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Araham sammaãsambuddho bhagavä Buddham Bhagavantam abhivademI. 
Svakkhato Bhagavata dhammo dhammam namassäm. 
SuppatIipanno Bhagavato savakasangho sangham namäãmI. 


Namo tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa 


Thutivacana (Lời Tán Dương) 


Sammasambuddham atulam 

Sasaddhamnagauftamam 

Abhivadiya bhasissam 

Abhidhammatthasangaham 

Cung kinh đảnh lễ bậc Toàn giác, bậc vô song, cùng diệu pháp mà Ngài giác ngộ 
chúng sanh. Con sẽ nói Abhidhamnatthasaigaha - (Vô Tỷ Pháp Tập Yếu) của Ngài. 


o0o 


Lời Tựa 


Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra 
tâm, sở hữu, sắc pháp, Níp-bàn. 


Chỉ về hữu vi cho chúng ta thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã đề làm bàn đạp, 
qua rôi mới hoàn toàn rôt ráo rât thật tự nhiên, nêu danh là Níp-bàn (Nibbana) không 
luân hôi sanh tử chi cả. 

Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, đắc chứng chắc phải nhờ học hành đầy đủ, hầu 
tránh khỏi sai lâm và mê tín. 

Vì thế, nên chúng tôi cỗ gắng đem lối kinh nghiệm uyên chuyền rất nhiều lần đa 
cách. 

Nay in ra để giúp quí bạn đồng tìm. 

Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa. 

Sư cả Tịnh Sự 
(Mahathero Santakicco) 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG I: CITTA - TÂM 11 





Giới thiệu 

Abhidhammatthasangaha — nghĩa là tập hợp hay gom hợp những pháp trọng yếu 
chứa trong Abhidhamma (Diệu pháp, Thắng pháp, Vi diệu pháp, Vô Tỷ Pháp). Do đó, 
Abhidhammatthasaagaha gọi tắt là Thăng pháp tập yếu, Vô Tỷ Pháp Tập Yếu hay Vô 
Tỷ Pháp Nhiếp. 

“Dhamna' được bắt nguồn từ căn \đhar nghĩa là giữa hay ủng hộ. Ở đây, thuật 
ngữ Pä]ï được dùng trong câu kinh hay lời thuyết. 


Pháp, chỉ tất cả trạng thái. 

Vấn: pháp là chi? Đáp: chi cũng là pháp. 

Vấn: tại sao gọi là pháp? Đáp: tại có trạng thái nên gọi là pháp. 
Vấn: trạng thái ra sao? Đáp: ra sao cũng là trạng thái. 


“Abhi”, theo Atthasalinr, có 2 nghĩa là: 

- _ Afireka' : cao hơn, lớn hơn, vượt trội, hay 

-_ 'Visiffha : phi thường, siêu quân, cao nhã, cao quí, thanh lịch, đặc sắc, kiệt xuất, 
xuất chúng, lỗi lạc, nỗi bật, vượt trội, đặc biệt, riêng biệt, rõ rệt, siêu phàm, tuyệt 
VỜI, cao cả, bậc cao, hùng vĩ, uy nghi, cực kỳ, siêu phàm, thăng hoa, vi diệu, thắng, 
vô tỷ - không thể so sánh... . 


Ablhidharmưna ` nghĩa là pháp cao hơn vì pháp này làm cho chúng sanh có khả năng 
đạt đến giải thoát, hay vì pháp này vượt trội hơn giáo lý trong Sa Pifaka (tạng 
Kinh) và Vinaya Piaka (tạng Luật) 

'Saigaha` cô nghĩa là tóm tắt, trích yếu, tập yếu, gom hợp, tập hợp những pháp 
trọng yếu lại gọi chung một tên. 

Trong Sưfa Pifaka (tạng Kinh) và Vinaya Piaka (tạng Luật), đức Phật đã dùng 
những cụm từ qui ước chế định như là đàn ông, thú vật, con người, và v.v... Ngược 
lại, trong Abhidhamma Pitaka (tạng Vô Tỷ Pháp), tất cả các pháp được phân tích một 
cách chỉ tiết, ty mỉ và dùng những thuật ngữ trừu tượng để mô tả những trạng thái 
thực tính của chư pháp hữu vi, là một nét độc đáo được tạo làm phương pháp tu tập, 
những pháp ấy được gọi là Abhidhamma. 


Do đó, vấn đề chính yếu là sự vượt trội của giáo lý, hay do những pháp ấy dẫn dắt 
đến sự giải thoát của chúng sanh. 


Abhidhamma Pitaka (Tạng Vô Tỷ Pháp) gồm có bảy bộ - đó là: 
L Dhammasanganr (Bộ Pháp Tụ), 
II. Vibhanga (Bộ Phân Tích), 
ii. Dhãtukathä (Bộ Chất Ngữ), 
iv. Puggalapaññari (Bộ Nhân Chê Định), 
v. Kathävatthu (Bộ Ngữ Tông), 
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vi. Yamaka (Bộ Song Đối), 
vii. Pafthãna (Bộ VỊ Trí). 


L. Dhammasanganr- Bộ Pháp Tụ 

Quyền này được chia thành 4 chương, đó là: 

(1)— Cïa — Tâm 

(2)— Rñpa — Sắc 

(3) — Nikhepa — Toát yếu, tóm lược (sumưnary) 

(4) — Atthuddhära — Trích yếu, giải thích, làm sáng tỏ (elucidarion). 

22 Tika mãtikã (mẫu đề tam) và 100 Duka mãtikã (mẫu đề nhị), bao gồm những 
tinh túy, cốt lõi của Abhidhamma, được giải thích trong bộ này. Phần lớn của bộ 
này dành để giải thích mẫu đề tam đầu tiên - &salä dhammä, akusalãä dhammä và 
abyäkatäl dhammaä. Ở một chừng mực nào đó, những pháp ấy vượt qua 13 
bhanavara*, tức là hơn 104.000 chữ. 

* Bhaãnavãra = 250 bài kệ, 1 bài kệ = 4 dòng; I dòng = 8 chữ. 

Do đó, một Bhãnavära gồm có 8000 chữ. 


~ 
~. 


Vibhanga —- Bộ Phân Tích 
Có 18 chương trong bộ này. 


N 
^ 


Ba chương đầu nói về: 
(1) Khandha (uẫn), 
(2) 4yaiana (xử), và 

(3) D»hãm (giới), 

là ba chương quan trọng nhất. 


N 
^ 


Những chương sau nói vê: 
(4) Sacca (đễ hay sự thật), 

(5)_ Tndriya (quyền), 

(6)_ Paccayäkãra (duyên khởi, nguồn gốc của duyên, phương thức của duyên), 
(7) Safipafthana (niệm xứ, nên tảng của niệm) 

(8) Sammnappadhäna (chánh cần) 

(0) /ddhipada (như ý túc) 

(10) Boj7hanga (giác chì) 

(11) Magga (đạo) 

(12) jJhãna (thiền) 

(13) 4ppamañna (vô lượng) 

(14) Sikkhäpada (điều học) 


!.... Vô ký, không để lại dấu vết. 
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(15) Patisambhidä (đạt thông) 

(16) Nãna (tr0 

(17) Khuddaka vatthu (tiêu tông), những chủ đề nhỏ. 
(18) Dhamma hadaya (pháp tâm), tập yêu của đế 


Mỗi chương trong những chương này gồm có 3 phần - giải hay phân theo 
Sufftanfa (kinh), giải hay phân theo Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp), và pañhãpucchaka 
(phần vấn đáp). 

Trong bộ này có 35 bhđnavara (280,000 chữ). 


ii. Dhãtukathä — Bộ Chất ngữ 
Bộ này thảo luận dù pháp (đhamma) được gồm hay không được gồm trong, 
tương ưng” với hay bất tương ưng từ: khandha (uẫn), ãyafana (xứ), và dhãtu (giới). 
Trong bộ này có 14 chương. Ở một chừng mực nào đó, những pháp ấy vượt qua 
sáu Đhãnavara (48,000 chữ). 


Puggalapafifiati —- Bộ Nhân Chế Định 
Trong phương pháp trình bày tợ như Anguttara Nikãya (Tăng Chi Bộ) of the 
Sutfa Pitaka (Tạng Kinh). 
Thay vì giảng về nhiều pháp (đhamưna) khác nhau, bộ này giảng về nhiều loại 
người khác nhau. Bộ này có mười chương. Chương thứ nhất giảng về từng loại 


X.~° 
> 


người, chương thứ hai theo đôi, chương thứ ba theo nhóm ba, v.v... 
Ở một chừng mực nào đó, những pháp ấy vượt qua năm bhãnavära (40,000 chữ). 


y. Kathavatfhu — Ngữ Tông 

Đồng tác giả của bộ này được cho là Đại đức trưởng lão Moggalliputta Tissa, là 
người có sức ảnh hưởng trong thời vua Dhammasoka. Ngài là người chủ trì cuộc 
kết tập tam tạng lần thứ ba tại Pãtalaliputta vào thế kỷ thứ ba B.C. Ở kỳ kết tập này, 
việc làm của ông gồm có tạng Abhidhamma. 

Chú giải Atthasälinï nêu rằng những pháp ấy chứa 1.000 câu (sutta); năm trăm 
chính thống và 500 không chính thông. Ở một chừng mực nảo đó, bộ này có độ lớn 
khoảng Digha Nikãya (Trường bộ kinh). 

Bộ này giảng về 216 quan kiến hay luận điểm và được chia thành 23 chương. 


vỉ. Yamaka — Song Đối 


Bộ này được gọi là “song đối” là do cách hay phương pháp lý luận. Suốt quyền 
sách, một câu hỏi và câu ngược của nó được tìm thấy theo nhóm. Ví dụ như đôi thứ 


2... Có bản dịch là liên kết. 


14 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





nhất của chương thứ nhất của bộ sách giảng về “căn', diễn tiến như sau: Mối pháp 
nào là thiện, những pháp ấy đều gọi là căn thiện? Hay là căn nào là căn thiện đêu 
gọi là pháp thiện phải chăng? 
Bộ Yamaka này được chia thành 10 chương — đó là: 
(1) Mnla (căn), 
(2) Khandha (uần), 
(3) Ayatana (xứ), 
(4) Dhãtu (g1ớI), 
(5) Sacca (đề), 
(6) Sañkhara (hành, pháp trợ), 
(7) Anusaya (tùy miên), 
(8) Citta (tâm), 
(9) Dhamma (pháp), và 
(10) Indriya (quyên). 
Ở một chừng mực nào đó, những pháp ấy gồm 120 bhãnavära (960,000 chữ). 


vũ. Pafthana — VỊ trí (hay duyên liền quan) 


Đây là bộ sách quan trọng và lớn nhất trong Abhidhamma pitaka (tạng Vô Tỷ 
Pháp). Người nào đọc bộ này một cách kiên nhẫn không thể không khâm phục trí 
uyên thâm và tuệ quán minh sát sắc sảo của đức Phật. Không nghỉ ngờ chi, để có 
những lập luận tỉ mỉ, tính vị, chắc chắn Ngài phải là một bậc Toàn giác. 


Thuật ngữ “Pa/fhana ”= “pa” + “thang” 
-_ “ng” có nghĩa là nhiều thứ khác nhau, và 
- “thãng” có nghĩa là liên quan hay paccaya (duyên hay điều kiện), người khéo 
rành xứ và phi xứ 
Trong tất cả 24 duyên này, mỗi /hãna gọi là duyên bởi do đức Phật phân chia 
chư pháp như là thiện, bất thiện, vô ký do mãnh lực của duyên như nhân duyên 
v.v... Ở đây, paƒfhana gọi là “vị trí, xứ” bởi vì là nơi hội họp của những duyên khác 
nhau 


Bộ sách này được gọi như thế vì nó giảng về 24 duyên hay cách liên quan nhân 
quả (đã giải thích trong một chương ở sau) và 7ikz (tam đề) và Duka (nhị đề) đã 
được đề cập trong Dhammasanganï (bộ Pháp Tụ), và được gồm trong phân tập yếu 
của Abhidhamma Pifaka (tạng Vô Tỷ Pháp). 


Phần đính kèm quan trọng theo bộ sách này cũng được gọi là “m„ahä pakarana” 
(Bộ sách lớn), có thể được định cở bằng những từ giảng giải được nêu: “Và trong 
khi đức Phật quán minh sát về nội dung bộ Pháp Tụ, thân Ngài phát ra những tia 
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hào quang sáng, và cũng tợ như thế đối với sự quán minh sát về nội dung của 5 bộ 
kế. Nhưng khi quán minh sát đến nội dung của bộ “Pz//hãna”, Ngài bắt đầu quán 
về 24 duyên hiện hữu và hào quang sáu màu túa ra, bao trùm khắp hướng, trí toàn 
giác của Ngài chắc chắn đã tìm thấy những duyên của nó ở trong đó. 


o0o 


Dhamma (pháp) chơn đề hay siêu lý đã đề cập trong Abjidhamma (Vô Tỷ Pháp) có 


-_ Ca (tâm), 

-_ Cefasika (sở hữu tâm), 
-_ Ñunpa (sắc pháp). và 

-_ Nibbana (Níp-bàn). 


Sacca (đê) — có hai đó là: 

-_9đ7nufi-sacca (tục đề) hay paññafti (chế định) là sự thật được định đặt, qui ước, 
và 

-_ Paramattha-sacca (pháp chơn đề hay pháp siêu lý để) là sự thật tột cùng. 


Thông thường, một nhà khoa học vẫn dùng từ “nước”, nhưng trong phòng thí 
nghiệm vị ấy gọi là HạO. Cũng thế, trong Sa Pi/aka (tạng Kinh) đức Phật dùng 
những từ qui ước thông thường như là đàn ông, đàn bà, người, ta, v.v..., nhưng trong 
Abhidhamma pitaka, Ngài chọn theo cách khác để mô tả. Ở đây Ngài dùng phương 
pháp phân tích và dùng những thuật ngữ trừu tượng như là khandha (uẫn), ãyafana 
(xứ), dhafu (g1ỚI), V.V... 


Từ paramaffha có ÿ nghĩa là to lớn, cao siêu trong Abhidhamma. Nó là một từ ghép 
của parama và aftha. 

-_ Parama được giải thích là aviparfa (không thay đổi, bất biến), mibbarrita (trừu 
tượng), hay cao siêu, tột cùng, tối thắng, ưu tú; chú giải giải thích từ “øarzma” là 
bất biến, không thay đổi hay thực. 

-_ Aítha nghĩa là các pháp, ý nghĩa, v.v... “ha ” tương ứng với thuật ngữ “pháp”. Ở 
đây, nó không được dùng theo nghĩa “ý nghĩa”. 


Do đó, paramartha là pháp bất biến, không thay đổi, không biến đổi, cao siêu. 
“pháp siêu lý? hay “Thực tính bất biến' có thể là cụm từ tương đương gần nhất được 
thừa nhận. Mặc dù thuật ngữ được dùng ở đây không thay đổi, nhưng không nên hiểu 
tất cả pararnartha (pháp siêu lý) là thường hăng vĩnh viễn. 


Paramartha (pháp siêu lý) là chơn tướng, bản thể thật, cô nhiên và tự nhiên, vẫn 
như như không trái lại (gọi chơn như bản tánh cũng đặng). 


Paramartha (pháp siêu lý) có 3 nghĩa: đặc biệt, cảnh tuệ cao, chủ chế định. 
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Đặc biệt, đây có nghĩa là như như không thay đổi trái lại sai khác. Nên Pãli có chú 
giải như vây: 

-_ Paramo uftamo aviparito atthoti = paramattho: đặc biệt không thay đôi (trái lại) 
gọi là siêu lý. 

-_ Paramassa vã uflanassa ñãnassa attho gocarofi = paramaffho: cảnh tuệ cao chỉ 
sự nhận thức, tỏ ngộ, đắc chứng, biết bằng cách phi thường, chẳng phải hiểu theo 
trong đời thường thức. 

-_ Paramo vã padhãno atthoti = paramartho: chủ chế định, tức là bản thể của vũ trụ 
và tâm chủ trương vạn vật. 


Thí dụ, một cái chậu đồng, không là paramarfha (pháp siêu lý). Nó thay đổi từng 
sát-na và có thê được biến đổi thành một cái bình. Cả hai vật này có thể được phân 
tích đến những sắc cơ bản thực tính theo Abhidhamma, được gọi là rữna paramattha 
(sắc siêu lý). Những sắc này cũng có thê thay đổi, tuy vậy, trạng thái đặc biệt của 
những sắc này thì như nhau dù cho chúng được tìm thấy trong một cái chậu hay một 
cái bình. Chúng vẫn giữ nguyên thực tính trong bất cứ hợp chất nào được tìm thấy. 


Có bốn parzmaifha (pháp siêu lý). Bốn pháp này gồm tất cả pháp hiệp thế và pháp 
siêu thế. 

Pháp mà gọi là chúng sanh là hiệp thế, M/bbana (Ñíp-bàn) là siêu thế. Pháp hiệp thế 
gồm có n0ma (danh) và ripa (sắc). 


Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp) nêu 28 thứ sắc. Những rữpa (sắc) này sẽ đề cập ở 
chương sau. Nữmaz (danh pháp) gồm cả tâm và sở hữu tâm. Chương thứ hai trong 
quyền này trình bày những cezsika (sở hữu tâm). Có tất cả 52 sở hữu tâm. Một trong 
52 cetasika (sở hữu tâm) ấy có vedana (thọ), một cefasika (sở hữu tâm) khác là sañña 
(tưởng). 50 cefasika (sở hữu tâm) ngoài ra gọi chung là sa¡khãra (hành). Pháp dẫn 
đầu những cefasika (sở hữu tâm) này là v/ãna (thúc). 

Nương theo phân phân tích ở trên, gọi là chúng sanh được gồm pañcakkhandha 
(năm nhóm hay uân): rũpa (sắc), vedana (thọ), saññã (tưởng), saøkhaãra (hành), và 
vinnana (thúc). 

Cifta, ceta, cituppäda, nãma, mana, viññäna đều là những thuật ngữ đồng nghĩa 
trong Abhidhamma. Khi gọi chúng sanh được chia thành hai phần, thì từ z2 (danh) 
được dùng. Khi được chia thành pañcakkhandha (năm uẫn), thì viðñãna (thức) được 
dùng. 7z (tâm) thì lúc nào cũng được dùng khi chỉ cho những loại tâm khác nhau. 
Trong những trường hợp cá biệt, theo ý nghĩa thông thường của ý, cả hai ca (tâm) 
và mana (ý) thường được dùng. 


o0o 
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CHƯƠNG I: CITTA? SAÑGAHA _~ TÂM NHIÉP 


“Ca ” được bắt nguồn từ \cifi + e = ciftamn hay Ycinta + e = cinteti = ciftam, có 
nghĩa là nghĩ, biết. Theo chú giải, cửa là pháp biết (ciedi = vijãnãñ) cảnh, đối 
tượng. Do đó, “ci” — được dịch là tâm hay là sự biết cảnh. 

“S$angaha”- (Nhiếp) có nghĩa là tóm tắt, trích yếu, tập yếu, yếu hợp, gom hợp, tập 
hợp những pháp trọng yếu lại gọi chung một tên. 


“Ca” — Tâm, được đức Phật dạy trong bộ Pháp Tụ (Dhamưnasangarmï) như 
sau: 

Katamamụ tasmim samaye cWứfdt hoti? Yda1n fqSIHHNM Samay€ CHÍqI1 man mãnasa1 
hadaydm pandaram mano manãyafanam manindriyam viññanam vinñanakkhandho 
taÿa manovinfana dhaãtu-tdatn tasmum samaye ciñtam hoii. 

Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh, tức là tâm, tâm địa, tâm tạng, 
bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyên, thức, thức uân và ý thức giới. Đó gọi là có tâm trong khi 
ấy. (Dhs.21) 


Ca” — Tâm, theo chú giải P3li: 

C¡IIH KkarofIHi = cia1n (nồng cốt) làm cho chúng sanh đặc biệt sai khác gọi là tâm. 
Cinfanamafta— = CHIaM: biết gọi là tâm. 

rammanamu cintetifi = cidtam: biết cảnh gọi là tâm. 


Ca” — Tâm, nói theo bộ Kho tàng Pháp học của Thái-lan có 5 nghĩa: 

1. Thâu bắt biết cảnh rõ rệt gọi là tâm; 

2. Do có tâm-lộ đồng” lực (thực hay tốc lực) bằng thiện, bắt thiện, quả và tố nên gọi là 
tâm; 

3. Chủ trương phiền não quên tựu tạo quả, nên gọi là tâm; 

4. Chủ trương khéo léo bằng lối suy xét, tìm, sắp đặt trong đời nhiều cách rất đặc biệt 
nên gọi là tâm; 

5. Do thành “cỗ hưởng duyên hay trùng dụng duyên' tích tụ và bị nghiệp tạo, nên gọi 
là tâm. 


%ŒCi#a” — Tâm, nương theo lời giải của thầy (4carjya) Nep có 6 nghĩa: 

1. “Tâm chủ trương làm ra các nghệ thuật”. Bởi vì, tất cả trong đời bao nhiêu kỹ nghệ 
đều phải có phần chủ trương của tâm mới sửa thành đồ sai khác tùy theo mỗi thứ 
do kỹ sư và thợ; 


3... Xem bộ Pháp Tụ, câu 32, 88, 92, 346, 767. 

*... "Đổng”- có nghĩa là hiểu rõ, trông coi, đôn đốc... (theo từ điển Hán-Việt của Trần Văn Chánh). 
"Đổng lực” theo Päãli thì: Javatiti = javanam: có mãnh lực đủ sức hưởng dùng cảnh gọi là đổng lực (hay tốc 
lực), hay hưởng dùng hương vị của cảnh, gọi là đổng lực. 
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+> C t3 


# 13 


. “Tâm chủ trương làm cho tâm có phần khác khác” như là nghiệp có khác nhau, 


tánh nết có khác nhau, tư tưởng có khác nhau cho đến thành 4 giống: giống thiện, 
giống bất thiện, giống quả và giống tố; 


. “Tâm chủ trương quên tựu nghiệp và phiên não”. Lễ thường, mỗi chúng sanh còn 


nhiêu phiên não đâu phải chỉ sanh một hai lần, vì nghiệp còn lưu tôn vô sô kê. Nêu 
không có tâm thì chăng có phiên não và nghiệp chi cả; 


. “Tâm chủ trương bảo trì quả do nghiệp và phiên não quên tu”. Dĩ nhiên, dị thục 


quả là do nghiệp biệt thời trợ tạo; 


. “Tâm chủ trương tự duy trì cơ tánh”, nghĩa là tâm sanh ở môi cái sát-na liên tiêp 


với nhau. Vì có Vô gián duyên và Đăng vô gián duyên v.v...; 


. “Tâm có chủ trương trong sự biệt tài bắt cảnh” là không có cảnh nào gặp mà tâm 


không bắt đặng. Dù cho sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp cho đến Níp-bàn. Dù cảnh có 
thế nào, hễ cảnh đối với tâm, đều bị tâm biết đặng. 


%Cia” — Tâm, theo thầy Jotika tóm tắt có 3 nghĩa: 


. Tâm vẫn biết cảnh luôn luôn; 
. Tâm làm nhân cho sở hữu tâm biết cảnh, tợ như người dẫn dắt; 
. Tâm (chứng minh) làm cho động vật và bất động vật trong đời thành ra rất nhiều 
cái sai khác. 
%Ci#a” — Tâm, theo chú giải phần chánh, có 4 ý nghĩa hay đặc tính:” 
. tLakkhana (trạng thá) là biết cảnh (arammanaviananalahkhanarn) 
. Rasa (phận sự) là dẫn dắt (sở hữu tâm) (pubbangamarasam) 
. Paccupaffhana (thành tựu)" là nối nhau liên tiếp (sandahanapaccupafthanam) 
. Padafthana (nhân cận) là có danh, sắc (và cảnh) (nămaripapada†thanam) 


Theo Ngũ Định Luật (pañeca niyãma) thì c/a miyma (định luật về tâm) như lộ 


trình hay sự diên tiên của tâm, sự sanh và diệt của tâm, những tác động của tâm, v.v... 


đều thuộc về Định luật của tâm (ci1a niyãm4). 


Nhân sanh tâm có 4: nghiệp quá khứ (/akarmmmno), sở hữu tâm (cefasika), cảnh 


(arammmana), và vật (vafthu). 


Sandhãna (abhidhammatthavibhavinitik3); atthasalini. 

Hay sự hiện bày. 

Dalam Abhidhamna Vatara 54 dan Dighã Nikãya Atthakathä 11-432 (1. Utu niyãma, 2. Ba niyãma; 3. Kainma 
niàma; 4. Dhamma niyäma, 5. Œita niyãma); dhamma-niy/amatä: Paccaya Sufta (S 12.20); Uppädã Suta (A 
3.134). Nij/ãma: Avarana Sutta (A 6.86); sammatta-niyãma: Cakkhu Sutta (S 25.1) M. 22; A. II: 415; S. í. 25; 
D.. 122A. 152; S. ff. 152; S. v87; SM 1V: 229- A. II: 86; Dp. 127. 
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PHÂN CHIA “C!T7A”- TÂM THEO CÕI 


Taitha cHtam tãva catubbidham kãmãvacardm, ripãvacardmnu, arHÐDäVvacardm, 


lokuftarafñceti 


Ở đây, “ci/a' (tâm) được phân thành bốn loại do phù hợp với 4 lĩnh vực hay 4 cõi 


như: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thê. 


U. 


1U. 


Tâm dục giới  (kđnãvacaracrra) là tâm thường du hành (dạo) trong cõi dục 
(kãma-lokRa). 

Tâm sắcgiới  (rữpäãvacaracifra) là tâm thường du hành trong cõi sắc (rữna- 
loka). 


II/. Tâm vô sắc giới (arữpãvacaracia) là tâm thường du hành trong cõi vô sắc 


(aripa-loka). 


IV/. Tâm siêuthế  (/okufaraciras) là tâm thường du hành vượt ngoài thế gian. 


Bồn loại tâm (ca) trên có thể gọi ngắn gọn là tâm dục (kZmacia), tâm sắc (rñpa 


cirfa), tâm vô sắc (ariipa cifa) và tâm siêu thế (lokuftara cita). 


Tâm dục giới là tâm chuyên môn biết cảnh dục và hay nương người dục giới, nên 
Pã|i chú giải như vầy: Kzmefifi = kãmo: chuyên môn biết cảnh dục, gọi là tâm dục 
ĐIỚI. 

Tâm dục giới (kãmaãvacara cifa) không chỉ du hành trong cõi dục mà còn trong 
những cảnh giới khác. Tâm sắc giới (rữpãvacara ci#a) và tâm vô sắc giới 
(aripävacaracia) cũng như thê. 

“Dục giới” đây chỉ cho 4 cõi khổ, cõi nhân loại và 6 cõi trời dục giới. Trong tất 
cả II cõi trên, chúng sanh đều thọ hưởng những nhục dục. 


Tâm sắc giới là những tâm chuyên môn biết cảnh đề mục còn hình thức và đa 
nương người sắc giới, nên gọi là tâm sắc giới. Pãli chú giải như vầy: Rữpe 
avacaraffi = ripävacaram: (đa) nương theo cảnh phần hình thức nên gọi là tâm 
sắc giới. 

Cõi sắc giới là nói về 16 cõi được chư Phạm thiên sắc cư trú ..., Chư Phạm thiên 
(brahma) ấy có hình sắc hay cơ thê. 


Tâm vô sắc giới là những tâm biết cảnh trong đời mà không còn hình thức, đa 
nương người vô sắc giới nên gọi là tâm vô sắc giới, nên Päli chú giải như vầy: 
Aripe avacarđffi = aripävacaram: chỉ nương theo cảnh không hình thức, nên gọi 
là tâm vô sắc giới. 

Tâm siêu thế là những tâm biết cảnh hoản toàn ngoài đời và không còn liên quan 
đến luân hồi tam giới, nên gọi là siêu thế. Loka + uftara = lokuftara. 
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Loka có nghĩa là đời hay thế gian. Mà đời (/oka)Š thì có 3 là đời chúng sanh (12 
hạng người), đời vũ trụ (31 cõi), và đời bản thể (5 uẫn) tức pháp siêu lý. Ở đây, 
loka chỉ lây nghĩa là năm uân. U#ara nghĩa là ở trên, vượt qua. Nên Päli chú giải 
như vầy: Lokato uffaräffi —= lokuffararn: đặng vượt khỏi đời nên gọi là siêu thế. 


Chư Phạm thiên (brahna) thì quyền lực hơn chư thiên (ở cõi dục). Những vị ấy 
hưởng sự an lạc và sống lâu hơn chư thiên (cõi dục). 


J. Tâm Dục Giới (Kãmävacara citta) 
(Tâm thường du hành trong cõi dục) (Dhs.980) 


'Kãma`— “Dục, ở đây có nghĩa là ham muốn, luyến ái, say đắm dục ái hay sự vừa 
ý, hợp ý về cảnh dục. Đó là vật dục (va/fiukãma) và phiền não dục (kilesakãma). 


Ở đây, phiên não dục (k7/esakãma) là muôn, là luyên ái, là say đăm, là tâm câu, là 
thương yêu, là nông nhiệt, là mê mân, là ràng buộc, là lôi cuôn, là găn bó, là châp thủ, 
là che lâp v.v... có pháp thực tính là “tham” ngoài sắc ái và vô sắc ái. 


Vật dục (va//hukãma) là sự vừa ý, hợp ý (manäãpika) về cảnh sắc, về cảnh thính, về 
cảnh khí, về cảnh vị, về cảnh xúc, về các loại vật dụng, tài sản v.v... là tất cả “pháp 
dục giới khác” ngoài pháp sắc giới và vô sắc giới. 

'Kãma' cũng có nghĩa là 11 cõi khác nhau — đó là 4 cõi khổ (zpãya), cõi nhân loại 
(manussaloka) và 6 cõi trời dục (saøø4). 

Có Pãli chú giải như vầy: “kãmefifi = kãmo (vã) kãmiyaffi = kãmo” pháp bản thê 
nào hắn có ham muốn cảnh dục thì pháp bản thể ấy gọi là “dục”, đó là “phiền não 
dục” tức dục ái. Hay pháp bản thể nào là ưa thích dục ái thì pháp bản thê ấy gọi là 
“dục”, đó là “vật dục” tức 54 tâm dục giới, 52 sở hữu, 28 sắc pháp gọi là “dục”, hoặc 
11 cõi dục. 


“Kamassa bhavofi = Kãmo ` cõi nào là nơi sanh phiên não dục (k/lesakãma) và vật 
dục (va#hukãma) thì cõi ấy gọi là dục (kãma), đó là L1 cõi dục. 


Ayacara ` nghĩa là đi ổi lại lại, đi quanh, chuyên quanh, thường lui tới, du hành, 
lĩnh vực hoạt động, giới v.v... 


“Kame avacarafii = kñmñwacardm ” tầm nào du hành, sanh trong cõi vật dục và 
phiền não dục thì tâm ấy gọi là (tâm) dục giới. 
Có 54 tâm Dục giới (kãmäãvacara cifa) được chia thành 3 loại: 


A)_ Tâm bất thiện (akusala cita) - có 12. 
B) Tâm vô nhân (ahetuka ci1a) — CÓ 8. 


: Loke ti apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhãtuloke ayatanaloke. 
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CŒ) Tâm dục giới tnhhảo (kđma-sobhana cifa) — có 24. 
Tổng số tâm Dục giới là 12+1§+24=54. Những thứ tâm này được đặt tên và giải 
thích sau. 


Người đọc và học nên làm quen với những danh từ Pä]i được đê cập trong quyển 
sách này, những danh từ ấy ngắn gọn, rõ ràng và sẽ giúp người học, hiểu phần dịch 
hay viết trong sách hay những quy ước về từ ngữ trong Phật giáo. 


(A) Tâm Bát Thiện (Akusala Cï1a) 


'Akusaia' thì đôi lập trực tiếp của '##sa/a”. Theo 4/hasälinï cho nghĩa từ nguyên 
của '#wsđia” như sau: Ku, xấu, + 4 sai, rung, rung sợ, phá hoại, tàn phá, phá hủy, tiêu 
diệt. Pháp mà phá trừ, phá hủy, tiêu diệt pháp xấu ác, đáng khinh nên gọi là thiện 
“kusala `. 

'Akusaia”, nghĩa là “bất thiện”, là pháp đối lập trực tiếp của '#usaia'. 

Akusalehi yuttanti = akusalam: hợp tác những pháp trái với thiện gọi là bất thiện. 

Bất thiện có 5 nghĩa: bệnh hoạn (rogyarha), không tốt đẹp (asundarartha), không 
khôn khéo (achekamtha), có sai lỗi (savajjarha), (để nghiệp tạo) quả khổ 
(dukkhavipakatiha). 


Nhân sanh bất thiên, có 5: 





1- là tác ý không khéo (ayoniso manasikara), là những cách suy xét và nhận định làm 
cho tâm bắt thiện phát sanh như nghĩ theo tham, sân, sỉ v.v....; không thấy biết các 
pháp chỉ là danh pháp, chỉ là sắc pháp, chỉ là tập hợp của danh và sắc, không thấy 
biết sự tập hợp của danh và sắc đều do duyên trợ tạo, không thấy biết sự diễn tiến 
của danh và sắc là vô thường, là khô, là vô ngã, là bất tịnh; mà ngược lại cho rằng 
sự diễn tiễn của danh và sắc là ta, là của ta”, là tự ngã của ta, là thường, là lạc, là 
ngã v.v... nên sanh tâm ham thích, dính mắc, ham muốn, bảo VỆ, øìn g1ữ v.v... 


Tattha kalamo dyoniso manasikãro: qnicce niccanfiD ayoniso manasikãro, 
dukkhe sukhanfi ayoniso mmanasiRaro, anaftani attđti ayoniso manasikaro, asubhe 
subhami ayoniso rmanasikaro, saccavippaHlkHlena va ciflassa ãvaflana 


của ta - có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà 
kiến. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tà 
kiến. Có sự lo âu về sự chiếm đoạt đồ vật đã được chấp là của ta nên họ sầu muộn, trong khi đang bị chiếm 
đoạt cũng sầu muộn, khi đã bị chiếm đoạt cũng sầu muộn. Có sự lo âu về sự biến đổi của đồ vật đã được chấp 
là của ta nên họ sâu muộn, trong khi đang bị biến đổi cũng sầu muộn, khi đã bị biến đổi cũng sầu muộn, mệt 
mỏi, than văn, khóc nức nở, đi đến sự mê muội. 'Loài người sầu muộn về vật đã được chấp là của ta' là thế ấy. 
(MAHANIDDESAPAILT - ĐẠI DIỄN GIẢI / 6. Jaräsuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Về Sự Già / Việt dịch: Bhikkhu 
Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net) 
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anvävaltand"” äbhogo samannähäro manasiRäro, đayam vuccafti ayoniso 
manasikãro. (Vibh. 960) 

Tác ý bắt tỉnh ví” đó ra sao? Như là sự vật không trường tồn mà tác ý không 
khéo cho là trường tồn. Sự vật khổ mà tác ý không khéo cho là vui. Sự vật vô ngã 
lại tác ý không khéo cho là hữu ngã. Sự vật bất mỹ lại tác ý không khéo cho là tốt 
đẹp. Hay là sự nhớ, sự thường nhớ, sự nghĩ ngợi, cách suy xét, sự tác ý của tâm sai 
với sự chân thật. Như thế gọi là tác ý bất tinh vi. 


2- là ở chỗ không đáng ở (apatiripadesaväsa), là những chỗ nhiều trường hợp khiêu 
khích cho tâm tham, sân và si phát sanh như chỗ ăn chơi, tranh đấu. 


3- là thân cận phi hiển nhân (asappurisipanissaya), là hay thân cận tà sư, ác hữu, 
những kẻ mưu kế gian hùng, tráo trở v.v... 


4- là đời trước không tạo (nhiễu) phước (pubbe akatapufñfaiä), là đời trước người ấy 
chuyên môn hành động theo các điều bất thiện hay là bỏn xẻn, cho nên đời này 
chẳng được giàu sang, sung sướng lại thiếu thốn và thiếu hiểu biết v.v... không 
tránh khỏi câu “bần cùng sanh đạo tặc”. 

5- là tự lập trường theo đường lối sai (alamicchäparnidhi), là không chịu nương hay 
tập rèn theo kiến thức tiễn hóa chơn chánh hoặc giải thoát cao siêu, cứ hành động 
và suy xét luôn cả tập rèn theo những lề lối xấu ác mà không chịu bỏ. 

Người thường hay phạm những điều nguy hại và hành vi ác xâu bằng những tâm 
bắt thiện, thì những tâm bắt thiện ấy trợ hay mang lại quả xấu hay quả khổ. 
12 thứ tâm bắt thiện được chia thành 3 loại như: 

1. Lobha-mila-cirta (tâm căn tham hay quyến luyến, dính mắc) — có 8. 

2. Dosa-miila-citra (tâm căn sân hay lòng xấu xa) — có 2. 

3. Moha-mila-citra (tâm căn sỉ hay trạng thái không biết pháp đáng biết) - có 2. 


s%* Lobha-rmmula Cïiía - Tâm căn tham. 


Gọi là “tâm căn tham" vì khi tâm này phát sanh có “sở hữu tham" làm căn, làm 


9Ôc. 
Có Pä]ï chú giải như sau: Lubbhafifi = lobho: ham muôn gọi là tham. 
Tám thứ tâm căn tham (/obha) như sau: 


1. Somanassasahagatam difthigatasampayuttan asankharikam ekam. (Dhs.275) 
2. Somanassasahagatam đi††higatasampayuftam sasankharikam ekam. (Dhs. 3] l) 
3. Sormmanassasahagatam di††higatavippayuttan asankharikam ekam. (Dhs.3]2) 


10 
11 


Anavattana - sirimu, machasam, ävajjanã anavajjana — sya. 
Thường gọi là 'tác ý không khéo”. 
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4. Somanassasahagatam difthigatavippayuftIam sasankharikam ekam. (Dhs.315) 


5. Upekkhasahagatam diffhigatasamnpayuttam asankharikam ekam. (Dhs. 316) 
6. Upekkhasahagatam di††higatasampayuttam sasankharikam ekam. (Dhs.320) 
7. Upekkhasahagatam difthigatavippayuttam asankharikam ekam (Dhs. 32T) 

6. Upekkhasahagatam đi††higatavippayuttamm sasankharikamm ekam. (Dhs. 324) 


Nghĩa: 


SØïnanassa :_ hý, cảm thọ vừa lòng, thích ý. 

Sahagafamn : cầu hành, cùng với, đi chung, 

Dinhi : tà kiến, thấy sai về kamma (nghiệp) và ảnh hưởng (quả) của 
nghiệp không tôn tại. 

Sampayutam  : tương ưng, liên kết với, hợp với nhau. 

Vippayuftam :_ bất tương ưng, không liên kết với. 


Asankhärikam  : vô dẫn, tự phát, không dẫn dắt, không trợ giúp. 
Sasankhãritam : hữu dẫn, có dẫn dắt, có trợ giúp bởi người hay tự thân. 
Upekkha :_ xả hay cảm thọ trung bình, thản nhiên. 

Ekam : một. 


Đến đây, 8 thứ tâm căn tham (Lobha-mila-cita) có thê dịch như sau: 


. Một tâm câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn. 

. Một tâm câu hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn. 

. Một tâm câu hành hỷ bắt tương ưng kiến vô dẫn. 

. Một tâm câu hành hỷ bắt tương ưng kiến hữu dẫn. 


. Một tâm câu hành xả tương ưng kiến vô dẫn. 

. Một tâm câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn. 

. Một tâm câu hành xả bất tương ưng kiến vô dẫn. 

. Một tâm câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn. 


œ ~\ Œ— Cx^A + CC) t) 


Nhân sanh tham có 4: 


1/ Tái tục bằng nghiệp có tham bè đảng (lobhaparivärakamma-pafisandhikaiä) là 
nghiệp nhân trước có đi chung với tâm tham hoặc tâm tham phát sanh trước sau 
những tâm để nghiệp ấy như người tạo phước mà mong hưởng trong đời hoặc 
muốn sanh về cõi ưa thích. 

2/ Đời kế trước đa tham (lobha ussannabhavatocavamaiä) là đời kế trước chuyên 
môn hưởng lục dục quá quen, nên đời này gặp lục dục thì dễ phát tham. 

3⁄ Gặp cảnh tốt (ifthãrammanasamäyogo), là thấy sắc tốt, nghe tiếng hay, cho đến 
gặp sự quí. 


Xem Trường Bộ Kinh (Dighãnikãya) 1, bài thứ nhất - Kinh Phạm Võng (Brahmajäla Sutta). 
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4/⁄ Gặp cảnh, vật ưa thích (assadadassanarn) là những nhâần vật hay công chuyện 
mà ta vừa lòng ham muốn. 


Nhân sanh câu hành hỷ có 4: 
1/ Tái tục bằng tâm câu hành hỷ (somanassapafisandhikaiä) là 4 tâm đại quả câu 
hành hỷ và 4 tâm quả sắc giới câu hành hỷ. 
2/ Không có sự tế nhị (agambhirapakaiiiä) là không có sự trầm ngâm suy Xét. 
3⁄ Gặp cảnh tốt (itthãrammanasamäyogo) (đã giải ở trên). 
4/ Ly sự điêu tàn (byasanamuffi) là không gặp lúc tai nạn, rủi ro. 

Như khi đang vui, sướng và mừng với nhân vật mà ta hài lòng thì vui lắm hoặc 
có trường hợp vui dịu hòa (đây chưa phân tham hay thiện). 
Nhân sanh tương ưng tà kiến có 5:*` 
1/ Nết quen tà kiến (ditthjjjhäsayaiä) là cả nghề làm, luôn tư tưởng rất thuần túy 
theo việc làm và lý thuyết chấp hữu hoặc chấp vô, luôn luôn thành quen nết, như 
cách tìm linh hồn cho là còn hoài ở trong thân ta hoặc thực hành theo lý thuyết bỏ 
hoài bỏ riết thời hết trọi thành không. 
2/ Thân cận người tà kiến (difthivippannapuggalasevanaiä) là thường quen với 
người tà kiến hay học hỏi, tín ngưỡng tôn giáo tà kiến như học phần chỉ chấp theo 
thực nghiệm, ngoài ra thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đều cho là không có. 
3⁄ Trái với chánh pháp (saddhamma-vimukhatä) là không tin hay phản đối với 4 
đạo, 4 quả, Níp-bàn và pháp học. 
4/ Đa suy xét sai (micchãvitakkabahulaia) là hay nghĩ theo thường thức sai với 
định luật của thiên nhiên vũ trụ, hoặc hữu hoặc vô, tự tìm nhận định. 
5⁄ Không khéo vọt tà kiến (ayoniso unmujjanam) như khởi ra không khéo là vừa 
khởi nghĩ là khớp với lý tà kiến như đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta, là thường, 
là lạc, là ngã v.v... . 


Nhân sanh bất tương ưng tà kiến có 5: 

1/ Nết không quen tà kiến (aditthijjhäãsayatäã) (sassata ucchedaditthi anajjhãsayatä) 
là lập hạnh thuần túy theo lý vô thường, khổ não, vô ngã v.v... như nhân sanh vũ 
trụ là máy móc, mỗi người là một bộ máy nhỏ, là phần tử trong bộ máy lớn, là 
chung khắp cả vũ trụ tam giới dù thân tâm ai cũng thế, không quá chấp nhận ngã, 
chỉ làm việc đối với cơ duyên như cái máy bị động. 

2/ Không thân cận người tà kiến (dithivippannapuggalasevanaiä) là chăng ở 
chung hay học hỏi làm quen, tới lui những người chấp theo tà kiến, chấp thường 
hoặc chấp đoạn. 


1 Xem thêm ghi chú về 'Tà kiến” ở cuối sách. 
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- _ 3/ Đặng nghe Phật pháp (saddhammamukhaiä) là đặng nghe Phật thuyết v.v... hay 
sặp chánh tạng hoặc chú giải không sai mà cần tìm học hỏi, dù chưa đắc đạo quả 
cũng nhẹ sự chấp lầm. 

- - 4/ Không hay suy xét sai (micchã vitakka abahulata) (sammavitakka bahulai4) là ít 
nghĩ đến sự chấp hữu, chấp vô chẳng quan tâm ngoan cố đến phần nào cả, như 
không cần nhận như thế nào. 

- _ 5⁄ Khéo vọt khỏi tà kiến (yoniso unmujjanam) (ayoniso na ummujjanzm) là luôn 
luôn tránh xa thái quá bất cập, chấp có chấp không, biết đời đều nhân quả, làm nói 
tất cả có nương theo. 


Nhân sanh vô dân có 6- 


- - 1/ Tái tục bằng nghiệp vô dẫn (asankhärikakammajanita-patisandhikaiäa) là 2 tâm 
thâm tấn câu hành xả và 4 tâm đại quả vô dẫn (sẽ giải sau). 

- - 2⁄ Thân tâm mạnh mẽ (kallakhaäyaciffaiđ) là thân tráng kiện, tâm có niệm thường 
sanh, gặp việc chi đều phát lẹ. 

-_ 3⁄/ Đa nhân nại (khanbahulaia) là những người hay quen chịu nắng, mưa, đau, 
nhức gặp lướt qua như thường, nên đối với sự vật tâm liền mau chóng. 

- _4/Từng thấy nghe sự kết quả của hiên triết (purisa äãkãresudiftthänisamsaiä) là đã 
từng gặp, nghe, hiểu, thấy các trang hiền triết làm thành tựu trọn nên kết quả mỹ 
mãn, tốt đẹp đặng hưởng nhờ, nên định chắc tâm không do dự. 

- _ 5⁄ Thuần thục việc làm (kammapasufrä) là người rành việc, quen cảnh vật, hiểu văn 
chương, thông nghĩa lý, mà gặp những sự vật đã quá từng, khỏi cần chi ngần ngại. 

- _6/ Vật thực, khí hậu thích hợp (utubhojanädisappäyaläabho) là chỗ ở, khí hậu vừa 
chừng và thức ăn đáng bồ khỏe. 

Tâm vô dẫn như là tiếng đến nghe liền, vật đến thấy liền, công chuyện nghĩ đến 
liền nhớ ra... chớ khỏi cần chỉ trợ giúp thêm. 


Nhân sanh hữu dẫn có 6: 


-  1/ Tái tục bằng tâm hữu dẫn (hay nghiệp hữu dẫn) (sasankhärika-kammajanita 
pafisandhikaiä) là 4 tâm đại quả hữu dẫn và 9 tâm quả đáo đại (sẽ giải sau). 

- _2/ Thân tâm yếu (akallakäyacitaiä) là người bạc nhược, tâm lơ đãng. 

-_ 3⁄/ Không hay nhân nại (akhantibahulaiä) là gặp năng, mưa, nóng, lạnh, đau đớn, 
buồn rầu, ít lướt qua khỏi nên tâm bị phần chi phối gặp sự vật chăng cấp sanh. 

- _4/ Không từng thấy, nghe kết quả của hiển triết (purisa ãkãresu adifthänisansatä) 
là chưa đặng thấy, nghe, hiểu, biết sự vật đắc thành của hiền triết, nên gặp điều chi 
phải ngơ ngáo. 

- _ 9⁄ Không thuần thục việc làm (kamma apasufiaä) là người vụng về, thiếu hiểu nên 
đụng đến thì ngơ ngơ. 
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- 6/ Vật thực, khí hậu không thích họp (utubhojanadisappaya alabho) là khí hậu 
chắng vừa thân, thức ăn không vừa miệng. 
Nếu để ý nhận thấy tự tâm ta trợ rất dễ như là những việc chi chưa quyết định mà 
ta có suy xét rồi mới quyết định về sự vật ấy và thi hành theo. 


8 thứ tâm tham đều có 3 đoạn: câu hành hý hay câu hành xả, tương ưng kiến hay 
bất tương ưng kiến, vô dẫn hay hữu dẫn. 


Câu hành hỷ đã giải. Câu hành xả là tâm bình thường, ngoài ra vuI, buồn, khổ, 
lạc. Còn tà kiến đã giải nhiều rồi. Hay nói về trợ tức là tự thân, khẩu, ý hay tha 
thân, khẩu, ý trợ giúp thêm lần thứ hai sắp lên, tâm tham mới phát sanh. 


Sáu cách này nên chỉ cách dễ trước: 

-_ 1 là tự tâm trợ tham như vây: khi thấy của mà lòng chưa phát sanh ham thích, tại vì 
suy xét cho là đồ tốt hoặc đáng trộm, cướp v.v... mới phát sanh tâm tham muốn 
lấy. 

-_2 là do tha khẩu trợ như gặp kẻ nói văn hoa, đa lời trau chuốt thêu dệt một chút mới 
khởi tâm tham nhiễm lời lẽ ấy. 

- 3 là tha thân trợ tức là do sự hành động của người khác trợ ta như: đụng, cọ, chà, 
thoa v.v... 

- 4 là tự khẩu trợ tức là miệng ta trợ cho ta thêm mãnh lực mới phát sanh tâm tham 
như: ca, hát, hò, xướng, kéo dài mới nhận giọng hay của ta, mới khoái ý hoặc nhiều 
ít. 

- 5 là tự thân trợ tham nghĩa là tâm ta trợ giúp thêm cho tâm ta phát sanh tham như: 
múa men hay uốn éo vài cái thấy có địu hay tự lòng ưa thích bằng cách tham. 

-_ 6 là ý trợ tham bởi do tâm người khác dùng cách tư tưởng điều khiển tâm ta phát 
sanh tham như là muốn ăn, muốn chơi v.v.... 


Khi tham sanh khởi, nên phân biệt: 

-_ 1 là khi nào tham vui mừng có chấp theo tà kiến là tâm tham thứ nhất. 

-_2 là tham vui mừng chấp theo tà kiến và phải có trợ hay dẫn dắt là tâm tham thứ 
nhì. 

-_3 là tham vui mừng, không chấp theo tà kiến là tâm tham thứ ba. 

-_ 4 là tham vui mừng và có sự trợ là tâm tham thứ tư. 

- _ 5 là khi tham mà vẫn như thường không thấy vui mừng nhưng có sự chấp sai là tâm 
tham thứ năm. 

-_ 6 là tham không vui mừng, có tà kiến và phải có trợ thêm là tâm tham thứ sáu. 

-_ 7 là không có sự nhận sal, tâm như thường là tâm tham thứ bảy. 

- 8 là chỉ khác với tâm tham thứ bảy là có trợ. 


Ứng dụng: 
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Từ lúc chúng ta thức dậy vào buổi sáng cho đến lúc chúng ta ngủ vào buổi tối, 
chúng ta luôn tiếp xúc với năm cảnh (sắc, thinh, khí, vị, xúc) và với những ý nghĩ của 
chúng ta. Nếu cảnh hay ý nghĩ tốt (hoặc vừa lòng) thì chúng ta thích thú, chúng ta cảm 
thấy ái luyến hay dính mắc với chúng và chúng ta mong mỏi được hưởng thêm nữa. 
Ngay lúc ấy /obha (sự tham muốn hay ái luyến dính mắc hoặc mong mỏi) sanh khởi 
trong tâm chúng ta, tức tâm căn tham sinh ra. 


Khi nào chúng ta có cảm thọ vui mừng thì khi ấy là tâm căn tham (iobha-miila- 
cia) cầu hành hỷ (somanassa sahagaftam). 


Khi nào chúng ta có cảm thọ xả (thản nhiên) thì khi ấy là tâm (ca) câu hành xả 
(upekkha sahagatarn). 


Khi nào chúng ta không nhận ra tâm bắt thiện đang sinh khởi và chúng sẽ mang lại 
quả khổ, thì khi ấy là tâm căn tham tương ưng kiến. Mặt khác, nếu khi ấy chúng ta 
nhận ra tâm bắt thiện đang sinh khởi và chúng sẽ mang lại quả khổ, thì khi ấy tâm căn 
tham bất tương ưng kiến. 


Hơn nữa, nếu khi chúng ta cảm thấy dính mắc với cảnh mà không có sự trợ dẫn bởi 
chính ta hay người khác, thì khi ấy tâm căn tham (/obha-miia-cira) là vô dẫn. Nếu 
khi chúng ta cảm thấy dính mắc với cảnh chỉ sau khi có sự trợ dẫn bởi người nào đó, 
thì khi ấy tâm căn tham (/obha-miia-cia) là hữu dẫn. Tâm vô dẫn (asankhärika 
cửa) thì mạnh mẽ hơn tâm hữu dẫn (sasa»khãrika cita) và chúng sanh khởi một cách 
mạnh mẽ không trở ngại. 

Bây giờ, bạn có thể nêu tên loại tâm (ca) mà nó đang sinh khởi với người đang 
nghe một bản nhạc thích ý ngoài sự suy xét về nghiệp (kamưna) và sự ảnh hưởng (quả) 
của nó không? 

Nó là tâm căn tham với tên gọi là: 

“Somanassasahagatam dithigaftasampayuftamn asankharika cña”. Tâm câu hành 
hỷ tương ưng kiến vô dẫn. 

“Tham” như là khi đang trộm cắp, ham muốn khi thấy tài sản của người, ham ưa thích 
khi gặp lục dục. 

Bây giờ, một người đàn ông trộm cái xách tay sau nhiều lần bị thuyết phục bởi 
chính anh ta, bởi vì anh ta nhận ra nghiệp bất thiện và quả khổ. Vậy, tâm của anh ta 
khi ấy là tâm gì? 

Lần nữa, đó là tâm căn tham (/obha-mila-cirta) bởi vì tham (lobha) là nguyên nhân 
của trộm cắp. Tên gọi của tâm ấy là: 

“Upekkhaäsahagatam difthigatfavippayuttam sasankharika cifa”. Tầm câu hành xả 
bất tương ưng kiến hữu dẫn. 
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Những ví dụ khác về tám loại tâm căn tham (/obha-mila-cirta) được mô tả như sau: 

Loại I một người thưởng thức thức ăn, thức uống mà không hề quan tâm đến 
nghiệp (kamma). 

Loại 2 một người sau khi bị trợ dẫn bởi người bạn, xem phim một cách thích thú 
mà không hề quan tâm đến nghiệp (kamma). 


Loại 3 _ một mệnh phụ mặc một cái áo mới, bà ta cảnh giác rằng dính mắc vào chiếc 
áo là làm dây lên tâm căn tham. 

Loại 4 một cô gái cảnh giác về nghiệp (kamma) và quả của nghiệp, nhưng cô ta 
chiều theo sự yêu cầu của những người bạn của cô và nghe nhạc hiện đại 
một cách thích thú. 

Loại 5 một bé trai ăn cơm trắng với muối với những thứ khác nhưng không hề 
thưởng thức và hiểu biết gì về nghiệp (kammna). 

Loại 6 một cô gái trân quí chiếc áo mới sau khi được mẹ cô ta giải thích về chiếc 
áo mới đẹp. Nhưng cô ta chỉ cảm thọ bình thường (xả) và không hiểu biết 
gì về nghiệp (kamma). 

Loại 7 hiểu biết về nghiệp (kamma), bạn uống cà-phê (cafe) với cảm thọ xả, nhưng 
bạn vẫn thưởng thức hương vị. 

Loại § một mệnh phụ có hiểu biết về nghiệp (kamzna), nhưng sau nhiều lần bị 
thuyết phục bởi nữ thương gia, mệnh phụ miễn cưỡng mua chiếc áo. 


s* Dosa-rmula Ciría - Tầm căn sần 
Gọi là “tâm căn sân" vì khi tâm này phát sanh có “sở hữu sân” làm căn, làm gôc. 
Sân là giận, buôn, râu hoặc khóc lóc v.v... 


Tâm căn sân chỉ có 2 loại như sau: 
1. Domanassasahagatam patighasampayuftamn asankharikam ekam. (Dhs.326) 
2. Domanassasahagatan pafighasampayuftam sasankhariRam ekam. (Dhs.329) 


Ý nghĩa và ứng dụng: 
Domanassa : ưu, cảm thọ khô thuộc về tâm, buôn, không hài lòng, tức giận. 
Patigha : khuế'', phẫn, ghét bỏ, căm ghét, tức là sân, phẫn tức là sân mà 


khác tên (như nói phẫn nộ). 
Tên của hai tâm căn sân là: 
1. một tâm, câu hành ưu tương ưng khuê vô dẫn, 
2. một tâm, câu hành ưu tương ưng khuê hữu dẫn. 


1“... Khuể - là oán hận, oán giận, tức giận, sân hận... 
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Vô dẫn là không có sự trợ giúp thêm của thân, khẩu, ý của ta, hay thân, khẩu, ý của 
người khác. Đã có giải trong phần tâm tham, nhưng đây tâm cảnh khác nhau là tâm 
sân và cảnh xấu. Cho nên trường hợp trợ khiêu khích trái nghịch với tâm, nên mới 
phát sanh ra sân như mắng, chửi, đánh, đập v.v... hoặc tự tâm suy nghĩ thêm mới phát 
giận, hờn, nóng nảy; phần tự khẩu kêu lên hoặc dạy dỗ kẻ khác nhiều lần mới tức 
mình và tự thân ngoắt hay gọi, hay dạy yoga, vận động v.v... nhiều lần cũng nổi 
nóng. 


Còn tha tâm trợ sân rât ít, vì nung đúc băng tư tưởng mà tâm khác phải náo động, 
sôi nôi, chỉ như thôi miên hay huyện bí. 


Nhán sanh sân hay câu hành ưu có 4: 

-_ 1/Tánh nết quen sân (dosajjhäsayat). 

-_ 2⁄/ Không suy xét cao siêu (agambhirapakatiIä). 

-_3/Thiếu sự học hiểu (appasutafl). 

-_4/ Thường gặp cảnh không tốt (anifthärammanasamäyogo). 

“Sân' là khi gặp 6 cảnh rất xấu và chẳng thích hợp ưa chi hay công việc, người, vật 
không vừa lòng mà gặp và những hoàn cảnh xấu xa (trừ ra người tập tánh) còn phần 
nhiều đều phải phát tâm sân. 

Khi nào chúng ta có cảm thọ ưu, tức giận, buồn hay ưu phiên, thì tâm căn sân 
sinh khởi trong khi ấy. Và khi chúng sinh khởi, chúng câu hành với ưu và cảm thọ 
khổ về tâm. Nếu chúng sinh khởi ngoài sự trợ dẫn của bất cứ người nào, thì đó là 
vô dẫn. Nếu chúng sinh khởi một cách chậm chạp sau nhiều lần trợ dẫn từ bản thân 
hay người khác thì đó là hữu dẫn. 

Bây giờ, một người mẹ đang lo lắng về người con gái, khi ấy tâm của người mẹ 
đang sinh khởi là tâm gì? Đó là tâm căn sân với tên gọi là: 

“Domanassasahagataln palghasampayuttamnn asankharika dosamHla ciữta”” 
Tâm căn sân câu hành ưu tương ưng khuê vô dẫn. 


Một người cha giải thích cho người con trai đã lừa đối, người con trai buồn. Tâm 
của người con trai có là loại tâm gì? 

Đó là domanassasahagatam patighasampayuttam sasankhariha dosamila của. 
Tâm căn sân câu hành ưu tương ưng khuê hữu dẫn. 


Tâm tham và tâm sân đều là bất thiện (ak„sala) nhưng khi mạnh có thể gọi là ác 
hay độc. Có 3 hay 10: 

Tam ác: 1 là thân ác, 2 là khẩu ác, 3 là ý ác. Thân ác có 3: I là sát sanh, 2 là trộm 
cắp, 3 là tà dâm. Khẩu ác có 4: 1 là nói dối, 2 là đâm thọc, 3 là ác khẩu, 4 là nhảm 
nhí (nói vô ích). Ý ác có 3: 1 là tham ác, 2 là sân độc, 3 là tà kiến ác. 
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Mười điều ác vừa nêu trên thì: tâm tham có thê làm 7 điều: 1 là trộm cặp, 2 là tà 
dâm, 3 là nói dối, 4 là nói đâm thọc, 5 là nói nhãm nhí, 6 là tham ác, 7 là tà kiến ác. 
Còn tâm sân cũng phạm 7 điều: 1 là sát sanh, 2 là trộm cắp, 3 là nói dối, 4 là nói 
đâm thọc, 5 là nói ác khẩu, 6 là nói nhãm nhí (ý ngữ), 7 là sân độc. Cho nên, khi 
øặp những cách này nhận rõ tham, sân rất dễ. (Dhs.892) 





Sát sanh 





THÂN ÁC Trộm cắp 
Tà dâm THAM 








Nói dối 





Nói đâm thọc 





KHẨU ÁC : 
Nói ác khẩu 





Nói nhảm nhí 





Tham ác SÂN 





ÝÁC Sân độc 











Tà kiên ác 





%% Moha-mila C¡ia - Tâm căn sỉ. 


15 


Gọi là “tâm căn si” vì khi tâm này phát sanh có “sở hữu si làm căn, làm gốc. 

S¡ là tối tăm, mờ ám không hiểu biết những pháp đáng biết đặng tiến hóa chơn 
chánh, cao siêu giải thoát. 

Tâm căn sỉ (moha) (không biết hay mê mò) có 2. 

Những tên gọi của chúng như sau: 
1. Upekkhasahagatam vicikicchasampayuttamn ekam. (Dhs.330) 
2. Upekkhasahagatam uddhaccasampayuttan ekam. (Dhs.334) 

Ý nghĩa và ứng dụng: 

Vicikicchä : hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng và sự tu tập. 

Uddhacca : điệu cử, phóng dật. 

Ý nghĩa của hai tâm căn sĩ là: 
1. một tâm, câu hành xả tương ưng hoài nghi. 
2. một tâm, câu hành xả tương ưng điệu cử. 

Hoài nghi gồm có tám và phân thành 40 điều: 1 là hoài nghi Phật bảo, 2 là hoài 
nghi Pháp bảo, 3 là hoài nghi Tăng bảo, 4 là hoài nghi tam học, Š là hoài nghi đời 


bộ Pháp Tụ ( Ðhamnasariganï), câu 300, 691, 712, 729, 754, 794, 913, 919. 
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quá khứ, 6 là hoài nghi đời vị lai, 7 là hoài nghi đời hiện tại, 8 là hoài nghi pháp 
Liên quan tương sinh (paƒiccasanuppäđda). 

1/ Hoài nghi Phật bảo có 5 điều: 1 là hoài nghi Phật có đắc chứng nhất thế chủng trí 
chăng? 2 là hoài nghi hào quang của Phật sáng thấu chỗ khuất đặng chăng? 3 là 
hoài nghi hào quang 6 màu của Phật khi suy xét bộ VỊ Trí (Pa//häna) phóng ra đây 
đủ chăng? 4 là hoài nghi song thông của Phật hiện trên cây xoài để hàng phục 
chúng ngoại đạo, rồi lên cõi trời Đao Lợi thuyết tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) 
nhằm hạ thứ bảy, chắng biết có vậy chăng? 5 là hoài nghi cách diệt trừ vô minh 
bằng trí tuệ sáng suốt của Ngài, có phải vậy chăng? 


2/ Hoài nghi Pháp bảo có 4 điều: 1 là hoài nghi 4 bậc tâm đạo có thật đúng như vậy 
chăng? 2 là hoài nghi 4 bậc thánh quả phải chắc có chăng? 3 là hoài nghi Níp-bàn 
phải là vắng lặng dứt tuyệt rốt ráo hết tất cả khô phải chăng? 4 là hoài nghi pháp 
học tam tạng tám muôn bốn ngàn (84.000) pháp uẫn như thế phải chăng? 


3/ Hoài nghi tăng bảo có 2 điều: 1 là hoài nghi Thánh tăng chăng biết thật có đệ tử 
Phật đắc quả chăng? 2 là hoài nghi phàm tăng với cách tứ bạch yết ma, chư tăng 
chơn truyền đồng nhận chịu bằng cách nín thinh, thì vị ấy đắc tỷ kheo phải chăng? 

4/ Hoài nghi tam học có 3 điều: 1 là hoài nghi giới như thế có phải ngăn trừ ác xấu 
phải chăng? 2 là hoài nghi pháp tịnh có phải dùng tâm yên lặng tiễn hóa chăng? 3 
là hoài nghi trí tuệ có phải tỏ ngộ, đắc chứng đến đạo quả diệt trừ phiền não dứt 
nhân khổ phải chăng? 

5/ Hoài nghi quá khứ có 5 điều: 1 là nghi rằng đời trước ta có phải chăng? 2 là đời 
trước ta có hay không có? 3 là đời trước ta có ra như thế nào? 4 là đời trước ta có 
mà như thế nào kìa? 5 là đời trước ta ra sao và đôi ra sao? 


6/ Hoài nghi vị lai có Š5 điêu: I là đời sau ta sẽ ra sao? 2 là đời sau ta không có phải 
chăng? 3 là đời sau nêu có ta sẽ thê nào? 4 là đời tới làm sao ta có đặng? Š là đời 
sau ta thê nào, rôi sẽ ra sao? 


7/ Hoài nghỉ hiện tại có 5 điều: 1 là đây là ta phải chăng? 2 là đây thành ra ta phải 
chăng? 3 là ta đây như thế nào? 4 là ta đây thành ra như thế nào? 5 là chúng sanh có 
do từ đâu? 


8/ Hoài nghi pháp y tương sinh (paficcasamuppäda) có 11 điều: I là chúng sanh có 
già chết phải do sự sanh ra chăng? 2 là tái tục (hay đầu thai) phải do nghiệp hậu 
hữu chăng? 3 là nghiệp hậu hữu phải do sự thủ chấp cứng chăng? 4 là hậu hữu có 
phải do sự tham ái chăng? Š là ái có phải do sự thọ hưởng chăng? 6 là thọ có phải 
do sự xúc chạm chăng? 7 là xúc có phải do lục xứ chăng? 8 là lục xứ có phải do 
nhờ danh sắc chăng? 9 là danh sắc có phải do nhờ thức chăng? 10 thức tái tục có 
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pháp hành trợ giúp hay chăng? II là pháp hành phát sanh có phải do nhờ vô minh 
hay chăng? 


Khi nào suy xét đến những hoài nghi đã kể, đó là tâm sĩ hoài nghi! Còn hoài 
nghi ngoài ra, gọi là hoài nghi thông thường thì cảnh của các tâm khác như là tham, 
sân, thiện, tô dục giới cũng có. 


Điệu cử là tán loạn, lao chao, say mê, điên cuồng, quên mình chăng tỉnh táo như 
là khi giựt mình lu lọ v.v... 


Hai thứ tâm này có cùng sức mạnh, không có tâm nào mạnh mẽ hơn tâm nào, 
chúng không khác nhau trên phương diện vô dẫn (zszzkharika) hay hữu dẫn 
(sasankharika). 


Một người đang có sự nghi ngờ về nghiệp và sự ảnh hưởng (quả) của nghiệp, thì 
khi ấy có tâm căn si, có tên gọi là: “Upekkhä-sahagatam vicikicchä-sampayutta 
cia”. Tâm câu hành xả tương ưng hoài ngh1. 


Một người đang nghe giảng bài, nhưng anh ta không hiểu một từ bởi vì ý của 
anh dao động không yên, tâm của anh ta trong khi ấy là gì? Đó là một thứ tâm căn 
sI. Hay “si điệu cử" như là lúc tán loạn lao chao, giật mình lịu lọ, cuồng tâm lãng 
trí, say quá và mê mờ quên mình dù lõa thể cũng chắng biết chi cả, đó là si mê tán 
loạn. Tên gọi của tâm ấy là: “Upekkhä-sahagatam uddhacca-sampayufa cita”. 
Tâm câu hành xả tương ưng điệu cử. 


Nhân sanh sr có hai: 

-_ 1/ Tác ý không khéo (ayonisomanasikãra) là những cách suy xét về nhận định làm 
cho tâm bất thiện phát sanh như nghĩ theo tham, sân, s1 v.v... 

- _2/ Pháp lậu làm nền sanh. [pháp lậu có 4, hay gọi là tứ lậu (ãsava)] 


Bốn lậu (ãsava) có 3 pháp thực tính (sabhävadhamma), đó là tham, tà kiến, và sỉ: 

-_ 1/ Dục lậu là cách trầm ngâm theo lục dục trong đời hiện tại này, có pháp thực tính 
là sở hữu tham; 

- _2/ Hữu lậu là cách trầm ngâm theo Sắc giới, Vô sắc giới, cũng có pháp thực tính là 
sở hữu tham); 

-_ 3/ Tà kiến lậu là cách mãi trầm ngâm theo thường kiến chấp có, hay đoạn kiến chấp 
không, chắng chịu bỏ, có pháp thực tính là sở hữu tà kiến; 
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- 4/ Vô minh lậu là cách không chịu theo sáng suốt như muỗi sợ mặt trời, chỉ chấp 
hẹp hòi như êch ngôi đáy giêng, đó là sở hữu s1. 
Vì có sở hữu si làm căn gốc rễ, nên gọi là tâm si. Tâm tham và tâm sân cũng thê. 
Hoài nghi hay điệu cử cũng đông có tác ý không khéo làm nhân sanh, vì phân lớn 
thiêu trí, niệm yêu, nên nghĩ tưởng lôi thôi. 


Nhận xét trong một ngày: 

Mặc dù tâm bất thiện chỉ có mười hai loại, nhưng hăng ngày chúng thường sinh 
khởi nhiều hơn tâm thiện, đối với một người. Đây bởi vì hầu như ý (mano) chịu sự 
tác động của tham (/obha), sân (dosa) và sỉ (moha). Ba thứ sở hữu (cefasika) bất 
thiện được gọi là căn bất thiện (akusala-rnula), tức là nguồn gốc của bất thiện. 


Do bởi sĩ (moha) và tham (/obha), nên chúng ta luôn luôn muốn hưởng những 
dục lạc, và trong lúc hưởng, “tâm căn tham' sinh khởi với tỷ lệ hàng tỷ trong mỗi 
giây. Ngay khi ta đang thích thú trong việc mặc trang phục, đang thưởng thức đồ 
ăn, thức uống, đang nghe nhạc, đang xem chương trình qua tivi; ngay khi chúng ta 
đang đọc tiểu thuyết, đang suy nghĩ về sự đạt được và chiếm hữu, khi ấy sẽ có hàng 
tỷ tâm căn tham (lobha-miuila ciffa) sinh khởi. 


Khi chúng ta không hải lòng với cảm giác hay cảnh mà chúng ta tiếp xúc, khi ấy, 
tâm căn sân sinh khởi cũng với tỷ lệ hàng tỷ trong mỗi giây. Lắm lúc khi những 
cảm giác không lôi cuốn, chúng ta cảm thấy bình thường và làm tâm xao lãng. Tâm 
căn sĩ (moha-miila cita) sinh khởi trong khi ấy. 


Vì vậy, nếu chúng ta tích góp tâm thiện và tâm bắt thiện trong một ngày, tâm bất 
thiện sẽ là vượt trội so với số tâm thiện hàng triệu lần. Khi tâm bắt thiện để lại hạt 
giống của nghiệp (kazna) bệnh hoạn mà chính những nghiệp ấy sẽ mang lại những 
quả không thuận lợi và khổ ở hiện tại hay vị lai, đó là điều không khôn khéo để cho 
tâm diễn tiền theo tiến trình tự do. 


Khi chúng ta có thể phân biệt giữa tâm thiện và tâm bất thiện, chúng ta có thể 
hướng chúng theo chiều hướng mang lại lợi ích cho chính ta. 


(B) Tâm Vô Nhân (Ahetuka CItta) 


Hetu :_ w#ia: nhần, nguyên nhân hay pháp căn. 

Akusala-hetu : nhân bất thiện hay căn gốc không lành mạnh (iham-lobha, sân- 
dosa, si-moha). 

Kusala-he: : Nhân thiện hay căn gốc lành mạnh (vô tham-alobha, vô sân- 
adosa, vô si-amoha). 

“Nhân - hefu` có 2: 
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[ là nhân tương ưng (sampayuffahefu) hay nhần nhân, tức là tham, sân, s1, vô tham, 
vô sân và trí phối hợp với tâm; và 

2 là nhân sanh (upariheu) tức là những nhân trợ cho pháp hữu vi'° sanh khởi. 

Ở đây, Ahetukaciffa (tâm vô nhân) ám chỉ cho những tâm không có nhân tương ưng 
(sampayuffahetu) cùng phôi hợp, chớ chăng phải nhân sanh (upaffihetu). 


Trong Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo có nêu như vây: 
Alobhädivipäkahetuvirahitam = ahetukam: không có nhân vô tham v.v... cùng phôi 
hợp, nên gọi là vô nhân. 


Tâm mà không có pháp căn, nhân, gôc (nhân tham, nhân sân, nhân sĩ, nhân vô 
tham, nhân vô sân, nhân vô si) cùng sanh, nên được gọi là tâm vô nhân (ahefuka 
C114). 


Ngược lại tâm mà có pháp căn, nhân, gốc cùng sanh, nên được gọi là tâm hữu nhân 
(sahetuka cửa). (có 121 — 18 = 103 thứ tâm, hay 89 — 18 = 7l thứ tâm) 


Có 18 thứ tâm vô nhân (ahefuka cifa). Chúng được chia thành 3 nhóm như sau: 
1. Akusala vipäka'”citra - tâm quả bắt thiện. — có 7. 


“Tâm quả bất thiện sinh khởi chính là quả của tâm bắt thiện, hay là quả sanh 
từ 12 nghiệp bất thiện, trong đó có thấy, nghe, ngửi... là cảnh không tốt. Hay: 

Tâm quả bất thiện (akusala vipäka ca) tức là tâm quả do dị thời nghiệp 
duyên bất thiện trợ tạo, hay là chủng tử bắt thiện, chính do sở hữu tư (cefanä) 
hợp với tâm bắt thiện đã diệt để lại ảnh hưởng còn tợ như hạt giống, khi gặp dịp 
phát ra tâm quả bắt thiện. Cho nên trong Paramafthadipanifikä (Siêu lý Từ giải) 
có nêu như vầy: Akusalassa vipäkãäni = akusalavipäkäni: thành tựu do nơi 
nghiệp bất thiện, nên gọi là quả bất thiện. 


Không có nhân tương ưng hợp, do mãnh lực của sở hữu điệu cử tác động. Có 
lời chú giải như vầy: Sabbam pãpakammam vikkhepayutamsayampicañcalati 
dubbalam tasma tam kappathitikam samanampi kalamntare hetuyultam vipakam 


janetum na sakkori: Vì nghiệp tội (bất thiện) đều đi chung với điệu cử phải yếu 
ớt, dù để đặng nhiều kiếp nhưng tạo tâm quả không có nhân tương ưng hợp. 
2. Aheftuka kusala vipaka ciffa - tầm quả thiện vô nhân. — có 8. 

Tâm quả thiện vô nhân sinh khởi chính là quả của tâm đại thiện, hay là quả 
sanh từ 8 nghiệp đại thiện, trong đó có thấy, nghe, ngửi, nếm v.v... là cảnh tốt 
nhưng là vô nhân. Hay là tâm quả do nghiệp đại thiện trợ tạo mà không có nhân 
tương ưng hợp, do làm việc nhẹ nhàng yếu ớt tợ như cất nhà nhẹ chắng đóng cử. 


16 
17 


"V¡” là làm, làm ra... 
Vipäka - kamma - nghiệp quả, quả thành tựu, kết quả. 
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3. Ahetuka kiriya'Šcitfa - tâm tô vô nhân. — có 3. 


Tâm chỉ làm phận sự của mình mà không có nhân, hay căn tương ưng cùng 
sanh. Hay là tâm làm chỉ là làm và không có nhân tương ưng hợp. Có giải như 
vầy: Kariyati karanamaftarm: làm chỉ là làm nên gọi là tố, hạnh, duy tác v.v... tỢ 
như trớn chạy, hay như con quay xoay theo sức đánh. 


Tâm quả (vipäka cifra) và tâm tô (kiriya ca) là những tâm vô ký, chúng không 


tạo thành nghiệp, tức là chúng không sản sanh ra nghiệp quả. 


s* Akusala Vipäka Cifa - Tâm Quả Bắt Thiện. (Dhs. 472, 476, 479) 
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Bảy thứ akusala vipäka cita (tâm quả bất thiện) được đặt những tên gọi như sau: 


. Nhãn thức câu hành xả - Upekkhäsahagatam cakkhuviñnanam, chỉ biết cảnh 


sắc. 

Trong Paramafthadipanika có nêu như vầy: CakkhU1m nissitamn viñfñananH 
cakkhuvinñanam: tâm thức nương nhãn (thanh triệt) (sanh ra) nên gọi là nhãn 
thức và 


Trong Visuddhimagga giải: Cakkhusannissita rũpavÙjananalakkhanam = 
cakkhuvinñanam: trạng thái nương nhãn (thanh triệt) sanh ra chỉ biết cảnh sắc, 
nên gọi là nhãn thức. 

- Bốn nhân sanh (wupaiiheix) nhãn thức: I là sắc nhãn thanh triệt 
(cakkhupasãdaripa), 2 là cảnh sắc (rũpärammana), 3 là ánh sáng (äloka), 4 là 
có sự đề ý (manasikãra) đến màu ấy. 


. Nhĩ thức câu hành xả - Upekkhäsahagafarn sotaviñnanam, chỉ biết cảnh thinh. 


Trong Paramafthadipanifiia có nêu như vầy: Sofamn nissitaq‹ viÑñananH 
Sofavinnanam: tâm thức nương nhĩ (thanh triệt) gọi là nhĩ thức, và 


Trong Visuddhinagga giải: Sofasannissita saddavÙjananalakkhanam = 
Sofavinnanam: trạng thải nương nhĩ (thanh triệt) sanh, chỉ biết cảnh thinh, nên 
gọi là nhĩ thức. 

- Bốn nhân sanh nhĩ thức: 1 là sắc nhĩ thanh triệt (so/apasadarữpa), 2 là cảnh 
thinh (saddãrammana) các thứ tiếng, 3 là khoảng không (ãkãsa), 4 là có sự đề ý 
(manasikãra) đến tiếng ấy. 


. Tỷ thức câu hành xả - Upekkhäsahagatamn ghãnaviññãnam, chỉ biết cảnh khí. 


Trong Paramafthadipamiika có nêu: Ghanam nissid0Ủ viññãnanH = 
Ghãnaviññanamn: tâm mà nương tỷ thanh triệt đặng sanh ra nên gọi là tỷ thức và 


Kiriya - kriya - chức năng, làm. 
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Trong V¡jsuddhimagsa giải: Ghãnasannissita gandhavjänanalakkanamn = 
ghanavinñanam: tỷ thức có trạng thái ngửi mùi, chỉ nương mũi sanh ra. 

- Bốn nhân sanh tỷ thức: 1 là sắc tỷ thanh triệt (ghãnapasãdarữpa), 2 là cảnh 
khí (gandhäã rammana) các thử hơi, 3 là gió phất (vãyo) đùa hơi vào tỷ thanh 
triệt, 4 là có sự để ý (manasikãra) với hơi ấy. 


Trong Paramafthadipamiika có nêu: Jwham misslam viññãnanH = 


.^o~— 


Trong Visuddhiữmagga có nêu : Jivhasannissitam rasavjänanalakkhanam = 


.^~o~— 


- Bốn nhân sanh thiệt thức: 1 là sắc thiệt thanh triệt (/ïvhãpasãdarñpa). 2 là 
cảnh vị (rasärammana), 3 là nước tươm (ãpo), 4 là có sự để ý (manasikãra). 


. Thân thức câu hành khổ - Dukkhäsahagaftam kaãyaviñnanam, chỉ biết cảnh xúc 


không thích hợp. 


Trong Paramafthadipaniika có nêu: Kãyqm nisslam viññãnanH = 
Kãyaviñnanam: thức mà nương thân thanh triệt sanh ra gọi là thân thức, và 


Trong Visuddhimagsa có nêu: Kayam SanHnIssitam 
pho†thabbavijananalakkhanarn = kãyaviññanam: trạng thái nương thân thanh 
triệt sanh ra chỉ biết cảnh xúc, nên gọi là thân thức. 

- Bốn nhân sanh thân thức: 1 là sắc thân thanh triệt (kãyapasãdarữpa), 2 là 
cảnh xúc (pho/thabbärammana), 3 là chất cứng (thaddha), 4 là có sự để ý 
(manasikãra). 


. Tâm tiếp thâu câu hành xả - Upekkhäsahagatưm sampaticchana citam, chỉ biết 


cảnh ngũ. 


Trong Paramafthadipamiiia có nêu: Sufithuparimukham icchaHlHfẪ = 
Sampaficchanzm: tâm mà khéo tiếp bắt lấy cảnh ngay sau (với 5 thức trước), nên 
gọi là tiếp thâu, và 

Trong Visuddhimagga có nêu: Cakkhuviimanadimmam qnanfaram 
rũpädivijãnanalakkhanä-manodhäiu: tâm tiếp thâu sắp về ý giới có trạng thái 
biết cảnh sắc, thinh, khí, vị v.v... do nhãn thức, nhĩ thức v.v... chuyền qua. 

- Nhân sanh tâm tiếp thâu có 3: 1 là sắc ý vát hay sắc nương trái từm 
(hadayavatthurũpa), 2 là cảnh (ãrammana), 3 là sự để ý (manasikãra) đến cảnh 
ấy. 
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7. Tâm thấm tấn câu hành xả - Upekkhäsahagatam santrana citam, chỉ biết cảnh 
ngũ 


Tâm thâm tân câu hành xả của quả bât thiện là tâm xét soi cảnh ngũ xâu. 
- Nhân sanh tâm thâm tân giông như nhân sanh tâm tiệp thâu. 


Trong bảy thứ tâm nêu trên, năm thứ tâm trước được gọi là ngũ thức, tức năm 
thứ tâm ấy là những tâm nương sanh nơi năm môn (giác quan). 


Hai thứ tâm sau cùng, tức là, sampaficchana cửa (tâm tiếp thâu) và sanfrana 
cira (tâm thâm tấn), tượng trưng cho hai giai đoạn liên kết trong quá trình nhận 
biết cảnh. 

Thí dụ, khi một “cảnh sắc” xuất hiện hay dội vào mắt, một dòng (chuỗi) tâm thức 
sanh và diệt theo thứ lớp để thấy biết cảnh sắc ấy. Trước nhất, khai ngũ môn 
(pañca-dväräãvajjana) là sự chủ tâm qua năm môn, hay tâm chú ý đến vật. Kế đó, 
nhãn thức (cakk# viñZãna) tạo dâu ấn (cảnh) KẾ đó, tâm tiếp thâu 
(sampaficchana) tiếp nhận dấu ấn (cảnh). Kế đó, tâm thâm tấn (sanfirawa) quan sát 
dấu ấn (cảnh). Kế đó, tâm phân đoán hay đoán định (yø//hapana) được gọi là khai ý 
môn (mano-dvärävajjana) là sự chú tâm qua ý môn, hay xác định dấu ấn (cảnh) 
cho đù cảnh ấy là tốt hay xấu. Chúng ta nhận biết cảnh khái quát ở giai đoạn này. 


...Ắ-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-... 


Tương tợ như thế, khi một âm thanh dội vào lỗ tai, một dòng (chuỗi) tâm thức, 
tức là khai ngũ môn (pañcadvãrävajjana), nhĩ thức (sofaviññäna), tiếp thâu 
(sampaficchana), thầm tấn (sanfirana), đoàn định (voffhapana tức là mano dvara- 
vajjana), v.v... , phải sanh và diệt trước khi chúng ta có thể nghe âm thanh. 


Như vậy, tâm tiếp thâu (sưmpaficchana) và tâm thầm tấn (sanfrana) cùng với 
tâm khai ngũ môn (pañcadvaravajjanaciffa) và tâm khai ý môn (mano dvara- 
vajjana cifta) là cốt yếu, là cơ bản cho sự biết cảnh qua năm môn (mất, tai, mũi, 
lưỡi và thân). 


s* Ahetuka Kusala Vipaka Cifía - Tâm Quả Thiện Vô Nhân 


Nhóm tâm này gồm có tám thứ tâm, được đặt những tên gọi tương tợ như những 
tâm quả bắt thiện (ak„salavipäka cia) mà chúng tôi vừa trình bày phía trên. 
1. Nhãn thức câu hành xả - Unekkhaäsahagatan cakkhuviñnanam. (Dhs. 336) 
2. Nhĩ thức câu hành xả - Upekkhasahagatam sotaviñfanam. (Dhs..352) 
3. Tỷ thức câu hành xả - Upekkhäsahagatan ghãnaviñnainam. 


.^~o~— 


5. Thân thức câu hành lạc - Sukhasahagaftam kãyavinnana1n. 
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6. Tâm tiếp thâu câu hành xả - Upekkhäsahagaftam sampaticchana ciHam. 
(Dhs. 366) 

7. Tâm thẩm tấn câu hành xả - Upekkhasahagatam sanHrana cifam. (Dhs.399) 

8. Tâm thâm tấn câu hành hỷ - Sormmanassasahagatam santrana cñtam. (Dhs.382) 


Trong § thứ tâm quả thiện vô nhân cùng tên với tâm quả bắt thiện đi theo đôi 1, 
2,3, 4, 6, 7. Chỉ khác nhân tốt xấu nên cảnh chắng đồng, về phần “quả bắt thiện? 
đều hưởng cảnh xấu, còn phần “quả thiện? đều nương cảnh tốt, ưa thích. 


Bôn đôi thức trước đêu “câu hành xả”, nhưng 2 tâm “thân thức" tại sao có 2 cách 
“câu hành khô" và “câu hành lạc". 


Vì 4 đôi thức trước do cảnh sắc, thinh, khí, vị đối chiếu vào nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt 
thanh triệt là sắc y sinh đối chiếu với sắc y sinh, nên những tâm nương theo sanh ra 
đều là câu hành xả, ví như bông gòn chạm bông gòn nên chắng khua bày chi khác 
như thường. 


Còn cảnh xúc (đât, lứa, g1ó) dội vào thân thanh triệt là sắc đại hiên đôi chiêu với 
sắc y sinh chăng khác chi dùi đánh vào trông. 


Tâm tiếp thâu quả thiện có tên như tâm tiếp thâu quả bắt thiện. Còn 2 tâm thâm 
tấn câu hành xả trong Visuddhimagga có giải: Salãrammana vjãnanalakkhanä 
duvidhapi santiranadikiccä manovinfNanadhatu: Hai thứ tâm thầm tấn câu hành xả 
(quả thiện và bất thiện) ý thức giới làm việc thâm tấn v.v... có trạng thái biết 6 
cảnh. 


Tâm thâm tấn câu hành hỷ bắt cảnh quý hay rất tốt hơn thâm tấn quả thiện câu 
hành xả, cũng như người xét đồ gặp vật xấu hay tốt tầm thường thì chẳng đổi sắc, 
nếu gặp chi quá tốt phát ra trầm trồ đối sắc mừng vui thích, cho nên khi lộ ngũ phát 
sanh bắt cảnh rất tốt thì thẩm tấn phải câu hành hý, vì thế quả thiện vô nhân nhiều 
hơn quả bất thiện một thứ này. 


- Nhân sanh tâm tiếp thâu và thâm tấn có 3: 1 là sắc ý vật (hadayavafthuripa), 2 
là cảnh (ãrammana), 3 là sự để ý (manasikãra) đến cảnh ấy. 


Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) giải thích người mà tiếp xúc với cảnh trái ý 
nghịch lòng là do bất thiện nghiệp (akusala-kamma) của chính người ấy trong quá 
khứ, và tại thời khắc ấy tâm quả bất thiện (akwusala viäãka cifta) sanh khởi trong 
quá trình nhận biết. 

Trái lại, người mà tiếp xúc với cảnh vừa ý thuận lòng là do thiện nghiệp (kusala- 
kamma) của chính người ấy trong quá khứ, và tại thời khắc ấy tâm quả thiện 
(kusala vipäka cifta) sanh khởi trong quá trình nhận biết. 
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Do đó, có một đôi nhãn thức (cakkhuviñnana), một đôi nhĩ thức (sofavinñana), 


thức (kãyavinñnana). Năm đôi này gọi chung là ngũ song thức (đdvi2añcavinñnara). 


Dĩ nhiên có hai tâm tiếp thâu (smpaficchana cia), và ba tâm thẩm tấn 
(sanfirana cifta). 


Tất cả tâm quả bất thiện (akusala-vipäka cifa) và tâm quả thiện vô nhân 
(ahetuka kusala vipäka ciita) tương đối yêu vì chúng chưa phân biệt được tốt hay 
xấu, câu hành với xả thọ, ngoại trừ hai tâm thân thức (kãyaviññãna cia) thì câu 
hành với khổ hay lạc; và tâm thấm tấn câu hành hỷ (somanassa sanfrana cita) 
sinh khởi khi đối cảnh rất tốt và câu hành với xả khi đối cảnh tốt vừa đủ hay quá 
quen thuộc. 


* Ahetuka Kiriva Ciữa - Tâm Tố Vô Nhân (Dhs. 482, 489, 485) 
Ba thứ tâm tô vô nhân (ahefuka kiriya cita) được đặt những tên gọi là khai ngũ 
môn, khai ý môn, và tiếu sinh. 
I. Tâm khai ngũ môn câu hành xả - Upekkhäsahagatamn pañcadvarävajjana 
CiIttan 


Tâm khai ngũ môn là tâm lộ sanh trước hơn hết đề làm dịp cho ngũ song thức 
sanh, cũng như kẻ mở năm cửa cho những người cần thiết mới bước ra đặng, 
chăng khác chi kẻ gác 5 cửa gặp khách trước hơn hết. 


Trong A/fhasalimr giải: ldam pañcadvara valañJanakappavafikhala sabbesam 
pure uppajjati: tâm khai ngũ môn này đối với lộ ngũ môn đều sanh trước hơn hết 
đề bắt 5 cảnh mới hiện tại. 

Tâm này cũng đặng gọi là tác ý thành lộ (vhipatipädakamanasikära), vì tất 
cả tâm sanh theo lộ ngũ nếu không có tâm này sanh ra thì tâm lộ ngũ môn đều 
không sanh. 

Cho nên Pã|i chú giải như vầy: Wihï patipadayafi = Vithipafipädako: làm 
cho tâm lộ thành trật tự, nên gọi là tác ý thành lộ. 

2. Tâm khai ý môn câu hành xả - Upekkhaãsahagatam manodvarävajjana cittam 

Tâm khai ý môn (manodvarava7ana) là tâm làm việc khai môn 
(dvãrãvajjana) nương theo lộ ý (manodvära vữhì, nếu sanh theo lộ ngũ 
(pañcadvarava77ana) thì làm việc đoán định (voffhapana). 

Có câu Päli chú giải như vầy: Unpajjamänam pana pañcadväre vofthabbanam 
hofi manodväre ävajjanam: tâm này nếu sanh theo lộ ngũ thì đoán định còn sanh 
theo lộ ý thì khai môn. 
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Tâm khai ý môn còn gọi là tác ý thành đống lực 
(avanapafipadahamanasikara). 

Có Pãli chú giải như vầy: Javanưm patipädayafiti javanapatipädako: làm dịp 
cho tâm đồng lực phát sanh thì cũng đặng gọi là tác ý thành đồng lực, tức là tâm 
khai ý môn. 

- Nhân sanh khai ngũ môn và đoán định cũng như nhân sanh ngũ song thức và 
tiếp thâu, thâm tấn, tùy theo lộ của môn. 


.Tâm tiếu sinh câu hành hỷ - Sơmanassasahagatam hasituippäda citam 


(Dhs.465) 

Tâm tiếu sinh (asizppãdaci#a) là tâm sai khiến sự cười hở răng của bậc tứ 
quả. 

Trong Aƒfhasalim có giải: ldam cữta1m añfññesam asadharanam khinasavasseva 
pafipuggalikam chasu dvaresu labbhaíi: tâm này sanh đặng qua cả 6 môn của 
bậc tứ quả, chớ chăng phải phổ thông cho các bậc khác. 


- Nhân sanh tâm tiêu sinh cũng như nhân sanh tâm thâm tân, nhưng có cảnh 
đáng nực cười. 


Sự cười có 6 cách: I là cười ra nước mắt („»ahasita) (cách cười này của phàm 
phu), 2 là cười nghiêng ngửa (apahasia) (cách cười này cũng của phàm phu), 3 
là cười lớn tiếng (afihasira) (cách cười này cũng thuộc phàm phu), 4 là cười nhỏ 
tiếng (wihasira) (cách cười này của quả hữu học và phàm phu), 5 là cười hở răng 
(hasita) (cách cười này của 4 bậc quả và phàm phu), 6 là cười nhếch mép (si2) 
(cách cười này của 4 bậc quả và phàm phu). 


Chức năng hay phận sự của hai tâm khai môn (ãwaj/ana), tức là, số I và số 2 
ngay phía trên, trong quá trình nhận biết cảnh đã được trình bày phía trên. Nếu 
cảnh hiện bày ngay nơi một trong năm môn, đó là khai ngũ môn (pafñca- 
dvãrãvajjana) chú ý hướng về cảnh. Tâm khai ngũ môn (pañca-dvärävajjana) 
làm việc như một bộ lọc tầng số của máy radio. Do vậy, chúng ta có thể quan sát 
từng cảnh một. 

Khi cảnh ngũ hay cảnh ý hiện bày nơi ý môn, đó là khai ý môn 
(manodvärävajjana) hướng tâm đến cảnh. 

Tâm tiếu sinh (¡asi/uppäda cia) chỉ có thể sinh khởi với chư Phật hay chư 
Arahatta khi chư vị ấy cười mim. Nên nhớ là tâm ấy câu hành với hỷ (thọ), trong 
khi hai tâm khai môn (đrv4/7ana) thì câu hành với xả (thọ). 

Xin xem trước và dẫn chứng phần Lộ Ngũ môn cảnh rất lớn, trong 
Chương 4: Vithi Citta. 
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Đã giải danh nghĩa và pháp, đây sẽ nói thứ lớp cách sanh thì cần phải xen vào 
bảng lộ tâm phần nhỏ số 1 như vầy: Lúc cảnh chưa đến tâm hữu phần phát sanh 
luôn không gián đoạn, chắng khác chỉ nối liền nhau tợ gìn giữ cơ tâm trong một 
đời sống. Đến khi có cảnh sắc đối chiếu vào nhãn thanh triệt, tâm hữu phần đang 
sanh diệt đó gọi là hữu phần vừa qua, tâm hữu phần sau gọi là hữu phần rúng 
động, cái thứ 3 kế đó thì không còn hữu phần nối nữa gọi là hữu phần dứt dòng, 
thì tâm khai ngũ môn sanh ra bắt cảnh sắc rồi diệt, nhãn thức liền sanh cũng bắt 
cảnh sắc ấy vừa đủ 3 sát-na tiểu cũng diệt, tiếp đó là tâm tiếp thâu sanh ra bắt 
cảnh sắc đang còn đến đủ 3 sát-na tiểu cũng diệt, liền có tâm thâm tấn sanh ra 
xét soI cảnh ẫy cũng để lại cho tâm đoán định định giao cho tâm đồng lực nào 
trong 29 tâm đồng lực dục giới là 12 tâm bắt thiện, tâm tiếu sinh, đại thiện và đại 
tố (chỉ 1 thứ trong 29 thứ này) sanh làm việc đồng lực 7 cái. Nhưng cảnh còn dư 
6 sát-na tiểu, nên mới có 2 cái tâm sanh ra hưởng cảnh dư ấy, nên gọi là tâm na 
cảnh (tadãlambana) tức là tâm thẩm tấn và đại quả thay nhau sanh làm việc này. 
Nếu cảnh xấu thuộc về 5 thức, tiếp thâu và thẩm tấn quả bắt thiện; cảnh tốt vừa 
vừa thời phần 5 thức, tiếp thâu và thâm tấn câu hành xả của quả thiện vô nhân; 
còn cảnh rất tốt thâm tấn câu hành xả không đặng hưởng, mới có thẩm tấn câu 
hành hỷ để hưởng mà thôi. 


Hai tâm khai môn cảnh nảo cũng thế. Những tâm đồng lực do nhân sanh chớ 
không nhút định. 


Đây chỉ cho rõ tâm vô nhân phải có nhiều là như thế. 5 đôi thức thay đối do 5 
cảnh, quả bắt thiện và quả thiện do quả tốt xấu vì hiệp cũng có tốt xấu. Chớ nếu 
nhãn thức chỉ có một, thời hiệp tốt xấu có làm chi. 


Lược phân cảnh tốt nói về cảnh sắc: màu nào mà phần đông rất ưa thích, cảnh 
sắc ấy gọi là rất tốt; màu nào mà phân đông ưa thích vừa, những màu ấy gọi là 
cảnh sắc tốt; màu nào mà phần đông không ưa thích, màu ấy thuộc cảnh sắc 
không tốt. 


Riêng cá nhân tại lý do gì thì xét riêng mới phân đặng. Bốn cảnh sau cũng như 
thế. 


Tỷ dụ tâm vô nhân riêng từng phận sự 


Tâm khai ngũ môn như người gác cửa ngõ. Ngũ song thức như người tiếp 
khách. Tâm tiếp thâu như người chỉ dẫn khách đến thư ký. Tâm thẩm tấn như 
thư ký hỏi, ghi họ tên. Tâm đoán định như định đoạt cho người khách tiếp xÚC 
với nhân viên trong văn phòng. Tâm tiễu sinh luôn cả bắt thiện, đại thiện, đại tố, 
tỷ như nhân viên chính thức trong văn phòng đề tiếp xúc đầy đủ việc làm đối với 
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khách, tức là 7 cái tâm đồng lực (1 trong 29 thứ vừa kể). Còn tâm thẩm tấn và 
đại quả sanh 2 cái (một thứ) nối với tâm đồng lực để mót cảnh còn dư nên gọi là 
tâm na cảnh (tadalambana). 


Nói về tâm chủ quan (hữu phân) sanh khi cảnh ngũ đã vào cũng như xe đò 
chạy ngoài lộ. Cảnh đến tỷ như bộ hành ở trong nhà bước ra tới lộ, cái xe thứ 
nhất chạy qua luôn, cái xe thứ nhì tránh người ra đường cũng chạy luôn, đến xe 
thứ ba. Về sau khoảng này cách xa nhau nên có xe rước khách xẹt qua rước 
người ra đường ấy. Xe qua mặt người vừa ra đường là hữu phần vừa qua. Xe 
tránh người ấy là hữu phần rúng động. Xe chót trong khoảng cách xa đó là hữu 
phần dứt dòng. 


Một tỷ dụ khác: “Người tiều phu đốn củi”. Cây tỷ như cảnh. Người gặp cây tỷ 
như hữu phần vừa qua. Người đốn cây tỷ như hữu phần rúng động. Người đem 
cây ra khỏi rừng tỷ như hữu phần dứt dòng. Người chở cây về sở tỷ như tâm khai 
ngũ môn. Chủ nhận cây tỷ như ngũ song thức. Người đem cây vô nề tỷ như tâm 
tiếp thâu. Người đo cây tỷ như tâm thẩm tấn. Người cưa cây tỷ như tâm đoán 
định. Cưa cây rồi đem giao cho vựa cây, tỷ như tâm đồng lực. Còn lại da, có 2 
người đến xin tỷ như 2 tâm na cảnh. 


Nhiều vị luận sư trước có thí dụ như vầy: Người nằm ngủ dưới gốc xoài. Có 
một trái xoài chín rụng xuống. Giựt mình nghiêng qua ngồi dậy. Xoay ngó thấy 
trái xoài. Lượm lẫy bấm ngửi. Đưa vào miệng cạp 7 lần vừa hết. Vì còn dính 
trong xơ nên mút thêm vài cái. Nằm ngủ trở lại. 


Hợp pháp 


Trái xoài rụng tỷ dụ 5 cảnh đến. Người ngủ còn nằm tỷ như hữu phần vừa 
qua. Nghiêng qua tỷ như hữu phân rúng động. Ngôi dậy tỷ như hữu phần dứt 
dòng. Ngó 4 phía thấy trái xoài tỷ như tâm khai môn. Lượm lấy trái xoài tỷ như 
ngũ song thức. Đưa vào mũi tỷ như tiếp thâu. Ngửi bóp thử tỷ như thâm tân. Đưa 
vào miệng tỷ như đoán định. Cạp 7 cái tỷ như tâm đồng lực. Mút 2 cái tỷ như na 
cảnh. Rồi nằm ngủ trở lại tỷ như hữu phân cũ. 
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Nhãn| Nhĩ | Tỷ |Thiệt|Thân|Thân| Tiếp Thẩm|Thẩm|Khai|Khai| Tiểu 
thức | thức | thức | thức | thức | thức | thâu | tấn | tấn |ngũ| ý |sinh 
khô | lạc xả | hỷ |môn|môn 
thọ | thọ thọ | thọ 


NHÂN SANH 
18 THỨ TÂM VÔ NHÂN (tương ưng). 
(18 thứ tâm vô nhân là không nhân tương 
ưng, chớ chăng phải nhân sanh đâu !!!) 
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Sắc nhãn thanh triệt 





Cảnh sắc (hoặc tốt hoặc xấu) 
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Cảnh khí (...) 
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Sắc thiệt thanh triệt 
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Chất cứng v.v... X X 
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Cảnh tốt chung: đa số ai cũng thích hợp. Cảnh tốt riêng: Chỉ ưa thích của cá nhân. 
Cảnh xâu cũng thể. 


(C) Tâm Dục Giới Tịnh Hảo (Kamavacara-Sobhana Cï1a) 


“$obhana = tịnh hảo", tốt đẹp thanh khiết, yên lặng v.v... chỉ cho tâm tịnh hảo 
(sobhana cita) sinh ra những phẩm chất tốt và chúng được liên kết với căn lành như 
vô tham (aziobha), vô sân (adosa), và vô s1 (amoha). 


Sobhanehi yuitänii = sobhanäni: hợp với pháp tt gọi là tịnh hảo, tức là có sở hữu 
tâm tịnh hảo hợp, nhưng còn thuộc về tâm dục giới, nên gọi là tâm dục giới tịnh hảo. 


Có 24 tâm dục giới tịnh hảo (kãma-sobhana cữfa), những thứ tâm ấy được chia 
thành ba loại: 
1. Maha-kusala cữfta (8) = tầm đại thiện. 
2. Maha-vipaka citfa (8) = tâm đại quả. 
3. Mahä-kiriya citra (8) = tâm đại tô. 


Tâm đại thiện (mahãkusala cifa) còn được gọi là kãmäãvacara-kusala cữfa (tầm 
thiện dục giới). 
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Tâm đại thiện (éahãkusala cífa) sinh khởi khi phàm nhân (pu/hujjana) và chư 
thánh (ariya) (ngoại trừ chư thánh Araham), dùng trong những hành vi cao thượng 
như xả thí (đãna), trì giới (s7/a) và tu tiễn (bhãvan3) v.V... 


Tâm đại quả (maha-vipaka cíffa) là nghiệp quả của tâm đại thiện (mahakusala 
cia) từ những đời quá khứ. Chúng hoạt động như tâm tái tục (paƒisandh: cifa), tầm 
hữu phần (bhavaäga cita) và tâm tử (cui cita) cho nhân loại và chư thiên ngay trong 
đời sống hiện tại. 

Tâm đại tố (mahäã kiriya cita) chỉ sinh khởi với chư thánh Araham khi dùng trong 
những hành vi lành, thiện. Chư thánh Araham không dính mắc với bất cứ điều gì. Các 
Ngài không trông mong sự thành tựu từ những hành vi lành, thiện. Do đó, tâm tố 
(kiriya cửa) của chư thánh làm chỉ là làm và sẽ không tạo ra bất cứ nghiệp quả ở vị 
lai. Các vị Araham không có cuộc sông vị lai nào nữa. 


s*_ Mfaha-kusala cữía - Tầm Đại Thiện 


*Mahã'° = đại, nghĩa là “lớn hơn về số lượng”, là cho nhiều quả phát sanh. 

- Ku, xấu, + 4 sal, rung, rung sợ, phá hoại, tàn phá, phá hủy, tiêu diệt. Pháp nào mà 
phá trừ, phá hủy, tiêu diệt pháp xấu ác, pháp đáng khinh, thì pháp ấy gọi là thiện 
“kusala `. 

-_ Ku (xâu, ác) + Ý sỉ (sai lầm) = kusa: là sai lầm đáng khinh, có sai lỗi. 

-_ Kusa + \Ìu (cắt) = Kusala: là cắt đứt sự sai lỗi. 


Hay: 


-_ Ku (xấu, ác) + N su (giảm) = kusa: là làm giảm, nhồ hay trừ tiệt ác pháp, tức kiến 
thức hay sự không khéo. 

-_ Kusa + Ýlu (cắt) = kusala: là pháp trừ tiệt những ác pháp do sự không khéo. 

-_ Kưsa + \ la (lẫy) = kusala: là pháp bị trí nắm bắt. 


“Mahakusala” nghĩa là đại thiện, là phần cơ bản ban đầu của thiền, thông, đạo, 
quả. 
°# = Thiện, có 5 nghĩa (zha): 1 là không bệnh hoạn, 2 là tốt đẹp, 3 là 


khôn khéo, 4 là chăng có lôi, 5 là cho quả vui. 


*“Kusala 


Ngũ nhân sanh thiện (kusala): tác ý khéo, thân cận bậc hiền triết, ở chỗ đáng ở, 
đời trước từng tạo phước, tự lập trường chánh. 


19 Kusalã tỉ ye te khandhakusall dhãtukusalä äyatanakusalổ palccasamunpãdakusalä satipafthãänakusalä 


sarnmappadhanakusalä lddhipadakusalä indriyakusalä balakusalä bojjhatigakusalä rmaggakusalã phalakusala 
nibbãnakusal3; te kusal3 evamaharnsu: Anariyanarnn eso dhammo, neso dhamno ariyênarn, bãl3nam eso 
dharmmo, neso dhamno pangditänam, asapDpurisanam eso dhatmmo, neso dhamrno sappurisãnanti evamaharnsu 
evamn kathenti evam bhanani evam dipayani evam voharani tỉ anariyadhamma1m kusal tamahu. 
(MAHAMNIDDE.SAPAILT) 
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-_ Tác ý khéo là suy xét và hành động đều nương theo trí tuệ, như Phật ngôn: “Trí tiến 
hóa lỗi nào thì ta nương theo cách ấy”. Hoặc do tâm thiện suy xét hay đã định 
thường quen cho đến đổi các duyên trợ thiện có mãnh lực giúp tâm làm dịp cho 
thiện phát sanh, đó là tác ý khéo.”° 


-_ Thân cận hiên tr" là hay gần gũi những người hiền lành, tâm ý tốt có thể đáng bắt 
chước những cách chơn thật tiễn hóa lợi ích chánh đáng v.v... 


- Ở chỗ đáng ở là những chỗ trợ tâm lành do thường nghe thấy sự vật làm cho dễ 
phát sanh tâm thiện, không có thấy nghe những cách khiêu khích tâm bắt thiện, đó 
gọi là chỗ đáng ở, chớ chăng phải chỗ tốt hay xấu, vui hay buôn. 


-_ Đời trước từng tạo phước là đời kế trước đây, hoặc các đời trước nữa, người ấy 
chuyên môn hành động theo các điều phước nhất là bố thí, cho nên đời này chăng 
bị nghèo, khổ, thiếu thốn, thiếu hiểu biết v.v... mới dễ tránh khỏi câu: “Bần cùng 
sanh đạo tặc”. 


-_ Tự lập trường chánh là chí hướng tốt đẹp mong mỏi cách không hại người, nhất là 
quyết hành bồ tát hạnh và tu những pháp không sai hoặc nghề nghiệp chơn chánh. 


“Tâm đại thiệnˆ có tên trong chánh tạng là “tâm thiện dục giới” vì làm đủ 10 phúc 
hành tông (puññakiriyavarthu) và sanh cho nhiều người, nhiều cõi, hoặc nhân ra đặng 
nhiều, như là: § thứ tâm đại thiện nhân cho 10 hạnh phúc thành 80. Lấy S0 nhân cho 6 
cảnh (sắc, thính, khí, vị, xúc, pháp) thành 480. Lấy 480 nhân cho tứ trưởng (dục 
trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thấm trưởng) thành 1.920. Lấy 1.920 nhân cho 3 
nghiệp (thân, khẩu, ý) thành 5.760. Lấy 5.760 nhân cho 3 bậc (hạ, trung, thượng) 
thành ra một vạn, mười bảy ngàn, hai trăm, tám chục (17.280). Do đó mới có tên là 
đại thiện. 

8S đại thiện x 10 phúc hành tông x 6 cảnh x 4 trưởng x 3 nghiệp x 3 bậc = 17.280 
điều. 

Tháp phúc hành tông (puññakiriyavaffhu): T là bố thí thành, 2 là trì giới thành, 3 là 
tu tiến thành, 4 là cung kinh thành, 5 là phụng thị thành, 6 là hồi hướng thành, 7 là tùy 
hỷ thành, 8 là thính pháp thành, 9 là thuyết pháp thành, 10 là kiến thị thành.“ 


20 
21 


Xem thêm 'không khéo tác ý“ ở phần 'tâm bất thiện. 

Các bậc sáng trí: 'Có trí hiểu biết là các bậc sáng trí, 'thành tựu trí hiểu biết” là các bậc sáng trí, 'nhờm gớm 
việc ác' là các bậc sáng trí. Sáng trí được gọi là tuệ, là sự nhận biết, kiến thức, sự chọn lựa, sự khám phá, sự 
chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông 
suốt, sự cân nhắc, sự có trí, sự rõ ràng, sự hiểu biết rộng rãi, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự tỉnh giác, vật xuyên 
thủng, tuệ là tuệ quyên, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là cây đèn, 

tuệ là báu vật, không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến, trạng thái thành tựu với tuệ ấy là sáng trí. Thêm 
nữa, sáng trí về uẩn, sáng trí về giới, sáng trí về xứ, sáng trí vê tùy thuận duyên khởi, sáng trí về việc thiết lập 
niệm, sáng trí về chánh cần, [sáng trí vê nên tảng của thần thông, ] sáng trí về quyền, [sáng trí về lực,] sáng trí 
về chi phần đưa đến giác ngộ, sáng trí về Đạo, sáng trí về Quả, sáng trí về Niết Bàn. (MAHANIDDESAPAIT - ĐẠI 
DIỄN GIẢI / Guhatthakasuttaniddeso dutiyo - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Hang là thứ nhì. / Việt dịch: Bhikkhu 
Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net) 

2... Xin tham khảo quyển Phúc Hành Tông (puññakiriyavatthu) do Bhikkhu Abhisiddhi biên dịch. 
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Gọi là phúc hay là phước, nhiều người thường nói, thường nghe. Nhưng ít ai nhận 
định đây đủ, phần nhiều chỉ cho là bố thí mới gọi là phước mà quên còn 9 điều hạnh 
phúc nữa như vừa nêu. 


Xin xét theo Pã|i chú giải như vầy: A#ano santãnam punäti sodhefii = Puññãm: 
nghĩa là những chi rửa sạch cơ tánh ta, đó gọi là phước, tức là những pháp làm cho 
tâm ta đặng tốt đẹp có 10 điều như đã kể, xin giải như sau: 1) Bồ thí thành là tâm 
đặng trong sạch, tốt đẹp cũng do bồ thí, tức là chia sớt những sự vật đáng chia sớt 
như: của cải, sự hiểu biết v.v... Tóm lại có 2: 1 là tài thí, 2 là pháp thí. Bồ thí có nhiều 
cách nhưng đây xin miễn giải. 2) Trì giới thành là thọ, nguyện, giữ giới như là ngũ 
giới, bát thanh tịnh giới, thập thiện” ngăn thập ác và sa di, tỷ kheo giới. 3) Tu tiến 
thành là tu định, nương vào 40 đề mục và tu tuệ hành tứ niệm xứ. 4) Cung kỉnh 
thành là lễ phép theo các tục nghi. 5) Phụng thị thành là phụng hành theo đúng lẽ 
phải. 6) Hồi hướng thành là nhớ phước, tưởng, nói, chia cho người quá vãng, hay 
người hiện tiền. 7) Tùy hỷ thành là vui mừng theo sự cho phước, hay lợi lành của 
người khác. 8)Thính pháp thành là nghe những lời lẽ chơn chánh, lợi ích v.v... như 
pháp Phật dạy hay các vị hiền trí chỉ giáo, đặng tâm tốt phát sanh. 9) Thuyết pháp 
thành là nói những lời lẽ làm cho người nghe đặng sanh tâm tốt, tỏ ngộ, chứng quả 
v.v... 10) Kiến thị thành là sự nhận thấy đúng với lẽ phải đối với 9 điều trước cho là 
nên làm, thế nên mới thực hành tất cả điều phước. 


Muốn biết lúc nào ta có làm phước chăng? Nên nhận rõ tâm tốt thông thường là 8 
thứ tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện („éahäkusala ciffa) được đặt những tên gọi như: 
1. Somanassasahagatan ñãnasampayutIan asankharikam ekam. (Dhs. l6) 
. SOInanassasahagatan ñãnasampayuttam sasankharikam ekam. (Dhs.125) 
. SOrnanassasahagatan ñãnavippayutfIam asankharikam ekam. (Dhs. 126) 
. SOanassasahagatamn ñãnavippayuttan sasankharikam ekam. (Dhs.129) 


. Unekkhasahagatan ñãnasampayuttan asankharikam ekam. (Dhs. I30) 
. Uhnekkhasahagatammn ñãnasampayuttan sasankharikam ekam. (Dhs. l34) 
. Upekkhasahagatamn ñãnavippayuttam asankharikam ekam. (Dhs. I35) 

. Unekkhasahagatan ñãnavippayuttam sasankharikam ekam. (Dhs. I3) 


® ¬l ŒœA Ca: +> CỔ) 


Nghĩa: 

Tám thứ tâm vừa nêu trên có thể dịch nghĩa cũng giống như cách dịch tám thứ 
tâm căn tham; điều cần thay đổi duy nhất là thay “đi/hi = tà kiến' bằng “ñãna = 
Trí”. Trí này căn bản là trí của sự biết về sự tồn tại của nghiệp và quả của nghiệp. 
Cho nên, bây giờ chúng ta bắt đầu: 

1. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn. 


3... Xin xem 'kusalakamma patha' (Mười thiện nghiệp đạo) ở Chương IV: Ngoại lộ, III. Nhóm Bốn Loại Nghiệp, phần 


(C) Päkakälakamma catuka (nhóm bốn nghiệp chia theo thời gian). 
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2. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn. 
. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí vô dẫn. 
. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn. 


. Một tâm câu hành xả tương ưng trí vô dẫn. 

. Một tâm câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn. 

. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn. 

. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn. 


% ¬Il" Œœ tC€¬ + 


Câu hành hỷ, vô dẫn và hữu dẫn đã có giải ở phần tâm căn tham, nhưng đây khác 
nhau là trường hợp trợ cho tâm tốt phát sanh. 


Nhân sanh câu hành xả có 4: 


-_1/ Tái tục bằng tâm câu hành xả (upekkhäpatisandhikaiä) là 2 tâm thâm tẫn câu 
hành xả, 4 tâm đại quả câu hành xả và 5 tâm quả ngũ thiền hiệp thế (sau sẽ chỉ). 

- _ 2⁄.Suy xét tế nhị (gambhirapakaiiiä) là trầm ngâm nghĩ ngợi những sự lý khó khăn, 
sâu xa, siêu việt, hay suy nghĩ kỹ lưỡng, không bồng bột vì sự vui mừng hay nóng 
giận, buồn rầu v.v.... 

-_3/ Thưởng gặp cảnh trung bình (majjhaffãrammana-samayog9) là gặp sự vật không 
ưa, không ghét, không thích không chê. 
-_ 4/ Ly sự điểu tàn (byasanarmuứii) là lúc không gặp hoạn nạn. 
Câu hành xả tức là tâm bình thường, không vui không buôn, như khi không gặp 
cảnh tốt, xấu hay gặp cảnh trung bình mà ta đôi khi lơ là, không quan tâm tợ như 
tâm không biết cảnh vậy. 


Trí và tuệ khác tên mà là một pháp thực tính, tức là trạng thái sáng suốt, trạng thái 
thấy biết rõ cùng sanh với tâm. 
Trí tuệ tóm lại có 3: I là trí văn, 2 là trĩ tư, 3 là trí tu. 

-_ Trí văn là do nghe, học mới đặng hiểu biết thấu đáo những nghĩa, lý sâu sắc, cao 
siêu, như pháp lý bậc cao của nhà Phật hoặc triết học cùng toán học cao thâm hay 
những tài nghề khó khăn mà hiểu biết đặng. 

-_ Trí tư là tự tâm sáng suốt, nghiên cứu tìm tòi đặng hiểu biết những lỗi ngoài ra cách 
học, tục thường nói là trí thiên tư, chớ kỳ thật là do duyên nghiệp đã tạo trước kia. 

-_ Trí tu là những tuệ phát sanh do tu hành tỏ ngộ đắc chứng, tức là hành tứ niệm xứ 
hoặc tuệ sanh chung với tâm thiền. 


Bốn nhân sanh bất tương ưng trí: l là nghiệp trước không quen nết trí, 2 là sanh 
nhằm cõi đa sân, 3 là không tránh phiền não, 4 là không gặp khi ngũ quyền mạnh. 
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-_ Nghiệp trước không quen nết trí là đời quá khứ ta không đặng thường dùng trí, nên 
bây giờ rất khó phát sanh. 


-_ Sanh nhằm cõi đa sân nhất là cõi Nam Thiện Bộ Châu (trái đất này) thời kỳ tuổi thọ 
Ít, sự ác tăng nhiều, việc quá đa đoan làm cho tâm người khó yên tịnh, thiếu nhân 
cận của trí, như câu: “Thủy thái thanh, ắt vô ngư. Nhân thái cần, ắt vô trí”- nghĩa là 
nước quá trong ắt không cá, người quá gấp ắt không trí. 


- Không tránh phiền não là hay bị phiền não phát sanh thường do theo phiền não.“ 


-_ Không gặp khi ngũ quyền mạnh là thời kỳ đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh tịnh 
và trí tuệ chưa đủ, còn yếu kém, vì thiện duyên hay căn lành các đời trước đảo tạo, 
nhất là Pháp độ (päramn) không đầy đủ cho nên trí tuệ khó phát sanh. 


40 Nhân Sanh Trí : 


Bốn nhân sanh tương ưng trí hay bốn nhân sanh trí: ] là có nghiệp quen nết trí, 2 
là sanh nhằm cõi vô sân, 3 là đặng xa lìa phiền não, 4 là gặp khi ngũ quyền mạnh. 
-_ Có nghiệp quen nết trí là trước kia chuyên môn dùng trí, nay còn trớn, thành tánh 
nết đã quen luôn luôn, như thế trí dễ sanh. 


-_ Sanh nhăm cõi vô sân là ám chỉ cõi Sắc giới và Vô sắc giới. 
-_ Xa lìa phiên não là lúc không bị những phiên não phát sanh, vào cơ tánh thì trí tuệ 
mới dễ phát sanh. 


-_ Gặp khi ngũ quyền mạnh như là các bậc đã đầy đủ Pháp độ, nhất là bồ tát kiếp chót 
Lê) TT 


Cần tạo trí tuệ phải tìm hiểu đặng nhiều nguyên nhân sanh cũng như sắm thuyền 
có đủ đồ mới có thể làm ra đặng. Đây là thuyền bát nhã chỉ thí dụ, bởi vì trí có thể 
đưa giúp người đến bờ kia là Níp-bàn. 


Sau đây thêm 5 phần nữa để giúp các bậc nghiên cứu rộng và cho dễ trong việc 
thực hành. 


Tám nhân tỉnh trí: 1 là chặng còn trẻ tuổi; 2 là quyền tước đang tăng: 3 là cô găng 
tìm học hỏi; 4 là thôi xả giao với ngoại giáo; 5 là cố gắng khéo dùng lòng: 6 là cố đàm 
luận trao đổi ý kiến; 7 là ưa mến tài, trí; 8 là ở chỗ đáng tiễn hoá. 

1. Chặng còn trẻ tuổi là cỡ chưa già, theo trong Kinh phân một đời người ra làm 10 
chặng, mỗi chặng là 10 tuổi theo thuở Phật còn. 

- l là chặng yếu khờ, 10 tuổi trở lại, tục gọi là con nít. Bởi vì chưa có sức mạnh, 

chưa hiểu biết đời, dù gặp đứa ngoan chỉ cũng ngoan do tiền nghiệp. 


3... Xin xem Mười Phiền Não' ở Phần Bất Thiện Tương Tập Nhiếp - Chương 7 trong tập sách này. 
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- 2 là chặng hí lạc, kế từ 10 tuổi đến 20 tuổi, rất ham vui ít biết lo giàu, nghèo, 
thiếu, đủ. 

-_3 là chặng nhan sắc, kê từ 20 đến 30 tuổi, nam nữ cũng trổ mã đủ đầy, đẹp ngộ ra 
sao, vào chặng này thấy rõ. 

-_ 4 là chặng sáng lập, kế từ 30 đến 40 tuổi, đủ sức làm lo dựng nên cơ nghiệp. 

-_5 là chặng dụng trí, từ 40 đến 50 tuổi, thuở đủ trí khôn xét đoán kinh nghiệm, 
nghiên cứu v.v... 

-_ 6 là chặng thối hoá, kế từ 50 đến 60 tuổi, tâm sức giảm lân. 

-_ 7 là chặng biến dịch, từ 60 đến 70 tuổi, thân tâm lần lần thay đổi thành già thân, 
niệm yếu hay quên, tục gọi là già lú lại. 

- 8 là chặng còm lưng, từ 70 đến 80 tuổi, tục gọi là lưng thắng, gối chùn. 

- 9 là chặng thất ngộ, từ 80 đến 90 tuổi, hay lẫn lộn và quên. 

- _ 10 là chặng thường ngọa, từ 90 đến 100 tuôi, rất già, mỏi mệt hay nằm. 


Mỗi chặng 10 là kể từ đa sống bách niên tức là trước đây hơn hai ngàn năm trăm 
năm, nay sụt kế số trung bình 75 tuổi sụt, thì mỗi chặng 7 tuổi rưỡi. 
Chặng 1 từ khi sanh đến 7 năm 6 tháng: chặng 2 từ 7 năm 6 tháng đến 15 tuổi; 
Chặng 3 từ 15 tuổi đến 22 tuổi 6 tháng; chặng 4 từ 22 tuôi 6 tháng đến 30 tuôi; 
Chặng 5 từ 30 tuổi đến 37 tuổi 6 tháng; chặng 6 từ 37 tuôi 6 tháng đến 45 tuôi; 
Chặng 7 từ 45 tuổi đến 52 tuổi 6 tháng: chặng § từ 52 tuổi 6 tháng đến 60 tuổi; 
Chặng 9 từ 60 tuổi đến 67 tuổi 6 tháng: chặng 10 từ 67 tuổi 6 tháng đến 75 tuổi. 


Trong một đời người, thời gian dùng trí nhiều hơn hết là từ 30 đến 37 tuổi 6 
tháng. Cũng có người sớm, muộn không đồng đều, do nhiều duyên khác. 


2. Quyền tước đang khi tăng là đang thạnh hành trường hợp tiến hoá, quả tột đồi dào 
thì phước chí tâm linh. 


3. Cô gắng tìm học hỏi là dĩ nhiên sự hiểu biết phải từ thấy, nghe v.v... thì sự học hỏi 
mới giúp ta thêm những cái biết chưa từng biết, cho đến pháp lý cao siêu đa phần 
nhờ học hỏi, đó là một nguyên do làm cho trí phát sanh rất nhiều càng vững vàng 
không lui sụt, mờ ám, đó là tỉnh trí. 


4. Thôi xả giao với ngoại giáo là ngăn ngừa, dè dặt sợ bị tà kiến và tâm bắt thiện hay 
phát sanh, cho đến đỗi dù có tâm lành cũng trở ngại với sự nhận thức pháp lý cao 
siêu, là do hấp thụ đị đoan hay tục lệ thường thức theo pháp lý mê mờ v.v... 

5. Cố găng khéo dùng lòng là ráng sức tìm hiểu những pháp lý chưa từng hiểu và cao 
siêu đặng cho trí tuệ thường sanh và luôn luôn phải thực hành theo nhận định của 
trí. 

6. Cố đàm luận trao đổi ý kiến là đối với những người kiến thức hơn ta mà ta đặng nói 
chuyện, có nhiều khi thêm sự sáng suốt hơn xem sách. 
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7. Ưa mến tài trí là dù chưa phải bậc tài trí, nhưng ta cũng đã thích, từ từ sẽ được nên 
tài trí hoặc giỏi, dở. 

§. Ở chỗ đáng tiễn hóa là những chỗ thường nghe, thấy lời khôn, việc khéo, triết lý 
văn chương hay các nghề kinh nghiệm, thời trí tuệ ta khỏi tiêu mòn, đó là lý tỉnh 
trí. 


Bốn nhân tạo trí: 1 là tin ân đức bậc ứng cúng, 2 là nghe Phật pháp cao siêu, 3 là 
không dễ duôi lừng lẫy, 4 là suy xét pháp cao đã nghe. 


- Tin ân đức bậc ứng cúng là tin chắc răng bậc Phật toàn giác giáo chủ ngôi pháp 
bảo, luôn bậc Bích chi Phật và Thinh Văn tứ quả, đều có ân đức không còn phiền 
não, nên rất đáng cúng dường mới gọi là ứng cúng. Nếu ai gặp lại đầy đủ đức tin 
tức là căn lành, phước duyên đã đến thì các Ngài sẽ giúp nên trí hóa phi thường, 
cũng nhờ đức tin đôi với bậc ứng cúng. 

- Nghe Phật pháp cao siêu là dĩ nhiên đặng biết cái chưa biết mà chăng phải tầm 
thường, đó là đã tạo ra trí tuệ. 


-_ Không dể duôi lừng lẫy là người có niệm luôn luôn sẽ làm nền tảng cho những trí 
tuệ phát sanh rất dễ. 


-_ Suy xét pháp đã nghe là suy xét pháp lý vô thường, khổ não, vô ngã cho đến Níp- 
bàn. Nhận thật trúng rõ đó là trí, hoặc những pháp cao đã nghe mà còn hẹp, nhiều 
khi suy xét đặng hiểu thêm. 


Chín nghiệp trí: I là thuyết pháp cho người nghe, 2 là dạy nghề không tội lỗi, 3 là 
dạy chuyện không tội lỗi, 4 là dạy tài không tội lỗi, 5 là trọng người thuyết pháp, 6 là 
cầu thuyết pháp cho nghe, 7 là làm phước nguyện sanh trí, 8 là tự soạn sách cao, Kinh 
chánh, 9 là bố thí sách cao, Kinh chánh. 


Nghiệp trí là công việc làm sẽ phát sanh ra trí tuệ. 


1. Thuyết pháp cho người nghe thì phải suy xét đến pháp ta sẽ nói, cũng có cao siêu 
thắc mắc hay sanh thêm sự nhận rõ ràng hơn trước. 

2. Dạy nghề không tội lỗi là các nghề không tạo ác, chăng nhiễm tục trần, rút những 
kinh nghiệm đưa ra phải sáng kiến, mới giúp người học mau hơn khi ta học. 

3. Dạy chuyện không tội lỗi như là tích xưa, chuyện cũ v.v... những chuyện dùng trí 
mà không phải tạo tội, hay là công việc những điều nào sáng kiến. 

4. Dạy tài không tội lỗi là chỉ dạy và giúp đỡ người cho họ có thể phát triển khả năng 
đặc biệt của họ, chẳng hạn như biệt tài tô chức, điều khiến, ø1eo cảm tình, trình bày 
mạch lạc và lưu loát, hướng dẫn quần chúng... quý hồ những tài năng đó không tạo 
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nên ác nghiệp (tội lỗi). Đây cũng là hành động khả dĩ phát sanh trí tuệ là vì muốn 
chỉ dạy cho có kết quả, cần phải xem xét tỉ mỉ, tìm hiểu trình độ khả năng và kiến 
thức tâm tánh của người rồi ta mới áp dụng được một phương pháp thích hợp và có 
kết quả được. 


5. Trọng người thuyết pháp là kính trọng và tôn sùng vị pháp sư có công dạy dỗ ta 
điều lợi ích. Trọng pháp sư cũng chính là trọng Phật pháp, như vậy ta dễ lãnh hội 
và thấu hiểu Phật pháp dễ dàng hơn, hầu đem ra thực hành mở mang trí tuệ vì phần 
lớn Phật pháp đều chú trọng về sự tiễn hóa của tâm. 


6. Cầu thuyết pháp cho nghe là thỉnh pháp sư giảng giải Phật pháp, như vậy dễ mở 
mang thêm trí tuệ, phá hoài nghi và cuỗi cùng diệt được vô minh khi mà trí tuệ nhờ 
nhân duyên tròn đủ phát sanh đến mức tột đỉnh. 


7. Làm phước nguyện sanh trí tuệ là tạo phước lành (đã có giải) rồi nguyện được phát 
sanh trí tuệ. Phần đông chúng sanh làm phước được dễ dàng là nhờ đức tin, làm 
phước có nhiều cách là quả phước cũng có nhiều thứ khác nhau tùy thuộc vào 
nguyện lực. Trường hợp này làm phước (đức tin) đi kèm trí tuệ và do mãnh lực của 
lời nguyện, quả báo trí tuệ sẽ phát sanh. 


S. Tự soạn sách cao Kinh chánh là nghiên cứu, phiên dịch, soạn thảo những sách về 
triết lý cao siêu hoặc những Kinh ghi chép 84.000 pháp (uần) của Đức Phật đã giáo 
truyền (tam tạng). Công việc này cần vận dụng nhiều trí tuệ là nhân để trí tuệ phát 
sanh lên mãi mãi. 

9. Bố thí những Kinh chánh là những Kinh dạy chánh pháp của Đức Phật. Chánh 
pháp là những pháp hợp chơn lý, nhằm mục tiêu diệt trừ hết phiền não, mở mang trí 
tuệ và đưa người (hành pháp) đến giải thoát Níp-bàn. 


Nếu ta chưa đủ khả năng để thuyết pháp, soạn dịch Kinh thì ta có thể bỏ tài sản, 
tiền của ra để in Kinh sách, ấn hành hoặc thỉnh pháp sư thuyết pháp, dạy đạo... đó 
cũng là hình thức bó thí pháp. Quả báo của sự bồ thí pháp là trí tuệ phát sanh và sẽ 
được giải thoát sau này. 


Bảy nhân phát trí. l là ưa gặp trí thức học hỏi (paripuccarä), 2 là thân, đồ, chỗ ở 
sạch sẽ (va#huvisuddhikiriyä), 3 là gìn giữ lục quyền (indriyasamattapatipädan3), 4 
là tránh người sĩ mê (đuppaffññipugsøalaparivaj77jana), 5 là thường gặp bậc trí thức 
(paññavantapuggalasevan 6 là cỗ tìm Phật pháp cao siêu 
(gambhirananacariyapaccavekkhana), 7 là ưa tìm pháp giải thoát (0adadhimuftata). 


1. Ưa gặp trí thức học hỏi, danh từ “trí thức” nơi đây ám chỉ bậc thiện trí thức, tức là 
người có giới đức lại am tường pháp lý cao siêu của Đức Phật. Học hỏi nơi mấy vị 
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đó dĩ nhiên là tâm tánh của ta được cởi mở, trí tuệ phát sanh dễ dàng vì các Ngài 
chỉ dạy toàn các điêu lợi ích mà nhât là lợi ích về tâm trí. 


2. Thân, đô, chỗ ở là để tâm khỏi bực bội vì dơ dáy, sạch sẽ nên tâm thơ thới dễ sanh 
trí. 


3. Thu thúc lục quyền là nhãn quyền, nhĩ quyên, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền và 
ý quyền. Nếu ta không biết dùng tác ý khéo để gìn giữ lục căn cho khỏi nhiễm đắm 
cảnh xấu, ác pháp thì tâm trí ta sẽ bị phiền não làm tán loạn thiêu đốt triỀn miên, trí 
tuệ do đó không thể phát sanh lên được. Vì vậy, ta cần phải gìn giữ lục căn, tránh 
xa ác pháp đề tạo thuận tiện cho trí tuệ dễ phát sanh. 


4. Tránh người si mê là tôi tắm, có nhiêu tà kiên, cân phải tránh xa hạng người đó đê 
khỏi bị nhiễm đăm, ô lây tâm tánh xâu xa, si mê tức là thiếu trí tuệ. Người như vậy 
không thê là nhân giúp ta phát sanh trí tuệ được, nên ta cần phải tránh xa. 


5. Thường gặp bậc trí thức là những bậc thiện trí thức như trên đã giải, hành động của 
các vị ấy từ việc làm lời nói và tư tưởng đều luôn luôn có trí tuệ đi kèm. Gần gũi 
các vị ấy ta sẽ được nhiều dịp để học hỏi thêm gương lành và mở mang trí tuệ. 


6. Cô tìm Phật pháp cao siêu là chân lý cao siêu mầu nhiệm là pháp phân tích siêu việt 
cùng tột để thấy rõ và thông suốt thật tướng của vạn vật, là pháp dành cho các bậc 
trí thức có nhiều trí tuệ, như vậy xu hướng theo Phật pháp cần tìm hiểu, nghiên cứu 
cho tường tận, thông suốt rốt ráo rồi đem ra thực hành dĩ nhiên là nhân phát sanh 
lên trí tuệ ai ai cũng thấy rõ. 


7. Ưa tìm pháp giải thoát cũng là Phật pháp, vì 84.000 pháp môn, Đức Phật dạy chỉ có 
một vị là giải thoát. Giải thoát là sang đến bờ bên kia khỏi luân hồi sanh tử nữa, là 
được an vui tuyệt đối đến Níp-bàn. Pháp này là của bậc cao trí, Toàn Giác tìm ra 
nhờ dùng trí tuệ, ai ưa tìm hiểu pháp giải thoát dĩ nhiên trí tuệ sẽ phát sanh và mở 
mang dễ dàng. 


Tám nhân đặc trí: I là kính sư (cung kinh ông thây), 2 là cần vẫn (siêng năng học 
hỏn), 3 là thanh tịnh (vắng lặng, êm ái), 4 là trì giới (thu thúc giới hạnh), 5 là cô văn 
(bền chí nghe pháp), 6 là tự cần (siêng năng), 7 là thuần niệm (niệm mạnh), 8 là quán 
uấn (suy xét uân sanh, diệt). 


1. Kính sư là cung kinh thầy, danh từ thầy nơi đây là thầy dạy đạo hơn thầy dạy đời. 
Người nào biết cung kinh thầy mới mến phục và biết nghe lời thầy dạy bảo, như 
vậy thầy mới hết lòng đem tâm trí ra dạy bảo cho mình. Cung kinh, dễ dạy biết 
nghe lời là nhân đắc trí vậy. 
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Cần vân là siêng năng học hỏi, chuyên cân, tìm hiêu tự nhiên mau hiệu biệt, sớm 
đặc trí tuệ. 


. Thanh tịnh là văng lặng, êm ái, tâm người thường dao động không thanh tịnh vắng 


lặng nên lu mờ, không sáng suôt, thiêu trí tuệ không soI xét được việc gì cho thâu 
đáo. Cũng như mặt nước bị sóng đánh sôi sụt ba đào, nêu nhìn vào cũng không thây 
rõ mặt nước. 


.‹ Trì giới là thu thúc giới hạnh, người nào thu thúc gìn giữ được giới hạnh trong sạch 


thì thân tâm sẽ được yên tịnh, phiền não sẽ không còn quấy rầy, đó là nhân duyên 
cho tâm đắc trí đễ dàng. Giới có nhiều thứ, như: ngũ giới, bát quan trai giới, thập 
giới, tứ thanh tịnh giới hay biệt giải thoát giới dành cho bậc xuất gia. 


. Có văn là cố găng bền chí nghe pháp, pháp đây là pháp Phật mà pháp Phật luôn 


luôn nhằm mục đích mở mang trí tuệ và đưa người đến bờ giải thoát. 
Trí tuệ có 3 loại: I là trí văn, 2 là trí tư và 3 là trí tu. 

-_ Trí văn là sự sáng suốt hiểu biết do nhờ nghe giảng giải pháp. 

-_ Trí tư là sự hiểu biết do suy xét đúng theo chơn lý hay minh triết nhà Phật. 

-_ Trí tu tức là suy xét nhớ bát đoan cần và bát thê thảm, tức là sự siêng năng hay 
tinh tắn như trong tứ chánh cần là bốn pháp siêng năng chơn chánh: 1 là thận cần 
là sự thành tựu do tu tứ niệm xứ quá mạnh tức là ngăn ngừa các ác pháp không 
cho phát sanh, chăng hạn như trì giới, thu thúc lục căn v.v...; 2 là trừ cần là tinh 
tấn dứt bỏ ba tà tư duy là suy nghĩ về tình dục ngũ trần, suy nghĩ về sự thù oán, 
suy nghĩ về sự hãm hại người; 3 là tu cần là trau đồi các thiện pháp như 7 pháp 
hiền triết (tín, giới, văn, xả, trí, tàm, úy) tức là 7 pháp hiền triết sanh làm Đế 
Thích, 7 nhân sanh bô đề v.v...; 4 là bảo cần là gìn giữ các pháp lành đã đắc 
đừng cho bị hư hoại. 


. Tứ chánh cân có pháp thực tính là sở hữu cân rât quan trọng và cân yêu, sẽ giải rõ 


hơn về sau. Cần chia làm 2: 1 là thân cần là sự cô găng siêng năng, tinh tấn hành 
động băng thân như ráng sức ngôi thiền, tinh tấn đi kinh hành; 2 là tâm cần là sự 
siêng năng, cố gắng hành động do nơi tâm như là niệm đề mục thiền định 
(samafha) hoặc niệm tứ niệm xứ, hành minh sát (vi2assan4) v.V... 

Nhân cận của sở hữu cần là bát thê thảm là sanh, lão, bệnh, tử, địa ngục, nøạ qul, 
bàng sanh, atula và bát đoan cần là làm rồi, sắp làm, đi mới về, sắp đi xa, vừa mới 
mạnh, khi chớm đau, lúc đủ ăn, khi thiếu ăn. 


. Thuân niệm là niệm mạnh, thuân có nghĩa là thuân thục, thuân nhã quá quen rôi. 


“Niệm' danh từ Pã|i là “Sati, có nghĩa là ghi nhớ, ức” niệm v.v... “niệm” nơi đây 
là chánh niệm hay niệm chơn chánh, sở hữu niệm là một chi trong bát chánh đạo, 
nói đúng hơn là tứ niệm xứ (saíipa/fhana): l là niệm thân (kãyäãnupassanđ), 2 là 


`ức' đây có nghĩa là nhớ, hồi tưởng lại 


54 


Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





26 


niệm thọ (vedananupassang), 3 là niệm tâm (ciffanupassana), 4 là niệm pháp 
(dhammaãnuDpassana). 

Niệm (s7) là một sở hữu tâm (cefas¡ka) vô cùng quan trọng, rất cần yếu đem lại 
sự lợi ích cho hành giả, vì nó có mặt trong một số lớn pháp Phật như: bát chánh 
đạo, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chỉ. 

Ghi nhớ có 3 cách: 1 là ghi nhớ rõ rệt đề mục hay cảnh giới đưa đến, 2 là ghi nhớ 
rõ rệt pháp ác khi hành rồi sẽ đem đến kết quả khổ não, 3 là ghi nhớ rõ rệt pháp 
thiện khi hành rồi sẽ đem đến kết quả lợi ích an vui. 

Nhân phát sanh niệm có 4: 1 là sự ghi nhớ biết mình, 2 là xa lánh người không 
có sự ghi nhớ tức là hay quên, lẫn lộn, 3 là thân cận người có sự ghi nhớ mạnh, 4 là 
luôn luôn giác tỉnh, chăm chú theo dõi mỗi hành động của mình. 

Vì vậy, phải cần chánh niệm mạnh đề “niệm thì trí tuệ dễ phát sanh. 


. Quán uân là quán tưởng, quán sát, suy xét, phân biệt về ngũ uân. “Uân" là đông, bó 


VY bu 

Ngũ uấn: 1 là sắc uấn tức là sắc pháp, 2 là thọ uân có pháp thực tính là sở hữu 
thọ, 3 là tưởng uân có pháp thực tính là sở hữu tưởng, 4 là hành uẫn tức là 50 sở 
hữu (trừ thọ và tưởng), 5 là thức uẫn tức là tâm. 

Thường xuyên liên tục quán sát về ngũ uẫn, một ngày nảo đó trí tuệ sẽ phát sanh 
để cho ta thấy rõ sự “sanh' lên của ngũ uân (danh sắc) và thế nào nó “diệt. Ta sẽ 
thấy rõ con người hay chúng sanh chỉ là sự kết hợp tạm thời giữa “danh” và “sắc'. 
Hai pháp này luôn luôn sanh rồi diệt; diệt rồi sanh, vô thường biến đổi tiếp nói trôi 
chảy không ngừng nghỉ như một trường lưu bất tức””. Ngoài ra, không có một cái 
gì có thể gọi là thú, chúng sanh, linh hồn, hay một bản ngã trường tôn vĩnh cữu. 

Cái mà ta thường gọi là bản ngã trường tồn chỉ là một huyền tượng và thành kiến 
chấp ngã phát sanh như một ảo ảnh do sự điều hành phức tạp của ngũ uẫn. Như vậy 
do nhờ quán sát ngũ uẫn nên trí tuệ dễ phát sanh để thấy rõ sự sanh diệt của danh 
sắc và Đức Phật có dạy: “sống chỉ một ngày mà biết được sự sanh diệt của danh và 
sắc, còn hơn sông 100 năm mà không biết được danh sắc là gì!”. 


Yo ca vassasaftamm jve, apassam udayabbayam; 
Ekaham JTvitam seyyo, passafo udayabbaydan. 


Sông đến trăm năm chắng ích chỉ, 
Nào hay sanh diệt hiểu là gì, 
Chào đời nhứt nhật tường sanh diệt, 
Mới biết hơn kia quí lạ kỳ. 
Dhammapadapalh - Pháp Cú. T13 
Sahassavagg60 - Phẩm Một Ngàn / Việt dịch : Trưởng lão Tịnh Sự 


*Tức” đây có nghĩa là thôi, nghỉ, nghỉ ngơi, yên nghỉ (theo tự điển Hán - Việt của Đào Duy Anh xuất bản năm 
2010). 
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Phật ngôn nói về trí: (Tiểu học có 21, trung học có 8, đại học có 7 câu) 


Tiểu học có 21 câu 
Không có ánh sáng nào bằng trí. 
Trí là ánh sáng trong đời. 
Trí sanh đặng do có gắng. 
Trí tiêu hết do chăng siêng năng. 
Trí đem lại sự an vuI. 
Trí là quí báu của đời. 
Trí đặc biệt hơn của cải. 
(thiền) Sự thâm xét không có với 


TT In vn Tu 


người vô trí. 

9. Tuệ chẳng có với người không 
(thiền) thâm xét. 

10. Trí dạy bảo cho người. 

11. Kẻ lười biếng không gặp nẻo trí. 

12. Khéo nghe thì đặng trí. 


Trung học có 8 câu: 


Ít nghe thiếu hiểu dẫu cho già 

Bò cô mập nhiều số thịt đa 

Tiến nhục tăng thêm nào tiến trí 
Chất chồng thêm tuôi khác chi mà. 


Có trí dù cho của chăng còn 
Sống đời khéo léo với lòng son 
Kẻ ngu của cải đầy không hết 
Thân mạng thay cho vật cỏn con. 


Khôn khéo tri thời thích hợp trường 
Chương trình soạn đúng đủ nhiều 
phương 

Sắp rành các cách theo muôn việc 
Đặc biệt mà không trái với thường. 


Trí tuệ khôn lanh sáng tợ trăng 
Các sao đa số chăng chỉ bằng 
Hiền nhân các pháp đều nương với 
Giái đức tháp tùng bậc trí nhân. 


l5; 
14. 
15. 
16. 
LÝ D 
15. 
19. 


20. 


21. 


Giác ngộ lý pháp bằng trí. 

Người trong sạch nhờ trí. 

Bậc khôn cho trí rất đặc biệt. 

Người sống bằng trí là sống đặc 
biệt. 

Người trí hiểu ngạn ngữ một người 
cũng đặc biệt hơn. 

Người trí t gia lợi ích cả nhiều 
nPƯỜI. 

Biết đặng trí của người do đàm 
luận. 





Trí tiên hóa cách nào ta nên theo 
cách ây. 
Chớ nên coi rẻ trí. 


Trí thức nhận rành li rất vui 
Lập trường tiến tới chớ nào lui 
Hy sinh thiêu lạc coi như bỏ 

Đề hưởng an vui quí đáng nhiều. 


Những người thiếu trí đặng ngôi 
quyên 

Ép uống tự tha khổ liên miên 

Bất lợi hai đàng đâu có ích 

Hành vi tạo tác đáng sanh phiền 


Tiểu nhân thiếu hiểu não lung lăng 
Phá hại hư luôn tốt quí phần 

Hảo hạnh thanh danh người quân tử 
Liên cang phải chịu lỗi tương thân. 


Giác ngộ dù cho sống một ngày 
Hơn người thiếu trí tánh ngơ ngây 
thọ tăng bá tuế càng thêm luống 
Tiến thối nên so bỏ sớm chày. 
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l 


8) 


7 


4 


Đại học có 7 câu: 
Hy vọng theo tâm hằng vắng lặng 


Hiền triết hằng khen trí tuệ luôn Vững vàng cơ tánh tốt hiền thay. 

Không chi phủ nhận khó đo lường 5 

Riêng phần hạnh phúc người ưa lợi Trí đồ trắc nghiệm của người nghe 

So sánh cùng nhau thắp đủ phương. Giúp hắn nên danh tiếng tước quyền 
Đức hạnh đủ đầy luôn khéo léo 

Vấn đề tế nhị xét luôn luôn Dù cho gặp khổ trở vui yên. 

Chắng tạo ác chi gốc khổ buồn 6 

Lợi ích theo thời đâu có bỏ No trí là no đặc biệt hơn 

Đặt là người trí há kêu suông. Cành hong vật thực chỉ tiêu mòn 
Vì no bằng trí không sôi nồi 

Người khờ mang chức cũng làm nô Tham ái đành thôi khỏi véo von 

Trí thức khi cần những việc mô 7 

Bí mật giao cho càng lúng túng Người trí hằng xem dục lạc như 

Lừng khừng sự khéo tánh vì thô. Tật nguyễn bệnh hoạn khổ đa chừ 
Vô thường thay đối không ngừng 

Biết ơn khen trí của người hay nghỉ 

Giữ giới chắc lời hợp với đây Xét bỏ ham vui đại nạn hư. 

Ứng dụng: 


Chỉ có hai loại tâm mà mỗi khi hai loại tâm ấy sinh khởi, chúng mang nghiệp 
nhân và sẽ cho ra nghiệp quả. Hai loại tâm ấy là những tâm bắt thiện và những thứ 
tâm thiện. Do đó, nếu chúng ta có thê điều khiển ý của chúng ta thoát khỏi sự tác 
động của tham (lobha), sân (đosa) và s1 (moha), chúng ta sẽ có tâm thiện. 


Khi chúng ta cho vật thí, chúng ta có vô tham (alobha) đôi với vật thí ấy và vô 
sân (adosa) trước sự lợi ích của người nhận vật thí ẫy. Hơn thế nữa, nếu chúng ta 
có vô sỉ hay trí (amoha) về nghiệp và quả của nghiệp ngay khi đang bố thí, chúng 
ta có tất cả ba căn thiện cùng câu sanh với tâm. Căn thiện sẽ luôn cho sản sanh tâm 
tịnh hảo (sobhana cifa). 


Khi chúng ta dâng cúng vật thí mà không có sự trợ dẫn bởi bất cứ ai và nếu 
chúng ta cũng cảm thấy hoan hỷ ngay lúc dâng cúng, ngay khi ấy “tâm đại thiện? 
(kusala cửa) sẽ là tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn (somanassa 
sahagatam ñãnasampayuttam asankharika mahakusala cña). 


Khi những người trẻ, không có sự hiểu biết thấu đáo về nghiệp và quả của 
nghiệp, bày tỏ sự tôn kính một cách hoan hỷ đến một vị sa-môn hay một hình ảnh 
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của Đức Phật sau khi được sự khuyên bảo của cha mẹ, khi ây tâm đại thiện câu 


hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn (somanassasahagaftamn ñãnavippayuttam 


sasankharika mahãkusala ciffa) sinh khởi. 


Tám loại tâm thiện có thể mô tả thêm qua những ví dụ sau: 


Loại l: 


Loại 2: 


Loại 3: 


Loại 4: 


Loại 5: 


Loại 6: 


Loại 7: 


Loại 8: 


Một phu nhân có trí hiểu biết về nghiệp và sự hoan hỷ khi dâng hoa ở 
chùa với sự tự giác. 

Một thiếu nữ, sau khi được sự khuyên bảo của bạn, đến nghe một thời 
pháp thoại với sự hoan hý và với trí hiểu biết về nghiệp. 

Một thanh niên, xả thí tịnh tài đến người ăn xin một cách tự nhiên với sự 
hoan hỷ nhưng không có trí hiểu biết về nghiệp. 

Một người đàn ông, sau khi được vị trụ trì vận động xả thí một số tịnh tài 
cho trường học, ông ta hoan hỷ xả thí 100 USD mà không có trí hiểu biết 
về nghiệp và quả của nghiệp. 

Một thiếu nữ quét sân với cảm thọ xả nhưng biết đó là một việc thiện nên 
làm. 

Một người đàn ông được sự chỉ dạy của một sa-môn, chặt cây với cảm thọ 
xả nhưng biết đó là việc nên làm. 

Một phu nhân tự nguyện đọc một quyền sách về Phật pháp mà không hiểu 
nghĩa lý và trí hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. 

Một thiếu nữ được sự chỉ dạy của mẹ là giặt quần áo cho cha mẹ, không 
có sự hoan hỷ và cũng không có sự suy nghĩ về nghiệp và quả của nghiệp. 


s* Aahävipäka citfa (tâm đại quả) và mahãkiriva citta (tâm đại tô) 
“Tâm đại quả” đều là quả mà do sở hữu tư (ceanä) hiệp với tâm đại thiện để lại 
thành DỊ thời nghiệp duyên (n„anakkhanikakam1napaccayo) tạo tầm tái tục, tâm hữu 
phân, tâm tử và tâm na cảnh trong phần Dục giới. Tâm đại quả khi nói theo thọ, 


phối hợp, trợ cũng giống với những phần của tâm đại thiện. 


Tâm đại tố (đại hành hay đại duy tác) (mahãkiriyãci#a) là tâm tợ như tâm đại 


thiện, nhưng chỉ phát sanh trong cơ tánh của bậc Arahatta, không còn để nghiệp 
nhân trợ tạo ra quả, chẳng sai khiến làm việc phước như tâm đại thiện, nên gọi là 
tâm đại tố. 


Tám thứ tâm mahãvipäka (đại quả) cũng như tám thứ tâm mahäkiriya (đại tố) 
được gọi cùng một cách như tám thứ tâm ahãku„saia (đại thiện). Khi một người 
(mong) muốn phân biệt giữa ba loại tâm, người ấy có thể nói như sau: 


(1) Somanassasahagatamn ñãnasampayuftam asankharika mahãkusala cifa. (tâm 


đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 
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(2) Somanassasahagatamn ñãnasampayuftam asankharika mahavipaka cita. (tâm 
đại quả câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 


(3) Somanassasahagatamn ñãnasampayutttmna asankharika mahakirya cita. (tâm 
đại tố câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 


Có thể tạm nói là tâm mahãkusala (đại thiện) thứ nhất cho quả là tâm 
mahãvipäka (đại quả) thứ nhất, và tâm mahäkusala (đại thiện) thứ hai cho quả là 
tâm mahävipnäka (đại quả) thứ hai, v.v... 


Còn phần chỉ tiết về số lượng tâm quả thì còn tùy thuộc vào những điều kiện như 
tâm tương ưng hay bất tương ưng trí, đầy đủ ba tư (cefanä) theo ba thời (trước, 
ngay, và sau khi thực hiện hành vi thiện). Xin xem ở phần sở hữu tư (cetanä) trong 
Chương 2: Cetasika — Sở Hữu Tâm. 


Điều kiện hay nhân cho sanh khởi những thứ tâm mahä-kiriya (đại tổ) với chư 
thánh Araham cũng giống như đã trình bày ở những tâm đại thiện. 


Những thứ tầm bình thường với một người. 


Mặc dù tất cả 54 thứ tâm &amãvacara (dục giới) có thể sanh khởi với một người 
ở cõi nhân loại, nhưng tâm tiếu sinh (asizppäda) và tám thứ tâm đại tố (mahã- 
kiriya) chỉ có thể xảy ra với chư thánh Araham. Do đó, chỉ có 45 thứ tâm dục giới 
(kamaãvacara) sinh khởi với những phàm nhân, người không phải là thánh Araham. 


Một người có thể tiễn xa hơn để đạt được 5 tâm thiện sắc giới (rữpäãyacara 
kusala của) hay còn gọi là thiền hữu sắc (rữnaj/häna), và 4 thứ tâm thiện vô sắc 
(aripävacarakusala cita) hay còn gọi là thiền vô sắc (aripajhãna) nêu vị ấy có thể 
quyết tâm tu theo pháp chỉ (định) 

Dứt phân tâm dục giới 


o0O, 
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NHÂN ĐẶNG MÁY TÂM và 
TÂM ĐẶNG MÁY NHÂN 


Đại thiện (thứ 1) 


Đại thiện (thứ 2) 


Đại thiện (thứ 3) 


Đại thiện (thứ 4) 


Đại thiện (thứ 5) 


Đại thiện (thứ 6) 


Đại thiện (thứ 7) 


Đại thiện (thứ 8) 


Tham (thứ l) 


Tham (thứ 2) 


Tham (thứ 3) 


Tham (thứ 4) 


Tham (thứ 5) 


Tham (thứ 6) 


Tham (thứ 7) 


Tham (thứ 8) 


Sân (thứ 1) 


Sân (thứ 2) 


Sĩ (hoài nghi) 


Sĩ (điệu cử) 





Có lậu làm nền sanh 


»”% 


” 





|Đa nhẫn nại 


” 


” 


” 


” 


” 





|Đa suy xét sai 





I|Đặng nghe chánh pháp 





IĐời trước có tạo phước 





IĐời trước đa tham 





|Đời trước không tạo phước 





Gặp cảnh tốt 





e©l|œl¬|=|t+al|+|tc5|k|— 


Gặp cảnh không tốt 





— 
c 


Gặp sự vật ưa thích 





— 
— 


Gặp thời kỳ trí quyền mạnh 





— 
t3 


Ít nghe, thiêu hiệu 





— 
G3 


IKhéo vọt khỏi tà kiến 





— 
+ 


IKhông khéo vọt khỏi tà kiến 





— 
“sa 


Không có sự suy xét tế nhị 





— 
a 


IKhông có thói quen tà kiên 





— 
„ 


[[rái ngược với chánh pháp 





— 
œ 


Không gặp thời kỳ trí quyền mạnh 





—¬ 
`© 


IKhông hay nhẫn nại 


” 


” 





lo 
© 


Không đa suy xét theo tà kiến 





k9 
¬ 


IKhông thân cận người tà kiến 





lo 
t 


IKhông từng thây nghe kết quá của người 





t 
G3 


IKhông thuần thục việc làm 


“ |“ ||» |“ 


“ |“ |“ |» |“ 





t9 
+ 


IKhông xa lìa phiền não 





lo 
“sa 


Ly sự điêu tàn 


“|| |” 


“|” |“ |“ 





lo 
a 


INghiệp quen tánh nết trí 





t) 
„ 


INghiệp không quen tánh nết trí 





b) 
œ 


Ở chỗ đáng ở 





t3 
`© 


Ở chỗ không đáng ở 





30 


Sanh nhằm cõi đa sân 





31 


Sanh nhằm đời không sân 





32 


Suy xét tế nhị 





33 


ác ý khéo 





34 


[Tác ý không khéo 





35 


[Tánh nết quen sân 





36 


[Tánh nết quen tà kiên 





37 


[Tái tục nghiệp có tham bè đảng 





38 


[Tái tục bằng nghiệp hữu dẫn 





39 


[Tái tục bằng nghiệp vô dẫn 





40 


[Tái tục bằng tâm câu hành hỷ 





4I 


[Tái tục bằng tâm câu hành xả 





42 


[Tự lập trường theo đường lỗi chánh 





43 


Tự lập trường theo đường lối sai 





44 


[Từng thấy nghe kết quả của người 





45 


[Thân cận kẻ tà kiến 





46 


[Thân cận trí thức 





47 


[Thân cận phi hiền nhân 





48 


[Thân tâm yếu ớt 





49 


[Thân tâm mạnh khỏe 





50 


Hhuần thục việc làm 





51 


[[hường gặp cảnh trung bình 





52 


Vật thực khí hậu thích hợp 


“ |“ |“ |” 


“|” |“ |” 


“ |“ |“ |” 


“|” |“ |” 





53 


IVật thực khí hậu không thích hợp 





54 








|Xa lìa phiền não 
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H/. Tâm Sắc Giới (Rũpãvacara citta) 
(Tâm thường dạo ở cõi sắc) (Dhs.98 1) 


Gọi là tâm sắc giới bởi vì tất cả 15 tâm này phần lớn du hành sanh trong cõi “vật 


sắc” và “phiên não sắc”. “Vật sắc” đó là 15 tâm sắc giới, 35 sở hữu. “Phiên não sắc” 
đó là sắc ái, tức vừa lòng trong thiên sắc, thân thông, cõi sắc. Có Pali chú giải như 


vậy: 


“Ripassa bhavoti = rũpam ” cõi nào là nơi sanh của vật sắc và phiền não sắc thì 
cõi ấy gọi là sắc, đó là 16 cõi sắc. 

“Rũpe avacarafifi = rũpãvacaram ” tâm nào du hành sanh trong cõi mà phiền não 
sắc và vật sắc thì tâm ấy gọi là (tâm) sắc giới. 

Pannaraso ripãvacardfiHẪẦ = riủpävacaro: thường du hành, hành động, lưu động 
trong 15 cõi Sắc giới hữu tâm, nên gọi là tâm sắc giới. 


Tâm sắc giới khi nói theo thiền có năm. Khi phân chia theo thiện, quả, tố thì có 15. 

Tâm sắc giới chia theo 5 bậc thiền: 

-_ 1 là 3 thứ tâm sơ thiền (pafhamajjhäna) sắc giới (thiện, quả, tổ) đều có 5 chỉ là: 
viakka (tầm), vicära (tứ), pữi (hỷ), sukha (lạc), ekaggafa (định). (Dhs. 149) 

-_ 2 là 3 thứ tâm nhị thiền (điya/j/hãna) sắc giới (thiện, quả, tổ) đều có 4 chỉ là: tứ, 
hỷ, lạc và định. (Dhs. 150) 

- 3 là 3 thứ tâm tam thiền (/z/iyaj/häna) sắc giới (thiện, quả, tố) đều có 3 chỉ là: 
hý, lạc và định. (DjJs. 153) 

- 4 là 3 thứ tâm tứ thiền (ca#uthajjhãna) sắc giới (thiện, quả, tố) đều có 2 chỉ là: 
lạc và định. (Dhs. 156) 

-_ 5 là 3 thứ tâm ngũ thiền (paãcamajjhãna) sắc giới (thiện, quả, tố) đều có 2 chỉ là: 
xả và định. (Dhs.159) 


Mười lăm thứ tâm sắc giới (rpãvacara) phân thành ba loại, cũng giỗng như tâm 
dục giới tịnh hảo (kãmãvacara-Sobhana cia), được chia theo tâm thiện (kusala), 
tâm quả (vi»äka), tâm tô (kiriya). 

-_ Rũpävacara kusala cia (5) (Tâm thiện sắc giới) = rũpa-jhãna (thiền hữu sắc). 
-_ Rũpävacara vipäka cifa (5) (Tâm quả sắc giới)  = rũpa-jhãna (thiền hữu sắc). 
- Rũpävacara kiriya cifa (5) (Tâm tô sắc giới) — = rũpa-jhãna (thiền hữu sắc). 


Tâm Thiện Sắc Giới (Ripãvacara Kusala ciffa) 

Tâm thiện sắc giới: Một người tái tục bằng tâm quả tương ưng trí và chưa phải là 
bậc Araham, có thể phát triển đến năm thứ tâm thiện sắc giới (7upäãvacara kusala) 
theo từng bậc bằng cách tu tiễn pháp chỉ (định) (samarha-bhãvana) như chú tâm 
trên hơi thở hay trên đề mục (kasiua) khác. 
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Năm tâm thiện sắc giới (rũpävacara kusala cifta) được chỉ rõ bởi những tên như 
sau: 
1. Vitakka, vicara, piti, sukh ekagøata sahitam pathamaj}häna kusala ciHtam. 
2. Vicära, piíi, sukh ekaggafa sahitamn dutiyaj]hãng Kusala cittq1A. 
3. Pưi, sukh ekagsøatãä sahitam tatiyajjhaãna kusala cữta. 
4. Sukh ekagseata sahitarn catutthajjhäng kusala citam. 
5. Upekkh ekaggata sahitarn pañcamajjhäna kusala cittam. 
Nghĩa: 
1. Tâm sơ thiền thiện đồng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định. 
2. Tâm nhị thiền thiện đồng sanh với tứ, hỷ, lạc, định. 
3. Tâm tam thiên thiện đồng sanh với hỷ, lạc, định. 
4. Tâm tứ thiền thiện đồng sanh với lạc và định. 
5. Tâm ngũ thiền thiện đồng sanh với xả và định. 


Lưu ý răng, bôn tâm đâu có “sukha' — lạc, là pháp cũng giông như “somanassa” — 
hỷ. Tâm thứ năm có “uekkhä` — xả. 


Tâm Quả Sắc Giới (Ripävacara Vipäka Cifa) 

Tâm quả sắc giới (rũpävacara vipäka cifa) là nghiệp quả của tâm thiện sắc giới 
(rñpävacara kusala). Chúng là tâm tái tục của chư Phạm thiên hữu sắc. Một người đạt 
được tâm thiện sắc giới (rpãävacara kusala cita) đầu tiên và duy trì nó cho đến lúc vị 
ấy tử, vị ấy sẽ sanh về cõi sơ thiền (rữpa-jhãna) của sắc giới bằng tâm quả sơ thiền 
làm tâm tải tục. 

Năm tâm quả sắc giới (rữpãvacara vipäka cita) được chỉ rõ bởi những tên tương tợ 
như 5 tâm thiện sắc giới như sau: 

Việc đặt tên cho những tâm quả sắc giới, chỉ thay đổi từ 'kusala” - thiện, trong tâm 
thiện sắc giới, thành từ “vi2Zka' — quả. 

Tâm Tô Sắc Giới (Ripaävacara Kiriya Cifa) 

Tâm tố sắc giới: Chư thánh Araham, do tu tiến pháp chỉ (samafha bhãvan3) có thê 
phát triển lần lượt năm tâm thiền tố sắc giới (rữpãvacara-kiriya). Điều cần chú ý là 
tâm tô (kiriya cira) sinh khởi thay vì tâm thiện đối với chư thánh Araham. 

Năm tâm tổ sắc giới (rữũpãvacara kiriya cia) được chỉ rõ bởi cùng những ký hiệu 
và tên tương tợ như 5 tâm thiện sắc giới. Ở đây, “k¿saia' — thiện, nên được đồi thành 
*kiriya` — tô. 

Do đó, tâm thiện sắc giới (rữpãvacara kusala cia) và tâm tỗ sắc giới (rũpãvacara 
kiriya cita) du hành trong cõi dục cũng như trong cõi sắc (tế); trong khi tâm quả sắc 
giới (ripävacara-vipäka citia) chỉ du hành trong cõi sắc (tế). 
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Thiền (/zãn2) là gì? 
Thiền (jZna) bắt nguồn từ Njhe, là trạng thái cô quyết tập trung, chăm chú, khắng 
khít miệt mài trên một đề mục (nghiệp xứ - kammnafthamna). 


Có những câu Pali định nghĩa như sau: 

-_ Vitakkãadjhanangehi sampayuttamn cittanti = jhãnaciffam: những tâm mà có tương 
ưng với chi thiền wizkka (tầm), vicära (tứ), pii (hỷ), sukha (lạc), ekaggaiä (nhất 
tâm), nên gọi là tâm thiền tức là thiền tướng, vì mượn trạng thái của chi thiền mà 
gỌI. 

-_ Kasinädi ãrammanam jhãyati upanjjjhayati = jhãnam: những tâm mà có chỉ thiền 
đình trụ trên cảnh đề mục biến xứ (kasina) v.V... gọi là thiền. 

- Njhap nghĩa là thiêu đốt. Paccanikajhäpanato = jhãnam: Những pháp thiêu đốt 
pháp nghịch là pháp “cái - ø7arana', nên gọi là thiền. Đây ám chỉ là chỉ thiền trong 
tâm thiền, mà tâm thiền cũng mượn chỉ thiền để gọi là thiền. 

- Jhanena sampayuttan cifanti = jhãnacifam: tầm mà hợp hay tương ưng với chi 
thiền gọi là tâm thiên. 

-_ Vitakkãadjhanangehi sampayuttamn cifanti = jhãnacifam: những tâm mà có hợp 
với chi thiền tầm, tứ, hỷ, v.v..., nên gọi là tâm thiền. Tức là tâm sắc giới, tâm vô 
sắc giới và tâm siêu thế. 

Chỉ thiền: 

“Thiền? (/hãna) là sự tổng hợp của các chỉ thiền (/hãnanga). Chỉ thiền có năm: 

(1) Tầm (viakka) = là trạng thái tìm tòi, áp sát ban đầu mang pháp đồng sanh 
đến cảnh. Vi#akkanam = vitakko: tìm tòi cảnh gọi là tầm. 


(2) Tứ (vicara) là trạng thái liên tục duy trì sự thấm sát, chăm nom, kềm 


giữ cảnh. W7caränam = vicäro: chăm nom cảnh gọi là tứ. 


(3) Hỷ (p?) là trạng thái mừng hớn hở, no nê thân tâm, thích thú trên 
cảnh, đề mục. Pinayapifi = pïnayo: no nê với cảnh gọi là 
hỷ. 

Pháp hỷ có năm: I là tiêu hay thiểu hý (k#ddakapïnj) là 
cách mừng như rởn ốc, 2 là đản hay quang thiểm hỷ 
(khanikapiii) là cách mừng như chớp nhoáng, 3 là lâng 
hỷ (okkaniikaprri) là cách mừng làm như sóng dội vào 
bờ, 4 là khinh thân hỷ („5begap7i) là cách mừng như 
thân nhẹ cũng có thể bay bổng lên, 5 là sâm hay sâm thấu 
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hỷ (pharanäpïrij) là cách mừng làm như ăn, uống vật chỉ 
rất bố khỏe đượm nhuân cả thân thẻ. 


(4) Thọ (vedana) = là trạng thái hưởng, hứng chịu, dụng nạp, lãnh lấy cảnh 
sanh từ xúc. 
Có hai loại thọ xảy ra trong thiền là: 
(a) Lạc (sukha) = là trạng thái vui thích, cảm giác dễ chịu, vui tâm, hưởng 
cảnh an vui. 
(b) Xả (upekkhã)  = là trạng thái cảm giác trung bình, hứng chịu phi khổ phi 
lạc dụng nạp hưởng lẫy cảnh. 
(5) Định (ekaggz/a)  = là nhất hành, nhất thống hay định, là đình trụ vào cảnh. 


Tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (p7), lạc (Sukha), xả (upekkha) và định (ekagga1a) 


là những sở hữu tâm (cefasika) có thê tác động hay chi phối tâm trở nên có định trên 
một cảnh. Chúng có thê phát triển và trở nên kiên cô bằng cách tu tập pháp chỉ (định), 
thật sự là một hình thức rèn luyện, dẫn dắt tâm. Cho nên, hầu như những tâm thiền 
đều là những tâm hữu dẫn ”” 


Tâm thiền (/hãna ciffa) chia làm 2: tâm thiền hiệp thế (có 27 là 15 tâm sắc giới, 12 


tâm vô sắc giới); và tâm thiên siêu thế (có 40 tức là 40 tâm siêu thế). 


x 


Thiền hiệp thế (/okjy;aj/hãna) hay là thiền cảnh đề mục. 

- “Thiền' - có Pãli chú giải như vầy: Kasinädi ãrammanam jhãyati upanijjjhäyafii 
= jhãnam: khắn khít miệt mài vào cảnh (đề mục hoàn tịnh) nên gọi là thiền. 

- “Hiệp thế” - có Päli chú giải như vầy: Loke niyuftãti = lokiyã: thường hòa hợp 
trong đời nên gọi là hiệp thế, tức là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. 
Thiền hiệp thế hay là thiền cảnh đề mục, tức là nương cảnh đề mục, chưa vượt 

khỏi đời và còn liên quan trong phân luân hồi. 


Thiền siêu thế (/okufargjhäana) hay còn gọi là thiền trạng thái. 
Lakkhaniipanmijjhänato jhãnam: Gọi là “thiền trạng thái là vì những tâm thiền này 
hướng đến trạng thái của cảnh. Còn gọi là “thiền siêu thế” vì mượn cảnh Níp-bàn 
mà gọi, bởi do Níp-bàn là pháp hoàn toàn vượt ra khỏi đời, nên Níp-bàn được gọi 
là pháp siêu thế. Những tâm mà bắt cảnh siêu thế nên gọi là tâm siêu thế. 


Pháp “cái? hay pháp ngăn ngại (wmaragpa) thiền (jhãna): Bình thường, tâm 


chúng ta không yên tĩnh hay yên lặng. Chúng liên tục bị khuấy động bởi năm 
nïvarana (pháp cái hay pháp ngăn che)”Ÿ như dục dục cái (kãmacchanda), sân độc cái 


27 


28 


Xin xem thêm phần giải về tâm thiền vô dẫn hay hữu dẫn trong bộ "Atthasälinï - Chương 5: Tứ Tiến Hành” có 
đề cập đến đường hướng thực hành khó (hành nan) (khó đè nén những pháp cái) trợ cho tâm thiền là hữu 
dẫn, và đường hướng thực hành dễ (hành dị) (dễ đè nén những pháp cái) trợ cho tâm thiền là vô dẫn. 

Xem 6 pháp cái trong phần `Bất thiện tương tập nhiếp - Chương VII: Tương Tập (Samuccaya) — 
Abhidhammatthasangaha; Xem Bộ Pháp Tụ (Dhammasanginï) câu 748-754 
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(vyãpãda), hôn trầm thùy miên cái (/hma-middha), điệu hôi cái (uddhacca-kukkucca) 

và hoài nghi cái (vicikicch3). 

- Dục dục cái (kãmacchanda) khuẫy động làm cho tâm nghĩ ngợi về cảnh dục đã 
từng hưởng. 

-_ Sân độc cái (yyäpãda) khuấy động tâm bằng cách tiếp nhận những cảnh không vừa 
ý. 

-- Hôn trầm thụy miên cái (/hna-middha), điệu hỗi cái (uddhacca-kukkucca) và hoài 
nghi cái (vicikicchä) làm ngăn che trí tuệ và quấy rối sự tập trung. 


Đức Phật đã so sánh “dục dục cái” ví như nước mà bị pha trộn với nhiều màu sắc, 
“sân độc cái” ví như nước sôi, “hôn trầm thụy miên cái” ví như nước mà bị rêu phủ, 
“điệu hồi cái” ví như nước bị khuấy động bởi cơn gió, “hoài nghi cái” ví như nước đục 
lầy lội hay ví như người không thấy được ảnh phản chiếu của chính mình trong nước. 
Do đó, với sự hiện diện của năm pháp cái, chúng sanh không thể nhận thấy một cách 
thấu đáo sự lợi ích của mình, sự lợi ích của người hay sự lợi ích của cả hai. 


Những pháp cái (wñarana) này có thê bị vượt qua và tạm thời bị trấn áp, ngăn chặn 
bằng cách tu tiễn pháp chỉ (định) (samatha bhãvang). Chúng ta có thể chọn đề mục 
đất (pathavr kasina) là một đề mục thiền (chỉ). Làm một dĩa tròn có đường kính 
khoảng 1 gang 4 ngón tay (khoảng 30, 48 em) được lấp đầy, bằng phăng bằng đất sét 
có màu mặt trời lặn. Vật này được đặt trên một cái để thích hợp để người tu có thể 
nhìn thấy một cách thoải mái. 


Ngồi xa ở khoảng cách 114,3 cm từ đề mục đĩa đất tròn, tập trung trên đề mục và 
niệm hay nói trong ý “pa(hawï, pathavr... ” hay “đất, đất... ”. Dĩa đất tròn mà người ấy 
đang nhìn, được gọi là parikammanimitta7”. 


Lúc này, năm chi thiền đang từ từ được phát huy. 

-_ Pháp tầm (yửakka) là tìm, đem những danh pháp đồng sanh đến đề mục (đĩa đất 
tròn); nó tạm thời ngăn chặn hôn trầm và thùy miên. 

-_ Pháp tứ (wicãra) duy trì những danh pháp đồng sanh trên đề mục bằng cách liên tục 
quan sát, kềm giữ, khắn khít cảnh; nó tạm thời ngăn chặn hoài nghi (v/cikicchd). 

-_ Pháp hỷ (p7) phát triển pháp hỷ hay sự vui tươi, sự thích thú trong đề mục; nó tạm 
thời ngăn chặn pháp sân (dosa). Hỷ (pï¡) cũng là một điềm báo của lạc thọ (sukha). 
Hỷ (0ø7/) tạo nên một sự thích thú trong đề mục, trong khi lạc thọ (su„kh4) làm cho 
bậc tu tiền hưởng cảnh hay hưởng đề mục. 

-_ Pháp lạc (sukh4a) lưu giữ tâm trên đề mục lâu dài bằng sự mừng, vui, hưởng cảnh an 
vui. Nó tạm thời xua đuôi pháp điệu cử và hồi hận. 


2® Có nơi dịch là chuẩn bị tướng, sơ tướng, thô tướng. 
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-_ Pháp định hay nhất hành (ekaggz/ã) gom tâm và những sở hữu hợp với tâm ấy trên 
đề mục để đạt đến trạng thái hợp nhất hay định; nó tạm thời ngăn chặn pháp dục- 
dục cái. 

Chỉ thiền (/uãnanga) <= đối trị => pháp cái (nĩvarana): 
Chỉ tâm ' đối trị 'cái hôn thùy), 
Tứ phá "hoài nghỉ, sân` hỷ' thiêu, 
'Điệu hồi” do nhờ chỉ lạc) trị, 





Định ` trừ vọng miệm “Dục dục ' nhiễu. 
(Việt dịch: Thera Sanfakicco) 


Khi những pháp cái („farana) tạm thời lắng xuống, tâm không còn thường lang 
thang ra khỏi đề mục như trước và đạt được định ở mức độ yếu. Ở giai đoạn này, bậc 
tu tiến có thê thấy đĩa đất tròn với đôi mắt nhắm lại, như vị ấy từng thấy nó với đôi 
mắt mở. Ấn tướng”” mường tượng hay hình dung này được gọi là 'ggahanimitta °'. 


Nay, bậc tu tiến định hãy chăm chú trên 'egahanimifra' này với đôi mắt nhằm lại, 
niệm hay nói trong ý “oa/havï, pathavĩ...” như trước. Khi bậc tu tiến đạt đến mức định 
cao hơn, ấn tướng đột ngột thay đổi màu sắc của nó và hiện ra. Nó trở nên sáng hơn 
gấp nhiều lần và mượt mà như một mặt gương. Sự thay đổi tợ như lấy một cái kiếng 
ra khỏi bao da xù xì. Ân tướng mới này được gọi là pa†ibhäganimitta ”. 


Sự khác biệt giữa hai ấn tướng rất rõ rệt. “ggahanimiira` là một bản sao trong ý 
đối với đề mục ban đầu; nó gồm cả những khuyết điểm có hiện diện trong đề mục ban 
đầu. “Pa/ibhãga° hoàn toàn không có khuyết điểm hay tỳ vết nào, nó rất sáng, chói và 
mượt mà. Sau đó có thể không sở hữu một hình dáng hay màu sắc rõ ràng — “đó chỉ là 
một cách xuất hiện, và được sanh do khả năng quan sát. 


Ngay khi “paƒfibhãganứmifa` sanh khởi, định (samadhi) đạt đến mức gọi là 
upacara-samadhi, nghĩa là cận định. Ở giai đoạn này, năm chi thiền trở nên rõ rệt và 
mạnh; hỷ (p7) và lạc (sukha) quá vượt trội làm cho bậc tu tiễn trải nghiệm sự hân 
hoan, hớn hở của hý và hưởng cảnh an vui của lạc mà vị ấy chưa từng trải nghiệm 
trước đó. 


Bây giờ, bậc tu tiễn cho phép “pa/ibhãganimifa' lan tỏa đến vô tận trong tất cả 
hướng bằng sức mạnh của ý nguyện và thiền “øz/hawï, pathawr... ” như trước. Cuối 
cùng vị ấy đạt được thiền định (/hãna-samadhi) hay định kiên cô (appanäã-samadhi). 
Ở gla1 đoạn này, vỊ ấy có thể hưởng sự yên tịnh, trầm lặng, hân hoan, an lạc của thiền 
nhiều lần đến mức như vị ấy muốn. Nếu vị ấy tu tập tốt, vị ấy có thể duy trì trong định 


3. Có bản dịch là ấn chứng. 


31... Có nơi dịch là học tướng, quang tướng, tợ tướng, tướng đạt được, thu được. 

3... Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản anh ngữ, từ patibhäganimitta được mở ngoặc 
đơn kèm theo từ giải thích là counter image - tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: patibhãäga: [adj. ] 
equal; similar. (m.) likeness; resemblance.. 
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hay nhập định cả một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày hay cho đến bảy ngày. Trong 
sự nhập định này có một sự hoàn toàn, nhưng chỉ tạm thời, đình chỉ sự hoạt động của 
năm quyên và của cả năm pháp cái; trạng thái của tâm thì, dù sao, hoàn toàn tỉnh giác 
và sáng suối. 


Do đó, bậc tu tiền nào muốn hưởng phúc lạc hơn dục lạc, vị ấy nên thực hành thiền 
chỉ tịnh. 


Trong thiền thứ nhất, tất cả năm chi thiền đều hiện diện. Rồi bằng cách thiền (chăm 
chú tâm miệt mài) vào pafibhäga-nimiffa của đề mục đất (pathavĩ kasina) thêm nữa 
và loại bỏ từng chi thiền thấp hơn, bậc tu tiễn có thể đạt đến tầng thiền cao hơn. Vị ấy 
đạt đến tầng thiền thứ hai khi vi/akka (tầm) bị loại trừ, tầng thiền thứ ba khi trừ thêm 
vicãra (tứ), tầng thiền thứ tư khi trừ thêm ø7/ (hỷ), tầng thiền thứ năm khi sukha (lạc) 
được thay bằng ekkhã (xả). 


Những tâm thiền sắc giới và đề mục: 


* Sơ thiền sắc giới có 3 thứ tâm là thiện, quả và tố nương đặng 25 cảnh đề mục như 
sau: thập hoàn tịnh (kasiz2), thập bất mỹ (azsubha), phụ niệm thể trược 
(kãyagafasaíi), niệm SỐ tức quan (đnãpanasari) (nệm hơi thở), 3 vô lượng tâm 
(brahmavihara) (trừ xả). 


Thập hoàn tinh (kasina) `: 

1 là đất (pafhavï), 2 là nước (ãpo), 3 là lửa (/ejo), 4 là gió (vãyo), 5 là màu xanh 
(na), 6 là màu vàng (7772), 7 là màu đỏ (ohza), 8 là màu trắng (oda/a), 9 là hư 
không (zkaäsa), 10 là ánh sáng (aioka). 


1. Sắc màu hình thức đất làm đề mục như vây: cần phải kiếm đất màu đỏ hồng như 
mặt trời mới mọc, nhôi lọc cho thật nhuyễn, nắn tròn như bánh xe, bề ngang qua Ï 
gang 4 ngón tay năm ngang của hành giả đề nhìn xem (pháp hành sẽ giải sau). 

. Nói về nước đựng đây trong đồ miệng tròn, ngang qua cũng 1 gang 4 ngón. 


G3) tk 


. Lửa ngọn lớn có thể đặt vòng tròn ở trước cũng có đường kính I gang 4 ngón, để 
nhìn lửa bằng số theo vòng tròn. 

. Gió, là nhìn đến cỏ cây lay động hay là chạm đến thân. 

. Màu xanh, dùng vải lụa nhuyễn bao vòng tròn bằng số đã nói 

. Màu vàng: 7. Màu đỏ; 8. Màu trắng - cách thức như màu xanh. 


\© Œœ C. +> 


. Hư không, khoét lỗ vách hướng ngó rỗng rang bằng cỡ đã nói. 
10. Nhìn ngang qua ánh sáng nhựt, nguyệt, điện, lửa v.v... soi vào lỗ vách tròn bằng 
cỡ đã nói. 


33... Biến xứ. 
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Thập bất mỹ (zsubha) quán tử thị: 

1 là tử thi sình (wđdhumaiakam) sau khi chết vài ba ngày, 2 là tử thi biến sắc 
(vinilakam) thay đôi sắc xanh, trắng v.v..., 3 là tử thi chảy nước vàng (vipubbakarm). 4 
là tử thi bê nứt nở (vicchiddakam), 5 là tử thi bị thú ăn (vikhayikatam), 6 là tử thì rã 
hai (vikhirrakam), 7 là tử thi rã từng miếng (hafavikkhirtakam), 8 là tử thi máu đọng 
nhầm (/ohiakam), 9 là tử thi hóa dòi tửa (pujuvakamn), 10 là xương tử thị rải rác 
(afthikam). 





Xem coi nhớ kỹ để trở về chỗ hành, nhắm mắt quán tưởng. 


Niệm số tức quan (ãnãpãnasafi '” 

Tức là nhớ đếm đôi hơi thở ra vào kể 1, ra vào 2, 3, 4, 5. Trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trở 
lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đếm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đếm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. Đếm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Rồi đếm trở lại như trước I1, 2, 3, 4, 5;1, 2, 3, 4, 5, 6 v.v... cho đến 10. Rồi cũng 
đếm trở lại như trên, ít không dưới 5. Nhiều không quá 10. Luôn luôn như thế, đến 
chừng phát sanh ấn chứng thì không nên đếm nữa, chỉ chăm chú theo mũi hay cảnh 
môi trên, chỗ nào đụng nhiều thì để ý. Như vậy, cho đến pháp ngũ quyền (indriya) 
đầy đủ cho tâm sơ thiền phát sanh, gọi là đắc sơ thiền. 


(Muốn thực hành khỏi sai lẫm, cần có thầy đã kinh nghiệm chỉ dạy và chăm nom) 


Phụ niệm thân (kãyagafasafi) 
Nhớ tưởng đến 32 thể trược trong thân, gọi là køƒ/hassa như là tóc (kesa), lông 
(on), móng (nakhđ), răng (dan), da (faco) v.V.... 


Nhắc tên Pãli hay Việt để nhớ những vật trong thân thể ta đáng chán, hoặc nhớ đến 
tên và tưởng như vây: tóc, lông, móng, răng, da. Da, răng, móng, lông, tóc. Hay là 
nhớ tên trưởng vật như vây: kesã, lomä, nakhä, damiä, taco. Taco, damtä, nakhä, lomä, 
kesa. 


Dù tên Pã]i hay tên Việt, yếu tố cần nhớ những vật đã nói: tóc, lông v.v... cũng như 
ta thấy hình thể của nó. Nếu đủ sức nhớ luôn cho đến 32 món càng tốt. 


Nên phân thành 6 phần như sau để vừa sức nhớ: 
Phân thứ nhất: 5 món đã kể 


Phần thứ hai - (từ 6 đến 10): 6 là thịt (mazmmsưm), 7 là gân (nahãru), 8 là xương 
(aƒ£h¡), 9 là tuỷ (aƒfhimiñ7am), T0 là thận (vakkarn). 


*.. Xem Thanh Tịnh Đạo — Phần định; Minh Giải nhập tức xuất tức niệm. 
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Phần thứ ba - có năm (từ L1 đến 15): 11 là tim (hadayzm). 12 là gan (yakanam), 13 
là mỡ màn bao ruột (kilomakam), 14 là bao tử (pihakam), 15 là phối (papphãsam). 
Phần thứ tư - có năm (từ 16 đến 20): 16 là ruột già (amzm), 17 là ruột non 
(anfagunam), {8 là vật thực mới (udariyan), 19 là vật thực cũ hay phân (karisam), 
20 là óc não (mafthalungam). 

Phần thứ năm - có sáu (từ 21 đến 26): 21 là mật (pizm), 22 là đàm (semham), 23 
là mủ (pubbo), 24 là máu (lohiam), 25 là mồ hôi (sedo), 26 là mỡ cục (medo). 

Phần thứ sáu - có sáu (từ 27 đến 32): 27 là nước mắt (zssu), 28 là mỡ lỏng (vasđ), 
29 là nước miếng (khejo), 30 là nước mũi (sizghänikã), 31 là nhớt khớp xương 
(1asik8), 32 là nước tiểu (muffam). 


Bốn vô lượng (aøpamañña): Ba đề mục đưa đến 4 thiền thấp là “từ” (me), “bử 


(karunä), “tùy hỷ” (mudira). Đề mục đưa đến ngũ thiền là “xả' („uuekkhä). 


Ba tâm nhị thiền, ba tâm tam thiền và ba tâm tứ thiền sắc giới: thiện, quả và tố đều 
nương đặng l4 đề mục là: thập hoàn tịnh (kas7na), ba vô lượng tâm (brahmavihara 
— Phạm trú) trừ xả, niệm số tức quan (ãnãpãnasafi). 


Ba tâm ngũ thiền sắc giới thiện, quả và tố đều nương đặng 12 cảnh đề mục là: thập 


hoàn tịnh (kœsi2), niệm số tức quan (đ⁄ãpãnasañn), một vô lượng xả 
(upekkhavihara). 


Mười đề mục không đắc thiền: 1 là niệm Phật, 2 là niệm Pháp, 3 là niệm Tăng, 4 là 


niệm giới, 5 là niệm thí, 6 là niệm thiên, 7 là niệm Níp-bàn, 8 là niệm tử, 9 là quán 4 
chất (đất, nước, lửa, gió), 10 là quán vật thực. 


Sơ thiền thiện sắc giới trợ cho tâm quả sơ thiền sanh về cõi Phạm thiên (Phạm 
chúng thiên là dân thường ở cõi sơ thiền, Phạm phụ thiên là bậc quan ở cõi sơ 
thiên, Đại Phạm thiên là vua chúa ở cõi sơ thiền). 

Nhị thiền thiện và tam thiền thiện sắc giới trợ cho tâm quả nhị thiền và tam thiền 
sắc giới sanh về cõi nhị thiền, là một bậc người trong 3 bậc (Thiểu quang thiên, Vô 
lượng quang thiên và Biến quang thiên). 

Tứ thiền thiện sắc giới trợ cho tâm quả tứ thiền tái tục về cõi tam thiền, là 1 trong 3 
bậc người ở cõi tam thiền là Thiếu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên và Biến tịnh 
thiên. 

Ngũ thiền thiện sắc giới trợ cho tâm quả ngũ thiền, chưa đắc đến tam quả thì tái tục 
làm người quảng quả. Nếu đắc tam quả thì tái tục về cõi Ngũ Tịnh cư. 
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Sơ thiền tố, nhị thiền tố, tam thiền tố, tứ thiền tố và ngũ thiền tố chỉ sanh cho bậc tứ 
quả. 
Dứt phần tâm sắc giới 
o0o 


HLU/. Tâm Vô Sắc Giới (Aripävacara citta) 
(Tâm thường dạo ở cõi Vô Sắc) (Dhs. 982) 


Gọi là tâm vô sắc giới bởi vì 12 tâm này phần lớn du hành sanh trong cõi vật vô sắc 
và phiền não vô sắc. Vật vô sắc đó là 12 tâm vô sắc giới, 30 sở hữu. Phiền não vô sắc 
đó là vô sắc ái, tức vừa lòng trong thiền vô sắc và cõi vô sắc. Có Pã|i chú giải như 
vầy: 

“Aripassa bhavofi = aripam ” cõi nào là nơi sanh vật vô sắc và phiền não vô sắc 
thì cõi ấy gọi là vô sắc, đó là 4 cõi vô sắc. 

“Aripe avacarafifi = aripävacaram” tâm nào du hành sanh trong cõi vô sắc và 
phiền não vô sắc thì tâm đó gọi là (tâm) vô sắc giới. 


Có 12 tâm vô sắc giới (arữpävacara cifa) được chia đều thành 3 nhóm: thiện, quả, 
tô (kusala, vipäka và kiriya). 
1. Aripävacara kusala citfa = tâm thiền thiện vô sắc. 
2. Aripävacara vipäka citta = tâm thiền quả vô sắc. 
3. Aripävacara kiriya cifa = tâm thiền tô vô sắc. 


Tâm vô sắc giới chia theo thiền có 4 bậc. (Djhs.192) 

-_ 3 thứ tâm thiền không vô biên xứ (-kãsãnañcäyarana) (thiện, quả, tố) đều có 2 chỉ 
là: xả và định. 

- 3 thứ tâm thiên thức vô biên xứ (viðñãnañcãyafana) (thiện, quả, tô) đều có 2 chỉ là: 
xả và định. 

-_3 thứ tâm thiền vô sở hữu xứ (ãkiãcaññãyatana) (thiện, quả, tố) đều có 2 chỉ là: xả 
và định. 

-_ 3 thứ tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññänãsaññãyatana) (thiện, quả, 
tố) đều có 2 chi là: xả và định. 
Đây là sự nhận định để làm đề mục quán tưởng mà đặt tên tâm thiền, chớ chẳng 

phải tâm như thế, vì bậc thiền này phải bắt cảnh như vậy, tức là cảnh rất vi tế. Hoặc có 

người vịnh đề mục này mà biện lý thuyết không có, không không v.v... 


Bốn tâm thiện vô sắc có thể đạt được bởi những người chưa phải là thánh Araham 
(Arahzr), trong khi bốn tâm tô vô sắc chỉ có thể sanh khởi với bậc Arahatta (Araha?). 
Hai loại tâm vô sắc giới này thường du hành trong cối dục cũng như cõi vô sắc. 
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Bôn tâm quả vô sắc chỉ thường du hành ở cõi vô sắc. Chúng là những nghiệp quả 
của tâm thiện vô sắc. Một người đã đạt thiên vô sắc và duy trì thiên ây cho đên lúc tử 
thì sẽ sanh về cõi vô sắc. 


Thiền Vô Sắc (Arũpa Jhãna) 


Người từng tu tiên đên năm thiên sắc giới có thê đi lên bậc thang của thiên đên 
thiên vô sắc. Đê đạt được điêu đó, vị ây dùng định của ngũ thiên sắc làm nên tảng. 


Vị ấy cũng phải hiểu đúng về sự bắt toại nguyện về việc có thân hữu sắc và những 
trở ngại phát sinh do quí tiết (nóng và lạnh), côn trùng cắn, đói và khát, bệnh tật, già 
và tử. 

Khi vị ây cảm thấy đã tách ra khỏi thân hữu sắc và sắc (rñpa), trước nhất vị ấy 
nhập ngũ thiền sắc bằng cách định trụ trên pa/ibhãganimitta của đề mục pathavT— đất. 
Kế đến vị ấy xuất khỏi ngũ thiền và dù pzƒibhãganimifta của đề mục pathav7— đất vẫn 
hiện hữu trong tầm nhìn của vị ấy, vị ấy không chú ý đến nó và tinh tấn chú tâm vào 
không gian vô tận và chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại “Zkãso anamo, ãkãso 
ananfo” — “không vô biên, không vô biên... ”. 


Khi sự khắn khít vào pafibhäganimiffa của VỊ ấy nhẹ nhàng biến mất, ấn tướng 
(nữniffa) cũng đột ngột biến mất, mở ra một không gian vô tận. Chú tâm niệm trên 
không gian vô tận này, vị ấy tiếp tục chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại “Z&Zso 
anamio, ãkãso ananfo” cho đến khi vị ây đạt được thiền vô sắc thứ nhất. .J»ãna — thiền 
được gọi là tâm thiền thiện không vô biên xứ (ãkãsãnañcãyafana kusala cifa) bởi vì 
nó tập trung vào không gian vô tận (4kãsa). 


Kế đó vị ấy tiếp tục thiền bằng cách tập trung ý của vị ấy trên tâm thiền thiện 
không vô biên xứ (akãsãnañcãyatfana kusala ciffa), chú tầm niệm trong ý lặp đi lặp lại 
“bjñãnah anantarh, viññãnamh anantam,” cho đến khi vị ây đạt được thiền vô sắc thứ 
hai. Thiền này được gọi là tâm thiền thiện thức vô biên xứ (viñnanañcaäyatana kusala 
C1114). 


Đề đạt đến thiền vô sắc thứ ba, vị ấy không chú tâm vào tâm thiền thiện không vô 
biên xứ (akãsãnañcãyatanakusala cifía), mà chú tâm vào “không có cái chỉ”, chú tâm 
niệm trong ý lặp đi lặp lại “naíthikiñci” (không có cái chỉ) cho đến khi vị ấy đạt được 
Jjhãna - thiền. Thiền này được gọi là “ãkiñcaññãyatana kusala cita”- 'ãkiñcañña' 
cũng có nghĩa là “vô sở hữu hay không có cái ch1'. 

Bằng cách dùng tâm thiền vô sắc thứ ba làm đề mục thiền. Vị ấy có thể phát triển 
xa hơn đến thiền vô sắc thứ tư. Thiền này được gọi là “tâm thiền thiện phi tưởng phi 
phi tưởng xứ” (neva-sannanasanñayatanakusala của). 'Neva- 
sañfñãänãsañfññãyatanakusala cifa` theo nghĩa đen là 'không có sự hiện hữu hay chẳng 
phải không có sự hiện hữu của tưởng”. Nó ám chỉ đến tâm thiền vô sắc thứ tư, là thiền 
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rất vi tế, tinh tế, tế nhị không nhất định nói là có hay không có tâm. Ở tầng thiền này, 
tâm không còn dễ nhận ra. 


Tất cả bốn thiền vô sắc thuộc về nhóm thiền thứ năm, bởi vì chúng dựa trên ngũ 
thiền sắc làm nền tảng. Tất cả chúng chỉ có hai chi thiền đó là xả („ekkhä) và định 
(ckaggafa) 


Nó nên được lưu ý răng năm thiên sắc ây khác với nhau về sô lượng chi thiên, 
trong khi bôn thiên vô sắc khác nhau về đê mục thiên. 


Tâm Thiện Vô Sắc Giới (Aripävacara Kusala citfa) 
Bồn tâm thiện vô sắc giới được chỉ rõ bằng những ký hiệu và tên gọi như sau: 
1. Upekkh ekagøata sahitam akãäsãnañcayatanakusalacitam 
2. Upekkh ekaggata sahitamn vinñanafñcayatanakusalacitam 
3. Upekkh ekaggatä sahitamn ãkincaññayatanakusalacittam 
4. Upekkh ekaggatä sahitan n evasañfña-na sañnnayatana-kusalacitam 
Nghĩa: 
1. Tâm thiện không vô biên xứ đồng sanh với xả và định. 
2. Tâm thiện thức vô biên xứ đồng sanh với xả và định. 
3. Tâm thiện vô sở hữu xứ đồng sanh với xả và định. 
4. Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ đồng sanh với xả và định. 


Tâm Quả Vô Sắc Giới (Aripaävacara Vipäka Cifra) 

Bốn tâm quả vô sắc được chỉ rõ băng những ký hiệu và tên gọi như bốn tâm thiện 
vô sắc. Những tên gọi cũng tương tợ, chỉ thay từ “quả - vipã&ka” vào chỗ của từ 'kusala 
- thiện". 

Tâm Tô Vô Sắc Giới (Aripävacara Kiriya Cifta) 

Lần nữa, những ký hiệu thì giống và tên gọi thì tương tợ, chỉ thay từ “kiriya - tô' 
vào chỗ của từ “ksala — thiện” 

Dứt phần tâm vô sắc giới 

15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới gom thành 27 tâm, gọi là tâm đáo đại. Có Pãli 
chú giải như vầy: “Ä⁄ahamtam gatoti = mahagugafo” tâm nào đạt đến lớn lao và bậc 
cao thì tâm đó gọi là (tâm) đáo đại. 


54 tâm dục giới, 27 tâm đáo đại gom thành §1 tâm, gọi là 81 tâm hiệp thế. Gọi là 
tâm hiệp thế, bởi vì những tâm này chắc chăn sanh trong 3 cõi là dục giới, sắc giới và 
vô sắc giới. Có Pãli chú giải như vầy: “Loke niyu#aii = lokiyä” những pháp nào nhất 
định kết hợp trong 3 cõi thì những pháp ấy gọi là hiệp thế. 


Xím tham khảo bảng tóm tắt “40 đê mục thiên chỉ" ở Chương 9: Kammafthana, cuối 
phần A) Chỉ Nghiệp Xứ. 
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Dứt phân tâm Vô sắc giới 


o0oO, 


IV/. Tâm Siêu Thế (Lokuttara citta) 


Loka + Utara = Lokuttara. Ö đây Loka, nghĩa là năm uẫn, đời hay thế gian. Ufara 
nghĩa là trên, vượt quá, ngoài, hơn... Do đó, /okuffaracita có nghĩa là tâm biết ngoài 
năm uân, tâm siêu thế, tức biết Nibbãna. 

Tâm siêu thế (/okutaracifa) nghĩa là tâm siêu xuất tam giới luân hồi. Có Pã|i chú 
giải như vầy: Loke ufaraniiti = lokuffaro: trong đời mà siêu xuất tam giới luân hồi, 
nên gọi là siêu thế, tức là cũng thuộc đời bản thể mà chăng liên quan với luân hồi vì 
chắng phải nhân cho quả tái tục và cũng chắng phải quả để nương vào tam giới. 

Đời (loka) có ba: 1 là đời bản chất (/okadhaw›) tức là tâm, sở hữu và sắc pháp; 2 là 
đời chúng sanh (lokasafa) tức là 12 hạng người; 3 là đời vũ trụ (/okabhữm›) tức là 31 
CỐI. 

Tâm siêu thế thuộc về đời bản chất, nhưng khác hơn tâm hiệp thế vì chẳng hợp với 
luân hồi và không bị phiền não bắt làm cảnh. 

Tâm siêu thế (/okufaracia) nói theo hẹp có 8 tức là 4 tâm đạo (agga cữfa) và 4 
tâm quả (phaÏla cifra) siêu thê. 

Tâm đạo (magga ca) vì mượn đạo đế mà gọi, nên có Pali chú giải như vầy: 
Mlaggena sampayuttan citam = maggacittam: tâm có đạo đề hợp, nên gọi là tâm đạo. 
Đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 

Tứ nhân sanh tám đạo: Ì là gặp trí sĩ (sappurisasamseva), 2 là đặng nghe chánh 
pháp (saddhamnasavana), 3 là tác ý khéo (yonisomanasikara), 4 là hành đúng pháp 
đến đạo quả (dhammnãnudhammapatipati). 


(A) Tâm Đạo Siêu Thể (lokufftaranaggsa của) 


Tâm đạo gom theo 4 bậc thánh - có 4: 

1 là đạo thất lai (sofapattimagøa), 2 là đạo nhất lai (sakadägãmimagsa)” ,„ 3 là đạo 
bất lai (anägãmimagga). 4 là đạo vô sanh (arahattamagga)ˆ°. 

Tâm đạo gom theo 5 bậc thiên — có 20: 


1. Viiakka vicära pili sukha ekaggata sahitam pathamajjhana sotäpattinaggacittam 
sakidãgamimagoacittan— anãgãmimagøacittamn arahaffamaggacifam: Ì tâm đạo 


3... Theo PTS, chatthasangitipitaka là Sakadãgami. Theo Syãma là Sakidãgãmi. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG I: CITTA - TÂM Z3 





thất lai sơ thiền, 1 tâm đạo nhứt lai, I tâm đạo bất lai, 1 tâm đạo vô sanh sơ thiền 
đồng sanh với 5 chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 


2.Vicara pHi sukha ckaggatlA sahiam duliyqjÿjhana sotapattimageaciHam 
sakidãgamimagoacittan— anãgãmimagøacittamn arahaffamaggacifam: Ì tâm đạo 
thất lai nhị thiền, 1 tâm đạo nhứt lai, I tâm đạo bắt lai, I tâm đạo vô sanh nhị thiền 
đồng sanh cùng với 4 chỉ thiền là tứ, hỷ, lạc và định. 


3. Piii sukha ekagøafã sahitan tatiyajhana SofäDafimnaggacittam 
sakidägamimagoacittan— anãgãmimagøacittam arahaffamaggacitam: Ì tâm đạo 
thất lai, 1 tâm đạo nhứt lai, 1 tâm đạo bất lai, I tâm đạo vô sanh tam thiền đồng 
sanh với 3 chỉ thiền là hỷ, lạc và định. 


4. Sukha ekaggafa sahitan catutthajhaãna SofäDdffimaggacittam 
sakidagamimagoacittan—” anãgãmimagøacittam arahafamaggacifam: Ì tâm đạo 
thất lai, 1 tâm đạo nhứt lai, I tâm đạo bất lai, 1 tâm đạo vô sanh tứ thiền đồng sanh 
với 2 chỉ thiền là lạc và định. 


5. Upekkha ekagøafã sahitarn pañcamajjhana SofäDdftinaggacittam 
sakidãgamimagoacittan— anãgãmimagøacittamn arahaffamaggacifam: Ì tâm đạo 
thất lai, 1 tâm đạo nhứt lai, 1 tâm đạo bất lai, I tâm đạo vô sanh ngũ thiền đồng 
sanh với 2 chỉ thiên là xả và định. 


+ Thánh thất lai là bậc đã đắc đạo và đắc quả này, nếu tái tục cõi Dục giới không quá 
7 lần. Tâm đạo này có đạo đề sát trừ phiền não tà kiến và hoài nghi dứt tuyệt luôn 
cả các mãnh lực tạo ác. Theo pháp thực tính là dứt tuyệt tà kiến, hoài nghi luôn cả 
pháp hợp chung cho đến mãnh lực tạo ác cùng nghiệp biệt thời tái tục sa đọa và cõi 
Dục giới nói về nghiệp tái tục chỉ còn lại 7 đời. (Dhs. 196-270) 

Có Päali chú giải như vầy: SofãpaHimaggena sampayuHam cilam = 
Sofäpattimaggacitfam: tâm mà hiệp tâm đạo thất lai, cũng gọi là “sơ đạo' là gọi 
theo thứ tự. 


+ Thánh nhất lai là bậc đắc đạo và quả này rồi, nếu trở lại cõi Dục giới nhiều lắm là 
một kiếp chư thiên và một kiếp nhân loại chớ không quá nữa. Đạo đề phối hợp với 
tâm này chỉ làm cho pháp bất thiện sơ đạo sát còn lại càng yếu. (Ds.271) 

Có Pãli chú giải như vầy: Sakadägämimaggena sampayuHam ciHam = 
sakadägamimagga cittam: tâm mà tương ưng với đạo để nhất lai gọi là tâm đạo 
nhất lai, cũng gọi là “nhị đạo' là gọi theo thứ tự. 


+ Thánh bất lai là bậc đắc đạo và quả này rồi không còn trở lại cõi Dục giới, dù người 
dục giới đắc đạo và quả này mà không đắc thiền hiệp thế cũng đặng sanh về cõi sơ 
thiền. Đạo đế phối hợp với tâm này sát trừ tuyệt sân và những pháp hợp chung. 
(Dhs.272) 


74 


Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Có Pãäli chú giải như vây: Tena sampayuttam citam = anägãmimaggacitam: 


tâm mà hợp với đạo đề bất lai gọi là tâm đạo bất lai, cũng gọi là tâm “tam đạo" là 
gọi theo thứ tự. 


+ Thánh vô sanh là bậc đắc đạo và quả này rồi không còn tái tục nữa. Hay có ba cách 
gọi khác: 1 là Bất sanh, 2 là Ứng cúng và 3 là Sát tặc. (D2s.273) 


Bất sanh cũng như vô sanh. 

Ứng cúng là ám chỉ hết phiền não hoàn toàn, đáng làm ruộng phước cho kẻ cúng 
dường. 

Còn Sát tặc tức là sát trừ tuyệt hết giặc phiền não v.v... 

Có Pã|i chú giải như vầy: Tena sampayuttam citam = arahattamaggacitam: 


tâm mà hợp với đạo đề vô sanh nên gọi là tâm đạo vô sanh, cũng gọi là “tứ đạo" là 
đạo thứ tư. 


(B) Tâm Quả Siêu Thể (lokuttaraphalacita) (Dhs.S92) 


Tâm quả siêu thế là do dị thời nghiệp của “sở hữu tư” (cefan3) hiệp với “tâm đạo” 
(magga cña) để lại mà trợ tạo ra, nên gọi là pha/a (quả). Danh từ Pãli có chỗ ghi là 
vipäka cũng đồng ý nghĩa. 


Tâm quả siêu thế (/okufaraphalacima) có 4: 1 là tâm quả thất lai 
(sotãäpattiphalacifa), 2 là tâm quả nhất lai (sakadagamiphalacia), 3 là tâm quả bất 
lai (anagamiphalaciría), 4 là tâm quả vô sanh (arahaftaphalacia). 

Tên gọi bốn bậc quả cũng như 4 bậc đạo, chỉ khác là do “đạo" làm nhân trợ và phân 
nhiều bậc theo người. 


1/ Tâm quả thất lai 1 (sofãpafftiphalaciffa) có 3 loại (sơ quả): (Dhs. 422) 


1 là nhất sanh thất lai (ekabï) - là bậc sơ quả trở lại cõi Dục giới không quá 1 
lần; 
2 là lục sanh thất lai (kolazkola) - là bậc sơ quả trở lại cõi Dục giới từ 2 đến 6 
lần; 
3 là thất sanh thất lai (saftakaftuparama) - là bậc sơ quả trở lại cõi Dục giới 7 
lân. 


2/ Tâm quả nhất lai (sakadagamiphalacita) có 5 loại (nhị quả): 


1 là đắc tại nhân loại Níp-bàn tại nhân loại (đha patvã idha parinibbäy?): 

2 là đắc tại chư thiên Níp-bàn tại chư thiên (7atha patvã tattha parinibbäy?); 

3 là đắc tại nhân loại Níp-bàn tại chư thiên (/dha patvã tadtha parinibbäy); 

4 là đắc tại chư thiên Níp-bàn tại nhân loại (7a/tha patvã idha parinibbäy)): 

5 là đắc tại nhân loại sanh về chư thiên, trở lại Níp-bàn tại nhân loại (14ha pafvã 
tattha nibbatfi vã parinibbay). 
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3/ Tâm quả bất lai (anagamiphalaciffa) có 5 loại (tam quả): 
1 là trung bang bắt lai (azara parinibbäyï) - là bậc chứng quả thứ ba (a-na-hàm) 
nơi nhân loại, nếu chưa chứng Araham nơi cõi người thì sẽ chứng Araham nơi 
cõi Ngũ Tịnh cư từ nửa đời trở về trước trong cõi này; 
2 là sanh bang bất lai (wpahacca parinibbäyi) - là đắc nữa đời trở về sau, tức là 
đắc già; 
3 là vô hành bang bất lai (aøsankhãra parinibbäyi) - là khỏi cần cảnh rõ rệt cũng 
tiến hóa đến đạo, quả thứ tư (khỏi ráng cô gắng), 
4 là hữu hành bang bất lai (sasaikhãra parinibbäyï) - là phải cần cảnh rõ rệt mới 
có thê tiền hóa đến cõi tột, cõi Níp-bàn (phải ráng có gắng); 
5 là thượng lưu bang bất lai (uddhamsotäakanifthagami) - là bậc sanh về cõi 
Thánh mà còn phải luân chuyền sanh lên cõi Sắc cứu cánh (akãnihä) mới đắc 
quả thứ tư rồi Níp-bàn. 
4/ Tâm quả vô sanh (arahafiaphalacra) (hay tử quả) có 2 bậc và có 4 bậc. 
-_ Nhị chúng La-hán: 
1 là Quán lạc La-hán (sukkhavipassaka) tức là chỉ tu tứ niệm xứ tỏ ngộ luôn 
đến đắc tứ quả mà không có thiền, thông v.v... 
2 là Lục thông La-hán (chajabhiñño) tức là La-hán có thiền, thông v.v... 


-_ Tự chúng La-hán (chia làm 4 bậc): 
1 là La-hán nhất minh (sukkhavipassako) chỉ có tuệ quán là sự tỏ ngộ; 
2 là La-hán tam minh (/ev77o) là La-hắn đắc thiên nhãn minh, túc mạng minh 
và lậu tận minh; 
3 là La-hán lục thông (chalabbhiñño) là bậc La-hán có đủ 6 thông (thiên nhãn 
thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu 
tận thông); 
4 là La-hán tứ trí (pafisambhidapparro) là bậc La-hán đắc 4 trí thông suốt. 


-_ Araham có 5 bậc: 
1 là La-hán giải thoát trí siêu (paññãvimu#ta arahafa) tức là La-hán đắc đạo, 
quả thiền khô hay không thiên. 
2 là La-hán giải thoát lưỡng biên (wbhatobhägavimutta arahara) là bậc đắc 
đạo, quả trải qua tỏ ngộ danh sắc rộng tức là thấy sự sanh diệt của danh uân, 
sắc uấn rất dồi dào cũng là khi hành trí tuệ sanh nhiều hơn bậc trước. 
3 là La-hán tam minh (/evjjã arahara) là bậc đắc tử quả đặng túc mạng minh, 
thiên nhãn minh và lậu tận minh. 
4 là La-hán lục thông (chajabhiññä arahafia) là bậc tử quả đắc lục thông là 
thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc 
thông và lậu tận thông. 
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5 là La-hán tứ trí đạt thông (pa/isambhidappatta arahafra) là La-hắn đắc 4 
món thông suốt: thông suốt nghĩa lý (aƒ#/hapafisambhidä), thông suốt pháp 
(dhammapatisambhidä), hiểu thâu các thứ tiếng (niruttipafisambhidä), thông 
suốt tất cả sự vật trong đời (pa/ibhana-pafisambhida). 

La-hán tứ trí hay là La-hán tứ tuệ phân tích: 1 là trí tuệ biết hết ý nghĩa 
(atthapafisambhidä), 2 là trí tuệ biết tắt cả pháp (dhammapafisambhidä), 3 là 
trí tuệ biết các thứ tiếng (miruffipafisambhidä), 4 là trí tuệ biết tất cả sự vật 
(pafibhanapafisambhida). 


-_ Cũng tứ quả mà gọi Phật đắc chứng có 3 bực: 
1 là Phật Toàn Giác (Sabbannnbuddha), 
2 là Phật Độc Giác (Paccekabuddha), 
3 là Phật Thinh Văn Giác (anubuddha hay là Savakabubbha). 


Araham (araharia) chỉ ngay tứ quả, dù Toàn Giác, Độc Giác, Chí Thượng Thinh 
Văn, đại Thinh Văn hay Thinh Văn tầm thường đều cũng gọi là La-hán. 


Trước khi đắc “đạo” (magga) phải hành lục tịnh (VisuđdJ), có nêu trong 
AbhidhammattIhasangaha — Chương 9: Kamaffhana (Nghiệp Xứ). Có thơ lục bát viết 
như vây: 

Nương theo thứ lớp tu trau 
Lục tịnh mới đến đạo cao Thánh từng, 
Bởi nên bốn đạo gọi xưng 
Gọi là tuệ thấy cảnh trưng Níp-bàn. 

Lục tịnh (Visuddhi): 

-_ | là tịnh giới (si/avisuađ”) là giữ giới, từ ngũ giới trở lên. 

- 2 là tịnh tâm (cửavisuddhi) là có tu đến tịnh cận (upacärasamädhi) hay là tu đắc 
thiền. 

- 3 là tịnh kiến (dihivisuddhi) là đắc tuệ tỏ ngộ, rõ thấu danh sắc sanh diệt. 

- 4 là tịnh nghi (kankhäãvitaranavisuddhi) là tu đến bậc tỏ ngộ đắc tuệ, ba tuệ trước: 
tuệ tỏ ngộ danh pháp, sắc pháp (0ãmaripaparicchedañäna): tuệ quyết thấy rõ 
nguyên nhân danh, sắc („ãmaripapaccayapariggahañana): tuệ thấy tam tướng phố 
biến (sammasafñana) là tỏ ngộ vô thường, khổ não và vô ngã. 

-_ 5 là tịnh kiến đạo (maggãmaggañãno dassanavisuddhi). Nói theo thập tuệ là từ tuệ 
thứ 2 đến thứ 9. Còn nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến tuệ thứ 11 là tuệ thuận lưu 
(anulomanana). 

- 6 là tuệ kiến mãn tịnh (pafipadananavisuddhi). Nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến 
tuệ thứ 13 là tuệ bỏ bậc (gotrabhuñana). 

Có Pa|i chú giải như vây: Sammasane = ñãnam: trí tuệ thấy rõ danh sắc, quá khứ, 
hiện tại và vị lai, gọi là Tuệ có chỗ dịch là trí. 
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Nếu kể Thất Tịnh là thêm Tịnh kiến tuệ. 


Thập Tuệ quán (zwipasszñãna): 1 là phô thông tuệ (samnasanañãna), 2 là tiễn thôi 


tuệ 


(udayabbayanana), 3 là diệt một tuệ (Phangañana), 4 là họa hoạn tuệ 


(bhayafñäna), 5 là tội quá tuệ (ãđïmavafñana), 6 là phiền yêm tuệ (nibbidãñãna), 7 là 


—^~— 


dục thoát tuệ (œwwñcitukamyatanana), 8 là quyết ly tuệ (paƒisankhanana), 9 là hành xả 
tuệ (sankhärupekkhanana), 10 là thuận lưu tuệ (anulomanana). 


Dứt phân tâm Siêu thể 


_—_ O0O0__ 


PHÂN CHIA TÂM THEO CHÍN CÁCH 


Như: Giống, cõi, tịnh hảo, thế gian, nhân, thiền, thọ, tương ưng, hữu dẫn. 


1/. Phân chia Tâm theo 4 giống (/Zfi) 


1l là giống thiện (kusala2) có 21 hoặc 37 là: 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 
4 hoặc 20 tâm đạo. 

2 là giống bắt thiện (ak„sala) có 12 tức là 12 tâm bắt thiện. 

3 là giống quả (vipãka) có 36 hoặc 52 là: 15 tâm quả vô nhân, § tâm đại quả, 9 
tâm quả đáo đại và 4 hoặc 20 tâm quả siêu thế. 

4 là giống tô (#iriyä) có 20 là 3 tâm tố vô nhân, 8 tâm đại tô và 9 tâm tố đáo đại. 


Tâm chia theo 3 giống (/Z/i) 


1 là giống thiện có 21 hoặc 37 là: 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 4 hoặc 
20 tâm đạo. 

2 là giống bắt thiện có 12 tức là 12 tâm bắt thiện. 

3 là giống vô ký (abyãkatã) có 72 là 52 tâm quả và 20 tâm tó. 


2/. Phân chia §9 Tâm theo cối 
Catupañfasadha kame rũpe pannarasiriye.`“ 
Cittani dvadasaripe a{‡hadhãnuftare tathã. 
Tắt cả học viên phải tính SỐ lượng (phân chia) 89 tâm theo 4 cõi như sau: 


37 


Cõi dục có 54 tâm (12 tâm bắt thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo). 
Cõi sắc có 15 tâm (5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm tô sắc giới). 
Cõi vô sắc có 12 tâm (4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm tô vô 
sắc giới). 

Cõi siêu thế có 8 tâm (tính hẹp) hay 40 (tính rộng) (20 tâm đạo, 20 tâm quả). 


Chatthasangttipitaka ... siraye. 
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Cõối có hai loại là: 
1. Cõi địa (Thãnabhũữmj) là nơi ở của tất cả chúng sanh, đó là 31 cõi. 
2. Địa giới (Avatthäbhũmj) tất cả pháp bị xác định ranh giới do cả 3 ái. 
Địa giới có 4 loại là: 
(1) Dục địa giới (Kãmaãvaffhabhimi) pháp bị xác định ranh giới do dục ái đó là 
54 tâm dục giới, 52 sở hữu, 28 sắc pháp. 
(2) Sắc địa giới (Rũpãvatthäbhiữmi) pháp bị xác định ranh giới do sắc ái đó là 15 
tâm sắc giới, 35 sở hữu. 
(3) Vô sắc địa giới (Arũpävatthäbhimi) pháp bị xác định ranh giới do vô sắc ái 
đó là 12 tâm vô sắc giới, 30 sở hữu. 
(4) Siêu thế địa giới (Lokuttarävatthäbhimi) pháp bị xác định ranh giới thoát ly 
do cả 3 ái, đó là 8 tâm siêu thế, 36 sở hữu, Níp-bàn. 
Do đó, gọi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc có hai loại cõi địa và địa giới. Còn siêu 
thế chỉ có địa giới mà thôi. 


3/. Phân chia Tâm theo vô tịnh hảo và tịnh hảo. 
Tâm vô tịnh hảo có 30 là 12 tâm bắt thiện và 18 tâm vô nhân. 
Tâm tịnh hảo có 59 hoặc 91 là 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại 
(mahaggaiaciria) và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 
Có Päli chú giải như vầy: Sobhanehi yuttänii = sobhanäni: tâm hợp với pháp 
(sở hữu) tốt, gọi là tâm tịnh hảo. 


4/. Phân chia Tâm theo thế gian (đời) 
Tâm hiệp thế có 81 tâm là 12 tâm bắt thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh 
hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, gom thành 81 tâm hiệp thế. 
Tâm siêu thế có 40 tâm là 20 tâm đạo, 20 tâm quả, gom thành 40 tâm siêu thé. 


Tâm siêu thê nói gọn và chi tiệt 


Catumuaggappabhedena catudhä kusalantathä.° 
Päkantassd” phalatan af‡hadhãnuftaram matam. 
Jhãnangayogabhedena katvekekantu pañcadha. 
Vuccatãänuftaram cửữtam caftã]Isavidhanfi ca. 


Tất cả học viên phải biết tâm siêu thế nói gọn có 8 tâm là tâm thiện nói theo 
(trường hợp có) 4 đạo, có 4 quả bởi vì là quả của đạo có 4. 

8 tâm siêu thế khi trình bày chỉ tiết có 40, vì khi nói theo trường hợp phối hợp 
với chi thiền thì mỗi một tâm siêu thế có 5. Do đó, thành 40 tâm siêu thế. 


3... Catudhã kusalam tathã. 
33... Pakam tassa. 
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5/. Phân chỉa Tâm theo nhân 


Tâm vô nhân có 18 tâm là 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân, 3 tâm tố 


vô nhân, gom thành 18 tâm vô nhân. 


Tâm hữu nhân có 103 tâm là 12 tâm bất thiện, 24 tâm dục giới tịnh hảo, I5 tâm 


sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế, gom thành 103 tâm hữu nhân. 


6/. Phân chia Tâm theo thiền 


1 là tâm sơ thiền có 11 là 3 tâm sơ thiền sắc giới và 8 tâm sơ thiền siêu thế. 

2 là tâm nhị thiền có 11 là 3 tâm nhị thiền sắc giới và 8 tâm nhị thiền siêu thế. 

3 là tâm tam thiền có 11 là 3 tâm tam thiền sắc giới và 8 tâm tam thiền siêu thế. 

4 là tâm tứ thiền có 11 là 3 tâm tứ thiền sắc giới và 8 tâm tứ thiền siêu thế. 

5 là tâm ngũ thiền có 23 là 3 tâm ngũ thiền sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và § tâm 
ngũ thiên siêu thế. 

Tâm không phối hợp hay tương ưng với chỉ thiền gọi là tâm phi thiền có 54 tâm 


là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, gom thành 54 tâm 
phi thiền. 


Tâm phối hợp hay tương ưng với chỉ thiền gọi là tâm thiền có 67 tâm là 15 tâm 


sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế, gom thành 67 tâm thiền. 


7/. Phân chia Tâm theo ngũ thọ (vedanđ). 


Chú giải: ƒedayafifi = vedana: hưởng, hứng chịu cảnh gọi là thọ. 
Thọ (veđanä) sắp theo cảnh (đrammana) có sáu là sắc, thịnh, khí, vị, xúc và 


pháp hay là sáu xứ ngoại. Còn sáu xứ nội là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. 


Nhãn xứ hứng chịu cảnh sắc, nhĩ xứ hứng chịu cảnh thinh, tỷ xứ hứng chịu cảnh 


khí, thiệt xứ hứng chịu cảnh vị, thân xứ hứng chịu cảnh xúc và ý xứ hứng chịu cảnh 
pháp, cũng gọi là sáu thọ. 


Thọ hỷ của người thường có 6. 
Thọ hỷ của người tu tuệ có 6. 
Thọ ưu của người thường có 6. 
Thọ ưu của người tu tuệ có 6. 
Thọ xả của người thường có 6. 
Thọ xả của người tu tuệ có 6. 


Cộng: 36 
x3 (quá khứ, hiện tại và vị lai) 


Tổng cộng... 108 
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S/. 


9/. 


Ngũ thọ: 

-_ 1 là thọ khổ (đukkhavedan3) có 1 tức là tâm thân thức câu hành khổ (thọ). 

- 2 là thọ lạc (sukhavedan34) có T tức là tâm thân thức câu hành lạc (thọ). 

- 3 là thọ ưu (đomanassavedana) có 2 tức là 2 tâm sân (tâm câu hành khuế phẫn). 

-_ 4 là thọ hỷ (somanassavedan3) có 62 là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm thẩm tấn 
câu hành hý, tâm tiểu sinh câu hành hỷ, 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ, 12 
tâm sắc giới câu hành hỷ và 32 tâm siêu thế câu hành hỷ (trừ ngũ thiền). 

- 5 là thọ xả (upekkhavedanđ) có 55 là 20 tâm vô tịnh hảo câu hành xả, 12 tâm dục 
giới tịnh hảo câu hành xả và 23 tâm ngũ thiền câu hành xả. 


Phân chia Tâm theo tương ưng (phối hợp) 


Tâm tương ưng có 87 tâm là: 4 tâm tương ưng kiến, 2 tâm căn sân, 2 tâm căn si, 
4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại quả tương ưng trí, 4 tâm đại tố tương ưng 
trí, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế, gom thành 87 tâm tương 
ưng. 

Tâm bắt tương ưng có 34 tâm là: 4 tâm bất tương ưng kiến, 18 tâm vô nhân, 4 
tâm đại thiện bất tương ưng trí, 4 tâm đại quả bất tương ưng trí, 4 tâm đại tô bất 
tương ưng trí, gom thành 34 tâm bắt tương ưng. 


Phân chia Tâm theo trợ dẫn 

Tâm vô dẫn có 37 tâm là: Tâm căn tham thứ 1,3,5,7; tâm căn sân thứ 1; 2 tâm 
căn s1; I8 tâm vô nhân; tâm đại thiện thứ 1,3,5,7; tâm đại quả thứ 1,3,5,7; tâm đại 
tố thứ 1,3,5,7, gom thành 37 tâm vô dẫn. 

Tâm hữu dẫn có 84 tâm là: Tâm căn tham thứ 2,4,6,8; tâm căn sân thứ 2; tâm đại 
thiện thứ 2,4,6,8; tâm đại quả thứ 2,4,6,8; tâm đại tô thứ 2,4,6,8; 15 tâm sắc giới; 12 
tâm vô sắc giới; 40 tâm siêu thế, gom thành 84 tâm hữu dẫn. 


Như vậy có 8 tâm thiện dục giới (kđmãvacara-kusala cữfa), 5 tâm thiện sắc ĐIớI 


(rũpävacara-kusala cia), 4 tâm thiện vô sắc giới (aripävacara-kusala cifa) và 4 
tâm thiện siêu thế (Iokufara-kusala cửa). Số lượng của tâm thiện dục giới 
(kãmãvacara-kusala citía) thì nhiều hơn. Cũng như thế đối với tâm đại quả (mahã- 


vipaka ciffa) cũng còn gọi là tâm quả dục giới (kãmãvacara-vipaka ciffa) và tâm đại 


tô 


(mahã-kiriya cita) còn gọi là tâm tô dục giới (kãmãvacara-kiriya cita). 


o0o, 
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1; 


Ôn tập vắn tắt về “tâm? 
Akusala cifa— tâm bất thiện (12) 
Đó là 8 tâm căn tham (iobha mãñila cia), 2 tâm căn sân (dosa mila cữta), 2 
tâm căn s1 (moha mila của). 


Ahetukacrffa— tâm vô nhân (18) 
Gồm có 7 tâm quả bắt thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm tô vô nhân. 


Kãma sobhana cifía — tầm thiện dục giới hay tâm dục giới tịnh hảo (24) 
Chúng được chia thành § tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố. 


Kaãmavacara citta hay kãma ciffa — tầm dục giới (54) 
Chúng gồm có 12 tâm bắt thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 


Mahaggafa cita — tâm đáo đại (27) 

15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới được gom lại và gọi chung là tâm đáo 
đại, theo nghĩa đen là phát triển lớn mạnh, tức là phát triển, nâng lên cao hay 
khác thường. Tâm đáo đại là trạng thái “tâm đã phát triển đạt đến sự chăm chú 
miệt mài trong đề mục sắc và vô sắc. Tâm đáo đại được phát triển hay được nâng 
cao thêm so với tâm dục giới. 


Lokiya của — tâm hiệp thê (§1) 

54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại gom chung gọi là 81 tâm hiệp thế. 

Lokiya = phàm hoặc phối hợp với 3 cõi hiện hữu đó là cõi dục, cõi sắc và cõi 
VÔ sắc. 
Lokuttara citia — tâm siêu thê (§ hay 40) 

4 tâm đạo và 4 tâm quả tạo thành 8 tâm siêu thế. Khi chúng được nhân với Š5 
thiền sắc, chúng ta có 40 tâm siêu thế. 

Lokutfara = siêu thê hay vượt ra khỏi 3 cõi hiện hữu. 

8 tâm siêu thế cùng với níp-bàn tạo thành 9 pháp siêu thế (nava-lokuftara- 
dhamma). 


Tổng số tâm (89 hay 121) 

81 tâm hiệp thế cùng với 8 tâm siêu thế (vipassana-yãnika) tạo thành 89 tâm 
tất cả. 

Hay nếu chúng ta gom §1 tâm hiệp thế với 40 tâm siêu thế thì chúng ta có tất 
cả 121 tâm. 


Asobhana cifa (tầm vô tịnh hảo) 

Chúng ta gom 12 tâm bắt thiện và 18 tâm vô nhân. Tâm bắt thiện không phải 
là tâm tịnh hảo, bởi vì chúng phối hợp với căn bắt thiện đó là tham (/obha), sân 
(dosa) và s1 (moha). 


g2 
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10. 


II. 


12. 


13. 


Ahetuka cữia (tâm vô nhần) được xem như là tâm vô tịnh hảo (asubha cña) 
bởi vì chúng không phối hợp với căn thiện, đó là vô tham (ziobha), vô sân 
(adosa) và trí hay vô s1 (amoha). 


Sobhana cữa (tầm tịnh hảo) 

Nếu chúng ta trừ 30 tâm vô tịnh hảo (zsubha của) từ 89 tâm, chúng ta có 59 
tâm tịnh hảo (sobhana ci11a). 

Hoặc, nếu chúng ta trừ 30 tâm vô tịnh hảo từ 121 tâm, chúng ta có 91 tâm tịnh 
hảo. 

Tâm tịnh hảo được phối hợp với những căn thiện. 


Jhãng ciffa — tâm thiền (67) 

27 tâm đáo đại được gọi là tâm thiền hiệp thế (/okiya jhãna cita). Gom những 
tâm này với 40 tâm thiền siêu thế, chúng ta có 67 tâm thiền. 

Trong những tâm này có II tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 
11 tâm tứ thiền và 23 tâm ngũ thiền. Lưu ý rằng có 3 tâm sơ thiền trong tâm đáo 
đại và 8 tâm sơ thiền trong tâm siêu thế; gom chung chúng tạo thành 11 tâm sơ 
thiền. Tâm nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng được tính cùng cách ấy. Cách tính 
tâm ngũ thiền, tất cả 12 tâm vô sắc giới được gom tính chung — do đó chúng ta 
được I1+12=23 tâm ngũ thiền. 


Tâm chia theo sanh chủng hay giống (Ji). 

Tâm chia theo giống có 4- đó là giống bất thiện, giống thiện, giống quả và 
giống tố. 

Chúng ta có thê chia 54 tâm dục giới thành 12 tâm bắt thiện, 8 tâm thiện, 23 
tâm quả và 11 tâm tố. 23 tâm quả được gọi chung là tâm quả dục giới, và tâm tố 
được gọi chung là tâm tô dục giới. 

Hơn nữa, 27 tâm đáo đại có thể được chia thành 9 tâm thiện, 9 tâm quả và 9 
tâm tô. Những nhóm tâm này cũng ám chỉ đến 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm quả 
đáo đại và 9 tâm tố đáo đại. 

81 tâm hiệp thế có thể được chia thành 12 tâm bắt thiện, 17 tâm thiện, 32 tâm 
quả và 20 tâm tổ theo thứ tự. 

Bây giờ, 89 tâm (tính hẹp) có thể được chia thành 12 tâm bất thiện, 21 tâm 
thiện, 3ó tâm quả và 20 tâm tó. 

12T tâm (tính rộng) có thê được chia thành 12 tâm bắt thiện, 37 tâm thiện, 52 
tâm quả và 20 tâm tô. 

Tâm chia theo thọ (eđana). 

Có 5 loại thọ như: 

) ` Somanassa = hỳ thọ, dụng nạp hứng chịu hay hưởng cảnh an vui sanh từ 
ý xúc. 
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() Domanassa = ưu thọ, hưởng hay hứng chịu buôn khổ sanh từ ý xúc. 


(mm) Sukha = lạc thọ, vui thân, hưởng hay dụng nạp hứng chịu cảnh an 
vui sanh từ thân xúc. 

(v) Dukkhaã = khổ thọ, khổ thân, hưởng hay dụng nạp hứng chịu cảnh 
không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc. 

(v) Upekkha  = xả thọ, dụng nạp hứng chịu hay hưởng cảnh phi hỷ phi phi 


hỷ sanh từ nơi ý xúc. 
Chúng ta cần nhận ra răng 8 tâm siêu thế (tức là 4 tâm đạo và 4 tâm quả), ý rằng 
chúng chỉ có thể phối hợp với sormanassa (hỷ) hoặc „pekkhã (xả). Dù sao, 40 tâm siêu 
thế có thê khác được phân biệt bởi veđanä (thọ). 


Chúng ta có thể làm một bảng để phân nhóm tâm theo veđznã (thọ). 

Trong 54 tâm dục giới, có I8 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 32 tâm câu hành 
xả, 1 tâm câu hành lạc, 1 tâm câu hành khổ. 

Trong 81 tâm hiệp thế, có 30 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 47 tâm câu hành 
xả, l tâm câu hành lạc, I tâm câu hành khô. 

Cuối cùng, trong tổng số 121 tâm, có 62 tâm câu hành hý, 2 tâm câu hành ưu, 55 
tâm câu hành xả, Ï tâm câu hành lạc, I tâm câu hành khổ. 

















Tên Tâm Hý thọ | Ưu thọ | Xả thọ |Lạc thọ [Khô thọ 

Bắt thiện 12 4 2 6 
Vô nhân 18 2 14 l l 
Dục giới 
Tịnh hảo 24 12 12 
Tâm dục giới 54 18 2 32 l l 
Đáo đại 27 l0) 15 
Hiệp thế 81 30 2 47 l I 
Siêu thế 40 32 8 

Tổng số tâm 12I[| 62 5) 55 l l 


























Nhân sanh tâm có 4: 

I là nghiệp quá khứ (2/akammo), 2 là sở hữu tâm (cefasika), 3 là cảnh 
(ararmmmana). 4 là vật (vatthu). 

Xét theo đây không nên chấp theo câu: “Nhất thế duy tâm tạo” và chớ hiểu lầm với 
câu: M#anopubbangamä dhammä: ý là chủ trương tất cả pháp. 

Ý là tâm, tất cả pháp là sở hữu tâm, ám chỉ tâm chủ trương với sở hữu tâm trong sự 
biết cảnh hay tứ đồng v.v... như đã giải. 


o0o 
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CHƯƠNG II: CETASIKA _— SỞ HỮU TÂM 
Những Trạng Thái Của Sở Hữu Tâm 


“Cetasika''° khi chiết tự ra thì 'cefasika = cefa + s + ika°, mà “cefa = ciffa` = tâm, 
còn “¡kz° = thuộc về, pháp phụ thuộc, sở hữu. Cho nên, “cefasika` được dịch là “sở 
hữu tâm'. 

Sở hữu tâm nghĩa là những pháp hợp với tâm và thuộc về sở hữu của tâm. 

Katame dhamma cefasikã: Vedanakkhandho sañnakkhandho sankhaãrakkhandho, 
ti me dhamma cefasikd. 

Chư pháp sở hữu tâm trong khi có ra sao? Thọ uân, tưởng uấn, hành uân. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp sở hữu tâm. (Dhs.768) 


Sở hữu tâm (ce/asika) là những danh pháp luôn phối hợp (sampayoga) với tâm 
(ca), chúng cùng sanh („p?aa4), cùng diệt (mirodha) và là một trong những nhân trợ 
cho tâm sanh, chúng luôn tùy thuộc, nương vào tâm (ciffanissitalakkhanamn), chúng 
chi phối, tác động tâm thành bắt thiện, thiện hay vô ký khi chúng sanh khởi, và chúng 
là những pháp thuộc về sở hữu của “tâm'. 

Có những câu Päli chú giải như vây. 

- Cetasi bhavam = cetasikam: câu sanh với tâm (trong thuộc quyền sở hữu) gọi là 

“sở hữu tâm'. 

-_ Cefasi niyuftam = cetasikam: hợp với tâm khắn khít, nên gọi là “sở hữu tâm. 
-_ Avippayogavasena cetasi niyuttãti = cetasikã: luôn luôn hợp với tâm bằng mãnh 
lực không ha hay rời nhau, nên gọi là “sở hữu tâm". 


Theo “bốn nhân sanh tâm' thì sở hữu tâm (ceasika) là một trong bốn nhân 
[nghiệp quá khứ (atIAakamma1m), sở hữu tâm (cetasika), cảnh (arammana), và vật 
(vaffhu)] làm nhân (hefu), làm duyên (paccay4) trợ cho tâm sanh. Và 


* Tất cả sở hữu tâm (ceasika) đều có bôn ý nghĩa chung như sau: 
1. Trạng thái là nương đỗ tâm (cianissatalakkhanam). 
2. Phận sự là sanh ra không lìa tâm (avioguppädanarasarn). 
3. Thành tựu là biết chung một cảnh với tâm (ekãramma—apaccupafthanam). 
4. Nhân cận là phải có tâm sanh (ciu„ppadapadafthanam). 


Pháp thực tính của sở hữu tâm (ce/asika) có 52 pháp luôn phối hợp với tâm. 


*- Mỗi sở hữu tâm (cerasika) đều có bốn đặc điểm như sau: 
1. Sở hữu tâm đồng sanh (ekzppäda) với tâm. 
2. Sở hữu tâm đồng diệt (ekamirodha) với tầm. 


“°... Xem bộ Pháp Tụ, câu 768. 
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3. Sở hữu tâm bắt cùng cảnh (ekãrammana) mà tâm bắt. 
4. Sở hữu tâm nương cùng một vật (ekavaffhuka) với tâm. 


Trong cả bốn đặc điểm này, ba đặc điểm đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh, hiện bày 
với sở hữu nhất định. Còn đặc điểm thứ tư là “đồng nương vật” không phải là đặc 
điểm nhất định, bởi vì những sở hữu này khi sanh trong cõi ngũ uâẫn thì cần phải 
nương vật sanh, nhưng nếu sanh trong cõi tứ uẫn thì không cần thiết phải nương vật 
đặng sanh. 


Giữa Tâm (Ca) Và Sở Hữu Tâm (Ce/asika), Pháp Nào Quyền Lực Hơn 


Khi chúng ta nói tâm là pháp quyên lực nhất trong đời và dẫn dắt đời, đó không 
phải do một mình tâm thực hiện, mà là sự cùng thực hiện của tâm (c7) và sở hữu 
tâm (ce/asika) làm cho tâm quyên lực nhất. 


Vậy pháp nào quyên lực hơn — tâm (ca) hay sở hữu tâm (cerasika)? Không nghi 
ngờ gì, tâm (ca) là pháp dẫn đầu của nhóm, nhưng những sở hữu tâm (cefasika) chỉ 
phối tâm (ca) và định hướng cho tâm (ca) thực hiện hay trợ cho những hành động, 
lời nói và ý nghĩ hoặc thiện hay bắt thiện. Những hành động, lời nói hay ý nghĩ này 
thay đối thế gian mỗi ngày và những nghiệp (kammic) lực của chúng sẽ tạo nên những 
đời mới ở vị lai. 

Để xác định pháp nào trong hai pháp — tâm (ca) hay sở hữu tâm (cefasika) — 
quyền lực hơn, chúng ta hãy xem xét hai ví dụ: 


(1) Trong một gia đình, người cha là người dẫn đầu, nhưng người mẹ hoàn toàn chỉ 
phối người cha, và ông ta làm những gì theo bà yêu cầu ông làm. Vậy ai quan trọng 
hơn? — Người cha hay người mẹ? 


(2) Trong một xưởng cưa, một con voi di dời những khúc gỗ theo sự chỉ đạo của 
người nài voi. Con voi không thể làm một mình, người nài voi cũng không thể làm 
một mình. Con voi có sức mạnh di dời những khúc gỗ; người nài voi không thể di dời 
những khúc gỗ, nhưng anh ấy có thê ra lệnh cho con voi làm việc. Vậy pháp nào quan 
trọng hơn — con voi hay người nài voi? 


Điêu đó có thê được nhận răng cả hai, người cha và người mẹ ở ví dụ (1) và cả hai, 
con voi và người nài voi ở ví dụ (2) đều có tâm quan trọng như nhau? 


Tâm (ca) được ví như con voli và sở hữu tâm (cefasika) được ví như người nài 
voi. Không có sự tôn tại của tâm ngoài sở hữu tâm và không có sự tôn tại của sở hữu 
tâm ngoài tâm. Chúng cùng hoạt động, là sức mạnh và năng lực thực sự. Khi chúng ta 
càng phát huy chúng, chúng ta càng tiến hóa. 
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Đề nhận rõ tam tướng của pháp hữu vi (bị tạo), bậc tu tiễn phải thấy biết như thật 
những trạng thái thực tính của từng pháp hữu vi (danh và sắc) trong giai đoạn tu tiến 
quán minh sát (vipassana), bằng cách này hay cách khác, dù ở quá khứ, hiện tại hay vị 
lai, trước tiên vị ấy cần hiểu những trạng thái riêng của từng pháp hữu vi ấy qua từ 
ngữ theo lời dạy của đức Phật trong Tam tạng PAI (/ipiaka paãñ), chú giải 
(afthakatha) hay sở giải (ñha). Tiếp theo phần tâm (cïa), sở hữu tâm (cefasika) là 
những pháp có 4 đặc điểm đồng với tâm, cũng cần được thấy biết rõ bằng tuệ quán. 


=d 


Tât cả 52 sở hữu tâm (cefasika) được phân thành 3 nhóm, gọi là “rzãs7”, như sau: 
-  “Añfiasamanarasicefasika — nhóm sở hữu tợ tha” có I3 sở hữu tâm. 
^ 3 


- “Akusalarasicefasika — nhóm sở hữu bât thiện” có 14 sở hữu tâm. 
- _ “Sobhanarasicefasika — nhóm sở hữu tịnh hảo” có 25 sở hữu tâm. 


Hay còn gọi là 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bất thiện, và 25 sở hữu tịnh hảo. 
Phân Loại Sở Hữu Tâm (Ceíasika) 
Sở hữu tâm (Cefas¡ika) (52) 


1. _ Sở hữu Tợ tha (41ññasamana cefasika) (13) : 
(A). Biến hành tấtcảtâm - (Søbba cifa sãdhãrana) (7) 


(B). Biệt cảnh - (Pakmmnaka) (6) 
1..Ề Sở hữu Bất thiện (Akusala cefasika) (14) : 

(A).S1 phần - (Mohacatukka) (4) 

(B). Tham phần - (Lobha — tr1) (3) 

(C). Sân phần - (Dosa catuka) (4) 

(D). Hôn phần & Hoài nghi (3) 


LI/. Sở hữu Tịnh hảo (Sobhapa cefasika) (25) : 
(A). Tịnh hảo biến hành - (Sobhana sadharana) (19) 


(B). Giới phần - (Virati) (3) 
(C). Vô lượng phần - (Appamañiña) (2) 
(D). Trí quyền - (Paññindriya) (1) 


U. Sở Hữu Tợ Tha”! (41ññasamana cefasika) 


Aññasamãna: Añña = pháp khác. Samãna = tợ, như, như nhau, giống nhau, bằng 
nhau. 4ññasamäãna = như pháp khác, giỗng pháp khác, tợ pháp khác. Aññasamãna 
cefasika được dịch là những sở hữu tợ như pháp khác hay “sở hữu tợ tha'. 


*# *tha' - ở đây có nghĩa là 'khác'. 
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Mười ba (13) sở hữu tợ tha có thể phối hợp với cả hai loại tâm tịnh hảo (sobhana) 
và vô tịnh hảo (zsobhana). Chúng là những sở hữu tâm trung lập và làm nổi bật đặc 
tính của những sở hữu tâm cùng sanh. 

Lần nữa, chúng được chia thành hai nhóm: 

A)Sabbacitta-sãadhärana (1) = sở hữu biến hành, là những sở hữu thực tính phối hợp 
với tất cả tâm. 

B) Pakinnaka (6) = sở hữu biệt cảnh, là những sở hữu phối hợp riêng với một số tâm 
tịnh hảo cũng như vô tịnh hảo 


(A) Sở Hữu Biển Hành (Sabbacita Sadhãrana Cetasika) 


(Những sở hữu thiết yếu hay cơ bản — có 7) 


Sabbacittasadharan khi chiết tự được ba phần: sabba + cifta + sadhãrana. 

Sabba = tất cả; cita = tâm; Sãdhãrana = biễn hành, đi khắp, chung cả, công cộng. 

Gom ba phần lại thành szbbacifasãdhärana = khắp tất cả tâm, biến hành tất cả 
tâm. 

Bảy (7) sở hữu biến hành phối hợp với tất cả tâm. Trạng thái biết cảnh bằng tâm 
được hoàn thành với sự trợ giúp của những sở hữu này. 


(1) Xúc (phassa). (5) Nhất hành (ckaggai4) hay định (samađhi). 

(2) Thọ (vedanđ). (6) Mạng quyên (Jñwiindriya) hay bảo tồn sự sông còn 
(3) Tưởng (sa). (7) Tác ý, (manasikara) hay sự chú ý, sự lưu ý. 

(4) Tư, sự cỗ quyết (cefanä). 

Giải thích: 


(1)_ Phassa (xúc)."” (bắt nguồn từ 4 phus + a: xúc chạm) 


Xúc (phassa) cụng cấp hay trang bị sự xúc chạm giữa cảnh, vật (sắc thanh triệt) 
và tâm. Ví dụ, sự xúc chạm giữa cảnh sắc, sắc nhãn thanh triệt và nhãn thức 


~^~— 


(cakkhuviñnana) được thực hiện bởi phassa. Ngoài Phassa, sẽ không có ý thức và 
cho nên không có sự biết. 


Katamo tfasmun samaye phasso hoi? Yo fasmim samaye phasso phusanã 
samphusang sampPhusitafIa— - ayam fasimm1m samaye phasso hofi. 


#... Dhs. câu 17, 131, 197, 276, 317, 326, 331, 335, 339, 353, 367, 383, 400, 471, 473, 486. 
Phasso tỉ cakkhusamphasso sotasamphasso qghãnasamphasso jiwhãsamphasso kãyasamphasso 
manosamphasso adhivacanasamphasso patighasamphasso sukhavedanyo samphasso dukkhavedaniyo 
samphasso adukkhamasukhavedaniyo samphasso kusalo phasso akusalo phasso avyakato phasso kãmavacaro 
phasso rũpävacaro phasso aripävacaro phasso suññato phasso animitto phasso appanihito phasso lokiyo 
phasso lokuttaro phasso atito phasso anägato phasso paccuppanno phasso, yo evaripo phasso phusana 
samphusana samphusitattam, ayam vuccati phasso. 
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Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi 
đụng chạm, thái độ xúc chạm. Khi nào như thế. Đây gọi là xúc có trong khi ẫy. 
(Dhs. L. 17) 

Có Pa|i chú giải như vây: Ẩramưnanam phusafffi = phasso: tâm chạm cảnh gọi là 
xúc. 

Có 4 ý nghĩa (a//ha) của xúc: (Vsm.XIV) 
Trạng thái là chạm (cảnh) (phusanalakkhano). 
Phận sự là tiếp xúc vật (sangha†tanaraso). 


Thành tựu là hội họp tâm, cảnh và vật (sanøipafapaccupafthano). 
Nhân cận là có cảnh hiện đến (ãpđfagafavisayapadatthäno). 


(2) Vedanä (thọ). (bắt nguồn từ 3 vi: thọ nhận) 


Thọ (veđaz4) là sự hứng chịu hay dụng nạp, hưởng vị của cảnh. Pháp này ví như 
một vị vua thưởng thức một đĩa đồ ăn nøon. 


Thọ rất quan trọng đối với người phàm phu. Chúng sanh cô gắng tranh đấu ngày 
đêm cũng để hưởng dục lạc, là pháp không gì khác ngoài lạc thọ. Theo lý nhân quả 
của pháp liên quan tương sinh (paƒficcasamuppađa), xúc làm duyên trợ cho thọ 
sanh, và thọ làm duyên trợ cho ái (7h) sanh. 

Tất cả những khối thọ — thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần (bên trong), 
ngoại phần (bên ngoài) được chỉ rõ là thọ uân (vedanakhandha), là một trong năm 
uẩn hiện hữu. 

Có Pali chú giải như vầy: Vedayafii = vedanä: Hưởng cảnh gọi là thọ. 

Thọ được chia thành 3 hay thành 5: Thọ chia thành 3 sôm : khổ, lạc, xả ; Thọ 
chia thành 5 gồm : khổ, ưu, lạc, hỷ, xả. 


Năm thọ: I là đu#khavedanä (khỗ thọ), 2 là sukhavedanäa (lạc thọ), 3 là 
domanassaveđdana (ưu thọ), 4 là somanassavedana (hỷ thọ), 5 là upekkhäavedana 
(xả thọ). 


o Tứ ý nghĩa (a/fha) của khổ thọ: (Dhs. câu 473) (Vsm.XIV) 

- Trạng thái là hưởng cảnh xúc không tốt (amifthaphotthabanubhavana- 
lakkhanam), không thích hợp với thân thanh triệt. 

Phận sự là làm cho pháp tương ưng khô héo (sampayuftanam nilapanarasam). 

-_ Thành tựu là thân đau đớn (kãy/kãbadhapaccupafthanam). 

-_ Nhân cận là có sắc thân thanh triệt (kaãyindriyapadafthanarn). 


© Tứ ý nghĩa (a/£ha) của lạc thọ: (Dhs. câu 354) 
- _ Trạng thái là hưởng cảnh xúc thích hợp (///ˆhapho††habbanubhavanalakkhanam). 
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Phận sự là làm cho pháp tương ưng tiến triển (szmpayutfãnam 
upabrihanarasam). 

Thành tựu là thân sướng (kãy¡ka assãdapaccupafthanarn). 
Nhân cận là có sắc thân thanh triệt (kayindriyapadafthanarn). 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của ưu thọ: (Dhs. câu 326) 

Trạng thái là hưởng cảnh không ưa thích 
(aniftharammananubhavanalakkhanam). 

Phận sự là hứng chịu cảnh không vừa lòng (amiƒfhakarasambhogarasam). 
Thành tựu là ép uống tâm (ce/asikãbädhapaccupatthänarm). 

Nhân cận là vì có sắc ý vật (hadayavafthupadafthanam). 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của hỷ thọ: (Dhs. câu 18, 277) 

Trạng thái là hưởng cảnh đáng mong mỏi (¡//ãrammananubhavanalakkhanar). 
Phận sự là hưởng cảnh vừa lòng (¡ƒ//häkãrasarnbhogarasarn). 

Thành tựu là tâm phơi phới (cefasika assãdapaccupafthanar). 

Nhân cận là thân tâm yên tịnh (passaddhipada†thanarn). 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của xả thọ: (Dhs. câu 131, 317) 

Trạng thái là hưởng cảnh trung bình ứn4aJ7haftavedaytalakkhana). 

Phận sự là điều hòa pháp tương ưng (sưmpayuttãnam nãtiupabrihanamiläpana- 
rasa). 

Thành tựu là văng lặng (san/abhãvapaccupatthänä). 

Nhân cận là ly pháp hỷ (i?2pifikapadafthamd). 


Thập (10) xả 


1 là lục xả (chalaigupekkhä) nghĩa là 6 cảnh và 6 vật đối chiếu nhau của bậc tứ 
quả, lúc nào cũng như lúc nấy chẳng vì cảnh chuyên phải bi quan hay lạc quan, 
pháp thực tính là sở hữu hành xả hay là trung bình (/aramajjhatta14). 

2 là vô lượng xả (brahmavihärupekkhä) nghĩa là đối với tất cả chúng sanh dù ai 
bị khô, hưởng vui vẫn coi như thường chớ không buôn giùm, không vui theo. Vì 
nhận rõ nhân, quả tốt xấu như hột nào trái nây là lẽ thường nhiên. Pháp thực tính 
là sở hữu trung bình. 

3 là xả giác chi (bojjhangupekkhä) nghĩa là trung bình như thường đối với pháp 
câu sanh trong những giác chi khác có pháp thực tính là sở hữu trung bình. 

4 là cần xả (yửiyupekkhä) nghĩa là cô gắng bằng cách trung bình hay trung đạo 
không thái quá và không bắt cập như dây đờn không quá thắng, cũng chẳng quá 
dùn. Pháp thực tính là sở hữu cần. 

5 là hành vi xả (saukhärupekkhä) nghĩa là trí tuệ tỏ ngộ thấy pháp hành vi danh, 
sắc. Vì thấy cũng như thấy, chớ chăng nghĩ sự đối với danh, sắc ra sao của bậc tu 
tuệ cao. Pháp thực tính là sở hữu trí. 
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-_ 6 là thọ xả (vedanñpekkhä) tức là ngoài ra khổ, lạc, ưu, hỷ cũng thuộc về sở hữu 
thọ. 

- 7 là quán xả (vipassanipekkhä) nghĩa là đắc tuệ thấy vô thường hoặc khổ não 
hay vô ngã, vẫn coi như thường của bậc tu tuệ cao, pháp thực tính là sở hữu trí. 

- 8 là trung bình xả (/aframajjhaffupekkha) nghĩa là trạng thái làm cho các pháp 
câu sanh điều hòa không so le, pháp thực tính là sở hữu trung bình 
(0atramajjhatta1a). 

- 9 là thiền xả (/hãnupekkhä) nghĩa là bỏ ra hý, lạc của các bậc thiền thọ hỷ (từ sơ 
thiền đến tứ thiền) tức là chi xả của ngũ thiền, pháp thực tính cũng là sở hữu 
trung bình. 

- _ 10 là tịnh xả (pãrisuddhupekkhä) nghĩa là đỗi với pháp oái niệm (palibodha) vẫn 
như thường, chăng bận bịu chỉ cả, pháp thực tính là sở hữu trung bình. 


(3)_ Saññã (tưởng). (Sam +  ñã: biếU 
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Sở hữu tưởng (saØ7a cefasika) là sự nhớ tưởng cảnh về màu sắc, hình dạng, hình 
dáng, tên gọi, v.v... Nó có phận sự tợ như bộ nhớ. Tưởng (s74) là pháp có khả 
năng làm cho chúng sanh nhận ra một cảnh từng được biết đến bằng tâm qua các 
quyên. 

Ngoài tưởng (sz72), chúng ta sẽ không nhớ tên của chúng ta, cha mẹ của chúng 
ta, vợ con của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, v.v... Do đó, cuộc sống trong cộng 
đồng không thể thiếu pháp tưởng (szñ2) này. 


Tất cả những khối tưởng — quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần (bên trong), ngoại 
phân (bên ngoài) — được chỉ rõ là tưởng uẫn (sañØãkhandha), là một trong năm uân 
hiện hữu. 

Katama faSIn1m $4inaye sañna hofi2 Ta faSin1m $amaye 
tajamanovinNadnadhatusamnphassaa sanña (safjananad) safjanitafttam-aydam 
tasmim samaye sañfa hoíi. (Dhs. I. 19) 


Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, 
sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. Khi nào như thế đó, mới gọi là tưởng có 
trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu tưởng: (Vsm.XIV) 
-_ Trạng thái là nhớ, tưởng (sañ7ananalakkha”). 


Dhs. câu 19, 199, 278, 341, 369, 385, 402. 

Tưởng: dục tưởng, hận tưởng, hại tưởng, xuất ly tưởng, vô hận tưởng, vô hại tưởng, sắc tưởng, thinh tưởng, 
khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng; sự nhận biết, sự tự nhận biết, trạng thái tự nhận biết có hình thức 
như thế được gọi là tưởng. (MAHANIDDESAPRIT - ĐẠI DIỄN GIẢI / Guhatthakasuttaniddeso dutiyo - Diễn Giải 
Kinh Nhóm Tám về Hang là thứ nhì. / Việt dịch: Bhikkhu Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net) 
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-_ Phận sự là nhớ nguyên do và tiêu chuẩn (na sañjãnanapaccayanimittakarana- 
rasa). 

- Thành tựu là cố nhớ y như trước (yathä garahitanimiHäbhinivesa- 
paccupaffhana). 

- Nhân cận là có cảnh tái hiện lại (yafhä uoaffhitavisayapadafthand). 


(4)_ Cefanä (tu).^ (bắt nguồn từ Neiti + e = cefeli, cefaydii, cefana) 


44 
45 


Trong trường hợp của cửz (tâm) mang ý nghĩa là nhận biết, trong khi cefanã 
(tư) được dùng với ý nghĩa là cô quyết, sắp xếp, đề đốc (abhisandhãna) và càng, 
tích thêm, cô thêm (-yữhama). 


Sở hữu tư (ceanã cefasika) là cô quyết và đề đốc pháp câu sanh cùng khắn khít 
với cảnh. Hay tư (cefan3) là sự cô quyết hành động phối hợp với những trạng thái 
danh pháp đồng sanh với chính nó trên cảnh của tâm tợ như một trưởng tông hay tợ 
như một chủ nông trại luôn làm tròn những nhiệm vụ của nó và kiểm soát việc làm 
của người khác cho được tốt đẹp. Tư (ce/anä) làm tròn phận sự của nó và kiểm 
soát, điều chỉnh phận sự của những danh sở hữu câu sanh với nó. 


Tư (cefanä) hành động theo những sở hữu, hành động trong việc bắt cảnh, và 
theo đuôi để hoàn thành nhiệm vụ; do đó, tư (ce/anä) là pháp cô quyết hành động. 


Theo Aøguftara Nikaya — Tăng Chỉ Bộ Kinh (1H. 13), / Chakkanipafa Ú 6. 
Mahavaggo. 


Đức Phật có dạy: “Cefanaham, bhikkhave, kammam vadami. Cefayifva kammam 
karofi — kãyena vãcäya manasa. = ... tư (cefana) chính là nghiệp (kamưna). Do đó 
ta nói, này chư Phíc-khú”, ngay khi tư (ceanä) sanh khởi, chúng sanh tạo nghiệp 
qua thân, khẩu, ý”. 


Nghiệp có hai loại là nghiệp câu sanh và nghiệp biệt thời. Nghiệp câu sanh là sở 
hữu tư (can) cùng đang sanh với tâm (c7a) v.v... Nghiệp biệt thời 
(nãnakkhanikakamma) là mãnh lực sẽ tạo quả và sắc nghiệp do sở hữu tư phối hợp 
với tâm thiện hay bất thiện để ảnh hưởng lại. 


Do đó, tư (cefan8) đóng vai trò quan trọng trong tất cả hành động — nó cố quyết 
dù cho hành động thiện hay bất thiện. Nó là sở hữu quan trọng nhất trong tâm hiệp 
thế (/okiya), trong khi trí (oaññä) là sở hữu quan trọng nhất trong tâm siêu thế 
(lokuftara). 


Dhs. câu 20, 200, 279, 342, 370, 386, 403. Tư: Càng, thêm, nẩy, đâm, mọc, gây ra, cố quyết... 

BhikkhU ti sattannam dhammanam bhinnattä bhikkhUu: sakkãyaditthi bhinnã hoti, vicikicchã bhinnã hoti, 
silabbataparamaso bhinno hoti, rãgo bhinno hoti, doso bhinno hoti, moho bhinno hoti, mãno bhinno hoti, 
bhinnässa hont papaka akusaläã dhammä sankilesika ponobhavka sadara dukkhavipakä äyatim 
jãtijarämaraniyä. (MAHAÄNIDDESAPALT). 
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Ngoại trừ thọ (veđan8) và tưởng (saññä), tất cả 50 sở hữu còn lại, với tư (cefan8) 
đứng đầu, được chỉ rõ là hành uân (sa»khãrakkhandha), là một trong năm (5) uẫn 
hiện hữu. 

Kaamaäa  tasmim samaye cefqnd  hofi? YlA  tasmIM samaye 
taamanovinñanadhatusamphassaja cefanã sañcetana cefayifafan -aydn tasmin 
samaye cetana hoïi. (Dhs. L. 20) 


Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cô 
quyết hành động sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. Như thế gọi là có tư trong 
khi ấy. 

Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu tư: (Vsm.XIV) 

-_ Trạng thái là đề đốc (pháp câu sanh) (cefayitalakkhana). 

-_ Phận sự là lo lắng cách bắt cảnh của pháp câu sanh (ãyữhanarasä). 

-_ Thành tựu là sắp đặt cho pháp câu sanh (sœmnviddhanapaccupafthänä). 

- Nhân cận là có 3 uẫn ngoài ra (sesakhandhattayapadafthänä) tức là thọ uân, 
tưởng uấn và thức uần. 


Tham kháo trước: 
Tư (ce/an4), nói theo thời gian thực hiện hay tạo nghiệp thì có ba, đó là tư tiền, 
tư hiện, và tư hậu. 


Tư này khi phối hợp với tâm đồng lực (avana) lúc trước khi hành động, gọi là 


N 
^ 


“tư (cefanđ) tiên”, ngay khi hành động gọi là “tư hiện”, và sau khi hành động gọi là 
“tự hậu”. 
Nếu nói theo Dị thời nghiệp duyên (kammapaccayo) ở “Chương 8: Paccaya”, 
thì: 
® Kusalo dhammo abyakatassa dhammassa nãnãkkhanikakaItmapaccayena paccayo 
- Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Dị thời nghiệp duyên. 


Tư thiện trợ những uân quả và sắc nghiệp bằng Dị thời nghiệp duyên, có pháp 
thực tính là sở hữu tư (cefanä) phỗi hợp với tâm thiện sanh trước trong đời này hay 
đời trước diệt rồi để lại chủng tử (272) tạo tâm quả thiện luôn sở hữu hợp và sắc 
nghiệp. 

Một cách nữa: 

*. Sở hữu tư (cefana) hiệp với 4 tâm đại thiện tương ưng đủ “tam tư” thuộc về bực 
thượng, đã sanh trước trong đời này hay đời quá khứ để lại chủng tử tạo 16 thứ 
tâm quả thiện, 33 sở hữu hợp và sắc nghiệp của người ở cõi Dục giới. 

* Còn sở hữu tư (ceianä) cũng hiệp với 4 tâm đại thiện tương ưng, mà thiếu “tư 


^ 


tiền” hoặc “tư hậu” tạo 4 đại quả bất tương ưng và 8 quả thiện vô nhân. 
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*4 tâm đại thiện bất tương ưng đủ “tam tư” tạo 12 quả như vừa nói. 


*. Còn 4 tâm đại thiện bất tương ưng thiếu “tư tiền” hoặc “tư hậu” thì chỉ tạo 8 quả 
thiện vô nhân mà thôi. 
- Nghiệp sơ thiền thiện trợ tạo sơ thiền quả. 
-_ Nghiệp nhị thiền thiện trợ tạo nhị thiền quả. 
- - Nghiệp tam thiên thiện trợ tạo tam thiền quả. 
-- Nghiệp tứ thiền thiện trợ tạo tứ thiền quả. 
- - Nghiệp ngũ thiên thiện trợ tạo ngũ thiền quả. 
-_ Nghiệp không vô biên xứ thiện trợ tạo không vô biên xứ quả. 
-_ Nghiệp thức vô biên xứ thiện trợ tạo thức vô biên xứ quả. 
-_ Nghiệp vô sở hữu xứ thiện trợ tạo vô sở hữu xứ quả. 
-_ Nghiệp phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện trợ tạo phi tưởng phi phi tưởng xứ quả. 
-_ Nghiệp sơ đạo trợ sơ quả. 
-_ Nghiệp nhị đạo trợ nhị quả. 
-_ Nghiệp tam đạo trợ tam quả. 
-_ Nghiệp tứ đạo trợ tứ quả. 
Nếu đạo có thiền bực nào thời quả cũng đặng thiền bực nấy. 
Akusalo dhammo qabyakaftassa dhammassa nãnakkhanikakammnapaccayena 
paccayo - Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng Dị thời nghiệp duyên. 
12 tâm bất thiện quá khứ đời này hoặc các đời trước để chủng tử (77a) hay ảnh 
hưởng mãnh lực tạo 7 thứ tâm quả bất thiện và sắc nghiệp, nhưng nghiệp sanh 
chung với tâm điệu cử tạo quả tái tục không đặng. 


(5)  Ekaggatfä (Eka + agga + tä = nhất hành, nhất tâm hay sự tập trung, chăm chú 
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trên một cảnh).““ (Hay vô phóng dật - awikkhepa) 


Nhất hành (ekaggz/ä) là sự không tán loạn, không lao chao, chăm chú, đình trụ 
tâm và sở hữu tâm trên một cảnh. Nó ngăn ngừa những pháp câu sanh khỏi sự tản 
mạn, dao động và cố định những pháp ấy trên một cảnh. Nó tợ như nước kết dính 
những chất với nhau thành một khối bê tông. Nó được ví như trụ đá có định vững 
chắc không thể bị lay động bởi dông bão. 


Nhất hành (ekagga/2) là một trong năm chỉ thiền. Khi phát triển và tu tiến bởi 
pháp an chỉ, pháp này được gọi là định (sa). Nó là nhân của tất cả sự đình trụ, 
lựa chọn, chăm chú hay sự không tán loạn (định) của tâm. 

Katama tasmin samaye cifassekqaggafä hoti? ŸYä tasmim samaye cữtassa {hi 
santhin qavaffilil  avisaharo qavikkhepo qvisahafamanasadld  samatho 


Dhs. câu 26, 39, 43, 69, 72, 79, 88, 206, 285, 331, 345, 359, 357, 392, 408, 486. 
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samadhimdram samadhibalam sammä samadhiaydmn fqsm1m  samaye 
cittassekagødafä hoïi. (Dhs.307) 


Nhứt tâm trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng 
lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm không bối rối, pháp chỉ, định quyên, định 
lực và chánh định có trong khi nào, thì nhứt tâm có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu nhất hành: 

- Trạng thái là không tấn loạn (avwisahäaralakkhana) hoặc không tán loạn 
(avikkheDa... . 

-_ Phận sự là gom tóm chư pháp câu sanh (saha/atãna1m sampindanarasa). 

- _ Thành tựu là hiện bày vắng lặng (upasamapaccupaffhäana). 

- Nhân cận là có câu hành lạc (tam thọ) (sukhapadaffhana). 
Đây là lẫy phần nhiều hay định mạnh hoặc cách gián tiếp. 


(6) Jifindriya (mạng quyền) (danh). "” 


Jivifindriya là từ ghép của hai từ: J7vwi/a + imdriya = mạng, sự duy trì + khả năng 
kiểm soát, quyên. 


Pháp này được gọi là mạng (7a) bởi vì nó duy trì, gìn giữ, bảo tôn, cai quản sự 
sống còn của những danh pháp cùng sanh với nó cho đặng còn, hiện hành, hiện 
hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn. Pháp này được gọi là quyền (ndriya) bởi vì 
nó kiểm soát chư pháp câu sanh với nó. 


Ví như nước duy trì hoa sen, và cô bảo mẫu duy trì một đứa bé. Cũng thế, mạng 
quyền (ïwiindriya) duy trì những danh pháp câu sanh. 


Mặc dù tư (cefana) quyết định, định đoạt những hành động của tất cả danh pháp 
câu sanh, nhưng mạng quyền (/ñ/indriya) là pháp truyền hay duy trì sự sống cho 
tư (ceanä) và những pháp đồng sanh khác. Có Pã|i chú giải như vầy: 

Jivanti sahajãtadhammä etenäti = jivitam: trọn quyền cai quản sự sống còn của 

pháp đồng sanh, gọi là mạng. 


Indanti paramaissariyatn karonfiti = indriyäni: hành vi rất tự do cai quản gọi là 

quyền. 

Nghĩa của cả hai câu này là trọn cai quản sự sống còn của pháp câu sanh đặng 
bền vững đủ 3 tiểu sát-na (sanh, trụ, diệt). 

Katamam tasmim samaye jIWHindriydama hoti? Yo tesam aripinamm dhammana1m 
ãyn thiti yapana yäpanä iriyana vaftana palana jivitam jTvitindriyam-idaụu tasmimn 
Samaye jivitindriyamm hot. 


*⁄“. Dhs. câu 34, 79, 214, 290, 348, 362, 378, 395, 411. 
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Mạng quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, 
hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyền 
tức là cách sống còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền vẫn có trong khi 
Ấy. 

Tứ ý nghĩa (azƒ/ha) của sở hữu mạng quyên: (Vsm. XIV) 

- Trạng thái là chăm nom gìn giữ chư pháp câu sanh (sahajafam anupdlana- 
lakkhanarn). 

-_ Phận sự là làm cho pháp câu sanh còn đủ 3 sát-na (sahajafam pavaftanarasam). 

-_ Thành tựu là pháp câu sanh đặng còn đến sát-na diệt (sah4jãtam thapanapaccu- 
pafthanam). 

-_ Nhân cận là phải có chư pháp câu sanh đáng bảo tồn (yäpetabbapaffhänam) và 
phải có 3 uẫn ngoài ra (sesakhandhattayapadafthänam). 


(7)_ Manasikãra (tác ý) (Vsm. XIV). 
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Tác ý (manasikara) theo nghĩa của từ là làm trong ý, là pháp đầu tiên “chạm trán 
với cảnh”, làm thành cảnh cho tâm như răng căn làm thành miếng ăn cho miệng, và 
“hướng hay dẫn dắt những danh pháp đồng sanh đến cảnh” là trạng thái chánh của 
“tác ý°, hay còn gọi là tác ý thành cảnh. Do đó, pháp này là pháp nỗi bật trong hai 
tâm khai môn (ava/7ana) — tức là, khai ngũ môn (pañcadvaravajjana) và khai ý 
môn (éanodvaravajjana). Hai trạng thái của hai pháp này phá vỡ dòng tâm hữu 
phân (bhavanga), hình thành chặng đầu trong lộ trình tâm. 


CÓ Päl chú giải như vầy: Ả#ammanam  manasupaftipädäydmi 
ãrammanapafipadaRo: làm thành cảnh cho tâm, gọi là tác ý thành cảnh có pháp 
thực tính là sở hữu tác ý. 


Như bánh lái của con thuyền chỉ dẫn con thuyền đến bến đỗ của nó, tác ý 
(manasikãra) cũng chỉ dẫn tâm và những sở hữu câu sanh đến cảnh. Ngoài “tác ý' 
(manasikãra), những danh pháp còn lại ví như thuyền không bánh lái và chúng 


Bộ Phân Tích có đề cập 'tác ý“. Còn trong bản Thanh tịnh Đạo, chương 14-Uẩn xiển minh, phần hành uẩn do 
ngài Buddhaghosa có chú giải về sh tác ý như sau: 

Kiriya karo: sự làm gọi là tác, manamhi kãro manasikaro: sự làm trong ý gọi là tác ý. 

Dù tạo ý sai lầm từ ý trước cũng gọi là tác ý. Chính tác ý này có ba trường hợp: tiến hành theo cảnh; tiến hành 
theo lộ tâm; tiến hành theo đổng lực. 

Trong ba điều ấy, ärammanapatipädako manamhi karoti manasikäro: sự làm trong ý tiến hành theo cảnh, do 
đó gọi là tác ý thành cảnh. Tác ý này: 

Sãranalakkhano: trạng thái là chú ý. 

Sampayuttãänam ãrammane samyojanaraso: phận sự là cột pháp tương ưng vào cảnh. 
Ärammanäbhimukhabhãävapaccupatthãno: thành tựu là đối diện với cảnh. 

Ärammanapadatthãno: nhân cận là có cảnh. 

Tác ý là liên quan trong hành uẩn, nên thấy như người đánh xe vì làm cho các pháp tương ưng tiến hành theo 
cảnh. 

Gọi (tác ý) tiến hành theo lộ tâm, đây là đồng nghĩa tâm khai ngũ môn. 

Gọi (tác ý) tiến hành theo đổng lực, đây là đồng nghĩa tâm khai ý môn. 

Hai điều đó không cần lấy trong nơi đây. 
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không thê nhận ra cảnh. Có câu châm ngôn ở Myanmar được truyền như vây: “Nếu 
chúng ta không chú ý hay chăm chú, chúng ta sẽ không thấy cái hang.” 


Với tính tổng quát hơn, tác ý (manasikära) thường xuất hiện trong Kinh là 
yoniso-manasikära (khéo tác ý hay suy xét sáng suốt) và ayoniso-manasikära 
(không khéo tác ý hay không suy xét sáng suốt). 'Khéo tác ýˆ dẫn đến tâm thiện, 
trong khi “không khéo tác ý' dẫn đến tâm bắt thiện.” 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu tác ý: 

- Trạng thái là dẫn dắt chư pháp tương ưng bắt cảnh vừa vặn (sãranalakkhano). 

- Phận sự là làm cho chư pháp tương ưng ăn hít với cảnh (samayuttãnam 
ãrqmmane sanyojanaraso). 

- _ Thành tựu là hướng vào cảnh (ãrammanabhimukhibhävapaccupaffhano). 

- Nhân cận là phải có cảnh (ãzammanapadafthano). 


Bảy sở hữu vừa kể, đều phối hợp đặng với tất cả tâm, nên gọi là sở hữu biến hành 
(sabbacittasadhärana). Có Pä]i chú giải như vây: 

Sabbesam cittanam sãdhãranafi = sabbacittasadharana: hợp với tất cả tâm gọi là 
biến hành, tức là 7 sở hữu biến hành. 


Tâm Quan Trọng Của Những Sở Hữu Biến Hành 


Như đã mô tả phía trên, tất cả 7 sở hữu thực tính thực hiện những giải pháp quan 
trọng và chúng là những thực tính cần thiết cho sự nhận biết cảnh bằng ý. Tác ý 
(manasikãra) là pháp đầu tiên đối diện hay chạm cảnh và chỉ dẫn tâm cùng danh 
pháp câu sanh với nó đến cảnh. 


Xúc (phassa) làm cho tâm và danh pháp câu sanh với nó xúc chạm cảnh. Thọ 
(vedana) hưởng hương vị từ sự xúc chạm (phassa). Tưởng (saññ4) nhớ tưởng cảnh 
và giúp nhận ra cảnh. 


Tư (ceanã) cỗ quyết làm theo tâm và danh pháp câu sanh với nó thực hiện 
những nhiệm vụ tương ứng một cách hiệu quả cho đến khi phận sự bắt cảnh hay 
biết cảnh được hoàn thành. 

Nhất hành (ekaggz/) chăm chú, đình trụ tâm và danh pháp câu sanh trên cảnh. 
Nó kết hợp những danh sở hữu với tâm cùng vào trạng thái không tán loạn trên 
cảnh — là một duyên, cũng là một thực tính cần thiết cho sự nhận biết cảnh. 


... Xin ôn lại phần nhân sanh thiện, bất thiện. 
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Mạng quyền (findriya) duy trì sự sống còn của tâm và danh sở hữu, do đó 
chúng sẽ vẫn tôn tại và năng động đến hết mạng sống của chúng. Nếu không, 
những pháp ấy sẽ diệt trước khi hoàn thành phận sự bắt cảnh và biết cảnh. 

Dứt phân giải sở hữu biến hành 


(B) Sở Hữu Biệt Cảnh (Pakinnaka cefasika) - Có 6 


Pakinnaka - Khi chiết tự thì được ba phân: Pa + kừmna + ka. 


Pa = thường, kia = rải rác, ka = không có ý nghĩa riêng biệt. Gom cả ba phần này 


lại thành “pakinpaka = thường rải rác”, có nghĩa là 6 sở hữu này thường phối hợp với 
nhóm pháp hiệp thế, siêu thế, tịnh hảo, vô tịnh hảo, thiện, bất thiện, quả, tố, nhưng 
không phải tất cả. Khác với sự kết hợp của sở hữu biến hành (sabbaciftasãdhärana 
cefasika) là phôi hợp khắp và tất cả. 


Pakirnaka cetasika (6) = sở hữu biệt cảnh, những sở hữu phối hợp riêng với một SỐ 


tâm tịnh hảo cũng như vô tịnh hảo, hay sáu sở hữu này có thể phối hợp với cả tâm tịnh 
hảo (sobhana) và vô tịnh hảo (asobhana), nhưng không phối hợp với tất cả. Những sở 
hữu này chỉ phối hợp với những tâm nào mà chúng có thể phối hợp đặng. 

(1) Tầm (wửakka) = trạng thái tìm, áp sát ban đầu hay nghĩ ngợi, tư duy, suy xét về 


pháp chế định. 


(2) Tứ @icãra) — = trạng thái duy trì, gìn giữ, chăm nom, kềm giữ liên tục hay 


không suy nghĩ lan man. 


(3) Thăng giải (adhimokkha) = trạng thái quyết đoán, quyết định hay sự xác định. 


(4) Cần (vửiya) 
S) Hỷ 0) 
(6) Dục (chanda) 


trạng thái siêng năng, tinh tấn, cô gắng, nỗ lực. 
trạng thái phân khích hay thích thú. 
trạng thái mong muốn. 


Giải thích: 
(1) Vifakka (tầm hay nghĩ ngợi)” (Vi + 4 rakk: nghĩ) 
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Tầm (viakka) là trạng thái tìm, áp sát, dán áp hay đưa tâm và sở hữu đồng sanh 
với nó vào cảnh. Như vị cận thân thân tín nhất của vị vua giới thiệu hay mang một 
ai đó đến vị vua, tương tợ như thế, tầm (vữakka) mang tâm và những sở hữu câu 
sanh với nó đến cảnh. 

Có Päli chú giải như vầy: Viakkanưm = vitakko: cách tìm tòi cảnh, gọi là tầm. 


Như đã giải thích phía trên, manasikãra (tác ý) hướng hay dẫn dắt tâm và sở hữu 
câu sanh đến cảnh, trong khi wửzkkø (tầm) áp sát, đưa những pháp câu sanh vào 
cảnh. 


Dhs. câu 22, 36, 202, 281, 372, 388, 405. 
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Tầm (vifakka), tác ý (manasikãra) và tư (cetanä) có thê được cho thấy thêm nữa 
bằng cách so sánh chúng với những người trong một đoàn tàu đua đến một lá cờ. 
Tác ý (manasikära) ví như bánh lái - người điều khiến con tàu. Tầm (viakka) ví 
như người chèo thuyền trong thân tàu, và tư (cefanä) ví như nhóm trưởng của 
những người chèo, không chỉ tự chèo mà còn đốc thúc những người khác chèo với 
khả năng của họ và cắm lá cờ chiến thắng khi con thuyền đạt đến đích. 


Như tầm (vửakka) áp sát, đưa tâm và những sở hữu câu sanh với nó đến những 
cảnh khác nhau, dẫn đến những lộ tâm khác nhau. Nó cũng còn được gọi là tư duy. 


Tầm (vi/akka) là một trong năm chi thiền. Tầm (yakka) ngăn chặn hôn trằm 
thụy miên (/na-middha). Khi tầm được phát triển và trau đồi, nó trở thành chi 
thiền đầu tiên của thiền thứ nhất. Nó cũng là chi thứ hai gọi là chánh tư duy 
(samma-sankappa) trong bát thánh đạo. 


Katamo tasmum samaye vifakko hofi? Yo tasmim samaye takko viữakko sankappo 
appanäal vyappana cefaso abhiniropanä samma sankqDpo-dÿyđ11 fdSIHHN SaIimaye 
vifakko hot. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan tính, 
cách đem tâm đến cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khắn khít và 
chánh tư duy. Như thế gọi là có tầm trong khi ẫy. (Dhs. Câu 7) 


Tứ ý nghĩa (z//ha) của sở hữu tầm: (Vsm. XIV) 

- Trạng thái là đưa tâm và sở hữu tâm đến cảnh (ãrammane cifassa 
abhimirodhana lakkhano). 

-_ Phận sự là làm dịp gặp cảnh (ahanappariyahanaraso). 

-_ Thành tựu là tâm đặng đến cảnh (ärammmane cittassa ãnayaDaccupaffhano). 

- Nhân cận là phải có cảnh (ärammnanapadaffhano) và 3 uân ngoài ra 
(sesakhandhaftaya). 


(2) Vicãra (tứ)! (Vi + A car: đi lang thang, nghĩ lan man) 
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Tứ (wicãra) duy trì, chăm nom, kềm giữ, khắn khít tâm và những sở hữu câu 
sanh trên cảnh bằng cách để chúng xem xét cảnh nhiều lần. 

Có Päli chú giải như vầy: Vicaranam = vicäro: kèm giữ cảnh gọi là tứ. 

Cũng như tầm (wửakka), tứ (vicãra) là một chi thiền, nó ngăn chặn hoài nghi 
(vicikiccha). 

Tầm (wiakka) là điều báo trước của tứ (wicãra). Hai pháp này nên được phân 
biệt rằng: 
-_ “Tầm” ví như chim võ cánh sắp bay, “tứ” ví như nó đang lượn bay trên bầu trời; 
-_ “Tầm' ví như tiếng trống hay tiếng chuông, “tứ” ví như sự vang đội. 


Dhs. câu 23, 203, 282, 373, 389, 406. 
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Kalamo tasmimụ samaye vicãro hofl? Yo faSmUN samaye cãro Vicaro qnwVicãro 
upavicäro ciffassa anusandhanatfä anupekkhanalä-aydm tfasmUm samaye vicäro 
hofI. 

Tứ trong khi có ra sao? Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm 
giữ, săn sóc cảnh, tâm khắn khít cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ 
có trong khi ấy. (Dhs. Câu 8) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu tứ. (Vsm. XIV) 

-_ Trạng thái là hằng chăm nom cảnh (ãramnanãnumaj]analakkhano). 

-- Phận sự là khắn khít với cảnh (sahajãfãnuyojanaraso). 

- Thành tựu là tâm đặng khắn khít với cảnh (ciứa anuppabandhapaccupaffhäno). 

- Nhân cận là phải có cảnh (đrammanapadaffhano) và 3 uân ngoài ra 
(sesakhandhaftaya...). 


(3)_ Adhimokkha (thắng giải)” (Adhi + 1Ï mục: nhả, tháo, phát hành, tung ra) 
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Thắng giải (adhimokkha) kiên quyết, quyết đoán với sự tôn trọng cảnh, dù cảnh 
ấy như thế nào cũng nhận bắt liền cho là như thế ấy, chớ chăng nghi ngờ, chẳng 
phân vân, nên trái với cách hoài nghi đen tối. Nó ví như vị tòa quyết định một vụ 
án. Nó cũng được so sánh với một trụ đá chắc với trạng thái kiên định trong lúc 
quyết định. Pháp này đối lập với hoài nghi (vicikiccha) (hay sự do dự). 


Tatha katamo uddhaccapaccavä qdhimokkho: yo  citassa qdhimokkho 
qdhữmnuccanad tadadhinuttata, aya1m vuccafi uddhaccapaccayä qdhimokkho. 


Thắng giải sanh ra do điệu cử làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán, cách quyết 
đoán, thái độ quyết đoán cảnh của tâm. Dù cách nào như thế gọi là điệu cử duyên 
thắng giải. (Vibh.357) 


Tanha katamo tanhãpaccayä qdhimokkho: yo  cilassa adhimokkho”- 
qdhữmnuccand tadadhimufttatä, ayam vuccdfi tanhapaccaya adhimokkho. (Vibh.348) 


Thắng giải sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Cách quyết đoán của tâm, cách 
đoán quyết, thái độ đoán quyết cảnh. Dù cách nào như thế đều gọi là ái duyên thắng 
giải. 

Tanha kalatmo palighapaccayä dqdhimokkho: yo cifassa qdhữmnokkho 


qdhinuccand tadadhimutdt3 dayam vuccaflU. paflghapaccayä qdhimokkho. 
(Vibh.353) 


Trong Thanh tịnh Đạo, phần Uẩn xiển minh giảng về hành uẩn thì Ngài Buddhaghosa có giảng như vầy: 
Adhimuccanam adhimokkho: sự quả quyết gọi là thắng giải. Thằng giải ấy: Sannittthanalakkhano: trạng thái là 
quyết định; Asamsappanaraso: phận sự là không đầu lụy; Nicchayapaccupatthäno: thành tựu là phán quyết; 
Sannittheyyadhammapadatthäno: nhân cận là có pháp đáng quyết định. Nên thấy như cột cờ vì không động 
trong cảnh. 

Adhimokho - sipävi. 
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Thắng giải sanh ra do phẫn nhuế làm duyên đó ra sao? Sự phán đoán, cách 
giải quyết, thái độ quyết phân cảnh đặng của tâm. Như thế gọi là phẫn nhuế duyên 
thắng giải. 

Tanha katamo pasadapaccayä dqdhimokkho: yo cilassa qdhiữnokkho 


qdhinuccand tadadhimutfatã qyam vuccafiL pasadapaccayvä qdhimokkho. 
(Vibh.359) 


Thắng giải sanh ra do thanh làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán của tâm, thái 
độ quyết đoán của tâm, sự đoán quyết cảnh của tâm. Dù cách nào như thế gọi là 
thanh duyên thắng giải. 


Tứ ý nghĩa (aƒ/ha) của sở hữu thắng giải: (Vsm. XIV) 
-_ Trạng thái là cách quyết đoán (sanmifthanalakkhano). 
- Phận sự là làm cho khỏi dùng dẳng dục dặc, không đầu lụy (4sưnsappanaraso). 
-_ Thành tựu là phán đoán đặng, phán quyết (winicchayapaccupa{thãna). 
- - Nhân cận là phải có cảnh cần phán quyết (sannifthãtabbapadatthäno). 


(4)  Viriya (cần) (bắt nguồn từ Ndj, đi + 7z: Vï thay thế cho đj. Vira là người làm 
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việc liên tục không gián đoạn) 


Cần (yiriya) thì hầu như tương ưng với sự cô găng, siêng năng, tinh tấn, lướt tới, 
ráng thêm, chịu đựng, bền dẻo, nghị lực, sự nỗ lực, tính kiên cường, tính mạnh mẽ, 
hay tính anh hùng. Nó có thể được định nghĩa là trạng thái chịu đựng, kiên nhẫn, 
nhẫn nại hay can đảm. 


Pali chú giải như vẫy: Udukkhasabhe sahanam = ussaho: đủ sức chịu với sự khó 
khăn nên gọi là siêng năng (cần). 


Nó có trạng thái của sự ủng hộ, nâng đỡ hay duy trì những pháp đồng sanh với 
nó. Như một ngôi nhà cũ bị nghiêng được chống đỡ bằng những cây cột, không thể 
ngã. Cũng thế, những sở hữu đồng sanh được ủng hộ, nâng đỡ bởi cần (viriya), sẽ 
không nản chí. 

Như là một sự củng cố mạnh mẽ giúp cho một đoàn thể vững vàng, siêng năng 
thay vì thối thất, cũng thế, cần (viriya) nâng đỡ, ủng hộ những sở hữu đồng sanh. 

Cần (viriya) liên quan đến một danh quyền (là cần quyền) vì nó có quyền hạn và 
vượt qua sự biếng nhác. Nó cũng là một trong năm lực (0aia) bởi vì nó không thể 
bị lay động bởi pháp đối lập là sự biếng nhác. Nó cũng dùng làm một trong bốn 
như ý túc (¡ddhapada). 

Theo chú giải bộ Pháp Tụ (A//hasalimi), cần (yiriya) được xem là căn nguyên của 
tất cả sự thành tựu. 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 28, 37, 71, 208, 225, 255, 286, 306. 
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Katamam tasmim samaye vữiymdriyadm hot? Yo tfasmHm samaye cefasiko 
viriyärambho” nikkamol parakkamo uyyämo vãyämo ussãho ussolhf”° thãmo dhiti 
asithilaparakkamatA qniRkkhitachandatä qnikkhitadhuratä dhurasampaggaho 
viriyanụ virmdriyamn virydabalain sam1mmaväyämo-Iddqđ faSmU"H samaye 
viriyIindriyam hot. 


Cần quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cô gắng, tỉnh 
tấn, sắn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không 
lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần tức là cần quyên, cần lực và 
chánh tinh tấn có trong khi nào, thì cần quyên có trong khi ấy. (Dhs. Câu 28) 


Tứ ý nghĩa (aƒ/ha) của sở hữu cần. (Vsm. XIV) 

- Trạng thái là tư cách ráng chịu (wussahanalakkhanam). 

-_ Phận sự là trợ cho pháp câu sanh không lui sụt (saha7afupa†thambhanarasamn). 

-_ Thành tựu là không luI sụt (4sa/nsidanapaccupaffhanam). 

- Nhân cận là tám thê thảm (savegavafthupadaffhanam) hay tắm đoan cần 
(viriyaärarnbhavatthupada†thanan). 


Tám thê thảm (sanvegavafthu) 


1 là khổ sanh (7ã/idukkha). 5 là khổ địa ngục (mirayadukkha). 

2 là khổ già (ãrãdukkha). 6 là khổ bàng sanh (#racchãnadukkha). 
3 là khô bệnh (byãdhidukkha). 7 là khổ ngạ qui (petadukkha). 

4 là khô tử (maranadukkha). 8 là khổ a-tu-la (asurakayadukkha). 


Nếu nhận xét khổ trên đặng thức tỉnh, siêng năng cô gắng tu hành tinh tấn. 

Tám đoan cần (viivãrambhavatthu) 
có 4 đôi: 

Nói về việc làm (kømma) có hai: 1 là công việc đã thành tựu, 2 là công việc sắp 

làm. 

Nói về đi đường (magzsa) cũng hai: 1 là đi về đến, 2 là gần sắp đi. 

Nói về bệnh hoạn (ge/añña) cũng hai : 1 là vừa hết bệnh, 2 là vừa nhuôm bệnh. 

Nói về vật thực (pinđa) cũng hai: T là thiếu ăn, 2 là đủ ăn. 

Tám đoan cần là mỗi manh khởi đầu giúp đặng siêng năng, cũng thuộc nhân cần 
thiết phô cập cho tất cả hạng người để suy xét phát sự siêng năng. Bởi vì công việc 
vừa xong mà nghĩ đến còn công việc khác thế thì không lười biếng bỏ qua cho đặng 
và sắp làm công việc chi mà nhớ phải còn nhiều việc khác nữa, nên làm chẳng lôi 
thôi. 


Viriyarambho, Ma. 
Ussolhi, Ma, Sya. 
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Khi đi đâu mà vừa về đến nhà thì nhận thấy trong khoảng thời gian ta đi vắng, bê 
trễ việc nhà, nay phải làm bổ túc những việc bê trễ và nếu sắp đi đâu cũng nên lo 
làm trước những việc đáng làm trong khi đi vắng. 


Bệnh vừa hết thì nhớ lại những việc bỏ phế trong lúc đau càng gắng làm cho bớt 
bê trễ. Còn khi tự biết sẽ đau, xét thấy có nhiều việc sẽ bị bê trễ vì vậy mà phải cô 
gắng làm. 


Gặp khi đủ ăn, phải nghĩ rằng chưa chắc đặng luôn luôn như thế này, nên phải lo 
làm chuẩn bị, e rằng: “tọa thực sơn băng” ngồi không mà ăn, của như non cũng hết. 
Còn khi thiếu ăn cũng phải biết xét nếu ta ráng sức làm thì có lẽ đặng câu: “tiểu 
phú do cần”. 


(5) Pữi (hỷ) ” (bắt nguồn từ 4 pi: vui, thích thú) 
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Sở hữu hý là sự mừng phớn phở no thân tâm. Nói chung, hỷ (ø) được hiểu là 
sự phần khích, vuI tươi, hạnh phúc, sự quan tâm, sự hăng hái. Nó liên quan đến vui 
mừng (?ãmø/7a) và lạc thọ (sukha), nhưng nó không phải là một cảm thọ (veadan4), 
và do đó nó không thuộc về thọ uân (yedanäkkhandha). Hỷ (pĩii) là điềm báo của 
lạc (sukha). Hỷ (pñi) ví như sự thấy được một ao nước của người lữ hành mệt mỏi. 
Pháp lạc (sukha) ví như thật sự thọ hưởng sự mát mẻ khi uống nước và tắm nơi ao 
nước ấy. 

Có Pãli chú giải như vầy: Piayafii = pïfi: no nê với cảnh gọi là hỷ. 

Katama tasmim samaye pifi hofi? Yä tasmim samaye pifi pãmojja1n ãmodana 


pamodana hãso pahäãso viffi odagya atlamandfã cilfqssa - dyđ11 fdSIHHM samaye 
pHi hoti.(Dhs. Câu 24) 


(Pháp) H trong khi có ra sao? Khi nào có sự mừng no cả thân tâm, hớn hở, sự 
hân hoan, sự hải lòng, vui tươi, hoan lạc và rất mừng. Như thế là (pháp) hỷ có trong 
khi ấy. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hỷ: (Vsm. XIV) 

-_ Trạng thái là mừng (sz?ïyaäyanalakkha). 

- Phận sự là no thân tâm (kãyaciffapinanarasa) hoặc rởn ốc (pharanarasa). 
- _ Thành tựu là bừng tâm lên (odagyapaccupaffhäana). 

-- Nhân cận là có 3 uẫn ngoài ra (sesakhandharIayapadafthänäi). 


Pháp hỷ sanh mạnh do nhờ: niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng v.v... (Xin xem 
Thất Giác Chi trong Chương 7: Samuccaya — Tương Tập). 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 24, 25, 33, 80, 204, 213, 283, 284, 390. 

PIti tỉ yä pañcakãmagunapatisamyuttä piti pãmojjam ãmodanãä pamodanäã hãso pahãso vitti tutthi odagyam 
attamanata abhippharanata cittassa. 

Hỷ là sự vui mừng, sự hoan hỷ, sự tùy hỷ, sự vui thích, sự cười đùa, sự hài hước, sự vui lòng, sự vui sướng, sự 
phấn khởi, sự vừa ý, sự sung sướng của tâm có liên quan đến năm loại dục. 
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Tạo một niềm vui liên quan đến cảnh là trạng thái của hỷ (ø/). Hỷ (p7) là I chỉ 
thiền. Nó ngăn chặn wyãpäđa (sân, ghét, ác cảm). 


Có 5 giai đoạn của hỷ (0ï7i) : 


i.. Khuddaka pïi (thiểu hỷ) = cách vui mừng run lên làm cho sởn gai Ốc. 

ii. Khanika pữi (quang thêm hỷ) = cách vui mừng tức thời như tia chớp. 

11. (kkamfikäa piíi (lâng hỷ) = cách vui mừng cuồn cuộn như sóng lớn vỗ 
bờ. 

iv. Ubbengä pïri (khinh thân hỷ)  = cách vui mừng nâng cao có thể nâng bậc tu 


tiền lơ lửng trên không. 

v.. Phãranä pïíi (sầm thấu hỷ) = cách vui mừng tràn ngập tỏa khắp thân như 
bong bóng căng phòng hay như cục bông 
gòn đã thấm dầu hay như sự chảy tràn của 
một con sông và ao nước, hay như ăn uống 
vật chỉ rất bồ khỏe đượm nhuằn cả thân thẻ. 


(6)_ Chanda (dục) Š (bắt nguồn từ 4 chad, mong, muốn) 
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Dục (chanđa) được dịch là muôn, mong muôn, ước muôn. Trạng thái chánh của 
dục (chanđa) là “mong muôn làm”. Nó như sự vươn tay đê lây một vật, hay sự thích 
hợp với cảnh như đô đê vào khuôn vừa vặn. 


Dục (chanda) cũng là “sự muốn về một việc? mà không dính mắc vào việc đó. 
Dục (chanđ2) là một thuật ngữ theo đúng tâm lý tự nhiên. Nó phải khác với tham 
(bất thiện), là pháp “có sự ham muốn, khao khát với sự dính mắc”. 


Trong dục dục (kãmacchanda) và ái dục (chandaraga), dục (chanda) là bạn 
đồng hành với tham (/obha); hai từ kép này thật ra miêu tả tham (lobha). 


Mỗi hành động đều bắt đầu bằng dục (chanda). Thí dụ, hành động đứng dậy bắt 
đầu bằng sự muốn (chanda) đứng dậy. Nó rõ ràng đó là hành trình ngàn dặm được 
bắt đầu bằng bước đi đầu tiên, và bước đi đầu tiên ấy là dục (chanda). Chúng ta 
không thể đi mà không có sự mong muốn đi, và chúng ta không thể đến nơi nếu 
không có sự mong muốn đến đó. 


Khi mãnh liệt, dục (chanda) trở thành sự quyết tâm, quyết chí và dẫn đến thành 
tựu tợ như câu “có một cách nếu có một sự quyết tâm”. Do đó, cần (viria), dục 
(chanda) được gom trong bốn ý nghĩa của sự đạt đến như ý túc (ddhipäda). 


sở hữu dục ở câu 195 trong bộ Pháp Tụ được Đức Phật nêu dục trưởng trong tứ trưởng. Còn trong bản Thanh 
tịnh Đạo, phần Uẩn xiển minh giảng về hành uẩn thì Ngài Buddhaghosa có giảng như vầy: 

Dục: Chandoti kattukãmatäyetam adhivacanam: gọi dục đây là nghĩa là muốn làm. Do đó, dục ấy: 
Kattukãmatälakkhano: trạng thái là muốn làm (tác dục); Aza/mwmanapariy/esanaraso: phận sự là tìm kiếm cảnh. 
Arammanena atthikatäpaccupatfhãno: thành tựu là hy vọng cảnh; 7zđevassa padaffhãno: nhân cận là hy vọng 
chính cảnh ấy. 

Dục này nên thấy như tâm đưa tay ra khi bắt cảnh. 
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Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu dục: (Vsm. XIV) 

- Trạng thái là mong mỏi cho đặng cảnh (&ø/f„kamyatälakkhano), chẳng phải 
nhiễm đắm như tham. 

-_ Phận sự là tìm tòi cảnh (ãrzammaapariyesanaraso), chẳng phải như sở hữu tầm 
tìm đến cảnh. 

-_ Thành tựu là cách đặng mong mỏi cảnh (ärammana afthikatapaccupaffhano). 

- Nhân cận là có cảnh mong đặng (ãrammnanapadaffhano). 


Bảy sở hữu biến hành (sabbacia sãdhãrana cefasika) và sáu sở hữu biệt cảnh 
(pakinnaka cefasika) gọi chung là mười ba sở hữu tợ tha (2ññasamanarasicetasikq), 
vì những sở hữu này có trạng thái tợ như pháp khác, nghĩa là những sở hữu này phối 
hợp với sở hữu tịnh hảo như tín, niệm v.v... cũng đặng, hay phối hợp với sở hữu vô 
tịnh hảo như tham, si v.v... cũng đặng. Tức là, khi những sở hữu tợ tha này phối hợp 
với những sở hữu bắt thiện thì chúng trở thành bắt thiện, khi những sở hữu tợ tha này 
phối hợp với những sở hữu tịnh hảo thì chúng trở thành thiện hay tịnh hảo. 

Dứt phần giải sở hữu biệt cảnh 
o0o_ —_ 


H/. Sở Hữu Bắt Thiện (Akusala cetasika) 


Có 14 sở hữu bắt thiện. Chúng có thể được chia thành 4 nhóm như sau: 


(A). Moha-catukka = akusala-sãadharana 
Si phần (4) = bắt thiện biến hành. Nhóm 4 sở hữu có sỉ dẫn đầu. 


(1) S1 ứnoha) = avữ7a = sự không biết, tính lờ mờ hay vô minh. 
(2) Vô tàm (ahirika) = không có sự hồ thẹn, không mắc cỡ. 

(3) Vô úy (anoffappa) = không có sự ghê tởm, không có sự sợ hãi. 
(4) Điệu cử (uddhacca) = sự không yên, phóng túng, phóng dật. 


(B). Lobha-tri = papafñca-dhamma 
Tham phần (3) = pháp chướng ngại, ngăn trở. Nhóm 3 sở hữu có tham dẫn đầu. 
(5) Tham (obha) =rãga  = tanhã = ái, tham luyên, dính mắc, ái dục. 
(6) Tà kiến (đi//hi) = kiến hoặc, nghịch kiến, quan điểm sai trái. 
(7) Ngã mạn (mang) tính tự phụ, kêu ngạo, kêu hãnh. 
(C). Dosa-cafukka = 
Sân phần (4) = nhóm 4 sở hữu có sân dẫn đầu. 
(8) Sân (dosa) = pafigha  = sự tức giận, sự tức tối, sự ghét, sự ác cảm. 
(9) Tật đồ (/ssđ) = ganh tị, đồ ky. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG II: CETASIKA - SỞ HỮU TÂM 105 





(10) Lận sắt (macchariya)  = sự bón Xẻn, sự ríÍt rằm, sự keo kiẾt, sự hám lợi, sự ích 
kỷ. 
(11) Hối hận (k„kkucca) — = ăn năn, hối tiếc, lo lắng. 


(D). Ba sở hữu cuối = những sở hữu trì trệ và do dự. 


(12) Hôn trầm (tha) = sự lui sụt, buồn ngủ, dã dượi, bần thần, uê oải, lười 


(13) Thùy miên (middha) 
(14) Hoài nghi (vic¡kiccha) 


biếng, chậm chạp của tâm. 
lờ đờ, dã dượi, bần thần của danh thân. 
nghi ngờ, lúng túng, bối rối. 


Giải thích: 


(A) Sỉ phân (4) = bắt thiện biến hành (akusala-sãdhãrana 





(1) Moba (si)” (bắt nguồn từ 1 muh: mê mờ) 
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Sĩ ứnoha) là sự tối tăm, mờ ám, không chịu lý đáng biết, không biết, không 
thấy, chăng hiểu thấu, không biết bản thể thật tướng của cảnh. Có Päli chú giải 
như vây: Ârammane muyhafifi = moho: mê mẫn, mê mờ trong cảnh gọi là si. 


Tất cả chúng sanh hữu tưởng và vô tưởng được tạo bởi danh pháp (ma) và 
sắc pháp (ra). là những pháp tồn tại với bốn tướng phổ thông là vô thường 
(aniccã), khô (dukkhä), vô ngã (anafi4), bất tịnh (zsubha). 


Vì sỉ (moha) che chắn pháp nhãn của chúng ta và ngăn che chúng ta khỏi sự 
thấy biết bản thê thực tính của các pháp, chúng ta không thể thấy sự sanh diệt vô 
cùng nhanh và không ngưng nghỉ của danh (ma) sắc (rñpa) và bỗn tướng phổ 
thông đã đề cập phía trên. Khi chúng ta không thể thấy bản thể thực tướng của 
các pháp, chúng ta bị lúng túng, xáo trộn và cho những tướng đối lập là thật 
tướng. Do đó, chúng ta thấy các pháp là thường (cca). lạc (sukha), ngã (afa) 
và tịnh (subha). 


Sĩ (moha) là nguyên do của sự nhận định sai hay tà kiến này. Một chuỗi 
những quả không mong muốn, bao gồm khổ và sự khổ sanh nói tiếp liên tục. Vì 
thế, sỉ (moha) thì như người đạo diễn của một bộ phim; nó đạo diễn tất cả nhưng 
chúng ta không hề nhận thức được như chúng ta không thê thấy người đạo diễn 
trên màn hình chiếu phim. Nó quả thực là căn nguyên của tất cả điều xấu xa và 
khổ trong thế gian. 


Si ơnoha) là pháp dẫn đầu của tất cả sở hữu (cefasika) bắt thiện. Sĩ (moha) và 
3 pháp còn lại trong si phần (vô fàm-ahiri, vô úy-anotappa và điệu cử- 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 300, 691, 712, 729, 754, 794, 913, 919. 
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uddhacca) phối hợp với tất cả tâm bất thiện. Do đó, chúng được gọi là bất thiện 
biến hành (økusala sãdhãrana). 


Bởi vì sỉ moha) tương phản với sự sáng suốt hay trí, nó được gọi là 'avjj/Z' 
(vô minh). S¡ (moha) làm vẫn đục sự hiểu biết của chúng ta về nghiệp, quả của 
nghiệp và tứ thánh đề. 

Katamo tasmim samaye moho hot? Yam tfasnI1"ụ samaye aññãnam 
adassanan anabhisamayo ananubodho asambodho appafivedho asamgahana 
apariyogahanä  asamapekkhand qapaccavekkhand qpaccakkhakammaml 
duunmejjham balyam asampajJañfñian moho samoho qvửjãä avijogho qavijäyogo 
aVÙjãnusayo avijapariyu{thaänam avửjalang! moho akusalamilam, aya1n tasmun 
samaye moho hot. 


Sỉ trong khi có ra sao? Cách vô tri, sự bất kiến, chẳng hiểu thấu, không chịu 
lý đáng biết, chăng hiểu theo chơn chánh, không thấu đáo, không cần dùng theo 
đúng đắn, không công nhận lối đầy đủ, chăng phán đoán, chẳng suy xét, không 
chịu làm cho minh hiền, tệ hèn, ngây ngô, khờ khạo, không biết chi, sự mê mờ, 
sự say mê, sự mê hoặc, cũng là vô minh, vô minh bộc, vô minh phối hợp, vô 
minh tùy miên, vô minh chỉ phối, vô minh là chốt gài. Si cũng là căn bất thiện có 
trong khi nào, đây gọi là s1 có trong khi ây. (Dhs.300) 

Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu sĩ: 

-_ Trạng thái là trái với trí (añãnalakkhäno) hay là trạng thái không biết cái đáng 
biết (andhabhavalakkhäno). 

- Phận sự là che ngăn cảnh chơn thể mà nhận theo sự vật tốt xấu v.v... 
(Älambasabhä-vacchãdanaraso) hay là phận sự không thấu rõ chơn như bản 
thê (appafivedharaso). 

-_ Thành tựu là mờ tối (andhakãrapaccupafthãno) hay là làm cho không thể tiễn 
hành theo pháp chơn chánh sáng suốt (zsưmmäãpatipatipaccupafthäno). 

-_ Nhân cận là tác ý không khéo (ayonisomanasikarapadaffhano) tức là tâm khai 
ngũ môn và tâm khai ý môn xoay chiều hướng cho tâm bắt thiện sanh. 


Ahirika (vô tàm)”? (a + hirika = không + hỗ thẹn) 


Vô tàm (ahirika) là không có sự hồ thẹn, cách không mắc cở, thúc đây một 
chúng sanh không cảm thấy xấu hồ trước những hành vị, lời nói, và ý nghĩ bất 
thiện. Tức là không tôn trọng ân đức của tự thân. Có Päli chú giải như vầy: Na 
hiriyati na lajjiyati = ahiriko: chăng thẹn, chăng mắc cỡ (với cách làm ác xấu) 
gọi là vô tàm. 

Trong bộ Nhân Chế Định (Puggala paññarri) (câu 62) đức Phật có nêu: 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 297, 303, 800. 
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“Người vô tàm (ahirika) ra sao? Điều kiện vô tàm ra sao? Lễ phải nào đáng 
thẹn mà không thẹn cho đến đổi đây dây tội ác, như thể gọi là điều kiện vô tàm, 
mà người hiệp với vô tàm thể gọi là người vô tàm ”. 

Không xấu hồ trước những việc làm ác xấu, đây gọi là vô tàm. Như một con 
lợn trong làng không cảm thấy ghê tởm trong việc ăn phân người. Cũng thế vô 
tàm (ahirika) không cảm thấy ghê tởm trong việc phạm vào những ác nghiệp. 


Katamam t†asmun samaye qhữmtkamụm hoti? Yamm fasmim samaye na hirpyadti 
hiriyitabbena, na hiryati pãpakanam akusalanalnn dhammanat samapaftiya, 
tam tasmm”n samaye ahirikam hot. 


Vô tàm trong khi có ra sao? Trạng thái không hỗ thẹn với cách hành động ác 
xấu đáng hồ thẹn, thái độ không hồ thẹn với những pháp tội ác có trong khi nào, 
thì vô tàm có trong khi ấy. (Dhs.303) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu vô tàm: 

- Trạng thái là không hỗ thẹn với thân ác v.v... (käyaduccaritädihi 
aJigucchana-lakkhanarn). 

-_ Phận sự là làm ác (duccaritakaranarasam). 

-_ Thành tựu là không lui sụt với cảnh tạo ác (asa?kocanapaccupaffhanan). 

-_ Nhân cận là thiếu sự tôn trọng mình (a/a agãravapadaffhananm). 


(3)_ Anoffappa (vô úy)! (Na + ava + 3 tap: bứt rứt) 
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Vô úy (anorfappa) là không có sự ghê tởm, cách không sợ hãi, thúc đây một 
chúng sanh không sợ hãi trong việc phạm vào những hành vi, lời nói và ý nghĩ 
bất thiện. Tức là không tôn trọng ân đức của tha nhân (người khác). Có Pãli chú 
giải như vầy: Na ofappafifi = anotiappưm: chẳng sợ sệt (với sự làm đữ) gọi là 
VÔ Úy. 

Trong bộ Nhân Chế Định (Puggala paññaffi) (cầu 62) có nêu: 

“Người vô úy ra sao? Điều kiện vô úy ra sao? Sự vật lẽ thường đáng ghê sợ 
mà không ghê sợ cho đến dây đây tội ác, như thế gọi là điều kiện vô úy. Kẻ đã 
hiệp với sự vô úy gọi là người võ ty ”. 

Không ghê sợ trước pháp đáng ghê sợ, không sợ hãi trước ác, bất thiện pháp. 
Đây gọi là vô úy. 

Vô úy (anoffappa) được ví như một loài bướm bị lửa thiêu đốt. Những con 
bướm đêm này không nhận thức hay lường trước được những hậu quả, bị thu hút 
bởi ánh lửa và lao vào ánh lửa. Cũng như thế, vô úy (anoffappa) không nhận 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 298, 304, 801. 
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thức được những hậu quả, bị thu hút bởi những ác, bất thiện pháp và lao vào 
những ác nghiỆp. 


Vô úy được đề cập trong Tăng Chi Bộ Kinh (Aägufara Nikãya) (I. 6) : “Có 
hai pháp xấu ác, đó là vô tàm và vô úy v.v...” Nên lưu ý rằng, sự liều lĩnh do vô 
tàm (zhzri) và vô úy (anoffappa) sanh là quả của s1 (moha), nó che phủ tâm và 
làm lòa mắt khỏi sự thấy về quả của những ác nghiệp (kamma). 


Katamarm tfasmumn samaye anoffqppdataA\ hofi? Yamn fasmữmn samaye na offappafi 
offappitabbena, na offappati pãpakãna1nụ akusalãnamn dhamnãnam samapaftiya, 
tdamụ tasmiữm samaye anoffappam hori.(Dhs. 304) 


Vô úy trong khi có ra sao? Trạng thái không ghê sợ với hành động xấu đáng 
chê sợ, thái độ không ghê sợ với những tội ác có trong khi nào, thì vô úy vẫn có 
trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu vô úy: 
- Trạng thái là không ghê sợ với sự tự làm ác (anuftäsamalakkhanarm) hay là 
không sợ sệt với cách tự làm ác (asaraJjalakkhanarn). 
-_ Phận sự là làm việc ác (duccaritakaranarasarn). 
-_ Thành tựu là không lui sụt với cách làm ác (asa?kocanapaccupafthanam). 
- Nhân cận là thiếu sự tôn trọng ân đức người khác (tha nhân) (paraguna 
agãravapadafthanarn). 
Sở hữu vô tàm và sở hữu vô úy lúc không làm ác cũng là bất thiện thì đối với 
lời giải ác để lại là bất thiện. 


Uddhacca (điệu cử)” (U = trên, + Y Dhu, dao động, giũ, phủ!). 


Điệu cử (uddhacca) là trạng thái tán loạn, lao chao, không kềm một cảnh đặng 
nhiều lộ tâm, sự không ngừng nghĩ của ý được ví như trạng thái tung tóe, tán 
loạn của đống tro khi ném hòn đá vào. Có Päli chú giải như vầy: Uddhatassa 
bhãvo = uddhaccam: tán loạn lao chao gọt là điệu cử. 


Như chúng ta không thể thấy mặt của chúng ta trong nước sôi, một tâm không 
ngừng nghỉ sẽ không thấy những hậu quả của ác nghiệp. Điệu cử (wddhacca) 
cũng sanh theo sĩ („oha), là pháp làm cho tâm xáo trộn và làm cho điệu cử sanh 
liên tục. 


Katamam tasmim samaye uddhaccamụ hofl? Ya!n9 fasmUn samaye cifassa 
uddhaccamụ avupasamol cetaso vikkhepo bhanfaftt cũñfssa, Idat9! fasmim 
samaye uddhaccam hoïi - pe - (Dhs. 335) 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 335, 752, 799; Trong Bộ Pháp Tụ chúng ta chỉ thấy sở hữu điệu cử xuất hiện cùng với 
tâm bất thiện thứ 12 (tức là tâm si điệu cử), chớ không thấy trong 11 tâm bất thiện trước. 
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Điệu cứ trong khi có ra sao? Sự tán loạn của tâm, sự không văng lặng của 
tâm, sự lao chao (yikkhepo) của tâm, sự sôi nôi của tâm, có trong khi nào, thì 
điệu cử có trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu điệu cử: 

- _ Trạng thái là không yên tịnh (avữpasamalakkhanam). 

-_ Phận sự là bất cần, không vững vàng (anavaƒfhanarasarn). 

- Thành tựu là nguyên do làm cho tâm không yên tịnh (bhantabhävaDpaccu- 
pafthanam). 

-_ Nhân cận là tác ý không khéo (ayonisormmanasikärapadafthanarn). 


Bốn sở hữu nêu trên (s1, vô tàm, vô úy và điệu cử) sồm lại gọi là bốn sỉ phần 
(moharuka) tức là bọn sỉ, cũng gọi là sở hữu bất thiện biến hành 
(sabbacittäkusala sãdhãrana cefasika), làm nền tảng cho những pháp bất thiện, 
và hiệp với tất cả 12 tâm bắt thiện. 


(B) Tham phân (3) Lobha-tri = papañca-dhamma 


(5) Lobba (tham) (bắt nguồn từ 1 bh: bám chặt, cột chặt, luyến ái, bám níu) 
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Tham (/obha) là sự ham muốn, nhiễm đắm chấp cứng, có Pã|i chú giải như 
vầy: Lubbhafifi = lobho: ham muốn gọi là tham. 


Hay tham là sự khao khát mạnh mẽ về vật dục hay sự sung sướng, hạnh phúc 
trong thiền (7#ãna). Nó sẽ không bao giờ từ bỏ thực tính khát khao này mặc dù 
nhiều người có thể sở hữu nó. Thậm chí tất cả sự giàu sang trên thế gian cũng 
không thể thỏa mãn sự khao khát của tham (/obh2). Nó luôn hướng ra ngoài tìm 
những điều mới. Do đó, chúng sanh không thể thật sự được hạnh phúc nếu họ 
không thể đoạn trừ tham (lobha). 


Thực tính thứ hai của tham (/obha) là dính mắc hay bám dai dẫng vào vật dục 
hay thiền (/;ãna) và sự sung sướng, hạnh phúc trong thiền (7øZna). Tính dính 
mắc này được so sánh với tính kết dính của con khi bị dính keo. Keo này được 
chuẩn bị bằng cách nấu bởi vài loại nhựa kết dính có trong rừng tạo thành một 
loại hỗn hợp keo dính. 


Người săn khi sử dụng một lượng hỗn hợp keo kết dính này trên thân của vài 
cây. Khi ánh nắng chiếu vào hỗn hợp keo kết dính này, nhiều loại màu quang 
phổ xuất hiện. Một con khi hiểu kỷ đến chạm một tay và bị dính cứng vào hỗn 
hợp keo ấy. Trong lúc vật lộn kéo bàn tay này ra, con khỉ dùng bàn tay còn lại 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 299, 301, 691, 709, 710, 726, 737, 749, 781, 792, 913, 919. 
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đây vào thân cây và cũng dùng hai chân đạp vào thân cây. Cả hai bàn tay và hai 
chân đều bị dính vào keo. 


Khi con khỉ cô găng tự kéo ra băng cách dùng đâu của nó đây thân cây. Do 
đó, đầu của nó cũng bị dính vào keo. Bây giờ, người săn khỉ có thê đi ra từ nơi 
ân náu và bắt hoặc giêt con khỉ một cách dê dàng. 


Nhớ rằng, người phàm phu đang bị tham (/obha) kết dính vào vật dục cũng 
như tải sản, của cải của họ. Họ không thể từ bỏ thế gian và của cải bao sồm VỢ, 
chồng, con cái. Do đó, họ bị già, bịnh, chết bắt kịp hết kiếp này sang kiếp khác. 


Katamo tasmim samaye lobho hofi? Yo tasmim samaye lobho lubbhana 
lubbhitattan sarago sãrajjana sãraJjitattam abh1jhaã lobho akusalamilam, aya1n 
fastmmm samaye lobho hori. (Dhs. 299) 


Tham trong khi có ra sao? Cách ham, sự muốn, rất muốn, dục vọng, yêu mến, 
rất yêu mến, tham là căn bắt thiện có trong khi nào, đây gọi là tham có trong khi 
Ấy. 

Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu tham: 

-_ Trạng thái là chấp cứng cảnh (đlambanaggahanalakkhano). 

-_ Phận sự là dính mắc cảnh (abhisangaraso). 

- _ Thành tựu là không buông cảnh (apariccãgapaccupafthano). 

- Nhân cận là thấy pháp cảnh triền cho rằng đáng ưa thích 

(sưmyojaniyadhammesu assädadassanakhapadafthäno) là tâm hiệp thế, sở 

hữu tâm và sắc pháp. 


Difqhi (tà kiến)” (bắt nguồn từ 4| đis) 


Xem thêm Ghi chú” về Tà kiến ở cuối sách; Xem bộ Pháp Tụ, câu 291, 302, 711, 723, 725, 739, 740, 761, 782, 
783, 784, 796, 811, 813, 817, 819, 913, 919; xem Trường Bộ Kinh, bài Kinh Phạm Võng. Vibh. 990 

Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua - Các sự chấp chặt vào tà kiến: Sự cố chấp và 
bám víu rằng: `'Thế giới là thường còn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không” là sự chấp chặt vào tà 
kiến. Sự cố chấp và bám víu rằng: 'Thế giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có 
giới hạn, mạng sống là vật ấy thân thể là vật ấy, mạng sống là vật khác thân thể là vật khác, đức Như Lai hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết, đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, đức Như Lai hiện hữu và 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không là sự chấp chặt vào tà kiến. 'Các sự chấp chặt 
vào tà kiến là thế ấy. Quả thật không dễ vượt qua: Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt 
qua, khó vượt qua, khó vượt lên, khó vượt hẳn, khó vượt trội, khó vượt trên hẳn. `'Các sự chấp chặt vào tà kiến 
quả thật không dê vượt qua” là thế ấy. 

Người nắm giữ tưởng và tà kiến, những người ấy sống, gây va chạm, ở thế gian: Những kẻ nào nắm 
lấy tưởng, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng; do tác động của tưởng, những kẻ ấy gây va chạm, gây đụng 
chạm. Các vị vua tranh cãi với các vị vua, các Sát-đế-ly tranh cãi với các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn tranh cãi với 
các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi với các gia chủ, mẹ tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha 
tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với cha, anh em trai tranh cãi với anh em trai, chị em gái tranh cãi với 
chị em gái, anh em trai tranh cãi với chị em gái, chị em gái tranh cãi với anh em trai, bạn bè tranh cãi với bạn 
bè. Tại nơi ấy, chúng khởi sự cãi cọ, cãi vã, tranh cãi, rồi công kích lẫn nhau bằng những bàn tay, công kích lẫn 
nhau bằng những cục đất, công kích lẫn nhau bằng những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm dao. 
Tại nơi ấy, chúng đi đến sự chết và sự khổ đau kề cận cái chết. Những kẻ nào nắm lấy tà kiến rằng: 'Thế giới là 
thường còn —như trên— hoặc `Đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết;' do tác động của tà kiến, những kẻ ấy gây va chạm, gây đụng chạm; chúng gây va chạm bậc đạo sư 
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'Diffhi' được dịch là “kiến, mê tín, quan điểm, v.v...°. Sammä difthi nghĩa là 
chánh kiến. Ở đây, đ/h¡ là một sở hữu bất thiện (akusala cefasika), cho nên 
'dihi" được dùng với ý nghĩa là “tà kiến”. Hay tà kiến là sự nhận định hay cố 
chấp theo pháp sai không đúng với chơn lý bản thê thật, tức là micchaffäditthi đã 
kể trong phần tâm tham trước rồi, nay chỉ thêm ý nghĩa. Có Päli và cách phối 
hợp. Chú giải như vây: Micchã passaffi = diffhi: nhận thấy sai với chơn pháp 
gọi là tà kiến. 

Moha (s1) đã được giải thích phía trên là che mù ý và làm mù pháp nhãn 
không cho thấy thực tính của pháp là gì. Nó làm chúng sanh thấy chư pháp là 
thường (écca), lạc (sukha), ngã (affa) và tịnh (subha). Bởi vì tà kiến (đi/fhi) này, 
tham (/obha) bám dai dẳng hay dính mắc vào “ta hay người' và tà kiến (đ/hi) 
nhận định sai cho “ta và người” là thật sự hiện hữu. 


Tà kiến căn bản và phổ biến nhất là thân kiến (sakkãya-diffhi) hay ngã kiến 
(atta-difthi). Thân kiến (sakkãya-difhi) tìn rằng sự phối hợp của tâm và thân là 
“tôi, “bạn”, “anh ấy”, “cô ấy”, “đàn ông”, “đàn bà”, “người”, v.v... . Ngã kiến 
(afta-difth¡) tìn có sự hiện hữu của một “ngã hay lĩnh hồn? hoặc “bản ngã hay 
“thực thể" trong thân. 


Xuất phát từ thân kiến (sakkãya-difthi) hay ngã kiến (arfa-diffhi) này cũng như 
từ sự không biết của si (moha) làm nảy sinh hàng ngàn nhận định sai lầm (tà 
kiến). Thân kiến (sakkãya-difhi) là một trong mười pháp triển (trói buộc) hiện 
hữu. Nó chỉ được loại trừ khi đạt đến thất lai đạo (sofãpatfi-magga). 


Kalama tasmin samaye Micchadifhi hot? Ya tasmimm samaye diHhi 
difthigatam difthigahanam di††thikantäro difthivisikayikaml di†thivipphanditam 
dithisaññoJanam gãho paHlthaho2 abhinveso  paramaso  Kumimaggo 
micchäpatho micchatfIam tithãyqtanam vipariyesagaho, 3 qyq1 faSmU" samaye 
micchadlffhi hoti. 


Tà kiến trong khi có ra sao? Kiến thức tức là thiên kiến, hoang vu kiến, ký 
khu kiến, thù nghịch kiến, biến hóa kiến, kiến thức như triền, chấp trước nghịch 
kiến, kiến hoặc, khinh thị, lộ đồ sai”, tà đạo, sự sai căn nguyên, tà giáo, chấp 
ngược có trong khi nào, đây gọi là tà kiến có trong khi ấy. (Dhs. 291) 


(này) với bậc đạo sư (khác), chúng gây va chạm giáo lý (này) với giáo lý (khác), chúng gây va chạm tập thể 
(này) với tập thể (khác), chúng gây va chạm quan điểm (này) với quan điểm (khác), chúng gây va chạm lối 
thực hành (này) với lối thực hành (khác), gây va chạm đạo lộ (này) với đạo lộ (khác). 

(MAHANIDDESAPALT - ĐẠI DIỄN GIẢI / 3. Dutthatthakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám Về Xấu Xa / 
Việt dịch: Bhikkhu Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net) 

7e visame niVithä tí - Visame tí visame kãyakamme niVithä, visarme vacikamme nIVithä, visame rmanokarmme 
níVihä, visame paãnatipate niVithä, visame adinnädäne níViHhä, visame kãmesu micchäcare níVihä, visame 
musavaœ níVithã, visamaya pisunay/a vâcay/a niVihä, visamaya pharusaya vãcäya niVihä, visame 
samphappalape n/ViHfhä, visamäya ablh/jhäya niVihä, visame vyäpäde niưhä, visamaya mícchadlfhiya 
niViHhã, visamesu sarikhãresu niVifthä, visamesu pafĩcasu kãmagunesu n/Vihã, visarnesu pafĩcasu niiVaranesu 
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Tứ ý nghĩa (z//ha) của sở hữu tà kiến: 

- Trạng thái là chấp cứng những cách không đáng chấp (ayomiso 
abhinivesalakkhana). 

-_ Phận sự là suy xét sai với sự thật (›ärämaãsaraso). 

- _ Thành tựu là chấp cứng theo sự nhận sai (micchãbhinivesapaccupa(thänä). 

- Nhân cận là chấp cứng răng chỉ sự nhận thấy của ta là trúng 
(dalhaggahapaccupafthänä) hay là không chịu gặp bậc hiền trí nhất là đức 
Phật v.v... (sap?urisaviưnukkatãpafthana). 


Manga (ngã mạn)“ (bắt nguồn từ \ man, nghĩ ngợi) 


Ngã mạn (na), cũng như tà kiến (đ///hi), cũng là kết quả phụ (hay sản phẩm 
phụ) của s1 (oha) và tham (lobha). S1 (moha) sản sinh ra tà kiến (nhận định sai) 
về sự tồn tại của “chúng sanh? và cho rằng chúng là thường, lạc, ngã và tịnh. 
Cũng thế, tham (/obha) đeo bám những chúng sanh này, nhất là pháp đại diện 
cho chính nó. 


níVihã vinVitthäa patithitãä alina upagatä ajJ/hositä adhínuttã laggãä laggltã palbuddhä ti avadaniyã te visame 
níViHhã. 

Họ đã đi theo lối sai trái - Theo lối sai trái: Họ đã đi theo lối sai trái về thân nghiệp, đã đi theo lối sai trái về 
khẩu nghiệp, đã đi theo lối sai trái về ý nghiệp, đã đi theo lỗi sai trái về việc trộm cắp, đã đi theo lỗi sai trái về 
tà hạnh trong các dục, đã đi theo lối sai trái vê việc nói dối, đã đi theo lối sai trái vê việc nói đâm thọc, đã đi 
theo lối sai trái vê việc nói độc ác, đã đi theo lối sai trái vê việc nói nhảm nhí, đã đi theo lối sai trái vê tham 
lam, đã đi theo lỗi sai trái về sân hận, đã đi theo lỗi sai trái về tà kiến, đã đi theo lối sai trái vê các hành, đã đi 
theo lỗi sai trái vê năm loại dục, đã đi theo lối sai trái vê năm pháp che lấp, đã đi theo vào, đã thiết lập, đã 
bám vào, đã tiến vào, đã bám víu, đã chú trọng, máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại, 'là những người thấp kém, 

họ đã đi theo lối sai trái” là thế ấy. (MAHANIDDESAPALI - ĐẠI DIỄN GIẢI / Guhatthakasuttaniddeso dutiyo - 
Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Hang là thứ nhì. / Việt dịch: Bhikkhu Indacanda. Nguồn: 

Wwww.tamtangpaliviet.net) 

Xem bộ Pháp Tụ, câu 722, 795, 919. Không thấy Đức Phật nêu trong 12 thứ tâm bất thiện, nhưng có nêu trong 
câu 919, thiên Trích Yếu - đầu đề nhị. Xem bộ Phân Tích, câu 883-900. 

Ngã mạn - Ngã mạn theo một loại: là sự cao ngạo của tâm. Ngã mạn theo hai loại: ngã mạn do tâng bốc bản 
thân và ngã mạn do khinh bỉ người khác. Ngã mạn theo ba loại: ngã mạn (với ý nghĩ) 'Tôi tốt hơn,“ ngã mạn 
(với ý nghĩ) 'Tôi ngang bằng,' ngã mạn (với ý nghĩ) 'Tôi thấp hèn.” Ngã mạn theo bốn loại: do lợi lộc rồi sanh 
khởi ngã mạn, do danh vọng rồi sanh khởi ngã mạn, do khen ngợi rồi sanh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi 
sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo năm loại: (nghĩ rằng:) 'Ta đạt được các sắc thích ý“ rồi sanh khởi ngã mạn, 
(nghĩ rằng:) 'Ta đạt được các thinh — các hương — các vị — các xúc thích ý“ rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn 
theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt rồi sanh khởi ngã mạn, do sự thành tựu của tai — do sự thành tựu của 
mũi — do sự thành tựu của lưỡi — do sự thành tựu của thân — do sự thành tựu của ý rồi sanh khởi ngã mạn. 
Ngã mạn theo bảy loại: ngã mạn, cống cao, cống cao dựa trên ngã mạn, tự ti, ngã mạn thái quá, ngã mạn về 
bản thân, ngã mạn do hiểu biết sai trái. Ngã mạn theo tám loại: do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do không có 
lợi lộc rồi sanh khởi tự ti, do danh tiếng rồi sanh khởi ngã mạn, do không có danh tiếng rồi sanh khởi tự ti, do 
khen ngợi rồi sanh khởi ngã mạn, do chê trách rồi sanh khởi tự ti, do sung sướng rồi sanh khởi ngã mạn, do 
khổ đau rồi sanh khởi tự ti. Ngã mạn theo chín loại: Người tốt hơn có sự ngã mạn (nghĩ rằng) `Tôi tốt hơn,” 
người tốt hơn có sự ngã mạn (nghĩ rằng) 'Tôi ngang bằng,” người tốt hơn có sự ngã mạn (nghĩ rằng) `Tôi thấp 
hèn,' người ngang bằng có sự ngã mạn (nghĩ rằng) 'Tôi tốt hơn,“ người ngang bằng có sự ngã mạn (nghĩ rằng) 
`'Tôi ngang bằng,“ người ngang bằng có sự ngã mạn (nghĩ rằng) `Tôi thấp hèn,/ người thấp hèn có sự ngã mạn 
(nghĩ rằng) 'Tôi tốt hơn,” người thấp hèn có sự ngã mạn (nghĩ rằng) 'Tôi ngang bằng,“ người thấp hèn có sự 
ngã mạn (nghĩ răng) *Tôi thấp hèn,” Ngã mạn theo mười loại: Ở đây có người sanh khởi ngã mạn về xuất thân, 

về dòng dõi, về con nhà gia thế, về vẻ đẹp của vóc dáng, về tài sản, vê học vấn, về công việc, về tài nghệ, về 
kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác.” Ngã mạn với hình thức như vầy là biểu hiện 
của ngã mạn, bản thể của ngã mạn, sự cao ngạo, sự nâng cao, (như) ngọn cờ, sự tự nâng lên, sự khoe khoang 
tự đắc của tâm, điều này gọi là ngã mạn. (MAHANIDDESAPALI - ĐẠI DIỄN GIẢI / 3. Dutthatthakasuttaniddeso - 
Diễn Giải Kinh Nhóm Tám Về Xấu Xa / Việt dịch: Bhikkhu Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net) 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG II: CETASIKA - SỞ HỮU TÂM 113 





67 


Ngã mạn (maãn.) nhìn tự thân này như là “ta là giỏi nhất, ta biết nhiều nhất, ta 
không có đối thủ trong thế gian". 


Sở hữu ngã mạn là ỷở mình, đem so sánh hay công cao. Có Pali chú giải như 
vây: Seyyomasmiii adina maffiafifi —= mãno: tự trọng ở mình so sánh hơn người 
V.V... ØỌI là ngã mạn. 


Ngã mạn có 3 nhóm ba: “7 

- Ý hơn (seyyohamasmi) (quá mạn — afimãna) có 3 cách: 1 là hơn ỷ hơn, 2 là 
bằng ý hơn, 3 là thua ÿ hơn. 

- ŸÝ bằng (sadiyohamasmi) (mãna) cô 3 cách: 1 là hơn ÿ bằng, 2 là bằng ỷ 
bằng, 3 là thua ÿ bằng. 

- Ÿ thua (hữmohamasmi) (tự tỉ, tỉ mạn — ømãna) có 3 cách: 1 là hơn ỷ thua, 2 là 
bằng ý thua, 3 là thua ÿ thua. 


Tục ngữ có câu: “Trẻo cao té nặng”, sự kiêu căng hay ngã mạn không phải là 
đức tính tôt đê tự hào. 


Hai cách trên ỷ hơn và ÿ băng thường hay gặp và dễ nhận. Nhưng 3 cách sau 
thuộc về ý thua thì đáng cho là chắng có hoặc sai. Vậy xin dẫn chứng một vài 
trường hợp như là có cách ởỷ rằng: họ giỏi thây kệ họ, tôi dở mặc kệ tôi, giàu 
nghẻo v.v... cũng thế, đó là thua ỷ thua. Tôi cũng vẫn như ai, nhưng ngặt thất thế 
hoặc lỗi thời, đó là thua ÿ bằng. Còn bằng người kia mọi phương diện mà nghĩ 
rằng: tôi thua thây kệ tôi, đó là bằng ỷ thua. Hơn ý thua như kinh Trung Hoa nói: 
“Thượng thượng nhân hữu một ý trí” nghĩa là bậc xuất chúng siêu quần nhưng 
xét cạn chưa khỏi có phần sơ thất là phải dở, thua lại nghĩ rằng: “Hạ hạ nhân 
hữu, thượng thượng trí” biết đâu là thây kẻ hèn tối tăm cũng có trí cao siêu. 


Ngã mạn (mãn4.) là một trong mười pháp triền hiện hành. Nó chỉ hoàn toàn bị 
đoạn tận khi bước vào dòng thánh Araham. 


Kattha katamam mãnasañNñojandtr2 Seyyohanasmiti mãno sadisohamasmiii 
mãno hinohanasmiili mãno, yO eVarHDo mãno maññafA maññifaftam unnafi 
unnamo  dhajo sampaggaho ketthamydtA  cỉủlassa ldam  vuccafi 
mnasannoJjana1n. 

Ngã mạn triền trong khi có ra sao? Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ, ta 
băng họ, ta thua họ, sự so sánh, thái độ so sánh, lối so sánh, lúc nảo có trạng thái 
như thế tức là tự nâng cao, đem mình sánh cho bằng kẻ khác, tự so đo với người, 
tâm công cao, tánh cần so sánh này gọi là ngã mạn triển /„ãnasaññojana). (Dhs. 
722) 


Bốn ý nghĩa của 'ngã mạn”: (Vsm. XIV) 


Dhs. 795; Vibh — Tiểu Tông Phân Tích, phần Xiển Minh, câu 883-895. 
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- _ UnnaHilakkhano: trạng thải là kiêu ngạo. 
-_ Sg—mpaggaharaso: phận sự là tự cao. 
- _ Kefukamyatapaccupafthano: thành tựu là kỳ vọng (lên như cò). 
-_ Diƒthivippayuttalobhapadaffthano: nhân cận là có tham bất tương ưng tà kiến. 
Tham (/obha) cùng với hai pháp trong bọn, đó là tà kiến (đi/h) và ngã mạn 
(mana), chúng có nhiệm vụ kéo dài vòng đời hay vòng sinh tử mà thường được 
gọi là sznsãra (vòng luân hồi). Trên thực tế thì tham (/obha), tà kiến (di/hì), 
ngã mạn (mãna) được gọi chung là pháp chướng ngại (papafñca dhamma). 
Ba sở hữu “tham, tà kiến và ngã mạn” gom chung lại gọi là tham phân, là bọn 
sở hữu tham, chỉ hợp trong vòng tâm tham. 
(C) Sân phần (4) Dosa-catukka 
(8) Dosa (sân)”” (bắt nguồn từ 4 đus) 
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“Dosa` được dịch là “sân", sự tức giận, hờn, buôn, râu, sự ghét, ác cảm, sự 
căm thù v.v... Có Pali chú giải như vây: Sayørneva đussafifiẦẴ = doso: tự ác độc 
hại gọi là sân. 


Sân cũng có tên là phẫn (pz/ighz) nghĩa là xâm phạm tức là xâm phạm với 
pháp câu sanh làm cho hư hại, bầm giập, nứt bề v.v... Có Pã]i chú giải như vầy: 
Patihaññamii = patiehã: cách xâm phạm đè nén pháp câu sanh gọi là phẫn. 
 Patigha' bắt nguồn từ “paii, trái lại, đối lại, và A?øha” (han), dội vào, tiếp xúc. 


Sân (đosa) hầu như là thực tính hủy diệt trong thế gian. Nó đáng ghê sợ hơn 
vũ khí nguyên tử. Dĩ nhiên, khi một ai đó kéo cò vũ khí nguyên tử, ông ta làm 
dưới sự chi phối của sân. 

Thông thường, khi chúng sanh đối diện với sự khao khát về vật dục, sự bám 
chặt, dính mắc hay tham (/obha) sanh khởi, và khi chúng sanh đối diện với một 
cảnh không mong muốn, sân hay sự ghét, ác cảm sanh khởi. Sân (đosø) hủy hoại 
tự thân trước khi nó hủy hoại tha nhân. 

Sân không chỉ tăng trưởng khi nó hiện diện với một người sân mà nó cũng 
làm trì trệ khi người cảm giác buôn, chán nản bị hủy hoại. Theo Abhidhamna 
(Vô tỷ pháp), người trả thù một lời sĩ nhục thì dại dột hơn người khơi màu sự sỉ 
nhục. 

Katamo tasmin samaye doso hofi? Yo tasmim samaye dđoso dussana 
dussitaftan—” vyäpaffi vyäpajjanä vyãpajjtadtã virodho pafivirodho cangikkam 
đqSuroDO anaffamandfä cittassa, ayan tasmiữm samaye doso hofi - pe - (Dhs. 326) 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 326, 691, 721, 738, 750, 793, 919. 
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Sân trong khi có ra sao? Cách tính ắc độc, sự tính ác độc, thái độ tính ác độc, 
cách tính ám hại, sự tính ám hại, thái độ tính ám hại, sự sân, sự tức tối, sự hung 
dữ, sự ác khâu, cách tâm không thơ thới có trong khi nảo, đây gọi là sân có trong 
khi ấy. 

Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu sân: 

- _ Trạng thái là làm cho thân tâm thô tháo (cangikkalakkhano). 
- Phận sự là thiêu đốt sắc ý vật, là nơi nương của mình, nóng nảy 

(nissayadahanaraso). 

- _ Thành tựu là hư hoại thân tâm (dussanapaccupafthano). 
-_ Nhân cận là những đồ sát hại (upa{†thãnakãrapaccupafthana). 


Issẽ (tật đỗ)” (bắt nguồn từ 4 su, đồ ky, ganh tỊ) 


Tật đỗ (/ssz) có trạng thái ganh tị với sự thành tựu hay phát đạt của người 
khác. Đó là đối tượng của tật đồ, tức là, nó không nhìn vào tự thân mà nhăm vào 
tha nhân, người khác. Có Pãli chú giải như vầy: sszyanã = issã: không chịu 
được người hơn mình gọi là tật đô. 


Tattha katamam t1ssasañfojanam 2 Ya pana lãbha sakkãra garukära mãnana 
vandana pñjanãsu issä issäyana issãyïfqfftan9 IsHyä usuHyang tisayÌfaHfam, tda1m 
vuccdfi issäsañnojanam. 


Tát đồ triền trong khi có ra sao? Cách ganh ty, thái độ ganh ty, cách tật đó, sự 
tật đô, thái độ tật đó, tật đó vì lợi lộc, tật đó vì cung kỉnh, tật đồ vì tín ngưỡng, tật 
đồ vì cách lễ bái, tật đồ vì cách cúng dường của người khác. Những cách như thế 
gọi là tật đồ triền. (Dhs. 727) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu tật: 

- Trạng thái là tật đó với tài sản danh lợi của người khác (aññasampattinam 
ussiyanalakkhana) 

- Phận sự là không vừa lòng tài sản danh lợi của người khác (?arasampafttiya 
anabhiratirasa) 

- Thành tựu là tránh mặt với tài sản, danh lợi của người khác 
(parasarnpaftivimukhata-paccupaffhand). 

- Nhân cận là có tài sản, danh lợi của người khác (parasampaftipadafthana). 


(10) Macchariya (lận sắt) "° 
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Lận sắt (éacchariya) có trạng thái che đậy, giâu giêm tài sản của mình. Nó 
không cảm thông, chia sẻ tài sản hay đặc ân với người khác. Nó mang tính bón 
Xem bộ Pháp Tụ, câu 727, 734, 919. Không thấy Đức Phật nêu trong 12 thứ tâm bất thiện, nhưng có nêu trong 


câu 919, thiên trích yếu — đầu đề nhị. 
Xem bộ Pháp Tụ, câu 728, 734, 919. 
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rít, keo kiệt, bủn xỉn khi nó miễn cưỡng cho tiền vì việc từ thiện. Có Pä]i chú giải 
như vầy: Maccherabhavo = macchariyarn: bỏn xẻn gọi là lận. 

Như đề cập trong A2gu/ara Nikãya — Tăng Chi Bộ Kinh (IX, 49), có 5 loại 
bỏn xẻn như: bỏn xẻn chỗ ở (ãvãszmacchariya), bỏn xẻn dòng giống 
(kulamacchariya), bỏn xẻn lợi lộc (lãbhamacchariya), bỏn xẻn sắc đẹp 
(yan—narnacchariya) và bỏn xẻn pháp (dhammnamnacchariyd). 


Trái với /ssz (tật đô, ganh tị), macchariya (lận sắt, bỏn xẻn) là quan điểm cá 
nhân. /ssZ và zmacchariya làm cho chúng sanh buồn mà không cần pháp trợ dẫn 
từ những pháp khác. Chúng sanh cảm thấy vui tức khắc khi “tật và “lận” bị xua 
tan khỏi tâm ý của họ. 


Tanha katamam macchariyasafñfiojanam? Panca  maccharÙđni: 
ãvãsamacchariyam kulamacchariyamna lãbhamacchariyamn vannamacchariyam 
dhamnammacchariyam, a7 evariipan maccharam maccharäãyanã 
maccharayitatamn veviccham kadariyam kafukhancukatä aggahitaHfa củtassa, 
Ilq1m vuccafi macchariyasafññoJanam. 


Lận sắt triền trong khi có ra sao? Ngũ lận sắt như là: Bỏn xẻn chỗ ở, bỏn xẻn 
dòng giống, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp (danh thơm), bỏn xẻn giáo pháp, 
cách bỏn xẻn, sự bỏn xẻn, thái độ bón xẻn, sự rít rắm, sự keo kiết, sự không tẾ 
độ, không rộng rãi của tâm. Những cách như thế gọi là lận sắt triền. (Dhs. 728) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu lận: 

-_ Trạng thái là giấu giếm tài sản mình (sakasampattinigihanalakkhanam). 

- Phận sự là không chịu người khác dính dấp tài sản mình (parasadharana 
akkhamanarasarm). 

-_ Thành tựu là không hy sinh tài sản (sakocanapaccupaffhanam). 

- Nhân cận là có tài sản (sakasanpaftipada†thanam). 


(11) _ Kukkucca (hỗi hận)'' 


Hồi hận (kukk„cca) có trạng thái đau buồn, ăn năn về những ác pháp đã làm 
và những thiện pháp chưa làm. Có Päli chú giải như vây: Ka/ưm me päpam 
akatamợ me puññam: nghĩa là hồi hận với tội đã làm, mà phước không đặng làm, 
gọi là hối hay hối hận. 

Khóc than về việc ly sữa bị đỗ là điều vô ích, nó không mang lại lợi ích về 
việc ăn năn, hôi hận hay cảm thấy tiếc về những tà hạnh. 


Tanha katamnan kukkuccam: Akappiye kappiyasanmiaA  KaDppiye 
akaDDiyasafnita, qvajje vajjasannia, vajje qvajasanfilä am evarHipamm 


”! Xem bộ Pháp Tụ, câu 752, 931. 
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kukkuccamụ kukkuccäyanä kukkuccãyifaHam cefaso vippafisaro manovilekho, 
Idam vuccal kukkuccam. li tam ca uddhaccam tdam ca kukkuccam, tdam 
vuccafi uddhaccakukRuccanTvaratam. 


Hỗi hận trong khi có ra sao? Sự đáng cho rằng không đáng, sự không đáng 
cho rằng đáng, sự có lỗi cho rằng không lỗi, sự không lỗi cho rằng có lỗi, cách 
chú trọng, sự chú trọng, thái độ chú trọng, cách nóng nảy, sự động tâm. Những 
trạng thái như thế gọi là hối hận. (Dhs. 752) 


Tứ ý nghĩa (z//ha) của sở hữu hối hận: 

-_ Trạng thái là hay bực bội những sự đã làm (pacchäãnutäpalakkhanam). 

- Phận sự là bực lòng với việc ác đã làm và thiện không đặng làm (ka/ãkafa 
HHSOCanarasan). 

-_ Thành tựu là ân hận tâm (vippafisãrapaccupaffhananm). 

-_ Nhân cận là đã làm việc xấu và việc tốt không đặng làm (ka/akafaduccarita- 
sucaritapadafthanam). 


Issz (tật đỗ, ganh tị), macchariya (lận sắt, bỏn xẻn) và kukkucca (hối hận) là 3 
pháp đồng hành hay bầu bạn của sân (đosa). Chúng sanh khởi riêng biệt bởi do 
nhân sanh của chúng khác khau, nhưng khi một trong chúng sanh khởi, thì nó 
luôn sanh cùng với sân (đosa). 


Sở hữu sân, tật, lận, hối gọi chung là sở hữu sân phần (đocatukacetasika), chỉ 
phối hợp với tâm sân. 


(D) Ba sở hữu cuối = những sở hữu trì trệ và do dự. 


Thĩna (hôn trầm)” (bắt nguồn từ ý su, lùi, chùn bước, + na. Thena = thãna = 
thma). 


Hôn trầm (/zma) là sự không khéo hòa trộn của tâm (c7), cách không thích 
hợp với công việc của tâm, trạng thái co rút, lui sụt của tâm, tợ như lông gà gặp 
lửa. Khi một chúng sanh nhàn rỗi do thiểu viiyz (cần), chúng sanh ây chịu tác 
động của /za (hôn trầm). Đó là sự bịnh hoạn của c7 (tâm). 

Tattha katamam thinam 2 Ya cittassa akallatä akammañnata oliyana salliyana 
Hmam lyana liyitatam thmam thiyana thiyitattIan củfassa, tdam vuccdti thima1m. 

Hôn trầm trong khi có ra sao? Sự không khéo hòa trộn của tâm, cách không 
thích hợp việc làm của tâm, sự chân chừ, sự lùi sụt, sự buồn ngủ, cách buồn ngủ, 
trạng thái buôn ngủ, sự bần thần, dã dượi, cách dã dượi, bần thân, thái độ bần 


72... Xem bộ Pháp Tụ, câu 751, 798. 
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thần dã đượi, sự uễ oải, cách uê oải, thái độ uề oải. Những trạng thái như thế gọi 
là hôn trầm. (Dhs. 751) 


Tứ ý nghĩa (z//ha) của sở hữu hôn trầm: 
-_ Trạng thái là chận đứng siêng năng tiễn tới (amussãhanalakkhanam). 
-_ Phận sự là bỏ bớt siêng năng (viriyapanarasarn). 
-_ Thành tựu là sự lui sụt (samsidanapaccupaffhanam). 
-_ Nhân cận là tác ý không khéo (ayonisormmanasikärapadafthanarn). 


(13) Middha (thùy miên)” (bắt nguồn từ 1 mmiddh) 


Thùy miên (đ4ha) là sự không khéo hòa trộn của danh thân (cefasika-sở 
hữu tâm), cách không thích hợp với công việc của danh thân, trạng thái bệnh 
hoạn, không lành mạnh của danh pháp câu sanh. Khi một chúng sanh cảm thấy 
thiếu hoạt động hay trí tuệ chậm chạp, chúng sanh ây bị tác động bởi thùy miên 
(middha). Đó là sự bịnh hoạn của những sở hữu tâm (cefasika). 


Tatha katamam middham? Ya kayassa akalatã qkammafnnat onaho 
pariyonaho antosamorodho middham soppam pacalayihãä supanã supiftafam, 
Idam vuccafi middham. li idañca thmam, tdañca middham, idam vuccafi 
thinamiddhanTvaranam. 


Thùy miên trong khi có ra sao? Sự không khéo hòa trộn của danh thân, cách 
không thích hợp với công việc của danh thân, sự chụp đậy, sự bao trùm, sự che 
lấp phần trong, sự dã dượi bản thân, thái độ dã dượi bần thần, cách dã dượi bần 
thần, sự buồn ngủ, cách ngáp ngủ, trạng thái ngấp ngủ, sự ngủ gục, cách ngủ 
gục, trạng thái ngủ gục. Những trạng thái như thế gọi là thùy miên. (Dhs. 751) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu thùy miên: 
- _ Trạng thái là không thích hợp với công chuyện (akamưuañniatalakkhananm). 
-_ Phận sự là hạn chế tâm lộ lần lần (onahanarasam). 
- Thành tựu là cách buồn ngủ (oacadäyikapaccupafthänam). 
- Nhân cận là tác ý không khéo (ayonisormmanasikärapadafthanarn). 

Cả hai pháp hôn trầm (ma) và thùy miên (middha) gọi chung là Hôn phần. 
Và 

Cả hai pháp hôn trầm (/#7»a) và thùy miên (44ha) là những pháp đối nghịch 
với cần (viriya). Nơi nào có hôn trầm (/#ï»a) và thùy miên (middha), thì nơi ấy 
không có cần (yiriya). 


(14) Vieikiechä (hoài nghì)”” 


3 
z4 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 751, 753. 
Xem bộ Pháp Tụ, câu 724, 797, 812, 818, 919 
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Hoài nghi (v/c/k/cch3) là hoài nghỉ về Phật (Buddha), Pháp (Dhamma), Tăng 
(Sangha), điều học; hoài nghi về những pháp trong những kiếp quá khứ và vị lai; 
hoài nghi về pháp liên quan tương sinh; và cuối cùng là hoài nghi về tứ thánh đề. 


Hoài nghi (v/cik/cchđ) là một trong năm pháp cái và cũng được gom trong 
mười pháp triền hiện hữu. Pháp này hoàn toàn bị đoạn trừ và vĩnh viễn đối với 
thánh nhập lưu. 

Sở hữu hoài nghỉ là cách hoài nghi làm ngăn pháp tiến hóa sáng suốt giải 
thoát. Có Pã|i chú giải như vây: Vicikicchätfiii = vicikicchä: cách phát ra nghỉ lự, 
nghi hoặc là hoài nghi. 

Tatha katamam vicikicchasannojanam? SatthariL kankhafi vicikicchafl, 
dhamme kankhati vicikicchafl, sanghe kankhati vicikicchaH, sikkhaäya kankhati 
vicikicchafl, pubbante kankhatiL vicikicchafI, aparante kankhatiL vicikicchati, 
pubbantaparante  kankhati vicikicchaH, idqppaccaydaflÄDaHcCCaSdINHDDpdannesu 
dhammesu kankhafi vicikicchati. Yä evaripa kankhaã kanhkhayana kankhãy¡attam 
vimafi vicikicchä dvelhakam dvedhapatho samsayo anekanasagaho äsappana 
parisappana apariyogahana thambhitattamn cũủtassa manovilekho, Ida1n‹ vuccaf 
vicikicchäsanñiojanam. 

Hoài nghĩ trong khi có ra sao? Cách lừng chừng, thái độ lừng chừng, sự xét 
thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán cảnh không đặng, sự nhận thấy thành hai lẽ, 
sự nhận thấy như đường rẽ hai, sự không quyết một, sự tính vớ vần, suy xét lừng 
chừng, sự không thể dứt khoát, sự sẵn sượng của tâm, sự tràn lan của tánh. 
Những trạng thái như thế gọi là hoài nghi triền. (Dhs. 724). 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu hoài nghĩ: 
- _ Trạng thái là tư cách hoài nghi (sasayalakkhard). 
-_ Phận sự là làm cho rung động đối với cảnh (karmmpanarasa). 
- _ Thành tựu là không thê quyết đoán (anicchayapaccupaffhänä). 
-_ Nhân cận là tác ý không khéo (ayonisormmanasikarapadafthand). 


Dứt phần giải sở hữu bất thiện 


o0o, 


HI/. Sở Hữu Tỉnh Hảo (Sobhanacefasika) 
(A) Sở hữu tịnh hảo biến hành (sobhanasadhäãranacetasika) 


Sobhanasädhãranacetasika khi chiết tự thì là sobhana + sãdhãrana + cetasika. 


-_Sobhana = yên tịnh, tốt, đẹp đẽ, không có tội lỗi, tịnh hảo. 
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-_ Sãdhärana = phô thông, phố quát, cùng khắp, biến hành. 


-_ Cefasika =sở hữu tâm. 


Khi gom hai phần lại Sobhanasadharanacefasika = sở hữu có sự đẹp đề, không tội 
lỗi khắp cả (các tâm), hay sở hữu tịnh hảo biến hành. 


Mười chín (19) sở hữu tịnh hảo này phối hợp chung với tất cả tâm tịnh hảo. 


Saddha 
Safi 


() 
(2) 


HữT 

Offappa 

Alobha 

Adosa 
Tatramajjhattata 


3) 
(4 
(5) 
(6) 
Œ) 
(8)  Kaya-passaddhi 
(9) Cifa-passaddhi 
(10) Kãya-lahufa 

(11) Ci#ữa —lahufa 

(12) Kãya-mudita 

(13) Cita-mudita 

(14) Kãya-kammañnata 


(15) Cữ1ta-kammañnnnata 
(16) Kãya-paguñnata 
(17) CHfa-pagunnata 
(18) Kãyuujjukatã 

(19) C¡71„jjukata 


Giải thích: 


tín, tin. 

niệm, biết theo, sự lưu tâm, sự chú tâm, không lơ 
đãng... 

tàm, có hồ thẹn. 

úy, có phê sợ. 

vô tham, không bỏn xẻn, rộng lượng. 

vô sân, thiện chí. 


= trung bình, quân bình danh pháp. 
= tỊnh thân, sự yên của (sở hữu) danh pháp câu sanh. 
= tỊnh tâm, sự yên của tâm. 


khinh thân, sự nhẹ nhàng của danh pháp câu sanh. 
khinh tâm, sự nhẹ nhàng của tâm. 

nhu thân, sự mềm mại của danh pháp câu sanh. 

nhu tâm, sự nhẹ nhàng của tâm. 

thích thân, sự thích nghi hay thích ứng của danh pháp 
cầu sanh. 

thích tâm, sự thích nghi hay thích ứng của tâm. 
thuần thân, sự thuần thục của danh pháp câu sanh. 
thuần tâm, sự thuần thục của tâm. 

chánh thân, tính ngay thắng của danh pháp câu sanh. 
chánh tâm, tính ngay thăng của tâm. 


(1)_ Saddhã (tín) (Sam, tốt; + \dah, thiết lập, đưa vào, đặt, để, dùng) 


Tín (szđdhä) được thiết lập hay tin vào tam bảo (fi-rafana); tức là, Phật 
(Buddha), Pháp (Dhamma), Tăng (Sangha). Hay tín (saddha) là sự tín ngưỡng 
hay đức tin trong sạch với nhân vật, pháp lý đáng tin. 


Chánh tín có 4: I là tin nghiệp (kammasaddha), 2 là tin quả của nghiệp 
(vipãakasaddha), 3 là tin nghiệp riêng của mỗi người (kammassakafäsaddha), 4 là 
tin sự giác ngộ của đức Như Lai (/athãgatãbodhisaddha). 


Khi người Phật tử qui y tam bảo, đức tin của vị ây phải hiệu lý do và căn 
nguyên, và vị ây được yêu câu nghiên cứu và kiêm tra đôi tượng đức tin của vị 
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(2) 


® 


ẫy. Một đức tin Phật giáo không đi ngược lại sự tìm hiểu về tâm linh; bất cứ sự 
ngờ vực nào về những pháp mơ hồ đều được khuyến khích tìm hiểu chúng. 


Tín (saddhä) được ví như “ngọc lục bảo” vô song của vua chuyền luân. “Ngọc 
lục bảo này khi đặt trong nước bẩn ấm, nó làm cho tất cả những cặn bã được 
lắng xuống và hơi âm được thoát ra, do đó, nó để lại nước mát và tinh khiết. 
Cũng như thế, khi tín (sưđdh) phối hợp với tâm (ca), tất cả pháp phiền não 
như tham (/obha), sân (dosa), sỉ (moha) tan biến với thành tựu là tâm trở nên 
trong sạch và mát mẻ. 


Tín (szđd»ä) cũng được ví như bàn tay có thể nắm những đá quí, nếu một 
chúng sanh may mắn được lên một ngọn núi đầy những đá quí. Thật ra, vị ấy 
may mắn khi tiếp xúc với giáo lý của đức Phật, hơn là lên ngọn núi châu báu. 
Bởi vì người với tín (sađdhä) có thê đạt được những quả phúc quí giá hơn những 
châu báu. Một người không có tay không thể nắm lẫy được những đá quí. Cũng 
thế, người không có tín (szđdhä) không thể đạt được những quả phúc. 


Sĩ noha) là pháp dẫn đầu những sở hữu (ceasika) bất thiện. Cũng thế, tín 
(saddhä) là pháp dẫn đầu những sở hữu tịnh hảo (sobhana cetasika). Đây là châu 
báu quí giá nhất và là một trong năm quyền (indriya) và cũng là một trong năm 
lực (bala). 


Katamam tasmim samaye saddhindriyam hoti? Ya tasmim samaye saddha 
saddahana okappana abhippasado saddhaä saddhindriyam saddhabalam-idam 
tasmữm samaye saddhindriyam hoi. (Dhs. 27) 


Tín quyền trong khi có ra sao? Khi nào có đức tin, thái độ tín ngưỡng, sự 
quyết tin, sự rất tín trọng, tín lực, tín quyền, tức là đức tin có trong khi nào, thì 
tín quyên vẫn có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu tín: 

- Trạng thái là trn Tam bảo, nghiệp quả đời này và đời sau (saddhahana- 
lakkhan3). 

-_ Phận sự là tín ngưỡng Tam bảo (?asadanarasa). 

- Thành tựu là tâm không dơ bần (akãussiyapaccupafthänä). 

- Nhân cận là có nhân vật đáng tín ngưỡng (saddheyyavatthupadafthana). 


Sai (niệm )5 (bắt nguồn từ 4 sar, nhớ, biết theo) 


“%i” là 'niệm), lưu tâm, nhớ đặng, nhớ ghi, tỉnh táo, hay biết theo pháp đang 
diễn tiễn. Trạng thái chính của nó là “không trôi đi”, tức là, không cho phép 
không hay biết pháp đang diễn tiến. Khi một người không có đủ “niệm', vị ấy 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 29, 38, 67 
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không nhớ những điều được thấy hay nghe; nó như những cái nôồi và những trái 
bí ngô rỗng trôi đi trên dòng nước. ° 

Có 4 câu Phật ngôn: 1 là niệm pháp tỉnh của đời, 2 là người có niệm hằng 
đặng tiến hoá, 3 là người có niệm được hưởng an vui, 4 là người có niệm thời 
hăng ngày đặc biệt. 


Với “niệm — sz//” chúng sanh có thể nhớ lại những sự kiện ở quá khứ, và nệm 
(sari) có thể được tu tập. phát triển. Khi nó được phát triển cao độ, vị ây đạt được 
sức mạnh nhớ về những kiếp quá khứ. Do đó, niệm (s27) có phận sự nhớ. 


Đức Phật nhắc nhở những đệ tử mỗi ngày không quên những nghiệp thiện và 
luôn nhớ thực hiện tâm nguyện phân đấu đề thoát khỏi tất cả khô. 

Nếu một người luôn “niệm” hay “biết theo” ở sáu cửa, “ghi nhớ những gì mà 
vị ấy quan sát chỉ là “thấy, thấy? hay “nghe, nghe”, v.v... vị ấy có thể ngăn chặn 
những phiền não thâm nhập tâm. Trong ý nghĩa này, niệm (sz/) được ví như 
người gác công, là người ngăn chặn những trộm và cướp không cho thâm nhập 
vào thành phó. 


Niệm (szii) cũng là một trong năm pháp quyền, và cũng là một pháp trong 
năm lực. Nó cũng là một trong bảy giác chi (bo/7hanga) và là chỉ thứ bảy trong 
tám thánh đạo. 


Katamam tasmumụ samaye saHndriyam hoti? Ÿä tasmmnim samaye safi anussafi 
pafissafi safI saranatä dhãranatfä apilapanatfA asammussanafa safi safindriyarn 
safIbalam sarmmmasafti-idaụ fasimim samaye saftindriyam hot. 


Niệm quyên trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hôi quang, nhớ 
đặng, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ đãng, không quên, niệm quyên tức là niệm, 
niệm lực, chánh niệm. Đó là vẫn có niệm quyên trong khi ấy. (Dhs. 29) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu niệm: 
Trạng thái là cách tâm không lơ lăng (apilapanalakkhanag) hay cách nhớ đặng 
luôn luôn (anussaranalakkhana). 
Phận sự là không mê mờ quên lãng (asamnosarasa). 
Thành tựu là không cho cảnh xa la tâm (ãrakkhapaccupaffhana). 
Nhân cận là có sự nhớ chắc (0hiragañfnapadafthana) hay tứ niệm xứ 
(safipa†thana-padafthana). 


T7 nẻo sanh niêm: 


«` 


Milindapañhä, trang 36 satilakkhanapañha (vấn trạng thái niệm”) trình bày rằng `...sati mahärãja 
uppajjamänäkusaläkusala _sävajjänavajjahinappanitakanhasukkasappatibhägadhamme_ apiläpeti....” dịch là 
"Này đại vương, khi "niệm” đang phát sanh có thể làm cho nhớ đến pháp thiện, bất thiện, có tội lỗi, không có 
tội lỗi, ty hạ, tinh lương, đen, trắng và pháp mà có phần giống nhau v.v...”. 
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1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


1) 


8) 


9) 


Niệm phát sanh do hiểu biết (zbhijãnarosari) là những sự vật, nghĩa lý đã từng 
quen, khi gặp, lúc cần dùng thì những cách hiểu biết ấy phát hiện nơi tâm rất 
dễ. 

Niệm phát sanh do gom góp (ku/umbikãyasafi) là những vật gom góp để vào 
một chỗ thì tâm đặng chú ý nhiều lần, nên khi cần xài trực nhớ lại liền nơi chỗ 
ấy hay là như tiền dồn hết trong túi, khi dùng thò tay vào túi lấy ra có liền. 


~T^~— 


Niệm phát sanh do thức thô (ojärikaviñnanafosari) là do tâm hoạt động thô như 
là: nóng giận, buôn nhớ hay thất tình, hý, nộ, ái, ô, al, lạc, cụ, rất mạnh nhớ lại 
cái gì đã qua hoặc hiện tại. Nhưng cũng có khi nhớ đến sự này sự nọ, như giận 
này nhớ đến oán thủ khi xưa. 

Niệm phát sanh do vật chạm thức (hiaviññaãnafosaïñi), như là bị đánh là ta đau 
ta biết ta đau. Hoặc gặp cảnh xúc thích hợp sướng thân thì ta biết ta sướng, hay 
là nhớ lại sự sướng, sự đau như thế nào. 

Niệm phát sanh do không vật chạm thức (a”iaviñfñanafosafi) như là khi nhớ 
đến vật này, vật nọ, chớ khỏi lo thân đụng chạm chi cả. 

Niệm phát sanh do đồng ấn chứng (szbhãganimifafosafi), như gặp nhân vật 
tương tợ như nhân vật đã gặp thì nhớ đến nhân vật thường quen. 

Niệm phát sanh do ly ấn chứng (visabhäganimiffafosafi) như là sự vật ta đã 
thường quen, dù cách xa nhau trải qua bao lâu có khi khỏi gặp sự vật tương tợ 
nhưng cũng nhớ lại. 

Niệm phát sanh do hứa (ka£hãbhiññanafosafi), như là đã có hứa hẹn, lúc đến 
giờ hay trực nhớ lại. 


Niệm phát sanh do nêu (lakkhanafosari), tức là làm dấu, sau gặp liền nhớ. 


10) Niệm phát sanh do nhờ nhắc nhở (saranzfosari), như là những sự vật đã qua ta 


không đặng nhớ, nhờ kẻ khác nhắc øiùm liền nhớ lại đặng. 


11) Niệm phát sanh do đầu đề (nuddharosari), như là ta thấy đầu đề nhớ đặng cả 


bài. 


12) Niệm phát sanh do đếm tính (gananafosafi), như là những sự vật mà ta không 


nhớ được ngay đó, nhờ đếm đi tính lại mới nhớ ra. 


13) Niệm phát sanh do thuộc lòng (đhãranafosañ) là những gì ta đã thuộc nhuần, 


nhớ đâu đặng đó. 


14) Niệm phát sanh do tu tiễn (2#ãyanZíosai), tức là hành tứ niệm xứ rất chuyên 


môn thì có trớn, cảnh đên niệm liên. 
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15) Niệm phát sanh do coi bốn (porthakanibandhanarosari), tức là nhờ coi bỗn 
được nhớ tới những gì ngoài bốn ấy có liên quan tới. 

16) Niệm phát sanh do cất để (upanikkheparosari) là những vật cất có trật tự khi 
muốn lấy rất dễ. 


17) Niệm phát sanh do thường quen (anøwubhzfosafi) là những sự vật đã thường làm 
và gặp rất nhiều lần thì đến lúc hoặc gặp trường hợp vẫn nhớ vật thường quen 
rất dễ, sách Trung Hoa có câu: “Thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên” 
nghĩa là trên đời không gì khó hết, đối với mọi người đều do tâm không chuyên 
môn mới thấy ra khó. 

Mười bảy nẻo sanh niệm ở trên là từng trường hợp và đủ loại hạng chúng 
sanh. Còn về phần bậc tu cao, nên cần tìm thực hành: 


Nhân sanh niệm giác chi: l là niệm-lương tr1 (sđíi-sampajañña), 2 là tránh 
người lẫn và hay quên (mu{(hassaftipugealaparivajjanaiä), 3 là thân cận người có 
niệm vững vàng (upaƒfhitassaftipugøalasevanai4), 4 là chăm chủ với thân tâm 
hành động (tadadhimuttatä). 


(3) Hữĩ (tàm)'Ẻ (bắt nguồn từ 4 hirï) 


77 
78 


Tàm (77) làm cho chúng sanh chùn lại hay thoái thoát với sự hồ thẹn trước 
những ác hạnh (ác nghiệp). 

Chúng sanh, người mà có tàm (”z¡), thoái thoát trước những ác pháp ví như 
lông gà bị co rút trước lửa. 


Katamo ca puggalo hirima: tattha katama hữri: ya hiri hiriyadti hiriyitabbena, 
hiryati pãpakanam akusalanamn dhammana1n samapaftiyđ, ayam vuccafi hữ, 
Imãya hiriyaã samannagato puggalo hirima. 


Người hữu tàm ra sao? Điều kiện hữu tàm ra sao? Thẹn với pháp thành tội ác, 
như thế gọi là tàm, người có sự hồ thẹn gọi là người hữu tàm. (Puggala paññatri 
— câu 72) 


Katama tasmim samaye hữi hofi? Yam tasmiửn samaye hiriyati hiriyitabbena, 
hinyati pãpakanam‹' akusalanamn dhammanam samäpafiyä - qyd\ fasm”mn 
samaye hữri hofi.(Dhs. 53) 

Tầm trong khi có ra sao? Trạng thái hỗ thẹn với cách hành động ác xấu đáng 


hồ thẹn, thái độ hỗ thẹn với những pháp tội ác có trong khi nào, thì tàm có trong 
khi ây. 


DA 
Xem bộ Pháp Tụ, câu 45, 53, 
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Tàm (#7) đối lập với vô tàm (øhirika) là pháp phạm vào bất cứ ác pháp nào 
không hề ăn năn, hối hận dù nhỏ nhất. 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu tàm: 
-_ Trạng thái là thoái thác” với cách làm tội (pãpaj/igucchanalakkhanä). 
- Phận sự là không làm tội (oäpanam akaranarasa). 
- _ Thành tựu là ngần ngại với tội lỗi (oãpafosaikocanapaccupaffhänäi). 
-- Nhân cận là biết trọng mình (/agãravapadatthänä). 


Offappa (áúy)*° (bắt nguồn từ ø + Ý fap) 

Úy (o/fappa) là sự ghê sợ hành theo ác pháp, bởi vì nó ý thức được sự đa dạng 
của những ác quả. 

Tàm (z7) khác với sự nhút nhát thông thường, úy (øfappa) khác với sự sợ 
hãi thông thường của chúng sanh. Một Phật tử không phải sợ hãi bất cứ cá thê 
nào, cho dù là một vị trời, Phật giáo không dựa trên sự sợ hãi của vô minh. 


Kalamo ca puggalo offqDDI: tatha Kkaflamam oftqDpam: yam offappafi 
offappitabbena, offtappati pãpakanamn akusalanaln” dhammanam? samapdftiyä, 
Idq1ụ vuccdfi offtappan. lmỉnã oflaDDena samannagafo puggalo offqDDI. 


Người hữu úy ra sao? Điều kiện hữu úy ra sao? Pháp nào mà ghê sợ sự vật 
đáng ghê sợ bằng lối phải đến tội ác, ghê sợ như thế gọi là điều kiện úy. Nếu ai 
bỏ được sự ghê sợ như thế gọi là người hữu úy. (Puggala paññatti — câu 72) 


Kalama tftasmun samaye offqppdtm hofl? Yan fasmUn samaye offappafH 
offappitabbena, oftappati pãpakanam akusalanam dhammanam samapdftiyä - 
tam fasimữn samaye oftappam hot. 


Úy trong khi có ra sao? Trạng thái ghê sợ với hành động ác xấu đáng ghê sợ, 
thái độ ghê sợ với những tội ác có trong khi nào, thì úy vẫn có trong khi ấy. 
(Dhs. 54) 


Úy (øtappa) đỗi lập với vô úy (anoffappa) và là pháp có thê khơi nguồn cho 
những phần pháp sau. Tàm (#7) sanh khởi với sự tôn trọng tự thân, trong khi úy 
(oftappa) sanh khởi với sự tôn trọng tha nhân. Giả sử có một gậy sắt, một đầu 
của cây gậy được đốt nóng cho đến khi cháy đỏ và đầu còn lại bị dính những 
chất bân, có người không dám chạm vào một đầu gậy do ghê tởm, và không dám 
chạm vào đầu gậy còn lại do ghê sợ. Tàm (i7) được ví như trường hợp trước và 
úy (offappa) được ví như trường hợp sau. 


Thoái - trái với tiến, thoái lui; thoái thác là kiếm cớ từ chối. 
Xem bộ Pháp Tụ, câu 46, 54, 
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Tàm (U77) và úy (øf/appa), ngăn chúng sanh khỏi những thú tính, không cho 
phép trong những hành vi ác xấu như là những quan hệ tình dục giữa mẹ và con 
trai, hay giữa cha và con gái v.v... cho dù vào thời điểm kém văn minh nhất. Do 
đó, tàm (7z?) và úy (ofappa) được gọi là Lokapäla dhamma, tức là pháp hộ trì 
thế gian." 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu úy: 
-_ Trạng thái là ghê sợ với tội (?oãpa uftãsanalakkhannam). 
- Phận sự là không làm tội (oäpaãnam akaranarasan). 
-_ Thành tựu là sự ngần ngại với tội (pãpafosaukocanapaccupaffhänam). 
- Nhân cận là tôn trọng người (paragaravapadafthanam). 


(5)_ Alobha (vô tham)Ÿ° 
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Vô tham (ziobha), là không ham muốn, không nhiễm đắm và không chấp 
cứng với cảnh. Vô tham (z/obha) là pháp không dính mắc vào vật dục và không 
ích kỷ là trạng thái chính của vô tham (alobha), trái ngược với tham (lobha). Ví 
như giọt nước chảy khỏi lá sen mà không dính lá sen. Vô tham (alobha) thoát 
khỏi những vật dục mà không dính hay bám vào chúng. Trong trường hợp này, 
vô tham (ziobha) ví như một vị Araham (Araha?), là người hoàn toàn không 
tham. 


Khi chúng sanh không dính mắc vào tài sản của mình, vị ấy có thể xả thí tiền, 
xả thí vật chất trong việc từ thiện. Ở đây, vô tham (ziobha) tự biểu lộ qua hình 
thức rộng lượng hay hào phóng. 


Vô tham (ziobha) đối lập với tham (lobha) và nó có thể khắc chế tham 
(lobha). Vô tham (alobha) là một trong ba căn thiện. Nó là một đức hạnh tốt liên 
quan đến lòng vị tha. 


Katamo tasmim samaye qlobho hofi? Yo tasmim samaye alobho alubbhana 
alubbhiadtam asarägo  asardajanä dasarajjitafam qnabhjha alobho 
kusalamnlam - ayan tasmiừmn samaye alobho hofi. (Dhs. 47) 


Vô tham trong khi có ra sao? Khi nào có vô tham là không ham muốn, không 
nhiễm đắm, không tham ác, không mong mỏi, không tham vọng, cách không 
tham, hành vi không tham, tức là căn thiện vô tham. Như thế gọi là vô tham vẫn 
có trong khi ây. 

Tứ ý nghĩa (aƒ£ha) của sở hữu vô tham: 

-_ Trạng thái là không ham muốn ngũ dục (agedhalakkhano) hay là không mắc 
dính theo cảnh (aiagøgabhävalakkhano). 


Tăng Chi Bộ Kinh - Chương Hai Pháp, đoạn 9. 
Xem bộ Pháp Tụ, câu 47, 50, 
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(6) 


(7) 
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-_ Phận sự là không chấp cứng (apariggaharaso). 
-_ Thành tựu là không dính mắc cảnh đáng ưa thích (anallĩnapaccupaf{thãno). 
-_ Nhân cận là tác ý khéo (yonisomanasikarapadaffhano). 


Adosa (vô sân)°° hay mía (tù) (bắt nguồn từ mĩia) 


Vô sân (ađosa) là không giận, không buôn, không khóc lóc. Vô sân (zđosa) là 
pháp đối lập với sân (đosa) và nó có thể khắc chế sân (đosz), cũng gọi là từ 
(meiiã). Ñó không chỉ thiếu vắng sự ganh ghét hay ác cảm, mà nó còn là một đức 
hạnh tốt. 


Sân (đosa) có trạng thái thô lỗ, cứng sượng và ác độc, trong khi trạng thái của 
vô sân (ađosa) là tính nhu mì và sự bao dung. Sân (đosa) ví như kẻ thù, trong khi 
vô sân (ađosa) ví như một người bạn tốt dễ chịu. Vô sân (adosa) cũng được xem 
như thiện chí với bản chất thiện và lợi ích của nó. 


Khi nào vô sân (ađosa) hướng sự chú ý của nó đến chúng sanh, cầu mong cho 
họ đặng hạnh phúc, khi ấy nó được gọi là 'zmefã”, tức là “từ” hay lòng trắc ân. 


Vô sân (ađosa) cũng là một trong ba căn thiện. 


Katamo tasmim samaye qdoso hoti? Yo tfasmim samaye qdoso adussana 
adussitattam" avyäpädo avyäpdjjho adoso kusalamilam - ayd tasmim samaye 
adoso hoi. 


Vô sân trong khi có ra sao? Khi nào không có sự giận dỗi, không hờn, không 
tức mình, không tính hại, không nghĩ đến sự ác độc tức là căn thiện vô sân. Như 
thế gọi là vô sân có trong khi ấy. (Dhs. 48) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu vô sân: 

- Trạng thái là không hung ác (acandikkalakkhano) hay là không phẫn nộ 
(avirodha-lakkhano). 

-_ Phận sự là không gây thù oán, không nóng nảy (ãghãfaparilahavinayaraso). 

- _ Thành tựu là trong trẻo như trăng rằm (samnabhãvapaccupafthäna). 

-_ Nhân cận là tác ý khéo (yonisomanasikarapadafthano). 


Tatramajjatffatf (rung bình) (Vsm. XIV- Uần Xin Minh) 


Trung bình (/arama77affaía), trạng thái chính của faframa77affafa là nhìn hay 
quan sát cảnh vô tư, không thiên vị, tức là, “giữ tất cả các pháp quân bình”, hay 
là điều hòa những pháp đồng sanh cho bằng với nhau khỏi thái quá bất cập hay 
chênh lệch so le, tức là dung hòa các pháp đi chung. 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 48, 51, 
Adusana, adusitattam, sya. 
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Nó được ví như người đánh xe ngựa điều khiển hai con ngựa thuần thục chạy 
đồng bước. Nó cũng đóng vai trò như người chủ tọa của buổi họp trao cơ hội 
công bằng đến những cộng sự. Nó quân bình tâm (c2) và những sở hữu 
(cefasika) cầu sanh cùng hành động nhịp nhàng, ngăn chặn bất cứ sự vượt trội 
quá mức hay lui sụt kém cõi nào. 


Với ý nghĩa bình thản, nó thường được gọi là xả („ekkha). Upekkha này là 
trạng thái trung bình giữa bị (karuna) và tùy hỷ (muđita). Upekkha này (tức là 
fatramaƒjaffaia) nuôi dưỡng chân giá trị của một 5oøj7/hanga (giác ch1), một trong 
bảy giác chị. Nó khác với xả thọ (uoekkha vedamd). 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu trung bình: 

- Trạng thái là cách dìu dắt, quân bình những pháp đồng sanh (samavähira- 
lakkhan3). 

- Phận sự là ngăn pháp hợp nhau không cho thái quá bất cập 
(unadhikatãnTvaranarasa). 

- _ Thành tựu là trung bình đối với cảnh (najj/hattabhävapaccupafthänä). 

-_ Nhân cận là có chư pháp tương ưng (sampayutIadhammapadafthand). 


(8, 9) Kãya-passaddhi và cữfa-passaddhi (Dhs. 55, 56) (Passambh + tỉ = passadhri 


= passaddhi.) 


Tịnh thân và tịnh tâm. Ở đây #ãya' không có nghĩa là “thân thể”; nó chỉ cho 
nhóm sở hữu (danh pháp câu sanh với tâm). 


Passaddh: là sự yên tịnh, sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự thanh bình. 


Cũng thế, kãya-passaddhi (tịnh thân) là sự yên tịnh của những sở hữu hay 
những danh pháp câu sanh, trong khi c7a-passaddhi (tịnh tâm) là sự yên tịnh 
của tâm (c4). 


Từ passaddhi (yên tịnh) cho đến ø//„ka¿ã (chánh) có 6 đôi cefasika (sở hữu 
tâm) đi với #ãya (thân) và c7a (tâm). Lý do đức Phật trình bày những pháp này 
theo đôi là vì chúng cùng nhau sanh khởi và chúng cùng kháng lại những pháp 
đối lập với chúng. 

Trong trường hợp của szđđjã (tín), sari (niệm), b7 (tàm), v.v..., đều được 
trình bày đơn lẻ bởi do chỉ mỗi pháp ấy có thể kháng lại pháp đối lập với chúng. 


Với cia passaddh¡ (tịnh tâm), chỉ có tâm yên tịnh. Với kãya-passaddhi (tịnh 
thân), không chỉ là những sở hữu tâm (những danh pháp câu sanh) yên tịnh, 
nhưng thân cũng yên tịnh do sự lan truyền của sắc tâm thiện, đó là tâm trợ duyên 
cho sắc pháp sanh. 
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Passaddhi có đặc điềm chính là ngăn hay làm giảm sự sôi nồi của sự sân giận. 
Nó đóng vai trò như bóng mát của một cây đến người bị tác động bởi nhiệt mặt 
trời. 

Passaddhi (yên tịnh) đỗi lập với kukkucca (hối hận). Khi phát triển cao độ, nó 
trở thành một chi của giác ngộ (bojjhanga).”° 


Kalama tasmimm samaye kayapassaddhi hot? Yä tasmuủn samaye 
vedanakkhandhassa sanñakkhandhassa sankharakkhandhassa passaddhi 
paiippassaddhi° passambhanä patippassambhanä” patippassambhitanamỀ 
ayđmợ tasmm samaye kãyapassaddhi hoti. 


Tĩnh thân trong khi có ra sao? Trạng thái tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, 
cách tự yên tĩnh của thọ uân, tưởng uân và hành uẫn có trong khi nảo, thì tĩnh 
thân có trong khi ẫy. (Dhs. 55) 


Katamd tasmim samaye cñủfqpassaddhi hot? Ya tasmi1mm samaye 
viñnanakkhandhassa passaddhi pafippassaddhi passambhana 
pafippassambhana pa†ippassambhitafIa - ayd1n tasmiữm samaye cñtfapassaddhi 
hofI. 


Tĩnh tâm trong khi có ra sao? Trạng thải tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, 
cách tự yên tĩnh của thức uẫn có trong khi nào, thì tĩnh tâm có trong khi ấy. 
(Dhs. 56) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu tịnh thân và tịnh tâm: 

- Trạng thái là yên tịnh của sở hữu tâm và tâm, lìa sự động của phiền não 
(kayacittadaratha-vipasamalakkhana). 

- Phận sự là sở hữu và tâm bài trừ cách hành động của phiền não 
(kayacittadaratha-nimmaddanarasa). 

-_ Thành tựu là sở hữu tâm và tâm yên tịnh mát mẽ (kãyacifftãnamsanfasatfala- 
paccupaffhana). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyaciftapadafthand). 


(10, T1) Kaya-lahufa và cñfq-lahufa (Dhs. 57, 58) 
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Lahuia (khinh) là sự nhẹ nhàng hay nhanh nhẹn. Trạng thái chính của kãya- 
lahuiã (khinh thân) là ngăn chặn sự nặng nề của những danh pháp câu sanh (sở 
hữu tâm); trạng thái chính của cia-iauzä (khinh tâm) là ngăn chặn sự nặng nề 
của tâm. Nó là sự đặt gánh nặng xuống. 


Xin xem Chương VIT — Samuccaya — phần Bojjhañga. 
patipassaddhi, Machasam 

patipassambhana, Machasam 

patipassambhitattam, Machasam 
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Kãya lahufä và cita-lahuiä (khinh thân và khinh tâm) đối lập với /hma và 
middha (hôn trầm và thùy miên) là những pháp gây ra sự nặng nề và cứng sượng 
cho những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm. 


Kalama tasmm samaye kaydlahutE hot? Ya tasmi1mm samaye 
vedanakkhandhassa sannakkhandhassa sankharakkhandhassa lahuta 
lahuparinamatd qdandhanatä avithanatä - ayam tasmim samaye kayalahuta 
hofI. 


Khinh thân trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, 
không nặng nè, không sần sượng của thọ uẫn, tưởng uân và hành uân có trong 
khi nào, thì khinh thân có trong khi ấy. (Dhs. 57) 


KatamnäR tasmm samaye cñfalahUuftAŒ hot? YA tasHim samaye 
viñnanakkhandhassa lahuta lahuparinamatä qdandhanafä avitthanafai - ayam 
fasmim samaye cittalahuta hoii. 


Khinh tâm trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, 
không nặng nề, không sẵn sượng của thức uấn có trong khi nào, thì khinh tâm 
vẫn có trong khi ấy. (Dhs. 58) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu khinh thân và khinh tâm: 

- Trạng thái là nhẹ nhàng sở hữu tâm và tâm không nặng nề 
(kayacittagarubhävavipasarna-lakkhand). 

- Phận sự là sở hữu tâm và tâm bài trừ sự nặng nề 
(kayacittagarubhävanimmaddanarasa). 

- Thành tựu là không đình trệ của sở hữu tâm và tâm (kãyacifãnam 
adandhatäpaccupaftfhanad). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyaciftapadafthan). 


(12, 13) Kãyaq-mudutfaä và cñfa-mudufa (Dhs. 59, 60) 


Kãyq-mud„uia (nhu thân) và ciffa-rmuduía (nhu tâm). Hai sở hữu (cefasika) này 
chỉ cho sự mềm dẻo, linh hoạt của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và 
tâm theo thứ tự. 

Chúng loại trừ tính cứng trong tâm gây ra bởi những sở hữu bắt thiện như 
difthi (tà kiến) và mãna (ngã mạn). 

Mudufaä (nhu) được ví như sự mềm đẻo của da, bởi vì nó được chăm sóc tốt 
bằng cách thoa dầu, nước v.v... đã (nhu) là pháp đối lập với tà kiến và ngã 
mạn. 


Katama tasmm samaye kãyqmHdutŒ hon? Yaä tasmin samaye 
vedanakkhandhassa sannakkhandhassa sankharakkhandhassa muduta 
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maddavata akakkhalatä akathinata - ayan tasmim samaye kayamudutä hoti. 
(Dhs. 59) 


Nhu thân trong khi có ra sao? Sự mềm, sự dịu, không cứng, không kiên 
ngạnh của thọ uân, tưởng uân và hành uần có trong khi nào, thì nhu thân có trong 
khi ấy. 

Katamä lasmIm samaye cHfHmHdutAŒ hon? Yaă lasm1m samaye 
viñnanakkhandhassa mudutã maddavatä akakkhalata akathinatä - ayqam tasmuụn 
Samaye cittamuduta hoti. 


Nhu tâm trong khi có ra sao? Sự mềm, sự dịu, không cứng, không kiên ngạnh 
của thức uấn có trong khi nào, thì nhu tâm có trong khi ấy. (Dhs. 60) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu nhu thân và nhu tâm: 
- Trạng thái là mềm dịu của sở hữu tâm và tâm (kayacittathoddhatãsama- 
lakkhan3). 
- Phận sự là hạn chế cách CỨng CỎI, Sượng sằn của sở hữu tâm và tâm 
(kayacittathaddhabhavanimaddanarasa). 
- _ Thành tựu là sở hữu tâm và tâm không uề oải (appafighätapaccupafthänä). 
- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyaciftapadafthand). 


(14, 15) Kãya-kammaiinatfa và cñfa-kammmañnafa (Dhs. 61, 62) (Kamma + nya + tã 
= Kammanyatãä = Kammannya14) 


Thích thân (kãya-kammañnara) và thích tâm (ciffta-kammannata). Hai sở hữu 
này chỉ cho khả năng thích ứng của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và 
tâm, và tính tốt đẹp trong việc thực hiện nhiệm vụ của chúng. 


Trạng thái chính của chúng là ngăn ngừa sự không thích ứng hay không thể 
làm của tâm (c2) và những sở hữu. 


Nó được nêu trong chú giải bộ Pháp Tụ rằng, hai sở hữu tâm (ce/asika) này 
làm yên tịnh (øzszđa) thuận lợi trong các pháp, và có thể thích nghi như vàng 
ròng cho những việc làm lợi ích. 


Katama tasmimm samaye kãyqkqH~maHHaftŒE hot? Ya fasmim samaye 
vedanakkhandhassa sañnakkhandhassa sankharakkhandhassa kammannata 
kammafñattarn kammafnabhavo - ayam tasimimm samaye kãyakqammañfnata hoti. 


Thích thân trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp với 
việc làm, trạng thái thích hợp việc làm của thọ uấn, tưởng uân và hành uân có 
trong khi nào, thì thích thân có trong khi ấy. (Dhs. 61) 
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Kalama tasmim samaye cñfqkammañnHaft hoi? Yä tasmim samaye 
viñnanakkhandhassa kammafñnat kammannatamn kammañnnabhavo - ayam 
fasmim samaye cittakammanfiataä hoii. 


Thích tâm trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp với 
việc làm, trạng thái thích hợp việc làm của thức uân có trong khi nào, thì thích 
tâm vẫn có trong khi ấy. (Dhs. 62) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu thích thân và thích tâm: 

- Trạng thái là sở hữu tâm và tâm không ha cách thích hợp công việc thiện 
(kayacitta akam-mañnatãasamalakkhand). 

- Phận sự là sở hữu tâm và tâm bài trừ cách không thích hợp với công việc 
(akammafñña-niddhamanarasa). 

-_ Thành tựu là sở hữu tâm và tâm tiếp cảnh đầy đủ (ãrammanakaranasampaHii- 
paccupaffhana). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyacifIapadafthand). 


(16, 17) Kãya-paãguññiadfa và cifa-paguñfafa (Dhs. 63, 64) 


Thuần thân (*ãya-pãguñña¡ä) và thuần tâm (ciffa-päguññarä) chỉ cho sự thành 
thạo hay thuần thục của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm trong 
việc làm của chúng. Trạng thái chánh của chúng là ngăn ngừa bệnh hoạn của 
những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm. 


Katamä tasmủn samaye kñyqDägHHHadtE hon? YA fqsmHỦm samaye 
vedanakkhandhassa sannakkhandhassa sanhharakkhandhassa pagunafa 
pagunaftamn pagunabhävo - ayam tfasmm samaye kãyapãgunnata hoíi. (Dhas. 
63) 


Thuần thân trong khi có ra sao? Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái 
thuần thục của thọ uẫn, tưởng uấn và hành uân có trong khi nào, thì thuần thân 
vẫn có trong khi ấy. 


Kalama tasmuủn samaye cñfqDpäguñHatdŒ hot? Yä lasmUH samaye 
viñnanakkhandhassa pagunafã pagunaftan pagunabhävo - ayan fqSIH”H SaInaye 
cifttapagufiata hoii. 

Thuần tâm trong khi có ra sao? Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái 
thuần thục của tâm có trong khi nào, thì thuần tâm vẫn có trong khi ấy. (Dhs. 64) 

Tứ ý nghĩa (z//ha) của sở hữu thuần thân và thuần tâm: 

-_ Trạng thái là làm cho bệnh sôi nổi, nóng nảy của sở hữu và tâm đặng yên tịnh 

(kayacittagelannavipasamalakkhana). 
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- Phận sự là thủ tiêu nóng nảy của sở hữu tâm và tâm (kãyaciffa- 
gelanfaninaddanarasa). 

-_ Thành tựu là xa lìa tội lỗi, phiền não (0rađimavapaccupaffhana) hoặc xa ha 
bệnh tà kiến, ngã mạn v.v... (aragayapaccupa(thänä). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyaciftapadafthand). 


(16, 19) KãyHjJukatfaä và cữfHJjwkafã (Dhs. 65, 66) 


Chánh thân (kãyw/7„ka/a) và chánh tâm (eciu/7ukarđ), chỉ cho sự chánh trực, 
sự thắng thắn trong những danh pháp câu sanh và tâm theo thứ tự. Do đó, hai 
pháp này đối lập với sự quanh co, dối trá hay xảo trá với sự ảo tưởng, giả dối 
(may) và sự gian trá (sa/heyyd). 


19 sở hữu tịnh hảo đã nêu trên trở nên dễ thấy đối với người thường thực hiện 
những hành động như xả thí, trì giới và tham thiền. Khi chúng cùng phối hợp với 
những tâm tịnh hảo (sobhanacrría), những pháp này được gọi là sobhapa- 
sadharanacefasika (những sở hữu tịnh hảo biến hành). 


Kalama tasmim samaye kÑñyHjHkadftA hot? Yä lasmiủm samaye 
vedanakkhandhassa sañnñakkhandhassa sankharakkhandhassa ujutã ujjukafã 
ajimhafa avankataä akufHlatã - ayam tasmữm samaye käyujjukafa hoíi. (Dhs. 65) 


Chánh thân trong khi có ra sao? Sự ngay thắng, cách ngay thắng, không 
cong vạy, không co vẹo của thọ uân, tưởng uân và hành uẫn có trong khi nào, thì 
chánh thân có trong khi ấy. (Dhs. 66) 


Kalama tasmnim samaye cHỈHjHkqdfŒA hoi? YA tasmlm samaye 
viñnanakkhandhassa ujutã ujJuhatãl aqjimhata avankatã aĂufilatãä - ayam ftasmuụn 
samaye citujukata hoi. 


Chánh tâm trong khi có ra sao? Sự ngay thắng, cách ngay thắng, không cong 
vạy, không co vẹo của thức uân có trong khi nào, thì chánh tâm vẫn có trong khi 
Ấy. 

Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu chánh thân và chánh tâm: 

- Trạng thái là cách chánh trực của sở hữu tâm và tâm (kãyaciffta ajjava- 
lakkhan3). 

- Phận sự là thủ tiêu cách không chánh trực của sở hữu tâm và tâm (kãyaciffa- 
ku{ilabhãvaniddamanarasa). 

-_ Thành tựu là không vạy vọ (a71nhatãpaccupaffhana). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyäciftapadafthand). 
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Từ sở hữu tín (saddha) đến sở hữu chánh tâm (cifuyukafacefasika) là 19 sở hữu 
tịnh hảo biến hành (sobhanasädhärana-cetasika) là những sở hữu phối hợp đủ với tất 
cả tâm tịnh hảo. 


(B) Sở Hữu Ngăn Trừ (Virai Cefasika) 


Virafi = Vi + À ram. Ba virati cefasika (sở hữu ngăn trừ phân) được gọi là những 
sila magganga (chi đạo giới). Chúng tạo thành s72 sikkhz (học giới) là nền tảng của 
bát chị đạo, đó là: 


(20) Samrma-väcä = chánh ngữ. 

(21) Samma-kammanta  = chánh nghiệp. 

(22) Samma-aj7va = chánh mạng. 
Giải thích: 


(20) Samưmna-vaca (chánh ngữ) 


Samma-vaca (chánh ngữ) có bôn phân, tức là ngăn ngừa khỏi: 


1) Musavada = nói đôi, vọng ngữ. 

2) Pisunavaca = nói lời đầm thọc, nói hai lưỡi, nói phỉ báng. 
3) Pharusavacä = nói lời ác độc, ác ngữ. 

4) Samphappalapa = nói nhảm nhí, vô ích, tạp ué. 


Khi chúng sanh đối diện với việc phạm một trong 4 phân trên, và vị ấy từ chối 
việc phạm, vị ây đạt được sưmnã-vãca (chánh ngữ) tức thì trong sự ngăn ngừa. 


Kalama tasnim samaye sanmmavacä hot? Yaä tasmiủn samaye cathhi 
vaciduccaritehi ärafi virafi pafivirafi veramani akiriya akaranam anaqjjhãpaHi 
vela-analikhamo seftughaflo sammavãcä magødangđ11 Itaø99aDariyäDanndm, aya1n 
fasim1m samaye sammavacä hofi. 


Chánh ngữ trong khi có ra sao? Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh 
xa không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm đến tứ ác ngữ, chánh 
ngữ là chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo, lời nói chơn chánh có trong khi nào, thì 
chánh ngữ có trong khi ấy. (Dhs. 218) 


(21) Sanưna-kamunarfa (chánh nghiệp) 


Samma-kammanmfa (chánh nghiệp) ở đầy nghĩa là thân hành động ngăn ngừa 
khỏi: 
(1) Panatipata = sát, giết (chúng sanh). 
(2) Adinnadana = trộm cấp. 
(3) Kamesu Michhaãcãrã  = tà dâm. 
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Và nữa, khi chúng sanh đối diện với việc phạm một trong những ác hạnh trên, vị 
ẫy từ chối việc phạm, vị ây đạt được samnã-kammamfa (chánh nghiệp) tức thì 
trong sự ngăn ngừa. 


Katlamo fasmim samaye sanmakanmant0 hoi? Yã tasmumn samaye thhỉ 
kãyqduccaritehi arali virafi palvirafi veraman akiriya akaranam anajjhãpaHi 
velãa-anatikkamno seftughalo sammakqm1nanfiOG Inaø99an1gđ)" mta99qDarTiÿGDdHHAT, 
ayđm tasmữm samaye samma kammamfo hoíi. (Dhs. 219) 


Chánh nghiệp trong khi có ra sao? Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, 
tránh xa, không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm ba thân ác hạnh, 
chánh nghiệp là chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo, hành động chơn chánh có trong 
khi nào, thì chánh nghiệp có trong khi ấy. 


(22) Samưna-đj/va (chánh mạng) 


Sammä-äjTva (chánh mạng) nghĩa là kiêng khem, từ chối nghề mà mang lại sự tai 
hại cho chúng sanh khác, như là mua bán vũ khí, chúng sanh, chất Say và chất độc 
cũng như sự giết hại, câu cá, nghiệp binh đao, gian dối lừa lọc, bói toán, lừa đảo, 
V.V... 


Katamo tasmun samaye sanmữma-äjWo hoti? Yã tasimim samaye mmicchaäjTvã ãrdfi 
virafidẦ paRHvirafiẦRẦỀỒễ veramanr qkiryaä qkaranam anajjhapatti vela-anatikkamo 
sefughalo sam1mđ-ãjTVO Ia99đ18đ11 Iđ99đDđTiyäDđn"đ, dÿyđ1I f4SmU”N Samaye 
samma-äjT1Wwo hoii. 


Chánh mạng trong khi có ra sao? Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, 
tránh xa không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm tà mạng, chánh 
mạng là chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo, sự nuôi mạng chơn chánh có trong khi 
nào, thì chánh mạng có trong khi ấy. (Dhs. 220) 


Ba sở hữu trên gọi chung là sở hữu giới phần (vữaiiceasika) cùng có 4 nghĩa 
như sau: 
- Trạng thái là ngăn trừ khỏi làm thân, khẩu ác (vữafiiuccarita 
avifikkamalakkhaa). 
- Phận sự là thoái thác khỏi thân, khâu ác (/aosankocanarasäi). 
- Thành tựu là không đành làm thân, khẩu ác (akiriyapaccupaffhänäi). 
-- Nhân cận là có ân đức tài sản của bậc hiền triết như là tín, niệm, tàm, úy và thiểu 
dục (saddhäsatihiriottappa appicchatãdigunapadaffhand). 
Sở hữu giới phần (viraricetasika) phối hợp với 8 tâm đại thiện và 8 hoặc 40 tâm 
siêu thế. Nhưng đối với tâm siêu thế hợp nhứt định và đủ luôn luôn. Nên trong văn 
lục bát nói: “Giới phần mười sáu hiệp chan”. Nhưng đối với tâm siêu thế phối hợp 
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nhứt định, mỗi lần đều có và đủ ba. Còn phối hợp với đại thiện thì bất định, khi có 
khi không và hiệp riêng mỗi thứ. 


(C) Sở Hữu Vô Lượng (1ppamanfa Cetasika) có 2 


(23) Karuna = Bì 
(24) Muadiia = Tùy hỷ. 


Có bốn trạng thái vô lượng hay vô hạn. Đề nêu theo thứ tự, chúng thường được 
tu tập, đó là meia (từ), karuna (bì), mui (tùy hỷ), và upekkha (xả). 


Hai pháp đã được trình bày ở trên là me//a (từ) được gom trong ađøsa (vô sân), 
và oekkha (xả) trong faframaƒjaffafä (trung bình). Do đó, chỉ có hai pháp còn lại 
sẽ được trình bày ở đây. 


Trong tu tiến, bất cứ pháp nào trong bốn vô lượng, chúng ta có thể hướng sự chú 
tâm đến một chúng sanh hay tất cả chúng sanh trong thế gian. Do đó, những pháp 
này được gọi là “vô lượng”. 

-_ Trong việc tu tiến pháp “từ” (me), chúng ta niệm “mong cho tất cả đặng sự an 

VUI”. 

- Trong việc trau đồi pháp “bi” (&arana), chúng ta niệm “mong cho tất cả thoát 
khỏi những khổ”. 

-_ Trong việc tu tập pháp “tùy hỷˆ (m4), chúng ta hoan hỷ trước sự thành tựu 
của chúng sanh và niệm “mong cho họ đạt được những lợi ích lầu dài". 

- Trong việc tu tiễn pháp “xả” (wpekkhä), chúng ta duy trì sự quân bình tâm và 
niệm: “dù cho tất cả chúng sanh như thế nào đều do nghiệp của họ”. 


Người nào rải khắp thế gian với pháp từ (e4), bì (karunä), tùy hỷ (mudiiä), và 
xả (upekkhä) thì được gọi là sống trong cõi trời hay Phạm thiên. Do đó, bốn vô 


bộ «£ 


lượng cũng được gọi là “Bra/zna-vihära ”, tức là phạm trú. 

Metíã (từ) (bắt nguồn từ V m¿2) là thành thật mong những điều tốt đẹp và lợi ích 
cho tất cả. Nó loại trừ những ác tâm, là kẻ thù trực tiếp. Kẻ thù gián tiếp của nó là 
tình thương (pem4). Trạng thái chánh của nó là thái độ nhân từ. 


(23) Karunua (bi? (Ý Kar, làm, chế tạo + „nã) 


89 


“Bi” là cách thương hại, tội nghiệp cho chúng sanh đang và sẽ khổ, tức là không 
đành để cho chúng sanh chịu những khổ hay là muốn cứu khổ cho chúng sanh. “Bi 
làm cho tâm của hiền nhân rung động khi chúng sanh bị đau khổ với nỗi đau; trạng 
thái chánh là mong nhồ cái khổ của chúng sanh. Nó loại trừ sự hung ác và nguy hại 
(hữmsa) là kẻ thù trực tiếp. Kẻ thù gián tiếp là pháp ưu (domanassa). 


Xem bộ Phân Tích, phần vô lượng Phân Tích, từ trang 221-232. 
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Tứ ý nghĩa (a/£ha) của sở hữu bi: 

Trạng thá là mong muốn chúng sanh cho khỏi khổ 
(paradukkhäpanayanakaärapavattilakkhana). 

Phận sự là không chịu nổi để nhìn coi chúng sanh (ngoài ra ta) chịu khổ 
(paradukkhaäsahanarasa). 

Thành tựu là không ép uỗng chúng sanh (ngoài ra ta) (avihữmsapaccupafthänä). 
Nhân cận là có chúng sanh thọ khô (dukkhäbhibhitãnam anäthabhãvadassana- 
padafthana). 


(24) Mudira (tùy hý)”° (bắt nguồn từ + mua) không chỉ vui theo, đồng cảm mà còn 


90 


vui cảm kích, vui theo sự tiến hóa lợi ích phần tốt của người khác như là: thấy 
người tạo phước có tâm đồng ý v.v... hay là được hưởng sự vui cao siêu chơn 
chánh cũng mừng giùm. Trạng thái chính của nó là hoan hỷ trước sự thịnh 
vượng của chúng sanh khác. Kẻ thù trực tiếp của pháp này là pháp ganh tị, tật đó 
(issZ), và kẻ thù gián tiếp là sự vui thích (pahãsa). Nó ngoại trừ sự ghét (arari). 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sở hữu tùy hý: 


Trạng thái là lạc quan với sự yên vui của người khác (pamodanalakkhana). 

Phận sự là không ganh ty với yên vui lợi ích tiến hóa của người khác 
(anissäyanarasa). 

Thành tựu là phá trừ cái không tùy hỷ (arafivighatapaccupafthäand). 

Nhân cận là có tài sản của người khác (parasampattipadafthänä) hoặc tốt đẹp 
hay quyền tước (Iakkhidassanapadaffhänäi). 


~^~— 


Bi và tùy hỷ gồm lại gọi là sở hữu vô lượng phần (apoamaññaãcetasika) nghĩa là 


đối với vô lượng chúng sanh chăng phải chỉ hạn lượng một chúng sanh hay trong 


phân nào có hạn định đâu. 


Sở hữu vô lượng phần phối hợp với § tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 12 tâm sắc 


giới câu hành hỷ, không nhứt định và đi riêng, nên văn lục bát nêu: “Đẳng phân hai 


mươi tám hiệp đoàn chẳng dư” (chữ đắng là văn quyên thế cho chữ vô lượng). Hai 
sở hữu này hiệp không nhứt định và đi riêng. 


Upekkhä (xả) hay trung bình (Upa = công bằng, không thiên vị, vô tư, thích 


đáng + Ý ¡#kh) là nhận thấy tất cả chúng sanh một cách vô tư, công bằng, không 
thiên vị, tức là dù thương hay ghét. Nó là trạng thái quân bình của tâm. Kẻ thù trực 


tiếp là tham luyến (rãga), và kẻ thù gián tiếp là không thông minh, không hiểu biết, 
sự lãnh đạm thờ ơ. Trạng thái chính của pháp này là thái độ công băng, vô tư. 


(D) Sở hữu trí (pañña) 


Xem bộ Phân Tích, phần vô lượng Phân Tích, từ trang 221-232. 
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(25) Trí Quyền (Pañiñindriya)°` hay Vô sỉ (Amoha) 
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Pa = đúng đắn; ñã, biết; paññä, theo nghĩa đen là biết đúng. 
Paññä là trí hay sự sáng suốt, và indriya là quyền điều hành. 


Paññindriya (trí quyền) là cai quản trong phần hiểu biết thấu đáo, tức là phần 


~T~— ~— 


Paññindriya (trí quyền) có quyên trong sự hiểu biết thực tính của các pháp như 
chúng đang là, tức là trong sự thấy về amiccã (vô thường), đukkhaã (khổ) và anaä 
(vô ngã). Bởi vì trí khắc chế vô minh, nó được gọi là amoha (vô s1, không mê mờ 
hay tuệ), bởi vì “trí” có thể dỡ bỏ màng che của s1 (moha) khỏi sự vẫn đục pháp 
nhãn của chúng sanh và loại bỏ sự chìm đắm trong bóng tôi do sĩ moha) hay avijjä 
(vô minh), nó được gọi là 7đ (minh). 


~T~— 


Paññindriya (trí quyền) được gọi theo thông thường là “oaññã cetasika (sở hữu 
trí). Trong Abhidhamma (vô tỷ pháp), pañña (trì), ñana (tuệ) và amoha (vô s1) là 
đồng nghĩa. Amoha (vô s1) là một trong ba căn thiện. Là một trong bốn ý nghĩa đạt 
đến mục đích của chúng sanh ¿đ2jipada (như ý túc), paãñã mang tên vữnaznsã (tuệ 
phân tích hay thâm). 


Sau khi đã thanh tịnh giới rồi tiến hành tu tập pháp chỉ đạt đến thanh tịnh tâm, 
paññäã (trí) đảm trách vai trò quyền lực của ab#¿ññØä (thông hay trí siêu phàm). Khi 
đã phát triển cao độ, pzññä (trí) trở thành một bojjhanga (giác chi) dưới tên gọi 
dhammna vicaya (trạch pháp), và cũng là một chi trong tám thánh đạo dưới tên gọi 
là saưmưnä difthi (chánh kiến). Tột đỉnh của trí là trí toàn tri của đức Phật. 


Katlamam tfasmun samaye pañfmmdryam hot? Yä tasmim samaye pañña 
(paqjananl) vicayo pavicayo dhammavicavo  sallakkhanä tuipalakkhana 
paccupdlakkhana pandiccam kosallam nepuññam vebhavyä cimtã upaparikkha 
bhurI medha parinayikd vipassanad sampajanñamn patodo paññã paññindriyam 
pannabalam paññasattham panñapasado paññaaloko paññnaobhaso paññapajjoto 
pannaratanan„ qamoho dhammavicayo sammadithiidam tasmuủn samaye 
paññindriyam hoi. 


Tuệ quyền trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, 
hiểu thấu, lương tri, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết rõ đặc tính, thấu vi 
tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương 
tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ 
như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 31, 35, 44, 49, 52, 68, 70, 211, 215, 228, 252, 254; bộ Phân Tích, phần đạt thông phân 
tích và trí phân tích, từ trang 241-282. 
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cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến có trong khi nào, thì tuệ quyên vẫn có trong 
khi ấy. (Dhs. 31) 


Trí, tuệ quyền, chánh kiến, tuệ lực, lương tri, (pháp) quán cũng là một pháp bản 
thể thực tính. 


Tứ ý nghĩa (z//ha) của sở hữu trí: ” 

-_ Trạng thái là thông thấu hiểu rõ đúng đắn (yathäbhutapativedhalakkhan). 

- Phận sự là làm cho cảnh rõ rệt (visayobhasanarasa). 

-_ Thành tựu là không mê với cảnh (asarmnohapaccupaffhand). 

- Nhân cận là tác ý khéo (yonisomanasikarapadaffhana), hoặc Nhân cận là pháp 
quyền đầy đủ (indriyaparibakatäpadatthänä), hoặc Nhân cận là xa lìa phiền não 
(kilesaduribhavapadafthana), hoặc Nhân cận là tái tục bằng tâm ba nhân 
(0thetukapafisandhikatäpadafthand). 


40 nhân sanh trí: /Xin xem lại Chương Ï : Cita (Tâm) — Phân - Tâm dục giới tịnh 
hảo (kaãma-sobhana cữta)] 


Sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo không phối hợp nhau đặng, không giống như 
những sở hữu tợ tha có thê phối hợp với những sở hữu bất thiện, và cũng có thể phối 
hợp với những sở hữu tịnh hảo. 

Dứt phân giải sở hữu Tịnh hảo 


o0o 


IV/. Sở Hữu Tâm (Cefasika) Phối Hợp (Sampayosa) Với Tâm (Cifa) 


Sự Phối Hợp Của Mỗi Sở Hữu (Ce/asika) Với Những Tâm (Cửa) Khác Nhau 


Về tổng thể, chúng ta có thê nói rằng: 
()_ 7 sabbacita sãdhãrana (biến hành tất cả tâm) phối hợp với tất cả tâm. 
(1) 6 pakimnaka (biệt cảnh) phối hợp với những tâm tịnh hảo và vô tịnh hảo cô định. 
(11) 14 akusala cefasika (sở hữu bất thiện) chỉ phối hợp với những tâm bắt thiện. 
(iv) 4 akusala sãdhãrana (bất thiện biễn hành) phối hợp với tất cả tâm bất thiện. 
(v) 19 sobhana sãdharana phối hợp với tất cả sobhana citta (tâm tịnh hảo). 
(vi) 6 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) còn lại chỉ phối hợp với tâm tịnh hảo. 


Hay Vô sỉ 

- __ Yathãsabhävapativedhalakkhano: trạng thái là thể nhập thực tính hay akkhalitapativedhalakkhano: trạng thái là 
thông suốt không sai lầm, như sự xuyên qua của mũi tên mà người thợ săn đã bắn trúng đích. 

- _ Visayobhãsanaraso: phận sự là soi sáng cảnh, như ngọn đèn. 

-_ Asammohapaccupatthäano: thành tựu là vô si, như người rành lối đi đến rừng. 

Nên thấy rằng ba pháp này là nguồn gốc của tất cả thiện nghiệp. 
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Một nghiên cứu chỉ tiết tổng hợp về mỗi cefasika (sở hữu tâm) với những tâm khác 
nhau, xin xem thống kê về phương pháp phối hợp (sampayoga) ở cuối chương 2 này. 


(A) Sở Hữu Tợ Tha Phối Hợp (Aññasamäna Cetasika) 


1.7 sabbacitta sãdhãrana (biễn hành tất cả tâm) nghĩa là 7 sở hữu biến hành phối 
hợp với tất cả tâm. Có Päli chú giải như vây: 
Sabbesam cittãnam sadhaãranati = sabbacittasadharana: hợp với tất cả tâm gỌI 
là biễn hành hay biến hành nhất thế tâm, tức là 7 sở hữu biến hành. 


2. Vitakka (tầm), là trạng thái tìm cảnh hay đem danh pháp đồng sanh đến cảnh 
v.v..., phối hợp với 55 tâm gồm có 44 kãma ciữa (tâm dục giới) [trừ dvipañca 
viñfñãna - ngũ song thức (10)] và 11 tâm sơ thiền hãng). Vì “tầm' (vitakka) là 
trạng thái đem tâm đến cảnh, 55 tâm này phải có sự kiếm hay đưa tâm đến cảnh, 
nên phải có sở hữu tầm phối hợp. 

Trái lại, ngũ song thức thì bắt cảnh hiện tại ngay như kiến thâu hình, tức do cảnh 
(arammana) dội thẳng vào vật (yz//hu), cho nên không có trạng thái tìm hay đưa 
tâm đến cảnh, tức không có “tầm'. Còn từ nhị thiền sắp lên, chi định càng mạnh, 
như kẻ đi lần thứ hai về sau khỏi ai dẫn đi, tức do đã phát triển mãnh lực tu tiến 
(bhãvanã) và do thấy tính thô thiển của tầm rồi tác ý lướt qua “tầm' để đến nhị 
thiền và những thiền cao hơn, cho nên không có trạng thái tìm cảnh hay đưa tâm 
đến cảnh của “tầm'. (Dhs. 974) 


3. Vicãra (tứ), là trạng thái duy trì, chăm nom, kềm giữ, khăn khít những danh pháp 
đồng sanh (tâm và những sở hữu tâm câu sanh) trên cảnh v.v..., phối hợp với 66 
tâm, gồm có 44 tâm dục giới [ứrừ ngũ song thức (10)J, 11 tâm sơ thiền, và 11 tâm 
nhị thiền. Vì những tâm này bắt cảnh không mấy øì cứng chặt, cho nên phải có sở 
hữu “tứ” để kềm. 


Sở hữu tứ không hợp với 55 tâm là ngũ song thức, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ 
thiền và 23 tâm ngũ thiền, vì 5 cảnh đối với ngũ song thức ví như vật để vào khuôn 
không xê chạy, đâu cần kềm giữ. Còn từ tam thiền sắp lên gắn cứng vào đề mục do 
sức định mạnh cũng như mũi nhọn ghim sâu khỏi người kềm, nên đều là vô tứ 
(avicara). (Dhs. 975) 

4. Adhimokkha (thắng giải), là trạng thái quyết đoán v.v..., phối hợp với 78 tâm tính 
hẹp hay 110 tâm tính rộng /?rờừ ngũ song thức (10) và viciRiccä-sampayutta ci1ta 
(tâm tương ưng hoài nghÙ]. 

Sở hữu thắng giải không hợp với 1 1 tâm là ngũ song thức và si hoài nghi. Bởi vì 
ngũ song thức đối với cảnh hiện ngay tâm rõ rệt. Còn cảnh si hoài nghi được so 
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sánh như việc đang điều tra không phải trong thời gian đoán định, nên thắng giải 
không hiệp. Vì “hoài nghĩ” là trạng thái do dự, phân hai, đối lập với trạng thái quyết 
đoán của “thắng giải”, nên không hiệp đặng. 

5. Viriya (cần), là trạng thái cố gắng, lướt tới, ráng thêm, v.v..., phối hợp với 73 tâm 
tính hẹp hay 105 tâm tính rộng là 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tiếu sinh và 59 hoặc 
91 tâm tịnh hảo /irừ ngũ song thức (10), 2 sampalicchana cida (tâm tiếp thâu), 3 
sanfrana cita (tâm thẩm tán), và 1 pañcadvärävajjanacitta (tâm khai ngũ môn)) vì 
những tâm này làm việc lớn lao nặng nề hơn, nên phải có sự ráng hay sức mạnh 
mới đặng, tức là phải có sở hữu cân. 

Sở hữu cần không hợp với 16 tâm vô nhân (trừ khai ý môn và tiếu sinh), vì 16 
tâm này làm việc nhỏ nhoIi nhẹ nhàng, nên khỏi có cách ráng, nên không có sở hữu 
cần. 


6. P7¡ (hỷÿ), là trạng thái mừng v.v..., chỉ phối hợp với 27 hoặc 51 sơmanassa 
sahagafacitfa (tâm câu hành hý) gồm có 4 /obha mũla somanassa cifa (tâm căn 
tham hỷ thọ), l somanassa sanfrana cifa (tâm thâm tân hỷ thọ), l hasifuppäda 
cửa (tâm tiếu sinh), 12 kãma sobhana somanassa cửa (tâm dục giới tịnh hảo hỷ 
thọ), 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền. Vì những tâm này có sự 
vui là không quá yên lặng nên mừng vẫn đi chung luôn hoặc yếu hay mạnh. 


Sở hữu hỷ không hợp với 54 hoặc 70 tâm phi câu hành hỷ là: 8 tâm bắt thiện phi 
câu hành hỷ, 16 tâm vô nhân phi câu hành hỷ, 3 hoặc 11 tâm tứ thiền, 15 hoặc 23 
tâm ngũ thiền. Bởi vì những tâm câu hành khổ, câu hành lạc, câu hành ưu, câu hành 
xả không thể có sự mừng, còn tâm tứ thiền mặc dầu câu hành hỷ mà rất yên lặng, 
không thô kệt như sở hữu pï⁄ (hỷ), nên sở hữu p7 (hý) không thể đi chung đặng. 
(Dhs. 976, 978) 


7. Chanda (dục), là trạng thái muốn, phối hợp với 69 tâm tính hẹp hay 101 tâm tính 
rộng [frừ 2 moha muHÌa cita (tâm căn sỉ) và lề ahetuka cita (lâm vô nhán) là 
những tâm trì trệ, thụ động không có trạng thái muốn làm của 'dục V 


Tâm tham và tâm tịnh hảo đều có sở hữu dục, chỉ có hai tâm sân là trạng thái 
không ưa thích mà sở hữu dục vẫn phối hợp. Bởi vì cảnh đến với tâm mạnh đặng 
hai nhân sắp lên có nhiều sức khắn khít với cảnh, đó là sở hữu dục. Ví như kẻ đi 
săn bắn øặp mũi tên rớt thì muốn lượm lấy rồi sẽ bắn ra, là cách muốn của sở hữu 
dục. Còn như kẻ thấy tiền rơi muốn lượm vào cất kín đó là cách thích hợp của 
tham. 


Từ “sở hữu tâm' đên “sở hữu dục”, cả sáu sở hữu tâm này gôm chung lại gọi là 
“sở hữu biệt cảnh” (pakrrnaka), nghĩa là phôi hợp với tâm băng cách so le sai khác 
không đông đêu. 
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Có Pãli chú giải như vầy: Sobhanä sobhanesu pakiranfiti = pakinnakä: phối hợp 
lẻ tẻ với tâm tịnh hảo hay bất tịnh hảo mà chắng đồng đều nên gọi là biệt cảnh (tợ 
như một nhóm người cùng đoàn mà khác hoàn cảnh). 

Không phôi hợp: 
-_ Sở hữu “tầm' không phối hợp với 66 tâm, 
-_ Sở hữu “tứ” không phối hợp 55 tâm, 
-_ Sở hữu “thắng giải không phối hợp với 11 tâm, 
-_ Sở hữu “cần không phối hợp với 16 tâm, 
-_ Sở hữu “hý' không phối hợp với 70 tâm và 
-_ Sở hữu “dục' không phối hợp với 20 tâm. 


Phối hợp: 
-_ Sở hữu “tầm' phối hợp với 55 tâm, - Sở hữu “tứ? phối hợp với 66 tâm, 
- Sở hữu “thắng giải' phối hợp với 78 tâm,  - Sở hữu “cần” phối hợp với 73 tâm, 
-_ Sở hữu “hỷ' phối hợp với 51 tâm và - Sở hữu “dục' phối hợp với 69 tâm 


(theo hẹp). 


Sở hữu biến hành và sở hữu biệt cảnh gồm lại gọi chung là sở hữu tợ tha 
(aññasamänacetasika), vì phần nhiều hợp chung sở hữu khác, như là bất thiện và tịnh 
hảo, thì thành pháp bất thiện và thiện v.v... Có Pãli chú giải như vầy: Afññehi 
samäãnäti = aññasamana: phần nhiều giỗng theo (sở hữu) khác (có pháp thực tính là 
sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo), vì đó nên gọi là tợ tha. 


Dứt phân giải sở hữu tợ tha phối hợp 


(B) Sở Hữu Bát Thiện Phối Hợp (Akusala Cetasika) 


1. 4akusala sãdhãrana (bất thiện biến hành) là si phần (moharuka) tức là bọn sỉ — 
đó là moha (s1), ahirika (vô tàm), anoffappa (vô úy) và uddacca (điệu củ) — phối 
hợp với tất cả 12 akusala cita (tâm bắt thiện). 


(Vô mình lậu phát sanh trong tất cả tâm bất thiện - Dhs. 913), 
(Điệu cứ, võ tàm và vô úy sinh trong tất cả tâm bắt thiện.- Dhs.962) 


Tất cả tâm bất thiện đều có hiện hữu những trạng thái như mê mờ, không biết 
về nghiệp và quả của nghiệp, không thấy biết bản thể thật tướng của các pháp bị 
tạo, không có sự hiện hữu của trạng thái hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi, không tôn 
trọng ân đức của tự thân và của tha nhân và bị ngăn che không cho thấy sự tốt 
đẹp và an vui, v.v..., và là những pháp trợ, làm nền tảng cho chư pháp bất thiện 
khác sanh khởi. Cho nên chúng được gọi là những sở hữu bắt thiện biến hành. 
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Lobha (tham), là trạng thái ham muốn, chấp cứng cảnh, phối hợp với 8 /obha 
mũÏla cita (tâm căn tham). (Dục lậu đông sanh với 8 tâm tham hiện hành - Dhs. 
973) 


Di/£hi (tà kiến), là trạng thái chấp cứng theo cái thấy Sa1, phối hợp với 4 
ditthigaha sampayutta cửa (tâm tương ưng kiến). (Tà kiến lậu đông sanh với 4 
tâm tham tương ưng tà kiến hiện hành - Dhs. 913) 


ẢMãna (ngã mạn), là trạng thái kiêu ngạo so sánh, phối hợp với 4 di/thigaha 
vippayuta citfa (tâm bất tương ưng kiến) bất định là khi có khi không. (Ngã mạn 
triển đông sanh với 4 tâm tham bất tương ưng tà kiến hiện hành - Dhs.919) 


Ba sở hữu “tham, “tà kiến' và “ngã mạn" gộp chung lại gọi là tham phân, là 
bọn sở hữu tham, chỉ hợp trong vòng “tâm tham. 


Hai sở hữu đi//h¡ (tà kiến) và mãna (ngã mạn) chỉ hợp với tâm căn tham do có 
liên quan đến trạng thái dính mắc vào ngũ uần. Hai pháp này không bao giờ cùng 
hiện hữu trong cùng một tâm hay cùng một sát-na tâm (đo cảnh của chúng khác 
nhan). 

Tà kiến thì luôn phối hợp với cả 4 “tâm bắt thiện tương ưng kiến”. Còn ngãn 
mạn thì hợp với 4 “tâm bắt thiện bất tương ưng kiến" bất định (khi có khi không) 
Dosa (sân) là trạng thái thô tháo của thân tâm, 7ssZ (tật) là trạng thái ganh ty, 
macchariya (lận) là trạng thái giẫu giễm và kukkucca (hối) là trạng thái ăn năn — 
gom chung lại gọi là sân phần (đocafukacetasika) chỉ phối hợp với 2 dosa mñũla 
cifia (tâm căn sân) 


(Sân độc cái phát khởi trong 2 tâm hiện hành đông sanh với ưu thọ. Dhs.931) 
(Tật đó triển và lận sắt triển đồng sanh với 2 tâm hiện hành đồng sanh ưu thọ. 
Dhs. 919) 
(Hỏi hận cái phát sanh trong 2 tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ. — Dhs. 931). 
Nhưng tật, lận, hối thì bất định và không đi chung (vì không đông cảnh hay 
đối tượng — xin xem lại phân tứ đồng). Còn “sở hữu sân? nhứt định luôn luôn hợp 
với tâm sân không khi nào thiếu. 
Thĩna (hôn trầm) và middha (thùy miên) phối hợp với 5 akusala sasankhärika 
cửa (tâm bắt thiện hữu dẫn). (Hôn trầm thùy miên cải sanh trong tắt cả tâm bắt 
thiện hữu dẫn. — Dhs.931) 
Tâm hữu dẫn là những thứ tâm yếu, còn tâm vô dẫn là những tâm mạnh mẽ. 
Sở hữu hôn -— thùy là những sở hữu không khéo hòa trộn v.v... của tâm (c7) 
và sở hữu tâm (cz/as¡ka), nên chỉ thích hợp với những tâm bất thiện hữu dẫn. 
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Vicikicchä (hoài nghỉ) chỉ phối hợp với moha mũla vicikicchã sampayutta cita 
(tâm căn sĩ tương ưng hoài ngh1). (Hoài nghỉ cải phát sanh trong tâm hiện hành 
đồng sanh với hoài nghỉ. — Dhs. 931) 


Dứt phần giải sở hữu bất thiện phối hợp 
(C) Sở Hữu Tịnh Hảo Phối Hợp (Sobhana Cetasika) 


19 sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) phối hợp với tất cả 
sobhana cifía (tâm tịnh hảo) có 59 tính hẹp hay 91 tính rộng là: 24 tâm dục giới 
tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


3 vwirai cefasika (sở hữu ngăn trừ), đó là, sammna vãcã (chánh ngữ), 
sammakqmmamo (chánh nghiệp) và samma ä77vo (chánh mạng) phối hợp lúc có 
lúc không và tùy trường hợp riêng lẻ với 8 mahãkusala cifa (tâm đại thiện) và 
luôn luôn cùng với 8 lokwuffara cia (tâm siêu thế). 

Sở hữu ngăn trừ phần phối hợp với 8 thứ “tâm đại thiện (khi có khi không 
một cách riêng lẻ) chỉ khi những tâm này làm việc ngăn ngừa những tà ngữ hay 
tà nghiệp hoặc tà mạng. Như khi tâm đại thiện làm việc cung kỉnh, tùy hý, thì ba 
pháp này không sanh cùng. Khi hợp với tâm đại thiện thì ba pháp này sanh riêng 
lẻ tùy trường hợp. 

“Sở hữu ngăn trừ phân" là ba chỉ trong “tám chi đạo” (magganga) luôn cùng 
phối hợp với 8 thứ “tâm siêu thế” không khi nào thiếu, do năng lực của pháp siêu 
thế, làm việc ngăn ngừa những pháp bắt thiện chưa sanh và sát trừ những phiền 
não (k¡lesa) (tùy theo bậc thánh). 


~~— 


2 appamanna cefasika (sở hữu vô lượng) — đó là, karuna (bì) và rmuadira (tùy hỷ) 
— phối hợp lúc có lúc không và tùy trường hợp riêng lẻ với 28 tâm gồm có 8 
mahakusala cifa (tâm đại thiện), 8 mahakriya cíiía (tâm đại tố) và 12 
mahaggdfa cña (tâm đảo đại) [trừ 15 tâm ngũ thiên hiệp thế]. 

Cả hai sở hữu vô lượng phần này đều có thể đi cùng với xả thọ (pekkhä) hay 


hỷ thọ tùy theo sự thuần thục. 


~~— 


Pafiñindriya (trí quyền), tức là paññã cetasika (sở hữu trí), phối hợp với 47 tâm 
gồm có 12 kãma sobhana ñãnasampayutfa ci1a (tâm dục giới tịnh hảo tương 
ưng trí), 27 mahagsafa cita (tâm đáo đại) và 8 lokuftfara cita (tâm siêu thế). 


Dứt phần sở hữu tịnh hảo phối hợp 


_—_ O0O0__ 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG II: CETASIKA - SỞ HỮU TÂM 145 





V/. Tâm (Ca) Nhiếp (Sazgaha) Sở Hữu Tâm (Cefasika) 
Sự Phối Hợp Của Những Sở Hữu Khác Nhau Với Những Tâm Khác Nhau 


(A) Tâm Bất Thiên Nhiếp (Akusalacittasangaho) 


Tên của mỗi tâm bằng Pã]i nên được tham khảo trước khi liệt kê những sở hữu phối 


hợp riêng với tâm. 


Nêu tâm là sơmanassa sahagafam (cầu hành hỷ), tât cả 13 añfñasamana cefasika 


(sở hữu tợ tha) sẽ phối hợp với tâm câu hành hỷ. Nếu tâm là ¿pekkhã sahagatam (câu 
hành xả) hay domanassa sahagafam (cầu hành ưu), hỷ (p7) phải được loại trừ khỏi 
13 anññasamana cefasika (sở hữu tợ tha). 


lš 


93 


Katane dhammmã qkusald? Yasmim samaye akusalam cilam uppannã hoti 
Somanassasahagatan difthigafasampayuftan ripãrammantam va saddarammanan 
vã gandhaãrammanam vã rasarammanam vũ pholthabbarammanam vã 
dhammarammanam va yam yam va panarabbha, ftasmim samaye phasso holI, 
vedana hoti, sañña hoti, cetanä hoi, cñtam hot, vitakko hotl, vicäro hoti, pHi hot, 
sukhãä holl citassekageafä hoi, virWindriyam hot, samadhimdriyam holi, 
manindriyam hotl, somanassindriyam hoi, jWwiHindriyam hoti, micchadlthi holi, 
micchäsanhappo hoti, micchãvãyãmo hotl, micchaäsamdadhi hoti, viriyabalam holi, 
samadhibalam hoti, ahiribalaml hoti, anoftappabalam hotl, lobho hoti, moho hotli, 
abhijhãä hoti, micchadithi hotl, ahirikam hotl, anoftappam hoi, samatho holi, 
paggaho hotl, avikkhepo hoi, ye vã pana fasmlmn samaye dññepi aHhi 
paficcasamuppanna aripino dhammg, me dhamma akusala. 


Chư pháp bắt thiện trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện đồng sanh hỷ, tương ưng 
tà kiến; hoặc có cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, hay là những chi mở mỗi sanh 
ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhứt tâm, cần quyền, 
định quyên, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, 
cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, s1, tham ác, tà kiến, vô tàm, vô ÚY, 
(pháp) chỉ, chiếu cỗ, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
cũng vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. (DJs.275) 


SØmnanassasahagatamnw‹é difthigafasampayufttam asankhariiam lobhamnlacitam 
“tâm căn tham câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn”, hay “tâm bất thiện câu 
hành hỷ tương ưng kiến”” nhiếp đặng 19 sở hữu - đó là, 13 aññasamana cetasika 
(sở hữu tợ tha), 4 ak„sala sãdhãrana (bất thiện biến hành), /obha (tham) và đi/fhi 
(tà kiên). 


Xem bộ Pháp Tụ (Dhs.), câu 275. 
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Khi có trạng thái tâm, cảnh và vật (hay môn) có sự hội hợp, chạm nhau, thì đó 
gọi là xúc (phasso). Khi tâm sanh ra phải bắt cảnh, hưởng cảnh hay hứng chịu 
cảnh, cách ấy là trạng thái của sở hữu £họ (»edan3). mà vui, mừng đó là trạng thái 
của fhọ hý (somanassavedanđ) và sở hữu hỷ (pi). Cách bị tâm sau nhớ tưởng sự 
vật đã qua là sở hữu £ưởng (saññä;). Phải có trạng thái ráng sức và cô quyết để bắt 
cảnh, đó gọi là cần (viriya) và £ư (cefanä). Tâm chăm chú ngay cảnh đó là sở hữu 
nhất hành hay định (ekaggai4), tợ như vuốt mối chỉ gom lại nhọn xỏ lọt vào lễ 
kim. Cảnh hiện vào tâm vừa phần thâu biết đặng là do cách làm thành cảnh cho 
tâm, đó gọi là sở hữu đác ý (nanasikarq). 


Có cách kiếm cảnh hay đưa tâm đến cảnh, gọi là ứẩm (viakka). Cảnh phải được 
duy trì, chăm nom, kềm, gìn giữ, đó là do sở hữu £ (vicãra). Sự quyết đoán cho là 
cảnh đáng ham muốn, đó gọi là sở hữu thắng giải (adhimokkha). Những sự vật bị 
biết và tâm biết đặng sự vật ấy, hai phần này ăn khớp vững vàng như vật để vào 
khuôn, vì có cách này mới gọi là sở hữu đực (chanđa). 


Đây đối với cảnh bị tối mờ như chui vào trong hang hồ, đó là cách của sở hữu sỉ 
(moha), không chỉ thoái thoát đối với pháp bất thiện là sở hữu vô đàm (ahirika), 
không ghê sợ lỗi nhiễm là sở hữu vô úy (anoffappa), vẫn có sự tán loạn, lao chao 
đó là điệu cử (uddhacca). Do có trạng thái nhiễm hít cứng cảnh đó là sở hữu /am 
(lobha). Nhận thức cảnh bằng cách thái quá, bất cập, băng lối vô hay hữu v.v... gọi 
là fà kiến (micchadifthï). Sự còn của tâm và sở hữu đặng đủ 3 tiểu sát-na gọi là 
(danh) mạng quyền có pháp thực tính là sở hữu mạng quyên (/ïvitindriya). 


Lý do không hợp: 

Sở hữu tịnh hảo thuộc về phân tốt không thể hợp với tham, tỷ như giữa trắng và 
đen, sáng và tối v.v... không bao giờ thành một. Sở hữu sân phần đều bắt cảnh 
nghịch, tức là cảnh trái với tâm. Còn tâm tham luôn luôn bắt cảnh thuận ý vừa lòng, 
mới ham muốn và nhiễm đắm. Sở hữu hoài nghỉ (vichikicca) là ngăn chặn với sự 
quyết tiến đến lợi ích, sáng suốt, cao siêu cũng như vằng mây che nhật nguyệt 
không ăn với cách ưa thích, làm gì mà tới nhiễm đắm v.v... Hai sở hữu hôn phần 
(hôn trầm thùy miên — thimamiddha) không hợp đặng, vì tâm tham thứ nhất này 
chẳng dùng dằng khỏi cần cách trợ hay dẫn dắt, thì sự sụt lùi làm sao có đặng. Còn 
ngã mạn thuộc về so sánh ta với người mới có sự hơn thua v.v... tợ như đem hai 
vật so sánh thì chỉ trong phần so sánh nào có kiến thức trội hơn. Như cái cân song 
băng thì chỉ lấy phần nặng nhẹ, chớ tốt xấu và sử dụng nhiều cách không đặng. Thế 
nên chẳng ăn khớp với đồ sử dụng nhiều cách mà không đúng với chơn thật như 
đèn để chưng, thuốc trị bệnh làm đồ ăn cơm v.v... những cách dùng nhiều mà sai, 
chẳng khác với nhân kiến thức lệch lạc đó là tà kiến, thì ngã mạn phải tránh xa, nên 
không chung nhau đặng. 
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Sømanassasahagataw«_ di{thigatasampayuHtam sasankharikam lobhamuilacitam: 
“tâm căn tham câu hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn”, hay “tâm bất thiện câu 
hành hý tương ưng kiến hữu dẫn” (Dñs. 377) nhiếp đặng 21 sở hữu - đó là, 13 
aññasamana cefasiRa (sở hữu tợ tha), 4 akusala sadhãrana (bắt thiện biến hành), 
lobha (tham) và đi/fhi (tà kiến), thĩma (hôn trầm) và middha (thùy miên). 


. SOmanassasahagatan dithigafavippayuttamn dasankhariham lobhamilacitam: 


“tâm căn tham câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn”, hay “tâm bắt thiện câu 
hành hý bất tương ưng kiến” (Dñs. 312) nhiếp đặng 19 sở hữu — đó là, 13 sở hữu tợ 
tha, 4 sở hữu bất thiện biến hành, /obña (tham) và mãna (ngã mạn) (mãng - bất 
định khi có khi không). 


. SOmanassasahagatanw difthigafavippayuttatmn sasankharikamn lobhamilaciHtam: 


“tâm căn tham câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn” hay “tâm bắt thiện 
câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn” (Dhs. 375) nhiếp đặng 21 sở hữu - đó là, 
13 sở hữu tợ tha, 4 bất thiện biến hành, /obha (tham) và na (ngã mạn), /1na 
(hôn trầm) và iddha (thùy miên). 


. Upekkhãsahagatam difthigatasampayutam asankhariham lobhamnlacifam: “tâm 


căn tham câu hành xả tương ưng kiến vô dẫn”, hay “tâm bất thiện câu hành xả 
tương ưng kiến” (Dhs. 316) nhiếp đặng 18 sở hữu — đó là, I2 sở hữu tợ tha [trừ øi/ 
(hỷ)]. 4 sở hữu bắt thiện biến hành, /obha (tham) và đi//hi (tà kiến). 


. Upekkhasahagatam di[higafasampayuttain sasankharikam lobhamilacifam: “tâm 


căn tham câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn”, hay “tâm bắt thiện câu hành xả 
tương ưng kiến hữu dẫn” (Dñs. 320) nhiếp đặng 20 sở hữu — đó là, 12 sở hữu tợ tha 
[trừ p7 (hỷ)], 4 bất thiện biến hành, /obha (tham) và đi//h¡ (tà kiến), ¿na (hôn 
trầm) và zmiddha (thùy miên). 


. Upekkhasahagatam dij[higafavippayuIain asankharikam cñtam: “tầm căn tham 


câu hành xả bất tương ưng kiến vô dẫn”, hay “tâm bất thiện câu hành xả bất 
tương ưng kiến” (Dhs. 327) nhiếp đặng 18 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ øĩi 
(hý)], 4 bất thiện biến hành, /obha (tham) và zãna (ngã mạn). 


. uDekkhäsahagatam di††thigatavippayutam sasankharikam lobhamnlaciiam: “tâm 


căn tham câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn”, hay “tâm bất thiện câu 
hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn” (Dhs. 324) nhiếp đặng 20 sở hữu — đó là, 12 
sở hữu tợ tha [trừ ø (hỷ)], 4 bất thiện biến hành, /obhz (tham) và mmãna (ngã 
mạn), /;mz (hôn trầm) và middha (thùy miên). 

Lưu ý rằng 4 /obha mũla sasankhärika cita (tâm căn tham hữu dẫn) nhiếp đặng 
những sở hữu tương ứng øsaikhärika cifa (tâm vô dẫn) cộng (na (hôn trầm) và 
middha (thùy miên). 
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9, Domanassasahagatamn pafghasampayuttam asankharikamn dosamnlacifam: “tâm 
căn sân câu hành ưu tương ưng khuế vô dẫn” hay “tâm bất thiện câu hành ưu 
tương ưng khuế phẫn” (Dhs. 325) nhiếp đặng 20 sở hữu - đó là, 12 aññasamana 
cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ ø7¿ (hỷ)|, 4 akusala sãdharana cefasika (sở hữu bất 
thiện biến hành) và 4 dosa catukka cefasika (sở hữu sân phân). 


10. Domanassasahagaftam pafighasampayufttatmx sasankharikam dosamilacitam: 
“tâm căn sân câu hành ưu tương ưng khuế hữu dẫn”, hay “tâm bất thiện câu 
hành ưu tương ưng khuế phẫn hữu dẫn” (Dhs. 329) nhiếp đặng 22 sở hữu — đó 
là, 12 sở hữu tợ tha [trừ p7 (hý)], 4 sở hữu bất thiện biến hành và 4 đosa 
cafukka cefasika (sở hữu sân phần), tha (hôn trầm) và middha (thùy miên). 


I1.  Upekkhasahagatam vicikicchasampayuttamn mmohamilacifam: “tầm căn sỉ cầu 
hành xả tương ưng hoài nghỉ”, hay “tâm bắt thiện câu hành xả tương ưng hoài 
nghỉ” (Dhs. 330) nhiếp đặng 15 sở hữu — đó là, 10 sở hữu tợ tha /frừ 
adhimokkha (thắng giải), piti (hỷ), chanda (dục)], 4 sở hữu bất thiện biến hành 
và vicikiccha (hoài ngh]). 

12. Upekkhasahagatam uddhaccasampayuttam mohamilacifam: “tầm căn sỉ cầu 
hành xả tương ưng điệu cử” hay “tâm bất thiện câu hành xả tương ưng điệu 
cử” (Dhs. 334) nhiếp đặng 15 sở hữu — đó là, I1 sở hữu tợ tha [trừ p7 (hỷ), 
chanda (dục)] và 4 sở hữu bắt thiện biến hành. 


Dứt phần tâm bất thiện nhiếp 


(B) Tâm Vô Nhân Nhiếp (Ahetukacitasaigaho) 


I. 10 đvipañca viññãna cira: (tâm ngũ song thức) chỉ nhiếp đặng 7 sabbacitfa 
sãdhãrana cefasika (sở hữu biễn hành tất cả tâm), (Dhs. 338-352, 472) vì làm 
việc nhỏ nhoI, hẹp hòi lại bị dưới quyền nhãn thanh triệt, nên hạn chế chỉ thấy 
mà thôi, như cái máy xài một cách rất ít bộ phận. 

2. Hai sampaficchana cia (tầm tiếp thâu) (Dñhs.366), pañcadvaravajjana cita 
(tâm khai ngũ môn) (Dñhs.4§2) và 2 upekkhã sanfirana cifa (tầm thấm tắn xả 
thọ) (Dhs.399-414, 476, 479) mỗi tâm nhiếp đặng 10 aññasamãna cetasika (sở 
hữu tợ tha) [trừ viriya (cần), pữi (hỷ) và chanda (dục)]. 


3. Somanassa sanfrana cifa (tâm thâm tấn hỷ thọ) (Dhs.382) nhiếp đặng 11 
añnasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ viriya (cần) và chanda (dục)]. 


4.  Manodvärävajana cifa (tâm khai ý môn) (Dhs.489) nhiếp đặng II 
añnasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ p1; (hỷ) và chanda (dục)]. 
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5. Hasifuippada cifa (tầm tiếu sinh) (Djs.485) nhiếp đặng 12 añ7asamana 
cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ chanda (dục)|. 


Dứt phần tâm vô nhân nhiếp 




































































_ 18 THỨ TÂM VÔ NHÂN c nh VU UIẾU DỤC 
stt ÝNă na Xúc | Thọ |Tưởng| Tư | hành tước Pa Tầm | Tứ N: Cần | Hỷ 
(Định) 
1 Nhãn thức quả bât thiện có 7 SH X X X X X X X 
2 Nhĩ thức quả bất thiện có 7 SH x | x X X X X X 
3 [Tỷ thức quả bắt thiện có 7 SH X X X X X X X 
4 [Thiệt thức quả bất thiện có 7 SH X X X X X X X 
5 Thân thức quả bắt thiện có 7 SH X X X X X X X 
6 Tiếp thâu quả bất thiện có 10 SH X X X X X X X X |x X 
7 [Thẩm tấn quả bất thiện có 10 SH X X X X X X X X |x X 
8 Nhãn thức quả thiện có 7 SH X X X X X X X 
9 |Nhĩ thức quả thiện có 7 SH x | x X X X X X 
10ïTỷ thức quả thiện có 7 SH X X X X X X X 
11 [Thiệt thức quả thiện có 7 SH X X X X X X X 
12 [Thân thức quả thiện có 7 SH X X X X X X X 
13|Tiếp thâu quả thiện có 10 SH X X X X X X X X |x X 
14|Thẩm tắn quả thiện câu hành xả có I0 SH| x X X X X X X X |x X 
15|Thẩm tắn quả thiện câu hành hỷ có 10 SH| x X X X X X X X |x X X 
16|Khai ngũ môn câu hành xả có I0 SH x | x X X X X x | x |x X 
17|Khai ý môn câu hành xả có II SH X X X X X X X X |x X X 
18|Tâm tiếu sinh câu hành hỷ có 12 SH X X X X X X X X |x X Xx|Xx 


















































Còn sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu sỉ, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu vô sĩ 
(trí), chung lại gọi nhân tương ưng. 

Sáu sở hữu vừa nói trên không bao giờ có với 18 thứ tâm trong bảng này. Cho nên đều 
goI là tâm vô nhân ! 


(C) Tâm Đại Thiện Nhiếp (Mahakusalacittasangaho) 


l.Mahakusala ciía (tâm đại thiện) đôi thứ nhất? là SØmanassasahagatam 
ñãnasampayufttan mahãkusalacifam: tầm đại thiện cầu hành hỷ tương ưng trí, 
mỗi tâm nhiếp đặng 38 cefasika (sở hữu) — đó là 13 aññasamana cefasika (sở hữu 
tợ tha), và 25 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo). 


Mahäkusala ci#a (tâm đại thiện) không bao giờ hợp với sở hữu bất thiện 
(akusalacetasika) thì dễ nhớ. Vì chúng mang những trạng thái đối lập. 


%.. Xem bộ Pháp Tụ, câu 16, 125; Xem bộ Phân Tích, phần điều học phân tích, từ trang 233-239. 
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Những sở hữu tịnh hảo đối lập trực tiếp với những sở hữu bắt thiện như: 


Sở hữu tàm (ri) đối lập với vô tàm (ahirika). 
Sở hữu úy (øf/appa) đối lập với vô úy (anoffappa). 


Sở hữu vô tham (ziobha) đối lập với tham (/obha) và lận (macchariya). 

Sở hữu vô sân (ađosa) — đối lập với sân (dosa) và ưu (domanassa). 

Sở hữu trí (vô si) đối lập với sỉ @noha) và tà kiến (di//hi). 

Sở hữu tùy hỷ (mudia) - đối lập với tật đô (issã). 

Những sở hữu tịnh hảo ngoài ra cũng có phần đối lập riêng hoặc chung. Sở hữu 
tợ tha đi đôi với sở hữu tịnh hảo cũng giống theo tịnh hảo. Trái với những sở hữu tợ 
tha hiệp bất thiện. Xét thêm từ sở hữu tịnh thân cho đến sở hữu chánh tâm, phân 
tâm tốt cô nhiên phải có như thế. 

Đôi đại thiện này có tất cả là 38 sở hữu hợp. Trong đó có 33 sở hữu hợp nhứt 
định, hễ tâm đại thiện sanh lúc nào ít lắm cũng có 33 sở hữu này hoặc nhiều hơn 
cùng phối hợp. Còn những sở hữu “giới phần' và “vô lượng phần”, là những sở hữu 
bất định đi riêng, nếu gặp cảnh thích hợp thì mới sanh. Như là: khi ngăn cảnh khâu 
ác là chánh ngữ, khi ngăn cảnh thân ác là chánh nghiệp, khi ngăn cảnh thân, khẩu 
ác vì nuôi thân là chánh mạng. Gặp lúc chúng sanh thân tâm khổ, lòng cứu vớt phát 
sanh là trạng thái của sở hữu bị. Mừng giùm, vui theo chúng sanh đặng nhân hay 
quả lợi lành v.v... đó là trạng thái của sở hữu tùy hỷ. Nếu không gặp cảnh như thế 
thì chăng có. 


.Tâm đại thiện đôi thứ hai” là Sơmanassasahagafam ñãnavippayufam 


mahäãkusalacitam: tâm đại thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp 
đặng 37 cefasika (sở hữu) — đó là 13 sở hữu tợ tha, và 24 sobhana cefasika (sở hữu 
tịnh hảo) /?rừ pañña (irí)] chỉ khác với đôi trước là bớt sở hữu trí tuệ, vì không 
đặng biết cảnh cao siêu, không sáng suốt thấu đáo những điều sâu sắc v.v... 


.Tâm đại thiện đôi thứ ba?“ là Upekkhäsahagatam ñãnasampayuHtam 


mahäkusalacittam: tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 
37 cetasika (sở hữu) - đó là 12 sở hữu tợ tha [írừ pi (hỷ)], và 25 sobhana cetasika 
(sở hữu tịnh hảo). Tâm đại thiện đôi thứ ba câu hành với xả thọ, không có sở hữu 
hỷ, nên ít hơn đôi thứ nhất một sở hữu. 


.Tâm đại thiện đôi thứ tư là Upekkhäsahagatam ñãnavippayufam 


mahäkusalacitam: tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp 
đặng 36 cefasika (sở hữu) — đó là 12 sở hữu tợ tha [?rừ pữi (hỷ)], và 24 sobhana 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 126, 129. 
Xem bộ Pháp Tụ, câu 130, 134. 
Xem bộ Pháp Tụ, câu 135, 138. 
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cefasika (sở hữu tịnh hảo) [?rừ pañña (ftrí)]. Tầm đại thiện đôi thứ tư chỉ khác với 
đôi thứ ba là bớt sở hữu trí. 


Lưu ý rằng /¿a (hôn trầm) và middha (thùy miên) là những sở hữu bất thiện, 
không phối hợp với sasankharikasobhana ciffa (tâm tịnh hảo hữu dẫn). Do đó, những 
sở hữu phối hợp với những tâm tịnh hảo asakhãrika (vô dẫn) và sasankhärika (hữu 
dẫn) trong mỗi đôi đều giống nhau; sự khác biệt về mãnh lực giữa hai tâm 
sasankhärika và asankhärika là sự khác nhau về sức mạnh của hai cefanð (tư). 


^ A33 


Trên thực tế, khi một “tâm đại thiện”, dù là vô dẫn hay hữu dẫn, sanh khởi trong 
một sát-na tâm thì có nhiều nhất là 34 sở hữu tâm (ce/asika) gồm 13 sở hữu tợ tha, 19 
sở hữu tịnh hảo biến hành, trí tuệ, và 1 trong năm sở hữu “ngăn trừ phần và vô lượng 
phần". 

Dứt phần tâm đại thiện nhiếp 


(D) Tâm Đại Quả Nhiếp (Mahävipäkacittasangaho 


Những tâm đại quả là quả của nghiệp quá khứ, không thực hiện hành vi thiện nào. 
Do đó, chúng không phối hợp với 3 vừa cetasika (sở hữu giới phần) và 2 
appamañna cefasika (sở hữu vô lượng) mà những sở hữu này làm phát sinh những 
nghiệp thiện. 


I.Mahävipäaka ciña (tâm đại quả)” đôi thứ nhất là Somanassasahagafdm 
ñãnasampayufttan mahãvipakaciffam: tầm đại quả cầu hành hỷ tương ưng trí, 
mỗi tâm nhiếp đặng 33 cefasika (sở hữu) — đó là 13 aññasamana cefasika (sở hữu 
tợ tha), và 20 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) [trừ v/ra/ (ngăn trừ phần) và 
appamaññä (vô lượng phần)]. 


2.Tâm đại quả đôi thứ hai là Somanassasahagafanổ 'ñãngaViDDayuftam 
mahävipäkaciitam: tâm đại quả câu hành hỷ bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp 
đặng 32 cefasika (sở hữu) — đó là 13 sở hữu tợ tha, và 19 sobhana sadhaãrana (SỞ 
hữu tịnh hảo biến hành). (bớt trí do là tâm bắt tương ưng trí) 

3. Tâm đại quả đôi thứ ba là Upekkhasahagalamn 'ñãnasamDpayuttam 
mahävipäkaciitam: tâm đại quả câu hành xả tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 
32 cefasika (sở hữu) — đó là l2 sở hữu tợ tha /?rờ pữi¡ (hÿ)], và 20 sở hữu tịnh hảo 


[trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần]. 


4. Tâm đại quả đôi thứ tư là Unpekkhasahagatamụ ñãnavippayuftam rmmahãvipaäkacittam: 
tâm đại quả câu hành xả bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 31 cefasika (sở 


... Xem bộ Pháp Tụ, câu 415, 416. 
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hữu) — đó là 12 sở hữu tợ tha /?rừ pữi (hỷÿ)], và 19 sobhana sadhäãrana (sở hữu tịnh 
hảo biến hành). (bớt trí do là tâm bất tương ưng trí). 


Dứt phần tâm đại quả nhiếp 


(E) Tâm Đại Tổ Nhiếp (Mahäliriyacittasangaho) 


Tâm đại tố” là những tâm chỉ sanh cho bậc tứ quả, là những bậc không còn tạo ác 


nghiệp, ngoài ra thì cũng như tâm đại thiện. cho nên 3 wirafi cefasika (sở hữu giới 
phần) là kwsala dhamma (pháp thiện), không phối hợp với mahäjiriya cita (tâm đại 
tố) mà những tâm này là øbyäkafa dhamma (pháp vô ký) (abyäkafa = kammically- 
trung lập). 


Tuy vậy, 2 appamaññiä cetasika (sở hữu vô lượng phân) phối hợp với tâm đại tố, 


bởi vì chư Araham vẫn thiền đề mục karưwä (bì) và mudirä (tùy hỷ). 


1. 


99 


Mahäahriya cña (tâm đại tố) đôi thứ nhất là Somanassasahagafam 
ñãnasampayuttam mahäkiriyacifam: tâm đại tố câu hành hỷ tương ưng trí, mỗi 
tâm nhiếp đặng 35 cefasika (sở hữu) — đó là 13 añfñasamana cefasika (sở hữu tợ 
tha), và 22 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) [frừ virati (ngăn trừ phần )Ị. 


.Tâm đại tố đôi thứ hai là S$omanassasahagatam  ñãnavippayuttam 


mahäkiriyaciitam: tâm đại tô câu hành hỷ bắt tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 
34 sở hữu —- đó là 13 sở hữu tợ tha, và 2l sở hữu tịnh hảo [írờ viữafi (ngăn trừ 
phần) và paññä (rrí)J. Dù bậc Ứng cúng, nhưng có khi cũng không suy xét đến cao 
siêu hay những điều thắc mắc thì đại tổ khỏi dùng trí. 


. Tâm đại tô đôi thứ ba là Upekkhãsahagatam ñãnasampayuttan mahäkiriyaciHam: 


tâm đại tố câu hành xả tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 34 sở hữu - đó là 12 
sở hữu tợ tha (ứrừ pïi (hỷ)]. và 22 sở hữu tịnh hảo [/rừ virati (ngăn trừ phần)]. 


. Tâm đại tô đôi thứ tư là Upekkhäsahagatam ñãnavippayutam mahäkiriyaciHam: 


tâm đại tô câu hành xả bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 33 sở hữu — đó là 
12 sở hữu tợ tha (irừ pữi (hỷ)]. và 21 sở hữu tịnh hảo (frừ virati (ngăn trừ phần) và 
pamna (trí)]. 


Dứt phần tâm đại tổ nhiếp 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 489, 492. 
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(F) Tâm Đáo Đại” Nhiếp (Mahagsgafacitasangaho) 


Trong phần liệt kê những sở hữu phối hợp với mahaggafa cửa (tâm đáo đại), 
những chỉ thiền phải được xem xét: wiakka (tầm) bị loại trừ từ nhị thiền, w/cZra (tứ) 
từ tam thiền, và øï⁄ (hỷ) từ tứ thiền. Trong ngũ thiền, thay sukha (lạc) bằng „pekkhä 
(xả), không có sự thay đồi về số lượng cefasika (sở hữu), bởi vì cả hai øpekkhã (xả) và 
lạc (sukha) đều tượng trưng cho vedanä cefasika (sở hữu thọ). 

Hơn nữa, ba viraíi cefasika (sở hữu ngăn trừ phần) không phối hợp với mahaggata 
cia (tâm đáo đại) bởi vì những thứ tâm này tập trung trên pa/ibhãga nimitta'°” của 
kasina (đề mục), V.V..., Và vÌ thế những vị ây không thê dùng những đề mục liên quan 
đến wirzri (ngăn trừ). 


Karuna (b1) và muadifä (tùy hỷ) có thể phối hợp với sơ cho đến tứ thiền, bởi vì 
những thiền này có thể phát triển bằng thiền đề mục karuuä (bi) hay mudiiä (tùy hỷ). 
Trong ngũ thiền chú tâm trên upekkha (xả), do đó, cả hai karuna (bì) và rmmuđifã (tùy 
hÿ) đều bị loại ra. 


1. 3 tâm đáo đại sơ thiền (pa/hamajjhãna) (Dhs.139, 149; Vbh. 711, 715) nhiếp đặng 
35 sở hữu - đó là, 13 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha), và 22 sobhana cetasika 
(sở hữu tịnh hảo) [trừ virz# (ngăn trừ phần) vì chúng không phải là cảnh của đáo 
đại sơ thiền]. 


[Có đủ 5 chi thiền yửakka (tầm), vicãra (tứ), pïi (hỷ), sukha (lạc), ekaggatä 
(định)]. 


2. 3 tâm đáo đại nhị thiền (điyaj/hãna) (Dhs.140, 150; Vbh. 712, 713) nhiếp đặng 
34 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha firừ viakka (tâm)], và 22 sở hữu tịnh hảo ƒrừ 
virafi (ngăn trừ phần)]. 


Do định của nhị thiền mạnh hơn sơ thiền, do bậc tu tiễn đã thuần thục trong việc 
đưa tâm đến cảnh đề mục và nhận ra tính giới hạn về lực định trên nữmia khi có sự 
hiện diện của viakka (tầm) trong sơ thiên, nên vị ấy, từ sơ thiền, tác ý loại hay lướt 
qua khỏi tầm (vi/akka) để đạt đến nhị thiền [có 4 chỉ thiền là vicãra (tứ), pữi (hỷ), 
sukha (lạc), ekagøaía (định)]. Còn vô lượng phần hoặc có hoặc không tùy theo 
trường hợp như đã giải. 

3. 3 tâm đáo đại tam thiền (/z/iyajjhäna) (Dhs.143, 153; Vbh. 713, 717) nhiếp đặng 
33 sở hữu — đó là, II sở hữu tợ tha [?rừ viakka ( tâm) và vicãra (fứ)], và 22 sở hữu 
tịnh hảo ƒứrừ virati (ngăn trừ phần)]. 


100 
101 


Đáo = đến. Những tâm đến cõi rộng lớn và bắt cảnh bền lâu gọi là tâm đáo đại hay đáo quảng. 
patibhãga nimitta — tợ tướng 
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[Có 3 chi thiền p7 (hỷ), sukha (lạc), ekaggarä (định)], bớt cả sở hữu tầm và tứ, 
vì sức định mạnh hơn nhiều, bắt buộc cảnh phải đến và khắn khít. 


4. 3 tâm đáo đại tứ thiền (catutthajjhana) (Dhs.146, 156; Vbh. 714, 7I8) nhiếp đặng 
32 sở hữu — đó là, 10 sở hữu tợ tha [irừ viakka (tắm), vicära (tứ) và pĩi (hỷ)]. và 
22 sở hữu tịnh hảo ƒfrờ virati (ngăn trừ phần)]. 


[Có 2 chi thiền sukhaz (lạc), ekaggarã (định)], cùng câu hành với hỷ thọ nhưng tế 
nhị hơn những tâm câu hành hỷ khác là vui chớ không mừng, nên bớt luôn sở hữu 
hỷ, còn sở hữu bị và tùy hỷ hoặc có I hoặc không. 

5. 15 tâm đáo đại ngũ thiền (pañcamajjhãna) (Dhs.159; Vbh. 719, 720) nhiếp đặng 
30 sở hữu — đó là, 10 sở hữu tợ tha /irừ viakka (tắm), vicära (tứ) và pĩi (hỷ)]. và 
20 sở hữu tịnh hảo ƒfrờ virati (ngăn trừ phần) và appamafiñiä (vô lượng phần)]. 


[Có 2 chi thiền zekkhã (xả), ekaggarä (định)], Mười lăm tâm ngũ thiền hiệp thế 
không bắt cảnh bi và tùy hý, chỉ có phần sở hữu nhứt định là 30. Dù tu đề mục xả là 
cảnh của hành xả mà sở hữu này đã có trong số 30 sở hữu nhứt định. 


Dứt phần tâm đáo đại nhiếp 


(G) Tâm Siêu Thể Nhiếp (Lokuftaracitasansaho) 


40 lokuftara của (tâm siêu thế)!” cũng là jhãna cifa (tâm thiền); do đó, chỉ thiền 


cũng phải bị loại như đã đề cập ở trên - phần “tâm đáo đại”. 

Ba viari cefasika (sở hữu ngăn trừ), là chỉ của tám thánh đạo, tuần tự phối hợp với 
tất cả tâm siêu thế. 

Dù sao, hai apoamafññä cetasika (sở hữu vô lượng) không phối hợp với tâm siêu 
thế mà chú tâm trên Mi2öZna (níp-bàn) và vì thế không thể dùng những đề mục liên 
quan với karu„a (bì) và rmuđirä (tùy hỷ). 


1. § tâm siêu thế sơ thiền nhiếp đặng 36 sở hữu - đó là, 13 añasamãna cetasika (sở 
hữu tợ tha), và 23 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) [frừ appamafnfia cefasika (sở 
hữu vô lượng)]. Vì vô lượng phần không phải là cảnh của tâm siêu thế, mà có giới 
phân, thuộc tám chi thánh đạo, để trừ tuyệt sự sai khiến phá giới (pháp ác hay bất 
thiện) và tượng trưng kết quả thành tựu. 


2. 8 tâm siêu thế nhị thiền nhiếp đặng 35 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ 
vửakka (tầm)], và 23 sở hữu tịnh hảo [frừ sở hữu vô lượng]. 


12. Xem phần tâm thiện siêu thế từ trang 53-58, 79-89; xem bộ Phân Tích, phần thiền phân tích. 
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3. 8 tâm siêu thế tam thiền nhiếp đặng 34 sở hữu - đó là, I1 sở hữu tợ tha [trừ 
vifakka (tầm) và vicãra (tứ)], và 23 sở hữu tịnh hảo [0rừ sở hữu vô lượng]. 


4. § tâm siêu thế tứ thiền nhiếp đặng 33 sở hữu — đó là, 10 sở hữu tợ tha [irừ viakka 
(tâm), vicära (tứ) và pifi (hỷ)], và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô lượng]. 


5. 8 tâm siêu thế ngũ thiền nhiếp đặng 33 sở hữu - đó là, 10 sở hữu tợ tha /#rừ 
vitakka (tâm), vicära (tứ) và piti (hỷ)], và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô lượng]. 


Dứt phần tâm siêu thể nhiếp 
o0o 


VI/. Sở Hữu Nhất Định Và Sở Hữu Bắt Định (Niyata yogï và Aniyata yogT) 
Trong 52 sở hữu, có 41 sở hữu được gọi là øizzía yogï (sở hữu nhất định) và I1 sở 
hữu còn lại được gọi là aniyafa yogï (sở hữu bắt định). 


Niyata yogï (sở hữu nhất định) luôn phối hợp với những tâm mà chúng phối hợp. 
Aniyata yogï (sở hữu bất định) không luôn phối hợp với những tâm mà chúng phối 
hợp, chúng chỉ sanh khởi khi cần thiết. 


I1 aniyafa yogï (sở hữu bất định) là ;ssz (tật), macchariya (lận), kukkucca (hồi), 
mãna (ngã mạn), thína (hôn trằm), middha (thùy miên), 3 v/zz// (ngăn trừ) và 2 
appamaññä (vô lượng). Cách mà những sở hữu này phối hợp với tâm sẽ được trình 
bày dưới đây. 

1. Dù nó được đề cập rằng tật, lận, hối phối hợp với 2 tâm căn sân, nhưng chúng 
không luôn sanh chung mỗi khi tâm căn sân sanh. 


I1ssa (tậU chỉ sanh khi chúng sanh ganh tỊ với sự thành công hay tài sản của 
chúng sanh khác; ngoài ra nó không sanh. Khi ;ssđ (tật) sanh, macchariya (lận) và 
kukkucca (hỗi) không sanh. Maecchariya (lận) chỉ sanh khi chúng sanh giấu giếm tài 
sản của mình hay khi chúng sanh bủn xin, keo kiệt; ngoài ra nó không sanh. Khi 
macchariya (lận) sanh khởi, ¡ssĩ (tật và kukkucca (hối) không sanh. Kukkucca 
(hối) chỉ sanh khi chúng sanh đau lòng về những việc ác đã làm hay về những việc 
thiện không được làm; ngoài ra nó không sanh. Khi kukkucca (hối) sanh thì ¡ss 
(tật) và macchariya (lận) không sanh. Do đó, ¡ssđ (tật), macchariya (lận), kukkucca 
(hối) không đồng sanh; chúng sanh riêng lẻ và chỉ khi hội đủ những duyên. Cách 
phối hợp của những sở hữu này được gọi là nãnã-kadãci (khác thời) hay bất định. 


2.Tuy mãna (ngã mạn) được nói là phối hợp với 4 difhigafa vippayuta 
lobhamilaciftam (tâm căn tham bắt tương ưng kiến), nhưng nó không luôn sanh 
khởi khi những tâm này sanh. Nó chỉ sanh khi chúng sanh nghĩ đến việc nâng cao 
mình hay xem thường chúng sanh khác. Nó không sanh khi chúng sanh không có 
tánh kêu ngạo, ngạo mạn. 
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3. Tuy /bmma (hôn trầm) và zmiddha (thùy miên) được nói là phối hợp với 5 akusala- 
sasankhärika ciftam (tâm bất thiện hữu dẫn), nhưng chúng chỉ phối hợp với những 
tâm này khi những tâm này và những pháp câu sanh bị trì trệ, chậm chạp và không 
mạnh; ngoài ra chúng không sanh. 


4. Ba virafi cefasika (sở hữu ngăn trừ) — đó là, samna-vãca (chánh ngữ), samưnđ- 
kammanfo (chánh nghiệp) và sammmäã-ä/7vo (chánh mạng) — cũng sanh trong cách 
nãnã-kadac¡ (khác thời) hay bất định. Sammä-vãcã (chánh ngữ) chỉ sanh khi chúng 
sanh kiêng khem, ngăn ngừa khỏi vọng ngữ, ngoài ra nó không sanh; Samaã- 
kammanfa (chánh nghiệp) chỉ sanh khi chúng sanh ngăn ngừa khỏi thân ác (hành 
động sai quấy), ngoài ra nó không sanh; Sønä-äjnä (chánh mạng) chỉ sanh khi 
chúng sanh ngăn ngừa khỏi sự kiếm sống, nuôi mạng sai quấy, ngoài ra nó không 
sanh. 


5. Hai appañña cefasikarn (sở hữu vô lượng) — đó là karuna (bì) và mudia (tùy hỷ) — 
cũng sanh trong cách øãnã-kadãc¡ (khác thời) hay bất định. Kzrunä (bì) chỉ sanh 
khi chúng sanh có lòng trắc ân cho chúng sanh khác, ngoài ra nó không sanh; 
Mudrra (tùy hỷ) chỉ sanh khi chúng sanh tùy hý, vui theo sự thành tựu hay tài sản 
của chúng sanh khác, ngoài ra nó không sanh. 


Ứng Dụng 
1. Một người đàn ông buôn, giận bởi vì người vợ của ông phục vụ vật thực không 
ngon. Loại tâm của người đàn ông này là gì? Và những sở hữu phối hợp với tâm 
này là gì? 
Khi người đàn ông giận, ông ta có đosamiula ciffam (tâm căn sân). Tên của tâm 
này là đomanassa sahagatam paRgha sampayuttatnu asankharika cữftam (tầm câu 
hành ưu tương khuê vô dẫn). 


Những sở hữu phối hợp với tâm này là 12 aññasamäãna cefasika (sở hữu tợ tha) 
[trừ p (hỷ)]. 4 akusala sãdhãrana cetasika (sở hữu bắt thiện biến hành) và sân 
(dosa). Issã (tật), macchariya (lận), kukkucca (hối) không phối hợp với tâm này. 

2. Khi chúng sanh cảm thấy buồn phiền, bực bội vì chúng sanh khác được việc làm tốt 
hơn bản thân. Loại tâm này là gì và những pháp câu sanh với nó là gì? 

Tên của loại tâm này giống như trên. Nhưng khi chúng sanh ganh tị, tật đó với 
sự thành đạt của chúng sanh khác, do đó ;ssđ (tật đô) cũng sẽ phối hợp với tâm 
cộng với 17 sở hữu đã đề cập ở trên. 

3. Khi chúng sanh cảm thấy khó chịu, bởi vì vị ấy không muốn chia sẻ văn phòng với 
người mới đến. Loại tâm này là gì và những sở hữu phối hợp với tâm này là gì? 
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. Một bé gái miễn cưỡng thú nhận với mẹ của bé rằng bé ấy đã lấy cắp 5 kyats 


Tâm này là domanassasahagafam pafighasampayutfam  asankhariRam 
dosamilacitfam (tâm căn sân câu hành ưu tương khuê vô dẫn). 


Những sở hữu phối hợp với tâm này là 12 aññasamäãna cefasika (sở hữu tợ tha) 
[trừ ø (hỷ)|, 4 akusala sadhaãrana cefasika (sở hữu bất thiện biến hành), sân 
(dosa) và macchariya (lận). (Tổng cộng = I8). 


. Một tín nữ bày tỏ tâm thành kính đến bảo tháp với niềm hoan hỷ và với sự hiểu về 


kamma (nghiệp). Tâm của tín nữ trong khi ấy là gì và những pháp câu sanh phối 
hợp với nó là gì? 

Tâm của tín nữ trong khi ấy là sơmanassasahagatamn ñãnasampayuttam 
asankharikam mahãkusala ciftam (tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 


Những sở hữu phối hợp với tâm ấy là 13 aññasamãna cefasika (sở hữu tợ tha), 
19 sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và paññindriya (trí 
quyền). 

Viriya (giới phần hay ngăn trừ phần) và apoamaññä (vô lượng) không phối hợp 
với tâm này. 

103 từ 
ví tiền của mẹ; Khi ấy, bé không hoan hỷ và không hiểu về køzmna (nghiệp). Tâm 
và những sở hữu phối hợp với tâm đó trong khi ấy là gì? 

Tâm của bé gái trong khi ấy là upekkhãsahagatam ñãnnavippayuam 
sasankharikam mahakusalaciffam (tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí hữu 
dẫn). 

Những sở hữu là 12 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ ø/ (hý)], 19 
sobhana sãdhãrana cefasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và samznã-vãcã (chánh 
ngữ) (tổng cộng = 32). 


. Khi hiểu, ý thức về nghiệp và quả của nghiệp, dù miễn cưỡng, một ngư dân vẫn 


nghĩ đánh bắt cá vì sự sống. Tâm và những pháp câu sanh với tâm của vị đó trong 
khi ấy là gì? 

Tâm của vị đó trong khi ấy là „ekkhäsahagatam ñãnasampayuttam 
sasankharikam mahakusalacifam (tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí hữu 
dẫn). 


Những sở hữu là 12 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ ø/ (hý)], 19 
sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành), paññindriya (trí quyên) 
và sammä-äjTva (chánh mạng) (tổng cộng = 33). 


Kyats là đơn vị tiền tệ của Vương quốc Miến Điện. 
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7. Một đứa bé cảm thấy thương xót một con chó bị xe đụng. Khi ấy, đứa bé không 
hoan hỷ và không ý thức về nghiệp. 


Vì vậy, tâm của đứa bé trong khi ấy là uöpekkhãsahagatam ñãnavippayuttam 
asankharikam mahakusalaciftam (tầm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí vô 
dẫn). 


Những sở hữu là 12 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ ø/ (hýÿ)], 19 
sobhana sãdhãrana cefasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và karunä (bì) (tổng cộng 
= 


8. Một người cha hoan hỷ chúc mừng con trai của ông vì đã thành tựu trong sự sát 
hạch kiểm tra. Khi ấy, người cha không nghĩ về nghiệp và quả của nghiệp. 


Tâm của người cha trong khi ấy là sơmanassasahagaftam ñãnavippayuttam 
asankhärikam mahãkusalacifam (tâm đại thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí vô 
dẫn). 


Những sở hữu là 13a7asamana cefasika (sở hữu tợ tha), 19 sobhana sadhãrana 
cefasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và đa (tùy hý) (tổng cộng = 33). 


9. Một thiện nam chuyên chú trong tứ thiền bằng cách khắn khít miệt mài trên 
pafibhäga nimitta của pathavĩ kasina (đề mục đất). Tên tâm và những sở hữu phối 
hợp với tâm trong khi ấy là gì? 


 Sằ.) 


Tâm trong khi ấy là “tâm thiện sắc giới tứ thiền”. Nó cũng có thể được gọi là 
Sukh 'ekaggatã sahitam catuHhajjhäna kusalacifam (tâm thiện tứ thiền câu hành 
với lạc và định). 

Những sở hữu phối hợp với tâm trong khi ấy là 10 aññasamaãna cefasika (sở hữu 
tợ tha) [trừ wiakka (tầm), vicära (tứ), hỷ (ø#)], 19 sobhana sadharana cetasika (SỞ 
hữu tịnh hảo biến hành) và paññidriya (trí quyền) (tổng cộng = 30). 

10. Những sở hữu phối hợp với sotãpafi phalacifam (tâm quả thất lai) câu hành với 
sơ thiên là gì? 

Những sở hữu ấy là 13 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha), 19 sobhana 
sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành), 3 virai cefasika (sở hữu ngăn trừ) 
và paññidriya (trí quyền) (tổng cộng = 36). 


Làm Điều Bắt Khả Thi 


Trong Abhidhamưna (Vô Tỷ Pháp), đức Phật đã phân tích tâm và những thành phần 
của tâm, gọi là cia (tâm) và cefasika (sở hữu tâm). Những thành phân này là những 
thực tính siêu lý, gọi là paramariha. Những thực tính ấy rất tinh vi. Chúng không có 
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hình thái, hình dáng và do đó chúng không thể bị thấy cho dù dưới kính hiển vi điện 
tử hiện đại nhất. 

Giờ đây chúng ta biết rằng c¿a (tâm) là một bản thể thực tính siêu lý với trạng thái 
biết cảnh. 52 cefasika (sở hữu tâm) cũng là những bản thể thực tính có những trạng 
thái khác nhau. Dù có những trạng thái khác nhau, nhưng những “sở hữu tâm' kết hợp 
có hệ thống với tâm, tổng cộng có 89 thứ tâm tính hẹp hay 121 thứ tâm tính rộng là có 
thật. 


Tâm nguyên thể thì như ly nước tỉnh khiết. Khi thêm một giọt mực đỏ vào nước, 
toàn bộ ly nước trở thành đỏ. Khi một giọt mực đen được thêm vào, toàn bộ nước trở 
thành đen. Cũng như thế, khi tâm được phối hợp bởi những sở hữu bất thiện xấu xa, 
toàn khối - tức là tâm - trở nên bắt thiện và xấu xa. Khi tâm được phối hợp bởi những 
sở hữu tốt đẹp, tịnh hảo, tâm trở nên tốt đẹp và lương thiện. 


Tập hợp tâm và sở hữu tâm sanh và diệt ở một tốc độ kinh khủng — hơn cả một 
ngàn tỷ lần trên một cái nháy mắt như đã nêu trong chú giải Abhidhamma. Làm thế 
nào một người có thể biết những pháp này với sự thay đổi nhanh chóng? 


Đề minh họa, chúng ta hãy lẫy một ly nước từ một dòng sông. Có thể nào phân biệt 
được nước đến từ dòng suối nhỏ và dòng suối lớn khác nhau chảy vào sông? Việc này 
được dễ dàng so sánh hơn là quán sát tập hợp những ca (tâm) và cefasika (sở hữu 
tâm). 


Dù sao đức Phật đã hoàn thành việc bắt khả thi trong vẫn đề quán sát tâm đến cùng 
tột. Giờ đây, câu hỏi có thê được đặt ra “mục đích của việc quán sát này là gì?” 


Nó hoàn thành vì lợi ích của sự thấy “các pháp như chúng thật là” trong ý nghĩa 
siêu lý. Nếu một người có thê thấy phận sự của những pháp siêu lý này, vị ấy có thể 
hiểu rằng không có ta hay linh hồn hoặc người, và do đó có thể rời bỏ những quan 
điểm lệch lạc về thân kiến (sakkäyadifthi). Nếu vị ẫy đi đến thánh đạo, vị ấy sẽ sớm 
nhận ra N/bbana (Ñíp-bàn). 

Bây giờ là câu hỏi khác: Có thể nào tập hợp của những tâm, sở hữu bị thấy này và 
phân biệt như chúng diệt ngay sau khi sanh? Câu trả lời là “Vâng”. Làm sao chúng ta 
có thê thấy? 


Trước tiên chúng ta có thể phát triển pháp định (szmazdhi). Khi câu hành với 
upacarasamadhi (cận định) hay /hãna samadhi (thiền định), mano viãñãna (ý thức) 
có thể thấy tập hợp cửa (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) và quán sát chúng. Những 
phương pháp quán sát được trình bày trong Buddhist canon như Sưmyufta Nikãya (2, 
12), Samadhi Sutta, Visudhi Magsa (2, 222) Bodhipakkhiya Dipani và Kamma{thana 
Kyangy¡ do LedI Sayadaw của Myanmar, tức là, những phương pháp này đang được 
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tu tập thành công trong một vài trung tâm thiền ở Myanmar như là International Pa- 
Auk Forest Meditation Centres ở Yangon, Mandalay, Mawlamyine, v.v... 

Do đó, hiểu biết Abhidhamma không phải là cái biết suy đoán, mà cũng không phải 
là vì lợi ích của sự hiểu biết cao hơn sự hiểu biết. Hiểu biết Abhidhamma là được học, 
hiểu thấu và tu tập vì lợi ích của sự giác ngộ và giải thoát khỏi tất cả khổ. 
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[âm tham thứ nhứt 19x |x|x |x|x|x|x|x|x|x 
[âm tham thứ nhì 21x |x |x|x|x|x|x|x|x X 
[âm tham thứ ba 19 [x |x|x |x|x|x|x|x|x 
[âm tham thứ tư 21x |x |x|x|x|x|x|x|x X X 
[âm tham thứ năm 18 [x |x |x |x|x Xx |X |X|Xx 
[âm tham thứ sáu 20 Jx |x |x|x|x Xx |x |x X 
[âm tham thứ bảy 15x |x |x|x|x x|x|x 
[âm tham thứ tám 20x |x |x|x|x Xx |x |x X 
[âm sân thứ nhứt 20 [x |x |x|x|x X |X 
[Tâm sân thứ nhì 2x |x |x|x|x X |X Xx|x 
[Fâm s1 hoài nghi 15x |x|x X X X 
[Tâm sĩ điệu cử 15 Jx |x |x |x|x X 
INgũ song thức 7 |x 
3 ý giới và 2 thẩm tấn 10x |x|x|x 
Thâm tấn câu hành hỷ I1Íx|x|x|x X 
Khai ý môn II Ïx |x |x |x|x 
Tâm tiếu sinh 12x |x |x|x|x\|x 
|Đại thiện đôi thứ nhứt 38 |x |x |x |x|x X x |X |x|x 
IĐại thiện đôi thứ nhì 37x |x |x |x|x|x\|x Xx |xX |x 
IĐại thiện đôi thứ ba 37x |x |x |x|x X x |X |x|x 
IĐại thiện đôi thứ tư 36 Jx |x |x |x|x X Xx |X |x 
Đại tố đôi thứ nhứt 35 Jx |x |x|x|x X X X 
Đại tố đôi thứ nhì 344 |x |x |x |x|x X X 
Đại tố đôi thứ ba 344 |x |x |x |x|x X X X 
Đại tố đôi thứ tư 33 |x |x |x |x|x X X 
Đại quả đôi thứ nhứt 33 [x |x|x|x|x X X X 
Đại quả đôi thứ nhì 32 [x |x|x|x|x|x|x X 
Đại quả đôi thứ ba 32 [x |x|x|x|x X X X 
IĐại quả đôi thứ tư 31x |x|x|x|x X X 
Sơ thiền sắc giới 35 [x |x|x|x|x|x|x X X |X 
Nhị thiền sắc giới 344 |x x|xXx|x X X X |X 
Tam thiền sắc giới 33 | x x|xXx |x|x X X|Xx 
Tứ thiền sắc giới 32 |x Xx|Xx X X X|X 
Ngũ thiên hiệp thế 30 | x Xx|Xx X X X 
Sơ thiền siêu thê 36 Jx |x |x |x|x|x|x Xx|Xx X 
INhị thiền siêu thế 35 | x Xx|xXx X X |X X 
Tam thiền siêu thế 34 | x X|X |X|xX X |Xx X 
Tứ và ngũ thiền siêu thế | 33 | x xX|x X x|x X 
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CHƯƠNG III: PAKINNAKA SAÑGAHA - LINH TINH (HÖN HỢP)'"° NHIẾP 


Phân Linh Tỉnh hay Hỗn Hợp 


Chúng ta đã thấy cữa (tâm) và 52 cefasika (sở hữu tâm) là 53 pháp thực tính với 
những trạng thái khác nhau nhưng rõ ràng. 53 pháp này được phân theo “veđana ` 
(thọ), “he/¿ˆ (nhân hay căn), “k/ccaˆ (sự hay việc làm), “đvãraˆ (môn), “arammana" 
(cảnh) và “va (vật sẽ được đề cập trong chương này. 

Tựa đề của chương này “Pakipnaka` nghĩa là “linh tỉnh hay hỗn hợp'. Chúng ta 
cũng nên chú ý đến mối tương quan giữa øzma (danh pháp) và rữøa (sắc pháp) trong 
chương này. 

Khi tâm, cảnh và vật gặp nhau, gọi là xúc (phassa), làm duyên trợ cho thọ (vedanđ) 
cùng sanh. Thọ (veđdana) có trạng thái là hưởng cảnh, và sẽ được trình bày những 
phần chánh sau đây. 


Ư. THỌ NHIẾP (VEDANA SAÑGAHA) 


Vedayaffi = vedana: hưởng, hứng chịu cảnh gọi là thọ. 

'Sangaha' nghĩa là nhiếp, tóm lược. Ở đây, cia (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ 
được gom hợp ngắn gọn phù hợp với thọ hay cảm thọ (wedan3). [Xin ôn lại phần Sở 
hữu Thọ (vedanđ) trong Chương II: Cetfasika — Sở Hữu Tâm]. Đức Phật có dạy như 
sau: ' 


Vedana (thọ) được phân theo hai cách: 
(a) Thọ phân theo cảnh, có 3: 


1. Sukha vedana = lạc thọ, trải qua cảm giác thích ý khi tiếp xúc với cảnh 
vừa lòng. 
2. Dukkha vedana = khổ thọ, trải qua cảm giác đau đớn buôn phiền khi tiếp 


xúc với cảnh không vừa lòng. 

3. Upekkhã vedanä — = xả thọ hay cảm giác trung bình tức không lạc không khô. 
Nó được trải nghiệm khi tiếp xúc với cảnh chắng phải 
vừa lòng, mà cũng chắng phải cảnh không vừa lòng. 


104 
105 


Pakinnaka — tạp, pha tạp, hỗn hợp, linh tinh, có nhiều đặc tính khác nhau hay thể khác nhau. 

Thọ (vedanä) có thể phân theo một, ba hay năm thọ, v.v... tùy theo gốc độ phân tích chỉ ngay vào từng pháp 
hay tổng quát. Như trong Aguitaran/kãya - Đức Phật có dạy về một 'thọ' đối với tất cả các pháp hữu vi như 
sau: ...Mả/ các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên các Ông, hãy tính tấn, chớ phóng dật. Các pháp hữu vi là vô 
thường...” (S.i,157), và ... Gái gì vô thường là khổ (dukkha)... (S.i,244) 
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(b) Thọ phân theo ¿„driya (quyền) '°%, có 5: 


l. Somanassa vedana = hỷ thọ trong tâm, hưởng cảnh vui lòng. 

2. Domanassa vedanä = ưu thọ trong tâm, hứng chịu cảnh khổ tâm. 

3. Sukha vedana lạc thọ trong thân, hưởng cảnh sướng thân. 

4. Dukkha vedana khổ thọ trong thân, hứng chịu cảnh đau thân. 

53. Upekkha vedanä  = xả thọ hay cảm giác trung bình, hưởng cảnh bình thường 
không vui hay là ngoài ra khổ, lạc, ưu, hỷ. 


Thọ phân theo sáu là thọ kể theo 6 môn dụng nạp 6 cảnh tức là nhãn môn dụng nạp 
cảnh sắc, nhĩ môn dụng nạp cảnh thính, tỷ môn dụng nạp cảnh khí, thiệt môn dụng 
nạp cảnh vị, thân môn dụng nạp cảnh xúc và ý môn dụng nạp cảnh pháp. “Thọ”, qua 
sáu môn, dụng nạp 6 cảnh. Khổ hoặc lạc trong thân ta thường đối với cảnh lúc nào 
cũng có (trừ ra khi ngủ quên hoặc không đề ý đến), như là khi ta tắm lạnh quá cũng là 
thọ khổ, nóng quá cũng là thọ khổ, ngồi mỏi là thọ khổ. Lạnh ta được hơ cũng là thọ 
lạc, nóng ta được quạt cũng là thọ lạc. Khi thọ khổ phần nhiều là có câu hành ưu sau 
sần đó. Khi thọ lạc phân nhiều là có thọ hỷ sau gần đó. Thọ ưu là khi buôn, rầu, than 
khóc, hoặc là trong khi không gặp, nhớ, nghĩ hoàn cảnh mà không có liên hệ sự thân 
đau là thọ ưu không có liên hệ với thọ khổ. Thọ hỷ là vui mừng, khi nghĩ, nhớ hoặc 
tính đến sự vật ưa thích. 


Trong phần phân loại (a) sukha hàm ý lạc thọ (hay thích ý) về tâm hoặc thân, trong 
khi đ„kkhä hàm ý khổ thọ (hay cảm giác đau đớn) về tâm hoặc thân. 


Trong phần phân loại (b) sukkha được chia thành sơmanassa (hỷ) và sukha (lạc), 
trong khi đ„kkhã được chia thành đømanassa (ưu) và dukkhä (khô). Do đó, nó nên 
được lưu ý rằng thọ trong tâm khác với thọ trong thân và một chúng sanh có thể vui 
vẻ, hoan hỷ dù là tâm hay thân của họ. 


Phân Sở Hữu Tâm Theo Thọ 


Sở hữu gặp khổ thọ hay lạc thọ đều đồng sở và đồng thứ. Nhưng khi phối hợp với 
thân thức câu hành khổ thì gặp khô thọ, còn khi phối hợp với tâm thân thức câu hành 
lạc thì gặp lạc thọ. 


Sở hữu gặp ưu thọ đều là những sở hữu phối hợp với tâm sân (dosa), mà tâm sân 
nói chung tất cả có 22 sở hữu hợp. Vì nói gặp ưu thọ nên không đặng kế thọ vô mới 
còn 2T. 


ø 


Sở hữu gặp hỷ thọ rất nhiều chỗ, nhiều khi không cần kể hết, nên nói lý do những 
sở hữu nào không gặp đặng hỷ thọ như là sân phần và hoài nghi không phối hợp với 


!%.. Xem phần `22 Quyền trong Chương 7 - Tương Tập Nhiếp; Xem bộ Phân Tích, phần Quyền phân tích, câu 236- 
254; xem Thanh Tịnh Đạo — Chương XVI Quyền, Đế xiển minh. 
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tâm câu hành hỷ hay tâm câu hành lạc. Còn sở hữu thọ (vedanäcetasika) cố nhiên 
không được tính vào, nên còn 46 sở hữu ngoài ra hợp đặng hỷ thọ. 


Sở hữu gặp xả thọ cũng phối hợp rất nhiều tâm, chỉ trừ sở hữu hỷ phối hợp với tâm 
câu hành hỷ và sân phần phối hợp với tâm sân (câu hành ưu). Trên đây là lý do mà 
những sở hữu không hợp với xả thọ, nên ngoài ra có 46 sở hữu khác đều có hợp với 
xả thọ. Còn sở hữu thọ như trước đã giải. 


Phân Tâm Theo Thọ 


Cïrfía (tâm), cữia được chỉ rõ theo Š5 loại veđana (cảm thọ) và “Phân Tâm Theo 
Thọ” ở “Chương Ï : Cïifta— Tâm” chúng ta đã phần tâm phù hợp với năm loại thọ. Có 
thể nói rằng: 

1. Sukha vedana (lạc thọ) chỉ phối hợp với một tâm — đó là, ahefuka kusalavipaka 
sukhasahagatamụ kãyavinnanacifam (tầm thân thức câu hành lạc quả thiện vô 
nhân). 


2. Dukkhã vedanä (khô thọ) chỉ phối hợp với một tâm — đó là, aksalavipaka 
dukkhãsahagatam kãyavinfñanacifam (tầm thân thức câu hành khổ quả bất thiện vô 
nhân). 


3. Domanassa vedana (ưu thọ) phối hợp với hai tâm — đó là, đosarnilaciffarn (tâm căn 
sân). 


4. Somanassa vedana (hỷ thọ) phối hợp với 62 tâm - đó là, 18 kãma somanassa 
cam (tâm dục giới hỷ thọ), 12 mahaggafa somanassa ciữfa (tầm đáo đại hỷ thọ) 
và 32 lokuffara somanassa ciffa (tâm siêu thế hỷ thọ). 


5. Upekkha vedana (xả thọ) phối hợp với 5Š tâm — đó là, 32 kama upekkhaä vedana 
ciữarn (tầm dục giới xả thọ), l5 mahaggafa upekkhä ciffam (tâm đáo đại xả thọ) và 
S lokuftara upekkhä ciffarn (tầm siêu thế xả thọ). 


Lưu ý: 


Phần phân loại ciz (tâm) phía trên có thể cho là cũng đã được bao gồm phần phân 
loại cefasika (sở hữu tâm) theo veđana (thọ). Lý do là những sở hữu phối hợp với 
sukha sahagafam cifam (tâm câu hành lạc) sẽ được phối hợp với sukha vedana (lạc 
thọ), những sở hữu tâm phối hợp với dukkhä sahagatam cittam (tâm câu hành khổ) 
cũng sẽ phối hợp đặng với dukkhä vedanä (khô thọ), Những sở hữu phối hợp với 
domanassa citfam (tâm ưu thọ) cũng sẽ phối hợp đặng với dømanassa vedanä (ưu 
thọ), và v.v... 
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X 2 ở hữu hôn phần 
X 1 lở hữu hoài nghĩ 
X 25_ ở hữu tịnh hảo 

















H/. NHÂN NHIÉP (HETU SAÑGAHA) 


Ở đây, ca (tầm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo bí (nhân), nên 
gọi là “Nhân nhiếp". 

“Hefu — nhần" nghĩa là pháp mà cho quả sanh ra, cho pháp quả đó trụ trên cảnh và 
tiến hóa. 

Pháp quả sanh từ nhân như là thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp là thiện, bất 
thiện hay vô ký. 

Những cảnh như sắc, thinh, khí, vị, xúc, là trạng thái pháp mà liên quan đến chúng 
sanh hữu tưởng hay vô tưởng có tên khác nhau, lời nói khác nhau, nguồn gốc khác 
nhau. 

Có 6 hay 9 loại he/u (nhân hay căn). 

1. Akusala hefu (nhân bất thiện) có (3)= /obha (tham), dosa (sân), moha (sì). 


2. Kusala hefu (nhân thiện) có (3)= alobha (vô tham), adosa (vô sân), amoha 
(vô s1). 

3. 4byaäkafa hefu (nhần vô ký) có (3)= alobha (vô tham), adosa (vô sân), amoha 
(vô s1). 


Akusala hetu (nhân bất thiện) là những nhân phối hợp với akusala cira (tâm bất 
thiện). 


Kusala hefu (nhân thiện) là những nhân phối hợp với kusala cifa (tầm thiện). 
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Abyäkafa heíu (nhân vô ký) là những nhân phối hợp với vi2ãka ciữa (tâm quả) và 
kiriya cia (tâm tô). Abyäkata heu (nhân vô ký) giỗng như kusala hetu (nhân thiện). 


Abyäkata nghĩa là vô ký — tức là không phải nhất định như nghiệp thiện hay bất 
thiện. ƒiãka cia (tâm quả) và kiriya cira (tâm tố) cùng với những sở hữu câu sanh 
được gọi là abyäkara (pháp vô ký), bởi vì chúng là những nghiệp chăng phải thiện mà 
cũng chắng phải bắt thiện (trung lập). 


Phân Tâm Theo Nhân 


1. Ahefuka cữfa (18) = 18 tâm vô nhân (tâm không có nhân) — đó là 7 akusala vipaka 
ciita (tâm quả bất thiện vô nhân), 8 ahetuka kusala vipäka cita (tâm quả thiện vô 
nhân) và 3 ahefuka kiriya citra (tâm tô vô nhân). 


2. Sahetuka cữfa (71) = 71 tâm hữu nhân (tâm có nhân). Những tâm này được chia 
thêm như sau: 
(a) Ekahetuka cña (02) = 2 tâm một nhân, đó là 2 tâm căn sĩ là tâm chỉ có nhân 
S1. 


(b) Dvihefuka cifa (22) = 22 tâm hai nhân, đó là: 8 lobha mãữla ciffa (tâm căn 
tham) có nhân tham và nhân s1; 2 đosa m”ila cữta 
(tâm căn sân) có nhân sân và nhân s1; và l2 kãma 
Sobhanafñanavippayufta cña (tâm dục giới tịnh hảo 
bắt tương ưng trí) có nhân vô tham và vô sân. 


(c) Tihefuka cữta (47) = 47 tâm ba nhân, đó là: 12 kãma Sobhana 
ñãnasampayufa cifa (tâm dục giới tịnh hảo tương 
ưng trí), 27 mahaggafa cữia (tâm đáo đại) và 8 
lokuttara cifta (tâm siêu thể) có nhân vô tham, vô sân 
Và VÔ SI. 

Lưu ý: Những sở hữu tâm phối hợp tương ứng với tâm sẽ cùng loại như tâm. Khi 
tâm thiện hay bắt thiện phát sanh trú trên cảnh, hưởng vị của cảnh càng nhiều, tức 
những tâm ấy nương vào sáu nhân này càng nhiều, càng bên lâu, thì mãnh lực nghiệp 
của những tâm tương ưng với sáu nhân này càng tăng trưởng, đến mức đủ mạnh để 
thực hiện những hành động thiện hay bất thiện như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, v.v... 
hay xả thí, trì giới, tu tiễn, cho đến chứng đắc thiền, thông, đạo, quả, v.v... 
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HI/. SỰ NHIẾP (KICCA SAÑGAHA) 


Kicca — được dịch là “sự hay việc làm”. 
Sự (kicca) nghĩa là sự vụ hay công tác, tức là nhiệm vụ hay phân việc phải làm. 
Karanamn = kiccam: việc làm gọi là sự. 


Ở đây, c7a (tầm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo phận sự, việc làm 
hay chức năng, nên gọi là “sự nhiếp°. Có Pä]i chú giải như vầy: 


Kiccabhedena cittacetasikanamn sangaho = kiccasangaho: cách gom tầm và sở hữu 
theo phân sự việc, nên gọi là “sự nhiêp”. 


Mỗi “tâm' cùng những danh pháp đồng sanh (sở hữu tâm) khi sanh và diệt ở mỗi 
một sát-na tâm đều có phận sự hay việc làm tương ứng. Không có “tâm” và “sở hữu 
tâm nào sanh khởi mà không làm việc chi cả. Những sự hay việc mà liên quan đến 
thân, khẩu được thành tựu đều do sự trợ giúp hay điều khiến của “tâm và “sở hữu 
tâm' (trừ ngũ song thức không tạo sắc tâm). Còn những sự hay việc thuộc về ý thì 
chính “tâm” và “sở hữu tâm' làm việc. 

Có 14 sự (việc) thực hiện bởi những tâm khác nhau. Điều đáng lưu ý là mỗi tâm 
thực hiện (hay làm) ít nhất một sự (việc). 


Có 14 Sự (Kicca) 

l.. Pafisandhi kicca = (S) = sự tái tục, nối tiếp đời cũ qua đời mới, nỗi đời 
quá khứ với đời hiện tại, là cái tâm sơ khởi ban 
đầu của đời mới, ngay sau sát-na diệt của tâm tử 
đời trước, làm việc nối tiếp tiếp đời mới với đời 
cũ. Có Pali chú giải như vầy: Pafisandhanam = 
pafisandhi: việc làm nỗi lại đời mới gọi là tái 
tục. 

2. Bhavanga kicca = (H) = sự hữu phần'”” hay phân sanh hữu làm việc tợ 
như hộ kiếp là giữ gìn kiếp sống, là nhân quan 
trọng nối liền một đời sông cho còn, hay duy trì 
sự hình thành dòng chảy của kiếp sống không 
dứt cho đến khi tử. Có Pã|i chú giải như vây: 
Bhavassa angam = bhavangam: nhần quan 
trọng của đời sống làm cho không đứt đoạn, gọi 
là hữu phần. 


1. hữu phần (bhava + anga = sanh hữu + chi, phần). Sanh hữu là chỉ đến 32 tâm quả hiệp thế. Trong đó, chỉ có 


19 thứ tâm làm được việc hữu phần. Xem Hữu (bhava) trong Thủ duyên Hữu —- Chương 8: Paccaya. 
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3. Avajjana kicca 


4. Dassana kicca 
5. Savana kicca 
6. Ghaãyana kicca 


7. Sayana kicca 
S._ Phusana kicca 


9. Sqmpaficchana kicca 


198 Xem bộ Pháp Tụ, câu 338. 
1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 352. 


(K) 


G®) 


G) 


®) 


= G) 


G) 


Œ) 


sự khai môn hay hướng môn; là tâm bắt tóm, 
suy xét cảnh mới, năm lấy cảnh hay chú tâm 
hướng đến cảnh. Có Pãli chú giải như vây: 
Avajjiyate = ävajjanam (hay là Avaffiydte = 
ãvaj]anam): bắt cảnh mới gọi là khai, hoặc chận 
đứng cơ quan của hữu phần không cho nối lại 
gọi là chỉ lưu (ngăn không cho chảy nữa). 


Tâm làm việc ãva/7ana kicca (Khai môn) là tâm 
sơ khởi của mỗi lộ và làm nhân, dịp cho tâm lộ 
phát sanh cũng gọi là tác ý thành lộ, cho nên có 
Pä|i chú giải như vây: Vihữm palipädayafii 
vifhipafipadako: tâm mà làm cho tâm lộ phát 
sanh, đó gọi là tác ý thành lộ, tức là tâm khai 
ngũ môn. 

Tâm khai ý môn làm dịp cho tâm đồng lực phát 
sanh cũng gọi là tác ý thành đồng lực. Cho nên 
có Pãl chú giải như vầy: Javanam 
pafipadayafifi = javanapafipadako: tâm mà làm 
cho tâm đồng lực phát sanh, đó gọi là tâm khai 
ý môn. 

sự thấy cảnh sắc, tức là nhãn thức biết đặng 
cảnh sắc. '°8 

sự nghe âm thanh, tức là nhĩ thức biết đặng 
cảnh thỉnh. '"” 

sự ngửi mùi, tức là tỷ thức biết đặng cảnh khí. 


= sự nếm vị, tức là thiệt thức biết đặng cảnh vị. 


sự xúc chạm cảnh, tức là thân thức biệt đặng 
cảnh xúc. 


sự tiếp thâu, tiếp nhận cảnh, là thâu cảnh bằng 
cách rành rẽ để chuyền qua cho tâm thâm tấn 
v.v... CÓ Pãli chú giải như vấy: 
Sampaficchiyate = sampaficchanam: bảo đảm 
cảnh ngũ còn lại chuyền cho các tâm sau chung 
một lộ, gọi là tiếp thâu. 
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10. Sanfiraua kicca = (Th)= 
11. Vofthapana kicca =ÍP) = 
12. Javana'” kicca =ÍC) = 


13. Tadãlambana'!” kieca = (Ñ) = 


14. Cuii kicca = (Ủ) = 


sự thắm tấn, thẩm xét, điều tra cảnh, là cách 
khám xét điều tra đối tượng (cảnh) rất hoàn 
mỹ.. Có Pãli chú giải như vầy: Sammäfirandm 
= sanfiranam: cách khám xét cảnh ngũ đặng 
hoàn toàn gọi là thẩm tấn. 


sự đoán định, quyết đoán, quyết định cảnh, 
phân chia cảnh tốt xấu theo sự hiểu biết của 
mình. Có Päli chú giải như vầy: ƒavaffhäpiyate 
= voffhapanam: cách quyết đoán phân định 
cảnh tốt, xấu gọi là đoán định. 


sự đồng lực hay thực, hưởng vị của cảnh hay 
trải nghiệm cảnh, là trạng thái quan trọng có 
mãnh lực tạo nghiệp (kamma). Có Pali chú giải 
như vẫy: Javaffi = javanam: có mãnh lực đủ 
sức hưởng dùng cảnh gọi là đồng lực (hay tốc 
lực). 


sự na! cảnh, nhận hay mót cảnh còn dư lại 
tiếp ngay sau tâm đồng lực, hay tiếp tục hưởng 
vị của cảnh còn sót lại. Có Pali chú giải như 
vầy: Tassa qrammanam assafi = 
tadãärammanưm: tâm nào bắt cảnh theo cảnh 
của tâm đồng lực, gọi là na cảnh. 


sự tử, chết, hay là sự chấm dứt của một kiếp 
sống hay sự cùng tận của mỗi đời sống của 
chúng sanh, không khác thứ với tâm tái tục và 
tâm hữu phần, chỉ khác hơn hai sự kia là cái tâm 
chót hơn hết của một đời sống. Có Pä|i chú giải 
như vầy: Cayanam = cuíi: cơ quan đứt liền kiếp 
sông gọi là tử. 


10 *Javana”“ bắt nguồn từ 4 chạy nhanh chóng, chạy lập tức, như javanapaññã là hiểu nhanh. Trong 
Abhidhamma, Javana chỉ được dùng theo gốc độ chuyên môn, có nghĩa là chạy. Nó được gọi như thế vì trong 
lộ trình tâm nó thường diễn tiến liên tục 7 hoặc 5 sát-na tâm, đeo bám trên cùng một cảnh. Chặng Javana này 
là quan trong nhất theo quan điểm đạo đức, thiện hay ác được thực hiện ở tại chặng này. Bất kể nó là một 
cảnh đáng mong mỏi hay không đáng mong mỏi hiện bày trong ý môn, nó trợ cho một chặng javana thiện hay 
bất thiện. Ở đây, javana được dịch là "Đổng lực” theo Päli thì: Javatiti = javanam: có mãnh lực đủ sức hưởng 
dùng cảnh gọi là đổng lực (hay tốc lực), hay hưởng dùng hương vị của cảnh, nên gọi là đổng lực. 


111 
112 


Tada - theo nghĩa của từ là 'tạm, đó.. 


một cách khó nhọc, vất vả, bắt lại, dùng lại. 


Hay còn gọi là "mót”; "thập di” (thập - là thu thập, di - là còn sót lại); na cảnh: "na“” - có nghĩa là mang theo 
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Bhavanga = (H) = hữu phần. Khi cảnh không còn tôn tại nửa, lộ 
trình tâm chấm dứt và dòng tâm thức chìm vào dòng hữu phân, tức là tâm hữu phần 
tuôn chảy, diễn tiến như thường cho đến khi cảnh đi vào một trong những môn và một 
lộ tâm mới sinh khởi để nhận biết cảnh. Sự hữu phần là sự chính yếu tối cần để giữ 
gìn đời sống chúng sanh, tức là từ cái tâm kế sau tâm tái tục cho đến tâm kế trước tâm 
tử, trừ khi những tâm lộ (v7h¡ cia) phát sanh thì thứ “tâm hữu phần' này chỉ nhường 
chỗ trong thời gian ấy, ngoài ra thì toàn là tâm hữu phần sanh diệt liên tục, luôn cả 
trong khi ngủ không chiêm bao thì chỉ là cùng một loại “tâm hữu phần" luôn cho đến 
tử. 

Tâm làm P4a/isandhi kicca (việc tái tục), tâm làm Bhavanga kicca (việc hữu phân), 
và tâm làm C¡ kicca (việc tử) trong một kiếp sống của một chúng sanh là cùng một 
thứ tâm (trong 19 thứ tâm), bắt cùng một cảnh như tâm ban đầu (tâm tái tục), có cùng 
số sở hữu phối hợp, nhưng chỉ sanh khác thời, khác cái sát-na tâm. 


Tái tục, hữu phần, xả thân (tử) 
Ba tâm một thứ, mỗi lần in nhau, 
Vẫn đông làm việc chung trào 
Cảnh thời giống cảnh trước sau cũng là. 

Đại ý bài này nói: Ba việc “tái tục”, “hữu phần" và “tử” chung một kiếp sống, tâm 
một thứ nhưng khác cái sát-na tâm, tái tục chỉ một cái tâm sơ khởi, tâm tử là cái tâm 
chót. Còn hữu phần tính theo cái thì vô số kể, vì sanh diệt nối nhau luôn luôn cả một 
đời sống. Nói về cảnh: tâm tái tục biết cảnh nào thì “tâm hữu phân” và “tâm tử” cũng 
biết cảnh y như vậy. 

Lưu ý: afữnahantarammana vith¡ (lộ cảnh rất lớn) còn được gọi là /adälambana vãra 
v7íh¡ (lộ chót na cảnh) vì nó kết thúc bằng tadalambana cifa (tầm na cảnh). 


Sự (Việc) Có Mấy Tâm 


I. Có 19 tâm làm việc tái tục (pafisandhi kicca). Đồ là 2 upekkhã sanfrana cita 
(tâm thâm tấn câu hành xả), 8 ahã vipäka cita (tâm đại quả), và 9 mahaggatäã 
vipđka cifía (tầm quả đáo đại). 

Cảnh của tái tục có 3: (xin xem kỷ ở Chương V trong tập sách 
Abhidhammattha-sangaha này). 

-_ | là cảnh nghiệp (kømưna) là hiện ra cảnh 1n như ta từng làm như: ta nhớ lại sự 
hành động chuyên môn đã làm, hoặc như phim hát bóng chiếu lại cảnh trước của 
ta. 

- 2 là cảnh điềm nghiệp (kammanimiffa) là ân tướng của nghiệp thiện hay bất 
thiện hiện ra lúc lâm chung như là người giết thú nhiều, thời thấy thú đến đòi 
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10. 


I1. 


mạng hoặc căn rứt v.v... còn điềm nghiệp tốt như là người thường tạo phúc đức 
khi gần chết thấy người đem đồ tặng cho v.v... 


3 là cảnh điềm sanh (ga#nimif#a) là ẫn tướng biểu hiệu chỗ sẽ tái tục như: sắp 
hóa sanh về cõi thiên đảng thì thấy cung điện hoặc thiên đàng v.v... hoặc thấy 
lẫn sáng là biểu-hiệu sanh làm người, hoặc thấy đường tăm tối thì sẽ sanh làm 
thú. Hoặc thấy ngọn lửa, hoặc lạnh, hoặc nóng v.v... thì là điềm sẽ sanh vào cõi 
địa ngục. 

Những cảnh hiện ra lúc sắp chết diệt đồng với tâm tử. Còn tâm tái tục nương 
theo những cảnh ấy mà trạng lại chỉ bắt tỉnh hoa bản chất của cảnh ấy mà thôi. 
Có 19 tâm làm việc hữu phần (bhavaäga kicca). Chúng cũng giống như 19 tâm 
làm việc tái tục. Chúng được gọi là bhavanga cia (tâm hữu phần) trong khi 
những tâm này làm việc duy trì sự hình thành dòng chảy của danh pháp, hay còn 
gọi là “hộ kiếp". 

Có 2 tâm làm việc khai môn (ava//ana kicca). Chúng là pañca dvaravajjana 
ciia (tâm khai ngũ môn) và 7m„ano dvãrävajjana ciffa (tầm khai ý môn). 


Dù pañca dvarävaƒ7ana cifa (tầm khai ngũ môn) hay mano dvãrãva†7ana citta 
(tâm khai ý môn) cũng là khai môn, nên gom chung lại là một sự. 
Có 2 tâm làm việc thấy (dassana kicca), đó là 2 tâm cakkhuviññãna (nhãn thức), 
biết cảnh sắc. (Dhs.338) 
Có 2 tâm làm việc nghe (savana kicca), đó là 2 tâm sofaviññãna (nhĩ thức), biết 
cảnh thính. (Dhs.352) 
Có 2 tâm làm việc ngửi (øhäayana kicca), đó là 2 tâm ghanaviñfñana (tỷ thức), 
biết cảnh khí. 
biết cảnh vị. 
Có 2 tâm làm việc đụng (phusana kicca), đó là 2 tâm kaãyaviññana (thần thức), 
biết cảnh xúc chạm. 
Có 2 tâm làm việc tiếp thâu (sampaficchana kicca), đó là 2 tâm 
sampaficcanacitta (tiếp thâu). 
Có 3 tâm làm việc thâm tấn (san/rana kicca), đó là 3 tâm sanfirana cữta (thắm 
tần). 
Có I tâm làm việc đoán định (voø/fhapana kicca), đó là Ì tâm manodvarävaj]ana 
cifa (tầm khai ý môn). 
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12. 


13. 


14. 


Có 55 (hay 87) tâm làm việc đồng lực (/avana kicca), đó là 12 akusala cira 
(tâm bất thiện), 21 (hay 37) kusala cira (tâm thiện), 4 (hay 20) tâm phala- 
ñanacia (tầm quả tuệ), và 18 kiriya ca (tâm tố) [trừ 2 tâm khai môn)|. 
Những tâm này có thê đễ dàng được nhớ bằng cụm từ: 'aku-ku-kri-phala”. 


Hay nói cách khác: Tâm làm việc đồng lực (/avana) có 55 hoặc 87 thứ là: 12 tâm 
bất thiện, tâm tiếu sinh, 8 tâm đại thiện, § tâm đại tố, 18 tâm đồng lực đáo đại và 
8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Kama javana cứữứa (29) (tầm đồng lực dục giới) = l2 akusala cifa (tâm bất 
thiện) + 8 mahakusala ciffa (tầm đại thiện) + 8 mahã kiriya ciffa (tầm đại tố) + l 
hasituppäda cita (tâm tiêu sinh). 


Appanä javana ciffa (26 hay 58) (tâm đông lực kiên cố) = 9 mahaggata kusala 
cia (tầm thiện đáo đại) + 9 mahaggafa kiriya cữfa (tầm tố đáo đại) + 4 hay 20 
magga-ñna cifa (tầm đạo tuệ) + 4 hay 20 phala-ñãna cữta (tầm quả tuệ). 


Có I1 tâm làm việc na cảnh (/øđãlambana kicca) (hay tiếp tục hưởng vị của 
cảnh), đó là 3 sanfrana cữia (tâm thâm tấn) và 8 mahãvipaka cifa (tâm đại 
quả). 

Có 19 tâm làm việc tử (cưii kicca), chúng cũng giống như 19 tâm làm việc tái 
tục, đó là 2 „pekkha-sanfirana cữta (tâm thấm tấn câu hành xả), § mahaãvipaka 
cia (tâm đại quả) và 9 mahaggafa vipaäka ciffa (tâm quả đáo đại). 


Tâm Làm Mấy Sự (Việc): 


Có 68 tâm chỉ làm một sự (việc), đó là 10 dwi-pañecaviñnana cữta (tâm ngũ song 
thức), 3 manodhãfu cifa (tâm ý giới) và 55 hay 87 javana cửa (tâm đồng lực). 
[Manodhäu citta (tâm ý giới) gồm có pañca-dvärävajjana (khai ngũ môn) và 2 
sampaficchana cifta (tâm tiếp thâu)]. 

Hay nói cách khác: Tâm làm ÏI việc có 68 hoặc 100 là: 12 tâm bất thiện, 10 
tâm ngũ song thức, 3 tâm ý giới, l tâm tiểu sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo, I8 tâm đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Có 2 tâm làm chỉ hai sự (việc), đó là sormanassa-sanfirana cửa (tầm thầm tấn 
hý thọ) làm việc thâm tấn và na cảnh, và manodvärãvajjana cifa (tâm khai ý 
môn) làm việc khai ý hay đoán định. 

Có 9 tâm làm ba sự (việc), đó là 9 zmahaggafa vipaka ciffa (tầm quả đáo đạn) làm 
việc paƒisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phân) Và cưíi (tủ). 

Có 8 tâm làm bốn sự (việc), đó là § mahaã-vipaka ciffa (tâm đại quả) làm việc 
pafisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phân), cufi (tử) và tadalambana (na cảnh). 
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5: 


Có 2 tâm làm năm sự (việc), đó là 2 öpekkhã-sanHirana cửa (tâm thâm tấn xả 
thọ) làm việc pa/isandhi (tái tục), bhavanga (hữu phân), cufi (tử), sanfirana 
(thâm tấn) và /adãlambana (na cảnh). 


Sở Hữu Tâm Làm Mấy Sự (Việc): 


Sở hữu làm một sự (việc) (thực hay đồng lực) có 17 là: 14 sở hữu bất thiện, 3 sở 
hữu ngăn trừ phần. 


Sở hữu làm bốn việc (tái tục, hữu phần, tử và đồng lực) có 2 là 2 sở hữu vô 
lượng phần. 


Sở hữu làm năm việc (tái tục, hữu phân, tử, đồng lực và na cảnh) có 21 là: 19 sở 
hữu tịnh hảo biến hành, sở hữu trí và sở hữu dục. 

Sở hữu làm sáu việc (tái tục, hữu phân, tử, đồng lực, na cảnh và thâm tấn) có 1 
tức là sở hữu hỷ. 

Sở hữu làm bảy việc (khai môn, đoán định, đồng lực, na cảnh, tử, tái tục và hữu 
phần) có 1 tức là sở hữu cần. 


Sở hữu làm chín việc (tái tục, hữu phần, tử, khai môn, tiếp thâu, thâm tấn, đoán 
định, đồng lực, na cảnh) có 3 là: sở hữu tầm, tứ và thắng giảI. 


Sở hữu làm đủ mười bôn việc có 7 là 7 sở hữu biên hành. 


Dưt phần S3 nhiếp 


Sở gom lại 5 sự là thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng gồm chung thành một sở gọi là sở 


“...c. . 


ngũ. Ngoài ra sự nào sở nây, còn cách rộng 25 sở sẽ giải tiêp theo phân lộ tâm. 
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SỰ ĐƯỢC MÁY TÂM 
TÂM ĐƯỢC MÁY SỰ 


D 


âm quả sắc giới 


ũ môn 


âm quả vô sắc giới 


ý môn 


Z 


Tâm dục giới tịnh hảo 


Tâm bắt thiện 








2Í Tâm thầm tấn câu hành xả 


—| Tâm thẩm tấn câu hành hỷ 


œÏ| Tâm đại quả 


ta T 
+>ÍÏ T 


|| Tâm khai ng 
‹©Ï' Tâm Thiện đáo đại 
| Tâm tố đáo đại. 


—Í Tâm khai 

`›Ï ` Tâm nhãn thức 
`›Ï' Tâm nhĩ thức 
`) Tâm tỷ thức 

2l Tâm thiệt thức 
`) Tâm thân thức 
›| Tâm tiếp thâu 
—Í Tâm tiếu sinh 
+ Tâm siêu thế 


¬ 
lẫn 
¬ 
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Sự Tái tục, Hữu phần, Tử 
(pafisandhi, bhavanga, cufi kicca) 





—¬ 
\© 
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Sự Khai môn (ãyaj7ana kicca) 





Sự Thấy (dassana kicca) 





Sự Nghe (savana kicca) 





Sự Ngửi (ghayana kicca) 





Sự Nếm (sãyana kicca) 





Sự Đụng (phusana kicca) 





Sự Tiếp thâu (sưmpaficchana kicca) 





Sự Thâm tấn (santirana kicca) 


G2 | Đ[ Đ[|Ð[ Đ|SŸ{* 





Sự Đoán định (vof£hapana kicca) 


— 





Sự Đồng lực (Javana kicca) 


œ 
„¬ 








Sự na cảnh (7adalambana kicca) 








— 
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SỞ HẸP CÓ 10 
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Thãna — Sở 

*Jhana` nghĩa là “sở hay nơi làm việc”, như chúng ta cân một nơi hay văn phòng đê 
hoàn thành việc riêng, do đó, tâm cân nơi thực hiện những việc của nó. Nó là thân vật 
chất (body-substance) của mỗi tâm có vai trò như là nơi thực hiện những việc làm của 
nó. 

Nơi làm việc của mỗi tâm cũng giông như tâm. 

Có 10 /haãna (Sở) bởi vì 5 sự (việc) liên quan (tức là, 5 Iimpression) làm việc tuân tự 
trong một ƒhãna (sở) gọi là pañca-viñnñanafhana (sở ngũ thúc). 


10 /hãng (sỏ) là: 


1. Pafisandhi thana (Sở tái tục) = 19 tâm tái tục. 

2. Bhavanga thăna (sở hữu phần) = 19 tâm hữu phần. 

3. Avajjana thăng (sở khai môn) = 2 tâm khai môn. 

4. Pañca-vinnanathana (sở ngũ thức)  = 10 tâm ngũ song thức. 
5. Sampaficchanathãna (sở tiếp thâu)  = 2 tâm tiếp thâu. 

6. Sanfiranathana (sở thâm tấn) = 3 tâm thẩm tần. 

17. Vofthapanathana (sở đoán định) = Tâm khai ý môn. 
§..Javanathäna (sở đồng lực)  = 55 tâm đồng lực. 

0. Tadalambanathana (sở nacảnh) — = TT tâm na cảnh. 


10. Cufithaãna (sở tử) = 19 tâm tử. 
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IV/. MÔN NHIÉP (DVÄRA SAÑGAHA) 


'Dvara` nghĩa là “môn, cửa". Ở đây, “đvara" trong lộ trình tâm (ca vih¡) làm dịp, 
nhân hay điều kiện để lộ tâm sanh khởi. Hay nói cách khác, tất cả những tâm trong lộ 
sanh đặng đều do nương qua môn (đvZra), tợ như tất cả những người trong một công 
ty đều nương qua cửa của công ty để vào bên trong làm những phận sự riêng của mỗi 
nƯỜi. 

Có Pãli chú giải như vầy: Dvãram viyafi = dvãram: pháp mà tợ như cửa, gọi là 
môn. 


Ở phần này, c7a (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo sáu môn 
trong thân của chúng ta, qua đó, những cảnh bên ngoài có thể đi vào. '2väzz' - 'môn 
hay cửa" có 6: 


Il. Cakkhu-dvara = nhãn môn (cakkhu pasđda — nhãn thanh triệt). 


2. Sofa-dvara =nh môn  (sơ/a pasađa — nhĩ thanh triệt). 

3. Ghãna-dvara  = tỷ môn (ghãna pasada — tỷ thanh triệt). 

4. Jivhã-dvara = thiệt môn (vha pasaaa - thiệt thanh triệt). 

5. Kaãya-dvaära = thân môn (kãya pasãáa - thân thanh triệt). 

6. Mano-dvara = ý môn (19 bhavanga cita — tâm hữu phần). 


Ý giới có thể nương 5 môn vì sanh với lộ ngũ môn. Ý thức giới dục giới có thể 
nương cả 6 môn, nên hai phần này đối với mỗi một môn trong 5 môn đều bất định là 
thay đổi sanh đặng cả. 

Còn nhãn thức chỉ nương nhãn môn chớ không đặng nương nhĩ, tỷ, thiệt hoặc thân 
môn. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức hoặc thân thức cũng như thế. Cho nên, đối với 5 đôi 
thức, đôi nào nương môn nấy là nhứt định. 

Lưu ý: 

Những tên trong ngoặc chỉ cho những pháp thực tính của mỗi môn. “Paszđa' là 

những sắc thanh triệt là nơi mà tâm nương đặng sanh khởi. 


Năm đvãra (môn) trước là ra đvara (môn sắc), trong khi môn thứ sáu là một 
nãma dvara (môn danh). 


Những tâm ở mỗi môn (môn có mây tâm) 


1. Có 46 tâm nương sanh qua nhãn môn: 
(a) pañcadvarävajjana 01 (khai ngũ môn). 
(b) cakkhu vinñana 02_ (nhãn thức). 
(c) sampaficchäna 02 (tiếp thâu). 
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(d) sanfrana 03_ (thâm tấn). 
(e) voƒhapana (đoàn định) hay 
mano đvãrãvajjana 01 (khai ý môn). 
(_ kãma javana 29_ (đồng lực dục giới). 
(g) £adãlambana 08_ (na cảnh). 


Tổng cộng: 46 (tâm dục giới, trừ 4 đôi thức ngoài ra) 


Lưu ý: l1 /aaälambana (tâm na cảnh), 3 sanfirana (tâm thâm tấn) đã được tính 
trong Ï. (d). Nên chỉ có 8 mahã vipäka cifa (tâm đại quả) được tính trong 
I1. (g). 


2. 46 tâm sanh qua nhĩ môn. Những tâm ấy như trong câu 1. Chỉ thay cakkhu viãñãna 
(nhãn thức) bằng so/z viãnãna (nhĩ thức). 


3. 4ó tâm sanh qua tỷ môn. Những tâm ấy như trong câu 1. Chỉ thay cakkhu viññãna 
(nhãn thức) bằng ghãna viññnãna (tỷ thức). 


4. 46 tâm sanh qua thiệt môn. Những tâm ấy như trong câu 1. Chỉ thay cakkhu 
viñnana (nhãn thức) bằng Jivhã vinñnana (thiệt thúc). 

5. 4ó tâm sanh qua thân môn. Những tâm ấy như trong câu 1. Chỉ thay cakkhu 
yinnana (nhãn thức) bằng kãya viñnnana (thần thức). 


6. Có 67 (hoặc 99) tâm sanh qua ý môn: 
(a) ˆ mano đarava//ana 0L” (khai ý môn) 
(b)_ jawana 55_ (đồng lực) hoặc 87 
(c) /œadalambana l1 (nacảnh) 
Tổng cộng: 67 (hoặc 99 là trừ ngũ song thức, 3 tâm ý giới và 9 
tâm quả đáo đại). 


Nói về ý môn thì tâm thiền đồng lực luôn luôn phải nương, nên gọi là nương ý 
môn nhứt định. Còn 41 tâm ý thức giới dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) 
cũng có thể nương ý môn nên thuộc về phần nương ý môn bắt định. 

7. Ngoại môn: tâm sanh vượt ngoài cả 6 môn có 19 cái là: Tâm thầm tấn câu hành xả 

(2), tâm đại quả (8), tâm quả đáo đại (9). 

19 cái tâm này trong lúc làm việc “tái tục”, 'hữu phân", “tử” là ngoại môn, có nghĩa 
là vào sát-na làm việc “tái tục” và “tử” đó, chính nó cũng chưa là ý môn bởi vì không 
có lộ tâm phát sanh, và trong sát-na làm việc “hữu phần đó, chính nó cũng đã là ý 
môn rồi. 

Nên lưu ý có bài kệ tóm tắt về tâm nương môn như sau: 

“Một cứa ba chục sáu tao 
Ngũ môn ba thứ, lục hào băm dư, 
Hoặc sáu hoặc khỏi có mười 
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Không nương cửa nẻo lôi từ chín tâm. ` 


. Tổng số tâm sanh khởi qua øzñca đvãra (5 môn) hay rũpa đvãra (môn sắc) là 54 — 


đó là, pañea đvãrävajjana Ì (khai ngũ môn), đvi pañca viññnaãna 10 (ngũ song 
thức), sanpaficchãna 2 (tiếp thâu), san/rana 3 (thâm tấn), vof‡hapana (đoán định) 
hay mano dvãrãvajjana 1 (khai ý môn), kãma javana 29 (đông lực dục giới) và 
tadalambana 06 (na cảnh). Đây là 54 kamaãvacara ciffa (tâm dục giới). 


- “Một cửa ba chục sảu fao ” tâm nương một môn có 36 hay 68 là: ngũ song thức, 18 


tâm đồng lực đáo đại và 8 hay 40 tâm siêu thế. 

“Neơn môn ba thứ,... ” là những tâm chỉ nương sanh ở pañea đvãra (5 môn) là I 
pañca dväãrãvajjana (khai ngũ môn) và 2 sampaficchäna (tiếp thâu). 3 tâm này 
được gọi là mano dhãfu (ý giới). 


-... lục hào băm dự, ” là những tâm có thê sanh qua 6 môn là sornanassa sanfrana 


(thâm tấn hý thọ), manodvärävajjana (khai ý môn) và 29 kãma javana cia (tâm 
đồng lực dục giới). (tổng cộng = 31). 


. ` Hoặc sáu hoặc khỏi có mưởi” là những tầm đôi khi sanh qua sáu môn và đôi khi 


không sanh qua sáu môn (nương bất định) là 2 „»ekkhã sanfrana cita (tâm thâm 
tấn xả thọ)! và § mahã vipaka citífa (tầm đại quả) khi làm việc na cảnh nương 6 
môn, còn khi làm việc tái tục v.v... khỏi nương môn. (Tổng cộng = 10). 


“Không nương cửa nẻo lối từ chín tâm” là những tâm luôn sanh ngoài môn là 9 
mahaggdfa vipaka ciffa (tâm quả đáo đạt). 9 tâm quả đáo đại chỉ làm việc: tái tục, 
hữu phân và tử, không bao giờ làm việc theo khách quan nên khỏi nương môn (vì 
chính nó là môn). 


. T9 pafisandhi cữta (tâm tái tục), 19 bhavanga cữfa (tâm hữu phân) và l9 cưíi cữta 


(tâm tử) được gọi là đvãravimuffi (tức là ngoại môn) bởi vì: 

()_ Chúng không sanh ở bất cứ môn nảo, như là nhãn môn, v.v..... 

() Tự những bhavanga cira (tâm hữu phần) đóng vai trò là ý môn, và 

(ii) Chúng tồn tại mà không nhận bất cứ ngoại cảnh mới nào liên quan đến kiếp 
sông hiện tại. 


Hay nói cách khác: 


Y giới có thê nương 5 môn vì sanh với lộ ngũ môn. Y thức giới dục giới có thê 


nương cả 6 môn, nên hai phân này đôi với môi một môn trong 5Š môn đêu bât định là 


thay đổi sanh đặng cả. 
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Vì khi tâm thẩm tấn xả thọ này làm việc tái tục, thì nương ý môn. Còn khi nó làm việc thẩm tấn thì nương qua 5 
môn sắc 
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Như nhãn thức chỉ nương nhãn môn chớ không đặng nương nhĩ, tỷ, thiệt hoặc thân 
môn. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức hoặc thân thức cũng như thế. Cho nên 5 đôi thức, 
đôi nào nương môn nấy là nhứt định. 
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lambana hay ãrammana nghĩa là “cảnh hay “đối tượng" (của tâm),''Š hay “cảnh” 
là phần sở tri của tâm, tức là những chi bị tâm biết đặng đều gọi là “cảnh”, có nghĩa là 
nơi vui thích, năm bắt, bám, đeo, níu của “tâm” và “sở hữu tâm”. Ví như một người già 
hay người tàn tật cần nương cây gậy hay sợi dây, là dụng cụ bám níu để đứng dậy hay 
đi được như thế nào, thì “tâm' và “sở hữu tâm' phải có cảnh làm nơi nương bắt để phát 
sanh liên tiếp nhau cũng như thế ấy. Hay một vườn hoa là nơi vui thích cho tất cả mọi 
người đeo níu như thế nào, thì sáu cảnh như là cảnh sắc, v.v..., là nơi vui thích cho 
“tâm' và “sở hữu tâm' đeo níu như thế ấy. Có Pã|i chú giải như vầy: 
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Cảnh là một trong bốn nhân sanh tâm. 
Xem nhân sanh tâm: Nghiệp quá khứ, cảnh, vật. 
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“Ã abhimukham ramamti ethäti ärammanarh ” (tiền tỗ (pubba) ã. căn ramu. vĩ ngữ 
yu.) - Tất cả tâm và sở hữu cùng đến vui thích đeo níu theo pháp thực tính nào, thì 
pháp thực tính ấy được gọi là “cảnh”. 


“Ciuacetasikehi ãlambiyatii ãlambanarh ” tất cả “tâm' và “sở hữu tâm? nắm bắt, , 
níu, quớ pháp thực tính nào thì pháp thực tính ấy gọi là điamba„a (cảnh). 


“Cảnh” phân rộng thì có 2lcảnh, còn khi nói gọn theo “môn” (đvwar4) thì có 6. 
Cảnh Phân Rộng, Có 21: 


- _ 1 là cảnh sắc (rữpãrammana) tức là các thử màu. 

- _ 2 là cảnh thinh (saaddarammana) tức là các thứ tiếng. 

- 3 là cảnh khí (gandharammana) tức là các hơi hôi, thúi v.v... 

-_ 4 là cảnh vị (rasãrammnaa) tức là mặn, lạt, chua, cay, v.v... 

- 5 là cảnh xúc (pho††‡habbarammana) tức là nóng, lạnh, cứng, mềm, dùn, thẳng và 
lay động. 

-_ 6 là cảnh ngũ (pañcarammaa) tức là 5 cảnh trên nói chung lại kêu là cảnh ngũ. 

-_7 là cảnh pháp (đhammärammana) tức là ngoài ra cảnh ngũ, đều gọi là cảnh pháp. 

- _ 8 là cảnh siêu lý (paramatthärammana) là tâm, sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn. 

- 9 là cảnh chế định (paññaffirammania) là ngoài ra tâm, sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn 
tức là chúng sanh, vũ trụ và sự vật v.v... 

- T0 là cảnh dục giới (kãmarammaa) tức là tâm dục giới, sở hữu hợp và sắc. 

-_ 11 là cảnh đáo đại (mahaggaftãärammara) tức là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và sở 
hữu hợp. 

- [2 là cảnh Níp-bàn („bbãnãrammana) tức là Níp-bàn. 

- 13 là cảnh danh pháp (namarammana) tức là tầm, sở hữu và Níp-bàn. 

-_ 14 là cảnh sắc pháp (rpãrammaa) tức là 28 sắc pháp. 

- I5 là cảnh quá khứ (a/ãrammana) tức là tâm, sở hữu và sắc đã diệt. 

- _ 16 là cảnh hiện tại (oaccupannãärammania) tức là tâm, sở hữu và sắc đang còn. 

-_ L7 là cảnh vị lai (anagatãramnaøa) tức là tâm, sở hữu và sắc sẽ sanh. 

- [8 là cảnh ngoại thời (kãlaviữnufIrammana) tức là Níp-bàn và chế định. Vì Níp-bàn 
không sanh, diệt. Còn chế định chẳng phải thật sanh diệt. 

-_ 19 là cảnh nội phần (4jjha#ärammawa) tức là tâm, sở hữu và sắc sanh theo thân, 
tâm ta. 

- 20 là cảnh ngoại phần (bahiddhãrammana) tức là NÑíp-bàn và tâm, sở hữu và sắc 
pháp sanh ngoài thân tâm ta. 

-_ 21 là cảnh nội và ngoại phần (aj/hat#abahiddhärammana) tức là cảnh nội phần và 
ngoại phần, nói chung lại gọi là cảnh nội và ngoại. 
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Ở đây, Ca (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn dựa theo sáu cảnh. 


Cảnh Phân Theo “Môn-Dvära? Có 6: 


Riparammana = Cảnh sắc (rñpa hay vamna), là sắc cảnh sắc, tức các màu, 
hình dáng, hình thẻ. 

Saddarammana = Cảnh thỉnh (sứđdø), là sắc cảnh thính, tức các tiếng. 

Gandharammana = Cảnh khí (gandha), là sắc cảnh khí, tức các mùi. 

Rasãrammana = Cảnh vị (rasa), là sắc cảnh vị, tức các vị. 

Pho†‡thabbarammana = Cảnh xúc [pathavi (đất). väyo (lửa), fejo (g1ó)], là xúc 


chạm, cứng, mêm, lạnh, nóng, căng, chùn. 


Dhammaãrammana = Cảnh pháp, cảnh ý. 
Cảnh pháp có 6 phần: (¡) 5 pasãđa rñpa (sắc thanh triệt), 
(1) 16 sukhuma rũpa (sắc tế)''5, (ii) 89 cira (tâm), (iv) 
52 cefasika (sở hữu tâm), (v) nibbana (níp-bàn) và (vi) 
paññafii (chế định)''” như là kasina nimiffa (tướng hay 
ấn chứng của đề mục). Cảnh pháp không thể sanh ở 
pañca dvaãra (ngũ môn). 


Lưu ý: Những tên trong ngoặc của năm cảnh trước là những thực tính cốt lỗi của 


cảnh. Còn cảnh pháp, sáu cảnh được đề cập phía trên là những phần trọng yếu. 


1; 


Có hai loại cảnh là: 


Sam afiiia ãrammana: cảnh phổ thông, bình thường, không có cái gì đặc biệt. Và 


2. Adhipafi ãrammmana: cảnh đặc biệt (hay cảnh mà làm trưởng — cảnh trưởng). 
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Cảnh đặc biệt hay cảnh trưởng là cảnh có năng lực xâm lấn “tâm", “sở hữu tâm” 
và níu giữ cả “tâm' và “sở hữu tâm' ấy đến với cảnh. Như vua Kusz đi theo nàng 
Prabhavadï đoạn đường dài 100 do tuần, do năng lực của sắc đẹp, tức cảnh sắc của 
nàng Prabhavadi có thể trói buộc tâm của vua Kusø đi theo cho tận được. Có Pã]i 
chú giải như sau: “ciacetasika ãlambatfiiẪẦ = ãlambanam ” pháp thực tính nào níu 
kéo cả “tâm” và “sở hữu tâm' thì pháp thực tính ấy gọi là đlzmbana, đó là 6 cảnh 
làm trưởng. 


Cảnh Phân Theo “Thời? 


Sắc tế: Trong 28 sắc pháp, có 16 sắc tế, và 12 sắc thô. Sắc, thanh, hương, vị, xúc (địa, hỏa và phong đại) và 5 
sắc thanh triệt thuộc về thô sắc. 16 sắc còn lại gọi là sắc tế. 

Đafñfatft/. chế định. Có hai: danh chế định (ãmapafñfaiii) và nghĩa chế định (afhapaff2arf). Tên của các đồ 
vật tức là danh chế định. Nghĩa chế định là đối tượng hay ý nghĩa gợi ra bởi danh đối tượng. 
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Cảnh phân theo “thời có hai là “cảnh nội thời" (ekãlka ãrammarna) và “cảnh ngoại 
thời'ˆ (kãlavừnufttã arammaia): 
1) Cảnh nội thời (/ckalka ãrammmana): là cảnh mà liên hệ với cả 3 thời là hiện tại, 
quá khứ, vị lai. Đó là tâm, sở hữu, sắc pháp. 

Tâm, sở hữu, sắc pháp mà là cảnh hiện tại, nghĩa là vào sát-na cảnh đang hiện 
bày trong lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tức đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang 
nếm, đang xúc, đang bắt cảnh pháp mà cảnh phát sanh ấy chưa diệt đi. Những điều 
này gọi là cảnh hiện tại. 

Tâm, sở hữu, sắc pháp mà là cảnh quá khứ, nghĩa là những cảnh đã qua rồi, tức 
cảnh đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã xúc chạm, còn lộ ý thì nghĩ ngợi về 
cảnh đã qua rồi. 

Tâm, sở hữu, sắc pháp mà là cảnh vị lai, nghĩa là các cảnh khác nhau, sẽ đến 
xuất hiện trong lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tức sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ ngửi, sẽ nếm, 
sẽ xúc chạm, lộ ý đó nghĩ ngợi đến cảnh mà sẽ đến hiện bày. 


Gom cả 3 trường hợp này gọi là cảnh nội thời (/ekãlika arammana). 


2) Cảnh ngoại thời (kalavừưnufttã arammania): là cảnh mà không liên hệ với cả 3 thời. 
Đó là níp-bàn, chế định. 


Níp-bàn và chế định là cảnh ngoại thời, vì 2 pháp này là pháp vô vi, hay là pháp 
không bị tạo tác do 4 duyên. Do đó, sự phát sanh của 2 pháp này không có, khi 
không có sự sanh thì cũng không nói được níp-bàn và chế định này là pháp hiện tại, 
quá khứ hay vị lai. Nên gọi là cảnh ngoại thời (kãlavửnuf14 ãrammna0a). 


Những Tâm Biết Cảnh Do Nương Môn Và Không Nương Môn hay 
Cảnh Đặng Mấy Tâm 


Nói gọn theo 6 môn: 
l)_ 46 tâm''Š sanh qua nhãn môn được gọi là cakkhu dvãrika cifa (tâm nương nhãn 


môn), biết cảnh sắc hiện tại, ''? và 2 tâm thông là 48 thứ tâm. 
Trong đó, 2 tâm nhãn thức biết cảnh sắc nhứt định. Còn 2 tâm thông và 44 
tâm dục giới (trừ 4 đôi thức sau) biết cảnh sắc bất định. 


2) 46 tâm sanh qua nhĩ môn được gọi là sø/a đvaãrika ciffa (tầm nương nhĩ môn), 
biết cảnh thỉnh hiện tại, và 2 tâm thông là 48 thứ tâm. 
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Xin ôn lại phần `zmôn có mấy tám trong "môn nhiếp - Dvãrasarigaha". 
Cảnh hiện tại là cảnh đang hiện hữu, đang hiện bày, đang còn 
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1) 


Trong đó, 2 tâm nhĩ thức biết cảnh thinh nhứt định. Còn 2 tâm thông và 44 
tâm dục giới (trừ 4 đôi thức ngoài ra) biết cảnh thinh bất định. 


46 tâm sanh qua tỷ môn được gọi là ghãna dvärika cifa (tâm nương tỷ môn), 
biết cảnh khí hiện tại, và 2 tâm thông là 48 thứ tâm. 


Trong đó, 2 tâm tỷ thức biết cảnh khí nhứt định. Còn 2 tâm thông và 44 tâm 
dục giới (trừ 4 đôi thức ngoài ra) biết cảnh khí bất định. 


46 tâm sanh qua thiệt môn được gọi là /viha dvarika ciffa (tâm nương thiệt môn), 
biết cảnh vị hiện tại, và 2 tầm thông là 48 thứ tâm. 


Trong đó, 2 tâm thiệt thức biết cảnh vị nhứt định. Còn 2 tâm thông và 44 tâm 
dục giới (trừ 4 đôi thức ngoài ra) biết cảnh vị bất định. 


46 tâm sanh qua thân môn được gọi là kãya đvarika ciffa (tầm nương thân môn), 
biết cảnh xúc hiện tại, và 2 tâm thông là 48 thứ tâm. 


Trong đó, 2 tâm thân thức biết cảnh xúc nhứt định. Còn 2 tâm thông và 44 tâm 
dục giới (trừ 4 đôi thức ngoài ra) biết cảnh xúc bắt định. 


67 tâm sanh qua ý môn được gọi là mano dvãrika cira (tâm nương ý môn) “9, 


biết tất cả sáu cảnh có thê là hiện tại, quá khứ, vị lai hay ngoại thời (Níp-bàn và 
chế định). 


Tâm ngoại môn, là tâm không nương môn, phát sanh do năng lực của nghiệp quá 
khứ và l trong 6 cảnh. Những tâm ngoại môn này sanh làm việc paƒisandhi (tái 
tục), bhavanga (hữu phần) và cưới (tử). Cả 19 cái tâm này, có I trong 6 cảnh lúc 
cận tử gọi là cảnh nghiệp, điềm nghiệp, điềm sanh, thuộc hiện tại, quá khứ và 
chế định có đồng lực cận tử qua 6 môn nhận cảnh từ đời trước. 


Thông thường khi 6 cảnh đến hiện bày cho người gần tử đó nếu là cảnh sắc, 
thinh, khí, vị, xúc chạm, một trong 5 cảnh ây đều gọi là cảnh điềm nghiệp, tùy 
trạng thái của cảnh đến hiện bày làm ấn chứng đó là cảnh gì. Nhưng nếu là cảnh 
pháp mà liên hệ với đồng lực cận tử bắt lấy cảnh đến từ kiếp trước lúc gần tử thì 
gọi là cảnh nghiệp, điềm nghiệp hay cảnh điềm sanh. 


Còn 6 cảnh mà đến hiện bày ở lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý trong thời bình 
nhật đối với tất cả chúng sanh hay trong thời gian cận níp-bàn không gọi là cảnh 
nghiệp, cảnh điềm nghiệp, cảnh điềm sanh đặng, bởi do không có sự sanh kế tiếp 
nữa. 


Nói rộng theo 21 cảnh: 
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Xin ôn lại phần `W/ững tâm ở mỗi môn trong *môn nhiếp - Ovãrasarigaha". 
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Cảnh sắc có 48 tâm biết là: 2 tâm nhãn thức biết cảnh sắc nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức sau) biết cảnh sắc bất định. 


Cảnh thỉnh có 48 tâm biết là: 2 tâm nhĩ thức biết cảnh thinh nhứt định. Còn 2 
tâm thông và 44 tâm dục giới (trừ I đôi thức trước và 3 đôi thức sau) biết cảnh 
thinh bất định. 


Cảnh khí có 48 tâm biết là: 2 tâm tỷ thức biết cảnh khí nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 2 đôi thức trước và 2 đôi thức sau) biết cảnh khí 
bất định. 


Cảnh vị có 48 tâm biết là: 2 tâm thiệt thức biết cảnh vị nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 3 đôi thức trước và I đôi thức sau) biết cảnh vị bất 
định. 


Cảnh xúc có 48 tâm biết là: 2 tâm thân thức biết cảnh xúc nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức trước) biết cảnh xúc bất định. 

Cảnh ngũ có 46 tâm biết là: 3 tâm ý giới biết cảnh ngũ nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh ngũ bất 
định. 

Nói về cảnh sắc, thinh, khí, vị và xúc, mỗi cảnh mỗi đôi thức như là: nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Đôi nào theo cảnh nấy, phải nhứt định như thế. Vì nhãn thức 
nếu không có cảnh sắc, thì không bao giờ sanh ra. Nếu gặp cảnh sắc tốt thì về 
phần nhãn thức quả thiện, còn gặp sắc xấu thì về phần quả bắt thiện lãnh lấy, 
không khi nào bắt cảnh khác. 


Tám thức sau cũng như thế. Ba tâm ý giới cũng biết đủ 5 cảnh. Nếu nói riêng 
thì ý giới biết không nhứt định, vì sanh một lộ với nhãn thức chỉ biết cảnh sắc 
theo phần nhãn thức. Sanh một lộ với nhĩ thức cũng biết cảnh thinh theo nhĩ thức 
v.v... Nếu nói chung 5 cảnh gọi là cảnh ngũ (pañcärammana) thì ý giới biết nhứt 
định, do tâm này phát sanh ra biết, còn ngoài ra cảnh ngũ không có. Còn tâm 
thông (abhiññã) và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới) đôi với 6 cảnh 
nói trước đều bất định cả, vì cũng biết cảnh pháp. 

Cảnh pháp có 78 hoặc 110 tâm biết là: 27 tâm đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế 
biết cảnh pháp nhứt định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức 
và 3 tâm ý giới) biết cảnh pháp bất định. 

Hai tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) vì 
những tâm này biết cảnh ngũ, nên biết cảnh pháp bất định. Thiền hiệp thế dù đề 
mục nào cũng là cảnh pháp. 
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Cảnh siêu lý có 70 hoặc 102 tâm biết đặng là: § hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức 
vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ 
khai ý môn) biết cảnh siêu lý nhứt định. Còn 12 tâm bất thiện, tâm khai ý môn, 8 
tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh siêu lý bất định. 


Tâm siêu thế (lokuttaracitta) sanh ra luôn luôn chỉ bắt Níp-bàn làm cảnh. Ba 
tâm thức vô biên sanh ra đặng do bắt đề mục không vô biên làm cảnh. Thức đây 
là tâm không vô biên, tức là nhận định cho răng tâm không vô biên ấy rỗng rang 
vô cùng, vô tận không bờ mé. Ba tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ khi phát sanh 
ra chỉ bắt cảnh đề mục cho rằng tâm vô sở hữu ấy chẳng phải có chăng phải 
không. Còn § tâm đại quả và I7 tâm vô nhân (trừ khai ý môn) sanh ra không bao 
ĐiỜ biết cảnh chế định như trong bài đọc nói: trọn quớ cảnh dục hai mươi lăm, 
nghĩa là 25 tâm này sanh ra hoàn toàn biết cảnh siêu lý thuộc về Dục giới. 

Cảnh chế định có 52 tâm biết là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên và 3 tâm 
thức vô biên biết cảnh chế định nhứt định. Còn 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, 8 
tâm đại thiện, 8 tâm đại tô và 2 tâm thông biết cảnh chế định bắt định. 


Cảnh chế định trong văn lục bát nói: “Hơn hăm chế bày” là 2l tâm hoàn toàn 
biết cảnh chế định, không bao giờ biết cảnh siêu lý. Vì 15 tâm sắc giới biết trong 
vòng 26 đề mục đều là chế định cả, như: thập hoàn tịnh, thập bất mỹ, tứ vô 
lượng tâm, quán thân thể trược và đếm hơi thở cho đến khi biết hơi thở đụng môi 
hoặc mũi cũng đều chế định cả. 


Ba tâm không vô biên chỉ bắt đề mục chế định hư không không cùng tột. Ba 
tâm vô sở hữu cũng bắt cảnh đề mục chế định, cũng chế biến cho rằng không chỉ 
có, vì thế cho nên có phái chấp không do giả định này. Còn 2 tâm thông, khai ý 
môn và 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, cũng có khi bắt pháp siêu lý đặng, 
tùy trường hợp. 


Cảnh dục giới có 56 tâm biết đặng là: 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai 
ý môn) biết cảnh dục giới nhứt định. Còn 12 tâm bất định, khai ý môn, 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh dục giới bất định. 


Như trước có nhắc: “Trọn quớ cảnh dục hai mươi lăm” nghĩa là 25 tâm biết 
cảnh dục giới nhứt định là 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý môn) vì 
luôn luôn biết cảnh siêu lý thuộc về Dục giới. Còn 2 tâm thông, 28 tâm đồng lực 
dục giới hữu nhân và khai ý môn cũng biết cảnh ngoài ra pháp dục giới hoặc siêu 
lý hoặc chế định. 

Cảnh đáo đại có 37 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng biết cảnh đáo đại nhứt định. Còn 2 tâm thông, 16 tâm thức dục giới 
tịnh hảo, tâm khai ý môn và 12 tâm bắt thiện biết cảnh đáo đại bắt định. 
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Ba tâm thức vô biên bắt cảnh không ngoài không vô biên. Ba tâm phi tưởng 
phi phi tưởng cũng chỉ bắt cảnh băng tâm vô sở hữu. Vì thế nên 6 tâm này luôn 
luôn phát sanh ra đều biết cảnh đáo đại. Còn 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân 
và khai ý môn nếu suy xét đến những tâm thiền mới biết cảnh đáo đại, nên thuộc 
về bắt định. 


Cảnh Níp-bàn có 19 hoặc 51 tâm biết đặng là: § hoặc 40 tâm siêu thế, biết cảnh 
Níp-bàn nhứt định. Còn tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương 
ưng và 2 tâm thông biết cảnh Níp-bàn bất định. 


Tâm siêu thế luôn luôn hưởng cảnh Níp-bàn nên thuộc về nhứt định. Còn khai 
ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, thứ nào có sanh 
chung với đạo, quả và hoặc bậc đã đắc đạo quả rồi có khi suy xét nhớ nghĩ đến 
Níp-bàn, thời mấy tâm này mới biết Níp-bàn đặng, nên gọi là biết cảnh Níp-bàn 
bất định. 
Cảnh danh pháp có 57 hoặc 89 tâm biết đặng là: § hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm 
thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng biết cảnh danh pháp nhứt định. 
Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết 
cảnh danh pháp bất định. 


Sáu tâm chỉ biết cảnh đáo đại và tâm siêu thế thì không bao giờ biết cảnh sắc 
pháp và chế định, cho nên biết danh pháp nhứt định. Còn 41 tâm dục giới (trừ 
ngũ song thức và 3 tâm ý giới) cũng biết sắc pháp và chế định, nên đối với danh 
pháp là bất định. 

Cảnh sắc pháp có 56 tâm biết đặng là: ngũ song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh 
sắc pháp, nhứt định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới) biết cảnh sắc pháp bất định. 

Ngũ song thức và ý giới sanh ra không bao giờ biết cảnh ngoài ra sắc pháp. 
Còn 43 tâm dục giới ngoài ra, khi sanh theo lộ ngũ thì biết cảnh pháp và kể 
chung 2 tâm thông khi suy xét đến sắc pháp cũng biết đặng, cho nên 43 tâm đều 
biết cảnh sắc pháp không nhứt định. 

Cảnh quá khứ có 49 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng 
phi phi tưởng biết cảnh quá khứ nhất định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh quá khứ bắt định. 


Cảnh quá khứ có 49 tâm biết. Ba tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng bắt cảnh thiền thấp hơn kế đó, vì những thiền sở tri đã diệt rồi, nên 6 tâm 
này biết cảnh trái với quá khứ là không có. Còn 43 tâm ngoài ra cũng biết cảnh 
hiện tại và vị lai đặng nên đối với cảnh quá khứ là bất định. 
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Cảnh hiện tại có 56 tâm biết đặng là: ngũ song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh 
hiện tại nhứt định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới) biết cảnh hiện tại bất định. 

Cảnh vị lai có 43 tâm biết đặng là: 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh vị lai bất định. 

Ngũ song thức và ý giới chỉ sanh theo lộ ngũ và bắt cảnh ngũ thuộc về sắc 
pháp hiện tại. Còn 2 tâm thông và 4l tâm dục giới ngoài ra cũng biết cảnh quá 
khứ, vị lai cho nên cảnh vị lai có 43 tâm này đều biết không nhứt định cả (đây 
giải luôn trang 23). 


Cảnh ngoại thời có 60 hoặc 92 tâm biết đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không 
vô biên, 3 tâm vô sở hữu và § hoặc 40 tâm siêu thế, biết cảnh ngoại thời nhứt 
định. Còn 2 tâm thông và 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, khai ý môn và 12 
tâm bắt thiện, bắt cảnh ngoại thời bất định. 


Tâm chỉ biết Níp-bàn, chỉ biết chế định luôn luôn thuộc về ngoại thời, không 
có quá khứ, hiện tại, vị lai chi cả (vì chế định không phải thật có). Còn 2 tâm 
thông và 29 tâm ngoài ra biết cảnh dục giới nhứt định, vì cũng biết cảnh hữu vi 
đặng và Níp-bàn, chế định cũng có, cho nên đối với cảnh ngoại thời là bất định. 


Cảnh nội phần có 62 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng, biết cảnh nội phân, nhứt định. Còn 54 tâm dục giới và 2 tâm thông 
biết cảnh nội phân, bất định. 


Ba tâm thức vô biên và ba tâm phi tưởng phi phi tưởng sanh cho người nào 
chỉ bắt tâm thiền không vô biên và tâm thiền vô sở hữu của người ấy, chớ không 
bao giờ bắt tâm của người khác mà đắc thiền được, vì thế nên 6 tâm này biết 
cảnh nội phần nhứt định. Còn 2 tâm thông và tâm dục giới cũng biết ngoài ra 
thân tâm ta được, cho nên đối với cảnh nội phần không nhứt định. 


Cảnh ngoại phần có 82 hoặc 114 tâm biết đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không 
vô biên, 8 hoặc 40 tâm siêu thế biết cảnh ngoại phần nhứt định. Còn 54 tâm dục 
giới và 2 tâm thông biết cảnh ngoại phần bắt định. 


Tâm siêu thế chỉ biết Níp-bàn là chẳng phải trong thân tâm ta, có người hiểu 
Níp-bàn tự tâm là quá sai. Ba tâm không vô biên đối với đề mục (kasina) hoàn 
tịnh hữu hình cho là không có, mà lại định cái không ấy lớn lao thênh-thang vô 
cùng vô tận không bờ mé, thì cái chế định như thế hăn là ngoài phạm vi thân tâm 
ta và 15 tâm sắc giới không kế tâm thông cũng bắt theo đề mục chớ chẳng phải 
thứ nào mà có trong thân tâm ta, cho nên đều thuộc về cảnh ngoại phần nhứt 
định cả. Còn tâm dục giới và tâm thông ngoài thân tâm ta cũng có thể biết đặng, 
cho nên đối với cảnh ngoại phần là bất định. 
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21) Cảnh nội phần và ngoại phần có 56 tâm biết đặng là: 2 tâm thông và 54 tâm 
dục giới biết cảnh nội và ngoại phần, bất định. 


Lây cảnh nội phân và cảnh ngoại phân kêu chung lại, chớ không có cảnh như 
thê. Vì lây tâm biệt cảnh cảnh nội phân cũng được và biệt cảnh ngoại phân cũng 
được, mà kê nên chỉ có phân bât định mà thôi. 


Tâm biết cảnh nhứt định có 35 hoặc 67 tâm thiền. Tâm biết cảnh bất định có 31 là: 
2 tâm thông, l6 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm tiểu sinh và 12 tâm bắt thiện. Còn 
tâm biết cảnh nhứt định và bất định có 25 là: 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ 
tiễu sinh). 


Ba phần tóm tắt: I là tâm biết cảnh nhứt định có 35 hoặc 67; 2 là tâm biết cảnh bất 
định có 31; 3 là tâm biết cảnh nhứt định và bất định có 25. 


Tâm tất cả là 123 (tính luôn 2 tâm thông), phân theo 21 cảnh, chia 3 phần như sau: 


- 1 là phần những tâm biết cảnh nhứt định, tức là mỗi khi sanh vẫn biết những 
cảnh đồng như thứ tâm ấy mà đã sanh trước, dù sau này sanh mấy lần biết cảnh không 
khác như là tâm sắc giới, tâm không vô biên và tâm vô sở hữu luôn luôn biết cảnh chế 
định. Ba thứ tâm thức vô biên và 3 thứ tâm phi tưởng phi phi tưởng vẫn biết cảnh đáo 
đại v.v... dù thay đối chi cũng không ngoài những cảnh ấy. Còn tâm siêu thế luôn 
luôn biết cảnh Níp-bàn và những cảnh tính chung như là cảnh pháp, cảnh siêu lý 
V.V.... 


- 2 là phần những tâm biết cảnh bất định, như là tâm thông, tâm đồng lực dục 
giới hữu nhân và tâm khai ý môn vì biết rất nhiều cảnh mà không có một cảnh nào 
nhứt định. 

- 3 là phần những tâm biết cảnh nhứt định và bất định cũng có, như là ngũ song 
thức khi biết cảnh ngoại phần, thời không biết cảnh nội phần. Còn khi biết cảnh nội 
phần, thời không biết cảnh ngoại phần. Nhưng mỗi đôi thức đều biết cảnh nhứt định 
theo nó. Ba tâm ý giới biết 6 cảnh nhứt định là cảnh ngũ, cảnh siêu lý, cảnh sắc pháp, 
cảnh dục giới, cảnh nội phần, cảnh ngoại phân và cảnh hiện tại. Năm cảnh không nhứt 
định là sắc, thinh, khí, VỊ, xúc, nội và cảnh ngoại. Tâm thầm tấn, tâm tiếu sinh và tâm 
đại quả biết 4 cảnh nhứt định là cảnh ngũ, cảnh dục giới, cảnh siêu lý và cảnh nội 
ngoại. Tâm biết 13 cảnh nhứt định là cảnh nội, cảnh ngoại, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh 
khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh danh pháp, cảnh 
sắc pháp và cảnh đáo đại. Sở hữu bắt thiện không bao giờ biết đạo, quả và Níp-bàn, 
còn 20 cảnh bắt định (trừ tật). Sở hữu tật biết I cảnh ngoại phần nhứt định. 19 cảnh 
(trừ Níp-bàn) biết không nhứt định. Ba sở hữu giới phân biết cảnh siêu lý nhứt định, 
còn 19 cảnh kia (trừ quá khứ) biết bất định. Hai sở hữu vô lượng phần biết 4 cảnh 
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nhứt định là cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại thời và cảnh ngoại phân. Còn 33 sở 
hữu ngoài ra, biết 21 cảnh đều bất định. 


Tâm Biết Đặng Mấy Cảnh 


- Tâm biết 3 cảnh có 3 là: Ba tâm vô sở hữu xứ ghi số 3, nêu 3 tâm này biết cảnh 
pháp, cảnh chế định và cảnh ngoại thời. 


- Tâm biết 4 cảnh có 18 là: Ba tâm không vô biên xứ và 15 tâm sắc giới, ghi số 4, 
nêu những tâm này biết 4 cảnh là: cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại thời và 
cảnh ngoại phần. 


-_ Tâm biết 6 cảnh có 14 hoặc 46 là: 

Ba tâm thức vô biên xứ và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ ghi số 6, nêu 6 tâm 
này biết 6 cảnh là: cảnh pháp, cảnh đáo đại, cảnh siêu lý, cảnh quá khứ, cảnh danh 
pháp và cảnh nội phân. 

Tâm siêu thế ghi số 6 nêu những tâm này biết 6 cảnh là: cảnh pháp, cảnh siêu lý, 
cảnh Níp-bàn, cảnh ngoại phần, cảnh ngoại thời và cảnh danh pháp. 


-_ Tâm biết 7 cảnh có 10 là: Ngũ song thức ghi số 7, nêu những tâm này biết 7 cảnh 
là: cảnh sắc, cảnh hiện tại, cảnh dục giới, cảnh siêu lý, cảnh nội phân, cảnh ngoại 
phân và 1 trong cảnh ngũ. 


- Tâm biết 13 cảnh có 3 là: 3 tâm “ý giới ghi số 13, nêu 3 tâm này biết 13 cảnh là: 
cảnh ngũ, cảnh sắc pháp, cảnh dục giới, cảnh siêu lý, cảnh hiện tại hoặc cảnh nội 
phân, cảnh ngoại phân, cảnh nội và ngoại phân, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, 
cảnh vị, cảnh xúc. 


-_ Tâm biết 17 cảnh có 12 là: 3 tâm thẩm tấn, tâm tiếu sinh, 8 tâm đại quả ghi số 17, 
nêu những tâm này biết 17 cảnh là: trong 21 cảnh trừ ra 4 cảnh Níp-bàn, đáo đại, 
chế định và ngoại thời. 


-_'Tâm biết 20 cảnh có 20 là: 12 tâm bắt thiện và § tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
bất tương ưng biết 20 cảnh là trong 21 cảnh, trừ ra cảnh Níp-bàn luôn đạo, quả. 


- Tâm biết 21 cảnh có I1 là: Tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
tương ưng và 2 tâm thông ghi số 21, nêu những tâm này biết 21 cảnh, nhưng tùy 
bậc khác nhau. 


Chỉ có 6 thứ tâm là tâm khai ý môn, 4 tâm đại tố tương ưng và tâm thông tô sanh 
cho bậc Toàn Giác, thời biết đặng tất cả 21 cảnh, cho nên trong văn lục bát nói: “Nuốt 
trọn đặng có 6 tâm ”. 
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Nên thuộc nhuân những câu như sau!!! 

Trọn quớ cảnh dục hai lăm, 

Sáu leo đáo đại hơn hăm chế bày, 
Nip-bàn có tám quyết nay, 

Ăn chữa siêu thể đặng rày hai mươi, 
Chỉ trừ La-hán đạo cư, 

Cũng là quả tột mứa mười là năm, 

Nuối trọn đặng có sáu tâm, 
Hợp đông cảnh giới dón trong bảy phân. 


Những Tâm Và Cảnh Riêng 


l.  Cakkhu viññãna dviỉ (đôi nhãn thức) chỉ biết cảnh sắc hiện tại (nhất định). 
Sofa viññãna dvỉ — (đôi nhĩ thức) chỉ biết cảnh thính hiện tại (nhất định). 
Ghana viñnãnadvíL (đôi tỷ thức) — chỉ biết cảnh khí hiện tại (nhất định). 
Jĩvha vinnana di (đôi thiệt thức) chỉ biết cảnh vị hiện tại (nhất định). 
Kaya viñnãnadvị (đôi thần thức) chỉ biết cảnh xúc hiện tại (nhất định). 


2. _ 3 mano dha£u (ý giới) [pafñca dvaravaj7ana (khai ngũ môn) và sampaficchanna 
vi (đôi tiếp thâu)] biết năm cảnh trên thuộc về hiện tại. 


3. 11 adãlambana (na cảnh) và hasitippäda (tiêu sinh) biết 6 cảnh dục gồm có 54 
kaãma cifa (tâm dục), 52 kãmacefasika (sở hữu dục) và 28 thứ rữna (sắc pháp). 


4. 12 akusala cira (tâm bất thiện), 4 ñãnavippayutta mahäkusala cita (tâm đại 
thiện bất tương ưng trí) và 4 ñãnavipayutta mahãkiriya cifa (tâm đại tố bất 
tương ưng trí) biết sáu cảnh hiệp thế (/okiya), gồm có 81 iokiya cửa (tâm hiệp 
thế), 52 /okiya cefasika (sở hữu tâm hiệp thế), 28 thứ rzzpz (sắc pháp) và pháp 
chê định. 


5. _ 4 ñãnasampayutta mahakusala cifa (tầm đại thiện tương ưng trí) và rữpa kusala 
12! (thông thiện sắc) biết tất cả sáu cảnh trừ Arahafta magga (Araham 


abhinna 
đạo) và phaïa (quả). Những cảnh này sồm có 87 tâm (trừ Araham đạo và quả), 
52 sở hữu phối hợp với 87 tâm, 28 thứ sắc, chế định và níp-bàn. 


6. 4 nãnasampayuta mahäkiriya cifa (tâm đại tổ tương ưng tri), kiriya abhiññä 
(thông tố) và mano dvãrãvajjana citta (tâm khai ý môn) biết tất cả sáu cảnh gồm 
có 89 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp, chế định và níp-bàn. 

7. 15 rũpävacara cửïa (tâm sắc giới), trừ abhiññä dvi (đôi thông) có pháp chế định 
là cảnh. 


11. Abhiññäna - thẳng trí, diệu trí, thần thông, v.v... 
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S. _ 3 ãkãsanañcäydfana cifa (tâm không vô biên xứ) có ãkasa (hư không không 
cùng tận) và ãk7ñcañña (vô sở hữu) tuân tự làm cảnh. 


9... 3 vi7ñanañcayatana ciía (tâm thức vô biên xứ) và 3 nevasañna nãsaññãyatana 
cia (tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ) có ãkãsãnañcãyatana kusala / vipaäka citta 
(tâm thiện / quả không vô biên xứ) và ãkiñcanña kusala / vipaka cifa (tầm thiện 
/ quả vô sở hữu xứ) tuần tự làm cảnh. 


10. 8 /okufara cia (tâm siêu thế) có Nibbãna (Níp-bàn) làm cảnh. 


II. 19 pafisandhi cữta (tầm tái tục), 19 bhavanga cứữta (tầm hữu phần) và 19 cuíi 
cữía (tâm tử) có maranasanna nimitta (điềm cận tử) làm cảnh. Điềm này có thể 
là dưới dạng karưna (cảnh nghiệp), điềm nghiệp hay điềm sinh. 


VI. VẬT NHIẾP (VA TTHU SAÑGAHA)'” 


“Varthu` nghĩa là “vật, nương vào sắc “vật” này, những ciz (tâm) và cefasika (sở 
hữu tâm) khác nhau phối hợp đặng sanh. 

Vật (varfhu) có hai loại là vật cụ thể nói theo pháp chế định và vật nói theo bản thê 
thực tính siêu lý. Vật cụ thể nói theo pháp chế định, là ám chỉ cho sáu vật hiện tượng 
ra như: con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, trái tim. Còn vật nói theo bản thể 
thực tính siêu lý là những sắc thanh triệt mà sẽ được trình bày ở đây. 


Có Pãli chú giải như vây: “Wasami patitthahanH ciHacetasikä ethäti = vadhu”: 
tâm và sở hữu nương nơi sắc thực tính nào đặng sanh, thì sắc thực tính ây gọi là “vật”. 


“Varthu°, nói theo bản thê thực tính siêu lý là ám chỉ 5 Sắc thanh triệt và sắc nghiệp 
nương trái tim, tất cả có sáu như là: 


. Cakkhu vaffhu (nhãn vật) có pháp thực tính là cakkhu pasađa (nhãn thanh triệt). 

. S0fd vafthu (nhĩ vật) có pháp thực tính là sofa asada — (nhĩ thanh triệt). 

. Ghãng vaffhu (tỷ vật) có pháp thực tính là ghãna pasada_ (tỷ thanh triệt). 

.Jĩvha vaffhu (thiệt vật) có pháp thực tính là jviha pasada — (thiệt thanh triệt). 

. Kãya vafthu (thần vật) có pháp thực tính là kãya pasaäda — (thân thanh triệt). 

. Hadaya vatthu (sắc ý vậÐ), là sắc Vật cụ thể tồn tại trong mu trong trái tim, nên 
tạm gọi là “sắc trái tim”. 


Ằ(CG: + C©› t = 


Năm sắc vật trước là năm giác quan, trong khi vật thứ sáu là sắc trái tim. 

Tâm nương vật chỉ lấy phần tâm nương môn nhứt định, vì nương bằng cách nương 
sanh cũng có phần tương tợ như nương ở, và cũng nhờ sắc thanh triệt trợ giúp cho biết 
đặng cảnh. Năm đôi thức đều nương 5 vật tương ứng. Còn những tâm dục giới ngoài 


122. Vật” là một trong bốn nhân sanh tâm; xem Dhs. 602. 
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tâm ngũ song thức chỉ nương vật (sắc thanh triệt) bằng lỗi nương môn là có dịp sanh 
chung với lộ ngũ cũng như người đi theo qua cửa, chăng khác như cầu quay cho tàu 
qua, ghe xuông theo sau cũng qua luôn đặng. 


Thông thường, tất cả các loại cây cối sanh sôi và đẹp đế tiến hóa được do nương 
nhờ mặt đất như thế nào thì tâm, sở hữu tâm hiện bày và phát sanh liên tục đặng cũng 
do nương nhờ 6 loại sắc vật như thế ấy. '” Ở đây, cả 6 sắc vật này cũng ví như mặt 
đất. Tâm, sở hữu tâm ví như vật có sự sống và vật không có sự sống. 


Có một sự so sánh của sự đánh viêm quẹt. Viêm quẹt là yếu tố được đánh, bề mặt 
nhám của hộp quẹt là yếu tố tiếp nhận, và ngọn lửa là yếu tô thành tựu. Bây giờ ngọn 
lửa không hiện hữu bất cứ nơi đâu trước khi đánh viêm quẹt. Khi duyên phát sinh đầy 
đủ thì lửa phát sinh. 


Cũng như thê, cảnh sắc là yêu tô dội vào, nhãn vật là yêu tô tiêp nhận và nhãn thức 
là yêu tô thành tựu. Tâm nhãn thức không hê hiện hữu trước và sau sự xúc chạm giữa 
cảnh sắc và nhãn vật; nó chỉ sanh khởi ngay lúc tiêp xúc. 


Bây giờ nhãn vật, tức là cakkhu pasãda (nhãn thanh triệt) làm môn, mà qua môn ấy 
cảnh sắc thâm nhập vào tâm. Do đó, cakkhu pasada (nhãn thanh triệt) được gọi là 
cakkhu dvara, tức là nhấn môn. 

Kế tiếp, tâm nhãn thức cùng với 7 danh pháp câu sanh với tâm ấy sanh khởi tại thời 
điểm xúc chạm, tức là, trên cakkhu pasaaa (nhãn thanh triệt), tùy thuộc vào nhãn 
thanh triệt làm nên tảng. Do đó, cakkhu pasãda (nhãn thanh triệt) được gọi là cakkhu 
vaffhu (nhãn vật). 


Diễn tiên của 4 sắc thanh triệt còn lại cũng tợ như thế. 


13... Xem nhân sanh tâm: Nghiệp quá khứ, cảnh, vật. 
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Vatthu (Vật) và Bhữmmi (Cõi) 


“Bhữmiˆ nghĩa là “cõ1 hiện hữu'. 
1. Trong 7 cõi kma (dục), tức là, cõi dục, có tất cả 6 vafthu (vật) đều hiện hữu. 


2. Trong rữpa loka (cõi sắc), chỉ có 3 vật, đó là, cakkhu vafthu (nhãn vật), sofa vafthu 
(nhĩ vật) và hadaya vafthu (ý vật) hiện hữu. Trong khi tu tiến pháp chỉ tịnh để vào 
rũpa jhãna (thiền sắc), người tu thiền phải hạn chế thọ hưởng những Dục dục bằng 
cách điều khiển tâm của vị ấy không cho dạo quanh, du hành nơi những cảnh dục. 
Do đó, khi jhãna kusala kamma (nghiệp thiền thiện) trợ duyên cho vị ấy được tái 
tục trong r#øa-loka (cõi sắc). Ở rữpa-loka (cõi sắc), vị ấy không có khả năng với 
ghana vafthu (tỷ vật), j1vha vafthu (thiệt vật) và kaya vaffhu (thân vật), tức là sự 
hưởng Dục dục không có ở nơi đó. Braiưmna (phạm thiên) thì hoan hỷ với /hãna 
sukha (thiền lạc). Dù sao, họ cần mắt để thấy Buddha (đức Phật), tai đề nghe 
dhamma (pháp) và hadaya vatthu (sắc ý vật) để những mano viññãna citta (tâm ý 
thức) và sở hữu tâm nương đặng sanh khởi. 


3. Trong arữpa loka (cõi vô sắc) không có những vật (warhu) hiện hữu, bởi vì không 
có sắc hiện hữu ở đó — lần nữa theo định lực của sưmafha bhavanã (tu tiễn định) đề 
vào những arữpa jhãna (thiền vô sắc). 


Thức giới (Viñiana dhaãtu) Nương Vật 


“Vinnana` nghĩa là “cia' (tâm hay thức) trong khi “đhđí›` nghĩa là “giới” hay là 
những pháp tự trì trạng thái. 


Những cifa, là dhãfu hay giới được chia thành 7 loại: 


1. Cakkhu viññãna dhãmi (nhãn thức giới) '”” = 


là cakkhu viññaãnadvi (đôi nhãn 

thức) chỉ nương cakkhu vafthu 

(nhãn vật) để sanh khởi. 

2. Sofa vinnana dhaãtu (nhĩ thức giới) = là sofa viñnanadvi (đôi nhĩ thức) chỉ 
nương sơía vathu (nhĩ vật) để sanh 
khởi. 

3. Ghana viñnana dhaãtu (tỷ thức giới) = là ghaăna viñnanadvi (đôi tỷ thức) 

chỉ nương ghãna vaffhu (tỷ vật) để 

sanh khởi. 


1... Xem bộ Phân Tích, câu 125-129. Bộ vị trí 1 và 2, câu 11, 22, 25. 
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4. Jivha vinnana dhãtu (thiệt thức giới)  = là 7vha viññãnađv: (đôi thiệt thức) 
chỉ nương 77ha vafhu (thiệt vật) để 
sanh khởi. 

5. Kaya viñfnana dhatu (thân thức giới)  = là kãya vi7ñaãnađävi (đôi thần thức) 
chỉ nương &kãya vat (thân vật) để 
sanh khởi. 


6. Mano dhãtu (ý giới) = là pañca dvaãrãvajÿjana (khai ngũ 
môn) và sưmpaficchanad. (tiếp 
thâu) nương hadaya vafthu (sắc ý 
vật) đề sanh khởi. 


1. Mano vinnana dhãtuu (ý thức giới) = là 72 thứ tâm còn lại nương hadaya 
vaffhu (sắc ý vật) để sanh khởi. 


Ý giới (mano dhãm) và ý thức giới (mano viññãna dhãm) nương ý vật 
(hadayavafthuripa) có 75 hoặc 107 tâm (trừ ngũ song thức và 4 quả vô sắc). Những 
tâm nương ý vật đây khi nào sanh ở cõi Vô sắc thì khi ấy không nương ý vật, nên gọi 
là tâm nương ý vật bất định. 

7 thức giới nương 6 sắc vật sanh trong I1 cõi dục. 

4 thức giới (là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, ý giới và ý thức giới) nương 3 sắc vật 
(là: nhãn vật, nhĩ vật, ý vật) sanh trong 15 cõi sắc (- cõi vô tưởng). 

1 ý thức giới không nương sắc vật sanh trong 4 cõi vô sắc. 

Nói về ý vật đây giúp cho những tâm nương không quá chặt chẽ như sắc thanh triệt 
với ngũ song thức, cho nên đặng nhiều thứ tâm nương. Tạm thí dụ cũng như đò đưa 
rước từ người trong một xứ chỉ trừ ra kẻ ở nhà bè hay xứ khác (nhà bè là ám chỉ ngũ 
song thức, xứ khác là 4 quả vô sắc). 

Những tâm nào trong phần nương ý vật đây mà có thể sanh đến cõi Vô sắc thì khi 
đó khỏi nương ý vật (ý quyền), nên gọi là nương ý vật bất định. 


Cõi Dục giới có đủ 6 vật (vatthu) là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vật (tim). Nên 
nương theo giới có 7 giới là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, 
thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Cách nương như bài đọc, học. Có thơ lục bát như 
vầy: 

Dục giới mười một cõi gần 
Bao nhiêu bảy giới tùy cần sáu căn. 

Nghĩa là 11 cõi Dục giới có đủ 6 vật, tâm nương đủ 7 giới. Có Pãli như vây: 

Chavafthii nissita kăme safia. 
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Cõi Sắc giới hữu tưởng chỉ đặng ba vật là: nhãn vật, nhĩ vật và ý vật (tim). Tâm 
nương đặng 4 giới là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, ý giới và ý thức giới. Có thơ lục 
bát như vầy: bốn giới, Sắc giới ba căn, nghĩa là cõi Sắc giới hữu tưởng có 3 vật mà 
tâm được 4 giới. Có Pã|i như vầy: Rũpe catubbidhä tivatthi nissitã. 

Cõi Vô sắc giới không có vật (vatthu), tâm tham, tâm s1, tâm khai ý môn, tâm đại 
thiện, tâm đại tô và tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo) sanh đặng ở cõi Vô sắc (khỏi 
nương vật), mà tâm sanh đặng một giới, nên có văn lục bát như: “...zmớr giới Vô sắc 
không thân phù trần... ”, nghĩa là có một ý thức giới sanh cõi Vô sắc, khỏi nương vật. 
Có Päli như vây: Arữpe dhãvekãnissikã. 


Những tâm không thể sanh ở cõi Vô sắc thì phải nương vật (vatthu) nhứt định có 47 
là 2 tâm sân, 5 tâm sơ đạo, 15 tâm sắc giới, 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai 
ý môn). 

Những tâm cũng sanh ở cõi Vô sắc thì nương vật bất định có 67 là: § tâm tham, 2 
tâm si, tâm khai ý môn, § tâm đại thiện, § tâm đại tố, 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm tô vô 
sắc và 7 hoặc 35 tâm siêu thế (trừ sơ đạo). 


Còn 4 tâm quả vô sắc không nương vật, nên văn lục bát nói như vây: 
Bồn mươi ba lẻ hàng hàng 
Nương nhờ căn sắc làm băng chồ mong. 


Nghĩa là 43 hoặc 47 thứ tâm nương vật nhứt định. Có Pa]i như vầy: Tecattalsa 
nissaya jãyare, nghĩa là 43 thứ tâm phải nương vật mới sanh ra đặng. 


Bồn mươi hai lẻ hoặc không (theo hẹp) là 42 tâm nương vật bắt định. Có Pãli như 
vầy: DvecatIalsa nissãyq ca anissäyqjäyqre. 


Tứ quả Vô sắc khỏi vòng dựa ai, nghĩa là 4 tâm quả Vô sắc giới sanh ra luôn luôn 
khỏi nương vật chi cả. Có Pã|i như vầy: Pakaruppä anissifä jãyare. Vì 4 tâm này tái 
tục làm người vô sắc. Tâm nào sanh theo cõi nấy, chớ không bao giờ sanh theo cõi 
hữu sắc, nên hoàn toàn không nương vật nào cả. Hay: 


Phân Loại Tâm Nương Vật Nhất Định Và Bắt Định 


1. Có I0 tâm luôn nương Š vật (nương nhất định) [cakkhu vafthu (nhãn vật), sofa 
vaffhu (nhĩ vật), ghaãng vafthu (tỷ vật), jivha vaffhu (thiệt vật, kãya vaffhu (thân 
vật)|. Chúng là đwï pañca-viñnana — tức là, ngũ song thức. 

2. Có 33 hay 37 tâm luôn nương hadaya vaffhu (ý vật) (nương nhất định) để sanh 
khởi ở cõi ngũ uẫn. Chúng là 2 đosa mñia cifa (tâm căn sân), 3 mano dhãm citta 
(tâm ý giới), 3 sanfirana cifía (tâm thâm tấn), hasituppada cifa (tâm tiễu sinh), 8 
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mahä vipäka cifa (tâm đại quả), 15 rũpavacana cita (tâm sắc giới) và 1 hay 5 
sotãpatti magga citfa (tâm đạo thất lai). 


Gom (1.) và (2.) thì những tâm nương vật (va/£hu) nhút định có 47 là: 2 tâm sân, 
5 tâm sơ đạo, 15 tâm sắc giới, 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý môn). 


3. Có 42 hay 70 tâm nương ý vật bất định (đổi khi nương vật, đôi khi không nương 
vậr) để sanh khởi ở cõi ngũ uân hay tứ uân. Đó là mano dvãrãvajjana ciữa (tâm 
khai ý môn), 10 akusala cia (tâm bất thiện) [trừ 2 đosa mửla citta (tâm căn sân)], 
§ mahäkusala cifta (tâm đại thiện), 8 mahã kiriya cita (tâm đại tô), 4 aripävacara 
kusala cira (tâm thiện vô sắc giới), 4 aripävacara kiriya cifa (tâm tố vô sắc giới), 
7 hoặc 35 lokuftara cita (tâm siêu thế) [trừ sotäpatti magga (đạo thất lai)] và. 


Những thứ tâm này nương vz/hu (vật) khi chúng sinh khởi trong cõi hữu sắc 
(cõi dục và cõi sắc), và chúng không nương vz//hu (vật) khi chúng sanh khởi trong 
cõi vô sắc (arữpa). 


4. Có 4 tâm không bao giờ nương vật khi sinh khởi, đó là 4 arữpavacara vipäka cita 
(tâm quả vô sắc giới), là những tâm chỉ sanh khởi ở cõi vô sắc (arzpa). 

Có Pã|i như vầy: Dvecaffalisa nissãya ca anissäyajäyare. Tứ quả Vô sắc khỏi 
vòng dựa ai, nghĩa là 4 tâm quả Vô sắc giới sanh ra luôn luôn khỏi nương vật chỉ 
cả. Pakaruppä anissitã jãyare. Vì 4 tâm này tái tục làm người vô sắc. Tâm nào 
sanh theo cõi nấy, chớ không bao giờ sanh theo cõi hữu sắc, nên hoàn toàn không 
nương vật nào cả. 


Những tâm không thể sanh ở cõi Vô sắc thì phải nương vật nhứt định. Còn 
những tâm có thể sanh ở cõi hữu sắc lẫn Vô sắc thì nương vật bất định. 


Xin xem lại bôn nhân sanh tâm ở đầu Chương I. 
Ở cõi dục giới có đủ sáu vật, ở cõi sắc giới hữu tưởng có 3 vật (trừ tỷ, thiệt, thân 
vật), ở cõi vô sắc không có vật. 


Lưu ý: Có 46 tâm (đã đề cập trong 3. và 4. ở trên) sanh trong cõi vô sắc (arữpa). 
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CHƯƠNG IV: CITTA VĨTHI SAÑGAHA - LỘ TRÌNH TÂM NHIÉP 


“Ƒ7hi` theo nghĩa đen là “loạt, dãy, chuối, con đường”. Ở đây, “vui? ám chỉ một 
chuối tâm sanh khởi và thực hiện phận sự tương ứng của nó để nhận biết cảnh, mà 
cảnh ấy xuất hiện ở một trong những môn. Nó cũng có thể được xem như tiến trình 
liên quan đến nhận thức đề biết cảnh bằng ciz (tâm). 


Như con đường đi xuyên qua từ làng này đến làng khác mà không bỏ qua bất cứ 
làng nào hay thay đổi trật tự thứ lớp của những làng ấy. Cũng thế, những cửa (tâm) 
sanh khởi từng tâm một theo trật tự thứ lớp, theo ca ni„đma (định luật của tâm). 

Kệ Mở Đâu: 
l1. Ciftuppadanam icc` evam, Kkafva sangaham naram, Bhimipugealabhedena, 
pubbaparaniyaämitam. 

Pavaffisangaham nàma, pafisandhipavaffiyam, 

Pavakkhami samasena, yathã sambhavato katham. 


Sau khi đã hoàn thành xuất sắc phần ciia (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) nhiếp 
theo cách đã được trình bày, tôi nên nêu khái quát mà tôi có thể, sự phát khởi của 
cả hai tâm và sở hữu tâm lúc tái tục và trong thời bình nhật theo người và những 
cõi hiện hữu, yếu tố quyết định tâm nào trước và tâm nào theo sau, nó được trình 
bày ra sao? 


Sáu Nhóm Sáu: 
2. Cha vafthuml, cha dvãrãm1, cha ãraIManãni, 
Cha viñnnanami, cha vithiyo, chadha visayappavdfii, 
C` efi vithisangahe cha chakkãmi veditabbđHi. 
3. VIthimuttanam pana kammakamnanimifta-gafinimitta-vasenatividhahoti 
VisayaDDavaffI. 
4. Tatha vatthu-dvar` arammanani pubbe vuffanayan ` eva. 


Trong lộ tâm nhiệp, có sáu loại trong môi nhóm với sáu chi nên được hiêu như 


sau: 
() ` Sáu vật. (iv) Sáu loại thức. 
(1) Sáu môn. (v) Sáu loại lộ trình tâm. 
(1m) Sáu cảnh. (vi) Sáu loại cảnh hiện bày. 


Sự hiện bày những cảnh đối với những tâm ngoại lộ có 3 nhóm, đó là cảnh 
nghiệp (kamma), cảnh điềm nghiệp, và cảnh điềm sinh. Trong sáu nhóm sáu trên, 
Những vật, môn và cảnh được trình bày trước (đó là đã trình bày trong Chương 
Pakinnaka — Linh Tĩnh). 
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() 


(1) 


(1) 


Sáu vật (Vafthu) 
1) Nhãn vật (cakkhu vaffhu) — có pháp thực tính là nhãn thanh (cakkhu 
pasad4q). 

2)Nhivật (sofa vaífhu) — — có pháp thực tính là nhĩ thanh (sofa pasãäa). 
3)Tỷvật  (ghãna vaffhu) — có pháp thực tính là tỷ thanh (ghãna pasaa4). 
4) Thiệt vật (7/vha vaffu) — — có pháp thực tính là thiệt thanh (7/vha pasaä4). 
5) Thân vật (kãya vafhu) — — có pháp thực tính là thân thanh (kãya pasaa4). 
6) Ý vật (hadaya vatthu). 

Có sáu vật cụ thê tùy theo những tâm (c4) và những sở hữu tâm (cefasika) 
khác nhau phối hợp sanh khởi. °Pzsãđa' là sắc thanh triệt. 


Sáu môn (Dvara) 
1) Nhãn môn (cakkhu dvãra) — có pháp thực tính là nhãn thanh (cakkhu 
pasaa4q). 

2)Nhmôn (soía đvãra) — có pháp thực tính là nhĩ thanh (sofa pasãäa). 
3)Tỷmôn (ghãna dvãra)  — có pháp thực tính là tỷ thanh (ghãna pasaa4). 
4) Thiệt môn (7/vha đvãra) — — có pháp thực tính là thiệt thanh (7/vhaã pasaa4). 
5) Thân môn (kãya đvãrna) — — có pháp thực tính là thân thanh (kãya pasaa4). 
6) Ý môn (hadaya dvãra)_— tâm hữu phần (bhavanga của). 

Đây là sáu môn trong thân và tâm của chúng ta, qua đó ngoại cảnh có thể dội 
vào. 


Sáu cảnh (Aramunaga) 


l) Cảnh sắc ( rupärammaia) — tức là các màu (va). 

2) Cảnh thinh (saaddharammana) — tức là âm thinh (sad42). 
3) Cảnh khí (gandhärammana) — tức là các mùi (gandha). 
4) Cảnh vị  (rasarammana) — tức là các vị (rasa). 


5) Cảnh xúc (phofthabbärammana) — tức là đất, lửa, gió (pathavĩ, tejo, vãyo). 
6) Cảnh pháp (đhamnärammana). 

Cảnh pháp gồm 5 sắc thanh triệt, 16 sắc tế (sukbma rñpa), 89 tâm (cửa), 52 
sở hữu tâm (cefas¡ika), níp-bàn (n/bbana) và chế định (paññarri). Chúng chỉ có 
thể xuất hiện trong ý môn. 


(b) Sáu loại thức (Viñianachakka) 


~T~— .^~o~— 


5. Cakkhuviinanam sotavinianarn ghanaviiianam jivhaviinanam kãyavinnanam 
manovifñfanamc 'eti cha viNñãnãH!. 


Sáu loại thức là: 
1) Đôi nhãn thức — cakkhuviñnanadWi. 
2) Đôi nhĩ thức — so/aviñfñanadli. 
3) Đôi ttthức  — ghãnaviñanadvi. 
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5) Đôi thân thức — kãyavi7ñanadhi. 
6) Ý thức — manovifñfñäna (79 tâm). 
Ý thức gồm 3 ý giới @mano-dhäiu) và 76 ý thức giới (manoviññãna-dhãiu). 

Xin lưu ý rằng, tâm nhãn thức sanh qua nhãn môn, nương vào nhãn vật 
(vatthu) và v.v... . Những tâm ý thức sanh qua ý môn, nương vảo sắc ý vật 
(hadaya vafthu) trong trái tìm. 

Năm loại thức trước mỗi thức gồm có 2 thứ, trong khi mano viññãäna (ý thức) 
bao gồm 79 thứ tâm thức. 


(w) Sáu loại lộ (Vithichakka) 

6. Cha vithiyo pana cakkhudvaravithi sotadvaravithighanadvaravithi jivhãdvaravithi 
kãyadvaravithi manodvaravthi c efl dvaravasena va, cakkhuviianavithi 

Sofavinnanavithi ghanavinnanavúthi  jivhavinnanavihi kãyaviñnñanavithi 


.~.~— 


Sáu loại lộ tâm theo sáu môn là: 


l) Cakkhudvaravihi — lộ nhãn môn, hay lộ tâm liên hệ với nhãn môn hay nhãn 
thức. 

2) Softadvaravithi — lộ nhĩ môn, hay lộ tâm liên hệ với nhĩ môn hay nhĩ 
thức. 

3) Ghanadvaravihi — lộ tỷ môn, hay lộ tâm liên hệ với tỷ môn hay tỷ thức. 

4) Jivhaãdvaravirthi — lộ thiệt môn, hay lộ tâm liên hệ với thiệt môn hay thiệt 
thức. 

5) Kayadvaravithi — lộ thân môn, hay lộ tâm liên hệ với thân môn hay thân 
thức. 

6) Mĩanodvaravithi — lộ ý môn, hay lộ tâm liên hệ với ý môn hay ý thức. 


Lưu ý: Cakkhudvaravithi — Lộ nhãn môn nghĩa là lộ tâm sanh khởi thực hiện 
phận sự tương ứng để biết cảnh sắc xuất hiện tại nhãn môn. 


Những lộ tâm còn lại nên được hiêu cũng theo cách ây. 


Hay, nói theo v/7ana (thức) thì có sáu lộ là: 
l)_ Cakkhuviññanavirhi — lộ nhãn thức, hay lộ tâm liên hệ với nhãn thức. 


2) Sofaviinanavrhi — lộ nhĩ thức, hay lộ tâm liên hệ với nhĩ thức. 
3) GŒhãnaviñnanavfhi — lộ tỷ thức, hay lộ tâm liên hệ với tỷ thức. 

4) Jivhavinanavihi — lộ thiệt thức, hay lộ tâm liên hệ với thiệt thức. 
5) Kãyavimianavihi — lộ thần thức, hay lộ tâm liên hệ với thân thức. 
6) Manovinnanavrhi — lộ ý thức, hay lộ tâm liên hệ với ý thức. 


Lộ tâm liên hệ với môn nên được phôi hợp với những tâm tương ứng. 
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Những Nhân hay Duyên Trợ Cho Vithi (Lộ Trình) Sanh 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


125 


125 


Bốn nhân (duyên) ““ phải hội họp cho sự phát sanh của cakkhw dvaãra vifhï (lộ 
nhãn môn) là: 

()_ Cakkhu pasäda (sắc nhãn thanh triệt) phải còn tốt. 

(1)  ữpa rammana (cảnh sắc) phải hiện diện. 

(m1) Aloka (ánh sáng) phải hiện diện. 

(IV) ÄManasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của sofz dvãra vfhỉ (lộ nhĩ môn) 
là: 

) ` Soía pasada (sắc nhĩ thanh triệt) phải còn tốt. 

(H) Saddã rammana (cảnh thinh) phải hiện diện. 

(1) 4kaãsa (khoảng trống) cho sự di chuyển của âm thanh phải 


hiện diện. 
(IV) ÄManasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 
Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của ghữãna dvãra vifhi (lộ tỷ 
môn) là: 


()_ Ghãna pasäda (sắc tỷ thanh triệt) phải còn tốt. 

(H) Gandharammana (cảnh khí) phải hiện diện. 

(m1) Wãyo (thực tính khí mang mùi) phải hiện diện. 
(v) Manasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của ji»hã đvãra vữhi (lộ thiệt 
môn) là: 


()_ Jivhä pasãda (sắc thiệt thanh triệt) phải còn tốt. 

(H) Nãsarammana (cảnh vị) phải hiện diện. 

(1) Apo (thực tính chất lỏng như là nước miếng) phải hiện 
diện. 

(v) Míanasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của kãya đwãra vfhỉ (lộ thân 
môn) là: 


()_ Kãya pasäda (sắc thân thanh triệt) phải còn tốt. 

(H) Phoffhabbarammana (cảnh xúc) phải hiện diện. 

(1m) Thaddha pathavr (thực tính cứng, mềm) phải hiện diện để truyền sự 
xúc chạm. 

(IV) ÄManasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Trong bản Anh ngữ, chủ biên dùng từ `condition' - có thể dịch là điều kiện, duyên, nhân, nguyên do, ... 
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6)_ Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của manoø đvãra vifhi (lộ ý môn) 


là: 

(q)_ Míano dvãra (ý môn) phải hiện diện. 

(1) Dhammnarammana (cảnh pháp, cảnh ý) phải hiện diện. 
(1) Hadaya vatthu (sắc ý vật) phải hiện diện. 

(1v) Manasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Lưu ý: Bốn nhân là những nhân (duyên) cần thiết cho sự phát sanh mỗi loại vi⁄Ji 
(lộ trình), ba nhân trước thì hầu như tương tợ những điều kiện mà giới khoa học được 
biết. Nhân thứ tư, tức là, zanasikãra (tác ý) thì giới khoa học không biết đến. Nhưng 
nhiều trường hợp có thể được trích dẫn rằng nhân này tuyệt đối cần thiết cho sự biết 
cảnh. 


Ví dụ, một người mẹ với một em bé, phải thức giấc vài lần trong mỗi đêm để chăm 
sóc em bé của cô ta. Sau khi mất ngủ vài ngày, cô ta có thể, đôi khi, rơi vào giấc ngủ 
sâu cho dù tiếng sắm to làm rung chuyền ngôi nhà nhưng không thể đánh thức cô ta. 
Vậy mà, nếu em bé khóc thật nhỏ, cô ta sẽ thức dậy tức thì. Ví dụ này cho thấy tầm 
quan trọng của 7anasikãra (tác ý) như thế nào. 


(vi) Sáu cảnh ở tạt môn (Visayappavaffi) 
7. Atinahantam mahanlam parHtar atiparittanñ c eti pañcadvare, mmanodväre pana 
vibhitarn avibhitan c eti chadha visayappavdffi veditabba. 


Sáu loại cảnh hiện bày nên được hiêu như sau: 


“Visayappavafi` nghĩa là “trình bày cảnh ở tại môn”. Có sáu loại 
'visayappavafii`— bôn ở tại ngũ môn và hai ở tại ý môn. 


(a) “Yisayappavaffi° ở tại pañca dvara- (trình bày cảnh ở tại ngũ môn). 

l) Aiinahamrammana (cảnh rấtlớn) = 5 cảnh với cường độ rất lớn làm 
cho!” một lộ tâm rất dài sanh khởi. 
5 cảnh với cường độ lớn trợ duyên 
cho một lộ tâm dài sanh khởi. 

3) Pariitãrammana (cảnh nhỏ) = 5 cảnh với cường độ nhỏ trợ duyên 
cho một lộ tâm ngăn sanh khởi. 


2) Mlahantarammana (cảnh lớn) 


5 cảnh với cường độ hơi nhỏ không 
trợ duyên cho một lộ tâm sanh khởi. 


4) Aliparifarammana (cảnh rất nhỏ) 


(b) “Vïsayappavaffi° ở tại mano dvara — (trình bày cảnh ở tại ý môn). 
l) Vibhitãrammana (cảnh rõ) = cảnh hiện bày rõ ràng. 
2) Avibhitarammana (cảnh không rõ) = cảnh hiện bày không rõ. 


1. Làm cho - ở đây còn có nghĩa khác như là trợ duyên, làm duyên, gây nên... 
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Xác Định Cường Độ Của Cảnh 


6. Katharmn? UppadathiH bhanga vasena khanafIayam ekacittakkhanam nãma. 

9. Tani pana saftarasa cittakkhandani ripadhamnangm ãyH. 

10. EkacitIakkhanat—<Ianivabahucittakkhanaftami vã thitippatfãn 'eva 
paRñcarammanani pañcadvare apãtham äãgacchanti. 


Cường độ của cảnh được xác định ra sao? Ba tiểu sát-na đó là: tiểu sát-na sanh, 
tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt — gom thành một sát-na tâm (cakhana = thọ 
mạng của một tâm). 

Mười bảy sát-na tâm được xác định là thọ mạng của sắc pháp (22 loại sắc là trừ 
2 sắc biểu tri — viññaffi rũpa và 4 sắc trạng thái — lakkhana rũpa). 

Năm cảnh xuất hiện tại năm môn chỉ khi chúng đạt đến giai đoạn trụ sau một 
hay vài sát-na tâm trôi qua. 


Thọ Mạng Cúa Tâm (Cữda) 


Theo Chú giải, c2 (tâm) sanh và diệt ở một tỷ lệ rất lớn, hơn cả một ngàn tỷ lần 
trên một cái nhấp nháy, và có khoảng 250 cái nhấp nháy trong một giây. Do đó, thọ 
mạng của ci/ra (tâm) thì ít hơn một ngàn tỷ lần của một giây. 

Thọ mạng hay tuổi thọ của cửa (tâm) được tính bằng ba tiêu sát-na của ba đặc tính 
nôi bật trong thọ mạng của một tâm. Đó là: (1) u„ppãda — sanh; (1) ƒhïñ — trụ; (11) 
bhanga - diệt. 

Do đó, thọ mạng của một tâm là 3 tiểu sát-na, tượng trưng cho tiểu sát-na sanh, tiểu 
sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của chính tâm ẫy. 

Hay nói cách khác, thọ mạng của một tâm là một sát-na tâm (ciakkhana), tức là 
bằng 3 tiểu sát-na. 

Theo Ca niyãma (định luật của tâm), tâm sanh khởi liên tiếp không ngừng và mỗi 
tâm chỉ trụ trong một tiểu sát-na. Do đó rất khó quán tâm. 


Thọ Mạng Của Sắc (Rñpa) 


Thọ mạng của rzữpa (sắc pháp) thì dài hơn 17 lần so với thọ mạng của ciz (tâm). 
Vì thế, chúng ta có thể nói rằng: thọ mạng của rữpa thì bằng 17 ciakhana (sát-na 
tâm) hay l7 x 3= 51 tiểu sát-na (có 3 tiểu sát-na trong một sát-na tâm). 


Rñpa (sắc pháp) cũng sanh và diệt ở một tỷ lệ rất lớn, hơn 58 tỷ lần trên mỗi cái 
nhấp nháy hay một bật ngón tay. Thọ mạng của một sắc pháp cũng có ba đặc tính nổi 
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bật. Lần nữa có sự sanh, trụ và diệt. Cũng như tâm, mỗi sự sanh và sự diệt của sắc 
pháp đều tồn tại một tiểu sát-na, còn sự trụ của sắc pháp tồn tại 49 tiểu sát-na, và 
trong khi nó đang trụ, những bọn sắc khác (rupa kalapa) tiếp tục sanh vào mỗi tiểu 
sát-na. Kết quả là hàng tỷ bọn sắc pháp có cơ hội kết hợp lẫn nhau hình thành những 
khối sắc pháp to lớn mà có thể thấy bằng mắt thường, trong khi dòng tâm thức thì lướt 
qua nhanh không thê thấy được bằng mắt thường. 


Tâm Lộ Và Tâm Ngoại Lộ (Vithi Citía và VIthi Vimufficittfa) 


Những ca (tâm) tham gia trong v77 (lộ trình) tâm được gọi là vi cifa (tâm lộ). 


Những ca (tâm) không tham gia trong 17/7 (lộ trình) tâm được gọi là vi/hi vữnuffi 
cia (tâm ngoại lộ). 


Trong Chương Pakinnaka — Linh Tĩnh, chúng ta đã được học ca (tâm) làm 14 
loại kicca (sự) và mỗi tâm làm ít nhất một sự. Bởi vì những tâm khác nhau làm những 
sự việc tương ứng với cảnh xuất hiện ở môn mà tâm biết. 

Trong 89 thứ tâm (tính hẹp), có I9 tâm được gọi là pa/isandhi cia (tâm tái tục), 
bhavanga ciña (tâm hữu phần) và cưíi cira (tâm tử) khi chúng làm những phận sự 
tương ứng là paƒisandhi kicca (sự tái tục), bhavanga kicca (sự hữu phần) Và cưfi kicca 
(sự tử). 


19 tâm đó là: 2 upekkhã santrana của (tâm thâm tân xả thọ), 8 mahã vipäka cita 
(tâm đại quả) và 9 mahagsafa vipäka cifta (tâm quả đáo đại), đều không sanh trong lộ 
khi chúng làm việc tái tục, hữu phần, hay tử. Do đó, những thứ tâm này được gọi là 
vithi vimuffi cia (những tâm ngoại lộ) — tức là, số tâm ngoại lộ là 19. (19 thứ tâm này 
là đvãra vimuifi (ngoại môn) — đã được đề cập trong Chương III.) 


Vì chúng là ngoại môn, nên chúng không tham gia trong lộ trình tâm, do đó chúng 
cũng được gọi là vi/h¡ vữnwffi ciffa (tâm ngoại lộ) khi chúng làm việc tái tục, hữu phần 
và tử. 

Dù sao, trong 19 thứ tâm ngoại lộ, 2 tâm thấm tân xả thọ (upekkha santirana ci1a) 
tham gia trong lộ tâm khi chúng làm việc thâm tấn (sanfrana kicca) hay việc na cảnh 
(tadalambana kicca), và 8 tâm đại quả (mahavipaka ciffa) cũng tham gia trong lộ tâm 
khi chúng làm việc na cảnh. Do đó, 2+8=10 tâm này phải được tính trong tâm lộ (vih¡ 
ciữia). Chỉ có 9 tâm quả đáo đại (éahaggafa vipaäka cífa) là không bao giờ tham gia 
trong lộ vì chúng không làm bắt cứ việc nào khác ngoài việc tái tục, hữu phần và tử. 


Do đó, số tâm lộ (v7⁄¿ cia) là 89-9=80 trong cõi dục. Tâm lộ (vih¡ ci1f4) sẽ xuất 
hiện trong lộ trình tâm theo thứ tự của việc mà chúng làm như đã mô tả trong bảng 4. 
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Bảng 4.1: Thứ tự việc làm của những tâm lộ (vih¡ ci1/4). 














Stt Sự Tâm Lộ Tổng số 
1 Khai ngũ môn |Pañcadvaravajjana Eì 
Khai ýmôn I\Mfanodvaravajjana 
2 Nhãn thức CakkhU-viñnana Bộ 
3 Nhĩ thức Sofa-viñnana 2 
4 Tỷ thức Ghana-vinñana lễ 
5 Thiệt thức ƯUhiva-vinnana Bộ 
6 Thân thức IKaya-vinnana 2 
7 Tiếp thâu SgnpafIcchana 2 
S Thâm tấn 'Sanfirana 3 
b Phân đoán hay |Manodvarava77ana hay |I 
đoán định Vofthappana 
10 | Đồng lực IKamajavana 29 
(đông lực dục giới) 
IÁppanajavana 26 
(đông lực kiên cô) 
I1 Na cảnh Tadalambana II 














12 - Sự tái tục, hữu phân, và tử được thực hiện bởi 19 thứ tâm ngoại lộ (vi/hi ci1a). 
Ba Loại Tâm Đông Nhất ( Giỗng Nhau) 


Cuộc sông của một chúng sanh hữu tưởng bắt đầu bằng một pzfisandhi cira (tâm 
tái tục). Sau khi tâm này diệt, bhavanga cirffa (tầm hữu phần) sanh và diệt liên tục cho 
đến khi tâm hữu phần thực hiện hay làm việc tử. 


Tâm hữu phần cuối cùng được gọi là tâm tử (cưới cirra) vì khi ấy nó làm việc tử. 


Đối với một chúng sanh hữu tình, ba loại tâm này /đó /à, pafisandhi cita (tâm tái 
tục), bhavanga cita (tâm hữu phần) và cuti cita (tâm tử) thì giống nhau khi jäti (sanh 
khởi)] có cùng sở hữu tâm và bắt cùng một cảnh. Đối với một chúng sanh phàm phu, 
một trong tám mahäãvipäka cifa (tâm đại quả) làm việc như 0aƒisandhi cifa (tầm tấn 
tục), Phavanga cữfa (tâm hữu phần) Và cưíi cia (tầm tử). Ba tâm ấy giống nhau trong 
một chúng sanh, vì chúng là quả của cùng nghiệp phối hợp với kusala ciza (tâm 
thiện). Nếu #zszi+ ciứa (tâm thiện) là SOrmanassasahagafan ñãnqsampayuftam 
asankharika mahãkusalacifam (tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn), thì 
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Sormnanassasahagafan ñãnasampayuftan asankharika mahäãvipakaciffam (tâm đại quả 
câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn) sẽ làm phận sự pa/isandhi (tái tục), bhavanga (hữu 
phân) và cưii (tử). 


Cảnh mà những tâm này bắt là maranäsanna nữmita (cảnh cận tử), tức là là điềm 
hay dấu hiệu xuất hiện ngay trước khi tử trong kiếp vừa qua. Nữmirra (tướng hay cảnh) 
thì dưới dạng kaưưna (cảnh nghiệp), kammmanimifta (cảnh điềm nghiệp), hay 
gatinimirta (cảnh điềm sanh). Hiện tượng (pháp) này sẽ được giải thích thêm phía sau. 


Những Điềm, Dấu Hiệu Hay Cảnh Cận Tử (Marapyäsanna Nimiffa) 


Trong kiếp sống hiện tại, một người sẽ được sống khi kusala kamma (nghiệp thiện), 
là pháp trợ cho vị ấy tái tục vào kiếp sống này, vẫn tiếp tục hộ trợ vị ấy, tức là, vẫn 
tiếp tục trợ cho sinh ra bhavanga ciffa (tâm hữu phần) là quả của nghiệp. 


Ngay trước khi sự hộ trợ của nghiệp tắt dần (yếu đi), nhiều nghiệp thiện và nghiệp 
bất thiện tợ như tranh đua với nhau để có cơ hội sinh ra nghiệp quả, nghiệp nào nổi 
bật thì nghiệp ấy trổ sanh. 


Nghiệp thành tựu này có thể xuất hiện trong hữu phân (ý môn) của người lúc cận tử 
làm kømma (cảnh nghiệp). Khi vấn đề này xảy ra, vị ấy có thể nhớ lại những hành 
động tốt hay xấu mà vị ấy từng làm trong quá khứ liên quan đến nghiệp quả (thành 
tựu). Tâm thiện hay bất thiện từng sanh ở một thời điểm nào đó, nay sanh là một tâm 
mới (khác). Hay nói cách khác, nó là sự lặp lại của tâm mà tâm ây được biểu hiện qua 
hành động. 


Lúc này nó có thể là một dấu hiệu hay ký hiệu gắn liền với nghiệp thành tựu mà 
nghiệp ấy xuất hiện ở một trong những môn. Nó có thê là một trong năm cảnh cụ thể 
được biết qua một trong năm môn là một cảnh hiện tại, hay được biết qua ý môn là 
một cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ hay hiện tại này gắn liền với nghiệp quả thành tựu 
được gọi là 'amma nimifa' (dẫu hiệu của nghiệp hay cảnh điềm nghiệp). 


Đôi khi vài dấu hiệu hay cảnh của nơi mà vị ấy sẽ tái tục đến dựa theo nghiệp quả 
có thể xuất hiện nơi ý môn. 

Thí dụ, chư thiên hay lâu đài, v.v... có thể xuất hiện với người đang tử nếu vị ấy sẽ 
tái tục đến một trong những cối trời, hoặc người khổ trong địa ngục hoặc chó săn địa 
ngục, v.v... có thể xuất hiện với vị ấy nếu vị ấy sẽ sanh vào địa ngục. Những cảnh này 
liên quan đến nơi tái tục, nên được ĐỌI Øđfi nimitta (điềm sanh). 


Hay, giả sử một người nghe pháp vào lúc cận tử và nghiệp thiện của vị ấy trở thành 
nghiệp thành tựu trợ cho nghiệp quả cho kiếp sống kế tiếp sanh. Trong trường hợp 
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này, nắm bắt âm thanh của những lời pháp qua tai trở thành kamưna nữmita (điềm 
nghiệp). 


Nói cách khác, giả sử một vị thầy đang dần tiến đến lúc tử thấy học trò cũ qua ý 
thức đmanoviñfñäna). Đây cũng là kamma nimifta (điềm nghiệp) dưới dạng cảnh quá 
khứ xuất hiện ở ý môn. 

Còn có trường hợp khác là một đồ tế đang dân tiến đến lúc tử nghe tiếng rên rỉ của 
gia súc mà vị ấy từng giết. Cảnh thinh quá khứ này cũng là kammna nữniffa (điềm 
nghiệp) tái hiện với vị ấy qua ý môn. 

Do đó, khi một người đang tử, một trong ba loại z„aranäsanna nữniffa'”” (cảnh hay 
dấu hiệu cận tử), đó là kamma (cảnh nghiệp), kamưna nimiffa (cảnh điềm nghiệp) hay 
gafi nữnifa (cảnh điềm sanh), sẽ luôn xuất hiện ở tại một trong 6 môn. Người sắp tử 
và sẽ tái tục ngay sau khi tử qua một kiếp sống kế tiếp. Như thế thì pafisandhi cia 
(tâm tái tục), bhavaäga cifa (tâm hữu phần) và cưới cifra (tâm tử) của vị ấy trong kiếp 
sông kế tất cả sẽ bắt maranäsanmna nimiffa (cảnh cận tử) của kiếp sống vừa qua. 


Ba Loại Tâm Hữu Phần (Bhavanga Cưa) 


Trong kiếp sống hiện tại, bhavaiga cira (tâm hữu phần) lấy cảnh cận tử 
(maranäsanna nữmifta)'?” của kiếp vừa qua làm cảnh. Cảnh này không phải là cảnh 
ngoại mới xuất hiện ở một trong những môn trong kiếp sống hiện tại trợ cho phát sanh 
một lộ trình tâm, chúng ta không nhận ra nó. Nói cách khác, cảnh này không diễn tiến 
theo từng giai đoạn để chúng ta nhận biết. Do đó, khi chúng ta ngủ hay chúng ta 
không biết bất cứ điều gì, những tâm hữu phần này sẽ được sanh và diệt với một tốc 
độ rất lớn, hơn một ngàn tỷ (102) lần trên một cái nhấp nháy. 


Bây giờ, giả sử một ngoại cảnh dội vào một trong những môn. Nó cần biết cảnh 
mới này và từ đó chúng ta có thể phản ứng như là sự sanh khởi cần thiết. Đề biết cảnh 
mới, dòng tâm thức phải xoay chiều hướng đến cảnh mới này, Do đó, tâm hữu phần 
phải được dừng lại hay cắt đứt và kế đến, lộ tâm phải sanh để bắt cảnh mới và giải 
quyết theo từng giai đoạn để nhận biết cảnh. 


Dòng chảy bhavanga (hữu phần) không thể đột ngột bị ngăn lại ngay sau khi cảnh 
mới vừa xuất hiện ở một trong những môn. Ví như một người đàn ông đang chạy rất 
nhanh không thể đột ngột dừng lại tại một điểm, ít nhất một vài bước phải được cho 
phép trước khi dừng lại. Cũng tợ như thế, hai bhavaäga cira (tâm hữu phần) phải đi 
qua sau khi cảnh xuất hiện trước khi dòng bavaäga (hữu phần) có thể hoàn toàn dứt 
hay ngưng. 


127 
128 


Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
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Hai bhavanga cira (tâm hữu phân) này, trong việc cố gắng từ bỏ zmaranäsanna 
7?” (cảnh cận tử) cũ và bắt cảnh mới, bị rũng động một chút so với lúc bình 
thường. Do đó, chúng được gọi là bhavanga calăna (hữu phần rúng động). Nhưng 
dòng bhavanga (hữu phần) bị ngăn hay cắt đứt sau bhavanga calãna (hữu phần rúng 
động) thứ hai, tâm này được gọi lại là bhavyaiga paccheda (hữu phần dứt dòng). 


HIHI1fa 


Bây giờ, năm cảnh chưa được rõ ràng hay dễ nhận ở tại những môn ngay sau khi 
chúng dội vào (hay tiếp xúc với) những môn. Dù cho cảnh có cường độ rất lớn 
(atimahantä rammana) cũng phải mất một cifakhana (sát-na tâm) để tự phát triển 
hoàn thiện thành nồi bật đến khi xuất hiện ở tại môn. 


Do đó, phải qua một tâm hữu phần (bhavanga cửa), kê từ khi cảnh tiếp xúc với 
môn cho đến khi cảnh xuất hiện ở môn. Bhavanga cifa (tâm hữu phân) này được gọi 
là afa bhavanga của (tâm hữu phần vừa qua). 

Khi cảnh với cường độ lớn (cảnh lớn (nahantärarnmmana)) dội vào môn, phải trải 
qua 2 hoặc 3 bhavaiga citía (tâm hữu phân), kế từ lúc cảnh tiếp xúc với môn cho đến 
khi cảnh xuất hiện ở môn. 2 hoặc 3 bhawaảga cia (tâm hữu phần) này được gọi là 
atita bhavanga citta (tâm hữu phần vừa qua). 


Vì thế, chúng ta có 3 loại bhavanga cửa (tâm hữu phần). 


1. Afta bhavanga = “'Hữu phần Vừa qua'. Những tâm bhava2ga (hữu phần) 
này đi qua từ lúc cảnh đội vào môn đến khi cảnh xuất hiện 
ở mồn. 

2. Bhavanga calãna = “Hữu phần Rúng động' phát sanh khi cảnh xuất hiện ở 
môn. 


3. Bhavangupaccheda  = “Hữu phần Dứt dòng' theo ngay sau hữu phần rúng động. 
Sau tâm hữu phần này, dòng bawaga (hữu phần) bị cắt 
đứt và cifa vĩth¡ (lộ trình tâm) bắt đầu sanh. 


1. LỘ NGŨ MÔN (PAÑCADVARA VITHỊ) 


Lộ ngũ môn là trật tự thứ lớp của những tâm sanh do nương qua 5 môn (nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân), từ khi 5 cảnh đến đội vào 5 sắc thanh triệt, thì những tâm bắt cảnh ấy 
thuộc về tâm lộ, có 54 thứ tâm dục giới cũng có khi cảnh đến với cường độ rất yếu 
hay rất không rõ, tâm lộ không bắt được thì tâm ngoại lộ cũng chỉ rúng động trước 
cảnh ấy. 

Những lộ này sanh đặng với 8 người là 4 phàm và 4 Thánh quả. Lộ nhãn, nhĩ sanh 


ở 26 cõi ngũ uân. Lộ tỷ, thiệt, thân sanh ở I1 cõi dục giới. 


1... Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
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Có 4 dạng lộ ngũ môn, do tính theo cường độ của cảnh, đó là: I. lộ ngũ môn cảnh 
rât lớn; 2. lộ ngũ môn cảnh lớn; 3. lộ ngũ môn cảnh nhỏ; 4. lộ ngũ môn cảnh rât nhỏ. 


(A) Diễn tiến lộ nhấn môn cảnh rất lớn (Cakkhudvãra qt mahantãrammana vithi) 


Tasma yadi ekacittakkhanatIakar ripãrammanamn cakkhussa ãpãtham agacchati, 
tao dhikkhatum bhavange callte bhavangasoltmn vochimdivad tam eva 
rũpãrammaan! ãvajjantam pañcadväravaJjanacittan IDpajjIIvã nìrHJ}hali. 


Vì thê, nêu một cảnh sắc đã qua một sát-na tâm (sau khi dội vào nhãn môn), trở nên 
rõ rệt ở nhãn môn, thì hữu phân rúng động hai sát-na tâm rôi dứt. Kê đó chuyên cảnh 
sắc qua phân đoán, khai ngũ môn (pañcadvarava77ana) sanh và diệt. 


Ta  fass” ãngniaradnlỦ tam va rtHpam passanfldin-  cakkhuvinfianam, 
sưmpadftcchamam sampaflicchana  CHIamH sanffayamanam  sanfranaciam, 
vavafthapentam vof†habbanacittan c efi yathakkaIinma1m uDDqj/ifvä niruj]hamHi. 


Sau khi khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana) diệt, không có bắt cứ sự gián đoạn nào, 
sự sanh và diệt theo đúng thứ tự như nhãn thức (cakkhuviñnanag) thấy cảnh sắc. Tiếp 
thâu (sưmpaficchana) tiếp nhận cảnh, thẩm tấn (san#rana) thâm tra cảnh, và tâm khai 
ý môn (manodvärävajjana) làm việc đoán định (vofthapana) cảnh cho dù cảnh ấy tốt 
hay xấu. 


Tatoöo para ckhinaflsa kaãmavacardajavanesd yamkiici laddhapaccayam 
yebhuyyena saftakkhattưn javati, javandnubandhani ca dve tadãrammanapaRani 
yatharahan pavaftanri, tato param bhavangapaIo. 


Theo sau tâm khai ý môn (là tâm làm việc đoán định (voƒ/fhapana)), bất cứ trong 
29 tâm đồng lực dục giới (kãmãvacarajavana cifa) phù hợp với nhân như là tác ý hay 
hướng tâm đúng, thông thường, tiễn trình hoạt động có đồng lực đến 7 sát-na tâm. Nối 
tiếp theo sau đồng lực (øwana), tâm quả na cảnh (/adãrammana vipäka cifta) sanh 
khởi tùy theo người. Sau tâm na cảnh (/adärammana) thứ hai, tiễn trình hoạt động của 
dòng hữu phần diễn tiễn như thường. 


lI. Etavatã cuddasa vithiciftuppada, dvebhavangacalanani pubbevalitakam 
ekacittakkhanan tỉ kafva safarasa ciltaqkkhanañi paripirenti tatO param nữujJhati. 
Arammanai etai atinahantam nãma gocarai. 


Đến đây, 17 sát-na tâm được hoàn tất, đó là, 14 thứ tâm lộ (vi ci:a) cùng với sở 
hữu hợp, 2 hữu phần rúng động (bhavaäga calana) [hữu phần dứt dòng 
(bhavanñgupaccheda) cũng là hữu phần rúng động (bhavaủga calana) cuỗi] và một 
sát-na tâm trôi qua trước đó (ám chỉ hữu phần vừa qua (zfabhavanga). Sau khi 17 
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sátc-na tâm đã đây đủ, cảnh diệt mất. Cảnh này được gọi là cảnh rất lớn 
(atimahantärammana). 


Giải lộ nhãn môn cảnh rât lớn: 

Khi cảnh sắc có cường độ rât lớn dội vào nhãn môn với cường độ rât lớn, 
atimahantãrammana vĩfh¡ (lộ cảnh rât lớn) sanh khởi. Lộ trình tâm có thê được hình 
dung băng những ký tự sau: 


Ký tự theo PalI: 
...-Bh-TT-Na-Da-Pa-ca-Sp-St-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dä-Da-Bh-... 
Ký tự theo Việt: 
...Ẩ-H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-... 
Ký tự theo Pali | Ký tự theo Việt 
Bha (bhavansa) =H = hữu phần. Khi không có cảnh dội vào môn, 


những tâm lộ chưa sanh, dòng bhavansa ca (tầm 
hữu phân) vẫn luôn tuôn chảy trong kiếp sống. 


TỊ (afita bhavanga) =V_ = hữu phần vừa qua. Vào tiểu sát-na sanh của tâm 
này, cảnh sắc và cakkhupasada (nhãn thanh triệt) 
đồng sanh. Đây là sát-na sanh (päda) của 
rũpãrammaïa (cảnh sắc). 

Na (bhavanga caläna) =R  = hữu phần rúng động. Vào tiểu sát-na sanh của 
tâm hữu phân rúng động này, rữpãrammana (cảnh 
sắc) xuất hiện (trở nên rõ rệt) ở tại cakkhup?asada 
(sắc nhãn thanh triệt) (còn gọi là nhãn môn) có 
cường độ rất lớn chiếm mất một ciakkhana (sắt- 
na tâm) để nó hoàn thiện thành rõ rệt sau khi 
uppađaä (sanh). 


Da (Bhavangupaccheda) =D_ = hữu phần dứt dòng. Dòng hữu phần bị cắt đứt 
sau tiêu sát-na diệt của tâm này. 


Pa (pañcadvaravajjana) =kK— = khai ngũ môn hay hướng ngũ môn. Tâm này luôn 
là tâm đầu tiên đối diện với cảnh trong pañca 
dvuara vifh¡ (lộ ngũ môn). Nó hướng dòng tâm thức 
chú ý đến cảnh. 

Ca (cakkhu viññãna)  =Nh = nhãn thức. Tâm này thấy biết cảnh sắc. Nó làm 
thành dấu ấn và truyền dấu ấn ấy qua tâm kế tiếp 
trước khi nó diệt mắt. 
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tiêp thâu. Tâm này tiêp nhận dâu vêt của cảnh sắc 
được chuyên qua bởi nhãn thức, nó lân lượt 


Sam (sœmpaficchanag)  = T 


chuyên dâu ân của cảnh qua tâm sanh kê tiêp. 


thầm tân. Tâm này thâm tra cảnh cho dù là cảnh 
tôt hay xâu. Nó lân lượt chuyên dâu ân của cảnh 


Na (sanfrata) =lh 


cùng với kết quả của sự phân đoán qua tâm sanh 
kế tiếp. 

đoán định, phân đoán. Tâm này quyết định dù 
cảnh tốt hay xấu. 


Vo (Voftfhapana) =Ƒ 


đồng lực. Tâm đồng lực hưởng vị của cảnh. Một 
trong 29 &kãma javana ciña (tâm đông lực dục 
giới), tùy thuộc vào zmanasikãra (sự chú ý) phối 
hợp với vøƒfhapana (đoán định), thường sanh bảy 
lần, tức là, nó trải qua bảy sát-na tâm. Ở chặng này 
chúng ta biết cảnh dục khái quát và hưởng vị của 


Ja (Javana) = 


nó. 

Dã (0adaälambana) =Na = na cảnh. Tâm này sanh ngay sau tâm đồng lực 
cuối và sanh hai lần chiếm mất hai sát-na tâm để 
cô hưởng lại vị của cảnh. Vào tiểu sát-na diệt của 
tadälambana ciffa (tâm na cảnh) thứ hai, cảnh sắc 
và sắc nhãn thanh triệt (cakkhupasađa) mà chúng 
đồng sanh, nay đồng diệt bởi vì thọ mạng qua 17 
sát-na nay đã dứt. 


Bha (bhavanga) H = hữu phần. Khi cảnh không còn tồn tại nửa, tâm lộ 
không còn sanh và dòng tâm thức chìm vào dòng 


hữu phân như thường. 


Lưu ý: afmahantarammana viih¡ (lộ cảnh rất lớn) cũng được gọi là /adãalambana 
vãra vĩthi (lộ chót na cảnh) vì nó kết thúc bằng /ađãlambaia cifa (tâm na cảnh). Tâm 
na cảnh chỉ sanh trong trường hợp cảnh có cường độ rất lớn. Tâm lộ thường là 15 cái 
sát-na tâm, thọ mạng của cảnh còn 2 sát-na tâm nữa mới diệt, nên na cảnh mới sanh. 
Nếu cường độ của cảnh không đủ lớn, phải mất hơn I cái sát-na tâm cảnh mới hiện rõ 
ở môn, thì thọ mạng còn lại của cảnh ở cuối lộ không còn đủ 2 sát-na tâm để na cảnh 
sanh. 

Trường hợp lộ nhãn môn cảnh rất lớn này chỉ có một tâm hữu phần vừa qua. Ngoài 
trường hợp tâm lộ chót là tâm na cảnh, còn có trường hợp tâm chót là đồng lực hay 
hữu phần khách. 
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- Nhân sanh hữu phần khách có bốn: 1 là người dục giới, 2 là tái tục bằng tâm câu 
hành hỷ, 3 là gặp cảnh rất tốt, 4 đồng lực bằng tâm sân. 


Về tông quát của những lộ ngũ môn thì có 54 thứ tâm lộ, do gom ngũ song thức 
chung có I0 thứ tâm. Nếu nói riêng theo từng loại như lộ nhãn môn, hay lộ nhĩ môn 
v.v... thì mỗi loại có 46 thứ tâm lộ. Như trong phần ngũ song thức chỉ lấy 2 thứ tâm 
nhãn thức, hay v.v... 


Những thứ tâm có thê tham gia trong lộ ngũ môn gồm: tâm khai môn (1 thứ là tâm 
khai ngũ môn), ngũ song thức (2 trong 10 thứ tâm), tiếp thâu (một trong 2 thứ), thâm 
tấn (một trong 3 thứ), đoán định (1 thứ là khai ý môn), chặng đồng lực (một trong 29 
thứ tâm đồng lực dục giới sanh 5 hay 7 cái sát-na), chặng na cảnh (một trong 11 thứ 
nhưng trừ 3 tâm thâm tắn, còn § tâm đại quả sanh hai cái sát-na), cộng cả thảy là 46 
thứ tâm (tính riêng cho từng loại lộ) hay 54 thứ tâm dục giới (tính chung cả Š loại lộ). 


7 chặng: I là chặng khai môn, 2 là chặng ngũ song thức, 3 là chặng tiếp thâu, 4 là 
chặng thâm tấn, 5 là chặng đoán định, 6 là chặng đồng lực, 7 là chặng na cảnh. 


S người là 4 phàm, 4 Thánh quả. 


I1 cõi Dục giới là Địa ngục, Ngạ qui, Bàng sanh, vị a-tu-la, nhân loại, Tứ thiên 
vương, Đạo lợi, Dạ-ma, Đấu xuất, Hóa lạc và Tha hóa tự tại (vì có tâm na cảnh, nên 
không sanh ngoài cõi Dục giới). 


Còn những “lộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân môn cảnh rất lớn” cũng diễn tiễn tợ như “lộ nhãn 
môn cảnh rất lớn”. Phần cái tâm, chặng, thứ tâm, người và cõi thì cũng tợ như thế. Chỉ 
thay tâm nhãn thức thành tâm nhĩ thức, hay tỷ thức, hay v.v... 


(B) Diễn tiến lộ nhãn môn cảnh lớn (Cakkhudvarika mahanfãranunaa vĩithi) 


l2. Yava tadärammanuppada pana appahonft` đf1akam apatham qgatfam 
ãrammanam mahantam nãma, tattha javanavasane bhavangapafo va hotl, n atthi 
tadärarmmnanuppaado. 


Ngoài ra, cảnh mà dội vào môn trở nên rõ rệt (sau 2 hoặc 3 sát-na tâm), nhưng cảnh 
này không thể tồn tại cho đến khi tâm na cảnh sinh khởi, được gọi là 
mahanfärarmmnana (cảnh lớn). Trong ẫy, lộ tâm chót đồng lực, có sự chìm vào hữu 
phần và không có sự sinh khởi của tâm na cảnh. 

Khi cảnh với cường độ đủ lớn dội vào nhãn môn, hai 7„ahanfãrammana vifh¡ (lộ 
cảnh lớn) có thể sanh khởi. Lộ này có thê được hình dung như sau: 

Ký tự theo PalI: 

(1) Bh-““TI-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bh”-... 

(2) Bh-““TI-TT-TI1-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-]Ja”-... 
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Ký tự theo Việt: 
(1)....-H-“V-V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-H”-H-... 
(2) ...-H-“V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C”-H-... 


Giải thích: 

(1) 

Trong mahantärammana vifh¡ (lộ cảnh lớn) thứ nhật, cảnh và cakkhupasada (nhãn 
thanh triệt hay nhãn môn) đồng sanh khởi (ppãđa) vào tiểu sát-na sanh của tâm 
afftabhavanga (V) (hữu phần vừa qua) thứ nhất. Cảnh này chiếm mất hai sát-na tâm 
hữu phần vừa qua (Ti-Ti) để nó phát triển hoàn toàn đầy đủ và trở thành rõ rệt ở tại 
nhãn môn vào tiêu sát-na sanh của tâm bhavaigacaläna (R) (hữu phần rúng động). 

Tiếp sau tâm hữu phần rúng động, hai sát-na tâm (Na-Da) rồi dừng hay cắt đứt 
dòng hữu phần tại tiêu sát-na diệt của bhavangupaccheda (D) (hữu phần dứt dòng). 
...ẨH-“V-V-V-R-D-.... Khi ẫy lộ trình tiếp tục như sau: 


Ký tự theo Pali | Ký tự theo Việt 

Pa (pañcadvaravaj7ana) =K = khai ngũ môn. Tâm này hướng dòng tâm thức chú 
ý đến cảnh. 

Ca  (cakkhu viññana) =Nh= nhãn thức. Tâm này thấy biết cảnh sắc và tạo dấu 
ấn. 

Sam (sampaficchana) =T = tiếp thâu. Tâm này tiếp nhận dấu ấn của cảnh sắc. 

Na (sanfrapa) = Th= thấm tấn. Tâm này thâm tra xét cảnh dù cảnh tốt 
hay xấu. 

Vo_ (Vofthapana) =P = đoán định hay phân đoán (tức tâm khai ý môn 


(manodvãrävajjana). Tâm này quyết định dù cảnh 
tốt hay xấu. 


Ja  (Javana) =C = đồng lực. Tâm đồng lực hưởng vị của cảnh. Một 
trong 29 &kãma javana ciña (tâm đông lực dục 
giới), là pháp sở duyên bị trợ bởi tác ý 
(manasikãra) phối hợp với phân đoán 
(yofthapana), sanh bảy lần. 


Đến đây, 16 sát-na tâm đã trôi qua từ khi cảnh phát sinh ở tại nhãn môn, và chỉ còn 
lại một sát-na tâm trước khi cảnh diệt mất. Do đó, hai £ađãlambapa cifa (tâm na 
cảnh) không thể sanh nữa. [fadãlambana ciña (tâm na cảnh) chỉ sanh khi 
atinahantärammana (cảnh rất lớn)]. Tâm na cảnh hoặc sinh hai lần, hoặc hoàn toàn 
không sinh). Thay vào đó, một bhavaiga cifa (tâm hữu phần) sanh khởi, cảnh và 
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cakkhupasãda (sắc nhãn thanh triệt), cùng diệt vào tiểu sát-na diệt của bhavaiga cita 
(tâm hữu phân) này. Sau đó, dòng hữu phần chảy tiếp như thường. 
(2) 
Trong mahantärammana vifh¡ (lộ cảnh lớn) thứ hai, cường độ của cảnh yêu hơn 
một chút so với cường độ của cảnh ở lộ trước (1). Vì thế, sau khi cảnh phát sinh ở tại 
nhãn môn, ba z#fabhavanga cira (3V) (tâm hữu phân vừa qua) trôi qua trước khi 
cảnh trở nên phát triển đầy đủ và rõ rệt ở tại nhãn môn. Kế tiếp, hữu phần rúng động 
hai lần rồi đứt (Na-Da). Sau đó, lộ tâm diễn tiến như ở lộ trước (1), tức là, theo thứ tự 
của pañcadvaravajjana (khai ngũ môn), cakkhu viññãna (nhãn thúc), sampaficchana 
(tiếp thâu), sazirapa (thâm tấn), vo/hapana (đoán định) và 7 javana (đông lực). Vào 
tiêu sát-na diệt của tâm đồng lực thứ bảy, cảnh và cakkhupasäda (nhãn thanh triệt) 
cùng diệt. Do đó, lộ trình tâm kết thúc và hữu phần tiếp tục diễn tiễn như thường. 


Vì thế, có hai mahantãrammana vĩthi (lộ cảnh lớn) kết thúc bằng tâm đồng lực, hai 
lộ tâm này được gọi là /avanavãra virhi (lộ chót đồng lực). 


Đôi khi có thêm trường hợp là tâm hữu phần khách chen giữa chặng đồng lực và 
tâm hữu phần của hai lộ trên, nên có thể tính thêm hai lộ là thành 4 lộ trong phân lộ 
nhãn cảnh lớn. 


Lưu ý: Khi tính những thứ tâm lộ, thì không tính những tâm hữu phần (TI, Na, Da, 
Bh). 


(C) Diễn tiến lộ nhấn môn cảnh nhỏ (Cakkhudvarika pariffirammmana vi) 


l3. Yava javanuppadä pi appahonft` ãHñf1akam qpãtham ãgafq'~ ãrammandam 
partflar nãma. Tattha javanam pi anuHDpajjiva dvattikkhattarn vofthabbanam` eva 
pavdffdfi, tato param bhavanga paãto va hofi. 


Cảnh dội vào môn và trở nên rõ rệt (sau 4 đến 9 sát-na tâm) nhưng không thể tồn 
tại cho đến khi những jøvana (đông lực) sinh khởi, được gọi là pariãärammana (cảnh 
nhỏ). Trong lộ ấy, mặc dù tâm jœyana (đồng lực) không sinh, nhưng tâm vo//hapana 
(đoán định) vẫn sanh khởi 2 hoặc 3 lần, và kế đó chìm vào bhzva»ga (hữu phân). 


Khi cảnh sắc với cường độ nhỏ dội vào nhãn môn với cường độ nhẹ, yếu Ớt, 
parittarammana vifh¡ (lộ cảnh nhỏ) sanh khởi. Lộ trình tâm có thể được hình dung 
như sau: 

Ký tự theo PalI 
(1) ...-Bha-““Tïi-T¡-T1I- TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha-Bha-Bha”-Bha- 


(2) ...-Bha-““Tï-T¡I-TI- T¡-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha-Bha”-Bha- 
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(3) ...-Bha-““TI-T1-T1-T1-TI-TI1-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha”-Bha-... 
(4) ...-Bha-““Ti- T1- TI-T1-TI- T1- TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha”-Bha-... 
(Š) ....-Bha-““TI- TI1- TI-T1-TI- TI- T1-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo”-Bha-... 

(6) ...-Bha-““TI- TI-TI-T1-TI- T1- T1-T1-TI1-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo”-Bha-... 


Ký tự theo Việt 
(1) “V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H-H-H'”... 

(2) “V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H-H”... 
(3) “V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H”... 
(4) “V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H”... 
(5) “V-V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P”... 
(6) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P”-H... 

Giải Thích: 

(1) 

Trong 0ar1fI¬rarmmana vifh¡ (lộ cảnh nhỏ) đầu tiên, cảnh và cakkhupasaäaa (nhãn 
thanh triệt) đồng sanh khởi vào tiểu sát-na sanh của tâm afabhavanga (hữu phần vừa 
qua) thứ nhất. Cảnh này chiếm mắt bốn sát-na tâm để hoàn toàn phát triển và trở nên 
rõ rệt vào tiểu sát-na sanh của tâm bhavangacalana (hữu phần rúng động) (R). Kế đó, 
dòng tâm hữu phần bị rúng động lần hai rồi dứt (R-D). Tiếp đến, lộ trình tiếp tục theo 
thứ tự pañcadvarava/7ana (khai ngũ môn), cakkhu„ viiñaãna (nhãn thức), 
sarnpaficchana (tiếp thâu), san/zap„a (thâm tấn) và voƒffhapana (đoán định). Tại thời 
điểm này, I1 sát-na tâm đã trôi qua từ khi cảnh phát sinh, và cảnh chỉ có thể tồn tại 6 
sát-na tâm nữa. 


Trong trường hợp bình thường, jvzna (đồng lực) thường sanh khởi 7 sát-na tâm, 
và nếu không có đủ thời gian, nó hoàn toàn không sanh khởi. Nói cách khác, khi cảnh 
không rõ và không được biết một cách chính xác, không có jøvana (đông lực) sanh để 
hưởng vị của cảnh. 


Do đó, thêm hai tâm yo/fhapana (đoàn định) nữa sanh vào vị trí của tâm Javana 
(đồng lực) xác định thêm hai lần nữa dù cho cảnh tốt hay xấu. Sau đó, dòng tâm thức 
chìm vào dòng hữu phân. Cảnh và nhãn thanh triệt diệt vào tiểu sát-na diệt của tâm 
bhavanga (hữu phần) thứ tư. Và sau đó dòng hữu phần chảy tiếp như thường. 


(2-6) 

Trong năm vï⁄¡ (lộ) kế tiếp liên tục, ø#ia bhvanga (hữu phần vừa qua) (V) được 
tăng từng cái một khi cảnh trở nên yếu dân. Và vì vậy, những tâm phía sau phải lần 
lượt bị cắt đứt từng tâm một do bởi tổng số sát-na tâm không thể vượt quá tuôi thọ 
(tức là 17 sát-na tâm) của cảnh. Do đó, ở lộ trình tâm thứ sáu, lộ kết thúc sau hai tâm 
yoƒffhapana (đoán định). 
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Số tâm vo/fhapana (đoán định) không thể bị giảm ít hơn vì phải có ít nhất hai tâm 
yo(fhapana (đoán định) khi nó làm việc ở chỗ của tâm javana (đồng lực). Do đó, có 
sáu pariftãrammana vithi (lộ cảnh nhỏ) đều kết thúc bằng tâm yo/fhapana (đoán 
định); Những lộ này được gọi là yoƒfhapana vara vith¡ (lộ chót đoán định). Vì không 
có javana (đông lực) trong những lộ này, không có trạng thái hưởng vị của cảnh. 
Cảnh không được biết một cách chính xác — nó dường như được biết rất khái quát. 
Những lộ này xảy ra với những trẻ sơ sinh do eakkhupasada (nhãn thanh triệt) yếu. 
Do đó, dù khi cảnh có cường độ lớn, nó không xuất hiện rõ. 


(D) Diễn tiến lộ nhãn môn cảnh rất nhỏ (zfipariffãrammaia vĩthì) 


14. Yava vofthabbanuppada ca pana appahont` đffakam aãpatham agalam 
nirodhäsannam ãrammanam qfiiparitamnama, tatha bhavangacalanam eva holi, 
n atthi vithiciftuppadD. 


Lại nữa, cảnh mà dội vào môn trở nên rõ rệt (sau I0 đến 15 sát-na tâm) và sắp kết 
thúc và không thể tồn tại cho đến khi tâm đoán định sanh khởi được gọi là cảnh rất 
nhỏ. Trong lộ ấy chỉ có hữu phần rúng động, nhưng không có lộ tâm sinh khởi. 


Khi cảnh với cường độ rất yếu dội vào nhãn môn, cảnh chiếm 10 đến 15 sát-na tâm 
để nó phát triển đầy đủ. Dù khi cường độ cảnh quá yếu là nguyên nhân làm cho 
bhavanga (hữu phần) rúng động hai lần mà không thể dứt dòng hữu phần. Do đó, 
không có vi/h¡ cia (tâm lộ) sanh, và cảnh hoàn toàn không được biết đến. Sáu dạng 
lộ tâm sau có thể được viết đề mô tả afiparitãrammana vithi (lộ cảnh rất nhỏ). 


Ký tự theo PalI 
(1) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-Na-Na-Bha-Bha-Bha-Bha-Bha”... 
(2) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI-Na-Na-Bha-Bha-Bha-Bha”... 
(3) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI-T1-Na-Na-Bha-Bha-Bha”... 
(4) “TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-Na-Na-Bha-Bha”... 
(Š) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI- TI1-T1-TI-Na-Na-Bha”... 
(6) “T1-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI- TI1-TI-TI-TI-Na-Na”... 


Ký tự theo Việt 
(1) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H-H-H”... 
(2) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H-H”... 
(3) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H”... 
(4) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H”... 
(S) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H”... 
(6) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R”... 
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Giải Thích: 

Thông thường, cảnh và cak&hupasãda (nhãn thanh triệt hay nhãn môn) đồng sanh 
vào sát-na sanh của tâm ø#a bhavaaga (hữu phần vừa qua) thứ nhất. do cường độ của 
cảnh rất yếu, nên chiếm mất 10 đến 15 sát-na tâm để nó hoàn toàn phát triển. Khi nó 
đã phát triển đầy đủ, nó xuất hiện ở ý môn. Nhưng vì cường độ của cảnh rất yếu, nó 
chỉ có thể làm cho bhavanga (hữu phân) bị rúng động hai lần mà không phá vỡ dòng 
chảy của hữu phần. Do đó, nó chỉ làm bhavaäga calãna cửa (tâm hữu phần rúng 
động) 2 sát-na tâm, rồi tâm bJavanga (hữu phần) tiếp tục tuôn chảy như thường. Cảnh 
và cakkhupasäda (nhãn thanh triệt) sẽ cùng diệt vào cuối của 17 sát-na tâm sau khi nó 
hình thành. 


Cảnh hoàn toàn không được biết vì không có v7ji cia (tâm lộ) sanh. Bởi vì những 
trường hợp này bị thiếu v7j¡ cia (tâm lộ), chúng được gọi là mogha vãra vñhi (lộ 
chót không). 


Những lộ ngũ môn khác 


15. lcc` evari cakkhudvare, tathaã sota dvaradisu c` efi sabbathä pi pañcadvare 
tadärammanaJavana vofthabbana moghavara sankhafãnd cafunnd!tỪD vãrãng1 
yathakkqamam ãrarmmmanabhira visayappavafti catudha veditabba. 


Như được mô tả về sự sinh khởi của lộ nhãn môn, cũng thế, lộ sinh khởi qua nhĩ 
môn, v.v... do đó, qua tất cả năm môn, sự trình bày bốn nhóm cảnh nên được hiểu 
đúng theo thứ lớp trong bốn cách được gọi là: Lộ chót na cảnh, lộ chót đồng lực, lộ 
chót đoán định và lộ chót không. 


75 Lộ Ngũ Môn 


Trình bày bốn nhóm cảnh nơi nhãn môn, chúng ta được 1 lộ chót na cảnh 
(adalambana vaãra vihi), 2 lộ chót đồng lực avana vara vith¡), 6 lộ chót đoán định 
(vofthapana vara vifhi), và 6 lộ chót không (mogha văra vithì), tất cả thành 15 lộ. 

(I)_ một a#mahamtãä rammana tadãrammana vãra vithi (lộ cảnh rất lớn chót na 
cảnh). 

(2) hai mahamtä rammana jãvana vaăra vifh¡ (lộ cảnh lớn chót đồng lực). 

(3) sáu paria rammaia vofthapana vãra vifhi (lộ cảnh nhỏ chót đoán định). 

(4) sáu afipariHã rammaia mogha vara víthï (lộ cảnh rất nhỏ chót không). 


Tất cả có 15 lộ qua nhãn môn. 


Tương tợ như thế, có 15 lộ có thể sanh qua mỗi môn như nhĩ môn, tỷ môn, thiệt 
môn, thân môn. Cho nên, tổng số pzñca đvãra vithi (lộ ngũ môn) qua năm môn là 15 
x5= 75 lộ. 
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Trên lý thuyết, những lộ và lời giải thích cho lộ nhĩ môn, nhĩ thức (so/a viãñãna) 
(cũng thế) được thay chỗ của cakkhu viññãna (nhãn thức), và cảnh thính và nhĩ thanh 
triệt (sofa?asada) tuần tự được thay chỗ cảnh sắc và nhãn thanh triệt (cakkhupasada). 
Sự thay đôi tương tợ nên được thực hiện cho 3 môn còn lại. 


Sự So Sánh với Một Trát Xoài 


Atimahantã rammana (cảnh rất lớn) có thể được so sánh với việc trái xoài rụng. 
Giả sử một lữ khách mệt mỏi ngủ thiếp ở gốc cây xoài. Trạng thái ngủ thiếp này 
tương tợ như dòng chảy lặng lẽ của hữu phần trước A/ửnahamtäã rammana (cảnh tất 
lớn). 


Khi trái xoài chín muôi rụng xuông đât gân người khách lữ hành. Sự kiện này tợ 
như cảnh sắc với cường độ rât lớn đập vào nhãn môn. 


Am thanh của trái xoài đập vào mặt đât đánh thức người khách lữ hành làm cho 
ông ây ngâng đâu. Việc này tợ như sự xuât hiện của cảnh sắc ở nhãn môn làm cho 
hữu phân rúng động hai lân rôi dứt. 


Người khách lữ hành mở mắt và nhìn quanh, tìm nguyên do gây ra tiếng động. 
Phản ứng này tợ như pzñcadvära vajjana (khai ngũ môn) hướng dòng tâm thức đến 
cảnh. 

Người khách lữ hành thấy trái xoài, điều này tợ như tâm nhãn thức thấy cảnh. Vị ấy 
nhặt trái xoài, việc này tợ như sznp?aficchana (tiếp thâu) hay tiếp nhận cảnh. 

Vị ấy kiểm tra trái xoài có ăn được hay không. Đây tợ như sanfirana (thâm tấn) 
thâm tra cảnh. 

Người khách xác định răng trái xoài ngon và có thể ăn được. Đây tợ như 
voffhapana (đoán định) định đoạt đó là cảnh tốt. 

Vì đang đói bụng, người khách căn trái xoài 7 lần và thưởng thức vị của nó. Đây tợ 
như sự diễn tiến của bảy javana cita (tâm động lực) hưởng vị của cảnh. 

Khi người khách mót và dùng hết những phần còn dư sót của trái xoài và nước còn 
dính ở răng, lưỡi và nuốt hai lần. Đây tợ như hai /ađãlambara ciffa (tâm na cảnh) theo 
ngay sau jawana (đồng lực) và hưởng vị của cảnh. 

Khi người khách năm xuống và ngủ thiếp, đây tợ như chìm vào dòng bhavaäga 
ciia (tâm hữu phân). 
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Paicadvara-vitl cứta (Tâm Lộ Ngũ Môn) 


l6. Vithicittani satt` eva, cifuppadäa catuddasa. Catupafnasa vitthara, pañcadvare 
yatharaham. Ayam ettha pañcadvare vithicittappavaftinayo. 


Ở tại năm môn, 7 loại v7ji-cirfa (tâm lộ) trong số 14 thứ tâm lộ trong tiễn trình lộ 
phù hợp với môn và cảnh. Về chỉ tiết, 54 tâm xảy ra qua năm môn. 

Ở đây, những gì được nói mô tả sự diễn tiễn của những tâm lộ qua 5 môn. 

Giải: 

Nếu chúng ta nghiên cứu afmahanfãrammana vĩfh¡ (lộ cảnh rất lớn), chúng ta có 
thể thấy rằng lộ cảnh rất lớn này chứa số tâm lộ lớn nhất, gồm bảy loại tâm lộ. Bảy 
loại tâm đó là: 

*Pañncadvaravajana (khai ngũ môn), pañcaviñnana (ngũ thức), sampaficchana 
(tiếp thâu), sanrana (thấm tấn), voffhappana (đoán định), javana (đồng lực) và 
tadalambana (na cảnh)”. 


Số tâm lộ tham gia trong lộ dài nhất tức là, aữnahamã rammana vñthi (lộ cảnh rất 
lớn), gồm: 1 pañcadvärävajjana (khai ngũ môn), l pañcaviññãna (ngũ thức), I 
sampaficchana (tiếp thâu), 1 sanirana (thâm tấn), 1 vofthappana (đoán định), 7 
javana (động lực) và 2 tadälambana (na cảnh). Tổng cộng có 14. Khi tính thứ tâm lộ, 
không được tính tâm hữu phần vào 


Tổng số tâm có thê tham gia trong lộ ngũ môn là: 
(a) pañcadvaravajjana cifa (tâm khai ngũ môn) 0l 


(b) pañcaviñnana ci1ta (tâm ngũ thức) 10 
(C) saưmpafIcchana cữta (tâm tiếp thâu) 02 
(d) sanfrana cữta (tâm thâm tấn) 03 
(e) voƒfhappana cửữta (tâm đoán định) 01 
(Ð /avana cữta (tâm đồng lực) 29 
(g) £adalambana ci1a (tâm na cảnh) 08 

Tổng cộng: 54 


Có 54 kãmãvacara cifa (tâm dục giới). Nếu chúng ta đếm tâm qua một môn, thí dụ 
như nhãn môn, chúng ta có hai cakkhu viññanacría (tâm nhãn thức), thay vì 10 
pañcaviñfñiäna citta (tâm ngũ thức) ở phần (b). Do đó, tổng số tâm là 46. Điều này phù 
hợp với số đã nêu trong chương III — phần Môn có mấy tâm. 


Lưu ý rằng, bhavanga cửa (tâm hữu phần) không gồm trong tâm lộ. 
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Cảnh và Vật Diễn Tiến Ở Mỗi Tâm Lộ 


Tất cả những pzñcadvãära vithi ciffa (tâm lộ ngũ môn) bắt cảnh hiện tại đang hiện 
hữu ở môn. Pafñca viñnñana cữfa (tâm ngũ thức) sanh đặng do pañca vaffhu (năm vật), 
tức là, cakkhu viññana cữta (tầm nhãn thức) sanh đặng do nương cakkhu vaffhu (nhãn 
vật), soía viññaãna cữía (tâm nhĩ thức) sanh đặng do nương sơía vaífh„ (nhĩ vật), 
v.V..., trong khi mano viññana cữfa (tâm ý thức) sanh đặng do nương hadaya vafthu 


(ý vật) "”. 


Đề minh họa, tất cả những cakkhu dvãra atimahantärammmana vithi cifam (tâm lộ 
nhãn môn cảnh rất lớn) bắt cảnh sắc xuất hiện ở nhãn môn vào tiểu sát-na sanh của 
tâm bhavaiga calãna (hữu phần rúng động) và diệt vào tiểu sát-na diệt của tâm 
tadalambana cifa (na-cảnh) thứ hai. 


Hai cakku viññaãna cifa (tâm nhãn thức) sanh đặng do nương cakkhu vafthu 
(cakkhu pasãđa) [nhãn vật (sắc nhãn thanh triệt)] mà sắc vật nào cùng sanh với cảnh 
sắc vào sát-na sanh của tâm a/a bhavanga (hữu phần vừa qua), thì những vật này có 
cùng tuổi thọ với cảnh sắc, được gọi là “?majjhimäyuka vaidthu” (sắc vật trung thọ). 
Những sắc vật nào mà sanh sớm hơn cảnh sắc và do đó sẽ diệt sớm hơn cảnh sắc, 
được gọi là “mandãyuka vafthu ” (sắc vật thiêu thọ). Còn những sắc vật nào mà sanh 
trễ hơn cảnh sắc và sẽ diệt trễ hơn cảnh sắc, được gọi là “2nandayuka vafthu ” (sắc 
vật phi thiểu thọ). 


Tất cả những pañcadvara viữhi ciffa (tâm lộ ngũ môn) còn lại là mano viññana 
cifam (tâm ý thức); chúng sanh đặng do nương hadaya varthu (sắc ý vật) một cách 
riêng lẻ và theo thứ tự. Sắc này sanh cùng với tâm trước, tức là, hadaya vathu (sắc ý 
vật) tồn tại một sát-na sắc'”!. Thí dụ, pañcadvãrävgjjana (khai ngũ môn) sanh đặng 
do nương hadaya varthu (sắc ý vật), là sắc sanh cùng với bhavaigacalana (hữu phần 
rúng động)”: sampaficchana (tiếp thâu) sanh đặng do nương hadaya vatthu (sắc ý 
vật) là sắc sanh cùng với cakkhu viññana (nhãn thức); sanfirana (thấm tấn) sanh đặng 
do nương ñadaya vatfhu (sắc ý vật) là sắc sanh cùng với sampaficchana (tiếp thâu), và 
V.V... 


(E) Lộ ngũ môn cận tử (waraptasanna vifhï) 


Lộ ngũ môn cận tử là tiễn trình sanh diệt của dòng tâm thức do nương qua l trong 5 
môn, bắt một trong năm cảnh, ngay trước khi tử. 


130 
131 


Sắc nương trái tim. 

Một sát-na sắc (nghiệp)= 17 sát-na tâm. Vào tiểu sát-na đầu tiên (sanh) của sắc ý vật thì sắc này chưa đủ 
mạnh làm nơi nương cho tâm. Phải đến tiểu sát-na thứ hai sắc này mới đủ mạnh làm nơi nương cho tâm. 

1.. Là tâm hữu phần rúng động thứ hai. 
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Lộ ngũ môn cận tử là vừa thấy, hoặc nghe, ... liền chết chăng kịp suy nghĩ chi. Cho 
nên hết lộ ngũ môn là tâm tử chớ không có lộ nào khác nữa (trừ ra sau khi tái tục). Lộ 
ngũ môn cận tử có 45 thứ tâm sanh đặng trong lộ là 45 tâm dục giới (trừ 9 tâm tố 
đồng lực dục giới). Lộ này sanh đặng với 7 người là 4 phàm và 3 Thánh quả 26 cõi 
ngũ uân. 

Hai loại lộ cận tử cho cảnh sắc rất lớn dội vào nhãn môn: 

() Có xen hữu phần ngay trước khi tử 

Ký tự theo PalI 

... T1-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da”-Bha-Cuti-Pati-Bha... 

Ký tự theo Việt 

...V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-H-Ứ-S-H... 


(ii) Không có xen hữu phân ngay trước khi tử 
Ký tự theo PalI 
... T1-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da”-Cuti-Pati-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-Ứ-S-H... 


Nhân đưa đến tử có bốn, đó là: (ï) do hết tuổi thọ; (ï¡) do hết nghiệp lực; (ii) do hết 
cả hai cùng lúc; (iv) do sự can thiệp của đoạn nghiệp („»aghafaka kamna). 


Xin xem phần lộ cận tử (maranäsanna vĩth¡) trong Chương V: Ngoại Lộ Nhiếp. 


_ O000_ _ 
1U. LỘ Ý MÔN (MANO DVAIRA VĨITHI) 

Lộ Ý Môn gồm: 
A/.._ Kamajavana-vara vithi (Lộ chót đồng lực dục giới) 

1/. Tadãlambana-vara vĩifh¡ (lộ chót na-cảnh) 

2J. Javana-vara vifhï (lộ chót đồng lực) 

3/. Vofthapan—na-vara vĩfhï (lộ chót đoán định) 

4. Mogha-vara vữh¡ (lộ chót không) 


B/. Appanäjavana-vara vithi (Lộ chót đồng lực kiên cố) 


B1/. Loki appanä vithi (Lộ kiên cô hiệp thể) 
B1.1!. Rũpävacara appanä vithi (lộ kiên cỗ sắc giới) 
B1.2I. Aripävacara appanä vithi (lộ kiên cô vô sắc giới) 
BI.31. Jhãna samapatffi vĩfh¡ (lộ nhập thiền) 
BI1.4I. Abhiññä appanä vithi (lộ kiên cô thông) 
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B2⁄. Lokutara appanä vithi (Lộ kiên cô siêu thế) 
B2.T!. Magøa vĩth¡ (lộ đạo) 
B2.2I. Phala viih¡ (lộ quả) 
B2.3/. Nirodha samapatfii vĩfhï (lộ nhập thiền diệt) 
B2.4/. Lộ kiên cô cận Níp-bàn 


17. Manodvare pana yadi vibhitlam ãrammanam ãpatham ãgacchati, fqlO param 
bhavangacalana manodvarava†jana-javan ãvasane tadãrammanapakani pavaffanii, 
tato pararh bhavangapalIo. 


Bây giờ, khi một cảnh rõ trở nên rõ rệt tại ý môn, kế đến là hữu phần rúng động, 
tâm khai ý môn (hướng ý môn), đồng lực (awan2), và sau tâm đồng lực cuối là na 
cảnh sanh khởi. Ngay sau những tâm lộ này có sự chìm vào hữu phần (bhavaäga). 


l8. Avibhhile pan” ãrammane jãvanävasane bhavangapato va hoti n atthi 
tadärarmmmanuppado ti. 


Mặt khác, trong trường hợp của cảnh không rõ, có sự chìm vào hữu phần 
(bhavaaga) ngay sau đồng lực cuối. Không có tâm na cảnh (/adãrammania) sanh khởi. 

Giải lộ ý môn: 

Khi một trong sáu cảnh đi vào qua ý môn, theo sau là manodvara víh¡ (lộ ý môn). 


Manodvara víh¡ (lộ ÿŸ môn) trước tiên có thể được chia thành hai loại là lộ ý môn 
đồng lực dục giới và lộ ý môn đồng lực kiên cố. 


AJ. Kãmajavana manodvära vithi (Lộ ý môn đông lực dục giới) - ở đây, 1 trong 29 
tâm đồng lực dục giới (Kãmajavana ciffa) làm việc đồng lực (javana), tức là hưởng vị 
của cảnh. Trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, trong khi chúng ta nhận ra nhiều 
cảnh có liên quan đến kãmajavana manodvãra vĩthi (lộ ý môn đồng lực dục giới). 


B/. Appanäjavana manodvära vñthi (Lộ ý môn đông lực kiên cô) - ở đây, 1 trong 
26 tâm đồng lực kiên cố (4ppanäjavana cifa) làm việc đông lực (avana). Appanä' 
nghĩa là kiên cố. Kiên cố đây ám chỉ cho thiền (hãna), đạo (magga). quả (phaia). Do 
đó, appanäjavana manodvara vithi (lộ ý môn đông lực kiên cố) chỉ liên quan đến sự 
miệt mài trong thiền hay sự thấy biết pháp siêu thế. 


A/. Lộ Ý Môn Đồng Lực Dục Giới (Kãmajavana manodvãra vifhi) 


Có 19 tâm hữu phần làm ý môn, tức làm dịp, làm điều kiện, hay làm duyên cho 
những tâm lộ sanh. Lộ này sanh đặng 8 người là 4 phàm và 4 Thánh quả và 30 cõi 
hữu tưởng. Tâm lộ sanh nương qua ý môn, thông thường có 41 thứ là 12 tâm bất 
thiện, 3 tâm thẩm tấn, 1 tâm khai ý môn, 1 tâm tiếu sinh và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 
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Tiến trình lộ ý môn dục giới này có hai phần: 
(1) Tiến trình lộ ý môn nối tiếp lộ ngũ môn (pañcadväränubandhakä) 
(2) Tiến trình lộ ý môn độc lập (visuzisiddhä) 

(1) Tiến trình lộ ý môn nối tiếp lộ ngũ môn (pañeadvaranubandhaka) 

Cũng như khi cái dùi cuI gỏ vào cái chiêng, cái chiêng gây ra một dòng âm vang 
liên tục. Cũng thế, khi một trong năm môn xúc chạm với cảnh, sau khi lộ ngũ môn 
dừng, cảnh quá khứ được chụp (bắt) lại bằng ý môn và làm sanh khởi nhiều chuỗi 
lộ ý môn. Vì những lộ này sinh khởi như là phần ảnh hưởng của lộ ngũ môn, chúng 
được gọi là tiễn trình quả thành tựu. 


Trong lộ ngũ môn, dấu ấn (của cảnh) được xử lý chỉ ở mức độ được biết khái 
quát, cho dù cảnh ấy là tốt hay xấu. Hình thể, hình dạng, nét đặc trưng và tên gọi 
của cảnh chưa được biết. 


Từ khi ý môn có thê tiếp nhận cảnh quá khứ, sau một lộ ngũ môn (pañcadvãra 
yvĩh¡), một lộ ý môn (manodvära viíh¡) nhanh chóng theo sau bắt lại cảnh của lộ 
ngũ môn, giờ là một cảnh quá khứ. 

Kế đến, lộ ý môn (manodvära vifh¡) thứ hai theo sau quan sát toàn bộ cảnh. Kế 
đến, lộ ý môn (manodvara vifh¡) thứ ba quan sát hình thể, hình dạng của cảnh. 


Lần nữa, lộ ý môn (méanodvära vifh¡) thứ tư sanh khởi cân nhắc, xem xét tên gỌI 
của cảnh. Nếu cần thiết, nhiều lộ ý môn nhanh chóng xảy ra liên tiếp xem xét 
những chỉ tiết đặc trưng của cảnh, và cũng như thời gian, nơi chốn liên quan đến 
cảnh, nếu cảnh từng được quan sát trước kia. 

Chỉ sau nhiều lộ ý môn nối tiếp này, người ấy biết cảnh cùng với hình thể, hình 
dạng, tên gọi và những chỉ tiết khác. 

Xem xét thực tế rằng tâm (ca) có thê sinh và diệt với một tốc độ rất nhanh hơn 
một ngàn tỷ lần trên một cái nhấp nháy, và lộ ý môn chỉ có khoản mười tâm lộ 
(vữh¡ cif£a), nhiều tỷ lộ có thê xảy ra trong một phần nhỏ của một giây. Do đó, 
chúng ta có thể biết cảnh mà chúng ta thấy hoặc nghe hầu như tức khắc và thậm chí 
chúng ta nghĩ răng chúng ta thấy và nghe cùng lúc (song song). 


(2) Tiến trình lộ ý môn độc lập (visuzisiddhä) 


Khi bất cứ cảnh nào trong sáu cảnh vào đường ý môn và trở nên rõ rệt ở môn, 
một lộ ý môn độc lập sanh khởi. Có hai loại lộ ý môn liên quan dục giới được nhận 
ra qua cường độ của cảnh, đó là lộ ý môn cảnh rõ (vibhữtãrammania vĩfh¡) và lộ ý 
môn cảnh không rõ (avibhitarammana vithì). 
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a/. Lộ ý môn cảnh rõ (vibhiutärammana vĩithi) 
...Bha- “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da ”-Bha-... 

Khi một cảnh rõ đi vào đường ý môn và trở nên rõ rệt ở tại môn, tâm hữu 
phần (bhavanga cifra) rùng động hai lần rồi dứt (Na-Da), kế đó, một tâm khai ý 
môn (manodvãrävajjana cita) hướng tâm đến cảnh, quan sát và quyết định cảnh 
dù cho cảnh là tốt hay xấu. Phù hợp với chủ đề thảo luận này, I trong 29 tâm 
đồng lực dục giới (kãmãvacara javana cifa) sanh khởi làm việc đồng lực 
(javana) bảy lần hưởng vị của cảnh. Sau hai tâm na cảnh (/adãlambana ciffa) 
sanh làm việc na cảnh. Kế đến, tiến trình lộ chìm vào hữu phân. 


b/. Lộ ý môn cảnh không rõ (avibhitarammana vithi) 
...-Bha- “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja ”-Bha-... 

Khi một cảnh không rõ đi vào đường ý môn và trở nên rõ rệt ở tại môn, tâm 
hữu phần (bhavaäga cửa) rũng động hai lần rồi dứt (Na-Da), kế đó, một tâm 
khai ý môn (manodvärävajjana cia) hướng tâm đến cảnh, quan sát và quyết 
định cảnh dù cho cảnh là tốt hay xấu. Phù hợp với chủ đề thảo luận này, 1 trong 
29 tâm đồng lực dục giới (kãmãyacara javana ciffa) sanh khởi làm việc đồng lực 
(avana) bảy lần hưởng vị của cảnh. Sau đó, tiến trình lộ chìm vào hữu phần. 


Lưu ý: 


1/ Ý môn không phải là môn sắc (tức sắc thanh triệt — pzs:đa rữpa); chính tâm hữu 
phần (bhavanga cửa) làm việc như ý môn. Nó có nhiều quyền lực hơn ngũ môn. 


2/ Cả sáu loại cảnh, có thể là quá khứ, hiện tại, vị lai hay ngoại thời, và sôm tâm 
(cia) và sở hữu tâm (cefasika) mà thọ mạng chỉ một sát-na tâm, có thể xuất hiện ở ý 
môn. 


Do đó, không cần tâm hữu phần vừa qua (z/7a bhavaäga) sanh; cảnh xuất hiện ở 
tại ý môn ngay khi cảnh dội vào môn. 


3/ Cảnh xuất hiện nơi ý môn không được phân biệt là cảnh rất lớn 
(atinahamtarammana) hoặc cảnh lớn (mahanfarammana); chúng được biểu hiện là 
cảnh rõ (vibhiutãrammana) hoặc cảnh không Tố (avibhitarammana). 


4/ LedI Sayadaw, một vị sư rất thông thái, đã chỉ ra rằng khi cảnh không rõ, một 
tiến trình kết thúc bằng sự lóe lên hai hay ba tâm khai ý môn (manodvãrãvajjana) 
cũng có. 

5/ Cũng có quan điểm cho rằng, khi cảnh là một trong những sắc thực tướng hay 
thực tính hiện tại, thì tuôi thọ của cảnh vẫn là 17 sát-na tâm và cần thời gian từ I-7 cái 
sát-na tâm để cảnh hiện bày rõ rệt tại ý môn (tùy theo độ rõ của cảnh). Còn nếu cảnh 
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là sắc thực tướng thuộc thời quá khứ hay vị lai, hoặc danh pháp (cia, cefasika) thuộc 
3 thời, thì những lộ này không có hữu phần vừa qua. 


Kamajavana manovara vifhï (lộ Ý môn chót đồng lực dục giới) có thể được chia 
thêm thành bốn loại nữa theo hệ thống như đã mô tả ở phần trên, trong khi 
appanäjavana vãra vĩthi (lộ chót đông lực kiên cô) có thê được chia nhỏ ra thành hai 
loại — đó là, /oki appanä vithi (lộ kiên cỗ hiệp thể) và Iokurtara appanä vïthi (lộ kiên 
cô siêu thế). Tất cả những lộ này sẽ được giải thích phía dưới. 


Do đó, theo ngài Ledï Sayädaw, trong ý môn cũng có bốn loại cảnh hiện bày: 

- Lộ có cảnh hiện bày rất rõ (afivibhiiä) kết thúc bằng na cảnh; 

- Lộ có cảnh hiện bày rõ (vibhữä) kết thúc bằng đồng lực (avana): 

- Lộ có cảnh hiện bày không rõ (zw/bhzä) kết thúc bằng khai ý môn; 

- Lộ có cảnh hiện bày rất không rõ (z//avibhữä) kết thúc bằng hữu phần rúng động. 

Sự hiện bày rõ tùy thuộc vào sự nỗi bật, cường độ của cảnh hay sức mạnh của tâm. 
Về sự nồi bật của cảnh có thể hiện bày rõ cho dù khi tâm yếu, trong khi một tâm mạnh 
có thê nhận biết cảnh rõ ràng cho dù một cảnh mờ nhạt không rõ. 


1. Aivibhntarammana vñthi (lộ cảnh rất rõ) [tadalambana-vära vihi (lộ chót na- 
cảnh)] 
Ký tự theo PaAlI: ...-Bha- “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da ”-Bha-... 
Ký tự theo Việt: ...-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C -N-N”-H-... 


2. Vibhitarammnana vifh¡ (lộ cảnh rõ) [Javana-vara vĩth¡ (lộ chót đồng lực)] 
Ký tự theo PalI: ...-Bha- “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja ”-Bha-... 
Ký tự theo Việt: ...-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C”-H-... 


3. Avibhitarammaina vifh¡ (lộ cảnh không 1õ) [voffhapana-vara vifh¡ (lộ chót đoàn 
định '®)] 
Ký tự theo PalI: ...-Bha- “Na-Da-Ma-Ma-Ma ”-Bha-Bha-... 
Ký tự theo Việt: ...-H-“R-D-K-K-K”-H-... 


4. Atiavibhitãrammana vithi (lộ cảnh tất không rõ) [mogha-vara vifh¡ (lộ chót 
không)] 
Ký tự theo PAlI: ...-Bha- “Na-Na ”-Bha-Bha-... 
Ký tự theo Việt: ...-H-“R-R”-H-H-... 


Bha — bhavanga - hữu phần. Trước khi tiếp xúc cảnh, dòng chảy của tâm chỉ có 
những tâm hữu phần hiện hữu. 
Na — bhavanga calana - hữu phần rúng động. Vào tiêu sát-na sanh của tâm này, 


cảnh xuât hiện hay trở nên rõ rệt tại ý môn. 


13... Ba tâm đoán định trong lộ ý môn này phải hiểu là ba tâm khai ý môn làm việc đoán định. 
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Na - bhavangupaccheda - hữu phần đứt dòng. Dòng hữu phần bị cắt đứt ngay 
sau tâm này diệt. 


Ma — Manodvaraäva/jana — khai Ÿ môn hay hướng ý môn. Tâm này làm 2 việc là: 
(a) hướng dòng chảy của danh pháp về cảnh và đưa cảnh vào phân đoán. (b) xác 
định cảnh dù cảnh ấy tốt hay xấu. 


Ja — javana — tâm đông lực hưởng vị của cảnh. 1 trong 29 tâm đồng lực dục giới 
(kãmajavana) làm việc đồng lực. 


Dã — tadaälambana — tầm na cảnh. Ngay sau chặng đông lực, tâm na cảnh sanh 
hai lân hưởng vị của cảnh và làm việc na cảnh. 


Bha — bhavanga - hữu phần. Ở cuối lộ trình tâm, dòng tâm thức chìm vào hữu 
phần. 


Xin xem thêm phần Lộ ý môn cận tử (manodvära maranäsanna vithi) ở Chương 
V: Ngoại Lộ Nhiếp. 


Lộ Ý Môn Cận Tử (Manodvära Maranäsanna VIithi) Thông Thường: 

Lộ ý môn cận tử cảnh rất rÕ (Ativibhitarammana manodvaära maranasanna 
vifhi) 

Ký tự theo PalI: ...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt:...R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-H-Ứ-S”-H... 


Ký tự theo PalI: ...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo VIỆt:.. .R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-Ủ-S”-H... 


Lộ ý môn cận tử cảnh rõ (W¡bhitarammana manodvara maranasanna vithi) 
Ký tự theo PalI: ...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt:...R-D-“K-C-C-C-C-C-H-Ủ-S”-H... 


Ký tự theo PalI: ...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-PatI”-Bha... 
Ký tự theo Việt:...R-D-“K-C-C-C-C-C-Ủ-S”-H... 


Phần “Lộ ý môn cận Níp-bàn' diễn tiễn tợ như “Lộ ý môn cận tử" (vừa nêu), tâm 
chót có thể là tâm hữu phân, na cảnh hay đồng lực. Tâm cuối là tâm tử araham, rồi 
sau đó danh pháp vĩnh viễn không còn sanh trở lại nữa. 

Ký tự theo PalI: ...Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Bha-Cut 

Ký tự theo Việt:...R-D-K-C-C-C-C-C-N-N-H-Ứ 


Ký tự theo Pa]I: ...Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Cuti 
Ký tự theo Việt:...R-D-K-C-C-C-C-C-N-N-Ứ 


Ký tự theo PalI: ...Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti 
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Ký tự theo Việt:...R-D-K-C-C-C-C-C-H-Ứ 


Ký tự theo PalI: ...Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti 
Ký tự theo Việt:...R-D-K-C-C-C-C-C-Ử 


Còn phần lộ chiêm bao thì diễn tiến tợ như những lộ ý môn thông thường chót na 
cảnh, chót đồng lực, chót hữu phần khách, chót khai môn, và chót không. Trong 
mỗi lộ có một hữu phần vừa qua hay không có hữu phần vừa qua. 

- Nhân sanh chiêm bao có 6: 1 là do phong kích thích; 2 là do mật kích thích; 3 
là do đàm kích thích; 4 là do cảm mạo; 5 là do thần quyền, chư thiên v.v...; 6 là do 
điềm nghiệp tốt xấu v.v... 


Kãma javana mano dvãra vthi cifa (Tâm lộ ý môn đồng lực dục giới) 


19. VithiciHani tĩạ` eva cituppada dđas` eritä. Vnthaärena pan` etth` ekacatalsa 


vibhaävaye. yam ettha priftajavanavaãro. 


Trong tiến trình lộ ý môn đồng lực dục giới này và sự sanh khởi của 10 loại tâm đã 


kể. Về chi tiết nó nên được nêu rõ răng 41 tâm tham gia trong tiến trình lộ. 


Ở đây, những từ này mô tả đồng lực dục giới trong bảng trích yếu lộ tâm. 
Giải: 


Trong lộ ý môn đồng lực dục giới chỉ có 3 loại tâm — đó là, avajjana (khai môn hay 


hướng tâm), /avana (đồng lực), và /adalambana (na cảnh). 


Số tâm trong lộ, nhiều nhất là: l manodvãrävajjana (tâm khai ý môn hay tâm 


hướng ý môn), 7 javyana (tâm đồng lực), và 2 fadãlambana (tâm na cảnh), tổng cộng 
có 10. 


— 


Số tâm có thê tham gia trong lộ ý môn là: 
Manodvaravajana ci1a (tâm khai ý môn hay tâm hướng ý môn) 01 


Kãmdjavana citta (tâm đồng lực dục giới) 29 
Tadalambana ci1ta (tâm na cảnh) II 
Tổng cộng: 41 


Một trong sáu cảnh có thể là hiện tại, quá khứ, vị lai hay ngoại thời, phải vào ý 
môn đề khởi đầu kãmajavana manodvära vñthi (lộ ý môn đông lực dục giới). Nếu 
cảnh không phải là một sắc thực tính hiện tại thì không có hữu phần vừa qua. 


. Khi cảnh đên hiện bày rât rõ (với cường độ rât lớn) ở tại ý môn, tâm hữu phân rúng 


động hai lần rồi dứt (Wa-Da hay R-D). Kế đó hướng sự chú ý của dòng danh pháp 


228 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





(tâm và sở hữu tâm) đến cảnh, tiếp nhận và quyết định cảnh, dù cảnh ấy tốt hay 
xấu. 


Đề phù hợp với quyết định này, 1 trong 29 kãmajavana cifa (tâm đỗng lực dục 
giới) làm phận sự javana (đồng lực) 7 sát-na tâm đề hưởng vị của cảnh. Kế đó, hai 
tadälambana cifa (tầm na cảnh) hưởng lại vị của cảnh thêm nữa. Sau đó bhavañga 
cirta (tâm hữu phần) ấy chìm vào dòng hữu phân. 

Lộ này được gọi là 4/vibhufarammana víh¡ (lộ cảnh rất rõ) hay /adãlambana- 


vãra vĩthi (lộ chót na-cảnh) vì nó kết thúc bằng /zđãlambana cirta (tâm na cảnh). 
H-...-V-R-D-“K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-... 


. Khi cảnh đến hiện bày rõ (với cường độ vừa đủ lớn), dòng tâm thức diễn tiến như 


trên, nhưng kết thúc bằng tâm jawana cửa (đồng lực) ngoài /Zdalambana (na 
cảnh). Lộ này được gọi là vibhiutãärammana vihï (lộ cảnh rõ) hay J7avana-vara vithi 
(lộ chót đồng lực). 

H-...-V-R-D-“K-C-C-C-C-C-C-C-H-... 


. Trong avibhitãarammaia vifh¡ (lộ cảnh không rõ) là cảnh với cường độ nhẹ và xuất 


hiện nơi ý môn không được rõ như hai trường hợp trên. Do đó, sau hữu phần dứt 
dòng, mano dvãrävajjana cifta (tâm khai ý môn) sanh ba lần cố gắng hướng tâm 
đến cảnh, quan sát và quyết định cảnh. Nhưng cảnh không được biết một cách 
chính xác và do đó không có javana cira (tâm đồng lực) sanh và hưởng vị của 
cảnh. Sau zano đvãrävajjana (khai ý môn), bhavanga cửa (tâm hữu phần) chìm 
vào dòng hữu phần. 


Lộ này được gọi là avibhitãrammana vifh¡ (lộ cảnh không 1õ) hay voffhapana- 
vãra vifhi (lộ chót đoán định”) vì nó kết thúc bằng vo//hapana cia (tâm đoán 
định) 

H-...-V-R-D-“K-K-K-... 


. Trong a/iavibhataärammana vifh¡ (lộ cảnh rất không rõ), cảnh có cường độ rất yếu. 


Nó chỉ có thể làm cho hữu phân rúng động hai lần mà không dứt (dòng chảy của 
hữu phần). Do đó, không có v77 cia (tầm lộ) sanh khởi và cảnh không được biết 
đến. 


Lộ này được gọi là mogha vãra vithi (lộ chót không), vì nó thiếu tâm lộ. 
H-...-V-R-R-H-H... 

Lưu ý: 

L) Manodvãra (ý môn) không phải là một môn hay cửa vật chất; l trong 19 


bhavanga cita (tâm hữu phần) làm phận sự như là ý môn trong một chúng sanh. 


134 


Ba tâm đoán định trong lộ ý môn này phải hiểu là ba tâm khai ý môn. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG IV: CITTA VĨTHI- LỘ TRÌNH TÂM 229 





2) Tât cả sáu cảnh có thê là quá khứ, hiện tại, vị lai, ngoại thời, có thê xuât hiện ở ý 
môn. 


3) Cảnh ý như là ca (tâm), cefasika (sở hữu tâm), kasia nữni1fa (ấn chứng của 
biến xứ) hay nibbãna (níp-bàn). 


4) Cảnh xuất hiện ở ý môn không khác với afnahantarammana (cảnh rất lớn) hay 
mahantärarmnana (cảnh lớn); Những cảnh ấy khác với vi5hitãrammana (cảnh rõ) 
hay avibhitarammana (cảnh không rõ). 


Sự xác định qua tu tập 


Pañncadvara vith¡ (lộ ngũ môn) và manodvara vữh¡ (lộ ý môn) đang sanh ở một tỷ 
lệ kinh khủng không dứt trong một người có thể được xác minh bằng tự thân. Như 
ciira (tâm) thì không thể bị thấy dù dưới thiết bị kính hiển vi tốt nhất, một thiết bị 
mạnh mẽ hơn kính hiển vi điện tử tân thời sẽ cần thiết để quan sát tâm. Thiết bị này 
không gì khác hơn là tự tâm cùng với acära-samadhi (cận định) hoặc /hãna 
samadi (thiền định). 


Tôi từng phỏng vấn nhiều thiền sinh ở Trung Tâm Rừng Thiền Pa-Auk gần 
Mawlamyine, nơi hướng dẫn tu tiễn sưmafha (pháp chỉ) và Wipassanä (pháp quán, 
minh sát) một cách đúng đắn dựa theo sự hướng dẫn đã được nêu trong kinh sách Phật 
giáo. 

Ở đây, những thiền sinh được yêu cầu phát triển định trước, sau khi họ đạt được 
định theo yêu cầu, những vị ấy được dạy quán rZøz (sắc pháp) phân tách những sắc ấy 
chỉ tiết thành 27 loại trong một người, đó là thấy bản thê thực tính liên quan đến rupa 
(sắc pháp). 


Khi những thiền sinh được dạy quán trên ma (danh pháp hay tâm và sở hữu tâm). 
Họ phải tập trung sự chú ý tuần tự trên mỗi vz/ihu (vật). Quán sát một cảnh dội vào 
vật và nhận ra lộ trình tâm sanh khởi ở pa#ea đvãra (ngũ môn) cũng như ở ý môn. 

Những vị ấy có thể thấy vĩ/Jhi cira (tâm lộ) sanh khởi một cách chính xác như đã 
mô tả trong sách này. Và sau đó cũng có thể phân biệt những cerasika (sở hữu tâm) 
khác nhau phối hợp với mỗi ciz (tâm). 


B/. Lộ Ý Môn Đồng Lực Kiên Cô (4ppanäjavana Manodvära VWhi) 


Lộ kiên cô là lộ tâm đắc thiền, nhập thiền, hiện thông, đắc đạo quả và nhập thiền 
quả. Lộ tâm kiên cố có 69 là 1 tâm khai ý môn, § tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
tương ưng, 18 tâm đồng lực đáo đại (hay đáo quảng), 2 tâm thông và tâm siêu thế hay 
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xuất thế. Lộ này sanh đặng với 9 người là 4 đạo, 4 quả và tam nhân, 26 cõi vui hữu 
tưởng. 


20. 1ppanajavanavare pana vibhitabhedo n` atthi, tatha tadarammauppado ca. 


21. Tattha hi ñãnasampayutta kãmaãvacara javananam a{thannarn aññatarasmin 
parikammn`” opac`” ãränHloma-gotrabhuU-namena catHkkhaltuu tikhaff—m3 eva vã 
yathakkqamam uÐpqjjitva niruddhänanfaram eva yathäraham catuttham, pañcanam vã 
chabbisafi — mahaggafa lokuftara-javanesu yathäbhinihäravasena yam ktñci Javanarn 
appanäavithim otarafi, tato param appanävasane bhavangapđfo ` va hofi. 


Bây giờ, trong aøpana javana-vara víh¡ (lộ Ý môn chót đông lực kiên cô), không 
có sự khác biệt giữa cảnh rõ và cảnh không rõ. Cũng vậy, không có sự sanh khởi của 
tâm na cảnh. (sự chuyên chú chỉ có thê xảy ra với cảnh rõ). 


Thêm nữa, trong ppanä javana-vära vïthi (lộ ý môn chót đồng lực kiên cô) này, 
bất cứ một trong tám ñãụasampayutta kñmãvacara javana cia (tâm đông lực dục 
giới tương ưng trí) (tức là: bốn ñãnasampayutta mahäãkusala ciúa - tâm đại thiện 
tương ưng trí; và bốn ñãnasampayutta mahäkiriya ciira - tâm đại tô tương ưng trí) 
sanh và diệt 4 lần hoặc 3 lần theo trình tự như parikamma (chuẩn bị), upacaära (cận 
hành), anuloma (thuận thứ), và gorabhu (chuyên tộc). Ngay sau chúng diệt, vào sát- 
na thứ tư hay thứ năm tùy theo bậc tuệ chậm hay tuệ nhanh, bất cứ trong 26 tâm 
đồng lực (đáo đại hay siêu thể), bắt đầu tiến trình chuyên chú bằng tâm tu tiến pháp 
chỉ-quán (samatha-vipassanä bhãvanäã cifa). Sau đó, ở cuỗi đông lực kiên cô có sự 
chìm vào dòng hữu phần. 

...H-R-D-K-Á-Ậ-U-B-È-H... 


22 Taúnha somanassasahagadd va pallkankhiabba  upekkhasahagafa- 
javananamtaram upekkhasahagafä` va. Tatth ãp kusalajavananantaram kusala- 
7javanañ c eva hefthimañ ca phalattayam appeti, kiriyajavanananfaram kiriyqJavanam 
Arahattaphalan ca tỉ. 


Trong appanäjavana-vära (chót đồng lực kiên cố) ấy, ngay sau một đồng lực câu 
hành hỷ, sự chuyên chú của tâm đáo đại câu hành với hỷ thọ là điều bình thường. 
Ngay sau một đồng lực câu hành xả, sự chuyên chú tâm đáo đại câu hành với xả thọ là 
điều bình thường. 


Trong javana-vara (chót đồng lực) có cùng vedznä (thọ), ngay sau một 
mahäãkusala ñãnasampayutfa javana (đồng lực đại thiện tương ưng trí), mahaggafa 
hay lokuftara kusalajavana (đồng lực thiện đáo đại hay thiện siêu thế) và 3 
phalajavana (đồng lực quả) siêu thế thấp có thể sanh làm appanäjavana (đồng lực 
kiên cô hay thiền). Ngay sau một mahäãkiriya ñãnasampayutia javana (đồng lực đại tố 
tương ưng trí), mmahaggafa kiriya javana (đồng lực tô đáo đại) cũng như 
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arahattaphalajavana (đông lực quả ứng cúng) có thể sanh khởi làm đồng lực thiền. 
Do đó, nên lưu ý vấn đề này. 


23. Dvattnsa sukkhapannamha, dvãdas` opekkhaka param, sukhitakriyato affha, 
cha sarnbhonfi upekkhaka. 


24. Puthujanana sekkhanam kãmapuffatihetto,  tihetuhämmalra0o, 
viftaraägabarn appand. yarh ettha manodvare vithicifappavatftinayo. 


Theo sau hai sørnanassasahagatam ñãnasampayuttam mmahakusalqjavanacittam 
(tâm đồng lực đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí), 32 appanäjavana cifta (tâm đồng 
lực kiên có) có thê sanh. 


Theo sau hai ekkhasahagatam ñãnasampayuttan mahãkusalajavanacifftamm (tầm 
đồng lực đại thiện câu hành xả tương ưng trí), 12 appanäjavana cifa (tâm động lực 
kiên cố) có thể sanh. 


Sau hai sønanassasahagafan ñãnasampayuttamna mahakiriyajavanacifam (tầm 
đồng lực đại tố câu hành hý tương ưng trí), 8 appanäjavana cita (tâm đồng lực kiên 
cố) có thể sanh. Sau hai ekkhäsahagatari ñãnasampayuttah: mahäkiriyajavana 
cifam (tâm đồng lực đại tổ câu hành xả tương ưng trí), 6 appanäjavana cifa (tâm 
đồng lực kiên cố) có thể sanh. 


Đối với người phàm và 3 bậc thánh quả thấp (44) jawana cira (tâm đồng lực) có 
thê sanh sau 4 kãmakusala tihetuka cifta (tâm thiện dục giới tam nhân). Đối với những 
bậc thoát khỏi ái dục (tức bậc ứng cúng — arahatta) 14 tâm đồng lực có thể sanh sau 4 
tihetuka kamakiriya citfa (tâm tố dục giới tam nhân). (32+12) và (8+6). 

Những øì vừa trình bày là mô tả sự sanh của lộ nương qua ý môn. 

Ghi chú: 

(1) Theo sau 2 somanassasahagaftam ñãnasampayuttam mahakusalajavana citta 
(tâm đồng lực đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí) ấy, có thể sanh 4 somanassa 
mahaggsaftakusala javana (đồng lực thiện đáo đại hỷ thọ), l6 somanassa magga 
javana (đồng lực đạo hỷ thọ) và 12 sơmanassa javana (đông lực hÿ thọ) của ba quả 
thấp, tổng cộng 32 jawana (động lực). 


(2) Theo sau 2 ekkhasahagafam ñãnasampayuttan mahãkusalqjavanacitam 
(tâm đồng lực đại thiện câu hành xả tương ưng trí) ấy, có thể sanh 5 „»ekkhã 
mahaggatakusala javana (đông lực thiện đáo đại xả thọ), 4 upekkhä magga javana 
(đồng lực đạo xả thọ) và 3 w„pekkhã javana (động lực hÿ thọ) của ba quả thấp, tổng 
cộng 12 javana (đồng lực). 


(3) Theo sau 2 somanassasahagatamn ñãnasampayufttamn mahakiriyajavanacitam 
(tâm đồng lực đại tố câu hành hỷ tương ưng trí) ấy, có thể sanh 4 somanassa 
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mahagsdata kiriya javana (đông lực tô đáo đại hỷ thọ), và 4 somanassa arahattaphala 
javana (đông lực quả ứng cúng hỷ thọ), tổng cộng 8 jwana (đồng lực). 


(4) Theo sau 2 „ekkhasahagatam ñãnasampayuttaru mahakiriyajavana cifía (tầm 
đồng lực đại tố câu hành xả tương ưng trí) ấy, có thể sanh 5 „»ekkhä mahaggafa 
kiriya javana (đồng lực tỗ đáo đại xả thọ), và 1 upekkhã arahattaphala javana (đồng 
lực quả ứng cúng xả thọ), tổng cộng 6 javana (đồng lực). 


Giải Lộ Ý Môn Đồng Lực Kiên Có (4ppanã-Javana) (Lộ Đắc Thiền) 


“Appana" nghĩa là “chuyên chú, chăm chú, sáp nhập, miệt màiˆ. Nó ám chỉ cho sự 
miệt mài chăm chú vào jhZna (thiền), magga (đạo) hay phaia (quả). 


Trong thiền chỉ và thiền quán, appanä javana manodvära vĩth¡ (lộ ý môn đỗng lực 
kiên cố) sanh khi đạt được jhãna (thiền), magga (đạo) hay phala (quả). Trong những 
lộ này, 1 trong 26 appanã javana citfa (tâm đồng lực kiên cô) tham gia vào việc đồng 
lực. 

26 đồng lực kiên cô = 5 ripãcavara kusala citía (tầm thiện sắc ĐIỚI). 

+ 4 arũpäcavara kusala cita (tâm thiện vô sắc giới). 
+_5 rũpãcavara kiriya citta (tâm tô sắc giới). 

+4 aripäcavara kiriya cửa (tâm tô vô sắc giới). 

+ 4 magga ciữa (tâm đạo). 

+ 4 phaÏla cữia (tầm quả). 


Nếu một người ba nhân, người mà chưa thành bậc arahara (ứng cúng), tu tập thiền 
chỉ tịnh đúng đắn và tinh tắn, vị ấy có thê đạt 5 rữpãvacara kusala jhãna (thiền thiện 
sắc giới) và 4 aripävacara kusala jhãna (thiền thiện vô sắc giới), được gọi chung là 9 
mahaggdafa kusala cữta (tầm thiện đáo đại). 

Nếu một bậc Arzharía (ứng cúng) tu tập thiền chỉ tịnh, vị ấy có thể đạt 5 
rũpävacara kiriya jhãna (thiền tỗ sắc giới) và 4 aripävacara kiriya jhãna (thiền tô vô 
sắc giới), được gọi chung là 9 „ahaggafa kusala cita (tâm tô đáo đại). 

Nếu một người ba nhân tu tập thiền quán minh sát một cách đúng đẫn và tích cực, 
vị ấy có thể đạt bốn zmaggañãna (đạo tuệ) và bốn phalañãna (quả tuệ) phối hợp với 
tám iokufiara ciffa (tâm siêu thể). 


B1.1/ Năm lộ kiên cô sắc giới (rñpãvacara appanä vifhi) 


Theo ký tự Pali: 
Manda pañña (tuệ chậm) ... Bha-Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jha”-Bha-... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) ...Bha-Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jha”-Bha-... 


Theo ký tự Việt: 
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Manda paññaä (tuệ chậm) ...-H-R-D-“K-Ã-Â-U-B-E”-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) ...-H-R-D-“K-Â-U-B-E”-H-... 


1. Khi paƒibhãga nimitta của đề mục kasina xuất hiện ở ý môn, hữu phần rúng động 
hai lần rồi dứt (Na-Da). 


Kế tiếp, manodvärãvajjana (Ma) (khai ý môn) hướng dòng tâm thức đến 
pafibhäga nimiffa, quan sát và quyết định cảnh dù cho cảnh ấy tốt hay xấu. 


Kế tiếp, một trong hai somanassasahagatdmn ñãnasampayuttan mahäkusala citta 
(tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí) làm phận sự acãra samadhi javana 
(đồng lực cận định) bốn lần đối với bậc manda paññä (tuệ chậm hay yếu) dưới 
những tên gọi như: 
chuẩn bị đến thiền. 
cận thiền. 
thuận thứ, thích hợp hay liên kết giữa parikamna và jhãna 


Pa = parikamma 


U_ =pacära 


Nu = anuloma 
(thiền); vai trò của nó như là nhịp cầu làm hài hòa hay cân 
đối những tâm thấp hơn với những tâm cao hơn. 

Go =go#abhi =_ chuyến tộc, là tâm cắt đứt dòng &ãma (dục) để hình thành 
dòng bậc cao hay mahaggara (đáo đạI). 


Bốn tâm này được gọi là „pãcãra samadhi javana (đồng lực cận định). Trong 
trường hợp của người fikkha paññä (tuệ nhanh hay mạnh), parikamma (Pa) (chuẩn 
bị) bị loại trừ. 


Ngay sau gøfrabhũ (bỏ bậc), rupaãvacara kusala pathamajjhaäna ciffa (tâm sơ 
thiền thiện sắc giới) chỉ sanh một lần như làm zppanä javana (đồng lực kiên cô). 
Sau sự diệt tắt của pathamajhãna cifta (tâm sơ thiền), tiếp sau là dòng bhavanga 
(hữu phần) chảy như thường lệ. 


2. Rũpävacarä appanä vĩrhi (lộ kiên cỗ sắc giới) thứ hai sanh khởi như trên, nhường 
chỗ cho rữpãvacara kusala dutiyajjhäna cita (tâm nhị thiền thiện sắc giới) làm 
phận sự appanã javana (đồng lực kiên cố) chỉ một lần. 


3. Rũpävacarä appanä vithi (lộ kiên cỗ sắc giới) thứ ba cũng sanh khởi như (1.) 
nhường chỗ cho rữpãvacara kusala tatiyajjhäna cifa (tâm tam thiền thiện sắc giới) 
làm phận sự appanã javana (động lực kiên cô) chỉ một lần. 


4. Rũpãvacarã appanä vñthi (lộ kiên cỗ sắc giới) thứ tư sanh lần nữa như ở (I.) 
nhường chỗ cho rữpäãvacara kusala catutthajhãna cifta (tâm tứ thiền thiện sắc giới) 
làm phận sự appanã javana (động lực kiên cô) chỉ một lần. 


13. Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản Anh ngữ, từ patibhäganimitta được mở ngoặc 
đơn kèm theo từ giải thích là counter image - tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: patibhäga: [adj.] 
equal; similar. (m.) likeness; resemblance. 
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5. Rũpävacarä appanä vifthi (lộ kiên cỗ sắc giới) thứ năm sanh như ở (1.), nhưng thay 
vì một trong hai somanassa sahagatam ñãnasampayuttam mahäkusalaciffam (tầm 
đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí), một trong hai ekkhãä sahagafam 
ñanasampayutan mahakusalaciffam (tầm đại thiện cầu hành xả tương ưng trí) làm 
phận sự acära samadhi javana (đồng lực cận định) bốn hoặc ba lần và sau đó 
rũpãvacara kusalapañcamajjhãna cifa (tâm ngũ thiền thiện sắc giới) sanh chỉ một 
lần làm phận sự aøpanã javana (đồng lực kiên cô). 


Lưu ý: 


Khi bậc tu tiến chú tâm trên đề mục &asina, somanassa hay „ekkha mahaãkusala 
cia (tâm đại thiện hỷ hay xả thọ) sẽ làm phận sự đồng lực. 


Khi bậc tu tiễn nhập định, acära samädhi javana (đông lực cận định) và jhãna 
javana (đông lực thiền) phải hợp với cùng một loại wedana (thọ). 


Từ khi bốn rữpãvacara jhãna (thiền sắc giới) trước câu hành với sukha (lạc thọ) 
chúng được xem là somanassasahagafa cữta (tầm hỷ thọ). Do đó, trong những trường 
hợp này, pacära samädlhi javana (những đồng lực cận định) cũng phải là somanassa 
sahagaftm ca (cầu hành hỷ). 


Trong trường hợp thiền thứ năm, nó là „»ekkhä sahagatam cirta (tâm câu hành xả), 
do đó, „acãra samädhi javana (những đông lực cận định) cũng phải là „„ekkhã 
sahagafam (câu hành xả). 


B1.2/ Bồn lộ kiên cỗ vô sắc giới (aripävacara appanä vĩthi) 


Theo ký tự Pali: 
Manda pañña (tuệ chậm) ...-Bha-NÑa-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jha”-Bha-... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) ...-Bha-Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jha”-Bha-... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññaä (tuệ chậm) ...-H-R-D-“K-Ã-Â-U-B-E”-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) ...-H-R-D-“K-Â-U-B-Ê”-H-... 


Những lộ này, trên hình thức giống như rữpãvacara appanä vñhi (lộ kiến cô sắc 
giới). Nhưng arữpävacara jhãna (thiền vô sắc giới) thì cao hơn rữpãvacara jhãna 
(thiền sắc giới) về gốc độ của sự tập trung, sự tĩnh lặng và tính bậc cao. Bậc tu tiến 
phải dùng ngũ thiền làm nền tảng bước cao hơn đến aripävacara jhãna (thiền vô sắc 
giới) và cũng phải tập trung trên một đề mục (không phối hợp với sắc). 

Để đạt đến thiền vô sắc giới, bậc tu tiến phải đạt ngũ thiền sắc giới qua thực hành 
thiền trên một đề mục #zsiøz, và phải suy ngẫm về những khuyết điểm của zữpa (sắc) 
trong thân sắc. 
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Trong sự tu tập, trước nhất bậc tu tiễn phải phát triển ngũ thiền bằng cách chú tâm 
trên pafibhãga ninitta!”5 của đề mục kasina. Kế tiếp, vị ấy xuất khỏi thiền, không chú 
tâm trên pafibhãga nimifta vì nó liên quan đến sắc (trong trường hợp đề mục kasi„a 
này), tập trung, chú tâm vào ã*asa (hư không vô tận) mà nó hiện hữu vượt qua khỏi 
pafibhäga nimita, và niệm: “ãkãsa, ãkãsa”. Khi sự khắn khít tỉnh tế, nhu nhuyến vào 
patibhäga nimitfa của vị ây dứt, nimiffa (tướng hay ẫn chứng) đột nhiên mất đi, mở ra 
một hư không không bờ mé. Bậc tu tiễn thiền trên “Zkãsa, ãkãsa”, và khi mức độ tập 
trung của vị ấy đủ cao, arữipãvacara appanä vifthi (lộ kiên cỗ vô sắc) sẽ có hiệu lực. 


1. Khi đề mục ã&ãsa (không vô biên) xuất hiện ở ý môn, dòng bhavanga (hữu phần) 
rúng động hai lần rồi dứt (Na-Da). Kế đó, manodvãrävajjana (Ma) (khai ý môn hay 
hướng ý môn) hướng dòng chảy danh pháp đến cảnh quan sát và xác định cảnh dù 
cảnh ấy tốt hay xấu. 


Sau đó, một trong hai ekkhãsahagaftam ñãnasampayuftam mmahakusalacitam 
(tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí) làm phận sự parikamưna (Pa) (chuẩn bị), 
upacara (Ö) (cận thiền), anuloma (Nu) (thuận thứ) và gofrabhi (Go) (bỏ bậc), [đối 
VỚI người manda pañña (tuệ chậm)]; hay là „pacaära (U) (cận thiền), anuloma (Nu) 
(thuận thứ) và gofrabhu (Go) (bỏ bậc), [đối với người íikkha paññaä (tuệ nhanh)|. 
Theo sau những đồng lực cận định này, arữpãvacara kusala jhãna (thiền thiện vô 
sắc giới đầu tiên), tức là đkãsãnañcãyatana kusala citta (Jhã) (tâm thiện không vô 
biên xứ) sanh khởi một lần làm aøpanä javana (đông lực kiên cô) rồi sau đó những 
bhavanga citta (tâm hữu phần) tuôn chảy liên tục như thường. 


2. Đề bước cao hơn đến arữpävacara kusala jhãna (thiền thiện vô sắc) thứ nhì, bậc tu 
tiễn lẫy ãkãsãnañcäyatana kusala ciftam (tâm thiện không vô biên xứ) làm đề mục 
thiền. Vị ây chăm chú miệt mài niệm: “v/ãna, viñnãna ” lặp đi lặp lại cho đến khi 
độ tập trung, chú tâm đủ cao, vị ây đạt đến sự chuyên chú. 

Aripävacara appanä vĩthi (lộ kiên cô vô sắc) thứ hai thì giống như (1.). Cảnh 
hay đề mục xuất hiện ở ý môn là ãkãsãnañcãyafana kusala cifa (tâm thiện không 
vô biên xứ), là tâm làm duyên cho dòng tâm thức sanh khởi như là bhavañga 
calana (Na) (hữu phần rúng động), bhavaaga paccheda (Da) (hữu phần dứt dòng), 
manodvãrävajjana (Ma) (khai ý môn), parikammna (Pa) (chuẩn bị) (bỏ qua tâm này 
đối với người fikkha paññã-tuệ nhanh), „pacãra (U) (cận thiền), anuloma (Nu) 
(thuận thứ) và gøfrabh# (Go) (bỏ bậc) và vinãnañcãyatfana kusala cifa (Jhä) (tầm 
thiện thức vô biên xứ) làm aøpanä javana (đồng lực kiên cô) sanh khởi. Sau đó là 
dòng bhavanga (hữu phần) tuôn chảy như thường lệ. 


! Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản anh ngữ, từ patibhãganimitta được mở ngoặc 
đơn kèm theo từ giải thích là counter image - tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: patibhäga: [adj.] 
equal; similar. (m.) likeness; resemblance.. 
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3. Trong trường hợp của arữpãvacära jhãna (thiền vô sắc giới) thứ ba, cảnh hay đề 
mục xuất hiện ở ý môn là mzííhibho (Không có chi cả), là quả từ sự phủ nhận 
ãkasanañcayatana kusala ciffam (tâm thiện không vô biên xứ). Lộ tâm sanh khởi 
như trước và kết thúc bằng đkiñcaññãyatana kusala cifam (Jhã) (tâm thiện vô sở 
hữu xứ) làm appanä javana (đồng lực kiên cô). 


4. Đề bước lên arữpävacara jhãna (thiền vô sắc) thứ tư, bậc tu tiễn tập trung, chú tâm 
trên ãk/7cañnaãyat1ana kusala cifam (tầm thiện vô sở hữu xứ) làm đề mục thiên. 
Khi nhận ra thiền vô sắc thứ tư, đề mục ãkincannayatana kusala cifam (tầm thiện 
vô sở hữu xứ) này xuất hiện ở ý môn làm duyên cho lộ tâm sanh khởi như trước. 
Trong trường hợp này, n#evasaññna-n asañnayatana kusala cifam (h8) (tầm thiện 
phi tưởng phi phi tưởng xứ) sanh khởi một lần làm appanä javana (đông lực kiên 
cô) và kế tiếp những bhavanga cửa (tâm hữu phần) tuôn ra như thường. 


Lưu ý: Độc giả nên ôn lại phần trình bày về 4Azữpa jhãna ở phần Arũpa jhãna 
(thiền vô sắc) — Chương Ca để trợ giúp cho việc học Arữpävacana Appanä Vithi 
(lộ kiên cô vô sắc giới). 

(1) Khi tất cả arữpãvacara jhãna (thiền vô sắc giới) là câu hành xả, 
upacärasamädhi javana ci1a (tâm đông lực cận định) đi trước cũng phải là 
upekkhasahagatfam (cầu hành xả). 


(2) Araham (bậc ứng cúng) có thể phát triển rữpãvacara jhãna (thiền sắc giới) 
và aripävacara jhãna (thiền vô sắc giới) giỗng như cách đã mô tả trên. Nhưng thay 
vì kusala cữia (tâm thiện), mà là kiriya cia (tâm tố) sanh khởi. Hình thức của lộ 
thì giống như trên. Trong việc mô tả diễn tiễn của lộ, không chỉ appanä vĩh¡ (đông 
lực kiên cố), mà tất cả upacära samadhi javana (đông lực cận định) đi trước cũng 
phải là kiriya cita (những tâm tố) tương ứng. 


B1.3/ Lộ nhập thiền (jhãna samñãpatti vthi) 


^ 29 


“Samäpafii” nghĩa là “nhập”. Một người, đã từng đắc sơ thiền sắc giới, có thể nhập 
vào thiền tương ứng bất cứ khi nào vị ấy muốn. Nếu vị ấy thuần thục, vị ấy có thể 
nhập vào thiền ngay tức khắc và duy trì trạng thái nhập định hàng một, hai, ba giờ 
đồng hồ, tức là, cho đến bảy ngày. Trong giai đoạn này, chỉ có tâm thiền tương ứng 
sanh khởi lặp đi lặp lại và liên tục lấy pa/ibhäga nimifta làm cảnh. Do đó, vị ấy sẽ 
không nghe bất cứ âm thanh hay biết bất cứ cảnh nào khác trong lúc nhập định. 

Người mà đã đạt được tất cả thiền sắc giới và vô sắc giới có thể nhập vào bất cứ 
thiền nào mà họ đắc, nhưng trước tiên vị ấy phải nhập vào sơ thiền; kế tiếp, bằng cách 
loại bỏ yiakka (tầm), vị ấy vào nhị thiền; kế tiếp, bằng cách loại bỏ vicãra (tứ), vị ấy 
vào tam thiền, và v.v... 
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Jhãna samäpafii vĩthi (lộ nhập thiền) diễn tiến như sau: 


Theo ký tự Pali: 

Manda pañnña (tuệ chậm) ...-Bha-Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jha-Jha-Jhã... nhiều 
vô số...”-Bha-... 

Tikkha paññä (tuệ nhanh) ...-Bha-Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jhã-Jhã-Jhã... nhiều vô 
sô... -Bha-... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññä (tuệ chậm) ...-H-R-D-“K-Â-Â-U-B-Ê-E-E... nhiều vô số...”-H-... 
Tikkha paññã (tuệ nhanh) ...-H-R-D-“K-Ậ-U-B-Ê-E-E... nhiều vô số...”-H-... 


1. Nhập ru„pãvacara jhãna (thiền sắc giỚiI) : 


Patibhaga nimiffa của đề mục thiền kasiøa xuất hiện ở ý môn làm cho hữu phần 
rúng động hai lần rồi dứt (Na-Da). Kế tiếp mano dvãrãvajjana (Ma) (khai ý môn) 
hướng dòng danh pháp đến pa/ibhäga nữmiữa, quan sát và quyết định dù nó tốt hay 
xấu. Sau đó, một trong hai somanassa sahagafam ñãnasampayuttamn mahaäãkusala 
citam [tâm đại thiện câu hành hý tương ưng trí (lây u»ekkhäsahagarzm (câu hành 
xả) để vào ngũ thiền)] làm phận sự parikamma (Pa) (chuẩn bị) [bỏ qua tâm này đối 
với người íikkha pañña (tuệ nhanh)], „pacãra (Ú) (cận thiền), anuloma (Nu) (thuận 
thứ) và gofrab1iu (Go) (bỏ bậc). Kế tiếp, rpãvacara kusala ciữta (Jhä) (tâm sơ, 
hoặc nhị, tam, tứ hay ngũ thiền thiện sắc giới) sanh nhiều lần làm phận sự appanä 
javana (đông lực kiên cố). Khi xuất khỏi thiền hay chấm dứt trạng thái miệt mài, 
bhavanga citta chìm vào đồng hữu phần. 


2. Nhập añpavacara jhãna (thiền vô sắc giới) : 


kãsa (hư không vô biên) mở ra khi Pa/ibhãga nimifta mất đi (bắt cảnh tương 
ứng cho thiền vô sắc cao hơn) vào lộ ý môn và trở nên rõ rệt ở tại ý môn làm cho 
hữu phần rúng động hai lần rồi dứt (Na-Da). Kế tiếp, mano dvãrãvajjana (Ma) 
(khai ý môn) tác ý xoay dòng danh pháp hướng đến Pa/ibhãga nữmifía quan sắt hư 
không không cùng tận và quyết định dù nó là tốt hay xấu. 


Sau đó, một trong hai #„ekkhäsahagafan ñãnasampayuttam mahakusala citta 
(tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí) làm phận sự parikamma (Pa) (chuẩn bị) 
[bỏ qua tâm này đối với người /ikkha paññäã (tuệ nhanh)], øacãra (U) (cận thiên), 
anuloma (ÑNu) (thuận thứ) và go#zabbhũ (Go) (bỏ bậc). Kế tiếp, đkãsãnañcäyatana 
kusala cữtam (tầm thiện không vô biên xứ) [hay arữpävacara kusala ciffain (tâm 
thiện vô sắc giới) cao hơn] làm phận sự zppanä javana (động lực kiên cố) nhiều 
lần. Khi xuất khỏi thiền hay chấm dứt trạng thái miệt mài, bhavaga cifa chìm vào 
dòng hữu phần. 
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BI.4/ Lộ kiên cố thắng trí hay thần thông (abhiññã'”” appanä vĩthi) 

Những ai đã từng đắc tất cả rữpãvacara jhãna (thiền sắc giới) và tất cả 
aripävacara jhãna (thiền vô sắc giới) có thể tu tiễn thêm nữa dựa theo sự hướng dẫn 
được trình bày trong Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo) hay những kinh sách khác của 
Phật giáo để đạt đến năm /okiya abhiññä [thắng trí (thần thông) hiệp thế]. Những 
thắng trí này đạt được qua sự toàn hảo trong sự chú tâm, và chúng liên quan đến trí 
cao hơn phối hợp với rữpãvacara pañcamajjhãna (ngũ thiền sắc giới). Chúng là gì? 


1. Iddhi vidha abhiññã = thần thông, những khả năng siêu phàm khác nhau như một 
hóa thành nhiều, nhiều hóa thành một. Vị ấy xuyên qua tường và núi mà không gặp 
trở ngại như thể xuyên qua hư không. Trong đất, vị ấy độn thổ và trôi lên như thể 
trong nước. Vị ấy đi trên nước không chìm như thể đi trên đất. Tréo chân và bay 
trong hư không như một con chim bay. 


2. Dibba sofa abhiññä = thiên nhĩ thông, có thể nghe cả hai âm thanh trời và người, 
xa và gần. 


3. Dibba cakkhu abhiññã = thiên nhãn thông có thê thấy cả hai cảnh trời và người, xa 
và gần, ân hay hiện. Vị ấy có thể thấy chúng sanh ở cõi địa ngục thấp cũng như ở 
CỐI trời. VỊ ây thấy được sự chết, diệt tắt và sanh trở lại, kẻ thấp hẻn và người cao 
sang, người đẹp và người xấu. Vị ấy thấy chúng sanh sanh trở lại tùy theo hạnh 
nghiệp của họ. 


4. Paracita vụjhãnana abhiñnña hay Cefo pariya ñãng = tha tâm thông, khả năng 
biết tâm chúng sanh khác bằng nhiều cách hay thâm nhập tâm của người khác. 


5. Pubbe nivãsãnussafi abhiññã = túc mạng thông, khả năng nhớ nhiều kiếp sống 
như một kiếp, hai, ba, bốn, năm kiếp V.V... một trăm ngàn kiếp; nhớ nhiều sự hình 
thành và hoại diệt của nhiều thế giới: “Tôi đã từng ở đó, có tên gọi... và chết ở đó, 
tôi sanh vào nơi khác.... Và chết ở đó, tôi lần nữa sanh lại ở đây”. 

Dựa trên Dibba cakkhu abhiññä (thiên nhãn thông), vị ấy có thể phát triển thêm 
hai năng lực thông như sau: 


6. Yafhãkammiipagañapa = tùy nghiệp trí, năng lực thấy chúng sanh trong 31 cõi 
hiện hữu và cũng như những nghiệp tương ứng của họ làm cho họ tái tục. Trí này 
thấy chúng sanh tử và tái tục, những người bậc thấp và bậc cao, những người đẹp 
và xấu. Trí này thấy chúng sanh tái tục tùy theo nghiệp của họ. 


7. Anagatfarisañana = vị lai trí, năng lực biêt những việc ở vị lai, những sự sông ở vị 
lai và những thê giới vị lai. 


13. Abhiññä - hiểu biết, sáng suốt, thần trí, sự thông hiểu đặc biệt, diệu trí, thắng trí, thần thông, .v.v... 
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Do đó, chúng ta có thể nói có bảy /okiya abhiññä [thắng trí (thần thông) hiệp thế]. 
Nhưng khi tính năm thông (trí siêu phàm) thì yaíhãkammipaganana (tùy nghiệp trí) 
và anäãgatarisañaäna (vị lai trì được gồm trong đibba cakkhu Abhiññä (thiên nhãn 
thông). Cũng như œu/ữpãpatañãna (sanh tử trí) là trí về tử và tái tục của chúng sanh, 
được gồm trong đibbacakkhu (thiên nhãn). 

Khi tính sáu thần thông như trong Chaz/zbhiññä, chúng ta cộng ãsavakkhayañäna 


~T~— 


(lậu tận thông) vào năm /okiya abhiññä [thắng trí (thần thông) hiệp thế]. 


§. Asavakkhayañana = arahattamaggañana (Trí đạo vô sanh hay trí lậu tận) là trí 
phối hợp với arahartamagsa (đạo vô sanh), là đạo có thể đoạn tuyệt tất cả pháp lậu 
(asava). 


Lộ thăng trí có dạng: 
Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Bhiñ”-Bha-... 
Hay: R-D-“K-Ä-Â-U-B-Ô”-H-... 


Giả sử một người từng đạt thắng trí hiệp thế, muốn hóa thành nhiều thân. Vị ấy chú 
tâm trên đề mục pathavi-kasa (kasina đất) và phát triển rpãvacara Kusala 
pañcamajjhãna (ngũ thiền thiện sắc giới) một vài sát-na. Kế tiếp, vị ấy xuất khỏi thiền 
và chặn lại hữu phân, lập một nguyện mạnh mẽ hay quyết tâm: “Hãy có 1000 thân 
tách biệt và giống y như tự thân tôi”. 


Vị ấy hoàn toàn tự tin rằng lời nguyện của vị ấy sẽ thành hiện thực. Những hình 
tướng xuất hiện ở ý môn của vị ấy làm cho hữu phần rúng động hai lần rồi dứt. 
Manodvarãvajjana (khai ý môn) xoay dòng danh pháp hướng đến cảnh, quan sát 
những hình tướng và quyết đoán dù cảnh sắc ấy tốt hay xấu. Một trong hai 
upekkhaäsahagatam ñãnasampayuftam mahãkusalacifam (tầm đại thiện câu hành xả 
tương ưng trí) làm phận sự parikamma (Pa) (chuẩn bị), „pđcãra (U) (cận thiền), 
anuloma (Nu) (thuận thú) và gofrabhiu (Go) (bỏ bậc). Kế tiếp quan sát 1000 hình 
tướng, rñpävacara kusala pañcamajjhäna (ngũ thiền thiện sắc giới) sanh một lần làm 


.^~o~— 


.^o~— © 


hữu phần) theo sau và vị ấy xuất ra khỏi thiền. Ngay khi abjiØñã javana (động lực 
thông hay thắng trí) sanh khởi, 1000 hình tướng xuất hiện. 


Những phần thông khác được phát huy tợ như cách này. 


B2.1/ Lộ đắc đạo (lộ đạo kiên cố - magga appanä vĩthi) 


Bậc tu tiến pháp quán (minh sát), chú tâm trên ba trạng thái hay ba tướng phố 
thông, đó là, aziccä (vô thường), đukkhã (khổ) và anaứã (vô ngã). Sau khi phát triển 
10 loại vipassanã ñãna (tuệ quán) đắc magga (đạo) và phala (quả của đạo) theo sau. 
Có bốn bậc magga và phala. Magga appanä vithi (lộ đạo kiên cỗ) diễn tiễn như sau: 
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Theo ký tự Pali: 
Manda pañña (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha”-Bha... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma -U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha-Pha”-Bha... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññä (tuệ chậm) R-D-“K-Ä-Â-U-B-A-Á-Ä”-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) R-D-“K-Â-U-B-A-Á-Á-Ä”-H-... 


1. Khi một trong ba tướng phổ thông vào lộ ý môn của chúng sanh phàm phu (kẻ 
trần tục hay người bị bao vây bởi 10 loại phiền não), hữu phần rúng động hai lần rồi 
dứt (Na-Da). Kế tiếp, quan sát và quyết đoán những tướng phổ thông, mano 
dvãrävqjjana (Ma) (khai ý môn) sanh một lần tác ý xoay dòng danh pháp hướng đến 
cảnh, quan sát cảnh, và quyết định dù cho cảnh tốt hay xấu. Kế tiếp, một trong bốn 
ñaãnasampayuttam mmahakusala citam (tâm đại thiện tương ưng trí) quán sát những 
tướng phô thông sanh ba lần làm những phận sự như parikamna (Pa) (chuẩn bị), 
upacara (Ủ) (cận đạo), anuloma (Nu) (thuận lưu), và tiếp đến quan sát N/bbana (níp- 
bàn), làm một phận sự nữa là goabhũ (Go) (chuyền tộc). Tiếp đến, so/ãpaffi magga 
javana (Mag) (đông lực thất lai đạo) sanh khởi một lần quan sát Mibbãna (níp-bàn). 
Tiếp đến, không cách quãng thời gian nào, quả của đạo, tức là, so/äpaffi phaÌa cifam 
(Pha-Pha) (tâm quả thất lai) làm phận sự appanä javana (đồng lực kiên cố) hai lần. 
Sau đó, bhavanga cira (tâm hữu phần) chìm vào dòng hữu phần và vị ấy ra khỏi lộ 
đắc đạo. Nếu vị ấy là người /ikkha paññä (tuệ nhanh) thì bỏ qua tâm parikamma 
(chuẩn bị) và phala javana (Pha-Pha-Pha) (đồng lực quả) sanh khởi ba lần. Nay, vị ấy 
trở thành so/aøanna (bậc thánh nhập lưu), là giai đoạn thứ nhất của bậc thánh. 


Lưu ý: Trong rmagga-vifhi (lộ đắc đạo) trên, parikamma (Pa) (chuẩn bị), upacära 
(U) (cận đạo), amuioma (Nu) (thuận lưu) và go#abhi (Go) (chuyển tộc) biểu thị cho 
những việc sau: 

Pa = parikamma = chuẩn bị của đạo. 


U = upacära = cận đạo. 

Nu = anuloma = thuận lưu. Sự thích thú, sự kết nối; làm hài hòa, cân đối, hòa 
hợp những tâm thấp với những tâm cao. 

Go = gofrabhữ  = chuyển tộc, là tâm cắt đứt dòng pưrhujjana (phàm) để hình 


thành dòng ar¡ya (thánh). 

Một pưfhujjana (phàm) là người ham mê vật chất, kẻ trần tục, hay người bị trói 
bởi cả mười pháp triên. 

Một khi vị ấy trở thành một zriya (bậc thánh), vị ấy không bao giờ trở lại 
puthujjana (phầm) lần nữa. Do đó, gofrabhữ (chuyền tộc) cắt đứt dòng phàm chỉ 
một lần. Do đó, trong ba lộ magga-phala (đạo-quả) sau, Vo = vodanä (đũ tịnh) 
được thay vào chỗ của Go = gorabhũ (chuyền tộc) của lộ đắc sơ đạo. 
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2. Nhận ra magga và phala (đạo và quả) thứ hai, so/ã-panna hay sotapan (bậc thất 
lai là người nhận ra đạo và quả lần đầu) phải quán về tam tướng phô thông của pháp 
hữu vi lần nữa. Khi lộ nhị đạo sanh khởi, nó diễn tiền như trên — chỉ cần thay: 

“yodanä (đũ tịnh)? '°Š vào chỗ của 'gorabhũ (chuyên tộc)”, 

'sakadägãmi magga (nhất lai đạo)” vào chỗ của “sofãpatfi magga (thất lai đạo)” và 

'sakadägãmi phala (nhất lai quả)” vào chỗ của “sofäpaffi phala (thất lai quả)”. 

Sau magga vihi (lộ đạo thứ hai) này, vị ấy trở thành một sưkadãgãmi hay 
sakadagam (bậc nhất lai, tức là, vị ây sẽ trở lại cõi dục chỉ một lần). 


3. Nếu sakadãgam (bậc nhất lai) tu tiến pháp quán thêm nữa, vị ấy có thể phát triển 
magsa vifthi (lộ đắc đạo) thứ ba diễn tiến như lộ đạo thứ hai. Chỉ đổi sakadãgãmi (bậc 
nhất lai) thành anãgãmi (bậc bắt lai). 

Vị ấy nay thành một aãgãmi hay anãgam (bậc bất lai, tức là, vị ấy sẽ không tái tục 
ở cõi dục lần nữa). 


4. Nếu anäãgam (bậc bất lai) tu tiến pháp quán thêm nữa, vị ấy có thể phát triển 
magsa vithi (lộ đắc đạo) thứ tư. Lộ này lần nữa diễn tiễn như trước. Chỉ đôi anãgãmi 
(bậc bất lai) thành Arahazrra (bậc vô sanh). 

VỊ này nay trở thành một bậc Araharía (ứng cúng — toàn hảo). 


B2.2/ Lộ nhập thiền quả (phala samäpadfi vĩthi) 


Có bốn bậc thánh: so/zpamna (bậc thất lai, nhập lưu), szkadãgãmi (bậc nhất lai), 
anagaãmi (bậc bất lai) và Arahar (bậc vô sanh). 

Mỗi bậc thánh có thể nhập quả tương ứng với đạo mà vị ấy đã đắc. Bằng cách ấy, 
vị ấy hưởng sự vắng lặng của Mibbãna (Nfíp-bàn), và trong lúc nhập thiền quả, lộ nhập 
quả này diễn tiến như sau: 

Theo ký tự Pali: 

Manda pañna (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Vo-Pha-Pha-...”-Bha-... 

Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma-U-Nu-Vo-Pha-Pha-Pha-...”-Bha-... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññä (tuệ chậm) —— R-D-“K-ÄÃ-Â-U-B-Ả-Ả-...nhiều lần...”-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) —— R-D-“K-Â-U-B-Ả-Ả-Ả-...nhiều lần...”-H-... 


Để phát triển phala samãpatii vĩthi (lộ nhập quả), chư thánh phải triển khai thiền 
quán minh sát lần nữa, chú tâm trên ba trạng thái (hay tướng) của pháp hữu vi cho đến 
khi phala samapatrii vifh¡ (lộ nhập quả) sanh khởi. 


1. Khi một trong ba tướng phổ thông của pháp hữu vi đi vào lộ ý môn của một 
sofäpanna (bậc thất lai), hữu phần rúng động hai lần là bhøavaga calana (hữu phần 


18. Dĩ — có nghĩa là càng, như: càng đánh càng mạnh (theo Hán Việt Từ Điển của Trần Văn Chánh). 
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rúng động) và bhavaigupaccheda (hữu phần dứt dòng) rồi dứt (Na-Da). Kế tiếp, 
mano dvãrãvajjana (khai ý môn) hướng dòng danh pháp đến tướng phổ thông, 
quan sát nó và quyết định dù cảnh tốt hay xấu. Sau đó, một trong bốn 
ñaãnasampayuttam mahäkusala cifa (tâm đại thiện tương ưng trí) quan sắt í/- 
lakkhana (cảnh tam tướng) ba lần làm phận sự parikamma (chuẩn bị) [bỏ qua tâm 
này đối với người /fikkha pañña (tuệ nhanh)]|, „pacara (cận hành), và anuloma 
(thuận thứ) (Pa-U-Nu), và quan sát N/bbana (Níp-bàn), làm phận sự vođana (dã 
tịnh) một lần. Sau đó, so/ãpaffi phala cifa (tâm quả thất lai) quán sát Níp-bàn, làm 
phận sự appanä javana (động lực kiên cố) nhiều lần như vị ấy muốn cho đến bảy 
ngày. Khi bhavanga ca (tâm hữu phần) chìm vào dòng hữu phần và vị ấy xuất 
khỏi lộ phala-samäpaứi (nhập thiền quả). 


Lộ nhập thiền quả của những bậc thánh cao hơn thì giống như trên — chỉ đổi 
sofäpanna và sotãpatfi phala cifa (tâm thất lai quả) thành sakadãgãmi và 
sakadäsämi phala cifa (tâm nhất lai quả); anägãmi và anägãmi phala cita (tâm 
quả bất lai), và Arahar và Arahat phala của (tâm quả vô sanh) tương ứng. Như 

2. Khi một trong ba tướng phố thông đi vào lộ ý môn của một sakadãgãmi (bậc nhất 
[HT 0u 102100950/700022240182032101100.429/428200104 11420401010 S43 . gkqdägami phala cia 
(tê 0B TINIE TH) sasssxoaxjeseoaaslbudagsskSl3etteadiu8as 9a 8x4iBebsgjsdfdxlsbsdi : 

3. Khi một trong ba tướng phố thông đi vào lộ ý môn của một zãgãmni (bậc bất lai), 
tiện 006 0101109 243121010 0501830080 001862116624 601ifekipeeiantrfAtdekeedx . g1ãgãmi phaÌla ciffa (tâm quả 
;;i 0P. .ẽẽẻẻẽẽẽẽ an . 

4. Khi một trong ba tướng phổ thông đi vào lộ ý môn của một Arahar (bậc vô sanh), 
1564 t502Esubicb/0AotetuatgfnkteelWeefoatffongiUsffoiiefifiosoiesfbuilldoitofeife một trong bốn 

ñãnasampayuHam mahäkirùa của (tâm đại tô tương ưng - trộ 

1o hkhán đômc0ixánblb0tsuseEdtbdkbobldfdebmasebooseekeere Arahat phala cñía (tâm quả vô sanh) 


Tadãärammmana-Niyama (Định Luật Na Cảnh) 

25. Sabbaftha pi pan ` ettha aniffhe ñrammane akusala-vipakan ` eva pañcavinfana- 
sampaficchana-sanfIrana-tadärar.aiHI. 

26. lthe kusalavipakäqni.) 

27. Ati itthe pana somanassa sahagafän 'eva santiranatadaärammai—ni. 


Hơn nữa, trong năm môn này và lộ ý môn, đôi với tất cả loại cảnh (rất lớn, lớn, 
nhỏ, rất nhỏ), nếu cảnh không đáng mong mỏi, chỉ những quả bất thiện, đó là, 
akusalavipäka pañcaviññãna (ngũ thức quả bất thiện), sampaficchana (tiếp thâu), 
sanfirana (thâm tẫn) và fadãrammana (na cảnh), sẽ sanh. Khi cảnh đáng mong Tỏi, 
chỉ có quả thiện, đó là, kusalavipaka pañcavimana (ngũ thức quả thiện), 
sampaficchana (tiếp thâu), sưnrana (thẳm tấn) và /adãrammana (na cảnh), sẽ sanh. 
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Tatth` đpi somanassasahagafa-kiriyajavanavasane somanassasahagafãn" eva 
tadärammanan bhavanti, tupekkhasahagatakiridjavanavasane ca tupekkha 
sahagafän ` eva honfi. 


Cũng giữa những /ađãarammana (na cảnh) đó, chỉ somanassasahagafa 
tadärammarna (na cảnh câu hành hỷ) sẽ sanh ở cuối somanassasahagata kiriyajavana 
(đồng lực tô câu hành hỷ), và chỉ, oekkhãsahagata tadärammania (na cảnh câu hành 
xả) sẽ sanh ở cuối »ekkhãsahagata kiriyajavana (đông lực tỗ câu hành xả). 


28. Domanassasahagafa javanävasaãne ca pana tadãrammanarni c` eva bhavangani 
ca upekkhasahagatan ` eva bhavanfi. 


Hơn nữa, ở cuối đomanassasahagafa javana (đồng lực câu hành ưu), chỉ có 
upekkhasahagata tadärarnmana (na cảnh cầu hành xả) và upekkhäsahagatä bhavansa 
cira (tâm hữu phần câu hành xả) có thể sanh. 


Tasmă yadi somanassapaf[isandhi kassa domanassasahagafqjavanavasane 
tadärammanasambhavo n` atthi, tadã yam kiñci paricltapubbam parittärammanam 
ãrabbha upekkhasahagata santirana' uDpqJjdaHi. Tam anantariva bhavangapafo` va 
hofi tỉ vadanfi Äcariyä. 


Cho nên, trong trường hợp của người tái tục bằng tâm câu hành hý, nếu ở cuối là 
domanassasahagata javana (đông lực câu hành ưu) không có tâm na cảnh sanh, nên 
các bậc thây giải thích, có sự sanh khởi của một pekkhãsahagafa sanfrana của (tâm 
thâm tấn câu hành xả) bắt lấy bất cứ cảnh quen thuộc bình thường nào. Ngay sau đó, 
có sự chìm vào dòng hữu phân. 


Lưu ý: Hý thọ và ưu thọ là hoàn toàn đôi lập. Do đó, những tâm câu hành với thọ 
này thì không thể sanh liền kề với tâm câu hành với thọ đối lập. Tuy nhiên, những tâm 
câu hành với một trong hai thọ này thì tâm sanh ngay sau có thể là câu hành xả. Do 
đó, nếu có cơ hội cho /øđãlambana ciña (tâm na cảnh) theo sau những tâm 
domanassa javana (đông lực ưu thọ) chỉ có những tâm øpekkhäsahagafa 
tadälambana (na cảnh câu hành xả) sẽ sanh. Nếu không có dịp cho /ađäälambana (na 
cảnh) thì tiếp ngay sau những đomanassa javana (đông lực ưu thọ) sẽ là những 
upekkhäsahagatä bhavanga citta (tâm hữu phần câu hành xả). 


Bây giờ, đối với người tái tục bằng somanssasahagata mahãvipäka cia (tâm đại 
quả câu hành hỷ), thì bhavanga ciữa (tâm hữu phần) của vị ấy thì cũng là 
somanssasahagata mahãvipäka citta (tâm đại quả câu hành hỷ). Nếu khi người này 
nỗi giận, và không có cơ hội cho /ađãlambana cifa (tâm na cảnh) sanh, bhavanga 
cirta (tâm hữu phần) phải theo sau tâm đồng lực ưu thọ. Nhưng sơmanassa bhavanga 
(hữu phân hý thọ) thường không thể sanh ngay sau tâm ưu thọ. Bởi vì theo định luật 
thì tâm câu hành với thọ đối lập không thể sanh liền kề. Trong trường hợp đó, những 
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bậc tiền bối Abhidhamma dạy rằng pekkhäsahagatã sanfiranaa cửa (tâm thâm tân 
câu hành xả) sanh một lần, đóng vai trò là một pháp đệm trung gian giữa ưu thọ của 
javana (động lực) và hỷ thọ của bhavanga (hữu phần). Với một cơ hội öpekkhäã 
sanfrana (thẩm tân xả thọ) không thực hiện sự thâm tấn. Nó bắt một cảnh khác với 
cảnh của lộ - một vài không liên quan với cảnh dục, mà cảnh ấy vị ấy đã quen thuộc 
và đơn giản là làm việc lót hay mở đường trở lại dòng chảy bình thường của 
somanassa bhavaigsa (hữu phần hỷ thọ). Tâm thâm tấn câu hành xả đặc biệt này được 
đặt là “ãgantuka bhavanga ” (hữu phần khách). 


29. Tathä  kamavacarajavanavasane kãmãvacarasafanam kãmãvacara- 
đdhammesv'evva ãrammanabhitesu tadãrammnanamn icchanfT tỉ. 


Bên cạnh những /adäarammana cứữia (tâm na cảnh) chỉ sanh ở cuôi kãmãyvacara 
Javana (đông lực dục giới), chỉ với những người dục giới, chỉ khi cảnh dục thuộc vê 
cõi dục. 


Lưu ý: Tadälambana (na cảnh) chỉ sanh ở cuối sau đồng lực dục giới, chỉ với người 
dục giới, chỉ khi cảnh dục xuất hiện ở môn. Chúng không sanh sau những 
appanijavana (đồng lực kiên cố) hay ở những cõi Phạm thiên hoặc khi cảnh là 
paññati (pháp chế định), mahaggara (đáo đại) hay Nibbãna (Níp-bàn). 


30. Kame javanasaftftalambananam miyame sall, VibhHte ' timahame ca, 
tadãramuanam ïritam. 
Ayam eftha tadãarammaaniyamo. 


Khi chắc chắn rằng những đồng lực, người, và cảnh thuộc về cõi dục, thì khi ấy có 
thể nói rằng những íađãrammana cỉifa (tâm na cảnh) sanh trong cả hai 
vibhitãrammana vĩthi (lộ cảnh rõ) và atmahantãrammana vĩfhï (lộ cảnh rât lớn). 


Ở đây, những gì được nói là định luật hay trình tự của na cảnh. 


Diễn Tiễn của Na Cảnh 
Tadalambana (na cảnh) chỉ sanh với người dục giới khi chúng bắt cảnh dục bằng 
kãma javana-vära vĩthi (lộ chót đồng lực dục giới). 


Nói chung, theo sau pekkhä jãvana (đông lực xả thọ) là „pekkhä tadãälambana (na 
cảnh xả thọ) hay theo sau sơmanassa javana (đồng lực hỷ thọ) là wpekkhä 
tadälambana (na cảnh hỷ thọ). Trong tu tập, những diễn tiến như sau được quán sát: 


1. Sau 4 mahã kiriyaupekkkhä javana (đồng lực đại tỗ xả thọ) và 2 domanassa javana 
(đồng lực ưu thọ), có thể 4 mahã vipäka upekkhä tadälambana (na cảnh đại quả xả 
thọ) và 2 sanfirana upekkha tadalambarna (na cảnh thâm tấn xả thọ) sanh khởi. 

2. Sau 4 mahäkiriya somanassa javana (đông lực đại tỗ hỷ thọ) và hasiuppäda 
javana (đồng lực tiếu sinh), có thể 4 mahã vipäka somanassa tadãälambana (na 
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cảnh đại quả hỷ thọ) và một sømanassa sanfrana tadalambana (na cảnh thầm tấn 
hỷ thọ) sanh khởi. 

3. Sau 10 akwsala javana (đỗng lực bất thiện) và § mahã kusala javana (đỗng lực 
thiện) còn lại, tất cả 11 /ađ4ãlambara (na cảnh) có thể sanh khởi. 


B2.3/ Lộ nhập thiền diệt (nirodha samãpatti vĩthi) 

“Nirodha samapafíi` nghĩa là đạt đến sự diệt tắt của cái biết. Lộ này được phát triển 
để tạm thời đình chỉ sự hoạt động của tất cả tâm và sở hữu tâm, theo ngay sau va 
saññä-n 'ãsaññã yatana jhãna (thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ). 

Chỉ có anägãmi (bậc bất lai) và Arahar (bậc vô sanh), người mà thuần thục trong 
tất cả 8 /hãna (thiền) có khả năng phát triển nørodha samäpafii vihi (lộ nhập thiền 
diệt). Tiến trình để phát triển đạt đến thiền này như sau: 


Trước nhất, bậc tu tiến, người muốn nhập thiền diệt trên pafibhãganimitia của 
kasina đất theo trình tự nhập rữpãvacara kusala pathamajhãna (sơ thiền thiện sắc 
giới), rồi xuất khỏi thiền và chú tâm trên những chỉ thiên với chú tâm đến những trạng 
thái của vô thường, khổ não và vô ngã tướng của nó. Vị ấy lặp lại tiễn trình này với 
nhị, tam, tứ và ngũ thiền thiện sắc giới và cũng với thiền vô sắc giới thứ nhất, thứ hai 
và thứ ba. 

Kế tiếp, vị ấy lập bốn øđji/£hãna (điều nguyện) 


1. Nguyện cho tôi trú hay duy trì trong zzodha samäpaiii (nhập thiền diệt) một giờ, 
hai giờ, v.v..., một ngày, hai ngày, v.v..., bảy ngày (nêu thời gian không quá tuổi 
thọ mà vị ấy có thê biết). 


2. Nguyện cho thân thể của tôi, những vật dụng mà tôi đang dùng và chỗ ở mà tôi 
đang trú không bị tổn hại hay tiêu hoại bởi bất cứ nguyên do nào (vị ấy có thể phân 
ranh khu vực đến mức tối đa theo vị ây thích). 


3. Nguyện cho tôi xuất khỏi øodha samäpatíi (nhập thiền diệt) ngay khi đức Phật 
muốn gặp tôi (đây là vào thời khi đức Phật còn tại thê). 


4. Nguyện cho tôi xuất khỏi øirodha samäãpatfi (nhập thiền diệt) ngay khi hội chúng 
tăng muốn tôi hiện diện (điều này vì do sự kính trọng của tăng đoản). 


Bây giờ, vị ấy phát triển aripävacara kusala catutthajhäãna (tứ thiền thiện vô sắc 
giới) và ngay sau #evasaffia-n asañna yatana cữftam (tâm phì tưởng phi phi tưởng 
xứ) sanh làm aøpanã javana (đông lực kiên có) hai sát-na tâm, dòng tâm thức bị cắt 
đứt — không có ca (tâm), cefasika (sở hữu tâm) và ciff4/a rủpa (sắc tâm) sanh khởi 
nữa. 
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Vị ấy sẽ vẫn giữ nguyên trong trạng thái diệt tắt của c¡a (tâm), cefasika (sở hữu 
tâm) và ci/aja rñpa (sắc tâm) cho đến cuối giai đoạn mà vị ấy kiên quyết duy trì trong 
nirodha samäpafi (nhập thiền diệt). Mặc dù vị ấy không thở, ăn, uống hay biết pháp 
chi, vị ấy vẫn sông. Khi vị ây xuất khỏi mirodha samäapdfífi (nhập thiền diệp), 
anägãmiphalacita (tâm quả bắt lai) sanh một lần làm đồng lực kiên có nếu vị ấy là 
một aãgđm¡ (bậc bất lai), hay Arahafiaphalacrra (tâm quả Araham) sanh một lần 
làm đồng lực kiên có nếu vị ây là một Arahar (Araham). Kế tiếp, bhavanga ciiía chìm 
vào dòng hữu phần. 


Lộ nirodha samapatfíi (nhập thiền diệt) diễn tiễn như sau: 


Theo ký tự Pali: 
Manda pañña (tuệ chậm) ...-Bha-Na-Da-Ma-Pa-U-Nu-Vo-Jha-Jhã...... phala-Bha- 


Tikkha pañña (tuệ nhanh) ...-Bha-Na-Da-Ma-U-Nu-Vo-Jha-Jha...... phala-Bha-... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññaä (tuệ chậm) _...-R-D-K-Â-Â-U-B-Ê-Ê...tâm không sanh... Ả-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) ...-R-D-K-Â-U-B-Ê-E...tâm không sanh... Ả-H-... 


B2.4/ Lộ ý môn kiên cỗ cận Níp-bàn 

Lộ ý môn kiên cô cận Níp-bàn diễn tiến cũng như những lộ kiên cố cận tử ngay 
trước khi Níp-bàn, nhưng sau những lộ này là sự diệt tắt của pháp hành (saikhãra), 
tức Níp-bàn. 

Trong tất cả những lộ ý môn kiên cố: Đối với bậc tuệ yếu thì có sát-na tâm “Chuẩn 
bị”, còn đối với bậc tuệ mạnh thì không có sát —na tâm pacãra (chuẩn bị). 
- Lộ ý môn liên thiền tố cận Níp-bàn, diễn tiễn tợ như lộ nhập thiên thiện: 

Có 9 lộ cho 9 bậc thiền x 2 bậc tuệ mạnh và yếu = 18 lộ. 
Có xen hữu phân: .....-R-D-K-Ä-Â-U-B-B-Ê-È-...bds...-H-Ử (có 18 lộ) 
Không xen hữu phân: ...-R-D-K-Ä-Â-U-B-B-Ê-È-...bds...-Ứ (có 18 lộ) 


- Lộ ý môn liên thông tô cận Níp-bàn, diễn tiến tợ như lộ hiện thông: 
Có xen hữu phân: _.....-R-D-K-Ä-Ậ-U-B-Ô-H-Ử (nhân 2 tuệ = 2 lộ) 
Không xen hữu phân: ...-R-D-K-Ä-Â-U-B-Ô-Ử (nhân 2 tuệ = 2 lộ) 


- Lộ ý môn phản khán (xem lại) chỉ thiền tố (tùy bậc thiền), cận Níp-bàn: 
Mỗi lộ phản khán l chỉ thiền: (sơ thiền 5 chi+4+3+2+2+2+2+2+2) chỉ = 24 lộ x 
2 tuệ. 
Có xen hữu phân: ...-R-D-K-Ä-Â-U-B-E-E-bds-H-R-D-K-7C-H-R-D-K-5C-H-Ứ 
Không xen hữu phân: ...-R-D-K-Ä-Â-U-B-B-Ê-bds-H-R-D-K-7C-H-R-D-K-5C-Ứ 
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- Lộ ý môn phản khán (xem lại) phiền não, đạo, quả (tùy bậc thánh), cận Níp-bàn: 
Lộ này còn gọi là lộ đắc đạo tột mạng, tức là đắc đạo-quả ngay trước lộ ý môn 
phản khán phiền não rồi Níp bàn. Mỗi lộ phản khán 1 trong 10 phiền não. 
Có xen hữu phân: ...-R-D-K-Â-Â-U-B-A-3Á-4H-R-D-K-7C-4H-R-D-K-5C-H-Ử 
Không xen hữu phân: ...-R-D-K-Ä-Â-U-B-A-3Á-4H-R-D-K-7C-4H-R-D-K-5C-Ử 


Vipaka Niyama — Định luật Quả 


“Niyama” nghĩa là “định luật”. Như viãka ca (tâm quả) là quả của kamưna 
(nghiệp). Chúng thường sanh trong v7/// (lộ) theo kazzna (nghiệp) như ảnh hiện trong 
gương y như người trước gương. 


Bây giờ, người gặp những vật bất tịnh như là xác chúng sanh thôi rữa, phân, v.v..., 
do akusala kamma (nghiệp bất thiện). Tại sát-na ấy, akusala vioäka citam (tâm quả 
bất thiện) — đó là cakku viãñãna (nhãn thức), sampaficchana (tiếp thâu), sanfzana 
(thâm tắn) và /a4ãlambana (na cảnh) sanh trong lộ. 


Khi người gặp những cảnh tương đối tốt, &usala vipäka ciftam (tâm quả thiện) — đó 
là cakkhu viññana (nhãn thức), sampaficchana (tiếp thâu), ekkha-santirana (thắm 
tấn xả thọ) và upekkha-tadalambana (na cảnh xả thọ) sanh trong lộ. Khi gặp cảnh rất 
tốt somanassa-sanfirana (thầm tân hỷ thọ) và sơmanassa-fadalambana (na cảnh hỷ 
thọ) sanh thay vì ekkha (xả thọ). 


Kusala và akusala javana (đông lực thiện và bất thiện) không thường sanh như 
vipaka citía (tầm quả). Yoniso manasikara (khéo tác NÀNG dẫn đến sự sanh khởi của 
kusala javana (đông lực thiện), trong khi ayowiso manasikära (không khéo tác ý) “9 


làm cho akusala javana (đông lực bất thiện) sanh khởi. 
Javana Niyäma - Định luật Đồng lực 


3l. Javanesu ca pariftajavanavithiyam kañmavacardajavandini satlakkhattun 
chakkhafturn eva vã javanfi. 
32. mandappavaftiyam pana mmarana-kaladisu païcavardm eva. 


Hơn nữa, giữa những đồng lực trong một lộ với đồng lực dục giới (kãmajavana), 
những đồng lực dục giới sanh hoặc bảy, hoặc sáu lần. 


Nhưng trong trường hợp của một tiễn trình lộ yếu, không rõ, như lúc đang tử, tức là 
đồng lực dục giới (kãmãjavana) chỉ sanh năm lần. 
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Xem `khéo tác ý' ở 'ngũ nhân sanh thiện trong phần tâm đại thiện - Chương I: Citta 
140 


Còn gọi là "phi như lý tác ý”. Xem nhân sanh bất hiện ở phần tâm bất thiện —- Chương I: citta. 
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33. Bhagavato pana yamakapafihariyakaladrsu lahukaDpavaftiyam caftãri pañca 
vã paccavekkhanacittäni bhavamf[ tỉ pỉ vadaHii. 


Hơn nữa, lúc đức Phật hiện song thông và tương tợ, khi lộ diễn tiễn một cách nhanh 
chóng, paccavekkhana javana ci1a (những tâm đồng lực phản khán) chỉ sanh bốn 
hoặc năm lần. Đó là lời giải của những nhà chú giải. 


Tân suất” của Đồng lực Dục giới 


Thông thường, kđma-javana (đồng lực dục giới) sanh lên bảy lần trong một vi 
(lộ). Nhưng với những em bé và người bắt tỉnh, hadaya vafthu (sắc ý vật) còn yếu và 
do đó kãma-javana (đồng lực dục giới) sanh sáu hay năm lần trong một vĩ; (lộ). 
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Trong maranasanna vithi (lộ cận tử)'“” sanh vào lúc đang tử, kãma-javana (đông 


lực dục giới) chỉ sanh năm lân. 


Trong paccavekkhana vĩthi (lộ phản khán phiền não), bậc tu tiến xem lại những chỉ 
thiền rất nhanh và &Zma-javana (động lực dục giới) chỉ sanh bốn hay năm lần trong 
một v7/h¡ (lộ). 


Trong pacãra samadhi javana (đông lực cận định), kãma-javana (đông lực dục 
giới) sanh bốn lần như là parikamma (chuẩn bị), „pacãra (cận định), anuloma (thuận 
thứ) và go#abhữ (bỏ bậc) đối với người tuệ chậm, hay ba lần như là zzcãra (cận 
định), anuloma (thuận thứ) và gofrab”u (bỏ bậc) đối với người tuệ nhanh. 


Tán suất của Đông lực Kiên cô 


34. Adikammikasa  pana  pathamakappanayam mahagødafqjavanani 


.^~o~.—- 


chỉ sanh một lân. Kê tiêp chìm vào dòng hữu phân. 


Trong tất cả những rữpãvacara jhãna và aripävacara jhãna vĩthi (lộ thiền sắc giới 
và vô sắc giới), những đồng lực tương ứng chỉ sanh khởi một lần với bậc lần đầu đạt 
được jhãna (thiền). Để nhập vào trạng thái miệt mài tương ứng với thiền đó, vị ấy có 
thê phát triển /hãna samäpaứi vĩthi (lộ nhập thiền), trong đó appanä-javana (đồng lực 
kiên cô) sanh khởi liên tục nhiều lần. 

Trong abhiññä appanä vithi (lộ thông kiên cô), rũpãvacara kusala pañcamajjhäna 


.^.o~.— + 


(ngũ thiền thiện sắc giới) sanh một lần làm phận sự ab#¿ñã-javana (động lực thông). 
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Số lần suất hiện 
maranäsanna - cận tử. 
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Đôi với một Arahar (bậc vô sanh) rz#ãvacara kiriya pañcamaj7hana (ngũ thiên tô sắc 


giới) sanh một lần làm z»jJi2ñã-javana (đồng lực thông). 


39. Caffaro pana magguppada ekacittakkhamika, tato pararh dve tụi phalacittãni 
yatharahan uppaJjanii, tato pararh bhavangaDpaio. 


Ngoài ra, bốn tâm đạo, mỗi tâm chỉ sanh một sát-na tâm. Sau đó, hai hoặc ba tâm 
quả sanh phù hợp với người ?+anda-pañna (tuệ chậm) hay /ikkha-paññna (tuệ nhanh). 
Rồi sau đó chìm vào hữu phần. 


Trong magga appanä viữhi (lộ đạo kiên cỗ), magga javana (đông lực đạo) tương 
ứng chỉ sanh một lần và tiếp ngay sau đó là hai phala cira (tâm quả) làm appanä- 
javana (đồng lực kiên cô) đôi với người tuệ chậm hoặc ba phala cifa (tâm quả) làm 
appanä-javana (đồng lực kiên cô) đối với người tuệ nhanh. 


36. Nirodhasamapattikale dvikkhattum catutthäruDpdqjavanam javdfl, faf0 pararn 
nirodham phusaH. 


37. Vu†thãänakale ca Anaägamiphalarn vã Arahattaphalam vã yathäraharn ekavaäram 
uDpqjjitva niruddhe bhavangapafto ` va hoii. 


Ngay trước khi nhập thiền diệt (Nirodhasamäpafi), aripavacara javana (đồng lực 
vô sắc giới) thứ tư sanh hai lần, sau đó ciø (tâm), cefasika (sở hữu tâm), và 
citfajaripa (sắc tâm) dừng hay không sanh. Khi những pháp ấy sanh trở lại từ trạng 
thái dừng hay không sanh, hoặc anãgãmiphala cia (tâm quả bất lai) hay 
Arahattaphala citta (tâm quả Ứng cúng) sanh một lần tùy theo bậc dù cho vị ấy là bậc 
bắt lai hay bậc ứng cúng. Sau khi tâm quả này diệt, là sự chìm vào dòng hữu phần. 


Trong ø<odha samapdaffi vithí (lộ nhập thiền diệt), mev saññã-n 'asañnayatana 
cirfam (tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ) sanh hai lần ngay trước khi sự hoạt động của 
tâm và tất cả sở hữu tâm diệt mất. Trong khi ørodha samäpafii (nhập thiền diệt), cia 
(tâm) cũng như ce/asika (sở hữu tâm) và ciajaripa (sắc tâm) đều diệt tắt; do đó 
không có 7avana (đồng lực) tồn tại. Khi xuất khỏi n0izodha samäapdfíi (nhập thiền diệt), 
anägãmi phala cifam (tâm quả bất lai) sanh khởi một lần làm phận sự appanä javana 
(đồng lực kiên có) đối với bậc bất lai, hay Araharta phala cifam (tâm quả ứng cúng) 
sanh một lần làm phận sự appanã javana (động lực kiên cô) đối với bậc Arahar (ứng 
cúng). 


3ở. Sabbattha pi samapatftivithiyar bhavangasoto viya vithimiyamo n qHthT tỉ katfva 
bahini pi labbharmfĩ tỉ. 


Trong tất cả jhãnasamäpadi và phalasamäpafii (lộ nhập thiền và nhập quả), như 
trong dòng hữu phân, không có trình tự cố định được lưu ý. Nó nên được hiểu rằng 
nhiều [mahaggara (đáo đại) hay phala (quả)] javana (đồng lực) sanh (nối tiếp liền 
kề). 
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Hay trong 0hal4 samapdaffi vifh¡ (lộ nhập quả), phala cữa (tâm quả) tương ứng 
sanh nhiều lần không cách quãng làm phận sự zppanã-javana (đồng lực kiên cô). 


Thông thường, quá trình của javzna (đồng lực) ngay sau một somanassakäma 
javana (đồng lực dục giới hỷ thọ), một samonassa appanä javana (đông lực kiên cô 
hỷ thọ) là điều bình thường, và sau kzna javana (động lực dục giới), câu hành xả, tin 
chắc là một appanä javana (đông lực kiên cô) câu hành xả. 


Tóm lại: 

39. Saffakkhattiim paritani, maggabhiina sakim matã vasesan labbhanii 
javanani bahini pỉ. 

Ayam ettha Javananiyamo. 


Nên hiểu rằng, kãmãyacarajavana (đông lực dục giới) hầu như sanh bảy lần, 
magsa javana (đồng lực đạo) và abhiññãna javana (đông lực thông) chỉ một lần, tất 
cả mahagsafajavana (đông lực đáo đại) và phalajavana (đông lực quả) nhiều lần. 


Đến đây kết thúc phần “định luật đồng lực". 
Agantuka Bhavanga (Hữu phân khách) 


Đối với người tái tục bằng somanassa citfa (tâm hỷ thọ), suốt đời tâm hữu phần của 
vị ấy cũng phải là một sormanassa bhavaäga (hữu phần hỷ thọ). Tâm tái tục và tâm 
hữu phần của một chúng sanh phải phù hợp với bữmi (cõi), cia (tâm), sampayutta 
dhamma (pháp tương ưng), vedana (thọ) và sankhara (hành). 


Khi chúng sanh ấy sân giận, theo sau đømanassa javana (đông lực ưu thọ) không 
thể là somanassa tadälambana (na cảnh hỷ thọ) và somanassa bhavanga (hữu phần 
hỷ thọ), vì đomanassa vedanä (ưu thọ) đỗi lập với somanassa vedanä thỷ thọ), cũng 
như lửa đối nghịch với nước. Nhưng theo tâm tái tục của vị ấy, somanassa 
tadaälambana (na cảnh hỷ thọ) và sormanassa bhavansea (hữu phần hỷ thọ) phải sanh. 


Trong tình huống khó này, pekkhã sanirana (thâm tân xả thọ) sanh một lần như 
một ãganfuka bhavanga (hữu phần khách)''Ở trong khi ấy làm phận sự hữu phần mà 
không làm phận sự sa⁄zana (thẳm tần). 

Upekkhä vedanä (xả thọ) có thê hợp được với cả hai đomanassa vedanä (ưu thọ) và 
somanassa vedana (hỷ thọ). Agantuka bhavanga (hữu phần khách) không thể nhận 
biết cảnh mà đømanassa javana (đông lực ưu thọ) tiếp nhận; nó nhận biết một cảnh 
dục mà được quan sát vài lần trong quá khứ. 


Tóm lại, hữu phần khách là 6 tâm na cảnh câu hành xả, 


13... ãgarnfuka nghĩa là khách hay người lạ 
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Tứ nhân sanh hữu phần khách: 
(0) là người dục giới, (1) là tái tục tâm câu hành hỷ, 
(1ñ) là gặp cảnh rất tốt, (1v) đồng lực bằng tâm sân. 


Vì thế tâm na cảnh câu hành hỷ sanh ra để hưởng lại vị của cảnh (na cảnh) rất tốt 
không sanh đặng, bởi chắng nối tâm đồng lực sanh. Còn tâm tái tục câu hành hỷ cũng 
không nối với tâm sân nên mới có hữu phần khách xen vào để can thiệp giữa chặng 
sân và hỷ. 

_ O000_ —_ 


Bhữmi ca Ciffa (Cối Và Tâm) 


“8i” nghĩa là cõi hiện hữu. Trong cõi dục, 80 ca (tâm) có thể tham gia trong 
vifh¡ (lộ). 9 mahagødafa vipaka cifa (tâm quả đáo đạn) làm việc tái tục, hữu phần và tử 
trong những cõi Phạm thiên tương ứng. 

Trong cõi sắc, 2 ghãnaviññãna citfa (tâm tỷ thức), 2 jivhã viññãna cia (tâm thiệt 
thức), 2 kãyaviññana cífa (tầm thân thức), § mahäãvipaka cifa (tâm đại quả), 2 
domanassa cia (tâm ưu thọ) và 4 arũpavipäka cifa (tâm quả vô sắc), tông cộng tất 
cả có 20, không sanh khởi. Do đó, còn lại 69 tâm có thể sanh ở cõi sắc. Trong 69 tâm 
này, năm rữpavipäka của (tâm quả sắc) không thê tham gia trong lộ; do đó chỉ còn 
64 tâm sẽ tham gia trong lộ. 


Ở cõi arữpa (vô sắc), 42 tâm có thể hoặc không thể nương hadaya vafthu (sắc ý 
vật) đặng sanh, như đã đề cập trong “Chương 3 - Pakinnaka”, cùng với 4 arữpa 
vipäka cifta (tâm quả vô sắc), tổng cộng tất cả có 46, có thể sanh. Trong 46 tâm, 4 
ariipa vipäka cifa (tâm quả vô sắc) không tham gia trong lộ; do đó, chỉ còn 42 tâm sẽ 
tham gia trong lộ. 


Puggala bheda (Phân giải về Người) 


40. Duhetukhanarn ahetukänan ca pan ` eftha kiriyqjavani c` eVa aDÐanãjavanãrni ca 
labbhami. 
41. Tatthã ñãnasampayufIavipakani ca suøgatiyam. 


Hơn nữa, trong những lộ này, làm việc javana (đồng lực) và appanäjavana (đồng 
lực kiên cô) không sanh dù với người hai nhân hay người ba nhân. ÑZnasampayutfa 
mahavipäka cifa (tâm đại quả tương ưng trí) cũng không sanh trong cõi vui. Vã lại, 
Ñãnavippayufa mahãvipäka cita (tâm đại quả bất tương ưng trí) không sanh trong 
cõi khô. 
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Giải: 
'4hetuka puggala` (người vô nhân) là người tái tục bằng tâm không có nhân. 


Duggati ahetuka puggala (người khô vô nhân) chỉ cho người trong cõi khổ, tức là 
bốn cõi khổ - đó là, ziraya (địa ngục), ngạ qui, bàng sanh, atula tái tục bằng tâm thâm 
tấn quả bất thiện vô nhân. 


Sugafi aqheftuka puggala (người lạc vô nhân) chỉ cho người nhân loại mà chậm 
phát triển về thể chất và trí, đui hay điếc lúc tái tục trong cõi nhân loại và 
catumnahäräjika deva (cõi trời tứ đại thiên vương) tái tục băng tâm thẩm tấn quả thiện 
vô nhân. 

Dvi hetuka puggala (người nhị nhân) là người tái tục bằng tâm có hai nhân 
(alobha-vô tham và adosa-vô sân), chỉ cho người nhân loại và chư thiên được tái tục 
bằng ñãnavippayutta mahãvipäka citta (tâm đại quả bất tương ưng trí) là tâm thiếu trí. 


Những người này không thê đắc /hZna (thiền) và zmagga (đạo) trong kiếp hiện tại, 
dù cho họ cô găng đến đâu. Dù sao, họ có thể trở thành Øihefuka puggala (người tam 
nhân) trong kiếp sông kế tiếp, là quả của sự tinh tấn tu tập thiền trong kiếp hiện tại, và 
khi ấy đắc thiền và đạo dễ dàng nếu họ tiếp tục tu tập thiền nữa. Do đó, sự Javana 
(đồng lực), ngoại trừ chư thánh arahara (ứng cúng), và đồng lực kiên cố không thể 
sanh với họ. 


Hơn nữa, trong một cõi vui như là cõi nhân loại hay những cõi trời dục giới, 
ñãnasampayutta mahaävipaka ciffa (tầm đại quả tương ưng trí) không sanh với những 
người vô nhân hay hai nhân thực hiện việc na cảnh; Với người nhị nhân, /aaäälambana 
cirfa (tâm na cảnh) là ba tâm snfrana (thâm tắn) và bốn ñãnavippayutta mahäãvipäka 
cira (tâm đại quả bất tương ưng trí) trong khi những người ahefuka (vô nhân), chỉ ba 
tâm sanfana (thâm tân) làm việc na cảnh. 


Do đó, trong những cõi khổ hạn chế chỉ có những người vô nhân. ÑZnavippayufta 
mahävipäka ciffa (tâm đại quả bất tương ưng trí) không sanh. 


43. Tihetukesu ca khinasavanam kusalãakusalajavanarni na labbhamti. 
44. Tatha sekkhaputhuj]anaänam-kiriyqjavanđHi. 

45. Dithigatasampayutta vicikicchäjavanani ca sekkhaãnam. 

46. Ánägãmipuggøalanarn pana pafighajavananli ca na labhqHHdi. 

47. lokuttarajavanarni ca yatharaham Ariyänam eva sarnIDDdJJdnfĩ tỉ. 


Đối với những người ba nhân, sau khi đã trở thành chư thánh Arahzzn (ứng cúng), 
không có kusala javana (đông lực thiện) hay akusaia (bất thiện) sanh. Tương tợ, với 
những bậc thánh hữu học cũng như những phàm, đồng lực tố không sanh. Đồng lực 
tương ưng tà kiến và hoài nghi cũng không sanh với chư thánh hữu học, tức là những 
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bậc thánh chưa phải là Arahzm (ứng cúng). Đối với những Anägãmï (bậc bất lai) 
không có đồng lực tương ưng khuế “°. Đồng lực siêu thế chỉ được chư thánh (ariya) 
trải nghiệm, tùy theo sự đắc chứng tương ứng. 

Giải: 

Tihetuka puggala (người tam nhân) là người có tâm tái tục ba nhân (alobha-vô 
tham, ađosa-vô sân và amoha-vô s1) (chỉ cho người nhân loại và chư thiên được tái 
tục bằng ñãpasampayutta mahäãvipäka cita (tâm đại quả tương ưng trí) là tâm có trí. 
Những người này có thê đắc tất cả /hãna (thiền), magga (đạo) và phaïa (quả) nếu họ 
tích cực tu tiễn samatha-vipassanä (pháp chỉ và pháp quán). 


Vì tâm bất thiện (zkusaia) và tâm thiện (kusala) không còn sanh với chư thánh 
Araham (ứng cúng), những vị ấy không dùng đồng lực bất thiện và thiện 
(kusalajavana). Mặt khác, chỉ có kiriyajavana (đông lực tố) có thê sanh với chư thánh 
Araham (ứng cúng). Những người phàm và chư thánh hữu học không thể dùng 
kiriyajavana (đông lực tô). 


Và nữa, vì chư thánh hữu học đã hoản toàn đoạn tận tà kiến và hoài nghi, những 
bậc ấy sẽ không dùng đồng lực tương ưng tà kiến và hoài nghi. 


Hơn nữa, chư thánh bất lai cũng đã hoàn toàn đoạn tận đosa (sân) cộng với di//h¡ 
(tà kiến) và wicikicchä (hoài nghĩ). Do đó, đồng lực sân sẽ không bao giờ sanh với chư 
thánh bắt lai. 


Bốn người đạo và bốn người quả là người tam nhân. Người đạo chỉ tồn tại trong 
một sát-na tâm trong khi họ đắc magsañana (đạo tuệ) tương ứng. Sau đạo tuệ, họ trở 
thành người quả. 


Những tâm được trải nghiệm bởi những người khác nhau. 


48. Asekkhanarm catucattalsa sekkhãnam uddise. 
Chapaññas ` ãvasesänam, catupafnasa sambhaväa. 
Ayam ettha pugggalabhedo. 


Nó nên được vạch ra rằng tổng số tâm lộ có thể sanh với bậc Arahatta (ứng cúng) là 
44, với bậc hữu học là 56, và với phàm phu là 54. 


Đây là cách phân tích theo người. 

Giải: 

Chư thánh Arahzzn (ứng cúng), chỉ đến chư thánh vô học, nghĩa là “những bậc vượt 
qua sự tu tiến”, đã đoạn trừ tất cả phiền não và do đó không còn dùng bất cứ tâm bất 


1. Ghét, ác cảm... 
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thiện nào. 44 tâm mà những vị ấy có thể dùng là: 18 ahefuka citra (tâm vô nhân) + 8 
mahãvipäka cita (tâm đại quả) + 8 mahäkiriya cifta (tâm đại tô) + 5 rũpãvacarakiriya 
ciia (tâm tố sắc giới) + 4 arũpävacarakiriya cifa (tâm tô vô sắc giới) + I 
araharnaphala cia (tầm quả ứng cúng). 


Những số này là chỉ cho những bậc đắc tất cả chín thiền đáo đại trong cõi dục. Với 
những ai chưa đắc tất cả thiền, số tâm thiền họ có thể dùng chưa được trừ từ tổng số 
tâm. 


Bây giờ những phàm phu, tái tục với ba nhân, có thể đạt được chín thiền thiện đáo 
đại bằng cách tu tiến pháp chỉ. Do đó, 54 tâm mà họ có thể dùng là: 12 akusala cia 
(tâm bất thiện) + 17 ahefuka cira (tâm vô nhân) (trừ hasituppada — tiêu sinh) + 8 
mahakusala cửa (tâm đại thiện) + 8 mahãvipakla ciña (tâm đại quả) + Š 
rũpävacarakusala cifa (tâm thiện sắc giới) + 4 aripävacarakusala cifa (tâm thiện vô 
sắc giới). 

Lần nữa, với những ai không đắc thiền nào, 9 mahaggatakusala cira (tâm thiện 
đáo đại) phải được trừ ra khỏi tông số 54. 


Bây giờ “sekkha* nghĩa là “hữu học", chỉ cho 4 rmaggaffha (bậc thánh đạo) và 3 
phala{tha (bậc thánh quả thấp). Chư thánh đạo chỉ tồn tại một sát-na tâm trong khi 
những tâm đạo tương ứng đang sanh. Ngay sau những tâm đạo đã diệt, những vị ấy 
trở thành pha/af/ha (chư thánh quả). Ba bậc thánh quả thấp là so/ãpanna (thánh thất 
lai), sakadãgami (thánh nhất lai), và anãgãmi (thánh bắt lai). 


Từ khi so/ãpaffi-magga (thánh đạo thất lai) hoàn toàn đoạn trừ đi//hi (tà kiến) và 
vicikicchä (hoài nghì), bôn difhigatasampayutta lobhãmila cita (tâm căn tham tương 
ưng tà kiến) và vicikicchäsampayutta mohamiila cita (tâm căn sỉ tương ưng hoài 
nghi) không thê sanh với một bậc nhập lưu. Trừ năm tâm này khỏi 54 tâm có thể sanh 
với một người phàm ba nhân và cộng một so/ãpaffi-phala cia (tâm quả thất lai) mà 
bậc thất lai có thể hưởng, chúng ta được 50 tâm có thể sanh trong một bậc nhập lưu 
(thất lai). (Dhs. 970) 

Lần nữa, nếu chúng ta cộng 4 magga cifa (tâm đạo), anãeãmi phaÏa cita (tâm quả 
bất lai) và sakadãgãmi phala citfa (tâm quả nhất lai) với 50, chúng ta được 56 tâm có 


thể sanh với chư thánh hữu học. 


o0o 
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Bhimi bheda (Phân giải về Cối) 
49. Kamavacarabhimiyamn pan” in sabban pỉ vithiciHani yatharaham 
upalabbharmii. 
50. Ripãvacarabhimiyarmn pafighajavana tadarammana vajjitãni. 
5l. Aripavacarabhimiyamn pafhamamagsa rữpävacara hasanahefthima ruppa 
vaj/tani ca labbhanmHi. 


Trong kđmaãbhữmi (cõi dục), tất cả vihicifã (tâm lộ) đã đề cập này sanh khởi tùy 
theo người. 


Trong rữpäãbhữmi (cõi sắc), tất cả vĩrhicirtã (tâm lộ), ngoài dosamilajavana (đông 
lực sân) và /adãrammnana (na cảnh), sẽ sanh. 


Trong arữpäbhữmi (cõi vô sắc), tất cả vĩfhicitã (tâm lộ), trừ thêm sofãpaffimagga 
cira (tâm đạo thất lai), rũpãvacaracita (tâm sắc giới), hasiuppäda (tiếu sinh), và 
ariipavacara cifta (tâm vô sắc giới thấp) sẽ sanh. 


52. Sabbathäa piỉ ca tamtarmi pasãdarahitanam tamltam dvarikavithicitani na 
labbhamf` eva. 
53. Asafñfiasattanam pana sabbthä pi ciftappavafti n attha ` ev` đi. 


Trong tất cả cõi, những ai không có một vài pzsãđa (sắc thanh triệt) nào đó, những 
lộ liên kết với những môn tương ứng không xảy ra. Hơn nữa, Chư phạm thiên vô 
tưởng (người mà chỉ có z#na-sắc pháp), tất cả dạng lộ không sanh. 


34. As1i vithicittäni, kãme ripe yathäraham. 

Catusafthi that ` ãripe, dvecafta]isa labbhare. 

Ayam eftha bhamivibhago. 

Trong kãmaãbhữmïi (cõi dục), tất cả số vih/cifã (tâm lộ) có thể sanh trong những 
người khác nhau có tổng số 80. Trong cõi ru„pãbhữmi (cõi sắc), 64 vihcif£ã (tâm lộ) 
có thê sanh, trong khi trong zrữpãbhữmi (cõi vô sắc) 42 tâm có thê tham gia trong tiễn 
trình lộ. 

Đây là phần giải theo các cõi. 

Giải: 

80 tâm lộ sanh trong cõi dục bao gồm tất cả tâm, ngoại trừ chín mahaggafa vipäka 
cirfa (tâm quả đáo đại) không bao giờ tham gia trong tiến trình lộ. 


Trong cõi sắc giới, 2 đosamiia ciữa (tâm căn sân), § mahãvipäka cita (tâm đại 
thức), tổng cộng 16 tâm, không sanh. #ữpa brahma (phạm thiên sắc) không có 
ghaãnapasada (tỷ thanh triệt), 2 7ivhapasada (thiệt thanh triệt), 2 kãyapasada (thần 


256 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





thanh triệt), và việc na cảnh. 2osazmiia cia (tâm căn sân) làm hoại jhãna (thiền) và 
có thê đốt cháy chư R#ữpa brahma (phạm thiên sắc) đến chết. Cho nên trừ 16 tâm này 
ra khỏi 80 tâm lộ trên, chúng ta có 64 tâm lộ cho cõi sắc. 


Trong cõi vô sắc, bậc thánh so/ãpafinagga (đạo thất lai), 5 rũpãvacarakusala citta 
(tâm thiện sắc giới), 5 rữpãvacarakiriya cita (tâm tô sắc giới), hasituppäda (tiếu 
sinh), pañeadvarava/jana (khai/hướng ngũ môn), 2 cakkhuviññaãna (nhãn thức), 2 
sofavinnana (nhĩ thức), 2 sampaficchana (tiếp thâu), 3 sanfrana (thẩm tấn), tổng 


cộng 22 tâm, cũng không sanh. Do đó, số tâm lộ cho cõi vô sắc là 64-22=42. 


o0o__ 


12 Hạng Người 
Có 4 hạng người pufhuj7ana (phàm) và 8 hạng người ar¡ya (thánh). 


1. Duggatfi ahetuka puggala (người khổ vô nhân) 

2. Sugafi qhetuka puggala (người lạc vô nhân) | = 4 người pu/hwuj7ana (phàm) 
3. Dvi hetuka puggala (người nhị nhân) 

4. T¡ hetuka puggala (người tam nhân) 

5. SofapdffI maegapuggala (người đạo thất lai) 

6. Sakadägämi maggapuggala_ (người đạo nhất lai)  |= 4 người maggapuggala 

7. Anagaãmi maøgapuggala (người đạo bất lai) (đạo) 

8. Arahafta magseapuggala (người đạo vô sanh) 

9. SofapaffI phalapuggala (người quả thất lai) 


10. Sakadägãmi phalapuggala (người quả nhất lai) | = 4 người phalapuggala 
11. A4nägãmi phalapuggala (người quả bất lai) (quả) 
12. Arahatta phalapuggala (người quả vô sanh) 

Giải: 

'Puggala ` nghĩa là người hay cá thể. 

'Dugsaii` nghĩa là “khô cảnh, khổ thú, cõi khổ”, và 

2Suøariˆ nghĩa là “lạc cảnh, nhàn cảnh, thiện thú, cõi vu1'. 


Duggati ahetuka puggala (người khỗ vô nhân) nghĩa là người tái tục bằng ahefuka 
akusalavipaka sanfirana cifam (tầm thầm tấn quả bất thiện vô nhân) vào cõi khổ. 
Những cõi khổ chỉ cho bàng sanh, a-tu-la, ngạ qui, và người khổ trong địa ngục. 


Sugati ahetuka puggala (người lạc vô nhân) là người tái tục bằng ahefuka 
kusalavipaka sanfIrana cifftam (tầm thâm tấn quả thiện vô nhân) trong cõi nhân loại và 
cõi cafwnahäräjika deva (tứ đại thiên vương). Họ là những người chậm phát triển, 
đui, điếc, hay câm từ lúc tái tục. 


Dvi hetuka puggala (người nhị nhân) ám chỉ người nhân loại và chư thiên, những 
người tái tục bằng ñãnavippayufa mahãvipäka cifa (tâm đại quả bất tương ưng trí) 
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tức là tâm thiếu trí. Những người này không thể đắc jhZna (thiền) và magga (đạo) 
trong kiếp sống hiện tại cho dù họ có cố gắng rất nhiều. Dù sau, họ có thể trở thành 
(người tam nhân) trong kiếp sống kế tiếp, là quả của sự cô gắng, tinh tấn thiền trong 
kiếp hiện tại của họ, và đắc /hãna (thiền) và zmagga (đạo) dễ dàng nếu họ tiếp tục 
thiền. 

T¡ hetuka puggala (người tam nhân) ám chỉ người nhân loại và chư thiên, người mà 
tái tục bằng ñãnasampayutta mahävipäka cifa (tâm đại quả tương ưng trí) tức có trí. 
Những người này có thê đắc tất cả thiền và tất cả đạo nếu vị ấy nồ lực tu tiến thiền chỉ 
và thiền quán minh sát. 

Bốn magga/fha (người đạo) và bốn phala/fha (người quả) là tám người ariya 
(thánh). Tất cả những người này là /iheuka puggala (người tam nhân). Äaggaffha 
(người đạo) chỉ tồn tại một sát-na tâm trong lúc những vị ấy chứng ngộ maggañäna 
(đạo tuệ) tương ứng. Ngay sau magga ciữa (tâm đạo) diệt, phala cữfa (tâm quả) sanh, 
những vị ây trở thành phala/tha (bậc thánh quả) được gọi là người thánh so/4panna 
(thất lai), sakadägãmi (nhất lai), anägãmi (bất lai) và araham (vô sanh). 


o0o 


Kết luận: 

5%. lccevam  chadvarikaciftappavati yathasambhavamn bhavangantaria 
yãvatayukam abbocchinna pavdffdfi. 

Như đã nêu, tiến trình lộ tâm nơi sáu môn liên tiếp không ngừng cho đến kiếp sống 
chót/cuối theo định luật và chỉ tách biệt bằng những tâm bhawanga (hữu phân) giữa 
những tâm lộ. 

Hỉ Abhidhammatthasangahe 

Vithisangahavibhäaøo nãma 

Catuttho paricchedo. 

Như thế, kết thúc chương thứ tư trong “Vô Tỷ Pháp Tập Yếu” với tựa đề “Lộ Trình 
Tâm Nhiếp”. 


Câu hỏi ôn tập: 

1. Vĩthi (lộ trình) là gì? Sáu loại tâm và sáu loại lộ vĩthi (lộ) liên quan đến chúng là 
øì? 

2. Nhân sanh citta vĩthi (lộ trình tâm) là gì? 

3. Mô tả sự hiện bày của sáu loại cảnh nơi sáu môn. Ba loại cảnh hiện bày ngoài lộ 
tâm là gì? 

4. Cirra (tâm) và rữpa (sắc pháp) tồn tại bao lâu? Cường độ của cảnh có thể được xác 
định ra sao? 
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nh, 
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II. 


12. 


1, 


14. 


l5. 


16. 


17. 


15. 


19. 


20. 


21, 


‹Ổ Vithi cia (tâm lộ) và vithi vừữmuffi ciffa (tầm ngoại lộ) là gì? Những tâm nào tham 


gia trong tiến trình lộ trong cõi dục? 


. Khi cảnh sắc với cường độ rât lớn dội vào nhãn môn, lộ tâm sẽ sanh là gì? Giải 


thích. 

Trình bày tiến trình lộ nhãn môn cảnh lớn và giải thích. 

Giải thích lộ tâm sanh khi một âm thanh lớn dội vào nhĩ môn. 

Khi bạn ngưởi mùi nước hoa, loại tiễn trình lộ gì sẽ sanh? Giải thích. 

. Khi cảnh sắc với cường độ yếu đội vào dội vào nhãn môn, loại lộ sẽ sanh là gì? 
Trình bày tiến trình lộ và giải thích những ký tự. 

Liệt kê những tâm có thể tham gia trong lộ ngũ môn. Những tâm nào tham gia 
trong lộ ý môn. 

Khi chúng ta xem phim, chúng ta dường như thấy và nghe cùng lúc. Giải thích lý 
do tại sao vấn đề này xảy ra. 

Khi chúng ta nhớ một sự kiện ở quá khứ, loại tiễn trình lộ øì xảy ra với bạn? Xin 
giải thích. 

Sự khác nhau giữa tiến trình quả và tiến trình độc lập trong kZmajavana 
manodvãra vĩthi (lộ ý môn đỗng lực dục giới) là gì. Xin giải thích và thí dụ. 

Giải thích a/ibhitftãrammana manodvara víhï (lộ ý môn cảnh rất rõ), số tâm có thể 
tham gia trong lộ đó. 

Tiến trình lộ tâm nào sanh khởi khi một thiền sinh đang niệm (1) một kasina dất 
với mắt mở, và (2) ấn tướng đạt được với mắt nhắm? 

Một thiền sinh đang xem lại tợ tướng của đề mục kasina đất, giải thích lộ tâm 
sanh với vị ấy. (1) trước khi đắc thiền và (2) khi vị ấy đạt đến thiền. 

Một người sơ cơ đang tu tập đề mục nhập tức xuất tức niệm (anapanasafi), giải 
thích lộ tâm sanh khi vị ấy (1) đạt đến thiền (2) đạt đến thiền sắc giới thứ nhất. 
Một thiền sinh đắc sơ thiền sắc giới bằng đề mục nhập tức xuất tức niệm 
(anapanasari) và chú tâm vào patibhäganimitta để đạt đến nhị thiền. Giải thích lộ 
tâm sanh (1) trước khi đắc nhị thiền, và (2) khi vị ấy đạt nhị thiền. 

Một người đàn ông nhập từ ngũ thiền sắc và chú tâm vào không vô biên xứ. Lộ 
tâm của vị ấy ra sao (1) trước khi đạt đến thiền và (2) khi đạt đến thiền? 

Một người thiền trên tâm thiện vô sở hữu xứ. Lộ tâm nào sẽ sanh khi đạt đến kiên 
cô? 
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Người và Tâm 
Những tâm có thê sanh với những người khác nhau ở những cõi khác nhau được 
kể ra phía dưới. 





























Pugsala Kama bhữmi Ripa bhumi Aripa bhumi 
(người) (cõi dục) (cõi sắc) (cõi vô sắc) 
Duggafi Akusala cita 12 
ahetuka Ahetuka cữta 17 [trừ tiểu sinh] Không có Không có 
(người khô vô | Ä#ahaãkusala ca 08 
nhân) Tổng cộng 37 
Suggdafi Akusala cita 12 
ahetuka Ahetuka cữta 17 [trừ tiểu sinh] 
Và Maha kusala cia 08 Không có Không có 
Dvi hetuka Mahavipaka ñãna-vip 04 
Tổng cộng 41 
Tihetuka- Akusala của 12 Akusala cia 10 (- 2 dosamnla) | Akusala cữfa 10 (- 2 dosamnla) 
putthujjana | Ahetuka cia 17 (-Tiếu sinh) Ahetuka cữta ]I (- đôi tỷ, đôi Manodvaravwajjana Ì 
(Phàm tam Mahakusala § thiệt, đôi thân, và tiếu sinh) Mahakusala § 
nhân) Mahavipaka 8 Mahakusala 8 Aripakusala 4 
Tổng cộng 45 Mahaggafta kusala 9 Aripavipaka | trong 4 
Cộng thiền thiện tương ứng Rũpa-vipaka | trong 5 Tổng cộng 24 
với người đắc thiền. Tổng cộng 39 
SofäDanna Akusala cifta 7 (- 4 tham t.ư và | Akusala cifa 5 (- 2 căn sân, 4 Akusala cia 5 (- 2 căn sân, 4 
(Sofapdafii- si hoài nghi) tham t.ư và s1 hoải nghĩ) tham t.ư và si hoải nghĩ) 
phalattha) Ahetuka của L7 (-Tiễu sinh) Ahetuka cữta II (- đôi tỷ, đôi Ahetuka cữta II (- đôi tỷ, đôi 


Bậc nhập lưu, 
Bậc thánh thất 
lai 


Mahakusala 8 
Mahavipaka 8 

Quả thất lai I 

Tổng cộng 41 

Cộng thiền thiện tương ứng 


thiệt, đôi thân, và tiếu sinh) 
Mahakusala § 

Mahaggsafta kusala 9 
Rñũpa-vipaka Ï trong 5 
Quả thất lai I 


thiệt, đôi thân, và tiễu sinh) 
Manodvaravwajjana Ì 
Mahakusala 8 

Aripa kusala 9 
Aripa-vipaka ] trong 4 

















với người đắc thiền. Tổng cộng 35 Quả thất lai 1 
Tổng cộng 20 
Sakadagami | Cũng như trong Sø/ãpanmna 41 | Như trong rzữpa-sofãpanna 35 | Như trong arữpa-sofãpanna 20 
(Nhất lai) Thay sakadãagãmiphalattha Thay sakadagamiphalattha Thay sakadagãmiphalattha 
vào chỗ Sø/apafti-phalattha vào chỗ Søapafi-phalaftha vào chỗ Sø/apafti-phalattha 
Anagami Akusala cita 5 (- 2 căn sân, 4 Như trong r#pa-sofãpanna 35 | Như trong rữpa-sofãpanna 20 
(Bắt lai) tham t.ư kiến và và sỉ h. nghi) | Thay anãgãmiphalaffha vào Thay anãgãmiphalaftha vào 
Ahetuka cia 17 (-Tiếu sinh) chỗ Sofapai-phalattha chỗ Søapafi-phalattha 
Mahakusala 8 
Mahavipaka 8 
Anagamipnhalaftha 
Tổng cộng 39 
Cộng thiền thiện đã đắc. 
Araham Ahetuka cữfa 18 Ahetuka cữta 12 (- đôi tỷ, đôi Manodvaravajjana ] 
(Vô sanh) Mahavipaka 8 thiệt, đôi thân) Mahakiriya 8 





Mahakiriya 8 
Arahattaphalattha 
Tổng cộng 35 

Cộng thiền tố đã đắc. 








Mahakiriya 8 
Mahaggafa kiriya 9 
Rữpavipaka ] trong 5 
Arahattaphalattha Ì 





Tổng cộng 31 





Aripakiriya 4 
Aripavipaka l trong 4 
Arahattaphalaffha Ì 
Tổng cộng 15 
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CHƯƠNG V: VĨĩTHIMUTTA SAÑGAHA - NGOẠI LỘ NHIẾP 
Vithimuttacitta (Tâm Ngoại Lộ) 


Trong chương trước, phận sự của vi/h¡ cifa (tầm lộ) đã được trình bày. Nay trong 
chương này, chúng ta bản về phận sự của 19 vi/hữmuffa cia (tầm ngoại lộ), tức là 
những tâm ngoài lộ. 


19 vifhimuffa ciffa (tâm ngoại lộ) sồm có: 2 upekkha sanHrana cia (tâm thâm tấn 
xả thọ), 8 maha vipaka cifa (tầm đại quả) và 9 mahaggafa vipaka ciffa (tầm quả đáo 
đạI). 


Những tâm này làm phận sự như tâm tái tục để tất cả chúng sanh tái tục vào những 
cõi tương ứng; kế đến, những tâm này làm phận sự hữu phần trọn kiếp sống của mỗi 
chúng sanh và là tâm tử của chúng sanh. 


Là những cõi liên quan đến việc trình bày những phận sự của những vihimuia 
ciữia (tầm ngoại lộ) này, chương này được gọi là Ø8 h#zn¡ (cõi) cũng như Vifhữmuffa 
(ngoại lộ). 


1. Vithiciftavasen ` evam, pavaftiyam udirio, 

Pavaffisangaho nãma sandhiyamdäani vuccafi 

Do đó, tâm nhiếp (sự gom hợp những danh pháp khi tâm sanh khởi) đã được trình 
bày qua tiến trình lộ trong khi đang hiện bày, hiện hữu. Bây giờ sẽ trình bày phần tâm 
nhiếp (sự gom hợp những danh pháp khi tâm sanh khởi) lúc tái tục. 


2. Catasso bhimiyo, catubbidha pafsandhi, caHãri kammami, catudha maranppafi 
cˆ efi vithimuftAasangahe cattäri catukkaäni veditabbdHi., 
Trong phần nhiếp (gom hợp) những tâm ngoại lộ, 4 nhóm bốn được hiểu như sau: 


Catukka (Nhóm bốn) 


1. Bhimi catukka = nhóm bốn cõi hiện hữu (hay bốn sanh thú). 
HỰ. Pafisandhi catukka = nhóm bốn dạng tái tục. 

HH. Kamma catukka = nhóm bốn loại nghiệp. 

IW/_ Maranuppati catukka  = nhóm bốn nhân đưa đến tử. 


Ư. Bhũmi Catukka (Nhóm Bốn Cõi Hiện Hữu Hay Bốn Sanh Thú 





Cõi (5b#zm) là nơi mà chúng sanh nương ở, luân chuyên đê “sông”, và cuôi cùng 
Tá. 
từ. 
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Có Päli chứ giải như vầy: Bhavamti satã ethäti = bhữmi: nơi mà nương sanh và 


nương ở, nơi, chô ây gọi là cõi. 


Cõi (bhữm?), có 3 hoặc 4. Còn nói rộng thì có đến 31. 

Cõi phân theo 3 còn gọi là tam giới: cõi dục giới (kãmãvacarabhimi) có 11, cõi sắc 
giới (rupãvacarabhimi) có I6, cối vô sắc giới (aripaävacarabhiữmi) có 4. Cộng lại 
có 3Í cõi. 

Cõi phân theo 4: cõi khổ thú (zpãyabhữmi) có 04, cõi dục lạc hay vui dục giới 
(kãmasugatibhimi) có 1, cõi sắc giới (rũpãvacarabhiữmi) có 16, cõi vô sắc giới 
(aripavacarabhimi) có 04. Cộng lại có 31 cõi. 


3. 71attha apäyabhimi kamasugafibhimi rữpãvacarabhimi aripbävacarabhiữmi c eti 


catasso bhimiyo nãma. 


Trong sô này, bôn cõi hiện hữu là: 


(A) Apaya bhữmi hay 

kãmadugsati bhữmi = cõi khổ hay cõi khô dục giới, có 04. 
(B) Kamasugafi bhưữmi = cÕI vui dục giới, có 07. 
(C) Rữpa bhimi = cõi sắc, có 16. 
(D) Aripa bhữmi = cõi vô sắc có 04. 





Tông cộng có 3l cõi. 


(A) Apãya bhữmi (Cõi khỗ hay cõi khô dục giới), có 4. 


4. Tãsu nirayo tiracchänayoni pettivisayo asurahkayo c` efi Ápayabhimi catubbidha 


hofi. 


145 


Trong những cõi này, apãya bhữmi (cõi khổ) có bốn: 
()_ miraya (địa ngục). 

(1) fứacchana (bàng sanh). 

(1) pefa (ngạ quì). 

(IV) asura (a-tu-la). '# 


(kãmadugsati = khô dục, là hưởng cảnh dục lạc nhưng có rất nhiều sự khổ). 
Giải: 

Từ zpãya theo nghĩa đen là thiếu vắng sự an vui. Đây là tên chung cho những 
cõi khổ hiện hữu mà trong những cõi ấy sự khổ và cảnh khổ lớn, vượt trội hơn sự 
vui. Đây là những cõi, là nơi mà những al bị tái tục vào do quả của những ác 
nghiệp. 

'Apäyabhữmi" (cõi khô) còn được gọi là 'kãmaduggatibhữmi` (cõi khỗ dục giới). 
Chúng sanh trong những cõi này cũng hưởng những dục lạc, nhưng những sự khổ 
đầy dẫy với họ. Bốn cõi khổ cũng thuộc về kZmaioka (cõi dục), cũng như bảy cõi 
vui dục. Do đó, cõi dục sồm có lÏ cõi. 


Asura = demons = ma, quỷ, yêu ma, ma quái, người độc ác, người ác hiểm, người hung ác... 
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(1) Nưaya (địa ngục) 


“Nirraya' hay “mỉ + aya` theo nghĩa đen là “không có sự an vui”. Nưaya hay địa 
ngục là cõi thấp nhất trong những cõi hiện hữu theo Phật giáo, là cõi mà sự khổ 
khắc nghiệt nhất. Nó được nói rằng, chúng sanh trong địa ngục chịu những quả khổ 
do ác nghiệp của họ từ lúc bắt đầu những kiếp sông của họ cho đến khi kết thúc, mà 
không gián đoạn, cho dù nó không phải là vô gián địa ngục. Khi ác nghiệp bị suy 
kiệt, những chúng sanh này có thể tái tục vào thiện thú do quả của nghiệp thiện 
(kamna) trong quá khứ của họ. 


Có § đại địa ngục tồn tại dưới bề mặt quả địa cầu, với cường độ của sự khổ 
tăng dần. Những địa ngục ấy có tên theo thứ tự khoảng cách từ bề mặt của quả địa 
cầu là SañJiva, Kajasutta, Sanghata, Roruva, Maharoruva, Tapana, Mahataparma, 
và Âwci là thấp nhất và khủng khiếp nhất. (độc giả có thể tham khảo Lược đồ 
Bhữmi (cõi). Trong lược đồ cũng đề cập khoảng cách giữa những cõi trong 
Yojana khoảng 18 dặm (miles)). 


Mỗi đại địa ngục có dạng hình vuông, được bao quanh ở mỗi cạnh của 4 cạnh 
bằng 5 tiểu địa ngục — tức là, đầm phân, đồng tro nóng, rừng cây gai, rừng lá dao, 
và sông nóng với cây mây. Cho nên, mỗi đại địa ngục được bao quanh bởi 20 tiểu 
địa ngục (ussada), tổng số có 160 tiểu địa ngục. (MN.130 - Devadita sutta) 


Pali chú giải Naffhi ayo efthatfi = Nirayo: sự an vui không có nơi đây, nên gọi là 
Địa ngục. 


(2) Tiracchãna (bàng sanh) 


'Tiracchãnaˆ theo nghĩa đen là “dịch chuyền, đi đi lại lại, chuyên động. Bàng 
sanh là những chúng sanh di chuyển theo chiều dọc, không thắng đứng như người 
nhân loại. Chúng sanh di chuyền theo chiều dọc dài, có số hai chân, có số bón chân, 
có số nhiều chân và có số không chân. Một số sống trong nước, một số sông trong 
đất, và một số trong không khí. 


Phật giáo xác nhận đó là lĩnh vực bàng sanh, là một cõi khổ, vì sự khô lớn vượt 
hơn sự an vui và vì nó không đáp ứng những điều kiện thích hợp để thực hiện 
những nghiệp xứng đáng. Người nhân loại mà phạm vào những ác nghiệp có thể tái 
tục thành bàng sanh, và bàng sanh, với một quả của vài nghiệp thiện đã tích lủy hay 
nghiệp thiện đã đạt được sân đây, có thể được tái tục thành người nhân loại, hay 
thậm chí thành chư thiên trong một cõi trời. 

Pã|i chú giải: Tiro afjanffi = Tiracchänã: những loại đi lưng nằm ngang, nên 
gọi là Bàng sanh, tức là phi cầm, tâu thú, vi trùng v.v.... 


(3) Peía (nga quì) 
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Từ /øe/a' thường được dịch là “ngạ qui hay quỉ đói”; chỉ cho hạng chúng sanh bị 
dày vò bởi sự cực kỳ đói và khát cũng như những nỗi khổ từ sự đói khát mà họ 
không thể tìm ra lối thoát. “Peta' (ngạ qui hay qui đói) không có thế giới riêng của 
họ. Họ sống cùng với thế giới như nhân loại — trong những ngóc ngách và những 
sóc giữa những ngôi nhà, trong những mộ địa, đầm lầy và rừng rậm, v.v... — nhưng 
họ vẫn không thể nhìn thấy người nhân loại, chỉ khi họ tự hiện hay được thấy bởi 
những bậc có thiên nhãn. 


Hồn ma, qui đữ, yêu quái, v.v... thuộc về hạng “pe/' (ngạ qui hay qui đói). 


Pali chú giải sukhasanussayafo pãka{tham enfi = Pefa: vì xa la tất cả sự vui, 
nên gọi là qui khổ hay Ngạ qui. 


(4) Asura (a-tu-la) 


Asurakaya = asura + kaya' theo nghĩa đen là đám “asura`. Từ “asura” thường 
được dịch là “/anˆ, là thường chỉ cho hạng chúng sanh xuất hiện là những qui đói 
to lớn. Chúng có thân rất lớn với cô rất nhỏ và khổ từ sự đói hơn #2” (ngạ qui 
hay qui đói). Chúng sống xa với người nhân loại, như trong rừng rậm và trên cồn 
hay bờ đất của những sông lớn và hải ngạn (ven biển). Dù họ sống gần nước, họ 
không thể uống nước. Khi họ xuống nước, nước khô cạn và chỉ còn cát nóng. Vài 
“asura` không có gì để ăn suốt cả chu kỳ trái đất. 


Những “asurz° này được phân biệt với “asura` đâu tranh với chư thiên ở cõi trời 
Tãvatirisä (Đâu Suất), là những vị được gồm trong chư thiên 7ãvaiisã. 


Pali chú giải: Na suranii issariyakiladihi na dibbanHifi = Asura: những hạng 
không tiến hóa sáng suốt, chắng mấy gì tự do, cho nên gọi là a-tu-la. 


(B) Kamasugafi bhữm (cõi vui dục giới), có 7. 


(Kãmasugafi = có rất nhiều cảnh dục lạc) — có 7 

3 Manussa cattmahdrdjka tãvadtnsa yama  tusll nimmaãnardtli 
paranimmitavasavaffT c ` eti kamasugati bhimi satftavidhäa hoii. 

6. Sa pan ` ayarh ekãdasavidha pì kamävacarabhim T1cc eva sankham gacchati. 

Cõi Dục giới vui có 7 đó là: 

(v)  Cõi nhân loại (éamwssa). 

(vi) Cõi tứ đại thiên vương (cã£wmahäräjikä) hay thần bảo hộ. 

(v1) Cõi tam thập tam thiên (/ãvafnsa) hay đạo lợi thiên 

(v11) Cối da-ma thiên (yãmđ). 

(ix)  Cõi đâu suất thiên (sử) hay vui sướng, thích thú. 

(x)  Cõi hóa lạc thiên (ø0unanarafi) là cõi trời của chư thiên thường tự hóa ra 

ngũ dục đề hưởng. 
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(xI) Cõi tha hóa tự tại thiên (araniứmmnfavasavaffi) là cõi mà chư thiên ở đây 
hưởng ngũ dục do vị khác hóa ra. 
Giải: 
“Suøaï¡ˆ được gọi là nhàn cảnh, thiện thú. Do đó, “Kãmasugafi bhữm¡` là những 
cõi vui dục giới, là nơi mà chúng sanh có quả thiện theo nghiệp thiện trổ sanh. 


'Duggari` nghĩa là khổ cảnh, khổ thú. Do đó kãmaduggati bhữmi là những cõi 
dục giới khổ, là nơi mà chúng sanh có quả khổ theo nghiệp bất thiện trổ sanh. 


Bốn cõi khổ dục giới và bảy cối vui dục giới tạo nên I1 cõi dục (kãma bhữmi). 
(5) Manussa (cối nhân loại) 


Cõi nhân loại, cõi bàng sanh, cõi ngạ qui (pea) và cõi a-tu-la (zsura) tồn tại trên 
bề mặt quả địa cầu. Những cõi này không tách biệt, nhưng chúng sanh đi đi lại lại 
trong thế giới riêng của họ. 


Từ “manussa” — nhần loại, theo nghĩa đen là những người có sự nhạy bén hay 
tâm đã phát triển. Như tâm người nhân loại thì rất nhạy bén. Điều này làm cho 
người nhân loại có khả năng cân nhắc những hành động thiện và bất thiện nhiều 
hơn so với bất cứ hạng chúng sanh hữu tưởng nào. Người nhân loại có khả năng 
phát triển những thiện trọng nghiệp cho đến sự giác ngộ, và những ác trọng nghiệp 
như giết cha, giết mẹ... Cõi nhân loại là nơi trộn lẫn cả hai đau khổ và an lạc, khổ 
não và hạnh phúc. Nhưng vì nó mang đến cơ hội để đạt đến hạnh phúc cao nhất, 
nên nó được xem là một cõi vuI. 


Pali chú giải: Mano ussannam efesanfi = Manussa: vì có tầm mở mang và dũng 
cảm, nên gọi là nhân loại. 


(6) Cñfu„nahär-jikã (cõi tứ đại thiên vương) hay thần bảo hộ. 

'Cätumahäräjika` nghĩa là “bốn đại vương" hay “bốn vua trời cai quản". 

Cõi Tứ đại thiên vương - cõi trời thấp nhất nơi mà bốn chúa trời bảo vệ, cư trú 
với những tùy tùng của họ. Vài chúng sanh thấp hơn ở cõi này có nơi ngụ của họ 
trên quả địa cầu. 


Cõi trời tứ đại thiên vương được cho là trên đỉnh của núi Yugandhara, ở tận 
trong cùng của bảy dãy núi bao quanh núi Mferuw, là núi to lớn hình thành nơi trung 
tâm của hệ vũ trụ theo vũ trụ học cổ đại. Mặt trời và mặt trăng được cho là di 
chuyên ở độ cao của núi Ywgandhara. 


Cõi tứ đại thiên vương có bốn phần hay khu theo bốn hướng. Mỗi hướng được 
cai quản bởi vua trời cai quản của chính hướng đó và có một hạng tiểu chư thiên 
khác ở sống. Ở hướng tây, vua trời Dhararaftha cai trị gandhabba (chư càn-thát- 
bà), nhạc trời; Ở hướng nam, vua trời ƒW7ruJhaka cai trị chư thiên kưmbhanda, bí 
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mật canh giữ những khu rừng, núi, và những châu báu giấu kín; Ở hướng đông, vua 
trời ƒữpakka cai trị nãga, những tiểu thần dưới dạng những con rồng; Và ở 
hướng bắc, vua trời Vessavana cai trị những yakkha hay dạ xoa. 

Cõi tứ đại thiên vương được cho là trải dài từ đỉnh núi Ywgandhara cho đến bề 
mặt của trái đất, nơi mà một số chư thiên thấp đang trú. 

Pä|i chú giải: Cafäro mahãrđjãno = catumähäräjãno: cõi có 4 vị chư thiên rất 
lớn, nên gọi là Tứ thiên vương. 

(7) Tavafiiisa (cõi tam thập tam thiên) hay đạo lợi thiên 

Cối trời /đva/imsa này được gọi như thế do dựa theo truyền thuyết, một nhóm 33 
người đàn ông có tư tưởng bậc cao đã công hiến cuộc đời của họ cho phúc lợi của 
chúng sanh khác đã sanh về đây làm chúa trời, Sakka và 32 người trợ giúp. Sakka 
còn được gọi là Indra, là vua của những vị trời ngụ trong cõi trời này và trú trong 
lâu đài Wejayamä trong thủ đô vương quốc Sudassana. Vị ấy cai trị hai cõi trời 
Tavatimsa (đạo lợi) và Cafumnaharä-/ïka (tử đại thiên vương). 

Pali chú giải: 7effmsajana nibbaftanfi etthäti —= Teffimsa: cõi 33 vị sanh lên (làm 
vua), nên gọi là Đạo-lợi (Tam thập tam thiên) là cõi trời 33 vị vua, tục gọi là cõi 
Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

Yãmã, Tusitã, v.v... mỗi cõi này nằm trong khoảng không phía trên cõi trước đó, 
và trãi dài đến bức tường của hệ vũ trụ. 

(8) YZmma (cối da-ma thiên) 

Cõi trời này nằm trong khoảng không phía trên cõi trước, và trãi dài đến tường 
của hệ vũ trụ. 

Yama thiên là cõi của sự vuI sướng lớn lao. Cõối này được cai quản bởi vua trời 
Suyđma hay Yama. 

Pali chú giải: Yãmãnđm nivãsã = Yãma: có sự vui sướng theo tiên, xa ha khó 
khăn, nên gọi là Da-ma (YZn4). 

(9) 7Twsi/Z (cõi đâu suất thiên) hay vui sướng, thích thú, thú vị, say mê. 

Cõi trời này năm trong khoảng không phía trên cõi trước, và trãi dài đến tường 
của hệ vũ trụ. 

Cõi trời 7si/Z là cõi mà bồ tát vui thích nương trú mỗi khi những vị ấy tái tục 
vào thiên giới. 

Pali chú giải: 7Ts/anam nivãsã = Tusifã: nơi mà chư thiên đều hưởng sự vui 
mừng tự tài sản điềm lành nên âm là Đâu xuất. 


(10) Nữmmanarafi (cõi hóa lạc thiên) 
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Cõi trời này nằm trong khoảng không phía trên cõi trước, và trãi dài đến tường 
của hệ vũ trụ. 

Chư thiên ở cõi trời hóa lạc có năng lực tạo hóa ra những vật dục đề hưởng bằng 
ý nghĩ theo sự mong muốn của họ. 


Pali chú giải Nữnnãnarafnam nivãsã = Nữnmanarair. chư thiên thường tự hóa 
ra ngũ dục đề hưởng, nên gọi là Hóa lạc thiên. 

(11) Paranimunifavasavaff7 (Cối tha hóa tự tại thiên) 

Cõi trời này nằm trong khoảng không phía trên cõi trước, và trãi dài đến tường 
của hệ vũ trụ. 

Chư thiên ở cõi tha hóa tự tại không tự tạo những vật dục, nhưng họ điều khiển 
những người hầu hóa ra những vật dục đề họ sử dụng. Ä⁄ra (Ma vương) nương trú 
trong cõi trời này. 

Pali chú giải: ParanimmifavasavatHInam nivasa = Paranimmifavasavaff: cõi mà 
chư thiên hưởng ngũ dục do vị khác hóa ra, nên gọi là Tha hóa tự tại. Cõi này có l 
vị làm chủ lớn hơn hết, gọi là Ma vương (Mãra). 

Sáu cõi trời này (từ cõi tứ thiên vương đến cõi tha hóa tự tại) là những cõi vui 
tạm, nơi mà chúng sanh hưởng những dục lạc, là quả của những nghiệp thiện của 
họ. 


Mười một cối vừa kê trên, gôm lại gọi là cõi dục giới (ãmävacarabhimi). 


Có Päli chú giải như vây: kãmassabhavoti = kãmo: cõi nào là chỗ sanh phiên 
não dục và sắc dục, gọi là cối dục tức là dục giới (đa sanh). 


Cao hơn những cõi dục là những cõi Brahma (Phạm thiên), nơi mà chúng sanh 
vui thích trong thiền — đạt được niềm vui thích bằng rữpãvacara và ariipävacara — 
kusala kamma (những nghiệp thiện sắc giới và vô sắc giới) 


(Q Ripa bhữmi hay ripaloka (cõi sắc), có ló. 


7. Brahmapdrisajjä Brahmapurohitaä Mahabrahma c` eti PathamaJ]]hanabhimi.) 

ở. Paritabhaä Appamanabhäa bhassaräa c eti Dutiyajjhanabhimi 

9. Parittasubha Appamanasubha Subhakinha c eti Tatiyqj?hanabhimi.) 

10. Vehapphala Asaññasadna Suddhavasa c` eti CatuHhajjhanabhimil tỉ 
Ripavacara-bhimi solasavidha hofi 

11. Aviha Atappa Sudassa Sudassr A1kaniftha c` eti Sudhaväsabhimi pañcavidha 
hofI. 


Cõi phạm chúng, cõi phạm phụ, và cõi đại phạm tạo thành cõi sơ thiền. 
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Cõi thiểu quang, cõi vô lượng quang, và cõi biến quang tạo nên cõi nhị thiền. 

Cõi thiểu tịnh, cõi vô lượng tịnh, và cõi biến tịnh tạo nên cõi tam thiên. 

Cõi Quảng quả, cõi vô tưởng, cõi tịnh cư làm nên cõi tứ thiền. 

Do đó, cõi sắc giới được hình thành từ 16 cõi cả thảy. 

Năm cõi tịnh cư gồm vô phiên, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, và sắc cứu cánh. 

GIải: 

Cõi sắc là cõi cho những bậc đã phát triển thiền tái tục về, trong kiếp sống của 
những vị ấy, một trong những bậc sắc, và vào lúc tử vẫn có thiền ấy, về ý nghĩa là 
họ có khả năng nhập vào thiền, không bị hoại cho đến lơ đếnh và ám ảnh bởi những 
trạng thái trở ngại. 


Cõi sắc được chia thành bốn tầng phù hợp với bốn thiền sắc giới của hệ thông 
bốn bậc thiền. Trong hệ thống bốn bậc, vi/akka (tầm) và vicãra (tứ) cùng lúc bị loại 
để tiễn từ sơ thiền thiện sắc giới (rữpãvacara kusala jhãna) lên nhị thiền thiện sắc 
giới. Do đó, theo hệ thống thiền năm bậc, sự hiện hữu của cõi nhị thiền tương ứng 
với nhị tam thiền, cõi tam thiền tương ứng với tứ thiền, và cõi tứ thiền tương ứng 
với ngũ thiền. 

Mỗi một trong bốn tầng của cõi sắc được chia thành ba cõi, trừ cõi cuối là cõi tứ 
thiền được chia thành 7 cõi. Về cơ bản, sự tái tục xảy ra ở những cõi này sẽ được 
giải thích sau. 

Cõi sắc giới nằm cao hơn những cõi dục nhiều. Mỗi cõi sắc nằm trên cõi trước 
nó. 

Cõi sắc là nơi cao hơn nhiều so với những cõi dục giới, gồm có 3 cõi sơ thiền, 3 
cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền, 7 cõi tứ thiền. Tất cả có 16 cõi. 

(Ì) Ba cõi sơ thiền: 

(12) Brahma parisajj/a (cõi Phạm chúng thiên) 

Cõi Phạm chúng thiên là nơi trú của chư Phạm thiên tùy tùng. 

Pali chú giải: Parisafi bhãvã = Parisa77a: những hạng thường dân, nên gọi là 
Phạm chúng. '“° 

Bậc tu tiến sơ /hiên đặng thứ thông thường sanh đến bậc nào? Bậc tu tiến sơ 
thiền đắc chủng thông thường sanh lên bậc Phạm chúng thiên (Brahnapärisajjä). 

(13) Brahmma purohif (cối Phạm phụ thiên) 


Cõi Phạm phụ thiên là nơi trú của chư Phạm thiên phụ trách. 


Xem bộ Phân Tích, câu 1107. 
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Pali chú giải: Pure ucce thãne ohami ti[†hanfi = Purohifäa: bậc có chức phận 
cao và phụ trách của đức Đại phạm, nên gọi là Phạm phụ thiên. 


Bậc tu tiến sơ /hiển đặng chủng trung bình sanh lên bậc nào? Bậc tu tiến sơ thiền 
đắc chủng trung bình sanh lên cõi Phạm phụ thiên (Brahmnapurohiia). 


(14) Maha Brahmma (cõi Đại Phạm thiên) 


Pä|i chú giải: Mahamo brahmä = Mahäbrahmä: ngôi Phạm thiên lớn hơn hết, 
nên gọi là Đại Phạm thiên. 


Bậc tu tiến sơ thiên đặng chủng tỉnh vi sanh lên cõi nào? Bậc tu tiến sơ thiền đắc 
chủng tĩnh vi sanh lên cõi Đại Phạm thiên (MahaBrahma). 


Ba bậc vừa kê đêu ở tâng sơ thiên thiên. 


(ii) Ba cõi nhị thiền: 

(15) Parifãbhä (cõi Thiễu quang thiên) '“” 

Pali chú giải: Pari1a ãbhã etesanfi = Parifabha: Phạm thiên có hào quang Ít 
hơn cấp trên, nên gọi là Thiểu quang thiên. 


Bậc tu tiến nhị thiền đắc chủng thông thường sanh lên cõi nào? Bậc tu tiến nhị 
thiền mà đắc bằng chủng thông thường thì sanh lên cõi trời Thiểu quang thiên 
(Parittabha). 


(16) 4ppamanabhä (cõi Vô lượng quang thiên) 


Pali chú giải: 4ppamanabhanam nibbaHãH —= A1ppamanabha: là Phạm thiên có 
hào quang không đo lường đặng, nên gọi là Vô lượng quang thiên. 


Bậc tu tiến nhị thiền đắc chủng trung bình sanh lên cõi nào? Bậc tu tiến nhị thiền 
mà đắc chủng trung bình thì sanh lên cõi trời Vô lượng quang thiên 
(Appamanabhd). 


(17) Abhassarä (cõi Biến quang thiên) 


Pä|i chú giải: Äbhãsarä etesanti = Äbhassarä: hào quang phúng ra khắp cả thân 
mình, nên gọi là Biến quang thiên (Trung Hoa dịch là Quang âm thiên). 


Bậc tu tiến nhị thiền đắc chủng tỉnh vi sanh lên cõi nào? Bậc tu tiến nhị thiền mà 
đặng chủng tinh vi thì sanh lên cõi trời Quang âm thiên hay Biến quang thiên 
(Abhassara). 


Ba bậc vừa kế đều ở tầng Nhị thiền thiên. 


Quang đây có nghĩa là ánh sáng rực rỡ. 
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(iii) Ba cõi tam thiên 

(18) Parifa subhã (cõi Thiểu tịnh thiên) '“8 

Pali chú giải: Pariã Subhãä eftesanti = Parittasubha: Phạm thiên có hào quang 
tốt đẹp trong ngần nhưng ít hơn bậc trên, nên gọi Thiếu tịnh thiên. 

Bậc tu tiễn tam thiền đặng thứ thông thường sanh lên cõi nào? Bậc tu tiến tam 
thiền đắc chủng thông thường thì sanh lên cõi trời Thiêu tịnh thiên (Pariasubhäi). 

(19) 4ppamana subha (cối Vô lượng tịnh thiên) 

Pali chú giải: 4ppamana subha eftesanti = AÁppamanasubha: là Phạm thiên có 
hào quang tốt đẹp, trong ngần không đo lường được, nên gọi là Vô lượng tịnh 
thiên. 

Bậc tu tiến tam thiền đắc chủng trung bình sanh lên cõi nào? Bậc tu tiến tam 
thiền đắc chủng trung bình thì sanh lên cõi trời Vô lượng tịnh thiên 
(Appamanasubha). 


(20) ,Subha kinhã (cõi Biến tịnh thiên) 


Pali chú giải: Subhaãhi akiunati —= Subhakinha: là Phạm thiên có hào quang trong 
ngần tốt đẹp khắp cả châu thân, nên gọi là Biến tịnh thiên. 


Bậc tu tiến tam thiền đặng chủng tinh vi sanh lên cõi nào? Bậc tu tiễn tam thiền 
mà đắc chủng tĩnh vi thì sanh lên cõi Biến tịnh thiên (Subhakinha). 


Ba bậc kể trên đều ở tầng Tam thiên thiên. 


(iv) Bảy cõi tứ thiền: 

(21) Vehapphala (cối Quảng quả thiên) 

Pali chú giải: Vipulam phalam efesanfi = Vehapphala: là Phạm thiên mà có quả 
phước lớn lao rất rộng, nên gọi là Quảng quả thiên. 


(22) Asañña saffa (cõi Vô tưởng thiên) — là nơi trú của chư Phạm thiên có ra 
(săc) mà không có nãma (danh). 

Pali chú giải: Naffhi saññaã eftesanti= Asañna: là sở hữu tưởng không có với 
Phạm thiên ấy, nên gọi là Vô tưởng. 

Suddhãvãsa cõi Ngũ tịnh cư — chỉ có bậc anãgđmi (bất lai) và Arahar (ứng cúng) 
được tìm thấy trong những cối này 

Suddhavasa (Ngũ tịnh cư) có năm cõi: 

(23) Awihz (cõi Vô phiền thiên) 


Aura (Tịnh) đây cũng có nghĩa là tỉnh hoa phát tiết ra. 
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Pali chú giải: 4/ano sampattya na hãyaqntifi = 4viha: là những Phạm thiên 
không có suy sụp tài sản của mình, nên gọi là Vô phiền thiên. 

(24) Afappa (cối Vô nhiệt thiên) 

Pali chú giải: Na fappanffi= Atappa: là Phạm thiên không có sự phải nóng nảy 
tâm, nên gọi là Vô nhiệt thiên. 

(25) Sudassa (cối Thiện kiến thiên) 

Pali chú giải: Sukhena dissanfifi= Sudassa: là những Phạm thiên mà kẻ khác gặp 
thấy có sự an vui, nên gọi là Kiến lạc thiên (Trung Hoa dịch là thiện kiến, dịch theo 
Päli là Thiện lạc). 

(26) Suđassĩ (cõi Thiện hiện thiên) 

Pã|i chú giải: SŠukhena passanfffi =Sudassĩ: là Phạm thiên mà ngó thấy vạn vật 
bằng cách dễ dàng, nên gọi là Thiện hiện thiên. 

(27) Akaniffha (cõi Sắc cứu cánh thiên) 

Pali chú giải: Naffhi kamiftho etesanfi = Akamiffha: là tài sản an vui, những phần 


nhỏ nhoI không có với Phạm thiên ây, nên gọi là Sắc cứu cánh thiên. (là cõi cao 
nhât). 


Bảy tầng thiền vừa kể, đều ở tầng Sắc giới tứ thiền thiên. Nhưng 5 tầng thiền nói 
sau (Vô phiên thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện kiến thiên, Thiện hiện thiên và Sắc cứu 
cánh thiên) đều chỉ có người tam quả, cho nên kế chung lại, gọi là Ngũ tịnh cư hay 
là Thánh cư (Sđddhävãs4). 

Mười sáu cõi vừa kể trên, gồm lại gọi là cõi Sắc giới (Rữpãvacarabhiữmi). Có 
Pã|i chú giải như vầy: Rữpassa bhavoti = Rñũpam: cõi nào là chỗ sanh sắc vật chất 
và sắc phiền não, gọi là cõi sắc, tức là cõi Sắc giới. Vì trên hơn những cõi hưởng 
ngũ dục là Dục giới mà chưa đến cõi Vô sắc, nên chỉ gọi là Sắc giới hay là trong 16 
bậc đã kê, chỉ có một bậc hoàn toàn là sắc (Rũpa), nên lấy sắc làm tiêu chuẩn. 


(D) Aripa bhữmi hay aripaloka (cõi vô sắc), có 4. 

12. 1kãsãnañcäyatanabhimi viññãnañcäyatanabhimi Akiñcañfayatanabhimi 
Nevasanfianasañnayatanabhimi c` eti Artipabhimi catubbidha hoii. 

Cõi vô sắc được hình thành từ bốn cõi, đó là: 

(28) 4kãsãnañcãyatfana bhữmi (cõi không vô biên xứ) 

Pali chú giải: 4kãsanañcayatanassa bhimi = kãsãnañcäyatfana-bhữmi: là cõi 
làm vị trí cho tâm thiền không vô biên, nên gọi là cõi Không vô biên xứ (cụm từ vị 
trí nghĩa là cảnh). 
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(29) Viññianañcayatana bhữmỉ (cõi thức vô biên xứ) 

Pali chú giải: W7ññãnañcayatanassa bhữmi = Winñanancayatana-bhữmi là cõi 
làm vị trí cho tâm thiên thức vô biên, nên gọi là cối Thức vô biên xứ. 

(30) 4kiñcaññãyatanabhiimi (cõi vô sở hữu xứ) 

Pali chú giải: 4kiñcafññãyatanassa bhữmi = AkiñcañRñayatana-bhiữmi: là cõi làm 
vị trí cho tâm thiên vô sở hữu, nên gọi là cõi Vô sở hữu. 

(31) N*evasaifia-n°asanfiayatana bhữmï (cối phi tưởng phi phỉ tưởng xứ) 

Pali chú giải: Nevasanna nãsañnaãyqtanassa bhùmi = 
Nevasañnanasañnayatanabhimi: là cõi làm vị trí cho tâm thiên phi tưởng phi phì 
tưởng xứ, nên gọi là cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Bôn cõi vừa kê trên, gôm lại gọi là cõi Vô sắc giới. Có Pali chú giải như vây: 
Aripassa bhavofi =Áriparn: cõi nào là nơi sanh thứ vô sắc và phiên não vô sắc, nơi 
đó gọi là cõi Vô sắc (chữ "cõi" nghĩa như chữ "giới". 


Người Nương Cối 


l3. Puthujhana ma labbhani, suddhavasesua sabbatha._ Soflapannä ca 
sakadagamino ec` äpi pugøala. 

14. Ariyã n` opalabbhanti, Asaññ' Apäyabhimisu. 

Sesafthanesu labbhamti, Ariy` änariyä pỉ ca. 

ldam ettha Bhữmicatukkam. 


Trong cõi tịnh cư (suaäZhãvasa) không khi nào có người phàm, người nhập lưu, hay 
nhất lai. 


Những người thánh không được tìm thấy trong cõi vô tưởng (zszññ2) và những cõi 
khổ. Trong những cõi còn lại được tìm thấy cả hai người thánh và phàm. 


Do đó, đây là bốn cõi trong Ngoại lộ nhiếp (Vifhimuftasangaha). 


Thông thường, 31 cõi được gom thành 3 Đhữmi, đó là kãmabhữmi (cõi dục), 
rpabhữmi (cõi sắc), aripabhiữmi (cõi vô sắc). Ở đây, trong tâm ngoại lộ nhiếp, cõi 
dục lại được chia thành kđmadugsatibhimi (cõi khổ dục) và kaãmasugatibhimi (cõi 
vui dục), hay nói cách khác, cõi khổ và cõi vui dục. Cho nên có bốn øj#mi (cõi). 


Mười hai hạng người đã được đề cập ngay trước phần kết của Chương IV. Nay 
chúng ta nên định vị những người này nương ở những cõi thích hợp riêng với họ. 
I)_ Người khổ vô nhân (duggafi aheuka) nương trong 4 cõi khổ. 


2) 11 hạng người (trừ người khổ vô nhân) nương trong cõi nhân loại và cõi Tứ đại 
thiên vương (cafunahardjika). 
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3) 


4) 


3) 


6) 


1) 


8) 


10 hạng người [trừ người khổ vô nhân (duggari ahetuka) và người lạc vô nhân 
(suggafi ahefuka)] nương trong Š cõi dục giới cao. 


Người phàm ba nhân (//hefuka pufhuj7hãnga) và S người thánh (ariya) nương trong 
10 cõi Phạm thiên sắc (rữna brahma), [trừ người vô tưởng (asaññã saia) và ngũ 
tịnh cư (subhãvãsa)]. 


Người lạc vô nhân (suggari ahetuka) là người tái tục bằng sắc mạng quyền (/?ia 
rũpa) chỉ nương trong cõi trời vô tưởng (asañña saffa). 


Người quả bất lai (anãgãmiphalaffha), người đạo ứng cúng (Arahatfa 
maggapuggala) và người quả ứng cúng (Arahaffa phalapuggala) nương trong cối 
trời ngũ tịnh cư (suddhãvãsä). Người bất lai (anägãmi) đắc ngũ thiền thiện sắc 
giới (rũpãvacara kusala jhãna) trong cõi nhân loại được tái tục về đây sau khi họ 
mãn kiếp ở cõi nhân loại. Theo trình tự, họ đạt đến Arahar (ứng cúng) magsga 
(đạo) và phala (quả) ở những cõi trời tịnh cư (subhãvãsa). 


7 người thánh (ariya) [trừ người đạo thất lai (so/äpaffi maggapuggala)] và một 
người phàm ba nhân (/ihetuka pufhujjana) nương trong bốn cõi vô sắc. Phàm ba 
nhân đắc thiền thiện vô sắc (arữpävacara kusala jhãna) sẽ được tái tục trong cõi 
vô sắc tương ứng sau khi mãn kiếp nhân loại. Nhưng họ không thể tu tiến đến Đạo 
thất lai (sofãpaffi magga) trong cõi vô sắc. 


Người thất lai (soãpamna) (nhập lưu), nhất lai và bất lai mà đắc thiền thiện vô sắc 
(aripavacara kusala jhãna) ở cõi nhần loại có thể được tái tục ở cõi vô sắc như 
những bậc thánh. Và ở đây, họ có thể đắc những đạo tuệ (maggañãna) và quả 
(phalanana) cao hơn theo trình tự mà không quán minh sát thêm nữa. 


Những chúng sanh mà có mãnh lực của phước báu trợ đưa đến Dục giới Và Sắc 
giới, dù cho đến cõi Phạm thiên cao tột cũng vẫn có thê trở lại cõi Khổ. Những 
chúng sanh sống lâu đến thế cũng vẫn còn phải tử do hết tuổi thọ, không có cõi nào 
gọi là trường tồn. Vì thế nên bậc Toàn Giác tìm công đức cao siêu rộng rãi mới 
thuyết để cách ẫy, bởi thế bậc trí là người có tuệ khôn khéo chu đáo nghĩ đến sự 
thật của điều ấy mới tiễn hóa theo đường lối tu tiến, đường lối bậc cao hầu thoát 
khỏi tử sanh. Đang khi tu tiễn theo đường lối thanh tịnh trong sạch dĩ nhiên phải 
làm cho chúng sanh nhận ra Níp-bàn thành bậc không còn lậu, bởi nhận rõ tất cả 
lậu dứt hết như thế đều sẽ hoàn toàn viên tịch. 


Tính tât cả cối riêng lẻ, chúng ta được 4 cõi khô, 7 cõi vui dục giới, [6 cõi sắc giới 


và 4 cõi vô sắc giới, tât cả thành 31 cõi. 
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Người Xài Đặng Mấy Tâm 


Người khổ xải đặng 37 tâm là: 8 tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiêu 
sinh). 

Người khổ (duggatipuggala) nương sanh nương ở, gọi là cõi vô lạc (apäyabhũmi) 
tức là địa ngục, bàng sanh, ngạ qui, a-tu-la (ngạ qui hay a-tu-la thuộc về địa ngục). Vì 
a-tu-la không có phần riêng biệt. Những nga qui và địa ngục hung ác đều gọi là a-tu-la 
về phần thấp, nên tạm gọi là địa a-tu-la tức là qui đữ. Ba mươi bảy tâm đã kế trong bài 
đọc học có thể sanh theo cơ tánh của một nØƯời khổ nói theo hẹp, tức là địa ngục, ngạ 
quỉ, bàng sanh, địa a-tu-la, nói theo rộng. 


Lý do? Vì người khổ tái tục do nghiệp bất thiện tạo, cho nên đại quả không thể 
sanh vào cơ tánh với bậc này và chẳng phải người tam nhân, nên thiền thiện cho đến 
đạo quả không sanh. Cũng không phải bậc Tứ quả, nên tâm đồng lực tô không sanh. 
Còn tâm quả đáo đại để riêng mỗi người tái tục cõi ấy. Hoặc có nghi rằng: người địa 
ngục và ngạ qui, tâm đại thiện làm sao sanh đặng? Nếu có dịp may gặp trường hợp 
cảnh trợ, hoặc do suy nghĩ cũng sanh đặng mà rất ít lắm. 


Người lạc và nhị nhân xài đặng 4l tâm là: 8 tâm đại thiện, 4 tâm đại quả bất tương 
ưng và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiếu sinh). 

Người lạc vô nhân (sugaii ahefukapugsala) hoặc gọi là người vui vô nhân hữu 
tưởng, sanh cõi Người, cõi Tứ thiên vương. Người nhị nhân (duihefukapugsala) sanh 
trong 7 cõi vui Dục giới (kđmasugafibhimi). Hai hạng người vừa nêu trên, đặng tâm 
nhiều hơn người khổ 4 thứ là 4 đại quả bất tương ưng. Vì tái tục tâm cao hơn. 


Người tam nhân ở cõi dục giới xài đặng 45 hoặc 54 tâm là: 8 tâm đại thiện, 8 tâm 
đại quả, hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiễu sinh). 

Người tam nhân (/:hef›kapuggala) sanh ở 7 cõi vui Dục giới, xài đặng 45 thứ tâm 
dục giới (trừ đồng lực tố). Nếu đắc thiền, tùy bậc tính thêm. 


Mười bậc phàm sắc giới hữu tưởng đặng 39 tâm là: 1 trong 5 tâm quả sắc ĐIớI, 8 
tâm tham, 2 tâm sĩ, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ nhức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, 
khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới, còn 9 tâm thiện đáo đại, tùy bậc đắc 
thiền tính thêm. 


Trang này nên kế luôn 10 bậc phàm Sắc giới hữu tưởng là Phạm chúng, Phạm phụ, 
Đại phạm, Thiều quang, Vô lượng quang, Biến quang (Quang âm), Thiểu tịnh, Vô 
lượng tịnh, Biến tịnh và bậc Quảng quả. Tâm có thể sanh đặng như sau: I trong 5 tâm 
quả sắc giới, 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 
tâm thâm tấn, 2 tâm khai môn, 8 tâm đại thiện. Còn 9 tâm thiện đáo đại tùy bậc đắc 
thiền tính thêm. 


Lý do không đặng sanh: Vì những bậc Sắc giới và Vô sắc giới do mãnh lực pháp hỷ 
(prti) và quả của những nghiệp thiên có ảnh hưởng mạnh, cho nên tâm sân không thê 
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sanh. Còn tỷ, thiệt, thân thức vì thiếu 3 thanh triệt này là thiếu nhân tạo (upattihetu) 
nên không sanh. 


Người tam nhân ở cõi Không vô biên xài đặng 20 hoặc 24 tâm là: § tâm tham, 2 
tâm s1, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô sắc. 

Người tam nhân sanh ở cõi Không vô biên xứ tái tục tâm quả không vô biên, Vĩ 
chăng có thân sắc, nên những tâm nương vật nhứt định không sanh được ở cõi Vô sắc. 
Chưa đắc Đạo, quả nên còn đủ tham, si. Có lộ tâm phải có khai ý môn. Tâm đại thiện 
sanh đặng ở cõi hữu tưởng. Còn thiền thiện vô sắc, nếu có đắc thiền nào, thì tính 
thêm. 


(Thứ lớp ba trang sau, chỉ bớt 2 thêm 1 tức là bớt tâm thiện và quả thiền thấp, thêm 
tâm tái tục cõi ây, đây giải luôn trang 6, 7 và 8). 


Người tam nhân ở cõi Thức vô biên xài đặng 20 hoặc 23 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm 
s1, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả thức vô biên, hoặc 3 tâm thiện vô sắc (trừ 
không vô biên). 


Người tam nhân ở cõi Vô sở hữu xài đặng: 20 hoặc 22 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm s1, 
khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả vô sở hữu, hoặc tâm thiện vô sở hữu và tâm 
thiện phi tưởng phi phi tưởng. 


Người tam nhân ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xài đặng 20 hoặc 2l tâm là: 8 tâm 
tham, 2 tâm sĩ, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng, 
hoặc tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 


Mỗi người đạo chỉ đặng l1 cái tâm đạo, tùy theo bực. 
Người đạo chánh thức chỉ ngay trong 3 sát-na một cái tâm đạo sanh mà thôi, nên 
môi người đạo chỉ được 1 thức một cái, mà tùy theo cõi v.v.... 


Bậc sơ, nhị quả ở cõi Dục giới xài đặng 41 hoặc 50 tâm là: 8 tâm đại thiện, 8 tâm 
đại quả, tâm sơ hay nhị quả hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 24 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm 
tiêu sinh, si hoài nghi và 4 tâm tham tương ưng. 

Người sơ và nhị quả sanh ở cõi Dục giới đặng tâm chỉ khác với người tam nhân là 
thêm 1 cái tâm sơ hoặc nhị quả, tùy bậc thiền và bớt 5 thứ tâm là 4 tâm tham tương 
ưng và sỉ hoài nghi, còn số như trong bài đọc. 

Vì đắc quả nên tính thêm tâm quả sát trừ những tâm bớt không còn sanh cho bậc ấy 
nữa. Còn bớt là đã bị sơ, nhị đạo sát trừ tuyệt 5 thứ tâm như trong bài đọc, học. 


Bậc tam quả ở cõi Dục giới xài đặng 39 hoặc 48 tâm là: 4 tâm tham bất tương ưng, 
tâm sĩ điệu cử, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, l tâm tam quả hoặc 9 tâm thiện đáo đại 
và 17 tâm vô nhân (trừ tâm tiểu sinh). 

Người tam quả sanh ở cõi Dục giới chỉ khác với người sơ, nhị quả là bớt 2 tâm sân 
và đối tâm sơ, nhị ra lấy tâm tam quả, nên ít hơn sơ, nhị quả 2 thứ tâm sân, vì đã bị 
tâm đạo sát trừ tuyệt. 
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Ba quả hữu học (sơ quả, nhị quả và tam quả) ở cõi Sắc giới xài đặng 45 tâm là: 4 
tâm tham bắt tương ưng, tâm sĩ điệu cử, § tâm đại thiện, Ï trong 5 tâm quả sắc gIỚI, Ì 
trong 15 tâm quả hữu học, l1 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức và tiếu sinh). Nếu 
đắc thiền bậc nào thì tính thêm tâm thiện đáo đại. 


Ba quả hữu học (sekkhã) nương cõi Sắc giới xài đặng 45 thứ tâm là 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử ”?, 8 tâm đại thiện, 1 trong 5 tâm quả sắc giới, | trong l5 
tâm quả hữu học, 11 tâm vô nhân (trừ tý, thiệt, thân thức và sinh tiếu). Nếu đắc thiền 
bậc nào thì tính thêm thiện đáo đại. 


Bậc tam quả ở cõi Ngũ tịnh cư (Suddhãväsa) xài đặng 35 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm sĩ điệu cử, § tâm đại thiện, tâm quả ngũ thiền sắc giới, 9 tâm thiện đáo 
đại, tâm quả ngũ thiền siêu thế và 11 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức và tâm tiếu 
sinh). 

Bậc tam quả ở cõi Tịnh cư, tái tục bằng tâm quả ngũ thiền sắc giới. Vì bậc này đã 
đắc tam quả và có ngũ thiền đời trước, cho nên nhứt định sanh cõi Thánh cư. Nếu 
chắng thế thì sanh về cõi sơ thiền hoặc nhị, tam. Còn tam quả ở cõi Quảng quả, vì đắc 
tam quả sau khi sanh về cõi ấy, nên gọi là tam quả ở cối Quảng quả, vì còn là người 
quảng quả do sự sanh trước kia. Bậc tam quả cõi Sắc giới, nói chung chỉ khác nhau do 
sự tái tục mà thôi, chớ tâm xài cũng đồng số. 


Bậc quả hữu học ở cõi Không vô biên xài đặng 16 hoặc 20 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 8§ tâm đại thiện, I tâm quả hữu học ngũ 
thiền, tâm quả không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô sắc ĐIỚI. 

Bậc quả hữu học tái tục tâm quả không vô biên, vì không thân nên chỉ dùng đặng 
những tâm có thê sanh cõi Vô sắc mà trừ những tâm để riêng phần đạo quả La-hán và 
3 đạo thấp không còn sanh nữa với những bậc này. 


Bậc quả hữu học ở cõi Thức vô biên xài đặng 16 hoặc 19 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 8§ tâm đại thiện, I tâm quả hữu học ngũ 
thiên, tâm quả thức vô biên hoặc 3 tâm thiện vô sắc giới (trừ không vô biên). 


Bậc quả hữu học ở cõi Vô sở hữu xài đặng 16 hoặc 18 tâm là: 4 tâm tham bất tương 
ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả vô sở hữu hoặc tâm 
thiện vô sở hữu, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng và Ï tâm quả hữu học ngũ thiên. 


Bậc quả hữu học ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xài đặng 17 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 8§ tâm đại thiện, I tâm quả hữu học ngũ 
thiên, tâm quả hoặc tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 


Ba trang kế sau đây, thứ lớp chỉ bớt 2 thêm 1 như cõi Thức vô biên bớt 2 tâm thiện, 
quả không vô biên, thêm vào tâm quả thức vô biên, như trong văn lục bát nói: 
Cõi Vô sắc giới tử luân. 


19 Phóng dật hay còn gọi là điệu cử. 
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Tái tục đặng tám, thiền từng chăng lui. 


“Thiền từng chăng lui” có nghĩa là người bậc cao không tái tục bậc thấp được, là do 
tâm bậc thâp không thê sanh cho bậc cao. 


Bậc tứ quả ở cõi dục giới xài đặng 35 hoặc 44 tâm là: 1§ tâm vô nhân, 8 tâm đại 
quả, 8 tâm đại tố, l tâm tứ quả hoặc 9 tâm tố đáo đại (nếu đắc thiền). 

Bậc tứ quả ở cõi Dục giới đã sát trừ hết bất thiện, không còn xài thiện, xài toàn 
tâm tô (hành, hạnh), tâm quả Dục giới và l tâm tứ quả tự chứng. 


Bậc tứ quả ở cõi sắc giới xài đặng 31 tâm là: I tâm tứ quả, 1 trong 5 tâm quả sắc 
giới, 8 tâm đại tố hoặc 9 tâm tố đáo đại và 12 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức). 

Bậc tứ quả ở cõi Sắc giới khác hơn ở cõi Dục giới là bớt: tỷ, thiệt, thân thức, luôn 8 
tâm đại quả, mà thêm 1 tâm quả sắc giới và I tâm tứ quả có thiên. 


Bậc tứ quả ở cõi Không vô biên xài đặng l1 hoặc 15 tâm là: tâm khai ý môn, 8 tâm 
đại tố, tâm quả không vô biên, tâm tứ quả ngũ thiền hoặc 4 tâm tô vô sắc giới. 

Bậc tứ quả ở cõi Không vô biên thì tính thêm I tâm tứ quả và tâm tái tục cõi Không 
vô biên. Bậc này không còn xài đại thiện thì xài đại tố. Còn tâm khai ý môn có, thì 
tâm đồng lực phải có, hay là có tâm khai ý môn mới có tâm đồng lực. Tâm tô vô sắc, 
tùy theo đắc thiền mới tính thêm. 


(Ba trang sau này, bớt quả, tố thiền thấp, thêm tâm quả tái tục mỗi cõi đó mà thôi) 


Bậc tứ quả ở cõi Thức vô biên xài đặng II hoặc 14 tâm là: tâm khai ý môn, 8 tâm 
đại tô, tâm tứ quả ngũ thiên, tâm quả thức vô biên, hoặc 3 tâm tô vô sắc giới (trừ 
không vô biên). 


Bậc tứ quả ở cõi Vô sở hữu xài đặng 11 hoặc 13 tâm là tâm khai ý môn, 8 tâm đại 
tô, tâm tứ quả ngũ thiên, tâm quả vô sở hữu hoặc tâm tô vô sở hữu và tâm tô phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 


Bậc tứ quả ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ xài đặng II hoặc 12 tâm là: tâm khai ý 
môn, § tâm đại tố, tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc 
tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Tâm Sanh Đặng Với Mấy Người 


Tâm tiểu sinh, tâm đại tố, tâm tô đáo đại và tâm tứ quả sanh đặng bậc tứ quả. Tâm 
tam quả sanh đặng bậc tam quả. Tâm nhị quả sanh đặng bậc nhị quả. Tâm sơ quả sanh 
đặng bậc sơ quả. Tâm tứ đạo sanh đặng bậc tứ đạo. Tâm tam đạo sanh đặng bậc tam 
đạo. Tâm nhị đạo sanh đặng bậc nhị đạo. Tâm sơ đạo sanh đặng bậc sơ đạo. 4 tâm 
tham tương ưng kiến và tâm si hoài nghi sanh đặng 4 người phàm. Tâm thiện đáo đại 
sanh đặng 4 người là: phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 4 tâm đại quả tương ưng và 
tâm quả đáo đại sanh đặng 5Š người là: phàm tam nhân và 4 bậc quả. 2 tâm sân sanh 
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đặng 6 người là: 4 người phàm và 2 quả thấp (sơ quả, nhị quả). 4 tâm tham bất tương 
ưng kiến, tâm sĩ điệu cử và tâm đại thiện sanh đặng 7 người là: 4 người phàm và 3 quả 
hữu học. 4 tâm đại quả bất tương ưng sanh đặng 7 người là: 3 phàm vui và 4 bậc quả. 
15 tâm quả vô nhân và 2 tâm khai môn sanh đặng tám người là: 4 người phàm và 4 
bậc quả. Đây là kể theo 12 hạng người. Còn kể rộng đến 214 hạng người là cộng 
người ở đặng mấy cõi. 

Tâm tiếu sinh, tâm đại tố, tâm tố đáo đại và tâm tứ quả sanh đặng bậc tứ quả. Tâm 
tam quả sanh đặng bậc tam quả. Tâm nhị quả sanh đặng bậc nhị quả. Tâm sơ quả sanh 
đặng bậc sơ quả. Tâm tứ đạo sanh đặng bậc tứ đạo. Tâm tam đạo sanh đặng bậc tam 
đạo. Tâm nhị đạo sanh đặng bậc nhị đạo. Tâm sơ đạo sanh đặng bậc sơ đạo. 4 tâm 
tham tương ưng kiến và tâm sỉ hoài nghi sanh đặng 4 người phàm. Tâm thiện đáo đại 
sanh đặng 4 người là phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 4 tâm đại quả tương ưng và 
tâm quả đáo đại sanh đặng 5 người: phàm tam nhân và 4 quả. 2 tâm sân sanh đặng 6 
người là 4 phàm và 2 quả thấp. 4 tâm tham bất tương ưng kiến, tâm si điệu cử và tâm 
đại thiện sanh đặng 7 người là 4 phàm và 3 quả hữu học. 4 tâm đại quả bất tương ưng 
sanh đặng 7 người là 3 phàm vui và 4 quả. 15 tâm quả vô nhân và 2 tâm khai môn 
sanh đặng § người là 4 phàm và 4 quả. 


Đây là kế theo 12 hạng người, còn kế rộng đến 214 người, là cộng người ở đặng 
mây cối. 


Cõi Đặng Mấy Tâm 


Tập này 28 trang. Từ trang 1 đến trang I1 nói về cõi đặng mấy tâm. Trang 12 nêu 
sô phi môi thứ tâm sanh đặng mây cõi. Còn từ trang 13 vê sau phân tâm lộ sanh cho 
T8ƯỜI, CỐI V.V.... 


Bốn cõi khổ thú có 37 tâm sanh đặng là: 8 tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ 
tiễu sinh). 

Nói về 4 cõi Phi lạc (apäyabhũmi) hay cõi khô tức là chốn nương sanh nương ở của 
người khổ. Người ở những cõi này đặng tâm đồng nhau (theo như cách đọc), vì tâm 
tiêu sinh chỉ sanh cho bậc tứ quả mà thôi. Còn ngoài ra do người khô tái tục tâm quả 
thấp, nên không thể xài đặng tâm cao. Tạm dụ như tiền ít mua chẳng đặng đồ tốt, hoặc 
móc thấp chọc không được trái cao, hay là đồ nhỏ không đựng đặng vật lớn. 


“Bảy cối vui dục giới có 80 hoặc 112 tâm sanh đặng là: 54 tâm dục giới, l8 tâm 
đông lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thê. 


Bảy cõi vui Dục giới rất đặng nhiều người, nên chỉ trừ tâm quả đáo đại mà thôi, vì 
những tâm này tái tục thành người sắc giới và vô sắc giới. 


Ba cõi sơ thiền có 65 hoặc 97 tâm sanh đặng là: 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 
18 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả sơ thiền, 8 hoặc 40 tâm siêu thế và 22 tâm vô tịnh 
hảo (trừ tâm sân, tỷ, thiệt và thân thức). 
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Ba cõi nhị thiền sắc giới có 93 tâm sanh đặng là: § tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn 
thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tân, tâm khai ý môn, tâm tiểu sinh, 16 
tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả nhị tam thiền sắc 
giới và 35 tâm siêu thế (trừ 4 tâm sơ đạo và tâm tứ quả sơ thiền). 


Ba cõi tam thiền sắc giới có 82 tâm sanh đặng là: § tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn 
thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thấm tấn, tâm khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 
tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả tứ thiền sắc giới, 8 
tâm đạo tứ và ngũ thiền siêu thế, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, 2 tâm tứ 
quả tứ và ngũ thiền. 


Cối Quảng quả có 77 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm sĩ, 2 tâm nhãn thức, 2 
tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, tâm khai ý môn, tâm tiểu sinh, 16 tâm 
đồng lực dục giới tịnh hảo, I8§ tâm đồng lực đáo đại, tâm quả ngũ thiền sắc giới, 4 tâm 
đạo ngũ thiền siêu thế, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả và tâm tứ quả ngũ 
thiền siêu thế. 


Cõi ngũ tịnh cư có 55 tâm sanh đặng là: 4 tâm tham bắt tương ưng, tâm si điệu cử, 
16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả ngũ thiền sắc giới, tâm tam quả ngũ thiền, 
2 tâm đạo và quả La-hán ngũ thiền, 18 tâm đồng lực đáo đại và 12 tâm vô nhân (trừ 
tâm tỷ, thiệt và thân thức). 


Cõi sơ thiền sắc giới có 97 tâm sanh đặng là § tâm tham, 2 tâm si, 40 tâm siêu thế, 
18 tâm đồng lực đáo đại, Ï tâm quả sơ thiền, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 12 
tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức), vì cõi Sắc giới sắp lên không có: tỷ, thiệt và thân 
thức. 

Ba cõi nhị thiền có 93 thứ tâm sanh đặng là bớt tâm đạo sơ thiền, tâm quả sơ thiền 
sắc giới và tâm tứ quả sơ thiền, thêm 2 tâm quả nhị và tam thiền sắc giới, nên ít hơn 
trang trước 4 thứ. 

Ba cõi tam thiền 82 có tâm sanh đặng là bớt: 8 tâm đạo nhị, tam thiền, 2 tâm quả 
nhị, tam thiền sắc giới và 2 tâm nhị, tam thiền quả La-hán. Thêm 1 tâm quả tứ thiền 
sắc giới nên số tâm ít hơn 3 cõi nhị thiền là I1. 


Cõi Quảng quả có 78 thứ tâm sanh đặng là bớt: đạo tứ thiền, quả vô sắc và tứ thiền 
tứ quả mà thêm tâm quả ngũ thiên sắc giới, nên ít hơn trang trước 4 thứ. 


Năm cõi Tịnh cư có 58 thứ tâm sanh đặng là 4 tâm tham bất tương ưng, tâm si điệu 
cử, l6 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả ngũ thiền sắc 
giới, 5 tâm tam quả và đạo quả La-hán ngũ thiền và 12 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân 
thức). 

Thơ lục bát (đổi quả cho rõ hơn đạo): 

Sơ quả, nhị quả phàm gia. 
Đều không sanh đặng đến mà Thánh cư. 
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Lý do tâm không sanh đặng trong 15 cõi Sắc giới hữu tưởng là vì: không có tỷ, 
thiệt, thân thức, nên 3 đôi này không sanh. Do mãnh lực tâm thiền, tâm thiền quả làm 
ý môn như cửa nghiêm nhà yên-tịnh, thời kẻ thô tháo chăng có dịp đến. Cho nên 2 
tâm sân không thê sanh cho bậc người tái tục bằng quả tâm thiền. Tâm hữu phần bằng 
quả thiền đối với tâm khách quan hay tâm lộ rất chặt chẽ, không chần chờ, nên chăng 
nhường tâm na cảnh thì đại quả chăng đặng sanh. Còn 4 tâm quả vô sắc chỉ tái tục 
thành người vô sắc mà thôi. Lý do 3 cõi nhị thiền bớt số tâm còn ít hơn cõi sơ thiền là 
vì nếu nØười đắc đạo tại cõi nhị thiền là bậc đã đặng nhị thiền, cho nên nếu đắc đạo thì 
phải đạo nhị thiền sắp lên. Tứ quả sơ thiền chăng phải đắc cõi khác mà tái tục lại cõi 
nhị thiền. Còn tâm quả sơ thiền không thể tái tục làm người nhị thiền được. 


Mấy trang sau bớt cũng lý này. 


Cối Không vô biên xứ có 28 hoặc 43 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm s1, tâm 
khai ý môn, 16 tâm đông lực dục giới tịnh hảo, tâm quả không vô biên, hoặc 8 tâm 
đông lực vô sắc giới và 7 tâm ngũ thiên siêu thê (trừ sơ đạo). 


Cối Thức vô biên có 28 hoặc 41 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm s1, tâm khai ý 
môn, l6 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả thức vô biên hoặc 6 tâm đồng lực vô 
sắc giới và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ tâm đồng lực không vô biên và tâm sơ đạo 
ngũ thiền). 


Cối Vô sở hữu xứ có 28 hoặc 39 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm khai 
ý môn, 16 tâm đông lực dục giới tịnh hảo, tâm quả vô sở hữu xứ, hoặc 2 tâm đông lực 
vô sở hữu xứ, 2 tâm đông lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 tâm ngũ thiên siêu thê (trừ 
sơ đạo). 


Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ có 28 hoặc 37 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 
tâm sĩ, tâm khai ý môn, 1ó tâm đông lực dục giới tịnh hảo, tâm quả phi tưởng phi phi 
tưởng, hoặc tâm đông lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 tâm ngũ thiên siêu thê (trừ tâm 
sơ đạo). 


Cõi Không vô biên xứ chắng có thân sắc, cho nên những tâm nương vật nhứt định 
đều không sanh đặng ở cõi Vô sắc. Cõi này nhứt định chỉ có 1 tâm là tâm quả không 
vô biên. Còn 42 tâm là § tâm tham, 2 tâm si, khai ý môn, 8 đại thiện, § đại tố, 8 tâm 
đồng lực vô sắc, 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo) sanh cõi này và cõi khác cũng 
đặng. 


Ba trang kê sau đôi tâm tái tục và bớt tâm đông lực thiên thâp hơn. 
Tâm Sanh Đặng Mây Cối 
Bồn tâm quả vô sắc, mỗi tâm sanh đặng mỗi cõi Vô sắc. Tâm quả sơ thiên sắc giới 


sanh đặng 3 cõi sơ thiên. Tâm quả nhị và tam thiền sắc giới sanh đặng 3 cõi nhị thiền. 
Tâm quả tứ thiền sắc giới sanh đặng 3 cõi tam thiền. Tâm quả ngũ thiền sắc giới sanh 
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đặng 6 cõi là: cõi quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 8 tâm siêu thế (thiền khô) và § tâm đại 
quả sanh đặng 7 cõi vui dục giới. Bốn tâm đạo và tâm tứ quả sơ thiền sanh đặng 10 
cõi là 7 cõi vui dục giới và 3 cõi Sơ thiền. Tâm tỷ, thiệt, thân thức và sân, sanh đặng 
I1 cõi dục giới. Tám tâm đạo nhị-tam-thiền và 2 tâm tứ quả nhị-tam-thiển, sanh đặng 
13 cõi là: 7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiền. Bốn tâm đạo tứ thiền và 
tâm tứ quả tứ thiền, sanh đặng 16 cõi là: 7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị 
thiền và 3 cõi tam thiền. Tâm sơ đạo ngũ thiền sanh đặng 17 cõi là: 7 cõi vui Dục giới 
và 10 cõi phàm Sắc giới hữu tưởng. Năm tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả và 2 tâm nhị, tam 
đạo ngũ-thiền sanh đặng 21 cõi phàm vui hữu tâm. Mười tâm đồng lực sắc giới và tâm 
tiêu sinh sanh đặng 22 cõi là: 7 cõi Dục giới và 15 cõi Sắc giới hữu tưởng. Hai tâm 
đồng lực không vô biên sanh đặng 23 cõi là: 22 cõi vui ngũ uẫn và cõi Không vô biên. 
Hai tâm đồng lực thức vô biên sanh đặng 24 cõi là: 22 cõi vui ngũ uẫn, cõi Không vô 
biên và cõi Thức vô biên. Hai tâm đồng lực vô sở hữu xứ sanh đặng 25 cõi là: 22 cõi 
vui ngũ uẫn, cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và cõi Vô sở hữu xứ. Bốn tâm tham 
tương ưng và tâm s1 hoài nghi sanh đặng 25 cõi phàm hữu tâm. Hai tâm nhãn thức, 2 
tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, sanh đặng 26 cõi ngũ uân. Tám tâm đại tố, 
5 tâm tam quả hữu thiền, 2 tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và tâm đạo, quả thứ 
tư ngũ thiền sanh đặng 26 cõi vui hữu tưởng. Bốn tâm tham bắt tương ưng, tâm sỉ 
điệu cử, tâm khai ý môn và 8 tâm đại thiện sanh đặng 30 cõi (trong 31 cõi trừ cõi Vô 
tưởng). 


Đạo, quả không thiên (thiền khô) chỉ đắc ở cõi Dục giới mà thôi. 


Chỉ mỗi thứ tâm sanh đặng mây cõi cũng như ôn lại II trang trước. 4 tâm quả vô 
sắc, mỗi tâm sanh đặng mỗi cõi Vô sắc. 1 tâm quả sơ thiền sắc giới sanh đặng ở 3 cõi 
sơ thiền. 2 tâm quả nhị và tam thiền sắc giới sanh đặng ở 3 cõi nhị thiền. 1 tâm quả tứ 
thiền sắc giới sanh đặng ở 3 cõi tam thiền. 1 tâm quả ngũ thiền sắc giới sanh đặng ở 6 
cõi là cõi Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. § tâm siêu thế (thiền khô) và § tâm đại quả 
sanh đặng ở 7 cõi vui Dục giới. 4 tâm đạo và tâm tứ quả sơ thiền sanh đặng ở 10 cõi là 
7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiên. Tỷ, thiệt, thân thức và sân sanh đặng ở l1 cõi 
Dục giới. 8 tâm đạo và 2 tâm tứ quả nhị, tam thiền sanh đặng ở 13 cõi là 7 cõi vui Dục 
giới và 6 cõi sơ, nhị thiền. 4 tâm đạo và tứ quả tứ thiền sanh đặng ở 16 cõi là 7 cõi vui 
Dục giới và 9 sơ, nhị, tam thiền. Tâm sơ đạo ngũ thiền sanh đặng ở 17 cõi là 7 cõi vui 
Dục giới và 10 cõi phàm Sắc giới hữu tưởng. 10 tâm sơ, nhị quả và 2 tâm nhị, tam đạo 
ngũ thiền sanh đặng ở 21 cõi là 21 cõi phàm vui hữu tâm. 10 tâm đồng lực sắc giới và 
tiêu sinh sanh đặng ở 22 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 15 cõi Sắc giới hữu tưởng. 2 tâm 
đồng lực không vô biên sanh đặng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uân và cõi Không vô 
biên. 2 tâm đồng lực thức vô biên sanh đặng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uẩn, cõi Không 
vô biên và cõi Thức vô biên. 2 tâm đồng lực vô sở hữu sanh đặng ở 25 cõi là 22 cõi 
vui ngũ uân, cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và Vô sở hữu. 4 tâm tham tương 
ưng và si hoài nghi sanh đặng ở 25 cõi là 25 cõi phàm hữu tâm. 2 tâm nhãn thức, 2 
tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới và 3 tâm thâm tấn sanh đặng ở 26 cõi là 26 cõi ngũ uân. 8 
tâm đại tố, 5 tâm tam quả hữu thiền, 2 tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và đạo 
quả thứ tư ngũ thiền sanh đặng ở 26 cõi là 26 cõi vui hữu tưởng. 4 tâm tham bất tương 
ưng, si điệu cử, khai ý môn và § tâm đại thiện sanh đặng ở 30 cõi (trừ vô tưởng). 
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Đạo, quả không thiền (thiền khô) chỉ đắc ở Dục giới mà thôi. 
š =|= ‹œ | :8 
¬... „|#|5IZ|z|3|3|a|z|Ÿ|šlš 
NGƯỜI ĐẶNG MÁY CỘI #|zIzlzlsIz| s|š| š|#|š|* 
CÕI ĐẠNG MAY NGƯỜI glgl#Ìx _ - Si= HE EI§|S 
Bù| Bo| Bi 5| 5| 5| | 5| 5| | Sọ| sò 
Z|JZZ)ZZ|Z|Z|Z/Z/2|2|Z 
=|sdlml«welw|lslcelslal=l=le 
x|elnlalhlalalãälalalãlã 
1 Địa ngục hay âm ngục (Nrrayo) llÌx 
2| Bàng sanh (Tiracchãna) 1lÌx 
3| Ngạ qui hay qui khổ (Peta) 1x 
4} Atula (Asuräa) 1lÌx 
5 Nhân loại (Manussã) II x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
6 Tứ đại thiên vương (Catumahäräajika) II x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
7 Đạo lợi thiên (Tettimsä) 10 x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
8 Dạ ma thiên (Yãmä) 10 x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
9 Đâu suất thiên (Tusitã) 10 x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
10 | Hóa lạc thiên (Nimmãnarafi) 10 x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
II | Tha hóa tự tại thiên (ParinimmitavasavattT) 10 x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
12 | Phạm chúng thiên (Brahma parisajj3) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
13 | Phạm phụ thiên (Brahma purohita) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
14 | Đại phạm thiên (Mahãbrahmä) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
15 | Thiểu quang thiên (Parittãbhã) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
16 | Vô lượng quang thiên (Appamanabh3) 9 x|Jx|x|x|x|x|x|x|x 
17 | Biến quang thiên (Quang âm thiên) (Äbhassanã) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
18 | Thiều tịnh thiên (Parittäsubhã) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
19 | Vô lượng tịnh thiên (Appamanasubha) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
20 | Biến tịnh thiên (Subhakinhä) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
2L | Quảng quả thiên (Vehapphalä) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
22 _| Vô tưởng thiên (Asaññasattä) 1 X 
23 | Vô phiền thiên (Avihä) 3 X x|x 
24 | Vô nhiệt thiên (Atapp3) 3 X x|x 
25_| Thiện kiến thiên (Sudass8) 3 X x|x 
26 | Thiện hiện thiên (Sudassï) 3 X x|x 
27 | Sắc cứu cánh thiên (Akanitthã) 3 X x|x 
28 | Không vô biên xứ (Äkasanañcayatana) 8 X x|x|x|x|x|x|x 
29_Ì Thức vô biên xứ (Viññãnañcãyatana) 8 X x|x|x|x|x|x|x 
30 | Vô sở hữu xứ (Akincaññãäyatana) § X x|x|x|x|x|x|x 
31 | Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññã nãsaññãyatana) 8 X x|x|x|x|x|x|x 
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#7 


Tha Hóa Tự Tại Thiên 
Hóa Lạc Thiên 
Đầu Xuất Thiên 
Dạ Ma Thiên 


Tứ Thiên Vương 
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BHỦMI - CÕI 








4 Bhũmi (cõi) + 4 Patisandhi (tái tục) 





























































































Tái tục BHŨMI (CÕI) Thọ mạng 
uả phi tưởn mo `... , 
Quấp ẽ Phi tưởng phi phi tưởng xứ 84000 
PPT 
uả 
R @\ : Vô sở hữu xứ 60000 
Vô sở hữu 
uả thức : 
9 TA 2 Thức vô biên xứ 40000 
vô biên 
uả khôn; : ¬ ¬ 
 ti3dG, Không vô biên xứ 20001 @ | 2 
vô biên ề rÊ 
Sắc cứu cánh thiên . 16000 ,e ° 
5 Thiện hiện 5 8000 s li 
: z‹Q) s s 
uả =m .¬ - _ - ' -‹; = = 
hết : 8 E Thiện kiên 8 ‹§. 4000 ? s 
ngũ thiên m2 S DI 1E A T= ¬ 
Êp > 
E Vô nhiệt k. 2000 s "8 
Vô phiên 1000 = " 
Vô tưởng ø ì 
` ¬"... Siê 23 Ä : ư 
mạng quyên Cõi Vô tưởng Cõối Quảng quả 500 tÐ sử 
z C 
9 pháp BI 
Quả 3 cõi tam thiền 16,32,64 | 5 ð 
: vã iMiiee: - R Si 2G: A20 3)01120IAN NON 2O lon ipte: 2n ng : luE1iedhi-dcliru : =1. c hu kỳ trái Ð 
tứ thiên Thiêu tịnh thiên Vô lượng tịnh Biên tịnh thiên đất n= 
lo) 
E1 © 
Quả nhị, 3 cõi nhị thiên 2,4,8 chu s$ 
tam thiền Vô ượng quang kỳ trái đất ä 
mẽ ................ 1/3. 1/2, 1 a- Š 
:Ä Hi " ; Số x ề e 
sơ thiên Phạm chúng thiên Phạm phụ thiên Đại Phạm thiên tăng-kỳ s 
= 
Tha hóa tự tại thiên tE 16000 9216 triệu he 
© 
2 cõi vui d ˆ= Hóa lạc thiên # _-. 800đ 2304 triệu = 
cõi vui dục F F TỶ SaUy `8. _. = 
túng ˆ z.|ị Đâu suât thiên 8 E Š 4000 576 triệu S ~<s 
giới- 8tâm đại ;= mR = = | 8 
' XI.= Da-ma thiên = Ấm Š 2000 144 triệu| S! 9 
ua . kai SN 
q là Đạo lợi thiên cá 1000 36 triệu| 
Tứ đại thiên vương 9b 500 9 triệu 
Thẩm tấn xả thọ 
quả thiện _ 
SẾY v32: chờ Cõi bàng sanh | Cõi Ngạ qui | Cõi Nhân loại Cối A-tu-la = 
'Thâm tân xả thọ mu. 
quả bắt thiện Bản: 
: _ G9 
S T1] 
s8 : 002008190 `. +8 k: 
$= E Eủ Địa ngục kãlasutta = ®J £ b0 "= g = 
= &. =. e0 Eủ = . _ = œ ki = BS -‹S ke] 3. — 
_—-= sa 2n Địa ngục sanghãta _ : e 3 =- bà: 3 
Š 5 ỗ 5 o t‹Ð Địa ngục rovula Bo l8 HỖ 8 5 3 .s, s 
l=i :‹© .¬ m 4© k= : _ 8 s cœ ©0 = = bo s 
_ E) hi 8 ha Địa ngục maharovula .8. B0 S = s sẻ BD ep s 
' s S — ` *ö @, ý .« 
3x3 3 Y;ổ 8 Địa ngục tãpana Sa VS pg 3 ®% Si = LÊ 
< Re“ SÁT. PC TẠP, $8 Ð đà ~ z| S 
§ 5 9g Š Địa ngục mahãätãpana 2 „6 l8 Ò © 8 = 
N- ¬Mử CÀ E2 18 Xi c °ˆ = 
Địa ngục (avIc1) vô gián 
Độ dày của trái đất Pamsu pathavĩ (đất thịt) 12000 
240000 yojana (do tuần) Silã pathavĩ (đất đá) 12000 








Độ dày của nước 480000 yojana (do tuần) 
Độ dày của không khí là 960000 yojana (do tuân) 
Độ dày của không gian ® vô tận 
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4 kappa (kiếp) 4 asañkheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
Mahäã _. Trung kiế Đại kiế Khô T 
213 kiếptuổithọo |  ĐŠ S°PT quang kỳ | “PP | Hoại "“Hễ Í Thành tu 
“8PPS (ayu kappa) LJB uy M (asankheyya) Dư Sarnvatfa ÀÀ h Vivatta À 
(Đại HP TƯ kappa) vẻ kappa) ' thay! ủ thay! 
kiếp) —|10 năm-Sa-ng. mm Thể giới 
BH DẠG.? Hi. „ 4 Thế giới | Thế giới vẫn| Thế giới | „ 
chu kỳ kỳ Kiệp tăng + 64 s : : š : vân trong 
thể biới|À<zng i16: | kidneiami | 4rnne kiếp | HA | ẺAHEDE |.2f0Hồ tin dang Dan 
§ bu Pb kh kiệp hoại trạng hoại thành 62 
năm trụ 
Sự Hoại Của Thế Giới Ba Tuôi 
Lửa Nước | Gió (Khí) |  Cõi bị hoại Tuổi jãti Tuổi ãnã Tuổi visaya 
7 (56) 3 cõi sơ thiền 10. 000 tuôi 100. 000 tuổi Vô số tuôi 
Lần thứ 8 3 cõi nhị thiên Vạn vật, vũ trụ Vạn vật, vũ trụ Vạn vật, vũ trụ 
LÊn ihé 64 5 cöttam thiền Vạn vật, vũ trụ trong Long được hình thành và hoại diệt 
cùng nhau 
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I/. Patisandhi Catukka (Nhóm Bốn Dạng Tái Tục) 


15. Apayapafisandhi Kaãmasugafi pa†isandhi Ripävacarapadfisandhi 
Aripavacarapafisandhi c ` efti 

catubbhidha paf{isandhi nãma. 

Có bốn dạng tái tục, đó là: 


(A) Apäya pafisandhi 


(B) Kama sugaHi paflsandhi 


(C) Ripa pafisandhi 
(D) Aripa pafisandhi 


(tái tục ở cõi khổ dục giới). 


(tái tục ở cõi vui dục g1ới). 


(tái tục ở cõi sắc giới). 
(tái tục ở cõi vô sắc giới). 


(A) Apäya pafisandli (Tái tục ở cõi khỗ dục giới) 


l6.  Tatha qkusalavipak` opekkhasahagafasaniranam Apayabhimiyam 


okkanfikkhane pafisandhi hufvã tato pararh Phavangam pariyosane cavanarn hufvã 


vocchijjati. Ayam ek` Apäyapafisandhi nãma. 


Dạng tái tục bằng tâm thâm tấn câu hành xả quả bất thiện làm tâm tái tục, vào 


sát-na rơi vào cõi khô. Sau đó nó chìm vào hữu phân và cuôi cùng, vào lúc cuôi của 
kiêp hiện hữu, nó trở thành tâm tử và cắt đứt kiêp sông. Đây là một tâm tái tục khô 
cảnh. 


Trong 19 tâm tái tục, tâm thâm tấn câu hành xả quả bất thiện (øk„salavipäka 


upekkhaäsahagdfa santfiranam ciam) làm việc như tâm tái tục trong tất cả bốn cõi 
khổ. Ngạ qui, a-tu-la, bàng sanh, và chúng sanh khổ trong địa ngục sanh bằng tâm 


tái 


tục này là quả của nghiệp bất thiện. Tâm thâm tấn câu hành xả quả bất thiện 
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(akusalavipaka upekkhaäsahagafa sanfiranarn cifam) làm việc như tâm tái tục, hữu 
phân và tử trong tất cả người khổ. 


(B) Kãma sugafi pafisandhr (Tái tục ở cõi vui dục gIới) 

17. Kusalavipak" opekkhasahagafa  sanfiranan pana Kãmasugafiyam 
manussanañ c` eva jaccandhadinam pafisandhi bhavanga cufi vasena pavaffafi. 

16. Mahaävipakani pana a{tha sabbatthäa pi Kãmasugatiyam palisandhi bhavanga 
CMÍI asena pavaffqHH. 

19. ma nava Kaãmasugaftipafisandhiyo nãma. 

20. S4 pan” aãyamn dasa vidhã pỉ kãmaãvacarapafisandh` icc” eva sankam 
gacchat. 


Tâm thâm tấn câu hành xả quả thiện (kwsalavipäka upekkhäsahagata sanfranarh 
cữfam) sanh khởi như tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử của người nhân loại dị 
tật trong cõi vui dục giới như là sanh đuI, điếc, v.v... cũng như vài địa asura, thấp, 
nhỏ, øsura mắc đọa là người hộ trì (gìn giữ rừng, núi, cây cối, v.v...). 


Tám tâm đại quả (mahãvipäkacifra) sanh khởi như tâm tái tục, tâm hữu phần và 
tâm tử trong tất cả những cõi vui dục. 


Chín loại tái tục này được gọi là tái tục trong những cõi vui dục. 


Tóm lại, mười dạng tái tục vừa nêu trên /ở (A) và (B)J được liệt vào tái tục dục 
giới (kãmävacara pafisandhi) 


Giải (A) và (B): 
Hai tâm thấm tấn xả thọ (wpekkhäsanfirana) và tám tâm đại quả (mahävipäka 
cữía) làm thành 10 tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử. 


- Hai tâm thâm tân xả thọ (upekkhasantirana) của người nhân loại bậc thấp như 
là những người mù, điếc, câm, chậm phát triển hay dị tật lúc tái tục, và địa asura 
mắc đọa như là phi nhân thuộc về cõi tứ đại thiên vương thấp. 


- Tám tâm đại quả (mahäãvipaka ciffa) làm việc như tâm tái tục, tâm hữu phần và 
tâm tử của chúng sanh nhân loại bình thường trong cõi nhân loại và chư thiên 
nương trong sáu cõi dục giới vui. Giữa nhân loại và chư thiên, người hai nhân 
(dvïheuka) tái tục bằng bốn tâm đại quả bất tương ưng trí (mahävipäka 
ñãnavippayutfa cifa) trong khi người ba nhân (/iherxka) tái tục bằng bốn tâm đại 
quả tương ưng trÍ (m,wahãvipaka ñãnasampayufta củ1a). 


Tuổi thọ trong cối dục 


2l. Tesu catuinmam Apayanar Manussanam Vinipatikasuranaĩn ca 
ãyHDDamãnagananãya niyamo "` qthi. 
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22. Catumaharanam pana devãnam dibbani pañcavassasaftãni ñyuMDÐqmđndm, 
ImanuSSagananäya navufivassasatasahassappamanam hofl; 

Tafo cafIgganam Tavafsanam fdfO cafIg9HNam yãmanam, fdfO cafIg9unam 
Tusianam, fafo catIgeunam NữnmanaraHnam, t†alOG cafIggunam Paranimmiia- 
vasavaffinam devãnam ãyuDDamđndan 

23. Navasatañ c ` ekavisa, vassãnarn Kkotiyo tatha, 

Vassa satasahassãmi, saffhi ca vasavaffiSU. 


Trong sô những chúng sanh cõi dục, người trong bôn cõi khô cũng như người 
nhân loại và zsura mắc đọa xứ có thọ mạng không nhât định. 


Lại nữa, thọ mạng của chư thiên tứ Đại thiên vương (Ca/umaharg7¡ïka) là 500 
năm ở cối trời ẫy, đó là tính theo cõi nhân loại là 9,000,000 năm. 


Tuổi thọ của chư thiên Đạo lợi (7ãva/msä) gấp bốn lần chư thiên Tứ đại thiên 
vương. Tuôi thọ của chư thiên Da-ma (Z3) gấp bốn lần chư thiên Đạo lợi. Tuôi 
thọ của chư thiên đầu suất (7si/Z) gấp bốn lần chư thiên Da-ma. Tổng số bốn lần 
đó là tuổi thọ của chư thiên Hóa lạc (Mimmanarzri). Lần nữa, bốn lần tổng số ấy là 
tuổi thọ của chư thiên Tha hóa tự tại (Paranimmitavasavai). 


Trong cối trời Tha hóa tự tại (ParanimmnitavasavaffT), tuổi thọ của chư thiên là 
9,216,000,000 năm. 


Giải: 

Trong bốn cõi khổ, thọ mạng không cố định, nhưng dao động rất lớn, tùy vào 
mãnh lực của ác nghiệp trợ cho tái tục ở đó. Do đó, trong những địa ngục cũng như 
trong cõi pe/z (ngạ quỉ) và asura (a-tu-la), có một số chúng sanh chịu khổ chỉ vài 
ngày rồi đi tái tục tiếp ở nơi khác, trong khi những chúng sanh khác phải chịu sự 
đau khổ hàng triệu năm. 


Trong thời đức Phật, vị tu sĩ Tissa sau khi mạng chung thành con bọ chét 7 ngày 
trong chiếc y mới do chị của vị ấy dâng, mà vị ấy bị trói buộc, quyến luyến vào lúc 
lâm chung. 


Lại nữa, hoàng hậu Mallikã của đức vua Kosala phải chịu đau khổ trong cõi địa 
ngục 7 ngày do nghiệp bất thiện, và kế đó bà ây tái tục trở lại vào cõi dục gI1ới vui 
do nghiệp thiện của bà. Mặt khác, Devadatta đã được định trước là phải chịu khổ 
một a-tăng-kỳ (aeon) trong cõi khổ vì đã phạm vào trọng ác nghiệp như tạo nên sự 
chia rẽ trong tăng chúng. 


Trong cõi nhân loại cũng thế, tuổi thọ có thể dao động từ phút cho đến hơn một 
trăm năm. Hơn nữa, theo vũ trụ học trong Phật giáo, tuổi thọ trung bình của người 
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nhân loại cũng dao động theo thời gian; Giới hạn tuổi thọ tăng từ 10 năm cho đến 
vô số tuôi (a-tăng-kỳ - asaäkheyya)'”° và rồi giảm xuống cho đến 10 năm lần nữa. 


Địa chư thiên và asura bậc thấp, cả hai thuộc về cõi Tứ đại thiên Vương 
(catumahäräjaka) thấp. Họ cũng không có tuổi thọ cô định. 


Tuy nhiên, chư thiên dục và chư Phạm thiên ở những cõi trời có tuôi thọ cố định. 
Bộ Phân Tích (Vibhanga) nêu rõ rằng một ngày ở cõi trời Tứ đại thiên vương bằng 
50 năm ở cõi nhân loại; ba mươi ngày như thế thành một tháng cõi trời; mười hai 
tháng như thế thành một năm ở cõi trời. 


Trong cõi trời Đạo lợi (72ya/nsa), một ngày cõi trời băng 100 năm ở cõi nhân 
loại; trong cõi trời Yãmä, 200 năm nhân loại; và v.v..., nhân đôi trong mỗi cõi trời 
cao hơn. 


Trong, tuổi thọ trong 6 cõi trời dục giới có thê được tính như trong bảng đồ sau: 








`... “Năm” “Năm” 
T=RIRETE pin tính theo cõi trời | tính theo nhân loại 

Caftumaharajika (Tự đại thiên vương) | 500 9. 000. 000 
Tavatnsa (Đạo lợi) 1.000 36. 000. 000 
Yama (Da-ma) 2. 000 144. 000. 000 
Tusiä (Đầu suất) 4. 000 576. 000. 000 
Nữnmãnarari (Hóa lạc) 8. 000 2. 314. 000. 000 
Paranunmita vasavafr (Tha hóa tự tại) † 16. 000 9, 216. 000. 000 

















(C) Rñpa pafisandhi (tái tục ở cõi sắc giới) 

24. Pathamajjhanavipakam Pathamajjhanabhimiyam pafisandhi-bhavanga- 
CufIVasana pavqffqfI. 

25. Tatha dutiyaj]hanavipakam tatiyaj]hanavipakan ca Dutiyaj]hanabhimiyam. 

26. Catutthajhanavipakam Tatiyajjhanabhimiyam. 

27. Pancamajjhanavipakam Catutthaj]hanabhimiyam 

28. AsañnñasaHfanam pana ripam eva paflisandhi hoti Tathä tai param 
pavaffiyam cavanakdle ca ripam eva pavaftatva niruJ}hali. 

Tmã cha Ripavacarapafisandhiyo nãma. 


Tâm quả sơ thiền sinh khởi trong cõi sơ thiền như tâm tái tục, tâm hữu phần, tâm 
tử. 


150. Một con số *1“ và 140 con số `0“ = (a-tăng-kỳ - asaiheya) 
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Tương tợ; tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền sinh khởi trong cõi nhị thiền 
như tâm tái tục, tâm hữu phân, tâm tử; tâm quả tứ thiền trong cõi tam thiền; tâm 
quả ngũ thiền trong cõi tứ thiền. 


Nhưng với chư Phạm thiên vô tưởng sắc tự sanh liên kết tái tục. Tương tợ sau 
đó, trong tiễn trình hiện hữu và vào sát-na tử, chỉ có sắc pháp tồn tại và diệt. 


Có sáu cách tái tục trong cõi sắc giới. 

5 rũpävacaravipäkaciHa + jIvitanavakakaläparipa-pafisandhi [(5 tâm quả sắc 
giới) + tái tục bằng bọn sắc mạng cửu pháp]. 

GIải: 

Lý do về một vài bất đồng trong những tên gọi của những cõi sắc giới và những 
tâm tái tục tương ứng là có hai cách tính những thiền sắc (ripa jhãna). 

Với người tuệ chậm, sau khi đắc sơ thiền sắc giới (ripãvacara jhãnga), những VỊ 
ấy phải loại (ly) từng chỉ thiền một để lên từng bậc thiền cao hơn. Do đó, với người 
này, có năm thiền sắc giới (rữpävacara jhãna). 


Với người tuệ nhanh, sau khi đắc sơ thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna), những vị 
ấy phải lìa (ly) chỉ thiền tầm (vi/akka) và chỉ thiền tứ (vicära) cùng lúc để lên thiền 
thứ hai. Cho nên, nhị thiền của những người tuệ nhanh tương đương với tam thiền 
của người tuệ chậm, tam thiền của những bậc tuệ nhanh tương đương với tứ thiền 
của những bậc tuệ chậm, và tứ thiền của những bậc tuệ nhanh tương đương với ngũ 
thiền của những bậc tuệ chậm. Do đó, chỉ có bốn thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) 
đối với những bậc tuệ nhanh. Phần đông những người tu tiến có thể lìa (ly) tầm 
(vửakka) và tử (vicära) cùng lúc để tiễn từ sơ thiền lên nhị thiền. Do đó, cách tính 
bốn bậc thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) là cách phô biến hơn, và vì vậy những 
cõi sắc giới được gọi tên theo cách tính này. 


Hai cách tính thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) cùng với những tên gọi của 
những cõi sắc được trình bày trong bảng đồ sau. 
-_ Brahma parisa/7/aä (cõi Phạm chúng thiên), Brahma purohifa (cõi Phạm phụ thiên), 
và Maha Brahma (cõi Đại Phạm thiên) tạo thành cõi sơ thiên. 


- Pariftabhä (cõi Thiêu quang thiên), Appamanabhä (cõi Vô lượng quang thiên), 
Abhassarä (cõi Biễn quang thiên) tạo thành cõi nhị thiền. 

-_ Parita subhã (cõi Thiều tịnh thiên), Appamana subha (cối Vô lượng tịnh thiên), 
Subha kinhã (cõi Biễn tịnh thiên) tạo thành cõi tam thiên. 

-_ Vehapphala (cối Quảng quả thiên), 4sañña safía (cõi Vô tưởng thiên), và năm 
Suddhãvãsa (cõi Ngũ tịnh cư), bảy cõi này tạo thành cõi tứ thiền. 
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[Suddhäväsa (Ngũ tịnh cư) gôm có Avihä (cõi Vô phiên thiên), Ätappä (cõi Vô 
nhiệt thiên), Sudassä (cõi Thiện kiến thiên), Sadassr (cõi Thiện hiện thiên), 


Akanittha (cõi Sắc cứu cánh thiên)]. 

















Phương Phương 
¬— pháp tính | pháp tính | Tên của 
SIU TUỆ theo 5 bậc | theo 4 bậc | những Cõi 
thiền thiền 

-tak (tầm), cã (tứ), pi (hỷ), su (lạc), ekaggatã (định). |Sơthiền |Sơthin | Sơthiền 
-cã (tứ), pi (hỷ), su (lạc), ekaggatä (định). Nhị thiền ——- ——- 
-pi (hỷ), su (lạc), ekagsatä (định). Tam thiền | Nhị thiền | Nhị thiền 
-su (lạc), ekaggatã (định). Tứ thiền Tam thiền | Tam thiền 
-up (xả), ekaggatä (định). Ngũ thiền | Tứthiền | Tứ thiền 











Tuổi thọ trong cối sắc giới 


29. Tesu Brahmapdrisajjanam devanam kappassa tatiyo bhago ãyMDpqmđnam. 


30. Brahmapurohitanam upaddhakappo 
31. Mahabrahmanarn eko kappo. 

32. Parittabhanam dve KaDpäHni. 

33. Appamanabhanam cattariRaDpdni.) 
34. Abhassaranam aftha kappani. 

35. ParittAasubhanam solasa kqDDäHI. 


36. Appamanasubhanam dvattInsa KaDpäHni. 


37. Subhakimhanam catusafthi kaqDDäHl. 


36. Vehapphalanarn Ásaññasattänañ ca pañcakaDpasatäHi., 


39. Avihanam kappasahassani., 

40. 1tappabarn dve kappasahassanl., 

4I. Sudassanam cattari kappasahassani. 
42. Sudassinam attha kaDpasahassđni. 


43. Akanifthaänam solasa kaDDasahassãni ãyuDpananam. 


Trong những cõi này, thọ mạng của chư Phạm chúng thiên là 1/3 a-tăng-kỳ; của 
Phạm phụ thiên là 1/2 a-tăng-kỷ; Đại phạm thiên là I a-tăng-kỳ; của thiêu quang 
thiên là 2 a-tăng-kỳ; vô lượng quang thiên là 4 a-tăng-kỳ; biễn quang thiên là § a- 
tăng-kỳ; thiểu tịnh thiên là 16 a-tăng-kỳ; vô lượng tịnh thiên là 32 a-tăng-kỳ; biến 
tịnh thiên là 64 a-tăng-kỳ; Quảng quả thiên và Vô tưởng thiên là 500 a-tăng-kỳ; vô 
phiền thiên là 1000 a-tăng-kỳ; vô nhiệt thiên là 2000 a-tăng-kỳ; thiện kiến thiên là 
4000 a-tăng-kỳ: thiện hiện thiên là 8000 a-tăng-kỳ; sắc cứu cánh thiên là 16000 a- 


tăng-kỳ. 
GIảI: 


290 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Trong Kinh Phật giáo có chỉ rõ ba loại kiếp — một tiêu kiếp, một trung kiếp, và 
một đại kiếp. 

Một tiêu kiếp (anfarakappa) là thời kỳ tuôi thọ của người nhân loại (ãyukappa) 
tăng từ 10 tuôi đến tối đa vô số tuổi, rồi giảm trở lại đến 10 tuôi. 

Sáu mươi bốn tiêu kiếp (anrarakappa) bằng một trung kiếp (asankheyyakappa). 
và bốn trung kiếp tạo thành một đại kiếp (mahãkappa) là tuổi thọ của một chu kỳ 
thế giới. Thời gian của một đại kiếp được mô tả là dài hơn thời gian cần cho một 
người làm mòn quả núi đá kim cương mỗi cạnh một yojana (khoảng 8 dặm), dài, 
cao bằng cách vuốt quả núi một lần mỗi 100 năm bằng một miếng vải lụa (S. 15:5, 
181-2) 


Theo những nhà chú giải, “kiếp” ám chỉ cho cách tính tuổi thọ trong cõi sơ thiền 
là trung kiếp (asakheyyakappa), trong khi “kiếp” ám chỉ cho tuổi thọ trong cõi cao 
hơn là đại kiếp (mahãkappa). 


(D) Aripa pafisandhi (tái tục ở cõi vô sắc giới) 


bhavanga-cufi-vasena pavaftIamti. nã cafasso Áripapafisandhiyo nãma. 

Ariipavacara-vipäka-ciffa (tâm quả vô sắc giới) thứ nhất sanh khởi như tâm tái 
tục, tâm hữu phần và tâm tử trong cõi vô sắc thứ nhất, và những Arñpavacara- 
vipäka-ciffa (tâm quả vô sắc) khác sanh làm cùng phận sự trong từng cõi tương 
ứng. Có bốn dạng tái tục trong cõi vô sắc. 

Tái tục ở cõi vô sắc giới = 4 arũpävacara vipäka cita. (4 tâm quả vô sắc giới). 

GIải: 

Akasãnañcäyatana vipäka cifa (tâm quả không vô biên xứ) khi sanh khởi làm 
việc như tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử trong Äkãsãnañcäyœtfana bhữmi (cõi 
trời không vô biên xứ). 

VWiñnanañcayatana vipaka cifa (tâm quả thức vô biên xứ) khi sanh khởi làm việc 
như tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử trong ƒiZñãnañcäyatana bhữmi (cõi trời 
thức vô biên xứ) 

Akiñcañfñayatana vipäka cifa (tâm quả vô sở hữu xứ) khi sanh khởi làm việc 
như tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử trong Ä#¿ñcaññãyafana bhữmi (cõi trời vô 
sở hữu xứ) 

Nevasafñfia-n ãsaññayatana vipaka cifa (tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ) 
khi sanh khởi làm việc như tâm tái tục, tâm hữu phân và tâm tử trong N'evasaññaã- 
n ãsannayatana bhữmi (cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ) 


Lưu ý: 
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()_ Một loại tái tục ở cõi khổ dục giới (apäya pafisandhi), một loại tái tục ở cõi vui 
dục giới vô nhân (kđma sugafi ahefuka pafisandhï), và 8 loại tái tục vui dục giới hữu 
nhân (kãmasugafi sahetuka pa{isandhi) tất cả có 10 loại tái tục ở cõi dục. 


() Năm tâm quả sắc giới (rữpãvacaravipäka cifa) và tái tục bằng bọn sắc mạng 
chín pháp fvianavakakaläpa ripa patisandhi) tất cả có 6 loại tái tục ở cõi sắc. 


(1ñ) Mười loại tái tục ở cõi dục (kãma pafisandhì), 6 tái tục sắc (rủpa pafisandhi) và 
4 tái tục vô sắc (aripa pafisandhi) tất cả có 20 loại tái tục. 


Số loại tái tục vượt qua số tâm tái tục là một, bởi vì có một loại tái tục bằng sắc 
(rupa pafisandh). 


Tuổi thọ ở cõi vô sắc 

4S. lesu pana ãkqsãnañcaydlanipaganam devanari visafikappasahassani 
ãyUDDamđna1. 

46. Viñnanancãyatanipaganam devaänam cattalisakappasahassani 

47. Akiñcaññayatanipaganari devãnam safthikappasahassani. 

46.  Nevasaññanasanfayatanipaganarn devanam cafurasttikappasahassani 
ãyUDDamđna1m. 


Hơn nữa, giữa những chư Phạm thiên vô sắc, tuôi thọ của chư phạm thiên sanh về 
Akasanañcayatana bhữmi (cõi trời không vô biên xứ) là 20,000 đại kiếp; của chư 
phạm thiên sanh về WiZñãnañcãyafana bhữmi (cõi trời thức vô biên xứ) là 40,000 đại 
kiếp; của chư phạm thiên sanh về 4k¿ñcaññäyatana bhữmi (cõi trời vô sở hữu xứ) là 
60,000 đại kiếp; của chư phạm thiên sanh về N'evasaññã-n 'ãsaññäyatana bhữmi (cõi 
trời phi tưởng phi phi tưởng xứ) là 84,000 đại kiếp. 


Những tâm giống nhau trong một kiếp hiện hữu. 


49. Patisandhi bhavanga ca tathãcavanamäanasam 

Ekam eva that ev eka-visayañ c ekqjãtiiyam. 

ldam ettha Patisandhicatukkam. 

Trong một kiếp hiện hữu, tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử thì giống nhau, và 
chúng có cùng một cảnh. 

Ở đây, có bốn dạng tái tục. 

Giải: 

Kiếp sống của một chúng sanh hữu tưởng bắt đầu bằng tâm tái tục (pafisandhi 
ca). Sau khi tâm này diệt, tâm hữu phần (bhavanga ciía) sanh và diệt liên tục cho 
đến khi tâm hữu phân làm việc tử (cui). 
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Tâm hữu phần (bhavaäga cira) cuỗi cùng được gọi là tâm tử (cưới cửa), vì tâm 
này làm việc tử. 

Đối với một chúng sanh hữu tưởng, ba tâm, đó là tâm tái tục (paƒisandhi cifa), tầm 
hữu phần (bhavaga ciffa), và tâm tử (cufi cửa) thì giỗng nhau khi sanh (7Z/), cùng 
sở hữu tâm (cerasika) phôi hợp, và bắt cùng một cảnh. 


Đối với người nhân loại thông thường, một trong tám tâm đại quả (mahävipäka 
cia) làm việc như tâm tái tục (paƒisandhi ca), tâm hữu phần (bhavanga ciffa), và 
tâm tử (cưíi cifa). Ba thứ tâm này đều giống nhau trong một chúng sanh vì chúng là 
quả của cùng nghiệp (køzzna) phối hợp với một tâm đại thiện (mahãkusala cia). Nếu 
tâm này là tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn (somanassa-sahagatarh 
ñãnasampayuttath asankhãrika mahäkusala citam), kế đó tâm đại quả câu hành hỷ 
tương ưng trí vô dẫn (somanassa-sahagatrrui ñãnasampayuttai asankhärika 
mahavipäka cữfam) sẽ làm việc như tâm tái tục (pafisandhi cia), tầm hữu phần 
(bhavanga ca), và tầm tử (cufi c1). 


Cảnh mà những tâm này bắt là cảnh cận tử (maranäsanna nimifa) xuất hiện ngay 
trước khi tử trong kiếp sống kế trước của người ấy. Cảnh cận tử này dưới dạng cảnh 
nghiệp (kammna), cảnh điềm nghiệp (kamưna nữmiffa), cảnh điềm sanh (gai nimiffa). 
Nếu tâm tái tục lấy điềm nghiệp làm cảnh, thì tâm hữu phần và tâm tử sẽ cũng lấy 
điềm nghiệp làm cảnh. 


Tứ sanh 
l)  AndaJa pafisandhi 


noãn sanh — sanh trong trứng. 
thai sanh — sanh trong tử cung. 


2) Jalabuja pafisandhi 


3) Samseddja pafisandhi = thấp sanh — sanh trong nơi trũng của một hốc cây, 
trong 1 trái cây, trong hoa hay trong đầm lây. 
4) Opapatika paHñsandhi = hóa sanh — tái tục dưới dạng một người hoàn toàn 


trưởng thành khoảng 16 tuổi như nhảy ra từ hư không. 


Lưu ý: noãn sanh (anddqja pafisandhi) và thai sanh (Jalãäbwja pafisandhi) đều gọi 
chung là phúc sanh (gabbhaseyaka pafisandhi). 


Ứng dụng: 


I)_ Người khổ trong địa ngục chỉ tái tục theo dạng hóa sanh (ooapätika pafisandhi). 

2) Ngạ qui (pe/a) và atula (asura) tái tục theo dạng thai sanh (7alabw7a pafisandhi) 
hay hóa sanh (ooapäafika pafisandhi). 

3) Bàng sanh tái tục theo cả bốn dạng sanh. 
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4) Người nhân loại ban đầu tái tục theo dạng hóa sanh (opapätika pafisandhi) lúc 
khởi thế, và sau theo dạng thai sanh (alãbuja palisandhi) hay thấp sanh 
(samsedaJa pafisandhi). 

5) ĐỊa atula hoặc tái tục theo dạng thai sanh (7alabw7a pafisandhi) hay hóa sanh 
(opapatika pa{isandh)). 

6) Chư thiên dục giới hay chư Phạm thiên chỉ tái tục theo dạng hóa sanh (o?2apafika 
pafsandh)). 


Sự Tiêu Hoại của Thế Giới 


Theo Phật pháp, có vô số thế giới và không có thế giới nào là thường tồn, vĩnh cửu. 
Quả địa cầu của chúng ta sẽ đi đến ngày hoại diệt. Đây có phần tương quan đến sự 
quan sát qua kính viễn vọng về những hành tỉnh già đang bị đốt cháy và những hành 
tinh mới đang được hình thành. 


Thế giới sẽ bị hoại diệt do lửa, nước hay gió. Khi nó bị hoại do lửa, tất cả thế giới 
lên đến 3 cõi sơ thiền sẽ bị thiêu đốt. Sau khi bị hoại diệt bảy lần liên tiếp do lửa, vào 


lần thứ tám tất cả thế giới cho đến 3 cõi nhị thiền sẽ bị hoại diệt do nước. 


























Cõi 
Phạm Tên cõi Tuổi thọ 
thiên 
3cõi | Brahma parisalja (phạm chúng) 1⁄3 Asankheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
SƠ 1⁄2 Asañkheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
thiên | Brahma purohitã (phạm phụ) l Asañkheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
Mahã brahma (đại phạm) 
3cõi | Parittãbhã (thiểu quang) 00. 002 đại kiếp (chu kỳ thể giới) 
nhị 00. 004 đại kiếp 
thiên | Appamanäabhãa (vô lượng quang) 00. 008 đại kiếp 
Abhassaräa (biến quang) 
3cõi | Paritta subhã (thiểu tịnh) 0. 0016 đại kiếp (chu kỳ thể giới) 
tam 0. 0032 đại kiếp 
thiền | Appamãn a subhã (vô lượng tịnh) 0. 0064 đại kiếp 
Subha kinhã (biến tịnh) 
3cõi | Vehapphala (quảng quả) 0. 0500 đại kiếp (chu kỳ thế giới) 
tứ 0. 0500 đại kiếp 
thiền | Asaññã satta (vô tưởng) 01. 000 đại kiếp 
Avihã (vô phiền) 02. 000 đại kiếp 
Ätappã (vô nhiệt) 04. 000 đại kiếp 
Sudassã (thiện kiến) 08. 000 đại kiếp 
SudassT (thiện hiện) 16. 000 đại kiếp 
Akamttha (sắc cứu cánh) 
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4cõi | Äkãsãnañcãyatana (không vô biên xứ) 20. 000 đại kiếp (chu kỳ thể giới) 
vô sắc 40. 000 đại kiếp 
Viññanañcäyatana (thức vô biên xứ) 60. 000 đại kiếp 
Akiñcaññäyatana (vô sở hữu xứ) 84. 000 đại kiếp 
N ”evasaññaä näsaññäyatana (PTPPT xứ) 











Sau khi bị hoại trong chu kỳ bình thường 7 lần do lửa và một lần do nước, tất cả thế 
giới lên đến ba cõi tam thiền sẽ bị hoại do Ø1Ó vào lần thứ 64. 


Thông thường, chư thiên hộ trì thế giới (/okapäla deva) báo trước cho người nhân 
loại về sự hoại của thế giới sắp đến, đặng người nhân loại không sợ hãi, thực hành 
theo nghiệp thiện và hành pháp chỉ (sœmaha) đạt đến thiền cao hơn để sanh về cõi 
trời cao hơn hâu thoát khỏi tai ương. 

o0o 


HI/. Kamma Catuka (Nhóm Bốn Loại Nghiệp) 


Kamma, Sanskrit Karma, theo nghĩa đen nghĩa là hành động hay nghiệp. Là một 
định luật về nghiệp, những nghiệp thiện mang lại những quả vui và những nghiệp bất 
thiện mang lại những quả khô. 


Hành động hiện tại có thể được thực hiện bằng thân (&Zyz), bằng khẩu (vac?), hay 
bằng ý (mano). Nhưng thân và khâu không thể tự hành; chúng phải hành theo tâm 
(cia) qua những bọn sắc tâm (ci/faja rñpa). 


Và nữa, tâm (ca) chỉ là trạng thái biết cảnh. Nó không ra lệnh hay chỉ đạo thực 
hiện một hành động theo cách riêng của nó, mà là do “tư” (ce/zn8). là pháp dẫn dắt, 
chỉ đạo tâm (7a) và những pháp câu sanh với nó thực hiện hành động. Do đó, “tư” 
(cefana) chính là pháp chịu trách nhiệm về việc thực hiện một hành động hay tạo ra 
nghiệp. 


Do đó, nói một cách nghiêm túc, kamzna nghĩa là tất cả “tư (cefana) thiện và bất 
thiện. “Tư” (cefana) mà cùng sanh với căn hay nhân là sĩ (moha) hay nhân vô minh, 
tham hay luyễn ái (lobha) hoặc sân (đosa) là ác, là “tư” bất thiện. Còn tư (ceanz) mà 
cùng sanh với vô tham (zlobha), vô sân (adosa) và trí (paññ4), là “tư` thiện. 


Nói cách khác, “tư” (cefan3) hiện diện trong 12 tâm bất thiện (akusala ciữa) là bất 
thiện “nghiệp” (kamưna); trong khi “tư” (cefana) hiện diện trong 8 tâm thiện (kusala 
cia), 5 tâm thiện sắc giới (rữpãvacara kusala cifa) và 4 tầm thiện vô sắc giới 
(aripavacara kusala cifía) là thiện “nghiệp” (kamma). 

Nay “tư” (cefanđ) và pháp câu sanh [tức là tâm (ca) và sở hữu tâm (cefasika) 
ngoại trừ “tư” (cefana)] diệt sau khi thực hiện những mục đích tương ứng của chúng. 
Nhưng trước khi chúng diệt, chúng để lại tính chất hay đặc tính (property) của nghiệp 
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(kamma) trong dòng tâm thức. Đặc tính nghiệp này là một nghiệp (kømmna) tiềm tàng, 
là pháp sẽ sản sanh quả (phần ảnh hưởng hay quả tiềm tàng) khi đủ duyên hay điều 
kiện, pháp quả sẽ tác động vào ngay chính pháp tạo ra nó. 


Nó có phần tương tợ với định luật chuyên động thứ ba trong vật lý của Newton. 
Định luật có nêu: “Trong mỗi hành động, có một đồng lực tương tác và đối lập”!”!. Vì 
vậy, một người thực hiện một nghiệp thiện hay bắt thiện, nên tin chắc rằng một lực 
đối lập có cùng độ lớn phản ứng ngược lại (nghiệp quả) hoặc trong kiếp này hay trong 
một vài kiếp ở vị lai. 

Thêm nữa, phản ứng ngược ấy có thể đến nhiều lần như là nghiệp (kamưmna) được 
nhân lên hơn một tỷ lần do tính chất của tâm (cửa). Làm thế nào? Như đã đề cập ở 
trước đây, tâm (ca) có thê sanh khởi với tỷ lệ hơn một ngàn tỷ lần trên một cái nháy 
mắt. Nhiều tỷ tâm câu hành với “tư” (ce/znä) trong việc giết một con muỗi sẽ sanh 
trong lúc đập con muỗi. Nhiều tỷ tâm này cùng với “tư” (cefanä) trong việc sát sanh 
ấy sẽ kí thác '”” nhiều tỷ nghiệp (køzzna) nhân trong dòng tâm thức. 


Như một hạt cải làm phát sanh một cây mới cùng loại mà cây cùng loại ấy đã tạo ra 
hạt, cũng thế, một nghiệp nhân sẽ trợ cho một chúng sanh mới sanh trong một cõi 
tương ứng với nghiệp ban đầu. Một nghiệp bất thiện sẽ trợ cho tái tục về cõi khổ, 
trong khi một nghiệp thiện sẽ trợ cho tái tục vào cõi vuI. 


Cũng như nhiều tỷ nghiệp (kammma) bất thiện được sản sinh trong một hành động 
như sát hại một con muỗi, do đó trong việc thực hiện một việc thiện như là xả thí 
(dãna), nhiều tỷ nghiệp (kamưna) thiện được sản sinh. 


Vì thế, số nghiệp (kømna) thiện cũng như bất thiện đã tích góp trong kiếp này cũng 
như trong vô lượng kiếp quá khứ là vô số mà máy siêu vi tính cũng không thể kham 
nổi. Chưa hết, tất cả những nghiệp này thì đeo bám trong dòng tâm thức của mỗi 
chúng sanh, dù chúng sanh ấy có tái tục vào bất cứ nơi đâu trong kiếp sông mới. 


Cũng như mỗi vật đều đồng hành với bóng của nó, cũng thể, mỗi nghiệp (kømma) 
đều đồng hành với phần ảnh hưởng (quả tiềm tàng) của nó. Nghiệp (kazmna) là hành 
động và quả (wizka) là phản ứng của nó. Nó là nhân và quả. Giống như một nhân là 
nghiệp (kazưna), giỗng như một cây là quả (vizãka). Như chúng ta gieo, chúng ta gặt 
hoặc trong kiếp này hay trong một kiếp vị lai. Những gì chúng ta gặt hái hôm nay là 
những øì chúng ta từng g1eo hoặc trong hiện tại hay trong quá khứ. 


Nghiệp là một định luật trong chính nó, và nó hoạt động trong phạm vi của chính 
nó mà không bị bất cứ sự can thiệp của một ngoại lực chi phối. Nghiệp vốn có một 


51. Định luật 3 Newton: 7r0ng mợi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại 


vật A một lực. Hai lực này có cùng giá trị, cùng độ lớn, nhung ngược chiều. 


!52.. Trông nom, gìn giữ, gửi gắm. 
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tiêm năng sản sinh phân ảnh hưởng (quả tiêm tàng). Kamna là nhân, vi›aka là quả. 
Nhân sản sinh ra quả, quả giải vê nhân. Định luật nhân và quả thông trị mọi nơi. 

Mặc dù chúng ta không thể biết nghiệp riêng của mỗi chúng sanh, nhưng chúng ta 
có thê sắp xêp nghiệp thành vài loại như đức Phật đã mô tả và tiên đoán khi nào, ở 
đâu và như thê nào mỗi loại sẽ tạo ra quả của nó. 


(A) Kiccakanưna catukka (nhóm bốn nghiệp nói theo phận sự) 


30. Janakam upatthambakarh upap1lakarh upaghatakan c` eti kiccqavasena. 
và phận sự, nghiệp có bốn loại, đó là: 


(¡) Janaka kamma = nghiệp sản sanh (sanh nghiệp) 

(1) Upatthambhaka kammna = nghiệp hộ trợ (trợ nghiệp) 

(i11) Upap1]aka kamma = nghiệp ngăn trở (chướng nghiệp) 

(iv) Upaghataka kamma = nghiệp phá hủy hay hoại diệt (đoạn nghiệp) 
Giải: 


Tựa đề của phần này, kanacatuka, nghĩa là nhóm bốn loại nghiệp. Thật ra phần 
này giới thiệu 4 nhóm bốn loại nghiệp, tất cả có mười sáu loại nghiệp, có được do áp 
dụng theo bốn cách phân tích khác nhau. 


Vậy, kammna là gì? Kamma theo nghĩa đen nghĩa là hành động hay hành vi, nhưng 
theo Phật giáo, kamưna ám chỉ riêng cho “tư”, là sự cố quyết. Theo quan điểm chuyên 
môn, kazna có nghĩa là “tư” thiện hay “tư” bất thiện, “tư” là nhân tổ chịu trách 
nhiệm cho hành động. 


“Tư” (sự có quyết) ám chỉ cho cefanã — là một cetasika (sở hữu tâm) phối hợp với 
tất cả tâm. Ce/znã (tu) sắp đặt mục đích thực hiện một hành động; Ce/znz (tư) khích 
động, thôi thúc và thúc giục ciø (tâm) và những cefasika (sở hữu tâm) đang phối hợp 
với nó đề hoàn thành sự cô quyết hành động: và nó sắp xếp thực hiện sự phối hợp của 
nó để hoàn thành hành động. 


Cetanä (tư) hành động theo những pháp câu sanh với nó, đóng vai trò bắt cảnh và 
làm cho hoàn thành nhiệm vụ; do đó, nó cố quyết hành động. 


Do đó, Đức Phật tuyên bố: “Này chư bhikkhu, Ceftanä (tư), ta gọi là kamma 
(nghiệp), có sự cô quyết, mà chúng sanh thực hiện hành động qua thân, khẩu, ý. ”(A. 
6:63/11/ 415) 


Bây giờ, vì hơn một ngàn tỷ ciz (tâm) có thể sanh và diệt trong một cái nhấp 
nháy, nhiều tỷ ciz (tâm) sẽ sanh và diệt trong một hành động. Nhiều tỷ ce/anã (tư) 
sanh cùng với những tâm này thực hiện hành động: cho nên chúng là tác nhân thật sự 
thực hiện hành động. Chúng được Đức Phật gọi là saha7afa kamma (câu sanh nghiệp). 
Kamma (nghiệp) này có thê được xem như nghiệp trực tiếp, là nhân đưa đến những 
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hành động, hay hành động là quả của nghiệp. Hành động này bây giờ trở thành nhân 
và nó sẽ trợ cho quả sanh lần nữa. Quả này kế đó sẽ trở thành nhân trợ cho quả sau 
của nó nữa. Nó tợ như ném một viên đá vào hỗ là nơi mà chúng ta thấy những gợn 
sóng tròn liên tục đi ra. Nghiệp này và quả của nó có thể được thấy tổng quát bởi 
người như “hành động thiện trợ cho quả thiện sanh, và hành động bất thiện trợ cho 
quả bắt thiện sanh". 


Nhưng ở khía cạnh sâu sắc hơn về nghiệp là tiềm lực to lớn của nó là chịu quả 
trong nhiều kiếp sống tiếp theo sau. Những quả này được trợ bởi tiềm lực của 
nãnakkhanika kamma (dị thời nghiệp) cũng được hình thành trong khi hành động. Bây 
giờ, nhiều tỷ cefznz (tư) thực hiện hành động, diệt ngay sau khi chúng sanh khởi. 
Nhưng chúng để lại tiềm lực kammna (nghiệp) của chúng trong dòng chảy của danh 
pháp trước khi chúng diệt. Đây như là bảo tồn năng lực sau khi hành động được hoàn 
thành, như trong khoa học theo định luật bảo tồn năng lượng có nêu: “năng lượng có 
thể không phải được tạo hay phá hủy” chúng ta có thể dùng năng lượng đề làm việc, 
nhưng năng lượng đó phải tiếp tục tồn tại dưới dạng khác. 


Do đó, nhiều tỷ hạt giống của karưna (nghiệp) sẽ được gieo trong dòng danh pháp 
trong một hành động. Chúng được truyền từ một tâm sang một tâm khác xuyên suốt 
kiếp sống của một chúng sanh, và chúng sẽ được tiếp tục bằng dòng danh pháp đến 
kiếp sống vị lai khi dòng danh pháp không bị cắt đứt vào thời tử. 


Do đó, nhiều tỷ tỷ tiềm lực nghiệp từ vô số kiếp sống quá khứ cũng như nhiều tỷ 
tiềm lực nghiệp được sản sanh trong kiếp sống hiện tại sẽ được tích lũy trong dòng 
danh pháp. Nó không thể được tiên đoán khi nào một trong những nghiệp này sẽ gặp 
đúng duyên để cho quả. 


Định luật của nghiệp (kamznanmiyãma) hoạt động độc lập trong lĩnh vực của nó, và 
nó tự tôn tại trong cách hoạt động của nó, đảm bảo rằng tiềm lực nghiệp sản sanh quả 
của nó phù hợp với phẩm chất giới đức của nó chỉ khi chắc chắn như những hạt giống 
cho quả phù hợp với chủng loại của nó. Quả trực tiếp của køzưna (nghiệp) là những 
vipäka cifa (tâm quả), cefasika (sở hữu tâm) phối hợp với chúng và kammaja rũpa 
(sắc do nghiỆp trợ tạo), cùng tạo thành năm uân hiện hữu. 


Cũng như hạt giống được bảo quản tốt, khi gieo trong một mảnh đất đã được tưới 
tốt làm cho nảy mầm, tương tợ như thế, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, với sự trợ 
giúp của Avjj/z (vô minh) và faphã (ái) là cho phát sanh một mầm mới dưới dạng năm 
uẩn hiện hữu. 

Những tiềm lực nghiệp khác nhau có những mãnh lực khác nhau. Đức Phật phân 
chúng thành bốn nhóm theo phận sự của chúng. 
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(¡)_ Janaka kamma - nghiệp sản sanh (sanh nghiệp) 


Nghiệp sản sanh là nghiệp trợ cho danh uân /wipäka cifa (tâm quả) và những 
cetasika (sở hữu hợp)] và sắc uẫn [kammdqja rũpa (sắc do nghiệp trợ tạo)] sanh vào 
sát-na tái tục cũng như suốt kiếp sống của một chúng sanh. 


Chỉ một køzmna (nghiệp) đã giành được vị trí trong suốt quá trình có thể đóng 
vai trò là một nghiệp sản sinh và làm phận sự trợ sanh tâm tái tục, hữu phần và cuối 
cùng là tâm tử cùng với sắc nghiệp xuyên suốt một kiếp sống. 


()  Upatthambhaka kamma - nghiệp hộ trợ (trợ nghiệp) 


Nghiệp này không đủ mạnh để trợ cho sanh một kiếp sống mới, nhưng nó ủng 
hộ, nâng đở cho nghiệp sản sanh (anaka kamma) hoặc bằng cách tác động cho 
sanh quả vui hay khổ suốt một thời gian dài, hoặc bằng cách tăng cường tính liên 
tục của những uân bị trợ sanh do nghiệp sản sanh (janaka kamma). 


Ví dụ, xuyên qua nghiệp sản sanh phận sự của một nghiệp thiện trợ cho chúng 
sanh được tái tục làm người nhân loại, nghiệp hộ trợ có thể góp phần kéo dài thọ 
mạng của chúng sanh và đảm bảo rằng chúng sanh ấy được khỏe mạnh và đầy đủ 
về nhu cầu của cuộc sống. 


Khi một chúng sanh tái sanh là một bàng sanh do mãnh lực của nghiệp sản sanh 
bất thiện, nghiệp hộ trợ có thể làm tăng quả khổ do nghiệp sản sanh trợ sanh, hay 
có thể sản sanh quả khổ của chính nó, hoặc thậm chí kéo dài thọ mạng để tính liên 
tục của những quả bắt thiện sẽ kéo dài. 


(1) Upapilaka kamma - nghiệp ngăn trở (chướng nghiệp) 


Nghiệp ngăn trở là nghiệp làm yếu, phá vỡ hay làm chậm chức năng của nghiệp 
sản sanh (anaka kamưna). Khi nghiệp sản sanh (/anaka kamưna) thiện làm phát sinh 
một kiếp sống mới trong một cõi vui, nhiều tỷ nghiệp thiện cũng như bắt thiện sẽ 
đeo bám theo dòng danh pháp sang kiếp sống mới. Một số nghiệp thiện này sẽ trợ 
sanh quả vui, là nghiệp sản sanh; và một số nghiệp bất thiện sẽ trợ sanh quả khổ, là 
nghiệp ngăn trở. 


Cùng hiện tượng sẽ xảy ra khi một nghiệp sản sanh (/anaka kamưna) làm cho tát 
tục trong một cõi khô. Nhưng những nghiệp thiện này sẽ đóng vai trò làm nghiệp 
ngăn trở (wpapïjaka kamma) bằng cách ngăn quả của nghiệp sản sanh (anaka 
kamma) trong khi nghiệp bất thiện sẽ đóng vai trò của nghiệp hộ trợ 
(upatthambhaka kamma) bằng cách làm tăng những quả khổ của nghiệp sản sanh 
(anaka karmma). 


Do đó, tục ngữ có câu: “cuộc sóng không phải là một luông hoa hồng, và nó 
cũng không là một ruộng gai. Luôn có sự thăng trâm trong cuộc sông. ” 
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(iv)_ UpaghatakRa kammna - nghiệp phá hủy (đoạn nghiệp) 


Nghiệp phá hủy là nghiệp không chỉ cắt đứt quả của nghiệp sản sanh (janaka 
kamma) nhưng cũng không làm vô hiệu nghiệp sản sanh (anaka kamna) và còn 
tạo ra quả của chính nó. Nói cách khác, một chúng sanh đột tử và tái tục theo 
nghiệp phá hủy („»aghafaka kamma). 


Một nghiệp phá hủy (upaghätaka kamma) có thê là nghiệp thiện hay bắt thiện, 
nó thay thế nghiệp yếu khác, ngăn chặn những nghiệp ấy khỏi cho quả, thay vào đó 
nó tạo ra quả của chính nó. Ví dụ, một người có thể sanh làm một chúng sanh nhân 
loại, do nghiệp sản sanh (janaka kamma), ban đầu được trù định cho một thọ mạng 
dài, nhưng một nghiệp phá hủy (upaghãtaka kamma) có thê sanh và khiến cho chết 
yếu bởi cơn đau tim, ta1 nạn xe, v.v... 


Như một thí dụ về hoạt động của bốn loại nghiệp trên, trường hợp của Devadaffa 
có thê được trích dẫn. N ghiệp sảnh sanh (7/anakakarmmna) thiện trợ cho ông ta được 
sanh trong gia đình hoàng tộc. Sự sung túc và thịnh vượng liên tục của ông là do 
hoạt động của nghiệp sản sanh (/anaka kammma) cũng như nghiệp hộ trợ 
(upatthambhaka kamma). Nghiệp ngăn trở (upapilaka kamma) nhập cuộc khi ông 
ta bị khai trừ ra khỏi tăng đoàn (sazgha) và chịu nhiều sự nhục nhã. Kế tiếp “trọng 
nghiệp bất thiện” gây ra một sự chia rẽ trong tăng chúng (sưzgha) tác động như là 
nghiệp phá hủy („paghätaka kamma) đưa ông ta xuông địa ngục a-tỳ (avĩci). 


(B) Pãkadãnapariyãyakammma cafukka (nhóm bốn nghiệp nói theo cấp độ ưu tiên) 


51. Garukam äsannam acinnam katattakammañni c` eti pãkadänaDariyäyena. 

Nghiệp nói theo mãnh lực ưu tiên tạo ra quả, có bốn loại: 

()_ Garuka kamma = trọng nghiỆp. 

() Asanna kamma = cận tử nghiệp. 

(ii) Acimua kamma = thường nghiệp. 

(iv) Kafafä kamma = bất định nghiỆp. 

Phần này liên quan đến cấp độ ưu tiên giữa những nghiệp khác nhau trong việc 
đảm nhận vai trò tạo ra tái tục trong kiếp sông kế tiếp. 


(1) Garuka kamna - trọng nghiệp 
Nghiệp này là Trọng nghiệp là nghiệp rất mạnh mà không có nghiệp nào khác có 
thể ngăn phận sự của nó trong kiếp kế tiếp. Nói cách khác, tất nhiên nó sẽ sản sinh 
ra quả của nó trong kiếp kế tiếp. 
Trọng nghiệp bất thiện là pzñcãnamariya kamma (năm nghiệp vô gián) — đó là: 
giết mẹ; giết cha; giết Araham (arahzm); đả thương một đức Phật (Buddha); tạo ra 
sự chia rễ trong tăng chúng (sazgha). Thường kiến phủ nhận kømzna (nghiệp) và 
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quả của nghiệp và nên tảng cho giới đức cũng được gồm trong trọng nghiệp bất 
thiện 

Về mặt thiện, 5 nghiệp thiện sắc giới (rữpãvacara kusala kamma) và 4 nghiệp 
thiện vô sắc giới (aripavacara kusala kamma) là trọng nghiệp thiện. Nghiệp thiện 
siêu thế (Jokuttara kusala kamma) hay đạo siêu thế (lokuftara magga) đạt được của 
đạo tuệ (maggaña¡a), cũng là một trọng lực để nó đóng những cửa của 4 cõi khổ 
vĩnh viễn. 

Nếu người đã phát triển thiền (»Zna) và sau đó đã phạm một trong những 
nghiệp vô gián, nghiệp thiện của vị ấy sẽ bị hoại bởi ác nghiệp, và sau đó làm cho 
VỊ ấy tái tục trong địa ngục. Thí dụ, Devadaffa, anh họ của Đức Phật (Buddha) mất 
thần thông và đã bị tái tục trong địa ngục 4v/c¡ do đả thương Đức Phật (Buddha) và 
gây ra một sự chia rẽ trong tăng chúng (sagha). 


Hơn nữa, nếu ai lần đầu phạm một trong những nghiệp vô gián, sau đó vị ấy 
không thể vươn lên đạt tới một pháp bậc cao hay siêu thế, vì ác nghiệp gây nên sự 
chướng ngại không thể vượt qua. Do đó, đức vua 4/Z/asaffu, trong khi lắng nghe 
Đức Phật giảng bài kinh Quả Báo Sa-môn (Sưmaññaphala suffa), có tất cả những 
duyên khác để đạt đến thánh nhập lưu; nhưng vị ấy không thể đạt đạo và quả vì vị 
ây đã giết cha của vị Ấy, Vua Bimbisara cũng là một bậc nhập lưu. Sau đó, mặc dù 
VỊ ây đã thực hiện nhiều đại nghiệp thiện gồm cả sự đở đầu cho đại hội đồng Phật 
giáo và xây dựng một một đại tháp thờ xá lợi Phật, ông ta đã vẫn không thoát khỏi 
tái tục trong địa ngục do nghiệp vô gián của vị ấy. 


(ii) Äsanna kamma - cận tử nghiệp 
Cận tử nghiệp là nghiệp được thực hiện hay nhớ ngay trước khi tử. 


Đây là một nghiệp mạnh đã được thực hiện hay đã nhớ trong thời gian ngắn, 
không lâu trước khi tử. Với sự vắng mặt của bắt cứ trọng nghiệp nào, cận tử nghiệp 
này thường sẽ làm vai trò của nghiệp sản sanh vì uy lực lớn lao của nó do sự gần 
gũI. 

Nếu người có tánh nết xấu thực hiện một hành vi tốt hay nghiệp thiện ngay trước 
khi tử hay nhớ lại một nghiệp thiện mà vị ấy từng làm trong thời khắc cuối cùng, vị 
ấy sẽ nhận một phúc sanh hay tái tục may mắn. Mặt khác, nếu một người tốt nhắc 
đi nhắc lại một ác nghiệp trước đó, hay thực hiện một ác nghiệp ngay trước khi tử, 
vị ấy sẽ trải qua một khổ sanh hay tái tục bất hạnh. 


Với lý do này, rất quan trọng trong việc sắp xếp cho cha mẹ của chúng ta hay 
người thân thực hiện những nghiệp xứng đáng và ấn tượng ngay trước khi tử, hay 
nhắc một người đang tử về những nghiệp thiện của vị ấy hay thúc vị ấy khơi dậy 
những ý nghĩ thiện trong thời khắc cuối cùng của vị ấy. 
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Dù một người xấu có thể đạt một phúc sanh vì do một cận tử nghiệp thiện, đây 
không có nghĩa là vị ấy sẽ thoát khỏi những quả của nghiệp bất thiện mà vị ấy đã 
phạm trong suốt quá trình của sự sống. Khi họ gặp những duyên thuận lợi, những 
nghiệp bất thiện này cũng sẽ cho ra những quả thích đáng 


(ii) Acinna kamma - thường nghiệp 


Thường nghiệp là nghiệp được thực hiện thường xuyên hay nó có thể là một 
nghiệp được thực hiện một lần mà được gợi lại và luôn nhớ. 


Đây là một nghiệp, hoặc thiện hay bất thiện, mà một chúng sanh thường thực 
hiện hay thực hiện một cách thường xuyên, hoặc nó có thể là một hành vi (nghiệp) 
được thực hiện một lần và được thường nhớ lại. Với sự văng mặt của trọng nghiệp 
và một cận tử nghiệp mạnh, thường nghiệp thường có vai trò sản sanh tái tục kế 
tiếp. 

Đây là nghiệp mà chúng ta nên áp dụng, cố gắng thực hiện thường xuyên để 
chuẩn bị cho sự tử của chúng ta. Chúng ta có thể chọn bất cứ nghiệp xứng đáng nào 
chúng ta thích như đặt bát, thọ trì giới luật, hay thiền. Nếu chúng ta thực hiện 
thường xuyên, nó trở thành nết quen làm cho toại nguyện và hạnh phúc, và vào lúc 
tử, nó sẽ trở thành đsanna-kamma (cận tử nghiệp) và cho quả để sản sanh một tái 
tục thiện. 


(iv) Katata kamma - bất định nghiệp 


Đây là bất cứ nghiệp nào ngoài ra, không gồm trong những loại đã nêu, là nghiệp 
đã được thực hiện từ trước và đã quên, nhưng đủ mạnh để đảm nhận vai trò sàn 
sinh tái tục. Loại nghiệp này trở nên có tác dụng khi không có nghiệp nào trong ba 
loại kia thực hiện việc này. 


Bây giờ, vào thời cận tử nhiều tỷ nghiệp đang đeo bám trong dòng danh pháp 
của chúng ta dường như tranh đua với nhau để có cơ hội cho quả. Nếu một trọng 
nghiệp hiện diện, nó sẽ dễ dàng thắng cuộc đua và trợ cho tái tục kế tiếp. 


Nếu chúng ta không có bất cứ trọng nghiệp (garuka kamưmna) nào, là trường hợp 
thông thường, chúng ta phải nương vảo cận tử nghiệp (ãsanna kamma) trợ cho kiếp 
sông kế tiếp của chúng ta. Để có được cận tử nghiệp (ãsanna kammna) thiện, con trai, 
con gái hay quyến thuộc và bạn bè phải sắp đặt những nghiệp thiện như là dâng y đến 
chư tăng hay thính pháp cho đến thuyết pháp đến người sắp tử trên giường. Người 
đang tử cũng nên được nhắc về những nghiệp thiện trong quá khứ của họ. 

Có một ví dụ hay là cha của Reverend Sona trong Ceylon. Người cha từng làm 
nghề thợ săn để mưu sinh. Khi ông ta quá già cho việc đi săn, ông ta xuất gia thành tu 
sĩ trong tu viện của con ông ta. Không lâu sau ông ta lâm bịnh và trông thấy bây chó 
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săn đang lên đôi đê căn ông. Ông ta khiêp sợ, và vì thê ông yêu câu con trai của ông 
đuôi bây chó đi xa. 


Con trai của ông là một bậc Arahatta, biết rằng cha mình đang có một gafi-nimitfa 
(cảnh điềm sanh) sẽ bị sa vào møiraya (địa ngục). Vị ấy đã yêu cầu các môn đồ nhanh 
chóng mang lại những hoa và rải chúng khắp bảo tháp trong tu viện. Kế đến, họ mang 
người cha với cả chiếc giường của ông đến bảo tháp. Đại đức Sona nhắc người cha tỏ 
lòng tôn kính đến bảo tháp và hoan hỷ trong việc dâng hoa nhân danh của cha. 


Vị sư già đã bình tĩnh, tỏ lòng tôn kính đến bảo tháp và hài lòng trong việc thấy hoa 
được dâng cúng bảo tháp nhân danh của ông. Ngay khi ấy, gafi-nimirra (cảnh điềm 
sanh) của ông thay đổi. Ông ta nói với người con rằng, “những người mẹ kế của con 
từ cõi trời đến rước ta đi”. Người con hài lòng với kết quả do nỗ lực của mình. 


Đây là cách rất tốt cho sự báo ân mà chúng ta nợ cha mẹ chúng ta. 


Đề chắc chắn được cận tử nghiệp (ãsanna kamzna) thiện, dù sao, chúng ta nên phát 
triển một thường nghiệp (ãcinna kamma) trong khi chúng ta còn sống. Thường nghiệp 
tốt nhất là thiền chỉ tịnh như niệm ân đức Phật (Buđdhãnussafi) hay tu tiến pháp từ 
(Mettãäbhävanä) hay thiền quán là pháp mà chúng ta luôn có thể tu tập. Khi trở thành 
thuần thục, nó sẽ được nhớ lại khi cận tử. Cho nên, nó sẽ trở thành ãsanna-kamma 
(cận tử nghiệp) thiện và trợ cho một kiếp sông an VUI. 


Vua Dư‡thãgãni¡ của xứ Ceylon đã từng có nết quen đặt bát dâng cúng vật thực đến 
chư tăng trước khi ông ấy dùng bữa. Một lần anh trai của đức vua nổi dậy chống đối 
đức vua và đức vua phải lánh vào rừng. Trong lúc trỗn trong rừng, đức vua hỏi người 
cận sự rằng họ có bất cứ loại vật thực gì để ăn không. Người cận sự của đức vua đáp 
lời rằng ông ta có mang theo một tô vật thực hoàng øgia. 


Đức vua đã chia tô vật thực ấy thành bốn phần nhỏ - một phần nhỏ dành cho đức 
vua, một phần nhỏ dành cho người cận sự, một phần nhỏ dành cho con ngựa và một 
phần nhỏ còn lại dành để dâng cúng. Kế tiếp, đức vua yêu cầu người cận sự thỉnh mời 
vị tăng sĩ hay ấn sĩ đến và nhận phần nhỏ vật thực của đức vua dâng cúng. 


Dĩ nhiên họ có thê thấy không có ai xung quanh. Nhưng đức vua nhất định, người 
cận sự mời to. Nghe đây! Một vị tăng sĩ đáng kính đã phi thân!” đến. Vị Tăng sĩ ấy là 
một bậc Arahatta với thần thông. Đức vua rất hài lòng và ông đã dâng không chỉ phần 
nhỏ vật thực còn lại mà còn luôn cả phần nhỏ của đức vua. Người cận sự cũng bắt 
chước và dâng phần nhỏ của ông. Về phần con ngựa, nó gật đầu ra hiệu cho biết rằng 
nó cũng muốn dâng phân nhỏ của nó. 

Đức vua vô cùng hạnh phúc được một khoảng thời gian và kế đó lại cảm giác đói 


nữa. Biết răng vị Araham có thể nghe ông ta bằng nhĩ thông (dibba sora), ông ta cầu 
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mong vị ấy gửi cho ông phần vật thực thừa còn lại. Vị Araham đã gửi cho ông nguyên 
cái bát khất thực bay đến trong hư không. Đức vua nhận cái bát và nhận thấy đầy vật 
thực. Vật thực có thê được nhân lên bằng thần thông (/ddhividha abhinña). Đúc vua, 
người cận sự, và con ngựa có thê ăn đến khi no nê. 


Sau đó, đức vua khôi phục quyền lực và xả thí một lượng lớn châu báu của ông cho 
Phật giáo (Buddhasasana) đề xây dựng đại bảo tháp (/hữpa) gọi là đại tháp 
(mahäcetiya), nhiều tu viện và những tòa nhà của những tôn giáo khác. Đức vua cho 
ghi chú lưu lại tất cả những nghiệp thiện của ông. Khi đức vua trên giường bệnh lúc 
cận tử, ông nghe đọc lại những thành tích đã được lưu. Khi nghe đến mục dâng vật 
thực đến vị Araham trong rừng, đức vua yêu cầu người đọc ngưng đọc. Đức vua trong 
niềm đại hoan hỷ, và nhớ đến nghiệp ấy rồi đức vua băng hà. Nghiệp thiện này trợ cho 
đức vua tái tục về cõi trời Đâu suất (7i). 


Cunda, vị đồ tế mưu sinh bằng nghề mồ heo hơn năm mươi năm. Khi mãn kiếp, lửa 
từ địa ngục (wiraya) vượt lên và đốt cháy ông làm ông thét lên như một con heo trong 
bảy ngày, ông bị sa xuống địa ngục ngay sau khi tử. Do đó, thường nghiệp (ãcinna 
kamma) trở thành cận tử nghiệp (-sanna karmma) và sản sanh ra quả của nó. 


Sự So Sánh Của Một Chuông Bò 
Giả sử nhiêu con bò bị nhôt qua đêm trong một cái chuông to. Vào buôi sáng, cửa 
chuông được mở đê cho bò đi ra ngoài đông cỏ. Bây giờ con bò nào sẽ ra trước? 


Tất cả những con bò đều muốn thoát ra càng sớm càng tốt. Do đó, sẽ có một sự 
chen lẫn dồn và trườn lên để đi đến cái cổng. Nhưng nếu có một con bò to, khỏe nổi 
bật, được tất cả những con khác tôn trọng như một con đầu đàn, con này sẽ đi đến cái 
công một cách oai vệ và đi ra trước. Con này tợ như trọng nghiệp (garuka kamma) là 
nghiệp không cải được và cho quả ngay trong kiếp sống kế. 


Dù sao, nêu không có con bò nào to khỏe nôi bật, được xem là con đâu đàn, thì con 
nào gân cửa nhât sẽ đi ra trước nhât. Đây tợ như cận tử nghiệp (ãsanna kamma) cho 
quả trong kiêp sông kê. 


Đôi khi có con thường cảnh giác chú ý thời gian khi cửa chuồng được mở, có thể đi 
đến cửa ngay trước khi cửa được mở và đi ra trước. Đây được ví như thường nghiệp 
(ãcinna kammna) đảm nhiệm vai trò của janaka-kamma (nghiệp sản sinh) để sản sinh 
ra tái tục trong kiếp sống kế. 

Lại nữa, khi không có con bò nỗi bật hay một con sân cửa nhất, hoặc một con thận 
trọng, sẽ có một sự trườn lớn với những con mạnh hơn đẩy giành đường. Trong việc 
trườn này, một con bò già yếu bị những con bò khác đây có thể đi ra cửa trước. Đây tợ 
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như trường hợp khi một bất định nghiệp (ka/a#ã kamma) cô cơ hội trợ cho kiếp sống 
kế. 

Hoàng hậu Mallika của thành Sãvatthï từng dẫn đầu cuộc sống thiện hạnh. Bà ta 
đã làm nhiều việc thiện nỗi bật cùng với vua Kosala. Nhưng có một lần, trong khi bà 
ta đang tắm, một con chó đi vào phòng tăm, và bà ta hành dâm với con chó. Khi đi ra 
khỏi phòng tắm, con chó vẫn theo bà. Điều này bị đức vua nhận ra và tức khắc hỏi bà. 
Bà ta kịch liệt chối cãi đức vua và nói đức vua có một cái nhìn méo mó về việc bà đi 
ra một mình. Đức vua đã tin lời vợ yêu và xin lỗi bà. Nhưng hành động bất thiện này 
gợi lại trong tâm của bà vào thời khắc cận tử. Bởi vì kaƒa/ã-kamma (bất định nghiệp) 
bất thiện này làm việc sản sanh tái tục, bà ta phải chịu khổ bảy ngày trong địa ngục 
Avici, là địa ngục khổ nhất. Dù sao, bà ta được nghiệp thiện mạnh cứu vãn và bà ta đã 
tái tục trong cõi trời Tusitã. 

Do đó, chúng ta không nên cho phép ka/aã-kamma (bất định nghiệp) lôi kéo, điều 
khiến vận mạng của chúng ta. Có nhiều tỷ bất định nghiệp, cả hai thiện và bất thiện. 
Chúng ta không thê mong cầu một bất định nghiệp thiện sẽ đảm trách việc sản sanh 
tái tục. Chúng ta nên định hướng vận mệnh của chúng ta như chúng ta mong cầu bằng 
cách phát triển một trọng nghiệp thiện hay một thường nghiệp thiện trong khi vẫn còn 
thời gian làm điều đó. 


(C) Pãkakñlakammma cafuka (nhóm bỗn nghiệp chia theo thời gian) 


32. Diihadhammavedanpyam  upapajjavedanyam qparapariyavedaniyam 
ahosikammañi c` eti pãkakãlavasena caftãri kammmani nãma. 

Về khía cạnh cho quả theo thời gian, có bốn loại nghiệp (kammna), đó là: 

()_ Difthadhammavedamiya kamma = hiện báo nghiệp. 


(H)  UDpapaJJavedaniya kamma = sanh báo nghiệp. 
(HH) Aparapariyavedaniya kamma  = hậu báo nghiệp. 
(iv) Ahosi kamma = vô hiệu nghiệp. 
GIải: 


Vì những nghiệp có những sức mạnh khác nhau, một số có thể cho quả trong kiếp 
hiện tại, một số trong kiếp thứ hai sắp tới, và một số từ kiếp thứ ba cho đến kiếp cuối 
cùng khi vị ấy Nibbãna. Và nữa, dù có nhiều tỷ nghiệp trong mỗi loại, chỉ có một vài 
trong chúng sẽ có cơ hội cho quả trong khi những nghiệp còn lại sẽ trở thành vô hiệu. 


Hiện tượng này có phần tương tợ như gieo giống, một số có thê mọc thành cây cho 
quả trong cùng một năm; một số mọc thành cây rồi cho quả trong năm kế trong khi 
một số mọc thành cây nhỏ hay cây to cho quả từ năm thứ ba, tư, năm v.v... cho đến 
cây chết. Nhưng cũng có nhiều tỷ hạt giống sẽ trở thành vô hiệu. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG V: VĨTHIMUT / BHŨMI (NGOẠI LỘ / CÕI) 305 





(1) Dihadhammavedamiya kamna - hiện báo nghiệp 
Hiện báo nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại. 


Khi một người thực hiện hành động thiện hay bất thiện, kusala cửa (tâm thiện) 
hay akusala ciira (tâm bất thiện) sanh bảy lần trong mỗi lộ trình tâm. Ce/anä (tư) 
phối hợp với javana cita (tâm đông lực) thứ nhất, là tâm đồng lực yếu nhất trong 7 
tâm đồng lực, được gọi là đi/†hadhammmavedamiya kamma (hiện báo nghiệp). Tâm 
đồng lực này là tâm đồng lực yếu nhất do vì đây là tâm đồng lực đầu tiên trong 
chặng đồng lực, chưa có sự lập lại của những tâm đồng lực, nên không có mãnh lực 
của ãsevanapaccaya (trùng dụng duyên) trợ sanh từ tâm đồng lực trước. 


Khi nghiệp này chín mùi thì trợ cho quả sanh trong kiếp hiện tại. Dù sao, nếu nó 
không gặp cơ hội chín mùi trong cùng một kiếp, nó sẽ trở thành vô hiệu (zhosi). 


Devadafa và Cunda, người đồ tế, bị lửa địa ngục thiêu đốt trong khi họ vẫn còn 
sống do những ác nghiệp của họ. Cặp vợ chồng nghèo KZ&avaljya của thành 
Sãvaithï sau khi đâng cơm đến đại đức Sãripufía, trở nên rất giàu trong bảy ngày. 
...Ẩ-H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-... 
.,-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H-... 

(ii) UpapajJJavedamiya kamma - sanh báo nghiệp 

Sanh báo nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp sống kế (kiếp thứ hai). 

Cetanä (tu) phối hợp với javana cira (tâm đồng lực) thứ bảy, là tâm đồng lực 
yếu thứ nhì trong 7 tâm đồng lực, được gọi là „papajjavedaniya kamma (sanh báo 
nghiệp). Nếu nghiệp này được chín mùi phải cho ra quả của nó trong kiếp sống vị 
lai thứ nhất, tức kiếp sống liền kề ngay sau kiếp hiện tại này. Nếu không, nó trở 
thành vô hiệu (ahøsi). 

Cụ bà Cangäïr kiếm sống bằng cách xin ăn. Bà chỉ có cơ hội đảnh lễ Đức Phật 
ngay trước khi bà tử. Nghiệp thiện này trợ duyên cho bà được tái sanh trong cõi trời 
Tãvatihsä. Đức vua Ajãtfasaffu, là người giết cha của ông ấy, bị đọa vào địa ngục 
do ác nghiệp này. 

...Ẩ-H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-... 
.„-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H-... 
(ii) Aparapariyavedamiya kamma - hậu báo nghiệp 

Hậu báo nghiệp là nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba cho đến kiếp sống cuối cùng 
khi người ấy nhận ra Níp-bàn (Mibbãna). 

Cetanä (tu) phối hợp với năm jawana cña (tâm đồng lực) giữa, là những đồng 
lực lớn gấp năm lần về số lượng so với mỗi đồng lực của hai loại nghiệp trước, 
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được gọi là aparäpariyavedaniya kamma (hậu báo nghiệp). Chúng có thể chín mùi 
vào bất cứ lúc nào kể từ kiếp vị lai thứ hai trở đi cho đến kiếp sống cuối cùng khi vị 
ấy đắc quả ứng cúng Araham, bất cứ lúc nào chúng có cơ hội cho quả. Chúng 
không bao giờ trở thành vô hiệu với điều kiện là vòng luân hồi vẫn tiếp diễn. 
Không al, cho dù Đức Phật hay Arahzn, dù như đại đức M4ahãmoggalana, không 
được miễn khỏi, và phải chịu quả của hậu báo nghiệp. 
...Ẩ-H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-... 


.-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H-... 


(iv) Ahosi kamma - vô hiệu nghiệp 

Vô hiệu nghiệp là nghiệp không tồn tại tức không còn cho quả. 

Tất cả nghiệp mà không có cơ hội trổ quả, trong khoản thời gian đã định, trở 
thành vô hiệu hay không còn tồn tại. Trong trường hợp của Arahzm, tất cả nghiệp 
đã tích lũy của họ do chín mùi trong kiếp vị lai trở nên vô hiệu với sự tử cuối cùng 
của những bậc thánh Arahzm ấy. 

Vì thế, mỗi hành động chúng ta thực hiện, chúng ta phải tin chắc rằng quả không 
chỉ trổ trong kiếp này mà cả trong những kiếp bất định ở vị lai lang thang trong 
dòng luân hồi (sđmsãra). Do đó — hãy cần thận ! 


(D) Pãkafthãnakammma cafuka (nhóm bốn nghiệp chia theo nơi chín mùi) 
33. Tatha akusalarni kãmävacara-kusalam rũpãvacarakusalam aripavacarakusalan 


c` efi paka††hãnavasena. 
Về khía cạnh cõi, nơi mà quả trô sanh, có bôn loại nghiệp (kaưmna), đó là: 


(A) Akusalakamma = nghiệp bắt thiện. 

(B) Kamavacarakusala kamma — = nghiệp thiện dục giới. 
(C) Ripaãvacarakusala kamma = nghiệp thiện sắc giới. 
(D) Aripävacarakusala kamma — = nghiệp thiện vô sắc giới. 
Giải: 


Đối với nơi mà nghiệp quả trỗ sanh, kamma (nghiệp) được chia thành bốn loại: 
(A) Akusalakamma (nghiệp bắt thiện) 

Cetanä (tu) phối hợp với 12 akusala cira (tâm bất thiện) được gọi là kamưna 
(nghiệp) bất thiện. Những nghiệp bắt thiện này sẽ cho quả của chúng, đó là những 
vipäka cifia (tâm quả), phôi hợp với cefasika (sở hữu tâm), và &ammaja rũpa (sắc 
nghiệp), trong bốn cõi khổ. 

(B) Kamavacarakusala kamma (nghiệp thiện dục giới) 

Cetanä (tu) phối hợp với § mahãkusala cia (tâm đại thiện) được gọi là kamưna 

(nghiệp) thiện liên quan đến cõi dục giới. Những nghiệp thiện này sẽ cho quả của 
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chúng, đó là những kiếp sống mới trong bảy cõi vui dục giới, đó là cõi nhân loại và 
sáu cõi trời dục giới. 
(C)_ Ripävacarakusala kamma (nghiệp thiện sắc giới) 

Cetanä (tư) phối hợp với 5 rữpãvacarakusala citta (tâm thiện sắc giới) được gọi 
là kamưna (nghiệp) thiện liên quan đến cõi sắc giới. Những nghiệp thiện này sẽ cho 
quả của chúng, đó là những kiếp sống mới là Phạm thiên sắc, trong mười sáu cõi 
trời sắc giới. 

(D)__ Aripävacarakusala kamma (nghiệp thiện vô sắc giới) 

Cetanä (tu) phỗi hợp với 4 aripävacarakusala citia (tâm thiện vô sắc giới) được 
gọi là kamưna (nghiệp) thiện liên quan đến cõi vô sắc giới. Những nghiệp thiện bậc 
cao này cho quả của chúng là arữpabrahmä (phạm thiên vô sắc) trong bốn cõi trời 
VÔ sắc. 


Nhóm Ba Nghiệp Bắt Thiện Theo Kamma (nghiệp) môn 
34. Tatha dakusalan kãyakammam vacikammam manokamman c` efi 
kammadvaravasena tividham hot. 
Trong bốn loại nghiệp, một số nghiệp bất thiện có ba theo nghiệp môn, đó là: thân 
nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. 


3%. Kathaum? Panatpato  dadinnadanarn kãmesumicchacaro  c` di 
kãyavifñfattisankhate kãyadvare băhullavuttito kaãyakqmmma1n nãma. 

Vì sao? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm thuộc về thân nghiệp, vì chúng thường xảy ra 
qua thân môn, tức thân biểu tri. 


56. Musavado pisunavacä pharusavãca samphappalapo ec` eti vacIviñfatisankhate 
vacidvare bahullavutHito vacikammam nãma. 

Nói dối, nói lời phi báng, nói lời ác, nói nhãm nhí thuộc về khẩu nghiệp, vì chúng 
thường sanh qua khẩu môn, tức khẩu biểu tri. 

57. Abhjjha vyapado micchadiHthi c` ei aññatar` đpi viifiattiyA manasmin yeva 
bahullavuttilo manokqm1na1n nãma. 

Tham ác, sân độc, tà kiến thuộc về ý nghiệp, vì chúng chỉ thường sanh trong ý môn, 
không có thân biểu tri và khẩu biểu tri. 

Giải: 

Một hành động được gọi là bất thiện nếu nó được thực hiện bằng ce/anä (tư) bất 
thiện, làm cho tổn hại đến chúng sanh, dù từ tự thân hay người khác, và sản sanh quả 
bất thiện. Cefanã (tư) phối hợp với căn bất thiện /lobha (tham), dosa (sân), moha (sÙ)] 
trở thành bất thiện và làm cho phát sinh køzzna (nghiệp) bất thiện, là nghiệp sẽ cho 
quả ở những cõi khổ. 
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Nghiệp bất thiện được thực hiện qua ba cách, đó là kãayakamma (thân nghiệp), 
vacikamma (khẩu nghiệp), manokamma (ý nghiệp). 


Cách mà một hành động được thực hiện gọi là kamưnadvara (nghiệp môn). Nghiệp 
môn chỉ cho nơi mà kazưna (nghiệp) xảy ra hay cách mà nghiệp sanh khởi. 


Lưu ý: 
()_ Về căn bản, nó nên được lưu ý rằng: 
Nghiệp bắt thiện (akusala kamma) = 12 tư (cefanä) phối hợp với 12 tâm bất 
thiện (akusalacira). 


Nghiệp thiện dục giới (kãmãvacarakusala kamưma) = 8 tư (cefanä) phôi hợp với 
8 tâm đại thiện (éahakusalacrfa). 


Nghiệp thiện sắc giới (rữpãvacarakusala kamma) = 5 tư (cefanä) phôi hợp với 5 
tâm thiện sắc giới (rữpãvacarakusalacia). 


Nghiệp thiện vô sắc giới (aripävacarakusala kamma) = 4 tư (cefanä) phối hợp 
với 4 tâm thiện vô sắc giới (aripävacarakusalacitta). 


(¡) Ảnh hưởng hay quả của nghiệp có hai loại — danh uấn quả (vioäkanämakkhandha) 
và sắc bị trợ tạo (kaƒatã rũpa). 


Sắc bị trợ tạo (ka/afã rñpa) = sắc nghiệp (kammaja rũpa) và sắc quí tiết (wfuja 
rũpq). 

Sắc nghiệp (kammaja rñpa) là sắc sanh do nghiệp trợ. 

Sắc quí tiết (w#wuja rñpa) là sắc sanh do nhiệt độ nóng lạnh trợ. 


Và nữa, quả của nghiệp phát sanh vào thời tái tục (paƒisandhikaia) (tức là vào 
sát-na sanh của tâm tái tục) cũng như vào thời bình nhật (pava//ikai4) (tức là từ sát- 
na trụ của tâm tái tục cho đến tử). 


Ba loại kammadvara (nghiệp môn) 
Nơi nghiệp trỗ sanh hay nghiệp phát sanh được gọi là nghiệp môn (kammadvãra), 

Có ba nghiệp môn. 

1. Thân môn (kayadvara) là cử chỉ hành động đặc biệt gọi là thân biểu tri 
(kãyaviññafri) nơi thân nghiệp (kãyakamma) biểu 
hiện hay cách mà thân nghiệp sinh khởi 

2.Khẩumôn (vyac@&wãra) — là cách nói năng tạo ra chuyển động của miệng gọi là 
khâu biểu tri (vaciviññZarri) bằng cách ấy khẩu nghiệp 
(vacikammna) sinh khởi. 
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3. Ý môn (manodvãra) _ tất cả tâm là nơi ý nghiệp (manokamma) xảy ra bằng 
cách mà ý nghiệp sinh. 


Ba loạt kamưna (nghiệp) tương ứng vớt ba loại kanu~madvara (nghiệp môn) 
I. Thân nghiệp (kãyakamzna) thường thực hiện những chuyển động đặc biệt của 
thân gọi là thân biểu tri (kãyaviññaifi). 
2. Khẩu nghiệp (vacikammna) thường thực hiện những chuyển động đặc biệt của 
miệng gọi là khẩu biểu tri (vacfiññaiii). 
3. Ý nghiệp (manokamma) thực hiện trong ý và bằng ý nên gọi là ý môn qua suy 
nghĩ, thiền, v.v... 


Mười nghiệp bắt thiện đạo (akusala kamưna patha) 

'Akusalakamma patha` (nghiệp bất thiện đạo). Đó là tên gọi cho một nhóm mười 
loại nghiệp bất thiện. Có mười hướng nghiệp bất thiện có thể được chia thành ba 
nhóm tương ứng với ba môn, đó là — ba thuộc về thân, bốn thuộc về khẩu, và 3 chỉ 
thuộc về ý. Mỗi hướng được nhận ra bằng ce/znã (tư) bắt đầu một sự cô quyết để 
hoàn thành từng hành vi. Cefanä (tư) ấy là một nghiệp bắt thiện dù cho hành vi ấy có 
được hoàn thành hay không. Nếu một hành vi được hoàn thành và đạt được mục đích 
của nó, thì nó trở thành một hướng hành động. Trạng thái của một hướng hành động 
là kamma (nghiệp), mà nghiệp ấy có sức mạnh đảm nhiệm vai trò vào thời tái tục, đó 
là, vai trò của 7anaka kamna (nghiệp sản sanh). 

1. Thân nghiệp bất thiện (akusala kãya kaing), có 3: 

L) Pãnãtipiiã: sát sanh hay giết hại vật có sự sống. 

2) Adinnädänä: trộm cắp hay lẫy tài sản của người khác một cách phi pháp. 

3) Kamesu micchacara: tà dầm như là quan hệ tình dục một cách bất chánh. 


2. Khẩu nghiệp bất thiện (akusala vacT kamma), có 4: 


4) Musavada : nói di. 
5) Pisunavacã : nói hai lưỡi, nói lời đầm thọc, nói lời phỉ báng, vu cáo. 
6) Pharusavacaä  : nói lời độc ác, nói lời khiêm nhã hay nói lời ác nghiệt. 


7) Samphappalãpa : nói ỷ ngữ, tạp uễ ngữ, nói lời nhảm nhí, nói lời vô ích. 
3. Ý nghiệp bất thiện (akusala mano kamma), có 3: 

8) A5h/haä: tham dục, tham muốn, tham lam, mưu tính để giành được tài sản của 
người khác một cách phi pháp. 

9) Byäpäda: sân, oán hận, ác cảm, hay muốn gây tốn hại đến chúng sanh khác. 

10) Ä⁄icchäditfhi: tà kiến; nó trở thành một hướng hành động khi nó cho rằng một 
trong những dạng đoạn kiến, tức phủ nhận giá trị giới đức và hứng chịu quả của 
nghiệp. Ba quan điểm ấy thường được đề cập trong tạng Kinh. 
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()_ Nanhika dithi - nihilism (vô hữu kiến) phủ nhận sự tôn tại, hiện hữu của 
chúng sanh sau khi tử, do đó mới phủ nhận tầm quan trọng , ý nghĩa của 
những hành vi giới đức hay nghiệp thiện. 

(H) Akiriya điƒfh: (vô hành kiến) là quan niệm về quả của nghiệp cho rằng 
những hành động hay nghiệp không có hiệu lực trong việc sản sinh ra quả 
và do đó mới phủ nhận tính vượt trội của giới đức. 

(iii)Ahetuka difthi (vô nhân kiến) là quan niệm răng không có nhân hay duyên 
trợ cho phiền não và sự thanh tịnh của chúng sanh, mà chúng sanh bị ô 
nhiễm hay thanh tịnh là do ngẫu nhiên, do định mệnh, v.v... 


Nhân của nghiệp bắt thiện 

56. Tesu panafipato pharusavaca vyäpado ca dosamilena jãyanfi. 

59. Kamesumicchacaro abh1J}ha micchadi†thi ca lobhamiulena. 

60. Sesãni caftãri pi dvihi milehi sambhavamHi. 

6l. Ciftuppadavasena pan ` etar qkusalam sabbatha pỉ dvãdasavidharmn hoi. 

Trong mười nghiệp bắt thiện: 

Sát sanh, ác khâu và ác ý xuất phát từ căn hay gốc của lòng căm hờn, chúng được 
thực hiện bằng đosammiia ciffa (tâm căn sân); 

Tà dâm, tham lam và tà kiến xuất phát từ căn lận sắt, bỏn xẻn được thực hiện bằng 
lobhamnila cifa (tâm căn tham); và 

Những nghiệp bắt thiện còn lại phát sanh từ hai căn, đây là chúng phạm vào cả hai 
dosamila citfa (tâm căn sân) và lobhaminila ciffa (tâm căn tham). 

Vả lại, về sự sanh khởi của tâm, akusala kamma (nghiệp bất thiện) tổng số có 12 
loại, đó là, 12 ceanã (tư) phối hợp với 12 akusala ciza (tâm bất thiện) được gọi là 
akusala kamưna (nghiệp bắt thiện). 


Mười nghiệp bất thiện còn được goi là thập ác hạnh (ducaria). 





Trong mười pháp ẫy, sát sanh, nói lời độc ác, sân hận được phối hợp với tâm căn 
tham (iobhamila citfa). 

Trộm cắp, nói dối, nói hai lưỡi, nói ỷ ngữ có thể được phối hợp với tâm căn tham 
(lobhamula citía) hay tâm căn sân (dosaminila ci11a). 


Nghiệp Thiện Dục Giới (Kamävacarakusala kamma) 
62. Kamavacarakusalarn pi kãyadvare pavaftamn kãyakqammam, vacidvare pavaftarn 


vacikammam manodvare pavaftan manokamman c` eti kammmadvaravasena tividham 
hofI. 
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Nhóm ba nghiệp thiện dục giới nương theo nghiệp môn, đó là, thân nghiệp sanh 
khởi tại thân môn, khẩu nghiệp sanh khởi tại khâu môn, ý nghiệp sanh khởi tại ý môn. 


63. Tathaã dãna-sila-bhãvanãvasena. 

64. Ciftuppädavasena pan etarn a{thavidhamn hot. 

Tương tợ, nó là nhóm ba trong cụm từ: xả thí (như đặt bát...), trì giới, và tu tiễn 
(pháp chỉ và pháp quán). Hơn nữa, về sự sinh khởi của tâm, nghiệp thiện của cõi dục 
có tám, đó là, tám cefznä (tư) phối hợp với tám mahãkusala cita (tâm đại thiện) 


65. Dãna-sila-bhavan ` ãDacäyana-Vveyyävacca-paftidäna- 
paftãnunodanadhammas-savana-dhammnuadesana-difthÙ]ukammavasena  dasavidham 
hofI. 

Nó cũng là nhóm mười trong cụm từ: xả thí (như đặt bát...), trì giới, tu tiến, cung 
kỉnh, phục vụ, hồi hướng, tùy hỷ, thính pháp, thuyết pháp, và kiến thị (củng cô chánh 
kiến, cải đối tri kiến). 

60. Tam pan” efarn visafividham pỉ kãmävacarakammam icc” eva sankham 
gacchat. 

Và nữa, tất cả 20 loại nghiệp bắt thiện và nghiệp thiện được gọi là nghiệp liên quan 
đến cõi dục. 

Giải: 

Phương pháp thứ nhất nêu những nghiệp bắt thiện liên quan đến cõi dục là nhóm ba 
sôm có thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp tương ứng với những loại nghiệp bất 
thiện tương tợ. Trên thực tế, tránh xa mười loại nghiệp bất thiện, có nghĩa là mười loại 
nghiệp thiện liên quan đến cõi dục. 


MMười nghiệp thiện dạo (kusala kamưna patha) 

Có mười cách hay hướng thiện liên quan đến cõi dục — ba thuộc về thân, bốn thuộc 
về khẩu, và ba thuộc về ý. Mỗi hướng được nhận ra bằng cefana (tư) khởi đầu một sự 
cô quyết hoàn thành từng hành vi. Ce/znz (tư) ấy là một nghiệp thiện dù cho hành vi 
ấy có hoàn thành hay không. Nếu hành vi được hoàn thành và đạt đến mục đích ngăn 
ngừa những hành vi bất thiện của nó, thì nó trở thành một cách hay một hướng, đó là 
một janaka kamma (nghiệp sản sanh) bằng mãnh lực sản sanh một kiếp sông mới. 

1. Thân nghiệp thiện (⁄wsala kaya kamma) có 3: 

l) Pãnãtipãfã virati  : tránh xa sát sanh hay giết hại vật có sự sống. 

2) Adinnädänä virati : tránh xa trộm cắp hay tránh xa lẫy tài sản của người khác 

một cách phi pháp. 

3) Kamesu micchacqra virairi: tránh xa tà dầm như là tránh xa quan hệ tình dục 

một cách bất chánh. 


2. Khẩu nghiệp thiện (kusala vacT kamma) có 4: 
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4) Mfusãvaãdã virafi : tránh xa nói dối. 

5) Pisunavaca virati : tránh xa nói hai lưỡi, nói lời đâm thọc, nói lời phỉ 
báng, vu cáo. 

6) Pharusavacäa virati : tránh xa nói lời độc ác, nói lời khiếm nhã hay nói lời 


ác nghiỆt. 
7) Samphappaläpavirai  : tránh xa nói ÿ ngữ, lời tạp uế, nói lời nhảm nhí, nói 
lời vô ích. 
Nói cách khác, chúng sanh nên tận dụng nói thật, nói lời hòa giải, nói lời ôn hòa, 
và nói khôn ngoan, sáng suốt. 
3.Ý nghiệp thiện (kusala mano kamna) có 3: 
8) Anabhjjjhä_ : không tham dục, không tham muốn, không tham lam. 
9) 4byäpäda : không sân, không oán hận, không ác cảm, không muốn gây tốn 
hại đến chúng sanh khác. 
10) Samưmnäditthi : chánh kiến, tin về nghiệp và quả của nghiệp. 


Nên lưu ý răng, mười “nghiệp bât thiện" còn được gọi là '2ucaria”, nghĩa là mười 
“ác hạnh", trong khi mười “nghiệp thiện” còn được gọi là %swcaz7a”, nghĩa là mười 
“thiện hạnh). 


Cho nên, những ai biết pháp nào là xấu và bất thiện và pháp nào là tốt và thiện nên 
tránh xa mười nghiệp bất thiện và do đó đồng thời thực hiện mười nghiệp thiện. Bên 
cạnh thực hiện những nghiệp thiện ẫy, VỊ ẫy cũng thanh lọc tâm của vị ấy bằng cách 
ngăn chặn những căn hay nhân bất thiện không cho sanh khởi. Do đó, vị ấy có thể 
sống đúng với lời dạy của tất cả chư Phật: “Tránh xa tất cả ác, làm những hạnh lành, 
và thanh lọc tâm ý”. 


Người có thể đạt đực mục đích này chỉ bằng cách tuân theo øaØcasïla (năm giới) 
một cách thận trọng. Để thực hiện thêm những hành vi thiện và từ đó tích lủy thêm 
những nghiệp thiện và thanh lọc tâm ý thêm nữa. Đức Phật đã trình bày mười loại 
phúc nghiệp, gọi là Puññakiriya vaffhu (Phúc hành tông) 


Mười phúc hành tông (puñiña kiriya vatthu) hay nền tảng hạnh phúc. 

“Pufiñakiriya vatfhu” nghĩa là mười nền tảng của phúc hạnh mà chúng sanh nên 
thực hiện, vì những hạnh này có thể sản sanh những hạnh phúc to lớn và là những 
pháp nên được hoàn thành bằng mọi cách. 


1l. Dana : xả thí. 

2. Sa : trì giới, là thọ trì năm giới, tám g1ới, mười gIới v.V... 

3. Bhãvana : tu tiễn, cả hai pháp chỉ tịnh và pháp quán minh sát. 

4.. Apacaäyana : cung kính, kính trọng bậc tôn sư, trưởng thượng, người gà. 
53. eyyavacca : phục vụ trong những việc thiện. 

6. Pattidãäna : hồi hướng. 
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1. Pattanumodana : tùy hỷ, vui theo thành tựu hay thiện pháp của người khác. 
S.. Dhammasavana : thính pháp, nghe chánh tạng hay giảng giải lời Phật dạy. 

9. Dhammnadesanäa : thuyết, dạy hay giảng pháp, trình bày, giải thích Phật pháp. 
10. DihÙukamma : kiến thị, cải chánh tri kiến. 


Mười phúc nghiệp hay nền tảng của hạnh phúc trên có thể được gom lại thành ba 
nhóm: 


1. Nhóm xả thí : øồm có xả thí, hồi hướng, tùy hỷ. 
2. Nhóm trì giới : gồm có trì giới, cung kính, phục vụ. 
3. Nhóm tu tiến : gồm có tu tiến, thính pháp, thuyết pháp, kiến thị. 


Kiến thị (đihjukamma) cũng có thể được gồm trong cả ba nhóm, bởi vì chúng 
sanh sẽ thực hành xả thí (đãna), trì giới (s7/2), và tu tiễn (bhãvan3) nếu chỉ khi chúng 
sanh có tri kiến đúng về nghiệp (kamưna) và quả của nghiệp. 


-_ Nhóm xả thí (đãna) tượng trưng cho vô tham (ziobha), và đối nghịch với tật đồ 
(ss) và lận sắt (macchariya). Nó được ví như chân. 


-- Nhóm trì giới (s72) tượng trưng cho vô sân (ødosa) và đối nghịch với tham (/obha) 
và sân (đosa). Nó được ví như thân. 


-- Nhóm tu tiễn (bhãvan3) tượng trưng cho vô sỉ (amoha) hay trí tuệ và đối nghịch 
với sĩ (moha). Nó được ví như đầu. 


Đề có đầy đủ một bộ chân, thân và đầu, chúng sanh phải hành tất cả ba nhóm của 
thập phúc hành tông (puññna kiriya vatthu). 


Thập phúc hành tông (puñña kiriya vatthu) được thực hiện bằng tám tâm đại thiện 
(mahãkusala cifta) trừ bậc đắc thiền hay đạo, do đó, họ thường làm cho nghiệp thiện 
dục giới (kãmaãvacara kusala kamma) phát sanh. 


Nghiệp thiện sắc giới (rữpävacara kusala kamma) và nghiệp thiện vô sắc giới 
(aripävacara kusala kamma) hoàn toàn là ý nghiệp và nó thuộc về nhóm tu tiến 
(bhaãvana). 

Kệ về pháp xả thí: 

Thí pháp cao siêu hơn thí thường, 
Vị ngon của pháp vị nào đương, 
Vui chỉ cho sánh bằng vui pháp, 
Ái tận khổ tiêu, chơn lạc thưởng. 
(Dhammapada.354 - Việt dịch: Thera Santaklicco) 


Nghiệp thiện hai nhân hay ba nhân 
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Khi chúng sanh hành một hành vi thiện với hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, 
tức là nghiệp về trí (#amưmassakafañana), rồi tâm đại thiện tương ưng trí 
(ñãnasampayutta mahãkusala cia) sanh khởi. Tư (cefanä) phối hợp với những tâm 
này là đi cùng ba căn — đó là vô tham (alobha), vô sân (adosa), và vô s1 (armoha). Do 
đó, có được nghiệp thiện ba nhân (/hefuka kusala kamna). 


Hơn nữa, nếu trong lúc thực hiện những nghiệp thiện, chúng sanh có thể phát triển 
tuệ quán (vi2assanañãng) bằng cách lập luận (reasoning) tất cả pháp là vô thường, 
khổ và vô ngã. Nghiệp thiện (kusala kamma) đạt được lần nữa được phối hợp với ba 
căn thiện. 

Mặt khác, nếu chúng sanh thực hiện một hành vi thiện mà không hiểu biết về 
nghiệp và quả của nghiệp hay không có tuệ quán (vi»assanañãna), vị ấy làm với tâm 
đại thiện bất tương ưng trí (ñãnavippayutta mahãkusala cifta). Do đó, tư (cefanä) của 
vị ấy sẽ phối hợp với hai căn thiện — đó là vô tham (a/obha), vô sân (adosa). Cho nên, 
VỊ ấy chỉ đạt được nghiệp thiện hai nhân (dwihefuka kusala kamma). 

Nghiệp thiện ba nhân (/hefuka kusala kamma) thì cao hơn nghiệp thiện hai nhân 
(dvihetuka kusala kamma). 


154 155 


Nghiệp thiện (kusala kamma) bậc cao (ukkaftha)”' và bậc thấp (omaka) 
Ukkaftha nghĩa là tốt nhất, to lớn, bậc cao trong khi ømaka nghĩa là nhỏ nhoI, thấp 
kém hay bậc thấp. 


Nếu chúng sanh có thể phát triển tâm thiện (kusala cửa) trước và sau một hành vi 
lành hay thiện, khi đó cefana (tư) thiện, tức là nghiệp đạt được trong khi hành động, 
sẽ được vây quanh bởi cefznã (tư) thiện và vì vậy tiềm lực hay mãnh lực của nó sẽ 
được nâng cao. Cho nên loại nghiệp này được gọi là nghiệp bậc cao (ukkaffha 
kamma). 


Đề đạt được loại nghiệp này, chúng sanh nên nghĩ về thiện hạnh trước khi hành 
động thiện và hoan hỷ vì có cơ hội thực hiện nó. Và nữa, sau khi thực hiện hành vi 
thiện, vị ấy nên hoàn toàn hoan hỷ nghĩ về khía cạnh tốt của hành vi. 


Mặt khác, nếu chúng sanh cảm thấy nhàn rỗi, hay miễn cưỡng, hay keo kiệt trước 
khi thực hiện một hành vi thiện như là xả thí,... và rồi trở nên buồn, ăn năn, hồi tiếc 
sau khi thực hiện hành vi thiện, thì ceznz (tư) thiện sẽ được vây quanh bởi tư bất 
thiện (akwusala cefana) và vì vậy tiềm lực hay mãnh lực của nó sẽ bị giảm. Nghiệp 
thiện đạt được trong trường hợp này được gọi là nghiệp bậc thấp (ømaka kamma). đó 
là nghiệp thiện bậc thấp. 


132... &afftha —- bậc cao hay bậc thượng đây chỉ cho đủ tam tư (tư tiền, tư hiện và tư hậu) 
* Qmaka - bậc hạ, bậc thấp đây chỉ cho không đủ tam tư (tư tiền, tư hiện và tư hậu) 
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Nghiệp Thiện Cõi Sắc Giới (Rũpävacarakusala kamma) 


67. Ripãvacarakusalamn pana manokammam eva, tftañ ca bhaãvanãmaydm 
appanappatfIam, jhãnangabhedena pañcavidham hot. 

Ngoài ra, rữpãvacarakusala kamma (nghiệp thiện sắc giới) hoàn toàn là ý nghiệp. 
Ý nghiệp này sanh khởi băng thiền định đạt đến sự chuyên chú, và nhóm năm chỉ 
thiên. 

Cetanä (tư) phôi hợp với năm rữpãvacara kusala cifta (tâm thiện sắc giới) được gọi 
là rữpãvacara kusala kamma (nghiệp thiện sắc giới). Năm tâm thiện sắc giới khác 
nhau trong chỉ thiền. 


Nghiệp Thiện Cõi Vô Sắc Giới (Arũpävacarakusala kamma) 


68. Tlathä qaripavacarakusalan ca manokammam, tam piỉ bhãyanãmaydmn 
appanaDppafIam, arammanabhedena catubbidham hoti. 


Cũng thế, aripävacarakusala kamma (nghiệp thiện vô sắc giới) cũng hoàn toàn là 
ý nghiệp. Ý nghiệp này cũng sanh khởi bằng thiền, là pháp đã đạt đến sự chuyên chú 
và là nhóm bốn do đặc điểm của cảnh. 


Cetanä (tư) phôi hợp với bốn arữpãvacara kusala citta (tâm thiện vô sắc giới) được 
gọi là aripãvacara kusala kamma (nghiệp thiện vô sắc giới). Bốn tâm thiện vô sắc 
giới khác nhau trong cảnh mà chúng bắt. 

Lược đồ số 7: BHŨMI (CÕI) —- Nghiệp (kamma) Cho Quả Ra Sao. 
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Nghiệp Trợ Cho Quả Ra Sao 


Một tâm quả (vipäka cifa) cùng với những sở hữu tâm (cefasika) phối hợp với nó 
cung cấp danh uân quả (vipãka nãmakkhandha), tức là bỗn nhóm quả danh. Nghiệp 
(kamma) cũng sản sinh sắc nghiệp liên tiếp ở mỗi sát-na tiêu, và dựa trên sắc nghiệp 
(kammajaripa), sắc quí tiết (wuja rũpa) cũng sanh khởi. 


Bốn danh uân (nữmakkhandha) và sắc uân (rñpakkhandha) cùng tạo nên năm uân 
hình thành một chúng sanh. 


1. Quả của nghiệp bất thiện (akusalakamma) 


69. Etth` akusalakammarh uddhacca rahitam Apayabhimiyam uddhacca rahitari 
Apayabhumiyam pafisandhữn jan` eti, pavaftiyam pana sabbam pi dvãdasavidharmn 
safttakusalapakani sabbattha pi Kamaloke Ripaloke ca yathäraharn vipaccaqti. 

Trong 4 loại nghiệp, nghiệp bất thiện, ngoại trừ điệu cử, làm tái tục trong cõi khổ. 
Nhưng trong quá trình diễn tiến của kiếp sông, tất cả 12 nghiệp bất thiện tác động đến 
7 quả bắt thiện trong tất cả cõi dục cũng như trong cõi sắc, tùy theo trường hợp. 

Giải: 

Trong 12 akusala cira (tâm bất thiện), mohamila uddaccasampayutfa cia (tâm 
căn sỉ tương ưng điệu cử) là yếu nhất, và do đó, nó không thể đảm nhiệm vai trò của 
Janaka kamma (nghiệp sản sanh) vào sát-na sinh của tâm tái tục, đó là paƒisandhi kala 
(thời tái tục). Dù sao, trong suốt kiếp sông, là pavaứi kãïa (thời bình nhật), nó có thể 
tham gia làm nghiệp hộ trợ. 


Người đọc nên tham khảo Lược đồ số 7 để thấy nghiệp cho quả ra sao. Từ lược đồ 
này có thê được thấy rằng: 


L1 cetanä (tu) bắt thiện, trừ cefanã (tư) yếu phối hợp với uddaccasampayutra cita 
(tâm tương ưng điệu cử), vào paƒisandhi kala (thời tái tục) sản sanh akusalavipaka 
upekkhäsantrana cia (tâm thâm tẫn thọ xả quả bất thiện) là tâm apãya pafisandhi 
(tái tục khô cảnh) trong 4 cõi khô. 


Tất cả 12 cefana (tư) bất thiện, vào thời bình nhật, sản sanh 7 a&usalavipäka citta 
(tâm quả bắt thiện) trong 11 cõi dục. Chúng sản sanh 4 a&„salavipäka cifa (tâm quả 


.~.~— 


(thân thức)] trong 15 cõi sắc (trừ cõi vô tưởng). 


318 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





2/. Quả của nghiệp thiện dục giới (kãmvacarakusalakamma) 


70. Kamavacarakusalamn pi KamasugaRiyd eva paRsandhim jan” eH, tathaã 
rũpaloke ca yathäraham vipaccdfi. 

Nghiệp thiện dục giới chỉ sản sanh tái tục trong cõi vui dục giới, và chỉ trong cõi 
vui dục này nó sản sanh những tâm quả trong kiếp sông. Hơn nữa, nó trợ sanh đến tất 
cả 8 quả thiện vô nhân (không có căn) trong tất cả cõi dục cũng như trong cõi sắc, tùy 
theo trường hợp. 


71. Tatth api tihetukam akkaftham kusalarn thhetukam paflsandhin dafva pavafte 
Solasa vipakđni vipaccdfi. 

Trong những nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện bậc cao ba nhân (tức nghiệp tam 
nhân đủ tam tư) sản sanh tâm tái tục cũng câu hành hay đồng sanh với ba nhân, và 
trong kiếp sống nó trợ sanh đến 16 loại tâm quả. 


72. Tihetukam omakam dvihetukam ukkafthañ ca kusalam dvthetukam pafisandhim 
datvra pavdafte thhetukarahitani dvãdasa vipahkaãni vipaccdti. 

Nghiệp thiện ba nhân bậc thấp (tức nghiệp tam nhân thiếu tam tư) và nghiệp thiện 
hai nhân bậc cao sản sanh tâm tái tục hai nhân, và trong kiếp sống nó trợ cho 12 loại 
tâm quả (trừ 4 tâm ba nhân) sanh. 


73. Dvihetukarh omakarh pana kusalam ahetukam omakarn pana kusalan ahetukam 
eva pafisandhim detfi, pavafte ca qhetukavipakañ eva vipaccdli. 

Hơn nữa, nghiệp thiện hai nhân (hai căn) bậc thấp sản sanh tâm tái tục vô nhân 
(không có căn), và trong kiếp sống chỉ trợ cho 8 tâm quả vô nhân sanh. 

Giải: 

Tám ce/anä (tư) phối hợp với 8 zmahãkusala cita (tâm đại thiện) tượng trưng cho 8 
kusala kamma (nghiệp thiện) trong cõi dục. Trong những nghiệp này, bốn tương ưng 
hai nhân và bốn tương ưng ba nhân. Lại nữa, nghiệp hai nhân thì có hai loại, đó là 
ukkaffha (bậc cao) và omaka (bậc thấp) tùy vào ce/ana (tư) thiện hay bất thiện bao 
quanh kamna (nghiệp). Tương tợ, nghiệp ba nhân thì cũng có hai loại, đó là u„kkaƒ£ha 
(bậc cao) và ømaka (bậc thấp). Cho nên, có bốn nhóm của 4 loại nghiệp, mỗi nhóm 
được trình bày như sau: 


























kkatth 4 

¬ Dvihetuka (4)> E , Ụ 

Kãmävacara omaka (4) 

kusala kamma (8) ® ukkattha (4) 
Tihetuka (4)3 

omaka (4) 
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Bây giờ, 4 tâm đại thiện bất tương ưng trí (ñãnavippayutta mahäkusala cida) trợ 
cho 4 nghiệp đại thiện hai nhân (2vihefuka mahãkusala kamma), trong khi 4 tâm đại 
thiện tương ưng trí (#ãnụasamp?ayutta mahãkusala ciffa) trợ cho 4 nghiệp đại thiện ba 
nhân (/ihefuöka mrmahãäkusala kamma). 

4 nghiệp đại thiện hai nhân (đwihefuka mahakusala kamma) có thể là bậc cao 
(ukkaftha) hoặc bậc thấp (omaka), chúng ta có 
(4) 4 nghiệp đại thiện hai nhân bậc thấp (dvihetuka omaka mahãkusala kamrmna), và 
(1) 4 nghiệp đại thiện hai nhân bậc cao (dvwihefuka ukkaftha mahãkusala kamma), 


Tương tợ, từ 4 nghiệp đại thiện ba nhân (/hefu#ka mahãkusala kamma), chúng ta 
có: 

(1ñ) 4 nghiệp đại thiện ba nhân bậc thấp ((thetuka omaka mahakusala kamma). 

(v) 4 nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao (/:hefuka ukkaftha mahãkusala kamma). 


Trong bốn nhóm phụ ấy, (¡) là tệ nhất, () và (ii) hơi có phần trung bình và (¿›) là 
tốt nhất. Những quả mà chúng sản sinh như sau: 


(¡/)4 nghiệp đại thiện hai nhân bậc thấp (dvihetuka omaka mahãäkusala kamma) vào 
thời tái tục (pafisandhikäla), sản sanh tâm thẩm tấn xả thọ quả thiện (kusalavipäka 
upekkhaäsanfirana cña) trợ cho tái tục dục giới vui vô nhân (kãmasugafi ahefuka 
pafisandhi) trong cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương thấp (ca/wmahärgjika) với 
chúng sanh thấp. 


Vào thời bình nhật, chúng sản sanh 8 tâm quả thiện vô nhân (ahetuka kusala 
viäka ciffa) trong 11 cõi dục; trong 15 cõi sắc [írừ cối vô tưởng (asaññäã sata)], 
chúng tạo ra 5 tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipaäka cia) [trừ tỷ thức 


.^~o~— 


(1) và (ii) 4 nghiệp đại thiện hai nhân bậc cao (dwihetuka ukkaftha mahakusala 
kamma) và 4 nghiệp đại thiện ba nhân bậc thấp (n0hetuka omaka mahãkusala 
kamma). Vào thời tái tục, sản sanh 4 tâm đại quả bất tương ưng trí (ñãnavippayutfa 
mahavipaka ciff4a) trợ cho tái tục dục giới vui hai nhân (kãmasugdafi dvihefuka 
pafisandhi) trong 7 cõi vui dục gIới. 

Vào thời bình nhật, chúng sản sanh 8 tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala 
vipäka cita) và 4 tâm đại quả bất tương ưng trí (ñãnavippayutta mahävipäka ciita) 
trong 7 cõi vui dục giới; 8 tâm quả thiện vô nhân trong 4 cõi khổ và 5 tâm quả thiện 


(kãyaviññãna)] trong 15 cõi sắc [trừ cõi vô tưởng (asaññä satIa)]. 


(iv) 4 nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao (/hefuka ukka†tha mahakusala kamma), vào 
thời tái tục, sản sanh 4 tâm đại quả tương ưng trí (ñãnụasampayutta mahaãvipaka 
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ciia) trợ cho 4 tái tục dục giới vui ba nhân (kãmasugafi tihetuka pafisandhi) trong 
7 cõi vui dục. 


Vào thời bình nhật, những nghiệp này sản sanh: 

- 8 tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipaka ciffa) và 8 tâm đại quả 
(mahãvipädka ciffa) trong 7 cõi vui dục gIới. 

- 8 tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipäka ciffa) trong 4 cõi khỗ: và 

- 5 tâm quả thiện vô nhân (trừ tỷ thức, thiệt thức, thân thức) trong 15 cõi sắc (irừ 
CỐI võ tưởng). 

Một quan điểm khác 


74. Asankhaãram sasankharavipakani na paccdli. 

Sasankhararn asankhara vipakani tỉ kecana. 

Tesarn dvãdasa pakqni, das` a{tha ca yathäkkamam 

YathävufIãnusarena, yathasambhavarh uddise. 

Một số giáo sư nói rằng asaikhärika kusala kamma (nghiệp thiện vô dẫn) không 
sản sinh sasankhãrika vipãka cia (tâm quả hữu dẫn); và sasankhärika kusala kamma 
(nghiệp thiện hữu dẫn) không sản sinh asaikhãrika vipäka cifa (tâm quả vô dẫn). 


Theo lời tuyên bố trên, sự sinh khởi của tâm quả nên được nêu ra theo thứ tự là 
mười hai, mười, và tám. 

GIải: 

Quan điểm về sự sinh của những vi2äka cia (tâm quả) như đã nêu trên trước đó 
được chuyền từ bậc thầy Tam tạng Trưởng lão Cữj/anãga và là quan điểm thường thấy 
ở những thầy Abhidhamma. Quan điểm khác hiện tại được bảo vệ bởi những thầy 
trường của trưởng lão Mahadhammarakkhita, một giáo sư Abhidhamma tại tu viện 
Moravapi cỗ xưa ở Sri-Lanka. Quan điểm trước được gọi là samãna-vãda, quan niệm 
sau được gọi là kecivada. 


Theo quan điêm này, cả hai thời tái tục và thời bình nhật, tâm thiện vô dân chỉ sản 
sanh quả vô dân, và tâm thiện hữu dân chỉ sản sanh quả hữu dân. 


Do đó: 

2 asankhärika ñãnasampayutta tihetukaukkattha kamma (nghiệp vô dẫn tương ưng 
trí tam nhân bậc thượng) sản sanh 8 ahefuka kusala vipaka ciffa (tâm quả thiện vô 
nhân) và 4 asaikhãrika mahãvipäka cifa (tâm đại quả vô dẫn), tổng cộng có 12. 


2 sasankhärika ñãnasampayutta tihetukaukkaftha kamma (nghiệp hữu dẫn tương 
ưng trí tam nhân bậc thượng) sản sanh 8 ahefuka kusala vipaka ciffa (tầm quả thiện vô 
nhân) và 4 sasankhärika mahãvipäka cifta (tâm đại quả hữu dẫn), tổng cộng có 12. 


Tương tợ, nghiệp thiện tam nhân bậc hạ và nhị nhân bậc thượng, nếu chúng là vô 
dẫn thì sản sanh § tâm quả thiện vô nhân và 2 tâm đại quả vô dẫn, tổng cộng có 10; và 
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nếu chúng là hữu dẫn thì sản sanh § tâm quả thiện vô nhân và 2 tâm đại quả hữu dẫn, 
tổng cộng có 10. 

Trong trường hợp nghiệp thiện nhị nhân bậc hạ, cả hai nghiệp vô dẫn và nghiệp 
hữu dẫn thì chỉ sản sinh § tâm quả thiện vô nhân. 











ä ä Ipaka cItt : š : 
Kusala kamma » Set lon sa le ' Keci vãda vipäka citta 
âm quả an điêm ` Ề 
(Nghiệp thiện) k la du b (Tâm quả theo quan điêm Keci) 
Samana) 
Tihetuka-ukkaftha asankharika 16 12 
(Vô dẫn tam nhân bậc thượng) 
Tihetuka-ukkaftha sasankharika 16 12 
(Hữu dẫn tam nhân bậc thượng) 
Tihetuka-omaka asankharika 12 10 
(Vô dẫn tam nhân bậc hạ) 
Dvihetuka-ukkaftha sasankharika 12 10 
(Hữu dẫn nhị nhân bậc thượng) 
Dvihetuka-omaka asankharika 8 8 
(Vô dẫn nhị nhân bậc hạ) 
Dvihetuka-omaka sasankharika 8 8 
(Hữu dẫn nhị nhân bậc hạ) 














3/. Quả của nghiệp thiện sắc giới (rñpãvacara kusala kamma) 

75 Ripävacarakusdlam pana pathamajhanarn parmtam bhãvefva 
Brahmapäarisqjjesu IDDqJJam1i. 

76. Tad eva majjhunam bhaãvetva Brahmapurohitesu. 

77. Panitari bhãvetfvã Mahãbrahmesu. 

Về phần nghiệp thiện Sơ thiền thiện sắc giới, nếu đã phát triển đến một bậc hạ, sinh 
ra trong cõi trời Phạm chúng (#razmapärisaj/ä); Nêu đã phát triển đến một bậc trung 
sinh ra trong cõi trời Phạm phụ (Brahnapurohifa); Và nếu đã phát triển đến một bậc 
thượng sinh ra trong cõi trời Đại phạm (Míahabrahmđ). 


78. Tatha dutiyaj]hanarh tatiyqjjhänañ ca pariHtam bhaãvetva Parittabhesu. 

79. Majjhunarn bhavefva Áppamanabhesu. 

&0. Panitarh bhãvetfvã Ảbhassaresu. 

Tương tợ, Nhị thiền và tam thiền thiện sắc ĐIỚI, nếu đã phát triển đến một bậc hạ, 
sinh ra trong cõi trời Thiểu quang (Pariãbhä); nếu đã phát triển đến một bậc trung, 
sinh ra trong cõi trời Vô lượng quang (4ppamanabbä); và nêu đã phát triển đến một 
bậc thượng, sinh ra trong cối trời Biến quang (4bhassard). 
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1. Catutthajjhaänam parittarni bhãvetva Parittasubhesu. 

ỡ2. Majjhimam bhaãvetfva 1pparnanasubhesu. 

63. Panrtamn bhãvefva subhaRinhesu. 

Tứ thiền thiện sắc ĐIỚI, nếu đã phát triển đến một bậc hạ, sinh ra trong cõi trời 
Thiểu tịnh (Pariasubhä): nếu đã phát triển đến một bậc trung, sinh ra trong cõi trời 
Vô lượng tịnh (4ppamanasubha); và nếu đã phát triển đến một bậc thượng, sinh ra 
trong cÕI trời Biến tịnh (Subhakinhä). 


84. Pancamajjhanam bhaãvetva Vehapphalesu. 

85. Tad eva saññaäviragam bhaãvetva ssaññasaftesu. 

G6. Anägamino pana suddhaväsesu uĐDqƒJamHdi. 

Ngũ thiền thiện sắc giới, nếu đã được phát triển, sinh ra trong cõi trời Quảng quả 
(Vehapphalä). Sau khi đắc ngũ thiên, nếu bậc tu tiễn phát triển sự chán ghét về tưởng, 
VỊ ây sẽ tái tục trong cõi trời vô tưởng. Lại nữa, bậc Bất lai ngũ thiền sẽ tái tục trong 
cõi trời tịnh cư (Suaddhaãvasa) 

GIải: 

Giữa dục (chanda), cần (viriya), tâm (ca), và trí (pañña) (trong tứ trưởng) phối 
hợp với tâm thiền (/»đna ciza) chúng sanh thường trở nên vượt trội (adhipafi — 
trưởng). Dựa trên đặc tính của chi trưởng này, thiền (7hzna) có thể được phân biệt là 
bậc thấp (parrfia), bậc trung (maJJhima) hay bậc cao (pa11a). 


(1) Nghiệp sơ thiền thiện bậc thấp tái tục về cõi Phạm chúng thiên (Brahmaparisa) 
bằng tâm quả sơ thiền làm tâm tái tục, hữu phân, và tử. 


Nghiệp sơ thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Phạm phụ thiên (Brahznapurohiit4) 
bằng tâm quả sơ thiền làm tâm tái tục, hữu phân, và tử. 


Nghiệp sơ thiền thiện bậc cao tái tục về cõi Đại Phạm thiên (Mahãbrahma) bằng 
tâm quả sơ thiền làm tâm tái tục, hữu phân, và tử. 


(2) Nghiệp nhị thiền và tam thiền thiện bậc thấp tái tục về cõi nhị thiền Thiểu 
quang thiên (Pari/ãbhä) bằng tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục, 
hữu phần, và tử, theo thứ tự. 


Nghiệp nhị thiền và tam thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Vô lượng quang thiên 
(4ppamänäbhä) với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục, hữu phân, 
và tử, theo thứ tự. 

Nghiệp nhị thiền và tam thiền thiện bậc cao tái tục về cõi Biến quang thiên (Quang 
âm thiên) (45#assarã) với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục, 
hữu phần, và tử, theo thứ tự. 
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Hai phương pháp tính thiền sắc giới đã được trình bày trước. Tam thiển theo cách 
tính năm bậc, tương đương với nhị thiền theo cách tính bốn bậc, sinh ra trong cõi nhị 
thiền. Đối với những thiền cao hơn cũng thế. 


(3) Nghiệp tứ thiền thiện bậc thấp tái tục về cõi Thiều tịnh thiên (Pariasubhä) với 
tâm quả tứ thiền làm tâm tái tục, hữu phân, và tử. 


Nghiệp tứ thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Vô lượng tịnh thiên 
(Appamänasubhä) với tâm quả tứ thiền làm tâm tái tục, hữu phân, và tử. 


Nghiệp tứ thiền thiện bậc cao tái tục về cõi Biến tịnh thiên (Subhakinhä) với tâm 
quả tứ thiền làm tâm tái tục, hữu phân, và tử. 


(4) Nghiệp ngũ thiền thiện tái tục về cõi Quảng quả thiên (Vehapphal4) với tâm 
quả ngũ thiền làm tâm tái tục, hữu phân, và tử. 


Sau khi đắc ngũ thiền, nếu vị ấy tu tiến lìa tưởng (thiền phát triển không có sự 
mong mỏi về pháp chế định và tâm) đến rốt ráo thì nghiệp này sẽ trợ tái tục về cõi Vô 
tưởng thiên (4saññãäsa#ä) chỉ bằng sắc mạng quyền. (là cõi chỉ có sắc pháp mà không 
có danh pháp) 

Hơn nữa, bậc bất lai đắc ngũ thiền thì nghiệp ngũ thiền thiện của bậc bất lai 
(anägãmi) ãy trợ cho tái tục về cõi Tịnh cư (Suđähäväsa) bằng tâm quả ngũ thiền làm 
tâm tái tục, hữu phân, và tử. 

Lại nữa, tùy vào năng lực của pháp quyền nào làm trưởng mà sự tái tục, của những 
bậc bất lai ấy, xảy ra trong 5 cõi Tịnh cư (Suddhäväsa) như sau : 





Năng lực của tín (saddha)...cõi vô phiên (aviha). 
Năng lực của cần (viriya) ...cõi vô nhiệt (afapp3). 
Năng lực củaniệm (si) ...cõi thiện kiến — (sđass2). 
Năng lực của định (sznađhi) ...cõi thiện hiện (suddassi). 
Năng lực của trí (pañña) ...CỐI sắc cứu cánh (akamiffha). 


4. Quả của nghiệp thiện vô sắc giới (aripävacara kusala kamma) 

&7. Aripavacarakusalañ ca yathäkkamarh bhãvetfva äãruDDesuU HUĐDđJjqHHT tỉ. 

Aripävacara kusala jhãna (Thiền thiện vô sắc) được phát triển đầy đủ, cho quả 
trong cõi vô sắc, theo thứ tự. 

68. 1tharn mmahaggaftam puñfñam yathabhimivavatthitam, jan` eti sadisam pakam, 
pafisandhippavattiyam. ldam ettha kammmacatukkqm. 

Như nó đã được trình bày, nghiệp thiện đáo đại cho quả ở những cõi tương ứng 
trong cả hai thời, đó là thời tái tục và thời bình nhật. 

Đến điểm này, đây là bốn loại nghiệp. 

Giải: 
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Nghiệp thiện không vô biên xứ (ãkãsãnañcäãyatana kusala kamma) tắt tục trong cõi 
không vô biên xứ băng tâm quả không vô biên xứ làm việc như tâm tái tục, hữu phân, 
và tử. 

Nghiệp thiện thức vô biên xứ (vi7ñãnañcäyafana kusala kamma) tất tục trong cõi 
thức vô biên xứ băng tâm quả thức vô biên xứ làm việc như tâm tái tục, hữu phân, và 
tử. 

Nghiệp thiện vô sở hữu xứ (akiñcaññayatana kusala kammna) tấn tục trong cõi vô sở 
hữu xứ băng tâm quả vô sở hữu xứ làm việc như tâm tái tục, hữu phân, và tử. 


Nghiệp thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaffña-nasanñayatana kusala 
kamma) tái tục trong cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng tâm quả phi tưởng phi phi 
tưởng xứ làm việc như tâm tái tục, hữu phân, và tử. 

o0o_ 


IV/. Maranupatti Catuka (Nhóm Bốn Nhân Đưa Đến Tử) 


89. Ayukkhayena kammakkhayena ubhayakkhayena upacchedakakammuna c` efti 
catudha maranuppafti nãma. 

Đưa đến tử có bốn yếu tố, đó là: (¡) do hết tuổi thọ; () do hết nghiệp lực; (ii) do 
hết cả hai cùng lúc; (iv) do sự can thiệp của hoại nghiệp. 

Giải: 

Tử được chính thức vạch rõ là cắt đứt mạng quyền (7ñ i#ndriya) gồm trong giới hạn 
của chỉ một kiếp sống. 


Bôn yêu tô đưa đên tử có thê được so sánh với 4 cách dập tắt một ngọn đèn dâu. 


Ngọn lửa của đèn dầu có thể bị tắt khi: 1) tim đèn bị cháy hết; 2) dầu bị cháy hết; 3) 
cả hai tim đèn và dầu đều bị cháy hết; hay 4) đột nhiên gió thôi tắt hoặc ngọn lửa bị 
tắt một cách chủ ý dù tim đèn và dầu đều còn. 


Cũng thế, một người có thể tử theo một trong những cách sau: 
()_ Äyukkhaya marana  - tử do hết tuôi thọ. 
()  Kamưnakkhaya marana - tử do hết sức mạnh của nghiệp sản sinh. 
(H1) Ubhayakkhaya marana- tử do hết cả hai tuổi thọ và sức mạnh của nghiệp sản 
sinh. 
(iv) Upacchedaka marana - hoạnh tử là tử do sự can thiệp của một nghiệp phá hủy. 
Đó là đột tử như thình lình gặp tai nạn xe hay tự sát. 
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Những Cảnh, Điềm Hay Tướng Xuất Hiện Lúc Cận Tử (Maranäsanna nữniffa) 


90. latha ca marantnam pana maranahale yatharaham qbhimukhibhitlam 
bhavamare paRHsandhjanakam kammam và, tamkammakaranakdle ripadikam 
upaladdhapubbamn npakaranabhitan ca kammanimilam vã, qnanfararm 
upajamanabhave  upalabhiabbam upabhogabhHan ca galnimilam vã, 
kammmabalena channam dvãranam aññatarasmin paccupafthäati. 

Tiếp tục trong trường hợp của những người gần tử do bốn nhân trên, vào lúc cận tử, 
một trong những điềm sau chắc chăn tự hiện diện qua bất cứ môn nào trong sáu môn 
do sức mạnh của nghiệp (là nghiệp sẽ trợ sản sanh tái tục kế tiếp): 


(¡)_ Cảnh nghiệp (kammna) là nghiệp làm cảnh trợ cho tái tục trong kiếp sông kế: 


(¡) Cảnh điềm nghiệp (kamưna nữmĩífa) là hình ảnh, ầm thanh, mùi, v.v... là cảnh 
từng nắm bắt trước đó trong khi tạo nghiệp. 


(iii) Cảnh điềm sanh (gai nữmitfa) hay thú tướng, là cảnh người hay vật liên quan với 
nơi mà vị ấy sắp tái tục đến phù hợp với nghiệp quả. 
Giải: 
Bây giờ, với những aI sắp tử, do sức mạnh của nghiệp mà nghiệp đó sẽ trợ cho kiếp 
sông kế tiếp, một trong ba tướng hay điềm (øữzira) sau luôn tự hiện diện tại những 
môn thích hợp. 


(¡) Cảnh nghiệp (kammm4) là hiện ra cảnh giống như ta từng làm: ta nhớ lại những 
hành động chuyên môn đã làm, ví như phim chiếu lại cảnh trước của ta, là nghiệp 
thiện hay bất thiện sẽ sản sanh ngay sau tái tục; 


(ii) Cảnh điềm nghiệp (kamưmna nữmĩí/a) là hình ảnh, âm thanh, mùi, v.v... là cảnh 
từng năm bắt trước đó trong khi tạo nghiệp, mà nghiệp đó sẽ cho quả. Hay là cảnh 
của nghiệp thiện hay bất thiện hiện ra lúc lâm chung như là người giết thú nhiều, 
thời thấy thú đến đòi mạng hoặc căn rứt v.v... còn cảnh điềm nghiệp tốt như là 
người thường tạo phúc đức khi gần chết thấy người đem đồ tặng cho v.v... 


(iii) Cảnh điềm sanh (gai nữniíra) là cảnh người hay vật liên quan với nơi kế tiếp mà 
VỊ ấy tái tục đến như cảnh bào thai mẹ, nhà, thiên cung, địa ngục, hay những vật 
dụng, người mà vị ấy sẽ gặp ở nơi tái tục. Hay là cảnh tiêu biểu hiện tượng chỗ sẽ 
tái tục như: sắp hóa sanh về cõi thiên đàng thì thấy cung điện hoặc thiên đàng 
v.v... hoặc thấy lăn sáng là biểu-hiệu sanh làm người, hoặc thấy đường tăm tối thì 
sẽ sanh làm thú. Hoặc thấy ngọn lửa, hoặc lạnh, hoặc nóng v.v... thì là điềm sẽ 
sanh vào cõi địa ngục. 
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Nên được nhẫn mạnh rằng, một trong những điềm trên sẽ chắc chắn tự nó hiện diện 
đến tiến trình đồng lực của người đang tử, không tự . Tâm tử bắt cùng cảnh mà tâm tái 
tục và tâm hữu phần đã bắt của kiếp sống hiện tại. Cảnh của tiễn trình đồng lực cuối 
của kiếp sống hiện tại sẽ làm cảnh của tâm tái tục, hữu phần và tử của kiếp sống kế 
tiếp. 

Những cảnh hiện ra lúc sắp chết diệt đồng với tâm tử. Còn tâm tái tục nương theo 
những cảnh ấy mà trạng lại chỉ bắt tinh hoa bản chất của cảnh ấy mà thôi. 

Tái tục, hữu phân, xả thân 
Ba tâm một thư, môi lân in nhau, 
Vẫn đông làm việc chung trào 
Cảnh thời giông cảnh trước sau cũng là. 

[Yêu cầu độc giả ôn lại cảnh cận tử (Maranãsamna nữmitía) đã trình bày ở chương 

Lộ trình tâm (V7?)]. 


Lộ Cận Tử (Maraasanna vithi) 


Tato param tam cva tath` opaflthlam äãrammanamn arabbha vipaccamanaka 
kammanuriparh parisuddham upakkihflham vã citasantanamn qbhimham pavafttafi 
bahullena Tam eva và pana janakabhutam kammam abhinavakaranavasena 
dvarappatfIarn hot. 

Sau đó, bắt cảnh đã hiện diện như thế, dòng tâm thức tiếp tục tuôn chảy phù hợp 
với nghiệp, mà nghiệp ấy sẽ cho quả, cho dù hoàn hảo hay tỳ vết, và phù hợp với sự 
tồn tại hay kiếp sông của người đang tái tục, hầu như hướng về kiếp sông ấy. Hay 
nghiệp sản sinh ấy là nghiệp sẽ cho tái tục tự hiện diện trong ý môn bằng sức mạnh 
của sự tự nối tiếp. 


9l. Paccasannamaranassa  tassa vihicHtavasane bhavangakkhaye vã 
cavanavasena paccuppannabhavapariyosanabhutam cuticitarn0 uDpajJjhifva nirwJjhati. 

Tasmim niruddha vasãne tass` änanfaram eva tathagahitam arammanam ãrabbha 
savathukam qavatthukam va va yatharaham qvÙjänusayaparikkhitena 
tanhaãnusayammHlahena sankharena janiyamanam sampayuttehi pariggayha mang" 
sahqjatanam adhitthanabhavena pubban gamabhitarm 
bhavamtarapafisandhanavasena pafisandhisankhatlqr mãngsam HDDpđJ]amãnam eva 
patithali bhavan1are. 

Với người cận tử, cho dù ở cuối của lộ trình tâm hay lúc diệt của tâm hữu phần, 
tâm tử, cuối của kiếp sông hiện tại, sanh và diệt theo cách tử. 

Ngay sau sự diệt của tâm tử, một tâm tái tục sanh khởi và được thiết lập ở kiếp 
sông sau, bắt lấy cảnh đã được bắt bằng đồng lực cận tử, dù cho có chỗ chịu bằng sắc 
ý vật hay không, do thích hợp. Tâm tái tục này được sản sanh bởi nghiệp thiện hay bất 
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thiện, mà nghiệp ấy được bao quanh bởi avjjãnusaya (vô minh tiềm thùy) và căn 
kãmäãrägãnusaya (ái tiềm thùy). Nó được gọi là pafisandhi cira (tâm tái tục) vì nó 
liên kết hai kiếp sống liền kề với nhau. Nó được kết nỗi bằng những danh sở hữu, và 
đóng vai trò như pháp dẫn đầu phối hợp cùng sanh cũng như nền tảng của chúng. 


Cảnh Của Tâm Tát Tục 


92. Maranasannavihiyam pan” eftha mandappavaHãni pañc” eva javanani 
paHkankhitabbam tasnaä yadi paccuppannarammanesu äãpãthagafesu dharanfesv' 
eva maranam hot, tadãä palHsandhi bhavanganam DpÌ paCCHDĐannärammana1fa 
labbhai tỉ katva Kamavacarapafisandhiya chadvaraggahitam kqammanimiiam 
gøafinimittañ ca paccuppannamafifãrammanam upalabbhatiL Kammam pana afifam 
eva, fañ ca manodvarageahitarnu Tani pana sabbani pỉ parittadhammabhutan 
©V ãraIắMAHđHI. 

Lại nữa, ở chỗ này trong lộ cận tử, chỉ có 5 jvzna (đồng lực) yếu sẽ sanh. Do đó, 
khi đến lúc tử, trong khi cảnh hiện tại dội vào môn và vẫn còn đang hiện diện, tâm tái 
tục và tâm hữu phần của kiếp sống mới sẽ bắt cùng cảnh hiện tại ấy. Với lý do này, tái 
tục trong cõi dục, khi cảnh là một cảnh điềm nghiệp (kamnanimiifa) hay một cảnh 
điềm sanh (gatinumirfa) được nhận biết tại một trong sáu môn, cảnh ấy có thê là cảnh 
hiện tại hay cảnh quá khứ. Nhưng cảnh điềm nghiệp (kamnaninirra) làm cảnh thì chỉ 
là cảnh quá khứ, và nó chỉ được nhận biết tại ý môn. Thêm nữa, tất cả những cảnh của 
tái tục cõi dục này chỉ là cảnh dục. 


93. Riupavacarapaflisandhyä pana pañfatibhitan kammanimiftam  ev' 
ãramnanam hot. 

94. Tatha Aripapaflisandhyä ca mahageafabhiam pannatibhuan ca 
kammanimittam eva yatharaham ãrammanam hoi. 

Lại nữa, trong trường hợp tái tục trong cõi sắc giới, cảnh là một pháp chế định và 
luôn là một cảnh điềm nghiệp (kammanimirra). Cũng thế, trong trường hợp tái tục 
trong cõi vô sắc, cho dù cảnh có thể là tâm đáo đại (mahaggaa cifta) hay một pháp 
chế định, thì luôn là một cảnh điềm nghiệp (kammmanimi/a). 


95. Assafñfiasattanam pana jIvitanavakam eva pa{isandhibhavena patifthaii, tasma 
te ripapafisandhikã nãma. 

9. Aripä rũpapafisandhikaä. 

97. Sesa ripäripapafisandhiha. 

Thêm nữa, Chư phạm thiên vô tưởng (asañ7asafa brahmna), chỉ có bọn sắc mạng 
chín pháp (/7ñwianavaka kalãpa) thành cỗ định trong cách kết nối tái tục. Do đó, chúng 
được gọi có tái tục sắc (rữpa pafisandhi). Chư Phạm thiên vô sắc (aripabrahmä) 
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được gọi có tái tục danh („ma pafisandhi). Tất cả những chúng sanh còn lại được gọi 
là có tái tục danh sắc (tức là họ được sanh có đủ cả năm uân). 

GIải: 

Khi chúng sanh sần tử, điềm cận tử (maranäsanna niữmií/a) luôn xuất hiện tại một 
trong sáu môn. Điềm cận tử có thể dưới dạng của một nghiệp quá khứ, là nghiệp sẽ 
trợ cho tái tục trong kiếp sông mới, hay dưới dạng cảnh điềm nghiệp (kamnanimif1a) 
có thể là quá khứ hay hiện tại, hay dưới dạng của một cảnh điềm sanh hay thú tướng 
(gafinimifia) là điềm thường hiện diện. 


Nghiệp hoàn chỉnh là cefznä (tư) cũng như điểm nghiệp (kammnanimirfa) quá khứ 
sẽ xuất hiện ở ý môn trong khi điềm nghiệp (kamnanimifra) hiện tại cũng như điềm 
sanh (gafiniúmii1fa) sẽ xuất hiện ở một trong năm môn, đó là, một cảnh sắc sẽ xuất hiện 
tại nhãn môn, cảnh thỉnh sẽ xuất hiện tại nhĩ môn, và v.v... 


Khi cảnh cận tử xuất hiện tại một trong sáu môn, tâm khai ý môn (ãva/7ana cñ1a) sẽ 
bắt cảnh cận tử và một dòng tâm thức, gọi là lộ cận tử, tuôn chảy. Hợp với nghiệp sản 
sanh sẽ trợ cho kiếp sống kế. Một tâm thiện hay bất thiện bình thường sanh năm lần 
làm việc đồng lực trong lộ này. Những đồng lực này được gọi là đồng lực cận tử 
(MaranasannqJ/avana). 


(a) Lộ nhãn môn cận tử cảnh rất lớn 
(Atimahantaärammaia cakkhudvara mmaranasanna vithi) 
Hai loại lộ cận tử cho cảnh sắc rất lớn dội vào nhãn môn: 
(1) Lộ này là lộ chót na cảnh có xen hữu phần trước khi tử. 
Ký tự theo PalI 
... T1-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da”-Bha-Cuti-Pati-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-H-Ứ-S-H... 
(1) Lộ này là lộ chót na cảnh không có xen hữu phần trước khi tử. 


Ký tự theo Pali 

... T1-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da”-Cuti-Pati-Bha... 
Ký tự theo Việt 

...V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-Ù-S-H... 

GIải: 


Cảnh điềm nghiệp (kamưna nimiffa) hiện tại hay hay điềm sanh (gai nimita) dội 
vào nhãn môn vào sát-na sanh của tâm hữu phân vừa qua thứ nhất (a/a bhavanga) 
với cường độ rất lớn, nó trở nên rõ rệt vào sát-na sanh của tâm hữu phân rúng động 
(bhavanga calana). Tâm hữu phần rúng động này sanh liên tục làm việc rúng động 
hai sát-na tâm (Na-Da) rồi dứt. Kế tiếp, quan sát cảnh, tâm khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana), nhãn thức (cakkhuviññãna), tiếp thâu (sampaficchana), thẳm 
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tấn (sanfirana), đoán định (voffhapana), S5 đồng lực (avana), 2 na cảnh 
(tadälambana) và 1 hữu phần (bhavaaga) sanh trong lộ (vi). Kế đó, tâm tử (cufi) 
sanh khi người ấy tử. Trong lộ thứ nhì, tâm tử trực tiếp theo ngay sau tâm na cảnh 
mà không có bất cứ sự can thiệp nào của một tâm hữu phần. 


Ngay sau tâm tử (cu?i) diệt, tâm tái tục (pa/isandhi cita) sanh trong kiếp sống kế 
tiếp không có bất cứ khoảng ngưng hay khoảng thời gian nào trong dòng tâm thức. 
Kiếp sông kế có thể xuất hiện ở một nơi rất xa như một cõi Phạm thiên (brahma). 
song không có khoảng trông. 


Như thế, dòng tâm thức tiếp tục tuôn chảy, không có chướng ngại về thời gian và 
không gian. Ý nghĩa về thời gian và không gian được hình dung ở đây, cũng là ý 
nói về linh hồn lang thang loanh quanh trước khi nó vào một kiếp sống kế là một 
quan kiến sai trái. Không có linh hồn hay người trong Vô tỷ pháp (Abhidhamma) — 
chỉ có dòng chảy không ngừng của danh pháp (ma) và sắc pháp (ripa) hợp với lý 
liên quan tương sinh (paƒficcasarnmuppäada), sẽ được giải thích trong Chương VINH. 


(b) Lộ nhãn môn cận tử cảnh lớn 
(mahantärarmmmana cakkhudvãra maranasanna vithi) 

Hai loại lộ cận tử có một cảnh sắc với cường độ lớn dội vào nhãn môn được 
trình bày như sau: 

Ký tự theo Pali 

... TT-TT-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

...V-V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-H-Ử-S”-H... 

Ký tự theo PalI 

... ITT-TT-TT-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

...V-V-V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-Ử-S”-H... 

Điểm cận tử với cường độ tương đối lớn, nó trở nên rõ rệt tại môn chỉ sau hai 
hoặc ba hữu phần vừa qua (z##a bhavanga) đã trôi qua. Kế đó, tâm hữu phần rúng 
động hai lần (Na-Da) rồi dứt. Sau đó là tâm khai ngũ môn (pañcadvärävajjana), 
nhãn thức (cakkhuviñfnana), tiếp thâu (sưmpaficcana), thâm tấn (sanfirana), đoán 
định (vø//hapana), năm đồng lực (avan4), và sau đó, một tâm hữu phần 
(bhavanga) có thê sanh (hoặc có hoặc không) kết thúc tiến trình lộ. Ngay sau đó, 
tâm tử sanh kết thúc kiếp sống hiện tại. Và nữa, ngay sau tâm tử (cu?i), tâm tái tục 
(pafisandhi) sanh mà không bị gián đoạn trong dòng tâm thức và không có quảng 
ngừng nào. 
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(c) Lộ ý môn cận tử cảnh rất rÕ 

(Ativibhitarammana manodvara maranasanna vithi) 

Ký tự theo PalI 

...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Da-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

...R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-H-Ứ-S”-H... 

Ký tự theo PalI 

...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Da-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

...R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-Ú-S”-H... 

Giải: 

Khi cảnh nghiệp (køzzmna) trợ cho tái tục kế tiếp hay cảnh điềm nghiệp (kamưna 
nimifa) quá khứ xuất hiện tại ý môn với cường độ lớn, tâm hữu phần rúng động hai 
lần (Na-Da) rồi dứt. Sau đó là tâm khai ý môn (manodvaärãvajjana) hướng dòng 
danh pháp đến cảnh, tóm lấy cảnh và quyết định dù cho cảnh là tốt hay xấu. Kế tiếp 
là năm đồng lực øvana) hưởng vị của cảnh, tiếp theo sau là hai tâm na cảnh 
(0adalambarna) và hoặc một hoặc không có tâm hữu phần (bhavanga). 


Kế tiếp, tâm tử (cuzi) sanh khi chúng sanh tử. Ngay liền sau tâm tử diệt, tâm tái 
tục (paƒisandhi) sinh khởi trong kiếp sống kế tiếp mà không có sự gián đoạn nào 
trong dòng tâm thức. Sau đó, tâm hữu phần bắt đầu tuôn chảy trong kiếp sông kế 


(d) Lô ý môn cận tử cảnh rõ 
(Vibhitarammaiia manodVvara maranasanna vithi) 
Ký tự theo Pali 
...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...R-D-*“K-C-C-C-C-C-H-Ứ-S”-H... 


Ký tự theo PalI 
...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt 
.,,RÑ-D-“K-C-C-C-C-C-Ủ-S”-H... 
Lộ tâm sinh khởi trong trường hợp (c) không có hai tâm na cảnh (Dã-Dä). Nó rất 
quan trọng mà dòng tâm thức không bị cắt đứt khi tử, mà cứ tuông chảy từ kiếp này 
sang kiếp khác. 
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Tâm Tái Tục (Pafisandhi cữta) Và Cảnh 


Tâm tái tục sanh khởi trong kiếp sông mới là quả của nghiệp (nghiệp hữu - 
bhavakarmma) có cơ hội trợ cho kiếp sông mới. Tâm tái tục nối kết kiếp sống mới với 
kiếp sống cũ, do đó nó được gọi là tâm tái tục (paƒisandhi cữ1a). 


Tâm tái tục câu hành (đi cùng) với những sở hữu tâm (cefasika) hợp với nó. Tâm là 
những hạt nhân cũng là pháp đi trước dẫn dắt những sở hữu tâm hợp với nó. Nó sẽ có 
một sắc ý vật (hadaya vatthu), đã được trợ sanh bởi cùng nghiệp, nếu sự sống mới xảy 
ra trong cõi ngũ uấn (pañca vokãra). Còn nếu sự sống mới xảy ra trong cõi tứ uân 
(cafu vokära) tức cõi vô sắc thì sẽ không có sắc ý vật. 


Tâm tái tục bắt cảnh mà đồng lực cận tử (maranäsannajavana) từng quan sát. Nếu 
đồng lực quan sát cảnh điềm nghiệp (kazmmanimifra) thì tâm tái tục cũng quan sát 
cảnh điềm nghiệp (kømmanimirta). Vả lại, tất cả tâm hữu phần trong kiếp sống mới 
cũng quan sát cùng cảnh ấy. 


Cảnh của tâm tái tục sắc (rữpa pafisandhi) là cảnh điềm nghiệp (kammanimira) 
như là tợ tướng (pafibhäga nimiffa) của đề mục kasina thường xuất hiện ở ý môn vào 
thời tử. 

Cảnh của tâm tái tục vô sắc (aripa pafisandhi) cũng là cảnh điềm nghiệp 
(kanmnanimia) có thể là cảnh chễ định như là không vô biên xứ hay tâm đáo đại như 
tâm thiện không vô biên xứ (ãkãsãnañcäyafana kusala citf4). 


Cốt Tái Tục Sau Khi Tử 


98. Arupacutiyä homti, heffimaruppavajjä param ãrupasandhr ca, tathä 
KaãmaHihetuka. 

Ripavacaracutiya, qheturahita su1m. Sabbaä kamatihetumha, Kamesv eva pan 
cíara. 

Ayam ettha Cufipafisandhikkamo. 

Khi một chúng sanh tử từ một cõi vô sắc, VỊ ấy có thể được tái tục ở cùng cõi vô 
sắc hay trong bất cứ cõi nào cao hơn, nhưng không ở cõi vô sắc thấp hơn, hay vị ấy 
cũng có thê được tái tục trong một cõi vui dục giới bằng tâm tái tục ba nhân. 

Khi một chúng sanh tử từ một cõi sắc ĐIỚI, VỊ ấy có thê được tái tục bằng bất cứ tái 
tục hữu nhân, nhưng không băng tái tục vô nhân. 

Khi một chúng sanh tử từ một kiếp sống ba nhân trong cõi dục, vị ấy có thể tái tục 
bằng bất cứ tái tục nào, đó là vị ấy có thể được sanh bất cứ nơi nào. Còn lại, đó là 
những người nhị nhân và vô nhân trong cõi dục, sau khi tử, sẽ chỉ được tái tục trong 
cõi dục gIới. 
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Ở đây, đây là tiến trình tử và tái tục. 

GIải: 

Tử là sự kết thúc tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Bởi vì tử nghĩa là sự tắt của 
mạng quyền (/wiindriya), hỏa giới (usmã = tựjodhã#u) và thức (viãñãna) của mỗi 
chúng sanh trong mỗi một kiếp sống. Nhưng tử không hoàn toàn là sự tiêu diệt của 
một chúng sanh. Tử ở một nơi nghĩa là tái tục ở một nơi khác một khi nhân trợ cho 
kiếp kế tiếp chưa bị đoạn tuyệt. 

Bây giờ, những cõi là nơi mà tái tục có thể xảy ra sau khi tử trong mỗi cõi được 
tính như sau: 

1. Khi một vị Phạm thiên trong một cõi vô sắc tử, vị ấy có thể tái tục ở cùng cõi hay 
một cõi cao hơn mà không ở một cõi vô sắc thấp hơn. Lại nữa, vị ẫy có thể tái tục ở 
cõi dục với 3 căn (7/heuka) dù là một vị trời (đeva) hay một chúng sanh nhân loại. 
Cho nên: 

()_ Sau khi tử ở cõi không vô biên xứ (ãkãsãnañcãyđfana), có thê 4 tái tục vô sắc 

(aripa) và 4 tái tục dục giới tam nhân. 
(ñ) Sau khi tử ở cõi thức vô biên xứ (viñããnañcãyatana), có thê tái tục ở 3 vô sắc 
(aripa) (trừ tái tục không vô biên xứ) và có thể là 4 tái tục dục giới tam nhân. 

(ii) Sau khi tử ở cõi vô sở hữu xứ (đkiñcaññäyarana), có thê tái tục ở vô sở hữu 

xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ và 4 tái tục dục giới tam nhân. 

(v) Sau khi tử ở cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ (0‹evasañfña nãsañña yafana), có 

thể tái tục ở phi tưởng phi phi tưởng xứ và 4 tái tục dục giới tam nhân. 


2. Khi một vị Phạm thiên trong một cõi sắc (ngoại trừ cõi vô tưởng và tịnh cư) tử, vị 
ấy có thể tái tục trong bất cứ cõi nào ngoại trừ 4 cõi khổ tùy vào nghiệp của vị ấy. 
VỊ ây cũng sẽ được tái tục hoặc là một người nhân loại hạng thấp hay là một a-tu-la 
hạng thấp. Nói cách khác, là có thể 4 tái tục dục giới nhị nhân, 4 tái tục dục giới 
tam nhân, 6 tái tục sắc giới, và 4 tái tục vô sắc ĐIỚI, CÓ thể trừ 2 tái tục vô nhân. 

Khi Phạm thiên vô tưởng tử, ông ấy sẽ được tái tục trong cõi dục dù là người 
nhân loại hay vị trời. Cho nên có thể là 4 tái tục dục giới nhị nhân, và 4 tái tục dục 
giới tam nhân. 

3. Khi một chúng sanh nhân loại hay vị trời dục giới tử, vị ấy có thê tái tục trong bất 
cứ cõi nào nếu vị ấy là một người ba nhân (/ihefuka), Vì VỊ ây có thể phát triển thiền 
(jhãna) để tái tục thành một vị Phạm thiên hay vị ấy có thể phạm vào những ác 
nghiệp rồi bị sa vào những cõi khô. 

Khi một người nhân loại hai nhân hay vị trời hai nhân tử, vị ẫy có thê tái tục 
bằng bắt cứ tái tục nào trong 10 tái tục dục giới. 


4. Khi người vô nhân trong cõi nhân loại cũng như trong cõi tứ đại thiên vương thấp 
tử, cả 10 tái tục dục giới đều có thê. 
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5. Khi người khổ từ 4 cõi khô tử, lần nữa, cả 10 tái tục dục giới đều có thể Xảy ra. 
Sự Liên Tục Của Dòng Tâm Thức 


99. lcc` kvarm gahitapafisandhikanam pana patisandhinirodh ãnantarato pabhufi 
tam ey` ãramrmmanam ãrabbha tad eva ciftamh yäva cufticitftuippadaä asati vithicittuppade 
bhavassa angabhavena bhavangasantatisankhatar mãnasarh abhocchinnam nadIsoto 
viya pavaffafI. 

Hơn nữa, đối với ai từng tái tục theo như cách mô tả trên, từ khi sát-na tâm tái tục 
diệt, cùng loại tâm quả, bắt lấy cùng cảnh đã bắt bằng tâm tái tục, lần lượt sinh không 
đứt quảng, tuôn chảy như dòng sông cho đến khi tử nếu không có một lộ tâm sanh 
khởi. Dòng tâm thức này là nguyên nhân để duy trì sự sống trong kiếp sống mới, được 
gọi là tâm hữu phần (bhavaigacia). 


100. Pariyosane ca cavanavasena cuficitam hutvä nirujJjhati. 

Vào lúc cuối của kiếp sông ấy, vào thời tử, tâm tử sanh và diệt. 

Giải: 

Nghiệp, mà trợ cho kiếp sống mới sinh khởi, tiếp tục sản sinh tâm quả của nó lần 
lượt từ sát-na tái tục cho đến khi tử. Tâm quả đầu tiên, vì nó kết nối kiếp sống mới với 
kiếp quá khứ, nên được gọi là tâm tái tục kết nối, hay đơn giản là tâm tái tục 
(pafIsandhi c11a). 

Dòng chảy của tâm quả bắt đầu từ sát-na ngay sau tâm tái tục cho đến sát-na ngay 
trước tâm quả cuối cùng sanh, được gọi là tâm hữu phần (bhavanga cia). Tâm quả 
cuỗi cùng, vì nó làm việc tử, nên được gọi là tâm tử (cwfi ca). 


Vòng Sanh Và Tử (Samsãra - Luân Hồi) 


10I. Tafto parañ ca pafisandhadayo rathacakkam iva yathakkamam eva 
parivafiania pavafqnfI. 

102. Palisandhibhavangavithjo, cuti ceha tathä bhavantare, puna sandhi 
bhavangam ïcc ` qyam, parivaffafi citasanfafli. 

Sau khi tâm tử diệt, tâm tái tục và những tâm khác /nhw tâm hữu phần 
(bhavangacitta) và tâm lộ (vithicifa)J tiếp tục sanh và diệt không ngừng theo đúng 
trình tự như sự quay của bánh xe của một cỗ xe. 

Như là tâm tái tục, tâm hữu phần, tâm lộ và tâm tử sanh và diệt không ngừng trong 
kiếp sống hiện tại, cũng thế trong kiếp sống kế tiếp, một dòng tâm thức tương tợ sẽ 
vẫn sinh một cách liên tục. 

Giải: 
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Ngay sau sự diệt của tâm tái tục (pafisandhicirra), tâm hữu phần (bhavangacifa) 
sanh và diệt l6 sát-na tâm. Sau đó, một tâm khai ý môn (manodvaräava/7ana) sinh 
khởi lấy tâm tái tục làm cảnh của nó. Theo sau tâm này là bảy tâm đồng lực 
(javanaciiia), cô căn là tham, bất tương ưng tà kiến, và vô dẫn, phát triển một sự ái 
luyến vào kiếp sống mới (bhavamikami javana). Đây là lộ trình tâm đầu tiên trong 
kiếp sống mới. 

Khi lộ trình tâm này kết thúc, lần nữa, tâm hữu phần tuôn chảy cho đến khi nó bị 
ngắt bằng một lộ tâm. Hữu phân, một lộ tâm, hữu phân, và lộ tâm sẽ cứ tiếp tục xảy ra 
cho đến khi tử. 

Dòng tâm thức tuôn chảy theo cách này từ lúc tái tục cho đến khi tử, và từ khi tử 
đến một sự sinh mới, hết kiếp này sang kiếp khác, xoay vòng như bánh xe của một cỗ 
xe. Vòng sanh và tử liên tục không ngừng được gọi là “:S%øsãra” — luân hồi. 


Dứt Vòng Sanh Và Tử (Saiisara — Luân Hồi) 


Patisankhãyapanetamaddhuvam, adhigantva padamaccutamn budha, 
Sumnamnucchinnasinehabandhanäa, samamessanfi ciräya subbafa. 

Để kết thúc vòng luân hồi, bậc trí được tái tục băng tâm đại quả tương ưng trí 
(ñãnasampayutta mahãvipäka ciffa) (tức là tâm tái tục tam nhân) thôi thúc họ trong 
thời gian dài bằng cách thực hành tam học, biết và thấy rõ sự sinh và diệt của danh 
pháp và sắc pháp bằng tuệ quán (vi2assanãñãna). và nhận ra trạng thái vắng lặng bất 
diệt của Nibbana bằng đạo tuệ (wagøgañana) và quả tuệ (phalañana). Họ làm khô cạn 
tất cả ái (anha). cắt đứt tất cả pháp triền, và đạt đến sự vắng lặng vĩnh viễn. 


HỈ Abhidhammatthasangahe VithimuHasangahavibhägo  mãma pañcamo 
paricchedo. 

Đến đây, kết thúc chương thứ năm của Vô Tỷ Pháp Tập Yếu 
(Abhidhammatthasaigaha) với tựa đề Ngoại Lộ Tập Yếu (Vithimuttasaigaha). 


o0o, 


Câu Hỏi Ôn Tập 

1. Bốn cõi khổ là gì? Tại sao chúng được gọi là 'apãyabhữmi” Những ai bị sanh 
trong cõi này? Tại sao? 

2. Bảy cõi vui dục giới là gì? Tại sao chúng được gọi là '*kmasugafibhimi "'Những 
hạng người nào trú trong cõi này? 

3. Trình bày những cõi trời Phạm thiên (Brahmna). Tại sao một số chư Phạm thiên chỉ 
có sắc pháp, một số chỉ có danh pháp, và một số có cả hai danh pháp và sắc pháp? 
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4. 


10 


HH 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


l7, 


Trình bày mười hai hạng người (puggal4). Hạng người nào có thê được tìm thây 
trong: Cõi khô, cõi nhân loại, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, và cõi trời vô sắc 
ĐIỚI. 


. Trình bày bốn dạng tái tục (pz/isandhi). Nêu tâm tái tục, hữu phần và tử của người 


khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, chư phạm thiên sơ thiền 
sắc, chư phạm thiên Quảng quả, chư Phạm thiên Tịnh cư, chư phạm thiên Vô 
tưởng, chư phạm thiên Không vô biên xứ? 


. Trình bày tuôi thọ của người khô, người nhân loại, địa chư thiên, chư thiên cõi trời 


Tavatimsa, Tusia, Mlahabrahma, Asannasana  Vehapphala  Akamitha, và 
Nevasañfianasañnayatana bhrahma. 


. Trình bày bốn loại nghiệp tương ứng với phận sự. 
. Trình bày bốn loại nghiệp theo cấp độ ưu tiên cho quả. 


. Loại nghiệp gì có thể đóng vai trò của garuka kamma (trọng nghiệp), ãsanna 


kamma (cận tử nghiệp), ãcinna kamma (thường nghiệp), kaƒatã kamma (bất định 
nghiệp). Chúng ta nên làm gì để được một tái tục vui trong kiếp sông kế tiếp? 


. Trình bày bốn loại nghiệp theo thời gian chín mùi. Theo bạn nghĩ thì khi nào quả 
của hành vi thiện hay bất thiện mà chúng ta đã thực hiện được trồ sanh? 


Trình bày bốn loại nghiệp chia theo nơi chín mùi. Bạn sẽ giải thích ra sao về việc 
người kiếm sống đạt được theo ý muốn bằng những ác hạnh, bất thiện pháp và 
người nghèo kiếm sống không đạt được theo ý muốn cho dù họ dẫn đầu một cuộc 
sông đức hạnh, theo thiện pháp? 


Trình bày những nghiệp định hướng số phận và nơi sanh ra sao của Devadatta, 
Vua AJatasattu, Hoàng hậu Mallikä, và người cha của Đại đức Sona mà từng là 
một thợ săn và sau trở thành một tu sĩ. 

Ai điều khiến, lôi kéo số mệnh và nơi sanh của tất cả chúng sanh? Trình bày khái 
quát. 

Nghiệp môn là gì? Trình bày ba loại nghiệp môn (kammna-dvara) và những hành 
vi bất thiện phù hợp với những môn này. 

Chúng ta có thể lựa chọn ra sao dù một hành vi là thiện hay bất thiện? Căn hay 
nhân làm cho những nghiệp thiện và bắt thiện là gì? 

Chúng ta phải làm gì để tuân theo lời dạy của tất cả chư phật: “Tránh xa những 
việc ác, hành theo những việc lành, và làm tâm ý thanh tịnh””? 


Trình bày mười pháp thiện. Chúng có thể được phân thành ba nhóm ra sao? 
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18. Chúng ta nên thực hiện những nghiệp thiện ra sao để đạt được nghiệp thiện tam 
nhân bậc thượng? Nghiệp này cho quả ra sao? 


19. Tại sao một số người chỉ đạt được nghiệp nhị nhân bậc hạ trong việc đặt bát? 
Nghiệp này cho quả ra sao? 


20. Những nghiệp sau đây cho quả ra sao và ở đâu: nghiệp bất thiện, nghiệp nhị nhân 
bậc hạ, nghiệp nhị nhân bậc thượng, nghiệp tam nhân bậc thượng, nghiệp sơ tiền 
thiện sắc giới, nghiệp ngũ tiền thiện sắc giới, nghiệp thiện thức vô biên xứ? 

21. Trình bày những nghiệp thiện dục giới khác nhau? Những nghiệp này cho quả ra 
sao? 

22. Tử là gì? Trình bày bốn nhân đưa đến tử. 

23. Trình bày những điểm hay tướng xuất hiện lúc cận tử. Tại sao chúng xuất hiện? 


24. Một thợ săn đang tử thấy chó địa ngục đến cắn ông ta. Đây là điềm øì? Giải thích 
lộ tâm sanh lúc ấy. 


25. Một tín nữ nghe thuyết pháp ngay trước khi tử. Cảnh cận tử của tín nữ và lộ tâm 
tương ứng với cảnh ấy là gì? 

26. Một nhà giáo nhớ lại cử chỉ giảng dạy của cô ngay trước khi tử. Cảnh cận tử và lộ 
tâm của cô là gì? 

27. Một tu nữ thấy thiên cung sặc sỡ vào sát-na đang tử của cô. Cảnh cận tử và lộ tâm 
của cô là gì? 

28. Cảnh cận tử là gì? Khi nào, tại sao, và nó xuất hiện ra sao? 

29. Giải thích lộ cận tử cảnh rất rõ? Có một khoảng ngừng trong dòng tâm thức vào 
lúc tử hay không? 

30. Tử và tái tục trong Abhidhamma nghĩa là gì? Giải thích hiện tượng chết từ một 
kiếp sang kiếp khác. 

31. Những chúng sanh sau đây sẽ sanh về đâu sau khi tử: mèo, ngạ quỷ, người lạc vô 
nhân, người tam nhân, người trời, Đại Phạm thiên, Phạm thiên vô tưởng, Phạm 
thiên Vô sở hữu xứ. 

32. Giải thích nhóm bốn cõi và nó làm nên 31 cõi ra sao. 

33. Trình bày những hạng người khác nhau trong cõi nhân loại. Nêu những tâm và 
nghiệp tương ứng đưa đến sự tái tục. 


o0oO 
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CHƯƠNG VI: RŨPA SAÑGAHA ~ SẮC PHÁP NHIẾP 


Mớ Đầu 

Trong bốn pháp siêu lý (paramafiha), tâm (ciía), sở hữu tâm (cefasika), sắc pháp 
(rữpa), níp-bàn (nibbana), chúng ta đã học qua 89 hay 121 thứ tâm, 52 sở hữu tâm, 
những sở hữu này phối hợp với tâm, nương vào tâm, cảnh (ãrammana) cũng như sắc 
vật (vaífhu), sự phát sanh của lộ tâm nhận biết cảnh, 31 cõi hiện hữu và những hạng 
người trú ở những cõi ấy, sự khác biệt giữa những loại nghiệp và những hoạt động của 
chúng xuyên qua những quả thành tựu như là tâm tái tục, tâm hữu phân và tâm tử, và 
cuối cùng tử và tái tục. 

Nay trong chương này, chúng ta bàn về hai pháp siêu lý còn lại đó là sắc pháp 
(rñpa) và Níp-bàn (Nibbana). 


Sắc Pháp Là Chi? 


“Rũpa'` (rup - pakasane) được dịch như là sắc, tố chất, hữu hình, thân, tinh thể, 
v.v... nhưng không có từ nào chính xác. Xem xét từ những diện mạo, trạng thái khác 
nhau của “zữp°, “sắc” hay sắc pháp là từ tương đương gần nhất. Nhưng “zữpa' bao 
gồm những trạng thái của sắc cũng như hoạt động của chúng. 


Tanha katamam sabbam ripam? Cadaro ca mahãbhHt3, catunnanca 
mahabhitãnam upädäayaripam, idam vuccafi sabbam ripam. 


Tất cả sắc pháp là chi? Như là sắc tứ đại hiển và sắc y sinh nương sắc tứ đại hiển, 
đó gọi là tất cả sắc pháp. (Dñs. 502) 


'Rñpa` có thê thay đổi hình dạng và màu sắc do quí tiết nóng và lạnh cũng như 
những sắc vật chất. Mặc dù hình thể, hình dạng và khối lượng hiển lộ khi nhiều “zữpa” 
được tích lũy, với ý nghĩa tột cùng sắc pháp (ra) không có hình dáng rõ rệt, không 
có hình dạng xác định và không có khối lượng mà chỉ là những năng lượng. Những 
khoa học gia thời nay biết rằng sắc vật chất và năng lượng không thê chuyển đổi qua 
lại và y hệt nhau với ý nghĩa cùng tột. 


Nhưng không như định luật bảo tồn về khối lượng và năng lượng, có nêu rằng sắc 
vật chất và năng lượng không thể bị tạo hay phá hủy, chúng tôi thấy trong Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma) rằng sắc pháp (rữpa) sanh và diệt liên tục không dứt ở mỗi tiểu sát-na 
(khana). Sắc pháp liên tục sanh không ngừng do bốn nguyên nhân trợ — đó là: nghiệp 
(kammna), tâm (cia), quí tiết (u#ð) và vật thực (đhãra). Và sắc pháp thì tồn tại rất 
ngắn — chúng chỉ tồn tại 17 sát-na tâm. Chúng vừa được hình thành thì hầu như tức 
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khắc diệt mất. Hầu như tỷ lệ sanh và tỷ lệ diệt của sắc pháp đồng nhau làm cho định 
luật bảo tồn của sắc và năng lượng giữ thành những “khối' hay “uân'. 


Bên cạnh sắc pháp (zữpa) và danh pháp („zma) phụ thuộc lẫn nhau, chúng ta nên 
hiểu sắc pháp hơn nữa bằng cách nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của sắc pháp 
được trình bày dưới đây. 


Bảng Liệt Kê Sắc Pháp (Rũpa samuddesa) 


Theo Abhidhamma, Hai mươi tám thứ sắc pháp (rũpa) được chia thành 2 nhóm — 
đó là nhóm bốn sắc minh hay sắc hiển (bh#/aripa) và nhóm hai mươi bốn sắc y sinh 
(upädãyarñpa). Sắc minh hay sắc hiển nỗi bật hơn sắc y sinh. Khối lượng lớn như quả 
địa cầu và mặt trời được hình thành khi nhiều sắc minh được tích lũy. Sắc chủng còn 
được gọi là đại hiển (mahäbhira). 


Bồn thứ sắc hiển (2jữ/arñpa) này là nền tảng của sắc và chúng không rời nhau 
trong những bọn sắc khác nhau, chúng tham gia vào thành phần của tất cả sắc vật 
chất, từ phân tử nhỏ nhất cho đến hòn núi to lớn. 


Hai mươi bốn sắc y sinh (w»ãđãyarñpa) là những sắc nương nhờ hay tùy thuộc vào 
sắc hiển đặng sinh. 


Bốn sắc đại hiển cùng với hai mươi bốn sắc y sinh tạo nên 28 thứ sắc pháp (ripa) 
với những trạng thái khác nhau. 


28 thứ sắc pháp (ra) có thê được phân thành 11 loại sắc như sau: 
(a) “Sắc đại hiển? — đất, nước, lửa, gió. 
(b) “Sắc thanh triệt — nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. 
(c) “Sắc cảnh” — sắc, thinh, khí, vị. 
(4) “Sắc tính' — nữ, nam. 
(e) “Sắc ý vật. 
(0) -Sắc mạng quyền". 
(g) “Sắc vật thực". 
(h) “Sắc giao giới”. 
(¡) “Sắc biểu tri - thân biểu tri, khẩu biểu tri. 
(7) -Sắc kỳ dị — nhẹ, mềm, thích sự. 
(k) “Sắc tứ tướng" — tích trữ, thừa kế, lão mại, vô thường. 


(a) Bốn Sắc Đại Hiển (Mahãbhữra)'”° 
Sắc đại hiển nghĩa là sắc to lớn và hiện bày rõ ràng. Như có Pã|i chú giải như vầy: 


1. Chủ yếu, căn bản. 
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“Uppadinnanuppadinnasantänesu salakkhanato sasambhäarato ca mahantãni hufva 


bhavanfi pãtubhavamtifi = mahäbhitãni `. 


“Những sắc nào là to lớn và hiện bày rõ ràng bởi trạng thái và hình tướng riêng của 


mình trong cơ tánh của vật có sự sông và không có sự sông. Do đó, những sắc ây gọi 


là 


bạ 


157 


sắc đại hiển”. 

Sắc đất (pa/havi) hay “địa đại, pathavidhaiu (địa giới)” [°Pathavï' (địa) còn được 
viết là 'pufhavĩ, puthuv7” — được bắt nguồn từ Xputh có nghĩa là tăng, nở ra, giãn ra, 
mở rộng, tăng số lượng v.v...; 2JZứu (giới) nghĩa là pháp tự trì trạng thái (a/ano 
sabhavam dhaãrenfi)]. 


Sắc đất là thực tính dãn nở với những trạng thái cứng và mềm. Dãn nở nghĩa là 
chiếm không gian. Sự dãn nở 3 chiều khiến cho phát sanh khái niệm của một thân 
rắn chắc. Như không có hai thân có thể chiếm hữu cùng không gian trong cùng một 
thời gian. Phật giáo tìm thấy khái niệm cứng từ sắc đất. Hai trạng thái của cứng và 
mềm, hàm ý tính tương đối. Thí dụ, một hòn đá có thể nói là “cứng” nếu so sánh với 
đất sét, nhưng là 'mềm” nếu so sánh với sắt. Sắc đất làm nơi nương tựa hay nòng 
cốt cho những sắc câu sanh khác. 


Có Päli chú giải như vầy: Sahajãfarũpani pathami patithahani elthãt = 
pathavi: sắc nào thành chỗ đề cho các sắc câu sanh đề nhờ, đó gọi là đất. 


Katamam tam ripam pafhavidhđatfu 2 Yamn kakkhalam kharigatam kakkhajaftam 
kakkhalabhavo ajjhatfam vã bahiddhä vã upadinnam vã anupadinnam va, ida1m 
tam rũpam pathavidhatu. 

Sắc gọi là địa giới đó ra sao? Sắc nào mà cứng sượng, sự cứng, cách cứng, vật 
cứng, trạng thái cứng, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành 
phi thủ. Những sắc này gọi là địa giới (pathavidhämu). (Dhs. 656) 


Dhaãứu (giới) nghĩa là tự trì trạng thái. 


Tứ ý nghĩa (z//ha) của đất: (DhsA.368, Vs.1.362, Vs.2.73)'”7 

- _ Trạng thái là cứng (kakkhajaftalakkhana), mềm, thô, mịn, nặng, nhẹ. 

-_ Phận sự là duy trì, đóng vai trò là một nền tảng cho những sắc đại khác và những 
sắc y sinh trong bọn cùng hiện hữu (pai/thänarasä). 

- Thành tựu là hứng chịu, tiếp nhận những sắc đồng sanh trong cùng bọn 
(sampaficchana-paccupaffhana). 

-_ Nhân cận là có 3 sắc đại còn lại trong cùng bọn của chúng (thủy, hỏa, và phong 
giới) (avasesa-dhafuftãäya-padafthand). 


DhsA.368: Dhammasavgani commentary (atthasalini), Burmese edition (Sixth Savgha Council). Page 368. 
Vs.1.362: Visuddhimagga, Burmese edition (Sixth Savgha Council). Volume 1. Page 362. 
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2. Sắc nước (ãpo) hay “thủy đại, ãpodhãứu (thủy giới)” ['ãpo” được bắt nguồn từ Nap, 
đến, giao đến, hoặc từ ã + Npãy, gia tăng, tăng trưởng. Äpodhäiu (thủy giới) là yếu 
tố dính liền, cô kết]. 


Sắc nước hay thủy giới là thực tính kết dính với những trạng thái quến lại và 
chảy ra. Nó là thực tính nước (đøo) làm cho những hạt nguyên tử sắc khác kết lại 
với nhau. Nó cũng như lực hấp dẫn giữa điện cực âm và dương. Khi chúng ta cộng 
một ít nước vào bột, những nguyên tử bột kết dính thành cục. Nếu chúng ta cộng 
thêm nước, hỗn hợp trở thành lỏng và chảy ra. 

Có những câu Päli chú giải như vây: 

Apeti sahajãtaripesu byãpetvã ti{thafii = ãpo: sắc mà đượm nhuần khắp cả các 

sắc câu sanh, đó gọi là nước. 

Appäyati sahaqjãtaripäni sutthu brữheti vaddheffti = ãpo: sắc mà làm cho những 

sắc câu sanh tiền hóa tốt đẹp. đó gọi là nước. 

Sahajätaripani avippakinnäni katvãä bhuso pãHi rakkhafifi = ãpo: sắc mà quên 

lại bảo trì cho sắc câu sanh đặng chặt chẽ không cho rời rã, sắc ấy gọi là nước. 


Katamam tam rupam ñpodhaãf42 Yam apo apogafam sinecho sinehagafam 
bandhanaftIam rũpassa qJJhattam ya bahiddha vã upaädinnan và anupdadinnam va, 
Idamụ tam rñpam ãpodhatu. 

Sắc gọi là thủy giới đó ra sao? Sắc nào có chơn tướng chảy ra, quến lại, hay sự 
nhỉ, ướt, tươm của sắc hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành 
phi thủ, dù thế nào những sắc này đều gọi là thủy giới (ãpodhäiu). (Dhs.656) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của nước: (DhsA.368, Vs.I.362, Vs.2.73) 

- Trạng thái là chảy ra, rỉ ra (paggharanalakkhana) hay là trạng thái quến lại 
(abandhana-lakkhana). 

- Phận sự là có cách tiến hóa, làm tăng những sắc đồng sanh trong cùng bọn 
(byùhanarasa). 

- Thành tựu là tóm xiết chặt lại, cùng giữ hay cố kết sắc siêu lý trong bọn 
(sangahapaccupafthand). 

- Nhân cận là 3 sắc đại còn lại trong cùng bọn của chúng (awasesa-dhätutfaya- 
padafthana). 


3. Sắc lửa (/ejo) hay “hỏa đại, /ejodhaiu (hỏa giới)” [*'fejo” được bắt nguồn từ 4ÿ, 
mài, vót, làm cho nhọn, làm cho bén, làm tăng thêm, làm cho chín, làm cho hoàn 
thiện. Cả hai nhiệt nóng và nhiệt lạnh là thực tính của /đjodhafu (hỏa g1ón)]. 


Sắc lửa là thực tính nhiệt hay năng lượng nhiệt với trạng thái nóng và lạnh. Tính 
sôi nồi, tính chín, nóng và lạnh là do nhiệt. Cả hai nóng và lạnh là trạng thái của 
năng lượng nhiệt (//ø). Khi nhiệt thối vào thân chúng ta, chúng ta cảm giác nóng: 
khi nhiệt thoát ra khỏi thân chúng ta ra ngoài, chúng ta cảm giác lạnh. 
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Có Päli chú giải như vầy: Tejeti paripacefii = tejo: nhiệt làm cho chín gọi là 
hỏa. 


Lửa hoạt động trong thân có Š cách: 1 là chất âm trong thân (s/e7o), 2 là chất 
nóng trong thân hơi nhiều (sazäpanafe/o), 3 là chất nóng quá độ (đahanarejo). 4 là 
lửa làm cho thân già (raøa/e7o), 5 là lửa làm cho tiêu vật thực (pacakafe7o). 


Katamam tam rupam teJjodhđaftw2 Ya1n feJo feJjogaflqi sa SG9đ1đ11 ISuUmam 
usumagatam aJ)hattam vã bahiddha va upadinna1m vã anupadinnam vã, dam tam 
rupam tejodhaIu. 

Sắc mà gọi là hỏa giới đó ra sao? Sự nóng, cách nóng, sự ấm, cách ấm, sự nực, 
cách nực, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ, dù 
thế nào những sắc này đều gọi là hỏa giới (fejodhãiu). (Dhs. 656) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của fe7o: (DhsA.368, Vs.I.362, Vs.2.73) 

-_ Trạng thái là cách nóng, hay lạnh (u„hafta-lakkhana). 

- Phận sự là làm cho chín, làm chính những sắc chơn đế khác trong bọn 
(paripacana-rasa). 

-_ Thành tựu là làm cho ấm áp, mềm dẻo (maddavãnuppadäna-paccupafthänä). 

-_ Nhân cận là có 3 sắc đại còn lại trong cùng bọn (avasesa-dhafutaya-padafthana). 


4. Sắc gió (vãyo) hay “phong đại, vãyođhãữu (phong giới)” (°vãyo” được bắt nguồn từ 
Nay, dao động, rung động, lay động, chuyền động, di động, cử động, lung lay, đu 
đưa, áp lực, áp suất v.v... gây ra do sắc này). 


Sắc gió là thực tính chuyên động, lay động hay động năng với những trạng thái 
nâng đỡ và chịu. Khi chúng ta thổi khí vào một bong bóng, khí sẽ đây thành của 
bong bóng ra ngoài, và nếu không quân bình lực đấy vào thành của bong bóng, 
bong bóng sẽ bê. Nhớ răng có tác động và phản ứng ở mỗi điểm. Sự lay động, rung 
động, dao động, xoay và áp suất đều do sắc gió (vãyo). 

Có Päli chú giải như vây: 

-_ Väãyati desantaruppatii hetubhävena bhulasaighätam papefii = vãyo: sắc mà 
làm nhân lay động sắc câu sanh thay đổi chỗ, gọi là gió. 

-_ Väyati sahajätadhamme apatamäne katvã vahafffi = vãyo: sắc mà kềm sắc câu 
sanh cứng vững không lay động, gọi là gió. 


Gió hoạt động trong thân có 6 cách: 1 là gió thôi lên (wuddhangamaväyo), 2 là gió 
thối xuống (ađhogamaväyo), 3 là gió thôi trong bụng (kucchifhaväyo), 4 là gió 
trong ruột già (kof@häsayavayo), 5 là gió đi khắp châu thân 
(angamnanganusarivayo), 6 là hơi thở ra vô (assasapassasavayo). 
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Katamam tam ripam vãyodhqatu 2 Yamn văyo vãyogafam thambhitaffaa rủpassa 
aJjhattatmn~— va bahiddhä vã upadinnam vũ anupadinnam va, idam tam ripam 
vãyodhđqu. 

Sắc mà gọi là phong giới đó ra sao? Gió nào của sắc lay động qua lại, hoặc bên 
trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ, dù thế nào những sắc 
này đều gọi là phong giới (vãyodhã#u). (Dhs. 656) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của gió: (DhsA.368, Vs.1.362, Vs.2.73) 

- Trạng thái là lay động (samirana-lakkhand), hay là trạng thái căng ra, căng 
phông, chịu, chống, đỡ những sắc chơn đề khác trong cùng bọn (viử/hambhana- 
lakkhana). 

-_ Phận sự là làm cho khua động nỗi tiếng, đây, lay động những sắc chơn để khác 
(sarmudirana-rasaä). 

-_ Thành tựu là kéo đi, dịch chuyển đến nơi khác (abhinihãra-paccupafthänä). 

-_ Nhân cận là có 3 sắc đại còn lại trong cùng bọn (avasesa-dhafutaya-padafthana). 


Lưu ý: Bốn sắc đại hiển cũng được gọi là bốn sắc đại giới. 

Dhãñu theo Pä|i nghĩa là tự trì trạng thái hay thực tính. “Giới” là từ tương đồng 
sần nhất với “đhãfuˆ. 

Pathavr dhatu theo nghĩa đen là “địa giới”, ãpo dhafu là “thủy giới”, fejo đhấfu là 
“hỏa giới”, và vãyo dhãíu là “phong giới. Nhưng pa(havï không phải là đất, cũng 
như đøo không phải là nước hay vãyo không phải là gió. 


Sắc tứ đại hiển là nền tảng của những sắc thực tính đồng hiện hữu và bắt ly. Mỗi 
thứ sắc, dù đất, nước, lửa hay gió từ phân tử nhỏ nhất cho đến vật lớn nhất được tạo 
bởi bốn giới (đhZu) này đều sở hữu mỗi trạng thái riêng như được trình bày ở trên. 


Từ đây, độc giả có thể thấy rằng Phật giáo không bàn về nước Thales, gió 
Anaximenes, lửa Heracleitus hay sắc Peripatetic của triết học Hy Lạp. 


Đất (pafhavï), nước (ãpo), lửa (fejo) và gió (vãyo) không có hình dáng rõ rệt, và 
không có khối lượng trong ý nghĩa siêu lý. Trong thiền quán minh sát (wi2assan), 
chúng ta chỉ quán những trạng thái của chúng trong thân, tức là cứng và mềm, quến 
lại và chảy ra, nóng và lạnh, đây và cân bằng. 


Bồn chất đại vừa nói gom chung lại là tứ đại minh, tứ đại chủng hay tứ đại hiển 
(mahäbhñta) nghĩa là lớn lao rõ rệt. Có Pã|i chú giải như vầy: Ä⁄#ahamtãni hutvã 
bhitãni pãtubhitãnïi = mahãbhutäni: sắc có chơn tướng hiện bày tất rõ rệt, gọi là 
đại minh hay tứ đại hiên, tức là đất, nước, lửa, gió. '*Š 


Đất Nước Lửa Gió Hiện 
Gó | Gió | Nước | Nước | Ẩn 
Nước | Đất | Đất | Đấ | Kém 
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_—_ O0O0__ 


Hai Mươi Bốn Sắc Y Sinh (Upadarupa) 


Sắc y đại sinh nghĩa là sắc mà nương sắc đại hiển sanh. Như có Päli chú giải như 
vầy: 

“Mahäbhitänam upädãäya pavatarmn rũpamti = upãdäyarñpam” Sắc nào phát 
sanh do nương sắc đại hiến, sắc ấy gọi là sắc y sinh hay sắc y đại sinh. 

Có 24 sắc y sinh hay sắc thực tính thứ yếu nương bốn sắc đại hiển. Tợ như đất là 
chánh; như cây thì nương sinh nảy nở từ đất. 


(b) Năm sắc thanh triệt (pasäda rũpa) 

Sắc thanh triệt là những phân sắc trong ngần của các giác quan — mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân. Chúng có khuynh hướng làm trong sáng các sắc đồng sanh. Chúng 
tiếp nhận những dấu ấn của cảnh. Có Palï chú giải như vây: 

Pasidatii = pasãdo: sự trong ngần của sắc (tứ đại) gọi là thanh triệt. 


5. Sắc nhãn thanh triệt (cakkhupasäda) là thứ sắc trong ngần của sắc nghiệp lan tỏa 
trong lớp thứ 7 của con ngươi nơi ảnh (cảnh sắc) hiện bày hay là nơi thâu đặng 
cảnh sắc. 

Có Pã|i chú giải như vầy: Cakkhafifi = cakkhu: chỗ đề cho thấy cảnh sắc gọi là 
nhãn tức là nhục nhãn (mwznsacakkhu) mắt thịt. 

Nói nhãn đây có hai: lI là trí nhãn (pañãcakkhu), 2 là nhục nhãn 
(mamsacakkhu). 


Trí nhãn có 5: 1 là Phật nhãn (buddhacakkhu) tức là tuệ biết tánh nết chúng sanh 
(asayaänusayanana), 2 là toàn trị nhãn (samanfacakkhu) tức là nhất thế chủng trí 
(sabbañnnutanana), 3 là tuệ nhãn (ñãnacakkhu) tức là tuệ đạo của bậc tứ quả 
(arahaftamagsañana), 4 là thiên nhãn (dibbacakkhu) tức là nhãn thông 
(abhinnana), 5 là pháp nhãn (dhammacakkhu) tức là tuệ đạo của bậc hữu học 
(magganaa). 

Nhục nhãn có 2: I là nhãn thanh triệt (oasaäacakkhw) tức là con ngươi trong bảy 
lớp mạc ở giữa tròng đen, 2 là nhãn hiện tượng (sasanbharacakkhu) là tất cả bộ 
phận con mắt. 

Ở đây là nói về nhãn thanh triệt Có Pãl chú giải như vầy: 
Cakkhuvinnanaditthiam hufva samavisaman cakkhati äcikkhantam vừa hofiti = 
cakkhu: nơi nương của nhãn thức và có cách mường tượng cho nhãn thức biết cảnh 


lửa | Lửa | Gió | Lửa | Bình 


344 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





159 


tốt, xấu, đó gọi là nhãn tức là nhãn thanh triệt, hiện tượng như đầu con chí, tục gọi 
là con ngươi có bảy lớp mạc bao, tỷ như gòn ở trong dầu, cũng gọi là nhãn quyền 
hay nhãn môn. 


Katamam tam rupa1m‹ cakkhaãyqatfanda 2 Yam cakkhu catunnam mahãbhifãnam 
upadaya pasãdo aftabhävapariyapanno anidassano sappafigho, yena cakkhunaã 
anidassanena sappafighena ripam sanidassanan sappafigham passi vã passafi vã 
passissafi vã passe va, cakkhumpetam, cakkhaãyatanampetam, cakkhudhatupesäa, 
cakkhundriyampetamn, lokopeso, dvärapesa, samuddopeso, pandarampelarm, 
kheftampetam, vafthumpela, neftampeftam, nayanampetam, orinamframpeltä, 
suñnno gãmopeso idam tam ripamụ cakkhãyqtfandqm. 

Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, 
liên hệ trong thân thể, thành không thấy mà đối chiếu đặng, chúng sanh đã thấy, 
đang thấy, sẽ thấy, nên thấy thứ sắc thấy đặng và đối chiếu (do thâu bằng nhãn 
thanh triệt), thứ sắc không thấy đặng mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, 
cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là đời, 
cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng 
gọi là vật, cũng gọi con ngươi, cũng gọi con mắt, cũng gọi bờ bên nảy, cũng gọi 
luỗống không ””, nhà trông. Những sắc này gọi là nhãn xứ. (Dhs. 516) 


Tứ ý nghĩa (aƒ/ha) của nhãn thanh triỆt: 

- Trạng thái là trong ngần của sắc tứ đại mà thâu cảnh sắc đặng (rữpä-bhighãtã- 
raha-bhita-ppasada-lakkhanarn). 

-_ Phận sự là tìm kiếm cảnh sắc (rñpesu aviñchana-rasarn\). 

- Thành tựu là chỗ nương của nhãn thức (cakkhuviññãnassa ãdhãrabhãvapaccu- 
pafthanam). 

- Nhân cận là có sắc tứ đại sanh từ tham ái chấp trước (điƒthukãmatamidãna- 
kammajabhitapadafthanar). 


. Sắc nhĩ thanh triệt (so/apasada) là thứ sắc thanh triệt của sắc nghiệp lan tỏa ở nơi 


có hình dáng tợ như một vòng tròn bên trong lỗ tai thâu đặng âm thinh làm cảnh 
cho nhĩ thức biết cảnh thinh. 

Có Pãli chú giải như vầy: Suuãffi = sofam: có thê (làm cho) nghe đặng, gọi là 
nhĩ, có 2 thứ: 1 là nhĩ thanh triệt (soãpasãđa), 2 là lỗ tai hiện tượng ra ngoài đề cho 
nhĩ thanh triệt nương. 

Nhĩ thanh triệt có 3 câu chú giải như sau. 

Sotaviññana dhi†thitam hutvã saddam sunafiri: chỗ nương của nhĩ thức nhờ đặng 
nghe, đó tức là nhĩ thanh triệt. 


Suñña — luống không, rỗng không, trống không. 
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Saddam sunanii etenäti = sotam: nghe tiêng đặng nhờ sắc ấy, nên sắc ấy gọi là 
nhĩ, tức là nhĩ thanh triệt. 

Sadde suyyamti etenäti = sofam: tất cả chúng sanh nghe đặng tiếng do nhờ sắc 
ấy, nên sắc ấy gọi là nhĩ tức là nhĩ thanh triệt. Câu giải thứ nhất phụ thuộc, hai câu 
giải sau chánh thức. 


Katamam tam rữpam sofAydfanan? Yam sotmn~ catunnam mahabhifãnam 
upadaya pasado afabhavapariyapanno anidassano sappafigho, yena sotena 
anidassanena sappafighena saddam anidassanam sappafigham suni va sunafi vã 
SMHIiSSAqH: Vũ sune vã, soiampelam, sotãyqtanampeftam, sotadhafupesa 
softindriyvampetamn, lokopeso, dwarapesa samuddopeso, pandarampelam, 
khettampetam, vatthumpetdm, orimam trampetam, suñno gãmopeso. ldam tam 
rupam sotayatanam. (Dhs. 5I7) 

Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? Nhĩ nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, 
liên quan thân thể, là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng (mà chúng sanh) hoặc đã 
nghe, hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, hoặc đang nghe những tiếng là thứ không thấy 
mà đối chiếu đặng. Nhĩ nào là thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng. Đây cũng 
gọi là nhĩ, cũng gọi là nhĩ nhập, cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là 
nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, 
cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà không. 
Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của nhĩ thanh triỆt: 

- Trạng thái là sự trong ngần của sắc tứ đại mà thâu đặng cảnh thinh 
(saddabhighataärahabhitappasadalakkhanam). 

-_ Phận sự là đưa đến hứng chịu cảnh thinh đối chiếu (saddesu ãviñchanarasam). 

- Thành tựu là chỗ nương của nh thức (sofaviiñãnassa 
ãdhãrabhävapaccupaftfhananm). 

- Nhân cận là có sắc tứ đại sanh từ nghiệp tham ái thính (sofukãmatãnidäna- 
kammajabhitapadafthanarn). 


7. Sắc tỷ thanh triệt (ghãnapasäda) là thứ sắc trong ngần của sắc nghiệp lan tỏa ở 
nơi có hình dáng tợ như móng chân cừu bên trong lỗ mũi thâu đặng các mùi làm 
cảnh cho tỷ thức biết cảnh khí. 

Có Päli chú giải như vầy: Ghãyafii = ghãnam: có cách hít, ngửi, đó gọi là tỷ. 

Nói về tỷ có hai thứ: 1 là bản thể tỷ (pasãđaghãna) tức là tỷ thanh triệt nương 
trong xương lỗ mũi, như móng con đê; 2 là tỷ cụ thể (sasambhäraghäna) tức là cả 
bộ phận hiện tượng lỗ mũi để cho tý thanh triệt nương. 

Bản thê tỷ hay tỷ thanh triệt có câu Pã|i chú giải chánh thức như vây: 
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Ghäãyamti etenäti = ghãnam: sắc nào làm nguyên do ngửi hơi đặng, sắc ấy gọi là 
tỷ, tức là tỷ thanh triệt. 


Katamam tam rupam ghanãyafanamtr? Yam ghana1" catunnam mahãbhifãna1m 
upadaya pasado daitabhaãvapariyapanno anidassano sappafigho, yena ghãnena 
anidassanena sappafighena gandham anidassanam sappafigham ghay! va ghaäyati 
vã ghaãy¡ssafi va ghaãye vũ ghaãnampetam, ghanãyatanampetam, ghãnadhãtfupesa, 
ghanindriyampetamn, lokopeso, dväräpesa, samuddepeso, pandarampetam, 
khetftampetam, vatthumpetdm, orimam trampetam, suñno gãmopeso. ldam tam 
rpam ghaãnãyafana1. 

Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, liên 
hệ trong thân thể, là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, (thế vậy chúng sanh) đã 
ngửi, đang ngửi, sẽ ngửi, đáng ngửi, nhập với khí là thứ không thấy mà đối chiếu 
đặng đối với tỷ nào thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là tý, 
cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng 
gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là 
vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. (Dhs. 516) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của tỷ thanh triệt: 

- Trạng thái là cách trong ngần của sắc tứ đại nghiệp mà thâu đặng cảnh khí 
(gandhaãbhighatarahabhitappasadalakkhanam). 

-_ Phận sự là soi theo, chiếu đến cảnh khí (gandhesu ãviñchanarasam). 

- Thành tụu là chỗ nương của tỷ thức (ghãnaviññãnassa 
ãdhãrabhävapaccupaffhananm). 

- Nhân cận là có sắc tứ đại sanh từ nghiệp tham ái khí (ghäyiukãmatänidäna- 
kammajabhitapadafthanar). 


. Sắc thiệt thanh triệt (/vhãpasãda) là thứ sắc trong ngần của sắc nghiệp lan tỏa ở 


giữa mặt trên của lưỡi có hình dáng tợ như búp sen (hay giọt nước) thâu đặng các 
vị làm cảnh cho thiệt thức biết cảnh vị. 

Có Pã|i chú giải như vầy: Sãyanaffhena = jivhã: có thê nếm vị đặng, gọi là 
thiệt. '50 

Nói về thiệt có hai thứ: 1 là bản thể lưỡi (pasãđa/ivhä) tức là thanh triệt của lưỡi, 
2 là cụ thể lưỡi (sasambharajivha) tức là cái lưỡi. 

Thiệt thanh triệt (pasđda/ivhä). Có Pãli chú giải như vầy: Jñwam avhäyafiti = 
7ivhaä: hưởng nhân thọ mạng gọi là thiệt tức là thâu cảnh vị, đó là thiệt thanh triệt. 


Katamam tam rữpam jivhãydftandr2 Yam jivha cafunnam mahaãbhHfãnam 
upadaya pasado aftabhavapariyaäpanno anidassano sappafigho, yãya jivhaya 


Chú giải bộ Pháp tụ - Dhammasanganiatthakathä. 
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anidassanäya sappafighaya rasam anidassanam sappafigham say! vã sãyafi vã 
sãyissai vã saye va, jivhapesa jivhayatanampefam, jivhadhatupesäa, 
Jivhindriyampeftam, lokopeso, dwãrãpesa, samuddopeso, pandarampetam, 
khettampetam, vatthumpetdm, orimam trampetam, suñno gãmopeso. ldam tam 
rũpam jivhaãyatanam. 

Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, 
liên hệ trong thân thể, là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, (thế vậy) chúng sanh đã 
nếm, hoặc đang nếm, hoặc sẽ nếm, hoặc đáng nếm bằng vị mà không thấy nhưng 
đối chiếu đặng với thiệt nào là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, theo đây cũng 
gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng 
gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh 
giới, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là 
thiệt xứ. (Dhs. 579) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của thiệt thanh triệt: 

- Trạng thái là cách trong ngần của sắc tứ đại mà thâu đặng cảnh vị 
(rasabhighatarahabhiitappasadalakkhanam). 

- Phận sự là soi theo chiếu đến cảnh vị (rasesu ãviãchanarasam). 
paccupaffhanam). 

- Nhân cận là có sắc tứ đại sanh từ nơi nghiệp tham ái vị (sãy/ukãmatãni 
dãnakammajabhñữtapadafthanam). 


9. Sắc thân thanh triệt (⁄Zyapasãda) là thứ sắc trong ngần của sắc nghiệp lan tỏa 
khắp thân thê trừ tóc, lông, móng và da khô. 

Có Pã|i chú giải như vầy: Kucchifänam ayoti = kãyo: đông chứa vật bất tịnh gọi 
là thân. Hay chú giải như vầy: Kucchitãnam kesãdmam pãpadhammänañca ãyoti = 
kãyo: gom chứa đồ bắt tịnh như là tóc v.v... và hợp tác pháp tội, đó gọi là thân. 

Nói về thân có 2 thứ: 1 là thân bản thể tức là thanh triệt nương thân 
(pasädakãya), 2 là thân cụ thể tức là cái thân hay các bộ phận thân thể 
(sasambharakaya). 


Katamam tam rủpam kãyãyqfqnan? Yo kãyo cafunnam tpãdäya pasado 
afabhavapariyapanno danidassano sappalgho, yena kãyenag qanidassanena 
sappafighena phojthabbam qanidassanam sappaligham phusi vã phusafL vã 
phusisail vã phuse va, kayopeso, kãyãyalanampetam, kaãyadhãtupesäa, 
kaãyindriyampefam, lokopeso, dvarapesa samuddopeso pandarampelam, 
khetftampetam, vatthumpetdm, orimam trampetam, suñno gãmopeso. ldam tam 
ripam kaãyäyqfqnda1n. 
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Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển 
liên hệ trong thân thể, thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Thế vậy (chúng 
sanh) hoặc đã đụng chạm, hoặc đang đụng chạm, hoặc sẽ đụng chạm, hoặc đáng 
đụng chạm với xúc là đồ không thấy nhưng đối chiếu nơi thân nào là đồ không thấy 
nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân 
giới, cũng gọi là thân quyên, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, 
cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, 
cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là thân xứ. (Dhs. 520) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của thân thanh triệt: 

- Trạng thái là sự trong ngần của sắc tứ đại thâu đặng cảnh xúc 
(pho†‡habbabhighatära-habhitappasadalakkhanarn). 

-_ Phận sự là soi theo, chiếu đến cảnh xúc (pho††habbesu ãviñchanarasam). 

- Thành tựu là chỗ nương của thân thức (kãyaviññãnassa ãdhãrabhãva- 
padafthanam). 

- Nhân cận là có cảnh xúc (?hwsitukãmatanidãänakammajabhitapada†thanam). 


(c) Bảy sắc cảnh hay sắc dạo (gocara rũpa) 
Chúng là năm cảnh thường bị nhận biết bởi năm thức (pañca viññãna). 


Sắc cảnh sắc (rzữpãrammaria) là các mầu (va„a) tức là sắc bị nhãn thức biết. 
Có Pali chú giải như vây: 

-_ WDqmeva = rũÐärqmmaIa: sắc mà nơi tiến hành của nhãn thức gọi là sắc 
cảnh. 

-_ Rũpayati hadayangatabhavam pakäketi = rũpam: sắc mà để cho nhãn thức 
biết gọi là cảnh sắc. 

-_ Rũpayati dabbam pakäsefifi = rũpam: sắc mà nhận hiện tượng các vật có hình 
thức gọi là cảnh sắc. 


Katamam tam ripam rpãydfaqndnit? Yamn ripam catunnam mahaãbhHfãna1m 
upadäaya vannanibhhä sanidassanam sappaHgham: nam piakam lohiakam 
odatam ka|akam mañJefthakaml hari 2 harivannarn ambankuravannan digham 


lói 
chalamsam a{thansam 


rassam anu1n thulam vaffam paruinandalam caturassam 
solasarnsam ninnam thalam chaãyã đtapo ãloko andhakaro abbhaä mahikã dhữmo 
rao candamandadlasa vannanibhad suryamandalasa 4  vannanibha 
tãrakaripanam vananibhã ãdãsamandalassa vannanibhäa 
maIsankhamuftaveluriyassa vannanibhä jãtariparqjatasasa vannanibhäa, yarn vã 
pananfampi qtthi rữpam catqnnam mahabhnfanam upadaya vannanibhäa 
samdassanam sappafigham, yam ripam sanidassanam sappafigham cakkhuna 


caturamsam 
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amldassanena sappalighena passi vũ passafl vã passissafliHƯR vũ passe vả, 
rupampetam.  Nipaãyatanampetam, ripadhakupesd ldam tạm rủpam 
ripãyatanam. (Dhs. 52T) 

Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại hiển là thứ 
thấy đặng và đối chiếu được tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, 
màu đen, màu chân chim phụng, màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái 
xoài, dài, văn, viễn, to, tròn, vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, 
bóng, nắng, ánh sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh trăng, trời chói, ánh sao, sao 
TỌI, kiếng TỌI, ĐỌC chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc mắt mèo, ánh vàng, 
ánh bạc, hoặc dù cho sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại hiển là thứ thấy 
đặng và đối chiếu đặng. Như thế, chúng sanh đã thấy, hoặc đang thấy, hoặc sẽ 
thấy, hoặc đáng thấy bằng sắc nào mà thứ thấy đặng và đối chiếu đặng với nhãn là 
thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng 
gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. 

Sắc thành sắc giới đó ra sao? Tức là sắc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành 

sắc giới. 

Tứ ý nghĩa (z//ha) của cảnh sắc: 

-_ Trạng thái là đôi chiếu với nhãn (thanh triệt) (cakkhupatthanalakkhaam). 
-_ Phận sự là làm cảnh cho nhãn thức (cakkhuviññanassa visayabhävarasarn). 
- Thành tụu là vật thục hay chỗ dạo của nhãn thức 

(4sseVagocarapaccupafthanarn). 

-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển (catunahabhutapadafthanam). 


Sắc cảnh thỉnh (sadđã rammana) là âm thanh (sadda) tức là sắc bị nhĩ thức biết. 

Có Päli chú giải như vây: 

- Sappati sotaviããñeyyabhãvam gacchaiii = saddo: sắc mà nhĩ thức biết gọi là 
cảnh th¡nh. 

-_Saddiyati uccäriyaffi = saddo: tiếng chỉ phát ra đều gọi là thinh. 

- 5O y@Va ärdnmananfi = saddaãrammatam: sắc mà làm cho nhĩ thức tiến hóa 
gọi là cảnh thinh. 

Katamam tam rupam saddayaftanam? YVo saddo catunnam mahaãbhifãnam 
upadava danidassano sappalgho bherisaddo mudingasaddo sankhasaddo 
panavasaddo gitasaddo  vaditasaddo sammasaddo  pamisaddo saffãnam 
nieohosasaddo dhathnam sannighatasaddo vaãtasaddo udakasaddo manussasaddo 
amanussasaddo, yo vã panafiñopl afthi saddo catunnam mmahabhifãna1mợụ upadaya 
amdassano sappalgho, yam saddam anidassanam sappaligham sotena 
anidassanena sappafighena suni vã sunđfi va sunissafi vã sune va, saddopeso, 
saddayatanampetam, saddadhatupesa. ldam tam ripam saddäydtanda1n. 
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Sắc mà gọi là thỉnh xứ đó ra sao? Thịnh nào nương sắc tứ đại hiển thành thứ 
không thấy mà đối chiếu đặng, tức là tiếng trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thôi, 
tiếng phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng võ tay, tiếng thú kêu, 
tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi nhân. Hay là những 
tiếng nào khác nương sắc tứ đại hiển thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu 
đặng... Thế vậy, chúng sanh hoặc đã nghe, hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, hoặc 
đáng nghe những tiếng nào là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, đối với 
nhĩ thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thính, cũng gọi 
là thinh xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này đều gọi là thinh xứ. (Dhs. 522) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của cảnh thinh: 
-_ Trạng thái là đối chiếu nhĩ thanh triệt (softapafthananalakkhanam). 
-_ Phận sự là làm cảnh cho nhĩ thức (so/aviñnãanassa visayabhãvarasarn). 
-Thànhh tụu là vật thục hay chỗ dạo của nhĩ thức 
(4sseVagocarapaccupafthäanarn). 
-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển (catunahabhutapadafthanam). 


12. Sắc cảnh khí (gandhä rammana) là các mùi (gandha) tức là sắc bị tỷ thức biết. 
Có những câu Päli chú giải như vây: 

-_ Gandhayati aItano vathưm sicefti = gandho: là hơi tiết ra trình bày của tự nó 
nương, gọi là khí. 

-_ ldamettha qtthiti pesunfam karontam viya hori: đại ý cảnh khí là cách tợ báo 
tin cho biết vật chi chi (như là đi gần đến chỗ bán sầu riêng, dù không thấy, 
ngửi mùi cũng biết). 

- §o yeva ãrammanan = gandhãrammanarmn: cảnh nào là chỗ tiến hóa của tỷ 
thức, đó gọi là cảnh khí. 


Katamam tam rữpam gandhãyatfandmợ 2 Yo gandho catunnam mahaãbhifãna1m 
upadäava anidassano sappafigho. mũilagandho saragandho tavagandho 
paftagandho pupphagandho phalagandho ãmakandho''2 vissagandho susandho 
dugøandho, yo vã panañfñopi atthi gandho catunnamn mahaäbhitfãnam upadaãya 
amdassano sappafigho, yam gandham danidassanamn sappaHgham ghanena 
amidassanena sappaflighena ghaãy! vã ghãyadti vũ ghaãy¡ssali vã ghayc vã, 
gandhopeso, gandhãyafanampetamn, gøandhadhãt~pesa  ldam tam rữpam 
gandhãyqtanam. 

Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại hiển thành đồ 
không thấy nhưng đối chiếu đặng, tức là hơi rễ cây, hơi lỗi cây, hơi vỏ cây, hơi lá 
cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, hơi thơm, hơi hôi. Hoặc là 
những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại hiển thành đồ không thấy đặng nhưng 


1. Amakagandho. 
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vẫn đối chiếu. Thế vậy chúng sanh hoặc đã ngửi, hoặc đang ngửi, hoặc sẽ ngửi, 
hoặc đáng ngửi, hơi nào mà thành thứ không thấy đặng nhưng đối chiếu đặng, đối 
với tỷ mà thuộc về thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là khí, 
hoặc gọi khí xứ, hoặc gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. (Dhs. 523) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của cảnh khí: 
-_ Trạng thái là đối chiếu tỷ thanh triệt (øhänapafihananalakkhanam). 
-_ Phận sự là cho tỷ thức hưởng (øhãnaviñfñianassa visayabhäavarasam). 
- Thành tựu là vật thực hay chỗ dạo của tỷ thức (/đssevagocarapaccupafthänam). 
-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển (catunahabhutapadafthanam). 


Sắc cảnh VỊ (rasa rammmarna) là các vị (rasa) như mặn, ngọt, lạt, chua, cay, đắng, 
chát, v.v... tức là sắc bị thiệt thức biết. 

Có Päli chú giải như vây: 

-_ Rasiyati assädiyaffi = raso: sắc mà thiệt thức nếm, gọi là vị. 
-_ 3O ÿ€Vd ñFAH1"đ11đì — rdSäFdI11đda1: sắc nào là nơi tiễn hóa của thiệt thức, 
đó là cảnh vỊ. 

Kalamam ta rpam rasaydfandm?2 Yo raso cattinnam mahabhifãnam 
upadäaya anidassano sappaligho: mũlaraso khandharaso facaraso paffaraso 
puppharaso phalaraso ambilamn madhuram titakam kafukam lomikam kharikam 
lapilam'“° kasavo sãdu asädu, yo vã panaRñfepi aHhi raso catunnam 
mahabhitananụ upaãdãya anidassano sappafigho, yamm rasam anidassanam 
sappa{igham jivhãya anidassanaya sappafighaya sãy¡ vã sãyqfi va sãy¡ssafi vã 
Sãy€Ẵ Vũ, rasopeso, rasäydatanampeftam, rasadhatupesa  ldam tam rữpam 
rasäyatanam. (Dhs. 524) 

Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? VỊ nào nương sắc tứ đại hiển thành đỗ không 
thấy mà đối chiếu đặng, tức là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông 
cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đăng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhãn, vị chát, vị 
ngon, vị dở, hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại hiển mà thành thứ đồ không thấy 
mà đối chiếu đặng. Nhập với thiệt thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, 
hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đôi chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi 
vị nào mà thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là vị, cũng 
gọi vị xứ, cũng gọi vị giới. Những sắc này đều gọi là vị xứ. 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của cảnh vị: 
-_ Trạng thái là cách đối chiếu với thiệt thanh triệt (71vhãpafthananalakkhanarn). 


.^~o~— 


lapilakam 


352 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





- Thành tụu là vật thục hay chỗ dạo của thiệt thức 
(4sseVagocarapaccupafthäanarn). 

-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển sanh từ nơi nghiệp tham ái vị (ca£unuahabhita- 
padafthanarn). 


*. Sắc cảnh xúc (pho(thabbaärammana) là sự xúc chạm (đất - pafhavï, lửa - tejo, gió 
- yayo) là cứng, mềm, chùng, thăng, nóng, lạnh, tức là đất, lửa, gió hay là những 
chất bị đụng, tức là sắc bị thân thức biết. Có Pãi chú giải như vây: 

-_ Phusitabbamii = pho{†habbarammanam: những chất mà thân thanh triệt đụng, 
gọi là xúc. 

-_ Tadeva ãrammatatn = pho{†habbararnmmanam: những chất để xúc chạm làm 
cho thân thức tiến hóa gọi là cảnh xúc. 
Nước không thê thành cảnh xúc. Có Pã|i chú giải như vây: 

-_Äpodhäãtmyä sukhumabhävena bhusiimm asakkuneyyattä vuftam: nước bản thê 
rất tế nhị, nên không thê đối chiếu với thân thanh triệt. 


Katamam tam phofthabbaydtftandma?2 PathavidhatI teịodhaf“U vãyodhaãtfu 
kakkhalamnl mudukam sanham pharusam— sukhasamphassam dukkhasamphassam 
garukam lahukam, yam phofhabbamw amidassanam sappafigham kayena 
amidassanena sappafighena phusi vã phusali vũ phusissdfi vã phuse va, 
pho†thabbopeso, pho{‡habbayatanampetam, pho†thabbadhatupesa. ldam tam 
ripam phofthabbãydatqana1n. 

Sắc mà gọi là xúc xứ đó ra sao? Địa giới, hỏa giới, phong giới, sự cứng, sự 
mềm, thứ to, thứ nhuyễn, sự nặng, sự nhẹ, đụng vào thích sướng hoặc không 
thích. Nhập với thân là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối 
chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu với thứ xúc 
nào mà thành thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là xúc, 
cũng gọi xúc xứ, cũng gọi xúc giới. Những sắc này đều gọi là xúc xứ. (Dhs. 540) 


Tứ ý nghĩa (z//ha) của cảnh xúc theo đất, lửa và gió: 
Sắc, thinh, khí, vị và xúc gom chung lại gọi là sắc cảnh (visayariñpa) hay là sắc 
đạo (øocararipa). Có những câu Pal|I chú giải như sau: 
-_ Gãyo caramii ehäti = gocaro: nhiều bò đạo đi nơi chỗ ấy, nên chỗ ấy gọi là bò 
dạo. 
-_ Œocarasadisati = gocarä: chỗ mà nhiều bò dạo đi, cũng như sắc nào mà làm 
cho tâm và sở hữu do có sự đối chiếu, sắc ấy gọi là sắc dạo. 
-_ Gãvo caramti etthäti = gocaram: nơi du hành của lục quyền (căn) (indriya) như 
thế gọi là sắc cảnh. 
(từ “eo” đây có nghĩa là quyền (iđriya), mà nói gocara cùng với ãramưmnana ý 
nghĩa như một). 
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14. 


15. 


Lưu ý: 

()_ Những tên gọi trong ngoặc là những sắc thực tính cơ bản của năm cảnh. Lưu ý 
là có 7 thực tính tất cả. 

(i) Do vì sự tỉnh tế của những sắc ấy, nước hay thủy đại (ãpo) không thể được 
cảm nhận bởi xúc chạm. Ví dụ, khi chúng ta đặt bàn tay vào nước, cảm nhận 
“sự lạnh" là “/27ø”, “sự mềm' là “pathavĩ”, và “ấp suất là “yãyo ˆ Do đó, chỉ có 
ba thực tính cơ bản này được xem là sự xúc chạm. 


(d) Hai sắc tính (bhãva rũpa) 
Sắc tính nữ (hi bhãva) là sắc có biểu hiện nhu mì và lan tỏa khắp thân thể 
người nữ. 
Có Pali chú giải như vây: 
-_ lthiya bhãvo = ithibhävo: có cách thức nữ căn v.v... gọi là nữ tính. 
Purisassa cũng như Pưmassa. Pumabhava cũng như Purisabhava. 


Katamam tam rữpam thndriydam?2 Yam trthiydm tHthingaml thinimitfam 
iIthikuttam itthaãhappo ttthattam2 itthibhavo, da tam ripamm itthindriyam. 

Sắc mà gọi là nữ quyên đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nữ như là 
nữ căn, nữ tướng, thân phần nữ, thái độ nữ, nết hạnh nữ, hành động theo cách 
người nữ. Như thế đây gọi là sắc nữ quyên. (Dhs. 525) 


Tứ ý nghĩa (a/(ha) của sắc tính nữ: 
-_ Trạng thái là khuôn khổ nữ (ihibhãvalakkhanam). 
-_ Phận sự là trình bày cách nữ (/hfipakasanarasarn). 
- Thành tựu là có nữ căn v.v... (/fiingadmam kaãranabhavapaccupafthanarn). 
-- Nhân cận là có sắc tứ đại hiển (catunahabhutapadafthanam). 


Sắc tính nam (zisa bhãva) là sắc có biểu hiện cứng cõi và lan tỏa khắp thân thể 
người nam. có Pã|i chú giải như vây: 

-_ Purisattabhaävo = purisaffam: trạng thái tư cách nam căn v.v... gọi là nam tính. 
-_ Pumassa bhãvo = pumabhayo: làm nhần thành nam, gọi là nam tính. 


Có 4 cách, khác với nữ như vây: I là nam căn (/2ga), 2 là nam tướng (imiffa), 
3 là tánh nết (kí) nam, tức là thói quen theo người nam, 4 là cách hành động 
theo nam (đ*aø0ø4) là cách cứng cõi. 

Căn khác nhau là nam căn và nữ căn. Hình tướng khác nhau là kịch cộm và yếu 
điệu. Tánh nết khác nhau là hùng đũng và nhu mì. Hành động khác nhau là cứng 
cõi và yếu ớt. 
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Kalamamw tam rHpDaJ puFISIHdrTydIMĐ2 Yam purisassE  purisalineam 
purisanimitam purisakuttan purisakaDppo purisafam purisabhavo, idam tam 
ripan purtIsindriya. 

Sắc mà gọi là nam quyền đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nam như 
là nam căn, nam tướng, thân phần nam, thái độ nam, nết hạnh nam, hành động 
theo cách người nam. Như thế đây gọi là sắc nam quyên. (Dhs. 526) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sắc tính nam: 
- Trạng thái là tư cách nam (wrisabhãvalakkhanam). 
-_ Phận sự là bày ra cách người nam (0wrisofinakãsanarasam). 
- Thành tựu là có nam căn v.v... 
(purisalinsadInamkaranabhavapaccupafthanar). 
-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển (catunahabhutapadafthanam). 


Lưu ý: chính hai sắc này phân biệt giữa nam và nữ. 


(e) Sắc ý vật (hadayavatthu rũpa) 
16. Sắc ý'“° vật (hadayavatthu rũpa) 

Hadaya vatthu - sắc tìm hay sắc ý vật là sắc lan tỏa trong máu bên trong trái 
tim. Sắc ý vật là nơi nương của tâm, ý hay thức (mano viãñãna). Sắc ý vật không 
chỉ có một, mà có hàng tỷ sắc ý vật lan tỏa trong máu bên trong trái tim. 
Dhammasaigan (Bộ Pháp Tụ) bỏ qua sắc này. Trong Atthasälini thì 
hadayavatthu được giải thích là cifassa vafthu (nền tảng của tâm) 

Nói về tim có hai thứ: I là nhục đoàn tim (mamsahadayaripa) tức là trái tìm, 
hình thức tương tợ như búp sen; 2 là sắc tim bản thể hay sắc ý vật 
(hadayavatthuripa) tức là một thứ sắc nghiệp mà nương sanh trong tim cụ thể. 

Có Pali chú giải về sắc ý vật (hadayaripa) như vầy: 

-_ Hadamti safä tamtam ettham (vã) onattham (vã) ripendi etenäti = hadayam: tất 
cả chúng sanh nhờ sắc nào làm việc lợi ích và không lợi ích, sắc mà bị nương 
nhờ ấy gọi là sắc ý vật. 

-_ Hadayavatthu hadayaripam nãma: bản chất của trái tìm đặt tên là sắc ý vật. 
Nissayapaccayo Ti:.... Yd1 rHpdt Hissãya manodhäfU ca manovinfñanadhatu 

ca  vafaml tam ripam manodhaft—qyä ca manovinfanadhauyä ca 

fainsanpayuftakanafñca dhamnãnam nissayapaccayena paccayo. 


1 Mano tỉ yam cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam manindriyam viññãnam 


viññãnakkhandho tajjã manoviññänadhäãtu. Ayam vuccati mano. Ayam mano imầya pitiyä sahagato hoti 
sahajäto samsattho sampayutto ekuppado ekanirodho ekavatthuko ekärammano. 

Ý tức là tâm; ý là tỉnh thần, là trái tim, là vật tinh khiết; ý là ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, từ đó có ý thức giới; 
điều này được gọi là ý. Ý này với sự vui mừng này là đồng hành, đồng sanh, được liên kết, được gắn bó, cùng 
sanh, cùng diệt, chung một nền tảng, chung một đối tượng. (MAHANIDDESAPALI - ĐẠI DIỄN GIẢI / 1. 
Kãmasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Về Dục / Việt dịch: Bhikkhu Indacanda / Nguồn: www.tamtangpaliviet.net) 
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Lư, 


Y chỉ duyên như là ... Ý giới và ý thức giới hành vi nương sắc nào thì ý giới, ý 
thức giới và pháp tương ưng đối với sắc ấy băng Y chỉ duyên. (P¿1.9) 
Tứ ý nghĩa (a/(ha) của sắc ý vật: 
- Trạng thái là nơi nương của ý giới và ý thức giới (manodhafumnanovinana- 
dhaãthnam nissayalakkhanam). 
-_ Phận sự là chứa để những giới vừa nói (/ãsañneva dhathnam adhãranarasam). 
-_ Thành tựu là bảo vệ những giới vừa nói (adubbahanapaccupafthanam). 
-- Nhân cận là có sắc tứ đại (catunahabhutapadafthanam). 


() Sắc mạng ïvita rũpa) 
Sắc mạng (7a rũpa) 

Sắc mạng (/wiía rñpa) hay sắc mạng quyền (ïviindriya rñpa) là loại sắc 
nghiệp lan tỏa khắp thân thẻ. 

Nó nên được lưu ý rằng cả hai trong danh, sắc đều có mạng. Mạng quyền của 
danh là (ñi#ndriya), là một trong bảy sở hữu biến hành (sabba cita sãdhãrana 
cefasika). Còn mạng quyền của sắc là Jjivita rũpa (sắc mạng). 

Danh mạng quyền (wi/ndriya) có thê được xem là sự sông của danh pháp và 
sắc mạng quyên (/i/a rñpa) là sự sông của sắc pháp. Có Päli chú giải như vây: 

-_ Jivitindriyam Jivitaripam nãma: bảo vệ sự còn, gọi là sắc mạng tức là bảo tồn 
cho sắc nghiệp còn đủ 51 tiểu sát-na. 

-_ Ấy usmam paticca tifthati: sắc mạng còn đặng do nương lửa nóng tức là lửa 
nóng trong thân thê. 

- JWamti sahajãta dhammä etenäti = jivitam: sắc nghiệp câu sanh nhờ sắc nào 
đặng còn, sắc ấy gọi là mạng sống. 


Katamam tam ripam jIyiindriyaun ? Yam t1esam ripInam dhammana1 ãyu thi 
yapana yäpanä iriydtä vaffana palana j1Vvifam j1vitindriyam, Idam" tam rữpa1m 
7iitindriyam. 

Sắc mà gọi là mạng quyền đó ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện 
hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, sự dinh dưỡng của sắc 
pháp, gọi sắc mạng quyền tức là cách sông còn của sắc pháp. Những sắc này đều 
gọi là mạng quyên. (D2Js. 527) 


Tứ ý nghĩa (a/ƒha) của sắc mạng: 
-_ Trạng thái là bảo vệ sắc câu sanh (sahajätaripänupälalakkhanarm). 
- Phận sự là làm cho sắc nghiệp đặng còn (/esưm pavattanarasam). 
- Thành tựu là cách hiệp lại cho còn vững (/4saññeva thapanapaccupafthanarn). 
-- Nhân cận là có sắc tứ đại điều hòa (yãpayabbapadafthänam). 
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(g) Sắc vật thực (ãhãra ripa / ojä) 
18. Sắc vật thực (ãhãra rũpa /ojä) 

Vật thực thô là thứ được dùng từng miếng, gọi là kabajikärähära. Ö đây, ãhãra 
rñpa nghĩa là những chất dinh dưỡng, bổ dưỡng (ø/Z) duy trì thân thể. 

Nói về vật thực có 4 thứ: 1 là đoàn thực (kabajikãrãhãra) tức là miếng ăn, ám 
chỉ chất bổ của miếng ăn v.v...; 2 là xúc thực (phassãhãra) có pháp thực tính là 
sở hữu xúc; 3 là tư thực (manosañcefanahara) có pháp thực tính là sở hữu tư; 4 là 
thức thực (vinanahaãra) tức là tâm. 

Sắc vật thực đây là đoàn thực (kabajharahara). Có Pä|i chú giải như vẫy: 

-_ Kabalikaro qhãro ãhãrariparmm nãma: đoàn thực có tên là sắc vật thực tức là 

chất bồ của miếng ăn, thuốc uống v.v... 

-_ đhãriyaffi = ähãro: những chất bố làm cho (sắc) trong thân tiễn hóa thêm, gọi 
là vật thực. 

-_ Affano udayänantararn rữpa1mợụn janefifi = ojã: giúp các pháp tự liên hợp sanh ra, 
gọi là chất bổ hay sắc thực, tức là sắc vật thực. 


Sắc vật thực đây có hai: 1 là vật thực ngoại (bahiddhähara) là chất bỗ thêm vào 
thân thể, 2 là vật thực nội (o/zjjhatãhãra) là cơ quan tự dinh dưỡng của mỗi bọn 
sắc, tức là sự còn của tất cả sắc. 

Katamam tam rữpam kabalkaro ñhãro? Odano kummaso safti maccho 
mamsamụ khiram dadhi sappi navaniam telamn madhu phãnHfam, yam vã 
pananfampÐi qaHhi rupam yamhi yamhi Jjanapade tfesam tesam safftãnam 
mukhasiyam dantavikhadanam galajjhoharanyamn kucchivithamphanam yaya 
ojäya sattä yãpemti, idam tam rapam kabalikaro ãharo. ldam tam rữpam upadaä. 
(Dhs. 538) 

Sắc mà øoi là đoàn thực đó ra sao? Cơm, bánh tươi, bánh khô, cá, thịt, sữa 
tươi, sữa chế, bơ trong, bơ cục, mỡ, dầu, mật, nước mía, hay là những sắc nảo 
khác vẫn có mà thành đồ để vào miệng nhai nuốt cho no bụng của mỗi chúng sanh 
và nhân loại hay những chất chi bố dưỡng cho tất cả chúng sanh. Những sắc này 
đều gọi là đoàn thực. 


Tứ ý nghĩa (a/ƒha) của sắc vật thực: 
-- Trạng thái là giúp thân thêm tiễn hóa (ojãlakkhanam). 
-_ Phận sự là đặng còn của sắc (rupähoranarasan). 
-_ Thành tựu là trợ giúp cho thân thê (kãyupatthambhanapaccupdafthänam). 
-. Nhân cận là đồ thích hợp nên dùng (ojjhoharitabbapadafthänam). 


(h) Sắc giao giới (pariccheda ripa) hay hư không giỏi (ãkãsa 
dhãtu=ã+kãs+dhãtu) 
19. Sắc giao giới (pariccheda rũpa) 
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Sắc giao giới là khoảng không (nguyên tử) giữa các thứ sắc hay giữa những 
bọn sắc hay nhóm sắc (rữpa kalãpa). Như có khoảng không giữa những quả trứng 
trong rồ trứng, do đó có không gian giữa những bọn sắc (những hạt nguyên tử rất 
nhỏ), những sắc này sanh do bốn nhân đó là nghiệp (kømzna). tâm (ci/a), quí tiết 
(uf) và vật thực (đhãra). Cho nên, Sắc giao giới (pariccheda rñũpa) cũng được 
thừa nhận là sanh ra cũng do bốn nhân. 

Sắc giao giới (pariccheda rũpa) cũng còn gọi là hư không giới (ãkãsa dhãm). 
kãsa là khoảng trống, là sắc mà bên trong nó rỗng không. 4kZsø là một giới 
(dhãu) với ý nghĩa là không thực thể (nÿ/7a), không là một thực tính hiện hữu 
như thực tính tứ đại hiển. Là một trong 28 thứ sắc, 'hư không giới nghĩa không 
phải là hư không bên ngoài mà là khoảng không (nguyên tử) giữa các thứ sắc hay 
giữa những bọn sắc hoặc nhóm sắc (rủpa kalapa). 

Có Päli chú giải như vầy: Na kassafi = äãkãso: chắng có bịt cứng, gọi là hư 
không. 

Hư không có 4 hoặc S. 


Hư không có 4: I là một hữu hư không (4//akasa) tức là hư không ngoài vũ trụ; 
2 là không gian hư không (paricchinnakasa) tức là chặng giữa của hai vật; 3 là 
tuyệt tịnh hư không (kasi„ugghätimakäsa) tức là hư không phủ nhận 9 đề mục, 
ám chỉ đề mục không vô biên; 4 là giao giới hư không (paricchedäkãsa) tức là 
ranh giữa của 2 bọn sắc sắp lên. 


Hư không có 5: l là giao giới hư không (r„pakalapaparicchadakasa) tức là 
ranh giữa của 2 bọn sắp lên; 2 là không đồng hư không (ssirãkãsa) là sự trỗng 
trong vật, như là: hang, trong chai, trong nỗi, trong hũ, trong lu v.v...; 3 là không 
kích hư không (vivarakasa) là kẽ hở của 2 vật, vật nứt hở v.v...; 4 là tuyệt tịnh hư 
không (kasigghätimäkãsa) là hư không phủ nhận 9 đề mục, tức là đề mục 
không vô biên; 5 là một hữu hư không (ø//akasa) tức là hư không ngoài ra vũ trụ, 
tục gọi là bầu trời. 


Katamam tam rupam dkãsadhatw2 Yo aãkaso ãkãsagafam agha1mn aghagatfam 
vivaro vivaragaftamn asamphuftham cathhi mahabhutchi ldam tam ripam 
ãkasadhqtu. 

Sắc mà gọi là hư không giới (giao giới) đó ra sao? Trồng không tục gọi là hư 
không, cách luống không, sự luỗống không, kẽ hở, lỗ trồng, tục gọi là không ngơ, 
thường gọi là rỗng không, thuộc về y sinh nương sắc tứ đại sung, nhưng đụng 
chạm không đặng. Những sắc này đều gọi là hư không giới. (Dhs. 530) 


Tứ ý nghĩa (a/£ha) của giao giới hay hư không: 
-_ Trạng thái là chặng giữa của bọn sắc với bọn sắc (rñpaparicchedalakkhanarn). 
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x 


-Phận sự là trình bày riêng từ phần của bọn sắc 
(rñpapariyantappakasanarasam). 

- _ Thành tựu là chia phân sắc (rữpamäriyädapaccupafthänam). 

- Nhân cận là có ranh của bọn sắc (paricchinnaripapadafthanarn). 


(i) Hai sắc biểu tri (viññatti rũpa) 

Sắc biểu tri (viãfñarii rũpa) là những hành vi của thân và khẩu mà chúng sanh 
dùng để thông tri, mục đích để cho người khác hiểu biết ý nghĩa. 

20. Thân biểu tri (wãya viZñazi) là hành động bằng tay, đầu, mắt, chân, v.v... để làm 
cho người khác hiểu mục đích của mình. Thân biểu tri đây có hai: 

1 là thân biểu tri thông tri (bodhanakäyaviññari), là thân nêu bày có ý nghĩa tỏ 
hiểu; 

2 là thân biểu tri hành vi (pavafanakãyaviññafri) là thân hành động hiện tượng 
bằng cách hành vi như tập thể dục hoặc đưa ra, vào làm công việc v.v... chớ 
không có ý nghĩa chỉ để tỏ hiểu, những cách này không gọi là thân biểu tri. 

Còn sắc thân biểu tri (kãyaviññatiripa) ở đây là thân biểu tri thông tri mà nói 
tắt, gọn là thân biểu tri (kãyaviññãữi). Có Pä|i chú giải như vây: 

-_ Kãyavikäro kãyaviññatHi nãma: nghĩa là thân nêu bày để hiểu với nhau gọi là 

thân biểu tri, như là: ngoắt tay, gục gật đầu v.v... 

-_ Kãyena viññatti = käyaviññatri: cách đặc biệt làm cho hiểu ý bằng thân hành 
động, gọi là thân biểu tri. 

Katamam tam ripam kayavilfNatti? Ya kusalacittassa vã qkusalacifassa vã 
avyakatacittassa vã qbhikkamantfassa vũ paHkhamamfassa vã đlokenfassa vã 
vilokentassa vã sammijentassa va pasarenftassa vã kãyassa thambhana 
rpam kãyaviñaHH. 

Sắc mà gọi là thân biểu tri đó ra sao? Sự lay động, cách lay động, hành vi lay 
động, thái độ lay động, sự trình bày cho biết ý nghĩa, hành động trình bày cho biết 
ý nghĩa nơi thân của người mà có tâm thiện, tâm bất thiện hay là tâm vô ký sai 
khiến tới lui, ngó liếc qua lại, co ngay như thế nào. Những sắc này đều gọi là thân 
biểu tri. (Dñs. 528) 


Tứ ý nghĩa (z//ha) của thân biểu tri: 

1. Trạng thái là nêu bày có ý nghĩa biết (viãñãpanalakkhanam). 

2. Phận sự là nêu bày ý nghĩa (adhi?pãyapakasanarasam). 

=., Thành tựu là cách thân lay động 
(kãyavipphandanahetupbhävapaccupalthänam). 

- 4. Nhân cận là có gió tâm tạo (ciasamu{fthanavayodhatupadafthananm). 
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21. Khẩu biểu tri (vacï viZZaứ) là sự chuyển động của miệng để tạo ra lời nói đặng 
cho người khác hiểu mục đích của mình. 

Khẩu biểu tri là cách phát khởi nêu băng miệng. Nói miệng đây có hai: 1 là 
khâu biểu tri thông tri (bođhanavaciviñfñarii) là miệng phát ra nêu bày có ý nghĩa 
để tỏ hiểu như là kêu, dạ v.v..; 2 là miệng nêu bày hành vi 
(pavaftanavacnifñfñatri) là hành vi bằng miệng không có trình bảy ý nghĩa chi như 
là miệng ngáp hoặc nhai v.v... nhưng sắc khẩu biểu tri (vacwinnafiripa) là 
miệng phát ra có nêu bày ý nghĩa đề tỏ hiểu cùng nhau. Có Pä|i chú giải như vầy: 

-_ Vaciikäro vacwiñfñatfi nãma: nghĩa là nêu ra bằng miệng để tỏ hiểu gọi là 
khẩu biểu tri. 

-_ Vaciyä viññatHi = vacwifñfatti: cách đặc biệt làm cho hiểu ý bằng lỗi nói, gọi là 
khẩu biểu tri. 

Katamam tam ripam vacIWiHfatH2 Ya kusalacitfassa vã akusalacitfassa vã 
avyakqfacitfassa vũ vãcã girãä vyappatho udiranama ghoso ghosakammam vãcã 
LPTS Page 144] IV 144/] vacibhedo, ayamụ vuccafi vãcã. Yä tãya vãcäya vữññaffi 

Sắc mà gọi là khẩu biểu tri đó ra sao? Cách nói, cách phát ra lời, cách nói 
chuyện, cách tường thuật, cách tuyên bố, cách quảng cáo, ngôn ngữ, lời phân biệt 
của những người có tâm thiện, tâm bất thiện hay là tâm vô ký. Đây gọi là ngữ 
ngôn, sự trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bảy cho biết ý nghĩa, trạng thái 
trình bày cho biết ý nghĩa băng ngôn ngữ như thế nào. Những sắc này đều gọi là 
khẩu biểu tri. (Dhs. 529) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của khẩu biểu tri: 
-_ Trạng thái là nêu bày hiểu ý (viãäããpanalakkhanarm). 
-_ Phận sự là trình bày nêu ra (adhi2pãyapakasanarasan). 
- Thành tựu là miệng nói năng (vacighosahefubhävapaccupafthanam). 
- Nhân cận là có đất tâm tạo (cữtasamufthanapafhavidhatupada†thanam). 


Hai thứ sắc vừa kế trên gồm lại gọi là sắc biểu tri (viðZa#irñpa) là nêu ra ngoài 
để người khác biết hay ta biết cũng là biểu tri. Nên có hai câu Pã|i chú giải như 
vẫy: 

-_ Adhippäyam viññapefti = viññatri: làm cho người khác biết ý gọi là biểu tri. 
-_ Vifñfñäyafiti = viññari: nêu đáng tự hiểu cũng gọi là biểu tri. 

Sắc thân biểu tri và sắc khẩu biểu tri bị tạo bởi “phong giới (vãyo đhãí») do tâm 

trợ tạo”, và chúng chỉ tồn tại một sát-na tâm. 
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() Năm sắc kỳ dị (vikãra rũpa)ˆ5° 
LedIi Sayadaw đã giải thích “vikãra rữpa` là trạng thái đặc biệt kỳ dị. Đại đức 
Narada gọi đó là sắc hay thay đối. Do đó, chúng ta có thê xem “vikãra rũpa'` là sắc 
trạng thái đặc biệt hay sắc kỳ dị. 
22. Sắc nhẹ (zñpassalahu¿ä) là cách nhẹ nhàng của sắc hay nỗi. 
Sắc nhẹ có hai câu Pã]i chú giải như sau: 
-_ Lahuno bhãvo = lahufaä: cách nhẹ nhàng gọi là nhẹ. (hay là) 
-_ Nũpassa lahutfA = rpalahufa: cách nhẹ của sắc thành tựu, gọi là sắc nhẹ. 


Katamam tam rữpam rũpassa lahuftA2 Va rủpassa lahutA lahuparinamafa 
adandhanafa avitthanata. ldam tam rũpa1nụ rñpassa lahu1ã. 

Sắc mà gọi là sắc khinh ( nhẹ) đó ra sao? Sự nhẹ, sự không nặng, sự lẹ làng, sự 
không chần chờ chậm chạp dù nơi sắc nào. Như thế đây gọi là sắc khinh. (Dñs. 
531) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sắc nhẹ (rũpalaluä) 
-_ Trạng thái là nhẹ nhàng (adandhatalakkhana) 
-_ Phận sự là phá trừ cách nặng nê của sắc (rupanamụ garubhävavinodanarasä) 
- Thành tựu là làm việc lẹ làng (/ahuparivaftiftapaccupafthana) 
-_ Nhân cận là có sắc nhẹ (lahuripapadafthana). 


23. Sắc mềm (rñpassa mud4) là sự mềm dẻo của sắc thân, tức sắc tâm, sắc quí tiết 
và sắc vật thực, bài trừ sự cứng sượng của sắc thân và có thể so sánh với miếng da 
được dần mềm kỹ lưỡng. 

Có Pali chú giải như vây: 
-_ Muduno bhãvo = muduiã: cách mềm mại gọi là mềm. (và) 
-_ Rũpassa mudutä = rũpamudutä: cách mềm của sắc thành tựu gọi là sắc mềm. 


Katamam tam rữpam rủpassa MmHdutfA2 Yá rủpassa muduftã maddavata 
akakkhalatã akathinata, idaụ tam ripam rũpassa muduIä. 

Sắc mà goi là sắc nhu (mẫằm) đó ra sao? Trạng thái mềm dịu, sự mềm dịu, 
không sằn sượng, không cứng cỏi dù nơi sắc nào, đều gọi là sắc nhu. (DjJs. 532) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sắc mềm: 

-_ Trạng thái là cách mềm (afhaddhatälakkhanä). 

-_ Phận sự là bài trừ sự cứng sượng của sắc (rñpanamợ thaddhavinodanarasa). 

-_ Thành tựu là không trở ngại những công việc làm (sabbakriyaäsu avirodhitä- 
paccupaffhana). 

-_ Nhân cận là có sắc mềm (muduripapadafthana). 


1. *Wikära rũpa' còn gọi là sắc hay thay đổi, sắc dễ thay đổi 
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24. Sắc thích sự (rữpassa kammaññaiä) là sắc đỗi lập với cách cứng sượng của sắc 
thân và nó có thể được so sánh với vàng được khéo giập. Sắc thích sự là vừa với 
cách điều khiển để làm công việc như ý, sắp không sai, như là: muốn đưa, giở 
cách nào, cao thấp thì đúng theo ý sắp đặt. Có hai câu Pãli chú giải như vầy: 

-_ Kammañiassa bhãvo = kammañnafä: thích hợp với cách làm mọi việc, gọi là 
vừa làm việc. 

- Wũpassa kammaffñatä = rũpakammañiñatä: cách vừa làm việc của sắc thành 
tựu, gọi là sắc thích sự. 


Katamam tam ripam rữpassa kammaffadt2 Ya rúpassa Kammaffnata 
kammañiattan kammafnabhavo, idam tam ripam rủpassa kammannata. (Dhas. 
533) 

Sắc mà gọi là sắc thích dụng (thích sự) đó ra sao? Cách vừa với việc làm, sự 
vừa theo việc làm, trạng thái vừa với việc làm dù nơi sắc nào đều gọi là sắc thích 
dụng hay thích sự. 


Tứ ý nghĩa (a/ƒha) của sắc thích sự: 
- Trạng thái là cách vừa (karmwnañnabhavalakkhand). 
-_ Phận sự là trừ cách không vừa (akammañnatävinodanarasa). 
-_ Thành tựu là cách lưu tồn lượng lực (adubbalabhävapaccupafthana). 
-_ Nhân cận là có sắc thích sự (kamnannaripapadafthand). 


Ba sắc này cùng với hai sắc biêu tri làm nên năm sắc kỳ dỊị (vikãra) hay sắc đặc 
biệt. Có chú giải như vây: ƒW7seso äãkãro = vikaäro: cách đặc biệt của sắc thành tựu 
gọi là sắc kỳ dỊ. 


(k) Bốn sắc trạng thái (lakkhana rũpaq) 

Có ba trạng thái phố thông của sắc (rữpa) và danh („ma) — tức là sanh 
(uppada), trụ (hi) và diệt (bhanga). Sắc mà bao hàm cả những trạng thái này 
trong sắc thực tính được gọi là sắc trạng thái. Lakkhaøa theo nghĩa của từ là 
tướng, dấu hiệu hay ký hiệu hay trạng thái. 

Ở đây, 1a” (trong „pacaya) được dùng với ý nghĩa là trước tiên. Sự sanh của 
ba “bọn mười pháp” đầu tiên là “bọn thân”, “sắc tính và “ý vật” vào tiểu sát-na 
sanh (của tâm tái tục), được xem là „„acaya (tích trữ). Ba “bọn mười pháp” sanh 
sau từ giai đoạn tâm tái tục đến suốt kiếp sống được xem là sznzri (thừa kế). Cả 
hai „pacaya (tích trữ) và san/aír (thừa kế) đôi khi được xem như 7äïi — sanh. Tổng 
số rữpa (sắc) là 27 thay vì 28. 

Thọ mạng của zữpz (sắc) thường là 17 sát-na tâm hay 5I tiểu sát-na tâm (theo 
những nhà chú giải, trong thời gian một tia chớp tôn tại, có nhiều tỷ sát-na tâm 
sanh). Sát-na tâm đầu tiên gọi là pzcäya (sự sanh) của sắc, sát-na cuối cùng gọi 
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là aniccarä (sự vô thường) của sắc, mười lăm sát-na giữa gọi là /arz/ã (sự lão) của 
sắc. Aniccarä (vô thường) là sự diệt của rữpa (sắc). 

Chỉ có ba /akkhanaripa (sắc trạng thái), đó là: sanh, tăng trưởng (trụ) - suy tàn 
(dị), và tử (diệt)!". Aømiccarä (vô thường) thì đồng nghĩa với marana (tử). Suốt 
khoảng thời gian giữa sanh và tử là phát triển (trụ) hoặc suy tàn (đỊ) 

Ngoại trừ năm sắc — đó là hai viñaii (biểu trì), 7aãfi (sanh), 7ara (lão), và 
aniccafä (vô thường) - tất cả 23 rữpa (sắc) còn lại đều tồn tại 17 sát-na tâm. 


25. Sắc tích trữ (u»acaya rñpa). Sắc tích trữ là sự sanh của sắc vào sát-na tái tục, và 
tiếp tục sanh của sắc cho đến những sắc cần thiết trong kiếp sống được hoàn toàn 
hình thành. 

Có Pali chú giải như vây: 1đifo uparifto ca cayofi = upacayo: cách sanh từ khởi 
đầu luôn sau mỗi cách sanh của sắc thành tựu, đó gọi là sắc sanh. 


Katama tan rữDam FHpdSSđ HDdcay02 Ÿo ãydfanãnđ17i! ãcayo, so Fiñpassa 
upacayo. ldam tam ripd1 rủpassa upacayo. 

Sắc mà gọi là sắc sanh đó ra sao? Những cách nào chất chứa xứ, sự sanh ra 
của sắc đó, sắc như thế đây gọi là sắc sanh (wupacaya). (Dhs. 5344) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sắc sanh: 
-_ Trạng thái là sơ sanh (aeaäyalakkhano) 
-_ Phận sự là làm việc sanh ra cho những sắc (THDaHđ1H UINNHJ]aDdnafđ50). 
- Thành tựu là đầy đủ của sắc pháp (paripunnabhävapaccupafthäno). 
- Nhân cận là có sắc đang sanh (upacitaripapadaffhäno). 


26. Sắc thừa kế (sưzaii rñpa) tiếp theo sự sanh của sắc suốt kiếp sống, là tiến hóa 
lớn lên thêm của sắc thành tựu, cũng dịch là liên tiếp. Có Pã|i chú giải như sau: 
-_9—m punappunan fati = sanfafi: cách sanh lên của sắc thành tựu đó hoài hoài, 
gọi là liên tiếp hay tiến hoá. (hay là) 

- $ambandhaftati = sanfati: cách sanh lên đề liên tiếp với nhau của sắc thành tựu 
đó, gọi là liên tiếp hay tiến triển. 

- Pavatti sanfati nãma: nghĩa là cách tiễn hóa của sắc có tên là sắc thừa kế 
(santaiiripa). 


Katamarn tam ripan rñpassa sanfafi? Yo riDasSa tI0?acayo0, sSä rHDdSSa SaH14H. 
ldam tam rữpam ripassa sanfdfi. 

Sắc mà gọi là sắc thừa kế đó ra sao? Sự sanh ra của sắc nào thành liên tiếp 
(thừa kế) của sắc pháp như thế đó, những sắc này gọi là sắc thừa kế (samii). 
(Dhs. 535) 


1%. Cũng là bốn trạng thái: sanh, tiến, dị, diệt. 
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Tứ ý nghĩa (z//ha) của sắc thừa kế: 
-_ Trạng thái là cách đang tiến hóa (pavatfilakkhanä). 
-_ Phận sự là làm cho liên tiếp (anuppabandhanarasa). 
- Thành tựu là cách không đứt đoạn nhau (anupacchedapaccupaffhand). 
- Nhân cận là có sắc nối nhau (anupabandhakararipapadatthän3). 


Sắc lão (/ararä rũpa) là sắc có biêu hiện tăng trưởng và suy tàn vào sát-na trụ của 

tâm thứ 15. Sắc lão có Pãli chú giải như vây: 

-_ Jaränam bhãvo = jaratä: cách già của sắc gọi là lão. 

-_Saranäkãro jaratä nãma: sự tiêu mòn thoái hóa'"” của sắc pháp nên gọi là sắc 
lão (Jaratarupa). 


Katamam tam riũpam ripassa jaratA2 Yaä rñpassa jara jranatä khandiccam 
Paliccamw valittavatä aãyuno samhani indriyanam paripako, ida‹ tan ripam 
rupassa Jarafid. 

Sắc mà gọi là sắc lão đó ra sao? Sự già, sự cũ, rụng răng, tóc bạc, bớt thọ, da 
dùn, cách chín mùi của sắc quyền có trong những sắc nào như thế, đây gọi là sắc 
lão. (Dhs. 536) 


Tứ ý nghĩa (a/ha) của sắc lão: 
-_ Trạng thái là cách hao mòn của sắc (zipaparipäkalakkhanä). 
-_ Phận sự là dẫn dắt cách hao mòn (upãnayanarasa). 
- Thành tựu là cách chẳng phải mới sanh („avabhãvãpagamanapaccupafthän3). 
- . Nhân cận là có sắc tiêu mòn (paripaccamänaripapadafthänä). 


Sắc vô thường (a#/ccđfä rp4a) là sắc mà có biểu hiện hư hao, phân rã vào sát-na 
diệt của sắc thực tính. 
Sắc vô thường là cách đang diệt vừa sắp mất. Có Päli chú giải như vây: 
-_ Aniccänam bhãvo = qniccafä: cách đang diệt (của sắc thành tựu) gọi là sắc vÔ 
thường. 
- Tassa bhãvo = aniccafã: cách đang tiêu diệt của sắc gọi là sắc vô thường 
(aniccatfa-rupd). 
Katamam tam ripam rủpassa dqniccafAŒ2 Yo ripassa khayo vayo bhedo 
paribhedo aniccatã antaradhanam, ida tan rHpa1n rñpassa aniccdfã. 
Sắc mà gọi là sắc vô thường đó ra sao? Sự mất, cách hoại, sự rã, sự tan, sự 
không bên, sự vô thường của sắc nào, những sắc như thế gọi là sắc vô thường. 
(Dhs. 537) 


Tứ ý nghĩa (a//ha) của sắc vô thường: 


Thoái hóa - trở nên teo đi, mất chức năng, tác dụng (theo Đại Từ Điển Tiếng Việt của Nguyễn Như Ý). 
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Trạng thái là cách hư hao làm cho hư mất (paribhedalakkhana). 
Phận sự là chìm lặng xuống (sammsidanarasa). 


Thành tựu là cách tiêu hoại (khayavayapaccupafthäand). 
-_ Nhân cận là có sắc đang tiêu mất (paribhjjjamãnaripapadatthänä). 
Lưu ý: 


()_ Tích trữ („pacãya) và thừa kế (samari) đôi khi được xem như sắc sinh. Cho nên 
tổng số sắc pháp là 27 thay vì là 28. 


(1) Ngoại trừ năm sắc — đó là hai sắc biêu tri, sắc sinh, sắc lão, sắc vô thường, tât cả 
những sắc còn lại tôn tại L7 sát-na tâm. 


(ii) Đúng ra chỉ có ba sắc trạng thái đó là sanh (7), lão (arz/ä), vô thường 
(amiccai4). Sắc sanh (an) ám chỉ cho sắc vào sát-na (tiểu) sanh, sắc lão (/araia) 
ám chỉ cho sắc vào sát-na (tiểu) trụ, và sắc vô thường (a#ccđra) ám chỉ cho sắc 
vào sát-na (tiểu) diệt. 

o0o 


18 Sắc Thành Tựu (Wipphanna Rũpa) 


Mười tám thứ sắc (p2) (từ số 1 — 18) bao gồm 4 sắc đại hiển, 5 sắc thanh triệt 
(pasäda), 7 sắc cảnh (gocara) (được tính 4, trừ sắc cảnh xúc), 2 sắc tính (bhãva), sắc 
ý vật (hadayavathu), sắc mạng quyền (7a) và sắc vật thực (ãhãra) bị tạo hay thành 
tựu do nghiệp (kazmưna), tâm (c7), quí tiết („u) và vật thực (ahara) trợ. Do đó, 
chúng được gọi là sắc thành tựu (iphanna rũpa). 


Mỗi sắc trong 18 thứ sắc này có trạng thái thực tính tự nhiên của nó như là cứng 
của đất (pa/hav?) và nóng của lửa (/jo). Cho nên, chúng cũng được gọi là sắc chơn 
tướng hay sắc thực tính (sabhãva rũpa). 


Mỗi sắc trong 18 thứ sắc này cũng có ba trạng thái hữu vi (saukhãta lakkhana) — đô 
là sanh (ii), lão (/arã) và vô thường (aniccãiä). Cho nên, chúng cũng được gọi là sắc 
hữu trạng thái (salakkhana rñpa). 


Bởi vì, chúng có thê thay đổi hình dạng, màu sắc v.v... do quí tiết nóng lạnh v.v... 
chúng được gọi là sắc (rữpa). 


Bởi vì, những sắc này được dùng để quán như vô thường (zniccä), khổ (dukkhä) và 
vô ngã (znz/¿ã). nên những sắc này được gọi là sắc rõ hay sắc quán đắc hay sắc phổ 
thông (samưuasana ripa). 

o0o_ —_ 
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10 Sắc Phi Thành Tưựu (4nipphanna Rñũpa) 





Mười thứ sắc (rữpa) bao gồm sắc giao giới (pariccheda rñpa), 2 sắc biểu tri 
(viãñattiripa), 3 sắc kỳ đị (vikãra rũpa) và 4 sắc trạng thái (lakkhana rũpa) không bị 
trợ tạo hay thành tựu bởi do nghiệp (kammna), tâm (ca), quí tiết („z) và vật thực 
(ãhära). Cho nên chúng được gọi là sắc phi thành tựu (zni2phamna rũpa). 


Mười sắc này cũng được gọi là sắc phi thực tính (zsabhãva rñpa) vì chúng không 
có thực tính của tự nó. Gọi là sắc phi hữu trạng thái (asalakkhana rũpa) vì chúng 
không có trạng thái bị tạo (sa?khara lakkhana). Gọi là phi sắc (aripa) vì chúng không 
thể thay đổi do quí tiết nóng và lạnh, v.v... và gọi là sắc không rõ (asammasana rñpa) 
vì chúng không được thấy rõ trong pháp quán minh sát. 

o0o 


Hỏa Đại Trong Thủy Đại và Thủy Đại trong Hỏa Đại 


Một hạt bụi hay toàn quả địa cầu được tạo thành từ những sắc bất ly (avimibbhoga 
rũpa). Cho nên quả địa cầu phải chứa tất cả § sắc — tức là địa đại (pa/havi). thủy đại 
(apo), hỏa đại (7e7o), phong đại (vấyo), sắc (vapna), khí (gandha), vị (rasa), vật thực 
nội (ø/z); trong những thứ sắc này thì địa đại (pa/hav?) vượt trội. 


Tương tợ, thủy đại (ãpo) cũng phải chứa tất cả 8 sắc bất ly, nhưng ở đây thì thủy 
đại vượt trội. Như thủy đại (đpo) chứa hỏa đại (77o), chúng ta có thể nói có hỏa đại 
(/7o) trong thủy đại (ãp9). 


Cùng cách ấy, hỏa đại (/e/o) phải chứa tất cả 8 sắc bất ly, hỏa đại vượt trội. Như 
hỏa đại (rejo) chứa thủy đại (ãpo). Chúng ta có thể nói có thủy đại (đpo) trong hỏa đại 
(/@Jo). 

Vô tỷ pháp (Abhidhamma) trình bày thủy đại (apo) chứa hỏa đại (727o) và hỏa đại 
(ejo) chứa thủy đại (Zpo) thì đồng quan điểm với khoa học. Chúng ta biết rằng thủy 
đại (ãpo) chứa hỏa đại (/ejo) cũng giống như chất lửa. Cũng như việc đốt gỗ hay giấy, 
hỏa đại (/ejo) phát ra do hỗn hợp carbon với oxygen tạo thành Carbon dioxide và cũng 
do hỗn hợp giữa hydrogen và oxygen tạo thành nước. Lượng hỏa đại (/e/o) lớn xuất 
hiện như một ngọn lửa thật sự chứa hơi nước. 

o0o 


Nhân Sanh Sắc Pháp (Rũpa Samutthãna) 


Có 4 nhân sanh sắc pháp. Những nhân ấy là nghiệp (kammna), tâm (cửa), quí tiết 
(„⁄), và vật thực (ahaãra). 
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(1) Sắc sanh do nghiệp trợ (kammaja rñpa) có 25 loại nghiệp trợ cho sắc nội phần 
sanh liên tục trong thân của chúng sanh. 25 loại nghiệp gồm 12 tư bất thiện 
(akusala cefana), S tư thiện dục giới (kamnãvacara kusala cefana) và 5 tư thiện 
sắc giới (rũpãvacara kusala cefanä). Những nghiệp thiện và bắt thiện này trợ cho 
sắc pháp sanh trong cõi dục và cõi sắc ở mỗi sát-na (tiểu) sanh kể từ sa-na sanh 
của tâm tái tục cho đến tử. Sắc do nghiệp trợ sanh được gọi là sắc nghiệp 
(kammaja rũpa). Nhớ rằng, nghiệp vô sắc giới (aripãävacara kamma) không trợ 
cho sắc pháp sanh. 


(2) Sắc sanh do tâm trợ (ciaj/a rũpa) có 75 tâm trợ cho sắc sanh [trừ ngũ song thức 
(dvi pañca viññãna cira) và 4 tâm quả vô sắc giới (arũpävacara vipäka cifa)]. 
Tắt cả tâm tái tục (pafisandhi cifa) và tầm tử (cufi cữfta) của bậc Arahatta không 
trợ cho sắc pháp sanh. 


Bắt đầu từ tâm hữu phần (bhava2ga) thứ nhất của kiếp sống cho đến tử, 75 tâm 
đã nêu trên trợ cho sắc tâm sanh ở mỗi sát-na (tiểu) sanh của tâm tương ứng. Sắc 
sanh do tâm trợ được gọi là sắc tâm (ci1a7a rñpa). 


Trong 75 tâm, 26 tâm đồng lực kiên cỗ (appanä javana cifta) không chỉ trợ cho 
sắc tâm (cifaja rũpa) sanh, mà còn trợ cho tứ oai nghi về thân — tức là đi, đứng, 
ngồi, nằm. 


32 tâm gồm khai ý môn (wanodvärävajana), 29 đồng lực dục giới 
(kamävyacarajavana) và 2 tâm thông (abhiñna) trợ cho sắc tâm sanh, trợ cho thân 
oai nghi và cũng trợ cho sắc biểu tri (vi#Zaứii rñpa) đề thân và khẩu hành động. 


Trong 32 tâm vừa nêu trên, 13 đồng lực hỷ thọ (somanassa javana) cũng trợ 
cho cười mỉm, cười lớn tiếng sanh, trong khi 2 đồng lực ưu thọ 
(domanassaJavana), tức là 2 tâm căn sân (dosamila ciffa) trợ cho than, khóc sanh. 


Tiếu sinh (hasifuppađa) và 4 tâm đại tố hỷ thọ (somanassa mahäkiriya citta) 
trợ cho cười mỉm sanh với chư Phật và chư Araham. 


2 tâm căn tham hỷ thọ bất tương ưng kiến (/obhamila difthigata vippayutta 
Somanassa ciffa) và 4 tâm đại thiện hỷ thọ (somanassa mahaã kusala ciffa) trợ cho 
cười mỉm và cười lớn tiếng sanh với chư thánh hữu học — tức là chư thánh thất lai 
(sofapanna), nhất lai (sakadagami) và bất lai (anagãmi). 

4 tâm căn tham hỷ thọ (lobhaminla somanassa ciffa) và 4 tâm đại thiện hỷ thọ 
(somanassa mahãkusala citfa) trợ cho cười mỉm và cười lớn tiếng sanh với phàm 
phu. 

Ba ý giới (mano đhãm), L1 na cảnh (fadãlambana) và 5 tâm quả sắc giới 
(rñủpävacara vipaka cit1a), (tất cả là 19) chỉ trợ cho sắc tâm thông thường sanh. 
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Hay: 
Cách Có Mấy Tâm Trợ 


Cách khóc có 2 thứ tâm sai khiến là: 2 tâm sân. 


Cách cười có 13 tâm sai khiến là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiễu sinh, 4 tâm 
đại thiện câu hành hỷ và 4 tâm đại tô câu hành hỷ (hay nói gọn là 13 tâm đồng lực 
dục giới câu hành hỷ). 


Cách nói có 32 tâm sai khiến là: 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 
tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 


Cách tiểu oai nghi có 32 tâm sai khiến là: 12 tâm bất thiện, khai ý môn, tâm 
tiễu sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 


Cách tứ đại oai nghi (đi, đứng, nằm, ngôi) có 32 tâm sai khiến là: 12 tâm bất 
thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm 
thông. 


Cách kềm ba oai nghi hoặc bốn oai nghi có 58 hoặc 90 tâm sai khiến là: 12 tâm 
bất thiện, khai ý môn, tiếu sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng 
lực đáo đại, § hoặc 40 tâm siêu thế và 2 tâm thông. 


Cách tầm thường có 109 tâm sai khiến là: 12 tâm bắt thiện, 3 tâm ý giới, 3 tâm 
thấm tấn, khai ý môn, tiêu sinh, 24 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, I5 tâm sắc 
giới, 2 tâm thông, § tâm đồng lực vô sắc giới, 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


-_ 1 là cách khóc có 2 tâm sai khiến, tức là 2 tâm sân. 
2 là cách cười có 13 tâm sai khiến là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiễu sinh, 4 
tâm đại thiện câu hành hỷ và 4 tâm đại tô câu hành hý. 


- 3 là cách nói có 32 tâm sai khiến là 29 tâm đồng lực dục giới, tâm khai ý môn 
và 2 tâm thông. 

- 4 là cách tiểu oai nghi có 32 tâm sai khiến là: 29 tâm đồng lực dục giới, tâm 
khai ý môn và 2 tâm thông. 

- 5 là cách đại oai nghi có 32 tâm sai khiến là: 29 tâm đồng lực dục giới, tâm 
khai ý môn và 2 tâm thông. 

-_ 6 là cách kềm 3 oai nghi hoặc 4 oai nghi có 58 hoặc 90 tâm sai khiến là: 29 tâm 
đồng lực dục giới, tâm khai ý môn, 2 tâm thông, 18 tâm đồng lực đão đại và 8 
hoặc 40 tâm siêu thế. 

-_ 7 là cách tâm thường có 75 hoặc 107 tâm sai khiến là: 75 hoặc 107 tâm (trừ ngũ 
song thức và 4 quả vô sắc). 
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Tâm Trợ Đặng Mấy Cách 


Sai khiến cách tầm thường đặng 19 tâm là: 3 tâm ý giới, 3 tâm thấm tấn, 8 tâm 
đại quả và 5 tâm quả sắc giới. 


Nói về mỗi tâm sai khiến thân, khẩu hành động đặng mấy cách. Cách tầm 
thường là không có hiện tượng ra ngoài như là hơi thở v.v... Còn 19 tâm kế trong 
bài đọc là: 3 tâm thẩm tấn, 8 tâm đại quả, 3 tâm ý giới và 5 tâm quả sắc giới, dù 
cho những tâm này có tạo sắc mà rất ngẫm ngầm yếu ớt nên không sai khiến đặng 
các việc lớn lao. Khi tâm nào làm việc tái tục không tạo được sắc, là vì còn quá 
yếu như ngũ song thức. 


Sai khiến cách tầm thường và kềm ba hoặc bốn oai nghi đặng 58 tâm là: 18 tâm 
đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thé. 


Những tâm đồng lực kiên cô (appan8) là: 18 tâm đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 
tâm siêu thế, sai khiến đặng 2 cách là cách tầm thường và cách kềm 3 hoặc 4 oai 
nghi. Nhưng cách đi rất ít đặng. Những tâm ấy vì có sức mạnh hơn những tâm đã 
nói trước, nhưng cũng trong phần ngắm ngầm, bởi khi nhập thiền: ngồi, nằm, 
đứng vững vàng luôn. Nếu có ai kéo sửa cách nào thì cũng theo cách ấy luôn. Còn 
cách đi có lẽ là do mãnh lực thông (abhiññä) sắp đặt. 


Tâm sai khiến 5 cách (trừ khóc và cười) có 17 là: 4 tâm tham câu hành xả, 2 
tâm s1, khai ý môn, 4 đại thiện câu hành xả, 4 đại tố câu hành xả và 2 tâm thông. 


Tâm đồng lực dục giới câu hành xả, 2 tâm thông và tâm khai ý môn vì chăng 
phải câu hành ưu nên không khóc đặng và chẳng phải câu hành hỷ nên cười không 
đặng. 

Tâm sai khiến 6 cách (trừ cười) có 2 tức là 2 tâm sân. Hai tâm sân vì câu hành 
ưu nên không thê cười đặng. 

Tâm sai khiến đặng 5 cách (trừ khóc) có 13 là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm 


tiễu sinh, 4 đại thiện câu hành hỷ và 4 tâm đại tố câu hành hỷ. 


Tâm đông lực dục giới câu hành hỷ vì vui hoặc mừng, nên trái với sự khóc. 


(3) Sắc sanh do quí tiết trợ (ufuja rũpa) hỏa đại (fejo) là gồm cả hai nóng và lạnh, và 
nó hiện diện trong tất cả nhóm sắc hay bọn sắc (kaiãpa rñpa), đề đạt đến mức 
bình ổn, sắc quí tiết sanh và tiếp tục trợ cho những sắc quí tiết sanh ở mỗi tiểu sát- 
na của cả hai nội phân và ngoại phần. 
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(4) Sắc sanh do vật thực trợ (ãhãra/a rñpa) những dưỡng chất (o/z) hiện diện trong 
tất cả bọn sắc (kalapa rũpa) cả hai trong thân (nội phần) và ngoài thân (ngoại 
phân). Vật thực ngoại mà chúng ta ăn được tiêu hóa trong bao tử và phân tán qua 
máu đến tất cả bộ phận của cơ thể. Cho nên, vật thực nội (dưỡng chất — Ø7) và vật 
thực ngoại gặp nhau ở khắp bộ phận thân thể, lúc chúng gặp nhau được gọi là sát- 
na sanh („øppaaa). Sau sát-na này, là đến sát-na trụ (:¡). Từ sát-na trụ này, kết 
hợp vật thực nội và ngoại bắt đầu tạo ra những sắc vật thực và tiếp tục sản sanh 
chúng ở mỗi tiểu sát-na cho đến khi sự kết hợp kết thúc. 

o0o 


Các Loại Sắc Pháp 


Sắcmộtnhân (ckz/zriữpa) — là sắc sanh do một nhân trợ. 

Sắchainhân  (đwÿzrữpz) — là sắc sanh do hai nhân trợ. 

Sắc ba nhân (7a rũpa) là sắc sanh do ba nhân trợ. 

Sắc bốnnhân (cz/z rñpa) - là sắc sanh do bốn nhân trợ. 

Sắc nhiều nhân (z»ekzja rñpa) là sắc sanh do nhiều hơn một nhân hay do nhiều 
nhân trợ. 


1. Năm sắc thanh triệt (oasãda rñpa), hai sắc tính (bhãva rñpa), sắc ý vật (hadaya 
vaffhu), và sắc mạng (/wifa rñpa) (tông cộng 9) bị sanh chỉ do nghiệp trợ. 
Hai sắc biểu tri sanh chỉ do tâm trợ. Do đó, tổng số sắc một nhân là 11. 


2. Chỉ có sắc cảnh thinh (szđZ) là sắc hai nhân do tâm (c2) và quí tiết (wfu›) trợ tạo. 
Âm giọng như là tiếng phát biểu, tiếng cười, tiếng rên, tiếng khóc, tiếng hát, và 
tiếng huýt sáo sanh do tâm trợ. Âm thanh không từ âm giọng như là tiếng sắm, 
tiếng nhạc cụ, tiếng nói từ radio, bài hát từ máy ghi âm, tiếng Ôn từ xe hơi, tàu hỏa, 
v.v... sanh do quí tiết trợ. 


3. Sắc ba nhân có 3 đó là sắc nhẹ (rñpassa lahu14), sắc mềm (rñủpassamudufa) và sắc 
thích sự (rữpassa kammaññaia). Những sắc này sanh do tâm (ca), quí tiết (w/w) 
và vật thực (đhaära) trợ. Những sắc này chịu trách nhiệm cho lạc thọ mà chúng ta 
kinh nghiệm khi tâm của chúng ta trống rỗng hay khi thời tiết dễ chịu hay sau khi 
chúng ta có một bữa ăn nhẹ vừa ý. 


4. Sắc bốn nhân có 9 thứ là sắc được trợ do cả bốn nhân. Những sắc ấy là 8 sắc bắt ly 
(avinibbhoga rũpa) và sắc giao giới hay hư không giới (ãkãsa đhãm) sanh khi 
những nhóm hay bọn sắc (#zi/ãpa) bắt ly được hình thành. 


5. Sắc do nghiệp trợ (kømmajarñpa) (18) = 9 sắc nghiệp một nhân (kammaja ekaja 
rũpa) + 9 sắc nghiệp nhiều nhân (kamưnaja anekaja rũpa). 
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6. Sắc do tâm trợ (ciajaripa) (15) = 2 sắc tâm một nhân (ekaja) + 13 sắc tâm nhiều 
nhân (zneka/a). [13 sắc tâm nhiều nhân: 9 sắc bốn nhân + thinh (szđđa) + 3 sắc ba 
nhân]. 


7. Sắc do quí tiết trợ (wfujaripa) (13) = 13 sắc quí tiết nhiều nhân (/wja aneka rũpa) 
cũng giống như 13 sắc tâm nhiều nhân (ci/1aja anekaja rũpa). 


8. Sắc do vật thực trợ (đZhãrajaripa) (12) = 12 sắc vật thực nhiều nhân (đhãra/a 
anekaja rñpa) là 8 sắc bất ly (avinibbhoga) + 3 sắc kỳ đị (ra). 


Lưu ý: 
(1) Ba sắc kỳ dị đó là nhẹ (7z), mềm (mwu¿ä), và thích sự (kammaññaiä) cũng 
được gọi là /ahuiadi rủpa. 
(2) Bốn sắc trạng thái (Jakkhana rñpa) không do nhân nào trợ. Chúng chỉ biểu hiện sự 
sanh, lão, tử tự nhiên của sắc thực tính. 
_—_ O0O___ 


Các Nhóm Hay Bọn Sắc (Rũpa kalãpa) 


28 thứ sắc pháp không tìm thấy riêng lẻ trong thiên nhiên. Chúng bị sanh do bốn 
nhân trợ dưới dạng những bọn sắc rất nhỏ gọi là kz/ãpa. Những bọn sắc (ka/ãpa) ấy 
có bốn đặc tính sau: 

1. Tất cả sắc trong bọn cùng sanh, tức là chúng cùng khởi đầu. 

2. Chúng cũng cùng diệt, tức là chúng cùng chấm dứt. 

3. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào bốn sắc đại hiển hiện diện trong bọn (ka/4pa) đề 
sanh, tức là chúng cùng nương. 

4. Chúng cũng hoàn toàn bị trộn lẫn không thể phân biệt, tức là chúng cùng tồn tại. 


Nó nên được lưu ý rằng nhóm hay bọn (&z/ãpa) thì rất nhỏ không thê bị nhận ra dù 
dưới kính hiển vi. Kích thước của &z/ãpa trong cõi nhân loại thì chỉ một 10” th của 
một øaramamu, là nhỏ hơn một nguyên tử (atom). Cho nên, về kích thước, nhóm hay 
bọn (ka/4pa) sắc được so sánh với một điện tử (electron), proton, và neufron. 

Có 21 nhóm hay bọn (#ziãpa) sắc, đó là: 9 bọn sắc nghiệp (kammaja kalãpa), 6 
bọn sắc tâm (ci1a7a kalãpa) + 4 bọn sắc quí tiết (ufuja kalapa) + 2 bọn sắc vật thực 
(aharqja kalapd). 


9 bon sắc nghiệp (kamưmaja kalãpa) 


Chín bọn sắc nghiệp này hình thành từ 18 thứ sắc do nghiệp trợ tạo (kammaja 
rũpa). Trong cả 9 bọn (kalãpa) ấy, 8 sắc bất ly (avinibbhoga rũpa) hợp thành hạt 
nhân. Tắt cả sắc do nghiệp trợ tạo gồm sắc mạng (/ñz rñpa). Cho nên, một bọn 8 sắc 
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bắt ly và mạng quyền hợp thành bọn đơn giản nhất của sắc do nghiệp trợ tạo. Nó được 
gọi là bọn sắc mạng cửu pháp (/fvia navaka kalãpa) nghĩa là nhóm 9 sắc gồm mạng 
quyền. Nó có thể được rút ngắn thành /7via nonad. 


Bằng cách cộng 8 sắc nghiệp một nhân còn lại từng cái một với bọn sắc mạng cửu 
pháp ñita navaka kalãpa), chúng ta được 8 bọn sắc nghiệp còn lại. 


1. Bọn nhãn mười pháp (cakkhUu dasaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhoga rñpa) 
+ sắc mạng (#wia rũpa) + 
nhãn thanh triệt 
(cakkhupasada). 

2. Bọn nhĩ mười pháp (sofa dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nhĩ 


thanh triệt (sofa pasaaa). 

3. Bọn tỷ mười pháp (ghãna dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + tỷ 
thanh triệt (ghãna pasađa). 

4. Bọn thiệt mười pháp (soía dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + thiệt 
thanh triệt (sofa pasaaa). 

5. Bọn thân mười pháp (kaya dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + thân 
thanh triệt (kãya pasađa). 

6. Bọn nữ tính mười pháp (#hibhãya dasaka)  = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nữ 
tính (/hibhäva rñpa). 

7. Bọn nam tính mười pháp (purisabhãva dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nam 
tính (purisabhäva rủpa). 


8. Bọn ý vật mười pháp (hadaya dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + ý vật 
(hadaya vafthu). 
9. Bọn mạng chín pháp (jwia navaka) = § sắc bất ly + sắc mạng. 


6 bọn sắc tâm (ciffaja kalãpa) 


Chúng được tạo thành do 14 sắc tâm (ci#aja rñpa) (trừ sắc giao giới). 
1. Bọn sắc tâm thuần tám pháp (ciaja suddhatthaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhiga 
rũpa) sanh do tâm trợ. 


2. Bọn thân biểu tri chín pháp (kãyaviññatti navaka) = 8 sắc bất ly + thân biểu tri 
(kaya-vifññaffi). 

3. Bọn thinh khẩu biểu tri mười pháp (vaciviññatti sadda dasaka) = 8 sắc bất ly + 
khẩu biểu (vacfviñfñari) + thinh (sadda). 
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4. Bọn kỳ dị mười một pháp (lahuiädi ekãdasaka) = 8 sắc bất ly + nhẹ (ñahuiä) + 
mềm (m„uảä) + thích sự (kammañiñatä). 


5. Bọn thân kỳ dị mười hai pháp (kãyaviññadHi lahutädi dvãdasaka) = 8 sắc bất ly + 
thân biểu + 3 kỳ dị (/ahuzädi). 


6. Bọn khẩu thinh kỳ dị mười ba pháp (vacrviñnaffi sadda lahutadi terasaka) = 8 sắc 
bất ly + khẩu biểu + thinh + 3 kỳ dị. 


4 bon sắc quí tiết (ufuja kalapa) 


Chúng được hình thành theo nhóm từ 12 sắc quí tiết (w„/uja rñpa) (trừ sắc giao giới 
— Ðariccheda rñpa). 
1. Bọn quí tiết thuần tám pháp (wuja suddhafthaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhoga rñpa) 
sanh do quí tiết trợ. 


2. Bọn quí tiết thinh chín pháp (sadda navaka) = 8 sắc bắt ly + thỉnh (sadda). 


3. Bọn quí tiết kỳ dị mười một pháp (/ahutãdi ekãdasaka) = 8 sắc bất ly + 3 sắc kỳ đị 
(lahutadi rñpa). 


4. Bọn quí tiết thinh kỳ dị mười hai pháp (sadda lahutãdi dvãdasaka) = 8 sắc bất ly + 
thinh + 3 sắc kỳ dị. 


2 bon sắc vật thực (ahãraja kalapa) 


Chúng được hình thành theo nhóm từ 8 sắc bất ly (awinibbhoga rñpa) và 3 sắc kỳ dị 
(lahutadi rñpa) sanh do vật thực trợ. 
1. Bọn vật thực thuần tám pháp (ähãraja suddhafthaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhoga 
rũpa) sanh do vật thực trợ. 


2. Bọn vật thực kỳ dị mười một pháp (/ahutãdi ekãdasaka) = 8 sắc bất ly + 3 kỳ đị 
(lahutãäl). 
o0o 


Phân Chia Sắc Pháp (Ripa Vibhãga) 


Tất cả sắc pháp phân thành một loại theo những khía cạnh sau: 
I.Phinhân (ahefuka) là sắc không phối hợp với nhân /obha (tham), dosa 
(sân)... 
2. Hữu duyên (sappaccaya) là đều có nhân trợ tạo, tức liên quan đến những nhân 
[nghiệp (kazmma). tâm (cia). quí tiết (uíz) và vật thực 
(ahara)]. 
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3. Cảnh lậu (sãsavd) là làm cảnh cho pháp lậu hay phiền não. 

4. Hữu vi (sankhafa) là bị trợ tạo bởi bốn nhân [nghiệp (kzmưmn4), tâm 
(cửa), quí tiết (u#u) và vật thực (ahãra)]. 

5. Hiệp thế  (/okiya) là đều liên quan trong đời ngũ thủ uấn. (không có sắc 


siêu thể). 
6. Dục giới (&đmãvacara) là sắc thuộc phạm vi cảnh dục. 
7.Vôcảnh  (anãrammaiña) hay vô trì cảnh, là không biết đặng cảnh. 
8. Phi trừ (appahätabba) là chăng phải sát trừ như phiền não, hay không bị đoạn 
trừ bởi đạo (magg4). 
Dù sao, khi r#øø (sắc) được phân chia như nội hay ngoại, và v.v... sắc pháp trở 
thành đa dạng. 


Sắc Pháp Chia Hai (có 9) 
1. 


Tất cả 21 bọn sắc (rữpa kalãpa) đã nêu trên xảy ra bên trong (nội phần) chúng 
sanh. Bọn nữ tính mười pháp (/hibhãva dasaka) không xảy ra với người nam. Tương 
tợ bọn nam tính mười pháp (pươnbhãva dasaka) không xảy ra với người nữ. Đối với 
người sanh đui hay điếc, bọn nhãn mười pháp hay bọn nhĩ mười pháp phải được trừ. 


(Lưu ý răng 28 thứ sắc pháp, sắc nữ tính (/h¡bhäva rủpa) không có với người 
nam và sắc nam tính (2sisabhäva rũpa) không có với người nữ. Do đó, chỉ có 27 thứ 
sắc sẽ được hiện diện trong mỗi loài. 


*Ajjhaffa° chỉ cho pháp nội phân hay bên trong mỗi chúng sanh. 
*Bahiddha' chỉ cho pháp ngoại phân hay bên ngoài mỗi chúng sanh. 


Trong thế giới pháp ngoại phần (bahiddha), chỉ tìm thấy những bọn sắc do quí tiết 
trợ tạo. Tất cả những vật vô tri giác như là cây, đá, quả địa cầu, không khí, nước, lửa, 
tử thi, v.v... được tạo do những bọn sắc quí tiết bát thuần (utua suddhafthaka 
kalãpa). Âm thanh sanh do gõ hai cái dùi vào nhau hay quất những nhánh cây trong 
gió hay những nhạc cụ như là violin, piano, radIo, cassetfes, v.V... đều là những bọn 
sắc quí tiết bát thuần („uja suddhatthaka kalãpa). Tóm lại: 


Sắc nội (4//haika rñpa) là năm sắc thanh triệt được gọi là bên trong hay nội 
(ajjhatika). 23 sắc còn lại được gọi là sắc bên ngoài hay sắc ngoại (bãhira rũpa). Vì 
năm giác quan (sắc thanh triệt) là pháp thực tính cơ bản cho sự thấy nghe, ngửi, v.v... 
chúng sanh đánh giá cao những sắc này. Không có chúng, họ như những khúc gỗ vô 
giác. 

SÃ 

Sắc hữu vật (va/hu rữpa) có 6 là: 5 sắc thanh triệt (oasãda rữpa) cùng với sắc ý 

vật (hadaya varthu) được gọi là sắc vật. Chúng đóng vai trò là nơi nương của tâm. 
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Sắc vô vật (avaffhu rñpa) có 22 là: 4 sắc tứ đại minh, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc 
mạng quyên, sắc vật thực, sắc g1ao giới, 2 sắc biêu tri, 3 sắc kỳ dị và sắc tứ tướng. 


Vì 6 sắc hữu vật có vật chất hiện bày làm tiêu chuẩn như là lỗ tai, con mắt v.v... 
còn 22 thứ sắc ngoài ra, không có vật tiêu chuẩn trùm bọc như thế. Dù nam căn hay 
nữ căn cũng chưa phải đủ tiểu chuẩn cho sắc ấy, vì vậy nên gọi là sắc vô vật 
(avatthuripa). 

Sẵ 

Sắc môn (đvãra rñpa) có 7 là: 5 sắc thanh triệt (oasãda rñpa) cùng với 2 sắc biểu 
tri (viðãadi rũpa). Bảy thứ sắc môn (đvãrarñpa) là phần nhiều làm dịp cho tâm khách 
quan sanh ra. Như là Š Sắc thanh triệt làm nhân, làm môn, tạo điều kiện, làm địp cho 
lộ ngũ môn sanh, cho nên Päli gọi là oapafidvära dịch là môn sanh. Còn 2 thứ sắc 
biểu tri cũng gọi là thân môn (&ãyađvära) và khẩu môn (vaciảvara), hay là nơi và 
cách thức để thực hiện những thân nghiệp (#ãya kamma) và khẩu nghiệp (vacĩ 
kamma). Bởi vì sự nói cũng như sự làm chắng phải ít thì thân, khẩu trợ tâm sanh ra rất 
nhiều có thiện, ác và sở hữu tư (cefzn) câu sanh đề điều khiến, đó gọi là thân nghiệp 
(kãyakamma) và khẩu nghiệp (vacikamma) đều do sắc biểu tri mới phát ra đặng, cũng 
như nhờ cửa mới ra đi. 


21 thứ sắc ngoài ra trái với nghĩa trên, nên gọi là sắc phi môn (zđvãrarữpa). 
4. 

Sắc quyền (izđriya rñũpa) có 8 là: năm sắc thanh triệt (oasãda rñpa) cùng với 2 sắc 
tính (buãvarñpa) và một sắc mạng (vi rữpa) gom thành 8 sắc quyền. Sắc quyền 
(indriyaripa) là có quyền lớn lao trong bốn phận như là 5 Sắc thanh triệt có quyền đủ 
sức hạn chế 5 đôi thức. Nhãn thanh triệt hạn chế nhãn thức chỉ thấy mà thôi và đủ sức 
trợ sanh ra, nếu không có nhãn thanh triệt thời tâm nhãn thức sanh không đặng. Nhĩ 
thanh triệt, tỷ, thiệt và thân cũng đều như thế. Quyên của 2 sắc tính là hạn chế các bộ 
phận thân thể hành động và nói năng có phân biệt nam, nữ, đực, cái, trồng, mái v.V... 
Còn sắc mạng quyên có thế lực bảo tồn sắc nghiệp cũng như thay thế cho nghiệp tạo 
sắc và bảo tôn cho sắc nghiệp còn đủ 51 sát-na, cho nên đều gọi là sắc quyền. 


Hai mươi thứ sắc ngoài ra trái với nghĩa trên, nên gọi là sắc phi quyền 
(anindriyaripq). 
`; 

Sắc thô (o/ãrika rñpa) có 12 là: năm sắc thanh triệt (pasãđa rñpa) cùng với 7 sắc 
cảnh (øgocara rữpa) gom thành 12 sắc thô. Sắc thô là sắc hiện quá rõ, sắc tế (sukhưna 
rñpa) là sắc không mấy gì rõ. 

“Ojärika` nghĩa là “thô hay không mịn”; “sukhưmna`” nghĩa là “tế hay mịn". Bởi vì 
tính thô và tính không mịn của chúng, những sắc thanh triệt và năm cảnh có thể dễ 
dàng được thấy và hiểu. Và vì chúng dễ hiểu, chúng được liên hệ gần gũi với trí. Do 
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đó, sắc thô cũng còn gọi là sắc cận (sawíike rữpa) hay Sắc gần là đề niệm xứ khi tu 
tuệ rât dê tỏ ngộ, nên sắc này gọi là sắc gân. Còn những sắc khó mà tỏ ngộ đặng mới 
gọi là sắc xa, sắc tê, sắc viên (đ„ze rữpa). 


Hơn nữa, những sắc thanh triệt và cảnh xúc chạm nhau —- như cảnh sắc xúc chạm 
nhãn môn, âm thanh xúc chạm nhĩ môn và v.v... Do đó, 12 sắc thô cũng được gọi là 
sắc hữu đối chiếu (sappafigha rñpa) trong khi 16 sắc tế được gọi là sắc vô đối chiếu 
(appafigha ripa). “Sappafigha ` theo nghĩa đen là “xúc chạm" trong khi “appafigha" 
nghĩa là “khỏi xúc chạm” 


Sắc chạm nhau như là nhãn thanh triệt chạm với sắc hay là cảnh sắc chạm với nhãn 
thanh triệt, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và thinh, khí, vị, xúc đặng như thế hay gọi là sắc chạm 
nhau. 


16 thứ sắc ngoài ra trái hắn với ba nghĩa trên, nên gọi là sắc tế, sắc không chạm 
nhau hay không đối chiếu. 
6. 

Sắc thủ (upadinna) có 18 là: 4 sắc tứ đại, 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc 
mạng quyên, sắc vật thực, sắc giao giới và 3 sắc cảnh (trừ thinh), sắc thủ cũng gọi là 
sắc nghiệp. Sắc thủ (pãdinnarñpa) là trước kia do chấp thủ rằng ta sẽ có mắt, tai 
v.v... hay là ưa muốn, cũng là người vẽ lập lăng thì thợ là người phải làm theo, tức là 
sắc nghiệp tạo. 


Hay nói cách khác, sắc thủ („»äđinna) là 18 thứ sắc sanh do nghiệp (kammaja 
rũpa) được gọi là sắc thủ („pädinna); những sắc còn lại được gọi là sắc phi thủ 
(amupädinna). 18 thứ sắc sanh do nghiệp bị níu lấy bởi nghiệp, và là quả của ái 
(tanhä) hợp với tà kiến (dif/hì). 


10 sắc ngoải ra như sắc tâm, sắc quí tiết và sắc vật thực tạo, đều gọi là sắc phi thủ 
(anupadinnaripd). 
KÑ 

Sắc bị thấy hay Sắc hữu kiến (sanidassanaripa) có 1 tức là sắc cảnh sắc 
(rũpärammana), vì nó có thê thấy bằng mắt. 

Những sắc còn lại được gọi là sắc vô kiến (anidassana rũpa) vì là những sắc không 
thể bị thấy bằng mắt. 
8. 

Sắc thâu cảnh (gocaraggahika rũpa) có 5 tức là năm thứ sắc thanh triệt (pasãda 
rũpa) có thể bắt cảnh bên ngoài làm chỗ dạo, cho nên được gọi là sắc thâu cảnh. 

Có Päli chú giải như vầy: Gocaram ganhãfiti = gocaraggähakưm: sắc thâu cảnh 
đặng gọi là sắc thâu cảnh, cũng như kiếng chụp hình. 


Nhưng nhãn thanh triệt và nhĩ thanh triệt thâu cảnh không đến sát. 
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Có Pä|i như vây: Asamapafia ãrammana: là cảnh không đến sát. 
Tỷ thanh triệt, thiệt, thân thâu những cảnh đến sát. 
Có Päli như vầy: Sampaffa ãrammana: là cảnh đến sát. 


Trong khi những sắc còn lại (ngoài ra 5 Sắc thanh triệt) được gọi là sắc không 
thâu cảnh (aøocaraggahika rñpa). 


Trong năm sắc thanh triệt, nhãn và nhĩ nhận cảnh xa, khỏi chạm trực tiếp. Chúng ta 
có thê thấy một cái hoa mà hoa ấy khỏi phải đến xúc chạm với mắt. Chúng ta có thể 
nghe những gì người đàn ông nói mà người ấy không cần đến tiếp xúc với tai. 

Mặt khác, cảnh khí hay những mùi phải đến tiếp xúc với lỗ mũi, cảnh vị phải chạm 
trực tiếp lưỡi, và vật chất phải thật sự xúc chạm vào thân để nhận ra những cảm giác 
này. 

Do đó, nhãn thanh triệt và nhĩ thanh triệt được gọi là sắc khỏi chạm (4s2nDaffa 
gãhaka) trong khi 3 sắc thanh triệt còn lại gọi là sắc chạm cảnh (sưmpafta gãhaka). 

J, 

Sắc bắt ly (avinibbhoga rñpa) có 8 là: 4 sắc tứ đại minh (đất (pathavj), nước (ãpo), 
lửa (tejo), gió (vãyo)], sắc cảnh sắc (vanna), sắc cảnh khí (gandha), sắc cảnh vị (rasä) 
và sắc vật thực nội (ø/z). Sắc bất ly (avinibbhogarñpa) là những sắc cùng liên kết và 
không xa lìa nhau, tức là những sắc chẳng sanh riêng ra, hễ có thì phải đủ 8, cho nên 
không bọn nào dưới 8 (xin nhớ cho kỹ!). 


Có Päli chú giải như vầy: Awinibbhogoti = avinibbhogo: không thê chia riêng ra, 
nên gọi là bất ly. 


20 sắc ngoài ra trái với nghĩa trên, nên gọi là sắc ly hay là sắc hữu ly 
(vinibbhogarnipa). 


Định nghĩa của sắc hữu ly (vi„ibbhoga rñpa) nghe như định nghĩa ban đầu của 
nguyên tử (atom). Nhưng những nguyên tử sau này được tìm thấy chia thành những 
điện tử (electrons), protons, neutrons. 


Theo Vô tỷ pháp (Abhidhamma), những hạt nguyên tử (atom) này có thể được xem 
là những sắc bất ly. Bốn sắc đại hiển và 4 sắc y sinh cùng sanh trong những bọn hay 
nhóm sắc thực tính là những sắc cơ bản của sắc pháp. 


Những bọn (&z/ãpa) sắc này có kích thước gần như nhau. Cho nên, dù cho một hạt 
có thể nhỏ cỡ nào, nó luôn tạo thành những sắc bất ly là những sắc không thể phân 
chia và tách rời. 

o0o, 
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Tiến Trình Của Sắc Pháp Sanh Khởi Trong Mỗi Chúng Sanh (Rũpa 
pavattikkama) 


Trước khi đọc phần này, độc giả nên ôn lại “Bốn Dạng Tái Tục' ở Chương 
Vithimutta / Bhũm1 (Ngoại Lộ / CõiI). 


Tất cả 28 thứ sắc sanh không giảm, nếu trường hợp cho phép, trong một chúng 
sanh trong một kiếp sống ở cõi dục. 


Nhưng vào thời tái tục (paf#isandhi kãia), với những loài thấp sanh (samsedaja) và 
hóa sanh (opapziika), nhiều nhất là bảy bọn sắc do nghiệp trợ tạo gồm những bọn như 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc tính, và ý vật thập pháp dễ quán thấy. Dù sao, nhãn, nhĩ, 
tỷ, và sắc tính thập pháp đôi khi không dễ quán thấy. 


Với loài thai sanh (gabbhaseyyaka), chỉ có ba bọn sắc sanh do nghiệp trợ sồm bọn 
thân, sắc tính và ý vật thập pháp được quán thấy dễ dàng vào sát-na tái tục (pafisandhi 
kãla). Lần nữa, ở đây bọn sắc tính thập pháp có thể không dễ quán thấy, đặc biệt đối 
với vài chúng sanh. Sau khi tái tục, vào thời bình nhật (pavafi kã/4), bọn nhãn mười 
pháp và những bọn còn lại được quán thấy theo tuần tự. 


Về số lượng những nhóm hay bọn sắc do bốn nhân trợ tạo (kaznaja rñpa), sắc do 
nghiệp trợ tạo bắt đầu hình thành vào sát-na tái tục và tiếp tục hình thành liên tục vào 
mỗi tiểu sát-na. 

Sắc do tâm trợ tạo (ciaja rñpa) bắt đầu hình thành từ sát-na thứ hai của tâm, tức là 
từ sát-na sanh của tâm hữu phân (bhavanga) thứ nhất ngay sau tâm tái tục. Sắc do tâm 
trợ tạo (c1qJa rpa) tiếp tục được hình thành và mỗi sát-na sanh của tâm theo sau 
trong suốt kiếp sống. 


Sắc do quí tiết trợ tạo (ufuja ripa) bắt đầu hình thành từ sát-na trụ của tâm tái tục. 
Vì do hỏa giới (@jo dhãiu) hiện diện trong những bọn sắc do nghiệp trợ tạo (karmnaja 
kalãpa) mới đến giai đoạn ôn định (ii) vào sát-na ấy. Từ lúc ấy trở đi, hỏa giới (/ejo 
dhãiuð) sản sanh ra sắc quí tiết vào mỗi sát-na tiểu. Từ khi hỏa giới (/@jo đhãm) hiện 
diện trong mỗi bọn, mỗi bọn (ka/ãpa). kề từ khi đạt đến mức ổn định, sản sanh những 
bọn quí tiết mới vào mỗi sát-na tiêu. Và những bọn sắc mới do quí tiết trợ tạo (uf„Ja 
rñpa), từ khi chúng đạt đến mức ổn định, sản sanh nhiều bọn sắc quí tiết mới nữa vào 
mỗi sát-na tiểu. Do đó, lộ trình này sẽ tiếp diễn mãi. 

Mỗi bọn sắc đều có dinh dưỡng căn bản hay sắc vật thực nội (ø/Z). Nhưng sắc do 
vật thực trợ tạo (đhãrzja rũpa) bắt đầu hình thành khi sắc vật thực nội (øjã) gặp sắc 
vật thực ngoại (ø/đ) vào lúc khuếch tán những dưỡng chất và hợp chất vật thực nội và 
vật thực ngoại đạt đến mức ổn định. Từ sát-na ẫy, sắc do vật thực trợ tạo (aharq7a 
rũpa) cũng được hình thành vào mỗi tiêu sát-na. 
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Những bọn sắc mới liên tục được sản sinh, những bọn sắc cũ điệt và mất đi khi tuổi 
thọ 17 sát-na của chúng kết thúc. Do đó, tiến trình của sắc không gián đoạn trong cõi 
dục cho đến cuỗi kiếp sông ví như ngọn lửa của đèn dầu, hay dòng chảy của một con 
sông. 

_ O00_ —_ 


Tiến Trình của Sắc Pháp Khi Tử 


Khi tử, thọ mạng của danh pháp và thọ mạng của sắc pháp phải cùng kết thúc. Đây 
có nghĩa là tất cả sắc do nghiệp trợ tạo (&ammaja rũpa) gồm thọ mạng của sắc pháp 
phải kết thúc ngay khi tử. 


Do đó, vào sát-na sanh của tâm thứ mười bảy (17) tính trở ngược lại từ tâm tử 
(cufi cita), sắc do nghiệp tạo (kammaja rñpa) sanh cuôỗi cùng. Sắc nghiệp (kammaja 
rñpa) cuỗi cùng này sẽ diệt vào sát-na diệt của tâm tử (cưfi cia). 


Sắc do tâm trợ tạo (ci47a rñpa) sanh cho đên sát-na sanh của tâm tử (cufi cif4). 
Sắc tâm cuôi cùng này sẽ tôn tại một sát-na tâm đên sát-na diệt của tâm tử, và vì vậy 
sẽ diệt trong 16 sát-na tâm nữa, mà 16 sát-na tâm xảy ra hầu như tức thì. 


Sắc do vật thực trợ tạo (aharaqja rũpa) sanh cho đến sát-na diệt của tâm tử (cufi 
cửa), bởi vì điều kiện cho sự trợ tạo ấy là phải có sự sanh của sắc vật thực (aharaja 
rũpa) có thê được trang bị bằng tâm cho đến khi ấy. Cho nên khi tử, sự sanh lần cuối 
của sắc vật thực ẫy chỉ tồn tại một tiêu sát-na. Dù sao, trong 50 tiểu sát-na nữa (tuổi 
thọ của sắc pháp = 51 tiểu sát-na hay 17 sát-na tâm), sắc vật thực ấy cũng diệt. 


Do đó, vào khi tử, sắc nghiệp (kammaja rñpa), sắc tâm (ciffaja rñũpa), và sắc vật 
thực (đhãra/a rñpa) diệt hầu như tức thời'5Š. Nhưng sắc quí tiết tiếp tục sanh và diệt 
cho đến khi tử thi chuyền thành bụi. Nay, một tử thi chỉ còn những sắc do quí tiết trợ 
tạo. 


Do đó khi một chúng sanh tử và tái tục vào kiếp sống khác, sắc tương tự bắt đầu 
sanh từ sát-na tái tục và tiếp tục sanh cho đến khi tử. 
o0o 


Tiến Trình Của Sắc Pháp Sanh Ở Cõi Sắc Giới 


Trong cối sắc, bọn sắc tỷ, thiệt, thân, sắc tính mười pháp và bọn sắc vật thực (ahara 
kaläpa) không sanh. Vào lúc hóa sanh (opapäiika) có bốn bọn sắc do nghiệp trợ 
(kammaja kalãpa) sanh tức là bọn nhãn, nhĩ, ý vật mười pháp và mạng quyên chín 


1. liền ngay sau trong một thời gian rất ngắn. 
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pháp. Trong thời bình nhật, dù sao những bọn sắc do tâm trợ tạo (c#aja kalãpa) và 
sắc do quí tiết trợ tạo („uja kalãpa) cũng sanh. 


Trong cõi Phạm thiên vô tưởng (zsaññã safa brahma) những bọn sắc nhãn mười 
pháp, ý vật mười pháp và bọn thinh chín pháp không sanh. Những bọn sắc tâm cũng 
không sanh. Cho nên, vào lúc hóa sanh, chỉ có bọn sắc mạng quyền (/wianavaka) 
sanh. Trong thời bình nhật, những bọn sắc vật thực (ufuja kalãpa) sanh thêm, trừ bọn 
thinh chín pháp. 


Cho nên, trong cõi dục (k:mma loka) và cõi sắc (rữpa ioka), lộ trình của sắc pháp 
sanh nên được hiểu theo hai cách, đó là (1) thời tái tục và (2) thời bình nhật. 


Tóm Lược Phần Sắc Pháp 


Trong phần tóm lược, sắc pháp nên được lưu ý rằng: 


(1) Tất cả 28 thứ sắc pháp sanh trong cõi dục (kãma loka). 


~T~— 


(2) Trong l5 cõi sắc, trừ cõi vô tưởng (asafña safía), có 23 thứ sắc sanh [(trừ tỷ 
thanh triệt (ghãna pasađa), thiệt thanh triệt (/7vhaã pasada), thân thanh triệt (kãya 
pasađa), nữ tính (/thibhava) và nam tính (purisa bhãva)]. 


(3) Chỉ có 17 thứ sắc sanh trong cõi vô tưởng: đó là 8 sắc bất ly (avinibbhoga), sắc 
mạng (/i/4), giao giới (pariccheda), 3 sắc kỳ đị (lahuiãdi), 4 sắc trạng thái 
(lakkhana ripa) 


(4) Không có sắc pháp sanh trong cõi vô sắc (aripa ioka). 


(5) Tám sắc gồm thinh (sađda), 5 sắc kỳ dị (vikãra), sắc lão (/araiä). sắc vô thường 
(aniccaia), không sanh vào sát-na sanh (thời tái tục - paƒisandhi kãla), trong khi 
thời bình nhật không có sắc không sanh. 


Những Quan Điểm Thiết Thực 


Tất cả sắc pháp đã trình bày trong chương này có thể được quán sát và thâm tra bởi 
một người quan tâm (interested) tinh cần tu tiến pháp chỉ và pháp quán. 


Dù cho những bọn sắc không thể thấy dưới kính hiển vi, những bậc tu tiến có thể 
quán sát bằng tuệ nhãn là sự thấy của tâm phối hợp với cận định hay thiền định. 


Bậc tu tiến nên quán sát bằng tuệ nhãn là có sáu bọn (#øz/ãpa) trong nhãn — đó là 
bọn nhãn mười pháp, bọn thân mười pháp, bọn sắc tính mười pháp và ba bọn thuần 
tám pháp do tâm, quí tiết và vật thực trợ sanh, theo thứ tự. Cũng thế, bậc tu tiễn nên 
quán sát sáu bọn trong mỗi nhĩ, tỷ, thiệt — chỉ tuần tự thay bọn nhãn mười pháp bằng 
bọn nhĩ mười pháp, bọn tỷ mười pháp, bọn thiệt mười pháp khi liệt kê những bọn sắc 


380 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





này. Lưu ý rằng, sắc thân thanh triệt, sắc tính, sắc tâm, sắc quí tiết, và sắc vật thực lan 
tỏa khắp thân thể, và do đó chúng sẽ hiện diện trong mắt, tai, mũi, lưỡi và trong mỗi 
phần thân thể. Quán sát những bọn sắc không có nghĩa là vị ấy thấy sắc thực tính siêu 
lý. Nếu những sắc được quán sát dưới dạng hạt nguyên tử, dù cho nhỏ cỡ nào, những 
sắc được quán sát chưa phải là sắc thực tính siêu lý. Sắc siêu lý thì không có hình 
dạng không có khối lượng. Do đó, bậc tu tiễn phải phân tích mỗi loại bọn sắc để quán 
sát những thành phân của nó cũng như người phân tích định tính của một mẫu đồng, 
thau để biết những thành phần của nó. 


Ngài Ledi Sayadaw có viết bằng Miến ngữ trong một quyên sách với tựa đề 
“Kammatthan Kyan Gyi” ở trang 240 như sau: 


“Khi một người nhìn xuyên qua một kính hiển vì hay một kính viên vọng, vị ấy thấy 
để dàng không gặp những trở ngại mà ban đầu không thể thấy, vi tẾ và những cảnh xa 
xăm. Cũng thể, nếu bậc tu tiến phát triển thiên (jhãna), lấy pháp chỉ (samadhi) làm 
nên tảng cho pháp quán (vipassanä), bậc tu tiễn có thể dễ dàng thấy không trở ngại 
những tướng phổ thông của vô thường, khổ và vô ngã, là pháp rất sâu sắc, vi tế, rất 
xa và rất khó thấy. Kết quả là đạo tuệ (magga ñãna) và quả tuệ (phala-ñãna) sanh là 
pháp có thể hoàn toàn đoạn tận bốn lậu hoặc (ãsava). 

Pháp tứ để và Níp-bàn là pháp rất sâu, vi tế, rất xa và rất khó thấy cũng được quán 
sát. ” 

o0o 


LỘ SẮC (RũpavithT) 
GIẢI BẢN KÊ LỘ SẮC 


Lộ sắc nói về trật tự của những bọn sắc pháp sanh, diệt. 
Nói về tổng quát, bản kê có 9: 

. Bản thứ nhất nói về từ khi tái tục trong thời gian bọn sắc mạng quyền chưa sanh. 

. Bản thứ hai nói về sắc mạng quyền mới sanh cho đến bình số. 

. Bản thứ ba nói về sắc vật thực từ mới phát sanh cho đến bình só. 

. Bản thứ tư nói về 4 sắc thanh triệt trong tuần thứ 11, sau khi mới sinh cho đến bình 
SÔ. 


+> C t3 


. Bản thứ năm nói về lộ ngũ, sắc tâm thiếu 1 khoảng 51 sát-na tiểu. 

. Bản thứ sáu nói về nhập thiền diệt, tâm diệt và sắc tâm diệt lần cho đến hết. 
. Bản thứ bảy nói về xuất thiền diệt tâm sanh lại và sắc tâm tăng đến đủ số. 

. Bản thứ tám nói về lộ tử ngũ môn sắc nghiệp bớt lần cho đến hết. 


\© Œœ ¬I Œ Ca 


. Bản thứ chín nói về lộ tử ý môn sắc nghiệp cũng bớt lần cho đến hết. 
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Giải bản kê lộ sắc thứ nhất 
Nói về từ khi tái tục trong thời gian bọn sắc mạng quyền chưa sanh. 
Bản thứ nhất, cột 1 (theo bản phụ). 
Cột này chỉ số tăng của sắc nghiệp (sắc do nghiệp trợ) từ 3 đến 153 bình số, có bản 
phân số sát-na,..., có 6 cột như vẫy: 
(1) Cột thứ nhất nói về thứ tự và số cái tâm có 19. 
(2) Cột thứ hai thứ tự tâm sinh ra từ tái tục đến tâm đồng lực thứ nhất đặng 19 cái. 
(3) Cột thứ ba nói về số thứ tự 14 hữu phần sau khi tái tục chưa kế đến hữu phần rúng 
động, hữu phần dứt dòng là sắp vào lộ. 
(4) Cột thứ tư nói về số sát-na đại kê từ 1 đến 19. 
(5) Cột thứ năm nói về số tiểu sát-na từ 1 đến 51vì sắc nghiệp vừa bình số. 
(6) Cột thứ sáu nói về sắc nghiệp từ 3 bọn đến 153 kể luôn 7 lần bình số. 





Chỉ rõ bọn và số sắc nghiệp vào sát-na sanh của tâm tái tục, là vào tiểu sát-na có I 
số, 3 bọn sắc nghiệp đồng sanh: 1 là bọn thân thanh triệt, 2 là bọn sắc tính (nữ hoặc 
nam), 3 là bọn ý vật. Đến tiểu sát-na thứ 2 là sát-na trụ của tâm tái tục có 3 bọn sắc 
giống như đã nói sanh thêm thì đặng 6 bọn. Từ đây mỗi tiểu sát-na đều 3 bọn như thế 
luôn, nên đến tiêu sát-na thứ 51 đặng 153 bọn kế luôn 3 bọn sắc tái tục đang diệt và 3 
bọn sắc nghiệp đang sanh lên. 

Từ đây về sau bình số, vì mỗi tiểu sát-na đều có 3 bọn diệt, 3 bọn sanh cho đến khi 
bọn mạng quyền sắp có. 

Xímm lưu ý, chỉ có 2 bọn sắc biểu tri sanh diệt đồng với tâm, ngoài ra các bọn sắc 
khác sanh, trụ, điệt kéo dài thời gian 51 tiểu sát-na (sanh ] sát-na tiểu, trụ 49 sát-na 
tiểu, diệt 1 sát-na tiểu) xem bản đô phụ. 

Bản kê lộ sắc thứ nhất, cột 2 

Cột này chỉ số bọn “sắc quí tiết” do sắc nghiệp trợ”, nên gọi là sắc quí tiết 





nghiệp trợ, cách tăng như cột l1. Sắc nghiệp mà trễ hơn l1 sát-na tiêu. Vì sát-na sanh 
của sắc nghiệp không thể trợ cho sắc quí tiết sanh, đến sát-na trụ thứ nhất thì sắc 
nghiệp mới giúp cho quí tiết sanh, mỗi 3 bọn sắc nghiệp đều giúp như thế. Cho nên 
khởi đầu của “sắc quí tiết do sắc nghiệp trợ' từ tiểu sát-na thứ 2, là sát-na trụ của tâm 
tái tục, sanh đặng 3 bọn cho đến có diệt là bình số 153. 

Bản kê lộ sắc thứ nhất, cột 3 

Cột này nói về “sắc quí tiết do sắc quí tiết do sắc nghiệp trợ”, nên gọi là sắc quí tiết 
quí tiết nghiệp trợ, đó giúp phát sanh ra nữa, nên trễ hơn I1 sát-na. Bắt đầu sát-na diệt 





của tâm tái tục là tiểu sát-na thứ 3 cho đến có bình số 153 bọn. Phải trễ hơn phần “sắc 


1. Cũng được gọi là sắc âm - dương, nóng - lạnh. 
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quí tiết do sắc nghiệp trợ” 1 sát-na, sắc quí tiết này gọi là quí tiết trợ quí tiết. Từ đây 
về sau trợ nhau sanh quí tiết rất theo hình vóc lớn nhỏ và sắc quí tiết do mạng quyên, 
tâm và vật thực trợ cũng thế. Chỉ nói 2 phần xin hiểu thêm. 

Bản kê lộ sắc thứ nhất, cột thứ 4 

Cột này nói về sắc tâm là nói về sắc tâm hữu phần thứ nhứt tạo đồng thời sát-na 





sanh của nó đặng l bọn sắc tâm, về sau mỗi cái tâm đều như thế, nên 3 tiểu sát-na 
tăng I bọn sắc tâm. Đến cái tâm thứ 17, kê từ tâm hữu phần thứ nhất, là tâm khai ý 
môn thì bình số đủ 17 bọn. Từ cái tâm này về sau, mỗi sát-na diệt đều có I bọn sắc 
tâm diệt, mỗi cái tâm sanh đều có 1 bọn sắc tâm sanh đồng với sát-na sanh, nên vừa 
bớt trong khi sát-na diệt của mỗi cái tâm liền thêm trong khi sát-na sanh của mỗi cái 
tâm sanh kế đó. 


Bản kê lộ sắc thứ nhất, cột thứ 5 
Cột này nói về sắc quí tiết do tâm trợ, nghĩa là sắc quí tiết mà do sắc tâm trợ tạo 





ra, nên trễ hơn sắc tâm 1 sát-na tiêu. Khởi từ sát-na trụ của tâm hữu phần thứ nhất 
sanh đặng 1 bọn, cách 2 tiêu sát-na hay mỗi sát-na trụ của tâm đều sanh tăng thêm 
bọn, cho đến sát-na trụ của tâm khai ý môn đủ 17 bọn là bình SỐ. 

Từ đây mỗi sát-na sanh của tâm đều có diệt, mỗi sát-na trụ của tâm đều có sanh. 

Bản kê lộ sắc thứ nhất, cột thứ 6 

Cột này nói về sắc quí tiết do quí tiết tâm trợ, nghĩa là sắc quí tiết này do sắc quí 
tiết mà nhờ sắc tâm trợ đó, giúp lại sắc quí tiết tâm trợ 1 sát-na tiểu, tức là khởi từ sát- 
na diệt của tâm hữu phần thứ nhất sanh 1 bọn thì mỗi sát-na diệt của cái tâm về sau 





đêu sanh thêm I bọn cho đên sát-na diệt của tâm khai ý môn đặng I7 bọn bình sô 
luôn. Vì từ đây vê sau mỗi sát-na trụ của tâm có diệt l bọn, mỗi sát-na diệt của tâm 
đêu có sanh 1 bọn. 

Bản kê lộ sắc thứ nhât, cột chót 

Cột này nói vê tông cộng của 6 khoảng trước (xin quí vị xem ngang qua) cộng như 





vây: hàng thứ nhất chỉ đặng 3 bọn sắc tái tục; hàng thứ hai sanh đặng 9 bọn là 6 bọn 
sắc nghiệp, 3 bọn sắc quí tiết nghiệp trợ; hàng thứ ba sanh đặng 18 bọn là 9 bọn sắc 
nghiệp, 6 bọn sắc quí tiết nghiệp trợ và 3 bọn sắc quí tiết quí tiết nghiệp trợ; hàng thứ 
tư sanh đặng 28 bọn: 12 bọn sắc nghiệp, 9 bọn sắc quí tiết nghiệp trợ, 6 bọn quí tiết 
quí tiết nghiệp trợ và 1 bọn sắc tâm. 

Cộng chỉ bao nhiêu cũng giúp ích cho quí vị. 

Sau đây xin nói đại ý như vây: Từ hàng 03 đến hàng 5I đều thêm 10 đến 498 
bọn, hàng 52 lên đến 505 bọn vì thêm có 7, hàng 53 lên đến 509 bọn vì thêm có 4, 
hàng 54 lên đến 510 bọn vì thêm có 1. Khoảng này bình số 510 cho đến gần bọn 
mạng quyên phát sanh. 
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Giải bản kê lộ sắc thứ hai 

Nói về bọn sắc mạng quyên ”° sanh thêm cho đến bình số và sự trợ cho sắc quí tiết. 

Bọn sắc mạng quyên này khởi sanh từ 7 ngày trở lại của thai mới có ban đâu mà 
không nhât định ngày nào, đêm nào, phút nào, tâm nào và sát-na nào. Nay muôn đê 
nhận khởi từ khi sát-na sanh của tâm hữu phân rúng động lộ ý chót na cảnh. 


Trong khoảng thời gian bọn mạng quyền chưa sanh thì sắc nghiệp đã bình số 153 
bọn. Nay kê tiểu sát-na vừa nói trên kề số 1 đến tới đủ 51 sát-na, là sát-na diệt của tâm 
hữu phân thứ 5 kế từ na cảnh, vì có bọn sắc mạng quyên sanh trước hơn hết diệt tại 
sát-na này và về sau mỗi sát-na đều có bọn sắc mạng quyên diệt và sanh, nên bình số 
luôn kể chung 3 bọn trước 204 bọn thì sự tăng của bọn mạng quyên đã biết là khởi từ 
sát-na sanh hữu phần rúng động kể 1, mà đếm tới thêm 2, 3, 4... đó là số tăng nhận rõ. 


Còn sắc quí tiết do sắc nghiệp mạng quyên trợ khác hơn chỉ trễ hơn 1 sát-na. Cho 
đến sắc quí tiết do sắc quí tiết nghiệp mạng quyền trợ cũng như trợ đến người thứ 3 
thì phần sắc này phải trễ hơn sắc quí tiết nghiệp mạng quyên trợ 1 sát-na theo thứ lớp, 
nên gọi sắc quí tiết do sắc quí tiết nghiệp mạng quyền trợ. 


Giải bản kê lộ sắc thứ ba 
Nói về sắc vật thực từ mới phát sanh cho đến bình số. 


Sắc vật thực ngoại khởi có vào thai kế từ 7 ngày đến 14 ngày chẳng định ngày nào, 
đêm nào, giờ nào và tiểu sát-na nào. Vì để nhớ, hiểu chỉ ngay vào sát-na sanh của tâm 
hữu phần rúng động, lộ ý có na cảnh làm tiêu chuẩn số 1, bắt đầu sanh 1 bọn sắc vật 
thực thì mỗi tiểu sát-na đều sanh luôn nên tăng 1, I cho đến sát-na 5l có bọn sắc vật 
thực đầu diệt thì về sau mỗi tiểu sát-na đều có diệt và sanh mới thành bình số 21 bọn 
luôn. 


Sắc quí tiết vật thực trợ và quí tiết quí tiết vật thực trợ cũng như 2 thứ sắc nhờ sắc 
nghiệp mạng quyên và quí tiết sắc nghiệp mạng quyền trợ. 


Giải bản kê lộ sắc thứ tư 

Nói về 4 sắc thanh triệt (trước sắc thân thanh triệt) từ khi mới sinh cho đến bình số. 

Bốn sắc thanh triệt trước: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sanh sau khi tái tục 70: khởi trong 
vòng tuân lễ thứ 11 chắng định ngày, đêm, giờ, phút, tâm và tiểu sát-na nào. Nay 
mượn lộ ý chót na cảnh khởi đầu từ sát-na sanh của hữu phần rúng động, 4 bọn thanh 
triệt trước sanh thì về sau mỗi tiểu sát-na đều sanh như nhau và chưa có việc nên tăng 


1. sắc mạng quyền cũng thuộc về sắc nghiệp. 
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4 tăng 4. Trước đã kế 204 có 4 bọn này thêm thành 208, sát-na thứ 2 thêm 4 nữa thành 
212... cho đến sát-na 51 đúng số bình là 408. 


Vì từ đây về sau 4 bọn này có diệt và sanh kế chung cả sắc nghiệp mỗi người đặng 
8 bọn đều sanh diệt, tức là 5 bọn thanh triệt, I bọn sắc tính (hoặc nam hoặc nữ), bọn ý 
vật và mạng quyên. 


Giải bản kê lộ sắc thứ nắm 

Nói về lộ ngũ, sắc tâm thiêu 1 khoảng Š1 sát-na tiêu. 

Sắc tâm thiêu 1, chặng 5T tiêu sát-na là vì những lộ có ngũ song thức không tạo sắc 
tâm, nên còn 16 bọn từ sát-na sanh của ngũ song thức đên sát-na diệt của tâm hữu 
phân thứ 5 kế từ chót na cảnh. Lẽ thường, sắc tâm sanh đồng sát-na sanh của mỗi tâm 
còn trải qua đủ l7 cái tâm mới diệt vào sát-na diệt của tâm thứ 17, nên bình sô của nó 
là 17 bọn luôn luôn. 

Nay nói về lộ ngũ, vì ngũ song thức không tạo được sắc, nên trong sát-na sanh của 
ngũ song thức chăng có bọn sắc tâm nảo sanh, nên còn l6 cho đên sát-na diệt của tâm 
thứ I7 cũng không có bọn sắc tâm nào diệt, nên còn 16 bọn. Đên sát-na sanh thứ 18 
hay hữu phân thứ 6 kê từ na cảnh vẫn sanh 1 bọn đủ 17 bọn sắc tâm không còn thiêu 
nữa (xin nhìn kỹ vào bản kê lộ sắc). 


Còn sắc quí tiêt do sắc tâm trợ... cũng thiêu và đủ sau l sát-na. 


Giải bản kê lộ sắc thứ sáu 
Nói vê nhập thiên diệt, tâm diệt và sắc tâm diệt lân cho đên hết. 


Khi nhập thiền diệt, ngay lúc tâm dứt sanh thì sắc tâm bớt lần từ lúc ấy. Sanh cách 
khoảng (3 sát-na tiêu) thì bớt cũng cách khoảng. Mỗi 3 tiểu sát-na bớt 1 bọn lần lần 
cho đến hết thì giờ đồng ... 48 tiểu sát-na diệt 1 bọn chót là hết. 

Còn sắc quí tiết tâm trợ cũng bớt trễ hơn 1 sát-na tiểu, dứt cũng trễ hơn 1 sát-na 
tiểu. 


Phân sắc kê sau cũng vậy. 


Giải bản kê lộ sắc thứ bảy 
Nói về xuât thiên diệt, tâm sanh lại và sắc tâm tăng đên đủ sô. 


Khi xuât thiên diệt, có tâm tam quả sanh trước hơn hệt, cách tạo sắc tâm cũng như 
hữu phân thứ nhứt kê sau tâm tái tục (xin xem bản sắc tâm sô ]) và sắc quí tiệt do tâm 
trợ đông nhau cả, chỉ khác cái tâm, còn thứ lớp như nhau. 
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Giải bản kê lộ sắc thứ tám 
Nói về lộ tử ngũ môn sắc nghiệp bớt lần cho đến hết. 


Với lộ tử ngũ môn, sắc nghiệp và sắc tâm bớt cho đến dứt nương khi lộ tử ngũ môn 
chót na cảnh có xen hữu phân. Sự bớt của sắc nghiệp từ sát-na diệt của tâm tử đếm trở 
lại 50 tiểu sát-na thì sắc nghiệp thôi sanh, nên còn 400 chẵn. Từ đây về sau mỗi tiểu 
sát-na đều bớt 8 bọn, lần cho đến sát-na diệt của tâm tử còn 8 bọn chót đồng diệt với 
tâm tử, § bọn này sanh khi sát-na sanh của hữu phần rúng động. 


Những sắc nhờ trợ sau cũng bớt và dứt trễ 1 tiêu sát-na theo thứ tự. Nói về sắc tâm 
bớt và dứt trong khi lộ tử ngũ môn thì sát-na sanh của ngũ song thức đã thiếu 1 bọn 
còn l6. Như vậy, đến sau khi cái tâm tử cũng độ 3 tiểu sát-na bớt 1 bọn lần cho đến 
hết. Những tính cách nhờ trợ kia bớt dứt đều trễ nhau 1 sát-na. 


Giái bản kê lộ sắc thứ chín 

Nói về lộ tử ý môn, sắc nghiệp cũng bớt lần cho đến hết. 

Chỉ khác bản số § sắc tâm không thiếu trước khi tử và có đổi lộ đó thôi. Hay là 
cách bớt và diệt của sắc tâm sau khi chết cũng như nhập thiền diệt sau khi tâm không 
sanh. Sắc nghiệp số bớt và dứt cũng đồng như tử lộ ngũ. 

Dứt phần giải bản kê lộ sắc 
Xin nhắc lại: 

Phân sắc theo cõi và người. 

Cõi Dục giới đủ 28 sắc pháp, riêng mỗi người bớt 1 là nam bớt nữ tính, nữ bớt nam 
tính. 

15 cõi Sắc giới hữu tâm vì những cõi này không có nam nữ, nên bớt 2 nam và nữ 
tính. Không có tỷ, thiệt, thân thanh triệt nên bớt 3 nữa là 5 chỉ còn 23 thứ sắc. Vì 
những vị ở các cõi vừa nói trên, từ trước đắc thiền hay phát chán cách nam nữ, mùi, 
vị, đụng chạm cả, nên khi kết quả sanh về trong 15 cõi Sắc giới hữu tâm đều những 
sắc ấy chăng đặng sanh do đã nói. 


Còn bậc Vô tưởng, trước kia đắc ngũ thiền có tâm và rất mong đời sau đừng có tâm 
chỉ cả, nên thiền ấy cho quả sanh ra làm bậc Vô tưởng. Do tâm không có, thời tưởng 
làm sao sanh, chỉ có bọn sắc mạng quyền, sanh, tiễn, dị, diệt, bọn nhiều phải có sắc 
giao giới khác hơn đất đá do 3 sắc kỳ dị cộng chung là 17 sắc. 


Phân sắc tái tục và bình nhựt. 


Thai sanh và noãn sanh khi tái tục đặng 3 bọn: l1 là bọn sắc thanh triệt, 2 là bọn sắc 
ý vật, 3 là bọn sắc tính (nam hoặc nữ). Thấp sanh và hóa sanh tái tục đặng 8 bọn là 5 
bọn sắc thanh triệt, bọn ý vật và bọn sắc tính (nam hoặc nữ). Còn sắc sanh (tích trữ) 
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và tiễn (thừa kế), dĩ nhiên mỗi bọn phải có. 8 thứ sắc ngoài ra là thinh, dị (lão mại), 
diệt (vô thường) và 5 sắc kỳ dị không có khi tái tục. 
Dứt phần sắc pháp. 


Bản phụ chỉ cột 1 (tờ thứ nhất), sắc nghiệp tăng từ lúc tái tục đến bình số 153 










































































I 2 3 4 5 6 
Số tâm Trật tự tâm „ hưu P HẾM Sát-na đại Sát-na tiểu Số bọn sắc 
cự sau tái tục ' k 
01 3 
1 Tái tục 01 
04 12 
2 Hữu phân 01 02 
3 Hữu phần 02 03 
4 Hữu phần 03 04 
5 Hữu phần 04 05 
6 Hữu phần 05 06 
7 Hữu phần 06 07 
8 Hữu phần 07 08 
9 Hữu phần 08 09 
10 Hữu phần 09 10 
I1 Hữu phần 10 11 
12 Hữu phần 11 12 
13 Hữu phần 12 13 
14 Hữu phần 13 14 
15 Hữu phần 14 15 
l6 TH na 15 16 
rúng động 
Hữu phần 
17 16 17 
dứt dòng 
18 Khai môn 1? 18 
19 Đồng lực 18 19 
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Tò thứ nhât: Băt đâu từ sát-na tái tục, khi sắc mạng quyên chưa sanh. 
: 1 2 3 + : : 7 
Sát-na Sắc nghiệp tăng 3 bọn Bọn Quí tiệt- Bọn Quí tiệt Quí tiêt- Tổ R 
STT| đạivàtiểu | (bọn thân thanh triệt, bọn| Quítiếtdo |  quítiết do sắc tâm do quí tiết do Km ác 
để ' pc tá „ n - (cộng ngang) 
sắc tính và bọn ý vật) nghiệp trợ nghiệp trợ tâm trợ tâm trợ 
sanh| 
1 Tái tục /mw_ 
(S)_ điệ 
Hữu phần 
2 
(H) 
3 (H) 
4 (H) 
5 (H) 
6 (H) 
7 (H) 
8 (H) 
ọ (H) 
10 (H) 
H (H) 
12 (H) 
13 (H) 
14 (H) 
l5 (H) 
Rúng động 
16 
(R) 
Dứt dòng 
17 
(D) 
Khai ý 
18 
@®) 
19 Đông lực 








@®) 
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Tò thứ hai: Bọn sắc mạng quyền sanh trong 7 ngày, bất định thời gian, tính từ lúc sau 
sát-na tái tục. 






























































1 2 “) 4 Sì 6 7 
Sát-na Bọn Bọn quí tiết | Bọn quí tiết - Bọn Bọn Bọn quí tiết - Tổng cộng 
STT đại và tiểu sắc nghiệp do nghiệp trợ | quí tiết do sắc tâm quí tiết quí tiết (cộng ngang) 
(tăng l) nghiệp trợ do tâm trợ do tâm trợ 
Rúng động 154 153 153 17 5II 
(R) 
2 Dứt dòng 
(D) 
3 Khai ý 
(K) 
4 Đồng lực 
(®) 
5 (®) 
6 () 
7 (Ð) 
8 (®) 
9 () 
10 (@®) 
H1 Na cảnh 
(N) 
12 @Ñ) 
l3 Hữu phân 
(H) 
14 (H) 
15 (H) 
16 (H) 
17 (H) 
18 (H) 
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Tờò thứ ba: Bọn vật thực sanh trong tuân lê thứ 2 sau khi tái tục, bât định thì giờ. 
1 2 3 4 Đ 6 7 8 9 10 
Sát-na Bọn sắc | Bọn quí | Bọn quí tiết - Bọn sắc Bọn quí | Bọn quí tiêt| Bọn sắc| Bọn quí | Bọn quí tiết - Tả ng 
STT | đạivàtểu | nghiệp | tiếdo | quíuếtdo | tâm |uếtdotâm| -quíuết |vậtthực| tiết |qufiếtdovật| C913 
nghiệp trợi nghiệp trợ trợ do tâm trợ do vật thực thực trợ (cộng 
tr ngang) 
Hữu phần rúng 204 
| động 
(R)_ 3 2 l 
Hữu phân 4 3 2 
2 dứt dòng 
@®) 
3 Khai ý môn 
(&) 
Đồng lực 
4 “xu 
(Ð) 
5 (®) 
6 (Ð) 
7 (®) 
8 (@) 
9 (@) 
10 (@) 
Na cảnh 
11 
(Ñ) 
12 (N) 
Hữu phần 
13 
(H) 
14 (H) 
15 (H) 
16 (H) 
17 (H) 
18 (H) 
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Tò thứ 4: Bọn nhãn, nhĩ, tý, thiệt sanh trong tuần lễ thứ 11 sau khi tái tục, bất định 
sát-na. 

































































1 2 3 4 Đ 6 7 8 9 10 
Sát-na Bọn sắc Bọn Bọn quí tiết Bọn | Bọn quí tiế Bọn quí tiết - Bọn Bọn Bọn quí tiết - Tổng cộng 
đại và tiểu nghiệp quí tiết - sắc | dotâmtrợ | quítiếtdo | sắc quítiết |quítiếtdovật| (cộng 
STT (tăng 4) | do nghiệp | quí tiết do | tâm tâm trợ vật | do vật thực thực trợ ngang) 
trợ nghiệp trợ thực trợ 
h Rúng động 
(R) 
2 Dứt dòng 
(D) 
3 Khai ý môn 
(K&) 
4 Đồng lực 
(Ð) 
5 (®) 
6 (®) 
7 (®) 
8 (®) 
9 (Ð) 
10 (@®) 
H Na cảnh 
(N) 
12 @) 
l3 Hữu phân 
(H) 
14 (H) 
15 (H) 
16 (H) 
17 (H) 
18 (H) 
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Tò thứ 5: Lộ ngũ sanh, sắc tâm thiếu từ ngũ song thức luôn 17 cái, đến cái thứ 18 thì 






























































đủ lại. 
1 2 3 4 Đ 6 7 8 9 10 
Sát-na Bọn sắc | Bọn quí tiết | Bọn quí tiết - Bọn | Bọn quí | Bọn quí tiết - Bọn | Bọn quí tiết | Bọn quí tiệt - Tổng 
đại và tiểu nghiệp |do nghiệp trợ| quí tiết do sắc tiết do quí tiết do sắc do quí tiết do cộng 
STT (tăng 4) nghiệp trợ | tâm | tâm trợ tâm trợ vật vật thực trợ | vật thực trợ (cộng 
] Ngũ song thức 
@) 
` Tiếp thâu 
Œ) 
3 Thẩm tấn 
(Q) 
4 Đoán định 
(P) 
5 Đồng lực 
(Ð) 
6 @®) 
7 (Ð) 
8 @®) 
9 (®) 
10 Đ) 
11 (@) 
Na cảnh 
12 
(Ñ) 
13 Ñ) 
Hữu phần 
14 
(H) 
15 (@—) 
16 (@—) 
17 (@) 
18 (HH) 
























































392 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Tò thứ sáu: Nhập thiên diệt, môi sắc nghiệp, sắc tâm và sắc vật thực đêu 3 cột. Cột 

sau cuôi là tông sô bọn săc. 

L„ —_ 3 4 — 6 7 _ 9 10 
Sácna | Bọnsắc | Bọn quí tiệt | Quí tiết - quí Bọn | Bọn quí tiệt | Quí tiệt - quí| Bọn | Bọn quí tiệt | Quí tiết - quí | Tông 

đại và tiểu| nghiệp |do nghiệp trợ| - tiếtdo sắc | do tâm trợ tiết do vật |do vật thực trợi| tiết do vật cộng 

(tăng 4) nghiệp trợ || tâm tâm trợ thực thực trợ (ngang) 








STT 





Thiền 
Œ) 





2 (È) 


























10 





11 





12 





13 





14 





15 





16 





17 





18 





19 
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Tò thứ bảy: Xuất thiền diệt, sắc tâm tăng như sau khi tái tục. 






























































1 2 3 4 Đ 6 v 8 9 10 
Sát-na Bọn sắc | Bọn quí tiết Quí tiết - Bọn [Bọn quí tiết Bọn quí tiết - Bọn | Bọn quí tiệt | Bọn quí tiết - Tên 
STT| đạivàtiểu | nghiệp |do nghiệp trợi quítiếtdo | sắc |dotâmtrợ| quítiếtdo || vật do quí tiết do vật Bói 
(tăng 4) nghiệp trợ || tâm tâm trợ thực | vật thực trợ thực trợ la 
Tâm 
| tam quả 
(Q) 
2 Hữu phần 
(H) 
3 (H) 
4 (H) 
5 (H) 
6 (H) 
7 (HH) 
§ (HH) 
9 (HH) 
Hữu phân 
10 |  rúng động 
(R)_ 
Hữu phân 
H1 dứt dòng 
(@Ð) 
Khai ý môn 
12 
(&) 
l3 Đồng lực 
(Đ) 
14 (Ð) 
15 (Ð) 
16 (Ð) 
17 (Ð) 
18 (@) 
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Tờ thứ tám: Khi lộ tâm tử ngũ môn sanh, nên sắc tâm không đủ 17. 
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Định Nghĩa Về Níp-Bàn (Nibbãna) 


'Nibbãna” được âm là “Níp-bàn”, là pháp có trạng thái là hoàn toàn vắng lặng 
(santilakkhanam), ngoài ra phiền não ngũ uâẫn và tất cả đời. 


Có những câu Pali chú giải như sau: 
-_ Vanatfo nikkhantanH —= nibbaãnarmn: những pháp nào xa lìa ái, là nhân ràng buộc các 
kiếp sông, những pháp xa lìa như thế gọi là Níp-bàn. 


-_ Nibbayamti sabbe va†tadukkhasantäpa etasmimti = nibbana: khổ luân hồi và các 
sự nóng nảy sôi nỗi không có, gọi là Níp-bàn. 

-_ Nibbãyandi ariydqjanä etasamimii = nibbãnam: chư Thánh xuất thế sau khi ngũ uân 
Níp-bàn không còn tái tục nữa, cho nên pháp mà diệt tắt đứt tuyệt sanh tử, gọi là 
Níp-bàn tức là vô dư Níp-bàn. 

Nip-bàản có 5 nghĩa (attha): 
- | là riêng biệt (padam), vì không có liên hệ với hữu vi. 
- 2 là bất tử (øccurzm), vì không sanh. 


- 3 là siêu uâẫn (øccamam) là vượt khỏi ngũ uân quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì Níp-bàn 
không còn uẫn tức là ngoại uẫn, cho nên trong thơ lục bát có câu: 
Níp bàn ngoại uấn vơi vơi 
Trái cùng trương đổi hữu thời vân vân. 
Tương đối có I1, như trong Kinh Vô Ngã Tướng nói: quá khứ, hiện tại, vị lai, 
bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tẾ, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc sẵn, hoặc xa. 


-_ 4 là vô vị (asankharam) vì không bị tạo. Bởi trong đời: tâm, sở hữu và sắc đều do 
duyên tạo, nên phải có nhân cần thiết. Còn Níp-bàn không có duyên chỉ tạo, nên 
gọi là vô vI. 

- 5 là vô thượng (anuffarzm) vì không có pháp nào đối thủ hơn, hoặc bằng và đạo 
quả cũng thế. Cũng như danh từ vô địch. Dù đạo quả có thấp cao, nhưng cũng là 
không có pháp nào đối thủ. Nên Níp-bàn và đạo quả không chi làm hư đặng, mới 
gọi là vô thượng. 


Năm nghĩa vừa nói trên do bài kệ Pa]i như vầy: 
Padamaccuftarnaccantam 
Asankhatamanuftaram 
Nibbanamiti bhaãsanfi 
Vanamuttä mahesayo. 
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Yếu nghĩa như vầy: chư Đại Giác tìm rốt ráo là Níp-bàn, riêng biệt, siêu uân, vô vi 
và vô thượng. Cho nên trong thơ lục bát có dịch vần như vầy: 
Các ngôi đại giác bởi mà 
Tìm đường diệt khổ ấy là vô vi, 
Chẳng sanh, chẳng diệt hằng thì 
Cho nên đêu gọi tên ghỉ Níp-bàn. 
Và bài kệ sau như vây: 
Như Lai thành đạo các hàng 
Siêu lý bốn pháp dạy tràng chúng sanh 
Tám vương tâm sở nêu danh 
Với cùng sắc pháp cao thanh Níp-bàn 
Níp-bàn muốn cho dễ nhận, hiểu sơ nên nương theo thí dụ có 10 điều như sau: 1 là 
Níp-bàn tỷ dụ như bông sen, 2 là Níp-bàn tỷ dụ như nước uống, 3 là Níp-bàn tỷ dụ 
như thuốc trị bệnh, 4 là Níp-bàn tỷ dụ như biển rộng, 5 là Níp-bàn tỷ dụ như vật 
thực, 6 là Níp-bàn tỷ dụ như hư không, 7 là Níp-bàn tỷ dụ như ngọc như ý ma-nI, 8 
là Níp-bàn tỷ dụ như vị trầm hương, 9 là Níp-bàn tỷ dụ như bơ luyện thuần thục 
(cũng gọi là đề hô), 10 là Níp-bàn tỷ dụ như chót núi cao. 


Muốn mau thuộc lòng, nên đọc theo thơ lục bát thập dụ Níp-bàn như vầy: 


Niíp-bàn thí dụ có mười, Sáu là thí dụ rất cần, 
Trạng bày tỏ lý giúp người nguyện cao. Nip-bàn như thể vô ngần hư không. 
Một là thí dụ làu làu, Bảy là thí dụ tốt trong, 
Nip-bàn thời chẳng khác nào bông sen. Niíp-bàn như ngọc sánh động ma-ni. 
Hai là thí dụ đảng khen, Tám là thí dụ thơm Kỳ, 
Nip-bàn như nước giúp phen khác nhiều. | Níp-bàn cũng chẳng khác gì trầm hương. 
Ba là thí dụ sẽ nêu, Chín là thí dụ đô thưởng, 
Nip-bàn như thuốc bệnh tiêu dứt trừ. | Níp-bàn thời cũng tương đương bơ thuần. 
Bốn là thí dụ rộng như, Mười là thí dụ sơn lưng, 
Nip-bàn tợ biển không dư vật gì. Níp-bàn dường tợ chót từng núi cao. 
Năm là thí dụ khác chỉ, Người tu giải thoát thế nào, 
Níp-bàn như vật để thì nuôi thân. Mau tìm học hỏi thâu vào tột chơn. 





(Trích theo Tiêu Bộ Kinh — Milinda Pañhã (Milinda Vấn Đạo), trang 523.) 

Trong mười điều thí dụ, điều thứ nhất và điều thứ sáu có trạng những công đức như 
sau: 

- _ Nói theo điều thí dụ thứ nhất, Níp-bàn thí dụ như bông sen. Vì bông sen có 10 
công đức như sau: 1 là nhuyễn nhừ, mềm dịu (siniddham mudu); 2 là chứa đề sự đẹp 
(lobhamiam); 3 là có hương thơm (sugandhzm); 4 là đáng ưa thích (piyam); 5 là đồ 
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rất đáng mong mỏi (paífhifam); 6 là đồ rất đua nhau khen (pasaftharn); 7 là nước và 
bùn không thấm đặng (/alakaddamamanupaliram); 8 là chưng diện bằng lá non, nhụy 
và bẹ (anupaffakesarakannikabhimanditam); 9 là ong bầu đua nhau hưởng nhụy 
(bhamaraganaseviam): 10 là tiến hóa từ trong nước trong ngần, sáng suốt, sạch sẽ 
(s1alasallasamvaddham). 


- - Níp-bàn thí dụ điều thứ sáu như hư không, vì hư không có 10 công đức như 
sau: 1 là bất lão (na /7ai); 2 là bất tử (na mĩyai); 3 là bất biến chuyên (na cavafi); 4 
là vô sanh (nø uppajjafi); 5 là không bị ép chế (duppasahzm); 6 là ăn cướp giựt không 
đặng (acoraharanam); 7 là không có chỗ nương đỗ (amissiam); 8 là đường đi của loài 
phi cầm (wihagagamano); 9 là không có chỉ cả (nirävaranam); 10 là không bờ mé 
(anan1arn). 


* Níp-bàn nói theo chơn tướng bản thể chỉ có 1 là vắng lặng, nói theo phần phụ 
có 2 và có 3: 


Do trạng thái thực tính là vắng lặng (sanzi). Như vậy, Níp-bàn là duy nhất, cho nên 
Níp-bàn chỉ có một là trạng thái vắng lặng (sanfilakkhana). Níp-bàn được xem là có 
hai, tùy theo cách được trải nghiệm trước và sau khi tử của một bậc Arahatta. 

(l1) Hữu dư Nip-bản (Sa upadisesa Nibbang) 

“$4” = với; 'upädi" = năm uân làm cảnh cho thủ do ái và tà kiến; “ses” = vẫn 
còn. 

Đối với chư Phật và chư Araham dù đã đoạn tận tất cả phiền não (&i/esa), uân 
quả danh (viãka nưmnakkhandha) [là những tâm quả và pháp câu sanh] và sắc do 
nghiệp trợ tạo (kazmmaja rũpa) vẫn còn. Tuy vậy, chư Phật và chư Araham vẫn 
hoàn toàn có thể trải nghiệm Níp-bàn. Níp-bàn được nhận ra bởi chư Phật và chư 
Araham trước khi tử trong khi uẫn quả danh (vipäka nãmakkhandha) và sắc do 
nghiệp trợ tạo (ka/wzngj7a rñpa) đang còn, nên được gọi là hữu dư Níp-bàn giới (sa 
upadisesa Nibbana dhafn). 

Chú giải như vầy: Saha uoädisesena yã vaftafi = sa upädisesä: đắc NÑíp-bàn mà 
sắc nghiệp và tâm quả còn sanh do phiền não quá khứ, đó gọi là hữu dư. 

(2) Võ dư Nip-bàn (Aupadisesa Nibbana) 

Đây là Níp-bàn trải nghiệm do chư Phật và chư Araham sau khi tử, tức là khi 
uẫn quả danh (vipäka nãmakkhandha) và sắc do nghiệp trợ tạo (kammaja rũpa) đều 
tuyệt hết không còn, nên được gọi là vô dư Níp-bàn giới (amipädisesa Nibbãna 
dhãtu). 
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Hữu dư Níp-bàn (sư pãdisesa Nibbäna) = phiền não Níp-bàn (kilesa Nibbãna), 
tức là đạt đến cảnh Níp-bàn do diệt tắt những phiền não. 


Vô dư Níp-bàn (anupädisesa Nibbãna) = uân Níp-bàn, tức là đạt đến cảnh Níp- 
bàn do diệt tắt năm uần. 

Có chú giải như vầy: Nafhi upädiseso yassãti = anupädiseso: ngũ uẫn tức là sắc 
nghiệp và tâm quả không còn sót lại, đó gọi là vô dư. 


Níp-bàn nói theo bậc Toàn Giác có để xá lợi thì có 3: 

1 là phiền não Níp-bàn (k//esanibbãna) tức là mỗi khi đắc đạo đều diệt trừ phiền 
não; 

2 là ngũ uân Níp-bàn (khandhanibbana) tức là sau khi bậc Toàn Giác tịch diệt; 


3 là xá lợi Níp-bàn (đhafunibbana) tức là khi xá lợi của bậc Toàn Giác đang tiêu 
mắt. 


Níp-bàn nói theo người hành tô ngộ có ba: 


1 là tiêu diệt” Níp-bàn (suññafanibbäna), suñña' có nghĩa là trống hay không, 
nghĩa là người tu tuệ tỏ ngộ thấy lý vô ngã do nhiều duyên hợp thành có ra, đến khi 
đắc đạo quả nhận thấy Níp-bàn thì cái có trước kia đã thành tiêu mắt, nên nhận thấy 
Níp-bàn là pháp tiêu diệt vô ngã, vắng lặng và không có tham, sân, si, cũng không 
có danh uân và sắc uân, nên Níp-bàn đối với bậc ấy gọi là tiêu diệt Níp-bàn. Nhưng 
Níp-bàn không có nghĩa là “không có gì'. 


2 là vô chứng”? hay vô tướng Níp-bàn (znimiftanibbãna) nghĩa là Níp-bàn hoàn 


toàn không có hình dáng hay hình dạng hay ấn chứng, do người tu tuệ tỏ ngộ lý vô 
thường của danh uân và sắc uẫn, thoạt có thoạt không, đó là ấn chứng hằng có ra. 
Đến khi đắc đạo quả đặng thấy Níp-bàn thì những ấn chứng thường hiện trước kia 
không còn, nên cho rằng Níp-bàn chẳng phải như trong đời là không có hiện tượng 
chi cả. Vì thế Níp-bàn đối theo sự nhận định của bậc ấy mới gọi là vô chứng Níp- 
bàn. 


3 là phi nội hay vô nguyện Níp-bàn (appanihitanibbana) nghĩa là Níp-bàn không 
có danh (øma) và sắc (rủpa) hay bất cứ hình dáng, hình dạng nào đề ham muốn 
bởi ái (anh). Cũng không có bất cứ tham hay ái trong Níp-bàn. Níp-bàn tuyệt đối 
thoát khỏi tham cũng như sự ham muốn, nhiễm đắm, khao khát của ái. Níp-bàn 
chẳng phải ở trong vòng vây tức là ngoài ra vòng vây, do bậc tu tuệ tỏ ngộ nhận 
thấy pháp hữu vi bằng cách khổ não, chắng khác nào kẻ bị trong vòng vây bực bội 


*Tiêu' đây có nghĩa là 'mất hẳn”; 'Diệt' đây có nghĩa là `dứt. 
'chứng' đây có nghĩa là dấu hiệu, ấn chứng, bằng chứng, tướng dạng, ấn tướng... 
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khó chịu. Đến khi đắc đạo quả thoạt thấy Níp-bàn thì nhận định không có chỉ là 
vòng vây. Bậc đắc Níp-bản như thế gọi là phi nội Níp-bàn. 


Níp-bàn nói theo Milinda Pañhã được so sánh với 10 điều như sau: 


1 là Níp-bàn ví như bông sen, 2 là Níp-bàn ví như nước uống, 3 là Níp-bàn ví 
như thuốc trị bệnh, 4 là Níp-bàn ví như biển rộng, 5 là Níp-bàn ví như vật thực, 6 là 
Níp-bàn ví như hư không, 7 là Níp-bàn ví như ngọc như ý ma-mi, 8 là Níp-bàn ví 
như vị trầm hương, 9 là Níp-bàn ví như bơ luyện thuần thục (cũng gọi là đề hồ), 10 
là Níp-bàn ví như chót núi cao. 

Trong mười điều thí dụ, điều thứ nhất và điều thứ sáu có trạng những công đức 
như sau: 


Nói theo điều thí dụ thứ nhất, Níp-bàn được ví như bông sen. Vì bông sen có 10 
công đức như: 1 là nhuyễn nhừ, mềm dịu (siniddhươm mudu): 2 là chứa đề sự đẹp 
(lobhaniam); 3 là có hương thơm (sugandhzm); 4 là đáng ưa thích (piyam); 5 là đồ 
rất đáng mong mỏi (paffhi1arn); 6 là đồ rất đua nhau khen (pasaftharn); 7 là nước và 
bùn không thấm đặng (/alakaddamamanupaliram); 8 là chưng diện bằng lá non, 
nhụy và bẹ (a„eupaffakesarakannikabhimanditam); 9 là ong bầu đua nhau hưởng 
nhụy (bhamaraganasevitzm); 10 là tiễn hóa từ trong nước trong ngần, sáng suốt, 
sạch sẽ (s7alasalilasamvaddham). 


Níp-bàn được so sánh trong điều thứ sáu như hư không, vì hư không có 10 công 
đức như: 1 là bất lão (na /7yafi); 2 là bất tử (na mai); 3 là bất biến chuyển (na 
cavari); 4 là vô sanh (na uppajjarij; 5 là không bị ép chế (duppasaham); 6 là ăn 
cướp giựt không đặng (acoraharanam); 7 là không có chỗ nương đỗ (anissifam); 8 
là đường đi của loài phi cầm (0ihagagamano); 9 là không có chỉ cả (nirãvaranam): 
10 là không bờ mé (ananfam). 


(Trích theo Tiểu Bộ Kinh — Milinda Pañhã (Milinda Vấn Đạo), trang 523), 
Níp-bàn nói theo danh nghĩa có đến 32: !”Š 
1 là bất sanh (z/Z/m) nghĩa là không có sự sanh đẻ ra; 
2 là bất lão (ajãram) nghĩa là không già cũng không biến đổi; 
3 là vô bệnh (abyađhữn) nghĩa là không có sự đau đón tàn tật chi cả; 
4 là vô cụ (mbbhayam) nghĩa là không có sự sợ sệt; 


5 là vô vi (asankhafam) nghĩa là không có bị tạo; 


Xin tham khao thêm về danh từ “Nip-bàn ở phần Ghi chú cuối sách. 
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-_ 6 là phá hữu (bhavabhandarn) nghĩa là phá trừ cửu hữu (bhãva) và không còn phân 
biệt cõi nương ở - nương sanh theo chúng sanh thường đời (sa/avasa). 

Cứu hữu (Bhava) là chín cõi: 1 là cõi Dục giới; 2 là cõi Sắc giới; 3 là cõi Vô sắc 
giới; 4 là cõi ngũ uẫn tức là cõi Dục giới và cõi Sắc giới hữu tưởng: 5 là cõi nhất 
uấn tức là cõi Vô tưởng: 6 là cõi tứ uân tức là những cõi Vô sắc; 7 là cõi Hữu tưởng 
tức là 29 cõi (trừ cõi Vô tưởng và Phi tưởng phi phi tưởng); 8 là cõi Vô tưởng; 9 là 
cối Phi tưởng phi phi tưởng. 

Chung sanh nương sanh nương ở (saffävasa) có 9 cách khác nhau như sau. l là 
thân dị tưởng dị như là nhân loại cũng có hạng chư thiên và ngạ qui. 2 là thân dị 
tưởng đồng như là sơ thiền Phạm thiên tư tưởng giống nhau mà thân khác nhau. 3 
là thân đồng tưởng dị như là chư thiên quang minh ở cõi Tứ thiên vương 
(ãbhassãrä). 4 là thân đồng tưởng đồng như là chư thiên mỹ lệ (subhakinha) ở cõi 
tam thiền. 5 là vô tưởng vô thọ tức là chúng sanh cõi trời Vô tưởng. 6 là Không vô 
biên xứ tức là chúng sanh cõi trời vô sắc Không vô biên xứ. 7 là Thức vô biên xứ 
tức là chúng sanh cõi trời Thức vô biên xứ. 8§ là Vô sở hữu xứ tức là chúng sanh cõi 
trời Vô sở hữu xứ. 9 là Phi tưởng phi phi tưởng xứ tức là chúng sanh cõi trời Phi 
tưởng phi phi tưởng. 

- 7 là an lạc (sukham) nghĩa là hoàn toàn yên vui. Có câu Pãli chú giải như vây: 
Nibbänam paramam sukham: Níp-bàn là siêu lạc, tức là Níp-bàn vui bằng cách cao 
siêu vượt khỏi đời. 

- 8 là thanh lương (s7) nghĩa là mát mẻ, không nóng nảy. 

- 9]à thanh tịnh (khemzn) nghĩa là vắng lặng, yên ổn. 


-_ 10 là sở y (nam) là sở tri của tâm siêu thế tức là tâm siêu thế nương nhờ Níp-bàn 
bằng Cảnh duyên. 


-_ I1 là bí mật (/enwzm) nghĩa là huyền dịu, nhiệm mâu, sâu sắc vi tế, không thể dùng 
văn chương ngôn ngữ diễn tả cho đầy đủ. Cũng như kinh Trung Hoa có câu: “Ngôn 
ngữ đạo đoạn”: văn chương lời nói tuyệt dút đạo, dứt mất đạo, nghĩa là đạo lý vượt 
ngoài phạm vi văn chương. 


Theo đây ám chỉ Níp-bàn phải hơn. Vì người đắc Níp-bàn tự nhận biết, khỏi 
cần ai nói cho biết mới biết. Nên trong ân Đức Phật có câu: Paccatfam veditabbo 
viñfññhïti: pháp mà bậc Thánh xuất thế đắc chứng, tự biết. 

Chăng khác câu: “Nhân nhân ẩm thủy, lãnh hưởng tự tri”, nghĩa là mỗi người 
uống nước, nóng lạnh như thế nào thì tự biết và cách khó trình bày cho người khác 
hiểu. Người sau khi đắc chứng Níp-bàn, khó mà diễn tả đối với kẻ khác, dầu có 
gượng nói bằng pháp học hay thí dụ đó thôi. 
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- _ 12 là thường tồn (mwiccam) nghĩa là hằng còn tự nhiên như nhiên. 

- _ 13 là bất động (acalam) nghĩa là không biến chuyền, lay động. 

-_ 14 là kiên cỗ (đhuyzrm) nghĩa là bền bỉ, vững vàng. 

-_ 15 là bất luân (ayaƒasärzm) nghĩa là không xoay chuyền, luân hồi chỉ cả. 

-_ 16 là nghiện lạc (sukhamaddanam) nghĩa là nghiền tán đánh tan tất cả vui trong 
đời, chỉ còn vui siêu thế. 

-_ 17 là nghiện cơ (khuddãämaddanam) nghĩa là nghiền nát phá tan sự đói, khát, mong 
TỎI V.V... 

-_ 18 là tiêu khát (oi›ãsavinayam) nghĩa là trừ tiêu sự khao khát, hy vọng tất cả. 

-_ 19 là vô mộ (ønãlayam) không có sự trìu mến. 

-_ 20 là bạt độc (samugghatfavaffamda†thesam) nhồ hết sự độc, nhân quả khổ trong 
đời. 

-- 21 là ly hành (visankhärzm) lìa hết pháp hành vi, hành động. 

-_ 22 là ly quá (yiajjam) lầa tất cả lỗi sai. 

-_ 23 là đoạn ái (anhakkhayam) bặt dút ái dục. 

-_ 24 là ly hữu (vibhavam) tức là vượt ngoài vòng cửu hữu (bhãva) và cõi nương ở 
của chúng sanh (sa/avasa). 

-_ 25 là ly tình (vưãgam) nghĩa là xa ngoài phạm vi tình đời (bởi vì Níp-bàn cũng có 
nghĩa là riêng biệt). 

-_ 26 là ly ái (yianham) là Níp-bàn không còn sự thương yêu, trìu mến chỉ cả. 

-_27 là diệt tận (nirodhzm) là tắt dứt hết tất cả đời. 

- _ 28 là vô ân chứng (anửnitzm) là không có chỉ nêu bày tiêu biểu. 

-_29 là thể tịnh (saøabhãvam) là bản thê vắng lặng. 

-_ 30 là vô vị (arasarakarn) là không có mùi, vị: mặn, lạt, chua, cay v.v... ch cả. 

-_ 31 là vô dục (aøpasasañca) là không có những sự ưa thích chị cả. 

- 32 là bất diệt (amarzm) là không diệt, không mất. 


Níp-bàn (øibbãna) là pháp siêu thế (/okuara), đó là, vượt ngoài 31 cõi, vượt ngoài 
lĩnh vực thân và tâm (tức năm uẩn). 

Níp-bàn được nhận ra bằng trí thuộc về 4 đạo và 4 quả. Nó được quán sát hay 
chứng bởi đạo tuệ („aggañan4a) và quả tuệ (phalañaãpa). 

Níp-bàn là cảnh của 4 đạo và 4 quả. 

Theo Samskrit, Níp-bàn được gọi là “Wirvãna' là kết hợp giữa “n” và “vãng. °NẺ 
ngụ ý là “thoát khỏi”, và “vãna” nghĩa là “dệt hay ái”. Ái này làm như dây liên kết 
chuỗi những kiếp sông của một chúng sanh lang thang trong vòng luân hồi (sansãra) 
— ngoài vòng sanh tử. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG VI: RŨPA - (SẮC PHÁP) 403 





Khi nào còn vướng vào “ái”, chúng sanh tích lũy những nghiệp mới làm cho có sự 
sanh mới và tử cứ lặp lại. Khi nào tất cả dạng ái được đoạn tận do bốn đạo, nghiệp lực 
ngưng hoạt động và vị ấy thoát khỏi vòng sanh tử, thì khi ấy mới nói vị ấy đạt Níp- 
bàn. Phật giáo khái niệm về “giải thoát, giải phóng" là thoát khỏi sự tái diễn của vòng 
sanh tử và tất cả khổ phối hợp với chúng. 


Thêm Vài Định Nghĩa Về Níp-Bàn 


Níp-bàn cũng có thê được mô tả bằng những ân đức sau: 
(1) Bất diệt (accutzm) = Níp-bàn vượt khỏi tử, và do đó không có tử trong Níp-bàn. 
(2) Tuyệt nhất (accanzm) Níp-bàn vượt qua điểm cùng tận gọi là tử, nên Níp-bàn là 
vô tận. 
(3) Vô vi (asankhafamn) Níp-bàn không do bốn nhân trợ tạo - tức là nghiệp, tâm, quí 
tiết hay vật thực. Do đó, Níp-bàn là pháp bất diệt và không là pháp nhân và cũng 
chẳng phải là pháp quả. 


(4) Vô thượng (anufaram) = Níp-bàn là pháp bậc cao và yên tịnh hơn bất cứ pháp 
nào. 


(5) Riêng biệt (padzamm) = Níp-bàn là pháp thực tính (varthu dhamưna) và có thê được 
nhận ra bởi chư thánh (ar14). 


Ba ý nghĩa (aƒha) của Níp-bàn: 
- l, Trạng thái của Níp-bàn là vắng lặng, yên tịnh (sanfilakkhanarn). 
- 2. Phận sự của Níp-bàn là bất động, không lay động biến chuyền (acalarasam). 


- 3. Thành tựu của Níp-bàn là vô ấn chứng, không có ấn chứng hiện tượng chi cả 
(animiftapaccupafthanam). 


_—_ O0O0__ 
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CHƯƠNG VII: SAMUCCAYA SANGAHA - TƯƠNG TẬP NHIẾP 


Tương tập nhiếp (Sømuccayasaigaha) là gồm cả pháp siêu lý có đồng nhau sắp 
chung từng phân. 


Có những câu Päli chú giải như vây. 


Saha ucciyamte c{thafi = samuccayo: nghĩa là do trình bày pháp siêu lý nào như 
nhau, gồm chung lại từng phần. 


Sampindetvã ucciyanteetenäti= samuccayo: do gồm pháp siêu lý ăn nhau sắp thành 
phần, tức là pháp siêu lý có phần đồng sắp thành từng phân. 


Giới thiệu 

1. Dvasattatividha vuttã, vatthudhamma salakkhanã, 

Tesarn dãni yathãyogarh, pavakkhäIni Samuccayad1n. 

Bảy mươi hai pháp thực tính với những trạng thái riêng đã được trình bày. Nay tôi 
nên nói về sự phân loại của những pháp này thành những loại liên quan đến những 
đặc tính theo cách thích hợp. 

Giải: 

Có bảy mươi hai loại pháp thực tính gọi là vaffhu đhamma vì những pháp này có 
những trạng thái riêng như đã trình bày. Những pháp thực tính ấy là 1 tâm (cia), 52 
sở hữu tâm (ceasika), 18 sắc thành tựu (inphamna rũpa), và Níp-bàn (Nibbãna). 


- Tâm (cữta) tất cả 89 hay 121 thứ tâm được tính là một thực tính, vì tất cả 
tâm đều sở hữu cùng một trạng thái là “biết cảnh”. Thật ra 89 hay 121 
thứ tâm hợp với những sở hữu tâm (cefasika) khác nhau. 

- Sở hữu tâm —_ (cerasika) tất cả 52 thứ sở hữu tâm được quán sát riêng, vì chúng đều 
sở hữu những trạng thái riêng. 

- Sắc thành tựu. (zpphanna rñpa) tất cả 18 thứ sắc bị trợ tạo do nghiệp (kømưna), tâm 
(ca), quí tiết (z#z) và vật thực (ahara) được quán sát riêng, vì 
chúng đều sở hữu những trạng thái thực tính riêng. 


- Níp-bàn (Nibbana) là pháp có trạng thái thực tính riêng, đó là vắng lặng (samii 
lakkhana). 
Cho nên tổng số pháp thực tính (vathu dhamma) là 1 + 52 + 18 + 1 = 72.'”* 


14 Hoặc tính theo cách thứ hai là: tâm (1) + sở hữu tâm (thọ tính 5; tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh thân — 
tâm tính 6 = 50) + sắc thành tựu (18) + Níp-bàn (1) = 70 (và 10 sắc phi thành tựu, thành 80) 
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Tất cả 72 pháp thực tính này là pháp chủ quan và khách quan. Những pháp nào liên 
quan sẽ được gom vào cùng loại trong chương này. 


2. Akusalasangaho missakasangaho bodhipakkhiyasangaho sabbasangaho c efi 
Sarmmuccayasangaho catubbidho veditabbo. 

Tương tập nhiếp nên được hiểu có bốn phần: '” 

I) Bắt thiện tương tập nhiếp. 

II) Hỗn tạp tương tập nhiếp. 


5 


II) Đăng giác tương tập nhiếp. 
IV) Hàm tận tương tập nhiếp. 


Ư. Akusala Saủgaha (Bắt Thiên Nhiếp) 


Bắt thiện tương tập nhiếp có 9 loại —- đó là lậu (Zsava). bộc (ogha), phối (yoga). 
phược (gazha), thủ (upadãna), cái (nivarama), tiềm thùy (2musay4), triền 
(samyojana) và phiền não (kilesa). 


1) Bốn Lậu (asavwa) (Dhs.708-712; Vibh.961) 

3. Katham?Akusalasangahe täva cattãro ãsava: kamasavo bhavaäsavo difthãsavo 
qVÙJaSaVO. 

Ra sao? Trước tiên, trong bất thiện nhiếp, có bốn pháp lậu: (1) dục lậu (kãmaãsava), 
(ii) hữu lậu (2»aväsava), (ii) tà kiến lậu (đ///hãsava), và (1v) vô minh lậu (avijasava). 


Asava (lậu) nghĩa là làm say, làm ô uê, sự đôi trụy, làm mờ, làm thôi nát, làm cho 
loét, thôi mục, thôi nát, hư đôn, làm hư hỏng, đôi bại, bại hoại, suy đôi, thôi, ươn 
Vai 


Chúng ta biết rằng, rượu lên men ủ trong hũ trong thời gian dài có thể làm cho 
người uống say, nhiễm độc rất mạnh. Tương tợ như lậu (Zsavz) là pháp đã và đang bị 
ủ trong dòng danh uân (khandha) của chúng sanh từ vô thủy, tức là, một vòng luân 
hồi (sansãra), làm cho chúng sanh rất say và hoàn toàn quên sự giải thoát của họ. Có 
bốn loại lậu (Zsava). 

() Dục lậu (kãmaãsava) quyền luyến, thối nát của nhục dục trong cõi dục, mê 
say chìm ngâm trong lục dục; pháp thực tính là sở hữu tham (Iobha) 
phối hợp với 8 tâm căn tham (/obha mñla cirta). 


(1) Hữu lậu (bhavasava) quyên luyên, dính mặc, chìm đắm với sự mong mỏi 
đên thiên sắc và thiên vô sắc cũng như sự hiện hữu trong cõi sắc và 
cõi vô sắc; pháp thực tính là sở hữu tham (/obha) phôi hợp với 4 


15 Còn theo phần nhỏ thì có 27 (sau sẽ chia). 
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tâm căn tham bất tương ưng kiến (/obha mũñla difthigafa vippayuta 
c111a). 


(ñii)Tà kiến lậu (đ/uãsava) là chìm ngâm theo sự chấp sai v.v... 62 loại tà kiến; 
pháp thực tính là sở hữu tà kiến hiện diện trong 4 tâm căn tham 
tương ưng kiến (/obhamila difthigata sampayutta cita). 


(v) Vô minh lậu (zvj/zsava) là chìm đắm với cách không sáng suốt, sự không biết 
về bốn thánh đế, đời quá khứ, đời vị lai, cả hai đời quá khứ và đời 
vị lai, và định luật của pháp liên quan tương sinh; pháp thực tính là 
sở hữu sỉ (moha) phối hợp với 12 tâm bất thiện (akusala cira). 


Lưu ý: pháp thực tính của tứ lậu chỉ có 3, đó là tham, tà kiến, si. Ba pháp này làm 
cho chúng sanh say sưa một cách mạnh mẽ và làm cho chúng sanh lang thang trong 
vòng luân hồi (samsara). 


2) Bắn Bộc (ogha) (Dhs.747; Vibh.963) 

4. Cattäro oghä: kamogho bhavogho đifthogho aviJogho. 

Bốn pháp bộc: (¡) dục bộc (kZmogha), (1i) hữu bộc (bhavogha), (ii) tà kiến bộc 
(di/thogha), và (1v) vô minh bộc (avi7ogha). 

Giải: 

“Ogha° nghĩa là bộc, là lũ lụt, tuôn ra, chảy tràn ra, tràn ngập, dòng chảy xiết, vòng 
xoáy, chôn vùi, hay làm ngạt. 


Như trận lũ lớn quét sạch người và súc sanh vào biển, làm chôn vùi, làm ngạt và 
làm đăm chìm chúng, cũng thế, bốn pháp bộc (ogha) quét sạch chúng sanh, chôn vùi, 
làm ngạt, và nhân chìm họ trong đại dương luân hồi (sưmsãra). 


Như bốn vòng xoáy lớn trong đại dương mênh mông, chúng có thể kéo xuống bất 
cứ chúng sanh nảo vượt qua chúng, và do đó rất khó vượt qua chúng. 


Có những câu Pã|i chú giải như vây: 

Avatthariva hanamfifi = ogha: tràn ngập xâm hại chúng sanh, nên tạm gọi là bộc. 
Avahanamti osilãpentfi = oghã: làm cho chúng sanh chìm đắm, nên gọi là bộc. 
Oghaä viyäafi = ogha: chảy tràn, gọi là bộc lưu, 


Vì có phiền não mới để lại nghiệp biệt thời (nữnakkhanikakamma), hay chủng tử 
(77a), vì còn nghiệp luân hỏi, thì có tạo ra tâm tái tục v.v... đó là quả. Nếu tái tục rồi 
không đắc quả tột, thì còn phiền não để nghiệp phải luân hồi nữa. 


Pháp thực tính của bốn pháp bộc (ogha) thì tợ như bốn pháp lậu (ãsav4). 
() Dục bộc (kamogha) ˆ là tuôn tràn của ham muốn nhục dục. 
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() Hữu bộc (bhavogha) là tuôn tràn của khao khát, dính mắc đến thiền và 
những kiếp sống trong cõi sắc (rữpa) và vô sắc (aripa). 


(Tà kếnbộc  (đi//hogha) là sự chảy tràn của thấy sai 


(v)Vô minhbộc (øwÿjogha) là sự tuôn tràn của ngu dốt, không biết pháp đáng 
biết. 


3) Bồn Phối (yoga) (Dhs.747; Vibh.963) 

5. Caffãäro yoga: kãmäyogo bhavayogo di††hiyogo avjjäyogo. 

Bốn pháp phối là: (¡) dục phối (kZmayoga), (i¡) hữu phối (bhavayoga), (ii) tà kiến 
phối (đi/hiyoga), và (iv) vô minh phối (avjj/ãyoga). 

Giải: 

“Yoga`' nghĩa là sự phối hợp, hòa hợp, ghép vào, găn bó, ràng buộc, kết dính, hay 
mối ràng buộc. 


Con bò bị buộc vào chiếc xe không thể thoát khỏi chiếc xe. Tương tợ, chúng sanh 
bị buộc vào cỗ máy của những kiếp sống và dính cứng vào bánh xe luân hồi qua ý 
nghĩa của bốn pháp phối (yoga). không thê thoát khỏi cỗ máy của những kiếp sống và 
vòng luân hồi (samsara). Có Pã]i chú giải như vầy: 


Vaffasmim saffe yojenffi = yogä: pháp nào đem chúng sanh phối hợp dính trong 
khổ luân hồi tức là đời khác đổi thay kiếp sống đời khác khác nữa, nên gọi là phối hay 
phối hợp. 

Pháp thực tính của Bốn pháp phối cũng tợ như pháp thực tính của bốn pháp lậu 
(asava). 

()_ Dục phối (kãmayoga) dính mắc, gắn chặt, quyền luyến vào nhục dục 


(ñ) Hữu phối (bhavayoga) quyến luyến, dính chặt vào thiền và những kiếp 
sông trong cõi sắc và cõi vô sắc. 
(ii) Tà kiến phối (đ/hiyoga) dính chặt vào sự thấy sai 


(v) Vô minh phối (zvj/Zyoga) dính chặt vào sự mê mờ, vào sự không biết. 


4) Bốn Phược (ganha) (Dhs.736-740; Vibh.962) 

6. Caftaro gantha: Abhijhä kaãyagantho, byãpaädo kãyagantho, silabbataparaämaso 
kãyagantho, idamsaccaäbhiniveso kãyagantho. 

Bốn pháp phược là: (ï) tham ác thân phược (zbhij/hä kãyaganfha), (ii) sân độc thân 
phược (vyäpãda!'“ kãyagamtha). (ii) giới thủ thân phược (siabbafaparämäsa 
kãyagantha), (iv) ngã kiến thân phược (idamnsaccäbhinivesa kãyagantha). 

Giải: 


!.. Byäpäda = vyäpãda. 
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“Ganrha` nghĩa là phược, là dây buộc hay môi ràng buộc. Bốn phược (gazha) là 
trạng thái gắn chặt buộc những nhóm sắc pháp và danh pháp của kiếp sống này qua 
những kiếp sống ở vị lai. Có những câu Pãli chú giải như vây: 

Kãyam ganthentiti = kãyaganthã: trói chặt với thân danh và thân sắc, nên nói đủ là 
thân phược. 


Kayena kaãyqmụ ganthenfifi = kãyaganthaä: pháp nào buộc trói với những thân danh, 
thân sắc, cả hiện tại và vị lai, pháp ấy gọi là thân phược, tức là tham, sân, tà kiến. 


Trong những pháp phược (gamíha) sau đây, thân (kãya) được dùng với ý nghĩa 
nhóm hay khối, đống, hàm ý cả hai danh pháp và sắc pháp. 

()  Thamác thân phược (zðjhjjjhäã kãyagantha) tất cả những dạng ái (anh), nghĩa 
là trói chặt thân danh và thân sắc với 6 cảnh, tức là làm 
cho tâm, sở hữu tâm và sắc như bị trói vào các cảnh; pháp 
thực tính là sở hữu tham (/obha) hiện diện trong 8 tâm căn 
tham (iobhamila citta). 


(i) Sân độc thân phược (vyäpäda kãyagamtha) tất cả dạng sân hay xấu ác, tức là 
sân, giận, oán thù ràng buộc cả thân danh và thân sắc. Đó 
là sở hữu sân (đosa) hiện diện trong 2 tâm căn sân 
(dosamila citta). 


(ii) Giới thủ thân phược (s72bbafaparämaäsa kãyagantha) bám chặt vào cái thấy 
sai rằng chúng sanh trở nên trong sạch và được giải thoát 
bằng cách hành theo hạnh bò và chó; Nó cũng gồm cả sự 
bám chặt vào những lễ nghi và nghi thức; là lo giữ giới 
cấm theo ngoại giáo, tức là những điều học hay những giới 
nào mà Phật không chế, cũng không nhìn nhận; pháp thực 
tính là sở hữu tà kiến (đi/h¡) hiện diện trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến (obhamila ditthisampayuftacita). 


(iv) Ngã kiến thân phược (idœmsaccäbhinivesa kãyaganfha) tin vào những giáo điều 
mà chỉ là quan điểm riêng là thật và tất cả những gì ngoài 
ra đều vô ích, phù phiếm hay “chỉ có điều này là đúng”; là 
chấp theo tri kiến sai của mình cho là đúng hơn kẻ khác. 
Pháp thực tính cũng là sở hữu tà kiến (dihi) hiện diện 
trong 4 tâm tham tương ưng kiến (iobhamiia 
di††thisampayufIac11a). 
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5) Bốn Thủ (upãdãna) (Dhs.780-784; Vibh.963) 

7. Caffaro upadandr kamupadanam dihupadanam, silabbatupadanam 
afavadupadanam. 

Bốn pháp thủ là: (¡) dục thủ (kãmupädãna), (1i) tà kiễn thủ (diffupädäna), (i11) giới 
cắm thủ (silabbafupadana), (1v) ngã chấp thủ (a/avãdupadäma). 

Giải: 

Thủ (päđãna) nghĩa là sự quyên luyến mạnh mẽ hay bám dai dăng, giữ chặt, nắm 
chặt, chấp lẫy, ôm ấp, chấp cứng cảnh; nó như con răn VÕ lây một con ếch không đề 
cho nó thoát. 

Có Pä|i chú giải như vây: 

Upädiyanfiti = upädänãni: pháp nào chấp cứng với cảnh, gọi là thủ, tức là tứ thủ. 

Thủ („pađãna) mạnh hơn áI (0ahđ). Ái (£anhã) ví như tên trộm dò dẫm trong bóng 
tối để trộm đồ vật, trong khi thủ (w»ãđãna) thì như thật sự trộm cắp. 

4) Dục thủ (kãmupädãna) là bám dai đắng, chấp cứng vào ham muốn nhục 
dục hay vào năm cảnh dục; pháp thực tính là sở hữu tham 
(Iobha) hiện diện trong 8 tâm căn tham (lobhaula cit(4). 


(1) Tà kiếnthủ  (đi/hupäadãna) là bám dai dẳng, chấp cứng vào tất cả nhận định 
sai, quan niệm sai, thấy sai [ngoại trừ hai quan điểm đã được đề 
cập trong (3) và (4)]; pháp thực tính là sở hữu tà kiến (đi/hi) 
hiện diện trong 4 tâm tham tương ưng kiến (/obhamila 
dif†hisampayufIa c114). 


(ii) Giới cấm thủ (s7/zbbaiupädãna) bám dai dẳng, chấp cứng theo giới của ngoại 
giáo, tức là ám chỉ tà giới cho răng chúng sanh trở nên trong sạch 
và được giải thoát bằng cách hành theo những hạnh như bò và 
chó; bám dai dắng, chấp cứng vào những nghi lễ và nghi thức; 
pháp thực tính là sở hữu tà kiến (đ///h¡) hiện diện trong 4 tâm 
tham tương ưng kiến (/obhamila dithisampayutta-citfa). 


(iv) Ngã chấp thủ (affavadupadana) là bám dai dắng, chấp cứng vào ngã chấp như 
là có sự tồn tại của linh hồn, có tôi, bạn, ông Ấy, bà â Ấy, người, 
.. tồn tại; nó đồng nghĩa với thân kiến (sakkãyadifthi): pháp 
Hà tính cũng là sở hữu tà kiến (đ//h¡) hiện diện trong 4 tâm 

tham tương ưng kiến (/obhamila difthisampayuttacira). 
Lưu ý: Ba pháp thủ sau tượng trưng cho một mình sở hữu tà kiến (đi/fhi cetasika). 
Ba pháp thủ này khác nhau vì những cách và những cảnh của bám dai dẫng (thủ) khác 

nhau. 
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6) Sáu Cái (nvarawa) (Dhs.748-754) 


ổ. Cha nIVaranam1: kamacchadanTvaranam vyäpädäan1varanarn 
thmamiddhanTvaranarn uddhacca-kukRuccanivaranam vicIkicchãnIvaranarn 
qViJJanIVaraIam. 


Sáu pháp cái là: () dục dục cái (kãmacchandanwarand), (1) sân độc cái 
(vyãpädanarana), (ii) hôn-thùy cái (thimamiddhanmwarana), (iv) điệu-hỗi cái 
(uddhaccakukkuccanivararna), (v) hoài nghi cái (vicikicchanivarana), (v1) vô mình cái 

Giải: 

Pháp cái (n7arana) nghĩa là “ngăn che, cản trở, trở ngại, ngăn cản, ngăn chặn, ngăn 
ngại hay chướng ngại. Có Päli chú giải như vầy: Jhãnãdikam nivãremfi = 
nïvaranäni cắm ngăn sự tốt đẹp không cho sanh ra nhứt là thiền v.v... tức là sáu pháp 
cái. 

Cái (nvaãrana) là ngăn trở và ngăn cản sự sanh khởi của những ý thiện và nghiệp 
thiện như thiền (7/hãna) và đạo (magga). Cho nên chúng ngăn che con đường đến thiên 
giới và hạnh phúc níp-bàn. 

Đặc biệt năm pháp cái (zwärana) đầu tiên làm mù quáng cái thấy của ý và ngăn 
che những thiện hạnh của chúng ta. Chúng ta luôn phải vật lộn với chúng bất cứ khi 
nào chúng ta muốn thực hiện vài nghiệp thiện dù đó là tụng kinh hay tu thiền. Chúng 
chen vào ngăn che, ngay cả khi chúng ta thực hành những thiện hạnh, do đó những 
tâm thiện và những nghiệp thiện cũng không thể sanh. 


Năm pháp cái đầu tiên là sự trở ngại chủ yếu đến sự chứng thiên, trong khi pháp cái 
thứ sáu là sự trở ngại chủ yếu cho tuệ sanh. Sự hiện diện của chúng làm cho chúng ta 
không thể vươn tới cận định („pacãra samadhi) và an chỉ định hay định kiên cố 
(appanä samädh¡) và không thê phân biệt rõ pháp thực tính hay siêu lý. 

(0) _ Dục dụccái  (kãmacchandanwarana) là sự khao khát, ham muốn, nhiễm đắm 
năm cảnh dục, ngăn che sự tốt; pháp thực tính là sở hữu tham 
(Iobha) hiện diện trong 8 tâm căn tham (iobhamula cit(4). 


(1) Sânđộccái  (vyäpäđa) là sân hận, nóng giận, hung dữ, ác độc hay xấu ác, 
ngăn che sự tỐt; pháp thực tính là sở hữu sân (đosa) hiện diện 
trong 2 tâm căn sân (dosamila ci114). 

(ii) Hôn-thùy cái (/hima-middha) là trạng thái lười biếng và lờ đờ, buồn ngủ, ngăn 
che trở ngại tu tiễn; pháp thực tính là sở hữu hôn trầm (/hma) và 
thùy miên (middha). 
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(v) Điệu-hối cái  (wddhacca-kukkucca) là điệu cử'”” và hối hận hay lo lắng, ngăn 
che trở ngại tu tiến; pháp thực tính là sở hữu điệu cử (uddhacca) 
và sở hữu hối hận (kukkucca). 


(v) Hoàinghi cái (wiciicchä) là hoài nghi, nghi ngờ hay sự bối rối, không quyết 
tin, ngăn che trở ngại tu tiễn; pháp thực tính là sở hữu hoài nghỉ 
(vicikiccha). 

(v) Vôminh cái (z2) là không sáng suốt, mê mờ, thiếu hiểu biết theo pháp siêu 
lý như là uân, xứ v.v... cũng chặn đứng sự tu tuệ, vì cứ chấp theo 
thường thức là chế định; pháp thực tính là sở hữu si (moha) hiện 
diện trong 12 tâm bất thiện (akusala ciffa). 

Lưu ý: 

(1) Cả hai “hôn trầm và thùy miên”, “điệu cử và hối hận” được nhóm lại với nhau vì 
phận sự (kicca), nhân (he) và pháp đôi lập của chúng thì như nhau. 

Phận sự của “hôn trầm' và “thùy miên" là băn khoăn, lo lắng, không vững vàng, là 
tính thụ động của danh pháp, là nguyên nhân của sự biếng nhác. Chúng là pháp đối 
lập với cần (v7riya). 


Phận sự của “điệu cử' và “hôi hận” là không an tâm, yên lòng, băn khoăn, lo lăng; 
nguyên nhân của chúng là gây phiên toái vê việc mât mát tài sản, v.v..., và chúng là 
pháp đôi lập với sự an tịnh. 


(2) Sự so sánh thú vị được đức Phật nêu trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguffiara 
Nihaya), dục dục cái (kamacchandanivarana) được so sánh với nước hòa trộn với 
nhiều màu, sân độc cái ví như nước sôi, hôn trầm-thùy miên cải ví như nước bị rêu 
phủ kín, điệu-hối cái ví như gió khuấy động mặt nước làm gợn sống, hoài nghi cái ví 
như nước đục và bùn lầy. 


Cũng như trong nước ấy chúng sanh không thể nhận thấy bóng của chính mình, do 
đó cũng với sự hiện diện của năm danh pháp cái, chúng sanh không thể thấy rõ lợi ích 
của tự thân, hay của tha nhân, hoặc của cả hai. 


7) Bảy Tiềm thùy (znusaya) hay ngủ ngầm (A.4 —- Chương 7 pháp. II Phẩm Tiềm 

thùy) 

9. Saffa anusaya: kamaraganusayo bhavaräganusayo pafighänusayo mãnänusayo 
difthanusayo viciRicchänwsayo avijäãnusayo. 

Bảy pháp tiềm thùy là: (¡) dục ái tiềm thùy (kZmarägãnusaya), (i1) hữu ái tiềm thùy 
(bhavaräganusaya), (ii) khuê phẫn tiềm thùy (pa/ighänusaya), (iv) ngã mạn tiềm 


17. Uddhacca: điệu cử, trạo cử, phóng dật. 
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thùy (@nãnãnusaya), (v) tà kiến tiềm thùy (di/hãnusaya), (vi) hoài nghi tiềm thùy 
(vicikiccha-nusay4), (v1) vô mình tiềm thùy (avử/ãnwusaya). 

GIảI: 

'Anusayd' (tiêm thùy "hay tùy miên) nghĩa là “nằm ngủ im lìm không hoạt động” 
hay “vẫn ngắm ngầm, tiềm tàng, ngủ ngầm'. “Azwsaya” (tiềm thùy) là những sở hữu 
tâm bất thiện (økusala cefasika) tiềm tàng (aøsernri) theo tiễn trình danh pháp mà 
chúng thuộc về, và chúng trồi lên bề mặt khi gặp duyên thích hợp. Thuật ngữ “tiềm 
thùy' nhân mạnh cho việc phiền não có khả năng sanh một khi chúng chưa được đoạn 
trừ bằng đạo tuệ. 


Có 2 câu Pal|i chú giải như sau: 
Santäne anu anu senffi = anusayä: pháp mà ngủ nghỉ liên tiếp theo danh, sắc, gọi 
là tiềm thùy (ngủ ngầm). 


Anuripam kaãranamm labhitva senfi uDDajjamifẪẦ = anusaya: pháp nào khi gặp nhần 
thích hợp thì phát sanh, đó cũng gọi là tiềm thùy. 


Hai câu chú giải trên đây ám chỉ thói quen tham, sân, s1 v.v... của chúng sanh. 


Bảy pháp tiềm thùy (zmwusaya) là những hạt nhân hay tiềm năng của những pháp 
phiền não (ki/esa) mà chúng nằm ngủ im trong dòng chảy của uân (khandha) của 
chúng sanh kiếp này sang kiếp khác xuyên suốt trong vòng luân hồi (sưmsãra) dài. 
Chúng được ví như tiềm lực của một cây đơm hoa kết trái; tiềm lực không thể tìm 
thấy bất cứ nơi nào trong cây, nhưng chúng ta biết rằng tiềm lực có hiện hữu do thấy 
quả được mang lại khi đến lúc chín muỗi. 


Tiềm thùy (znussaya) không tìm thấy ở đâu. Chúng chưa xuất hiện lên bề mặt, 
nhưng chúng sẵn sàng lộ diện như những phiền não thực thụ vào một thời điểm thích 
hợp khi chúng tiếp xúc với những cảnh thích hợp. 

()_ Dục ái tiềm thùy (kãmarãgãnusaya) quen theo ái dục ham muốn ái dục; 
pháp thực tính là sở hữu tham (/obha) hiện diện trong 8 
tâm căn tham (lobhamula cit(4). 


(ii) Hữu ái tiềm thùy (bhavarãgãmusaya) dính mắc, bám chặt vào thiền sắc 
(rũpa jhãna), thiền vô sắc (aripa jhãna) và sự hiện hữu ở 
cõi sắc và cõi vô sắc; pháp thực tính là sở hữu tham 
(lobha) hiện diện trong 4 tâm căn tham bất tương ưng kiến 
(lobhamula difthivippayutta c11a). 

(ii) Khuê phẫn tiềm thùy (pz/ighãmssaya) là thói quen sân hận, ác độc hay xấu ác; 
pháp thực tính là sở hữu sân (đosa) hiện diện trong 2 tâm 
căn sân (đosamila cifa). 
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(v) Ngã mạn tiềm thùy  (mãnãnwsaya) là thói quen kiêu hãnh, sự hãnh diện; pháp 
thực tính là sở hữu ngã mạn (na ceífasika) hiện diện 
trong 4 tâm căn tham bất tương ưng kiến (lobhamila 
dif†hivippayuffa của). 


(v) Tà kiến tiềm thùy (dijthãnusaya) là thói quen quan niệm sai, thấy sai; pháp 
thực tính là sở hữu tà kiến (đi//h¡ cefasika) hiện diện trong 
4 tân căn tham tương ưng kiến (iobhamila 
difthisampayufta củ1a). 


(vi) Hoài nghi tiềm thùy  (0icikicchamusaya) là thói quen hoài nghi; pháp thực tính 
là sở hữu hoài nghĩ (vicik/cchacerasika) hiện diện trong 
tâm căn si tương ưng hoài nghỉ (mohamila 
vicikicchäsamnpayufta ci1a). 


(vi) Vô minh tiêm thùy  (zwjjZnwsaya) là thói quen mê mờ, không biết pháp đáng 
biết; pháp thực tính là sở hữu si woha) hiện diện trong 12 
tâm bắt thiện (akusala cifa). 


8) Mười Triền (sayojana) (Dhs.719-730) 

10. Đasa — sammy0jaHđHI: kãmarãgasamyoJanamn rHparãgasamyoJanam 
arũparagasarnyojanan paflghasamyojanam mãnasarmyojanam di††hisamyojanarn 
silabbataparaasasamyoJanarn vicikicchäsarnyo]anam uddhaccasanyojanam 
qViJJASamY0J]qandm! SUIfqHIe. 

Mười pháp triền theo Kinh: () dục ái triền (kamaragasamyojana), (1) sắc ái triền 
(rũparägasarnyojana), (111) vô sắc ái triền (ariparägasarnyojana), (¡v) khuê phẫn triển 
(pafighãsamyojana), (v) ngã mạn triền (mãnasamyojana), (vi) tà kiến triền 
(dithisamyojana), (vii) giới cẫm thủ triền (silabbafaparämäsasamyojana), (viii) hoài 
nghi triền (vicikicchaäsamyojana), (1x) điệu cử triền (uddhaccasarnyojana), (X) vô 
minh triền (avjjãsamyojana). 

GIảI: 

Triền (sayojana) nghĩa là trói, buộc, xiết chặt kết chúng sanh vào bánh xe luân 
hồi và vòng đau khổ. Có Pã|i chú giải như vầy: 

Sawyojenti bandhanffi —= samyojanani: pháp nào ràng buộc chúng sanh, gọi là 
triền. 

Mười pháp triền là những danh pháp bất thiện. Mười pháp triền trói mỗi chúng 
sanh vào vòng luân hồi. 


(a) Mười pháp triền theo tạng Kinh (Sutta Pitaka) 
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(0) — Dục ái triỀn 


(i) Sắc ái triỀn 


(ii) Vô sắc ái triỀn 


(v) Khuế phẫn triền 
(v) Ngã mạn triền 


(vi) Tà kiến triỀn 


(vi) Giới cầm thủ triên 


(vi) Hoài nghi triền 


(x) Điệu cử triền 


(x) Vô minh triền 


(kamaragasamyojana) là sự ham muốn, dính mắc, bị 
trói buộc vào cảnh dục, pháp thực tính là sở hữu tham 
hợp với § tâm tham. 


(rũparägasamyojana) là sự ham muốn, dính mắc, bị trói 
buộc vào thiền sắc và cõi sắc, pháp thực tính là sở hữu 
tham hợp với 4 tâm tham bất tương ưng. 


(ariparägasarnyojana) là sự ham muôn, dính mắc, bị 
trói buộc vào thiền vô sắc và cõi vô sắc, pháp thực tính 
là sở hữu tham hợp 4 tâm tham bất tương ưng. 


(pafighasamyoj7ana) là bị trói buộc vào sự sân hận, ác 
độc hay xấu ác, pháp thực tính là sở hữu sân. 


(mãnasamyöjana) là bị trói buộc vào sự kiêu hãnh, sự 
hãnh diện, pháp thực tính là sở hữu ngã mạn. 


(diffhisamyo7an4) là bị trói buộc vào những quan niệm 
sai, thấy sai về pháp bản thê thực tính, pháp thực tính là 
sở hữu tà kiến. 

(sửabbataparamasasamyoøjana) là bị trói buộc, bám 
chặt vào quan niệm saI, bám chặt vào cái thấy sal rằng 
chúng sanh trở nên trong sạch và được giải thoát bằng 
cách hành theo hạnh bò và chó, hay sự bám chặt vào 
những lễ nghi và nghi thức. Pháp thực tính là sở hữu tà 
kiến. 

(vicikicchaäsamyoJ7ana), pháp thực tính là sở hữu hoài 
ngh1. 


(uddhaccasarnyo7ana), pháp thực tính là sở hữu điệu cử. 


(avj7asamyoj7ana), pháp thực tính là sở hữu s1. 


Gom gọn: Những pháp thực tính của mười pháp triền (sanyojana) trên là tham 


(lobha) (cho 1, 2, 3), sân 


(dosa), ngã mạn (méãng), tà kiến (đi//h¡) (cho 6, 7), hoài 


nghi (vicikiccha), điệu cử (uddhacca) và sĩ (moha) — tức tất cả là 7 sở hữu 


(cefasika). 


(b) Mười pháp triền theo tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma Pitaka) 


1T. Aparani Di dasa SamVOJaHđH1: kãmarãgasa11y0jandam, 
bhavarãgasa1nyoJanam, pafighäsaInyojanam, Imnasa<yoJanam, 
difthisamyoJanam,  silabbatfaparamasasamyoJjanam,  vicikicchaäsamyojanam, 


ISSãsSaI1yoJanam, macchariyqsanyoJanam, aVJasaInyoJanam. 
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179 
180 


Mười pháp triền nữa: (¡) dục ái triỀn (kamarägasamyoJana), (1) hữu ái triền 
(bhavaragasayoJana), (11) khuê phẫn triỀn (pafighasamyojana), (1V) ngã mạn 
triền (mãnasamyoöJana), (v) tà kiến triền (difthisamyojana), (V1) giới cắm thủ triền 


(silabbataparämäsasamyojana), (vii) hoài nghỉ triền (vicikicchãsamyojana), (viii) 
tật đồ triền (/ssasamyoJan4a), (1X) lận sắt triền (macchariyasamyojJana), (X) VÔ 


minh triền (avjjãsamyojana). 


GIải: 


(0) — Dục ái triỀn 


(i) — Hữu ái triền 


(ii) Khuê phẫn triền 
(v) Ngã mạn triền 

(v) Tà kiến tiền 

(vi) Giới cấm thủ triển 
(vn) Hoài nghĩ triền 
(vii) Tật đồ triền 

(x) Lận sắt triỀn 


(x) Vô minh triền 


(kamaragasamyoJana) là sự ham muôn, dính mắc, bị 
trói buộc vào cảnh dục lạc. 


(bhavaragasarnyoJana) là sự ham muốn, dính mắc, bị 
trói buộc vào thiền sắc, vô sắc và cõi sắc và cõi vô sắc; 
pháp thực tính là sở hữu tham hiệp với tâm tham bất 
tương ưng sanh cho người sắc, vô sắc hay người dục 
giới đắc thiền sắc, vô sắc. 

(pafighasamyojana) là bị trói buộc vào sự sân hận, thù 
oán, ác độc hay xấu ác. 


(mãnasamyoöjana) là bị trói buộc vào sự kiêu hãnh, sự 
hãnh diện; cách tự thị. '”3 


(diffhisamyo7an4) là bị trói buộc vào những quan niệm 
SaI, thấy sai về pháp bản thê thực tính. 


(silabbataparamasasamyojana) là bị trói buộc vào trì 
giới theo ngoại giáo. 

(vicikicchäsamyojana) là không quyết tin những pháp 
đáng tin, đó là bị hoài nghi ràng buộc, cứ miệt mài bằng 
cách đánh dấu hỏi với những pháp trợ duyên giải thoát. 


A 179 


(ssasamyo7ana) là sự tật đồ ˆ ràng buộc chúng sanh. 


(macchariyasamyojana) là sự bỏn xẻn'?? cũng là ràng 
buộc chúng sanh. 

(avj/asamyojana) là không sáng suôt hay tôi tắm hoặc 
thiêu hiệu, mât tự do rộng rãi cao siêu, đó là như bị vân 
trói buộc. 


Tự thị - nghĩa là tự coi mình là đúng, là phải; tự đánh giá mình là cao và coi thường người khác. 
Tật đố - nghĩa là ghen ghét, như tật đố kẻ có tài. 


Bỏn xẻn — nghĩa là bủn xỉn. 
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Những pháp thực tính cơ bản của mười pháp triền theo Kinh (S2) là tham (cho 
1,2,3); sân, ngã mạn, tà kiến (cho 6,7); hoài nghi, điệu cử và s1 — tức là 7 sở hữu 
tâm tất cả. 

Những pháp thực tính của mười pháp triển (sđyojana) trên theo Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamna) là tham (lobha) (cho 1, 2), sân (dosa), ngã mạn (máng), tà kiến 
(di/hi) (cho 5, 6), hoài nghĩ (vicik/cch4), tật đồ (¡ssZ), lận sắt (macchariya), Và s1 
(moha) — tức tất cả là 8 sở hữu (cefasika). 


Hữu ái (bhavaräga) = sắc ái (rñparãga) + vô sắc ái (ariparäga) 


Những pháp thực tính của pháp triền theo cả hai Kinh và Vô Tỷ Pháp 
(Abhidharmma) là 9 sở hữu tâm — tức là 7 cetasika của pháp triền theo Kinh và tật 
đó + lận sắt. 


9) Mười Phiền não (kilesđ) (Dhs.791-801) 

12. Dasa kilesä: lobho doso moho mãno difthi vicikicchãä thimam udhaccam 
ahirika anofiappam. 

Mười pháp phiền não (kesa) là: (1) tham (/obha), (1) sân (dosa), (11) s1 (moha), 
(1v) ngã mạn (mãna.), (v) tà kiến (đu), (vi) hoài nghi (vicik/cch3), (v1) hôn trầm 
(ha), (v11) điệu cử (uddhacca), (1x) vô tàm (ahirika), (x) vô úy (anoffappa). 

Giải: 

“Kilesa` nghĩa là phiền não, nóng nảy, sôi nối hay gây ra đau khổ. Có Päli chú giải 
như: 

Kilesenti upatäpemiti = kilesã: pháp làm cho nóng nảy, pháp ấy gọi là phiền não. 

Kilissati etehii = kilesa: pháp làm cho những pháp tương ưng tức là tâm và sở hữu 
câu sanh đều bị nóng nảy, gọi là phiền não. 

Mười phiền não là mười sở hữu tâm bắt thiện (akusalacefasika), làm vẫn đục, đau 
khổ, làm phiền và thiêu đốt tâm. Chúng làm vẫn đục chúng sanh bằng cách kéo chúng 
sanh xuống đến một trạng thái hư hỏng, vấy bân danh pháp. Phiền não “kilesa”, thiêu 
đốt và làm ưu phiền tâm. 


Phiền não theo Kinh có 10: Phiền não theo Vô Tỷ Pháp có 10: 

1 là dục ái: kãmaräãga. 1 là tham (/obha) cũng sôi nồi, nóng nảy. 

2 là hữu ái: bhãvaraga. 2 là sân (đosa) cũng sôi nỗi, nóng nảy. 

3 là sắc ái: rũparäga. 3 là sĩ noha) cũng sôi nỗi, nóng nảy. 

4 là vô sắc ái: ariparäga. 4 là ngã mạn (mãna) cũng sôi nồi, nóng nảy. 

5 là tham: lobha. 5 là tà kiến (đ//h¡) cũng sôi nỗi, nóng nảy. 

6 là sân: dosa. 6 là hoài nghi (vicikicchä) cũng sôi nối, nóng 
7 là s1: moha. nảy. 
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6S la ngã mạn: 7:7. 7 là hôn trầm (h2) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
9 la tà kiến: đi//hi. 8 là điệu cử (w„đdhacca) cũng sôi nổi, nóng 
10 là hoài ngh1ĩ: v/c/kiccha. nảy. 


9 là vô tàm (ahirika) cũng sôi nối, nóng nảy. 
10 là vô úy (anorfappa) cũng sôi nối, nóng 
nảy. 





1500 Phiền Não (kilesa) 


Một tâm (ca) (hiệp thế), 52 sở hữu tâm (ceasika), 18 sắc thành tựu (mipphanna 
rũpa) và 4 sắc trạng thái (lakkhana rũpa). cộng tất cả thành 75 pháp thực tính. 75 
danh (zãma) và sắc (ripa) thực tính này hiện hữu cả bên trong (nội phần - trong tự 
thân) và bên ngoài (ngoại phần — ngoài tự thân). Cho nên, nếu chúng ta nhân 75 với 2 
cho pháp nội phần (j/harrika) và pháp ngoại phần (bahiddha), chúng ta được 150. 
150 pháp thực tính này là đối tượng hoạt động cho mỗi phiền não. Chúng ta nhân 150 
với 10 phiền não thì chúng ta được 1500 phiền não (#ilesa). Do đó, phiền não (kilesa) 
có ảnh hưởng rất lớn đến chúng sanh phàm phu. 


13. Asavadisu pan” edtha kamabhavanamena tabbathukãa tañhã qadhippetä. 
Silabbataparamaso idamsaccabhiniveso afftavadupado ca tathapavattari difthigatarn 
eva DaVuICccdH. 

Ở đây, một việc giải rõ sẽ được chèn vào. Trong bất thiện tương tập nhiếp này, 
trong những pháp làm thối nát, v.v.. đó là ái (a»ha) tức chỉ cho dục (ma) và hữu 
(bhava), từ khi nó có những cảnh dục này làm nên tảng. 

Nó là tà kiến (diffhi) được nói như hành theo hạnh bò và chó hay lễ nghi và nghi lễ, 
“hệ giáo lý tin vào sự thật riêng” và “bám dai dắng vào học thuyết tự ngã”, vì nó xảy 
ra theo phương thức như thế. 


108 Loại Ai (tanhã) 

“Tanhaã` là ái. Nó là gôc chánh của khô và vòng luân hôi bât tận. Trước tiên, ái 
(ứanha) có ba loại: 
1. Dục ái (kãmafanh4) là ái cảnh dục 
2. Hữu ái (bhavaftanha4) là ái thiên sắc, vô sắc và cõi sắc, vô sắc. 
3. Phi hữu ái (vibhavafanha) là ái sự đoạn tận, mât hệt, tiêu hết. 

Tương ứng với sáu loại cảnh, có sáu loại ái: 
1. Săc ái (rñpatanha4) là ái cảnh sắc. 


2. Thnhái (saddaranha4) là ái cảnh thính. 
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3. Khí ái (gandhafanha) là ái cảnh khí. 
4. Viái (rasafanha) là ái cảnh vỊ. 
5. Xúc ái (photthabbafanhađ) là ái thần xúc hay cảnh xúc. 


6.Phápái  (dhammafanha) là ái ý xúc hay cảnh pháp. 


Nếu chúng ta nhân nhóm thứ nhất của 3 loại ái với nhóm thứ hai của 6, chúng ta 
được 18 loại ái. Lần nữa, nhân cái này cho 2 vì chúng có thê được gồm pháp nội phần 
và pháp ngoại phần, chúng ta được 36 loại ái. 

Bây giờ 36 loại ái này có thể sanh trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Cho 
nên tổng cộng có 108 loại ái (zanh3). 


Tóm lược: 

14. Asav oghã ca yogãä ca, tayo ganthã ca vadhuto, upädãnã duve vuttã aftha 
nivarana sium. Chaj ev ãnusayä homtfi, nava sammyojana matã, Kilesã dasa vutfo` 
yan navadha Papasangaho. 

Theo cách của pháp thực tính, những pháp lậu, bộc, phối, và phược là nhóm ba. Có 
hai loại thủ đã nêu và tám loại ngăn che (cái). 

Những phiền não ngủ ngầm chỉ là sáu và triền có thể được hiểu là chín. Phiền não 
là mười. Cho nên, nhóm bắt thiện nhiếp được nêu là nhóm chín. 


Hướng dẫn đọc Lược đồ 7. l 
(a) Đọc Theo Chiều Ngang 


1. Tham (/obha) sanh khởi trong tất cả 9 loại như lậu (Zsava), bộc (ogha), phối 
(yoga), phược (ganiha), thủ (upadãna), cái (narana), tiềm thùy (anusaya), 
triỀn (sayoJana) và phiền não (kilesa). 


2. Tà kiến (đ//h¡) sanh khởi trong 8 loại như lậu (ãsav42), bộc (ogha), v.v... như 
liệt kê trong Lược đồ. 


3. Còn lại có thể đọc theo cách tương tợ. 
(b) Đọc Theo Chiều Dọc (từ trên xuống) 


4. Bốn lậu (Zsavz) có ba pháp thực tính — tham (/obha), tà kiến (đi//hi), và sỉ 
(moha). Điều này cũng đúng cho bộc (ogha), phối (yoga). 


5. Bốn phược (ganha) cũng có 3 pháp thực tính — tham (/obha), tà kiến (đi/hi) và 
sân (aosa). 


6. Còn lại có thê đọc theo cách tương tợ. 
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Lược đồ 7. 1 Bất Thiện Tương Tập Nhiếp (Akusala Sañgaha) 
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1. Tham (lobha) 9 + + + + + + + + + 

P. Tà kiến (difthi) 8 + + + + + + + + 

3. S1 (moha) 7 + + + + + + + 

. Sân (dosa) 5 + + + + + 

Ð. Hoài nghi (vicikhiccha) 4 + + + + 

6. Ngã mạn (mãna) 3 + + + 

f7. Điệu cử (uddhacca) 3 + + + 

§. Hôn trầm (thĩna) ) + + 

0. Thùy miên (middha) 1 + 
10. Hồi hận (kukkucca) 1 # 

11. Tật đô (is) I + 
12. Lận sắt (macchariya) 1 + 

13. Vô tàm (ahirika) 1 + 

14. Vô úy (anoftapa) 1 + 

o0o 


I/. Missaka Saigaha (Hỗn Tạp Nhiếp) 


Phần lớn thứ hai là Hỗn tạp nhiếp (missakasangaha) là thiện, bất thiện và vô ký 
øồm chung sắp lại từng phần. Có Pãli chú giải như vầy: ksalãkusalãbyäkatã 
missakänamn hetuchakkädinam sangahoti = missakasaagaho: gồm những pháp thiện, 
bắt thiện và vô ký hợp lại, gọi là nhân, chi thiền v.v... từng phân, gọi là hỗn tạp nhiếp. 

Hỗn tạp tương tập nhiếp có 7 — đó là nhân (Jeu), chi thiền (hãnanga), chỉ đạo 
(magganga), quyền (indriya), lực (bala), trưởng (adhipari) và vật thực (ahãra). 

Tất cả những pháp thực tính thiện, bất thiện và vô ký sẽ được xem xét trong nhóm 
“hỗn tạp tương tập nhiếp” này. 

1) Sáu Nhân (hetu) (Dhs.689-694, 900) 

15. Missakasangahe cha hetu: lobho doso moho alobho adoso amoho. 

Trong “hỗn tạp tương tập nhiếp” có 6 nhân (hefw): (1) tham (lobha), (1) sân (dosa), 
(11) s1 (moha), (1v) vô tham (alobha), (v) vô sân (adosa), (v1) vô s1 (amoha). 


GIải: 
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Nhân (he) nghĩa là gốc, rễ, nhân tương ưng (sưmpayuffahe), là nhân nhân 
(hetuhefu) nguyên nhân, duyên trợ, duyên nhân. Như những rễ cây làm cho một cây 
vững vàng, thuận lợi, và thích nghi. Cũng thế, sáu nhân (øe/w) làm cho tâm (ca) và 
sở hữu tâm (ce/asika) phối hợp với chúng vững vàng, thuận lợi và thích nghi trước 
cảnh. Có Pã|i chú giải như vây: 

Hinoti phalam paftefifi = hefu: pháp mà giúp cho pháp quả cùng sanh với nó, pháp 
ấy gọi là nhân. Hay là 


Hinoti tatthati phalam etthati = hefu: quả do nhân những pháp cùng sanh giúp có 
sức mạnh, gọi là nhân. 


Có 3 nhân thiện và 3 nhân bắt thiện. 


Ba nhân bắt thiện (akusala hetu) là: 

(0) Tham  (iobha) là tham hay dính mắc 

(1) Sân (dosa) là sân hận, ác độc 

(1) Sỉ (moha) là sự mê mờ, không biết pháp đáng biết. 


Ba nhân thiện (kusala hefu) là: 

av) Vôtham_ (ziobha) là không tham hay không dính mắc 

(v) Vôsân  (ađosa) là không sân hận, không ác độc, lòng từ. 
(v1) Vô sĩ (amoha) là trí, sự sáng suốt, biết rõ. 


Ba nhân thiện (kusala hefu) không chỉ phối hợp với tâm thiện (kusala cữa), mà 
cũng phối hợp với những tâm quả và tâm tố tịnh hảo (sobhana kiriya citta vã vipäka 
cia). Chúng được gọi là nhân thiện (kusala hefu) khi chúng phối hợp với tâm thiện, 
và gọi là nhân vô ký (zbyäkara hefu)'Š' khi chúng phối hợp với tâm quả (vipäka ciffa) 
và tâm tố (kiriyacira). 


2) Báy Chỉ thiền (jhãnaủga) (Dhs.80; Vibh.214-217) 

l6. Satta jhãnangani: viakko vicaro pii ekaggafä somanassarm domanassam 
upekkha. 

Bảy chi thiền là: () tầm (0ửakka), (1) tứ (vicãra), (1i) hỷ (p7, (iv) định 
(ckaggai4), (v) lạc thọ (sukha-vedamđ), (v) khổ thọ (domanassa-vedan3), (vii) xả thọ 
(upekkha-vedamd). 

Giải: 

Xin nhắc lại, thiền (j#Zna) bắt nguồn từ Njhe, là trạng thái cô quyết tập trung, 
chăm chú, khắn khít miệt mài trên một đề mục (nghiệp xứ - Karmmaffhana). 


!8!. Ký có nghĩa là muốn, mong mỏi, hy vọng, gửi. Vô ký có nghĩa là không muốn, không mong mỏi, không có hy 


vọng, không ký gửi, không để lại. Pháp vô ký là pháp không là tốt hay xấu, thiện hay bất thiện là chỉ đến 
những pháp nào không có tính chất thiện cũng chẳng bất thiện chẳng phải là nhân thành tựu quả khổ hay quả 
vui. 
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Có những câu Pali định nghĩa như sau: 


Vitakkadjhanangehi sampayuftan cittanti = jhãnaciffam: những tâm mà có tương 
ưng với chi thiền wiakka (tầm), wicära (tứ), pïi (hỷ), sukha (lạc), ekaggaiä (nhất 
tâm), nên gọi là tâm thiền tức là thiền tướng, vì mượn trạng thái của chi thiền mà 
gỌI. 

Kasinädi ãrammanam jhäyati upanjjjhayafii = jhãnam: những tâm mà có chỉ thiền 
đình trụ trên cảnh đề mục biến xứ (kasina) v.V... gọi là thiền. 

Paccanikajhãpanato = jhãnam: Những pháp thiêu đốt pháp nghịch là pháp “cái - 
nïvarana`, nên gọi là thiền. Đây ám chỉ là chi thiền trong tâm thiền, mà tâm thiền 
cũng mượn chỉ thiền để gọi là thiên. 

Jhãnena samnpayuftan citfanfi = jhãngacifam: tầm mà hợp hay tương ưng với chi 
thiền gọi là tâm thiên. 

Vitakkadjhanangehi sampayuttanụ citanfi —= jhãnacifam: những tâm mà có hợp 
với chi thiền tầm, tứ, hỷ, v.v..., nên gọi là tâm thiền. Tức là tâm sắc giới, tâm vô 
sắc giới và tâm siêu thế. 


“Jhãnanga` = “jhãna-anga” nghĩa là chi thiền hay những chi phần trợ cho trạng 


thái đình trụ miệt mài trên cảnh. Những chì thiền trợ cho tâm (ca) và những sở hữu 
tâm (ceasika) phối hợp với chúng quan sát một đề mục, dù tốt hay xấu, sắc sảo, chặt 


chẽ và chăm chú bất động. 


Nói về chi thiền (»ãnaäga) là pháp thiêu đốt pháp đối lập. Có Pãli chú giải như 


vầy: Jhãpenti paccanike itipi jhãnasafññitã: nghĩa là thiêu đốt pháp nghịch, gọi là chỉ 
thiền. 


@) 


Bảy chỉ thiền: 
Chi “tầm' có pháp thực tính là sở hữu tầm (yiakka) là tìm kiếm hay đưa tâm đến 
cảnh, áp vào cảnh. 


(1) Chi “tứ” có pháp thực tính là sở hữu tứ (w/cara) là chăm nom, duy trì, gìn giữ 


cảnh cho tâm hay cách dính theo cảnh. 


(ii) Chỉ 'hỷ' có pháp thực tính là sở hữu hỷ (p⁄) là mừng, vui. 


(iv) Chi “định có pháp thực tính là sở hữu nhất hành (ekaggz/3) là trạng thái đình 


trụ, chăm chú vào một cảnh của tâm. (sở hữu nhất hành hiệp với ngũ song thức 
không thành chi thiền) 


(v) Chi “lạc” có pháp thực tính là sở hữu thọ (lạc thọ) (sukhavedaan3.) là hưởng cảnh 


xúc thích hợp hay cảnh an, vuI. 
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(vi) Chi “ưu có pháp thực tính là sở hữu thọ (ưu thọ) (đomanassavedanđ) là hứng 


chịu cảnh xúc không tốt hay cảnh buôn, khổ. 'ŠZ 


(v1) Chị “xả” có pháp thực tính là sở hữu thọ (xả thọ) („ekkhävedan4) là hưởng cảnh 
trung bình hay cảnh phi ưu phi hỷ. 


Những chỉ thiền này làm cho tâm chong hít khít khao trên cảnh của nó. Trong 
những chỉ thiền nảy, “ưu' là bất thiện, là pháp chỉ sanh với hai tâm sân. Sáu chỉ thiền 
khác có thể là thiện, là bắt thiện, hay vô ký, tùy thuộc vào tâm mà chúng sinh khởi. 

Tầm đối trị hôn thùy. Tứ đối trị hoài nghi. Hỷ đối trị sân. Lạc, xả đối trị điệu hối và 
ưu. Định đối trị dục dục. Học bài kệ lục bát sau, do Ngài Sanfakicco-Tịnh Sự dịch, 
cho dễ thuộc: 

Chỉ 'tâm' đối trị cái "hôn thùy), 
Tứ phá "hoài nghỉ, sân' hỷ' thiêu 
'Điệu hồi do nhờ chỉ lạc` trị 
Định ` trừ vọng niệm 'dục dục ` nhiêu. 

Đối trị ở đây có nghĩa là có pháp này thì không có pháp kia, nên gọi là thiêu đốt, 
cũng tợ như thiêu đốt cỏ, nhưng khi gặp đủ diều kiện thì cỏ cũng vẫn mọc lại. 


3) Mười Hai Chỉ đạo (magsganga) (Dhs.81; Vibh.162-170) 


17 Dvadasa  maggangdnl: sammddihi sammasanRaDpo  sammaäavaca 
Sammakqmmmamto sammađjTvo samrnävãyãmo sammasafi sammnasamadhi micchadifthi 
micchäsanhappo micchãvãyämo micchäsamadhi. 


Mười hai chi đạo là: (¡) chánh kiến (sammä đifhi), (ii) chánh tư duy (sammä 
sankappa), (11) chánh ngữ (samưna vaca), (1v) chánh nghiệp (samưna kamrnana), (V) 
chánh mạng (sua đ7va), (vi) chánh cần (sammã vãyđm4.), (vi) chánh niệm 
(samma safi), (v11) chánh định (samưna samađhi), (1X) tà kiến (micchã difthì), (x) tả tư 
duy (micchã sankappa), (xi) tà cần (micchã vãyãma), (xi) tà định (micchã samadlhi). 

Giải 

'Magsa' nghĩa là đạo, con đường, là cách thông thấu, và “„agganga' nghĩa là “chi 
của đạo". Ở đây, từ “đạo” được dùng trong ý nghĩa dẫn đến một nơi đến cụ thể, những 
“chi bất thiện” kết hợp tạo nên một con đường dẫn đến khổ cảnh như bàng sanh, địa 
ngục v.v..., trong khi những “chi thiện? kết hợp tạo nên một con đường dẫn đến cõi an 
vui như chư Thiên, Phạm thiên sắc, vô sắc cho đến Níp-bàn (N¡/bbana), do đó nên gọi 
là đạo (magga). Tợ như những phần tách rời của một cầu thang, khi ráp chúng lại với 


!2 Sở hữu thọ hiệp với ngũ song thức không thành chi thiền. Xem thêm phần "chi thiền ưu” trong quyển 
Paramatthadipanï (do Ledi Sayadaw biện soạn, Bhikkhu Abhisiddhi chuyển sang Việt Ngữ). 
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nhau thành một cầu thang. Cũng thế, những “chi đạo” khi gộp lại thành “đạo”. Có 
những câu Pã|i chú giải như vầy: 
Maggo viyãfi = magøo: tợ như đường sá, gọi là đạo. 


Sugatidugeatinam nibbanassa ca abhimukham pãpanafo = maggo: nhân đưa đến 
khổ thú hay lạc thú và Níp-bàn, gọi là đạo. 


Sở hữu nhất hành (ekaggatãcefasikã) phỗi hợp với tâm vô nhân không thành chỉ 
đạo. 


Chi đạo(magganga) có 12:`'3 
() Chánhkiến  (szmmi đi/hì) là quan niệm đúng, thấy đúng theo lý nhân trợ 
cho quả, liên quan duyên, v.v...; pháp thực tính là sở hữu trí 
(pañna) hiện diện trong 79 thứ tâm tịnh hảo tương ưng trí /4 
tâm đại thiện (maha kusala citt4) tương ưng, 4 tâm đại quả 
(mahäã kiriya cita) tương ưng, 4 tâm đại tô (mahäã kiriya cita) 
tương ưng và 67 tâm kiên cô (appanä citta)]. 


(ñ)  Chánhtưduy (sammä sankappa) là suy xét, lo lắng những điều thiện; pháp 
thực tính là sở hữu tầm (wiakka) trong 35 thứ tâm tịnh hảo hữu 
tầm /24 tâm dục giới tịnh hảo, và 11 tâm sơ thiên]. 

(m1) Chánh ngữ (samma vacđ) là lời nói chơn chánh, ngăn hay trừ tà ác ngữ; 
pháp thực tính là sở hữu chánh ngữ (samna vacã cefasika) hiện 
diện trong § tâm đại thiện (maha kusala cifa), và 8 hay 40 thứ 
tâm siêu thế (Jokufiara cira). 


av) Chánh nghiệp (sazmmuã kamnana) là hành động thiện, ngăn, trừ tà hay ác 
nghiệp; pháp thực tính là sở hữu chánh nghiệp (samna 
kammamta cefasika) hiện diện trong 8 tâm đại thiện (maha 
kusala ca), và 8 hay 40 thứ tâm siêu thế (lokuttara citia). 


(v) Chánh mạng (samưna đ71v4) là nghề nghiệp nuôi mạng chơn chánh, ngăn hay 
trừ thân, khẩu tà ác vì nuôi thân; pháp thực tính là sở hữu chánh 
mạng (samwna äjïva cefasika) hiện diện trong 8 tâm đại thiện 


13... Theo Abhidhammavatära - Diệu Pháp Trác Tri (Việt dịch: Phíc-khú Abhisiddhi) 
*Trong những tâm ấy, tâm vô nhân gọi là tâm không có chỉ đạo, Chi thiên không có trong ngũ song thức. 
1 Tâm (tương ưng hoài nghĩ) có 2 chi đạo (tà tư duy, tà cần). 
3 chỉ đạo (tà tư duy, tà cần, tà định) có trong 7 tâm (4 tâm bất tương ưng kiến, 2 tâm căn sân, 1 tâm tương 
ưng điệu cử). 
4 chi đạo (Chánh tư duy, chánh cần, chánh niệm, chánh định và tà kiến, tà tư duy, tà cần, tà định và chánh 
kiến, chánh cần, chánh niệm, chánh định) có trong 40 tâm (12 tâm dục giới bất tương ưng trí, 4 tâm tương ưng 
kiến và 24 tâm đáo đại (trừ sơ thiên). 
5 chi đạo (Chánh kiến, chánh tư duy, chánh cần, chánh niệm, chánh định) được thuyết trong 15 tâm (12 tâm 
dục giới tương ưng trí, 3 tâm sơ thiền). 
7 chi đạo (Trừ chánh tư duy) được thuyết trong 32 tâm (32 tâm siêu thế trừ sơ thiền) 
8 chỉ đạo được thuyết trong 8 tâm (sơ thiền siêu thế).” 
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(vi Chánh cần 


(vi) Chánh niệm 


(vn) Chánh định 


(x) Tà kiến 


(œx) Tà tưduy 


(xi) Tà cần 


(xu) Tà định 


(maha kusala ci1a), và 8 hay 40 thứ tâm siêu thế (iokuffara 
C1ft4). 


(samma vãyãma) là siêng năng với việc thiện; pháp thực tính là 
sở hữu cần (viriya) hiện diện trong 91 thứ tâm tịnh hảo [24 tâm 
dục giới tịnh hảo và 67 tâm kiên cô (appanä citta)J. 


(sammä sari) là nhớ đặng, ghi nhớ hay nhớ ngay, biết ngay, biết 
theo; pháp thực tính là sở hữu niệm (sz/icefasika) hiện diện 
trong 91 thứ tâm tịnh hảo [24 tâm dục giới tịnh hảo và 67 tâm 
kiên cô (appanä citta)J. 


(samma samađd¡) là đình trụ, chú tâm (trên một cảnh) bằng tâm 
thiện; pháp thực tính là sở hữu nhất hành (ekaggai4) hiện diện 
trong 91 thứ tâm tịnh hảo [24 tâm dục giới tịnh hảo và 67 tâm 
kiên cố (appanä citta)J. 


(miccha đif£hi) là sự nhận thấy sai; pháp thực tính là sở hữu tà 
kiến (di//hj) hiện diện trong 4 tâm căn tham tương ưng kiến 
(lobhamula difthisampayufttIa của). 


(miccha sankappa) là suy xét, lo lắng, toan tính những điều sai 
quấy, bất thiện; pháp thực tính là sở hữu tầm (»iakka) hiện diện 
trong 12 tâm bất thiện. 

(micchã vãyãma) là siêng năng với sự ác xấu; pháp thực tính là 
sở hữu cần (»ửiya) hiện diện trong 12 tâm bất thiện. 

(micchã samaädhi) là chú tâm sai quấy bằng tâm bắt thiện; pháp 
thực tính là sở hữu nhất hành (ekaggai4) hiện diện trong IÏ tâm 
bắt thiện (trừ tâm sĩ hoài nghĩ). 


Tám chỉ đạo trước tượng trưng cho tám thánh đạo, là những pháp đưa đến những 
cõi vui cũng như Nibbana. 


Bốn chi đạo sau cùng tạo thành đạo đưa đến những cõi khô. 


Mười hai chi đạo có thể được rút gọn thành chín sở hữu tâm (ceíasika). Trong 
những sở hữu ấy, trí, ba ngăn trừ phần và niệm là những sở hữu tịnh hảo. 


Tầm, cần và định là những sở hữu tợ tha, làm phận sự cả hai chi đạo thiện và chị 


đạo bất thiện. 


Riêng sở hữu tà kiến, tức chi đạo tà kiến, là sở hữu bất thiện duy nhất năm trong 


những chi đạo. 
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4) Hai Mươi Hai Quyền (indriya)'*° 

16. Bavisat` indriyani: cakkhundriyam soindriyam ghanindriyam jivhindriyam 
kãyindriyam Iithmdriyam purismdriyam jTvitindriyam manindriyam sukhimmdriyam 
dukkhimdriyam somanassindriyam domasassindriyam upekkhindriyarm saddhindriyarn 
viriymdriyam Safindriyam samadhindriyam paññindriyarn 
qnafñfiatanfassamitindriyam aññindriyar aññãtãvindriyam. 

Hai mươi hai quyền là: () nhãn quyền, (i¡) nhĩ quyên, (ii) tỷ quyền, (iv) thiệt 
quyền, (v) thân quyền, (vi) nữ quyền, (vi) nam quyên, (v11) mạng quyên, (1x) ý 
quyền, (x) lạc quyên, (xi) khổ quyên, (xii) hỷ quyên, (xiii) ưu quyên, (xiv) xả quyên, 
(xv) tín quyền, (xvi) cần quyền, (xvii) niệm quyên, (xviii) định quyên, (xix) trí quyền, 
(xx) tri vị tri quyền, (xxi) tri dĩ tri quyên, (xxii) tri cụ tri quyền. 

Giải: 

“Indriya` nghĩa là “quyền” hay “quyên hành cai quản” như những bộ trưởng cai 
quản riêng từng bộ của họ, quyền (iđriya) cai quản những pháp tương ưng với nó 
(sampayufta dhamma) theo từng lĩnh vực, Indriya thực hiện quyền phối hợp trong 
những pháp tương ưng. Có Päli chú giải như vầy: Indamti paramaissariyain karomfii 
= indriyäni: pháp nào tự cai trị có tự do độc lập, pháp đó gọi là quyên. 

Tám quyên đầu tiên là tám quyền sắc, quyền thứ tám gồm cả hai là sắc mạng quyền 
và danh mạng quyên (sở hữu mạng quyền). 

Ý quyền là tâm, có tổng số là 89 tâm. 

Năm quyên kế tiếp (10 đến 14) tượng trưng cho năm loại thọ (vedan3). 

Năm quyền kế (15-19) tượng trưng cho danh quyền, là những quyền cũng làm việc 
như danh lực (bala). 

Ba quyền cuối (20-22) tượng trưng cho trí phối hợp với tâm đạo và tâm quả. 

Hai mươi hai quyền (ndriya) gồm cả phần sắc và phần danh pháp. 

()_ Nhãnquyền (cakkhundriya) là nhãn thanh triệt (cakkhu pasãda) cai quản sự 
thấy. 

(1) Nhĩquyền - (sơriya) là nhĩ thanh triệt (soứa pasãda) cai quản sự nghe. 

(ii) Tỷ quyền (ghanindriya) là tỷ thanh triệt (ghãna pasada4) cai quản sự ngửi!. 

(v) Thiệt quyền  (iwhindriya) là thiệt thanh triệt (ivhã pasãda) cai quản sự nếm. 


(v) Thân quyền  (kãyizđriya) là thân thanh triệt (kãya pasãda) cai quản sự đụng. 


1. Xem bộ Phân Tích, phần Quyền phân tích, câu 236-254; xem Thanh tịnh Đạo - Chương XVI Quyền, Đế xiển 
minh. 
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(vì) Nữ quyền (iihindriya) là sắc tính nữ (hibhãva rũpa) cai quản trạng thái 
theo cách nữ. 

(vi) Nam quyền (puzisindriya) là sắc tính nam (risabhäva rũpa) cai quản trạng 
thái theo cách nam. 

(vii) Mạng quyền (/ñindriya) là sắc mạng (ñia rũpa) và sở hữu mạng quyền 
(/vitindriya cetasika) bảo vệ sự sông còn, tuổi thọ của những danh 
và sắc pháp câu sanh. 

(x) Ý quyền (manindriya) là 89 hay 121 tâm (cira) cai quản những sở hữu 
cùng sanh trong tập hợp có găng bắt cảnh và biết cảnh. 

(x) Lạc quyền (sukhindriya) là thân lạc thọ (sukha vedana) cai quản sự sướng 
thân. 

(xi) Khổquyền (đukkhindriya) là thân khổ (dukkhã vedan8) cai quản sự khô thân. 

(xi) Hỷý quyền  (sơmanassindriya) là hỷ thọ (somanassa vedanä) cai quản sự vui 
lòng. 

(xi Uuquyền (dømasassindriya) là ưu thọ (domanassa vedanä) cai quản sự 
buôn lòng. 

(xiv) Xảquyền (upekkhindriya) là xả thọ (upekkhä vedanä) cai quản sự trung 
bình. 

(xv) Tínquyền (saddhindriya) là tín (saddhä) cai quản sự tín ngưỡng. 

(xvi) Cần quyền (viriyindriya) là cần (viriya) cai quản sự siêng năng. 

(xvii) Niệm quyền (sadriya) là niệm (sari) cai quản cách nhớ đặng hay nhớ ghi. 

(xviii) Định quyền (samađhindriya) là nhất hành (ekaggz/) cai quản cách tâm đình 
trụ. 

(xix) Trí quyền!Š (paññindriya) là trí (paññã) cai quản sự hiểu thông suốt. 

(xx) Tri vị tri quyền (anaññãtaññassãmirindriya)'Š" là tuệ hợp với sơ đạo (đạo 
nhập lưu — sø/ãpzffi) cai quản sự hiểu rõ tứ Thánh đề, chưa 
từng rõ thâu nhất là Níp-bàn. 

(xxi Tri dïtri quyền (Aññimdriya)'"” là tuệ hợp với 3 đạo cao và 3 quả thấp, cai 
quản sự hiểu rõ tứ Thánh đế, đã từng rõ thấu. 


15... hay còn gọi là tuệ quyền. 


186*vi“— đây có nghĩa là chưa, không. `wị tri— là chưa biết. "tri vị tri— là biết pháp chưa từng biết. (Theo Từ 
điển Hán-Việt của Trần Văn chánh — Xuất bản 2005). 

18^“. là đã, rồi. "dĩ tri” — là đã biết. `tri dĩ tri” — là biết pháp đã biết, biết pháp từng biết. (Theo Từ điển Hán- 
Việt của Trần Văn chánh —- Xuất bản 2005). 
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(xxii) Tri cụ tri quyền (zñãã/ãyvinđriya)'ŠŠ là tuệ hợp với Araham quả, cai quản cách 
hoàn toàn hiểu rõ thấu đáo tứ Thánh đề. 


Sở hữu nhất hành hiệp với 16 tâm vô cần (15 tâm quả vô nhân và 1 tâm khai ngũ 
môn), không thành định quyền và định lực. 


Lưu ý: 


(1) Số quyền hiện diện trong một người nam và một người nữ phàm là 18, trừ sắc 
tính đối lập và ba thánh quyền cuối. 


(2) Ba quyên cuối cùng hiện diện trong chư thánh tương ứng. Ví dụ, vị tri quyền 
hiện diện trong bậc Thất lai đạo; cụ tri quyền trong bậc quả vô sanh; và dĩ tri quyền 
trong những bậc thánh còn lại. 


5) Chín Lực (bala)'°° 


19. Nava balani: saddhaãbalam viniyabalamn satibalarn samadhibalamn paññabalam 
hiribalam ottappabalam ahiribalarh anoftappabalam. 


Chín lực là: () tín lực (szđđjãbaia), (i) cần lực (viriyabala), (11) niệm lực 
(sanbala), (1v) định lực (samadhibaia), (v) tuệ lực (paññabala), (vì) tàm lực 
(hribala), (vn) úy lực (offtappabala), (vn) vô tàm lực (ahiribala), (1x) vô úy lực 
(anoftappabala). 


Giải: 

'Bala` nghĩa là “lực. Chín lực là sức mạnh, vững chắc và không thê bị lay động 
trước những lực đối lập. Bên cạnh chúng củng cố những pháp đồng sanh (sở hữu tâm) 
vững mạnh. Có Pã|i chú giải như vây. 


Akampanaffhena = balam: gọi là lực có ý nghĩa không lay động. 


Baliyanti uppanne pafipakkhadhamme sahanti maddanfti = balani: pháp nào có 
sức đẻ nén pháp nghịch hay đủ sức đối thủ phá trừ pháp nghịch, gọi là lực. 


() Tín lực (saddhabaia) là sức mạnh của đức tin; nó là tín (sađđ3h2) hiện diện 
trong những tâm tịnh hảo (sobhaa ci1a). 


(ñ) Cầnlực  (vữiyabala) là sức mạnh của tỉnh tấn; nó là cần (wửiya) hiện diện 
trong 73 tâm phối hợp với cần. 


(ii) Niệm lực  (sabaia) là sức mạnh của chánh niệm, nhớ ngay, biết theo, không lơ 
đểnh; nó là niệm (sz) hiện diện trong những tâm tịnh hảo (sobhana 
C1114). 


1#8»Ä1“ — là đầy đủ. "Tri cụ” - là biết đầy đủ, đã biết thấu, đã biết rõ, đã thấu rõ. `tri cụ tri” — là biết pháp đã 


biết đầy đủ, biết pháp đã biết rõ (Theo Từ điển Hán-Việt của Trần Văn chánh — Xuất bản 2005). 
1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 40-46, 224-230. 
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(v) Định lực (sưmadhibala) là sức mạnh của sự chăm chú, đình trụ một cảnh; nó 
là nhất hành (ekagga/a) hiện diện trong 72 tâm, ngoại trừ l6 tâm 
không phối hợp với cần (viriya) và tâm tương ưng hoài nghỉ 
(vicikicchasampayutta citta). 


(v) Tuệ lực (paññabala) hay trí lực là sức mạnh của sự sáng suốt, hiểu thấu hay 
khôn khéo; nó là trí (oa#ø4) hiện diện trong 47 tâm ba nhân (/hefuka 
C1114). 


(vi) Tàm lực  (/ửibaia) là sức mạnh của sự hồ thẹn (đối với việc tội lỗi); nó là sở 
hữu tàm (ri cefasika) hiện diện trong tâm tịnh hảo (sobhana ca). 


(vi) Úy lực (offappabala) là sức mạnh của sự ghê tởm, ghê sợ (đối với việc tội 
lỗi); nó là sở hữu úy (øfappa cefasika) hiện diện trong tâm tịnh hảo 
(sobhana cữta). 


(viii) Vô tàm lực (øhiribala) là sức mạnh của sự không hồ thẹn, không mắc cỡ (đối với 
việc tội lỗi); nó là vô tàm (z#zri) hiện diện trong 12 tâm bất thiện 
(akusala c11ta). 

x) Vô úy lực (anoffappabala) là sức mạnh của sự không ghê tởm, không ghê sợ 
(đối với việc tội lỗi); nó là sở hữu vô úy (anoffappa cefasika) hiện 
diện trong 12 tâm bất thiện (akusala cia). 

Sở hữu nhất hành phối hợp với tâm si hoài nghi không thành định quyên, tà định 
hay định lực. 

Lưu ý: 

Những lực (5az/4) như l1,3,5,6,7 là thiện vì chúng đại diện cho những sở hữu tâm 
tịnh hảo tương ứng. 

Những lực (ba/2) như 2,4 hoặc là thiện hay bất thiện vì chúng đại diện cho những 
sở hữu tợ tha. 

Những lực (0z/a) 8,9 là dành riêng cho bất thiện vì chúng đại diện cho những sở 
hữu bắt thiện 

Là những lực (ba/a) không bị lay động trước những pháp đối lập, tín lực thì bất 
động trước bất tín, cần lực trước sự lười biếng, niệm lực trước sự thất niệm, định lực 
trước sự sao lãng, trí lực trước sự vô minh. 

Tàm (hrika) và úy (noffappa) ủng hộ mạnh mẽ những nghiệp thiện; vô tàm 

(ahirika) và vô úy (otappa) đưa đến chiều hướng những hành vi bắt thiện, ác hạnh, ác 

nghiệp, và chúng thì nồi bật trong những người ác. 
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6) Bốn Trưởng (adhipati)'°° 
20. cattãro adhipati: chandadhipati viriyadhipati cittadhipati vimamsadhipaHi 


Bốn trưởng là: (¡) dục trưởng (chandädhipati), (11) cần trưởng (vữiyädhipafi), (i11) 
tâm trưởng (ciãdhipafi), (1v) thầm trưởng (vữna1msadhipati). 

Giải: 

“Adhipafi` (trưởng) nghĩa là lớn hay trội hơn pháp khác (tùy trường hợp), cao lớn 
nhất, có toàn quyền, quốc vương, chúa tế, vua, thủ linh, người lãnh đạo, hay chỉ 
trưởng trong những pháp phối hợp và nó không có đồng đều. Tất cả những sở hữu 
phối hợp với nó phải theo sau sự dẫn dắt của nó trong việc đảm nhận và hoàn thành 
những nhiệm vụ khó hay quan trọng. 


Có Päli chú giải như vây: 
Adhinanam pati = adhipaíi: làm chủ hay lớn hơn pháp liên hệ với nó, gọi là 
trưởng. 


Adhiko pafi = adhipafi: sức mạnh lớn lao làm chủ, cũng gọi là trưởng. 


Sự khác biệt giữa trưởng (zđipari) và quyền (indriya) nằm ở gốc độ và phạm vi 
của quyền điều khiến của chúng. Một trưởng (ađhipari) thực hiện quyền cao nhất trên 
tất cả những pháp phối hợp của nó hay những sở hữu tâm trong một nhóm danh pháp. 
Trong khi một quyền thực hiện sự điều khiến chỉ trong phạm vi riêng của nó. Do đó, 
dù vài quyền có thể hiện diện trong một nhóm danh, chỉ một trưởng có thể được hiện 
diện ở một thời gian nhất định. Những quyền có thể đồng đều. 


Trong khía cạnh này, một trưởng (ađhipafi) có thể được so sánh với một vị vua, là 
người được thừa nhận đứng đầu và là vị nguyên thủ duy nhất của một vương quốc, là 
vị chúa tế không chế trên tất cả các bộ trưởng và dân chúng. Trong khi những quyền 
(indriya) được ví như những bộ trưởng, là người chỉ có thể điều hành từng bộ riêng 
của họ, nhưng không thể can thiệp vào những bộ khác. Quyên (đriya) có những 
điểm đồng và chúng phải làm theo trưởng (adhipari). 


'Adhipari ` có thê được xem như pháp trưởng (ađhipari) trong một nhóm danh pháp. 


@) ` Dục trưởng (chandadhipari) là sự mong mỏi lớn trội hơn pháp câu sanh; nó là 
sở hữu dục (chanda cefasika) hiện diện trong 18 đồng lực hai nhân 
(dvihetuika javana) và 34 đông lực ba nhân (/ihetuka javana). 


(i) Cầntrưởng (vửiyãdhipai) là sự siêng năng lướt tới, tỉnh tấn lớn mạnh vượt 
trội hơn pháp câu sanh; nó là sở hữu cần (viiya cefasika) hiện 


1%. Xem bộ Pháp Tụ, câu 193-195; xem bộ Phân Tích, phần Điều Học Phân Tích Phân Theo Diệu pháp - Chia ngũ 
giới theo 8 tâm thiện dục giới, từ câu 770. 
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diện trong 1§ đồng lực hai nhân (đwihetuka javana) và 34 đông lực 
ba nhân (/ihefuka Javana). 


(mm) Tâm trưởng (ciãdhipai) là sự biết cảnh vượt trội hơn pháp câu sanh; nó là 18 
đồng lực hai nhân (đwihefuka javana) và 34 đồng lực ba nhân 
(0hetuka Jjavana). 


(iv) Thâm trưởng (vữmamsadhipari) là sự lớn mạnh vượt trội trong sự hiểu rõ thấu 
hơn pháp câu sanh; nó là tuệ hay trí (pañø74) hiện diện trong 34 
đồng lực ba nhân (/ihetuka javana). Thâm (vimamsä) là trí có thê 
thâm xét và suy xét. 

Lưu ý: 

(1) 18 đồng lực hai nhân (dvihefuka javana) = 8 tâm căn tham, 2 tâm căn sân, 4 
tâm đại thiện bất tương ưng trí (ñãnavippayutta mahäkusala cia) và 4 tâm đại tỗ bất 
tương ưng trÍ (ñãnaviDpayufta mahãakiriya citfa). 

(2) 34 đồng lực ba nhân (/iheuka javana) = 4 tâm đại thiện tương ưng trí 
(ñãnasampayutta mahãkusala cidta) và 4 tâm đại tỗ tương ưng trí (ñãnasampayutta 
mahäkiriya cia). 9 tâm thiện đáo đại (mahaggata kusala cira), 9 tâm tỗ đáo đại 
(mahaggsafa kiriya cña), 4 đạo (magga), 4 quả (phala). 

(3) Chanda vato kừn nãma kammam nas)hafi 

Với những ai có một dục (chanda) mạnh, không có giải pháp nào không thể được 
hoàn thành. Cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng cũng thế. Do đó, bốn trưởng đích 
thực là những mẫu chốt đưa đến thành tựu. 

Khi một trong những pháp trưởng thật mạnh, tất cả pháp câu sanh với pháp trưởng 
ấy cùng ủng hộ, và chúng sẽ cùng đạt được mục tiêu đề ra. 


7) Bồn thực (ãhãra) ”' 

21. Cadtaro ahãrd: kabahkarahara phasso dutiyo, manosafñcefand taHVä, 
vinñnanam catuitham. 

Bồn thực là: (1) Đoàn thực (kabajikarahara), (1) Xúc thực (phassahära) là thứ hai, 
(m1) Tư thực Œnanosañecetanahara) là thứ ba, (1v) Thức thực (viñanahãra) là thứ tư. 

Giải: 

'Ähãra` nghĩa là chất dinh dưỡng, nguyên nhân, chất bổ, thức ăn. 4Jãrø hay vật 
thực là pháp duy trì với vai trò là một duyên hay mãnh lực ủng hộ mạnh. Có Pali chú 
giải như vây: 


11... Xem bộ Pháp Tụ, câu 78; xem bộ Phân Tích, câu 1081, 1087, 1096, 1098. 
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Aharanfifi = ãhãra: pháp nào đem lại sự tiễn hóa sự kết quả của nó, gọi là thực. 


Pháp nào có thê sản sinh và duy trì quả của nó, như là thân của chúng ta được duy 
trì do thức ăn, pháp ấy gọi là vật thực (đhãra). 


Theo Kinh (Surfan:a), đoàn thực là dinh dưỡng duy trì thân sắc vật chất, xúc duy trì 
thọ, danh tư là nghiệp duy trì sự liên tục của dòng danh pháp và sắc pháp; và tâm duy 
trì ý và thân. 

Theo Abhidhamma, đoàn thực duy trì những bọn sắc vật thực, và ba danh vật thực 
khác duy trì tất cả những danh pháp đồng sanh và sắc pháp. 


Có bốn loại vật thực: 


()_ Đoàn thực (kabajlikãrähãra) là tất cả đồ có thể ăn, uống được; nó là sắc vật thực 
(ojã rñpa). Nó sản sinh và duy trì bọn sắc vật thực bát thuần (đZhãra/a 
suddhaffhaka) — tám thứ sắc có sắc vật thực là sắc chủ yếu. 


(1) Xúc thực (?hassahara) là sự xúc chạm hay cách thức xúc chạm; nó là sở hữu 
xúc (phassa cetasika) hiện diện trong tất cả tâm. Nó có cách dẫn dắt 
sản sinh và duy trì 5 loại thọ (yedam4). 


(11) Tư thục — (manosañcefanahara) là sự cô quyết, đề đốc công việc, tức là dẫn dắt 
cho tâm quả tái tục, v.v...; nó là tư (cefana) tự biểu lộ như 29 loại 
nghiệp (kamma). Nó sản sinh và duy trì tâm tái tục, hữu phần và bọn 
sắc nghiệp. 


(iv) Thức thực (viZZãpãhãra) là tâm thâu hút cảnh tức là dẫn dắt sở hữu và sắc tâm 
(ciajaripa); nó đại diện cho 89 hay 121 thứ tâm (ca). Nó sản sinh 
và duy trì những sở hữu (ceasika) câu sanh và những bọn sắc tâm 
(citqJa rñpa). 


Phần giải chỉ tiết: 

22. Indriyesu pan ` eftha Sotapattimagøananna aqnañfiataffiassamitindriyam. 
23. Arahattaphalananam anfñiatavindriyam. 

24. Maj/he cha ñãnani aññindriyani tỉ pavuccanfi. 

25. J1vitindriyan ca rũparipavasena đuvidham hoti. 


Ở đây, trong Hỗn tạp tương tập nhiếp, một sự giải thích sẽ được cung cấp. Trong 
những quyền (iđriya), nó được giải thích rằng ønafññãtaññassãmitindriya (vị trì 
quyền), quyền “tôi sẽ biết pháp chưa từng biết, là đạo tuệ thất lai 
(sofäpattiinaggañäna), đó là tuệ của đạo nhập lưu; aññãiãyvindriya (cụ trí quyền), là 
quyền của bậc đã đắc tuệ cuối, là arahattaphalanana (tuệ quả vô sanh), đó là tuệ quả 
của bậc thánh arahưmn; aññindriya (đĩ tri quyền) là quyền của 6 tuệ siêu thế giữa. 
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labbhari. 
27. Tatha vicikicchacitte ekagoatä maggindriya balabhaävam na gacchalti. 
28. Dvihetuka-tihetuka-Javanesy eva yathäsambhavam qdhipafi eko ` va labbhaff tỉ. 


Thiền chi (/#Znaga) không thấy trong ngũ song thức (dwi»afñcaviññãna), lực 
(bala) trong 16 tâm không phối hợp với cần (vzj;a) hay chỉ đạo (magganga) trong 
những tâm vô nhân. 


Lại nữa, Trong tâm tương ưng hoài nghi (vĩcikicchäsampayufa cita), sở hữu nhất 
thống (ekaggatã cefasika) không thê làm chỉ đạo (maggaaga), quyền (indriya) và lực 
(bala). 


Chỉ trong những đồng lực nhị nhân và tam nhân, mỗi lần chỉ có một trưởng có thê 
tôn tại, tùy theo trường hợp. 


Tóm lại: 

29. Cha hefi pañca jhãnanga, maggangd nava vafthu0o. 

Sojas ` indriyadhamma ca, baladhamma nav` eri.) 

Cadaro` dhipai vuttA that) ãharä tỉ saladha, kusaladisamahinno, vufftö 
missakasansaho. 


Qua những pháp siêu lý, nó được gọi rằng: nhân (he) có sáu, chỉ thiền (/hãnanga) 
có năm, chỉ đạo (magganga) có chín, quyền („ndriya) có mười sáu, và lực (bala) có 
chín. 


Như thế, nó nên được gỌI rằng, trưởng (adhipafi) có bốn và vật thực (ahara) cũng 
có bốn pháp thực tính. 


Do đó, hỗn tạp tương tập nhiếp gồm có một tổng hợp của tương tập thiện và phần 
còn lại đã nêu trong bảy cách. 
_ O00_ —_ 


H/. Bodhipakkhiya Sañsaha (Đăng ““ Giác Nhiếp) 


“Bodhi` nghĩa là giác hay giác ngộ hay đạo tuệ (maggañanad). “Bodhipakkhiya" 
nghĩa là những chi phần hay nhân tố của giác ngộ. Có 37 chi phần như vậy. Nếu bậc 
tu tiến có thể hoàn toàn phát triển chúng, vị ấy sẽ được giác ngộ. 37 chi phần được 
xem là tinh hoa của tam tạng (/ipiaka). Nếu chúng ta phát triển chúng đầy đủ, chúng 
ta sẽ đạt đến giác ngộ. 


12. Đẳng - Bè phái, bè lũ, điều kiện cần thiết... 
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Do đó, những chi này được gọi là những điều kiện cần thiết đưa đến sự giác ngộ. 
Từ khi chúng dẫn đến sự giác ngộ, đó là tuệ của bốn đạo siêu thế. 37 chỉ phần trợ cho 
sự giác ngộ được gọi là cốt yêu của tam tạng (Tipitaka), phân thành 7 nhóm như sau: 
bốn niệm xứ (szfipa/fhäna), bỗn chánh cần (szmmappadhäana), bỗn như ý túc 
(iddhipäda), năm quyền (indriya), năm lực (baia), bảy giác chỉ (bojjhaäga), tám 
chánh đạo (magganga). 


1) Bốn Niệm Xứ (safipaffhãna) (Vibh. từ câu 431) 


30. Bodhipakkhiyasangahe cattaro satipalthana: kãyãnupassana safipaffhandm, 
vedananupassana safipaffhanam, citfãnupassanad satipafthanam, dhammanupassana 
Safipafthana”, 

Trong đăng giác nhiếp, có bốn nên tảng của “niệm”: 

(1) Thân quán niệm xứ (kãyãnuDassana safipafthana) 

(1) Thọ quán niệm xứ (vedanänupassanäa safipafthana) 

(1ñ) Tâm quán niệm xứ (ci/änupassana saftipafthana) 

(1v) Pháp quán niệm xứ (dhammnanupassanad satipafthana) 

GIải: 

“$ri" nghĩa là niệm, biết ngay, thường biết, luôn biết, hằng biết hay biết theo. 

*Pafthana)` có hai nghĩa là “thành lập, điều chỉnh, cố định vị trí” và “nền tảng”. 

Do đó “safipaƒfhana` nghĩa là “thiết lập niệm", “nền tảng của niệm”, “niệm xứ”, 
Là 

Bốn nền tảng của niệm làm thành một hệ thống thiền hoàn chỉnh để phát triển pháp 
chỉ và pháp quán. Phương pháp được dẫn giải đầy đủ trong hai bài kinh (Sa), D-22 
và M-10 và trong S§.47 - Safipafthana Samyuffa (Tương ưng niệm xứ). 


Với pháp này, bậc tu tiên ngăn ngừa tâm khỏi dao động trước cảnh, giữ tâm chăm 
chú cô định và vững chăc trên một đê mục thiên. 


Nhà chú giải Ceylon định nghĩa “safipaffhäna ` có thê nói là niệm được thiết lập, an 
trú vững chắc trên đề mục bằng sự thâm nhập, thấu suốt vào nó. 


Bốn niệm xứ không thể miễn trừ, không thể không có để phát triển pháp chỉ và 
pháp quán. Trong hai bài kinh Szfipaffhäna sufa, những từ nhấn mạnh được nêu ở 
phần mở đầu và cả phần kết: 


Này chư Phíc-khú, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sâu 
ưu, diệt hết khổ đau, bước vào chánh đạo, và chứng ngộ Níp-bàn là con đường gồm 
'Bồn Niệm xứ. 
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() Thân quán niệm xứ 


(1) Thọ quán niệm xứ 


(1) Tâm quán niệm xứ 


(iv) Pháp quán niệm xứ 


Lưu ý: 


(kãyänupassanä satipaffhzna) là niệm về sắc uân 
(rupakkhandha). 


(vedananupassanad safipaffhana) là niệm về thọ uẫn 
(vedanakkhandha). 
(cilãnupassana safipafthana) là niệm về thức uấn 
(vinnanakkhandha). 


(dhammanupassana saftipaffhana) là niệm về tưởng uân 
(saññãkkhandha) và hành uẫn (sankhärakkhandha). 


(1) Pháp thực tính của bốn niệm xứ (safipaffhana) là sở hữu niệm (sđïi cefasika) hiện 
diện trong § tâm đại thiện (mahäã kusala ciffa), S tâm đại tô (mahã kiriya ciffa), 26 
đồng lực kiên cô (aøpanäã javana) cũng như niệm (si) hiện diện trong 8 tâm siêu 


thế (Jokuffara ci1ta). 


(2) Lý do tại sao niệm (s7?) được trình bày là bốn niệm xứ (safipafthäna) : 


(2. I) Những đề mục quán khác nhau là thân (kãya), thọ (veđan4), tâm (ci/4) và 


pháp (dhamma) 


(2.2) Cách quán bốn đề mục khác nhau là bất tịnh (asubha), khổ (dukkhä), vô 
thường (a”icca), và vô ngã (anafi4). 


(2.3) Mục đích quán bốn đề mục khác nhau là đoạn tận tà kiến, thấy sai cho rằng 
pháp là thanh tịnh (subha), lạc (sukkha), thường (micca), ngã (afía) và theo 


thứ tự. 


2) Bồn Chánh Cần (sarmznappadhãna) (Vibh. từ câu 465) 


31. Cattãro sammappadhana: 


Uppbannanarh pãpakãnarn pahänãyaq vãyãmo, 


Anuppannanarh pãpakanar anuppadäya vaãyämo, 


Anuppannanarh kusalãnam uppäadäãya vãyãmo, 


Uppannanarh kusalanam bhiyyobhäaväya vãyãmo. 


Bốn chánh tinh tấn là: 


()_ Tinh cần bài trừ những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện đã phát sanh. 


(ii) Tinh cần ngăn ngừa những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện chưa phát sanh. 


(iii) Tinh cần làm cho những pháp thiện chưa sanh đặng sanh. 


(iv) Tinh cần làm cho những pháp thiện sanh thêm nữa. 
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GIải: 
Theo lời chỉ dẫn để phát triển chánh tinh tắn. 


Chánh cần sammappadhãna' không có nghĩa là sự cô gắng bình thường, mà là sự 
cô găng tập trung không lay chuyên của bậc tu tiền nguyện răng: 


“Dù cho tôi chỉ còn da và xương; máu thịt của tôi dù có khô héo; mạng sống của 
tôi dù có kết thúc; nhưng tôi sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi tôi thành tựu ”. 


Chánh cần“samnappadhãna` tượng trưng cho cần (v7ziya) hiện diện trong 8 tâm 
đại thiện (maha kusala cữia), 9 tầm thiện đáo đại (mahaggafa kusala ciffa) và 4 tâm 
thiện siêu thế (tổng cộng là 21 tâm thiện). 


Theo lời chỉ dẫn để phát triển chánh tinh tấn. 


()_ Bậc tu tiến phải cố gắng bài trừ tham, sân, lận, ngã mạn, tật đó, v.v... ngay khi 
chúng sanh trong ý. 


(1) Bậc tu tiễn phải cô săng ngăn chặn tham, sân, lận, ngã mạn, tật đố, v.v... lúc 
đang sanh trong ý. 


(1) Bậc tu tiễn phải cô săng tinh tấn thực hiện nhiều loại nghiệp thiện và phát triển 
những thiện pháp như tín, niệm, tàm, úy, v.v... Bậc tu tiến nên cô gắng thật nhiều 
để đạt đến tâm đạo, là tâm chưa bao giờ sanh với vị ấy trong thời gian dài của 
luân hồi. 

(iwv) Bậc tu tiễn phải cô găng tinh tấn xem lại những nghiệp thiện mà vị ấy từng làm 
và phát triển hơn nữa những giác chỉ đã sanh. 


Theo những pháp cần trên, bậc tu tiến cô gắng thử bài trừ tham, sân, tật đó, v.v... 
ngay khi chúng sanh khởi trong tâm. Bậc tu tiến phải phát triển pháp xả thí (đãna). 
giữ giới (s72) và tu tiễn (b»ãvanä) càng nhiều càng tốt khi có thể. Và cuối cùng làm 
cho sanh những pháp thiện chưa sanh mà những pháp ấy chưa từng sanh trong vòng 
luân hồi (sđmsãra), vị ấy phải từng bước thanh tịnh tâm của mình bằng pháp chỉ và 
pháp quán cho đến khi bước vào đạo nhập lưu (so/ãpanna) và những đạo (magga) cao 
hơn. 


Lưu ý: 


1. Pháp bản thê thực tính của bốn chánh cần là sở hữu cần (viriya cefasika) hiện 
diện trong 21 tâm thiện, đó là, 8 tâm đại thiện (émahakusalacifa), 9 tâm thiện đáo đại 
(mahagsafakusalaciffa) và 4 tâm thiện siêu thế (Iokuttarakusalacita). 


2. Lý do tại sao “cần (vïiya)° được trình bày là bốn chánh cần vì phận sự của “cần” 
được phân thành bốn loại — tức là: (1) bài trừ những ác pháp đã phát sanh trong tâm. 
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(2) ngăn ngửa những ác pháp chưa phát sanh. (3) phát triển những thiện pháp chưa 
sanh. (4) làm tăng những thiện pháp đã sanh. 


3) Bốn Như Ý Túc (/đdhipzda) (Vibh. 505-517) 

32.  Caftaro iddhipada: chandiddhpado virùiddhjpado  ciHiddhipado 
vimarnsiddhipado. 

Bốn như ý túc là: (ï) dục như ý túc (chandiddhipäda). () cần như ý túc 
(viiyiddhipada), (ii) tâm như ý túc (cifiddhipada), (iv) thẩm như ý túc 
(vữmamsiddhipnada). 

GIải: 

'Iddhi' nghĩa là “như ý° hay hoàn thành đây đủ, trong khi “øzđa° có nghĩa là “nền 
tảng”. “Như ý” ở đây nói đến sự sanh khởi của thiền (/hãna), đạo (magga), và quả 
(phaia). Và nền tảng để đạt những mục tiêu là dục (chanda), cần (viriya), tâm (cia) 
và thâm (yữnzmnsä) — giỗng như bốn trưởng (adhipafi). 

Dù sao, khi nào những pháp ấy trở thành trưởng (zdhipaii) thì khi ấy chúng là 
phương tiện để đạt đến một mục tiêu, chúng trở thành “như ý túc” (¡ddhipäda) chỉ khi 
chúng được dùng đề đạt đến mục tiêu của phật pháp. 

() Dục như ý túc (chandiddhipada) là mong muôn, ước nguyện; nó là sở hữu dục 
(chandacerasika) hiện diện trong 21 tâm thiện (kusala c114). 

(ii) Cần như ýtúc (wijyiđdhipzđa) là cần hay tỉnh tấn; nó là sở hữu cần 
(yiriyacefasika) hiện diện trong 21 tâm thiện. 

(mm) Tâm như ý túc (c/?ddhipaaa) là tầm hay thức; nó là 21 tâm thiện (kusala cữt4) 
sồm 8 tâm đại thiện (maha kusala ca), 9 tâm thiện đáo đại 
(mahaggadã kusala cỉa) và 4 tâm thiện siêu thế 
(lokuftarakusalacira). 

(iv) Thâm như ý túc (vữnømsiddhipada) là trí hay tuệ quán, nó là sở hữu trí (paññã- 
cefasika) hiện diện trong 17 tâm thiện (kusalacifa). 


4) Năm Quyền (driya) 

33. Pañc Indriyani: saddhindriyam viriymdriyd safindryam samadhindriyam 
paññindriyam. 

Năm quyên là: (¡) tín quyền (saddhindriya), (ii) cần quyền (viriyindriya), (ii) niệm 
quyền (safindriya), (1v) định quyền (samaädhindriya), (v) tuệ quyền (paññindriya). 


Giải: 
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Trong hai mươi hai quyên đã nêu trước, năm danh quyên được nêu ở đây là những 
yêu tô hay chi phân của giác ngộ. 


() Tínquyền (saddhindriya) là tín hay tin tưởng; nó là tín (sađđhä) hiện hiện 
trong 8§ tâm đại thiện (mahäã kusala ciffa), 8 tâm đại tô (mahã kiriya 
cirra), 26 đông lực kiên cỗ (appanä javana). 


() Cần quyền (viriyidriya) là cần hay tỉnh tấn; nó là cần (viriya) hiện diện trong 
42 thứ tâm trên. 


(11) Niệm quyền (safndriya) là niệm; nó là niệm (sa) hiện diện trong 42 thứ tâm 
trên. 


(v) Định quyền (szmäđjindriya) là định; nó là nhất hành (ekaggz/ä) hiện diện trong 
42 thứ tâm trên. 


(v) Tuệquyền (paññindriya) là trí; nó là trí (oaññä) hiện diện trong 42 thứ tâm 
trên. 


5) Năm Lực (bala) 

34. Panca balan: Saddhabalam, viriyabalam, saHbalam, samadhibalam, 
pañnnabalam. 

Năm lực là: () tín lực (sưđđhä baia), (1) cần lực (viriya bala), (11) niệm lực (safi 
baÏla), (1v) định lực (samadhi bala), (v) tuệ lực (paññna bala). 

Giải: 

Trong chín lực (5ala) đã nêu trước, năm danh lực (ba/2) được trích ở đây là những 
chi của giác ngộ. 

Pháp thực tính của năm lực (bz/2z) thì giống như năm quyên ấy. Nó nên được hiểu 
rằng mỗi chi trong năm chỉ này có hai đặc tính riêng: (1) khả năng điều khiến tâm và 
(2) khả năng vững chắc và không lay động do lực đối lập. 


()_ Saddhä bala - tín lực, hay niềm tin, tin tưởng. 
(1) Viriya bala  - cần lực, hay sự cô gắng. 

(1) Sai bala - niệm lực. 

(v) Samadhi bala - định lực. 

(v) Pannabala  - tuệ lực. 


Trong tu tiến, tín (szddhä) và trí (paññä) phải quân bình lẫn nhau, vì khi tín vượt 
trội dẫn đến tin vô lý và khi suy xét quá mức băng trí dẫn đến không tập trung. 
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Tương tợ, cần (wiriya) và định (samãả) phải quân bình lẫn nhau, vì khi cần vượt 
trội có thể dẫn đến điệu cử (uđdjhacca) và khi định vượt trội có thể dẫn đến hôn trầm 
(middha). 


Niệm (sz//) không cân quân bình với bât cứ chi nào; “niệm” càng nhiêu bao nhiêu 
thì càng tôt bây nhiêu. Nó quan sát sự phát triên của những quyên và lực khác và bảo 
đảm chúng được quân bình. 


Năm quyền và năm lực, mặc dù có cùng năm chi, thực hiện những phận sự khác 
nhau. Quyên làm việc điều khiến trong những lĩnh vực tương ứng của chúng, trong 
khi lực (bala) đứng vững và bất động trước những pháp đối lập. 


Do đó, năm quyền làm việc dẫn dắt trong phạm vi tương ứng của chúng như thắng 
giải (adhimokkha), sự cô gắng (paggaha), sự chú ý (upafthäna), bất phóng dật 
(avikhepa), và sự sáng suốt (dassana); làm như thể chúng giúp khắc phục những pháp 
đôi lập với chúng như sự lưỡng lự (hoài nghi), sự biếng nhác (hôn thùy), sự lơ đểnh, 
sự bất cần, sự bối rồi (điệu cử) và sự mê mờ (s1). 


Năm lực là những thực tính được xem là vững vàng và không thể bị nhiếp phục hay 
khắc chế bởi những pháp đối lập với chúng. 

6) Bảy Giác Chỉ (boj/hanga) (Vĩbh. từ câu 542) 

35. Ssa1ta — bojjhanga: saftisambojhango  dhammavicayasamboJJjhango 
viriyasamboJJhango pitisamboJ]hango passaddhisamboJjhango samadhisambojJjhango 
upekkhasambojjhango 

Có bảy giác chi: (1) niệm giác chi (si sambo/7hanga), (1) trạch pháp giác chị 
(dhammavicaya sambojjhanga), (ii) cần giác chỉ (viriya sambojjhanga), (¡v) hỷ giác 
chi (p1 samboj7hanga), (v) an tịnh giác chì (passaddhi sambojjhanea), (v1) định giác 
chi (samadhi sambojjhanga), (vn) xà giác chỉ (upekkha sambojjhanga). 

Giải: 

'Bojjhanga' được bắt nguồn từ 'bodhi anga', trong đó “bodhi” nghĩa là giác ngộ và 
“aaga` nghĩa là chi phần. Do đó, “bojjhaäga' nghĩa là thành phần giác ngộ hay chỉ 
phân giác ngộ. 

Trong “sưmbojjhanga, sam` nghĩa là tốt hay cao thượng. 

) ˆ Niệm giác chi (sai samboJJhanga) 
(ñ) Trạch pháp giácchỉ (dhammmavicaya sambojjhanga) là tuệ quán xét về pháp 
siêu lý (để) 


(ii) Cần giác chỉ (viriya samboJJ]hanga) 
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(v) Hỷ giác chi (p1ti samboJJhanga) 

(v) An tịnh giác chi (passaddhi sambojjhanga) là an tịnh danh pháp gồm tâm, 
sở hữu. 

(vi) Định giác chi (samadhi sambojjhanga) 

(v1) Xả giác chì (upekkha sambojjhanga) là trung bình. 


Những pháp thực tính của bảy giác chi (bojhanga) theo thứ tự là: (1) niệm (sai), 
(2) trí (pañña), (3) cần (wiriya), (4) hỷ (p7), (5) tịnh thân (kãyapassadđh¡) và tịnh tâm 
(cifapassaddhi), (6) nhất hành (ekaggziä), (7) trung bình (/aamajjhafarä). Tất cả 
những chi này hiện diện trong 42 tâm (ca) gồm 8 tâm đại thiện (éahãkusala ciffa), 


8 tâm đại tô (mahãkiriya cita) và 26 tâm đông lực kiên cô (appanäjavana cita).'?° 


Trong bảy giác chi, niệm giác chi tương ứng với bốn niệm xứ; trạch pháp giác chi 
(tuệ quán) thì giống hệt như chánh kiến (sammäđifthi) và nó quán danh pháp và sắc 
pháp đề phát triển tuệ quán về pháp siêu lý; Cần giác chi tương đương với bốn chánh 
cần; an tịnh giác chi của tâm và nhóm danh pháp; và xả („ekkhä) ở đây nghĩa là 
trung bình (/aramajjhatatä) danh pháp, một trong những sở hữu tịnh hảo biến hành, 
không phải xả thọ. 

Khi tu tập thiền với chánh cần và chánh niệm, hý (pti) được phát triển và trợ duyên 
cho an tịnh (passaddhi) sanh khởi, an tịnh (passaddhi) lần lượt trợ cho lạc (sukha) 
sanh, và lạc (sukha) lần lượt trợ cho định (samadJ›) và xả (upekkh3) sanh. Kế đó, trí 
(paññä) quán danh pháp và sắc pháp để phát triển tuệ quán, và cuối cùng, tâm đạo 
(magsa citía) là tâm khai sáng bậc tu tiến đến bốn thánh đề. 


Trong thiền: 


Ba chỉ trạch pháp (dhammavicaya), cần (viriya), và hỷ (p7i) đối lập với hôn-thùy 
(hma-middha); 


Ba chi an tịnh (passadd”), định (samađhì) và xã (upekkha) đối lập với điệu cử 
(uddhacca). 


Niệm đảm bảo là hai nhóm xảy ra quân bình, không có pháp nào vượt trội pháp 
nào. 

Nhân sanh niệm giác chi có 4: 1 là niệm lương tri (satisampajjañña) thường để ý 
biết mình và nhớ ghi. 2 là tránh người hay quên (mutthassatipuggalaparivajjanatä) và 
không tập tu quán. 3 là nương người vững niệm (upafthitassatipuggalasevanafä3) nên 
hội họp với những người chuyên tu tứ niệm xứ. 4 là thường niệm cảnh hiện tại 
(tadadhimuttatã) hăng chăm chú tự thân tâm và đề ý biết kịp cảnh ngoài đang đến. 


1%... Còn trí hiện diện trong 34 tâm. 
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Niệm giác chi có Pã|i chú giải như vây: sati eva sambojjhaägo = satisambojjhaigo: 
niệm thuộc về phe đảng trí tỏ ngộ tứ đề, gọi là niệm giác ch1. 


Nhân sanh trạch pháp giác chỉ có 7: 7 là ưa hỏi những sự nghỉ với bậc thông hiểu 
(paripucchakgatä). 2 là thân đồ chỗ ở sạch sẽ (vathuvisadakiriyatä). 3 là pháp ngũ 
quyên (phe giác) đêu bằng nhau (indriyasamattapatipädan3). 4 là tránh người thiếu 
trí tuỆ (duppaññfapuggalapadriadjand). 3 là tìn gặp người đa trí 
(paññävantapugealasevanä). 6 là ưa suy xét cảnh tuệ cao tẾ nhị sâu xa 
(gambhirañanacariyapaccavekkhand). 7 là chăm chú theo trạch pháp giác chỉ, 
chuyên niệm tứ oai nghỉ và các cảnh danh, sắc sanh diệt (tadadhimuttat3). 


Trạch pháp giác chi (dhammavicayasambojjhalga). Có Pã|i chú giải như vầy: 
vipassanaya bhùũmi bhute aljjhattabahiddha dhamma vicmäat upadhareii = 
dhammavicayo: gọi trạch pháp giác chi có nghĩa là gạn, lựa, lướt, đến, duy trì những 
pháp phần trong và ngoài thành tựu sở quán. 


Và có thêm 2 câu Pã]i chú giải về trạch pháp giác chi nữa như vây. Bujjhati etäyãti 
= bodhi: những hành giả tỏ thấu tứ để do những pháp ấy, nên gọi là giác, tức là thất 
giác chi. Bodhiyäã ago = bojjhañgo: những pháp hợp trợ làm nhân cho rõ tứ đế, gọi là 
giác chi, tức là thất giác chỉ. 


Nhân sanh cân giác chỉ có II: I là suy xét những cái khổ trong khổ thú 
(apayadibhaya paccavekkhana3). 2 là suy xét sự siêng năng 
(viriyãyattavisesadhigamãnisamsadassitã). 3 là suy xét thấy đường lối đến Níp-bàn 
của chư Thánh (gamanavithipaccavekkhanat8). 4 là trọng sự đi bát (pindaäpacäyanat8). 
5 là xét thấy tài sản là pháp bảo của Toàn giác rất quan trọng (hy hữu) 
(dãyajjamahattapaccavekkhanatã). 6 là xét thấy Phật giáo chủ, bậc rất cao siêu 
(satthumahattapaccavekkhanat). 7 là suy xét sanh làm người rất quan trọng vì khó 
đặng (Jatimahattapaccavekkhanatä). § là xét thấy bạn phạm hạnh địa vị rất cao 
(sabrahmacärimahattapaccavekkhanatä). 9 là tránh kẻ lười biếng (kusitapuggala 
parivajjanatä). 10 là gần người siêng năng (ãradhaviriyapuggalasevanatã). 11 là quan 
tâm với cần giác chi bằng cách siêng niệm rõ sanh, diệt của danh và sắc v.v... 
(tadadhimuttat). 


Nhân sanh hỷ giác chỉ có TT: l là nệm Phật (BuddhãnussatI). 2 là niệm Pháp 
(dhammanussatl). 3 là niệm tăng (sañghanussatIi). 4 là niệm giới (silãnussatI). 5 là 
niệm thí (caganussatl). 6 là niệm thiên (devatanussatl). 7 là niệm Níp-bàn 
(upasamanussatI). 8 là tránh xa người không tin tam bảo (IũkhapuggalaparivaJJanat). 
9 là hội ngộ bậc tin tam bảo (siniddhapuggalasevan8). I0 là suy xét theo Kinh làm 
nhân sanh tín ngưỡng (pasädaniyasuttapaccavekkhanatã). I1 là chăm chú bằng hỷ 
giác chi nhận thấy danh sắc sanh diệt do hành động và cảnh (tadadhimuttat). 
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Nhân sanh yên tịnh giác chỉ có 7: l là dùng vật thực tế nhị dễ tiêu 
(panTtabhoJanasevanat3). 2 là khí hậu thích hợp (utusukhasevanat8). 3 là oai nghi thích 
hợp (iriyãpathasukhasevanat8). 4 là để tâm trung bình (majjhattappayogat8). 5 là tránh 
kẻ tiêu nhân xâm hại chúng sanh (sãraddhakãyapuggalaparivajjanatä). 6 là hội họp 
bậc thân tâm yên tịnh không xâm hại kẻ khác (passaddhikayapuggala-sevanat8). 7 là 
để ý chăm chú bằng yên tịnh giác chi nhận thấy danh sắc sanh - diệt do hành động và 
cảnh (tadadhimuttat3). 


Nhân sanh định giác chỉ có II: 1 là thân, đồ, chỗ ở đều sạch sẽ 
(vatthuvisadakiriyat). 2 là pháp ngũ quyền đều đồng nhau 
(indriyasamattapatipadãnatã). 3 là khéo sửa ấn chứng tu chỉ (nimittakusalatã). 4 là 
nâng tâm hợp thời (samayecittassapaggahanat3) 5 là dẫn tâm hợp thời 
(samayecittassaniggahanatä). 6 là hớn hở hợp thời (samayesampahamsanatä). 7 là để 
tâm trung bình hợp thời (samaye aJjhupekkhanat3). 8 là tránh người tâm không vững 
(asamahitapuggalaparivalJanat3). 9 là hội họp bậc hàng có tâm yên trụ 
(samähitapuggalasevanatã). 10 có suy xét thiền và giải thoát 
(jhãnavimokkhapaccavekkhanatã). 11 là để ý chăm chú băng định giác chỉ theo tứ oai 
nghi và các cảnh khác (tadadhimuttat3). 


Nhân sanh xả giác chỉ có 5: 7 !à để tâm trung bình đối với chúng sanh chỉ cho là 
danh sắc chớ không phải người, thú v.v... (saltamajjhatat3). 2 là để tâm trung bình 
đối với pháp hành coi thường (lam tướng) vô thường, khổ não, vô ngã 
(sankhãramajjhattatä). 3 là tránh người chấp cứng theo chúng sanh và pháp hành vi 
(safasankharakelayana-puggalaparivajjanaf4). 4 là hội họp với bậc có tâm trung 
bình đối với chúng sanh và pháp hành vi (sattasankhäramajjhattapuggalasevanai). 5 
là chăm chú trong xả giác chỉ ấy nhận thấy danh sắc sanh diệt do hành động và cảnh 
(tadadhimuftatä). 


7) Tám Chỉ Đạo (agganñga) (Vìbh. từ câu 580) 

36. Affha magsangđni: sammadi{thi sammasanhaDpo samrmmäväcã sammakammanto 
Sammađjïvo sammaãvãyämOo samnasafi sammnasamadhi. 

Tám chỉ đạo là: (¡) chánh kiến, (ii) chánh tư duy, (1i) chánh ngữ, (¡v) chánh nghiệp, 
(v) chánh mạng, (vi) chánh cần, (v11) chánh niệm, (v11) chánh định. 

Giải: 

Tám chỉ đạo ở đây giống như tám chi đạo trong mười hai chi đã đề cập trong Hỗn 
tạp tương tập nhiếp (ÄMissaka sangaha). Pháp bản thể thực tính của những chỉ thì cũng 
như thế. 
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Tuệ chỉ đạo (paññaã magganga) 
(đ)— Chánhkiến  (sammä đithi) 
(1)  Chánhtưduy (samma sankappd) 


Giới chỉ đạo (s1la magganga) 
(đm) Chánh ngữ (sammna vãcã) 
av) Chánh nghiệp (sazmnaã kammam1a) 
(v) Chánh mạng (samưmna ãjvd) 


Định chỉ đạo (samadhi magsanga) 
(vi) Chánh cần (samma vãyãmo) 
(vi) Chánh niệm (sammna safi) 
(vi) Chánh định (samma samadhi) 


Trong việc phát triển tám thành phần của đạo, bậc tu tiến nên bắt đầu với chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng — ba chỉ đạo giới (si/az magganga) tạo nên phần tu 
tập giới hay giới học (si sikkh4). 


Dựa trên nền tảng giới, kế đó bậc tu tiến phát triển chánh tinh tắn, chánh niệm và 
chánh định — ba chi đạo định (samadhỉ magøganga) làm nên phần tu tập định hay định 
học (samadhi sikkha). 


Khi bậc tu tiễn đạt đến cận định (upacära samadhi) hay cao hơn là thiền định!”! 
(jhãna samädhi), tức là vị ấy đắc chánh định, đó là định phối hợp với một trong bốn 
thiền sắc, bậc tu tiến có thể thâm nhập vào pháp siêu lý và quán những pháp bản thê 
thực tính của danh pháp và sắc pháp. Ở đây, chánh tư duy (sammä sankappa) bắt đầu 
hoạt động. 


Chúng tư duy dựa trên phương pháp quán đúng đăn và phân tích ra sự thật làm phát 
sinh chánh kiến (samưnã difthi). Chánh kiến, thấy đúng, hiểu đúng là giác chỉ quan 
trọng nhất. Nó thiết lập một nên tảng của đạo thật sự an toàn và vững chắc. 

Bắt đầu từ mầm mống nhỏ nhất của tín và trí, chánh định (samznzđiƒ£h¡) dẫn đầu, nó 
từng bước phát triển thâm nhập vào tuệ quán (vi2assanañaãn4) và tiễn xa hơn vào tuệ 
của Tứ Thánh Đề khi đạt đến đạo tuệ (maggañana) hay giác ngộ. 

Chánh tư duy (sazmna sankappa) và chánh kiến (samma difthi) cùng làm nên tu tập 
tuệ hay tuệ học („añña sikkha). 

Tất cả 8 chi cùng làm nên nhóm tám thánh đạo hay trung đạo là pháp đưa đến Níp- 
bàn (N¡ibbaãna). 

Do đó, nhóm tám thánh đạo được gọi là làm nên nhóm tam học, đó là giới học, 
định học và tuệ học. 


1. Thiên định còn gọi là an chỉ định. 
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Trong tám chi đạo, chánh kiến (sammaäifhi) là tuệ hay sở hữu trí (oaññaã cetasika), 
được phát triển đến thấy đúng hay hiểu đúng về bốn thánh đề. Chánh tư duy chỉ cho 
sở hữu tầm (vi/akka cetasika) là pháp trực tiếp hướng đến sự từ bỏ, thiện ý và tính vô 
hại. Chi đạo (3) - (S) thì giống với ba sở hữu ngăn trừ (virafi cefasika). Chánh cần 
(sammavayama) thì hệt như tứ chánh cần. Chánh niệm (sưmmäszñi) thì giống như bốn 
nên tảng của niệm. Chánh định (sammäsamäđj¡) là định phối hợp với bốn thiền sắc 
giới (ripavacara jhãnga) theo kinh đại niệm xứ. 


37. kitha pana caftaro satipafthana tỉ sammasafi ekã ` vũ pavuccdfi. 
36. Tathä catfãro samnappadhãnä tỉ ca saminäväyamo. 


Ở đây, trong đăng giác nhiếp?” này, một mình chánh niệm được nói như là bốn nền 
tảng của niệm (bôn niệm xứ). Tương tợ, một mình chánh cân được nói như là bôn 
chánh cân. 


Pháp thực tính: 


39. Chando citatmn upekkhä ca, saddhapassaddhipitiyo, Sammddifthi ca sankappo 
vãyäno viaHftaydl, sammasati samadh, tỉ cuddasv scie sabhhava0, 
saftatimsappabhedena, sattadha tattha sangaho. 


Đẳng giác (những điều cần yếu của giác ngộ) gồm có 37 chi và nhóm bảy phần 
nhiếp những chi liên quan. Khi chúng được xem xét qua những pháp thực tính của 
chúng, chúng gồm có 14 pháp thực tính - đó là: (¡) dục, (ii) tâm, (iï) trung bình như 
xả, (1v) tín, (v) tịnh (thân — tâm được gom thành một), (vi) hỷ, (vn) trí (gọi là chánh 
kiến), (viii) tầm là chánh tư duy, (¡ix) cần là chánh tinh tắn, (x) chánh ngữ, (xi) chánh 
nghiệp, (x1) chánh mạng, (x11) niệm là chánh niệm, (xIv) nhất hành là chánh định. 


Thường xảy ra 


40. Sankappa-passadhi ca pif` upekkhä, chando ca citlam virafifayafñ ca, nav' 
e(kathánã vữiyamn navalfha  safli samaddhi caftt panñnca pañnña saddha 
duthãn uttamnasattatinsa dhammangn eso pavaro vibhäãgo. 

4I. Sabbc lokultare homi, na vũ sankappa pưiyo. Lokiye pỉ yathäyogdm, 
chabbisuddhi pavaftiyam. 


Phân tích 37 chi hoàn hảo có được những kết quả sau: 9 pháp thực tính gồm tâm, 
tịnh, hỷ, trung bình, dục, tâm, và 3 ngăn trừ mỗi pháp chỉ xảy ra một lần; cần xảy ra 9 
lần, niệm 8 lần; nhất hành 4 lần, trí 5 lần; và tín 2 lần trong 37 giác chỉ. 


1... Đẳng giác nhiếp - tập hợp những điều cần yếu của giác ngộ. 
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Tất cả những chỉ này xảy ra trong tâm siêu thế, trừ tầm và hỷ không sanh trong một 
số tâm siêu thế. Chúng cũng xảy ra trong những tâm thiện hiệp thế và tâm tô trong 
tiễn trình của sáu giai đoạn làm cho thanh tịnh (lục tịnh) bắt đầu với tịnh giới, tùy theo 
trường hợp. 

GIải: 

37 giác chỉ được giảm xuống 14 pháp thực tính, một chi là tâm, 13 chi khác là sở 
hữu tâm (cefasika), Sự sanh khởi của những pháp thực tính này trong những chi được 
trình bày ở bảng đồ 7.2. 


- Cần (viriya) xảy ra 9 lần là: bốn chánh cần, như ý túc, quyên, lực, giác chi và chị 
đạo. 


-_ Niệm xảy ra 8 lần là: bốn niệm xứ, quyền, lực, giác chi, chi đạo. 
-_ Nhất hành xảy ra 4 lần là: quyền, lực, giác chi, chi đạo. 


- Trí xảy ra 5 lần là: như ý túc, quyên, lực, giác chi, chi đạo. 
Còn lại có thê được đọc từ bản đồ 7.2 


..9071<difthissa bho, sammasanhappo paholl, sammasankqDpassa sammavacäa 
pahoti, sammavãcassa sammakammanto pahoti Sam1maKqinmanfassa sam1maãjivo 
pahoti, sammmaäjTvassa sarmmmaväyämo pahoti, sammãväãyãmassa sammasafi pahofi , 
sammasalissa sammasamadhi pahotl, sammasamadhissa sammananam paholti, 
SammañaãIassa samrnävimutflẦ pahofi... 

Người trụ vững trong Chánh Kiến, Chánh Tư duy được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Tư duy, Chánh Ngữ được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Nghiệp, Chánh Mạng được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Mạng, Chánh Tình tấn được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Tình tấn, Chánh Niệm được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Niệm, Chánh Định được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Định, Chánh Trí được thiết lập; (trí biết rõ Đạo-Quả). 

Người trụ vững trong Chánh Trí, Chánh Giải thoát được thiết lập; 


(DN.18 (Janavasabha sutta) — Việt Dịch: Minh Thế) 


Ôn tập phần Đẳng Giác 

Mặc dù có 37 chỉ giác ngộ, tông số pháp thực tính chỉ là 14 — đó là niệm (sai), cần 
(wiriya), dục (chanda), tâm (cữra), trí hay trí (pañña), tín (saddha), nhất hành 
(ckaggaia), hỳ (pïi), tịnh (passaddhi) (cả hai thân và tâm), trung bình 
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(0atramaj?hattat4), tầm (viakka), chánh ngữ (samna vacã), chánh nghiệp (samna 
kamman1a) và chánh mạng (samma ãjiv4). 

Trong 14 pháp thực tính này, hỷ (77), tịnh (passaddhi) (cả hai thân và tâm), trung 
bình (/aramajj/hatta14), tầm (pửakka), chánh ngữ (samma vacđ), chánh nghiệp 
(samma kammanía) và chánh mạng (sammna a7iva), dục (chanda), và tầm (ca) chỉ 
sanh mỗi chỉ riêng lẻ. 

Cần (viriya) sanh 9 lần, tức là 9 chi, niệm (sai) là 8 chi; nhất hành (ekaggz/3) là 4 
chị; trí (paññ4) là 5 ch; và tín (sađaäha) là 2 chì. Xin xem Lược đồ 7. 2 


Lược đồ 7. 2 Đăng Giác Tương Tập Nhiếp 
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IV/. Sabba Saủgaha (Hàm Tân Nhiếp) 





Hàm tận tương tập nhiếp có năm loại sẽ được bàn ở đây. Những loại ấy là uẫn 
(khandha), uân thủ (upadanakkhandha), xứ (ãyafana), giới (dhaíu¿) và thánh đề 
(ariyasacca). 


1) Năm Uẫn (khandha) (Vibh. Phần I: Uấn Phân Tích) 


42. Sabbasangahe  pañcakkhandha: rpakkhandho vedanakkhandho 
sannakkhandho sankhãrakkhandho viñNanakkhandho. 


Trong Hàm tận nhiếp, năm uân là: (¡) sắc uẫn (rupakkhandha), (1) thọ uân 
(vedanäkkhandha) (Hi tưởng uân (saññãkkhandha) (iv) hành uân 
(sankhärakkhandha), (v) thức uẫn (viãñãnakkhandha). 

GIải: 

Trong Hàm tận nhiếp, Đức Phật xét đến tất cả pháp thực tính siêu lý (âm-ciffa; sở 
hữu tâm-cetasika; và sắc pháp-rñpa) là những pháp thật sự tồn tại trong toàn vũ trụ, 
và phân chúng thành năm uẫn (khandha), hay mười hai xứ (ãyafana), hay mười tám 
giới (dhã/„). Mục đích của sự phân loại này là không làm tăng tính trừu tượng, cốt để 
cho thấy phạm vi của hiện tượng mà được lãnh hội bằng tuệ quán đề một lần rõ ràng 
và mặc dù không có chúng sanh nào hay cá nhân nào thật sự tồn tại theo ý nghĩa chơn 
để hay siêu lý. 

Đây thì cũng phù hợp với Phật ngôn “không trực tiếp biết trọn vẹn, không hoàn 
toàn thấy frọn vẹn, Vị ấy không thể đoạn tận khổ đau. ” (S.35:26 /! 1v,17) 


Trong năm uân, từ 'khandha' được hiểu theo ý nghĩa là nhóm, khối hay tập hợp. 
Đức Phật phân tích một chúng sanh hữu tưởng thành năm uân. Trong Kinh Ngài có 
nêu, “phàm có sắc nào, dù quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phân hay ngoại phân, thô hay 
tế, hạ liệt hay cao sang, xa hay gân... đây gọi là sắc uẩn.” Cùng phương pháp áp 
dụng cho những uân còn lại. (S.22: 48 /11,47) 

Có Pä|i chú giải như vây: 

-_ Rasafthenakhandho: uân tức là khôi, chùm, nhóm v.v... 

-_ Anekadukkhehi khajjanti = khandhä: những pháp bị khỗ nhai ăn, nên gọi là uân, 
tức là bị sanh, già, bệnh, chết. 

- Swññãkãram dhãrenfi = khandhã: những pháp trình bày luống không, rỗng 
không, hay trỗng không (suñña), nên gọi là uân. 


() Sắcuân  (ữpakkhandha) là nhóm sắc pháp gồm có 28 thứ sắc (rñpa). 
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(¡) Thọouẫn  (vedanäkkhandha) là nhóm thọ gồm lạc thọ (sukha vedana), khô thọ 
(dukkhaä vedana), hỳ thọ (somanassa vedang), ưu thọ (domanassa 
vedana), xả thọ (upekkha vedand). 


(ii) Tưởng uẫn (saññãkkhandha) là nhóm tưởng gồm có tưởng sắc, thinh, khí, vị, 
(thân) xúc và (ý xúc) pháp. 


(v) Hànhuẩn (sazkhärakkhandha) là nhóm hành gồm 50 sở hữu (cefasika) ngoài ra 
thọ (yeđan4) và tưởng (sa). 


(v) Thức uân  (viññãnakkhandha) là nhóm tâm gồm 89 hay 121 tâm (ca). 


Trong tập hợp những thành phần của mỗi uân, mười một khía cạnh phải được lưu 
ý. Những khía cạnh này là quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần (ajjhaffika), ngoại phần 
(bahiddha), bậc thấp (hma), bậc cao (panira), xa (đũre), gần (samtike), thô (ojärika) 
và tế (sukhuma). 


Mục đích phân tích một chúng sanh thành năm uân là bài trừ những khái niệm và 
nhận định sai lầm về sự tồn tại của bản ngã, tự ngã, tính cách hay ta (a//a). Sự bài trừ 
này sẽ dẫn đến đạo nhập lưu. 


Ngũ uân (pañcakhandha): sắc uân (rupakkhandha) có trạng thái tiêu hoại đôi thay; 
thọ uân (edanäkkhandha) hứng chịu khổ, vui v.v...; tưởng uấn (saññããkkhandha) nhớ 
theo sự vật đã qua; hành uân (sư¿khärakkhandha) khôi hoạt động; thức uân 
(viññãnakkhandha) chủ trương sự biết cảnh. 


2)_ Năm Uẫn Thủ (wupãdãnakkhandha) hay “năm uẫn" làm cảnh cho “thú” 


43. Panc`” upadanakkhandha: rủpupadanakkhandho vedanupadanakkhandho 
sannupadanakkhandho sankhãrupadanakkhandho vinnanupadanakkhandho. 


Năm uấn của thủ là: (¡) sắc uân thủ (rữpupädänakkhandha), (1) thọ uẫn thủ 
(vedanupädänakkhandha), (ii) tưởng uẫn thủ (saññupãdãnakkhandha), (¡v) hành uân 
thủ (sankharupadanakkhandha), (v) thức uân thủ (yinnanupadänakkhandha). 

GIải: 

Trong việc chỉ rõ năm uẫn (khandha), đức Phật đã lưu ý đến sắc pháp và danh 
pháp. Nhưng trong pháp quán (vi2assan3), bậc tu tiến không quán xét tâm siêu thế 
(lokuttara của) và những sở hữu tâm (ceasika) đồng sanh với tâm làm cảnh cho thủ 
và không liên quan trong vòng luân hồi. 

§1 tâm hiệp thế (lokiya cira), sở hữu hợp (cefasika) và sắc uẫn làm thành cảnh cho 
pháp thủ bởi tham (/obha) và tà kiến (đi//hi). Sự phân chia những cảnh của thủ này 
thành năm nhóm làm nên năm uân thủ. 
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Đức Phật dạy rằng: “có bát cứ loại sắc (rữpa) nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, 
v.v... liên hệ với lậu (äsava) và làm cảnh cho thủ (upãdãng) - đây được gọi là sắc uẩn 
thủ.” Bỗn uân (khandha) khác được đức Phật định nghĩa cùng cách ấy. (S.22: 48 / 
11,48) 

()  Săcuânthủ  ứữpupädãnakkhandha) là nhóm sắc pháp gồm có 28 sắc pháp 
(rữpa). 

(i) Thọ uấn thủ (vedanupadanakkhandha) là nhóm thọ sồm thọ (vedana) phối 
hợp với 81 tâm hiệp thế (/okiya cira). 


(ii) Tưởng uấn thủ (sañãupãdänakkhandja) là nhóm tưởng gồm tưởng (sañØ2) phôi 
hợp với 81 tâm hiệp thế (/okiya cira). 


(v) Hànhuẩn thủ (sa¿khärupädänakkhandha) là nhóm hành gồm 50 sở hữu hiệp 
thế (/okiya cetasika) ngoài ra thọ (vedanä) và tưởng (saññä). 


(v) Thứcuânthủ (viññãmuipädãnakkhandha) là nhóm tâm gồm 81 tâm hiệp thế 
(lokiya của). 


Lý Do Phân Thành Hai Loai Uấn 

1. Đề chỉ ra rằng chỉ có năm uẫn và không có bản ngã, tự ngã, tôi hay ta (z4). Đức 
Phật đã phân tất cả sắc và danh pháp, dù hiệp thế (/okiya) hay siêu thế (lokurtara). 
thành năm uẫn. Đây là bài thuyết về uân (khandha desan3) thứ nhất. 


2. Trong pháp quán (vj2zssan3), tâm siêu thế (Jokuffara cira) và những sở hữu 
(cefasika) đồng sanh với chúng không được xem xét, vì chúng không thuộc nhóm 
khổ đề (dukkhã sacca). Chỉ có tâm hiệp thế (Jokiya cifa) và sở hữu hợp và sắc uẫn 
được quán xét trong pháp quán (vinassan4đ), vì chúng bị túm, níu bởi thủ („aãäãna) 
tham (/obha) và tà kiến (đ/h¡)) và chúng liên quan trong vòng luân hồi khổ. Thêm 
nữa, chúng sở hữu những trạng thái như vô thường (awiccä), khổ (đ„kkhð) và vô 
ngã (anafi4). 


Cho nên, đức Phật lần nữa phân sắc và danh pháp mà bị túm, níu bởi thủ 
(upãdãna) vào năm nhóm. Đây là bài thuyết về uấn thủ (uoädãnakkhandha desanä) 
thứ hai. 


Niíp-bàn (Nibbäna) Là Ngoại Uẩn (Khandha vùnutri) 

Trong việc phân loại năm uân, Níp-bàn (M¡2bZna) không được tính vào. Lý do là 
chỉ có một Níp-bàn và nó thuộc một loại riêng biệt. Nó luôn hiện hữu, nó không thể bị 
phân biệt là quá khứ, hiện tại và vị lai. Cũng không thê phân biệt Níp-bàn là pháp nội 
phần (zjjharika) hay ngoại phần (bahiddha) — nó thuộc về pháp ngoại phần 
(bahiddha). Nó không thê bị phân biệt là pháp ti hạ (#2) hay tinh lương (pana) — 
nó thuộc về pháp tinh lương (paza). Nó không thể bị phân biệt là pháp viễn (đữre) 
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hay cận (sanike) — nó chỉ là pháp viễn (đ”zre) là pháp vượt khỏi tầm hiểu biết thông 
thường. Nó không thể bị phân biệt là pháp thô hay tế - nó là pháp tế (sukhuma). 

Ngoại phần (bahiddha), tễ (sukhuma), tỉnh lương (pazza) và viễn (đñre) không ngụ 
ý những Níp-bàn khác — chúng là những thuật ngữ khác của cùng Níp-bàn. 

Cho nên, Níp-bàn không có hai trạng thái khác nhau. Cho nên Níp-bàn không cần 
được phân loại như là một uân (khandha). Do đó, Nibbaäna là ngoại uấn. 


3) Mười Hai Xứ (ãyzfana) (Vibh. Phần II: Xứ Phân Tích) 


44. Dvadas` ãyatanani: cakkhãyqtanah sotäyatfanarh ghãnãyatfanam jivhäyatfanam 
kãyãydfanam rmmãnãyqflqnam"n riÐpäydfana saddäyatana gandhäydtandam 
rasaäyatanam pho{thabbayatanam dhammayatanam. 


Mười hai xứ là: (¡) nhãn xứ (cakkhãyafan4), (1) nhĩ xứ (sofäyafan4), (11) tỷ XỨ 
(ghanayafana), (1v) thiệt xứ (7vhäydđfana), (v) thân xứ (kãyãydfana), (v1) ý xử 
(mãnãydfana), (V11) sắc XỨ (rupäyafana), (v1) thình xứ (saddayarfana), (1x) khí xử 
(gandhaãyatana), (x) vị xử (rasayafana), (x1) xúc xứ (phofƒthabbaydfana), (x11) pháp xứ 
(dhammayatana). 

Giải: 

' Äyafana° nghĩa là căn cứ, cơ sở, nơi, xứ, nguồn, nguồn gốc, phạm vi. Ở đây, mười 
hai ãyafana nghĩa là 12 xứ hay là nơi mà tâm và sở hữu hợp sanh khởi. 

Mười hai xứ được chia đều thành hai nhóm: (a) nội hay bên trong (4/J/hafika) 
tượng trưng cho sáu môn và (b) ngoại hay bên ngoài (bzJira) bao gồm những cảnh. 
Tất cả tâm (cia), tất cả sở hữu tâm (cefasika), tất cả sắc pháp (rữpa) và Níp-bàn 
(Nibbãna) được gồm trong mười hai xứ. 

Do đó, mười hai xứ (ãya/ana) đưa ra thêm cái nhìn tổng quát. Từ cái nhìn này, toàn 
bộ pháp siêu lý được quan sát qua những môn (đvãra) và cảnh (arammana). Trừ ra 
pháp chế định (paññarri), từ đó, khái niệm về xứ (ãya/ana) chỉ dành cho pháp siêu lý, 
tức là những pháp mà tôn tại theo thực tính (szbJãya), và không dành cho những pháp 
hiện hữu dựa trên cấu trúc của chế định. 

(a) Sáu xứ nội (4j/hatftikãyaqtana) 
) ` Nhãn xứ (cakkhäyaíanøa) là nhãn thanh triệt (cakkhupasada) 
(1) Nhĩxứ (so/ayarana) là nhĩ thanh triệt (sof#a2asaaa) 
(mm) TỶ xứ (ghanäyafan4) là tỷ thanh triệt (ghanapasada) 
(v) Thiệt xứ (7?vhãyafang) là thiệt thanh triệt (/vhãpasađa) 


(v) Thân xứ (kãyãyaíana) là thân thanh triệt (kãyapasada) 
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(vi) Ý xứ (maãnäãydfan4) là 89 hay 121 thứ tâm (cia) 
(b) Sáu xứ ngoại (5ãhiräyatfana) 

(v1) Sắc xứ (rwupaydafan4) là cảnh sắc tức các màu (va). 

(v11) Thinh xứ (sađdãyafana) là cảnh thình tức âm thính (sad42). 

x) Khíxứ (gandhayafana) là cảnh khí tức các mùi (gandha). 

(x) VỊ xứ (rasãyafana) là cảnh vị tức các vị (rasa). 

(x) Xúcxứ (phofthabbäyarana) là cảnh xúc tức đất (pathavi), lửa (tejo), gió 

(vayo). 
(xi) Pháp xứ (đhammmäyaana) là cảnh ý gồm có 52 sở hữu tâm (cefasika), 16 sắc tế 
(sukhuma rũpa) và Níp-bàn (Nibbana). 

Lưu ý: 

(1) Sáu xứ nội gồm có năm sắc thanh triệt (pasđđa rñpa) và tất cả tâm (cia). Ý xứ là 
một thuật ngữ cho tất cả tâm. Chúng đại diện cho sáu môn (đvãza). 

(2) Sáu xứ ngoại gồm có sáu cảnh. Pháp xứ (đhammäyarfana) là gom gọn của cảnh 
pháp (dhammarammana) nó không gồm tâm (cira), sắc thanh triệt (pasãda rñpa) 
và pháp chế định (paññarri). Tầm (ca), sắc thanh triệt (pasaaa rñpa) luôn được 
trình bày là sáu xứ nội, trong khi pháp chế định không thuộc về pháp siêu lý, cho 
nên chúng bị loại ra khỏi pháp xứ (dhamnäyafana). 

(3) Tất cả tâm (cia), tất cả sở hữu tâm (ceasika), tất cả sắc pháp (rữpa) và Níp-bàn 
(Nibbãna) được gồm trong 12 xứ (ãyafana). 

(4) Lộ tâm sanh khởi khi cảnh đội vào riêng từng môn. Khi cảnh sắc dội vào nhãn xứ, 
lộ nhãn môn (cakkhu dvãra vữhi) sanh khởi. Khi cảnh thính (âm thanh) dội vào 
nhĩ xứ, lộ nhĩ môn (so/advara vĩthï) sanh khởi, và v.v... Do đó, mười hai xứ là nơi 
sanh khởi cho tâm (c7), sở hữu tâm (cefasika). 

(5) Với những ai gặp khó khăn trong vấn đề hiểu răng chỉ có năm uân (khandha) 
trong toàn vũ trụ, có thể hiểu rằng chỉ có mười hai xứ (ãyøfana) trong toàn vũ trụ. 
Như thế, họ có thê thấy không có sự tỒn tại của một “tự ngã (afa) hay linh hồn. 
Sự hiểu biết này có thể dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. 

(6) Một lý do khác tại sao xứ (ãyafana) cũng được gọi là nguyên nhân gây ra vòng 
luân hồi dài của đau khô. 


4) Mười Tám Giới (dhZíu) (Vibh. Phần II: Giới Phân Tích) 


45. Aftharasa dhatuyo: Cakkhudhatu sotadhatu ghanadhatIUu jivhadhatu kayadhatu 
rpadhãtu saddadhatu gandhadhãtu rasadhatu phofthabbadhatu 
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cakkhuvinnanadhaIu, sotaviiianadhatuIU ghanavinnanadhatu4 jivhavinnanadhatu 
kaãyaviññanadhatIu manodhaãtu, dhammadhatu, manovinfñanadhaUu. 

Mười tám giới là: (1) nhãn giới, (1) nhĩ giới, (11) tỷ giới, (1v) thiệt giới, (v) thân 
IỚiI, (VI) ý ØIỚI, (VII) sắc giới, (v11) thình giới, (1x) khí giới, (X) VỊ gIới, (X1) XÚC BIỚI, 
(x1) pháp giới, (x11) nhãn thức giới, (xIv) nhĩ thức giới, (xv) tỷ thức giới, (xvI) thiệt 
thức giới, (xv1) thân thức giới, (xv11) ý thức giới. 

GIải: 

Giới (đhãmu) hay bản chất là pháp mang những đặc tính và trạng thái riêng của nó. 
Nó thật sự tồn tại trong tự nhiên và thực hiện mục đích giới hạn riêng của nó, nhưng 
nó không là một người hay chúng sanh. 

Mười tám giới có được từ mười hai xứ bằng cách chia ý xứ thành bảy thức giới 
(viñããnadhãưu). Trong tất cả khía cạnh khác, xứ và giới thì giống nhau. 


Đức Phật chia tất cả pháp thực tính thành 18 giới (đ»Z) cho lợi ích của những ai 
không thể hiểu ý nghĩa quan trọng của uân thủ (khandha) và mười hai xứ (ãya/ana) đề 
chỉ rõ rằng mười tám giới tồn tại trong toàn vũ trụ và không có bản ngã (z/a) hay linh 
hồn hoặc người hay chúng sanh thật sự tỒn tại. 


Mười tám giới (đhđiu) được chia đều thành ba nhóm: (a) sáu môn giới, (b) sáu cảnh 

giới và (c) sáu thức giới. 
(a) Sáu Môn (dvara) 

() Nhãn giới  (cakkhudhaiu) là nhãn thanh triệt = nhãn môn 
(1) Nhĩ giới (sofadhđi›) là nhĩ thanh triệt = nhĩ môn 
1m) — Tỷ giới (ghanadha£u) là tỷ thanh triệt = tỷ môn 
av)  Thiệtgliới (vhadhai/) là thiệt thanh triệt = thiệt môn 
(v) Thân giới  (kãyađhđí›) là thần thanh triệt = thân môn 


(v)  Ýgiới (manodhaiu) là tâm khai ngũ môn (pañca dväãrävajjana) và 2 
tâm tiếp thâu (sanpaficchana) 


(b) Sáu Cảnh 
(vi) Sắcgiới — (ữpadhäw) là các màu (vapa). 
(vii) Thinhgiới (saddadhãm) là các tiếng, âm thanh (sadda). 
(1x) Khí giới (gandhadhaứ») là các mùi (gandha). 


(x) VỊ giới (rasadhafu) là các vị (rasa). 
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(x) Xúcgiới  (phojthabbadhãm) là cảnh xúc [đất (pafhav?), lửa (fejo). gió 
(vayo)]. 

(xi) Phápgiới  (đhammmadhäm) là 52 sở hữu tâm (cefasika), 16 sắc tế (sukhumna 
rũpa) và Níp-bàn (Nibbäna) (giông như pháp xứ) 


(c) Sáu Thức 


~T^~— 


(x1) Nhãn thức giới (cakkhuvinñanadhai») là 2 tầm nhãn thức (cakkhuvinnana 
C1114). 


~T~— 


(xiv) Nhĩthức giới  (sofaviñfñanadhđi›) là 2 tâm nhĩ thức (sofaviñnana cửa). 


~^~— 


(xv) Tỷ thức giới (ghanavinñanadhaf¿) là 2 tầm tỷ thức (ghãnaviñnana củ). 


.^~o~— .^~o~— 


(xv) Thiệt thức giới (/?vhãviñnñãnadhafw) là 2 tâm thiệt thức (¡vhãviññaãna cửa). 


~T~— 


(xvn) Thân thức giới (kãyavi77aãnadhafx) là 2 tầm thần thức (kãyaviñnana của). 
(xvii) Ý thức giới (manoviñfanadhafu) là 76 tâm trừ T0 tâm ngũ song thức 
(dvipañcavinnana cữta) và 3 tầm ý giới (manodhäatu cit14). 
Lưu ý: 
(1) Nương vào sáu môn và sáu cảnh, sáu loại thức sanh. Ví dụ, khi sắc giới 
(rũpadhãmn) hay cảnh sắc đội vào nhãn giới (cakkhudhãiu) hay nhãn môn, nhãn 
thức giới (cakkhuviñnanadharu) sanh, và v.v... 


(2) 18 giới (dhZíz) gồm tất cả sắc (rữpa), tất cả tâm (cia), tất cả sở hữu tâm 
(cefasika) và Ñíp-bàn (N¡ibbana). 

(3) 4 giới đầu tiên - tức là địa giới (pathavï dhãm), thủy giới (äpo dđhãm), hỏa giới 
(0@jo dhaãfu), và phong giới (vấyo dha£u) — không được tính trong 18 giới (dhafn), 
dĩ nhiên bao gồm cả 4 giới đầu. 

(4) Biết về 18 giới tồn tại trong một người và không có tôi hay tự ngã (z4) tồn tại 
trong thiền quán có thê đưa đến chứng đắc tâm đạo. 


5) Bốn Thánh Đế (ariyasacca) (Vìĩbh. Phần IV: Đề Phân Tích) 

46. Caffäri ariyasaccaänml: dukkham ariyasaccam, dukkhasamudayo ariyasaccdm, 
dukkhamrodho ariyasaccam, dukkhanirodha gãminipatipada ariyasaccqam. 

Bốn thánh đề là: khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, dứt khổ thánh đề (diệt đế), đạo 
thánh đề đưa đến sự dứt khô. 

GIải: 

“Sacca` nghĩa là để, sự thật, điều có thực, chân lý. Sự thật mà chỉ có chư thánh 
(ariya) có thể hiểu hoàn toàn, trọn vẹn được gọi là thánh đề (ariyasacca). 
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Bốn thánh đề là pháp căn bản, cốt yếu trong lời dạy của đức Phật, được khám phá 
bởi đức Phật vào đêm mà Ngài giác ngộ và được Ngài giải thích lặp đi lặp lại nhiều 
lần trong thời gian dài hoằng pháp. Bốn đề này được gọi là Thánh đề bởi vì chúng bị 
thâm nhập bởi chư thánh; vì chúng được dạy bởi bậc vô thượng; vì sự thấu suốt của 
họ đưa đến trạng thái Thánh nhân (zz¡ya); và vì chúng là sự thật, không thể thay đôi, 
không nhằm lẫn sự thật về sự hiện hữu của kiếp sống. 


Bốn Thánh đề bao gồm tất cả trong pháp hiệp thế và pháp siêu thế, và bốn thánh đề 
được tổng hợp văn tắt toàn bộ lời dạy của Đức Phật. Chúng thật sự là định luật của vũ 
trụ của những hình thái cao nhất cho những ai biết và thấy rõ chúng và trở thành chư 
thánh nhân (azi.). 


Những tên gọi Abhidhamma, những tên phố thông và ý nghĩa của bốn thánh đế 
được mô tả trong Lược đồ 7. 3 - Bốn Thánh Đề. 








Tên Gọi theo Abhidhamma Tên Gọi Phô Thông Nghĩa 
1. Dukkha ariyasacca Dukkhaãsacca Khổ thánh để 
2. Dukkha samudaya ariyasacca Samudaya sacca Khổ tập thánh để 
3. Dukkha nirodha ariyasacca Nữrodha sacca Dứt khổ thánh đề (diệt đé) 
4 Dukkha nữodha gaminipatipada | Magga sacca Đạo thánh đề đưa đến sự dứt 
ariyasacca khổ 

















Pháp Thực Tính Của Mỗi Thánh Đề 
Và Những Gì Thánh Đề Dạy 


()_ 81 tâm hiệp thế (/okiya cửa), 51 sở hữu tâm hiệp thế (/okiya cefasika) [trừ tham 
(lobha)] và 28 loại sắc (rữpa) là những pháp thực tính của “khổ thánh để. Chúng 
hình thành vòng luân hồi khổ trong 3 cõi — đó là cối dục (kãma loka), cõi sắc 
(rũpa loka), và cõi vô sắc (aripa loka). 

Đề (sacca) hay sự thật thứ nhất dạy chúng ta răng, dù dưới dạng chúng sanh 
nào thì đều bất toại nguyện vì họ phải chịu khổ (đuk&b3). 

(1) Pháp thực tính của “khô tập thánh để" là ái (anh), tức tham (lobha) hiện diện 
trong § tâm căn tham (lobhamila citfa). Ái (fanhã) dẫn đến sự tái tục và khổ 
trong chuỗi đài vô tận của sự sống liên tục không ngừng. 

Đề (sacca) hay sự thật thứ hai dạy chúng ta về tất cả khô và sanh, được sản 
sanh do ái (anh). 
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đi) 


(iv) 


@) 


Œ) 


(ii) 


(iv) 


Pháp thực tính của “dứt khổ thánh để” hay “diệt đế” là Níp-bàn (M¡ibbãna) được 
nhận ra khi ái (74ha) hay tham (Iobha) bị đoạn tận. 


Đề (sacca) hay sự thật thứ ba dạy chúng ta sự dập tắt ái (anh) tất yếu phải 
cho quả diệt („rodha) sự tái tục và khổ. Quả của việc diệt (nirodha) sự tái tục và 
khổ là an vui, tức Níp-bàn (Mibbãna). 


Tám sở hữu tâm (cefasika) hiện diện làm chi đạo trong 4 tâm đạo (maggacrfía) là 
những pháp thực tính của đạo thánh đề đưa đến sự dứt khổ. 


Những sở hữu tâm (cefasika) này là: trí (pañna) là chánh kiến (samưnadifthi); 
tầm (yakka) là chánh tư duy (sammaäsankappa); chánh ngữ (sammäväcä): 
chánh nghiệp (sammakammamia); chánh mạng (samma đj1v4); cần (wiriya) là 
chánh tinh tấn (sammavãyđma); niệm (sai) là chánh niệm (samưnäsari); và nhất 
hành (ekagøa/a) là chánh định (sammasamadh). 


Bốn Thánh để dạy chúng ta rằng tám chi đạo (magganga) là thật có thê được 
làm cho xảy ra, vì những chi ấy dập tắt sự tái tục và khô. 

Lưu ý: 
Khổ thánh đề được giải thành 12; khổ về sanh, già, chết, sự kêu than, sự than 
van, đau, sầu, tuyệt vọng hội hợp với sự khó chịu, xa ha sự thương, cầu mà 
không được, và sự tập hợp của năm uần. Tóm lại Thánh đế này bao gồm tất cả 
hiện tượng của ba cõi phàm, ngoại trừ ái (/a„h4). 


Thánh đề thứ nhất dạy chúng ta rằng, tất cả hình thái của bất cứ sự hiện hữu 
nào đều bất toại nguyện là chúng bắt phải chịu khô. 


Thánh đế về nhân của khổ là một chi riêng, đó là, ái (/anhä). là sở hữu tham 
(lobha cetasika). Dù sao, ái (tanhã) có ba là dục ái (kãmatanhä) — ái về cảnh 
dục, hữu ái (bhavafanhã) — là ái về sự tiếp tục kiếp sống, và phi hữu ái 
(vibhavafanh3) — là ái về sự không hiện hữu hay tự tiêu diệt. 

Thánh đề thứ hai dạy chúng ta rằng tất cả khổ và tất cả tái tục được tạo ra do 
ái (tanha). 
Dứt khô Thánh để cũng là một chi riêng, đó là Nibbãna, là pháp được nhận ra do 
sự đoạn tận ái. 
Đạo Thánh đề đưa đến sự dứt khổ là tám Thánh đạo . Trong bốn Thánh đề, đạo 
này nói đến tám sở hữu tâm (ceasika) tương ứng với tám chỉ đạo sinh trong bốn 
tâm đạo siêu thế. Trong đăng giác, điều kiện cần thiết để giác ngộ, tám chi đạo 
có thể là hiệp thế hay siêu thế. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG VII: SAMUCCAVA - (TƯƠNG TẬP) 455 





Thánh đề thứ ba dạy chúng ta rằng, sự diệt hay dập tắt ái (zanhä) tất yếu dẫn 
đến sự diệt của tái tục và khổ. Sự diệt của tái tục và khổ dẫn đến sự an lạc vĩnh 
viễn (sanfisukha), tức là Nibbãna. 

Thánh đề thứ tư dạy chúng ta rằng, nhóm tám thánh đạo là đạo đề, là pháp dẫn 
đến sự dập tắt, hay diệt của tái tục và khổ. 

Khổ thánh đề và khổ tập thánh đề (nguyên nhân của khổ thánh để) được gọi 
là đề hiệp thế (/okiya sacca); Pháp sau là nguyên nhân, pháp trước là quả. 

Diệt khổ thánh đề và đạo thánh đề đưa đến sự diệt khô được gọi là để siêu thế 
(lokuftara sacca); và nữa, pháp sau là nguyên nhân, pháp trước là quả. 

Có chung một niềm tin ở Myanmar là cuộc sống của chúng sanh không đáng 
sống nếu không biết về uẫn (khandha), xứ (ayatana), giới (dha1u), đề (sacca). 
Do đó, nay chúng ta may mắn được học những pháp ấy, và chúng ta nên dùng 
chánh tinh tấn để biết chúng bằng cách tu tuệ quán (bhãvanãmaya ñãna). 

Giải thích chỉ tiết: 

47. Ftitha pana cetasika sukhumaripa nibbãnag vasena ekWnasaftafi dhamma 
dhammayatana dhammadhatu ` tỉ sankham gacchati. 

46. Manäyatanam eva saftavinñanadhatuvasena bhÙJaqH. 

Ở đây, một sự giải thích chỉ tiết được chèn vào: trong bản tóm tắt tông thể , 69 pháp 
bản thể gồm có 52 danh pháp, 16 loại sắc tế và Níp-bàn được xem là pháp xứ và pháp 
giới. Ý xứ được chia thành 7 thức giới. 

Tóm lược: 

49. Riupan ca vedanä sañna sesaceftaska tatha viñfianam it pañc efe 
paRcakkhandhda tỉ bhaãs11a. 


50. Pañcupadanakkhandha ti, tatha tebhữmaka mata. 
Bhedabhavena Nibbanam, khandhasangahanissafam. 


5l. Dvararammana bhedena, bhavant ayalanani ca Dvãraãlamba-ta-d-uppanna- 
pariyayena dhaãtuyo 
52. Dukkham tebhumakham vaflfaì tanhã samudayo bhave  Nirodho nãma 


nibbanam maggo lokuftaro mat1o. 


53.Mageayuttä phala c eVa cafUsaccaVvinissafä. 

Hỉ pañcappabhedena pavufto sabbasangaho. 

Sắc, thọ, tưởng, hành (là những sở hữu danh sở hữu còn lại), và thức (là tâm) — 
Năm nhóm này được gọi là năm uần. 
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Cùng lời tuyên bố đó, đó là sắc (Œữpa), thọ (vedanä), tưởng (saññä), hành 
(sankhära), thức (viññãna), gắn liền với ba cõi phàm [cõi dục (kZmma), cõi sắc (rữpa), 
cõi vô sắc (arữpa)] được xem là năm uân thủ (uân làm cảnh cho thủ). 


Như Níp-bàn không có sư phân biệt (như là quá khứ, hiện tại, vị lai), Níp-bàn là 
pháp độc lập, và năm ngoài phạm trù “uân”. 

Bởi vì sự phân biệt như sáu môn và sáu loại cảnh, có 12 xứ (cho sự sanh của tâm và 
sở hữu tâm). 

Phù hợp với sáu môn, sáu cảnh và sáu thức sanh ở 12 xứ, có I8 giới. 


Hiện tượng vật lý thần kinh học sanh trong ba cõi hiện hữu thuộc về “khổ thánh 
đế”. Ái là “khổ tập thánh đế”. Nibbãna là “dứt khổ thánh đế”. Tám chỉ đạo phối hợp 
với 4 tâm đạo làm thành “đạo thánh đề đưa đến sự dứt khổ”. 


Những danh pháp phối hợp với đạo và quả được loại ra khỏi bốn thánh đề. 
Như vậy, bản tóm tắt tổng thể đã được giải trong năm cách. 


HỈ  Abhilhammatthhasangahe sSamuccayasangahavibhägo  nãma Safamo 
paricchedo. 


Như vậy, kết thúc chương thứ bảy trong Abhidhammatthasangaha (Vô Tỷ Pháp 
Tập Yếu) với tựa đề Tương Tập Nhiếp. 


Câu hỏi ôn tập: 

1. Liệt kê 72 loại pháp thực tính siêu lý gọi là Vatthudhamma. 

2. Bốn pháp lậu (ãsava) là gì? Chúng làm chúng sanh bị say ra sao? 

3. Bốn pháp bộc (ogha) là gì? Chúng chôn vùi chúng sanh ra sao? 

4. Giải thích ý nghĩa của bốn pháp phối (yoga) và bốn pháp phược (gantha). 

5. Cái gì làm cho chúng sanh “thủ” mạnh mẽ trong cảnh và tà kiến? Tại sao kiến 
(ditthi) khác là ba loại “thủ”? 

6. Những pháp làm chướng ngại lớn (pháp cái) để đắc thiền (hãna), đạo (magga). 
quả (pha/a) là những gì? 

7. Pháp tiềm thùy (zmusaya) là gì? Chúng năm ở đâu? Mô tả bảy pháp tiềm thùy 
(anusay4). 

§. Mười pháp “triền', theo tạng Abhidhamma, trói buộc chúng sanh vào bánh xe 
luân hồi là gì? 

9. Mô tả mười pháp triền theo tạng Kinh. Chúng trói buộc chúng sanh vào bánh xe 
luân hôi ra sao? 
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10. Phiền não (kilesa) là gì? Mô tả mười loại phiền não. Chúng được nhân thành 
1500 phiền não ra sao? 


11. Tâm có nhân (hetu) hay chăng? Những nhân hay căn này là gì? 

12. Chi thiền là gì? Phận sự của nó là gì? Liệt kê những chỉ thiên. 

13. Ý nghĩa của đạo và chi đạo là gì? Trình bày những chi đạo đưa đến những cõi 
khổ. 

14. Ý nghĩa của “quyền (indriya) là gì? Một nữ phàm nhân sở hữu bao nhiêu 
“quyền”? 

15. Chín lực (bala) là gì? Lực nào làm trưởng trong những người yếu? 


16. Sự khác biệt giữa quyền và trưởng là gì? Trình bày bốn trưởng đưa đến sự 
thành tựu. 


17. Có bao nhiêu loại “thực” mà chúng ta cần để duy trì sự sống? Chúng duy trì sự 
hiện hữu ra sao? 


18. Liệt kê những điều kiện tất yếu để giác ngộ (đẳng giác). Những pháp thực tính 
nào đại diện cho chúng. 


19. Con đường duy nhất đề dứt khổ và ưu là gì? Nêu chỉ tiết. 
20. Bốn chánh cần là gì? Giải thích chúng ta nên áp dụng “cần' ra sao? 


21. Năm pháp nghịch là khích động, sao động tâm là gì? Và năm pháp thuận hay 
“sức mạnh” mà chúng ta có thê tin vào làm an tịnh ý là gì? 


22. Bảy giác chi là gì? Chúng có thê được phát triển ra sao? 

23. Trình bày những pháp thực tính siêu lý tạo thành tám cho thánh đạo. Đạo này 
có thê đưa đến đâu? 

24. Nêu chỉ tiết ba thánh hữu học. Những pháp tu tập này có thể được áp dụng cho 
người tại gia không? 

25. Tất cả những hiện tượng vật lý thần kinh học trong toàn vũ trụ được phân thành 
năm uân ra sao? Ý nghĩa của sự phân loại này là gì? 

26. Tại sao đức Phật giảng hai thời pháp về uân? Nibbãna có được gồm trong 
những uâẫn này chăng? Tại sao? 

27. Tất cả pháp siêu lý có thể được xem dưới dạng 12 “xứ' (ãya/ana) ra sao? Trình 
bày những “xứ' này. 

28. Ý nghĩa của giới là gì? Tất cả pháp thực tính được phân loại thành 1§ giới 
(dhãtu) ra sao? Ý nghĩa của những loại ấy là gì? 
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29. Bậc tu tiến chắc chăn có thể nhận ra trong pháp quán là linh hồn, tự ngã không 
thật sự tổn tại ra sao? 

30. Bốn thánh đề là gì? Chúng là những để (sự thật) thiên nhiên vũ trụ chăng? Tại 
sao chúng được gọi là thánh đế? 

31. Giải thích ngắn gọn về bốn thánh đế. Những đề ấy dạy chúng ta những gì? 

32. Kiếp sông nhân loại không quan trọng, trừ khi hiểu về uân, xứ, giới, và để. Bạn 
có đồng ý với lời tuyên bố này? Nêu lý do. 


o0o 
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CHƯƠNG VIII: PACCAYA SAÑGAHA ~ DUYÊN NHIÉP 


*“Paccaya` nghĩa là “nguyên nhân" hay “duyên trợ”. Pháp nào nương vào pháp khác 
(đặng sanh), pháp ấy gọi là pháp sở duyên (paccayuppanna), tức là pháp tùy thuộc, lệ 
thuộc hay phụ thuộc, và ngoài pháp khác ấy thì pháp sau không thể hiện bày. 


*“Paccay4a" là năng duyên, nguyên nhân hay duyên trợ của pháp sở duyên. 
*“Paccayuppanna` là sở duyên, ảnh hưởng hay quả của năng duyên. 


Trong duyên trợ, pháp sở duyên (paccayuppanna), pháp năng duyên (paccayad) 
hoạt động hỗ trợ theo hai định luật: 


(1) Nó trợ cho quả chưa sanh đặng sanh, và 


(2) Nó củng có, làm cho quả đã sanh đặng vững vàng. 


Kệ Mỡ Đầu 
l1. Yesam sankhatadhammanam, ye dhamma paccayä yatha. Tam vibhäãgam 
¡h edami, pavakkhãmi yathäraham. 


Pháp hữu vi (saikhatfadhamm3) sinh ra do pháp duyên (paccayadhamna) bằng ý 
nghĩa sức mạnh của những duyên (paccayasaffi) khác nhau. Những pháp duyên, 
những pháp hữu vi, và mãnh lực duyên đó nay sẽ được giải thích trong một cách thích 
hợp. 


Hai Cách Trợ 
2. Paficcasamuppadanayo pafthäãnanayo e efi paccayasangaho duvidho veditabbo. 


3. Taítha tabbhava-bhavi-bhavakara-mattlopalakkhilo paf[iccasamuppadanayo. 
Pafthananayo pana ãhacca-paccaydfthtim arabbha pavuccarl Ubhayam pana 
vornissetvã papafcenfi Ácariyä. 

Duyên nhiếp nên được hiểu theo hai cách: 

(1) Paficceasamuppada - Cách liên quan tương sinh, y tương sinh hay liên quan nhân 
quả. 

(2) Patthana - Cách duyên trợ, duyên tương quan, xứ hay vị trí (vì là nơi hội hợp của 
những duyên). 

Trong số này, cách liên quan tương sinh (Pa/iccasamuppäda) được đánh dẫu đơn 
giản là sự sanh khởi của một pháp nương vào một số pháp khác. 
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Cách duyên tương quan (Pa//häna) được phân tích, xem xét về những mãnh lực 
của duyên. 


Chư tiền bối đã thảo tỉ mỉ hai cách này bằng cách hòa trộn chúng. 


[Ví dụ, trong Visuddhimagøsa, chương XVII, 24 duyên tương quan được dùng làm 
sáng tỏ mối liên hệ giữa mỗi cặp của những chỉ trong 12 cách của Liên quan tương 
sinh.] 


Cách thứ nhất, paficcasamuppäda (liên quan tương sinh), trình bày nguyên nhân và 
quả mà không đề cập nhân trợ cho quả sanh như thế nào. Tuy nhiên, định luật liên 
quan tương sinh (pa/iccasamuppäda) là một pháp rất quan trọng là nó mô tả mười 
một vị trí (pa//hãna) hay duyên tương quan giải thích về năng duyên và sở duyên, tính 
thay đổi liên tục của sắc pháp và danh pháp. Nói cách khác, nó giải thích thế nào mỗi 
chúng sanh liên quan trong bánh xe luân hỏi chịu trải qua vòng luân hồi khổ dài vô 
tận (saưmsara). 


Cách thứ hai, paƒfhaãna (vị trí hay duyên tương quan) — duyên trợ không chỉ mô tả 
nhân và quả, mà cũng giải thích thế nào nhân trợ cho quả sanh. Thật tuyệt vời học về 
24 cách duyên tương quan trợ tất cả sắc pháp và danh pháp do nhân và quả với minh 
họa cụ thể xảy ra trong đời sông thực. 


(1) Cách liên quan tương sinh (paficcasưmuppađda) (Vĩbh. Phần VI: Paccayakära) 


Mười một mối liên quan tương sinh (liên quan nhân quả). (Vibh.255) 

4. Tattha (l) avÙjä paccayä sankhara, (2) sankhara paccayaä viññãnam, (3) 
viñnana paccayä nãma-ripam, (4) nãma-rủpa paccayä salãyatfanam, (Š) saläyatana 
paccayaä phasso, (6) phassa paccayä vedana, (T) vedana paccayä tanha, (8) tanhã 
paccayä upadanam, (9) upaãdãna paccayä bhavo, (10) bhavapaccayäa jãfi, (TT) jãdi 
paccayä jara-mmaranam-soka-partdeva-dukkha-domanassupayasa sambhavarnHi. 

Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samnmudayo hoff tỉ. 

Ayam ettha Paficcasamuppadanayo. 


Cách “paficcasamuppada` liên quan với nhân và quả được gọi chung là Định luật 

liên quan tương sinh. Trình bày toát yếu cách này như sau: 

(1) Vô minh duyên hành (awửja paccayä sankhara) là do (hay tùy thuộc vào) vô 
minh, trợ cho tư (cefanđ) hay nghiệp hành sanh. 

(2) Hành duyên thức (sa#khãra paccaya viññanan) là do nghiệp hành (trong đời quá 
khứ), trợ cho thức quả hay tâm tái tục (trong đời hiện tại) sanh. 

(3) Thức duyên danh-sắc (yiññãnụa paccayä nãma-ripam) là do thức quả sanh, trợ 
cho danh sở hữu (cefasika) và sắc nghiệp (kammajaripa) sanh. 
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(4) Danh sắc duyên sáu xứ („ma-ripa paccayä salãyafanarh) là do danh-sắc sanh, 

trợ cho sáu xứ nội sanh. 

(5) Sáu xứ duyên xúc (salãydfana paccaya phassø) là do sáu xứ nội sanh, trợ cho xúc 

(giữa xứ, 6 cảnh và thức) sanh. 

(6) Xúc duyên thọ (phassa paccaya vedan8) là do xúc (với 6 cảnh), trợ cho thọ sanh. 

(7) Thọ duyên ái (yedana paccaya fatha) là do thọ, trợ cho ái sanh. 

(8) Ái duyên thủ (faphã paccayã upãdãnưn) là do ái, trợ cho thủ sanh. 

(9) Thủ duyên hữu (wpadana paccaya bhavö) là do thủ, trợ cho nghiệp hữu (kamưna 

bhava) và sanh hữu (upapaffi bhava) sanh. 

(10) Hữu duyên sanh (bhayapaccayä jãti) là do nghiệp hữu trong kiếp hiện tại, trợ 
cho sanh hay tái tục (trong kiếp vị lai) sanh. 

(11) Sanh duyên lão-tử-sầu-khóc-khổ-ưu-ai hiện diện (/ãfi paccayä jarã-maraparm- 
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavarfi) là do sanh (tái tục), trợ 
cho lão, tử, sầu, khóc, khổ, ưu, aI sanh. 

Vì thế sanh cả khối khổ này nữa ở vị lai. 


Đây là cách của Liên quan tương sinh. 


Giải theo Patthäna, duyên trợ hay duyên tương quan 


1. Vô minh duyên hành (øwj/a paccaya sankhaãra) (thuộc thời quá khứ) 


Vô minh (zv/72) trợ duyên cho nghiệp hành (sưnkhaära) sanh, hay nói cách khác, 
nghiệp hành (sa#khära) sanh do nương vào vô minh (av77đ). (Vibh.257) 

Ở đây, “44vÿja ” vô minh là ảo tưởng, mê mờ, không biết pháp đáng biết. Vô minh 
(4v7a) là sở hữu s1 (moha cefasika) hiện diện trong 12 tâm bất thiện (akusala cirra). 
Sĩ noha) là sự nhận thức tối tăm của chúng sanh và làm mù không cho thấy bản thê 
thực tính của cảnh. Như thấy các pháp hữu tưởng và vô tưởng có vẻ là thường (nicca). 
lạc (sukha), ngã (a4), tịnh (subha), trong khi trong thực tế thì các pháp thật sự là vô 
thường (amicca), chịu khô (dukkha), vô ngã (anara) và bất tịnh (asubha). 


Theo Kinh (San), đức Phật có giải thích: S1 (moha) là vô mình (av772), không 
biết về bốn Thánh đề. Theo Abhidhamma, Vô minh (4vij/ã) hay sỉ (moha) là không 
biết về những nhóm uân (khandha) - xử (ãyafana) quá khứ (kiếp quá khứ), những 
nhóm uấn (khandha) - xứ (ãyafana) vị lai (kiếp vị lai), sự kết nối phía trước và sự kết 
nối phía sau của những nhóm uẫn (khandha) - xứ (ãyafana) hiện tại (kiếp trước và 
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kiếp sau), Liên quan nhân quả của Pa/iccasamuppäda là pháp gồm nghiệp (kamma) 
và quả của nghiệp. 

Có tám chi quan trọng bị vô minh (zv/7z) ngăn che, cho nên chúng sanh không 
đặng biết bản thể thức tính của chư pháp. Đó là 1) khổ để (dukkhã sacca); 2) tập đề 
(samudaya sacca); 3) diệt đề (mirodha sacca); 4) đạo đề (magga sacca); 5) uân 
(khandha) quá khứ và những nhóm xứ (ãyafana); 6) uấn vị lai và những nhóm xứ; 7) 
điểm đầu và điểm cuối của uấn và những nhóm xứ hiện tại; 8) Pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppäda) là gồm nghiệp (kamưna) và quả của nghiệp. 


Hành (sa#khãra) nghĩa là nghiệp hành (kamưna sankhära) hay 29 tư (cefanä) phối 
hợp với I7 tâm thiện hiệp thế (lokiyakusala ca) và 12 tầm bất thiện (akusalacirra). 
Nó ám chỉ đến phúc hành (puññãbhisankhära), phi phúc hành (apuñãäbhisankhãra), 
bất động hành (anefjãbhisankhäãra). 


(1) Phúc hành (ouññabhisankhara) đại diện cho 13 tư (cefana) phối hợp với § tâm đại 
thiện (mahãkusala ciứa) và 5 tâm thiện sắc giới (ripãvacarakusala ciffa). Gọi 
chung là “phúc hành" vì nó trợ cho danh uân quả thiện (vi2ãka nãmakkhandha) và 
sắc bị tạo (kdƒaiã rũpa) sanh trong cõi dục (kãma loka) và cõi sắc (rupa loka). 


(2) Phi phúc hành (apuñããbhisankhära) đại diện cho 12 tư (cefanä) phỗi hợp với 12 
tâm bất thiện (akusala cira), được gọi chung là “phi phúc hành vì nó trợ cho 
danh uẫn quả bất thiện (vipaka nãmakkhandha) và sắc bị tạo (kaƒatã rũpa) sanh 
trong 4 cõi khổ (apãya loka). 


(3) Bất động hành (znefj/ãbhisankhära) đại điện cho 4 tư (ceftan3) phôi hợp với 4 tâm 
thiện vô sắc giới (arữipävacara kusala cifa) được gọi chung là “bất động hành" vì 
nó trợ cho sự sống bất động vô sắc (aripa). 


Tóm lại, hành (sazkhara) đại diện cho 29 loại nghiệp (kamưna) phối hợp với I7 tâm 
thiện hiệp thế (/okiya kusala của) và 12 tâm bắt thiện (akusala cửa). 


Vô minh (zv7/a) duyên cho hành (sankhär4a) sanh ra sao? 


Vì không biết về nghiệp và quả của nghiệp, chúng sanh phạm vào những hành vi 
bất thiện vì lợi ích bản thân nhất thời. Do những suy nghĩ ảo tưởng về dục lạc, thiền 
lạc là những dạng hạnh phúc thật sự, chúng sanh thực hiện xả thí (đZna), giữ giới 
(s7/a), và tu tiễn (bhãvana) để đạt đến những hạnh phúc ấy dù trong kiếp hiện tại hay 
những kiếp vị lai. Dù cho chúng sanh tích lũy cả hai nghiệp hành (kamma sankhära) 
thiện và bất thiện đều là quả của sự không biết hay ảo tưởng, tức vô minh (zvửj/). 


Có một sự giải thích luân phiên như vây: Khi dòng danh pháp của chúng sanh hữu 
tưởng bị nhiễm đầy vô minh, tư (cefan3) của vị ấy làm sản sanh nghiệp (kamma) với 
mãnh lực tạo ra quả trong những kiếp sống vị lai. Do đó, vô minh được xem là duyên 
chính cho nghiệp hành (kazmna sankhara). Vô minh thì vượt trội trong những nghiệp 
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bất thiện, trong khi vô minh là pháp tiềm thùy (zvjjjZmusaya) trong những nghiệp 
thiện hiệp thế. Do đó, cả hai nghiệp hành (kammna sankhära) thiện hiệp thế và bất 
thiện sanh do nương vào Vô minh (av74). 


2. Hành duyên thức (sa2khãra paccayä viññaãnamn) (thuộc thời quá khứ - hiện tại) 


Nghiệp hành (kamưnasankhara) trợ duyên cho thức quả (vi7ñãnđm) sanh, hay nói 
cách khác, “thức quả" sanh là do nương vảo “nghiệp hành". (Vibh.258) 


Ở đây, nghiệp hành (kammasankhära) nghĩa là 29 tư-cetfanä (kamma) phỗi hợp với 
17 tâm thiện hiện thế (Iokiyakusala citra) và 12 tâm bắt thiện (akusalacia). 


Thức (wiZñãnzm) ở đây nghĩa là tâm tái tục, là quả đầu tiên của nghiệp hành. 
Nhưng hành (sazkhãra) tiếp tục tạo tâm quả (viãka cia) xuyên suốt cả kiếp sống 
mới. Do đó, tất cả 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka ciita), được tạo ra bởi 29 tư 
(kamma), tượng trưng cho thức quả là quả trực tiếp của hành (sa»khãra). 


Do đó, liên quan tương sinh (paficcasamuppäda) thứ hai nên được hiểu như sau 


Vào thời tái tục (paƒ/isandhi kãia), LÌ tư bất thiện [akusaka cetana (trừ tư điệu cử - 
uddhacca cefanä)] và 17 tư thiện hiệp thế [Jokiya kusala cefanä (ngoài 2 tư thần thông 
— abhïifñnaã cefana) | trợ cho 19 tâm tái tục sanh. 


Vào thời bình nhật (pavaffikala) tất cả 12 tư bất thiện (akwsaia cefana) và 17 tư 
thiện hiệp thế /okiya kusala cetanä (ngoài 2 tư thân thông — abhiññä cetanä)] tiếp 
tục trợ cho 32 tâm quả hiệp thế (/okjya vipäka cifta) sanh. Điều này có thể được tách 
ra như sau: 


(1) Phi phúc hành (apuññãbhisankhãra) tức 12 tư bất thiện (akusala cefanä) trợ 
cho 7 tâm quả bất thiện (akusala vipäka cita) sanh. 


(2) Phúc hành (uññaãbhisankhara) tức 8 tư đại thiện (mahäã kusala cefana) và 5 tư 
thiện sắc giới (rữpãvacara kusala cefana) trợ cho 8 tâm quả thiện vô nhân (kusala 
ahetuka vipäka ciứa), 8 tâm đại quả (mahäãvipäka cifa), và 5 tâm quả sắc giới 
(rñủpävacara vipaka ciffa) sanh. 


(3) Bất động hành (anen/ãbhisankhaära) tức 4 tư vô sắc giới (aripÐãvacara cefana) 
trợ cho 4 tâm quả vô sắc (aripãvacara vipäka ciffa) sanh. 


Do đó, nó nên được hiểu rằng từ sát-na đầu tiên khi thụ thai trong bào thai người 
mẹ, tâm nghiệp quả của phôi thai đang hoạt động, và nó tiếp tục hoạt động như tâm 
hữu phần và tâm nhãn thức, nhĩ thức, v.v... xuyên suốt cả kiếp sống mới. Dĩ nhiên, 
cuối cùng nó kết thúc bằng tâm tử. 
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3. Thức duyên danh-sắc (viññãpụa paccayã nãma-rñpưrmn) (thuộc thời hiện tại) 


Thức (vyi7aãnm) trợ duyên cho danh-sắc (nãma-riparn) sanh, hay nói cách khác, 
“danh-sắc? sanh là do nương vào “thức”. (Vibh.259) 


Trong khi trong bước (2.) thức (vi7anam) chỉ riêng cho quả thức, ở đây nó nêu cả 
hai quả thức (vi2äaka viñnñana) và nghiệp thức (kamma viñnaãnpa). 


- Quả thức (vipäka viññäna) nghĩa là 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cifra) đã đề 
cập trong pháp liên quan tương sinh thứ hai. 


- Nghiệp thức (kamma viññäna) nghĩa là tâm (cira) phối hợp với nghiệp tư (cefanã 
kamma), và nó nhắc lại 29 nghiệp thiện và bất thiện đã được trình bày là hành 
(sankhara). Việc yêu cầu tham khảo ngược vì chỉ có nghiệp thiện (kusalakamna) và 
nghiệp bất thiện (akusalakamưna), nhưng không có tâm quả (vi2äkacifa), có thê trợ 
cho 18 loại sắc nghiệp (kammaja rñpa) sanh. 


Trong danh-sắc (nãma-rũpa), danh pháp (nma) chỉ cho 35 sở hữu tâm (cefasika) 
được phối hợp với 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cita). Về uân (khandha), 35 sở 
hữu tâm đại diện cho ba danh uẫn —- đó là thọ uân (vedanakkhandha), tưởng uân 
(saññäkkhandha) và hành uân (sankhärakkhandha). Phần thứ hai, sắc pháp (rũpam), 
ám chỉ cho 18 thứ sắc pháp do nghiệp trợ tạo (kømmaja rũpa). 


Tóm lại, 32 thức quả hiệp thế (/okiya viäka viññãna) trợ cho 35 sở hữu tâm 
(cefasika) hay 3 danh uân (w„ãmakkhandha) sanh, trong khi 29 nghiệp thức 
(kammaviññana) trợ cho 18 thứ sắc nghiệp (kamma7a rủpa) sanh. Hiện tượng này là 
pháp liên quan tương sinh thứ ba. 


Chúng ta nên nhớ rằng nghiệp (kamma) bắt đầu trợ cho tâm quả (vi2äkaciffa) và 
sắc nghiệp sanh vào sát-na đầu tiên khi thụ thai trong bào thai của người mẹ, khi tâm 
quả được hình thành phối hợp với ce/asika (sở hữu tâm là 3 danh uẫn-nãmakkhandha) 
được hình thành cùng lúc và nó tiếp tục trợ như thế không ngừng vào mỗi tiểu sát-na 
cho đến khi tử. Từ khi sắc nghiệp (kamnaÿja rñpa) tạo thành sắc uân, và những tâm 
quả (vi»ãka cifa) là thức uân (viññãnakhandha), chúng ta có tất cả năm uân hiện hữu 
cho một phôi thai xuất hiện như một chúng sanh hữu tưởng. 


Đến đây, tức là cho đến pháp liên quan tương sinh thứ ba, chúng ta thấy vô minh 
(avi/ä) trợ duyên cho những nghiệp khác nhau sanh, nó lần lượt trợ cho 32 tâm quả 
hiệp thế (/okiya vipäka ciita), 18 thứ sắc nghiệp (kamưngja rũpa). 32 tâm quả hiệp thế 
(lokiya vipäka citra), đến lượt, trợ cho 35 sở hữu tâm, tức là ba danh uẫn. Vì tâm quả 
(vipäka cifta) tượng trưng cho thức uẫn (viññãnakkhandha); sở hữu tâm tượng trưng 
cho thọ uấn (vedanakkhandha), tưởng uân (szZñãkkhandha) và hành uân 
(sankhärakkhandha): và sắc nghiệp (kammaja rũpa) tượng trưng cho sắc uấn 
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(rupakkhandha), nay chúng ta có tất cả năm uân cho phôi thai mới tự biểu lộ là một 
chúng sanh hữu tưởng. 


Dù sao, tất cả năm uân (pafñcakhandha) chỉ được tạo thành trong ngũ uân hữu 
(pañcavokarabhava), đó là, những cõi đó, nơi mà tất cả năm uẫn được tìm thấy: 
Trong tứ uân hữu (cafvokãrabhava), đó là những cõi vô sắc là nơi mà chỉ có bốn 
danh uân được tìm thấy, tức là nghiệp (kømmna) chỉ trợ cho tâm quả (vipãkacia) và 
sở hữu hợp (cefasika) sanh; Trong nhất uân hữu (ekavokãrabhava) — đó là cõi vô 
tưởng (asañnasafa) là nơi mà chỉ có sắc uẫn được tìm thấy, tức là nghiệp (kamưna) 
chỉ trợ duyên cho một mình sắc pháp sanh. Chúng ta từng học trong Chương VI liên 
quan đến “tiến trình của sắc pháp sanh khởi trong mỗi chúng sanh (rữpa 
pavattikkama)”. Trong những sắc nghiệp (kamaja rñpa) này, bọn sắc mạng chín pháp 
(/wita navaka kalãpa) làm phận sự như sắc tái tục (pafisandhi rũpa) ở cõi Phạm thiên 
vô tưởng (asaññaã satta brahma). 


Lưu ý, chỉ có bôn danh uân sanh trong cõi vô sắc (arua loka), chỉ có sắc uân trong 
cối vô tưởng (asa#ña loka), và tầt cả năm uân sanh trong cõi dục (km loka) và cõi 
sắc (rữpa loka). 


4. Danh sắc duyên sáu xứ (‹ma-ripa paccayñ salãyafanam) (thuộc thời hiện tại) 


Danh sắc (n0ãma-rũpam) trợ duyên cho sáu xứ (sajãyafanam) sanh, hay nói cách 
khác, “sáu xứ” sanh do nương vào “danh-sắc°. (Vibh.260) 


Danh sắc (nãma-riparn) ở đầy âm chỉ cho 35 sở hữu tâm (cefasika) [là ba danh 
uấn (nãmakkhandha)] phối hợp với 32 tâm quả hiệp thế (lokiya vipäka cifa) và 18 
thứ sắc nghiệp (kamưmngja rñpa) như đã nêu trong pháp liên quan tương sinh thứ ba. 


Sáu xứ (sajãyafanam) ám chỉ cho sáu xứ nội (a//haffikãyafana) — đó là, nhãn xứ 
(cakkhãyqtana), nhĩ xứ (sofãyatana), tỷ xử (ghanaãydfana), thiệt xứ Wivhayatana), 
thân xứ (kãyãyœfana), và ý xứ (manäyarana). Năm “xứ' đầu tương ứng với năm sắc 
thanh triệt (pasãđa rñpa) là sắc hiện diện trong 18 sắc nghiệp (kammaja rũpa). Ý xứ 
(manäyafana) ở đây chỉ đại điện cho 32 tâm quả hiệp thế là pháp liên quan nhân quả 
mà chúng tôi đang trình bày. 


Chúng ta từng thấy trong pháp liên quan tương sinh (liên quan nhân quả) thứ ba 
rằng 35 sở hữu tâm (ceasika) sanh là quả của 32 tâm quả hiệp thế. Nay chúng ta thấy 
rằng 35 sở hữu tâm trợ ngược lại cho 32 tâm quả hiệp thế sanh. Điều này minh họa 
rằng chúng liên quan lẫn nhau như hỗ tương duyên (aññamaññapaccaya) là cách trợ 
qua lại giữa tâm (c7a) và sở hữu tâm (cefasika). 
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Trong cõi dục, danh sắc (w0:ma-ripam) trợ cho cả sáu xứ sanh; trong cõi sắc, chỉ có 
ba xứ sanh — nhãn, nhĩ và ý xứ; trong cõi vô sắc, chỉ có danh pháp („ma) trợ cho ý 
xứ (manaãydfang) sanh. 


5. Sáu xứ duyên xúc (sajãyafana paccayäã phasso) (thuộc thời hiện tại) 


Sáu xứ (sajãyafanam) trợ duyên cho xúc (phassa) sanh, hay nói cách khác, “xúc” 
sanh là tùy thuộc vào “sáu xứ". (Vibh.261) 


Sáu xứ (sa/ayafana) nghĩa là sáu xứ nội (4/7haffikãyafana) như trên. 


Xúc (phassa) ở đây ám chỉ cho sở hữu xúc (phassa cefasika) hiện diện trong 32 
tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cia). 


~T^~— 


Khi cảnh sắc dội vào nhãn xứ (cakkhãyqtana), nhãn thức (cakkhuviñnana) sanh tại 
điểm tiếp xúc trong sự phối hợp với 7 sở hữu biến hành (sabbaciffa cetasika) bao gồm 
xúc (phassa) và thọ (vedanä). Xúc (phassa) này cung cấp sự hội hợp (sz¿gari) của 
tâm và những chi danh pháp với cảnh sắc tại nhãn xứ. Dấu ấn của cảnh hội hợp hay 
xúc chạm của nhãn xứ, cảnh sắc và nhãn thức. Vì nó sanh tại nhãn xứ, nó được gọi là 
nhãn xúc (cakkhusamphassa). Do đó, nhãn xứ (cakkhäyafana) trợ cho nhẫn xúc 
(cakkhusamphassa) sanh; nhĩ xử (sofãyafana) trợ cho nhĩ xúc (sofäsammphassa) sanh; 
tỷ xứ (ghãnäyafana) trợ cho tỷ xúc (ghãnasamphassa) sanh; thiệt xứ (7ivhãyafana) trợ 
cho thiệt xúc (/vhãsamphassa) sanh; thân xứ (kãyäyafang) trợ cho thân xúc 
(kayasamphassa) sanh; ý xứ (manãyafana) trợ cho ý xúc (manosamphassa) sanh. 
“Samphassa” đồng nghĩa với “phassa” — tức xúc chạm. 


Ngoài năm xứ (hay giác quan) thì không thể có xúc; và ngoài xúc thứ sáu, hay tâm, 
thì không thể có ý xúc. 


6. Xúc duyên thọ (phassa paccayä vedanä) (thuộc thời hiện tại) 


Xúc (phassa) trợ duyên cho thọ (veđdan4) sanh, hay nói cách khác, “thọ” sanh là do 
nương vào “xúc”. (Vibh.262) 


“Xúc' ở đây là sở hữu xúc (phassa cefasika) phối hợp với 32 tâm quả hiệp thế 
(lokiya vipaka cifía) như đã trình bày trong pháp liên quan tương sinh thứ năm. Thọ 
(vedanä) cũng là sở hữu thọ (vedanä cefasika) phối hợp với 32 tâm quả hiệp thế 
(lokiya vipaka ci1a). 


Khi nào xúc (phassa) sanh thì thọ (vedan3) cũng đồng sanh, “xúc' và “thọ” đồng 
sanh trong cùng một tâm, trợ duyên bởi cùng “xúc” ấy. Dù chúng cùng sanh, xúc 
(phassa) được xem là nhân và “thọ” là quả. Phù hợp với sáu loại “xúc” được liệt kê 
trong cách liên quan tương sinh trước, có sáu loại thọ (vedamd). 
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Nhãn xúc (cakkhusamphassa) trợ cho thọ nhãn xúc (cakkhusamphassajä vedand) 
sanh. 


Nhĩ xúc (sofasamphassa) trợ cho thọ nhĩ xúc (sofasanphassajaä vedanđ) sanh. 

Tỷ xúc (ghãnasamphassa) trợ cho thọ tỷ xúc (ghãnasamphassa7a vedanđ) sanh. 
Thiệt xúc (77vhäsamphassa) trợ cho thọ thiệt xúc (/7vhãsamphassa7ä vedanđ) sanh. 
Thân xúc (kãyasamphassa) trợ cho thọ thân xúc (kãyasammphassajaä vedan4) sanh. 
Ý xúc (manosamphassa) trợ cho thọ ý xúc (manosamphassajä vedan3) sanh. 


Thọ nhãn xúc (cakkhusamphassajä vedana) nghĩa là thọ (vedan4) trong nhãn thức 
(cakkhu viññana) sanh ra do nhãn xúc (cakkhusamphassa), là xúc trong nhãn thức. 
Những thọ còn lại nên được hiểu tương tợ. 


7. Thọ duyên ái (vedanäã paccayä tanh3) (thuộc thời hiện tại) 


Thọ (vedana) trợ duyên cho ái (ah) sanh, hay nói cách khác, “ái” sanh là do 
nương vảo “thọ”. (Vibh.263) 


Thọ (veđana) ở đây nghĩa là 6 loại thọ đã liệt kê ở trên như thọ nhãn xúc 
(cakkhusamphassaja vedana), thọ nhĩ xúc (sotfasamphassajaä vedand), và v.v... Trong 
pháp liên quan tương sinh giải thích làm sao mỗi chúng sanh đi quanh quanh trong 
vòng luân hỏi, nhân trợ cho quả sanh, và quả trở thành nhân lần nữa trợ cho quả của 
nó. Một số tác giả, dù sao thích lấy tất cả thọ (vedan3) phối hợp với §I tâm hiệp thế 
(lokiya ca) làm duyên, khi thọ (vedana) đóng vai trò làm nhân ở đây. 


Bây giờ, ái (/anhđ) sanh khởi là quả của thọ (veđdana) cũng là một trong sáu loại — 
tức là, ái sắc (rữpa fanh3) tức ái cảnh sắc, ái thinh (sadda tanhã) tức ái cảnh thỉnh, ái 
khí (gandha tanh) tức ái cảnh khí, ái vị (rasa fanhđ) tức ái cảnh vị, ái xúc 
(pho†‡habba tanh4) tức ái cảnh xúc, ái pháp (dhamma tanh) tức ái cảnh pháp. 


Mỗi loại ái trở thành nhóm ba dựa theo, dù chỉ cho, dục ái (kãmafanh3) là ái cảnh 
dục; hữu ái (bhavaranh3) là ái thiền sắc, thiền vô sắc và cõi sắc, cõi vô sắc, tức là ái 
tương ứng với thường kiến (sưssa/adi/fhi); hay phi hữu ái (vibhavatanh3) là ái sự 
đoạn tận, mất hết, tiêu hết, tức là ái tương ưng với đoạn kiến (uccheda diffhì. Trong 
tất cả sự đa dạng của nó, pháp bản thể thực tính của tất cả ái đều bắt nguồn từ sở hữu 
tham (/obha cefasika), là pháp phôi hợp với 8 tâm căn tham (lobhamiila cia). 


Mặc dù ái được phân biệt băng lỗi cảnh, thật ra, bản thân ái (zznhä) tùy thuộc vào 
thọ (veđana), mà thọ ây sanh qua sự xúc chạm với cảnh khi chúng sanh trải qua một 
lạc thọ, chúng sanh hưởng lạc thọ đó và mong muốn cảnh chỉ đến mức khơi dậy lạc 
thọ. Mặt khác, khi chúng sanh trải qua một khổ thọ, chúng sanh có một mong muốn 
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thoát khỏi sự khổ và vị ẫy mong mỏi về một lạc thọ để thay thế nó. Xả thọ có một 
trạng thái thư thái, thản nhiên,và đây cũng trở thành một đối tượng của ái. 


Do đó, ba loại thọ (veđan4) trợ duyên cho những loại ái (/aøha) khác nhau sanh. 


Sáu loại ái này tồn tại nội phần (là bên trong ta) và ngoại phân (là bên trong người 
khác). Cho nên thành ra 12 loại ái. Chúng trở thành 36 khi xét theo quá khứ, hiện tại 
và vị lai. Khi chúng được nhân cho 3 loại ái đã liệt kê là tập để (samudaya sacca), 
chúng thành 108 loại ái (/a„h4). 


Ba loại ái đã liệt kê là tập đề (samudaya sacca) như: 
(1) Dục ái (kđna tanha) ái, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc. 


(2) Hữu ái (bhava tfanh) át, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc phối hợp với thường 
kiến, v.v... hưởng những khoái lạc và nghĩ rằng chúng tôn tại lâu dài, bất diệt, bất 
tử. 

(3) Phi hữu ái (vibhava fanhađ) ái, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc phối hợp với 
đoạn kiến, v.v... hưởng những khoái lạc và nghĩ rằng tất cả đều tiêu diệt không 
còn sau khi tử. 


Về cơ bản, tất cả những cách khác nhau của ái (anhä) đại diện cho tham, là pháp 
phối hợp với § tâm tham căn (/obhamiila citfa). 


8. Ái duyên thủ (tanhã paccayä upãädãnam) (thuộc thời hiện tại) 


Ái (anhã) trợ duyên cho thủ („pãäãnazm) sanh, hay nói cách khác, “thủ” sanh là do 
nương vào “ái”. (Vibh.264) 


Ái (anhã) ở đây chỉ cho 6 loại ái trên 6 cảnh — đó là, ái sắc (rữpa ranh3), ái thỉnh 
(sadda tanha), ái khí (gandha tanha), ấ1 VỊ (rasa tanhđ), ái xúc (phof†thabba tanha), ái 
pháp (dhamma tanha) hay nó có thể được thực hiện như 108 cách ái như đã mô tả 
trong pháp liên quan tương sinh thứ bảy. 


Thủ (upadãna) đại diện cho bốn loại thủ - tức là dục thủ (kãmwpãđãna), tà kiến thủ 
(dijthupädäna), giới cẫm thủ (silabbatupädäna) và ngã chấp thủ (atavãdupädäna) đã 
được trình bày trong Chương VỊ. 


Trước tiên, chúng ta xem xét sự sanh của dục thủ (kãmupadãna), là quả của ấi 
(nha). Dục thủ (kãmupadan4) là sự khao khát mạnh mẽ hay thủ, bám dai dăng vào 
năm cảnh, và về cơ bản nó là tham (/obha) hiện diện trong tám tâm căn tham (lobha 
mila c1ta). 
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Do đó, chúng ta thấy rằng cả hai nhân (là đi-fanhã) và quả (là dục thủ- 
kãmupadana) lần lượt đại điện cho tham (/obha). Tham có thể thành nhân cũng như 
quả ra sao? Phần giải thích có 4: 


(1) Ái ứanhä) thì yêu hơn dục thủ (kãmupãđãna) về cường độ. Khi chúng ta thấy một 
cảnh dục lạc, sự mong mỏi yếu ớt ban đầu đối với cảnh là ái (anh). Khi tham 
tăng cao, nó được phát triển bằng cách “xúc” cảnh lặp đi lặp lại, được gọi là dục 
thủ (kammupadãmng). 


(2) Những nhà chú giải khác có nhận định rằng sự khao khát đạt một cảnh là ái 
(#anhã) và sự dính mắc mạnh mẽ hay đeo đuôi (upadana) cảnh sau khi bắt cảnh, 
đó là dục thủ (kãmupadãna). 


(3) Hơn nữa, ái (/aha) là pháp đối lập với thiểu dục, thanh đạm (appicchafa) tức sự 
giản dị, không cầu kỳ, trong khi dục thủ (kđzmpädãna) thì đôi lập với sự vừa 
lòng, tri túc, mãn nguyện (sanfuƒ£hi14). 


(4) Ái (anhã) là nhân của khổ gặp khi đạt được sự giàu có, trong khi dục thủ 
(kãmupädäna) là nhân của khô gặp khi bảo vệ sự giàu có. 


Do đó, nói một cách thích hợp rằng dục thủ (kđmuwupadãna) sanh là quả của ái 
(anh). 


Chúng ta phải giải thích thêm làm thế nào ba thủ còn lại sanh là quả của ái (awh2). 
Những pháp thủ này là tà kiến thủ (đ/huupädãna) là bám chặt vào nhận định sai, giới 
cấm thủ (s?fabbafupadäna) là bám chặt vào tà giới như hành theo hạnh bò và chó, và 
ngã chấp thủ (z/avädupädãna) là bám chặt vào thuyết bản ngã (z/ra) hay linh hôn. 

Bám chặt vào thuyết bản ngã (z/a) hay tôi hiện hữu là đồng nghĩa với thân kiến 
(sakkãyadifthi) tức sự bám chặt về bản thân, cho năm uấn là một “chúng sanh” hay là 
“ta'. Niềm tin này rõ ràng là hậu quả của ái (/aøh) về tự ngã. Với những ai hành theo 
hạnh bò và chó hay những cách thực hành vô ích khác như là ngủ trên gai, thực hành 
như vậy để cải thiện tự ngã của họ ra khỏi sự dính mắc vào tự thân. 

Do đó, theo pháp liên quan tương sinh ái (/aøha) trợ cho thủ („„ãđãnn) sanh 
được chứng minh. 


9, Thủ duyên hữu (upädãäna paccayä bhavo) (thuộc thời hiện tại) 

Thủ (upadana) trợ duyên cho hữu (bhavo) sanh, hay nói cách khác, “hữu sanh là 
do nương vảo “thủ”. (Vibh.265) 

Thủ có bốn - đó là dục thủ, tà kiến thủ, giới cắm thủ và ngã chấp thủ - như vừa 
trình bày trong pháp liên quan tương sinh thứ 8. 

Hữu (bhava) dịch là có. 
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-_ Bhavafifi = Bhavo: Còn hay có, gọi là hữu. 
-_ Bhavati etasmáafi = Bhavo: Nương nhờ mới có, gọi là Hữu. 


Hữu (bhava) theo nghĩa đen là “trở thành”, hay “hiện bày”. Nhưng ở đây có nghĩa là 
tiến trình năng động của nghiệp làm cho trở thành hay làm cho có, nên gọi là “nghiệp 
hữu' (kaømmabhava), và tiễn trình thụ động của nghiệp quả hiện bày hay có ra, nên gọi 
là “sanh hữu' (upapartibhava). 


Nghiệp hữu (kamưmna bhava) bao hàm tất cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đưa 
đến kiếp sống mới. Nó gồm 29 tư (ceían3) thiện và bất thiện phối hợp với 17 tâm 
thiện hiệp thế (/okiya kusala cia) và 12 tâm bất thiện (akusala cifta), đó là 29 nghiệp 
(kamưna) tương tợ với hành (sankhaära) đã được giải thích trong pháp liên quan tương 
sinh thứ nhất. Chỉ khác giữa “hành” và “nghiệp hữu' là “hành' liên quan đến kiếp sông 
quá khứ và “nghiệp hữu' liên quan đến kiếp sống hiện tại. 

Sanh hữu (upapafiibhava) bao hàm tiễn trình tái tục, VỀ cơ bản, sanh hữu đại diện 
cho 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cia), 35 sở hữu hợp (cefasika) và 18 thứ sắc 
nghiệp (kamưnaja rñpa) sanh ở cõi dục. Lưu ý rằng, những pháp thực tính này giỗng 
như pháp thực tính của thức (vwiZZãna) và danh sắc („ãma-rñpa) trong pháp liên quan 
tương sinh thứ nhì và thứ ba. 


Như hành (sakhara) trợ cho thức (vy/ãn4a) và danh sắc (nãma-ripa) sanh trong 
quá khứ, do đó nghiệp hữu (kamưna bhava) cũng sẽ trợ cho sanh hữu (upapaffi bhava) 
sanh ở vị lai. 


Ở đây, Thủ („»aaãna) là một duyên trợ cho nghiệp hữu (kamưna bhava), vì dưới sự 
tác động của thủ (z„pãđãna). Thủ tham gia vào hành động để được những gì mà nó 
mong muốn một cách mạnh mẽ, và với cách ấy, nó tích lũy cả hai nghiệp thiện và bất 
thiện. Những nghiệp này trợ cho 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipãka cifa), 35 sở hữu 
hợp (ceasika) và 18 thứ sắc nghiệp (kammaja rñpa) sanh ở vị lại. 


Thủ („„aäãna) cũng là một duyên trợ cho sanh hữu (upapaffi bhava) vì cùng pháp 
thủ đưa chúng sanh trở lại vòng tái tục trong một trạng thái quyết định bởi nghiệp của 
nó. 


10. Hữu duyên sanh (bhava paccayäa jđfi) (thuộc thời hiện tại — vỊ la) 

Hữu (bhava) trợ duyên cho sanh (7) sanh, hay nói cách khác, sanh (7) sanh ra 
là do nương vào “hữu”. (Vibh.266) 

Hữu (bhava) ở đây nghĩa là nghiệp hữu (kamma bhava). Nó bao hàm 29 loại 
nghiệp thiện và bất thiện như đã trình bày trong pháp liên quan nhân quả thứ chín. 
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Sanh (7đ) có nghĩa là sanh hay sanh hữu (upapatfi bhava). Từ lúc tái tục cho đến 
tử, suốt kiếp sống mới, nghiệp hữu (kamma bhava) trợ duyên cho sự sanh của 32 tâm 
quả hiệp thế (/okiya vipäka cifa), 35 sở hữu tâm (cetasika) phôi hợp với tâm quả hiệp 
thế và 18 sắc nghiệp (kammaja rñpa) làm nên sanh hữu (upapafii bhava). Những tâm 
(cửa), sở hữu tâm (cefasika) hiệp thế, và sắc nghiệp (kamưngja rñpa) này bao gồm tất 
cả 20 dạng tiến trình tái tục trong 31 cõi. 


Do đó, xuyên qua nghiệp hữu (kaưưna bhava) thiện và bất thiện trợ cho sanh hữu 
(upapatfi bhava). Pháp liên quan tương sinh thứ mười kết hợp với pháp thứ hai và thứ 
ba; thực ra chúng dạy cùng một điều, đó là nghiệp (kamzna) là nhân của sanh. 


11. Sanh duyên lão-tử-sầu-khóc-khô-ưu-ai hiện diện (jZ/i paccayã jarã-maratan- 
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavarnfi) (thuộc thời vị lai) 


Sanh (7z) trợ duyên cho sự sanh của lão (ar4), tử (maraa), sầu (soka), khóc 
(parideva), khổ (dukkha) (khổ thân), ưu (đdømanassa) (khổ danh), ai (upayäsa). 
(Vibh.267-273) Trên thực tế, nó ám chỉ cho sự sanh của 32 tâm quả hiệp thế (/okiya 
vipäka citta), 35 sở hữu tâm (cefasika) và 18 sắc nghiệp (kammdja rũpa). 


Nay, mỗi pháp siêu lý (paramartha) đều có trạng thái của sanh („ppäda), trụ (fhiri) 
và diệt (bhanga). Do đó, sau sanh và trụ thì diệt chắc chắn phải theo sau. Trạng thái 
sanh („»pađa) được gọi là sanh (74); trụ (ƒh7?) được gọi là lão (7ar2); và diệt hay tan 
rã (bhanga) được gọi là tử (marana). Do đó, lão-tử (/arã-marana) phải sanh như là 
một quả của sanh (7ä). 


Như sanh, trụ và diệt của sanh hữu (upaparfi bhava) được mệnh danh là sanh (747), 
lão (ara) và tử (maranna) theo thứ tự, chúng ta nên lưu ý rằng chúng sanh đang đỗi 
diện với sanh, lão và tử vào mỗi sát-na theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma). 


Thông thường, chúng ta nghĩ răng chúng ta chỉ sanh một lần, rồi già theo năm 
tháng, và kế đó tử chỉ một lần trong kiếp sông này. Hiện tượng tử xảy ra là quả của 
sanh vào mỗi sát-na tâm được gọi là sát-na tử (khanika marana). 

Là những quả của sanh (7), sầu-khóc-khổ-ưu-ai (soka-parideva-dukkha- 
domanassupäyäsä) cũng có thể sanh. Năm quả này không là chánh yếu hay vẫn 
thường thấy; chúng là thứ yếu có thể hay không thể sanh tùy vào những pháp trợ 
duyên. Những pháp này không có mặt trong cõi Phạm thiên (brahma loka) và cũng có 
thê không được biết đến một phôi thai tử trong bào thai hay trong trứng. 

Do đó, chúng ta nên phân biệt giữa quả chánh yếu và thứ yếu của sanh (7ã). 


Lão (/ar) và tử (marana) là quả chánh yếu và quả phải có của sanh (7ã); 
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Sầu-khóc-khô-ưu-ai (soka-parideva-dukkha-domanassupäyäsä) là quả thứ yếu và 
là quả không bắt buộc của sanh (7đ). 


Sầu  (soka) là thọ ưu (đøomanassa vedana) hiện diện trong 2 tâm căn sân 
(dosa mila citta). 


Khóc (parideva) là sắc thinh kỳ dị do tâm tạo (citaja vipallasa'”5 sadda rũpa). 


Khổ (dwukkhã) — là sở hữu thọ (vedanä cafasika) phối hợp với tâm thân thức câu 
hành khô (đukkhãsahagata kãyaviññãna cita). 


Ưu (domanassa) là sở hữu thọ (vedana cafasika) hay ưu thọ phối hợp với 2 tâm 
căn sân (đosamila cifa). 


Aioán (wpãyãs8) là sự oán giận phát sanh do khổ danh quá mức. Đó là sân (đosa) 
hiện diện trong hai tâm căn sân (dosamila cif/4). 


So sánh những trạng thái giữa “ưu, khóc) và “ai oán" thì trạng thái của “ưu như dầu 
sôi trong bình; “khóc” (tức sự ưu biểu hiện ra bên ngoài) thì như sự tràn (do sôi quá 
mức) khỏi bình khi nấu đến mức do lửa lớn dữ dội; “ai oán thì như sự sủi ầm ỉ trong 
bình những gì còn lại sau khi sôi tràn cho đến khi cạn. 


Vài Khía Cạnh Đáng Chú Ý Về Định Luật. 


5. Taitha tayo addhaã dvãdas` angani visat ãkãrã tisandhi catusankheDä trni vaftäni 
dve milani ca veditabbäHl., 

Trong định luật Liên quan tương sinh, 3 thời (#Zi2), 12 chi (aäga), 20 thể”? 
(ãkãra), 4 tóm tắt?” (sankhepa), 3 môi nỗi (sandhi), 3 luân (va//a) và 2 căn hay gốc 
(muia) nên được suy Xét. 

Lòng vào pháp liên quan tương sinh, những từ như sâu, v.v... ám chỉ cho những 
quả thứ yếu của sanh. 


1/ Ba thời (kala) 

6. Katham? AvJjasankhara atito addha, jätjaramaranarmn anägato addha, majJhe 
a{tha paccuppanno addha tỉ tayo addha. 
) ` Quá khứ - vô minh (av77/4), hành (sankhära). 


(i) Hiệntại - thức (viZãna), danh sắc (nãma-ripa), sáu xứ (salãyafana), xúc 
(phassa), thọ (vedana), ái (fanha), thủ (upadana), nghiệp hữu 
(kammabhava). 

(11) VỊ lai -_ sanh (4i), lão tử (jarä-maranam). 


19 ⁄/2a//2sa hay vikãra có nghĩa là thay đổi..., dị đây có nghĩa là khác. 
thể hay cách. 
tóm tắt hay giản yếu. 


197 
198 
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Trong quá khứ, vì cái thấy chúng sanh bị mù quáng do vô minh (zvÿ/z), vị ấy 
không hiểu nghiệp và quả của nghiệp, cũng như sự khổ của vòng luân hồi (smsãra). 
Cho nên vị ấy thực hiện cả hai nghiệp hành (saz&hãra) thiện và bất thiện. 


Vô minh (zvi/) và hành (saäkhãra) thuộc về quá khứ. 


Nghiệp (kamzna) quá khứ sản sanh ra sự tái tục trong kiếp hiện tại. Do đó, bắt đầu 
từ sát-na đầu tiên khi tái tục cho đến tử, thức (v¡Zna), danh sắc (nãma-ripa), sáu xử 
(salayatana), xúc (phassa), thọ (vedand), ái (tanhđ), thủ (upadäna), nghiệp hữu 


(kamưna bhava) sanh và diệt. Cho nên, 8 chi này thuộc về hiện tại. 


Nghiệp hữu (kamnabhava), đó là nghiệp thiện và bất thiện đã thực hiện trong kiếp 
hiện tại sẽ tạo ra tái tục dưới dạng sanh hữu (upaparfi bhava) trong kiếp sống vị lai. 
Sự sanh, trụ và diệt của sanh hữu (upapaffi bhava) được gọi là sanh (77), lão (7arđ) 
và tử (marana) theo thứ tự. Do đó, sanh (7), lão (7ar4) và tử (marana) thuộc về vị 
lai. 

[Lưu ý rằng, hữu (bhava) được chia thành nghiệp hữu (kamma bhava) và sanh hữu 
(upapatti bhava); nghiệp hữu (kamma bhava) thuộc về hiện tại và sanh hữu (upapatri 
bhava) thuộc về vị lai]. 


2/ Mười hai chỉ (anga) 

7 AvÙja sankharä vinnanam naãmaripam salayatana phasso vedanäa tanha 

upãdanam 
Bhavo jđti jaramaranan tỉ dvãdas ` angäãni. 

ở. Sokadivacanam pan ` ettha nissandaphala-nidassana1m. 

Mười hai chi của liên quan tương sinh (paficcasamuppäada2) là: Vô mình (avữ73), 
hành (szzkhära), thức (viññãna), danh sắc (nãma-ripa), sáu xử (salãyafana), xúc 
(phassa), thọ (vedana), ái (tanha), thù (upaãdäna), hữu (bhava), sanh (7ãii) lão tử 
(/ara-marannam). 


Nên lưu ý răng, cụm từ sâu, khóc, khô, ưu, ai chỉ là kêt quả thứ yêu của sanh hữu. 


3/ Hai mươi thể hay cách (akaãra) 


) Nhân quá khứ (a/a hefu) = vô minh (zv//), hành (sankhara), ái 
(anh), thủ (upađaãna), nghiệp hữu (kamma 
bhava). 

(1) Quả hiện tại (va/famana phala)  = thức (viññãnag), danh sắc (nãma-ripa), sáu 


xứ (salãyatana), xúc (phassa), thọ (vedana). 
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(mm) Nhân hiện tại (vaƒ/amana hefu“) = ái (tanha), thủ (upaãđdãng), nghiệp hữu 
(kamma bhava), vô mình (avj/a), hành 
(sankhara). 

(v)_ Quả vị lai (anagafa phala) = thức (viZñãna), danh sắc (nãma-ripa), sáu 


xứ (salãyatana), xúc (phassa), thọ (vedana). 


Khi chúng ta nhìn vào thời quá khứ, chúng ta chỉ thấy vô minh (zvj/z) và hành 
(sankhära) được tính là nhân quá khứ. Nhưng vô minh là pháp phiền não luân (kiesa 
vaffa dhamma); ái (tanhã) và thủ (upädãna) thì cũng thế. Khi những pháp luân này 
phát sanh trong cùng một tâm, ái (znhä) và thủ (w„pãdãna) cũng phải được gồm trong 
nhân quá khứ. 

Và nữa, hành (sazkhara) là một pháp nghiệp luân (kamma vaffa dhamưna), và cũng 
là nghiệp hữu (kamznabhava). Cho nên khi hành (saøkhara) được tính vào, nghiệp 
hữu (kamma bhava) cũng ngầm được tính. Do đó, chúng ta nên cân nhắc như vầy: Tư 
(cefana) hiện diện trong những tâm thiện và bất thiện, sanh trong khi một nghiệp là 
hành (sz»khãra), và tài sản của nghiệp hay nghiệp lực đó sẽ được để lại trong dòng 
danh pháp, sau khi tư (ce/an4) diệt, tức nghiệp hữu (kamnabhava). 


Do đó, chúng ta có năm pháp — đó là vô minh (av/74), hành (sanøkhara), ái (tanha), 
thủ („»ãđãna), và nghiệp hữu (kamưna bhava) — đều là nhân quá khứ. 


Thức (viZñãna), danh sắc (nãma-ripa), sáu xử (salãyafana), xúc (phassa), và thọ 
(vedanđ) trong thời hiện tại là quả hiện tại của nhân quá khứ. 


Lại nữa, trong thời hiện tại ái (7a/h4), thủ (upađdãn4a) và nghiệp hữu (kamma bhava) 
có thê đóng vai trò là nhân hiện tại cho tái tục ở vị lai. Vì lý do trên, khi ái (/a¡hđ) và 
thủ („„aäãna) được tính vào, vô minh (zv772) cũng được tính vào. Hơn nữa, hành 
(sankhara) cũng phải được gom cùng với nghiệp hữu (kamna bhava). Cho nên, ái 
(nha), thủ (upãdãna), nghiệp hữu (kamma bhavad), vô mình (av/74) và hành 
(sankhara) là nhân hiện tại sẽ trợ cho tiễn trình tái tục trong kiếp sông theo sau, tức 
sanh hữu (upapafi bhava) ở kiếp sau. 


Vào thời vị lai, chỉ có sanh (74) và lão-tử (araã-marana) hiện diện. Chúng tuần tự 
đại diện cho sanh, lão và tử. Câu hỏi đặt ra ở đây là “những thực thể nào thành sanh, 
lão và tử”. Câu trả lời là: “thức (viZãna), danh sắc (nãma-ripa), sáu xứ (salayafana), 
xúc (phassa) và thọ (vedana) thành sanh, lão và tử”. Hiện tượng sanh, trụ và diệt của 
những thực thể này được xem như sanh (7ã), lão (7ara) và tử (marana) theo thứ tự. 
Do đó, thức (wiZZãna), danh sắc (nãma-ripa), sáu xử (salãyafana), xúc (phassa) và 
thọ (yeđaø4.) là quả vị lai. 


Do đó, nó được nêu trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsa) rằng: 


Năm nhân có trong quá khứ; 
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Năm quả chúng ta tìm trong kiếp hiện tại; 
Năm nhân nay chúng ta tạo tác; 
Năm quả chúng ta gặt hái trong đời vị lai. 


Chúng ta nên lưu ý rằng, mặc dù những trạng thái Liên quan tương sinh 
(Paficcasamuppađda) nhân trợ cho quả, và quả trở thành nhân trợ cho quả khác, thật ra 
nhiều nhân tham gia cùng lúc trợ cho nhiều quả sanh trong đời sống. 

20 cách đã đề cập trên có thể được minh họa như trong Lược đồ 8.1 trình bày mối 
tùy thuộc liên quan giữa ba đời liên tiếp. 


Lược đồ 8. I Mối Tùy Thuộc Liên Quan Giữa Ba Đời Liên Tiếp. 

















Quá 1. Vô minh (avi/4) Nghiệp hữu (kamma bhava) 

khứ 2. Hành (sankhara) (kamma) 5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10. 
3. Thức (vinnana) 
lị nhàn lưu L  Hhiéc 4 £) Sanh hữu (upapaffi bhava) 
5. Sáu xứ (salãyafana) 5 quả: 3.4.5.6.7 

Hiện |6. Xúc (phassa) 2020100 0) Xá 

tại 7. Thọ (vedana) 
lành VỀ nG) z Nghiệp hữu (karmma bhava) 
Hi 0n 404260) 5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10 
10. Nghiệp hữu (kamma bhava) TC 0y Ngư 

Vi lai 11. Sanh 04?) Sanh hữu (upapaffi bhava) 

l 12. lão và tử (4fi-marana) 5 quả: 3, 4, 5, 6, 7. 














Hai mươi cách và bốn giản yếu: 

9. 4vijasankhaãragsahanena pan eftha tanh upadäna bhava-ggahaiiena ca qvijä- 
sankhara, jäti-jara-maranasggahanena ca viifñanadi — phalapañcakam eva gahitan ti 
katva. 

10. Alđ/ hefavo pañca, idani phalapancakam, ldãani hefavo pañca, ãyätim 
phalapañcakan ti. ViIsat akqära, tisandhi, catHsankhepäca bhavqHHi. 


Hơn nữa, trong pháp liên quan tương sinh, bằng cách trực tiếp lấy vô minh và 
nghiệp hành, thì ái, thủ và nghiệp hữu cũng lấy. Cũng thế, bằng cách trực tiếp lấy ái, 
thủ và nghiệp hữu, thì vô minh và nghiệp hành cũng được lấy. Bằng cách lấy sanh và 
lão tử, thì năm tâm quả, v.v... cũng được lấy. 

Với lý do này, có: 

() Năm nhân quá khứ. (11) Năm nhân hiện tại. 
(1) Năm quả hiện tại. (v) Năm quả vị lai. 
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Do đó, có 20 cách, 3 môi nôi, và 4 giản yêu 


4/ Bốn tóm tắt hay giản yếu (sa¿khepa) 
Năm nhân quá khứ tạo thành một giản yếu. 
Năm quả hiện tại tạo thành một giản yếu. 
Năm nhân hiện tại tạo thành một giản yếu. 
Năm quả vị lai tạo thành một giản yếu. 


5/ Ba mối nối (sandhi) 


Trong Lược đồ 8. I nó có thể được thấy rằng: 


~^~— 


-_ Mối nối giữa hành (sa»khära) (kamma) và thức (viãñãna) (2-3) tạo thành môi nối 
giữa nhân quá khứ và quả vị la1; 

-_ Mỗi nỗi giữa thọ (veđan4) và ái (fanhđ) (7-8) tạo thành mối nối giữa quả hiện tại và 
nhân hiện tại; 

-_ Và mối nối giữa nghiệp hữu (kømma bhava) và sanh (jãñ) (10-11) tượng trưng cho 
mỗi nối giữa nhân hiện tại và quả vị lai. 

Ở hiện tại chúng ta quan tâm về mắc xích giữa, đó là mỗi nối giữa thọ (vedan4) và 
ái (ứanhã). Nếu chúng ta chánh niệm tại 6 môn, ghi nhận thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là 
nghe, và v.v... và không để thọ (veđan3) làm nhân cho ái (/anhä) sanh, lúc đó chúng 
ta đang tái tạo mắc xích “thọ (vedanä) -- trí (paññä)” thay vì “thọ (vedanÄ) -- ái 
(a„hđ)”. Đây nghĩa là chúng ta đang dừng bánh xe Liên quan tương sinh 
(Paficcasamuppäda) ngay lúc ấy và cỗ gắng cắt đứt mắc xích bằng chánh niệm (sai). 


6/ Ba luân (yaƒa) 


lI Avbja-tanh` upadana ca kilesavaftarn, kammabhavasankhato bhavekadeso 
sankhãra ca kammavafftan, Hnpapafibhavasanhhato bhavekadeso qvasesä ca 
vipakavaftanfi na va{fđni. 


Hơn nữa, ba luân là: 
()_ Phiền não luân (#ilesa vaƒ/a) là vô minh (avi74), áI (tanha), thủ (upadaãna). 
(1) Nghiệp luân  (kzmưmma va//a) là nghiệp hữu (kamna bhava), hành (sankhaãra). 


(11) Quả luân (vipaka vaƒ£a) là sanh hữu (upapaffi bhava), thức (viññana), danh 
sắc (nãma-rủpa), sáu xử (saläayafana), xúc (phassa), thọ 
(vedand), sanh (7afi), lão-tử (jarã-maranam). 
Giải thích: 
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Luân (va//a) có nghĩa là quay quanh như sự xoay vòng của một bánh xe. Bánh xe 
Liên quan tương sinh (Paficcasamuppäda) có thể được chia thành 3 đoạn, gọi là 3 
luân (vaƒ/a). 


Vô minh (avjjä), ái (tanhä), thủ (upãdäna) là những pháp phiền não. Do đó, chúng 
được gom vào phiền não luân (kiesa vaf£a). 


Nghiệp hữu (kamưma bhava) và hành (sankhara) là những nghiệp hành. Do đó, 
chúng được gom vào nghiệp luân (kamma vaƒ£a). 


Sanh hữu (upapaffi bhava), thức (viana), danh sắc (nãma-rñpa), sáu Xử 
(salayafana), xúc (phassa), thọ (vedana), sanh (7ã) lão-tử (7arä-maranam) là quả 
(vipaka) của nghiệp hành (kamưnasankhara). Do đó, chúng được gom vào quả luân 
(vipaka vaffa). 


Trong quá khứ, vì vô minh (zvy7/z) mà chúng sanh hữu tưởng nhận định sai (tà 
kiến-đi/fhi) và ái (anhã) các cảnh, chúng sanh có ái và tà kiến tăng trưởng thành ái 
mạnh hay thủ („paãäãna) hưởng những ái dục. Do đó, họ thực hiện cả hai nghiệp thiện 
và nghiệp bất thiện [tức nghiệp hữu (kamưna bhava) và nghiệp hành (sankhara)]. Một 
số trong họ học về thiền và thiền lạc, do đó họ cũng phát triển thiền sắc giới 
(rũpävacara) và thiền vô sắc giới (arũpävacara). Cho nên, phiền não luân (kiesa 
vaƒ£a) trợ cho nghiệp luân (kamưmna vaffa) (sankhara và kamnabhava). 

Khi nghiệp luân cho quả, quả luân (viãka vzƒ/a) sanh trong kiếp hiện tại. Đồng 
thời vô minh (avi74), ái tanha), và tà kiến (difhi) cùng sanh với những thức quả như 
những phiền não ngủ ngầm (anusaya kilesa). Khi 6 xứ (sajlãyatana) tiếp XÚC VỚI Õ 
cảnh thì xúc (phassa) và thọ (vedanä) sanh, những phiền não ngủ ngầm cũng sanh 
thành những phiền não chính thức. Do đó, phiền não luân (kilesa vaf/a) sanh lần nữa. 

Cho nên, phiền não luân (kisa vaƒ/a) trợ cho nghiệp luân (kamưna vaƒía) sanh. Và 
nghiệp luân (kamưna vaffa) lần lượt trợ cho quả luân (viãaka vaƒa) sanh, phiền não 
luân (k¿ilesa va//a) sanh lần nữa. Cho nên những vòng luân chuyển (wz//2) sẽ tiếp tục 
xoay và cũng thế, bánh xe Liên quan tương sinh (Paficcasamuppäđa) xoay mãi. 


7/ Hai gốc (mũila) 

12. AvÙja-tanha-vasena dve milãni ca veditabbani. 

Vô minh và ái nên được hiểu là hai gốc. 

Giải: 

Bánh xe Liên quan tương sinh (Paficcasamuppäda) (xem Lược đồ 8. 2) có thể 
được chia thành hai phân: 
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-_ Phân thứ nhất bắt đầu từ “Nhân quá khứ' và kết thúc ở “Quả hiện tại? gồm có vô 
minh (zv7/a), hành (sankhara), thức (viñnñana), danh sắc (nãma-ripa), sáu Xứ 
(salãyafana), xúc (phassa) và thọ (vedan8). Trong phần này, vô minh (zvử/2) là 
sốc (mũi). 


` 


- Phần thứ hai từ “Nhân hiện tại' và kết thúc ở “Quả vị lai” bao gồm ái (anh), thủ 
(upadana), hữu (bhava), sanh (7ãñi) và lão tử (jarä-maranarn). Trong phần này, ái 
(tanhã) là gốc (mñia). 


Do đó, hai gốc của pháp “Liên quan tương sinhˆ là vô minh (avửj/ä) và ái (anhã). 
Nếu chúng ta cắt đứt hai gốc này, bánh xe “Liên quan tương sinh' sẽ bị phá hủy vĩnh 
viễn đối với chúng ta, cũng như một cây sẽ chết khi rễ chánh bị cắt đứt. 

Chúng ta có thê cắt đứt hai gốc chánh của “Liên quan tương sinh bằng pháp chỉ 
(samadha) và pháp quán (viassana). Khi nào chúng ta thấy rõ tất cả thực tính của 
danh pháp và sắc pháp và mở ra tám chỉ bị ngăn che bởi vô minh (zv/Z), thì khi ấy ái 
(tanhä) không có nơi để bám víu. Do đó, cả hai vô minh (zvử/) và ái (anhã) sẽ bị cắt 
đứt và chúng ta sẽ được giải thoát khỏi vòng luân hồi (samsãra). 


Lược đồ 8. 2 Bánh xe Liên quan tương sinh (Pa/iccasamuppäda) 


QUÁN THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN THEO PHÁP MOGOK 





13. Tesam eva ca milanam, nirodhena niruJJati. 
Khi hai gốc hoàn toàn bị phá hủy bởi đạo ứng cúng, vòng luân hồi dừng lại. 
8/ Nhân của Vô Minh (Avijjä) 


Jarãmaranamucchaya piliãnamh qabhinhaso, Asavãnaih samuppäadä, avÙjã ca 
pavafiafi. 
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Với sự sanh khởi của lậu (Zsava) trong đó, những ai liên tục bị đè nặng bởi già, 
chết, sầu, khóc, khô, ưu, ai, vô minh lần nữa sanh khởi. 

GIải: 

Trong phần giải pháp Liên quan tương sinh (Pa/iccasamuppäda), đức Phật bắt đầu 
với vô minh (zvj/ä) và tiếp tục giải thích rằng do vô minh (zvj//Z). hành (sa»khãra) 
sanh; do hành (sankhar4a), thức (vi7ñana) sanh; và v.v... Do đó, bậc tu tiễn nên tìm 
hiểu vô minh (zvj/z) có phải là nhân đầu tiên hay có pháp nào khác thay cho vô minh 
(avijj4). 

Câu trả lời được xác định: vô minh (zv/z) không phải là nhân đầu tiên, mà bốn lậu 
(ãsava) (là pháp thôi nát hay pháp làm say) là nhân của vô minh. 


Bốn pháp lậu (ãsava) gồm: 

Dục lậu (kãmãsava) là dính mắc trong cảnh dục. 

Hữu lậu — (2#ayäsava) là dính mắc vào thiền và đời sông Phạm thiên. 

Tà kiến lậu (đ///ãsava) là quan niệm hay nhận định sai với pháp thực tính. 
Vô minh lậu (zvj//ãsava) là mê mờ, không biết pháp đáng biết. 


Trong Kinh Chánh Tri Kiến (sammädifhi) (M.9/i.54-55), Đại đức Sãriputta đã 
được yêu câu giải thích về nhân của vô minh (avij/z), và Ngài đáp rằng: vô minh sanh 
từ lậu (đsavasamudayä avijjãsamudayo). Khi Đại đức được yêu cầu nêu rõ nhân của 
pháp lậu (Zsavz), Ngài đáp rằng pháp lậu (ãsavz) sanh từ vô minh (avửj/z) 
(avijasamudaya äsavasamudayo). 


Khi chúng sanh bị đè nặng, áp lực bởi già, bịnh, sầu, khóc, khổ, ưu, ai, tâm căn sân 
(dosamiila cifa) sanh do vô minh. Khi tâm căn sân (đosamijla cifa) sanh, vô mình 
(avi7/a) sanh lần nữa. Hơn nữa, dục và tà kiến sanh do bởi vô minh, và khi tâm căn 
tham (/obhamiila cia) sanh phối hợp với vô minh, tà kiến và tham. Hiện tượng này 
minh họa cho vô minh là nguyên nhân cho lậu sanh và lậu là nguyên nhân cho vô 
minh sanh. 

Hay nói cách khác: 

Khi một sự mất mát lớn vẻ tài sản hay thân quyến xảy ra, thì sự sầu (soka), khóc 
(parideva), ưu (domanassa), ai (upäyäsä) sanh trong ý chúng ta. Đây chỉ cho thấy sự 
dính mắc vào tài sản và quyến thuộc, tức dục lậu (kđwnãsava) của chúng ta trợ cho sầu, 
khóc, ưu, ai sanh khởi ra sao. 

Cũng thế, khi chư Phạm thiên sống trong cõi thiền (7n) đi đến gần sự tử, họ cảm 
thấy sợ hãi và buôn râu. Vì thế, sầu, ưu, ai cũng sanh với họ và sự sanh khởi này là 
quả của hữu lậu (bhãyãsav4). 
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Với những ai bám giữ vào tà kiến như là thân kiến (sakkayadifth¡) cho thần hay tâm 
là “tôi”, cảm thọ buồn hay giận dữ khi có điều bất trắc với thân hay tâm. Do đó, tà kiến 
lậu (đ//haãsava) cũng trợ cho sầu lo (sokøa), khóc (parideva), ưu (domanassa) và aI 
(upayäsa) sanh. 


Cũng do vô minh (azvj/z) hay do không biết về bản thể thực tính của danh pháp và 
sắc pháp, nên sâu (soka), khóc (parideva), ưu (domanassa) và ai (upäyäsä) sanh. Do 
đó, vô minh lậu (zvjj/Zsava) cũng là một trong những nhân trợ cho sầu, khóc, ưu, ai 
V.V... sanh. 


Nay khi sầu, khóc, ưu và ai sanh, những tâm bất thiện cũng sanh. Khi si (moha) 
phối hợp với tất cả tâm bắt thiện (akusaia cửa), vô minh (avij/) cũng sanh. 


Cho nên, vì bốn pháp lậu (asava), sầu (soka), khóc (parideva), ưu (domanassa) và 
ai („päyäsä) sanh; và khi sầu, khóc, ưu và ai sanh, vô minh (zv//đ) cũng sanh. Do đó, 
bốn pháp lậu (ãsava) là nhân của vô minh (avij/2). 


9/ Không có sự bắt đầu trong vòng luân hồi (sasãra) bất tận 


, 


Vaftan äãbandham ¡icc” evam, tebhumakham qnadikam, Pafliccasamuppado tỉ, 


paffhapesi Mlahaimuni. 


Bậc thiện thệ (Buddha) đã giảng chi tiết về những pháp luân, là pháp không có 
điểm bắt đầu và làm rối rắm chúng sanh theo ba luân của kiếp sông trong ba cõi (dục, 
sắc, và vô sắc) là pháp liên quan tương sinh. 

GIảI: 

Pháp liên quan tương sinh (paƒficcasarmuppađa) tương tợ như một bánh xe lớn với 
12 chi tạo thành sự ủng hộ và nó đang xoay quanh quanh liên tục không ngừng từ kiếp 
sống này sang kiếp sống khác theo Phật ngôn: “avjjãpaccayä sankhärä, 
sankharapaccayä viññanam, viññãnapaccayd  nãma-rHDam, nãmd-ripapaccayä 
salaäyatanamn, saläyatanapaccayaä phasso, phassapaccayä vedana, vedanapaccayä 
tanha, tanhãpaccayä upãdänam, upadaäna paccava bhavo, bhavapaccayä jãH, 
Jatipaccaya 7/arä-imnaranam-soka-parideva-dukkha-dormnanassa-upäyäsa 
sambhavanfi. ” 

Bánh xe liên quan tương sinh cũng có thể được xét là do 4 phần cấu thành: Năm 
nhân quá khứ tạo thành phần thứ nhất: năm quả hiện tại tạo thành phần thứ hai; năm 
nhân hiện tại tạo thành phần thứ ba; năm quả vị lai tạo thành phần thứ tư. 

Bánh xe này cũng sẽ được xoay quanh quanh liên tục không ngừng như năm nhân 
trợ cho năm quả sanh, và những quả này trợ cho năm nhân sanh, là pháp sẽ trợ cho 
năm quả nữa, và v.V... 
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—> 5 nhân quá khứ —› 5 quả hiện tại —› 5 nhân hiện tại —› 5 quả vị lai | 
† 5 quả vị lai — Š nhân hiện tại — 5 quả hiện tại —5 nhân quá khứ c— 


Lại nữa, bánh xe liên quan tương sinh có thể được xét do ba phần cầu thành: phần 
thứ nhất tượng trưng cho phiền não luân, phần thứ hai tượng trưng cho nghiệp luân, 
phân thứ ba tượng trưng cho quả luân. 


Do phiền não luân, chúng sanh hữu tưởng thực hiện những nghiệp cố quyết, và do 
đó nghiệp luân sanh. Khi nghiệp luân trổ quả, quả luân sanh. Khi quả luân sanh, phiền 
não luân sanh lần nữa. Cho nên, bánh xe liên quan tương sinh này cũng sẽ bị xoay 
quanh quanh liên tục không ngừng. 


—> phiên não luân —> nghiệp luân —> quả luân | 
† quả luân ©—— nghiệp luân <— phiên não luân<— 


Sự xoay quanh quanh liên tục của bánh xe liên quan tương sinh này được gọi là 
Samsära (vòng luân hồi) 


"Samsara ` theo nghĩa đen là đi lang thang liên tục không ngừng. Đó là tên được đặt 
chỉ cho quá trình chúng sanh từng sanh, lớn lên, già, đau khổ và chết liên tục không 
biết bao nhiêu lần. Dịch chính xác hơn, %msãra' là chuỗi phối hợp liên tục của năm 
uân không gián đoạn, mà chúng luôn luôn thay đổi từ sát-na này sang sát-na khác và 
liên tục theo sau hết cái này đến cái khác suốt quãng thời gian không thê tưởng. 


Khi chúng ta vẽ một vòng tròn, chúng ta phải bắt đầu từ một điểm nào đó, và khi 
chúng ta hoàn thành vòng tròn, không thê thấy điểm khởi đầu hay điểm kết thúc. 
Tương tợ, khi định luật liên quan tương sinh (paƒ/iccasarnuppađa) được giải thích, sự 
giải thích phải bắt đầu từ một điểm nào đó, và vô minh (zvi//Z) là một điểm thích hợp. 
Khi sự giải thích đã hoàn mãn, chúng ta thấy rằng không có sự bắt đầu hay sự kết 
thúc. 


Vòng tái tục đối với mỗi cá nhân, cũng như tất cả chúng sanh trong 31 cõi theo 
pháp liên quan tương sinh đã được giải thích đầy đủ bởi do tùy thuộc vào nhân. Bánh 
xe Liên quan tương sinh (paficcasamuppäda) sẽ vẫn quay với mỗi chúng sanh cho 
đến khi và ít nhất vị ấy có thể cắt đứt hai gốc chánh, đó là vô minh (avij/ä) và ái 
(anh). 

Không ai có thể truy nguyên giới hạn về không gian, cũng không ai có thể truy 
ngược lại khởi điểm của vòng luân hồi (sưmsãra) và không aI có thê nghĩ khi nào nó 
sẽ kết thúc. So sánh với tiến trình của vòng luân hồi, một kiếp sống chỉ là một phần 
nhỏ bé tí và thoáng qua. 

Vòng sanh tử trong 31 cõi theo pháp liên quan tương sinh đã được giải thích bằng 
pháp Liên quan tương sinh (pa/iccasamuppaäda). Định luật này có thể thâm tra một 
cách thỏa đáng bằng pháp quán (wiassan). 
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Trong Trường Bộ Kinh (Dighãnikäya) — bài kinh thứ 15, Đức Phật thuyết rằng: 
“...thật thâm thúy, Ẩnandä, đó là pháp liên quan tương sinh này, và thật sâu sắc, nó 
không hiểu thấu, không thâm nhập pháp này, thế gian này giống như một cuộn chỉ 
rồi, một tô chữn, một bụi lau sậy, và chúng sanh không thoát khỏi những cõi thấp, 
thoát khỏi những tai ương và trầm luân khổ, thoát khỏi vòng luân hồi.... ” 


Nó được nêu rõ trong Thanh Tịnh đạo (2,221) và chú giải Abhidhamma (2, 189) 
rằng, trừ khi thiền sinh có thể thâm nhập rõ bằng tuệ nhãn của vị ấy, pháp liên quan 
tương sinh, vị ấy có thể không bao giờ vượt qua sự nguy hiểm kinh hoàng của vòng 
khổ, và có thể không bao giờ thành tựu giải thoát khỏi luân hồi (samsãra). 

_ O00_ —_ 
(2) Định luật Vị trí 
14. 


1. Hetupaccayo, 2. arammanapaccayo, 3. Adhipafipaccayo, 4. Ananfarapaccayo, 
3). S@/HgHdHfiarapaccayo, 6. Sahajãfapaccayo, 7. 


daffhãna) —- Duyên trợ hay Duyên tương quan. 


Annamañnapaccayo, ˆ ổ. 
NissayaDaccayo, 9, UDanissayapaccayo, 10. PurjätaDaccayo, INN 
Pacchajãtapaccayo, l2. Asevanapaccayo, 13. Kammapaccayo, 14. Vipakapaccayo, 
15. Ahãrapaccayo, l6. Indriyapaccayo, 17. Jhãnapaccayo, l8. Maggapaccayo, 19. 
Sampayuffapaccayo, 20. Vippayuffapaccayo, 2l. Atthipaccayo, 22. Nafthipaccayo, 23. 


Vigafapaccayo, 24. Avieafapaccayo. 


24 Cách Của Duyên 


l._ Hefupaccayo Nhân duyên 

2. Arammanapaccayo Cảnh duyên 

3. Adhipafipaccayo Trưởng duyên 

4. Ananfarapaccayo Vô gián duyên 

5. Samananiarapaccayo_ Đăng vô gián duyên 
6. Sahaj/ãfapaccqayo Câu sanh duyên 

7. Afifñamaññapaccayo Hỗ tương duyên 
8. Nissayapaccayo Y chỉ duyên 

9, Upanissayapaccayo Cận y duyên 

10. Purejãfapaccayo Tiền sanh duyên 
11. Pacchäajafapaccayo Hậu sanh duyên 
12. Ásevanapaccayo Trùng dụng duyên 
13. Kamưmmapaccayo Nghiệp duyên 

14. Vipakapaccayo DỊ thục quả duyên 
15. 4hãrapaccayo Vật thực duyên 
16. Indriyapaccayo Quyền duyên 
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17. Jhãnapaccayo Thiền na duyên 

18. Maggapaccayo Đạo duyên 

19. Sammpayuffapaccayo — Tương ưng duyên 
20. Vippayuffapaccayo — Bất tương ưng duyên 


21. Affhipaccayo Hiện hữu duyên 

22. Natfhipaccayo Vô hữu duyên 

23. Vigafapaccayo Ly khứ duyên 

24. Avigafapaccayo Bắt ly duyên 
GIải: 


Đoạn Pä|T ngắn trên được gọi là giảng về duyên (paccayuddeso). Nó chỉ đề cập tên 
của 24 duyên hay những nguyên tắc, nhân hoạt động trong tiến trình tự nhiên. Thậm 
chí đoạn Pä|T ngắn này rất hữu ích cho nơi tôn nghiêm để tự bảo vệ khỏi tất cả những 
thứ nguy hiểm như là sự tấn công bởi những người xấu xa độc ác, thú hoan và tà ma. 


Paccayuddeso Paj (duyên xiến thuật) nên được đọc tụng thường xuyên để bảo vệ 
bản thân khỏi! sự nguy hại, đạt được những ước nguyện, và củng cô trí tuệ. 


Paccayaniddeso Päjï (duyên xiễn minh) cũng được nhiều người ngày nay tụng. 
Đoạn Pa]T này trình bày: (1) những pháp năng duyên (paccayadhamma), (2) những 
pháp sở duyên (?accayuppannadhamm3đ), (3) sức mạnh hay đặc tính của duyên 
(paccayasarri). Pä]ï này trình bày ngắn gọn và chính xác sự hoạt động của 24 duyên 
trong tiễn trình tự nhiên. 


Những đặc tính hay sức mạnh (paccayasafri) của mỗi duyên trình bày cách cụ thể 
trong những phận sự của pháp năng duyên trợ sanh, ủng hộ hay duy trì pháp sở duyên. 


Sức mạnh của mỗi duyên sẽ được trình bày sau cùng với hoạt động của duyên trong 
hiện tượng tự nhiên theo duyên xiên minh (Paccayaniddeso Paji). Trong thực tê, 
duyên xiên minh cho mỗi duyên cùng với ý nghĩa của nó sẽ được để cập sau. 


Sức Mạnh Của Mỗi Duyên Và Ứng Dụng Theo Duyên Xiễn Minh 
(Paccayarmrddeso) 


1. Nhân duyên (Hetupaccayo) 


Nhân duyên là ám chỉ đến sáu nhân ƒ?hưm (lobha), sân (dosa), sỉ (moha), vô tham 
(alobha), vô sân (adosa) và vô sỉ (amoha)]. 'Hetu` tợ như rễ chánh của một cây. Là rễ 
chánh ủng hộ cho cây tăng trưởng, duy trì sự vững chắc, và sum sê, cũng thế sáu nhân 
ủng hộ cho tâm (ca) và sở hữu (cerasika) phôi hợp với tâm (ca) cùng những sắc 
tâm (ci/“aja rũpa) sinh trưởng đặng vững chắc và mạnh mẽ. 
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Paccayaniddeso PäH... 

Hetupaccayol — heflỦ hefusampayuffakanarn dhammanam tamsamufthananca 
rupaãnam hefupaccayena paccayo. 

Sáu nhân làm duyên cho tâm và sở hữu tâm phối hợp với tâm cùng với sắc tâm 
sanh và đặng vững chắc do Nhân duyên. 


2. Cảnh duyên (ranminanuapaccayo) 
Ẩrammana = a + 4 ram, thích thú trong. 
Älambana = ã + Ý lamb, đeo níu theo. 


Ẩrammana tượng trưng cho sáu cảnh. Bây giờ, một người tàn tật có thể đứng dậy 
bằng cách kéo một sợi dây và có thể đứng với sự trợ giúp của một cây gậy. Như sợi 
dây và cây gậy ủng hộ một người tàn tật đứng dậy, cũng thế, sáu cảnh ủng hộ làm cho 
tâm (cửa) và sở hữu tâm (cefasika) có thê sanh. 

Paccayaniddeso PajT 

Arammanapaccayoti — rũpãyatanam cakkhuvinnanadhatuya 
tarnsampayu{f†akanafica dhamnãnam ãrammanapaccayena paccayo. 

Saddhayatanam sotavinanadhaluya tamsampayulfakananca dhammanadm 
ãrqIaIapaccayena paccayo. 

GŒandhayatanan ghanaviinadnadhattya tamsampayuflakananca dhammanam 
ãrqIa"apaccayena paccayo. 

Rasayatanamn  jivhavifanadhatuqa tamsampayHlfakanañca dhammanam 
ãrqInaIapaccayena paccayo. 

Phofthabbayatanam kayavinfanadhatuyä  taimmsampayuftakananca dhammanam 
ãrqInaapaccayena paccayo. 

Ripayatanam saddhãyatanan gandhaãyatanam rasãyatanar pho††habbayatanam 
manodhđatuya tarnsampayuftakananca dhammängm ãrammanapaccayena paccayo. 

Sabbe dhammaä manoviinanadhat~ywa tamsampayuffakananca dhammanam 
ãrqInaapaccayena paccayo. 

Yam yam dhammam ãrabbha ye ye dhammma uppajjanfi citacetasika dhamma, te te 
dhammg tesam tesarn0 dhammãna1! ãraIn1đapaccayena paccay0o. 


Nghĩa: 

(1) Cảnh sắc làm duyên cho nhãn thức giới và sở hữu hợp sanh bằng cảnh duyên. 
(ii) Cảnh thinh làm duyên cho nhĩ thức giới và sở hữu hợp sanh băng cảnh duyên. 
(ii) Cảnh khí làm duyên cho tỷ thức giới và sở hữu hợp sanh bằng cảnh duyên. 


(iv) Cảnh vị làm duyên cho thiệt thức giới và sở hữu hợp sanh bằng cảnh duyên. 
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(v) Cảnh xúc làm duyên cho thân thức giới và sở hữu hợp sanh băng cảnh duyên. 


(vi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc làm duyên cho ý giới (đôi tiếp thâu và khai ngũ 
môn) và sở hữu hợp sanh bằng cảnh duyên. 


(vii) Tất cả pháp (6 cảnh) làm duyên cho ý thức giới (76 tâm) và sở hữu hợp sanh 
bằng cảnh duyên. 


(vi) Bắt lấy bất cứ pháp nào làm cảnh, những pháp này, tức là tâm và sở hữu tâm 
sanh; pháp trước làm duyên cho pháp sau sanh băng cảnh duyên. 


$. Trưởng duyên (Adhipatipaccayo) 


“Adhipari ` nghĩa là lớn trội hơn, lớn nhất, cao nhất, chúa tế, thủ lĩnh, vua, v.v... vua 
của một quốc gia, bằng cách dùng quyên lực trên tất cả đân chúng của ông, có thể góp 
phần vào hòa bình và thịnh vượng của quốc gia của ông trong một phạm vi rộng lớn. 
Đây có nghĩa ông ta có thể trợ cho quốc gia của ông bằng trạng thái lớn trội hơn 
(chiếm ưu thê) trên tất cả những người khác. 


Trong những hiện tượng tự nhiên, có hai loại trưởng — đó là cảnh trưởng 
(arammanadhjaf) và cầu sanh trưởng (sahajatadhiar). Cảnh trưởng 
(ãrammanädhipari) là một cảnh nỗi bật mà cảnh ấy có thể cuốn hút sự chú ý của 
chúng ta đến nó. Chúng ta không thể không quan sát hay lắng nghe nó. Câu sanh 
trưởng (saha/ãtãdhipafi) nghĩa là một pháp lớn trội hơn hắn mà pháp ấy sanh cùng 
với những pháp phối hợp với nó. Pháp này chỉ cho bốn trưởng- đó là dục (chanda), 
cần (viriya), tâm (c11a), thâm (yữnzmsä). 


Trong một và cùng trạng thái tâm, chỉ có một trong bốn trưởng (adhipari) có thể là 
trưởng. Pháp trưởng này trợ cho những pháp câu sanh với nó (tức là tâm (c4) và sở 
hữu tâm (cefasika) đề đạt đến mục tiêu mà nó đặt ra. 

Paccayaniddeso PajT 

AdhipafIipaccayofI — 

Chandadhipali —  chandasampayuttakanan dhammanar tamsamulfhanananca 
rupanam qdhIpafipaccayena paccayo. 

Viriyadhipati viriyasampayuttakanarn dhammmangm tamsamu{thänanañca ripãngn 
adhipafipaccayena paccayo. 

Ciftadhipafi cifsampayuttakanamn dhammanam tfamsamufthänanañca riủpãnam 
adhipafipaccayena paccayo. 

Vimamsadhipati vimamsasampayufahanan dhammanam tarnsamulfhanananca 
rupanam qdhIpafipaccayena paccayo. 

Yam yam dhammam garurn katfva ye ye dhamma uÐDdJjanti cita cefasikã dhamm, 
te te dhamma tesam tesarmn dhammana1mn adhipafipaccayena paccayo. 
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Nghĩa là: 


(1) Dục trưởng hay dục (chanđa) làm duyên cho tâm và sở hữu tâm phối hợp với 
tâm và cùng sắc tâm để đến giải pháp mong muốn do dục (chanda) bằng trưởng 
duyên. 


(ii) Cần trưởng làm duyên cho tâm và sở hữu tâm phối hợp với tâm và cùng sắc tâm 
để đạt đến giải pháp chắc chăn băng trưởng duyên. 


(ii) Tâm trưởng (citta) làm duyên cho tâm và sở hữu tâm phối hợp với tâm và cùng 
sắc tâm để đạt đến giải pháp chắc chắn bằng trưởng duyên. 


(iv) Thâm trưởng hay trí (yửnaisa) làm duyên cho tâm và sở hữu tâm phối hợp với 
tâm và cùng sắc tâm đề đạt đến giải pháp chắc chắn bằng trưởng duyên. 


(v) Bắt chăm chú vào một pháp nào là một cảnh nỗi bật, những pháp này, tức là, 
tâm và sở hữu tâm sanh, pháp trước làm duyên cho pháp sau băng trưởng duyên. 


4. Vô gián duyên (Ananfarapaccayo) 


Vô gián (ananrara) nghĩa là gần gũi, không có bất cứ sự ngăn cách nào về thời gian 
và không gian. Khi một vị vua băng hà, hoàng tử lớn nhất trở thành vua mà không có 
bất cứ sự gián đoạn nào trong dòng tộc của nền quân chủ. Do đó, chúng ta có thể nói 
rằng đức vua giúp hoàng tử lớn nhất trở thành vua bằng vô gián duyên. 


Trong cùng cách ấy, khi những pháp (một tâm cùng với những sở hữu hợp với nó) 
diệt hay tàn lụi, thì những pháp (một tâm cùng với những sở hữu hợp với nó) kế tiếp 
sanh mà không có bắt cứ sự gián đoạn nào. Hiện tượng này sanh vì tâm và sở hữu hợp 
trước trợ cho tâm và sở hữu hợp kế tiếp sanh không gián đoạn do ý nghĩa của Vô gián 
duyên (ananarapaccayd). 


Paccayaniddeso PajT 

Ananfarapaccayofi — 

Cakkhuvinnanadhatu famsarnpayuttaka ca dhammnag manodhafuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam ananfarapaccayena paccayo  Manodhafu 
tamsampayutaka ca dhamma maạano vinnanadhatuyä tamsampayuttakananca 
dhammnãna1h ananfarapaccayena paccayo. 

Sofavinnanadhatu farnsampayuttaka ca dhamma manodhatfuya 
tamsampayuttaqkanañca dhammanam ananiarapaccayena paccayo  Manodhaftu 
tamsampayutaka ca dhamma mano vinnanadhatuqyä tamsampayuttakananca 
dhammnãna1h ananfarapaccayena paccayo. 

Ghãnaviñnanadhatu famsampayuttaka ca dhamma manodhäãtuyä 
tamsampayuttaqkanañca dhammanam ananfarapaccayena paccayo. Manodhatu 
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tamsampayutaka ca dhamma mano vinnanadhatuyä tftamsampayuttakananca 
dhamnãna1h ananfarapaccayena paccayo. 

Jivhãvinnanadhatu famsarnpayuttaka ca dhamma manodhafuya 
tamsampayuttaqkanañca dhammanam ananiarapaccayena paccayo  Manodhafu 
tamsampayutaka ca dhamma mano vinñnanadhatuyä tamsampayuttakananca 
dhammnãna1h ananfarapaccayena paccayo. 

Kãyaviññaãnadhatu fansamnpayuttaka ca dhamma manodhaãtuyä 
tamsampayuttaqkanañca dhammanam ananfarapaccayena paccayo  Manodhafu 
tamsampayutaka ca dhamma mano vinñnanadhatuyä tamsampayuttakananca 


dhammana ananfarapaccayena paccayo. 


Purimäa purima kusala dhamma pacchữmanam pacchimanam kusalanam 
dhammanan ananfarapaccayena paccayo Purina purữmmä kusala dhamma 
pacchimanamn pacchimanam abyakalanamn dhammanam qnanfiarapaccayeena 
paccayo. 


Purimãa purimä qkwsalaA dhamma pacchữmanam pacchữmanam qakusalãnam 
dhammanan" ananflarapaccayena paccayo. Purima purimä qkusala dhamma 
pacchimanam pacchimanam abyakalanam dhammanam  qnanfiarapaccayeena 
paccayo. 


Purima puriỦmãä kusala dhamma pacchimanam pacchimanam kusalanam 
dhammananw ananfarapaccayena paccayo Purina purữmmä kusala dhamma 
pacchimanamn  pacchimanam abyakalanamn dhammanam qnanfiarapaccayeena 
paccayo. 


Purima purinãä qbyäkatã dhamma pacchimanam pacchimanarn qbyäkatãnam 
dhammananw ananiarapaccayena paccayo. Purima purữúmã abyakatd dhamma 
pacchimanam pacchimanam kusalanamn dhamnãngm ananfarapaccayeena paccayo. 
Purimäa purinma qbyäakatä dhammaã pacchữmnänam pacchữmänam akusalãnam 
dhammanarh ananfarapaccayeena paccayo. 


Yesam yesam dhammanam qnanfaraye ye dhamma uDpdjjanti citacefasika 
dhamma, te te dhamma tesarh tesam dhaminãngm ananfarapaccayena paccay0. 


Nghĩa là: 
() Nhãn thức giới và pháp tương ưng (sở hữu hợp với nó) trợ cho ý giới (riếp thâu 
(sampaticchana) và pháp tương ưng (sở hữu hợp với nó) sanh băng vô gián duyên; 


Ý giới (Tiếp thâu (sampaticchana)) và pháp tương ưng (sở hữu hợp) trợ cho ý thức 
giới (thẩm tấn (santirana)) và pháp tương ưng (sở hữu hợp) sanh bằng vô gián duyên. 





(ii) Nhĩ thức giới và pháp tương ưng (sở hữu hợp với nó) trợ cho ý giới (tiếp thâu 
(sampaticchana) và pháp tương ưng (sở hữu hợp với nó) sanh băng vô gián duyên; 
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Ý giới (Tiếp thâu (sampaticchana)) và pháp tương ưng (sở hữu hợp) trợ cho ý thức 
giới (thẩm tấn (santirana)) và pháp tương ưng (sở hữu hợp) sanh bằng vô gián duyên. 





(1ñ) Tỷ thức giới và pháp tương ưng v.v... (như trên) 
(iv) Thiệt thức giới và pháp tương ưng v.v... (như trên) 
(v) Thân thức giới và pháp tương ưng v.v... (như trên) 


(vi) Pháp thiện âm đồng lực thiện và sở hữu hợp với nó) sanh trước trước trợ cho 
pháp thiện (âm đồng lực thiện và sở hữu hợp với nó) sanh sau sau bằng vô gián 
duyên. 





(vii) Pháp thiện (âm đồng lực thiện và sở hữu hợp với nó) sanh trước trước trợ cho 
pháp vô ký [tâm na cảnh (tadälambana) hay hữu phần (bhavanga) và sở hữu hợp với 
nó] sanh sau sau bằng vô gián duyên. 


(viii) Pháp bắt thiện (âm đồng lực bắt thiện và sở hữu hợp với nó) sanh trước trước 
trợ cho pháp bất thiện (âm đổng lực bất thiện và sở hữu hợp với nó) sanh sau sau 





băng vô gián duyên. 


(ix) Pháp bất thiện (¿âm đổng lực bắt thiện và sở hữu hợp với nó) sanh trước trước 
trợ cho pháp vô ký [âm na cảnh (tadälambana) hay hữu phần (bhavanga) và sở hữu 
hợp với nó] sanh sau sau bằng vô gián duyên. 

(x) Pháp vô ký [âm quả (vipäka) hay tố (kiriya) và sở hữu hợp với nó] sanh trước 
trước trợ cho pháp vô ký [tâm quả (vipäka) hay tổ (kiriya) và sở hữu hợp với nó] sanh 
sau sau bằng vô gián duyên. 





(x1) Pháp vô ký /#âm đoản định (vofthapana) hay khai ý môn (manodvaravajjana) 
và sở hữu hợp với nó] sanh trước trước trợ cho pháp thiện (âm đồng lực thiện và sở 
hữu hợp với nó) sanh sau sau bằng vô gián duyên. 





(x1) Pháp vô ký [khai ý môn (nanodvarävaƒJjanq) và sở hữu họp với nó] sanh trước 
trước trợ cho pháp bất thiện (tâm đồng lực thiện và sở hữu hợp với nó) sanh sau sau 
bằng vô gián duyên. 


(x11) Ngay sau sự diệt của một pháp nào đó, những pháp này, tức là tâm và sở hữu 
hợp với nó; pháp sanh trước trợ cho pháp sanh sau bằng vô gián duyên. 





5. Đăng vô gián duyên (Samananfarapaccayo) 


“Đẳng vô gián' ý nghĩa giống như “vô gián'. Vô gián duyên (Anamarapaccaya) và 
Đẳng vô gián duyên (Samanamfarapaccaya) thì y hệt nhau; “sama” ở đây có nghĩa là 
đúng. Chúng nói đến bất cứ trạng thái nào của tâm và những danh pháp câu sanh, trợ 
cho tâm sanh ngay sau trong lộ trình tâm. 
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Paccayaniddeso PajT 

Sgđnđnfarapaccayofli - 

Cakkhuvinnanadhatu famsarnpayuttaka ca dhammnag manodhafuya 
tamsampayutakanañca dhammanam samananfarapaccayena paccayo. Manodhatu 
tamsampayutaka ca dhamma mano vinñnanadhatuqyä tamsampayuttakananca 
dhammana1h samananfarapaccayena paccayo. 

Sofaviñnanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma ...(nhưự trên)... 

Ghãnaviññanadhatu tarnsampayuftakä ca dhamma ... (như trên)... 

KãyavifñnanadhđqtIu tamsampayuttaha ca dhamma ... (như trên)... 

...(giỗng như ở phân vô gián duyên - ananfarapaccayo)... 


Purimäa purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam kusalãnam 
dhammanan" samananfarapaccayena paccayo. Purima purinä kusalad dhamma 
pacchimanam pacchùnanam abyakalanam dham1manam samananftarapaccayeena 
paccayo. 


Yesam yesam dhammanar samanantara ye ye dhamma uDpajJjanti citacetasika 
dhamm, te te dhamma tesarn tesam dham!nãngm samananfaraDaccayena paccayo. 


Nghĩa giống như trong phân vô gián duyên. Chỉ đổi Vô gián thành Đăng vô gián. 


6. Câu sanh duyên (SahaJafapaccayo) 


'$ahajãtapaccaya` nghĩa là trợ bằng cách sanh cùng lúc. Câu sanh nghĩa là cùng 
sanh. Khi một đèn dầu được thắp sáng, ánh sáng đồng thời tỏa sáng. Do đó, chúng ta 
có thể nói rằng đèn trợ cho ánh sáng lan tỏa ngay khi đèn được thắp sáng. Đây là một 
ví dụ của câu sanh duyên. 


Trong bắt cứ tiến trình tự nhiên nào trong phần pháp năng duyên và pháp sở duyên 
sanh đồng thời với nhau, thì pháp trước được gọi là trợ cho pháp sau sanh bằng Câu 
sanh duyên (sah47/a1apaccayd). 


Paccayaniddeso PajT 


Sahajaãfapaccayofi — caftäro khandhã aripino aññamañfnam sahaqjafapaccayena 
paccayo  Cafftäro mahãabli1tã aññamaniam sahaqjafqpaccayena  paccayo. 
Okkantikkhane nãmaripam aññamafñfñam sahajaãfapaccayena paccayo. Cïittacefasika 
dhamma ciasamufthananam ripãnam sahajafapaccayena paccayo. Miahabhita 
upadaripanam sahajatapaccayena paccayo. Ripino dhamma aripinamn dhammana1 
kinci kaãle sahqjatapaccayena paccayo, kiñci kaãle na sahqjtaDaccayena Dpaccayo. 


() 4 uấn phi sắc hay danh uâẫn (ca và cefasika) trợ qua lại lẫn nhau để cùng sanh 
chung bằng cầu sanh duyên. 
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(1) 4 sắc đại hiển (Mahäbhữtã: pathavĩ, äpo, tejo, và vãyo) trợ qua lại lẫn nhau để 
cùng sanh chung bằng cầu sanh duyên. 

(ii) Vào sát-na tái tục, danh tái tục (ca và cefasika khi tái tục) và sắc nghiệp 
(kammajaripa) trợ qua lại lẫn nhau để cùng sanh băng Câu sanh duyên. 

(iv) Tâm và sở hữu tâm trợ cho sắc tâm (cia/aripa) cùng sanh với chúng bằng câu 
sanh duyên. 

(v) Sắc đại hiển (mahäbhữiä) trợ cho sắc y sinh (upädãrũpa) cùng sanh với chúng 
băng câu sanh duyên. 

(vi) Pháp sắc đôi khi liên quan với pháp phi sắc bằng câu sanh duyên và đôi khi 
không liên quan bằng câu sanh duyên 


7. Hỗ tương duyên (Aññamañiñapaccayo) 


Khi ba cây gậy được dựng lên theo dạng kim tự tháp, chúng thăng bằng lẫn nhau. 
Nếu một cây gậy bị dời đi, hai gậy còn lại sẽ ngã. Sự ủng hộ qua lại hay lẫn nhau này 
giữa những cây gậy minh họa cho Hỗ tương duyên (sah4jãfapaccaya). 

Trong vật chất và hiện tượng vật chất, nhân và quả trợ qua lại đặng cùng sanh, cho 
nên chúng ta nói rằng nhân và quả ủng hộ qua lại do ý nghĩa của hỗ tương duyên. 

Paccayaniddeso PajT 

Afññamaññapaccayofi — cattãro khandhã aripino aññamaññapaccayena paccayo. 
Cadtaro mahabhnt41 qaññamañnapaccayena paccayo. (Okkantikkhane nãmaripam 
qaNfamafiiaDaccayena paccayo. 

() Bốn phi sắc uân (tâm và sở hữu tâm) ủng hộ qua lại với nhau bằng Hỗ tương 
duyên. 

(1) Bốn sắc tứ đại hiển (đất, nước, lửa, gió) ủng hộ qua lại với nhau bằng Hỗ tương 
duyên. 

(ii) Vào sát-na tái tục, danh uân (tâm và sở hữu tâm tái tục) và sắc nghiệp 
(kammaja rñpa) ủng hộ qua lại với nhau bằng Hỗ tương duyên. 


ở. Y chỉ duyên (Nissayapaccayo) 


“Nissayapaccaya` là một duyên trợ do ý nghĩa nơi nương nhờ, ủng hộ hay tùy 
thuộc. Thí dụ, một người đàn ông băng ngang một dòng sông bằng cách chèo một 
chiếc xuồng. Khi ấy chúng ta nói rằng chiếc xuông làm nơi nương cho người đàn ông 
băng ngang sông bởi ý nghĩa của Y chỉ duyên, và ngược lại người đàn ông giúp cho 
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chiếc xuồng qua đến bờ kia của dòng sông bởi ý nghĩa của Y chỉ duyên 
(missayapaccaya). 


Chúng ta hãy xét một ví dụ khác. Cây cỏ, động vật, con người nương trên quả địa 
cầu để tồn tại. Ở đây, quả địa cầu ủng hộ cho cây cỏ, động vật, con người bằng lối Y 
chỉ duyên, nhưng không có hỗ tương tồn tại trong trường hợp này. 


Paccayaniddeso PajT 


Nissayapaccayofl — cattäro khandhã aripino qaññamaññam nissayapaccayena 
paccayo. 


Cattãro mahäbhit1ä aññamaffian nissayaDaccayena paccayo. 

Okkantikkhane nãmaripan aññaInaññiann niSSayaDaccayena paccayo. 
CiftIAacetasika dhamma cittasarnu{thänand riDãHđ1] niSSay4Daccayena paccay0o. 
Mahabhita upadaripänam nissayaDaccayena paccayo. 


Cakkhäyatanaụn cakkhuvinfanadhatu~qyä tamsampayuttakananca dhammanam 
nỉSSayaDaCCayena paccayo. 


Sofäyqfana1 Sofavinnanadhatuya famsarnpayuttakanañca dhammanam 
niSSayaDaCCayena paccayo. 


Ghanayaftanamụ ghanavinñanadhat~ya  tamsampayuttakananca dhammana1m 
nỉSSayaDaccayena paccayo. 


Jivhayatanam jivhavinanadhatuyä tamsampayuttakananca dhammanam 
nỉSSayaDaCCayena paccayo. 


Kayayafanamụ  kaãyaviifanadhaluyäa tamsampayuttaqkananca dhammanam 
nỉSSayaDaCCayena paccayo. 


Yam rữpam nissãya manodhaf4 ca manoviñfanadhafU ca vaHamii, tam rữpam 
manodhatuyä ca manoviinanadhatuyä ca tamsampayuttakananca dhammanam 
HiSSayqDaCCayena paccayo. 


()_ 4 pháp phi sắc hay danh uân hộ trợ qua lại với nhau bằng y chỉ duyên. 
(1) 4 sắc đại hiển hộ trợ qua lại với nhau bằng y chỉ duyên. 
(ii) Vào sát-na tái tục, danh và sắc hộ trợ qua lại với nhau bằng y chỉ duyên. 


(iwv) Tâm và những danh pháp đồng sanh làm duyên trợ cho sắc tâm sanh bằng y chỉ 
duyên. 


(v) Sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh bằng y chỉ duyên. 
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(vi) Nhãn xứ (sắc nhãn thanh triệt) làm duyên trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng 
y chỉ duyên. 


(vii) Nhĩ xứ (sắc nhĩ thanh triệt) làm duyên trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng y chỉ 
duyên. 


(vii) Tỷ xứ (sắc tỷ thanh triệt) làm duyên trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng y chỉ 
duyên. 


(x) Thiệt xứ (sắc thiệt thanh triệt) làm duyên trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng y 
chỉ duyên. 


(x) Thân xứ (sắc thân thanh triệt) làm duyên trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng \ 
chỉ duyên. 


(xi) Tùy thuộc vào sắc này ý giới và ý thức giới sanh; sắc ấy làm duyên cho ý giới, ý 
thức giới và những danh pháp câu sanh bằng y chỉ duyên. 
9. Cán y duyên (Upanissayapaccay0) 
Upanissayq = uDa + nỉ + + \ s¡, nằm, nằm bên, ở bên cạnh. 
Tiếp đầu ngữ „a dùng đề tăng cường ý nghĩa. 


Cận y (upanissaya) nghĩa là một nhân mạnh mẽ trợ giúp bởi ý nghĩa y chỉ duyên. 
Ví dụ, mưa là nhân mạnh mẽ ủng hộ cho sự sinh trưởng của cây cỏ và động vật. 
Tương tợ, cha mẹ là người thân cận ủng hộ, làm nơi nương cho những đứa con của 
họ. 


Trong bất cứ hiện tượng nào, nhân là một sự ủng hộ mạnh mẽ cho quả của nó, khi 
ấy chúng ta nói rằng nhân giúp cho quả sanh do ý nghĩa của Cận y duyên 
(upanIssaya-paccay4). 

Paccayaniddeso PajT 

Upanissayapaccayof' — purữmmä purimd kusala dhamma  pacchimanam 
pacchimanamm kusalanam dhammnnđ1\ IpanissayaDaccayena paccaÿ0. 


Purimä purinä kusala dhammaã pacchữmanam pacchữnanam akusalanam 
dhammanam kesañci uDanissayaDaccayena paccayo. 


Purimãa purinãä kusala dhamma pacchimanamg pacchimanam qabyakatänam 
dhammäna1 uDaniSSayapaccayena paccayo. 


Purimãa puriữmä qkwsalaA dhamma pacchimanam pacchimanam akusalãnam 
dhammãna1 uDaniSSayapaccayena paccay0o. 


Purimäa purinä qkusald dhamma pacchimanam pacchimanam kusalanam 
dhammanam kesañci IDanissayaDaccayena paccayo. 
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Purima purimãä qkusalaA dhamma pacchimanam pacchimanam abyäkatänam 
dhamnäna1 uDanissayapaccayena paccayo. 


Purima purùinãä qbyäkatã dhamma pacchimanam pacchimanam qbyäkatänam 
dhammäna1 uDaniSSayapaccayena paccaÿy0 . 


Purima purữmmä qabyakatã dhamma pacchimanam pacchimanamn kusalanam 
dhammãna1 uDaniSSayapaccayena paccayo. 


Purima purimãä qbyäkatä dhamma pacchimanam pacchữmanam akusalanam 
dhammãna1n uDaniSSayapaccayena paccayo. 


UtubhoJanampi upanissayapaccayena paccayo. Puggalopi Hpanissayapaccayena 
DaCCayO0. Se1äSanđnDi IUPanïSSayapaccayena Daccayo. 


()_ Pháp thiện sanh trước trước trợ cho pháp thiện sanh sau sau bằng cận y duyên. 


(i) Pháp thiện sanh trước trước trợ cho pháp bất thiện sanh sau sau bằng cận y 
duyên. 


(ii) Pháp thiện sanh trước trước trợ cho pháp vô ký (quả và tố) sanh sau sau bằng cận 
y duyên. 


(iv) Pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho pháp bất thiện sanh sau sau bằng cận y 
duyên. 


(v) Pháp bất thiện sanh trước trước đôi khi trợ cho pháp thiện sanh sau sau bằng cận 
y duyên. 


(vi) Pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho pháp vô ký sanh sau sau băng cận y 
duyên. 


(vii) Pháp vô ký sanh trước trước trợ cho pháp vô ký sanh sau sau bằng cận y duyên. 

(viii) Pháp vô ký sanh trước trước trợ cho pháp thiện sanh sau sau bằng cận y duyên. 

(x) Pháp vô ký sanh trước trước trợ cho pháp bất thiện sanh sau sau bằng cận y 
duyên. 

(x) Quí tiết, vật thực, người, và trú xứ cũng trợ cho chúng sanh hữu tưởng bằng cận 
y duyên. 


10. Tiền sanh duyên (Purejñfapaccayo) 

Tiền sanh duyên chỉ đến pháp sanh trước, là pháp làm nhân trợ cho pháp sanh sau. 
Thí dụ, mặt trời và mặt trăng hình thành từ khi sự hình thành của hệ mặt trời này. 
Chúng tỏa sáng đến con người đang sống trên trái đất. Do đó, chúng ta có thể nói 
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rằng, mặt trời và mặt trăng làm duyên trợ, giúp con người bởi ý nghĩa của Tiền sanh 
duyên (urejafapaccay4). 


Paccayaniddeso PajT 


Purjatlapaccayofi — cakkhäyatanarn cakkhuvinnanadhatuya 
ta„sampayuttakanañca dhammãnam purejãtapaccayena paccayo. 


Sofäyafana1 Sofavinnanadhatuya famsarnpayuttakanañca dhammanam 
Dur€jãfqpaccayena paccayo. 


Ghanayaftanamụ ghanavinñanadhat~ya  tamsampayuttakananca dhammana1m 
pDur€jãfaqpaccayena paccayo. 


.^~o~— 


Jivhayatanam jivhavinanadhatuqyä tamsampayutakananca dhammanam 
pDur€jãtfapaccayena paccayo. 


Kayãyatanamụ  kayaviiianadhatu~uyqa tamsampayultakananca dhammanam 
pDur€jãfapaccayena paccayo. 


Ripaydtanamụ cakkhuviinanadhattya  tamsampayuttakananca dhammana1m 
pDur€jãfapaccayena paccayo. 


Saddayatanam softaviifanadhatuyä tamsampayultakanañca dhammanam 
Dur€jãfaqpaccayena paccayo. 


GŒandhayatanamn ghanaviinadnadhat~ya tamsampayuttakananca dhammanam 
pDur€jãfapaccayena paccayo. 


.^~o~— 


Rasayatanamn  jivhavifanadhatuqa tamsampayutakananca dhammanam 
Dur€jãfqpaccayena paccayo. 


Phofthabbayatanam kayavinfanadhatuyä  tammsampayuttakananca dhammana1m 
pDur€jãtfapaccayena paccayo. 


Ripaydatanam saddayatanam gandhãyadtanam rasayatanam pho††habbayatanam 
manodhatuyä tansampayuttakananca dhammäna1m purejãfapaccayena paccayo. 


Yam rữpam nissãya manodhaf4 ca manovinfanadhafuU ca vaHami, tam rữpa1m 
manodhatluyä tamsampayuttakananca dhammanam purejäflaDaccayena paccayo. 
Manoviñnanadhatuya famsarnpayuttakanafñca dhammana1mn kiñci kale 
purejätapaccayena paccayo, kiñci kale na purejãfaDaccayena Daccayo. 


() Nhãn xứ (sắc nhãn thanh triệt) làm duyên trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp sanh 
băng tiền sanh duyên. 

(i) Nhĩ xứ (sắc nhĩ thanh triệt) làm duyên trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp sanh bằng 
tiền sanh duyên. 
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(ii) Tỷ xứ (sắc tỷ thanh triệt) làm duyên trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp sanh băng tiền 
sanh duyên. 


(iwv) Thiệt xứ (sắc thiệt thanh triệt) làm duyên trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp sanh 
băng tiền sanh duyên. 

(v) Thân xứ (sắc thân thanh triệt) làm duyên trợ cho thân thức và sở hữu hợp sanh 
bằng tiền sanh duyên. 


(vi) Cảnh sắc làm duyên cho nhãn thức và sở hữu hợp sanh bằng tiền sanh duyên. 
(vii) Cảnh thinh làm duyên cho nhĩ thức và sở hữu hợp sanh bằng tiền sanh duyên. 
(viii) Cảnh khí làm duyên cho tỷ thức và sở hữu hợp sanh băng tiền sanh duyên. 
(ix)_ Cảnh vị làm duyên cho thiệt thức và sở hữu hợp sanh băng tiền sanh duyên. 
(x)_ Cảnh xúc làm duyên cho thân thức và sở hữu hợp sanh băng tiền sanh duyên. 


(xi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị, và cảnh xúc làm duyên cho ý giới và sở hữu hợp sanh 
băng tiền sanh duyên. 

(xi) Nương vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới sanh; sắc ấy làm 
duyên cho ý giới và sở hữu hợp sanh bằng tiền sanh duyên. Sắc ấy đôi khi làm 
duyên cho ý thức giới và sở hữu hợp sanh bằng tiền sanh duyên cũng có và đôi 
khi không làm duyên cho ý thức giới và sở hữu hợp sanh bằng tiền sanh duyên 
cũng có. 


11. Hậu sanh duyên (Pacchqjafapaccayo) 


Đây chỉ cho pháp liên quan nhân quả, trong ấy pháp nhân tức là pháp năng duyên 
(paccay4) sanh sau và pháp quả hay pháp được trợ tức sở duyên (paccayuppanna) 
sanh trước. Điều này có thể được minh họa bằng con đẻ của một con chim kển kên. 
Nay con kên kển con sau khi thoát khỏi vỏ trứng, cảm thấy đói. Nó mong rằng mẹ của 
nó sẽ mang thức ăn đến cho nó ăn. Nhưng chim kền kền mẹ, theo thói quen, không 
bao giờ mang thức ăn cho chim con. 


Do đó, con chim con không có gì để ăn. Nhưng nhu cầu tự nhiên đến giúp. Sự cố 
quyết (hay  (cefanä)] ăn vật thực của con chim con làm nhân cho cơ thể của nó phát 
triển. Khi lông vũ mộc đủ dài, nó sẽ bay cùng với mẹ của nó để săn môi. 

Ở đây, cơ thể của chim con là pháp bị trợ hay sở duyên (paccayuppanna) được 
sanh trước, và sự cố quyết muốn ăn hay tư (ceiznä) là pháp năng duyên (paccaya) 
sanh sau. Do đó, tư (cefzanä) giúp cơ thể chim con tăng trưởng do ý nghĩa của Hậu 
sanh duyên (pacchäjafa-paccaya). 


Paccayaniddeso PajT 


496 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Pacchđqjalapaccayofi — pacchajatã citaceftasika dhamma purejäflassa imassa 
kãyassa pacchäjãfaDaccayenq paccay0o. 


Tâm và sở hữu hợp sanh sau giúp cho sắc sanh trước (ý xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ) băng 
hậu sanh duyên. 


12. Trùng dụng duyên (sevanapaccayo) 


Khi chúng ta đọc một đoạn văn khó, lúc đầu chúng ta không thể hiểu. Như nếu 
chúng ta tiếp tục đọc đi đọc lại, thường thì chúng ta hiểu hơn. Cũng giống trong sự 
học bằng tâm qua sự liên tiếp lặp lại, sau này sự đọc trong lòng dần dần trở nên dễ 
dàng và đơn giản. Do đó, chúng ta có thể nói rằng sự học trước giúp cho sự học sau 
bởi ý nghĩa của Trùng dụng duyên (Øsevanapaccay4). 

Tương tợ trong việc thoa dầu gỗ đàn hương hay mỹ phẩm vào mặt, vị ấy không nên 
thoa một lớp dầy một lần. Vị ấy nên thoa một lớp mỏng trước, quạt cho khô, và kế đó 
thoa một lớp nữa ... và lớp nữa. Lớp thoa trước sẽ giúp cho lớp thoa sau, bằng trùng 
dụng duyên, đặng vững chắc hơn, mịn hơn và mùi cũng thơm hơn. 

Trong lộ trình tâm, chúng ta thường thấy tâm đồng lực (/avwana cia) sanh 7 lần. Ở 
đây, tất cả những đồng lực (avana) sanh trước trợ cho những đồng lực kế tiếp sau 
bằng trùng dụng duyên. 

Paccayaniddeso PajT 


Asevanapaccayoti — purimã purimä kusala dhammaã pacchimanam pacchimaãnam 
kusalanan dhammãnđ1\ ñ$eVanapaccayena paccayo. 


Purimãa purimä qkwsalaA dhamma pacchimanam pacchữmanam akusalãnam 
dhammãnaq1 ãseVanaDaccayena paccqyo. 


Purmãa  purimã kưrùãbyäkat dhamma pacchữnanam pacchimanam 
kiriyabyaäkatanan dhammãng11 ãseVanaDaccayend paccayo. 


()_ Tâm đồng lực thiện và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho sức mạnh của tâm 
đồng lực thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng trùng dụng duyên 


(ii) Tâm đồng lực bắt thiện và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho sức mạnh của tâm 
đồng lực bất thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng trùng dụng duyên 


(ii) Pháp vô ký tổ sanh trước trợ cho pháp vô ký tô sanh sau băng trùng dụng duyên. 


13. Nghiệp duyên (Kamưmapaccayo) 

Một “hạt giống” được bảo quản tốt, khi gieo vào trong một mảnh đất tươi tốt, làm 
cho nầy 'mầm'. Tương tợ như thế, nghiệp (kamzna) thiện hay bắt thiện, với sự ủng hộ 
của vô minh (avi//4) và ái (anh), làm cho một quả mới sanh dưới dạng năm uân. 
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Trong hai phần đã nêu trên, hạt giống hay nghiệp (kamzna) là pháp nhân hay năng 
duyên (pzccaya) và “mầm? hay “năm uẫn' là quả hay pháp sở duyên 
(paccayuppanna). Nhân được gọi là trợ cho quả sanh theo lối Nghiệp duyên 
(kammapaccay4). 


Paccayaniddeso PajT 


Kammapaccayofi — kusalakusalamn kammam vipäkanam khandhanam kafatf4 ca 
rpãnamụ kamnaDaccayena paccayo. 


Cetanda sampayutakanan dhammanam tamsamufthanananca  ripãna1m 
kqamnapaccayena paccayo. 


() Nghiệp thiện và bất thiện trợ cho danh uân quả (tâm quả và sở hữu hợp) và sắc 
nghiệp bằng nghiệp duyên. 


() Tư (cefana) liên quan đến những pháp đồng sanh (tâm và sở hữu hợp) và sắc tâm 
bằng nghiệp duyên. 


14. Dị thục quả duyên (Vipakapaccayo) 


Tâm quả và những sở hữu đồng sanh với tâm quả ấy là nghiệp quả của nghiệp quá 
khứ. Chúng làm cho phát sanh do mãnh lực của nghiệp quá khứ, chúng hoàn toàn 
không có sự lo lắng cho sự sanh khởi của chúng. Khi đến lúc sanh, chúng có thể sanh 
một cách thanh thản và ung dung không có bất cứ sự gắng sức nào do mãnh lực của 
nghiỆp. 


Bây giờ, khi hai người lười biếng hợp lại, họ trở nên lười hơn. Cũng thế, một làn 
gió mát làm cho một người trong bóng mát cảm thấy mát hơn. Tương tợ, tâm quả 
(viäka cifa) và những sở hữu hợp (cefasika) với tâm ấy sanh một cách thanh thản, 
hỗ tương (hay giúp nhau qua lại) bằng nghiệp quả duyên (dị thục quả duyên) sanh một 
cách thanh thản và ung dung hơn. 


Paccayaniddeso PajT 

Vipakapaccayofi — vipnakã cattãro khandha aripino aññamannam vipakaDpaccayena 
paccayo. 

Bốn danh uân quả vô sắc hỗ tương (liên quan qua lại với nhau) bằng dị thục quả 
duyên. 


15. Vật thực duyên (Ahãrapaccayo) 

Cha mẹ sanh ra con, ủng hộ chúng và trông nom dõi theo chúng để chúng lớn lên 
trong hạnh phúc. Một cây cột chống đỡ một ngôi nhà cô nghiêng, làm cho ngôi nhà 
vững vàng và lầu bên. 
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Cũng thế, bốn vật thực — đó là đoàn thực (o/Z), xúc thực (phassa), tư thực (cefan8) 
và thức thực (wiØZãna) giúp cho quả của chúng hay pháp sở duyên sanh, và tiếp tục 
ủng hộ chúng đặng chúng vững vàng và lâu bền. Tiến trình của loại trợ này gọi là Vật 
thực duyên (ahãrapaccaya) 


Paccayaniddeso PajT 

Ahãrapaccayofi — kabalikaro ahãro imassa kãyassa ãhãrapaccayena paccayo. 

Aripmo qhãrä sampayuttakanam dhammanan. famsamufthänadnañca ripãng1mụ 
ãhãraDqcCay€na paccaÿyo. 

() Đoàn thực làm duyên trợ cho (liên quan đến) thân bằng vật thực duyên. 


(ii) Vật thực phi sắc (danh vật thực) (xúc, tư, thức) làm duyên cho danh pháp tương 
ưng (tâm, sở hữu tâm) và sắc tâm bằng vật thực duyên. 


16. Quyền duyên (Indriyapaccayo) 


“Indriya' ví như bộ trưởng, quản lý những ban, bộ hay những khoa thuộc về họ, và 
với ưu điểm này họ góp phân tiến triển và thành công của toàn hệ thông. Sự góp phần 
này được diễn ra bởi ý nghĩa của quyên lực duyên. 


Trong 22 quyền (indriya) chúng ta đã học qua trong chương VII, hai sắc tính không 
tham gia làm Quyền duyên. Năm sắc thanh triệt là quyên trong khả năng của nó, tạo 
thành một duyên chỉ cho danh pháp như là sự sanh của nhãn thức, v.v... Sắc mạng 
quyền (7a rñpa) và tất cả những quyền còn lại tạo thành một duyên cho sự sanh của 
những danh và sắc pháp đồng sanh. 


Paccayaniddeso PajT 


IndriyapaccayofI — cakkhundriyan cakkhuviñnanadhatIuya tamsampayuttahananca 
dhammanam inđriyapaccayena paccayo. 

Sofindriyam Sofavinnanadhatuya famsampayuttakanañca dhammanamụ 
indriyapaccayena paccayo. 

Ghanindryam ghanavinnanadhatuyä tamsampayuttakananca dhammanam 
IndriyaDaccayena paccayo. 

Jivhimdriyanụ  jivhavinanadhatuya tamsampayultakananca dhammanam 
indriyapaccayena paccayo. 

Kãy¡mdriyam kãyavinnanadhatuya famsarnpayuttakanañca dhammana1mn 
Indriyapaccayena paccayo. 


RipajIvitindriyam ka†attäripbanan indriyapaccayena paccay0. 
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Aripimo indriya sampayufakanalnn” dhammanam tansamu{fhananañca ripãna1m 
Indriyapaccayena paccayo. 


()_ Nhãn quyền (nhãn thanh triệt) làm duyên cho nhãn thức giới và những pháp 
tương ưng với nó bằng quyền duyên. 


(ñ) Nhĩ quyền (nhĩ thanh triệt) làm duyên cho nhĩ thức giới và những pháp tương 
ưng với nó bằng quyền duyên. 


(ii) Tỷ quyền (tý thanh triệt) làm duyên cho tỷ thức giới và những pháp tương ưng 
với nó băng quyên duyên. 


(iwv) Thiệt quyền (thiệt thanh triệt) làm duyên cho thiệt thức giới và những pháp 
tương ưng với nó bằng quyền duyên. 


(v)_ Thân quyên (thân thanh triệt) làm duyên cho thân thức giới và những pháp tương 
ưng với nó bằng quyền duyên. 


(vi) Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc nghiệp bằng quyền duyên. 


(vi) Phi sắc quyền thay danh quyền) làm duyên cho những pháp tương ưng (tâm và 
sở hữu tâm) và sắc tâm bằng quyên duyên. 


17. Thiền na duyên (Jhãnapaccayo) 


Thiền na duyên đại diện cho bảy chỉ thiền gọi là 'j»naäga'. Những chỉ thiền này 
trợ cho những pháp câu sanh như tâm (ca), sở hữu tâm (cefasika) và sắc tâm (ciffaja 
rủpa) để chăm chú trên một cảnh hay đề mục một cách liên tục, sát sao, bất động và 
cô định. Lối trợ này được cho là trợ theo lỗi của Thiền na duyên (/hãnapaccaya). 


Paccayaniddeso PajT 


Jhãnapaccayofi —  jhãnangani  jhãnasamDayuftahanam dhammanam 
tamsamu{thãananañca ripãna1n jhãnapaccayena Dpaccayo. 


Những chỉ thiền làm duyên cho những pháp tương ưng (tức là tâm và sở hữu tâm) 
và sắc tâm bằng thiền na duyên. 


16. Đạo duyên (Maggapaccayo) 


Đạo duyên chỉ cho 12 chi đạo, gọi là “œwaggañga” (xem chương VII). Những chi 
đạo thiện tạo thành một con đường trợ cho những pháp câu sanh với chúng như tâm 
(cia), sở hữu tâm (cefasika) và sắc tâm (ci1aja rũpa) cho quả trong cõi an vui. 
Tương tợ, những chi đạo bất thiện tạo thành một con đường làm duyên trợ cho những 
pháp câu sanh với chúng như tâm (cửa), sở hữu tâm (cefasika) và sắc tâm (citaja 
rñpa) trợ cho quả trong cõi khô. Cách trợ này được gọi là trợ bằng lỗi của Đạo duyên 
(magg8apaccay0). 
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Paccayaniddeso PajT 

Maggapaccayol — maggangani mmageasampayuHtakanam dhammanam 
tamsamu{thãanandañca rHDãnga1n! mtaggapaccayena paccay0. 

Những chỉ đạo làm duyên trợ cho pháp tương ưng (tức là tâm và sở hữu tâm) và sắc 
tâm bằng Đạo duyên. 


19. Tương ng duyên (Sampayuttapaccayo) 


Nước cốt trà, sữa, đường và nước nóng được khuấy đều trong tách trà mà chúng 
không thể bị phân biệt và chúng cho một vị ngon tổng hợp. 


Tương tợ, tâm và sở hữu tâm cùng tạo thành bốn danh uân, được hoàn toàn hòa 
trộn mà không thể bị phân biệt. Bên cạnh chúng cùng sanh, cùng diệt, có cùng một 
sắc vật và cùng một cảnh, và chúng giúp qua lại lẫn nhau bằng cách cùng phối hợp. 
Chúng được gọi là giúp lẫn nhau bằng lối của Tương ưng duyên 
(sampayufiapaccay4). 


Paccayaniddeso PajT 


S4/nDayuffapaccayofi — caffaro khandha aripino añnñamañnam 
Sampayufftapaccayena paccayo. 

Bốn uân vô sắc hay danh uẫn (tức là tâm và sở hữu tâm) liên quan lẫn nhau bằng 
tương ưng duyên. 


20. Bất trơng ưng duyên (Vippayuffapaccayo) 

Sáu vỊ - tức là chát, đăng, ngọt, chua, mặn, cay — không hòa trộn với nhau; vậy mà 
chúng ủng hộ lẫn nhau cho một vị ngon trong món cà-ri (curry). 

Lại nữa, trong một vương miện hay vòng đeo cô, vàng và đá quí không hòa trộn; 
chúng có thể được phân biệt một cách dễ dàng qua sự quan sát. Dù thế, vàng làm cho 
đá quí đẹp hơn, và đá quí làm cho vàng hấp dẫn hơn. 

Tương tợ, sắc uấn và danh uẫn không hoàn trộn, thậm chí chúng không sanh cùng 
hay diệt cùng nhau. Song sắc uẫn giúp cho danh uân, và danh uấn giúp cho sắc uân 
theo nhiều cách. Chúng được gọi là giúp qua lại lẫn nhau băng lỗi của Bất tương ưng 
duyên (vippayuffapaccay4). 

Paccayaniddeso PajT 

Vippayuftapaccayofi _ rũpino dhamma aripinam dhammanam 
VỈDDayuffapaccayena paccay0o. 


Aripino dhamma ripimam dharmmang1 ViDDđYyUuff4apaccayena paccayo. 
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Pháp sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng bất tương ưng duyên. 
Pháp phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng bất tương ưng duyên. 


21. Hiện hữu duyên (Atthipaccayo) 

Đất có thể ủng hộ cho cây cỏ mọc hay phát triển trên nó, vì đất hiện diện. Cha mẹ 
có thể ủng hộ và dõi theo, trông nom những đứa con của họ trong khi chúng còn đang 
hiện diện và còn sống. 

Thí dụ một pháp — dù là sanh trước hay sanh sau — mà sự hiện diện của pháp ấy là 
một duyên cho những pháp khác sanh được gọi là Hiện hữu duyên (a/fhipaccaya). 


Paccayaniddeso PajT 


Afthipaccayofi — caftaro khandha aripino aññamanfñam aithipnaccayena paccayo. 
Cadtaro mahabhutA daññamaniamn atthpaccayena paccayo Okkantikkhane 
nãmaripamụ qññamaññam qihipaccayena paccayo  Cïiftaceftasika dhamma 
citasamu{thänanam rupãnaụ" afthiaccayena paccayo. Mahabhuta upaãdaripanam 
aithipaccayena paccayo. 


Cakkhäyatanamụ cakkhuvinfanadhatuqyä tftamsampayuttakananca dhammana1m 
afthiDaccayena paccayo. Sofäydatfana sotavifnanadhatuyaä ftamsampayuttakananca 
dhammanamụ datthipaccayena paccayo  Ghanäydatanamn ghanaviifianadhaftuya 
tamsampayuttaqkanañca dhammanamw dithipaccayena paccayo. Jivhãyafanam 
Kãyãyqtfanam kãyavinnanadhatuya famsampayuttakanañca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. 


Ripaydtanamụ cakkhuviinanadhattya  tamsampayuttahananca dhammana1m 
afthipaccayena paccayo. Saddayatanam sotavinñanadhatuya tamsarmpayuttakananca 
dhammananụ dqihipaccayena paccayo. (Œandhaydftanam ghaãnavinfnanadhatuya 
tamsampayuttaqkanañca dhammanam dtthjaccayena paccayo. Rasãydfanam 
Phofthabbayatanaụ kayaviiianadhatuyä  tamsampayuttakananca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. Ripãyatfanam saddaãyatanam gandhãyqfanam rasãyatanam 
pho†thabbäyatanan manodhaãfuya famsarnpayuftakanafñca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. 


Yam rữpam nỉssãya manodhaf4 ca manovinfanadhafU ca vaHami, tam rữpam 
manodhatuyä ca manoviinanadhatuyä ca tamsampayuttakananca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. 


() Bồn uấn vô sắc hỗ tương qua lại băng hiện hữu duyên. 
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(1) 
(ii) 


(iv) 


(v) 
(vì) 


(v1) 


(viii) 


(x) 


(x) 


(xI) 


(x1) 


(xiii) 


(xIV) 


(xv) 


(xvI) 


Bốn sắc đại hiển hỗ tương qua lại bằng hiện hữu duyên. 


Vào sát-na tái tục, danh tái tục (tâm tái tục và sở hữu tâm) và sắc nghiệp hỗ 
tương qua lại bằng hiện hữu duyên. 


Tâm và pháp tương ưng làm duyên trợ (giúp) cho sắc tâm sanh bằng hiện hữu 
duyên. 


Bôn sắc đại hiên làm duyên trợ cho sắc y sinh sanh băng hiện hữu duyên. 


Nhãn xứ làm duyên trợ cho nhãn thức và pháp tương ưng sanh bằng hiện hữu 
duyên. 


Nhĩ xứ làm duyên trợ cho nhĩ thức và pháp tương ưng sanh bằng hiện hữu 
duyên. 


Tý xứ làm duyên trợ cho tỷ thức và pháp tương ưng sanh bằng hiện hữu duyên. 
Thiệt xứ làm duyên trợ cho thiệt thức và pháp tương ưng sanh bằng hiện hữu 
duyên. 

Thân xứ làm duyên trợ cho thân thức và pháp tương ưng sanh bằng hiện hữu 
duyên. 

Cảnh sắc làm duyên trợ cho nhãn thức và pháp tương ưng sanh bằng hiện hữu 
duyên. 

Cảnh thinh làm duyên trợ cho nhĩ thức và pháp tương ưng sanh bằng hiện hữu 
duyên. 

Cảnh khí làm duyên trợ cho tỷ thức và pháp tương ưng sanh băng hiện hữu 
duyên. 

Cảnh vị làm duyên trợ cho thiệt thức và pháp tương ưng sanh băng hiện hữu 
duyên. 

Cảnh xúc làm duyên trợ cho thân thức và pháp câu sanh sanh bằng hiện hữu 
duyên. 

Cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc làm duyên trợ cho ý giới và pháp tương ưng sanh 
bằng hiện hữu duyên. 


(xvi) Nương vào sắc ây (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới sanh; sắc ây làm 


duyên trợ cho ý giới, ý thức giới và pháp tương ưng sanh bằng hiện hữu duyên. 


22. Vô hữu duyên (Nafthipaccayo) 


Sự văng mặt của mặt trời góp phân cho sự xuât hiện của mặt trăng, sự văng mặt của 


ánh sáng góp phần cho sự xuất hiện của bóng tối; Sự băng hà của đức vua góp phần 
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cho sự lên ngôi của đại hoàng tử; cho nên một pháp có thể góp phần cho một pháp 
bằng cách văng mặt. 


Trong danh pháp, một tâm và những sở hữu phối hợp với tâm vừa diệt hình thành 
một duyên cần thiết gọi là Vô hữu duyên (wzfhipaccaya) trợ cho sự sanh khởi tức thì 
của tâm và những sở hữu tâm tiếp ngay sau. 


Paccayaniddeso PajT 


NatthipaccayofI — samanantaraniruddha cilacetasika dhammaã Da[HIpDannana1m 
cittacetasikanam dharnmmang1y nafthipaccayena paccayo. 


Tâm và pháp tương ưng vừa diệt trong lộ tâm trợ cho tâm và pháp tương ưng hiện 
tại sanh theo cách tương tợ bằng vô hữu duyên. 


23. Ly khứ duyên (Vigafapaccayo) 


Khi một pháp mất đi hay diệt mất, pháp ấy không còn tồn tại hay vắng mặt. Do đó, 
ly khứ duyên (vigafapaccaya) là đồng nghĩa với vô hữu duyên (nzfhipaccaya). 


Ly khứ duyên (vieafapaccaya) như vô hữu duyên (naffhipaccaya), chỉ áp dụng cho 
danh pháp, trong danh pháp ấy tâm và những sở hữu phối hợp với tâm chỉ có thể sanh 
khi tâm và những sở hữu phối hợp với tâm có trước ấy diệt dứt và mất đi. 

Paccayaniddeso PajT 


Vigafapaccayofi — samananfaravigatä citacetasika dhammad pa[HDDannana1m 
cittacetasikanamn dhaIrnmang1n vigafapaccayena paccayo. 


Tâm và pháp tương ưng vừa diệt trong lộ tâm trợ cho tâm và pháp tương ưng hiện 
tại sanh theo cách tương tợ bằng ly khứ duyên. 


24. Bất ly duyên (Avigafapaccayo) 

Nếu một số pháp không mất đi, những pháp ấy đang có mặt. Cho nên Bắt ly duyên 
(avigafapaccayo) giỗng như Hiện hữu duyên (affhipaccaya). 

Vì đại dương không mất đi góp phần cho sự hạnh phúc của cá và rùa biển sống 
trong đại dương ấy. 

Một pháp — dù sinh trước hay cùng sinh mà pháp ấy chưa mất đi là một duyên trợ 
cho pháp khác sanh khởi được gọi là Bất ly duyên (avigaapaccayo). 

Paccayaniddeso PajT 

Avigafapaccayofl — cattäro khandhã aripino qññamañfa1n avigafapaccayena 


paccayo  Caftaro rmahabhHftA aññamanñam avigafapaccayena  paccayo 
Okkantikkhane nãmaripam aññamafññam avigatapaccayena paccayo. Cïittacefasika 
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dhammaä cilasamufthananam ripãnam avigafapaccayena paccayo. Miahabhiia 
upãdärHipäna1 avigafapaccayena paccayo. 


Cakkhäyatanamn cakkhuvinnanadhatuyäa tftamsampayuttakananca dhammana1m 
aVviøafapaccayena paccao. Sofãyafanam Sofavinñanadhatuya 
famsampayuttakanañca dhammanam avigafapaccayena paccayo. Œhãnãydfanam 
ghanavinnanadhatuyä  tamsampayuttakananca dhammanam  qavigafapaccayena 
aVigafaDaccayena paccayo. Kãyãyqtfanam kãyavinnanadhatuya 
tansampayuttakananca dhammäna1ụ avieafapaccayena paccayo. 


Ripaydtanamụ cakkhuviinanadhattya  tamsampayuttakananca dhammana1m 
aVigafaDaccayena paccayo. Saddayafanam Sofavinnanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammana? avigafaDpaccayena paccayo. Œandhäãydfanam 
ghanaviiñanadhatu~uyd  tamsampayuHtakanañca dhammanam  avigafapaccayena 
aVigđafaDaccayena paccayo. Phofthabbayatanam kãyavinñnñanadhatuya 
tamsampayuttaqkanañca dhammanamy avigafapaccayena paccayo. Nipãyafanam 
saddayatanaụ gandhaydtanam rasaydatanamn pho{‡habbayatanamn manodhafmya 
tansampayuttakananca dhammmäana1ụ avieafapaccayena paccayo. 


Yam rữpam nissãya manodhafIu ca manovinñanadhafuU ca vaiami, tam rữpam 
manodhatuyä ca manoviinanadhatuqyä ca tamsampayuttakananca dhammanam 
aVigafapaccayena paccayo. 


(tất cả giống như trong hiện hữu duyên - chỉ đổi hiện hữu thành bất ly. Cuối cùng 
nói duyên giải rộng kết thúc). 
Lưu ý: 
Ý nghĩa cũng giống như hiện hữu duyên. Chỉ đổi hiện hữu duyên thành bắt ly 
duyên. 
o0o 


Ứng Dụng Của 24 Duyên 


Hoạt động của 24 duyên (paccayo) trong danh, và sắc pháp được minh họa, giải 
thích trong phần Vị trí Xiến minh Päli (pafthaãna-niddesa Pa]). Phần Päli này thường 
được trùng tụng độc lập hay theo nhóm nhằm tán dương, cúng dường bậc Toàn tri. 


Nhiều người mong hiểu được nghĩa lý phần Päli này. Dù sao, ngoài nền tảng Vô Tỷ 
Pháp (Abhidhamma) sẽ rất khó hiểu về phần Päli này. Nhưng với kiến thức đạt được 
cho đến thời điểm hiện tại từ quyên sách này, nó không còn khó hiểu về phần Pã|i ấy. 
Một sự chuyên ngữ trực tiếp của phần Vị trí Xiến minh Päli (pafthana-niddesa Paäj]i) 
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sẽ được trình bày ở đây để làm cho người đọc có thể hiểu nghĩa lý trong phần Pã|i tán 
dương cúng dường. 


1. Nhân duyên (Hefupaccayo) 


Sáu nhân [tham (/obha), sân (dosa), s1 (moha), vô tham (alobha), vô sân (adosa), 
vô sI (amoha)]| trợ cho (liên quan) tâm (ca) và sở hữu (cefasika) phối hợp với những 
nhân và cùng sắc tâm do Nhân duyên (Herupaccayo). 


2. Cảnh duyên (Arammatapaccayo) 

() Cảnh sắc trợ cho (liên quan) nhãn thức và sở hữu hợp bằng Cảnh duyên. 
(1) Cảnh thính trợ cho (liên quan) nhĩ thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 
(m) Cảnh khí trợ cho (liên quan) tỷ thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(v) Cảnh vị trợ cho (liên quan) thiệt thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(v) Cảnh xúc trợ cho (liên quan) thân thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 


(vi) — Cảnh sắc, thính, khí, vị, và xúc trợ cho (liên quan) ý giới [đôi tiếp thâu 
(sampaficchanadyi) và khai ngũ (pañcadvarava77ana)]| và sở hữu hợp do Cảnh 
duyên. 


(vi) Tất cả sáu cảnh trợ cho (liên quan) ý thức giới và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(vii) Nắm chặt, giữ chặt (thủ) bất cứ pháp nào làm cảnh, những pháp này, tức là tâm 
và sở hữu hợp, sanh; pháp trước trợ cho (liên quan) pháp sau do Cảnh duyên. 

3. Trưởng duyên (Adhipatfipaccayo) 


() Dục trưởng hay dục (chanda) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với dục 
cùng với sắc tâm bằng Trưởng duyên. 


(i) Cần trưởng hay cần (viriya) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với cần cùng 
với sắc tâm do Trưởng duyên. 


(mm) Tâm trưởng hay tâm (c7/a) trợ cho (liên quan) sở hữu hợp với tâm cùng với sắc 
tâm do Trưởng duyên. 


(v) Thâm trưởng (viữmamsa) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với nó cùng với 
sắc tâm do Trưởng duyên. 


4. Vô gián duyên (Ananfarapaccayo) 
(Độc giả nên tham khảo lộ trình tâm đề hiểu về sự liên quan nhân quả này). 


() — Nhãn thức và những sở hữu hợp trợ cho (liên quan) tiếp thâu (sưmpaficchana) 
và những sở hữu hợp bằng Vô gián duyên; tiếp thâu (smpaficchana) và những 
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Œ) 


(ii) 


(v) 


(v) 


(vì) 


(vn) 


(viii) 


(x) 


(x) 


(xI) 


(xi) 


sở hữu hợp trợ cho (liên quan) tâm thầm tấn (san/rana) và những sở hữu hợp 
bằng Vô gián duyên. 


Nhĩ thức và sở hữu hợp trợ cho (liên quan) tiếp thâu (sampaficchana) và những 
sở hữu hợp bằng Vô gián duyên; tiếp thâu (sưmpaficchana) và những sở hữu 
hợp trợ cho (liên quan) tâm thầm tấn (sanfrana) và những sở hữu hợp bằng Vô 
gián duyên. 

Tỷ thức và sở hữu hợp... nt.... 

Thiệt thức và sở hữu hợp... n(.... 

Thân thức và sở hữu hợp... nt.... 


Tâm đồng lực thiện (avana kusala cifa) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên 
quan) tâm đồng lực thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng Vô gián duyên. 


Tâm thiện (kusala cia) và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) 
tâm vô ký [na cảnh (/ađdãiambana) hay hữu phần (bhavanga)] và những sở hữu 
hợp bằng Vô gián duyên. 


Tâm đồng lực bất thiện (avana akusala ciffa) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho 
(liên quan) tâm đồng lực bất thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng Vô gián 
duyên. 


Tâm bất thiện (akusala cira) và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên 
quan) tâm vô ký [na cảnh (/øđãlambana) hay hữu phần (bhavaäga)] và những 
sở hữu hợp bằng Vô gián duyên. 


Những tâm vô ký (z»yäkz/ä) [tỗ (kiriya) và quả (phala)] và những sở hữu hợp 
sanh trước trợ cho (liên quan) tâm vô ký (abyaãka/4) và những sở hữu hợp sanh 
sau băng Vô gián duyên. 


Tâm vô ký (abyakaia) [đoán định (voffhapana) hay khai ý môn (mano- 
dvarava77ana)]| và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) tâm thiện 
(kusala cira) và những sở hữu hợp sanh sau bằng Vô gián duyên. 

Tâm vô ký (abyakaia) [đoán định (voffhapana) hay khai ý môn (úmano- 
dvãrãvajjana)] và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) tâm bất 
thiện (akusala ciia) và những sở hữu hợp sanh sau bằng Vô gián duyên. 


5. Đẳng vô gián duyên (Samananfarapaccayo) 


Lý Liên quan nhân quả giống như trong Vô gián duyên. 
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6. Câu sanh duyên (Sahqjafaqpaccayo) 


() Bốn uân phi sắc (danh uân) trợ (liên quan) qua lại lẫn nhau bằng Câu sanh 
duyên. 


(i) Bốn sắc đại hiển (mahäbhữza) trợ (liên quan) qua lại lẫn nhau bằng Câu sanh 
duyên. 


(ii) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (pafisandhi cira) và sắc nghiệp (kammdja rũpa) 
trợ (liên quan) qua lại lẫn nhau bằng Câu sanh duyên. 


(iv) Tâm và sở hữu hợp trợ cho sắc tâm (cia/a rñpa) bằng Câu sanh duyên. 

(v) Sắc đại hiến trợ cho sắc y sinh (wpãđã rñpa) bằng Câu sanh duyên. 

(vi) Sắc pháp đôi khi trợ cho danh pháp cũng có, đôi khi không trợ cho danh pháp 
cũng có. 

7. Hỗ tương duyên (Aññamaññapaccayo) 

() Bốn uấn phi sắc (danh uân) trợ lẫn nhau bằng Hỗ tương duyên. 

(1i) Sắc bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng Hỗ tương duyên. 


(mm) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (paƒisandhi ca) và sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
trợ lẫn nhau bằng Hỗ tương duyên. 


ở. Y chỉ duyên (Nissayapaccayo) 
() Bốn uân phi sắc (danh uẫn) trợ qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 
(ñ) Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 


(ii) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (pafisandhi cita) và sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
trợ qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 


(iwv) Tâm và sở hữu hợp trợ qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 

(v) Bốn sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh („pãđã rñpa) bằng Y chỉ duyên. 
(vi) Nhãn xứ trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 

(vi) Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 

(vi) Tỷ xứ trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 

(x)  Thiệt xứ trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 


(x) Thân xứ trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 
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(xI) 


Nương vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới (mano đhãñu và 


mano viññãna dhãmu) sanh khởi, sắc ấy trợ cho ý giới, ý thức giới và sở hữu 
hợp băng Y chỉ duyên. 


9. Cận y duyên (Uparnissayapaccayo) 


@) 


ŒI) 


(ii) 


(iv) 


(v) 


(vì) 


(v1) 


(viii) 


(x) 


(x) 


Chư pháp thiện [âm thiện (kusala cña), tín (saddhq), vô tham (alobha), v.v...] 
sanh trước trợ cho chư pháp thiện sanh sau băng Cận y duyên. 

Chư pháp thiện sanh trước đôi khi trợ cho chư pháp bất thiện (âm bắt thiện 
(akusala cida), tham (lobha), sân (dosa), v.v...] sanh sau bằng Cận y duyên 
cũng có. 

Chư pháp thiện sanh trước trợ cho chư pháp vô ký [pháp vô ký (abyäkafä) = 
quả (phaia) và tô (kiriya)] sanh sau bằng Cận y duyên. 

Chư pháp bất thiện âm bất thiện (akusala cifa), tham (lobha), sân (dosa), 
v.y.../ sanh trước trợ cho chư pháp bắt thiện sanh sau bằng Cận y duyên. 

Chư pháp bất thiện sanh trước đôi khi trợ cho chư pháp thiện [?âm thiện (kusala 
citta), tín (saddhä), vô tham (alobha), v.v...] sanh sau bằng Cận y duyên cũng 
có. 

Chư pháp bắt thiện sanh trước trợ cho chư pháp vô ký [pháp vô ký (abyäka/ä) = 
quả (phaia) và tô (kiriya)] sanh sau bằng Cận y duyên. 

Chư pháp vô ký (tâm quả (vipäka cita) và tâm tổ (kiriya cita) và sở hữu hợp] 
sanh trước trợ cho chư pháp vô ký sanh sau bằng Cận y duyên. 

Chư pháp vô ký sanh trước trợ cho chư pháp thiện (tâm thiện và sở hữu hợp) 
sanh sau băng Cận y duyên. 

Chư pháp vô ký sanh trước trợ cho chư pháp bắt thiện (tâm bất thiện và sở hữu 
hợp) sanh sau băng Cận y duyên. 

Quí tiết, vật thực, người, nơi cư ngụ trợ cho chúng sanh bằng Cận y duyên cũng 
có. 


10. Tiền sanh duyên (Purejñfapaccayo) 


@) 
(1) 
(ii) 
(v) 
(v) 


Nhãn xứ trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 
Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 
Tỷ xứ trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 
Thiệt xứ trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 


Thân xứ trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 
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(vi) Cảnh sắc trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 
(vi) Cảnh thinh trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 
(vi) Cảnh khí trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 
(x) Cảnh vị trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 
(x) Cảnh xúc trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng Tiên sanh duyên. 


(xi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc trợ cho ý giới (khai ngũ môn (pañcadvärävdajjana) 
và đôi tiếp thâu (sampaficchana)] và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(xi) Nương vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới (mano dhãíu và 
mano viãñãna dhãin) sanh khởi; sắc ấy trợ cho ý thức giới và sở hữu hợp bằng 
Tiền sanh duyên cũng có, không trợ bằng Tiền sanh duyên cũng có. 


II. Hậu sanh duyên (Pacchäjãtfaqpaccayo) 


Tâm và sở hữu sanh sau trợ cho sắc (tức là sắc ý vật, nhãn xứ, nhĩ xứ, v.v...) sanh 
trước băng Hậu sanh duyên. 


12. Trùng dụng duyên (Asevanapaccayo) 


()_ Tâm đồng lực thiện (/avana kusala cửa) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho tâm 
đồng lực thiện và sở hữu hợp sanh sau bằng Trùng dụng duyên. 


(i) Tâm đồng lực bất thiện (jawana akusala cifra) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho 
tâm đồng lực bắt thiện và sở hữu hợp sanh sau bằng Trùng dụng duyên. 


(ii) Pháp vô ký sanh trước trợ cho pháp vô ký sanh sau băng Trùng dụng duyên. 


13. Nghiệp duyên (Kanunapaccayo) 


()_ Nghiệp thiện và bất thiện (kusala và akusala kamma) trợ cho danh uẫn quả và 
sắc nghiệp băng nghiệp duyên. 


(1) Tư (cefan3) trợ cho pháp tương ưng (tức là tâm và sở hữu hợp cùng) và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 


14. Dị thục quả duyên (Wipakapaccayo) 


Bốn danh uân phi sắc trợ qua lại lẫn nhau bằng nghiệp duyên. 


15. Vật thực duyên (Ahãrapaccayo) 


()_ Đoàn thực trợ cho thân này bằng Vật thực duyên. 
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(1) Danh vật thực [xúc (phassa), thức (vifñana) và tư (ceftana)† trợ cho pháp cầu 
sanh [6âm (cia) và sở hữu hợp (cefasika)] và sắc tâm bằng Vật thực duyên. 


16. Quyên duyên (Indriyapaccayo) 


()_ Nhãn quyền (cakkhu pasada) trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Quyền 
duyên. 


(ñ) Nhĩ quyền (so/a pasãda) trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Quyền duyên. 
(ii) Tỷ quyền (ghãna pasãda) trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng Quyền duyên. 
(iv) Thiệt quyền (/ivhã pasãda) trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp băng Quyên duyên. 
(v)_ Thân quyền (kãya pasäda) trợ cho thân thức và sở hữu hợp băng Quyên duyên. 
(vi) Sắc mạng quyền (7a rñpa) trợ cho sắc nghiệp bằng quyền duyên. 


(vi) Danh mạng quyền trợ cho pháp câu sanh //ức là tâm (cita) và sở hữu hợp 
(cetasika)] và sắc tâm bằng Quyên duyên. 


17. Thiền na duyên (Jhãnapaccayo) 
Những chì thiền trợ cho pháp câu sanh ức là tâm (cữta) và sở hữu họp (cefasika)] 
và sắc tâm bằng Thiền na duyên. 


16. Đạo duyên (Maggapaccayo) 

Những chi đạo trợ cho pháp câu sanh /7c là tâm (cữta) và sở hữu hợp (cetasika)] 
và sắc tâm bằng Đạo duyên. 
19. Tương ng duyên (Sdrmpayuffapaccayo) 


Bốn uân phi sắc (danh uân) trợ qua lại lẫn nhau bằng Tương ưng duyên. 


20. Bắt trơng ưng duyên (Vippayuffapaccayo) 
() Chư pháp sắc trợ cho chư pháp danh bằng Bắt tương ưng duyên. 
(i) Chư pháp danh trợ cho chư pháp sắc bằng Bất tương ưng duyên. 


21. Hiện hữu duyên (Atthipaccayo) 
() Bốn uấn phi sắc (danh uân) trợ qua lại lẫn nhau bằng Hiện hữu duyên. 
(1) Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau bằng Hiện hữu duyên. 


(ii) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (pafisandhi cira) và sắc nghiệp (kammdja rũpa) 
trợ qua lại lẫn nhau bằng Hiện hữu duyên. 
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(iwv) Tâm và sở hữu hợp trợ cho sắc tâm (ciaja rñpa) bằng Hiện hữu duyên. 
(v) Sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

(vi) Nhãn xứ trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 
(vi) Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 
(vii) Tỷ xứ trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 

(x)  Thiệt xứ trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 
(x) Thân xứ trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 
(xi) Cảnh sắc trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 
(x1) Cảnh thính trợ cho nhĩ thức v.v... 

(x1) Cảnh khí trợ cho tỷ thức v.v... 

(xiv) Cảnh vị trợ cho thiệt thức v.v... 

(xv) Cảnh xúc trợ cho thân thức v.v... 


(xvi Cảnh sắc, thính, khí vị và xúc trợ cho ý giới khai ngũ môn 
(pañcadvärävajjana) và đôi tiếp thâu (sampaficchana)] và pháp câu sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

(xvii) Nương vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới (mano dhã#u và 
mano viññãna dhãm) sanh khởi; sắc ấy trợ cho ý giới, ý thức giới và sở hữu 
hợp bằng Hiện hữu duyên. 


22. Vô hữu duyên (Nafflipaccayo) 


Tâm và sở hữu hợp vừa diệt trong sát-na liền kề trợ cho tâm và sở hữu hợp đang 
hiện diện, bắt cảnh tương tợ, bằng Vô hữu duyên. 


23. Ly khứ duyên (Vigatapaccayo) 


Tâm và những sở hữu câu sanh vừa diệt trong sát-na liền kề trợ cho tâm và những 
sở hữu câu sanh đang hiện bày, sanh trong cùng một cảnh, bằng Ly khứ duyên. 


24. Bắt ly duyên (Avigatapaccayo) 


Pháp liên quan nhân quả giống trong Hiện hữu duyên. Bất ly và Hiện hữu ám chỉ 
duyên tương tợ. 
o0o 
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Phân Duyên Theo Giống 
24 hoặc 47 duyên, phân theo 9 giống (Jãti): 

1/ Giống câu sanh có 15 duyên: Nhân duyên, Câu sanh trưởng duyên, Câu sanh 
duyên, Hỗ tương duyên, Câu sanh y duyên, Câu sanh nghiệp duyên, DỊ thục quả 
duyên, Danh vật thực duyên, Câu sanh quyền duyên, Thiền na duyên, Đồ đạo 
duyên, Tương ưng duyên, Câu sanh bất tương ưng duyên, Câu sanh hiện hữu duyên 
và Câu sanh bất ly duyên. 

2/ Giống cảnh có 8 duyên: Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Vật cảnh tiền sanh y 
duyên, Cảnh cận y duyên, Cảnh tiền sanh duyên, Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng 
duyên, Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên và Cảnh tiền sanh bất ly duyên. 

3/ Giống vô gián có 7 duyên: Vô gián duyên, Đẳng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Trùng dụng duyên, DỊ thời nghiệp, Thường cận y duyên (chỉ sở hữu tư 
(cefanđ) hiệp tâm đạo), Vô hữu duyên và Ly khứ duyên. 

4/ Giống vật tiền sanh có 6 duyên: Vật tiền sanh duyên, Vật tiền sanh y duyên, Tiền 
sanh quyền duyên, Vật tiền sanh bất tương ưng duyên, Vật tiền sanh hiện hữu 
duyên và Vật tiền sanh bất ly duyên. 

5/ Giống hậu sanh có 4 duyên: Hậu sanh duyên, Hậu sanh bắt tương ưng duyên, Hậu 
sanh hiện hữu duyên và Hậu sanh bắt ly duyên. 

6/ Giống vật thực có 3 duyên: Sắc vật thực duyên, Vật thực hiện hữu duyên và Vật 
thực bắt ly duyên. 

7/ Giống sắc mạng quyền có 3 duyên: Sắc mạng quyền duyên, Sắc mạng quyền hiện 
hữu duyên và Sắc mạng quyền bắt ly duyên. 

8/ Giống thường cận y có 2 duyên: 

Duyên thứ nhứt thuần túy là Thường cận y duyên (tức là tâm, sở hữu sanh trước và 
sắc với chế định có sức mạnh có thể trợ giúp tâm và sở hữu sanh sau đặng). 

Duyên thứ hai là Dị thời Thường cận y hỗn hợp duyên có pháp thực tính là sở hữu 
tư (cefanä) làm nghiệp có sức mạnh có thể trợ giúp cho danh uẫn quả đặng (trừ sở 
hữu tư (cefana) hợp tâm đạo). 

9/ Giống nghiệp dị thời có I duyên: Dị thời nghiệp duyên, sở hữu tư (ceanä) quá 
khứ đề mãnh lực lại tạo sắc nghiệp và mãnh lực yếu trợ tạo tâm quả Dục giới. 

o0o 


Tóm Lược Pháp Liên quan nhân quả 
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1. Danh trợ cho danh theo sáu cách - Tức là Vô gián (anamara), Đăng vô gián 
(samanarmiara), Vô hữu (naífh¡) và Ly khứ (vigara), Trùng dụng (2sevana), Tương 
ưng (sampayufta) [Danh ở đáy chỉ cho tâm (cũủ1a) và sở hữu tâm (cetasika)]. 


Danh trợ cho danh theo sáu cách ra sao? 


Tâm (ca) và sở hữu tâm (cefasika) vừa diệt trợ cho tâm và sở hữu tâm hiện tại 
theo cách Vô gián (anamara), Đăng vô gián (samanamrara), Vô hữu (nanhi) và Ly 
khứ (ziga/a) duyên. 


Đồng lực (/awana) sanh trước trợ cho đồng lực (avan2) sanh sau theo cách Trùng 
dụng (đsevaøa) duyên. 


Tâm (c77a) và những sở hữu tâm (cefasika) câu sanh trợ qua lại theo cách Tương 
ưng (sampayufía) duyên. 


2. Danh trợ cho danh, sắc theo năm cách — 
Tức là nhân (heíu), thiền (/hãna), đạo (magga), nghiệp (kamma), quả (vipäka). 
Danh trợ cho danh, sắc theo năm cách ra sao? 


Nhân (er„), chi thiền (hãnanga) trợ cho danh, sắc câu sanh theo cách nhân (he/u), 
thiền (7/hãna) và đạo (magsa) duyên. 


Tư (cefanä) câu sanh (tức nghiệp câu sanh - sahaj/afã kammna) trợ cho danh, sắc câu 
sanh bằng nghiệp duyên. Cũng thế dị thời nghiệp (nữnakkhanika kamma) trợ cho 
danh, sắc nghiệp theo cách nghiệp duyên. 


Bốn danh uân quả (vipäka nãmakkahandha) trợ qua lại lẫn nhau và sắc câu sanh 
theo cách Quả duyên (nghiệp quả). 


3. Danh trợ cho sắc chỉ theo một cách — đó là Hậu sanh (pacchãjãra). 


Tâm (ca) và sở hữu (cefasika) sinh sau trợ cho những bọn sắc (sắc ý vật và năm 
vật) sanh trước trước theo cách Hậu sanh duyên. 


4. Sắc trợ cho danh chỉ theo một cách — đó là Tiền sanh (purejZra). 


Sáu vật (ya/hwu) trong thời bình nhật trợ cho bảy thức giới (vãng dhaãứ») (tức là 
tất cả tâm) theo cách Tiền sanh duyên. Cũng thế, năm sắc cảnh trợ cho lộ ngũ thức 
(viãñãna vithi) theo cách Tiền sanh duyên. 


5. Chế định, danh, sắc trợ cho danh theo hai cách — 


Đó là cảnh (aramnana) và thường cận (upanissayd). 
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Cảnh duyên (ãramnanapaccayo) gồm có sáu cảnh, tức là chế định, danh, sắc pháp. 
Những cảnh này trợ cho tâm (ca) và sở hữu (cefasika) bằng Cảnh duyên. 


Thường cận y duyên (upanissayapaccayo) gồm có ba, đó là cảnh cận y, vô gián cận 
y và thường cận y. 


Một trong những cảnh ấy khi nỗi trội hay vượt trội và cuốn hút sự chú ý, làm cảnh 
cận y. Tâm (ca) và sở hữu (ce/asika) vừa diệt làm vô gián cận y. 


Có vài loại thường cận y: - pháp bất thiện (akusala dhamma) như là tham luyến 
(raga), sân (dosa) v.v..., pháp thiện như là tín (saađäha), niệm (sai), v.v..., thân thọ 
lạc, thân thọ khổ, người, vật thực, quí tiết, mùa, chỗ ở, v.v... Những pháp này trợ theo 
cách thường cận thiện, bất thiện quả (vipaka) và tố (kiriya) rồi sanh hoặc nội phần 
(ajjhatrika) hay ngoại phần (bahiddha). Mãnh lực nghiệp (kamưna) cũng tương tợ trợ 
cho quả của nó. 


6. Danh, sắc trợ cho danh, sắc theo chín cách — 


Đó là trưởng (adhipaii), câu sanh (saha/ia), hỗ tương (aññamañña), y chỉ 
(nissaya), vật thực (ãhãra), quyền (indriya), bất tương ưng (vippayura), hiện hữu 
(atrhi), bất ly (avigara). 


(1) Sự trợ của Trưởng (ađhipañi) có hai trường hợp: 
() Cảnh rất nổi bật cuốn hút sự chú ý của một chúng sanh trợ cho tâm (c7) và 
sở hữu (cefasika) theo cách Cảnh trưởng (ãrammnanadhipaf¡) duyên. 
(i) Bốn pháp câu sanh trưởng [đục (chandđa), cần ( viriya), tâm (cH1a), thẩm 
(vimamsä)J trợ cho tâm (cifa), sở hữu (cefasika) và sắc pháp câu sanh theo 
lối Câu sanh trưởng (saha/atãdhipari) duyên. 


(2) Sự trợ của Câu sanh (saha7aía) có ba trường hợp: 
() Tâm (ca) và những sở hữu (cefasika) câu sanh trợ lẫn nhau và cùng sắc 
pháp câu sanh theo lối Câu sanh duyên. 
(i) Bốn sắc đại hiển nahäbhữia) trợ lẫn nhau và cũng trợ cho những sắc y sinh 
(upäãdã rñpa) theo lỗi Câu sanh duyên. 
(11) Vào sát-na tái tục, sắc ý vật (hadayavaffhu) trợ cho tâm tái tục cùng những 
sở hữu hợp theo lối Câu sanh duyên. 


(3) Sự trợ của Hỗ tương (aññamaññna) có ba trường hợp: 
() Tâm (ca) và những sở hữu (cefasika) câu sanh trợ qua lại lẫn nhau theo lối 
Hỗ tương duyên. 
(i)_ Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau theo lối Hỗ tương duyên. 
(ii) Vào sát-na tái tục, sắc ý vật (hadayavarrhu) trợ cho tâm tái tục cùng những 
sở hữu hợp theo lối Hỗ tương duyên. 
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(4) Sự trợ của Y chỉ (mssaya) có ba trường hợp: 
()_ Tâm (ca) và những sở hữu (cefasika) câu sanh trợ qua lại lẫn nhau và cũng 
trợ cho sắc pháp câu sanh theo lỗi Y chỉ duyên. 
(i) Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau và cũng trợ cho những sắc câu sanh 
theo lối Y chỉ duyên. 
(mm) Sáu vật (va//hu) trợ cho bảy thức giới (vi7fñana dhafu) theo lối Y chỉ duyên. 


(5) Sự trợ của Vật thực (đhaãra) có hai trường hợp: 
) Đoàn thực trợ cho những bọn sắc theo lối vật thực duyên 


(1) Ba danh vật thực /xúc (phassa), tư (cetang), thức (viniñana)] trợ cho những 
danh, sắc pháp câu sanh theo lối Vật thực duyên. 


(6) Sự trợ của Quyên (indriya) hay quyền điều khiển có ba trường hợp: 
()_ Năm sắc thanh triệt (pasada rũpa) trợ cho năm thức (nhãn thức, nhĩ thức, 
v.v...) theo lỗi Quyền duyên. 
(i) Sắc mạng quyền (/ña rữpa) trợ cho sắc nghiệp (kammaja rũpa) theo lỗi 
Quyền duyên. 
(ii) Danh mạng quyền trợ cho danh, sắc pháp câu sanh theo lỗi Quyền duyên. 


(7) Sự trợ của Bất tương ưng (vippayufa) có ba trường hợp: 

()_ Vào sát-na tái tục, sắc ý vật trợ cho tâm tái tục và sở hữu hợp theo lỗi Câu 
sanh bất tương ưng (sahajãfa vippayufra) duyên. Tương tợ, tâm (cửa) và 
những sở hữu (cerasika) cũng trợ cho những sắc câu sanh. 

(i) Tâm (ca) và những sở hữu (cefasika) sanh sau trợ cho những bọn sắc sanh 
trước (những sắc vật) theo lối Hậu sanh bất tương ưng (pacchäjãta 
vippayuffa) duyên. 

(1m) Sáu vật trong thời bình nhật trợ cho bảy thức giới (vinaãna dhaíw) (tức là tất 
cả tâm-ci/a) theo lối Tiền sanh bất tương ưng (purjãfa vippayufía) duyên. 


(8.9) Sự trợ của Hiện hữu (z#”;) và Bất ly (avigafa) mỗi thứ có năm trường hợp: 
Sự trợ của câu sanh (sz»a/z/a), tiền sanh (yuzrejara), hậu sanh (pacchä/ãia), vật 
thực (Z»ãra) và sắc mạng quyền (rữpa-7Twitindriya) cũng như sự trợ của hiện hữu 
(atthi) và bất ly (avigara). hiện hữu và bất ly hầu như giống nhau. 


Tóm Lược Khát Quát 
Tất cả 24 cách trợ được rút gọn thành bốn: (1) cảnh (ãramznana), (2) thường cận 
(upanissaya), (3) nghiệp (kamưmna), (4) hiện hữu (a/hì). 


Phân Chia Danh, Sắc 

Sắc uân (rữpakkhandha) gồm có 28 thứ sắc (rñpa) được gọi là sắc (rữpa). 

Bốn danh uân (nämakkhandha) sôm có tất cả tâm (ca) và tất cả sở hữu tâm 
(cefasika), và Níp-bàn (Nibbana) là năm loại phi sắc gọi là danh (na). Điều quan 
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trọng là Níp-bàn (N/5bana) được phân dưới dạng danh pháp (z4); Vì Níp-bàn làm 
cảnh, là nhân cho tâm siêu thế (/okufrara cira) và những sở hữu hợp hướng đến. 
_ O000_ —_ 


Pháp Chế Định (paññafii) 


Ngoài danh pháp (zzma) và sắc pháp (rữpa), có pháp chế định (paññ«rri). Pháp chế 
định có 2: 

(1) Nghĩa chế định (tha paññarfi) là tên gọi của vật nào đó dưới hình dáng, hình 
thức, khối lượng, diện mạo, v.v... chỉ cho biết về pháp nào đó trong giao tiếp. 

Pháp mà chúng ta nói đến có thể là một người nam, một con chó, một ngôi nhà hay 
một ngọn núi đều không phải là những pháp siêu lý. Những hình dáng, hình thức, khối 
lượng, diện mạo, v.v... là những pháp không có thật. Chúng chỉ là những ý niệm, khái 
niệm xuất hiện trong ý. Hơn nữa, tên gọi không là một pháp thật khi những tên gọi 
khác nhau có thê được chọn ám chỉ cho một pháp riêng. 

(2) Thinh danh chế định (sadda paññami) = khi “sadda° có nghĩa là 'âm thanh", 
“sadda paññaffi ` ám chỉ những lời nói trong những ngôn ngữ khác nhau. Khi chúng ta 
đề cập những tên gọi của những pháp khác nhau trong giao tiếp, chúng ta làm cho 
những pháp được phân biệt với những pháp khác. 

Do đó, với nghĩa chế định (a/tha paññafri) một pháp nào đó được làm cho phân biệt 
bằng cách đặt cho pháp ấy một tên gọi thích hợp, và với thinh danh chế định (sadda 
paññafii) chúng ta làm cho một pháp nào đó được phân biệt với những pháp khác 
bằng cách nói ra. 

Để giải thích hay minh họa, âm từ “người nam" để người khác phân biệt răng chúng 
ta ám chỉ cho hình dáng, hình thức, khối lượng, diện mạo về một “người nam”. Đó là 
thinh danh chế định (sadda paññarri). Nay hình dáng, hình thức, khối lượng, diện mạo 
của một người nam được làm cho phân biệt bằng từ “người nam'ˆ nên được xem là 
nghĩa chế định (tha paññaffi). 

o0o 


Những Dạng Khác Nhau của Nghĩa Chế Định 


Trong phân trình bày những dạng khác nhau của nghĩa chế định (affha paññafriì). 
bọn bát thuần ngoại phần (suddhafthaka kalapa) sẽ được tham khảo là đại hiển!” 
(mahabhữia). 

1. Hình thức chế định (sanfãna paRññatffi) 


1. Hiển - hiện có, đang có, sự có thật. 
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8. 


Những từ như “đất, “núi non, “đồi”, “cánh đồng? và như thế, được chỉ rõ do 
cách liên kết và lan rộng của đại hiển (mahäbhữia). Chúng được gọi là “hình thức 
chế định". 


. Hiệp thành chế định (samiữha paññaffi) 


Những từ như “nhà”, “trường học”, “xe ngựa", “xe bò” và được gọi như thế vì 
cách phối hợp của những vật chất. Chúng được gọi là “hiệp thành chế định". 


. Loại hình chế định (sandhãna paññatffi) 


Những từ như “đĩa”, “tô”, “đĩa lót dưới chén, tách”, 'muỗng', “tách trà” và được 
gọi như thế vì hình dáng hay hình dạng của vật chất (trong trường hợp này là đồ 
sứ). Chúng được gọi là “loại hình chế định". 


. Chúng sanh chế định (safa paññaffi) 


Những từ như “đàn ông”, “đàn bà", “trẻ em”, “người”, “chó” và được gọi như thê 
vì năm uân. Chúng được gọi là “chúng sanh chê định". 


. Phương hướng chế định (đisã paññatffi) 


Axzx? é 


Những từ như “đông', “tây, 'nam', “bắc”, “phương hướng" và được gọi như thế 
VÌ sự xoay vòng của mặt trời, mặt trăng, v.v... Chúng được gọi là “phương hướng 
chế định”. 


. Thời gian chế định (kãla paññaffi) 


Lệ 
s3 € 


Những từ như “sáng”, “trưa”, “chiều, “tối”, “thời gian" và được gọi như thế vì thời 
gian. Chúng được gọi là “thời gian chế định". 


. Hư không chế định (ãkãsa paññatffI) 


Những từ như “giếng”, “hố”, 'hầm' và được gọi như thế vì khoảng trông không 
(ãkãsa). Do đó, chúng được gọi là “hư không chế định? 


Biến xứ chế định (kasta pañaffi) 


Những từ như biến xứ đất (pathavr kasina), biến xứ nước (ãpo kasina), biến xứ lửa 


(eJo kasia), biến xứ gió (văyo kasina) và được gọi như thế vì yếu tô vượt trội của 
Đại hiển. Chúng được gọi là “biến xứ chế định". 


. Hình tướng chế định (wửnifa pañiñaffi) 


Những từ như chuẩn bị tướng (parikamma nữniffa), học tướng (uggaha nimita), 
tợ tướng (pa/ibhäga nimifta) được gọi như thế vì độ chú tâm trong thiền. Chúng 
được gọi là “tiêu biểu chế định". 

Lưu ý: 
Những dạng khác nhau của nghĩa chế định (aha paññafri) không tồn tại trong 


pháp siêu lý. Chúng chỉ cho những vật được tạo thành từ những vật cụ thể, nhưng xuất 
hiện trong ý là ảnh. 
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Do đó, chúng không tồn tại dưới dạng pháp siêu lý. Chúng trở thành cảnh của ý 


dưới dạng bóng hay dấu vết của những pháp siêu lý. Chúng được dùng trong đàm 
thoại để diễn tả quan điểm của một chúng sanh và đề cho chúng sanh biết ý muốn của 


mình. 


Sáu Tên Gọi của Thỉnh Danh Chế Định (sadda paññatfi) 


Những từ được nói trong những ngôn ngữ khác nhau đều là thinh danh chế định 


(sadda paññafri). Mỗi pháp thinh danh chế định có sáu tên như sau: 


by 


— 


Danh (zãma) — nó là tên của pháp nào đó và nó luôn hướng đến ý nghĩa nó có thể 
diễn đạt. 

Ví dụ, từ “cõi (buữmi) có thê diễn đạt ý nghĩa của “vùng đất và do đó nó luôn 
hướng đến ý nghĩa. Hơn nữa, vì nó có thể diễn đạt như thế, “cõi” (bhữm;) luôn làm 
cho ý nghĩa “vùng đất” hướng đến nó là ý nghĩa riêng của “cõi” (bhữmì). 


. Danh nghiệp („ma kamưna) — Một vài bậc thiện trí đặt tên cõi (5hữm¡) cho nó 


trong quá khứ. Do đó, nó cũng được gọi là nghiệp danh („ma kamma). 


. Danh ấn định („ãma dheyya) — danh từ “cõi” (bhữmi) đã được những nhà nghiên 


cứu định đặt từ lâu. Do đó, nó cũng được gọi là danh ấn định. 


. Danh ngôn („na nirurfi) — Tên cõi (bhữm¡) năm ân trước khi nó được nói ra, và nó 


cần được phơi bày qua diễn đạt bằng ngôn ngữ. Do đó nó được gọi là “danh ngôn”. 


. Danh nghĩa (nãmabyañjana) — Vì tên gọi cõi (bhữmi) có thê chỉ bày ý nghĩa của nó 


rât rõ, nó được gọi là “danh nghĩa". 


. Danh diễn nghĩa (n„ãmãbhilãpa) -Từ cõi (bhữmi) nên được nói với ý định truyền 


đạt ý nghĩa của nó. Do đó nó được gọi là nãmabhilapa. 


Sáu Loại Thỉnh Danh Chế Định 


. Danh chơn chế định (vjjamãna paññaffi) 


Khi tên được đặt cho một pháp nào đó tôn tại trong thực tế, tên ấy được gọi là 
danh chơn chế định (vjjamãna paññarri). Tất cả tên của những pháp siêu lý 
(paramaffha) thuộc loại này. 

Thí dụ: sắc pháp (rzpa), tâm (ci/a), sở hữu tâm (cefasika), thọ (vedana), tưởng 
(saññ2), tầm (yifakka) v.V... 


. Phi danh chơn chế định (avjjjarnãna paññaffi) 


Khi tên gọi diễn đạt cho một pháp nào đó không tôn tại trong thực tế thì tên gọi 
đó được gọi là phi danh chơn chế định (avjjjamãna paññarri). Tất cả những tên gọi 
của những pháp không phải là pháp siêu lý thuộc loại này. 

Thí dụ: đàn ông, chó, nhà, trường học, đồi, hang v.v... 
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3. Danh chơn phi danh chơn chế định (yjjamãnaavijjamäna paññatffi) 
Nó là một danh thinh chế định (sadda paññafri) làm cho biết một tên ghép phối 
hợp giữa một danh chơn với một phi danh chơn chế định. 
Thí dụ: 7h¡ sadda = giọng nói người nữ. 
“Giọng nói” tồn tại dưới dạng âm thanh, cho nên nó là một danh chơn. Nhưng 
“người nữ” là một phi danh chơn vì nó là một tên được đặt cho năm uân. 
Thí dụ: hi rñpam = sắc nữ; purisa sadda — giọng nói của người đàn ông. 


4. Phi danh chơn - danh chơn chế định (avijjamãnavijjamãna paññatffi) 
Nó là một danh thinh chế định (sadda paññafri) làm cho biết một tên ghép phối 
hợp giữa một phi danh chơn và một danh chơn. 
Thí dụ: lục thông (chajabhiñña) = một người có sáu thông. 
Trong tên ghép này, “người” là một phi danh chơn trong khi sáu thông (abhi7ñ4) 
là một danh chơn. Từ đó, nó là một tên được đặt cho năm uân. 


... 


5. Danh chơn - danh chơn chế định (vjjjamäãnavijjamãna paññaffi) 
Nó là một danh thinh chế định (sadda paññarfi) làm cho biết một tên ghép phối 
hợp giữa một danh chơn và một danh chơn. 
Thí dụ: cakkhuvớ7nana (nhãn thức); soía pasada (nhĩ thanh triệt; 
ghãnasamphassa (tỷ xúc); rũpa fanhã (sắc ái). 


6. Phi danh chơn — phi danh chơn chế định (øvjjjamänaavijjamãna paññaffi) 
Nó là một danh thinh chế định (sađda paññarfi) làm cho biết một tên ghép phối 
hợp giữa một phi danh chơn và một phi danh chơn. 
Thí dụ: zđ/a pu#a (con trai của đức vua), nữ diễn viên điện ảnh, giám đốc công 
ty, thây hiệu trưởng. 


Kết luận: 


Bằng cách theo âm thanh của tiếng nói qua lộ nhĩ thức và ý nghĩa. 
o0o 


Tuệ chót trong phần Thất Tịnh ở trang kế, có vị có, có vị không, cho nên trong văn 
lục bát có bài kệ như vầy: 
Níp-bàản, đạo, quả, Thánh nhân 
Đắc rồi suy xét nghiệp dơn đã trừ, 
Với mà phiên não còn dư 
Có người chăng xét thiệt hư chỉ nào. ===>>> 
o0o, 
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Thất Tịnh (Visuddhi)”°° 
1. Tịnh giới" ——————————>  - Tứ thanh tịnh giới (cafupärisuddhisila). 
(Silavisuddhi) 


2. Tịnh tâm ” ———————> | - Tịnh cận („acärasamadhì). 


(Ciffavisuddhi) - Tịnh kiên (aøpanasamadhì). 


1ó Tuệ Quán (Vipassanañäna): ”"° 


3. Tịnh kiến ——. . |.Cñỉ định danh sắc tuệ 
(Dithivisuddhi) (nămaripaparicchedañannd). 


2. Hiển duyên danh sắc tuệ 


4. Tịnh nghỉ ————  . (nãmaripaDaccayapariggahañnana). 
(Kankhävitaranavisuddhi) 3. Phổ thông tuệ (samưuasanañana) 
4. Tiến thôi tuệ (uđayabbayañäna). 
5. Diệt một tuệ (bhanganana). 
6. Họa hoạn tuệ (bhayañana). 
5. Tịnh kiến đạo, phi đạo 7. Tội quá tuệ (Zđïnavañaa). 
(Maggamaggañanadassanavisuddhi) 8. Phiền yêm tuệ (nibbidãñãna). 
9. Dục thoát tuệ (wwñcitukamyatanana). 
6. Tịnh mãn tuệ ——————> 10. Quyết ly tuệ (pa/isaakhäñãna). 
(Patipadananavisuddhì) 11. Hành xả tuệ (sankhärupekkhanana). 


12. Thuận lưu tuệ (aøulomanara). 
13. Chuyên tộc” tuệ (gorabhữfñäna). 


14. Đạo tuệ („agganana). 
7. Tịnh kiến tuệ ———————————>+ 15. Quả tuệ (phalañãna). 
(Ñanadassanavisuddhi) 16. Phản khán tuệ (paccavekkhanañanna). 


2%. Xem Kinh Trạm Xe (24. &af/awinia suffa) - Trung Bộ (Majjimanikãya); Thanh Tịnh Đạo ( \⁄4uddñi magga). 


1. Xem Tiểu Bộ Kinh tập 3 - Chương 1, Phẩm 3, Kệ 30 - Uttiyattheragäthä; Tứ Thanh Tịnh Giới. 

22. Xem phần thiền chỉ tịnh (sa/matf#a) (tâm sắc, vô sắc); Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (118. Änãpãnasati sufta) — 
Trung Bộ (/a7/manikãy/2); Thanh Tịnh Đạo (phần định); Minh Giải Nhập Tức Xuất Tức Niệm - Änãpãnasati 
đĩịpanï— (Ledi Sayadaw); Biết và Thấy (Pa Auk Sayadaw). 

23 Xem Kinh Niệm Xứ (10. Szf2ai#hãna sufta) - Trung Bộ (Majjjmanikãäya); Kinh Đại Niệm Xứ (10. 
Mahãsatipatthäna sufta) — Trường Bộ (D/ghan/kãya); Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) (Pañña - phần tuệ). 


2 "Chuyển tộc” ở đây còn gọi là biến cấp, bỏ bậc. 
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CHƯƠNG IX: KAMMATTHÄNA SAÑGAHA - NGHIỆP XỨ NHIẾP 


(NHỮNG ĐÈ MỤC CỦA THIÊN) 


Giới thiệu 
Trong 'kammafthäna', 'kamma` nghĩa là nghiệp, việc làm của thiền và #hãna? 
nghĩa là trạm, điềm, vị trí hay nơi, ngụ ý là đề mục hay tập luyện. 


Do đó, “kammnaffhana` nghĩa là “nghiệp xứ, nơi làm việc” (cho thiền) hay “đề mục 
của thiên". 

“Nghiệp xứ, nơi làm việc” hay “đề mục của thiền” này sẽ dùng làm vị trí rèn luyện 
hay dụng cụ rèn luyện trau dồi danh pháp. Có hai khía cạnh của trau đồi danh pháp — 
một khía cạnh liên quan với “tĩnh lặng” và khía cạnh khác liên quan với “quán minh 
sát”. Cả hai khía cạnh sẽ được nghiên cứu trong chương này. 


Phương pháp rèn luyện danh pháp, tức là thiền, là pháp chỉ có đức Phật giảng dạy 
có thể làm ngưng những lo lắng, làm dịu sự căng thắng, đoạn trừ những buồn phiên, 
mang đến sự yên tịnh tức thì của ý, và đưa đến chỉ tịnh hay định (samäãđji), gây nên 
sự chăm chú miệt mài trong thiền (haãna), tuệ quán (vipassanañana), và 4 đạo và 4 
quả (magsa và phaia) là đạt được những pháp cao nhất và quí nhất trong cuộc sông. 


Chương này sẽ trình bày vắn tắt nhưng xác thực và miêu tả chỉ tiết pháp f tiến chỉ 
tịnh (samatha bhãvanä) và tu tiễn quán mình sát (vipassanä bhãvan8). 


U. TU TIỀN (BH1VAN2) 


'Bhãvanä' nói chung được dịch đúng phân nảo là “thiền”. Nó nên được gọi là “phát 
triển hay tu tiến danh pháp”. Nó là một quá trình trau dồi danh pháp, mà danh pháp ấy 
sản sanh nhiều thiện quả, do được phát triển lặp đi lặp lại trong tâm của người tu tiến. 

Có hai loại tu tiến: 


(1) Samatha bhãvanã = tu tiễn pháp chỉ tịnh. 
(2) Vipassanä bhãvanä = tu tiễn pháp quán minh sát. 


- Tu Tiến Pháp Chỉ Tịnh (Samatha-bhavana) 


“$amatha`" bắt nguồn từ \szm, theo nghĩa của từ là yên tỉnh, thời gian tạm lắng, 
khuất phục, ám chỉ cho sự yên tỉnh, sự “an”, là trạng thái chăm chú, không lay động, 
không bị ô uế và thanh tịnh của tâm. Nó được gọi là “tỉnh lặng” vì nó lắng dịu năm 
pháp cái (nwarana) gồm cả sự say mê. 


522 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Về cơ bản, “sđmafha” tượng trưng cho sở hữu nhất hành (ekaggafã cefasika) hay 
định (samaä??) hiện diện trong những tâm thiện hiệp thế (lokiya kusala ciffa) và tâm 
tố hiệp thế (/okiya kiriya citfa). Nó ám chỉ cho định (sanäđji) là pháp có thể làm cho 
lắng dịu năm pháp cái (nfarana) và cũng đến thiền định (hãna-samädhi) cao hơn, là 
pháp có thể làm yên lắng những chỉ thiền thấp — đó là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ 
(7i), và lạc (sukha). 


- Tu Tiến Pháp Quán Minh Sát (Vipassanä-bhãvanä) 

“Ƒipassanä' bắt nguồn từ vi + Ndis, theo nghĩa của từ là biết rõ, thấy rõ, quán sát 
theo nhiều phương diện khác nhau, nghĩa là 'quán hay minh sát”, nhìn thấu bằng trực 
giác của trí (Zãna) để nhận ra vô thường (zøiccä), khổ (dukkhä) và vô ngã (anaf), 
tính chất của danh pháp và sắc pháp. 

Về cơ bản, “wipassanä' đại diện cho sở hữu tr” (paññã certasika) hiện diện trong 
tâm đại thiện (maha kusala ciffa) và tâm đại tô (mahã kiriyq ca). 


o0o 


I. NGHIỆP XỨ (KAMMATTHNA) 


'Kammafthäna` ở đây có nghĩa là nghiệp xứ, cảnh, đề mục của thiền. Như tâm 
không thể sinh khởi mà không có cảnh. Chúng ta cần những cảnh phù hợp cho sự tu 
tập, rèn luyện tâm. 


A) Chỉ Nghiệp Xứ (Samatha Kammaf{thãäna) 
Xin nhắc lại chi thiền (/hãna»ga) và pháp Cái (nfvarana): 


- Năm chỉ thiền: wửakka (tầm), vicãra (tứ), pữưi (hỷ), sukha (lạc), ekagøafã (nhất 
tâm) ; và 
- Sáu pháp cái (0%araid): kãmacchandanarana (dục dục cái), vyãpađa (sân độc 
cái), fhna-middha (hôn-thùy cái), uddhacca-kukkucca (điệu-hồi cái), viciRicchã 
(hoài nghi cái), 41v//7đ (vô minh cái). 
Chỉ thiền (/uãnanga) <= đối trị => pháp cái (nĩvarana): 
Chỉ tâm ' đối trị 'cái hôn thùy , 
Tứ phá "hoài nghỉ, sân hỷ' thiêu, 
'Điệu hồi” do nhờ chỉ lạc) trị, 
Định ` trừ vọng niệm “Dục dục ' nhiễu. 
(Việt dịch: Thera Sanfakicco) 





%5 trí hay tuệ 
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Đức Phật đã cho 40 đề mục tu tiến pháp chỉ tịnh. Chúng được gọi là chỉ nghiệp xứ 
(samatha kammaftana). Chỉ tịnh nghiệp xứ gồm 7 loại sau: 


() 
(2) 
3) 
@ 
G) 
(6) 
Œ) 


Kasma 
Asubha 
Anussafi 


Brahmavihara 


10 đề mục hoàn tịnh. 
10 bất mỹ. 
10 tùy niệm. 


4 Phạm trú hay vô lượng tâm. 


Cafu dhãtu vavatfthäna — | đề mục phân tích 4 giới. 


Ahare pafikila sañña 1 đề mục vật thực bắt tịnh tưởng. 


Aruppa 


4 đề mục vô săc. 


Đề mục thiền cho tu tiến quán minh sát (vi2assanã-bhãvan8) là ba tướng hay trạng 
thái *rilakkhana', tức là ba hiện tượng gồm có vô thường (zøiccä), khổ (dukkhä) và vô 
ngã (anaf/ä) của tất cả sắc và danh pháp hiện hữu. 


PathavTr kasina 


Apo kasina 


TeJo kasina 


Vayo kasina 


Na kasina 


Pa kasua 
Lohita kasina 


Odata kasina 


Aloka kasina 


(1) 10 đề mục hoàn tịnh (Kastua) 
kasina đât hình tròn, tức là đât thuân khiệt hay đât sét có màu 
mặt trời mọc được bôi lên miêng vải với kích thước thích hợp. 
kasina nước, tức là nước chứa trong một chậu hay lọ phù hợp. 
kasina lửa, nó có thê được chuân bị băng cách đôt than củi 
cháy đêu trong một cái mâm hay khay cũ, hay bậc tu tiên có 
thể nhìn vào phân giữa của một đồng lửa lớn xuyên qua một lỗ 
của một cái mâm hay khay cũ. 
kasina gió, đê tu tập đê mục này, bậc tu tiên chăm chú vào gió 
thôi đỉnh đâu ngọn cỏ hay gió chạm vào gò má. 
kasina màu xanh dương; đặt một miêng giây hay vải tròn màu 
xanh dương trên một nên màu trăng. 
kasina màu vàng hay vàng kim; chuân bị như trên. 
kasina màu đỏ; chuân bị như trên. 
kasina màu trăng; đặt một miêng giây hay vải tròn màu trăng 
trên một nên màu đen. 
kasina ánh sáng; nó có thê được tu tập băng cách chăm chú 
vào mặt trời hay mặt trăng vào buôi sáng hay tôi, hoặc trên 
vòng tròn ánh sáng chiêu trên nên nhà, vách tường do ánh 
sáng chiêu xuyên qua lỗ trên tường. 
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10. 4kãsa kasina — = kasina hư không, có thể được tu tập bằng cách nhìn xuyên qua 
một lỗ trên tường ra không gian bên ngoài có hậu cảnh là 
không gian trồng. 


Một ví dụ về thiền kasina sẽ được giải thích, minh họa sau. Bậc tu tiễn có thể phát 
triển cả năm thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) bằng cách chăm chú trên một kasina. 
Kế đến, vị ấy có thê tiếp tục phát triển bốn thiền vô sắc giới (arữipävacara jhãna) và 
năm thông hiệp thế dựa trên nền tảng của mười kasina. 


(2) Mười Bắt Mỹ (Asubha)”"“ 

Chúng ám chỉ mười loại tử thi đã được tìm trong nghĩa địa Ấn Độ cổ xưa, là nơi 
những tử thi không được thiêu đốt hay chôn cất và là nơi thường có những thú ăn thịt 
như là chó, chó sói và kên kên. 

Thời nay, bất cứ loại tử thi nào phơi bày sự bất tịnh của thân là một đề mục thích 
hợp cho thiền. 


Theo thói quen, chúng ta rất dính mắc, quyến luyến vào thân của chúng ta cũng như 
thân người khác do ái (räga) hay tham luyễn. Cách tốt nhất đề ngăn chặn ái (rãgz) và 
phương pháp khắc phục tốt nhất để chữa bệnh tham ái (rãga) là bất mỹ nghiệp xứ 
(asubha kammafthana). Nó làm tiêu chuẩn hay nghiệp xứ (kamưnaffhäna) cần thiết 
phải có trong thời đức Phật, chủ yếu là cho những vị sư trẻ. 

Ngay cả thời nay nó được gồm trong bốn nghiệp xứ (kamưnaffhãna) dùng làm bảo 
hộ hay bảo vệ. Chúng được gọi là bốn nghiệp xứ bảo vệ (cawrärakkha 
kammafthäna). Bậc tu tiễn nên tinh thông bốn nghiệp xứ (karmmaffhana) này trước khi 
vị ấy bắt đầu vào thiền quán. 


Mười loại tử thi được liệt kê như sau: 


l. Uddhumaiaka = tử thi sình, thôi rữa. 

2. Vimiaka =_ tử thi biến sắc tức trở nên nâu đen. 

3. Vipubbaka =_ tử thi da nút nẻ và rỉ ra mủ (chảy nước vàng). 

4. Vicchiddaka =_ tử thi bể thành 2 hay 3 miếng. 

5. VikkhãyHaka  =_ tử thi bị linh câu và kền kền gặm nhắm và biến dạng. 

6. Vikkhitaka =_ tử thi bị linh cầu và kền kền cắn xé và rải rác thành từng 
miếng. ss 

7. Hafavikkhiaka = tử thi bị dao, rìu cắt xẻo v.v... và quăng ra xa như những 
mảnh vụn. 

S.. Lohiftaka =_ tử thi đầy máu đọng nhâm. 

9. Puluvaka =_ tử thi bị dòi tửa. 


2 bất tịnh. 
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10. Afhika =_ tử thi trơ xương tải rác. 


Thiền trên bất cứ loại tử thi nào ở trên sẽ chỉ dẫn đến sơ thiền (hay thiền thứ nhấp). 
Vì đề mục rất ghê tởm, nên không thể cô định tâm trên đề mục mà không có tầm 
(vửakka). Do đó, tầm (vifakka) không thê bị loại trừ để đạt đến nhị thiền (hay thiền 
thứ hai). 


(3) Mười Tùy Niệm (Anussati)” 


'Amussafi" nghĩa là suy ngẫm lặp đi lặp lại hay liên tục niệm. Nó ám chỉ cho sở hữu 
niệm (saficefasika). 


1. Buddhãnussafi = tùy niệm ân đức Phật. Bậc tu tiễn có thể tuần tự suy ngẫm về 9 
hay 10 ân đức, thí dụ, “thực ra đó là bậc Vô thượng — đáng cúng dường, bậc toàn 
giác, đầy đủ trí và hạnh, là người hiểu biết những thế giới, một người huấn luyện 
ngựa vô song, thầy của chư thiên và nhân loại, bậc toàn tri, và bậc tôn quí”. 


Hay bậc tu tiến chọn ân đức mà mình thích nhất và “phản chiếu? hay “niệm' lặp 
đi lặp lại, ví dụ, “arahamn, araham. Trong lúc “phản chiếu” hay “niệm, vị ấy nên 
hình dung ân đức như: “Đức Phật là bậc vô thượng, Ngài đã hoàn toàn đoạn trừ tất 
cả phiền não, và do đó ngài xứng đáng được chư thiên và nhân loại tôn kính. ” 


Phương pháp thứ hai thì hiệu quả hơn đề phát triển định. 


2. Dhammãnussafi = “phản chiêu” hay “tùy niệm' ân đức pháp (dhamma), ví dụ, 
“pháp được bậc Vô thượng giải rõ, mà ngài tự đắc chứng (nhận ra), cho quả tức 


3”. Sato tí - ca(uhi kãranehi sato: kãye kã/ãnupassanaãsatipafthãnam bhãvento sato; vedanäsu - citte - dhammesu 


dhamnanupassanasatipathanam bhãvento sato.  Aparehipí catuhi kâranehí sato: asatiparivajjanaya sato, 
satikaraniyanafca dhammanarmm katatã sato, satipatipakkhänam dhammanam hataHãä sato satinimitãnam 
dhamnanam asammnutthattä sato. Aparehipi catuhi karanehi sato: satiyä sarmannagatattãä sato, satlya vasttattä 
sato, satj/ã pãgufñfatãya sato, satlyã apaccoropanatãya sato. Aparehipi catuhi kãranehi sato: sattattã sato, 
santatã sato samitattãä sato, santadhammasamannagataHdãä sato. Buddhanussalyä sato, dharmmmanussati/ã 
sato, sarighanussatiyä sao, silãnussat/ãä sato, cagânussati/ã sato, devatanussatiyä sato, ãnaãpãnasati/ã safo, 
marananussatiy/ä sato, kãyagatäsatlyä sato, upasarnanussatlyä sato tí Yã sat anussati patissati sati saranatã 
dhàranatä aplläpanatä asatnmussanatä sati satindriyamn satibalam sarnmasati satisarnboƒjharigo ekãyanaInaggo, 
ay/am vuccai sat. Imãya sal/ãä upeio hot samupeto upagat2 samupagaio upapanno samupapanno 
sarmarnnagato, so vuccati safo. 

Có niệm: Có niệm do bốn nguyên nhân: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân ở 
thân, —như trên— ở các thọ, —như trên— ở tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát 
pháp ở các pháp. Hơn nữa, có niệm còn do bốn nguyên nhân khác: Có niệm do xa lánh thất niệm, có niệm do 
trạng thái đã thực hành các pháp cần phải thực hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã tiêu diệt các pháp 
đối nghịch với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với các pháp ấn chứng của niệm. Hơn nữa, có niệm 
còn do bốn nguyên nhân khác: có niệm do trạng thái đã thành tựu về niệm, có niệm do trạng thái đã trú ở 
niệm, có niệm do trạng thái quen thuộc với niệm, có niệm do trạng thái không thối thất đối với niệm. Hơn nữa, 
có niệm còn do bốn nguyên nhân khác: có niệm do trạng thái tự tại, có niệm do trạng thái an tịnh, có niệm do 
trạng thái tĩnh lặng, có niệm do trạng thái đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy niệm Phật, có 
niệm do tùy niệm Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có niệm do tùy niệm giới, có niệm do tùy niệm xả thí, có 
niệm do tùy niệm Thiên, có niệm do niệm hơi thở vào - hơi thở ra, có niệm do tùy niệm sự chết, có niệm do 
niệm đặt ở thân, có niệm do tùy niệm Niết Bàn. Niệm là tùy niệm, niệm hiện tiên; niệm là sự nương tựa, sự ghi 
nhận, sự thâm nhập, sự không lơ là; niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm; niệm là niệm giác chi, con 
đường độc đạo; điều này gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gân, đã tiến vào, đã tiến sát, đã tiếp cận, đã 
tròn đủ, đã thành tựu nhờ vào niệm này, người ấy được gọi là có niệm. (MAHANIDDESAPALT - ĐẠI DIÊN GIẢI / 
1. Kãmasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Về Dục / Việt dịch: Bhikkhu Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net) 
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thời (hay trực tiếp), đến thâm tra, đưa đến Níp-bàn (Mibbana) mà mỗi một bậc đại 
trí (uyên thâm) tự thấu hiểu từng pháp một. 

Lần nữa, ở đây bậc tu tiến có thể chọn ân đức mà vị ấy thích nhất và “phản 
chiếu? hay “niệm” lặp đi lặp lại. 


. Sañghãnussafi = “phản chiếu) hay “tùy niệm” ân đức tăng (sz#gha) — phẩm hạnh 


của dòng thánh. Bậc tu tiến có thể “phản chiếu' hay “niệm' chín ân đức sau: 

“Những hành vi hay nghiệp thiện là phẩm hạnh của những môn đồ của bậc Vô 
thượng; những hành vi hay nghiệp chánh trực là phẩm hạnh của những môn đồ của 
bậc Vô thượng: những hành vi sáng suốt (hay nghiệp trí) là phẩm hạnh của những 
môn đồ của bậc Vô thượng: những hành vi cung kỉnh là phẩm hạnh của những môn 
đồ của bậc Vô thượng: Những người thuộc bốn đôi tạo thành tám người. Những 
môn đồ hành theo phạm hạnh của bậc Vô thượng là những người đáng cúng, đáng 
mến, đáng tặng, đáng tôn kính và đảnh lễ, là một ruộng phước vô song cho thế 
g1an”. 

Ở đây, vị ấy cũng có thể chọn ân đức mà vị ấy thích nhất và “phản chiếu? hay 
“niệm' lặp đi lặp lại. 


4. Silaãnussafi = “phản chiêu” hay “tùy niệm” về sự hoàn thiện giới (s7/2) của mình. 


5. 


Cagãnwussafi = “phản chiêu” hay “tùy niệm" về sự xả thí (đãna) của mình. 


6. Deyafanussafi —= “phản chiêuˆ hay “tùy niệm vê ân đức của mình với sự suy xét, 


tu 


cân nhắc về chư thiên là những nhân chứng. 


Upasamãnussafi = 'phản chiếu) hay “tùy niệm' về ân đức của Níp-bàn (Mibbãma). 


S. Mfarduanussdafi = tùy niệm sự chết là xem lại trạng thái chết tự nhiên của tự thân, 


ví dụ, “sự chêt của tôi là chăc chăn, mạng sông của tôi là không chăc chăn.” 


9, Kãyagdafasafi = niệm thể trược là xem lại 32 phần thể trược như là tóc, lông, móng, 


răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, phối, ruột, màng 
ruột, dạ dày, phần, óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, huyết tương, nước mắt, mỡ, 
nước miếng, nước mũi, nước khớp và nước tiêu. 

Vào thời đức Phật, nhiều tăng sĩ đắc vào dòng thánh băng cách niệm những phần 
thể trược này. Niệm thể trược (kãyaga/asari) phát triển bất tịnh tưởng về thân cũng 
như tu tiến bất tịnh (zsubha bhãvanä). Thân bất tịnh này đưa đến sự lãnh đạm, 
v.v..., ngăn chặn tham ái hay luyến ái (rãga). 


10. 4nãpãnassafi = nhập tức xuất tức niệm là niệm hơi thở vào và hơi thở ra của tự 


thân. 
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Một Nhận Xét Văn Tắt Về Tùy Niệm (Anussafi) 


Trong mười tùy niệm (4#sszï¡), niệm thể trược (kayagafasafi) có thể đưa đến sơ 
thiền; nhập tức xuất tức niệm (ønapanassafi) đưa đến tất cả năm thiền sắc giới 
(rñpävacara jhãng); và những nghiệp xứ còn lại đưa đến cận định (upacära samadlhì). 


Tùy niệm Phật (buddha anussafi), tùy niệm sự chết (marana anussafi) được sôm 
trong bốn nghiệp xứ bảo hộ. Bằng cách niệm hay xem lại ân đức Phật lặp đi lặp lại 
trong một thời gian dài, thân vị ấy trở nên thiêng liêng như một ngôi tháp và do đó 
không thể bị thú dữ, phi nhân, hay những ác nhân làm tổn hại. 


Cũng thế, người có ý niệm sống cùng với Phật (Buddha), và do đó vị ấy phát triển 
đức tin đức Phật, tàm và úy đến mức độ cao quí hơn. 


Niệm tử hay xem lại sự chết lặp đi lặp lại làm cho bậc tu tiến có thể lĩnh hội tính 
phù du, tạm bợ của cuộc sông. Khi vị ây có ý niệm sự chết có thê đến với ta bất cứ lúc 
nào, vị ấy buông bỏ tất cả tính ngã mạn, sân hận, ái luyến, v.v..., và vị ấy nỗ lực tận 
dụng cuộc đời của mình để tạo thiện pháp bằng cách làm cho tự phát triển thay vì 
hoàn toàn thỏa mãn với những nhục dục. 


Nhập tức xuất tức niệm (ãnãpãnassari) là một trong những nghiệp xứ tốt nhất 
(kamưnaffhana) cho sự phát triển định cũng như quán minh sát. Nó là nghiệp xứ cơ 
bản, cốt yếu được tất cả chư Phật dùng để tu tập. Nghiệp xứ này dễ tu và có thể tu tập 
bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào trong lúc đang ngôi, đang đứng, đang đi hay đang năm. 
Hơi thở hiện hữu mọi lúc và chỉ yêu cầu niệm (sa) ngay, biết theo. 


Niệm (sa) nên được đặt tại chót mũi, nơi mà hơi thở chạm và tự đây vào và ra. Từ 
điểm quan sát đó, bậc tu tiến phải tỉnh giác niệm hơi thở đang vào và hơi thở đang ra. 
Điều này được ví như đang ngồi tại cái công ra — vào và kiểm tra người ra và người 
vào. 

Trong Kinh, phương pháp niệm hơi thở này được giải thích như sau: 

1. “Chăm chú vị ấy thở vào, chăm chú vị ấy thở ra.” 

2. Khi thở một hơi thở vô dài, vị ấy biết: “Tôi thở một hơi thở vô dài”; khi thở một hơi 
thở vô ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở một hơi thở vô ngắn”; khi thở một hơi thở ra dài, vị 
ấy biết: “Tôi thở một hơi thở ra dải”; khi thở một hơi thở ra ngắn, vị ấy biết: “Tôi 
thở một hơi thở ra ngắn". 

3. “Quan sát rõ toàn thân (hơi thở) tôi sẽ thở vào, vị ấy tự tu tập; “quan sát rõ toàn 
thân (hơi thở) tôi sẽ thở ra”, vị ấy tự tu tập (nó có nghĩa là bậc tu tiễn phải niệm 
ngay và biết mỗi phần của hơi thở; v.v... toàn hơi thở). 

4. “An tịnh quá trình hơi thở này tôi sẽ thở vô”, vị ây tự tu tập; “an tịnh quá trình hơi 
thở này tôi sẽ thở ra”, vị ây tự tu tập. 
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Khi hơi thở xảy ra nhịp nhàng nó có thể kéo sự chú ý của vị ấy hướng về nó và tích 
lũy định (samad”i) rất nhanh. Nếu tâm lang thang đến những cảnh bên ngoài như 
phòng trà, quán ăn tự phục vụ (caƒeferia), rạp chiếu phim, v.v..., nhớ ngay hay biết 
ngay nó ở đó và tập trung, chăm chú trở lại trên hơi thở. Khi năm pháp cái (0yarana) 
hoàn toàn bị khống chế, hỷ (p7). tịnh tâm (passaddhi), lạc thọ (sukha vedanä) và 
định (smaảdỷ) sẽ trở nên rõ ràng, và vị ấy chứng nghiệm pháp hý mà vị ấy chưa từng 
chứng nghiệm trước đó. Vị ấy cảm giác rất nhẹ về thân và tâm và rất yên tịnh. Thậm 
chí có vài vị cảm giác như họ đang lơ lửng trong khoảng không. 


Lúc này, một ấn chứng hay tướng ánh sáng (zøửmia) dưới dạng tia ống hay một ánh 
chiếu kim cương hay một ruby sáng chói hay tương tợ thường xuất hiện. Năm chỉ 
thiền cũng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ, và vị ấy có thể quả quyết rằng vị ấy đã đạt cận 
định. Nếu vị ấy tiếp tục tu tập niệm (s7?) nghiêm túc và mãnh liệt, vị ấy có thể đạt sơ 
thiền và những bậc thiền cao hơn rất sớm. 


Dựa trên thiền định, vị ấy có thể tiếp tục thiền quán bằng cách quán sát danh pháp 
và sắc pháp trong tâm và thân một cách chỉ tiết. Kế đến, bằng cách suy ngẫm về tam 
tướng (filakkhana) — v.v... của vô thường, khổ và vô ngã - vị ấy phát triển tuệ quán 
(viassanañana) sẽ dần dần đưa đến đạo và quả của đạo. 


(4) Bắn Vô Lượng hay Phạm Trú (brahmavihãra) 


*Brahma'”°Š nghĩa là bậc cao và “vihära' nghĩa là cõi, nơi trú hay đời sông. Do đó, 


“brahmavihara` ám chỉ “nơi trú bậc cao hay đời sông bậc cao”. Đời sông bậc cao này 
tợ như đời sông thiện hạnh của chư Phạm thiên. Do đó, nó được gọi là 
“brahmavihara'. 


Bốn Phạm trú “bzahmavihãra' cũng được gọi là bốn vô lượng (appamañ2a) nghĩa 
là bốn “trạng thái vô lượng'. Chúng được gọi như thế vì người tu tập những pháp này 
tỏa ra lòng từ hay lòng thương hay đồng cảm với niềm vui của tất cả chúng sanh mà 
không hạn chế hay trở ngại. 


1. Từ (f4) = lòng nhân từ, rộng lượng, sự sẵn lòng. Nó được định nghĩa như thế vì 
là pháp làm mềm lòng chúng sanh. Nó là sự mong muốn điều thiện, điều lành, sự 
an bình và hạnh phúc đến tất cả chúng sanh. Thái độ nhân từ là trạng thái vượt trội 
của nó. 


 Brãhmano ti sattannam dhammãnam bähitattä brãhmano: sakkãyaditthi bãhitã hoti, vicikicchã bãhitã hoti, 


silabbataparamaso bahito hoti, rago bahito hoti, doso bahito hoti, moho bahito hoti, mãno bahito hoti, 
bahitãssa honti papakä akusalä dhammaä samkilesikãä ponobhavika sadar3 dukkhavipakä äyatim 
jatijaramaraniyäa. 

Brahma do đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai về thân (thân kiến) được loại trừ, sự hoài nghi được loại 
trừ, sự bám víu vào giới (giới cấm thủ) được loại trừ, tham ái được loại trừ, sân được loại trừ, sỉ được loại trừ, 
ngã mạn được loại trừ, v.v... (MAHANIDDESA / 4. Suddhatthakasuttaniddeso) 
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Pháp này không phải là sự tham luyến (rãga) hay tham, yêu thương (pema) cá 
nhân. Pháp đối lập trực tiếp với pháp tử (me) là lòng hận thù hay sân hận (đosa) 
hay sự nóng giận (kodha). Pháp đối lập gián tiếp với pháp từ (me) là tham, yêu 
thương (pema). Từ (me#ä) có khả năng dập tắt sân hận (đosa). 


Tột đỉnh của từ (/zZ) là tự hòa mình với tất cả chúng sanh, v.v... vị ấy không 
còn phân biệt giữa ta và người khác ưu tiên theo trình tự. 


Từ (me) đại diện cho sở hữu vô sân (adosa cefasika). 
2. Bi (karug_ä) = lòng trắc ân. 


“Bi' được định nghĩa là pháp làm cho rúng động tâm của chư hiền nhân khi 
chúng sanh khác phải chịu những khổ hay “bi là pháp xua tan những khổ của 
chúng sanh. Mong muốn nhồ những khổ của chúng sanh là trạng thái chánh của 
pháp bị (karuza). 


Pháp đối lập trực tiếp với “bi' là sự hung ác hay tính độc ác (hửmsa) và pháp đối 
lập gián tiếp với “bi' là hay ưu sầu (đømanassa). 'BÙ bày trừ tính hung ác hay ác 
độc. 


BI (karuia) bao trùm chúng sanh bị phiền muộn bằng sự mong muốn mãnh liệt 
cho họ thoát khỏi tất cả khổ. 


BI (karuna) đại diện cho sở hữu bị (karuna cefasika) 


3. Tùy hỷ (mwđi:ã) = sự vui theo, đồng cảm vì vui, khen ngợi vì vui. “Tùy hỷ' là thái 
độ khen ngợi bản thân. Trạng thái chánh của “tùy hỷ' là vui và tràn đầy niềm vui 
trước sự phát đạt và thành công của người khác. 

Pháp đối lập trực tiếp với “tùy hỷ' là sự ganh tị, và pháp đối lập gián tiếp với tùy 
hỷ là sự hồ hởi (pahãsa). “tùy hỷ? bày trừ sự bất mãn (arai). 

Tùy hỷ 0nwđia) bao trùm tất cả chúng sanh đạt được sự thuận lợi với sự mong 
muốn mãnh liệt rằng sự thành công của họ sẽ tồn tại lâu dài. “Tùy hỷ' đại diện cho 
sở hữu tùy hỷ (mwuadita cefasika). 


4. Xả (wpekkhä) theo nghĩa đen có nghĩa là cái nhìn không thiên vị. “Xá” không phải 
sự quyến luyến hay ghét hoặc ác cảm. Thái độ không thiên vị là trạng thái chánh 
của xả. 

“Xả' không phải là sự dửng dưng hưởng lạc hay xả thọ („ekkhã vedanđg). °Xả` 
đại diện cho sở hữu trung bình (/aframaJJhafIata cefasika) và nghĩa xả hoàn hảo 
hay ồn định tâm. “Xả' năm giữa bi (karuna) và tùy hỷ (mudii4). °Xả” giữ tâm quân 
bình và kiên định vững chắc, không dao động giữa sự thăng trầm của cuộc sống 
như lời khen, tiếng chê, đau khô và hạnh phúc, được và mất, danh tiếng và tai tiếng. 
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Pháp đối lập trực tiếp với “xả” là tham luyến (ga), và pháp đối lập gián tiếp với 
“xả” là sự nhẫn tâm. “Xả' bài trừ sự bám dai dắng và sự nóng giận. 


Sống Trong Phạm Trú (Nơi Trú Bậc cao) 


Đối với bậc tu tiến nào đang tu tập bốn Phạm trú (8ramavihära) được gọi là đang 
sông trong nơi trú bậc cao. 


Tu tập pháp từ (meứä). bậc tu tiến rải”” lòng “từ” của vị ấy đến tất cả chúng sanh, 
chân thành mong muốn cho họ đặng an vui và thoát khỏi những nguy khốn, thoát khỏi 
những đau về thân và khổ về tâm. 


Tu tập pháp bi (karun3), bậc tu tiến bao trùm tất cả chúng sanh bị phiền muộn, 
chân thành mong muốn cho họ thoát khỏi những điều bất hạnh. 


Tu tập pháp tùy hỷ (đi), bậc tu tiễn bao trùm tất cả chúng sanh đạt được sự 
thuận lợi, chân thành mong muốn cho họ rằng tất cả những thành tựu và thuận lợi tồn 
tại với họ lâu dài. 

Tu tập pháp xả (upekkhä), bậc tu tiễn bao trùm thiện và bắt thiện, thương và không 
thương, bị sự phiền muộn hay thành công thuận lợi, với xả suy ngẫm rằng “Tất cả 
chúng sanh đều do nghiệp của họ trợ tạo”. 


Tu tập thiền với ba Phạm trú (Brahnavihära) đầu có thê đưa đến bốn thiền sắc giới 
(rũpävacara jhãna), trong khi tu tập pháp “xả” đưa đến thiền thứ năm. Nhớ rằng, chỉ 
có thiền thứ năm phối hợp với “xả' và thọ xả (upekkhä vedan3). 


Đề phát triển định cho đến thiền của mình, vị ấy nên chọn một người phù hợp và 
chăm chú đến người đó, tỏa khắp người đó với từ (mefã), bi (karunä). tùy hỷ 
(muảitä). Dù cho sau đó thường mất một thời gian dài phát triển thiền (hãma). 


Cách nhanh hơn để phát triển thiền (na), có thể chuyên đến thiền thứ năm, bằng 
cách chăm chú niệm hơi thở (đnãpãnassafi) hoặc nghiệp xứ (karmmaffhana) khác 
trong những đề mục thiền đã được định rõ. Tiếp đến, bậc tu tiến dùng định phối hợp 
với thiền thứ năm làm nền tảng, vị ấy tu tập pháp từ (mã). Với cách này, vị ấy có 
thể phát triển bốn thiền zze#z rất nhanh chóng. Phương pháp này đang được tu tập 
thành công trong Trung Tâm Thiền Pa Auk Tawya ở phía Nam Myanmar. 

Chỉ khi bậc tu tiễn có thể tỏa khắp tất cả chúng sanh với thiền từ (hãna mei), 
thiền bi hãng karunä), thiền tùy hỷ (/hãna muảitã) và thiền xả (jhãna upekkhä). Bậc 
tu tiến thật sự đang sống trong trạng thái bậc cao. 


Văn bản về sự phát triển bốn trạng thái bậc cao của cuộc sông được đề cập trong 
Kinh (su) như sau: 


2. Phóng tâm đi đến. 
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“Này, chư Phíc-khú, Vị Phíc-khú với từ (mettä) tỏa khắp hướng thứ nhất, rồi hướng 
thứ hai, rồi hướng thứ ba, rồi hướng thứ tư, cũng thế với hướng trên, dưới và tất cả 
xung quanh, và vị ấy tự hòa mình mọi nơi với tất cả, vị ấy lan tỏa khắp thể giới với 
tâm tất cả 'từ”, với tâm rộng mở, mở mang, vô tận, vượt thoát khỏi căm thù và sản 
hán”. 


Cũng thế đối với “bi”, 'tùy hỷ”, và 'xả”. 


(5) Phân Tích Bốn Giới (Catu dhãtu vavatthãnd) 


“Cau dhãti` nghĩa là bốn giới hay bốn sắc đại hiển — đó là đất (pa¿havï), nước 
(apo). lửa (fe7o), và gió (vãyo). 


'ƒavatthäna' nghĩa là trí phân tích về trạng thái của những giới (đhãứu). 


Như Bốn sắc đại hiển làm nền tảng cho tất cả sắc pháp. Những trạng thái của chúng 
phải được quán sát và chứng nghiệm. 


Trong Chương VI chúng ta đã được học rằng, thân của chúng được tạo từ 2I bọn 
hay nhóm sắc (ữpa kalãpa), và mỗi bọn (kaiãpa) gồm ít nhất bốn sắc đại hiển và bốn 
sắc của nó — tức là sắc cảnh sắc (wøzwa), sắc cảnh khí (gandha), sắc cảnh vị (rasa) và 
sắc vật thực (ø74). 


Do đó, bốn sắc đại hiển thì hiện diện trong mỗi phần và mảnh nhỏ của thân chúng 
ta. Đất (pafhavï) phải được mô tả là một yếu tố dãn nở với trạng thái cứng hay mềm. 
Nước (ãpo) phải được biết là yếu tố kết dính với trạng thái quến lại và chảy ra. Lửa 
(jo) là yêu tô nhiệt với trạng thái nóng và lạnh. Gió (»ãyo) là yếu tô lay động với 
trạng thái đây và nâng đỡ. 


Chúng ta phải chứng nghiệm (khám phá) trong thân răng những trạng thái cứng và 
mềm, quến lại và chảy ra, nóng và lạnh, đây và nâng đỡ hiện diện trong mỗi phần và 
mảnh nhỏ của thân. Chúng ta phải cảm thấy những trạng thái này và biết rõ chúng 
băng tâm để chắc chắn về sự hiện hữu của chúng. Khi chúng trở nên rõ ràng trong 
tâm, bậc tu tiến tiếp tục chăm chú vào chúng và niệm ngay chúng để phát triển định 
(samadhi) của vị ấy. Định (samadli) cao nhất có thể đạt được ở đây là cận định là đề 
mục của thiền thì quá sâu sắc và rộng lớn. 


Theo những kết quả đã khám phá ở Trung Tâm Thiền Pa-Auk Tawya, phân tích 
bốn giới (Cau dhãmu vavaiffhäna) là một nghiệp xứ (kammaffhäna) rất hiệu quả để 
phát triển định rất nhanh. Khi bậc tu tiễn đạt được cận định, vị ây có thể thấy xuyên 
thân thê đề quán sát thịt, gân, xương, tim, gan, v.v... như vị ấy từng thấy trong thiền 
niệm thể trược (kãyagafãsati). 
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Kế tiếp, bậc tu tiến có thể dùng bộ xương mà vị ấy thâm nhập thấy trong thân của 
người khác làm đề mục của nghiệp xứ bất tịnh (asubha kammaffhäna) và niệm nó cho 
đến phát sanh định của tầng thiền thứ nhất. 


Hơn nữa, màu trắng của Xương, tốt nhất là XƯƠNng SỌ, có thể dùng làm đề mục 
kasina trăng (odäia kasina). Bậc tu tiễn niệm đề mục ây cho đến phát sanh định thêm 
nữa đến tầng thiền thứ năm. 


Những phương pháp bậc thang đề phát triển định này được mô tả trong Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhi Magsa) và được áp dụng tu tập thành công trong Trung Tâm Thiền Pa- 
Auk Tawya. 


(6) Vật Thực Bắt Tịnh Tưởng (ñhãre pafikula saññä) 


Nó là sự suy tư lặp đi lặp lại để phát triển tưởng bất tịnh về thức ăn, đồ uống mà 
chúng ta ăn và nuốt. 


Làm thế nào đề phát triển bất tịnh tưởng về vật thực mà chúng ta đang ăn? 


Khi những đĩa vật thực khác nhau được sắp xếp một cách hấp dẫn, chúng lôi cuốn 
sự tham ăn của chúng ta. Lưu ý răng khi chúng được trộn lên, sự hấp dẫn của chúng bị 
giảm đi. Khi nhai vật thực trong miệng, ghi nhận nó phiền hà làm sao khi hàm liên tục 
hạ xuống và nâng lên nghiền vật thực ví như nghiền ớt chili trong một cối giã bằng cái 
chài. 

Cũng lưu ý rằng, trong lúc nha1, nước tươm, mật, đàm và những dịch tiêu hóa khác 
được sản sinh ngay phía dưới lưỡi, và cái lưỡi trộn những dịch tiêu hóa ấy với vật 
thực làm cho trở nên bầy nhây và bắt tịnh. Lúc đang nuốt vật thực, nó đến tận bao tử, 
nơi mà nó phải được tiêu hóa thêm nữa. Những vật thực không được tiêu hóa tập hợp 
trong ruột và nó phải bị thải ra theo thời gian trong nhà xí. Phân thì rất ghê tởm, chúng 
sanh phải ngượng hay xấu hồ che giấu trong nhà xí để thảy nó ra. 

Nay ái cảnh vị (rasa fanhđ) là một dạng tham (/obha) mạnh, là pháp trở ngại cho sự 
phát triển định. Do đó, đức Phật khuyên những môn đồ của ngài đoạn trừ ái với ý 
nghĩa vật thực bất tịnh tưởng (ahãre pajkula sañña). 


(7) Bốn Cõi Vô Sắc (Ârñppa) 

Bốn cõi vô sắc như Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ được dùng làm những đề mục của thiền để tuần tự phát triển 
bốn thiền vô sắc (aripävacara jhãna). 

Trong tu tập, bậc tu tiến phải phát triển năm thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) 
trước bằng một trong những kasina, và kế đó, dùng thiền thứ năm làm nền tảng, vị ấy 
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đi xa hơn với bôn đê mục vô sắc (đrwø?pøa) đê phát triên bôn thiên vô sắc giới 


(aripavacara jhãng). 
Sáu Loại Tánh Nết 

1. Tánh nhiều ái dục (ga caria) = là người nuông chiều, tự cho phép trong những 
nhục dục mà không biết xấu hồ. 

2. Tánh nhiều sân hận (đosa caria) = là người giận đữ một cách dễ dàng dù cho 
những điều không đáng. 

3. Tánh nhiều si mê (moha cariia) = là ngu dại và chậm hiểu. 

4. Tánh nhiều đức tin (sađđh) = là người tôn kính tam bảo một cách đức hạnh, xứng 
đáng. 

5. Tánh nhiều trí tuệ hay giác (buddhi cariia) = là người dựa vào lý trí, suy luận và 
không tin một cách dễ dàng. 

6. Tánh tầm hay nhiều suy nghĩ (vữakka caria) = là người cân nhắc cái này và cái kia 


mà không đạt đến nhiều. 


Nghiệp Xứ (Kammaftfhäna) và Tánh Nết (Carifa) 


Bốn mươi nghiệp xứ (karmmaƒfhana) được kết hợp với sáu tánh nết (caria) phù hợp 


cho những quả lợi ích. 


l 


. Người nhiều tánh tham dục nên tu tập mười bất mỹ (asubha) và niệm thể trược 


(kãyagafãsari), những nghiệp xứ (kammaffhãna) này có thê ngăn chặn tham ái một 
cách hiệu quả. 


. Người tánh nhiều sân nên tu tập bốn vô lượng hay bốn phạm trú (brahmavihära) và 


bốn màu kasina, đó là xanh (na), vàng (pia), đỏ (lohữa), trăng (odafa) kasina. 
Những nghiệp xứ (kammaffhäna) này thì thanh khiết, trầm lặng và có thê làm cho 
người tu tập đề mục này vui thích. 


. Người tánh nhiêu si mê tức ngu dại và chậm hiệu cũng như người tánh nhiêu tâm 


nên tu tập niệm hơi thở hay nhập tức xuất tức niệm (đnãpãnassaii). Tâm của những 
của những vị này hiểu động, không yên và lơ đãng, không tập trung do điệu cử 
(uddhacca), hoài nghi (vicikiccha) và tâm (øiakka). Trong nhập tức xuất tức niệm 
(anapanassafi), hơi thở vào và hơi thở ra phải được niệm, niệm ngay hay nhớ ngay 
một cách nhịp nhàng. Do đó, nhập tức xuất tức niệm (aänãpãnassafi) có thể điều 
khiến và làm dịu sự hiếu động, không yên của tâm. 
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. Người tánh nhiều đức tin nên tu tập pháp tùy niệm”? Phật (Buaddhãnussati), pháp 


(dhammanussafi), tăng (sanghaänussafi), giới (silãnussafi), thí (cãgãnussafi), và 
thiên (đevafanussafi). Tín (saddha) đã mạnh với người này và nó sẽ mạnh thêm 
nữa đến lợi ích lớn bằng cách tu tập những tùy niệm nghiệp xứ (anussafi 
kammafthana) này. 


- Người tánh nhiều trí tuệ hay tánh giác nên tu tập pháp tử tùy niệm (maranänussati), 


thanh tịnh của Níp-bàn tùy niệm (asamanwssafi), vật thực bất tịnh tưởng (ãhãre 
pafikilasaññä), phân tích bỗn giới (cafx+ dhấm: vavaf(häna). Những đề mục của 
nghiệp xứ (kammaffhana) này thì thầm sâu và vi tế, và do đó chúng có thể khơi dậy 
và củng cố trí của người tánh nhiều trí hay tánh giác. 


. Nghiệp xứ mà thích hợp với tất cả loại người là đất kasina (pathavï kasina), nước 


(apo kasina), lừa (feJo kasina), gió (vãyo kasina), ánh sáng (aloka kasina), hư 
không (äkãsa kasina) và bốn vô sắc (aruppa). 


Ba Giai Đoạn Của Tu T tên (Bhãyanã) 


Tu tiễn (bhãvan3) có thể được chia thành ba giai đoạn phù hợp với ba mức độ định 


hay đề trau dồi danh pháp. 


Ệ 


SÃ 


210 


Chuẩn bị tu tiễn (partkanưna bhaãyan8) 


Cảnh, đề mục hay nghiệp xứ (kamnaffhäna) như là những kasina được gọi là 
chuẩn bị tướng (parikarưna nimirta). Bằng cách quan sát một vòng tròn đất, bậc tu 
tiễn có thể niệm: “pa¿havï, pathav?” lặp đi lặp lại thì thầm chậm hay bằng cách ghi 
nhớ trong tâm. Giai đoạn tu tiến ban đầu này có thể phát triển chuẩn bị định 
(parikamma samädhi), được gọi là chuẩn bị tu tiễn (parikammabhävanä). Nó chuẩn 
bị con đường để phát sanh những phân tu tiến cao hơn sau này. 

Chuẩn bị định (parikamma samädhi) ban đầu vẫn chưa phát triển định của tâm. 
Tất cả những giai đoạn của định đều bắt đầu từ giai đoạn ban đầu này cho đến giai 
đoạn chỉ dưới cận định được gọi là chuẩn bị định (parikammna samadhi). 

Cận tu tiễn (upacaära bhãyan8). 

“Upacära` nghĩa là gần, cận kề hay sát-na đến gần. Cận tu tiến („pacãra 
bhãvan3) là định mà đã đến gần kề thiền (hãna), đạo (magga) hay quả (phala). Nó 
cũng có thê được xem là định mà sắp vào kiên có tu tiến (aøpanä bhãvan8). 

Chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvanäã) tự nó phát triển thành cận tu tiến 
(upacära bhãvanä). Cảnh của cận tu tiến thì không lâu dài hơn chuẩn bị tướng 
(parikamma nữnifia); nó là tợ tướng (pafibhäga nimiffa) hay đối lập tướng. 


Anussati — dịch là tùy niệm, niệm niệm, ghi nhớ luôn, chú tâm vào. 
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Định phối hợp với cận tu tiễn (upacära bhãvanđ) được gọi là cận định (upacära 

samadhi). Nó ám chỉ cho định ngay trước khi bước vào bắt cứ thiền (#ãna) nào. 
3. Kiên cô tu tiến (appanä bhãvan8). 

Kiên cố tu tiến là giai đoạn kiên cố của định. Định mà đã được phát triển đến 
thiền (#Znø), đạo (nagga), quả (phala), được gọi là kiên cô tu tiến (appanäã 
bhãvan8). Thiền (jhãna), đạo (magga), quả (phala) tiếp tục chăm chú cô định trong 
từng cảnh, đề mục. 


Cảnh của thiền (na) là tợ tướng (pafibhäga nimifa) trong khi cảnh của đạo 
(magga), quả (phala) là Níp-bàn (Nibbãna). Định phối hợp với kiên cô tu tiến 
(appanä bhãvanä) gọi là định kiên cô (appanäã samadlhiì). 


Tu Tiễn (Bhãvanä) và Nghiệp Xứ (Kanunafthãna) 

1. Chuẩn bị tu tiễn (parikamma bhãyvanä) có thể đạt được trong tất cả bốn mươi 
nghiệp xứ. 

2. Chuẩn bị tu tiến (parikamna bhãvanđ) và cận tu tiễn xảy ra trong tám tùy niệm 
(amussafi) đầu và cũng trong vật thực bất tịnh tưởng (đhãre pafikila saññä) và 
phân tích bốn giới (ca dhãíu vavatthäana). Tổng cộng mười nghiệp xứ 
(kammafthana). 

3. Tất cả ba loại tu tiễn (bhãvan8) xảy ra trong ba mươi nghiệp xứ (kamnaƒfhäãna) còn 
lạ — tức là 10 kasina, 10 bất tịnh (asubha), 4 vô lượng hay phạm trú 
(brahmavihära), 4 vô sắc (ãruppa), niệm thê trược (kãyagafãsafi) và nhập tức xuất 
tức niệm (-näpanassafi). 


Thiên (Jhãna) và Nghiệp Xứ (Kanunafthäna) 


Lược đồ 9. 1 Sự khác biệt giữa những nghiệp xứ (kømmaffhäna) qua ý nghĩa của 
thiền (7/hãna). 























STT ( Nghiệp xứ (kammafhäna) BS Đắc Thiền 
I.| 10 kasina, anäpãnassatI II J5 thiên sắc giới (rũpävacara) 
2. | 10 asubha, kayagatasati I1 Sơ thiền sắc giới (rũpävacara) 
3. | Metta, karuna, muditä 3 Sơ, nhị, tam, tứ thiên sắc giới 
4.| Upekkhã I Ngũ thiển sắc giới 
5.|  Aruppa 4  H thiên vô sắc giới (arũpävacara) 
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Lưu ý: 
(1) Có 25 nghiệp xứ có thê đưa đến sơ thiền sắc giới (cộng 1+2+3 trong bản đồ trên). 
(2) Mười bốn nghiệp xứ có thê đắc đến nhị, tam, tứ thiền (cộng 1+3). 
(3) Mười hai nghiệp xứ có thê đắc đến ngũ thiền sắc giới (cộng 1+4). 
(4) Bốn vô sắc giới có thể đắc bốn thiền vô sắc giới. 
(5) Mười nghiệp xứ bao gồm 8 tùy niệm (zwsszi) đầu, vật thực bất tịnh tưởng 
(ahãre pafikila saññä) và phân tách 4 giới (catu dhãtu vavatthäna) không thê làm 
cho đắc bắt cứ thiền nào. Dù sao chúng có thể giúp đạt đến cận định. 


Tướng Hay Ấn Chứng Của Tu Tiễn (Bhãvanã nữniffa) 

“Nimirfa` nghĩa là dấu hiệu, ký hiệu, ảnh, mục tiêu, cảnh, tướng, ấn chứng, v.v... Ở 
đây, nó ám chỉ cho tướng hay ấn chứng nơi tâm đạt được trong tu tiến. Ba loại ấn 
chứng hay tướng được nhận thấy. 

1. Chuẩn bị tướng (parikamưng nữndfíđ) = nó là cảnh hay đề mục của chuẩn bị tu tiến 

(parikamna bhãvanä). Nó là cảnh nhận thấy vào giai đoạn ban đầu của thiền. 


2. Học hay đạt tướng (wggaha nữnrffa) = khi định tiễn bộ đi lên, bậc tu tiễn thấy rằng 
VỊ ẫy có thể thấy cảnh, chẳng hạn như kas/za, không nhìn nó một cách trực diện. VỊ 
ấy đạt được tợ tướng trong tâm của vị ấy, và vị ấy có thể thấy với đôi mắt nhắm lại. 

Học hay đạt tướng thì vẫn chập chờn, không chắc chắn và không rõ ràng; nó 
phát sanh khi tâm đã đạt đến một mức độ tập trung yếu hay định yếu. 


3. Tợ tướng (pafibhãga nimiffa) = khi thiền hay định tiến bộ thêm, tại thời điểm khi 
định đạt đến cận định (upacära samađh¡), tợ tướng đột ngột thay đôi thành tướng 
sáng chói, rõ ràng và vững vàng. Nó tợ như tướng ban đầu, nhưng nó sáng hơn, rõ 
hơn nhiều lần so với học hay đạt tướng (wuggaha nimifta). Nó hoàn toàn không có 
những khiếm khuyết như là gỗ ghề, không nhẫn, không đều, sần sùi, v.v... mà nó 
có thê xuất hiện trong đề mục ban đầu. Nó bất động như thể nó vẫn có định trong 
mất. 


Ngay khi tướng hay ấn chứng này phát sanh, đã đạt đến giai đoạn cận tu tiến 
(upacära bhãvanđ) và cận định. 
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Nghiệp Xứ (Kanmunafthana) và Ấn chứng (Nimiffa) 


Lược đồ 9. 2 Sự khác biệt của những nghiệp xứ qua những ấn chứng. 














Stf Nghiệp se là lc Án chứng có thể đạt 
(Kammmaffhana) cộng 
I. Tất cả nghiệp xứ (kammafthäna). 40 |Chuẩn bị tướng (parikamma nimiffa) 
và 
Học hay đạt tướng (uggaha nimi11f4) 
(không thể phân biệt trong một vài 
nghiệp xứ). 

2. |I0 Hoàn tịnh (kasina) 22 Chuẩn bị tướng (parikammna nữmïf1a) 
10 Bất mỹ (asubha) Học hay đạt tướng (uggaha nữmi1f4) 
Niệm thể trược (kãyagatãsati) 'Tợ tướng (pafibhaga nimi1(4) 

Nhập tức xuất tức niệm có thể xuất hiện tất cả. 
(anãpanassafi) 

3.8 tùy niệm (anussari) đầu tiên 18 |Chi có Chuẩn bị tướng (parikamma 
4 vô lượng hay phạm trú mmía) và Học hay đạt tướng 
(brahmavihara), (uggaha nữmif1a). 

4 đề mục vô sắc (ãruppa). 'Tợ tướng (pafibhaga nimi1(4) 
vật thực bất tịnh tưởng (Zhãrd không hình thành. 

pafikila sanna), 

Phân tích 4 giới 

(catudhatuvavatthana) 




















Sự Kết Nỗi Thiết Thực Của Tu Tiễn (Bhãvanã) với Ấn Chứng (Nừniffa) 


Chuẩn bị tu tiến (parikammna bhãvan3) lây chuẩn bị tướng (parikamma nimiffa) và 
học hay đạt tướng (uggaha nữmiffa) làm cảnh. Cận tu tiễn (upacära bhãvanđ) và kiên 
cô tu tiễn (appanä bhãvan3) lẫy tợ tướng (pafibhäga nimifa) làm cảnh. Sự kết nối của 
tu tiến (bbãvanä) và ân chứng hay tướng (nữmiia) sẽ được giải thích qua thiền đề mục 
đất (pathavĩ kasina). 


Đề mục đất (pathavï kasina) được chuẩn bị bằng cách phủ lên một cái khay hay 
một miếng vải có đường kính khoảng một gang và bốn ngón tay (tức khoảng 12 
inches) bằng đất sét có màu mặt trời rạng đông. Nếu không có đủ đất sét màu mặt trời 
rạng đông thì có thể dùng đất sét có màu khác bên dưới. Bề mặt của đất sét nên được 
làm càng mượt càng tốt. Đĩa đề mục tròn này được gọi là đĩa kasia. 

Nay, đĩa đất tròn này được đặt ở một độ cao thích hợp cách khoảng 2,5 cubit (tức 
khoảng 45 inches) tính từ chỗ ngồi của vị ấy. Bậc tu tiến nên ngồi thoải mái và giữ 
phân thân trên thắng đứng. 
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1. Chuẩn bị tướng (parikammna nữnitfa) và chuẩn bị tu tiễn (parikanuna bhãvan8). 
Bậc tu tiến nhìn chăm chú vào đĩa đất tròn, niệm thầm trong tâm không ra tiếng: 
“DathavI, pathavï” hay “đất, đất”. Bây giờ, từ lúc này trở đi, đĩa đất tròn mà vị ấy 
đang nhìn chăm chú vào được gọi là chuẩn bị tướng (parikamma nimiffa) và thiền 
mà vị ấy đang tu tập được gọi là chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvan3). 


2. Học hay đạt trớng (uggaha nừniffa) và chuẩn bị tu tiễn (parikamma bhãvan8). 
Sau khi tu tập một thời gian khoảng vài tuần hay vài tháng, vị ấy có thể nhắm 
mắt và thấy cảnh đề mục. Đây có nghĩa là vị ấy có thể thấy đĩa đất tròn sống động 
trong tâm của vị ấy như vị ấy thấy khi mắt mở, mặc dù mắt của vị ấy đã nhắm. 
Cảnh mường tượng hay ảnh đạt được này được gọi là học hay đạt tướng (uggaha 
nưm11/a). 


Dù cho ảnh có thay đổi, tu tiễn (b»ãvanä) của vị ấy vẫn chưa thay đổi. Ở giai 
đoạn này, vị ấy đang niệm trên học hay đạt tướng (uggaha nữmirra) bằng chuẩn bị 
tu tiễn (parikamma bhãvan8). 


3. Tợ tướng (pafibhãga nimitfa) và cận tu tiễn (upacära bhãvan8). 

Từ khi học hay đạt tướng (uggaha nimiff4) xuất hiện, bậc tu tiến không còn cần 
thiết nhìn vào đĩa đất tròn ban đầu nữa, trừ phi sự tập trung của vị ấy bị phân tán. 
Bằng cách chăm chú vào học hay đạt tướng, bậc tu tiến tiếp tục niệm “pathavi, 
pathavT” hay “đất, đất”. 


Khi định của vị ấy đạt đến mức cận định (upacara samadhi), học hay đạt tướng 
thay đổi thành tợ tướng (pafibhäãga nimifa). Sự thay đối này rất rõ ràng và dễ nhận 
ra là tợ tướng (pafibhäga nimifia) rất khác với học hay đạt tướng (uggaha nimina). 
Sự thay đổi này rõ ràng như lấy kiếng soi ra khỏi bao da hay như một đàn chim 
điệc bay ra khỏi những đám mây. 


Chuẩn bị tướng (parikamưna nừnira) giờ được nâng lên đến mức cận tu tiến 
(upacära bhaãvanđ). Định lúc này ở giai đoạn tợ tướng (paƒfibhaga nimiffa) và cận 
tu tiễn (upacara bhãvanđ). 


Ở giai đoạn này, tất cả pháp cái (wfarzna) bị ngăn chặn, và năm chi thiền trở 
nên mạnh và làm nhiệm vụ của nó một cách hiệu quả. Vì vậy, tâm cô định trên tợ 
tướng (pafibhãga nimifia). Do đó, cận tu tiễn (upacära bhãvanä) cũng được gọi là 
cận thiền („»acära jhãna). 


4. Tợ tướng (patibhäga nữmiffa) và kiên cỗ tu tiễn (appanä bhãvam8). 

Chăm chú trên tợ tướng (pafibhãga nimia), bậc tu tiến tiếp tục thiền, niệm 
“nathavĩ, pathav7° như trước. Khi tợ tướng (pafibhäga nimiífa) đặng vững chắc và 
kiên có, nó được làm cho lan rộng dần dần bằng sức mạnh của sự mong muốn cho 
đến khi nó bao trùm cả không gian theo mọi hướng. Chăm chú trên ảnh trừu tượng 
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mới này, vị ấy tiếp tục niệm “pathavi, pathavT”. Nếu vị ấy là một bậc tuệ nhanh, 
không lâu sau vị ấy đạt đến kiên có tu tiến (zppanä Phayana) khi sơ thiền phát 
sanh. Nếu vị ấy là một bậc tuệ chậm, vị ấy phải. cô sắng để duy trì tợ tướng 
(pafibhaga nimit4) bằng sự chăm sóc đặc biệt, và nếu vị ấy tiếp tục thiền, sớm hay 
muộn thì vị ẫy cũng đạt đến sơ thiền. 


Bây giờ vị ấy ở giai đoạn tợ tướng (pafibhãga nữmifa) và kiên cô tu tiễn (appanäã 
bhãvanä). Đây có nghĩa là cảnh của kiên cố tu tiến của đĩa đất tròn. 


Hướng Đến Thiền Thứ Hai Và Cao Hơn 


Thiền sinh (yog?), mà đạt đến sơ thiền, nên phát triển năm pháp thuần thục đối với 
thiền ấy. Những pháp thuần thục này được gọi là “vas//2” theo nghĩa đen là thói quen. 


Năm pháp thuần thục hay tự tại: 


1. vajjana vasitã = thuần thục trong việc nhớ lại chi thiền nhanh chóng. 

2. SamäpdJJjana vasita = thuần thục trong việc nhập thiền nhanh chóng. 

3. Adhifthana vasita = thuần thục trong việc trú trong thiền theo ý nguyện. 

4. Vufthãna vasita = thuần thục trong việc xuất khỏi thiền vào thời gian đã 
định trước. 


5. Paccavekkhana vasit = thuần thục trong việc phản khán hay xem lại những chỉ 
thiền nhanh chóng bằng cách hạn chế số lượng tâm hữu 
phần (bhavanga cita) giữa các lộ (vữhi). 


Bây giờ, loại trừ tầm (wiakka) để đi lên nhị thiền, thiền sinh (yog?) nhìn vào tính 
thô thiển của tầm (»iakka) trong khi nó có thể hướng tâm đến cảnh ra sao và do đó 
làm hư hại thiền (na). Vị ấy cũng nhìn vảo tính vi tế của nhị thiền, là thiền vượt 
khỏi tầm (iakka). 


Khi chăm chú trên tợ tướng (paƒibhäãga nữmniffa) của đề mục đất (pathavï kasina), VỊ 
ấy có gắng phát triển ba giai đoạn tu tiến theo thứ lớp của chuẩn bị (parikamma), cận 
(upacära) và kiên cỗ (appanä), mà không để tầm (vi/akka) phối hợp với tâm (cia). 
Chuỗi hữu phần (bhavanga) này không mong tầm (viakka) được gọi là tu tiễn ly tầm 
(vitakka viraga bhaãvang). Tột điểm của tu tiến này là đạt đến nhị thiền. 

Thiền thứ nhì hay nhị thiền chỉ có bốn chi thiền — đó là tứ (vicãra), hỷ (pïfi), lạc 
(sukha), định (ekaggaia) là những chỉ thiền vi tế hơn khi chúng hiện diện trong sơ 
thiền. 

Thiền sinh kế đến cô gắng phát triển năm pháp thuần thục, hay gọi là thói quen 
(vasia) đôi với nhị thiền. Kế đến vị ấy loại trừ chi tứ (wicãra) theo cách tương tợ để 
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đạt đến tam thiền. Đạt đến tứ thiền và ngũ thiền bằng cách tuần tự loại trừ chi hỷ 
(7i), chi lạc (sukha) theo cách tương tợ. 


Hướng Đến Thiền Vô Sắc (Aripa hãng) 


Ngũ thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) được dùng làm nên tảng để tu lên thiền vô 
sắc (aripävacara jhãna). Trước nhất, năm pháp thuần thục gọi là “vasia' đối với ngũ 
thiền phải được phát triển. Kế đến, thiền sinh (yogï) nhìn chăm chú vào những khuyết 
điểm của sắc pháp (rữpa) để ngăn chặn sự dính mắc vào sắc. Vị ấy có thể suy luận 
như vây: 


“ Thân này là đôi tượng của nóng và lạnh, đói và khát, và tât cả bệnh tật. Vì nó mà 
chúng sanh này tranh châp với chúng sanh khác. Che đậy nó, cho nó ăn, và cho nó ở, 
chúng sanh phải trải qua nhiêu sự đau khô. ” 


Thiên sinh (yog?7) cũng nên nhìn vào sự vi tê và tĩnh lặng của thiên vô sắc giới 
(aripavacara jhãng) ra sao đề củng cô lòng khao khát đạt đên nó của vị ây. 


Kế đến, vị ấy phát triển năm thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) từng đề mục trong 
chín đề mục kasina, ngoại trừ hư không kasina. VỊ ấy xuất khỏi ngũ thiền và không 
chú ý đến tợ tướng (paz/ibhãga nimifta). Vị ấy chăm chú vào không gian phía sau tợ 
tướng ấy và niệm lặp đi lặp lại: “Hư không là vô biên! Hư không là vô biên!” Đây là 
chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvan3) — điều tiên quyết đề sanh thiền cao hơn. 


Tợ tướng (pafibhãsa nữmiffa) sẽ tồn tại phía trước của vị ấy khi vị ây vẫn có một sự 
mong muôn (#kan?i) vì tê vê nó. 


Khi sự mong muôn ây không còn, tợ tướng (0aƒibhäøa nữnrffa) cũng không còn và 
8 

mở ra một không gian vô tận. Chăm chú vào không gian này, vị ây niệm “Hư không 

vô biên! Hư không vô biên!”. 


Khi sự mong muốn (wkamri) của vị ấy về ngũ thiền sắc giới không còn, gọi vị ấy là 
đã đạt cận tu tiễn (upacara bhãvamđ). Nếu vị ây tiếp tục thiền một cách nghiêm túc và 
tích cực, không lâu sau vị ấy có thể đạt đến kiên cố tu tiễn (appanä bhãvan3) và đạt 
thiền vô sắc giới (aripãvacara jhãna) thử nhất gọi là tâm thiện không vô biên xứ 
(akãsãnañcäyatana kusalacia). 


Kế đến, vị ấy phát triển năm pháp thuần thục đối với thiền vô sắc giới 
(aripävacara jhãna) thứ nhất cho chúng sanh cận thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) 
và chúng sanh tính thô so với thiền vô sắc giới (aripävacara jhãna) thứ nhì. Rồi 
chăm chú trên tâm thiện không vô biên xứ (-kãsãnañcäyadtana kusalacifía) là tầm 
niệm hư không không cùng tận, vị ấy niệm: “Thức là vô biên, thức là vô biên”. Đây là 
chuẩn bị tu tiễn (parikamna bhãvana) mới. Khi dục (nikanfi) vì tế về thiền vô sắc thứ 
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nhất không còn, vị ây đi đến cận tu tiến (upacära bhãvanđ). Khi vị ây đạt đến thiền vô 
sắc giới (aripävacara jhãna) thứ hai gọi là tâm thiện thức vô biên xứ 
(viãñãnañcãyatana kusala ciffa), vị ây vươn tới kiên cô tu tiễn (appanä bhãvanäi). 

Tương tợ, bằng cách tu tập chuẩn bị tu tiễn (parikammna bhãvanđ) trên vô sở hữu 
xứ của tâm thiện vô sở hữu xứ (äkãsãnañcãyatana kusala citfa), thầm niệm: “Không 
có chi cả!”, thiền vô sắc giới (arữipãvacara jhãna) thứ ba, gọi là đạt được tâm thiện vô 
sở hữu xứ (ãki7caññayatana kusala ci1a). 


Và nữa, bằng cách tu tập chuẩn bị tu tiễn (parikamma bhãvan3) tâm thiện vô sở 
hữu xứ (4kiñcañfñayatana kusala cửa), thầm niệm: “Tâm này được yên! Nó thật 
tuyệt!”, đạt được thiền vô sắc giới (aripävacara jhãna) thứ tư gọi là tâm thiện phi 
tưởng phi phi tưởng (0eva saññaã nãsanfñayatana kusala cña). 


Tiến Cao Hơn Đến Thông hay thắng Trí (Abhiññä) 


'Abhiñfñä' là 'lực cao hơn”, “thông hay “thăng trí”. Với những bậc đã đắc năm thiền 
sắc giới (rũpãvacara jhãna) và bôn thiền vô sắc (aripävacara jhãna) có thê phát triển 
thêm nữa năm thắng trí hay diệu trí hiệp thế (/okiya) bằng cách tu tập những thiền này 
theo những cách khác nhau dựa trên 10 kasia. 


1. Iddhividha abhiññã = thần thông năng lực tạo ra những vật, bay qua không gian, 
đi trên nước, độn thổ, v.v... 


2. Dibba sofa abhiñña = thiên nhĩ thông hay khả năng nghe âm thanh mà người khác 
không nghe được, khả năng nghe những âm thanh thô hay tế, xa hay gần. 
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3. Paracitfa viãnana = tha”'' tâm thông hay năng lực thấu suốt tâm người khác và 


thấy rõ những ý nghĩ của họ. 

4. Pubbenivñsãnussafi = túc mạng thông, hay năng lực nhớ đặng những kiếp trước và 
những thế giới trước. 

5. Dibba cakkhu = thiên nhãn thông hay khả năng nhìn thấy suốt những vật khuất tầm 
mắt hay là bậc có khả năng thấy những vật thô hay tế, xa hay gần và cả những cõi 
chư thiên và cõi khổ. Thần thông cuối này, tức là thiên nhãn thông (đibba cakkhu). 
có thê được mở rộng đến hai thần thông nữa. 


6. Yathãkammäpagaññpa = tùy nghiệp thông hay tùy nghiệp trí là khả năng thấy 
chúng sanh trong 31 cõi và biết những nghiệp tương ứng của họ tức nghiệp làm cho 
họ tái tục. 


7. Anägatariisafiäna = khả năng biết những kiếp vị lai và thế giới vị lai. 


?1! *ha' - ở đây có nghĩa là 'khác'. 
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Do đó, chúng ta có thể nói răng có bảy thông hiệp thế (/okijya abhiññaä). Nhưng 
khi chúng ta tính năm thông hiệp thế, (6) và (7) được bao gồm trong thiên nhãn 
thông (dibba cakkhu). Cũng thế, sanh tử thông hay sanh tử trí (cufipäpafanara) là 
trí biết về tử và tái tục của chúng sanh, được bao gồm trong thiên nhãn thông 
(dibba cakkhu). 


Trong cách tính sáu thần thông (zðji2ZZ), một thông siêu thế (iokuftara 
abhiññä) được cộng vào năm thông hiệp thế (/okijya abhiñZä). Thông siêu thế này 
được gọi là lậu tận trí (ãsavakkhayafñana). 


§. Asavakkhayañap—a = lậu tận thông hay lậu tận trí là tuệ của Araham đạo (Arahatta 
magøa ñãng), tức là tuệ phối hợp với Araham đạo có thể đoạn tuyệt tất cả lậu hoặc 
(asava). 


Lục thông (chaiabhinna) là thông của một Araham là bậc sở hữu sáu thông đã đề 
cập ở trên. Nó nên được lưu ý rằng năm thông hiệp thế thì có thể đạt được qua định 
(samädhi) của danh pháp vô cùng hoàn hảo và chúng là tột đỉnh của chỉ tịnh tu tiến 
(samatha bhãvan3). Thông siêu thế (lokufara abhiñfä), tức là lậu tận trí có thể đạt 
được qua sự thấu suốt tuệ quán (yiassanđ) và nó là tột định của tuệ quán tu tiến 
(vinassana bhãvanđ). 


28 Ấn đức thiền 

I. Tự bảo trì ta (a/aãnam rakkhaï). 

2. Sẽ giúp trường thọ (ãyưm đeti). 

3. Sẽ đặng mạnh mẽ (bala dati). 

4. Sẽ ngăn ngừa lỗi (vajjam pidahari). 

5.. Sẽ hạn chế sự vật phi tước lộc (ayasam vinodeti). 
6. Sẽ đem lại tước lộc (yasamupaneti). 

7. Sẽ làm cho tiêu trừ sự chẳng vui (ãratim nãsayaiì). 
S._ Sẽ làm cho phát sự vui mừng (ra? u?pađeti). 

9. Sẽ hạn chế tai nạn (bhayamụ apanetl). 


. Sẽ làm cho đặng lanh lợi (yesaãra/7am karoti). 
. Sẽ hạn chế sự lười biếng (kosajjamapaneti). 
. Sẽ làm cho phát tinh tấn (viriyamabhisajjaneti). 


¬ —= 
—¬ CC 


—¬ 
C3) tk 


. Sẽ hạn chế ái tình (rãgamapaneti). 


— 
+> 


. Sẽ hạn chế sân (dosamapanefi). 


— 
ch 


. Sẽ hạn chế sĩ moham hanetì). 


— 
^ 


. Sẽ hạn chế ngã mạn (mang hanef)). 


— 
¬ 


. Sẽ hạn chế có tầm (savifakkam bajjeti). 
. Làm cho tâm yên trụ một cảnh (ciekaJJamkarot)). 
. Làm cho tâm thích yên tịnh (cifam senhayafi). 


¬ — 
\© œ 
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20. 
21h 
Si, 
Co) 
24. 
Zội 
26. 
2n 
28. 


Sẽ làm cho đặng khoái lạc (hasam 7ãyefi). 

Làm cho phát sanh pháp hỷ (pin uppädaydafi). 

Làm cho thành bậc quan trọng (garukam karoti). 

Làm cho đặng lợi lộc (/abham nibbaffayafi). 

Làm cho đặng ưa thích (man—apiyan karoti). 

Bảo trì sự kiên nhẫn (khamfin päleti). 

Hạn chế pháp lậu (sa?khäranan ãsavam). 

Nhồ khỏi sanh trong 3 cõi (bhavapafisandhim ugghãteti). 
Làm cho kết quả sa-môn (sannưm sămannam detl). 


Bảng tóm tắt 40 đề mục tu tiến pháp chỉ (samatha kammafthãna): 
(1) Kasiza - 10 đề mục hoàn tịnh; (2) Asubha - 10 bất mỹ; (3) Anussari - 10 tùy 


niệm; 


(4) Brahnavihara - 4 Phạm trú hay vô lượng tâm; (5) Cafu dhafu vavatthana - 


I1 đề mục phân tích 4 giới; (6) Ähãre pafikila saññã - l1 đề mục vật thực bất tịnh 
tưởng: (7) Ấruppa - 4 đề mục vô sắc. 
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B) Minh Sát Hay Tuệ Quán Nghiệp Xứ (Vipassana Kammatthäna) 


Trong thực hành tu tiễn tuệ quán nên biết như sau: 

1. Thất thanh tịnh (wisuddh›) là bảy giai đoạn thanh tịnh. 

2. Tam tướng (//lakkhaa) là ba dấu hiệu trạng thái. 

3. Tam năng quán (a#wpassaø4) là ba pháp thường quán. 

4. Thập tuệ quán (vi2assanañana) là mười tuệ quán. 

5. Tam giải thoát (yữnokkha) là ba cách giải thoát. 

6. Tam giải thoát môn (yữnokkha mukha) là ba cửa giải thoát. 


1. Báy Thanh Tịnh (visuddhi) hay bảy giai đoạn thanh tịnh. 


“Visuddhi` nghĩa là “thanh tịnh" hay “tinh khiết”. Có bảy giai đoạn để thanh lọc tâm 
bằng pháp trí minh sát hay tuệ quán. 
) Tịnh giới (Sa visuđd”i) Tịnh giới là giữ giới, từ ngũ giới trở lên. 
(1) Tịnh tâm (C7avisuddh) Tịnh tâm là có tu đến tịnh cận (upacära-samadhi) 
hay là tu đắc thiên. 


(mm) Tịnh kiến (Di//hi visuddhi) Tịnh kiến là đắc tuệ tỏ ngộ, rõ thấu danh sắc sanh 
diệt. 

(v) Tịnh nghỉ (Kankhä”'? viarana”” visuddhi) Tịnh nghỉ là tu đến bậc tỏ ngộ đắc 
tuệ, ba tuệ trước: tuệ tỏ ngộ danh pháp, sắc pháp 
(nãmaripaparicchedañäna); tuệ quyết thấy rõ nguyên nhân danh, 
sắc (nämaripa-paccayapariggahañäna); tuệ thấy tam tướng phô 
biến (sammasafñana) là tỏ ngộ vô thường, khổ não và vô ngã. 

(v)_ Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ (M⁄4aggãmagga ñãnadassana visuddhi) Nói theo thập 
tuệ là từ tuệ thứ 2 đến thứ 9. Còn nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến 
tuệ thứ I1 là tuệ thuận lưu (a„ulomañana). 

(vi) Tịnh mãn tuệ (Pafipadä””“ ñãnadassana visuddhi) Tịnh mãn tuệ hay “hành tri 
kiến thanh tịnh. Nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến tuệ thứ 13 là tuệ 
bỏ bậc (gofrabhuñana). 


(vi) Tịnh kiến tuệ (Ñãnadassana7'Ê visuddhi). 


?!2. Do dự. 

#3. Vượt qua. 

2 SỰ thực hành, đạo lộ. 
21. Kiến tuệ. 
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Trong Trung Bộ Kinh (M4j/himna nikãya) — Bài Kinh số 24 “Trạm Xe” được đề cập 
so sánh bảy thanh tịnh (visuddhi) với bảy trạm xe. Người cưỡi trên xe ngựa thứ nhất 
và du hành đến trạm xe thứ hai. Kế đến, vị ây cưỡi từ trạm xe thứ hai và di chuyền 
đến trạm xe thứ ba, và v.v... 


Cũng y như cách ấy, bậc tu tiễn làm cho giới của vị ấy đặng thanh tịnh hay “tịnh 
giới để đi đến điểm khởi đầu của “tịnh tâm'. Kế tiếp, vị ấy “tịnh tâm' để đạt đến điểm 
khởi của “tịnh kiến". Vị ấy “tịnh kiến” để đạt đến điểm khởi của thanh tịnh bằng cách 
vượt qua sự do dự hay “tịnh nghĩ”. Bậc tu tiễn đi theo cách này cho đến khi đạt được 
bốn đạo (agga) và quả (phala). 


Trong Trung Bộ Kinh (Ma4/7/hữna nikãya), đức Phật có thuyết rằng mục tiêu thật sự 
và tột cùng không ở chỗ “Tịnh giới, hay “tịnh tâm”, hoặc “tịnh kiến”, v.v... mà là 
hoàn toàn giải thoát khỏi và dập tắt những phiền não (kilesa). 


2. Ba Tướng hay ba dấu hiệu hay trạng thái (tilakkhana) 


Ba dấu hiệu trạng thái hay ba tướng (ilakkhana) của danh pháp và sắc pháp, tức là 
năm uấn. Những trạng thái này làm thành cảnh cho pháp quán hay minh sát. 

(1) Aniccä lakkhana — = là trạng thải vô thường hay vô thường tướng. 

(2) Dukkhä lakkhana  = là trạng thái khổ hay khổ tướng. 

(3) Anatfãa lakkhana  = là trạng thái vô ngã hay vô ngã tướng. 


“Dù đức Phật có xuất hiện trong thế gian hay không xuất hiện trong thế gian, nó 
vẫn tôn tại một trạng thái chắc chắn, một sự thật không thay đổi và định luật cô nhiên 
hay luật cô định, rằng tất cả pháp hữu vi (pháp bị tạo) là vô thường, rằng tất cả pháp 
hữu vi (pháp bị tạo) là đối tượng của khổ, rằng tất cả đêu không có ngã.” — Tăng Chi 
Bộ Kinh (Anguttara Nikãya, quyền IV, bài kinh 134). 


$. Ba Pháp Năng Quán (Anupassang) 


Chủ đề này mô tả ba pháp thường quán hay minh sát về danh, sắc hữu vi, tức là 

năm uân hiện hữu. 

(1) Aniccänupassanä = quán vô thường là quán lặp đi lặp lại về tính vô thường của 
danh, sắc pháp trong năm uẫn. 

(2) Dukhãnupassanä = quán khô não là quán lặp đi lặp lại về tính bất toại nguyện của 
danh, sắc pháp trong năm uẫn. 

(3) Anaftãnupassanä = quán vô ngã là quán lặp đi lặp lại về tính không có cái gì là ta 
hay không có linh hồn của danh, sắc pháp trong năm uân. 
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Lưu ý: 

Nghĩa là ba pháp tùy”! “ quán (ampassãna) được mô tả ở đây như chúng được đề 
cập trong hầu như những sách phố thông. Thật ra, những ý nghĩa này có thể bị sai 
lệch. 


“Suy ngẫm' ngụ ý biết rõ, sâu sắc hay trạng thái tư lự. Trong pháp quán hay minh 
sát (vipassanä) không có chỗ cho suy nghĩ, nghĩ ngợi hay cho tư lự. Với sự trợ giúp 
của định (samäđji), bậc tu tiến thâm nhập vào pháp siêu lý, biết và thấy chư pháp siêu 
lý bằng tâm của chính vị ấy, về bản thể thật của những pháp thực tính này — đó là ba 
trạng thái hay ba tướng của danh (z„zma) và sắc pháp (rna). 


Bằng cách quán sự sanh và diệt liên tục không ngừng của danh và sắc siêu lý, bậc 
tu tiễn hiểu tính vô thường cũng như tính bắt toại nguyện của danh và sắc “hành (hữu 
vi). Là đôi tượng tự diệt liên tục nghĩa là khổ. Khi thân và tâm làm nên năm uẫn và tất 
cả những uẫn này sanh — diệt liên miên, không để lại một pháp nào thường hằng, vị ấy 
nhận ra răng không có ta và linh hôn. 


Do đó, trong pháp quán hay minh sát tu tiễn (vipassanä bhãvan3), bậc tu tiến thậm 
chí thấy những pháp siêu lý và biết tính chất của nó. Pháp siêu lý này không thể chỉ 
được biết bằng suy nghĩ. 


Trong vô thường tùy quán (ønicceänupassan8), bậc tu tiễn chăm chú trên tính vô 
thường của danh, sắc siêu lý. Kế tiếp, vị ấy bắt đầu với khổ não tùy quán 
(dukkhänupassam). 


Trong khổ não tùy quán (đwukkhãnupassan8), vị ấy chăm chú trên tính bất toại 
nguyện của danh, sắc siêu lý. Kế đến vị ấy tiếp tục vô ngã tùy quán 
(anaftänupassana). 


Trong vô ngã tùy quán (anaffãnupassan8), bậc tu tiễn chăm chú vào tính không có 
tự ngã, không có linh hồn của danh, sắc siêu lý. Kế đến, vị ấy tiếp tục vô ngã tùy quán 
(anattãnupassan8). Rồi vị ấy trở lại với vô thường tùy quán (aniccämupassan8). 

Khi bậc tu tiến tu tập pháp quán (wizassanä) theo cách này, mười tuệ quán 
(viassanä ñãna) sẽ phát sanh đúng theo trình tự. Không lâu sau khi trí cuối phát 
sanh, đạo tuệ (waøggañana) và quả tuệ (phalañana) cũng sanh. 


6. tùy là theo. Tùy quán là quán theo. 
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4. Mười Tuệ” Quán (vipassanä-ñãna). 


(1) Sammasana-ñãna = “phô thông tuệ? (hay quyết định tuệ) là tuệ có thể quán”'Š và 
tỏ ngộ I trong 3 trạng thái hay tướng phố thông (vô thường, khổ não, vô ngã) của 
danh, sắc pháp trong năm uẩn. 


Pä|i chú giải như vây: A4ftãnãgata paccuppannänam dhammänam sankhipiwa 
vavatthäne paññã sammasane ñãnam: tuệ biết phớt qua hành vi quá khứ, hiện tại, 
vị lai của danh pháp và sắc pháp, đó gọi là phô thông tuệ. 


Và trong Visuddhinagsa có nêu: Fiftãvatã panassa ripakamma{fhänanpi 
aripakamma{thänampi pagunarmmhofri: là bậc tu tiễn thuần thục đề mục danh sắc 
vừa đủ như thế. 


(2) Udayabbaya-ñãna = “tiễn thối tuệ" là tuệ có thể quán và tỏ ngộ thấy sự tiến hóa 
(sanh) và thối quá (diệt) của danh, sắc siêu lý trong năm uấn. 


Pä|i chú giải như vây: Paccuppannänam dhammanam viparinãmänupassane 
paññã udayabbayänapassane ñãnam:”'° trí tỏ ngộ thấy pháp hiện tại biến đồi, đó 
gọi là Tiến thối tuệ. 

Nói về hiện tại có 3: 

-_ 1 là quyết định hiện tại (addhãpaccuppanna) là hiện tại đời sống, tức là từ khi lọt 
lòng mẹ cho đến tắt hơi thở. 

-_2 là liên tiếp hiện tại (sanfafipaccuppanna) là đang thay nỗi liền nhau của danh 
sắc như một khi chưa phân biệt biến đổi của danh sắc thì coi như vẫn còn như là 
thấy vật không khác chi cái tâm còn hoài v.v... nên cho là hiện hữu hiện tại. 

- 3 là sát-na hiện tại (khanapaccuppanna) là sau khi “sát-na sanh” trước “sát-na 
diệt” hay là từ sanh ra cho đến vừa diệt mất của danh sắc. 


Tiến thôi tuệ (udayabbayañana) có hai giai đoạn 

Một là giai đoạn đầu còn yếu, Pali gọi là Tarunaudayabbayañana - dịch là Tiến 
thoái nhược tuệ, tức là tỏ ngộ sự tiến hóa và thối quá của danh pháp và sắc pháp 
chưa rõ lắm. 

Sau khi lướt đặng phiền não quán thì mới đắc Tiến thoái cường tuệ (Balava 
udayavayañana). 


Thập (10) Tùy phiên não quán (vipassanipakilesa): I là hào quang (obhãso), 2 
là pháp hỷ (p7), 3 là yên tịnh (passadđhi), 4 là tịnh tín (adhimokkho), 5 là cần 


?1“.. Pháp bản thể của tuệ (ñãna) là trí (paññã), nhưng khi so sánh sự sáng suốt giữa pháp dục giới và pháp kiên cố 


thì sự sáng suốt trong pháp kiên cố mạnh mẽ hơn. Cho nên sự sáng suốt trong pháp kiên cố thường dùng là 
ñãna — theo Việt ngữ được dịch là tuệ. 

Investigate = thẩm tra. 

212 Patis 


218 
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miễn (pageãho), 6 là thọ lạc (sukhzm), 7 là tuệ quán (ñãpzm), § là cường niệm 
(upaffhanam), 9 là thọ xả (upekkha), 10 là ái dục (nikanfi). 


Cho nên trong thơ lục bát có viết như vây: 
Hào quang, hỷ, tịnh, tín mà 
Cần, vui, tuệ, niệm, xả và ái thương, 
Trong mười, một mạnh quá cường 
Thành ra phiên não của đường quan chơn. 
..... (Bhikkhu Santakicco — Tịnh Sự) 


(để giải theo phần tu tiến) 


??? tuệ? là tuệ tỏ ngộ sự đang diệt liên tục của danh, sắc 


pháp siêu lý. Pã|i chú giải như vầy: 8hjjjafữi = bhango: diệt tiêu mắt gọi là diệt 


một””, tức là ám chỉ sát-na đang diệt của danh pháp và sắc pháp. 


(3) Bhanga-ñana = “diệt một 


Vì tuệ mạnh hơn trước nên thấy vi tẾ riêng biệt nhiều danh sắc chỉ nhận đặng 
sát-na chót là mất đi mắt đi, chẳng khác người đứng sát lộ một chiều xe đi gần mà 
ngó biệt mỗi cái vừa thấy đã qua đã qua nghe vùn vụt. Hoặc tỷ như người ngôi 
trong xe chạy mau ngó hàng cây sao dựa lộ qua vùn vụt. 

Và có Pã|i chú giải như vây: 

Nane tikkhe vahamte sankharesu lahum upafthahantesu tu 0pãdam thifamva 
pavafta—vä nimiffamvã ma sampapunatiL khayavayabhedanirodhe yeva safi 
sanrifthaii:7” Khi tuệ đặng tăng mạnh lên, cảnh danh sắc càng mau lẹ, cho nên 
phần sanh trụ thứ lớp và phần chung của ngũ uân đều không rõ rệt, chỉ có niệm 
xiết chặt trong khi diệt của danh sắc đó mà thôi. 


Bhaãvanäya pana vaddhamanäaya pañfiattIi samatfikhamifva sabhäve yeva cittam 
tifthari: Khi tâm có thể vượt qua chế định do tu tiến thì vẫn nương cảnh siêu lý 
(hằng có diệt). 


(4) Bhaya-ñana = “họa hoạn tuệ" là tuệ tỏ ngộ nhận ra, thấy rõ danh sắc (nãma-ripd) 
và năm uân là đáng sợ, kinh khủng vì chúng đang diệt quá nhanh không ngưng 
nghỉ, nhanh hơn tất cả máy móc thời ngạc nhiên tợ như gặp người biến hóa rất 
nhanh có phần như kinh hãi. 


Có Päli trình bày như vầy: Bhayaftupafthänañanam bhayäti na bhãyatitañhi 
aitãsanhharta nữruddhãä paccuppannä nữHjhamfih anägafãÄ  nữuj]hissanHHi 


9. *Một” ở đây có nghĩa là 'dứt'. Theo từ điển Hán - Việt của Đào Duy Anh xuất bản vào năm 2010 , trang 458 thì 
"một có nghĩa là chìm mất, chết, không có, lấy hết, giấu kín... 

Theo từ điển Hán — Việt của Đào Duy Anh xuất bản vào năm 2010, trang 458 thì một” có nghĩa là chìm mất, 
chết, không có, lấy hết, giấu kín... 

ViS 
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tranamatIameva hori:?”” Bậc tu tiễn đến họa hoạn tuệ có phải sợ hay chăng? Đáp 
chẳng phải thật sợ, vì người đến tuệ này vẫn niệm tỏ ngộ pháp hữu vi đều nhận 
thấy phần diệt của pháp quá khứ, hiện tại và vị lai đều mắt luôn. 


(5) Adimava-ñãna = “tội quá tuệ” là tuệ nhận ra hay thấy rõ lỗi, khuyết điểm và bất 
toại nguyện trong danh sắc (wma-ripa) vì chúng đáng sợ, tợ như gặp rất nhiều 
người vừa thấy mặt rồi đi mất luôn thật đáng trách, những cách ấy đều không nên 
vì cũng như không có. 


(6) Nibbidã-ñãna = “phiền yêm tuệ" là tuệ tỏ ngộ sự chán nản hay ghê tởm danh sắc 
(nãma-ripa) vì chúng luôn diệt và được biết đến là bất toại nguyện, tợ như người 
chỉ gặp nhân vật nói đến đều chết rồi rất chán không muốn thấy nghe nữa. 


Có Pä|i như vây: Aniccä vafa sankhärã...: chư hành vô thường... 


Bậc tỏ ngộ đến tuệ này cũng gọi là Tiểu tu đà hoàn (cữj/aso¿a). Có hai bài Pã|i 
như sau: 


lmmã pana ñãnecna samannagafo vipassakio buddhasasane laddhassaso 
laddhapatittho niyatagatiko cñÌasotãpanno nãma hoti:”” khi bậc tu quán tỏ ngộ 
đến tịnh hành đầy đủ nương tâm nhẹ nhàng chí hướng nhứt định đặng danh là 
Tiểu Tu đà hoàn trong Phật giáo. 


Aparthimakankhavitaranasuddhiko vi0assako lokiyahi 
silasamadhipanñnasampadahi S4".annagaftatta uffari upa{ivÙhanfopi 
sugafiparayano hoffi vultam niyufagatikoti tato eva cHỈasotapanano nãmãti:”” 
Bậc tu quán tỏ ngộ đến tịnh hành mà không thối chuyên vì đây đủ giới, định, tuệ 
trong đời, mặc dù chưa đắc đạo quả, nhưng chí hướng rất tốt, Phật Ngài nói bậc ấy 
cương quyết, do đó đặng gọi là Tiểu Tu đà hoàn. 


(7) Muñcitukamyafa-ñana = “dục thoát tuệ” là tuệ trước tỏ ngộ pháp hành vi quá 
chán nản, vả dĩ nhiên sẽ phải móng xa lìa, muốn thoát khỏi sự vướng víu của danh 
sắc (nãma-rũpa) (vì thấy rõ lỗi và chán nản về danh sắc luôn diệt tắt) do tuệ 
không chịu với cách đáng chán ấy. Đối với pháp hữu vi phát ra nhận thức như 
vậy, đó gọi là dục thoát tuệ. 


Có chú giải Pãli (rất dài), rút đại ý như vầy: Sau khi quyết chán nản những sự 
tiêu điệt của danh sắc thì đâm ra muốn thoát khỏi danh sắc, nên gọi là dục thoát 
tuệ. 
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(8) Pafisankhã-ñãpa = “quyết ly tuệ” là tuệ quán lại danh sắc (nữma-ripa) và năm 
uấn cốt để từ đó thành sự cố găng cương quyết sao cho xa lìa, thoát khỏi danh sắc, 
đó gọi là quyết ly tuệ. 


(9) Sankhärupekkhä-ñãna = “hành xả tuệ” là tuệ đửng dưng về sự sanh diệt của danh 
sắc („ãma-ripa) và pháp hành bị trợ tạo vẫn coi như thường, vì tuệ quyết ly trước 
dù biết thế nào cũng chưa thê vượt khỏi ngoài cảnh ngũ uẫn. Tợ như người quyết 
tránh những chi nhưng không đặng khỏi, thì vẫn đối diện như thường. Hay là tợ 
như người quá lo việc chi, rốt cuộc không thành thời đành xui tay, gặp như không 
gặp, so sánh như câu: “người muốn như thế như thế, lẽ trời như vậy như vậy”, 
chúng ta học Phật nên tìm những nghiệp lý dĩ nhiên dĩ nhiên. 


(10) Anuloma-ñapa = “thuận lưu tuệ” là tuệ thuận vào đạo (magg4). 


Từ phổ thông tuệ đến hành xả tuệ đều lẫy thủ uẫn làm cảnh tỏ ngộ vô thường, 
khổ não, vô ngã và sanh-diệt. Nếu đủ căn và không trở ngại thì lộ tâm đắc đạo sẽ 
sanh hoặc luôn đến sơ, nhị, tam, tứ đạo. Trong lộ này, tuệ hợp với cái tâm thuận 
tùng (anuloma) gọi là tuệ thuận lưu (aøiomañana) hay là tuệ tích ngộ tứ đề 
(saccãnulomikañäna). Có chỗ bớt tuệ thông thường còn kê chín (9). Hoặc có chỗ 
bớt tuệ thông thường và thuận lưu còn tám (8). Nếu kể 16 tuệ là thêm 4 tuệ sau là 
tuệ bỏ bậc (øgofrabhuñana), tuệ đạo (maggøañana), tuệ quả (phalañana), tuệ phản 
khán (paccavekkhanañäna) và 2 tuệ trước là tuệ thấy dạng danh sắc sanh diệt là 
chỉ định danh sắc tuệ („ãmarñpaparicchedañäna), tuệ thẫy dạng nguyên do danh 
sắc sanh diệt là hiển duyên sanh sắc tuệ („ãmaripapaccayaparigeahañäna). 


Những tuệ nói trên trước đạo, quả là nhân trực tiếp. Còn nhân gián tiếp cách 1 
đời sắp lên để giúp nên đạo, quả là pháp độ (pãrami) cân phải đầy đủ tùy bậc. 


Người sẽ đắc đạo, quả có hiện tượng năm điêu, gọi là: 


Ngũ đoán hiện thế đắc đạo: (¡) Phải trọn tin tam bảo và ông thầy dạy hành đạo 
trúng, (1) Phải là người khoẻ mạnh, không bệnh hoạn, (11) Phải không có đó ky 
VỚI thầy và bạn tu, (iv) Phải có sự tinh tấn hy sinh hành đạo, dù cho sầy ốm chỉ 
còn da, gân, xương cũng không thối chuyền, (v) Phải là người hành đạo đặng đến 
kiến sanh diệt tuệ. 

Người có hiện tượng 5 điều ngũ đoán (hiện thế đắc đạo), trước phải có thất 
nhân đắc đạo hiện thế, nguyên do nhờ các đời quá khứ tạo pháp độ (pãrami). 

Thất nhân đắc đạo hiện thế: (¡) Phải là người tam nhân, (ii) Kiếp trước đã tạo 
thập độ liên quan với pháp quán, (11) Đời này phải có sự tính tấn, (iv) Hành đạo 
đúng với chánh tạng và chú giải, (v) Phải có chỗ vừa với cách hành đạo, (vi) Phải 
không có thập oái nệm (palibodha), (v11) Phải có thì giờ đầy đủ. 
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3. Ba Giải Thoát (vunokkha) 


“Vimokkha` nghĩa là “giải phóng, phóng thích hay giải thoát”. Nó ám chỉ cho sự 
thoát khỏi sự vướng víu của danh, sắc (wữma-ripa), tức là thoát khỏi vòng tái tục hay 
luân hồi (sazusãra) khổ. 


Ở đây, giải thoát (vưnokkha) đại diện cho đạo-quả (magga-phaia) là pháp giải thoát 
khỏi những phiền não (kilesa). 
(1) Sufñfiata-vunokkha = không tánh giải thoát là giải thoát xuyên qua những khái 
niệm trống không bằng quán vô ngã (ana/tãnupassanä). 


“$uññafa = không tánh hay rỗng không, ở đây nghĩa là sự vắng mặt của ngã, ta 
(aa) hay bất cứ thực thể trường cửu nào trong danh-sắc (nzma-rữpa) và năm 
uấn. Thiền sinh (yog?), người tu quán vô ngã (anaftãmipassan3) nhận ra khái niệm 
rỗng không này, và nếu vị ấy đạt đến giải thoát trong khi tu quán vô ngã 
(anattänupassanä), đạo-quả (magga-phala) hay giải thoát của vị ấy được gọi là 
“không tánh giải thoát”. 
(2) Anừniffata-vinokkha = 'vô tướng hay vô ân chứng giải thoát” là giải thoát xuyên 
qua khái niệm vô tướng bằng quán vô thường (aniccãnupassani). 


'Animitta` nghĩa là dấu hiệu, ký hiệu, hình ảnh, cảnh, tướng, ấn tướng, v.v... 
Do đó, “animifra` nghĩa là vô tướng, vô ấn chứng, phi cảnh, v.v...Trong khi tu 
quán vô thường (aiccãnupassan8), suốt thời gian thiền sinh (yog?) quán liên tục 
sự diệt của danh-sắc („zma-ripa) trong năm uân. Trong năm uân siêu lý, không 
có pháp nào khác ngoài danh, sắc uân, không có hình tướng, hình dáng, hay bất cứ 
ký hiệu hay hình ảnh nào. Cho nên, trong khi thiền sinh (yog?) quán liên tục sự 
diệt của danh, sắc (ma và rữpa), vị ấy quán thấy hoàn toàn không có hình dạng 
hay dấu hiệu; Vị ấy có khái niệm về vô tướng hay vô ấn chứng. Nếu vị ấy giải 
thoát khỏi những phiền não xuyên qua quán vô thường (aiccãnupassanä), đạo- 
quả (magsga-phala) hay giải thoát của vị ấy được gọi là “vô tướng hay vô ấn chứng 
giải thoát”. 

(3) Appatrha vunokkha = “Vô nguyện hay phì nội giải thoát” là giải thoát khái niệm 
về vô nguyện bằng quán khổ não (đukkhämupassanl). 


Thiền sinh (yog?) trong suốt thời gian tu quán khổ não (dukkhãnupassan3) là 
quán tính bất toại nguyện hay khổ não của danh-sắc (wma-rữpa) trong năm uấn. 
Do đó, vị ấy không có sự ham muốn hay luyến ái dính mắc vào danh-sắc („ãma- 
rũpa). Nói cách khác, vị ấy có khái niệm về vô nguyện, vô cầu (appanrhia). Và 
nếu vị ấy giải thoát khỏi những phiền não xuyên qua quán khổ não 
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(dukkhãnupassanä), đạo-quả (magga-phala) hay giải thoát của vị ấy được gọi là 
“Vô nguyện giải thoát”. 


6. Ba Giải Thoát Môn (vữnokkha mukha) 


'Mukha` nghĩa là “cửa, công hay môn". Ba cửa giải thoát khỏi sự vướng víu của 
phiền não ám chỉ đến ba pháp quán. 
(1) Quán vô ngã (anaffãnupassanđ) là không tánh giải thoát môn (suññafa-vimokkha- 
mukha) 

Quán vô ngã nhận ra danh-sắc (nãma-ripa) hữu vì bị tạo không là ta (274) hay 
bản ngã. “Suññara` chỉ cho “vô ngã”. 

(2) Quán vô thường (a7ccänmwpassana) là vô tướng giải thoát môn (animiria 
vimokkhamukha). 

Quán vô thường hiểu về danh-sắc (nãma-ripa) hữu vị bị tạo là không hình 
dáng, không ký hiệu hay không hình tướng. Vô tướng (znửnia) ám chỉ đến 
không ký hiệu, dấu hiệu hay tướng của danh-sắc (nãma-rũpa). 

(3) Quán khổ não (dukkhanupassan3) là vô nguyện giải thoát môn 
(appaihitavunokkha-mukha) 

Quán khô não hiểu về danh-sắc (nãma-ripa) hữu vì bị tạo là chỉ có khổ não 
hay khổ sở. Do đó, nó không phát triển ái (anh) về danh-sắc (nãma-ripa) hữu vì 
bị tạo. Vô nguyện (apparhiia) ám chỉ đến trạng thái của vô nguyện. 


Bảy Giai Đoạn Của Con Đường Thanh Tịnh” 


Nó được nêu rõ trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahä-safipafthana Suffa) rằng con 
đường độc nhất đưa đến thanh tịnh tuyệt đôi và dập tắt tất cả khổ là “bát thánh đạo 
(aƒthangikamagga). 

Tám chi đạo có thể được chia thành ba nhóm gọi là tam học (s/k&hđ) (học và hành): 
1. Sila-sikkha = giới học. 

Giới học gồm có ba chỉ đạo (magganga) 

(1) Samma vãcã = chánh ngữ. 

(2) Samna kammanfa = chánh nghiệp 

(3) Samma ãj1va = chánh mạng. 

2. Samadhi-sikkha = định học. 

Đây cũng gồm ba chỉ đạo: 


9. Hay còn gọi là 'Thất Tịnh 
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(1) Samưna văyãma = chánh tinh tấn. 
(2) Samma safi = chánh niệm. 
(3) Samma samadhi  = chánh định. 


3. Pañfa-sikkha = tuệ học. 
Điều học này gồm có hai chỉ đạo. 
(1) Sammä dijthi = chánh kiến. 
(2) Samna sankappa = chánh tư duy. 


Dù chánh kiến (trí) dẫn dắt suốt lộ trình thanh tịnh, bậc tu tiến phải bắt đầu bằng 
giới học (sa sik&hä) để thiết lập nền tảng cho lộ trình. Dựa trên nền tảng của giới 
(s1/2), VỊ ây nên phát triển định học (samäđjh¡ sikkhã), và dựa trên định, vị ây nên tu 
tập pháp quán (vi›assanä) để phát triển trí (paññä). 


Do đó, trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga), tịnh giới (sửa visuddhi) đổi trước, 
và tịnh tâm (cia visuddh¡) (là phần ám chỉ đến định học — smãähi sikkhä) theo sau. 
Năm thanh tịnh (visuddhi) còn lại tương ứng với tuệ học (pañña sikkha). 


Sự tiến triển dọc theo con đường sẽ được đánh dấu bằng thất tịnh, thanh tịnh 
(visuddhi) cuối cùng là kết thúc lộ trình. Mỗi thanh tịnh là đặc điểm phù hợp với tuệ 
quán (vwi2assanä-ñãna) cỗ định nào đó. Những hiện tượng này cùng với những khía 
cạnh thiết thực của pháp chỉ (samarha) và pháp quán (vi›assan3) nay được trình bày. 


1. Tịnh giới (Sa visuddhi) 

Tịnh giới là g1ữ giới, từ ngũ giới trở lên. 

Một cư sĩ có thể đạt đến “tịnh gIỚớI” bằng cách hoàn thiện ba chi đạo giới (si/4- 
magganga): 

(1) Chánh ngữ = là kiêng khem, tránh xa sự nói dối, nói vu khống, nói lời độc 

ác và nói lời nhảm nhí, vô ích. 

(2) Chánh nghiệp = tránh xa sự sát sanh, trộm cắp và tà dâm. 

(3) Chánh mạng = tránh xa sự nuôi mạng liên quan đến tà ngữ hay tà hạnh. 

Một người có thê hoàn thiện phân giới trên bằng cách thọ trì ngũ giới. Tốt hơn nếu 
vị ấy thọ trì tám giới, chín hay mười giới. 

Đối với tu sĩ, “tịnh giới” gồm có bốn thanh tịnh giới (sĩla) : 

(1) Biệt biệt giải thoát giới (0đƒnokkha samvara-si/a) là giới qui định cho chư 
Phíc-khú. 

(2) Thu thúc môn quyền giới (indriya sarvara-sila) là chánh niệm để ngăn ngừa 
những phiên não phát sanh qua năm môn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân). 

(3) Nuôi mạng thanh tịnh giới (4/7aparisuddhi sila) là giới liên quan đến nuôi 
mạng thanh tịnh. 
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(4) Quán tưởng giới hay nương theo duyên giới (paccayasanmissifa sila) là giới 
quán xét mục đích sử dụng những thứ cần thiết của cuộc sống hầu để ngăn ngừa sự 
phát sinh phiền não vì sử dụng chúng. 

Những người cư sĩ cũng nên thọ những giới trên để những giới này phát triển 
không chỉ trau dồi giới mà cũng trau đồi danh pháp — cả hai đều chuẩn bị cho sự phát 
sanh của định. Dĩ nhiên, tám hay chín giới dùng làm giới thu thúc cho cư sĩ. 


2. Tịnh Tâm (Citta visuddhi) 

Tịnh tâm là có tu đến tịnh cận (w„›acära-samadhi) hay là tu đắc thiền. 

Đề thanh tịnh tâm, thiền sinh phải phát triển ba chỉ đạo định (samädhi magganga) 

(1) Chánh tinh tấn thực hành thiền chỉ tịnh. 

(2) Chánh niệm trên đề mục thiền. 

(3) Chánh định chăm chú tâm trên cảnh đề mục của thiên. 

Khi thiền tiền triển đến giai đoạn cận tu tiễn (upacära bhãvanđ), đạt được lân cận 
hay cận định. Ở giai đoạn này, tất cả pháp cái (w7varawa) tạm thời bị không chế. Do 
đó, tâm cũng tạm thời được thoát khỏi những phiền não (k¡lesa) và khi ấy nó được 
thanh khiết. Thiền sinh được cho là đạt được tịnh tâm (cữ1ta visuddhi) ở giai đoạn này. 

Dù sao, nếu thiền sinh có thể nâng định của vị ấy lên thiền định (hãna samadhi) 
bằng cách tiếp tục tu tiến thiền của vị ấy cho đến khi đạt được kiên cố tu tiến 
(appanäbhävan3), kê đến tâm của vị ấy sẽ thoát khỏi những phiền não trong khoảng 
thời gian dài. Thiền định (/hãna samadhi) thì Ôn định hơn nhiều so với cận định. 

Trong Abhidhamma có nêu rõ rằng để đạt được tịnh tâm (ci#a visuddhi), bậc tu 
tiễn phải đạt được hoặc cận định („acara samadhi) hoặc kiên cố định 
(appanäsamädhi)^”. Kiên cỗ định nghĩa là định hợp với năm thiền sắc giới 
(rũpävacara jhãna) hay bôn thiền vô sắc (aripävacara jhãna). 

Để đạt được tịnh tâm (ca visuddhi) bậc tu tiễn phải ít nhất phát triển cận định. 
Ngoài định này, vị ấy không thể thâm nhập vào pháp siêu lý trong thiền quán, và do 
đó vị ấy không thành tựu tuệ quán. 

Một nghiên cứu tỉ mỉ đã được thực hiện trong Trung tâm thiền Pa-Auk rằng, thiền 
sinh không thể thâm nhập vào thân để thấy nội tạng, chỉ để thấy sắc siêu lý, những 
tâm (ca) trong lộ trình tâm và những sở hữu tâm (ce/asika) phối hợp ngoài ra, nếu vị 
ấy không được trang bị bằng định nhãn, tức là tâm nhãn câu hành với cận định hay 
thiền định. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng định càng cao, lực để thâm nhập vào 
pháp siêu lý càng lớn, và vì thế cũng tốt hơn. 


Độc giả cân nhớ sự so sánh của trạm xe. Nêu vị ây trượt một trạm, vị ây không thê 
bắt kịp những trạm còn lại. 


3... Kiên cố định (appanä samädhi) còn gọi là định của những bậc thiền hay thiền định. 
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Nếu vị ấy không thể phát triển tịnh giới (s72 visuddHi), vị ấy chắc chắn trượt tịnh 
tâm (cifa visuddhi). Nếu vị ây không thể phát triển phần “tịnh tâm”, vị ấy chắc chắn 
trượt trạm kế tiếp, tức là tịnh kiến (đi//hi visuddhi), và v.v... 


3. Tịnh Kiến (ditthi visuddhi) 

Tịnh kiến là đắc tuệ tỏ ngộ, thấu rõ danh sắc sanh diệt. 

Được trang bị bằng định nhãn, trước tiên thiền sinh nhìn vào thân của vị ây để thấy 
hàng ngàn và hàng ngàn bọn sắc (zữpa kaiãpa) sanh và diệt liên tục không dứt. Vị ấy 
quán hay phân tách những bọn để biết sắc siêu lý — đó là sắc đất (pa/havï). sắc nước 
(ãpo), sắc lửa (/ejo), sắc gió (vãyo), sắc cảnh sắc (vapna). sắc cảnh khí (gandha), sắc 
cảnh vị (rasa), sắc vật thực (ø7Z), sắc mạng quyền (?wia rũpa), sắc nhãn thanh triệt 
(cakkhu pasãda), v.v... kế đến vị ấy mô tả mỗi sắc bằng ý nghĩa của trạng thái 
(lakkana) nỗi bật của nó, chức năng hay phận sự (rasđ) của nó, thành tựu của phận sự 
hay cách hiện bày (paccupaƒfhana) đến tâm của thiền sinh và nhân cận (padafthaäna) 
để trạng thái đó sanh khởi. 

Tiếp đến bậc tu tiếp quán tâm của vị ấy băng cách quán sát lộ trình tâm là chúng 
diễn tiến trong sự nối tiếp trong lộ. Vị ấy quán kỹ lưỡng tất cả tâm sanh trong tất cả 
sáu loại lộ (v7). Sau khi phân biệt mỗi tâm, vị ấy quán sở hữu tâm (ceasika) phôi 
hợp với tâm (c4). 

Bậc tu tiến kế đến trình bày mỗi tâm (cửa) và mỗi sở hữu tâm (cefasika) bằng 
trạng thái (lakkhana), phận sự (rasa), thành tựu (paccupa/fhana), nhân cận 
(padafthãna) sau khi vị ấy hoàn thành với mỗi sắc (rữpa). 

Bằng cách mô tả mỗi loại tâm, mỗi loại sở hữu tâm và mỗi loại sắc pháp trong tâm 
và thân của vị ây, VỊ ấy nhận ra rằng chỉ có thọ uẫn (vedanđ), tưởng uân (szññZ), hành 
uấn (sư2khära), thức uân (viZñãna) và sắc uân (rủpa) tỒn tại, và không có chi khác 
tôn tại như là ta (a4), của ta hay tôi. 


Vị ấy cũng hiểu rằng chỉ là tập hợp của bánh xe, láp, thân xe, ngựa, v.v... được gọi 
là một xe ngựa, cũng thế tập hợp của năm uân (khandha) được gọi là “tôi, bạn, anh ẫy, 
cô ấy hay người, v.v...". 


Đến nay, cái thấy biết của vị ấy thoát khỏi khái niệm sai lầm về “tôi, bạn, anh ấy, cô 
Ấy, ta, của ta hay người” tồn tại. Vị ấy được gọi là đạt đến Tịnh kiến (difthi visuddhi). 


Khả năng mô tả, thấy theo mỗi loại tâm (c4), mỗi loại sở hữu tâm (cefasika) và 
mỗi loại sắc pháp (ra) bằng trạng thái (lakkhana), phận sự (rasđ), thành tựu 
(paccupaffhana), nhần cận (padaffhana) được gọi là chỉ định danh sắc tuệ (nãma- 
rñpa-pariccheda-ñãpa) (là tuệ phân biệt danh uân và sắc uấn). Trí này là bước ngoặt 
của tịnh kiến (đi//hi visuddhi). 

Lưu ý: 
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Mô tả tâm (c2), sở hữu tâm (cefasika), sắc pháp (rzøa) qua trạng thái (lakkhana), 
phận sự (rasa), thành tựu (paccupaƒffhäna), nhần cận (padaffhäana) một cách hệ thống. 


4. Tịnh nghi (kankhä vitarana visuddhi) 

Tịnh nghi là tu đến bậc tỏ ngộ đắc tuệ, ba tuệ trước: tuệ tỏ ngộ danh pháp, sắc pháp 
là “chỉ định danh sắc tuệ” (nãmariipa-paricchedaiiana): tuệ quyết thấy rõ nguyên 
nhân danh, sắc là “hiển duyên danh sắc” (nãmariipa-paccayapariggahañãna); tuệ tỏ 
ngộ thấy tam tướng phô thông như vô thường, khổ não và vô ngã là “phổ thông tuệ” 
(Sammasañand). 

'Kanhã' nghĩa là do dự, nghỉ; Nó có thể nghỉ ngờ về trí hay giới, tức là cách nghị, 
nghi ngờ. Chỉ có nghi ngờ giống với “vicikicchä°, thì không thể chấp nhận và thuộc về 
nghiệp bất thiện, là pháp cản trở nội tâm phát triển của bậc tu tiến. 

Mười sáu pháp nghi đã liệt kê trong kinh (sz7a), như là bài kinh thứ hai trong 
Trung Bộ Kinh (M⁄4/7/hima Nikãya) như sau: 

(a) Năm pháp nghi liên quan đến quá khứ: 

() Tôi từng có mặt ở quá khứ chăng? 

(1) Hay, tôi không từng có mặt ở quá khứ chăng? 

(mm) Tôi từng có mặt ở quá khứ ra sao? 

(iv) Tôi từng có mặt ở quá khứ như thế nào? 

(v) Tôi đã thay đổi từ trạng thái gì sang trạng thái gì ở quá khứ? 
(b) Năm pháp nghi liên quan đến vị lai: 

() Tôi sẽ có mặt ở vị lai chăng? 

(1) Hay, tôi sẽ không có mặt ở vị lai chăng? 

(11) Tôi sẽ có mặt ở vị lai ra sao? 

(iv) Tôi sẽ có mặt ở vị lai như thế nào? 

(v)_ Tôi sẽ thay đổi từ trạng thái gì sang trạng thái gì ở vị lai? 
(c) Sáu pháp nghi liên quan đến hiện tại: 

() Tôi có hiện hữu không? 

(1) Hay, tôi không có hiện hữu? 

(mm) Tôi có hiện hữu những gì? 

(v) Tôi có hiện hữu ra sao? 

(v) Tôi đến đây từ đâu? 

(vi) Nó sẽ đi đâu? 

“Kanha vifarana visuddhi” nghĩa là “tịnh nghĩ” tức vượt qua những ngờ vực hay 
thanh tịnh bằng cách khắc phục sự ngờ vực. Cho nên, đề đạt đến giai đoạn thanh tịnh, 
bậc tu tiễn cần vượt qua hay khắc phục 16 pháp nghi hay ngờ vực đã đề cập trên cũng 
như 8 loại nghi mô tả trong Abhidhamma (xem chương II, trang 83-84). 
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Do đó, bậc tu tiến cần biết đời quá khứ cũng như đời vị lai của mình và làm thế nào 
quá khứ, hiện tại và vị lai tương quan với nhau bằng pháp Liên Quan Tương Sinh 
(paficcasarnuppad). 


Nó được nêu rõ trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) (IL, 221 Myanmar) và 
Chú giải Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma affhakatha) (II, 189 Myanmar) rằng không có 
người, thậm chí trong mơ, giác ngộ mà không thấy pháp Liên quan tương sinh bằng 
chính trí nhãn của vị ấy. 


Đê tương liên danh pháp và sắc pháp quá khứ với danh, sắc pháp hiện tại, bậc tu 
tiên phải biệt danh, sắc uân kiêp quá khứ cũng như kiêp hiện tại. Và nữa, tương liên 
hiện tại với vị lai, bậc tu tiên cũng nên biệt danh, sắc uân của kiệp vị lai. 


Làm sao bậc tu tiến có thể biết danh, sắc quá khứ, là pháp đã diệt hoàn toàn và 
pháp vị lai là pháp chưa sanh? 


Khả năng của định tâm (szmađj¡) thì tuyệt diệu, phi thường. Chúng ta đã học về 
túc mạng thông (øubbenivãsãnussafi abhiññä) là pháp có thê nhớ hàng ngàn kiếp quá 
khứ của chúng sanh và vị lai thông (znãgafarisañäna abhiññä) là pháp có thể biết 
những kiếp vị lai của chúng sanh. 


Trong trường hợp thiền quán hay minh sát (vi›assanä) chúng ta không cần đi đến 
giai đoạn thần thông (zb”¡2ä) và chúng ta không có thần thông — chúng ta có thể lợi 
dụng năng lực của nó. Nhưng chúng ta cần có định (samzdi) và trí phân tích danh, 
sắc (nãma-ripa) cả hai nội phần (trong tự thân) và ngoại phần (trong thân của người 
khác). Tiếp đến chúng ta có thể truy dòng hay chuỗi sanh và diệt của danh-sắc (ãma- 
rũpa) ngược lại đến những kiếp quá khứ. Phương pháp được mô tả trong Tương Ưng 
Bộ (Sưmyufta Nikaya (LL, 71 Myanmar), trong kinh KhaJjamya, và nỗ đang được áp 
dụng tu tập trong Trung tâm thiền Pa-Auk Tawya. 


Danh, sắc uân vị lai cũng có thể được quán theo cách tương tợ bằng cách xem xét 
những quả có thể có của năm nhân của kiếp hiện tại. Trong Trung tâm thiền Pa-Auk 
Tawya, thiền sinh thực hiện vài nghiệp thiện tại điện thờ bằng cách dâng đèn và hoa. 
Vị ấy thường lập nguyện và mong trở thành người mà vị ấy muốn vào kiếp kế tiếp ở 
vị lai là quả của nghiệp thiện. Vị ấy phân tích danh pháp và sắc pháp, là pháp sanh 
trong lúc tu tập quán. 


Kế tiếp, bậc tu tiến đi đến thiền đường chung và tu tập thiền cùng những thiền sinh 
khác. Vị ấy phát triển định, nhớ lại nghiệp thiện trước và lần nữa phân tách danh, sắc 
đang sanh ngay lúc ấy. Nếu vị ấy quán thấy kết quả cũng như trước, vị ấy cho rằng vị 
ấy có thể phân tích danh pháp và sắc pháp ngoại phần. 


Nay dựa trên năm nhân hiện tại — tức là vô minh (av74), ái (anh), thủ (u„paãdaãna), 
hành (saäkhãra) và nghiệp hữu (kamma bhava) — vị ấy cỗ gắng hình dung kiếp vị lai 
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sẽ được hình thành là một thành quả. Vị ấy có thê thấy cuộc sông giống như vị ấy lập 
nguyện và mong ngay lúc ở điện thờ, hay nó có thể không giống, là trường hợp 
thường xảy ra hơn. Dù cho cuộc sông mới có ra sao, thiền sinh lần nữa phân tích danh 
sắc (nãma-ripa) của người mới và tương quan với năm quả vị lai — tức là thức, danh 
sắc, sáu xứ, xúc, và thọ (xem Chương VIII - Pzccaya, phần 20 cách (ã&ãra)) với năm 
nhân hiện tại. Nếu vị ây thật sự có thê quán năm quả vị lai đang được trợ tạo là quả 
của năm nhân hiện tại, tiếp đến vị ấy chắc chăn bị thuyết phục rằng pháp hiện tại và 
pháp vỊ lai tương quan đúng theo pháp Liên quan tương sinh. 


Lý liên quan nhân quả được mô tả bằng Liên quan tương sinh và 24 duyên của Vị 
Trí (Pafthäna) là pháp liên quan nhân quả trọng yếu chi phối sự sanh diệt của danh 
pháp và sắc pháp xảy ra trong tự thân cũng như những người khác. Có những nhân 
trực tiếp nào đó mà thiền sinh quán sát. 


Và nữa, trong mỗi lộ tâm (v7), những tâm thiện (kusaia cira) sanh làm đồng lực 
(javana) nễu có khéo tác ý (yoniso manasikãra), và tâm những bất thiện (akusala 
cirta) (hay nghiệp bất thiện hành) sanh làm đồng lực (avzna) nếu không khéo tác ý 
(ayoniso manasikära). Lần nữa, tùy theo những nghiệp hành này mà tâm tái tục cũng 
như những tâm quả khác sanh khởi trong kiếp sống kế. 


Sắc uân được sinh do bốn nhân trợ — đó là nghiệp (kammma), tâm (cira). quí tiết (ufu 
— fe/7o) và vật thực nội (đhaãra — ø7a). Những nhân này cùng với những quả của nó nên 
được thấy sâu sắc bằng định (szmđj¡) nhãn. 


Khi những nhân trực tiếp cũng như những nhân trọng yếu cho danh, sắc uân sinh 
được quán sát hoàn toàn kỹ lưỡng, thiền sinh (yogï) biết rõ rằng năm uẩn tạo thành 
mỗi chúng sanh đang được tạo ra do những nhân thích hợp riêng. Do đó, vị ấy có thể 
đoạn vô nhân kiến (ahefuka difhi) là sự hiểu, tin vào sự sanh của chúng sanh không 
do nhân nào trợ, và cũng như bất đồng nhân kiến (visama hetuka diffhi) là tin chúng 
sanh được tạo bởi một đắng tạo hóa. 


Thêm nữa, từ khi thiền sinh quán sát liên tục chuỗi nhân và quả liên quan xảy ra 
đúng theo pháp liên quan tương sinh (paficcasamuppäda), vị ấy có thể đoạn vô hành 
kiến (akiriya dif#hi) là quan niệm không có quả của hành động, vô hữu kiến („athika 
dif£h¡), thường kiến (sưssafa đif£hi) là quan niệm về linh hồn và ngã là vô tận, và đoạn 
kiến (wccheda diƒfhi) là quan niệm linh hồn và ngã là hữu tận. 

Nhiều thuyết đánh giá và lý luận đã từng tác động và vẫn đang tác động đến nhân 
loại, và những thuyết ấy không phù hợp với lý liên quan nhân quả, có thê tất cả những 
thuyết ấy bị loại. 

Lúc này, tâm của thiền sinh (yog;) thoát khỏi tất cả tà kiến, do đó giai đoạn Tịnh 
kiến (di/fhi visuddhi) được thêm sức mạnh. Bên cạnh đó, từ khi thiền sinh đã vượt qua 
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tất cả l6 pháp nghi hay ngờ vực (kz2khä) đã đề cập trên cũng như hoài nghi 
(vicikicchä) mà chủ ý đến pháp liên quan nhân quả, vị ấy được gọi là vượt qua tất cả 
ngờ vực (kaøkhä). Do đó, vị ây cũng đã đạt đến tịnh nghi (kankhã vitarana visuddhi). 


Giới hạn của giai đoạn thanh tịnh này là tuệ thấy đúng như thật (yahä bhữta ñãna) 
[là tuệ có thể thấy rõ pháp siêu lý một cách chính xác] hay hiển duyên danh sắc tuệ 
(paccaya pariggaha ñãna) là trí nắm lẫy tất cả nhân của danh, sắc pháp. 


Tiểu Thất Lai ( CHla-sotäpannd) 


“Sofäpannađ)` là một bậc thánh (ariya), là bậc đoạn trừ hoàn toàn tà kiến (đi//"¡) và 
hoài nghi (v/cikicchä). Vị ây sẽ không bao giờ tái tục trong cõi khổ (zpäya) và vị ấy 
sẽ Mibbäna sau khi tái tục trong cõi dục không quá bảy lần. 


Nay, thiền sinh người đã đạt chỉ định danh sắc tuệ (nãmaripaparicchedañanna) và 
hiển duyên danh sắc tuệ (paccayaparigghañäna) tạm thời đoạn trừ tà kiến (đi//h¡) và 
hoài nghi (v/c¡kicchä) như đã trình bày ở trên. Cho nên, vị ấy giống như một bậc nhập 
lưu hay thất lai (so/zpanna) nhưng vị ấy chưa phải là một bậc nhập lưu hay tu đà 
hoàn. Vị ấy được gọi là tiểu tu đà hoàn (cữla-sotäpanna). Vị ấy không còn bị tái tục 
vào cõi khổ trong những kiếp tiếp theo sau. 


Hai tuệ, tức là chỉ định danh sắc tuệ (nãmaripaparicchedañana) và hiển duyên 
danh sắc tuệ (0accayaparigghañäna) rất quan trọng. Chúng là những trí cơ bản trong 
pháp quán hay thiền minh sát và chúng thiết lập nền tảng để sanh khởi mười tuệ quán 
(viassanäfñäna) trong những giai đoạn sau. Hai tuệ này không gồm trong những tuệ 
quán (wi2assanãñãna), vì chúng không tập trung trên ba trạng thái hay ba tướng phổ 
thông (/ilakkhana) của pháp hữu vi. Tuy nhiên, chúng để lộ ra thực tính của pháp siêu 
lý liên quan đến danh pháp (ma) và sắc pháp (ripa). 


Hai tuệ này quan trọng vì chúng loại trừ ác và tà kiến (micchã difhi) và củng cô 
chánh kiến (sammnã đi/thi). Tà kiến bị loại trừ vì nó là nguồn gốc của mong muốn và 
hành động xấu xa. Nó được nêu trong Tăng Chi Bộ Kinh (quyền I, Kinh 22). 

XVII. Phẩm Chủng Tử 

1-10. Tà Kiến v.v... 

1. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, các pháp bắt 
thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, 
quảng đại, này chư Phíc-khú, như tà kiến. Với người có tà kiến, này chư Phíc-khú, 
các pháp bắt thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến 
tăng trưởng, quảng đại. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng 
đại, này các Tỷ-kheo, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, các 
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pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, 
quảng đại. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, các pháp 
thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt, này chư 
Phíc-khú, như tà kiến. Với người có tà kiến, này chư Phíc-khú, các pháp thiện chưa 
sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt. 

4. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, các pháp bất 
thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bắt thiện đã sanh bị đoạn diệt, này chư 
Phíc-khú, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này chư Phíc-khú, các pháp bắt 
thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn diệt. 

5. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, tà kiến chưa 
sanh được sanh khỏi, hay tà kiến đã sanh đi đến tăng trưởng, này chư Phíc-khú, như 
không như lý tác ÿ. Do không như lý tác ÿ, này chư Phíc-khú, tà kiến chưa sanh được 
sanh khỏi, hay tà kiến đã sanh được tăng trưởng. 

6ó. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, chánh kiến 
chưa sanh được sanh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng, này chư Phíc- 
khú, như như lÿ tác ý. Do như lý tác ý, này chư Phíc-khú, chánh kiến chưa sanh được 
sanh khỏi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng. 

7. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp áy, các chúng 
sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, này 
chự Phíc-khú, như tà kiến. Các chúng sanh có đây đủ tà kiến, này chư Phíc-khú, sau 
khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi đữ, ác thủ, đọa xứ, địa ngục. 

V.... 


Thêm nữa, trong Tăng Chi Bộ Kinh (quyền I, kinh 23) có nêu rằng: 

9. Đối với người có tà kiến, này chư Phíc-khú, phầm mọi thân hành hoàn toàn được 
thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phàm mọi khẩu hành v.v... phàm mọi ý hành 
hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phảm có tư tâm sở nào, phàm 
có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phầm có các hành nào, tất cả pháp 
ấy đưa đến không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khổ. Vì 
cớ sao? Vì tánh ác của tà kiến, này chư Phíc-khú. 

Việt dịch - HT Thích Minh Châu 


5. Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ (Maggãmagga ñãpadassana visuddhi) 

Nói theo thập tuệ là từ tuệ thứ 2 đến thứ 9. Còn nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến 
tuệ thứ I1 là tuệ thuận lưu (a„ulomañana). 

Tiêu chuẩn của Tịnh kiến này là Phố thông tuệ (sammasana-ñãna) và phần đầu của 
Tiến thoái tuệ (udayabbaya ñaãna). Phô thông tuệ (samnasana-ñana) là tuệ có thê 
quán sát ba trạng thái hay ba tướng phố thông (rilakkhana) của danh-sắc (nãma-ripa) 
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trong năm uân. Tiến thoái tuệ (udayabbaya ñana) là tuệ có thê quán sát sự sinh và diệt 

của danh, sắc siêu lý. 

Đúng ra nói quán tu tiến hay minh sát tu tiễn (vi»assanã bhãvan3) là quán ba trạng 
thái hay ba tướng phổ thông (/ilakkhana) của danh pháp và sắc pháp trong 31 cõi bắt 
đầu ở giai đoạn này. Có bốn phương pháp quán sát ba tướng phố thông. 

(1) Phương pháp quán theo nhóm (kølãpa sammasana) — đây là pháp quán tất cả 
pháp bị trợ tạo (hữu vi hành) hay danh sắc (sa2khãra hay nãma-ripa) trong 31 cõi 
dưới dạng năm nhóm hay uẫn mà không phân biệt chúng thuộc về quá khứ, hiện 
tại hay vị laI. 

Quán sát hay xem xét tất cả nhóm sắc trong 31 cõi đã từng sanh do nhân, vị ấy 
quán “đây là sắc uân có tính tiêu diệt và đổi thay, do đó nó vô thường (awiccäi). 
Nó có tính chất đáng sợ vì nó diệt liên tục, do đó nó là bất toại nguyện và khổ 
(dukkhã). Nó không sở hữu thực tính chắc chắn là trạng thái không diệt. Cho nên 
nó không là ta, không là người, không là tự ngã hoặc ngã (z2). Nó là vô ngã 
(anaf4). 

Kế đến, vị ấy lần lượt quán tất cả thọ uấn, tưởng uân, danh hành uẫn và thức 
uẫn và quán cùng cách như trên. 


(2) Phương pháp quán theo dòng thời gian (addhãng samưnasana) — phương phấp 
này quán pháp bị trợ tạo (hữu vi) trong 31 cõi theo dòng thời gian. Vị ấy chia 
pháp bị trợ tạo (hữu vi) thành nhóm (uân) quá khứ, nhóm (uần) hiện tại và nhóm 
(uân) vị lai. Vị ấy quán như thế này: 

“Nhóm (uẩn) sắc trong kiếp quá khứ đã hoàn toàn diệt trong kiếp quá khứ. Nó 
không tiếp tục hay đi tiếp đến hiện tại. Vì tính diệt hay tiêu hoại đổi thay, nó là vô 
thường (zziccã). Vì tính chất đáng sợ của nó, nó là khô (đ„&&hä). Vì tính chất nó 
không là ta, không là tự ngã hoặc ngã (2/4). Nó là vô ngã (anafi4).” 

Kế tiếp, VỊ ây quán thực tính của tất cả nhóm (uẫn) sắc trong kiếp hiện tại sẽ 
diệt trong kiếp này và sẽ không đi tiếp đến kiếp vị lai, vị ấy thiền trên nhóm (uẩn) 
sắc hiện tại là vô thường (a”iccä), khô (dukkhä) và vô ngã (anafi4). 

Vị ấy thiền cùng cách với bốn nhóm (uẩn) danh pháp, quán sát hay xem xét 
từng nhóm (uân) một. 


(3) Phương pháp quán liên tục (sanfaf samưnasana) — phương pháp này quán pháp bị 
trợ tạo (hữu vi) trong 31 cõi dưới dạng những chuỗi liên tục. 

Tu tập phương pháp này, thiền sinh chia những nhóm sắc trong một kiếp như là 
một chuỗi sắc (rữpa) nóng, một chuỗi sắc (rñpa) lạnh, v.v... VỊ ấy tiếp tục thiền 
như vầy: 

“Những chuỗi sắc (zữ»a) nóng đã hoàn toàn diệt. Nó không đi tiếp đến những 
chuỗi sắc lạnh. Vì tính chất diệt, nó là vô thường (zzccä). Vì tính chất đáng sợ 
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của nó, nó là khổ (đ„&#&hä). Vì tính chất không là ngã (z#), nó là vô ngã 
(anafia). 

Tương tợ, quán sát hay xem xét những lộ tâm khác nhau, vị ấy quán tâm lộ 
nhãn môn (cakkhudvara vithi ciffa) diệt ngay sau chúng được hình thành và chúng 
không đi tiếp đến tâm lộ nhĩ môn (sofadvara vifhi ciffa), tâm lộ nhĩ môn cũng diệt 
ngay sau chúng được hình thành và chúng không đi tiếp đến tâm lộ tỷ môn (ghãna 
dvara vithi ciffa) và v.v... Cho nên chúng là vô thường (am/cca), khổ (đukkhä) và 
vô ngã (znaf) vì sự tiêu hoại đổi thay, đáng sợ và tính chất không là ngã của 
chúng. 


(4) Phương pháp quán theo sát-na (khaụa samưnuasana) — phương pháp này quán sắt 
pháp bị tạo (hữu vi) trong 31 cõi theo sát-na. Vị ấy quán như vây: 

“Nhóm sắc pháp hay sắc uấn hình thành trong sát-na quá khứ đã hoàn toàn diệt 
trong quá khứ. Nó không đi tiếp đến sát-na hiện tại. Vì tính chất hoại diệt của nó, 
nó là vô thường (zwiccä). Vì tính chất đáng sợ của nó, nó là khổ. Vì tính chất 
không không là ngã (z4), nó là vô ngã (anaf/4). ” 

“Nhóm danh hay danh uân, ôm tâm (cïa) và sở hữu tâm (cefasika), sanh vào 
sát-na của tâm hữu phần vừa qua (øffa bhavanga) đã hoàn toàn diệt tại sát-na ấy. 
Chúng không đi tiếp đến sát-na của tâm hữu phần rúng động (calana bhavanga). 
Vì tính chất hoại diệt của chúng, chúng là vô thường (zzcc). Vì tính chất đáng 
sợ của chúng, chúng là khổ. Vì tính chất không là ngã (z/⁄z), chúng là vô ngã 
(anati). ” 

“Nhóm danh hay danh uân, sôm tâm (eía) và sở hữu tâm (cefasika), sanh vào 
sát-na của tâm hữu phần rúng dộng (calana bhavanga) đã hoàn toàn diệt tại sát-na 
ấy. Chúng không đi tiếp đến sát-na của tâm hữu phần dứt dòng (upaccheda 
bhavanga). Vì tính chất hoại diệt của chúng, chúng là vô thường (zøiccä). Vì tính 
chất đáng sợ của chúng, chúng là khổ. Vì tính chất không là ngã (z/z2), chúng là 
vô ngã (anafi4). ” 


Thiền sinh có thể kéo dài phương pháp này cho đến khi trí của vị ấy có thể nắm lấy 
thực tính của danh pháp (ma) và sắc pháp (rữpa). 

Những thiền sinh ấy, người đã quán sát có hệ thông về năm uâẫn trong hiện tại cũng 
như trong những kiếp quá khứ và vị lai, và mô tả mỗi loại sắc pháp (rữpa), tâm (cửa) 
và sở hữu tâm (cefasika) qua ý nghĩa của trạng thái (lakkhana), phận sự (rasa), thành 
tựu (paccupaƒfhana) và nhần cận (padaffhana), và cũng có tương quan những pháp 
siêu lý này y theo pháp liên quan tương sinh, những vị ấy có thê thấy một cách sâu sắc 
chuỗi dài của sanh và diệt của danh-sắc („zma-rũpa) kéo dài từ khởi thủy kiếp quá 
khứ họ quán sát cho đến những kiếp quá khứ tiếp theo, cho đến kiếp hiện tại và kế 
tiếp đến những kiếp vị lai. Từ khi họ có thể thấy sự sanh và diệt của từng danh (na) 
và sắc (rữpa) pháp trong chuỗi dài, họ có thể thiền dễ dàng trên ba tướng phô thông. 
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Theo kinh nghiệm của những thiền sinh ở Pa-Auk Tawya, chuỗi dài sanh và diệt 
của danh pháp và sắc pháp thì rất rõ ràng mà họ chỉ nhìn trạng thái sanh và diệt và 
quán bằng lối quán vô thường (aniccänupassanä)””3 khoảng 10-15 phút, rồi bằng lối 
quán khô não (đukkhänupassanä)””” khoảng 10-15 phút nữa, và lần nữa bằng lỗi quán 
vô ngã (anatfãnupassanã)””” khoảng 10-15 phút. 

Họ liên tục thiền hay quán và tuần tự luân phiên những cách quán, khả năng quán 
sát của họ về ba tướng phô thông của danh (zøZza) và sắc (rữpa) pháp trở nên tốt hơn 
và tốt hơn cho đến khi họ có thê thấy sát-na sanh, sát-na trụ và sát-na diệt của mỗi 
danh (zãma) pháp và sắc (rữøa) pháp. Đây là tột đỉnh của Phố thông tuệ 
(samưnasanañaa). 

Kế tiếp, pháp bị trợ tạo (hữu vi) được quán sát theo lý liên quan nhân quả. Vì nhân 
sanh, quả sanh. Khi nhân diệt, quả cũng diệt. Nhân trợ duyên cho sắc (zữpa) sanh là 
vô minh (av//a), ái (anh), nghiệp (kamưna) và vật thực (đhära). Những nhân trợ 
duyên cho những sở hữu tâm (cefasika) sanh là vô minh (av77a), ái (íanha), nghiệp 
(kamưna) và xúc (phassa). Những nhân trợ duyên cho tâm sanh là vô minh (av774), ái 
(6anhđ), nghiệp (kamưna) và danh-sắc (nãma-rũpa). Những điều này thiền sinh đến và 
thây rõ. 


Thiền hay quán theo cách này nhiều ngàn lần, tuệ quán của thiền sinh càng ngày 
càng tiến bộ cho đến khi vị ấy có thể thấy sát-na sanh và sát-na diệt của danh sắc 
(nãma-ripa) rất rõ. Ở giai đoạn này, thiền sinh ngưng xem xét liên quan nhân quả, và 
chăm chú trên sát-na sanh và sát-na diệt của danh sắc (nãma-ripa). Hiện tượng sanh 
và diệt của danh (z„ma) và sắc (rñpa) uân trở nên rất rõ ràng khi Tiến thoái tuệ 
(udayabbayañnana) là tuệ quán những hiện tượng này cũng sanh. 


Khi trí này tập hợp sức mạnh, mười tùy phiền não (upakkilesa) thường sanh. 
Những tùy phiền não này rất rõ ràng và chúng cũng đại diện một tiêu chuẩn rất tốt để 
đánh giá vị ấy có thật sự đạt được Tiến thoái tuệ (udayabbayañaa) hay không. 


Mười Tùy Phiền Não (Upakkilesa) 
I._ Hào quang (obhasa) = những tia sáng phát ra từ thân do tuệ quán. 
2. Hỷ (7) = năm loại hỷ (hỷ mà chưa từng xảy ra). 
3. Yên tịnh (passaddhi) = cả hai thân và tâm và tâm thanh tịnh; là sự yên hay yên 
tịnh. 
4. Tịnh tín (adhimokkha) = điều khiển khả năng tín mạnh mẽ. 
5... Cần miễn (pzggaha) = sự tinh tấn mãnh liệt hộ trợ cho tâm quán (wi2assanã cña). 
6. Lạc (sukha) = lạc thọ trong toàn thân do sắc tâm thiện (kusala cittIajaripa). 
7. Trí (ñana) = trí nhanh. 
vô thường tùy quán. 


khổ não tùy quán. 
vô ngã tùy quán. 
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S.. Cường niệm (pa/ƒhana) = niệm cô định trên nghiệp xứ (kammaffhana). 

9. Xả (upekkhaä) = trung bình xả (a#amajjhafupekkha) và khai môn xả 
(avajjanupekkha) Pháp trước tương ứng với sở hữu trung bình 
(tatramajjattatäcetasika) có thể quán sát những hiện tượng một cách rõ ràng: pháp 
sau nói đến tư (cefzn8) phối hợp với tâm khai môn là tâm phản khán hay phản 
chiếu những hiện tượng một cách nhanh chóng. 

10. Ái dục (mikani) = sự tham luyến, dính mắc nhẹ vào tuệ quán (vinassanañaãng) là 
trí câu hành với hỷ (p7), yên tịnh (passaddì), lạc (sukha) và hào quang (obhasa). 


Trong mười tùy phiền não đã đề cập trên, chỉ có tham luyến hay ái dục (mikami) 
thuộc về những phiền não (#//esa). Những tùy phiền não còn lại là những đặc tính 
thiện. Khi những đặc tính này chưa nảy sinh với bậc tu tiến, nhất là hào quang, hỷ, 
tịnh và hạnh phúc do lạc thọ, sự hăng hái do niềm tin vào tôn giáo mạnh mẽ, tuệ quán 
và khả năng quán sự sanh và diệt của những pháp bị trợ tạo (hữu vi) một cách nhanh 
chóng và dễ dàng. Vị ấy có thể phát triển kiến thủ (w„»ãdãna đi/thi) (tà kiến mà xảy ra 
trong tôi), ngã mạn ác xấu (mãna) (tự hào là chỉ có tôi sở hữu những phẩm chất phi 
thường này) và ái thủ („ãäãna tfanha) (tham luyến mạnh như cho rằng những đặc 
tính là của tôi). Tà kiến (đ//h;). ngã mạn (mãna) và ái (tanh) thật ra làm ô uễ thiền 
của VỊ ấy vì chúng thật sự là những phiền não (kilesa). 

Một vài thiền sinh (yogï) với kiến thức khiêm tốn về pháp (đhamưna) thậm chí nghĩ 
rằng họ đắc đạo (agga) và quả (phaia) khi họ có hào quang, hý, yên tịnh và hạnh 
phúc bất thường. 

Tất cả những người mà có tà kiến (đ///h¡), ngã mạn (mãna) và ái thủ (ranh) là đi 
trên tà đạo; thiền của họ sẽ bị dừng lại và thậm chí suy tàn. 

Những người đó, người mà có đầy đủ kiến thức về pháp, biết rất rõ răng những 
hiện tượng hào quang, hỷ, hạnh phúc, v.v... bất thường này chỉ là tùy phiền não 
(upakkilesa) và chúng chưa biểu trưng cho đạo (magga) hay quả (phala). Đề đi trên 
chánh đạo, bậc tu tiễn phải quán hay thiền trên sự sanh và diệt của những pháp bị trợ 
tạo (hữu vì). 

Kiến thức này là pháp có thê phân biệt giữa phi đạo và đạo hay tà đạo và chánh đạo 
nên được gọi là Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ (maggãmagga ñãnadassana visuddhi). 
Thiền sinh người mà sở hữu trí này được gọi là đạt được Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ 
hay đạo-phi đạo tri kiến thanh tịnh. 


6. Tịnh mãn tuệ hay “hành tri kiến thanh tịnh? (Pafipadä”” ñãnadassana 
visuddhi) 
Nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến tuệ thứ 13 là tuệ bỏ bậc (go/rabhiữñaa). 


?!. Sự thực hành, đạo lộ. 
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Hành tri kiến thanh tịnh tuệ từ phần sau của tiến thối tuệ (udayabbayanana) đến 
cuối tuệ quán (vi?assanãñãna), bao gồm chín tuệ quán trong tất cả. Những tuệ này 
phải được phát triển, lần lượt quán nghiêm túc và tích cực trên ba tướng của pháp bị 
trợ tạo (hữu vi hành) (sankhãra — nãma-rñpa). 


Tiến thối tuệ (Udayabbayañana) — sau khi đạt được đạo-phi đạo trị kiến thanh tịnh, 
lần nữa thiền sinh tu tập thiền quán một cách nghiêm túc, quán sát trên ba trạng thái 
hay ba tướng của pháp hữu vi với sự đặc biệt chú tâm đến hiện tượng sinh và hiện 
tượng diệt của pháp bị trợ tạo. Dần dần, tiến thối tuệ (udayabbayañnana) của thiền sinh 
trở nên sung mãn, thuần tục. 


3 tuệ (bha#gañãwa) — là tuệ quán của thiền sinh được phát triển dẫn dân, 


Diệt một 
thiền sinh có thể ghi nhận sự sanh và diệt của danh, sắc càng ngày càng nhanh. Từ khi 
danh (ma) và sắc (rñpa) đang sinh và đang diệt ở một tỷ lệ kinh khủng của hàng tỷ 
trên một giây, không có thiền sinh nào có thể quán sát tất cả tâm (ca) và sở hữu tâm 
(cefasika) khi chúng sanh và diệt. Dù khi vị ấy có thê quán theo chúng khá nhanh, vị 
ấy sẽ không quán sát hiện tượng (pháp) sanh nữa; vị ấy chỉ quán sát hiện tượng diệt. 
Dù cho vị ây quán pháp nào đi nữa, vị ấy quán sự diệt của pháp bị trợ tạo (hữu vì). 

Tuệ quán sự diệt liên tục của danh (zzma) và sắc (rữpa) pháp siêu lý được gọi là 
diệt một tuệ (bha#ga ñãna). Nêu thiền sinh có thể quán ngay tiểu sát-na đang diệt của 
diệt một tuệ (bha»ga ñãna), quán tiêu sát-na diệt của pháp bị trợ tạo (hữu vi) đó bằng 
một diệt một tuệ (bhaửga ñãna) tiếp theo, rồi diệt một tuệ (bhanga ñãna) của vị ấy 
được gọi đạt đến tột đỉnh của nó. 


Họa hoạn tuệ (Bhayañãpa) — khi bậc tu tiễn quán sát liên tục sự diệt không ngừng 
của pháp bị trợ tạo (hữu vi), vị ấy nhận thấy rõ tính chất đáng sợ hay kinh hãi, đáng sợ 
của danh-sắc (nãma-rũpa) và năm uân hiện hữu. Thiền sinh được gọi là đạt được họa 
hoạn tuệ (bhayañana) tức là tuệ nhận ra tính kinh hãi của danh-sắc (nãma-rũpa). 


Tội quá tuệ (#đinavañãpa) — khi thiền sinh sở hữu trí thấy rõ tính chất đáng sợ hay 
kinh hãi của danh-sắc (nữma-rñpa), vị ấy nhận thấy khuyết điểm và tính chất bất toại 
nguyện của danh-sắc (nãma-ripa). Do đó, vị ây cũng đạt tội quá tuệ (Zđïnavañan4a) là 
trí thấy TỐ khuyết điểm và tính chất bắt toại nguyện của danh-sắc (n0ãma-rñpa). 


Phiền yêm tuệ (Wibbidãñãna) — khi thiền sinh thấy rõ khuyết điểm trong danh-sắc 
(nãma-ripa) và biết rõ tính chất bất toại nguyện của pháp bị trợ tạo (hữu vi) ra sao, vị 
ấy phát triển sự ghê tởm, chán nản những pháp này. Vị ấy không còn hoan hỷ sở hữu 
chúng. Vị ấy được gọi là phát triển phiền yêm tuệ (zbbi4Zñãna). là tuệ ghê tởm, chán 
nản danh sắc (nãma-rũpa). 


32. Một - ở đây có nghĩa là dứt. 
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Dục thoát tuệ (wwñcitukamyafäñäpia) — khi thiền sinh đã chán nản trong danh sắc 
(nãma-rũpa), pháp bị trợ tạo (hữu vì), vị ây muốn thoát khỏi sự vướng mắc của danh 
sắc („ãma-ripa) cũng như cá mắc lưới ngư dân và như con ếch nhỏ muốn thoát khỏi 
miệng của con rắn. Do đó, dục thoát tuệ (muñcitukamyatanana), là trí mong muốn 
thoát khỏi sự vướng mắc của danh sắc (nãza-rữpa), sanh trong tâm của thiền sinh. 


Quyết ly tuệ (pafisaikhäñãpa) — thiền sinh, người muốn thoát khỏi lưới danh sắc 
(nãma-ripa), nhận thấy không có lối thoát nào khác ngoài thiền trên tam tướng của 
pháp hiện hữu trong năm uân cả hai nội và ngoại phân. 

Có một ví dụ hay ở đây. Một ngư dân dùng một cái rỗ tre hình cái chuông với phần 
đáy mở rộng để bắt cá (hay còn gọi là cái nôm). Ông ta đặt cái nôm xuống nước trong 
một cái lạch cho đến khi chạm đáy của con lạch, ông ta để tay vào bên trong qua một 
cái miệng hẹp ở phía trên của cái nôm và quậy nước trong nôm bằng tay của Ông ta 
xem có chứa vài con cá nào hay không. Nếu tay của ông ta chạm phải một con cá, ông 
ta sẽ bắt nó. Bằng không ông ta rút tay ra khỏi cái nôm và đặt nó xuống lần nữa và lần 
nữa xuống dưới nước cách nhau một vải bước. 


Nay tay của ông ta chạm phải vật như một con cá. Ông ta túm lấy nó và kéo ra khỏi 
nước. Khi phần trên của con vật lên khỏi mặt nước, ông ta thấy ba sọc vòng quanh cô 
của nó và ông ta biết nó là một con rắn mang bành. Bây giờ con rắn có nọc độc có thể 
giết chết ông ta nếu nó có cơ hội cắn ông. 


Ban đầu ông ta nghĩ rằng ông ta đã bắt một con cá lớn, cho nên ông ta vui mừng. 
Mỗi phàm phu cảm thấy vui mừng trong một cách tương tợ về sở hữu thân và tâm vì 
họ chưa biết tính chất đáng sợ của danh sắc (wãma-rũpa). 


Khi người ngư dân đã thấy ba sọc trên cỗ của con rắn, vị ấy biết con răn là một rắn 
mang bành và rất nguy hiểm. Đây tương tợ với trường hợp khi thiền sinh thấy tam 
tướng và tính chất đáng sợ của pháp bị trợ tạo (hữu v1) (nma-ripa). Đầy là lúc thiền 
sinh đạt được họa hoạn tuệ (bhayaña#a). 


Khi người ngư dân thấy nguy hiểm, vị ấy gặp phải tình huống bất toại nguyện và 
con rắn làm cho chán nản. Thiền sinh cũng như thế, vị ấy thấy rõ tính chất đáng sợ 
của pháp bị trợ tạo (hữu vi), nhận thấy chúng là bất toại nguyện và bày tỏ sự chán nản 
về chúng. Những điều này tương tợ với lúc thiền sinh tuần tự phát triển tội quá tuệ 
(adinavañana) và phiền yếm tuệ (n0ibbidanana). 


Bây giờ, người ngư dân không còn vui có con răn trong tay và ông ta bày tỏ sự 
mong muốn thoát khỏi con rắn một cách mạnh mẽ. Đây tương tợ như trường hợp khi 
thiền sinh đạt được dục thoát tuệ (muñcituửamyatanana) và muốn thoát khỏi sự vướng 
mắc của danh-sắc (năma-ripa). 
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Ngư dân, người mà muốn thoát khỏi con răn, có đủ can đảm thả con rắn, vì nó sẽ 
cắn ông ta nếu ông ta không thả nó. Do đó, dù ông ta có muốn hay không. Ông ta tứm 
lẫy con rắn, kéo nó ra khỏi nước, đưa nó lên khỏi đầu và quay nó ba hay bốn vòng, 
quăng nó ra xa hết mức có thê và hối hả lên bãi đất cạn. 


Cùng cách ấy, thiền sinh người muốn thoát khỏi danh (ma) và sắc (rữpa), không 
thể xao lãng” chúng và quên chúng. Vị ấy phải túm chặt lấy chúng băng thiền trên 
tam tướng hiện hữu. Đây tương ứng với quyết ly tuệ (pa/isaikhãñãna). 


Hành xả tuệ (sankharupekkhññãpa) — ngư dân, người đã quăng con răn ra xa và 
hối hả lên bãi đất cạn, tức khắc cảm thấy an toàn và bình tĩnh. Trong cách tương tợ, 
thiền sinh, người thiền nghiêm túc trên tam tướng của pháp bị trợ tạo (hữu vi), tức 
khắc phát triển sự bình thản đối với danh-sắc (nzma-rñpa). Vị ấy không có chán nản 
hay tham luyễn danh-sắc („ãma-rñpa). VỊ ẫy có thê giữ tâm quân bình dù vị ấy quán 
sát tính chất thật của danh (ma) và sắc (rñpa). 


Ở đây, lần nữa có một minh họa hay. Một người đàn ông có một người vợ đẹp. 
Chúng ta có thể nghĩ rằng ông ta may mắn. Nhưng vẻ đẹp của vợ ông ta thu hút sự 
chú ý của những người đàn ông khác, vài người trong số đó dùng đủ mọi cách, mọi 
tiềm lực để thắng tình yêu của bà ấy. Nếu bà không trung thành hay nếu tâm của bà 
không vững chắc, bà có thể phạm tội ngoại tình. 


33. Appamatto tỉ sakkaccakãri sãtaccakärï althitakãrï anolinavuttiko anikkhittachando anikkhittadhuro kusalesu 
dhammesu. Kathaham aparipuram vã silakkhandharn paripure/yam, paripuram vã silakkhandham tattha tattha 
pañfñaya anuganheyyan tỉ yo taHha chando ca vãyãmo ca ussãho ca ussolhi ca appativäni ca sat ca 
sampajafñfñam ca ãtanoam padhãnam adhithãnam anuyogo appamãdo kusalesu dhammesu. Kathaharm 
aparipuram vã samadhikkhandham paripireyyam, paripuram vã samadhikkhandham tattha tattha pañfñaya 
anuganheyyan —pe— kusalesu dhamnesu. Kathãharn aparipuram vã pafifSkkharndhaIn DaripureyyaIn —Dpe— 
Vimuttikkhandham —pe— víinuttifñAnadassanakkhandham tattha tatha pafñfñãya anuganheyyan tí yo tattha 
chando ca vãyãmo ca ussãho ca ussolhi ca appativani ca sat ca sampajafffam ca ãtappam padhãnam 
adhitthanam anuyogo appamaädo kusalesu dhammesu. Kathäham aparfffiatam vã dukkham parjäneyyarm, 
appahine vã kilese paƒaheyyarn, abhäVitam vã mmaggarn bhãveyyam, asacchikatam vã nirodhatm sacchikareyyan 
tí yo tattha chando ca vãyãmo ca ussãho ca ussolhï ca appativani ca sati ca samjpajafñffam ca ãtapnDarm 
padhanarn adhitthanam arnuyog0 aDpamado kusalesu dhammesu tí abbulhasaflo Caramappaatto. ú 
Không bị xao lãng: là có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không dừng 
lại, có thói quen không biếng nhác, không buông ' bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các thiện 
pháp. _lrong trường hợp Ấy, cái gì là sự mong muốn, tinh tấn, nỗ lực, gắng sức, không thối chí, niệm, sự nhận 
biết rõ, sự năng nỗ, cần mẫn, quyết tâm, chuyên cần, không xao lãng trong các thiện pháp rằng: 'Bằng cách 
nào ta có thể làm đầy đủ giới uẩn chưa được đầy đủ, hoặc bằng trí tuệ có thể bảo vệ giới uẩn đã được đầy đủ 
tại chỗ này chỗ này? —nt— trong các thiện pháp rằng: \Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ định uẩn chưa 
được đầy đủ, hoặc bằng trí tuệ có thể bảo vệ định uẩn đã được đầy đủ tại chỗ này chỗ này?” Trong trường hợp 
ấy, cái gì là sự mong muốn, tinh tấn, nỗ lực, gắng sức, không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự năng nỗ, cần 
mẫn, quyết tâm, chuyên cần, không xao lãng trong các thiện pháp rằng: 'Bằng cách nào ta CÓ thể làm đầy đủ 
tuệ uẩn chưa được đầy đủ, —nt— giải thoát uẩn —nt— CÓ thể làm đầy đủ tri kiến giải thoát uẩn chưa được đầy 
đủ, hoặc bằng trí tuệ có thể bảo vệ tri kiến giải thoát uẩn đã được đầy đủ tại chỗ này chỗ này?” Trong . trường 
hợp ã ấy, cái gì là sự mong muốn, tinh tấn, nỗ lực, gắng sức, không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự năng nõ, 
cần mãn, quyết tâm, chuyên cần, không xao lãng trong các thiện pháp rằng: Bằng cách nào ta có thể biết toàn 
diện về Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc có thể dứt bỏ Tập chưa được dứt bỏ, hoặc tu tập Đạo chưa được 
tu tập, hoặc chứng ngộ Diệt chưa được chứng ngộ? `\Có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao lăng trong khi 
hành xử” là thế ấy. (MAHANIDDESAPAILT - ĐẠI DIỄN GIẢI / Guhatthakasuttaniddeso dutiyo - Diễn Giải Kinh 
Nhóm Tám về Hang là thứ nhì. / Việt dịch: Bhikkhu Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net) 
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Bây giờ, vợ của người đàn ông này không trung thành. Bà ta đi ra ngoài với vài 
người đàn ông. Chồng của bà ta rất khổ sở và ông cầu khẩn lòng trung thành của bà 
với ông. Bà từ chối làm theo. Bà vẫn cứ đi ra ngoài với những người đàn ông khác. 
Người chồng rất khó chịu và không thể chịu đựng cảnh ấy được nữa. Cho nên ông ly 
hôn với bà tại tòa án. 

Sau đó, mặc dù người đàn ông biết rằng bà ta vẫn đi ra ngoài với những người đàn 
ông như thường, ông ta không còn cảm thấy khó chịu về hành vi của bà, không còn là 
điều bận tâm với ông nữa. 

Tương tợ, thiền sinh, người đã phát triển hành xả tuệ (saukhärupekkhäñana), có thê 
duy trì sự bình thản đối với danh sắc (øữma-rữpa) và pháp bị trợ tạo (hữu vi) dù cho 
vị ấy đang quán liên tục sự diệt và tính chất bất toại nguyệncủa chúng. 


Thuận lưu tuệ (anwlomañiata) — thiền sinh, người mà có thê duy trì sự bình thản 
đối với danh sắc (nãma-ripa) và pháp bị trợ tạo (hữu vì), tiếp tục thiền của vị ấy trên 
ba tướng của pháp hiện hữu băng ba tùy quán (zøwpassanä). Tuy nhiên, tâm của vị ấy 
không còn muốn quán sát pháp bị trợ tạo (hữu vi). Tâm của vị ấy tìm kiếm Níp-bàn 
(Nibbana), và khi nào mà tâm không tìm Níp-bàn, nó vẫn cứ quán sát pháp bị trợ tạo 
(hữu vi). Khi nó tìm Níp-bàn, tuy nhiên, nó rời khỏi pháp bị trợ tạo (hữu vi) và thâm 
nhập vào lĩnh vực Níp-bàn. 


Ở đây, lần nữa chúng ta tìm một sự so sánh hay. Ngày xưa, thủy thủ thường mang 
theo vài con quạ với họ trên cuộc hành trình dài. Sau khi thuyền thả buồm được một 
số ngày nhất định, họ mong được thấy bờ. Nếu không có dấu hiệu của đất liền trong 
tầm ngắm, họ thả một con quạ bay theo hướng của con thuyền đang đi. Con quạ sẽ 
bay xa nhất nó có thể, và nêu nó không nhận ra đất liền, nó quay lại chiếc thuyền và 
đáp trên cột buồm. 


Sau khi tiếp tục thả buồm vài ngày, thủy thủ lần nữa thả một con quạ nữa. Con quạ 
sẽ bay xa nhất nó có thể, nếu nó không thấy đất liền, nó sẽ quay lại. Nhưng nếu nó 
thấy đất liền, nó sẽ tiếp tục bay vào đất liền mà không quay lại con thuyền. Kế tiếp, 
những thủy thủ biết rằng đất liền ở gần và thả buồm cho con thuyền theo hướng đất 
liền. 

Cũng thế, quán sát tâm cứ quay trở lại hành xả tuệ (saukhärupekkhäñana) khi chưa 
thấy Níp-bàn. Một khi nó thấy Níp-bàn, nó không quay lại; nó tiến lên về phía Níp- 
bàn qua lộ đắc đạo (magga vihi). Lộ đắc đạo (magsa vithi) đã bàn trong Chương IV — 
phần Lộ đắc đạo kiên cố. Nó diễn tiến như sau: 

Theo ký tự Pali: 

Manda pañña (tuệ chậm) Na-Da- “Ma-Pa-U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha ”-Bha... 

Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da- “Ma -U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha-Pha ”-Bha... 

Theo ký tự Việt: 
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Manda paññä (tuệ chậm) R-D-“K-Á-Â-U-B-A-Á-Ä”-H-... 

Tikkha paññä (tuệ nhanh) R-D-“K-Â-U-B-A-Á-Á-Ä”-H-... 

Trong những lộ trên, tuệ quán phối hợp với Â-Â-U (Pa-U-Nu) được gọi là thuận 
lưu tuệ (a#ulomañara). 


Pa = parikammna = chuân bị 
U = upacära = cận đạo 
Nu  = anuloma = thuận lưu. Sự thích thú, sự kêt nôi; làm hài hòa, cân đôi, hòa 


hợp những tâm thấp với những tâm cao. 
Œo = gofrabhi  = chuyên tộc, là tâm cắt đứt dòng phàm và thành dòng ariya 
(thánh). 
Trong những lộ trên, những tâm chuẩn bị (parikammna), cận hành (upacara) và 
thuận lưu (anuloma) lấy tam tướng (//lakkhana) làm cảnh và cho nên chúng được bao 
øôm trong những tâm quán hay tâm minh sát. 


Chuyển tộc tuệ (Œøfrabhuñana) 

Chuyên tộc (goírabhñ), mặt khác lấy Níp-bàn (Nibbãna) mà không lấy tam tướng 
(filakkhana) làm cảnh. Cho nên nó không được gồm trong những tâm quán hay tâm 
minh sát. Tuệ quán hay tuệ minh sát (viassanäñäna) phôi hợp với chuyển tộc 
(gotrabhi) được gọi là tuệ chuyển tộc (gorabhiñäna). 


Đạo tuệ (Maggaña~a) và Quả tuệ (Phalañapa) 

Chuyển tộc (go#abhiñ) vạch ra con đường hướng về Níp-bàn (Mibbana). Tâm đạo 
(magga cữia) và tầm quả (phala cữta) theo ngay sau lẫy Níp-bàn làm cảnh. Trí 
(paññã) phối hợp với đạo (magga) và quả (phaia) tuần tự được gọi là đạo tuệ 
(maggañan4a) và quả tuệ (phalañana). 


Mặc dù đạo tuệ (maggañãna) chỉ phát sanh một lần, rất mạnh mẽ. Nó cùng lúc thực 
hiện bốn chức năng — đó là, (1) nhận chân khổ đề hay sự thật về khổ, (2) đoạn tận 
tham ái, là nhân của khổ, (3) thấy rõ Níp-bàn và (4) hoàn toàn phát triển tám chi đạo. 


“Như người du hành ban đêm thấy phong cảnh xung quanh vị ấy băng một tia chớp 
hay sắm và hình ảnh vẫn tồn tại hiện lâu sau đó trước khi hoa mắt, người đi tìm cũng 
thế, với ánh sáng chớp nhoáng của tuệ quán, nhìn thoáng qua Níp-bàn (M/2bãna) một 
cách rõ ràng mà sau đó hình ảnh không bao giờ phai nhạt trong tâm của vị ấy.” 

(Dr. Paul Dahlke) 

Đạo (magga) ngay trước hai hay ba quả (phaÏj2), là quả của đạo. Đây là lý do tại 
sao pháp (dhamưna) được gọi là quả liền kề (akãiika). 
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Phản khán tuệ (Pacavekkhanañana) 

Sau lộ đắc đạo (maggavïhj) và một vài tâm hữu phần (bhavanga cia), năm lộ 
phản khán (pacavekkhanañäna vĩth¡) thường sanh. Với những lộ này, thiền sinh (1) 
phản khán đạo, (2) phản khán quả, (3) phản khán Níp-bàn mà vị ấy đã thấy, (4) phản 
khán phiền não (&i/esa) mà vị ấy đã đoạn trừ và (5) phản khán phiền não (#¿iesz) mà 
vị ấy chưa đoạn trừ. 

Tuệ phối hợp với tâm đồng lực phản khán (pacavekkhanañäna javana cita) được 
gọi là tuệ phản khán (pacavekkhanafñana ñãng). 


Mười sáu tuệ theo thứ tự 


Cho đến lúc này, thiền sinh đã đạt được 16 tuệ (Øãna) — tức là, chỉ định danh sắc 
tuệ (nämaripaparicchedafñana), hiền duyên danh sắc tuệ (paccaya pariggahañana), 
mười tuệ quán (vi2assanañana) Ị phổ thông tuỆ (sammasananaIa) đến thuận lưu tuệ 
(anulomanana)], chuyên tộc tuệ (øgofrabhiunana), đạo tuệ (maggañana), quả tuệ 
(phalañana), và phản khán tuệ (pacavekkhanafiana ñãng). 


7. Tịnh kiến tuệ (ñãpadassana””' visuddhi) về bốn đạo. 


Trong Trung Bộ Kinh (Ä⁄4jj/hima nikãya) — Bài Kinh số 24 “Trạm Xe” được đề cập 
so sánh bảy thanh tịnh (visuddhi) với bảy trạm xe. Người cưỡi trên xe ngựa thứ nhất 
và du hành đến trạm xe thứ hai. Kế đến, vị ây cưỡi từ trạm xe thứ hai và di chuyền 
đến trạm xe thứ ba, và v.v... 

Cũng y như cách ấy, bậc tu tiễn làm cho giới của vị ấy đặng thanh tịnh hay “tịnh 
giới để đi đến điểm khởi đầu của “tịnh tâm'. Kế tiếp, vị ấy “tịnh tâm' để đạt đến điểm 
khởi của “tịnh kiến". Vị ấy “tịnh kiến) để đạt đến điểm khởi của thanh tịnh bằng cách 
vượt qua sự do dự hay “tịnh nghĩ”. Bậc tu tiễn đi theo cách này cho đến khi đạt được 
bốn đạo (agga) và quả (phaÏla). 

Trong Trung Bộ Kinh (Ma4/7/hữna nikãya), đức Phật có thuyết rằng mục tiêu thật sự 
và tột cùng không ở chỗ “Tịnh giới”, hay “tịnh tâm”, hoặc “tịnh kiến”, v.v... mà là 
hoàn toàn giải thoát khỏi và dập tắt những phiền não (kilesa). 


Tinh tấn từng giai đoạn thanh tịnh tâm bắt đầu với tịnh giới (sa visuddhi). Khi đạt 
được tuệ thuận lưu, sáu giai đoạn đầu được hoàn thành. Sự đạt được đạo (magga) và 
quả (phaÏla), giai đoạn cuối của sự thanh tịnh gọi là đạt đến Tịnh kiến tuệ 
(ñanadassana visuddhi). 

Tịnh kiến tuệ (ñãnụadassana visuddhi) bao gồm bốn đạo (magga) là pháp thấu đáo 
trực tiếp về bốn thánh đề và từng giai đoạn thanh tịnh hóa tâm khỏi tất cả pháp phiền 
não (k/lesa) được trình bày phía dưới. 


3. Kiến tuệ. 
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(1) Đạo nhập lưu (søfãpaffimagga) — là đạo thứ nhất mà thiền sinh có thể đạt được. 

Nó có thê được nói chung chỉ cho giai đoạn đầu của dòng thánh. 

Sơfa  = dòng chảy dẫn đến Níp-bàn (Mibbãma). 

Ảpatfi. = nhập vào lần đầu. 

Magga = tắm thánh đạo. 

Đạo nhập lưu (soã-paffimagga) đoạn trừ hai phiền não (k¿lesa) — tức là tà kiến 
(dithi) và hoài nghi (vicikicchä) và ba pháp triền (sayojana) — đó là thân kiến 
(sakkayadifthi), hoài nghĩ (vieikicchđ) và giới cắm thủ (si!abbataparamasa). 

Thân kiến (sakkäyadiithi) niềm tin riêng cho rằng sự phối hợp phức tạp của 
danh, sắc uấn là người, là tự ngã hay là tôi. 

Hoài nghi (vicikiccha) hoài nghĩ về (1) Phật (Buddha), (2) Pháp (dhamma), 
(3) Tăng (sa»gha), (4) điều học, (5) đời quá khứ, (6) đời vị lai, (7) 
cả hai đời quá khứ và vị lai, (8) pháp liên quan tương sinh. 

Giới cấm thủ (s7/zbbz/aparämaäsa) là bám chặt vào cái thấy hay nhận định sai 
rằng chúng sanh trở nên thanh tịnh và do đó được giải thoát bằng 
cách hành theo hạnh con bò và chó hay nghi thức và nghi lễ. 


(2) Nhất lai đạo (sakadagamn) — là đạo thứ nhì có thể đạt được và có thể được xem 
như giai đoạn thứ hai của dòng thánh. Nó không đoạn trừ bất cứ phiền não 
(kilesa) và triền (sarnyojana) nào còn lại, nhưng nó giảm sức mạnh của những 
phiền não này. 

(3) Bất lai đạo (anãgãmữnagga) - là đạo (magga) thứ ba có thê đạt được và có thể 
được xem như giai đoạn thứ ba của dòng thánh. Đạo này đoạn trừ thêm một phiền 
não (k/lesa), đó là sân (dosa), và hai pháp triỀền nữa — đó là dục ái triỀn và sân độc 
triển. 

Sân (đosa) = sân độc (paƒigha) = sân. 
Kñãmaräsa = tham luyễn cảnh dục hay tham dục. 


(4) Vô sanh đạo (Arahaffarragøa) — là đạo thứ tư mà thiền sinh có thể đạt được và 
đạo này có thê được xem như giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối của dòng 
thánh. Đạo này đoạn trừ tất cả những phiền não và pháp triền (sanyojana) còn lại. 


Những Bậc Thánh (Ariya) 


Có tám người thánh (zriya) — đó là bốn người thánh đạo (maggaf/ha) và bỗn người 
thánh quả (phala//ha). Dù sao, chư thánh đạo naggapugsala), mỗi người chỉ tôn tại 
một sát-na tâm, tức là trong khoảng thời gian tâm đạo mà chư thánh đang trải nghiệm. 
Sau khi tâm đạo (magga cía) diệt, những vị ấy trở thành chư thánh quả (phalaƒ£ha). 


Ví dụ một người được gọi là một người thánh đạo thất lai 
(sofäpafimageapuggala) trong khoảng sátna thời gian tâm đạo thất lai 
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(sofäpatffinaggacitfa) đang sanh với vị ấy. Sau khi tâm đạo này diệt, tâm quả thất lai 
(sofäpaffiphalacitta) sanh với vị ấy và vị ấy được gọi là một người thánh quả thất lai 
(sofäpaffiphalapuggala) hay người dự lưu (sofãpanna) kế từ sát-na này trở đi. 


Nếu một người thất lai (so/ã-pamna) tu tiến pháp quán (vi›assanä) thêm nữa, người 
ấy sẽ đạt thất lai đạo theo đúng trình tự. Trong lúc tâm đạo (magøa) thứ nhì này đang 
còn, người ấy được gọi là một người thánh đạo nhất lai (sakadagamimasgapusgala). 
Sau khi tâm đạo này diệt, tâm quả nhất lai (skadãgãmiphalacirra) sanh với người ấy 
và người ấy được gọi là một người thánh quả nhất lai (sakadãgãmiphalapuggala) hay 
người nhất lai (sakadägãmi) kế từ sát-na này trở đi. 


Một người nhất lai (sakadãgãmì) có thê tu tiến pháp quán (vi2assana) thêm nữa. 
Khi người ấy đạt đạo (magga) thứ ba, người ấy được gọi là một người thánh đạo bất 
lai (anägãmimaggapuggala) trong khi tâm đạo (magga cửa) ấy đang còn. Khi tâm 
đạo ấy vừa diệt, tâm quả bất lai (anãgãmiphalacitta) sanh với người ẫy và người ấy 
được gọi là một người thánh quả bắt lai (anägãmiphalapuggala) hay người bất lai 
(anagämi) kê từ sát-na này trở đi. 


Và nữa, người bất lai (anägãmi) có thê tu tiến pháp quán (vi2assanã) thêm nữa và 
khi người ấy đạt đạo (magga) thứ tư, vị ấy trở thành một người thánh đạo vô sanh 
(Arahattanagsapuggala). Nhưng tâm đạo vô sanh (Arahaftamaggacifia) vừa diệt, 
tâm quả vô sanh (Arahaffaphalacira) sanh và vị ấy trở thành một người thánh quả vô 
sanh (Arahaftaphalapuggala) hay người vô sanh (Arahai) kê từ sát-na này trở đi. 


Do đó, bốn người thánh đạo tồn tại một khoảng thời gian rất ngắn, mà khoảng thời 
gian ấy không thể được chỉ vào. Chỉ có bốn người thánh quả có thể được chỉ vào. 
Trạng thái rõ rệt của chúng có thê được lưu ý như sau: 


(1) Người thất lai (sofãpanna hay sofãpan) là người đã đạt đạo thất lai 
(sofäpaffimagga) và quả thất lai (sotãpafiphala). VỊ ấy có thể hưởng sự vắng lặng của 
Níp-bàn (Mibbana) bất cứ khi nào vị ấy muốn bằng cách phát triển trú trong thiền 
tương ứng với nhập thiền quả thất lai (sotãpatfiphalasamäpati). 


Vị ấy được gọi là một người dự lưu (stream winner) vì vị ấy đã nhập vào dòng chảy 
dẫn đến Níp-bàn. Dòng chảy tượng trưng cho tám thánh đạo. Vị ấy không còn là một 
phàm phu (puíhu/77ana), mà là một bậc thánh (ariya). 


Một người nhập lưu (so/ãpamna) đã đoạn tận hai phiền não nghiêm trọng nhất, đó 
là tà kiến (đ//hi) và hoài nghi (vicikicchđ), và ba pháp triền (sayojana) căn bản — đó 
là thân kiến (sưjqãyadighi, hoài nghỉ (wicikkicchäa) và giới cấm thủ 
(silabbataparamäsa). Vị ấy cũng có đoạn trừ những đặc tính thô của những phiền não 
(kilesa) còn lại — là những đặc tính mà có thể ném một chúng sanh xuống cõi khô. Do 
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đó, đôi với bậc nhập lưu hay thất lai thì cánh cửa của cõi khô đã đóng lại vĩnh viễn, 
hoặc vị ây sẽ không trở thành một người phàm lân nữa. 


Vị ấy có niềm tin vững chắc với Phật (Buddha), pháp (dhamưmna), tăng (sangha). Vị 
ấy cũng sẽ kiên định tuân theo năm giới và sẽ tránh xa khỏi phạm bất cứ một trong 
mười nghiệp bất thiện đạo, tức là mười hành vi bất thiện (2carira). Bốn tâm căn 
tham tương ưng kiến (điffhigatasampayutta lobhamilacifam) và tâm căn sỉ tương 
ưng hoài nghi (vicikicchãäsampayutta mohamilacitia) sẽ không bao giờ sanh với vị ấy. 


Tuy nhiên, vị ấy có thể hưởng cảnh dục như một người thừa hưởng. Nhưng vị ấy sẽ 
không tái tục hơn bảy lần trong cõi dục (kđmaloka). VỊ ấy sẽ trở thành một Araham 
(Araha) đúng theo trình tự và sau kiếp sống cuối, vị ấy sẽ hưởng sự vắng lặng của 
Níp-bàn (M/bbãna) vĩnh viễn. 


Có ba hạng người thất lai (sotãpanna) : 

1. Sgffqkkhaffu parama sofãpanna = là bậc Níp-bàn sau bảy đời. 
ii. Kolankola sofäpamna = là bậc Níp-bàn sau hai đến sáu đời. 
1H. Ekabï softapanna = là bậc Níp-bàn sau một đời. 


(2) Người nhất lai (sakadãgãmi hay sakadagam) — Một người nhất lai 
(sakadägaämi) là người đã đạt nhất lai đạo và quả (sakadägãmi magga và phala). VỊ 
ấy có thể hưởng trạng thái vắng lặng của Níp-bàn bất cứ lúc nào vị ấy muốn bằng 
cách nhập thiền tương ứng với nhập thiền quả nhất lai (sakadägãmi phala samäãpani). 


Người nhất lai (sakadagami) sẽ chỉ tái tục một lần trong cõi dục. VỊ ẫy sẽ thành 
một Araham (Arahzai) và sau kiếp sống cuối đó, vị ấy sẽ Níp-bàn vĩnh viễn. 


Những tâm (cia) mà sanh với người nhất lai (sakadãgãm›) thì giỗng như những 
tâm sanh với người thất lai (sofapanna) chỉ trừ là một người nhất lai (sakadägami) 
hưởng nhập thiền quả nhất lai (sakadägãmi phala samäparii) thay vì nhập thiền quả 
thất lai (soãpatti phala samãpati). 


So sánh với một người thất lai, một người nhất lai có ít lòng tham, tính tham hay 
tham ái (rãga), sân (dosa) và sỉ (moha). Cho nên, vị ấy thanh tịnh hơn một người thất 
lai (sofäpanma). 


Có sáu chủng người nhất lai (sakadãgãmi), đó là: 
¡.. Người đắc nhất lai (sakadägãmi) trong cõi nhân loại và đạt Níp-bàn (parinibbãna) 
ở cõi nhân loại. 
ii. Người đắc nhất lai (sakadägãmi) trong cõi nhân loại và đạt Níp-bàn ở cõi trời. 
ii. Người đắc nhất lai (sakadãgãmi) trong cõi trời và đạt Níp-bàn ở cõi trời. 
IV. Người đắc nhất lai (sakadagamn) trong cõi trời và đạt Níp-bàn ở cõi nhân loại. 
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v. Người đắc nhất lai (sakadagamì) trong cõi nhân loại và sau khi tái tục một lần ở 
một cõi trời, đạt Níp-bàn ở cõi nhân loại. 

vi. Người đắc nhất lai (sakadagamn) trong cõi trời và sau khi tái tục một lần ở một cõi 
nhân loại, đạt Níp-bàn ở cõi trời. 


(3) Người bắt lai (anägãmi hay anãgam) — một người bất lai (anägãmi) là người 
đã đắc bất lai đạo và quả (anägãmi magga và phala). VỊ ấy có thê hưởng trạng thái 
văng lặng của Níp-bàn bắt cứ khi nào vị ấy mong muốn bằng cách nhập thiền quả bất 
lai. 


'Anägãmỉ” theo nghĩa đen là “không trở lại”. Một người bất lai (zzãgãmi) sẽ không 
tái tục trở lại cõi dục. Nếu vị ấy chưa đắc Araham (Araha?) trong kiếp hiện tại, vị ấy 
sẽ tái tục trong một cõi Phạm thiên hay Tịnh cư (suaädhavasa), là nơi mà vị ấy sẽ đắc 
Araham và Níp-bàn. 


Từ khi người bất lai đạo (anãgãmimagga) đoạn trừ phiền não sân (dosakilesa) và 
hai pháp triền — đó là tham dục (&Zmaräga) và sân hay khuế phẫn (pz/igha), một 
người bắt lai sẽ không còn phải trải nghiệm sự tức giận, sự tức tối, sự ghét, sự lo lắng, 
tuyệt vọng, sự sợ hãi, và bất cứ sự khó chịu hay ưu thọ nào, vị ẫy cũng sẽ không thích 
thú dục lạc. 


Tâm của vị ấy sẽ luôn trong sự yên tịnh và vị ấy sẽ thọ hưởng trạng thái vắng lặng 
của Níp-bàn bất cứ lúc nào vị ấy muốn bằng cách triển khai nhập thiền quả bất lai 
(anãgãmi phala samäparri). Nếu vị ấy đắc tất cả tám bậc thiền, vị ấy cũng có thể nhập 
thiền diệt (nirodha samäpafii) trong khi tất cả hoạt động của danh pháp (tâm và sở 
hữu tâm) tạm thời đình chỉ. 


Có năm chủng người bắt lai (anãgãmi): 
¡. Người đắc vô sanh (Arahz?) trong nửa đời đầu của kiếp sống ở cõi tịnh cư nơi họ 
tái tục. 
ii... Người đắc vô sanh (Arahz) trong nửa đời sau của kiếp sống ở cõi tịnh cư nơi họ 
tái tục. 
11. Người đạt phiền não Níp-bàn (&//esaparinibbana) tức là Araham (Arahar) mà 
không phải nỗ lực rất nhiều. 
iv. Người đạt phiền não Níp-bàn (&¿/esaparinibbäna) sau khi cỗ gắng rất nhiều. 
v.. Người không đắc Araham (Arahø) trong bốn cõi thấp của ngũ tịnh cư, nhưng đắc 

Araham (Arahzar) trong cõi tịnh cư cao nhất, tức là sắc cứu cánh thiên (akanifha). 





(4) Người Araham hay vô sanh (Arahat) 


Một Araham (Arahar) là người đã đạt Araham đạo và quả (Arahafta magsa và 
phala). Vị ấy có thể hưởng trạng thái vắng lặng của Níp-bàn bất cứ khi nào vị ấy 
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muốn bằng cách triển khai nhập thiền quả Araham (Arahatfa-phala-samäparii). VỊ ấy 
có thể nhập thiền diệt („rodha samäpafi) nếu vị ấy đắc cả 8 bậc thiền. 


Từ khi Araham đạo (Arahaffa magga) đoạn trừ tất cả phiền não (kiesa), một 
Araham không có tham, sân, s1, ngã mạn, tà kiến và những danh pháp bất thiện khác. 
Vị ấy không có tham luyến vào bất cứ pháp nào; do đó vị ấy thoát khỏi tất cả vướng 
víu. Vị ấy không xem bất cứ pháp nào là của vị ấy; cho nên vị ấy không có lý do cảm 
giác buôn vì đôi khi vị ấy bị mất cắp vật nào đó. 

Vì vị ây đã nhồ tất cả sân (giận, ghét, ác tâm) ra khỏi tâm của vị ẫy. VỊ ấy không 
bao giờ trải nghiệm ưu thọ là pháp phối hợp với tâm căn sân (đoszmilacia). Tất cả 
mười hai tâm bất thiện (akusala cira) sẽ không bao giờ sanh với vị ấy. 


Tâm của vị ấy luôn thoát khỏi tất cả phiền não, nó ở trạng thái thanh khiết, làm cho 
vị ấy là bậc cao nhất. 


VỊ ây thật sự là một bậc thánh xứng đáng được người, trời tôn kính và xứng đáng 
nhận của xả thí cúng đường đến vị ấy với mục đích hưởng phước trong kiếp hiện tại 
cũng như những kiếp vị lai. 


Một Araham (Arahz?), theo nghĩa đen là một bậc đáng tôn kính, không tạo nghiệp 
mới, và vị ây không là đôi tượng của tái tục vì duyên trợ cho tái tục của vị ây đã bị 
đoạn trừ. 


Người thất lai (so/ãpanna). người nhất lai (sakadãgãmì) và người bất lai (anãgãmi) 
được gọi là bậc hữu học (sekha), vì những vị này chưa hoàn toàn trải qua tu tập. 
Araham (Arahz) được gọi là bậc vô học vì họ không cần trải qua bất cứ sự tu tập nào 
nữa. 


Araham (Arahz?) nhận ra rằng việc được làm đã làm xong. Một gánh nặng của sự 
khổ cuối cùng đã quăng bỏ, và tất cả ái và tất cả bóng dáng của vô minh đã bị tiêu 
hủy. Nay vị ấy đứng trên đỉnh cao hơn cả thiên giới, khác xa với những đam mê 
không thê kiềm chế và phiền não của thế gian. 


Có năm chủng Araham (Arahai) 

1... Araham trí giải thoát (paññãvunufta Arahaf) là bậc được giải thoát xuyên qua tuệ. 

1. _Araham giải thoát lưỡng biên (ubhafobhagavimufta Arahar) là bậc được giải thoát 
theo hai cách, đó là cách thiền vô sắc (aripajhãna) và cách thánh đạo 
(ariyamag9q) 

11. Araham tam minh (/ev7a araha?) là bậc có ba minh. 

1v. Araham lục thông (chalabhiñna araha?) là bậc có sáu thông (abhinn4). 

v. Araham tứ tuệ phân tích (paƒisambhidapatfa arahai) là bậc có bốn tuệ, tức là tuệ 
biết về ý nghĩa của mỗi từ (PZ/i). tuệ biết về căn nguyên của từ, và tuệ xác định 
cùng với sự phân biệt xác đáng của ba tuệ đầu. 
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PHẢN KẾT 

Ciftena miyate loko 

Tâm (ca) thống trị toàn bộ thế gian. Tâm của mỗi chúng sanh điều khiển chúng 
sanh, đưa đến mỗi hành động và định hướng vận mệnh của chúng sanh ẫy. 

Tâm của người nhân loại đã làm nên khoa học hiện đại, đã và đang phát triển rất 
nhanh và điều khiến tất cả khoa học kỹ thuật gồm năng lượng nguyên tử và vũ khí 
nguyên tử. 

Nó là tâm của người nhân loại đã định hình những văn hóa khác nhau trên thế giới 
và lần nữa, nó sẽ là tâm của người nhân loại sẽ điều khiển những bàn tay kéo những 
cò vũ khí nguyên tử là loại vũ khí sẽ hủy diệt nền văn minh nhân loại và loài người 
trên bề mặt của quả địa cầu. 

Thật ra, tâm là một tác nhân quyên lực nhất trong tất cả thế giới. Tâm là pháp thao 
túng số mệnh của mỗi cá thể chúng sanh bị sanh trong cõi khổ hay trong cõi nhân loại 
hoặc trong một cõi trời. 

Cho nên, tâm hết sức quan trọng để hiểu về thực tính của tâm và phận sự của mỗi 
sở hữu hợp với tâm. 

Không còn nghi ngờ gì, chỉ có Vô Tỷ Pháp của đức Phật (Buddha Abhidhamma) có 
thể phân tích tâm chỉ tiết và mô tả chính xác những phận sự của tâm (cia) và những 
sở hữu tâm (cerasika) là những thành phần của tâm. 

Hơn nữa, chỉ có Vô Tỷ Pháp của đức Phật (Buddha Abhidhamưna) là pháp đầy đủ 
và giải thích chính xác sự cùng tương quan giữa những yếu tố khác nhau của tâm và 
sắc qua lý Liên quan tương sinh đồ sộ, là pháp mô tả mạnh mẽ những vòng luân hồi 
đã trải qua của mỗi cá thể. 

Hơn nữa, Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) phơi bày rõ ràng lý thuyết cũng như những 
khía cạnh thực hành của tám thánh đạo, cũng còn gọi là “trung đạo”, bằng cách ẫy, 
tâm được thanh lọc khỏi những phiền não qua bảy giai đoạn bằng cách phát triển pháp 
định (sznaä?¡) và pháp quán minh sát (vi2assanđ). 

Kinh nghiệm đạt được những hạnh phúc khác nhau vượt qua sự hưởng dục và thấy 
rõ sự văng lặng duy nhất của Níp-bàn ngay trong kiếp sông này là rất thật, và Vô Tỷ 
Pháp chiếu sáng chánh đạo rực rỡ được mỗi chúng sanh theo đuôi đề đạt đến mục tiêu 
cao nhất trong cuộc sống. 

Mỗi người nên học Vô Tỷ Pháp một cách nghiêm túc và dùng kiến thức Vô Tỷ 
Pháp làm ngọn đuốc soi đường trong cuộc sông của vị ấy. 

Cầu mong cho ngọn đuốc Vô Tỷ Pháp soi đường chiếu sáng mãi mãi. 

Cầu mong cho tuệ tôi thượng của Vô Tỷ Pháp luôn luôn khai sáng cả thế gian. 


o0o 
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DHAMMASANGANĨI (PHÁP TỤ) 
MÃÄTIKA (ĐẦU ĐÈ) 


PHÁP TỤ ĐÀU ĐÈ TAM (TIKAMÄTIKA) (Có 22 đề) 


Đầu đề tam (Pä|i gọi là mãtikã) là những đầu đề lớn trùm ba câu. Có Pã|i chú giải 
như vầy: mãfãviyati = mãiikã: câu nào như mẹ hay sông cái, những câu ấy gọi là đầu 
đề, tức là thuộc về phần xiến thuật (uđdesa) (nói tóm tắt) đoạn trước của bộ Pháp tụ 
(Dhammasangan?) bộ thứ nhất trong tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapifaka). 


Đầu đề tam nói theo ba câu có 2 cách. 1 là tam đề chiết hay chiết báng 
(adiladdhanamaiika) nghĩa là tên đề lấy chiết báng 1 câu trước mà đặt kêu tên đề như 
là tam đề thiện, tam đề quả v.v... đều không trùm hết 2 câu sau. 2 là tam đề hàm hay 
hàm tận (sabbaladdhanamatika) nghĩa là tên đề trùm cả 3 câu như là tam đề thọ, câu 
nào cũng là thọ. 


Tam đề đối với chỉ pháp cũng có 2 cách. I là tam đề hữu dư (sappadesaiika) nghĩa 
là 3 câu trong một đê mà lây không hêt chỉ pháp siêu lý. 2 là tam đê vô dư 
(mippadesatika) nghĩa là 3 cầu trong một đê mà lây hêt chi pháp siêu lý. 


Nên sau miền nhắc. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 1/ Đầu đề tam 


Từ số 31 đến số 38, từ số 35 đến số 59, từ số 70 đến số 73, các số 82, 87, 92 và 97 
chấm màu đỏ đậm đây. Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ 
số 98 đến số 101 chấm màu đỏ lợt đây. Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trên màu 
đỏ. Từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ. Từ số 1 đến số 12, từ số 
135 đến SỐ 148 chấm màu đen. Từ sô 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trước màu đen. 
Từ số 13 đến số 30, từ số 39 đến số 54, từ số 60 đến số 69, từ số 74 đến số §1, từ số 
174 đến số 202 chấm mảu xanh đậm đây. Các số 102, 107, 112, 117 chấm màu xanh 
đậm. Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số II1, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 121 chấm màu xanh lợt đầy. Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía sau màu 
xanh. Từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía dưới màu xanh. 


1. Tam đề Thiện (Kusalatika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp thiện”” 


38 sở hữu hợp. ` 

Chú giải thiện (kusalä) như vây: kucchie păpadhamme salayaldHL kampeli 
viddhamsetfti = kusalä: làm cho những tội ác gớm ghê phải bị bài trừ, như thế gọi là 
thiện. 


(Päali gọi là ⁄saia đhammđ) là 21 hoặc 37 tâm thiện và 


?35Tất cả pháp thiện là những pháp có tính chất tốt đẹp khôn khéo, không bệnh hoạn, không tội lỗi, là nhân cho quả 
vui; xem bộ Pháp Tụ, câu 663, 876. 
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Tất cả pháp, Pãli gọi là dhammã đây ám chỉ những chơn tướng bản thể pháp hay là 
chỉ những pháp có bản thê thật, tức là pháp siêu lý, chớ chắng phải nhân vật, linh hồn 
chỉ cả. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đề và ngoại đề. 


4 uẩấn: 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm thiện; 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với tâm thiện (trừ 
thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm thiện. 

2 x⁄- 1 là ý xứ tức là tâm thiện, 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với tâm thiện. 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm thiện, 2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với tâm 
thiện. 

2 để: 1 là khô đề tức là 17 tâm thiện hiệp thế và sở hữu hợp, 2 là đạo đế tức là bát 
chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại đê tức là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ 8§ chi đạo). 


® (Pã|i gọi là akusalãa đhamm8) là 12 tâm bất thiện và 


Câu 2: Tất cả pháp bắt thiện, 
27 sở hữu hợp. 
Có Pali chú giải bât thiện (akusalä) như vây: nakusalam = akusalam: trái với thiện, 


gọi là bất thiện. Chia đặng 4 uấẫn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế. 

4 uẩn: 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm bất thiện, 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm bât thiện, 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hiệp với tâm bât 
thiện (trừ thọ và tưởng), 4 là thức uân tức là 12 tâm bât thiện. 

-2xứ: 1 là ý xứ tức là 12 tâm bất thiện, 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hiệp với tâm 
bât thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là 12 tâm bất thiện, 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hiệp 
với tâm bât thiện. 

2 để. 1 là khổ đế tức là tâm bắt thiện và 26 sở hữu (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở 
hữu tham. 

Câu 3: Tất cả pháp vô ký”” (Pã|i gọi là: abyäkatä dhammä là pháp chăng phải 
pháp thiện), là 56 hoặc 72 tâm vô ký, 38 sở hữu hợp, sác pháp và Ñíp-bàn. 

Có Pali chú giải như vầy: Nabyäkato = abyäkato: phi ký, gọi là vô ký. Chia đặng: 5 
uân, 12 xứ, 18 giới, 2 đế và ngoại đế, ngoại uân. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp, 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
vô ký, 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô ký, 4 là hành uẫn tức là 36 
sở hữu hiệp với tâm vô ký (trừ thọ và tưởng), 5 là thức uấn tức là tất cả tâm vô ký. 
Còn ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: T là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt, 2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt, 3 là tỷ 
xứ tức là tỷ thanh triệt, 4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt, 5 là thân xứ tức là thân 
thanh triệt, 6 là sắc xứ tức là cảnh sắc, 7 là thỉnh xứ tức là cảnh thinh, 8 là khí xứ tức 


23Tất cả pháp bất thiện là những pháp không tốt đẹp, không khôn khéo, bệnh hoạn, là pháp có tội lỗi, là pháp cho 
quả khổ. 

?3Tất cả pháp vô ký là pháp không kể là tốt hay xấu, thiện hay bất thiện. câu "Tất cả pháp vô ký" nghĩa là chỉ đến 
những pháp nào không có tính chất thiện cũng chẳng bất thiện chẳng phải là nhân thành tựu quả khổ hay vui. 
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là cảnh khí, 9 là vị xứ tức là cảnh vị, I0 là xúc xứ tức là cảnh xúc, I1 là ý xứ tức là 
tâm vô ký, 12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô ký, 16 sắc tế và Níp-bàn. 

T8 giới: ] là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt, 2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt, 3 là 
tỷ giới tức là tỷ thanh triệt, 4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt, 5 là thân giới tức là 
thân thanh triệt, 6 là sắc giới tức là cảnh sắc, 7 là thỉnh giới tức là cảnh thinh, § là khí 
giới tức là cảnh khí, 9 là vị giới tức là cảnh vị, 10 là xúc giới tức là cảnh xúc, II là 
nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức, 12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức, 13 là 
tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức, 14 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức, 15 là thân 
thức giới tức là 2 tâm thân thức, 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn, 
17 là ý thức giới tức là 59 tâm vô ký (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới), 18 là pháp 
giới tức là 38 sở hữu hiệp tâm vô ký, 16 sắc tế và Níp-bàn. 


2 để: 1 là khổ để tức là 52 tâm vô ký hiệp thế 35 sở hữu hợp (trừ ngăn trừ phân) và 
sắc pháp, 2 là diệt đê tức là Níp-bàn. Ngoại đê là tâm quả siêu thê và 36 sở hữu hợp. 


(Năm trang trước đã có chia trong tập chỉ chấm và cách đọc). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 4, các số 24, 27, 30, từ số 31 đến 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 
đến số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến số 63, từ số 65 đến số 68, các số 82, 87, 
092, Ø7, 102, 107, 112, 117 và 133 chấm màu đỏ. Các số 83, 84, 85, 88, 89, 90, 93, 94, 
95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 118, 119 và 120 chấm 
màu đỏ lợt. Các số 139, 140, 141, từ số 149 đến số 173 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. Số 122, từ số 124 đến số 132, từ số 134 đến số 138, 
các số 146 và 147 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 1/3 phía 
dưới sau màu đen. Các SỐ 0, 10, 17, từ số 142 đến SỐ 145 chấm màu đen. Từ số 5 đến 
số 8, số 11, 12, từ số 13 đến SỐ l6, từ số 18 đến số 23, các số 25, 26, 28, 29, từ số 35 
đến số 38, từ số 43 đến số 46, từ số 51 đến số 54, các số 59, 64, 69, từ số 70 đến số 81 
và số 148 chấm màu xanh đậm. Các số 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116 và 121 chấm 
màu xanh lợt. 


2. Tam đề Thọ (Vedanätika)... hàm... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp tương ưng lạc thọ,” là 39 hoặc 63 tâm câu hành lạc, 46 sở hữu 
câu hành hỷý thọ (tam thọ) (trừ thọ). 


“Có Pa|i chú giải như vầy: sukhãya vedanaya sampayuttä dhamma. Chia đặng: 3 
uân, 2 xứ, 3 giới, 3 đê và ngoại đê. 


3 uẩn: 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm câu hành lạc, 2 là hành uẫn 
tức là 45 sở hữu câu hành lạc, 3 là thức uân tức là tâm câu hành lạc. 


2 xứ: I là ý xứ tức là tâm câu hành lạc, 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu câu hành lạc 
(tam thọ). 


®#Tất cả pháp tương ưng lạc thọ. lạc thọ gọi là sukhavedanä tức là cảm giác dễ chịu an vui của thân và tâm (su: tốt, 
vui, đẹp; kha: chịu đựng), lạc thọ nơi đây là nói theo tam thọ (khổ, lạc và xả) chớ không theo ngũ thọ (khổ, ưu, lạc, 
hỷ và xả), thọ lạc nầy bao hàm cả thọ lạc của thân và thọ hỷ của tâm; gốc là ở hữu thọ; xem bộ Pháp Tụ, câu 664, 
879. 
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3 giới: T là thân thức giới tức là tâm thân thức quả thiện, 2 là ý thức giới tức là 38 
hoặc là 62 tâm câu hành hỷ, 3 là pháp giới tức là 46 sở hữu câu hành lạc (tam thọ). 

3 đế: 1 là khô để tức là 31 tâm câu hành lạc hiệp thế và 45 sở hữu hợp (trừ tham); 2 
là tập đề tức là sở hữu tham; 3 là đạo để tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo câu hành hỷ. 
Ngoại để là § hoặc 32 tâm siêu thế câu hành hỷ và 36 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo hiệp 
tâm đạo). 


Câu 2: Tất cả pháp tương tưng khổ thọ,”” là: 2 tâm sân, tâm thân thức câu hành 
khô và 21 sở hữu câu hành với khô thọ (trừ thọ). 

Có Pali chú giải như vây: dukkhäya vedanaya sampayuttäa dhamma. Chia đặng: 3 
uân, 2 xứ, 3 giới, 1 đê. 

3 „ấn: 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm câu hành với khô thọ; 2 là 
hành uân tức là 20 sở hữu hiệp với tâm câu hành khô (trừ tưởng); 3 là thức uân tức là 
3 tâm câu hành với khô thọ. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 3 tâm câu hành với khô thọ: 2 là pháp xứ tức là 21 sở hữu câu 
hành với khô thọ. 

3 giới: 1 là thân thức giới tức là tâm thân thức quả bất thiện; 2 là ý thức giới tức là 
2 tâm sân; 3 là pháp giới tức là 21 sở hữu hiệp với tâm câu hành khô. 

1 để. là khô đề tức là 3 tâm câu hành khổ và 21 sở hữu hợp. 


Câu 3: Tất cả pháp hợp phi khổ phi lạc, tức là 47 hoặc 55 tâm câu hành xả và 46 sở 
hữu câu hành xả (trừ thọ). 

Có Pali như vây: adukkhamasukhaya vedanäya dhammä (đề này trong sách không 
có chú giải). Chia đặng: 3 uẫn, 2 xứ, 7 giới, 3 đề và ngoại đề. 


3 uẩn: 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm câu hành xả; 2 là hành uẫn 
tức là 45 sở hữu câu hành xả (trừ tưởng); 3 là thức uân tức là 47 hoặc 55 tâm câu hành 
xả. 

2 xứ- Ï là ý xứ tức là tâm câu hành xả; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu câu hành xả. 

Z giới: | là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ 
thức; 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 5 
là ý giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; 6 là ý thức giới tức là 36 hoặc 44 tâm 
câu hành xả (trừ 4 đôi thức trước và ý giới); 7 là pháp giới tức là 46 sở hữu câu hành 
xả. 

3 để: 1 là khô đề tức là 47 tâm câu hành xả hiệp thế và 45 sở hữu hợp (trừ tham); 2 
là tập đê tức là sở hữu tham hiệp với tâm câu hành xả; 3 là đạo đê tức là 7 chi đạo (trừ 
chánh tư duy) hiệp với tâm đạo ngũ thiên. Ngoại đề là 8 tâm siêu thê ngũ thiên và 32 
sở hữu hợp (trừ thọ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / Đầu đề tam 


?3Tất cả pháp tương ưng khổ thọ. Khổ thọ là cảm giác khó chịu của thân và tâm (du: khó, xấu; kha: chịu đựng) khổ 
thọ đây lấy theo tam thọ tức là trạng thái tâm ưu và thân khổ; xem bộ Pháp Tụ, câu 664, 879. 
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Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, các 
số 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ. Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 111, từ số 
113 đến 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt. Các số 168, 169 và 170 chấm 
phân nửa trên màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến 
số 167, các số 171, 172 và 173 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, chấm 1/3 dưới phía trước 
màu xanh, chấm 1/3 dưới phía sau màu đen. Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 38, từ 
số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, các số 82, 87, 92, 97, từ số 135 đến số 148 chấm 
màu xanh. Từ số 83 đến 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến sô 96, và từ số 98 đến 
101 chấm màu xanh lợt. Các số 28, 29, 30, từ số 47 đến số 54, từ số 65 đến số 69, từ 
số 7§ đến sô 81 và từ số 174 đến số 202 chấm màu đen. 


3. Tam đề Quả (Vipäkatika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tắt cả pháp dị thục quả,” là 36 hoặc 52 tâm quả và 38 sở hữu hợp. 

Có Pali chú giải như vây: vipaka dhammaä: tức là những pháp thành tựu do nghiệp 
biệt thời (nanakkhanikakamma). Có Pali chú giải như vây: aññamaññavisitthãanam 
kusalakusalanam pakativipäakã: những pháp thành quả của thiện và bât thiện giúp nhau 
băng cách đặc biệt, đó gọi là pháp quả. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới, l đê và ngoại 
đê. 

4 uấn: 1 là thọ uẫn tức sở hữu thọ, hiệp tâm quả; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng 
hiệp tâm quả; 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với tâm quả (trừ thọ và tưởng); 4 là 
thức uân tức là 36 hoặc 52 tâm quả. 

2 xứ- ] là ý xứ tức là tâm quả; 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với tâm quả. 

6 giới: Ì là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ 
thức; 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 5 
là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 6 là ý thức giới tức là 2 tâm tiệp thâu; 7 là ý 
thức giới tức là 40 tâm quả (trừ ngũ song thức và 2 tâm tiệp thâu); 8 là pháp giới tức 
là 3§ sở hữu hiệp với tâm quả. 

1 để là khổ đề tức là 32 tâm quả hiệp thế và 35 sở hữu hợp. Ngoại để là tâm quả 
siêu thê và 36 sở hữu hợp. 


Câu 2: Tất cả pháp dị thục nhân.” Có Pãli chú giải như vầy: vipäka dhamma 
dhammã: là pháp nhân của quả sẽ tạo ra quả. Hay tất cả pháp cô cách cho quả sanh 
(pháp dị thục nhân) là 12 tâm bất thiện, 21 hoặc 37 tâm thiện và 52 sở hữu hợp. 

Có Pã|i chú giải như vây: vipakam dharentiti = vipäkadhammo: pháp nào chứa để 
nhân trợ tạo quả sanh ra, pháp ây gọi là pháp nhân (chữ vipakadhamma tức là nhân 
của quả). Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới, 3 để và ngoại đề. 


4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện và tâm thiện; 2 là tưởng 
uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bât thiện và tâm thiện; 3 là hành uân tức là 50 sở 


Tất cả pháp dị thục quả là sự thành tựu của nhân khác thời mà tạo ra. Nói rằng: Tất cả pháp dị thục quả, tức gồm 
những pháp là thành quả của nhân thiện và bất thiện do sở hữu hợp; xem bộ Pháp Tụ, câu 665, 880. 

“#%Tất cả pháp dị thục nhân là pháp mà là nhân có tiềm năng chứa đựng quả thành tựu. pháp dị thục nhân, là những 
pháp trì chấp quả thành tựu, gọi là dị thục nhân. câu "Tất cả pháp dị thục nhân” tức là gôm những pháp thành nhân 
trợ sanh ra quả, chính là chư pháp thiện và bất thiện; xem bộ Pháp Tụ, câu 665, 880. 
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hữu hợp với tâm bắt thiện và tâm thiện (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uấn tức là tâm bất 
thiện và tâm thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bắt thiện và tâm thiện; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp 
với tâm bât thiện và tâm thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện và tâm thiện; 2 là pháp giới tức là 52 sở 
hữu hiệp với tâm bât thiện và tâm thiện. 

3 để: 1 là khổ đề tức là tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế và 5I sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại đê là 20 tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo). 


Câu 3: Tất cả pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân.” Có Pã|i chú giải như vây: 
nevavipäka na vipäkadhamma dhammãä: là những pháp ngoài ra thiện, bất thiện và 
tâm quả (câu này trong sách không có chú giải), là 20 tâm tố, 35 sở hữu hợp, sắc pháp 
và Níp-bàn. Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 13 giới và 2 đế. 


5 „ẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
tố; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tố; 4 là hành uẫn tức là sở hữu 
hiệp với tâm tố (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uấn tức là 20 tâm tố. 

12 xứ: T là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt; 2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt; 3 là tỷ 
xứ tức là tỷ thanh triệt; 4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt; 5 là thân xứ tức là thân 
thanh triệt; 6 là sắc xứ tức là cảnh sắc; 7 là thỉnh xứ tức là cảnh thinh; 8 là khí xứ tức 
là cảnh khí; 9 là vị xứ tức là cảnh vị; 10 là xúc xứ tức là cảnh xúc (đất, lửa, g1ó); I1 là 
ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là 35 sở hữu hiệp với tâm tố, sắc tế và Níp-bàn. 


13 giới: T là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt; 2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt; 3 là 
tỷ giới tức là tỷ thanh triệt; 4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt; 5 là thân giới tức là 
thân thanh triệt; 6 là sắc giới tức là cảnh sắc; 7 là thinh giới tức là cảnh thinh; 8 là khí 
giới tức là cảnh khí; 9 là vị giới tức là cảnh vị; 10 là xúc giới tức là cảnh xúc; II là ý 
giới tức là tâm khai ngũ môn; 12 là ý thức giới tức là 19 tâm tô hữu cân; 13 là pháp 
giới tức là 35 sở hữu hiệp tâm tố, sắc tế và Níp-bàn. 

2 để: I là khổ đề tức là 20 tâm tô, 35 sở hữu hợp và sắc pháp; 2 là diệt đề tức là 
Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4/ Đầu đề tam 

Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, từ số 
178 đến số 182, từ số 187 đến số 190 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 12, từ số 28 đến 
số 38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến 81, từ số 135 đến số 148, số 
184, từ số 193 đến số 197 chấm màu xanh. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu đen. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ 
số 98 đến só101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ 


Tất cả pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân là pháp chẳng phải là quả thành tựu do nhân, mà cũng chẳng phải là 
nhân chứa để thành quả. câu "Tất cả pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân" là gồm những pháp chẳng phải là nhân 
hay quả, tức là chỉ những pháp tố, sắc pháp và Níp-bàn; xem bộ Pháp Tụ, câu 665, 880. 
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số 118 đến số 121 chấm màu đen lợt. Các số 168, 169 và 170 chấm phân nửa phía trên 
màu xanh, phân nửa dưới màu đen. Từ số 171, 172, từ số 174 đến số 177, các số 183, 
185, 186, 191, 192, từ số 198 đến số 201 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa 
phía dưới màu xanh. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 167 và số 173 chấm 1/3 
phía trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước màu đen, 1/3 dưới phía sau màu đen. 


4. Tam đề Nghiệp chấp thành quả” (Upädinnatika) hay tam đề thủ””.. 
chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả các pháp do nghiệp chấp thành quả và cảnh thủ (hay tất cả pháp thủ 
và cảnh thủ). Có Pã|i như vậy: upädinnupädäniyä dhammä: là những pháp thành tựu 
do tham ái và tà kiến chấp trước quến tựu nghiệp tạo tức là tâm quả và sắc nghiệp. Là 
32 tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. Chia đặng: 5 uẫn, 11 xứ, 17 giới, I 
đê. 

5 uấn: 1 là sắc uẫn tức là sắc nghiệp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
quả hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm quả hiệp thế; 4 là hành 
uân tức là 33 sở hữu hiệp tâm quả hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uẫn tức là tâm 
quả hiệp thế. 

11 xứ: 9 xứ thô, tức là 11 sắc thô (trừ thính); 10 là ý xứ, tức là tâm quả hiệp thế; 11 
là pháp xứ, tức là sở hữu hiệp tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp tế. 


17 giới: 9 giới thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh); 10 là nhãn thức giới tức là 2 tâm 
nhãn thức; I1 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức; 12 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ 
thức; 13 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 14 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức; I5 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu; 16 là ý thức giới tức là 20 tâm quả hiệp thế 
(trừ ngũ song thức và 2 tâm tiếp thâu); 17 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp tâm quả 
hiệp thế và sắc nghiệp tế. 


1 để. là khô đề tức là 32 tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và 20 sắc nghiệp. 


Câu 2: Tất cả pháp phi nghiệp chấp thành quả mà cảnh thủ” (hay tất cả pháp phi 


thành do thủ mà cảnh thú). Có Pa]i như vậy: anupädinnupädaniyä dhammä: là những 
pháp không phải quả do tham ái và tà kiến chấp trước sắc nghiệp tạo, mà còn bị pháp 
thủ biết đặng. Là 47 tâm đồng lực hiệp thế, 2 tâm khai môn , 52 sở hữu và sắc phi 
nghiệp (tức L7 sắc tâm, 15 sắc quí tiết, và 14 sắc vật thực). Chia đặng: Š uân, 7 xứ, 8 
giới, 2 đê. 


#3 Nghiệp chấp thành quả cũng còn gọi là thành do thủ; xem bộ Pháp Tụ, câu 666, 881. 
Tất cả pháp thành do thủ và cảnh thủ (Upädinnupäadäniyä dhammä) nghĩa là những pháp thành tựu do nghiệp thủ 
tham ái và tà kiến chấp trước quến tựu nghiệp tạo ra, cũng vừa là cảnh cho tham ái pháp thủ biết đặng. Tất cả pháp 
thành do thủ cảnh thủ đây tức là những tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp tạo. 
2 Tất cả pháp nhân dị thục là: 

a) tâm: 12 tâm bất thiện, 3 tâm tố vô nhân, 8 thiện dục giới tịnh hảo, 8 tâm tố dục giới, 9 tâm thiện đáo đại và 9 

tâm tố đáo đại. 
b) sở hữu tâm: tất cả 52 sở hữu khi hiệp với 47 tâm đổng lực (javana) hiệp thế và 2 tâm khai môn. 
c) sắc pháp là 19 sắc phi nghiệp. 
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5 uẩn: 1 là sắc uân tức là sắc phi nghiệp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với 47 
tâm đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai môn; 3 là tưởng uấẫn tức là sở hữu tưởng hiệp với 
tâm đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai môn; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với 47 
tâm đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai môn (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uẫn tức là tâm 
đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai môn. 

7 xứ: 1 là sắc xứ tức là cảnh sắc; 2 là thinh xứ tức là cảnh thinh; 3 là khí xứ tức là 
cảnh khí; 4 là vị xứ tức là cảnh vị; 5 là xúc xứ tức là cảnh xúc; 6 là ý xứ tức là 47 tâm 
đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai môn; 7 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp tâm đồng lực 
hiệp thế, 2 tâm khai môn và sắc tế phi nghiệp. 

8 giới: 1 là sắc giới tức là cảnh sắc; 2 là thính giới tức là cảnh thỉnh; 3 là khí giới 
tức là cảnh khí; 4 là vị giới tức là cảnh vị; 5 là xúc giới tức là cảnh xúc; 6 là ý giới tức 
là tâm khai ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 47 tâm đồng lực hiệp thế và tâm khai ý 
môn; 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp tâm đồng lực hiệp thế, tâm khai môn và sắc 
tế phi nghiệp. 

2 để: 1 là khổ đề tức là tâm đồng lực hiệp thế, tâm khai môn, 51 sở hữu hợp (trừ 
tham) và sắc phi nghiệp; 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tất cả pháp phi chấp thành quả và phi cảnh thủ (hay tất cả pháp phi do thủ 
và phi cảnh thủ”). Có Päli như vầy: anupädinnänupädãniyä dhammä: là những pháp 
vượt khỏi sự châp trước và pháp thủ cũng biệt không đặng. Là tâm siêu thê, 36 sở hữu 
hợp và Níp-bàn. Chia đặng: 4 uân và ngoại uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê và ngoại đê. 

4 phi thủ uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp tâm siêu 
thê (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Còn ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ, tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ, tức là 36 sở hữu hiệp tâm siêu thế 
và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm 
siêu thê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo; 2 là diệt để tức là Níp-bàn. Ngoại 
đê tức là tâm siêu thê, 36 sở hữu hợp (trừ chi đạo hiệp tâm đạo). 


Chỉ chấm và cách đọc trang Š / Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 122 đến số 134 chấm 
1⁄3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 1/3 dưới sau màu đen. Từ số 13 
đến số 81, số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh. Từ số 149 đến số 170 
và số 173 chấm phân nửa phía trên màu xanh, phân nửa phía dưới màu đen. Các số 
82, 87, 02, 97, 102, 107, 112, 117 và 202 chấm màu đen đậm. Từ số 83 đến số 86, từ 


*°Các pháp phi do thủ phi cảnh thủ /4⁄pãdnnãnupãdãniyã dhammä) tức là những pháp chẳng phải quả do tham ái 
chấp thủ mà thành, cũng chẳng phải thành cảnh cho tham ái thủ biết đặng. Như thế gọi là pháp phi thành do thủ phi 
cảnh thủ. 
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số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 
108 đên sô 111, từ sô 113 đên sô 116 và từ sô 118 đên sô 121 châm màu đen lợt. 


5. Tam đề Phiên toái (Saikilitthatika)... chiết... vô dư... 

Câu I: Tất cả pháp phiền toái và cảnh phiền não,“” (Có Pãli như vậy: 
sankilitthasankilesika dhamma: là những pháp phiền não nương sanh và làm cho pháp 
ấy sôi nỗi nóng nảy, cũng bị phiền não biết đặng), là 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu 
hợp. 

Có Pali chú giải như vây: sañkilesena samannägafiti = sankilittha: pháp nào trùm 
phiền não, pháp ấy gọi là phiền toái. Giải đoạn sau như vây: attãnam ãrammanam 
katvãä pavattanena sankilesam arahantitI = sankilesikãa: pháp nào thích hợp cho phiền 
não nương sanh và làm cảnh, pháp ấy gọi là cảnh phiền não. Như vầy nữa: 
sañkilesetiti = sañkileso: làm cho sôi nồi nóng nảy, gọi là phiền não. Chia đặng: 4 uân, 
2 xứ, 2 giới, 2 đề. 


4 ấn: 1 là thọ uân, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uẫn, tức là 
sở hữu tưởng hiệp với tâm bât thiện; 3 là hành uân, tức là 25 sở hữu hiệp với tâm bât 
thiện (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân, tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ, tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp xứ, tức là 27 sở hữu hiệp với tâm bất 
thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới, tức là tâm bất thiện; 2 là pháp giới, tức là 27 sở hữu hiệp 
với tâm bắt thiện. 

2 đế: 1 là khô đế, tức là tâm bắt thiện, 26 sở hữu (trừ sở hữu tham); 2 là tập đề, tức 
là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não,“` (Có Pãli như vây: 
asañkilitthasankilesikã đhammã: là những pháp không nương sanh với phiền não mà 
còn bị phiền não biết) tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và 38 sở hữu hợp, 28 
sắc pháp. Chia đặng: 5 uẫn, 12 xứ, 18 giới và 1 đề. 


5 „ẩn: 1 là sắc uẫn tức là sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với tâm vô nhân và 
tâm tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uẫn tức là tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo hiệp thé. 


% sarikiesena satInarinagafiti = sarikiffhã: pháp do phiền não chỉ phối gọi là phiền toái. 
Còn cảnh phiền não - Sz//es/ã - Nghĩa là pháp còn thuộc về phiền não biết đặng. Có Päli chú giải như vầy: 
Affãnam ãrammanarn katvã pavattanena sankilesatn arahanti ti: Sankilesikã - nghĩa là: những pháp xứng cho phiền 
não lấy làm cảnh nương sanh, gọi là cảnh phiên não. 
Như vậy Tất cả pháp phiền toái và cảnh phiền não là gồm các pháp làm cho vẩn đục, sôi nổi, lại là thành cảnh của 
phiền não biết được, ấy gọi là pháp phiền toái và cảnh phiền não; xem bộ Pháp Tụ, câu 667, 882. 


®#Tất cả pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não là những pháp chẳng phải phiền não bợn nhơ, mà còn bị phiền não 
biết được, ấy gọi là pháp phi phiền toái mà cảnh phiên não. 
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12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo 
hiệp thế; 12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế 
và sắc tế. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 
12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức; 13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 14 là 
thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 16 là 
ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo 
hiệp thế và 5 tâm vô nhân (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 38 sở 
hữu hiệp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 

1 để: là khỗ đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc 
pháp. 


Câu 3: Tất cả pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não,” (Có Pãli như vậy: 
asankilitthasañkilesika dhamma: là những pháp chăng phải bât thiện và phiên não 
cũng không biêt), là tâm siêu thê, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn. Chia đặng: 4 phi thủ uân, 
2 xứ, 2 giới, 2 đê và ngoại đê. 

4 phi thủ uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm 
siêu thê (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu 
thê và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là đạo tức là chỉ đạo hiệp tâm đạo; 2 là diệt đế tức là Níp-bàn. Ngoại đề là 
tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp trừ chi đạo hiệp tâm đạo. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / Đầu đề tam 

Từ số I đến số 12, số 18, 19, từ số 25 đến số 55, các số 60, 65, 82, 87, 92, 97, 102, 
107, 112, 117 và từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 122 đến số 128, từ số 131 
đến số 134, từ số 149 đến 173 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1⁄3 phía dưới trước màu 
xanh, 1/3 phía dưới sau màu đen. Các số 56, 61, 66, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113 và 
118 chấm màu xanh lợt. Số 129 chấm màu xanh đậm. Từ số 13 đến số 17, từ số 20 
đến số 24, các số 57, 58, 59, 62, 63, 64, từ số 67 đến số 81 và từ số 174 đến số 202 
chấm màu đen đậm. Các số 84, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 
106, 109, 111, 114, 115, 116, 119, 120 và 121 chấm màu đen lợt. Số 130 ghi số I1 
bằng màu đen. 


6. Tam đề Hữu tầm (Savitakkatika)... chiết... vô dư... 


®#°Các pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não là những pháp chẳng phải là phiền não sôi đục mà cũng chẳng 
thành cảnh phiền não để tâm biết đặng, ấy gọi là pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền Não. 
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Câu 1: Tất cả pháp hữu tầm hữu tứ” (Có Päli như vây: savitakka savicärãä 


dhammãä: là những pháp hiệp với sở hữu tầm) là 11 tâm sơ thiền, 44 tâm dục giới (trừ 
ngũ song thức) và 50 sở hữu hợp (trừ tầm và tứ). Có Pã|i chú giải như vầy: saha 
vifakkena ye vattantiti = savitakkã: pháp nào câu sanh với tầm, pháp ấy gọi là pháp 
hữu tầm. Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 3 giới, 3 để và ngoại đề. 
Lưu ý: Từ đây về sau chỉ nhắc: uẩn, xứ, giới, đề... để giải, hay người học tự chia 
ra như các câu trước, vì bồn đọc — học không quá nhiêu. 


4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu tầm; 2 là tưởng uâẫn tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm hữu tâm; 3 là hành uân tức là 48 sở hữu (trừ tâm, tứ, thọ, 
tưởng) hiệp với tâm hữu tâm (trừ sở hữu tâm, thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là 55 tâm 
hữu tâm. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 55 tâm hữu tầm; 2 là pháp xứ tức là 50 sở hữu hiệp với tâm 
hữu tâm. 

3 giới: I là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và tâm khai ý môn; 2 là ý thức giới là 52 
tâm hữu tâm (trừ ý giới); 3 là pháp giới tức là 50 sở hữu hiệp với tâm hữu tâm. 

3 đế: 1 là khô đề tức là 47 tâm hữu tầm hữu tứ hiệp thế và 49 sở hữu hiệp tâm hữu 
tâm hữu tứ (trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là thât chi đạo 
hiệp với đạo đê (trừ tâm là chánh tư duy). Còn ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu 
hợp (trừ đạo đê). 


Câu 2: Tất cả pháp vô tâm hữu tứ”! (Có Pãli như vầy: avitakkavicäramattã 


dhammãä: là những pháp lìa tầm hiệp với tứ) là 11 tâm nhị thiền, 36 sở hữu hợp (trừ 
tứ) và lấy lại sở hữu tầm hợp trong 55 tâm hữu tầm. 

Có Pãli chú giải như vây: Viakko rahitäti = avitakkã: những pháp ly tầm, gọi là vô 
tầm. Søha vicãren ye vatfanffi = savicära: là những pháp câu sanh với tứ, gọi là hữu 
tứ. Vifakkavicäresu vicärova mattãä pamanan elesanHi = vicäramafiä: nghĩa là trong 
tầm và tứ hai sở hữu này, riêng sở hữu tứ phối hợp với pháp nào thì pháp ây gọi là 
hữu tứ, tức là thích hợp với tứ. Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới, 2 đề và ngoại đề. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm nhị thiền; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm nhị thiền; 3 là hành uân tức là sở hữu tầm hiệp 55 tâm hữu 
tầm và 34 sở hữu hiệp với tâm nhị thiền (trừ thọ, tưởng và tứ); 4 là thức uấn tức là 11 
tâm nhị thiền. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là I1 tâm nhị thiền; 2 là pháp xứ tức là sở hữu tầm hiệp 55 tâm 
hữu tầm và 36 sở hữu hiệp nhị thiền (trừ tứ). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là 11 tâm nhị thiền; 2 là pháp giới tức sở hữu tầm hiệp 
55 tâm hữu tầm và 36 sở hữu hợp nhị thiền (trừ tứ). 


?°Tất cả pháp hữu tầm hữu tứ là các pháp sanh ra có sở hữu tầm là trạng thái đưa tâm đến cảnh và có sở hữu tứ là 
trạng thái dán áp tâm trên cảnh, cùng hiện khởi với các pháp ấy, những pháp nào hiện khởi với tâm gọi là pháp hữu 
tâm; những pháp nàp hiện khởi với tứ gọi là hữu tứ. Như vậy, những pháp nào hiện khởi chung với tâm tứ, được gọi 
là các pháp hữu tâm hữu tứ; xem bộ Pháp Tụ, câu 668, 883. 

®!Tất cả pháp vô tầm hữu tứ là những pháp hiện khởi vẫn có sở hữu tứ là trạng thái dán áp tâm trên cảnh sanh 
chung nhưng không có tầm đồng sanh. Những pháp tâm không có gọi là vô tâm; và như vầy nữa: W⁄akkacãresu 
vicãro (va mattã pamãnãnan etesam" tí: Vicãro mattä. Nghĩa là sở hữu tứ trong hai sở hữu tâm tứ. Riêng thích hợp 
trong các pháp phải lẽ đó, ấy gọi là pháp hữu tứ, tức thích hợp với tứ. 
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2 để: 1 là khổ đề tức là 3 tâm nhị thiền sắc giới, sở hữu tầm hiệp 47 tâm hiệp thế và 
33 sở hữu hợp nhị thiền sắc giới (trừ tứ); 2 là đạo đề tức là 7 chi đạo hiệp tâm đạo nhị 
thiền (trừ tầm là chánh tư duy). Ngoại để là § tâm nhị thiền siêu thế và 34 sở hữu hợp 
(trừ 7 chi đạo để và tứ trong tâm quả sơ thiền). 


Câu 3: Tất cả pháp vô tầm vô tứ.”” Có Pã|i như vầy: avitakkãvicärä đhammã: là 
những pháp không hiệp với tầm và tứ. 

Chú giải Pa|i như vây: avitakkã ca te avicärä cai = avitakka avicära: những pháp 
nào ly tầm và tứ, gọi là vô tầm vô tứ. Là 10 tâm ngũ song thức, 11 tâm tam thiên, 11 
tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền, 36 sở hữu hợp, sở hữu tứ hợp trong II tâm nhị thiền, 
sắc pháp và Níp-bàn. Chia đặng: 5 uẫn, 12 xứ, 17 giới, 3 đế và ngoại đế. 


5 „ẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
vô tứ; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô tầm, vô tứ; 4 là hành uẫn 
tức là I1 sở hữu tứ hiệp với nhị thiền và 34 sở hữu hiệp với tâm vô tầm, vô tứ (trừ thọ 
và tưởng); 5 là thức uần tức là 55 tâm vô tầm, vô tứ. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 55 tâm vô tầm, vô tứ; 12 là 
pháp xứ tức là 11 sở hữu tứ hiệp nhị thiền, 36 sở hữu hợp với tâm vô tầm, vô tứ, l6 
sắc tế và Níp-bàn. 

17 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 
12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức; 13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 14 là 
thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 16 là 
ý thức giới tức là 45 tâm thiền vô tầm, vô tứ; 17 là pháp giới tức là I1 sở hữu tứ hiệp 
nhị thiền, 36 sở hữu hợp với tâm vô tầm, vô tứ, 16 sắc tế và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khổ đề tức là 31 tâm hiệp thế vô tầm, vô tứ, 33 sở hữu hợp 3 sở hữu tứ và 
sắc pháp: 2 là diệt đề tức là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là thất chi đạo hiệp với tâm đạo 
vô tầm, vô tứ. Ngoại để là tâm siêu thế vô tầm, vô tứ và 34 sở hữu hợp 8 sở hữu tứ 
hợp trong 8 tâm nhị thiền siêu thế (trừ 7 chỉ đạo hiệp với tâm đạo vô tầm, vô tứ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / Đầu đề tam 

Số 123 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 4, số 27, từ số 30 đến số 34, từ số 39 đến số 
42, các số 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 87, 88, 80, 92, 
93, 04, 97, 08, 909, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 117, 118 và 119, chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. Số 122, từ số 124 đến số 
132, từ số 134 đến số 141, số 146, 147 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước 
màu xanh, 1/3 phía dưới sau màu đen. Các số 24, 58, 63, 68, 85, 90, 95, 100, 105, 
110, 115, 120 và 133 chấm màu xanh. Từ số 5 đến số S, từ số 11 đến số 16, các số 18, 
19, từ số 20 đến số 23, các số 25, 26, 28, 29, từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến số 46, từ 
số 51 đến số 54, các số 59, 64, từ số 69 đến số 81, số 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 
121 và số 148 chấm màu đen. 


“Tất cả pháp vô tầm vô tứ (avitakkãvicarã SE 0x/0 liệt là các pháp. không . có tầm và tứ đồng sanh. .Có P8li chú 


tầm và không có tứ. 
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7. Tam đề Hỷ (PTtitika)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hợp với pháp hÿ hay tất cả pháp câu hành pháp hỷ”” là 51 tâm 
hữu hỷ và 46 sở hữu câu hành hỷ (trừ hỷ). 

Có Pali như Vậy: pItIsahagata dhammä: là những pháp cầu hành với pháp hÿ. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 3 để và ngoại đề. 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp VỚI tâm hữu hỷ; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm hữu hý; 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hiệp với tâm hữu hỷ 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là 51 tâm hữu hỷ. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 5I tâm hữu hỷ; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hiệp với tâm 
hữu hỷ. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là 51 tâm hữu hỷ; 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hiệp 
với tầm hữu hỷ. 

3 đế: 1 là khô để tức là 27 tâm hiệp thế hữu hỷ và 45 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là 
tập đê tức là sở hữu tham; = là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp với tâm đạo hữu hỷ. 

Ngoại đê là tâm siêu thê hữu hỷ và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Câu 2: Tất cả pháp hiệp với lạc thọ” là 63 tâm câu hành lạc và 46 sở hữu câu 
hành lạc (trừ thọ). Có Pa]i như vây: sukhasahagata dhamma: là những pháp câu sanh 
với lạc thọ hoặc pháp tương ưng lạc thọ. 

Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 3 giới, 3 đê và ngoại đê (Giông câu Ï tam đê thọ). 

3 uẩn: 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm câu hành lạc; 2 là hành uân 
tức là 45 sở hữu hiệp với lạc thọ (trừ tưởng); 3 là thức uân tức là 63 tâm câu hành lạc. 

2 x⁄: I là ý xứ tức là 63 tâm câu hành lạc; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hiệp với 
tâm câu hành lạc. 

3 giới: | là thân thức giới tức là tâm thân thức câu hành lạc; 2 là ý thức giới tức là 
62 tâm câu hành lạc (trừ thân thức giới); 3 là pháp giới tức là 46 sở hữu hiệp với tâm 
câu hành lạc. 

3 để: 1 là khô để tức là 31 tâm hiệp thế câu hành lạc, 45 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là 
tập đê tức là sở hữu tham; Ẹ là đạo đê là bát chi đạo hiệp với tâm đạo câu hành lạc. 

Ngoại đê là tâm siêu thê câu hành lạc và 27 sở hữu hiệp (trừ thọ và bát chi đạo đê). 


Câu 3: Tắt cả pháp câu sanh với xả thọ”” là 55 tâm câu hành xả và 46 sở hữu hợp 
câu hành xả (trừ thọ). 

Có Pãli như vầy: upekkhäsahagatã dhammãä: là tâm và sở hữu tương ưng với xả thọ. 

Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 7 ĐIỚI, 3 để và ngoại để (Giống câu 3 tam đề thọ). 


Tất cả pháp câu hành hỷ (pftisahagatä dhammä). Từ .Sz/aøzía là câu hành, nghĩa là đi chung với nhau, tức là liên 
quan hay hòa hợp, cũng như pháp sanh ra chung với nhau gọi là pháp đồng sanh cũng đặng; xem bộ Pháp Tụ, câu 
669, 884. 

?Tất cả pháp câu hành lạc (sukhasahagatä dhammä) là những pháp sanh ra đi cùng với thọ lạc, tức là những pháp 
có sở hữu thọ lạc cùng sanh. 

Tất cả pháp câu hành xả (upekkhäsahagatä dhammä) là những pháp khi sanh khởi cùng với thọ xả, tức là các 
pháp có sở hữu thọ xả sanh chung. 
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3 uẩn: 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm câu hành xả; 2 là hành uẫn 
tức là 45 sở hữu hiệp với tâm câu hành xả (trừ tưởng); 3 là thức uẫn tức là 55 tâm câu 
hành xả. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 55 tâm câu hành xả; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hợp câu 
hành xả. 

Z giới: | là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ 
thức; 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 5 
là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 6 là ý thức giới tức là 44 tâm câu 
hành xả (trừ 4 đôi thức trước và ý giới); 7 là pháp giới tức là 46 sở hữu hiệp câu hành 
xả. 

3 để: 1 là khổ đề tức là 47 tâm hiệp thế câu hành xả và 45 sở hữu hợp (trừ thọ và 
tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham hiệp với tâm câu hành xả; 3 là đạo để tức là 7 chi 
đạo hiệp với tâm ngũ thiền. 

Ngoại đề là tâm siêu thế ngũ thiền và 32 sở hữu hợp (trừ thọ và 7 chi đạo hiệp tâm 
đạo). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8§/ Đầu đề tam 
Số 1, 2, 5, 6, I1, 140 và 148 chấm màu đỏ. Từ số 135 đến số 139, số 146 và 147 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. Từ số 122 đến số 134 
chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 1/3 phía dưới sau màu đen. 
Từ số 13 đến số 121 chấm màu đen (lưu ý: về tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đen đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đen lợt). Từ số 149 đến sô 202 chấm màu đen 
đậm. Số 3, 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 141 đến số 145 chấm màu xanh đậm. 


8. Tam đề Sơ đạo tuyệt trừ (Dassanatika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp sơ đạo tuyệt trừ”” là: 4 tâm tham tương ưng, tâm si hoài nghi, 
22 sở hữu hợp dứt tuyệt. Còn những pháp bắt thiện. ngoài ra cũng sát phần mạnh mà 
có thê tạo ác và sa đọa, luôn cả nghiệp tái tục khổ thú và nhiều đời nhân loại (trừ ra 7 
đòi). 

Có Pã|i như vây: dassanena pahãtabbä dhammã: là những pháp do bát chỉ đạo hiệp 
với sơ đạo bài trừ không tái lại nữa. Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và s1 hoài 
nghi; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và sỉ hoài nghị; 
3 là hành uân tức là 20 sở hữu hiệp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghỉ; 4 là thức 
uấn tức là 4 tâm tham tương ưng và sỉ hoài nghi. 


2 xứ. 1 là ý xứ tức là tâm tham tương ưng và s1 hoài nghi. 2 là pháp xứ tức là 22 sở 
hữu hiệp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài ngh1. 


Tất cả pháp sơ đạo tuyệt trừ là nói đến những pháp do bậc sơ đạo (Tu-đà-hoàn) sát trừ, chẳng còn tái phát; xem 
bộ Pháp Tụ, câu 670, 885. 
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2 giới. Ì là ý thức giới tức là 4 tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi. 2 là pháp giới 
tức là 22 sở hữu hợp tâm tham tương ưng và sĩ hoài ngh1. 

2 để. 1 là khô để tức là 4 tâm tham tương ưng, si hoài nghi và 21 sở hữu hợp (trừ 
tham). 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 

Câu 2: Tất cả pháp ba đạo cao (ba đạo sau) tuyệt trừ” là: 

a/. 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân và 25 sở hữu hợp (dẫn đến khổ cảnh) thô 
được nhị đạo sát trừ bằng cách giảm nhẹ. 

b/. 4 tâm tham bắt tương ưng hợp với dục ái, 2 tâm sân và 25 sở hữu hợp được tam 
đạo sát trừ tuyệt. 

c/. 4 tâm tham bất tương ưng hợp với sắc ái, vô sắc ái, tâm si điệu cử và 21 sở hữu 
hợp được tứ đạo sát trừ tuyệt. 

Có Pã|i như vầy: bhãvanäya pahãtabbä dhammã: là những pháp bị 3 đạo cao trừ 
tuyệt. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham bất tương ưng, tâm 
sân và sI điệu cử; 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham bắt tương ưng, 
sân và si điệu cử; 3 là hành uẩấn tức là 23 sở hữu (trừ thọ, tưởng) hợp tâm tham bất 
tương ưng, sân vả sỉ điệu cử; 4 là thức uẫn tức là tâm tham bắt tương ưng, sân vả sỉ 
điệu cử. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 4 tâm tham bắt tương ưng, 2 tâm sân và tâm si điệu cử; 2 là 
pháp xứ tức là 25 sở hữu hợp tâm tham bât tương ưng, tâm sân và sĩ điệu cử. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân và si điệu cử; 2 
là pháp giới tức là 25 sở hữu hợp tâm tham bât tương ưng, sân và s1 điệu cử. 

2 để: I là khổ đề tức là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân, si điệu cử và 24 sở 
hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tất cả pháp phi sơ đạo phi 3 đạo cao tuyệt trừ” (hay tất cả pháp phi 4 đạo 
sát) là: tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, 38 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 


Có Pã]i như vầy: dassanena na bhãvanäya pahãtabba dhammä: là những pháp ngoài 
ra các đạo tuyệt trừ. Chia đặng: 5 uân, ngoại uân, 12 xứ, 18 giới, 3 để và ngoại đề. 


5 „ẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
vô nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân và 
tâm tịnh hảo: 4 là hành uẫn tức là 36 sở hữu hợp tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, 
tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Còn ngoại uẫn là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 
12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 


“Tất cả pháp đạo cao ưng trừ là nói đến những pháp đáng do ba đạo tiến bực là Tư-đà hàm đạo, A-na-hàm đạo và 
A-la-hán đạo tuần tự sát tuyệt. 

®#Tất cả pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao sát trừ (Weva dassanena na bhãvanãya pahãtabbã dhamrnä) nghĩa là 
những pháp chẳng phải đáng cho trực giác bậc Tu-đà-hoàn, hay bậc Thánh đạo tiến bậc sát trừ, hoặc nói rõ hơn là 
những pháp này chẳng phải thành đối tượng của trí sơ đạo sát trừ, hay đối tượng của trí trong ba bậc nhị đạo, tam 
đạo và tứ đạo sát trừ: do đó gọi những pháp này là tất cả pháp phi sơ đạo phi đạo cao sát trừ. 
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18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo, thẩm tấn, 
khai ý môn và tiếu sinh (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu 
hợp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và 38 sở hữu 
hợp; 2 là diệt đề tức là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hiệp tâm đạo. Ngoại để 
là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp ngoài ra đạo đế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9/ Đầu đề tam 

Số 1, 2, 5, 6, 11, 140 và 148 chấm màu đỏ. Từ số 135 đến số 139, số 146, 147 châm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. Từ số 122 đến số 134 chấm 
3 màu, 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 1/3 phía dưới sau màu 
đen. Số 3, số 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 141 đến số 145 chấm màu xanh. Từ số 
13 đến số 121 chấm màu đen (lưu ý: về tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu đen 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đen lợt). Từ số 149 đến số 202 chấm màu đen. 


9. Tam đề Hữu nhân sơ đạo sát (Dassanahetukatika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo sát”” là: 4 tâm tham tương ưng, tâm si hoài 
nghi, 22 sở hữu hợp (trừ s1 hiệp tâm s1 hoài ngh]). 


Có Pä]i như vầy: dassanena pahãtabba hetukã dhammäã: là những pháp bị sơ đạo sát 
mà có hiệp với nhân tương ưng. Có Pãli chú giải như vây: dassanena pahãtabbo 
etesam atthTti = dassanasena pahatabba hetukãa: nhân mà bị sơ đạo sát có với pháp nào 
thì pháp ấy gọi là hữu nhân sơ đạo sát. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và sỉ hoài 
nghĩ; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và s1 hoài nghĩ; 
3 là hành uân tức là 20 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ; 4 là thức uân 
tức là tâm tham tương ưng và s1 hoài ngh1. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ; 2 là pháp xứ tức là 22 sở 
hữu hiệp tâm tham tương ưng và s1 hoài ngh1. 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ; 2 là pháp giới tức 
là 22 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và s1 hoài ngh1. 

2 để. 1 là khổ đề tức là tâm tham tương ưng, si hoài nghi và 21 sở hữu hợp (trừ sở 
hữu tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao sát”? là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm 
sân, tâm s1 điệu cử, 25 sở hữu hợp (trừ sĩ hiệp tâm sĩ điệu cử). 


®°*Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ là những pháp có nhân tương ưng hiệp mà đáng cho trực giác bậc Tu-đà- 
hoàn sát trừ. pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ là trong những pháp đó có nhân đáng cho bậc sơ đạo sát trừ; xem bộ 
Pháp Tụ, câu 675, 886. 

®?Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao tuyệt trừ là những pháp có nhân tương ưng hiệp mà đáng cho 3 đạo cao tiến bậc 
(nhị đạo, tam đạo, và tứ đạo) sát trừ. Nghĩa là pháp hữu nhân đạo cao ưng trừ là trong những pháp đó có nhân 
đáng cho ba đạo cao tiến sát trừ. 
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Có Pali như vây: bhãvanäya pahãtabba hetukãä dhammã: là những pháp có hiệp 
chung với nhân 3 đạo cao sát. Có Pã|i chú giải như vầy: bhãvanäya pahãtabbo hefu 
et(esam atthTtI = bhavanäya pahatabba hetukã: nhân mà bị 3 đạo cao sát có với pháp 
nào thì pháp ấy gọi là hữu nhân 3 đạo cao sát. Chia đặng: 4 uấn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham bất tương ưng, sân và 
sỉ điệu cử; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham bất tương ưng, sân và 
s¡ điệu cử; 3 là hành uẫn tức là 23 sở hữu hiệp với tâm tham bắt tương ưng, sân vả sỉ 
điệu cử; 4 là thức uẫn tức là tâm tham bắt tương ưng, sân và s1 điệu cử. 


2 xứ: 1 là ý xứ tức là tam tham bất tương ưng, sân và si điệu cử; 2 là pháp xứ tức là 
25 sở hữu hợp với tâm tham bât tương ưng, sân và sĩ điệu cử. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm tham bắt tương ưng, sân và si điệu cử; 2 là pháp 
giới tức là 25 sở hữu hiệp tam tham bât tương ưng, sân và si điệu cử. 

2 để: 1 là khỗ đề tức là tâm tham bất tương ưng, sân, si điệu cử và 24 sở hữu hợp 
(trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tất cả pháp phi hữu nhân bốn đạo sát”” là: sở hữu si hiệp 2 tâm si, 18 tâm 
vô nhân, tâm tịnh hảo, sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 


Có Pã|i như vây: nevadassanena nabhãvanäãya pahãtabba hetukã dhammã: là những 
pháp chắng phải hữu nhân 4 đạo sát. Chú giải như vầy: neva dassanena na bhãvanãya 
pahatabbahetukã: nhân mà sơ đạo và ba đạo cao không sát đặng có với pháp nào, thì 
pháp ấy gọi là phi hữu nhân phi bốn đạo sát. Chia đặng: 5 uấn, ngoại uân, 12 xứ, 1§ 
giới, 3 để và ngoại đế. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức sở hữu thọ hiệp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo; 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ và 
tưởng) và sở hữu si hiệp 2 tâm si ; 5 là thức uẫn tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 
12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, và sở hữu sĩ hiệp 2 tâm 
sỉ, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo, tâm thâm 
tấn, khai ý môn và sinh tiếu; 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp tâm vô nhân, tâm 
tịnh hảo, và sở hữu si hiệp 2 tâm s1, sắc tế và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khổ để tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sở 
hữu si hiệp 2 tâm si, sắc pháp; 2 là diệt đề là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là bát chỉ đạo 
hiệp tâm đạo. Ngoại để là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ bát chỉ đạo đề). 


®!Tất cả pháp phi hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ là những pháp chẳng phải có nhân bị 4 đạo sát. sở hữu 
sỉ trong 2 tâm si bị 4 đạo (tuần tự) sát nhưng là vô nhân; các pháp trong 91 tâm tịnh hảo là pháp hữu nhân nhưng 
không bị 4 đạo sát: 18 tâm vô nhân, sắc pháp và Níp-bàn là pháp vừa vô nhân, vừa không bị 4 đạo sát. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 11, từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, từ số 
139 đến số 148 chấm màu đỏ đậm. Từ số 135 đến số 138 chấm 2 phần 3 phía trên 
màu đỏ, chấm 1/3 phía dưới màu đen (màu đỏ nhiều và màu đen ít). Số 171 và số 172 
chấm phía trên màu đỏ 1/3, chấm phía dưới 2/3 màu đen, (màu đen nhiều, màu đỏ ít). 
Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 
dưới phía trước màu xanh và 1/3 dưới phía sau màu đen. Các số 82, 87, 92, 97 chấm 
màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 
đến số 101 chấm màu xanh lợt. Từ số 12 đến số 30, từ số 39 đến số 54, từ số 60 đến 
69, từ số 74 đến số 81, các số 102, 107, 112, 117 và từ số 174 đến số 202 chấm màu 
đen đậm. Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 
đến số 121 chấm màu đen lợt. 


10. Tam đề Nhân sanh tử (Acayagãämitika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp nhân sanh tử,“ là: 17 tâm thiện hiệp thế, 11 tâm bất thiện và 
52 sở hữu hợp (trừ tâm sĩ điệu cử). 


Có Pal]i như vậy: acãyagämino dhammãä: là những pháp làm nhân đưa đến sanh, tử. 
Chú giải như vây: kammakilesehi _8ciyaffl = = ñcãyo: nghiệp mà do phiền não cấu tạo 
nhân khô luân hôi, øọ! là nhân quến tựu. cayam øamenftI = äcayagamino: pháp nào 
làm cho chúng sanh phải tái tục và tử, pháp ấy gọi là nhân sanh, tử. Chia đặng: 4 uân, 
2 xứ, 2 giới, 2 đê. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 17 tâm thiện hiệp thế và 11 tâm 
bât thiện (trừ sĩ điệu cử); 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thiện hiệp 
thê và I1 tâm bât thiện (trừ sĩ điệu cử); 3 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với l7 tâm 
thiện hiệp thê và I1 tâm bât thiện (trừ sĩ điệu cử); 4 là thức uân tức là tâm thiện hiệp 
thê và 11 tâm bât thiện (trừ sĩ điệu củ). 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện (trừ si điệu cử); 2 là 
pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp tâm thiện hiệp thê và II tâm bât thiện (trừ sĩ điệu cử). 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bắt thiện (trừ sĩ điệu cử): 
2 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện hiệp thê và 11 tâm bât thiện (trừ sĩ 
điệu cử). 

2 để: 1 là khổ đề tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bắt thiện và 51 sở hữu hợp (trừ 
tâm sĩ điệu cử và sở hữu tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp nhân đến Níp-bàn,”” là: 4 hoặc 20 tâm đạo và 36 sở hữu 
hợp. 


?*Tất cả pháp nhân sanh tử là những pháp làm duyên đưa đến sanh tử triền miên trong đời. 

Giải về luân hồi (acaya), pháp được quến tựu tồn tại do nghiệp phiền não gọi là luân hồi. 

Giải chung pháp nhân luân hồi, pháp làm cho chúng sanh đi đến chỗ luân hồi sanh tử, gọi là pháp nhân luân hồi; 
xem bộ Pháp Tụ, câu 676, 887. 

®*Tất cả pháp nhân đến Níp-bàn là pháp làm duyên đưa đến trạng thái yểm ly sanh tử, tức Níp-bàn. Những pháp 
này chắc chắn đạt đến chỗ giải thoát, không còn sanh tử gì nữa dù sớm hay muộn . 
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Có Pä|i như vầy: apacayagämino dhammäã: là những pháp thành đạo giúp cho quả 
sanh và đặng tới Níp-bàn. Chú giải như vầy: Apetam cayãti = apacayo: vượt khỏi sanh 
tử, gọi là dứt hết. Apacayam gacchanfitI = apacayagamino: pháp đến Níp-bàn lìa khỏi 
sanh tử, luân hồi, pháp ấy gọi là nhân đưa đến Níp-bàn. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 
1 để và ngoại đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo; 2 là tưởng uấn tức là 
sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo; 3 là hành uân tức 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ thọ 
và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đạo. 

2 xứ- ] là ý xứ tức là tâm đạo; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm đạo; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm 
đạo. 


1 để: 1 để là đạo để tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại để là tâm đạo và 28 sở 
hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Câu 3: Tất cả pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến Níp-bàn”” là: tâm vô ký, tâm 
si điệu cử, 42 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 

Có Pali như vây: nevä cayagamino nappacayagamino dhamma: là những pháp 
không làm nhân sanh tử và cũng không phải làm nhân đưa đến Níp-bàn. Chia đặng: 5 
uấn, ngoại uân, 12 xứ, 18 giới, 2 đế và ngoại đề. 

5 „ẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
vô ký và si điệu cử; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô ký và tâm s1 
điệu cử; 4 là hành uân tức là 40 sở hữu hiệp với tâm vô ký và si điệu cử (trừ thọ và 
tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô ký và s1 điệu cử. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô ký và si điệu cử; 12 là 
pháp xứ tức là 42 sở hữu hiệp tâm vô ký, tâm s1 điệu cử, sắc tê và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 59 tâm vô ký và si điệu 
cử (trừ ngũ song thức và 3 ý giới); 18 là pháp giới tức là 42 sở hữu hiệp tâm vô ký, 
tâm s¡ điệu cử, sắc tế và Níp-bàn. 

2 để: 1 là khổ đề tức là tâm vô ký hiệp thế, si điệu cử, 39 sở hữu hợp và sắc pháp: 2 
là diệt đê tức là Níp-bàn. Ngoại đê tức là tâm quả siêu thê và sở hữu hợp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang I1 / Đầu đề tam 
_Các số 82, 87, 92, 7, 102, 107 và 112 chấm màu đỏ. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 
đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 


Giải về ý nghĩa aøacayz, được dịch là trạng thái Níp-bàn, có Päli chú giải rằng: 4pefzm cayät/: apacayo: vượt khỏi sự 
quến tựu luân hồi, gọi là yểm ly, tức Níp-bàn . 

Giải về nhân đến Níp-bàn, có Päãlï chú giải như vầy: 4øaca/am gaccharï tỉ apacayagãmino pháp đến trạng thái yểm 
ly sanh tử, gọi là nhân đến Níp-bàn. 

“Tất cả pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn (evã cay/agãmino dhamnã) nghĩa là những pháp chẳng phải 
làm duyên đưa đến sanh tử cũng chẳng phải làm nhân đạt đến yểm ly sanh tử, tức là những pháp ngoài ra nhân 
hiệp thế và nhân siêu thế. 
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số 111, từ số 113 đến số 116 chấm màu đỏ lợt. Số 117 chấm màu xanh đậm, từ số 118 
đến số 121 chấm màu xanh lợt. Từ số I đến số 81, từ số 135 đến số 148, các số 171, 
số 172, từ số 174 đến số 202 chấm màu đen đậm. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến 
số 170 và số 173 chấm đủ 3 màu, 1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía trước 
chấm màu xanh và 1/3 dưới phía sau chấm màu đen. 


11. Tam đề Hữu học (Sekkhatika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu học” là 7 hoặc 35 tâm hữu học và 36 sở hữu hợp. 

Có Pã|i như vầy: sekkhä dhammãä: là những bậc còn đang học hành để tiến hóa lên 
bậc Thánh cao tột. Chú giải như vầy: TTsusikkhäsu jãtãti = sekkhã: bậc còn đang học 
hành theo tam học, bậc Thánh ấy gọi là hữu học. Apariyositasikkhattä sayamevä 
sikkhanti pi = sekkhã: (hay là) những người còn hành sắp tiến lên bậc Thánh cao vì 
chưa hết phận sự, nên gọi là hữu học. Sattannam sekkhãanam cteti pi = sekkhã: (lại 
nữa) những pháp của 7 bậc Thánh chưa tột, gọi là pháp hữu học. Chia đặng: 4 uẫn, 2 
xứ, 2 giới, Ì để và ngoại đề. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu học; 2 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng hiệp với tâm hữu học; 3 là hành uẫn tức là 34 sở hữu hiệp với tâm 
hữu học (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm hữu học. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm hữu học; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm hữu 
học. 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm hữu học; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm hữu học. 

1 đế: là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp với tâm đạo. Ngoại đề là tâm thiền hữu học 
và 28 sở hữu hợp (trừ bát chỉ đạo đề). 

Câu 2: Tất cả pháp vô học ”“5 tức là tâm tứ quả và 36 sở hữu hợp. 

Có Pã|i như vầy: asekkhä dhammãä: là những pháp của bậc Thánh cao tột tức là tứ 
quả. Chú giải như vây: Uparisikkhitabbä bhãvato na sekkhãti = asekkhã: những người 
chắng phải bậc hữu học vì không còn pháp sẽ tiến hành nữa, bậc ấy gọi là vô học. 
(Hay là) vuddhippatta vã sekkhãti pI = asekkhä: bậc đã tu tiễn tam học tột rồi, nØười 
ấy gọi là vô học. Arahattaphaladhammanam etam adhivacanam: gọi vô học đây tức là 
pháp của bậc quả ứng cúng. Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và ngoại đế. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tứ quả; 2 là tưởng uấn tức là 
sở hữu tưởng hiệp với tâm tứ quả; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm tứ quả 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm tứ quả. 


2 xứ- ] là ý xứ tức là tâm tứ quả; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp tâm tứ quả. 


®"Tất cả pháp hữu học là những pháp thuộc về bậc Thánh mà còn phải học tập trong giới, định, tuệ để tiến hóa đến 
quả vị cao, (hay là) pháp hữu học tức những pháp đó chỉ có trong bảy bậc Thánh thấp (là từ Tu-đà-hoàn đạo cho 
đến A-la-hán đạo) chớ không có trong hạng phàm phu và bậc vô học A-la-hán quả. pháp hữu học là những pháp 
của bảy bậc hữu học (trừ A-la-hán quả); xem bộ Pháp Tụ, câu 677, 888. 

Tất cả pháp vô học là pháp của bậc đã rốt ráo đạo quả, không còn phải tiến triển gì nữa tức là tâm tứ quả, pháp 
này chỉ sanh cho vị A-la-hán quả mà thôi, chớ phàm nhân và Thánh hữu học không có, ấy gọi là pháp vô học. 
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2 giới: T là ý thức giới tức là tâm tứ quả; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm tứ 
quả. 


Ngoại đế: Ngoại đề là tâm tứ quả, sở hữu hợp. 


Câu 3: Tất cả pháp phi hữu học phi vô học ”“” là tâm hiệp thế, 52 sở hữu hợp, sắc 
pháp và Níp-bàn. 

Có Päli như vầy: neva sekkhã nãsekkhã nãsekkhã dhammä: là những pháp ngoài ra 
hữu học và vô học. Chia đặng: 5 uân, ngoại uẫn, 12 xứ, 18 giới, 3 đề. 


5 „ẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 
50 sở hữu hiệp với tâm hiệp thê; 5 là thức uân tức là tâm hiệp thê. Ngoại đê là Níp- 
bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thê, sắc tê và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê (trừ 
ngũ song thức là 3 tâm ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thê, 
sắc tê và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hiệp và sắc pháp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 54, từ số 135 đến số 148, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ đậm. 
Từ số 55 đến số 81 chấm màu xanh đậm. Số 171 và số 172 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ và phân nửa phía dưới màu xanh. Các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112, 117 và 
202 chấm màu đen. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 
98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 
118 đến số 121 chấm màu đen lợt. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 167 và số 
173 chấm đủ 3 màu, 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước màu xanh và 1/3 dưới 
phía sau màu đen. Số 168, 169 và 170 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân 
nửa phía dưới màu đen. 


12. Tam đề Thiếu (Parittatika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp thiêu” ” là 54 tâm dục giới, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 
Có Pali như Vậy: paritta dhammä: là những pháp sanh ra thay thế cho giông nhau 
không đặng nhiều, tâm biết 1 cảnh không quá 17 cái sát-na, sắc sanh ra thay thế phải 
khác nhau mau hơn cõi Sắc giới như là nhân vật, vũ trụ. Cối Dục giới biến đổi nhặt 


Tất cả pháp phi hữu học phi vô học là những pháp chẳng phải hữu học, cũng chẳng phải là vô học, tức là những 
pháp ngoài ra đạo quả. 

?8 hy thiểu có nghĩa là những pháp nhỏ nhoi tầm thường có giới hạn, vì những pháp ấy sanh ra thay thế cho giống 
nhau không đặng nhiều và tâm ấy biết một cảnh không quá 17 cái, hơn nữa những tâm ấy sanh ra không có 
năng lực nhiều về lượng như tâm thiền, về phẩm như tâm siêu thế, nên đó gọi là pháp hy thiểu, tức là pháp dục 
giới mà tên khác thôi; xem bộ Pháp Tụ, câu 678, 889. 
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hơn cõi Sắc giới. Chú giải như vầy: samantato khanditattä appamattakam parittanti 
VuccatI parIttam øgomayapindantI ädIsuviya Imep1 appanubhavatäya vIiyätI = parItfä: 
vật chất ít ỏi, gọi là thiểu. Vì có số ít như là phân bò chút đỉnh v.v... chắng khác chi 
pháp Dục giới, tỷ dụ vật chất nhỏ nhoi bởi oai lực ít, nhân ấy mới kêu là thiểu, tức là 
pháp Dục giới mà khác tên. Chia đặng: 5 uẫn, 12 xứ, 18 giới, 2 đế. 


5 „ấn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
dục giới; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục giới; 4 là hành uân tức 
là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm dục 
ĐIỚI. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm dục giới; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới và sắc tê. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức là ngũ song thức; 16 là ý giới tức 
là tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; I7 là ý thức giới tức là 4I tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới và sắc tê. 

2 để: 1 là khổ đề tức là tâm dục giới, 51 sở hữu hợp và sắc pháp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp đáo đại””” là 27 tâm đáo đại và 35 sở hữu hợp. 

Có Pali như vầy: mahaggatä dhammaä: là những pháp đến cách đặc biệt đè nén 
phn não đặng quả rộng rãi bền lâu Chú giải như vầy: 
kilesavikkhambhanasamatthatäya vIpulaphalataya diphasantänatäya ca 
mahantabhavam gatä mahantehI vã u|aracchandavrriyacittapaññehi gatã patIpannäatI = 
mahagøatä: pháp nào đến sự đặc biệt đủ sức nhận phiền não có quả to tát đặng lâu dài 
hay là pháp nào với người đặc biệt là có những pháp: dục, cần, tâm, trí hành vi lớn lao 
do nhân ấy gọi là đáo đại. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đáo đại; 2 là tưởng uẫn tức 
là sở hữu tưởng hiệp với tâm đáo đại; 3 là hành uân tức là 33 sở hữu hiệp với tâm đáo 
đại (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đáo đại. 

2 x⁄: Ï là ý xứ tức là tâm đáo đại; 2 là pháp xứ tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đáo 
đại 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm đáo đại; 2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp với 
tâm đão đại. 

1 để. 1 đề là khô đề tức là tâm đáo đại và 35 sở hữu hợp. 


Câu 3: Tắt cả pháp vô thượng””” là đạo, quả, sở hữu hợp và Níp-bàn. 


Có Pãli như vầy: appamãnä dhammä: là những pháp cao siêu. Chú giải như vầy: 
pamanakaradhammä rãgadayo pamanam namã, ãärammanato vã sampayogato vã natthi 


®°Tất cả pháp đáo đại là những pháp có đủ sức đè nén phiền não, an tịnh liên tục trên một cảnh bền lâu, có thể 
sanh liên tục vô số cái cùng một thứ tâm trên một đề mục và đạt đến quá vững mạnh, cõi cao rộng; hay là đối 
với những pháp nầy sanh đến với bậc cao cả có dục, cần, tâm và thẩm (trí tuệ) ấy nên gọi là đáo đại. 

?“Tất cả pháp vô lượng là pháp không có giới hạn như pháp hiệp thế, pháp nầy tương phản với pháp hạn lượng như 
là ái dục v. v.. . vì thế, nên gọi là pháp vô lượng tức là pháp siêu thế. 
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efesam pamanantIi = appamana: những pháp so le như là ái v.v..., gọi là hữu thượng, 
không có hợp với những pháp như thê, cũng không bị pháp như thê bắt làm cảnh, 
nhân ây gọi là vô thượng. (Hay là) pamaänassa ca patipakkhati = appamaäna: pháp mà 
đôi lập với pháp hữu thượng, do đó gọi là vô thượng. 

4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu 
thê và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hiệp tâm đạo; 2 là diệt đế tức là Níp-bàn. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / Đầu đề tam 

Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến số 46 chấm màu đỏ. Các số 71, 73, 75, 77, 
79, 81 chấm màu xanh. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đen 
đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, 
từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 
121 chấm màu đen lợt. Từ số I đến số 12, các số 33, 34, 37, 38, 49, 50, 53 và 54, từ 
số 135 đến số 148, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới châm 
màu xanh. Số 168, 169 và 170 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân nửa phía 
dưới chấm màu đen. Các số 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 59A, 69A, từ số 122 
đến số 134, từ số 149 đến số 167, số 173 chấm đủ 3 màu: 1/3 phía trên chấm màu đỏ, 
1⁄3 dưới phía trước chấm màu xanh và 1/3 phía dưới sau chấm màu đen. 


13. Tam đề Cảnh thiểu (Parittärammanatika)... chiết... hữu dư... 

Câu 1: Tắt cả pháp biết cảnh thiểu” là tâm dục giới, 2 tâm thông và 50 sở hữu hợp 
(trừ vô lượng phân). 

Có Pali như. vầy: parittärammanãä dhammã: là những pháp biết đặng pháp thiêu. 
Chú giải như vây: parittam ärammanam etesanti = parittärammanä: là những pháp biệt 
đặng pháp thiêu, gọi là pháp biệt cảnh thiêu. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới, 2 đê. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới và tâm thông; 2 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục giới và tâm thông: 3 là hành uẩn tức 
là 48 sở hữu hiệp với tâm dục giới và tâm thông (trừ thọ, tưởng và vô lượng phân); 4 
là thức uân tức là tâm dục giới và 2 tâm thông. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm dục giới và tâm thông; 2 là pháp xứ tức là 50 sở hữu hiệp 
với tâm dục giới và tâm thông (trừ vô lượng phân). 


?'Tất cả pháp biết cảnh hy thiểu nghĩa là những pháp trong câu này biết đặng cảnh tầm thường nhỏ hẹp, tức là 
những tâm và sở hữu biết đặng cảnh dục; xem bộ Pháp Tụ, câu 679, 890. 
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6 giới: Ì là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ 
thức; 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 5 
là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là 41 tâm dục giới và tâm thông (trừ ngũ song thức và ý 
giới); S là pháp giới tức là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới và tâm thông (trừ vô lượng 
phần). 

2 để: 1 là khô đề tức là tâm dục giới, tâm thông và 49 sở hữu hợp (trừ tham và vô 
lượng phần); 2 là tập để tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp biết cảnh đáo đại” là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng, 2 tâm thông, tâm khai ý môn, 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm sỉ 
và 47 sở hữu hợp (trừ ngăn trừ phần và vô lượng phân). 

Có Pã|i như vầy: mahaggatärammanä dhammã: pháp có cảnh đáo đại, gọi là pháp 
biết cảnh đáo đại. Chú giải như vầy: mahaggatam ãrammanam etesanti = 
mahagsatärammanä: biết đáo đại đặng, gọi là pháp biết cảnh đáo đại. Chia đặng: 4 
uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 2 tâm thông 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng, 3 tâm thức vô biên và 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm si ; 2 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 
tâm thức vô biên và 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm si ; 3 là hành uân, tức 
là 45 sở hữu hiệp với 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 tâm thông 
và 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân (trừ giới phần và vô lượng phần); 4 là thức uân, 
tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 28 tâm đồng 
lực dục giới hữu nhân, 2 tâm s1. 


2 x⁄ứ- l là ý xứ, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng và 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm si : 2 là pháp xứ, tức là 47 sở hữu 
hiệp với 2 tâm thông, 3 tầm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 28 tâm 
đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm sỉ (trừ giới phần và vô lượng phần). 


2 giới: l là ý thức giới, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phì 
phi tưởng và 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm sĩ ; 2 là pháp giới, tức là 47 sở 
hữu hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 28 
tâm đồng lực dục giới hữu nhân (trừ giới phần và vô lượng phân). 


2 đề: 1 là khô đề, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng, 28 tâm đông lực dục giới hữu nhân, 2 tâm si và 46 sở hữu hợp (trừ giới phân, 
vô lượng phân và tham); 2 là tập đê, tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tất cả pháp biết cảnh vô thượng” là khai ý môn, § tâm đồng lực dục giới 
tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng phân). 


??Tất cả pháp biết cảnh đáo đại là những pháp có đối tượng hay cảnh rộng lớn, nghĩa là những pháp ấy biết đặng 
cảnh thiền rộng lớn, tức là những tâm và sở hữu biết đặng pháp thiền sắc và vô sắc. 

##Tất cả pháp biết cảnh vô lượng là những pháp biết đặng cảnh vô lượng, cảnh không hạn hẹp, cảnh không thù 
thắng, tức là những tâm và sở hữu biết đặng pháp siêu thế. 
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Có Pali như vậy: appamanärammanä dhammaã: là những pháp biết cảnh vô thượng. 
Chú giải như vây: appamanam ãrammanam etesanti = appamänäarammanä: biết đặng 
pháp vô thượng, gọi là pháp biết cảnh vô thượng. Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới, 2 đề 
và ngoại đề. 


4 danh uẩn: I là thọ uân, tức là sở hữu thọ hiệp với khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, tâm siêu thê; 2 là tưởng uân, tức là sở hữu 
tưởng hiệp với khai ý môn, 8 tâm đông lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, 
tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thê (trừ thọ và tưởng); 4 
là thức uân tức là tâm siêu thê. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với khai ý 
môn, 8 tâm đông lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông,tâm siêu thê. 

2 giới: I là ý thức giới là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với khai 
ý môn, 8 tâm đông lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông,tâm siêu thê. 

2 để: 1 là khô đề tức là khai ý môn, § tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 
tâm thông và 36 sở hữu hợp; 2 là đạo đê tức là bát chi đạo, hiệp với tâm đạo. Ngoại đê 
là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 12 và từ số 35 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 81, các số 
171, 172 và từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh đậm. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 
107, 112, 117 và 202 chấm màu đen đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 
113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 chấm màu đen lợt. Từ số 149 đến số 170 và 
số 173 chấm phân nửa phía trên màu xanh, chấm phân nửa phía dưới màu đen. Từ số 
122 đến số 134 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước chấm màu xanh và 1/3 
dưới phía sau chấm màu đen. 


14. Tam đề Ty hạ (Hmnatika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tắt cả pháp ty hạ ”” là 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu hợp. 

Có Pä|i như vây: hinã dhamma: là những pháp hèn hạ, thâp thỏi, nhơ nhân. Chú 
giải như vây: hinätI = lãmakä, akusala dhammã: ty hạ hay dơ bân tức là pháp bât 
thiện. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uấn tức 
là sở hữu tưởng hiệp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hiệp với tâm bât 
thiện (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hiệp với tâm bất 
thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là 12 tâm bất thiện; 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hiệp 
với tâm bât thiện. 


?#Tất cả pháp ty hạ là những pháp thấp hèn ti tiện có tính cách hạ liệt. Ty hạ hay thấp hèn tức là pháp bất thiện. 
Như vậy pháp bất thiện là pháp ty hạ; xem bộ Pháp Tụ, câu 680, 891. 
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2 để. I là khỗ đề tức là 12 tâm bất thiện và 26 sở hữu hợp trừ tham; 2 là tập để tức 
là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp trung” là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp 
và sắc pháp. 

Có Pãli như vầy: majjhimä dhammä là những pháp biết pháp trung bình. Chú giải 
như vây: hĩna panitãanam majjhe bhavãti = majjhimã avasesä tebhũmikã dhammã: 
pháp giữa chặng ty hạ và vô thượng, nhân gọi là trung bình, tức là pháp trong 3 cối 
mà ngoài ra bất thiện. Chia đặng: 5 uẫn, 12 xứ, 18 giới và 1 đế. 


5 „ẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 4 là hành uẫn tức là 36 sở hữu hiệp với tâm vô nhân và 
tâm tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo hiệp thế 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo 
hiệp thế; 12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế 
và 16 sắc tế. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo hiệp thế, 
3 tâm thâm tấn, khai ý môn và sinh tiếu; 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với tâm 
vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 


1 để: Khỗ đề là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 


Câu 3: Tắt cả pháp tinh lương” ° là tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn. 

Có Päli như vầy: pantã lokuttarä dhammã: là những pháp ròng chuyên trong sạch. 
Chú giải như vây: uttamatthena atappakafthena ca panitä lokuttara dhammã: pháp mà 
gọi tỉnh lương có nghĩa là cao siêu và không biết no đầy chán nản, tức là pháp siêu 
thế. Chia đặng: 4 uân, ngoại uân, 2 xứ, 2 IỚiI, 2 để và ngoại đề. 


4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu 
thê và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm 
siêu thê và Níp-bàn. 


?5Tất cả pháp trung bình là những pháp có tính cách ở giữa không cao thượng cũng không phải là pháp hạ liệt ty 
tiện, các pháp này đều có trong 3 cõi. pháp giữa cách ty hạ và tinh lương, gọi là pháp trung bình, tức là pháp 
trong ba cõi ngoài ra bất thiện. Như vậy nghĩa là ám chỉ các pháp hiệp thế phi bất thiện. 

?°Tất cả pháp tinh lương nghĩa là những pháp có tính cách như hương vị đặc biệt (thắng vị) tức là pháp ròng 
chuyên trong sạch, cao quí (những pháp này tâm bất thiện không biết đặng). pháp tinh lương tức pháp siêu thế 
có nghĩa là cao quí và không biết no đầy chán nản. 
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2 đề: 1 là đạo để tức là bát chỉ đạo hiệp với tâm đạo; 2 là diệt đế tức là Níp-bàn. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / Đầu đề tam 

Các số 3, 4, 7, 8, từ số 11 đến số 81, các số 102, 107, 112, 117, 141, 148, 171, 172, 
từ số 174 đến số 202 chấm màu đen đậm. Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, 
từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu đen lợt. Các số 82, 87, 92, 97 
chấm màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 
98 đến số 101 chấm màu xanh lợt. Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu xanh. Các số 1, 2, 5, 6, 9, 10, từ số 135 đến số 
140, từ số 142 đến 147 chấm phân nửa trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu 
đen. Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa trên màu xanh, chấm phân nửa 
phía dưới màu đen. 


15. Tam đề Tà (Micchattatika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp tà nhứt định ””” (cho quả liên tiếp đời sau) là 4 tâm tham tương 


ưng, 2 tâm sân và 25 sở hữu hợp, sai khiến khi tạo ngũ nghịch, chỉ lẫy tâm đồng lực 
thứ 7. 

Có Pã|i như vầy: micchattaniyatä dhammã: là những pháp tội ác rất nặng, tạo quả 
kế đời sau. Chú giải như vây: hitasukhãvahãä me bhavissanfti evam älisitäpï tathã 
abhavato asubhadIsuveya subhantL adiviparttappavattto ca micchasabhaväatl = 
micchattä: những bản thể xấu, dù cho chúng sanh hy vọng tự an vui lợi ích, nhưng nó 
cũng không giúp thành tựu theo, vì hiểu lầm không mỹ hảo cho là mỹ hảo hay không 
tốt đẹp cho là tốt đẹp, nên gọi là tà. Vipäkadane sati khandhabhedänantara meva 
vipäkadãnato niyatã: nói về quả thì pháp này cho quả liên tiếp đời sau không xen hở, 
nên gọi là nhứt định. Micchattã ca te niyatã cãti = micchatta niyatã: pháp này ác xấu, 
hiểu sai, không tốt nói tốt, mong an vui cũng không đặng và nhứt định cho quả đời 
sau liên tiếp, nên gọi là tà, tức là ngũ nghịch đại tội Vô gián địa ngục. Chia đặng: 4 
uấn, 2 xứ, 2 giới, 2 đề. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng vả tâm sân; 
2 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân; 3 là hành 
uẩn tức là 23 sở hữu (trừ thọ, tưởng) hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân; 4 là 
thức uấn tức là tâm tham tương ưng và tâm sân. 

2 xứ: T là ý xứ tức là tâm tham tương ưng và tâm sân; 2 là pháp xứ tức là 25 sở hữu 
hiệp tâm tham tương ưng và tâm sân. 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và tâm sân; 2 là pháp giới tức là 
25 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và tâm sân. 

2 để. 1 là khổ đề tức là tâm tham tương ưng, tâm sân và 24 sở hữu hợp (trừ tham); 
2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


?Tất cả pháp tà cho quả nhất định là nói những pháp ác quấy tà vạy có cho quả cố định chắc chắn, sau khi đó 
(không một nghiệp lực khác đánh đổ được); xem bộ Pháp Tụ, câu 681; xem bộ Phân Tích về ngũ vô gián nghiệp, 
câu 984, 892. 
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Câu 2: Tất cả pháp chánh nhứt định””Š (cho quả liên tiếp sát-na) là tâm đạo và sở 
hữu hợp. 

Có Pã|i như vây: samattaniyatadhammaä: là những pháp gọi đạo siêu thế. Có những 
câu Pãli chú giải như vầy: Vuttaviparitena atthena sammã sabhäãväti = sammattä: 
những thật thê tốt đẹp chơn chánh vượt khỏi như câu trước, pháp ấy gọi là chánh. 
Sammatftä ca te niyatä ca anantarameva phaladananiyamenati = sammattaniyatä: là 
bản thể tốt chơn chánh và cho quả nhứt định liên tiếp. v.v..., gọi là chánh nhứt định 
v.v... Chi pháp là: Tâm đạo, 36 sở hữu hợp. Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới, I đế và 
ngoại đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo; 2 là tưởng uấn tức là 
sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ 
thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đạo. 


2 xứ- ] là ý xứ tức là tâm đạo; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm đạo; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm đạo. 

1 để và ngoại đề: Đạo đề là bát chi đạo hiệp với tâm đạo. Ngoại để là tâm đạo và 
28 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Câu 3: Tất cả pháp bất định”” là 81 tâm hiệp thế, 20 tâm quả siêu thế, 52 sở hữu 
hợp, sắc pháp và Níp-bàn (trừ pháp tà nhứt định). 

Có Pã|i như vây: aniyatä dhammã: là những pháp ngoài ra hai pháp đã nói. Có Pãli 
chú giải như vây: ubhayathã pi na niyatãti = aniyatã: pháp nào chăng phải cho quả 
nhứt định như 2 pháp trên, pháp ấy gọi là bất định. Chia đặng: 5 uân, 2 xứ, 2 giới, 1 để 
và ngoại đế. 


5 „ấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với 81 
tâm hiệp thế và 20 tâm quả siêu thế; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm 
hiệp thê và tâm quả siêu thế; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế và 
tâm quả siêu thế (trừ thọ, tưởng và pháp tà nhứt định); 5 là thức uân tức là 81 tâm hiệp 
thế và 20 tâm quả siêu thế. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế và tâm quả siêu 
thế; 12 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế, tâm quả siêu thế, sắc tế và 
Níp-bàn (trừ pháp tà nhứt định). 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế và 20 
tâm quả siêu thế (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp 
với tầm hiệp thế và tâm quả siêu thế (trừ pháp tà nhứt định); sắc tế và Níp-bàn . 


?#Tất cả pháp chánh cho quả nhất định là những pháp bản thể tuyệt hảo có trổ quả liền tiếp theo sau đó, chắc chắn 
(không có pháp ngăn ngại được). 
Pháp chánh nhất định là những pháp ấy chơn chánh chắc chắn và cho quả nhất định liên tiếp. 

??Tất cả pháp bất định là những pháp không phải là nhất định như pháp tà nhất định, pháp chánh nhất định. Hay 
nói cách khác là những pháp nầy ngoài ra hai pháp nhất định vừa kể. 
Pháp chẳng phải nhất định như cả hai vừa nêu, nên gọi là pháp bất định. 
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3 để: 1 là khô để tức là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp và 28 sắc pháp (trừ pháp tà 
nhứt định và sở hữu tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / Đầu đề tam 


Các số 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 59A và 69A chấm màu đỏ đậm. Số 173 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu đen. Từ số 122 đến 
số 134, từ số 149 đến số 167 chấm 3 màu, 1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước chấm màu xanh và 1/3 dưới phía sau chấm màu đen. Các số 168, 169, 170, từ số 
82 đến số 101 chấm phân nửa phía trên màu xanh, phân nửa phía dưới màu đen. 


16. Tam đề Đạo làm cảnh (Maggärammanatika)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả các pháp có cảnh là đạo”? là tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 33 sở hữu hợp (trừ ngăn trừ phân và vô lượng 
phân). Ộ : : 

Có Pa|i như vây: maggärammanä dhammä: là những pháp biệt đạo siêu thê. Chia 
đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, l đê. 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm khai ý môn, § tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông: 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với 
tâm khai ý môn, § tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông: 3 là hành 
uẩn tức 3l sở hữu (trừ sở hữu thọ, tưởng) hiệp với tâm khai ý môn, 8§ tâm đồng lực 
dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông: 4 là thức uân tức là tâm khai ý môn, 8 
tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông. 


2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng 
và 2 tâm thông: 2 là pháp xứ tức là 33 sở hữu hiệp với tâm khai ý môn, § tâm đồng 
lực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm khai ý môn, § tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
tương ưng và 2 tâm thông; 2 là pháp giới tức là 33 sở hữu hiệp với tâm khai ý môn, 8 
tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông. 


1 để: Khỗ đề tức là tâm khai ý môn, § tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 
tâm thông và 33 sở hữu hợp. 


Câu 2: Tất cả pháp có nhân là đạo”®! tức là: tâm đạo và 35 sở hữu hợp (trừ tr). 


?#°Tất cả pháp có đạo thành cảnh nghĩa là những pháp biết đặng đạo đế, vì là pháp có tâm đạo làm đối tượng bị 
biết, thế nên gọi là pháp có đạo thành cảnh; xem bộ Pháp Tụ, câu 682, 893. 
?8!Tất cả pháp có đạo thành nhân được giải theo 3 cách: 
a) Là pháp có nguyên nhân thành đạo đế. Nghĩa là nói những pháp nào có bát chi đạo hiệp thì thành đạo đế. 
Tất cả pháp trung bình là: 
b) Là pháp có gặp nhân tương ưng phi đạo đế. Nghĩa là nói những pháp nào hiệp đạo gặp nhân tương ưng, mà 
nhân ấy chẳng phải là chi đạo. 
c) Là pháp có gặp nhân tương ưng thành đạo đế. Nghĩa là nói những pháp nào tương ưng với nhân và nhân ấy 
thành chi đạo đế. 
Nhận xét theo ba cách giải đây, chỉ có cách thứ ba là hợp lẽ nhất đối với pháp "Có đạo thành nhân” muốn rõ 
ràng hơn, nên tìm chi pháp theo mỗi cách. 
Tất cả pháp có đạo thành nhân chi pháp phân theo 3 cách là: 
a) Chi pháp là 4 hoặc 20 tâm đạo. 28 sở hữu hợp tâm đạo (trừ 8 chi đạo). 
b) Chi pháp là 4 hoặc 20 tâm đạo. 34 sở hữu hợp tâm đạo (trừ sở hữu Vô tham, vô sân) 
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Có Pä|i như vậy: maggahetuka dhamma: là những pháp nhân tương ưng thành đạo 
đê. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, l đê và ngoại đê. 


4 danh uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo: 2 là tưởng uấn tức là 
sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo: 3 là hành uân tức là 33 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ 
trí, thọ, tưởng): 4 là thức uân tức là tâm đạo. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm đạo; 2 là pháp xứ tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ 
trí). 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm đạo; 2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp với tâm 
đạo (trừ trí). 

1 để: Là đạo đề tức là thất chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu 
hợp (trừ thât chi đạo đê). 


Câu 3: Tất cả pháp có trưởng là đạo” tức là tâm đạo và sở hữu hợp (trừ khi chỉ 
đạo làm Trưởng). 

Có Päli như vây: maggadhipatino dhamma: là những pháp có pháp trưởng mà cũng 
là đạo đế. Chia đặng: 5 uân, ngoại uân, 12 xứ, 18 giới, 3 để và ngoại đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo; 2 là tưởng uấn tức là 
sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ 
thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đạo. 

2 xứ- Ï là ý xứ tức là tâm đạo; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm đạo; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm 
đạo. 

1 để: Là đạo để tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại để là tâm đạo và 28 sở hữu 
hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17/ Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 121, từ số 135 đến số 148, từ số 178 đến số 182, số 184, từ số 187 
đến số 190, các số 193, 194, 195 chấm phân nửa phía trên màu đỏ. Từ số 122 đến số 
134, từ số 149 đến số 177, các số 183, 185, 186, 191, 192, từ số 198 đến số 201 chấm 
đủ 3 màu: 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước màu xanh, 1/3 dưới phía sau màu 
đen. Từ số 1 đến số 12, từ số 28 đến số 38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ 
số 78 đến số 101, từ số 135 đến số 148, số 184, từ số 193 đến số 197, chấm phân nửa 
phía dưới màu xanh. Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ số 60 đến số 64, từ số 
74 đến số 77, từ số 102 đến số 121, từ số 178 đến số 182, từ số 187 đến số 190, chấm 
phân nửa phía dưới màu đen. 


17. Tam đề Sanh tồn (Uppannatika)... chiết... hữu dư... 


c) Chi pháp là 4 hoặc 20 tâm đạo. 35 sở hữu hợp tâm đạo (trừ sở hữu trí tuệ). : 

?#2Tất cả pháp có đạo thành trưởng là pháp nào có gặp vừa là đạo đế vừa là trưởng, đều nằm trong câu này (sở hữu 
cần và trí tuệ đối với 8 chánh đạo, chúng là chánh tinh tấn, chánh kiến, với 4 trưởng chúng là cần trưởng, thẩm 
trưởng). 
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Câu 1: Tất cả pháp sanh tồn” ” là 89 tâm, 52 sở hữu và 28 sắc pháp đang sanh, 
trụ, diệt. 
Có Pã|i như vầy: uppannã dhammã: là những pháp đang sanh mà chưa mắt, tức là 
trong 3 sát-na sanh, trụ, diệt. Chia đặng: Š uân, 12 xứ, 18 ĐIỚI, 3 để và ngoại đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp đang sanh, trụ, diệt; 2 là thọ uân tức là sở hữu 
thọ hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm 
đang sanh, trụ, diệt; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt 
(trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm đang sanh, trụ, diệt. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô đang sanh, trụ, diệt; l1 là ý xứ tức là tâm đang 
sanh, trụ, diệt; 12 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt và sắc 
tẾ. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô đang sanh, trụ, diệt; 5 giới thức tức là ngũ 
song thức đang sanh, trụ, diệt; 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 
là ý thức giới tức là 76 hoặc 108 tâm (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) đang sanh, 
trụ, diệt; 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt và sắc tế. 


3 để: 1 là khổ để tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp và sắc pháp (trừ tham) đang 
sanh, trụ, diệt; 2 là tập đề tức là sở hữu tham đang sanh, trụ, diệt; 3 là đạo để tức là bát 
chi đạo hiệp tâm đạo đang sanh trụ, trụ, diệt. Ngoại đề là tâm siêu thế và 28 sở hữu 
hợp (trừ đạo để) đang sanh, trụ, diệt. 


Câu 2: Tất cả pháp chưa sanh” là 21 tâm thiện, 12 tâm bất thiện, 20 tâm tố, 52 sở 
hữu hợp và sắc phi nghiệp. (17 sắc tâm, 15 sắc quí tiết, 14 sắc vật thực). 

Có Pã|i như vầy: anuppanä dhammã: là những pháp chưa đặng sanh ra. Chia đặng: 
5 uấn, 7 xứ, 8 giới, 3 đề và ngoại đề. 


5 „ẩn: 1 là sắc uẫn tức là sắc phi nghiệp chưa sanh; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ 
hiệp với tâm thiện, bất thiện và tố chưa sanh; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với 
tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uẫn tức là tâm 
thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh. 


7 xứ: 1 là sắc xứ tức là cảnh sắc chưa sanh; 2 là thinh xứ tức là cảnh thinh chưa 
sanh; 3 là khí xứ tức là cảnh khí chưa sanh; 4 là vị xứ tức là cảnh vị chưa sanh; 5 là 
xúc xứ tức là cảnh xúc chưa sanh; 6 là ý xứ tức là tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa 
sanh; 7 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện, bất thiện, hạnh và sắc tế phi 
nghiệp chưa sanh. 

8 giới: 1 là sắc giới tức là cảnh sắc chưa sanh; 2 là thinh giới tức là cảnh thinh chưa 
sanh; 3 là khí giới tức là cảnh khí chưa sanh; 4 là vị giới tức là cảnh vị chưa sanh; Š là 
xúc giới tức là cảnh xúc chưa sanh; 6 là ý giới tức là tâm khai ngũ môn chưa sanh; 7 


®#Tất cả pháp sinh tồn là những pháp có khả năng sinh trưởng sống còn, tức là ám chỉ pháp hữu vi; xem bộ Pháp 
Tụ, câu 683, 894. - 

Tất cả pháp phi sanh tồn là những pháp cũng sanh khởi mà không chắc, vì những pháp đó chức có sẵn nghiệp 
nhân làm hậu thuần, hay nói một cách khác là pháp phi Sanh tôn tức những pháp chưa được xác định sanh rõ 
rệt. 
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là ý thức giới tức là tâm thiện, bất thiện và 19 tâm tô chưa sanh (trừ khai ngũ môn); 8 
là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện, bắt thiện, hạnh và sắc tế phi nghiệp 
chưa sanh. 

3 để: 1 là khổ đề tức là tâm thiện hiệp thế, bất thiện, hạnh và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham) và sắc phi nghiệp chưa sanh; 2 là tập đề tức là sở hữu tham chưa sanh; 3 là đạo 
đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo chưa sanh. Ngoại đề là tâm đạo và 36 sở hữu hợp 
(trừ trí và cần khi thành trưởng) 


Câu 3: Tất cả pháp sẽ sanh” là 36 hoặc, 52 tâm quả, 38 sở hữu hợp và 20 sắc 
nghiệp. 
Có Päli như vây: uppädino dhammaä: là những pháp sẵn có nghiệp nhân, nếu gặp 
trường hợp đủ duyên sẽ phát ra. Chia đặng: 5 uấn, 11 xứ, 17 giới, I để và ngoại đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là sắc nghiệp sẽ sanh; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm quả sẽ sanh; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm quả sẽ sanh; 4 là 
hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với tâm quả sẽ sanh (trừ thọ và tưởng); Š5 là thức uân 
tức là tâm quả sẽ sanh. 

11 xứ: 9 xứ thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh); 10 là ý xứ tức là tâm quả sẽ sanh; I1 là 
pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp tâm quả sẽ sanh và sắc nghiỆp tê. 

17 giới: 9 giới thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh) sẽ sanh; 5 giới thức tức là ngũ song 
thức sẽ sanh; 15 là ý giới là 2 tâm tiêp thâu sẽ sanh; 16 là ý thức giới tức là 40 tâm quả 
sẽ sanh (trừ ngũ song thức và ý giới); l7 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với tâm 
quả sẽ sanh và sắc nghiệp tê. 

1 để: Khô đề là 32 tâm quả hiệp thế, 38 sở hữu hợp và 20 sắc nghiệp. Ngoại để là 
tâm quả siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Giải ngoại đề: Nípn-bàn không thể nói: đã sanh, đang sanh và sẽ sanh. 
Có Pajli như váy: Nibbanam na vaftabbam uppannanfi pỉ anupDannanfi pỉ uppadifi 
DL: nghĩa như trên. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / Đầu đề tam 
Chấm từ số 1 đến số 201, chấm đủ 3 màu: 1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới 
phía trước châm màu xanh, 1/3 dưới phía sau màu đen. 


18. Tam đề Quá khứ (Atftatika)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tắt cả pháp quá khứ ”” tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. 
Có Pa|i như vây: atita dhammaä: là những pháp đã qua rôi. Chia đặng: 5 uân, l2 xứ, 
18 giới, 3 đê và ngoại đê. 


285Tất cả pháp Sẽ Sanh là những pháp xác định sẽ sanh, vì những pháp ấy có nghiệp nhân làm hậu thuẫn thúc đẩy 
rồi, nếu đủ duyên sẽ sanh thật, tức là ám chỉ tâm quả và sắc nghiệp. 

?#Tất cả pháp quá khứ là pháp nói đến các pháp hữu vi đã diệt mất rồi, tức là tâm, sở hữu, sắc pháp đã diệt; xem 
bộ Pháp Tụ, câu 684, 895. 
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5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp đã diệt; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp 
với tâm đã diệt; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đã diệt; 4 là hành uân 
tức là 50 sở hữu hợp hiệp với tâm đã diệt (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm 
đã diệt. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô đã diệt; 11 là ý xứ tức là tâm đã diệt; 12 là pháp 
xứ tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đã diệt và 16 sắc tê. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô đã diệt; 5 giới thức tức là ngũ song thức đã 
diệt; 16 là ý giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn đã diệt; l7 là ý thức giới tức 
là 108 tâm đã diệt (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu 
hiệp với tâm đã diệt và I6 sắc tê. 

3 đề: 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thế đã diệt và 51 sở hữu hợp (trừ tham) và 28 sắc 
pháp: 2 là tập đê tức là sở hữu tham đã diệt; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp tâm 
đạo đã diệt. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê) đã diệt. 


Câu 2: Tất cả pháp vị lai""” tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. 
Có Pali như vây: anagata dhammã: là những pháp chưa sanh. 
Câu 3: Tất cả pháp hiện tại”®Š tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. 
Có Pä|i như vầy: paccuppannä dhammä: là những pháp đang còn. 


Hai câu sau chia trùng như câu trước 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / Đầu đề tam 

Các số 71, 73, 75, 77, 79 và 81 châm màu đỏ đây. Từ số 1 đến sô 12, các số 19, 26, 
27, từ sô 29 đên sô 54, sô 59A, sô 69A, từ sô 122 đên sô 170, sô 173, châm đủ 3 màu: 
1/3 phía trên châm màu đỏ, 1/3 dưới phía trước châm màu xanh, 1/3 dưới phía sau 
màu đen. Từ sô 13 đên sô 18, từ sô 20 đên 25 và sô 28 châm màu đen. 


19. Tam đề Cảnh quá khứ (Atitãrammanatika)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp biết cảnh quá khứ” là: 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng, 2 tâm thông, 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới), 47 sở hữu hợp 
(trừ ngăn trừ phân, vô lượng phân) 

Có Pali như vây: afitarammanäa dhammäa: là những pháp biết cảnh đã diệt qua TÔI. 
Trong đó có 6 tâm vô sắc giới biết cảnh quá khứ nhứt định. Còn ngoài ra đều bất định 
cả. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


4 danh uần: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thức vô biên, tâm phi tưởng 
phi phi tưởng, 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới); 2 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm như trên; 3 là hành uẫn tức là 45sở hữu 


2#Tất cả pháp vị lai là chỉ những pháp hữu Vi. tâm, sở hữu, sắc nghiệp chưa xảy ra. 

?®##Tất cả pháp hiện tại là chỉ chư pháp hữu vi đang sanh, đang còn, đang hiện hữu, như là tâm, sở hữu, sắc pháp 
đang trong sát na trụ hiện tại. 

?*Tất cả pháp biết cảnh quá khứ là những pháp biết đặng cảnh đã diệt, đã mất rồi. Trong chư pháp ấy cũng có 
những tâm chuyên môn biết cảnh quá khứ, cũng có những tâm đôi khi biết cảnh quá khứ tức là Nhất định và Bất 
định; xem bộ Pháp Tụ, câu 685, 896. 
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hiệp với những tâm đã kế trước (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uẫn tức là những tâm đã 
kê trong bài học đọc. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 tâm thức vô biên, 2 tâm 
thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới); 2 là pháp xứ tức là những sở 
hữu hiệp với sô tâm nói trên. 

2 giới: I là ý thức giới tức là 49 tâm đã kế trên; 2 là pháp giới tức là những sở hữu 
hiệp với 49 tâm đã kê. 

2 để: 1 là khô đề tức là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 tâm 
thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức, ý giới), 46 sở hữu hợp (trừ sở hữu tham); 
2 là tập đê tức là sở hữu tham. 

Câu 2: Tất cả pháp biết cảnh vị lai” là: 2 tâm thông, 4l tâm dục giới và 50 sở hữu 
hợp (trừ ngũ song thức, ý giới và vô lượng phân). 

Có Pa|i như vây: anägatärammanä dhammä: là những tâm biệt pháp chưa sanh, đêu 
không nhút định. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đê. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 2 tâm thông và 41 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với những tâm 
vừa kê; 3 là hành uân tức là 48 sở hữu hiệp với những tâm kê trên (trừ thọ, tưởng và 
vô lượng phân); 4 là thức uân tức là 43 tâm đã kê trên. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới); 
2 là pháp xứ tức là 50 sở hữu hiệp với những tâm nói trên (trừ vô lượng phân). 

2 giới: l là ý thức giới tức là 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 
ý giới); 2 là pháp giới tức là 50 sở hữu hợp với 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ 
ngũ song thức, ý giới và vô lượng phân). 

2 để: 1 là khô đế tức là 2 tâm thông, 4l tâm dục giới và 49 sở hữu hợp (trừ ngũ 
song thức, ý giới, vô lượng phân và tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tất cả pháp biết cảnh hiện tại” là: 2 tâm thông, 54 tâm dục giới và 50 sở 
hữu hợp (trừ vô lượng phân). 

Có Pã|i như vầy: paccuppannärammanã dhammä: là những tâm biết cảnh đang còn. 
Trong đó có ngũ song thức, 3 tâm ý giới và 10 sở hữu hợp (trừ cần, "hỷ, dục) biết nhứt 
định. Còn ngoài ra là bất định. Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới và 2 đế. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thông và dục giới; 2 là 
tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thông và dục giới; 3 là hành uân tức là 50 
sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ thọ, tưởng và vô lượng phân); 4 là 
thức uân tức là tâm thông và tâm dục giới. 


?®Tất cả pháp biết cảnh vị lai là những pháp biết đăng cảnh chưa đến, chưa sanh. pháp biết cảnh vị lai luôn luôn là 
bất định vì đối tượng chưa có đến thật, nên chỉ có thể biết thôi. 

®!Tất cả pháp biết cảnh hiện tại là những pháp biết đặng cảnh đang sanh, đang hiện hữu. pháp biết cảnh hiện tại, 
có phần nhất định chuyên biết cảnh hiện tại, có phần bất định cũng có thể biết đặng. 
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2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm thông và tâm dục giới; 2 là pháp xứ tức là 50 sở hữu hiệp 
với tâm thông và tâm dục giới (trừ vô lượng phân). 

8 giới: 5 giới thức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý 
giới); 8 là pháp giới tức là 50 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ vô lượng 
phân). 

2 để: 1 là khổ để tức là 2 tâm thông, 54 tâm dục giới và 49 sở hữu hợp (trừ vô 
lượng phân và tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / Đầu đề tam 
Từ số 1 đến số 201, chấm đủ 3 màu: 1/3 phía trên châm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước châm màu xanh, 1/3 dưới phía sau màu đen. Sô 202 châm màu xanh. 


20. Tam đề Tự nội (Ajjhattatika)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp nội phần” là: 89 tâm, 52 sở hữu và 28 sắc pháp, sanh theo 
ta. 
Có Pali như vây: ajjhattä dhammã: là những pháp sanh trong thân tâm ta. Chia 
đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 để và ngoại đề. 


5 „ẩn: 1 là sắc uân tức là bản chất thân ta, có 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở 
hữu thọ hiệp với tâm; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm; 4 là hành uân 
tức là 50 sở hữu hiệp với tâm (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là sở 
hữu và sắc tê. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; I7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song 
thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sở hữu và sắc tê. 

3 đề: 1 là khô để tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề 
tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu 
thê và sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Câu 2: Tất cả pháp ngoại phần”” là pháp siêu lý ngoài ra thân tâm ta. (89 tâm, 
52 sở hữu, 28 sắc pháp, và Níp-bàn) 
Có Pali như vây: bahiddhã dhammäã: là pháp siêu lý ngoài ra thân tâm ta. Câu thứ 
nhì khác với câu trước là có Níp-bàn nên đủ 4 đề. 


Câu 3: Tất cả pháp nội và ngoại phần””! tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. 
Có Pali như vây: ajjhattabahiddha dhamma: là những pháp trong và ngoài thân tâm 
ta. 


“Tất cả pháp nội phần là những pháp phát sinh trong tự thân nầy; xem bộ Pháp Tụ, câu 686, 897. 

?Tất cả pháp ngoại phần là những pháp chơn đế ngoài ra Ngũ uẩn bên trong tức là Ngũ uẩn bên ngoài và Níp-bàn. 

?Tất cả pháp nội và ngoại phần là những pháp Chơn Đế hữu vi có sanh trong tự thân và ngoài ra tự thân, tức ám 
chỉ Ngũ uẩn nói chung nếu đứng về chủ quan thì là nội Phần, và đây hạn chế không lấy Chơn đế vô vi Níp- Bàn. 
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Câu thứ ba, trùng câu thứ nhứt. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21/ Đầu đề tam 


Các số 71, 73, 75, 77, 79, 81 chấm màu đỏ. Từ số 55 đến số 70, các số 74, 78, 82, 
87, 02, 97, 102, 107, 112, 117, 143, 171, 172 chấm màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 
86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, 
từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121, chấm màu xanh 
lợt. Từ số 1 đến số 54, từ số 122 đến số 142, từ số 144 đến số 170 và số 173, chấm đủ 
3 màu: 1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía trước chấm màu xanh, 1/3 dưới phía 
sau chấm màu đen. Số 59A và số 69A chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa 
phía dưới màu đen. 


21. Tam đề Cảnh nội (Ajjhattãrammanatia)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp biết cảnh nội”” là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng, 54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 4 sở hữu hợp (trừ tật và vô lượng phần). 

Có Päli như vây: ajjhattärammanä dhamma: là những pháp biết cảnh trong phân 
thân tâm ta. Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 8 giới và 2 đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thức vô biên, tâm phi tưởng 
phi phi tưởng, tâm dục giới và tâm thông: 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với 
62 tâm kể trên; 3 là hành uân tức là 47 sở hữu hợp hiệp với 62 tâm nói trên (trừ thọ, 
tưởng, tật và vô lượng phần); 4 là thức uẫn tức là tâm dục giới, tâm thông, tâm thức 
vô biên và tâm phi tưởng phi phi tưởng. 

2 xứ: I là ý xứ tức là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi 
tưởng phi phi tưởng: 2 là pháp xứ tức là 49 sở hữu hiệp với những tâm đã kê (trừ tật 
và vô lượng phân). 

6 giới: Ì là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ 
thức; 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 5 
là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 tâm thức vô biên, 2 tâm 
thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp giới tức là 49 sở hữu 
hiệp với tâm dục giới, tâm thông, 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng 
(trừ tật và vô lượng phần). 

2 để: 1 là khô đế tức là tâm dục giới, 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi 
tưởng phi phi tưởng và 48 sở hữu hiệp (trừ tật, vô lượng phân và tham); 2 là tập đề tức 
là sở hữu tham. 

Câu 2: Tất cả pháp biết cảnh ngoại” là 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 3 tâm 
không vô biên, tâm siêu thế và 52 sở hữu hợp. 


®Tất cả pháp biết cảnh nội phần là tâm biết đặng pháp bản thể trong tự thân nầy, hay nói cách khác là những pháp 

nào năng tri có Đối tượng sở tri là nội phần, thì gọi là pháp biết cảnh nội phần; xem bộ Pháp Tụ, câu 687, 898. 
Tất cả pháp biết cảnh ngoại phần là những pháp biết đặng chư pháp bản thể ngoài ra thân tâm này, hay nói một 
cách khác những pháp nào năng tri có đối tượng sở tri là chư pháp ngoại phần (tâm, sở hữu, sắc pháp bên ngoài) thì 
đó gọi là pháp biết cảnh ngoại phần). 
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Có Pãli như vây: bahiddhãrammanä dhammã: là những pháp biết cảnh ngoài ra 
thân tâm ta. Tâm sắc giới, không vô biên và 8 tâm siêu thế biết cảnh ngoại nhứt định. 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới và 3 đế. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm 
không vô biên và tâm siêu thế; 2 là tưởng uẫn, tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục 
giới, sắc gIỚI, không vô biên và siêu thế; 3 là hành uân, tức là 50 sở hữu hiệp với tầm 
dục giới, sắc gIỚI, không vô biên và siêu thế (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân, tức là 
tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thế. 


2 xứ: 1 là ý xứ, tức là tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thế; 2 là pháp 
xứ, tức là 52 sở hữu hiệp với sô tâm kê trên. 

8 giới: 5 giới thức tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai 
ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là tâm siêu thê, không vô biên, sắc giới và 41 tâm dục 
giới (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm dục 
giới, sắc giới, không vô biên và siêu thê. 

3 đế: 1 là khổ đề tức là tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là 8 chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Câu 3: Tất cả pháp biết cảnh nội và ngoại” là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông và 49 
sở hữu hợp (trừ tật và vô lượng phân). 

Có Pãli như vầy: ajjhattabahiddhãrammanãä dhammã: là những pháp biết cảnh 
thuộc về thân tâm của ta và ngoài thân tâm của ta (đều là bất định). Chia đặng: 4 uân, 
2 xứ, 8 giới và 2 đê. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới và tâm thông; 2 là 
tưởng uân, tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm như trên; 3 là hành uân, tức là 47 sở hữu 
hiệp và tâm dục giới và tâm thông (trừ thọ, tưởng, tật, và vô lượng phân); 4 là thức 
uân, tức là tâm dục giới và tâm thông. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm thông và tâm dục giới; 2 là pháp xứ tức là 49 sở hữu hợp 
với tâm dục giới và tâm thông (trừ tật và vô lượng phân). 

8 giới: 5 giới thức tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý 
giới); S là pháp giới tức là 49 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ tật và vô 
lượng phân). 

2 để: 1 là khổ để tức là 2 tâm thông, tâm dục giới và 48 sở hữu hợp (trừ tật, vô 
lượng phân và tham); 2 là tập đê, tức là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / Đầu đề tam 


Số 183 chấm màu đỏ. Số 14, tỪ SỐ 176 đến số 182, từ số 184 đến số 186, châm 
màu xanh đậm. Từ số 1 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, từ số 122 


®”Tất cả pháp biết cảnh nội và ngoại phần là những pháp vừa biết đặng bản thể pháp bên trong lẫn bên ngoài 
(Pháp biết cảnh nội và ngoại đều là bất định). 
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đến số 173, số 175, từ số 187 đến số 202, chấm màu đen đậm. Từ số 83 đến số 86, từ 
số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 
108 đên sô 111, từ sô 113 đên sô 116, từ sô I18 đên sô 121, châm màu đen lợt. 


22. Tam đề Kiến (Sanidassanatika)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Tất cả pháp bị thấy và đối chiếu ””” (hữu kiến hữu đối chiếu) chỉ có 1 là 
cảnh sắc. 

Có Pã|i như vầy: sanidassanaappatighä dhammã: là những pháp thấy đặng và gặp 
nhau. Chia đặng: 1 uấn, 1 xứ, 1 giới và 1 để. 

L uấn là sắc uấn (chi pháp là cảnh sắC). 1 xứ là sắc xứ (chi pháp là cảnh sắc). 1 giới 
là sắc giới (chi pháp là cảnh sắc). 1 đế là khổ đề (chi pháp là cảnh sắc). 


Câu 2: Tất cả pháp không bị thấy mà đối chiếu ”” (vô kiến hữu đối chiếu) là: 11 sắc 
thô (trừ cảnh sắc). 

Có Pa|i như vây: anidassanasappatigha dhammä: là những pháp không thấy mà có 
gặp nhau. Chia đặng: l uân, 9 xứ, 9 giới và l đề. 

1 uân là sắc uân tức là 11 sắc thô (trừ sắc). 0 xứ thô tức là I1 sắc thô (trừ cảnh sắc). 
9 giới thô tức là II sắc thô (trừ cảnh sắc). 1 để là khổ đề tức là I1 sắc thô (trừ cảnh 
sắc). 

Câu 3: Tất cả pháp không bị thấy và không đối chiếu””” (vô kiến vô đối chiếu) là: 
tâm, sở hữu, 16 sắc tê và Níp-bàn. 

Có Pä|i như vây: anidassanappatighä dhammä: là những pháp thấy không đặng và 
cũng không gặp nhau bằng cách đối chiếu. Chia đặng: 5 uấn, 2 xứ, 8 giới, 4 để và 
ngoại đê. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là sắc uân tế; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức 
là tâm. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm; 2 là pháp xứ tức là sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 

ổ giới: 5 giới thức tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp giới tức là 
sở hữu, sắc tê và Níp-bàn. 

4 đề: 1 là khổ đề tức là sắc tế, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề 
tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp tâm 
đạo. Còn ngoại đê là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Dứt phần giải Đầu đề tam 


®#Tất cả pháp hữu kiến hữu đối chiếu là pháp bị thấy đặng và có sự xúc chạm đối chiếu giữa căn và cảnh. Tóm lại 
pháp nào đối chiếu với Thanh triệt nhãn và bị nhãn vật thấy được, gọi là pháp hữu kiến hữu đối xúc; xem bộ 
Pháp Tụ, câu 688, 899 

?®Tất cả pháp vô kiến hữu đối chiếu là những pháp không phải bị thấy, nhưng mà có sự tiếp chạm giữa căn, cảnh 
với nhau. 

3°Tất cả pháp vô kiến vô đối chiếu là những pháp không có bị thấy đặng và cũng không có tiếp chạm đối chiếu với 

nhau. 
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PHÁP TỤ ĐẦU ĐÈ NHỊ (DUKAMÄTIKA) (Có 100 đề) 


Đầu đề nhị (Dukamaiika) thuộc về phần lớn thứ 2 của bộ pháp tụ (Dhammasanginï) 
là bộ thứ nhât trong tạng Vô Tỷ Pháp (4bhidhamrnapr†aka). 


Phần lớn thứ hai này có 100 đầu đề nhị, gồm 13 phần nhỏ như sau: 


-_ Phần nhỏ thứ nhất là phần nhân, Pä]I gọi là hefugocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang, 
có Päi, tên đề và 2 câu. 

-_ Phần nhỏ thứ hai là phân duyên, Pä|i gọi là cữjantaraduka có 7 đầu đề nhị, 7 trang. 

-_ Phần nhỏ thứ ba là phần lậu, Pã|i gọi là asavagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 

-_ Phần nhỏ thứ tư là phần triền, Päli gọi là saññojagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 


Bốn phân vừa kê, từ thứ nhất đến thứ tư có 25 đầu đê nhị, 25 trang. 


- Phần nhỏ thứ năm là phần phược, PälI gọi là eanfhagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 
trang. 

-_ Phần nhỏ thứ sáu là phần bộc, Pã|i gọi là oghagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 

-_ Phần nhỏ thứ bảy là phần phối, Pä|i gọi là yogagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 

- Phần nhỏ thứ tám là phần cái, PA]I gọi là ??varan—agocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 
trang. 


Bồn phần kể trên, từ thứ năm tới thứ tắm có 24 đầu đề nhị, 24 trang. 


- Phần nhỏ thứ chín là phần khinh thị, Pä|i gọi là parãmãsagocchaka có 5 đầu đề 
nhị, 5 trang. 

-_ Phần nhỏ thứ mười là phần đề đại, Pali gọi là rmahanfaraduka có 14 đầu đề nhị, 14 
trang. 

-_ Phần nhỏ thứ mười một là phần thú, Pa|I gọi là #›Ä4ãnagocchaka có 6 đầu đề nhị, 
6 trang. 


Ba phân vừa nói, thứ 9, 10 và 11 có 25 đầu để nhị, 25 trang. 


-_ Phần nhỏ thứ mười hai là phần phiền não, PAlIi gọi là kilesagocchaka có 8 đầu đề 
nhị, § trang. 

- Phân nhỏ thứ mười ba là phần yêu bôi (sau lưng hay ở đăng sau tức là thuộc vê 
phân sau chót), Pa]i gọi là pif{thiduka có I8 đâu đê nhị, 18 trang. 

Hai phân vừa nói, 12 và 13 có 26 đâu để nhị, 26 trang. 

Đầu đề nhị nói theo câu có một cách là nhị đề chiết hay chiết báng 
(adiladdhanämaduka) nghĩa là tên đê lây chiết báng một câu trước mà đặt kêu tên đê, 
như là nhị đê Nhân: Tât cả pháp nhân, tât cả pháp phi nhân. Vì cái tên đâu đê không 
trùm hêt 2 câu, chỉ lầy chiêt báng một câu. 

Một trăm nhị đề nói theo 2 câu thuộc về nhị đề chiết hay chiết báng 
(adiladdhanamaduRa). 
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Đầu đề nhị nói theo chi pháp có 2 cách: I là nhị đề hữu dư (sappadesaduka) tức là 
hai câu trong I đê mà lây không hêt chi pháp siêu lý; 2 là nhị đê vô dư 
(nippadesaduka) nghĩa là hai câu trong I đê mà lây hêt chi pháp siêu lý. 


Nên nhớ sau khỏi nhắc lại Pä|i. 
1/. Phần Nhỏ Thứ Nhất Là Phần Nhân (Hetugocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 1/ Đầu đề nhị 


Các số 135, 139, 142, 153, 154 và 173 chấm màu đỏ. Từ số Ì đến số 1, các số 82, 
57, 02,97, 102, 107, 112, 117 châm màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 86, tử số 88 đến 
số 01, từ SỐ 93 đến sỐ 96, từ số 98 đến số J01, từ số 103 đến số 106, từ sỐ 108 đến sỐ 
111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 châm màu xanh lợt. Từ số, 122 đến số 
134, các số 136, 137, 138, 140, 141, từ số 143 đến số 152, từ số 155 đến số 172, từ số 
174 đến số 202 chấm màu xanh đậm. 


1. Nhị đề Nhân (Hetuduka)... chiết... vô dự... 
Cách đọc đã dịch, chỉ thêm Pä]I và chia. 


Câu 1: Hetũ dhammaä (tất cả pháp nhân)” là lục nhân tương ưng. 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, 1 giới, 3 để và ngoại đế. 7 uấn là hành uân tức là 6 nhân 
tương ưng. 7 xứ là pháp xứ tức là 6 nhân tương ưng. 7 giới là pháp giới tức là 6 nhân 
tương ưng. 3 để: I là khổ đề tức là 5 nhân hợp với tâm hiệp thể (trừ tham); 2 là tập đế 
tức là nhân tham; 3 là đạo đế tức là trí hợp với tâm đạo. Ngoại để là trí hiệp quả siêu 
thế và vô tham, vô sân hiệp siêu thế. 


Câu 2: Na hetũ đhammã (tất cả pháp phi nhân)” ” là: tâm, sở hữu, sắc pháp và Níp- 
bàn (trừ lục nhân). 
Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, I8 giới, 3 đê và ngoại đê. 


5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uẫn 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 44 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 6 nhân); 5 là 
thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Níp- 
bàn, sắc tê và 46 sở hữu (trừ 6 nhân). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); I§ là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 46 sở hữu hợp (trừ 6 
nhân). 

3 để: 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân); 2 là 
diệt đế tức là Níp-bàn; 3 là đạo để tức là 7 chi đạo sau hợp với tâm đạo. Ngoại để là 
tâm siêu thế và 33 sở hữu hợp (trừ 3 nhân và đạo đề). 


3! Xem bộ Pháp Tụ, câu 689 - 694, 900. 
3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 695, 900. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 121, số 134, từ số 136 đến số 173 chấm màu đỏ 
đậm (lưu ý: vê tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau châm 
màu đỏ lợt). Từ sô 13 đên sô 30, từ sô 174 đên sô 202 châm màu xanh đậm. Từ sô 122 
đên sô 133 và sô 135 châm phân nửa trên màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 


2. Nhị đề Hữu nhân”"Š (Sahetukaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Sahetukä dhammä (tất cả pháp hữu nhân) là: 71 tâm hữu nhân và 52 sở hữu 
hợp (trừ si hiệp 2 tâm S1). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 3 đê và ngoại đê. 


4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân; 3 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hữu 
nhân (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm hữu nhân. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp với tâm hữu 
nhân (trừ si hợp tâm sĩ). 

2 gi: I là ý thức giới tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với 
tâm hữu nhân (trừ sĩ hợp tâm sì). 

3 để: 1 là khô để tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế, 51 sở hữu (trừ tham và si hợp 
tâm s1); 2 là tập đê tức là SỞ hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Câu 2: Ahetukä dhammä (tất cả pháp vô nhân) là: 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp 
(trừ dục), sở hữu sĩ hiệp 2 tâm si, 28 săc pháp và Níp-bàn. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 2 để và ngoại uần. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân; 4 là hành uân tức là sĩ 
hợp 2 tâm sĩ và I0 sở hữu tợ tha hợp tâm vô nhân; Š là thức uân tức là tâm vô nhân. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân; 12 là pháp xứ tức 
là si hợp 2 tâm s1, 12 sở hữu tợ tha hợp tâm vô nhân, sắc tê và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm khán ý môn, 
sinh tiêu và 3 tâm quan sát; [8 là pháp giới tức là sĩ hợp 2 tâm s1, I2 sở hữu tợ tha hợp 
với tâm vô nhân, sắc tê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là khỗ để tức là tâm vô nhân, si hợp tâm si, 12 sở hữu hợp và sắc pháp; 2 là 
diệt đê tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / Đầu đề nhị 
Trang 3 cách chấm giống như cách chấm trang 2 / tập mười ba 


? Xem bộ Pháp Tụ, câu 696, 901. 
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3. Nhị đề Tương ưng nhân”""“ (Hetusampayuftaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Hetusampayuttä dhammaä (tất cả pháp tương ưng nhân) là: tâm hữu nhân và 
52 sở hữu hợp (trừ sI hiệp tâm s1). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 3 đê và ngoại đê. 


Câu 2: Hetuvippayuttä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng nhân) là: 18 tâm vô 
nhân, 12 sở hữu hợp, sở hữu sĩ hiệp tâm s1, sắc pháp và Níp-bàn. 
Chia như trang 2 tập 13 này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4/ Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 134, từ số 136 đến số 138, số 140, số 141, từ số 
143 đên sô 152, từ sô 155 đên sô 172 châm màu xanh (tâm siêu thê, hàng sơ thiên 
châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). Các sô 135, 139, 142, 154, 
173 châm màu đỏ. Sô 153 châm 2 phân 3 màu đỏ, 1/3 đê trăng. 


4. Nhị đề Nhân hữu nhân” (Hetusahetukaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Hetũ ceva dhammã sahetukä ca (tất cả pháp nhân và hữu nhân) là 6 nhân 
hiệp tâm 2, 3 nhân (trừ s1 hiệp trong 2 tâm sĩ). 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, 1 giới, 3 đế và ngoại đế. I uân là hành uân tức là 6 nhân 
tương ưng. l nhập là pháp nhập tức là 6 nhân tương ưng. l giới là pháp giới tức là 6 
nhân tương ưng. 2 đế: I là khổ đế tức là 5 nhân tương ưng hợp với tâm hiệp thế; 2 là 
đạo đề tức là sở hữu trí hợp tâm đạo. Ngoại để là trí hiệp tâm quả siêu thế. 


Câu 2: Sahetukãceva dhammã na ca hetũ (tất cả pháp hữu nhân mà phi nhân): là 71 
tâm hữu nhân, 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân hiệp ngoài tâm si). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê và ngoại đê. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân; 2 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân; 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với tâm 
hữu nhân (trừ thọ, tưởng và 6 nhân); 4 là thức uân tức là tâm hữu nhân. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu 
nhân (trừ 6 nhân). 

2 giới: Ì là ÿ thức giới tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp với 
tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 

2 đề: 1 là khô để tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân); 2 
là đạo đê tức là 7 chỉ đạo sau hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 33 sở hữu hợp 
(trừ 3 nhân và đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang Š / Đầu đề nhị 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 697, 902. 
3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 698, 903. 
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Cách chấm trang 5 giống như cách chấm trang 4. 


306 


5. Nhị đề Nhân tương ng nhân """ (Hetuhetusampayutfaduka)... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Hetũ ceva dhammäã hetusampayuttä ca (tất cả pháp nhân và tương ưng 
nhân) là 6 nhân hiệp tâm 2, 3 nhân. 
Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, l giới, 3 đê, ngoại đê. 


Câu 2: Hetusampayuttä ceva dhammaä na ca hetũ (tất cả pháp tương ưng nhân mà 
phi nhân): là tâm hữu nhân, 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân hiệp ngoài tâm sì). 


Chia như trang 4 tập 13 này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 121, các số 134, 136, 137, 138, 140, 141, từ 143 
đến số 152, từ số 155 đến số 172 chấm màu đỏ đậm (riêng tâm siêu thế chấm hàng sơ 
thiền màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). Từ số 122 đến số 133 chấm 
phân nửa trên màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. Từ số 13 đến số 18, từ số 174 đến số 
202 chấm màu xanh. 


6. Nhị đè Phi nhân hữu nhân” (Nahetusahetukaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Na hetũ kho pana dhammä sahefukã pi (tất cả pháp phi nhân mà hữu nhân) 
là tâm hữu nhân và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân; 2 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân; 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với tâm 
hữu nhân (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm hữu nhân. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu 
nhân (trừ 6 nhân). 

2 giới: Ì là ÿ thức giới tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp với 
tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 

2 đề: 1 là khỗ đề tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân); 2 
là đạo đê tức là 7 chỉ đạo sau hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 33 sở hữu hợp 
(trừ 3 nhân và đạo đề). 


Câu 2: Na hetũ kho pana dhammäã ahetukã pi (tất cả pháp phi nhân và vô nhân): là 
18 tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp, sắc pháp và Ñíp-bàn. 
Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, I§ giới, 2 đê. 


5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân; 4 là hành uân tức là 10 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 699, 904. 
3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 700, 905. 
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sở hữu hợp tợ tha hợp với tâm vô nhân (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uẩn tức là tâm vô 
nhân. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm vô nhân; I2 là pháp xứ tức 
là 10 sở hữu tợ tha hợp tâm vô nhân và sắc tế. 


Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh 
tiểu và 3 tâm quan sát; 18 là pháp giới tức là 12 sở hữu tợ tha hợp với tâm vô nhân, 
sắc tế và Níp-bàn. 

2 để. I là khô đề tức là tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp và sắc pháp; 2 là diệt đề tức là 
Níp-bàn. 


2/. Phần Nhỏ Thứ Hai Là Phần Duyên (Cñlantaraduka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7/ Đầu đề nhị 
Từ số 1 đến số 201 chấm màu đỏ đập (riêng tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đỏ đậm, còn 4 hàng sau châm màu đỏ lợt). Sô 202 châm màu xanh đậm. 


7. Nhị đề Hữu duyên ”"Š (Sappaccayaduka)... chiết... vô dư... 


Câu I1: Sappaccaya dhamma (tất cả pháp hữu duyên) là: tâm, sở hữu và sắc pháp. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 để và ngoại đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uấn 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); Š là thức uân 
tức là tâm. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là 52 sở 
hữu hợp và 16 sắc tế. 


18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu và 16 sắc tế. 

3 để: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đề tức là sở hữu tham; 3 là đạo để tức là bát chỉ đạo hợp tâm đạo. Ngoại đề là tâm siêu 
thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: Appaccayã dhamma (tất cả pháp vô duyên) là Níp-bàn. 

Chia đặng: ngoại uẫn, I xứ, I giới và 1 để. Ngoại uẫn tức là Níp-bàn. I nhập là 
pháp nhập tức là Níp-bàn. I giới là pháp giới tức là Níp-bàn. 1 để là diệt để tức là 
Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang 8 giống như cách chấm trang 7. 


38 Xem bộ Pháp Tụ, câu 701, 906. 
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8. Nhị đề Hữu ví"? (Saukhataduka)... chiết... vô dư... 


Câu I1: Sañkhata dhamma (tất cả pháp hữu vi) là tất cả tâm, sở hữu và sắc pháp 
Chia đặng: Š uân, 12 xứ, 18 giới, 3 đê và ngoại đê. 


Câu 2: Asañkhatäa dhamma (tất cả pháp vô vi) tức là Níp-bàn. 
Chia đặng: ngoại uân, l xứ, I giới, l đê. 


Chia như trang 7 tập 13 này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9/ Đầu đề nhị 


Số 183 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 182, từ số 184 đến số 202 chấm màu xanh 
(tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 


9. Nhị đề Bị thấy (hữu kiến, thấy đặng)”"" (Sanidassanaduka)... chiết... vô dư... 


Câu I1: Sanidassana dhamma (tất cả pháp hữu kiến) là cảnh sắc. 
Chia đặng: I uấn, I xứ, l giới, đề. 1 uân là sắc uân tức là cảnh sắc. I nhập là pháp 
nhập tức là cảnh sắc. I giới là sắc giới tức là cảnh sắc. 1 đề là khô đề tức là cảnh sắc. 


_ Câu 2: Anidassanä dhamma (tất cả pháp vô kiến) là tất cả pháp siêu lý (trừ cảnh 

sắc). 

Chia đặng: 5 uân, 11 xứ, 17 giới, 4 để và ngoại đế. 

5 uẩn: Ì là sắc uấn tức là 27 sắc pháp (trừ cảnh sắc); 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 
3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); 
5 là thức uân tức là tâm. 

11 xứ (chỉ trừ sắc xứ). 

17 giới (trừ ra sắc giới). 

4 để: 1 là khô để tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham) và sắc pháp (trừ 
cảnh sắc); 2 là tập đê tức là SỞ hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là 
chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập mười ba 

Số 174, từ số 176 đến số 186 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 173, số 175, từ số 187 
đên sô 202, châm màu xanh (riêng vê tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, 
còn 4 hàng sau chầm màu xanh lợt). 


10. Nhị đề Bị dối chiếu (hữu đối chiễu)””! (Sappafighaduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Sappatighä dhammaä (tất cả pháp hữu đối chiếu) là 12 sắc thô. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 702, 907. 
319 Xem bộ Pháp Tụ, câu 703, 908. 
31! Xem bộ Pháp Tụ, câu 704, 909. 
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Chia đặng: 1 uân, 10 xứ, 10 giới và 1 đế. 1 uẫn là sắc uấn tức là 12 sắc thô. 10 xứ 
thô tức là 12 sắc thô. 10 giới thô tức là 12 sắc thô. I đê là khô đê tức là 12 sắc thô. 


Câu 2: Appatighä dhammä (tất cả pháp vô đối chiếu) là: tâm, sở hữu, sắc tế và 
Níp-bàn. 

Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 2 xứ, 8 giới, 4 đê và ngoại đê. 

5 uẩn: I là sắc uân tức là 16 sắc tế; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân 
tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bản. 

8 giới: 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khán ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp 
giới tức là 52 sở hữu, sắc tê và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khỗ đề tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham và sắc tế); 2 là tập đề 
tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là 8 chi đạo hợp tâm 
đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 33 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 11/ Đầu đề nhị 

Từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ đậm. Từ số 1 đến số 173 và số 202 chấm màu 
xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh 
lợt). 


11. Nhị đề Chơn sắc”? (Rñpiduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Rũpino dhammä (tất cả pháp chơn sắc) là 28 sắc pháp. 

Chia đặng: I uân, II xứ, II giới, l đê. l uân là sắc uân tức là 28 sác pháp. 10 xứ 
thô tức là 12 săc thô và pháp xứ. 10 giới thô tức là 12 săc thô và pháp giới. I đê là khô 
đê tức là 28 sắc pháp. 

Câu 2: Aripino dhamma (tất cả pháp phi chơn sắc) là: tâm, sở hữu và Níp-bàn. 


Chia đặng: 4 uân, ngoại uân, 2 xứ, 8 giới, 4 đế và ngoại đề. 


4uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng; 3 là hành 
uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là 
Níp-bàn. 

2 x⁄- l là ý xứ tức là tâm; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 

8 giới: 5 giới thức tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán 
ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp giới 
tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 


312 Xem bộ Pháp Tụ, câu 705, 910. 
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3 để: 1 là khổ để tức là tâm hiệp thể và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập để tức là 
sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là 8 chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến số 81, từ số 135 đến số 148, số 171 và số 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ đậm. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 và 202 chấm màu xanh 
đậm. Từ số 83 đến số 8Ó, từ số 88 đến số 01,từ sỐ 93 đến số 96, từ SỐ 98 đến số 101, 
từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 1H, từ SỐ 113 đến số 116, từ SỐ 118 đến số 
121 châm màu xanh lợt. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170, và số 173 chấm 
phân nửa trên màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 


12. Nhị đề Hiệp thê ễ 13 (Lokiyaduka)... chiết... vô du... 

Câu 1: Lokiyã dhammaä (tất cả pháp hiệp thế) là tâm hiệp thế, 52 sở hữu hợp và sắc 
pháp. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đê. 

5 uẩn: 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 
50 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ và tưởng); Š là thức uân tức là tâm hiệp thê. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 


18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 61 tâm hiệp thế 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và 
sắc tế. 

2 để: 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
để tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Lokuttara dhammaä (tất cả pháp siêu thê) là: 4 đạo, 4 quả, 36 sở hữu hợp và 
Níp-bàn. 

Chia đặng: 4 uân, ngoại uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê và ngoại đê. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là trởng uẫn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu 
thê và Níp-bàản. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 


31 Xem bộ Pháp Tụ, câu 706, 911. 
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2 đề: : là diệt để tức là Níp-bàn; 2 là đạo đề tức là § chi đạo sau hợp tâm đạo. 
Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / Đầu đề nhị - Phần Duyên 

Từ số 1 đến số 202, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 

Nhị đề thứ bảy trong phân Duyên (Kenaciviññeyyaduka) 
13. Nhị đề Tâm biết (cũng có tâm biết đặng)”''... chiết... vô dư... 

Câu 1: Kenaciviññeyyä dhammaä (tất cả pháp cũng có tâm biết đặng) là pháp siêu 
lý. 

Câu 2: Kenacinaviññeyyä dhammaä (tất cả pháp cũng có tâm không biết đặng) là 
pháp siêu lý 

Chia: uân, xứ, giới, đế như tập 11 (Hàm Tận Nhiếp). 


Chia như 4 trang chót tập II (Hàm Tận Nhiếp). 


3/. Phần Nhỏ Thứ Ba Là Phần Lậu (Asavagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / Đầu đề nhị 
_ Các số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 134, các số 136, 137, 138, từ 
sô I4I đên sô 202 châm màu xanh (riêng về tâm siêu thê, hàng sơ thiên châm màu 
xanh lợt). 


15. Nhị đề Lậu”"Š (savaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Asava dhamma (tất cả pháp lậu) là: tham, sĩ và tà kiến. 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, 1 giới và 2 đề. 1 uân là hành uân tức là si, tham, tà kiến. I 
nhập là pháp nhập tức là sĩ, tham, tà kiến. 1 giới là pháp giới tức là sĩ, tham, tà kiến. 2 
đề: 1 là khổ đề tức là si, tà kiến (trừ tham); 2 là tập đế tức là sở hữu tham. 


Câu 2: No ãsavã dhammä (tất cả pháp phi lậu) là: 89 tâm, 49 sở hữu, 28 sắc pháp 
và Níp-bàn (trừ 3 chi pháp lậu). 

Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, I8 giới, 3 đê và ngoại đê. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uẫn 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 47 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham, sĩ và tà 
kiên); 5 là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là sắc tế, 
Níp-bàn và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 


34 Xem bộ Pháp Tụ, câu 707, 912. 
31 Xem bộ Pháp Tụ, câu 708 - 713, 913. 
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18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song 
thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chỉ lậu). 

3 để: 1 là khổ đế tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chỉ lậu); 2 là 
diệt đề tức là Níp-bàn; 3 là đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đề là tâm 
siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / Đầu đề nhi 


Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172 và từ số 174 đến số 201 
chấm màu. đỏ. Các số Đà: Ôi, 92, 97, 102, 107, 112, 117 và số 202 chấm màu xanh 
đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến sỐ 01,từ sỐ 93 đến số 96, từ SỐ 98 đến số 101, 
từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số TT, từ SỐ 115 đến số 116, từ số 118 đến số 
121 chấm màu xanh lợt. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170, và 173 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


15. Nhị đề Cảnh lậu ”"5 (Sãsavaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Sãsavä dhammä (tất cả pháp cảnh lậu) là pháp hiệp thế (89 tâm hiệp thế, 52 
sở hữu hợp, 28 sắc pháp). 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 2 đê. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 50 
sở hữu hợp tợ tha với tâm hiệp thê (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm hiệp 
thê. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc tê. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê 
(trừ ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và 
sắc tê. 

_2 để: 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Anäsavä dhammä (tất cả pháp phi cảnh lậu) là pháp siêu thế (8 tâm siêu thế, 
36 sở hữu hợp, Ñíp-bàn). : 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê và ngoại đê. 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thể; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thế. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


3S Xem bộ Pháp Tụ, câu 714, 914. 
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2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu 
thê và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là diệt đế tức là Níp-bàn; 2 là đạo để tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 châm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 135 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


1ó. Nhị đề Tương ưng lậu” (Âsavasampayuffaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Äsavasampayuttä dhammä (tất cả pháp tương ưng lậu) là 12 tâm bắt thiện 
và 27 sở hữu hợp (trừ sĩ hiệp tâm sĩ và 2 tâm sân). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đê. 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uần tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ, tưởng và s1 hợp 2 tâm sân); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện (trừ sĩ hợp 2 tâm sĩ và sĩ hợp 2 tâm sân). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bất thiện; 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện (trừ sĩ hợp 2 tâm sĩ và sĩ hợp 2 tâm sân). 

2 đế: 1 là khô đề tức là tâm bất thiện và 27 sở hữu hợp (trừ tham và sĩ hợp 2 tâm sĩ 
và s1 hợp 2 tâm sân); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Asavavippayuttä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng lậu) là tâm vô nhân, 
tâm tịnh hảo, 38 sở hữu hợp, sắc pháp, Níp-bàn, sĩ hiệp 2 tâm sI và s1 hiệp 2 tâm sân. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 để, ngoại đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo; 4 là hành uân tức là si hợp 2 tâm si, si hợp 2 tâm sân và 36 sở hữu hợp với 
tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và 
tâm tịnh hảo. Ngoại uân tức là Níp-bản. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 
12 là pháp xứ tức là sĩ hợp 2 tâm sĩ, sĩ hợp 2 tâm sân và 38 sở hữu hợp với tâm vô 
nhân, tâm tịnh hảo và Níp-bàn. 


31 Xem bộ Pháp Tụ, câu 715, 915. 
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18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 
3 tâm quan sát và 9] tâm tịnh hảo; 18 là pháp giới tức là sĩ hợp 2 tâm si, sĩ hợp 2 tâm 
sân và 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 


3 để: 1 là khô đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, si hợp 2 tâm si, si hợp 2 
tâm sân và 38 sở hữu hợp và sắc pháp; 2 là diệt để tức là Níp-bàn; 3 là đạo để tức là 
bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17/ Đầu đề nhị 


Số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 81, các số 136, 137, 138, từ SỐ 
141 đến số 145, các số 1, 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh. Từ số 122 đến 
số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu xanh, phân nửa 
phía dưới đề trắng. 


17. Nhị đề Lậu cảnh lậu ”"Š (Äsavasãsavaduka)... chiết... hữu du... 


Câu 1: Äsavã ceva dhammäã sãsavã ca (tất cả pháp lậu và cảnh lậu) tức là 3 chi lậu. 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, 1 giới và 2 đề. 1 uân là hành uẫn tức là tham, si, tà kiến. l 
nhập là pháp nhập tức là tham, si, tà kiến. 1 giới là pháp giới tức là tham, sĩ, tà kiến. 2 
đề: 1 là khổ đề tức là si, tà kiến (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Sãvasã ceva dhammã no ca ãsavä (tất cả pháp cảnh lậu mà phi lậu) là: 28 
sắc pháp, 81 tâm hiệp thế, 40 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và I đề. 

5 uẩn: I là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp. thế; 4 là hành uẫn tức là 
47 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uẫn tức là tâm hiệp thế. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức;l6 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 39 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và 
sắc tê. 


1 để: Khỗ đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu hợp (trừ tham, si, tà kiến). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / Đầu đề nhị 

Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. Số 135 chấm phân nửa trên màu đỏ, phân nửa 
dưới đê trăng. Từ sô I đên sô 12, các sô 136, 137, 138, từ sô 141 đên sô 148 châm 
màu xanh đậm. Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa trên màu xanh, phân nửa dưới 
để trắng. 


318 Xem bộ Pháp Tụ, câu 716, 916. 
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18. Nhị đề Lậu hiệp lậu (lậu tương ưng lậu)”? (Äsava ñsavasampayuttaduka)... 
Chiết... hữu dư... 


Câu 1: Äsavã ceva dhammäã ãsavasampayuttä ca (tất cả pháp lậu và tương ưng lậu) 
là 3 chi lậu hiệp với tâm tham. 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, 1 giới và 2 đế. 1 uân là hành uẫn tức là tham, si, tà kiến. l 
nhập là pháp nhập tức là tham, si, tà kiến. 1 giới là pháp giới tức là tham, si, tà kiến. 2 
đế: 1 là khổ đề tức là sỉ và tà kiến;. 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Äsavasampayuttã ceva dhammã no ca ãsavä (tất cả pháp tương ưng lậu mà 
phi lậu) là: 12 tâm bât thiện và 24 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và Ï đê. 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 22 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 24 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện (trừ tham, sĩ và tà kiên). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 24 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện (trừ tham, sĩ và tà kiên). 


1 đề: Khô đề tức là tâm bất thiện và 24 sở hữu hợp (trừ tham, si và tà kiến). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / Đầu đề nhị 

Từ số 13 đến số 81, số 171 và số 172, từ số 174 đến số 201, chấm màu đỏ. Số 135 
chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 phần 3 phía dưới để trắng. Từ số 122 đến số 134, từ 
số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
màu xanh. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 và 202 chấm màu xanh đậm. Còn 
từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 


19 Nhị đề Ly lậu cảnh lậu (bất tương ng lậu cảnh lậu)” 
(Asavavippayutfasäsavaduka)... chiết... hữu du... 

Câu 1: Äsavavippayuttä khopana dhammã sãsavä pi (tất cả pháp bất tương ưng lậu 
mà cảnh lậu) là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp, 28 sắc pháp và sỉ 
hiệp tâm sân và tâm sI. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 1 đề. 


5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 4 là hành uân tức là si hợp tâm si, 36 sở hữu hợp với 
tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uẫn tức là tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 


31 Xem bộ Pháp Tụ, câu 717, 917. 
32 Xem bộ Pháp Tụ, câu 718, 918. 
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12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo 
hiệp thế; 12 là pháp xứ tức là si hợp tâm si, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo hiệp thế và sắc tế. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh 
tiêu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo hiệp thế; 18 là pháp giới tức là sĩ hợp tâm sĩ, 38 
sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 


1 để. Khổ để tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, sỉ hợp tâm sĩ, 38 sở hữu 
hợp và sắc pháp. 


Câu 2: Asavavippayuttä kho pana dhamma anäsavä pi (tất cả pháp bất tương ưng 
lậu mà phi cảnh lậu) là pháp : siêu thế. (8 tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn). 
Chia đặng: 4 uân, ngoại uẫn, 2 xứ, 2 giới, 2 để và ngoại đề. 


4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp VỚI tâm siêu thế; 2 là tưởng uân tức là SỞ 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại đê tức là Níp-bàn. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu 
thê và Níp-bàản. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là diệt đề tức là Níp-bàn; 2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


4/. Phần Nhỏ Thứ Tư Là Phần Triền (Saññojanagocchaka) 


Chỉ châm và cách đọc trang 20 / Đầu đè nhị 
Số 135, từ số 139 đến số 144 và số 148 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 134, các số 
136, 137, 138, 146, 147, 148, từ số 149 đến số 202 chấm màu xanh. 


20. Nhị đề Triền””! (SafñfiioJanaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Saññojanä dhammä (tất cả pháp triển) là: sở hữu tham phần, sở hữu hoài 
nghi, sở hữu sĩ và sở hữu sân phần (trừ hồi). 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, I giới và 2 đế. 1 uân là hành uần tức là § chỉ triền. I nhập là 
pháp nhập tức là 8 chỉ triền. 1 giới là pháp giới tức là 8 chi triền. 2 đế: 1 là khổ đề tức 
là 7 ch triền (trừ tham); 2 là tập để tức là sở hữu tham. 

Câu 2: No Saññojanä dhamma (tất cả pháp phi triên) là lấy hết pháp siêu lý (trừ ra 


chỉ pháp triền vừa kể). (89 tâm, 44 sở hữu hợp, 28 sắc pháp và Níp-bàn). 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 để và ngoại đế. 


3! Xem bộ Pháp Tụ, câu 719 - 730, 919. 


DHAMMASANGANI (PHÁP TỤ ) - DUKAMÄTIKÃ (ĐẦU ĐỀ NHỊ) 631 





5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 42 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 8 chỉ triên); 5 là 
thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bản. 

12 Xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm; I2 là pháp xứ tức là 44 sở 
hữu, sắc tê và Níp-bàn (trừ § chi triên). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 


song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bản, sắc tế và 44 sở hữu (trừ 8 chỉ 
triền). 


3 để: 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triền); 2 
là diệt đế tức là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là 8 chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại để tức là tâm 
siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172, và từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 và số 202 chấm màu xanh 
đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, 
từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 
121 chấm màu xanh lợt. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


21. Nhị đề Cảnh triền””? (Saññojaniyaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Saññojaniya dhammä (tất cả pháp cảnh triền) tức là pháp hiệp thế (89 tâm 
hiệp thế, 52 sở hữu hợp và 28 sắc pháp). 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế; 4 là hành uân tức là 
50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc tê. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; l6 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và 
sắc tê. 

_2 để: 1 là khô để tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Asafñojaniya dhammä (tất cả pháp phi cảnh triển) tức là pháp siêu thế (8 
tâm siêu thê, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn) 


32 Xem bộ Pháp Tụ, câu 731, 920. 
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Chia đặng: 4 uân, ngoại uân, 2 xứ, 2 giới, 2 để và ngoại đề. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là trởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu 
thê và Níp-bản. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là diệt để tức là Níp-bàn; 2 là đạo đế tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập mười ba 

Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202, chầm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 135 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


22. Nhị đề Hiệp triền (trong ưng triền)”” (Safññojanasampayuttaduka)... chiết... vô 
LÊN 


Câu 1: Saññojanasampayuttä dhammaä (tất cả pháp tương ưng triền) là pháp bất 
thiện (trừ s1 hiệp tâm s1 điệu cử) (12 tâm bât thiện, 27 sở hữu hợp). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đê. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện; 2 là tưởng uấn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ, tưởng và s1 hợp tâm sĩ điệu cử). 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện (trừ sĩ hợp tâm sĩ điệu cử). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện (trừ sĩ hợp tâm sĩ điệu cử). 

2 để: 1 là khổ đề tức là tâm bắt thiện và 26 sở hữu hợp (trừ sỉ hợp tâm si điệu cử và 
sở hữu tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Saññojanavippayuttä dhammaä (tất cả pháp bất tương ưng triển) là Níp-bàn, 
sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, 38 sở hữu hợp và s1 hiệp tâm sĩ điệu cử). 
Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, I8 giới, 3 đê và ngoại đê. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo; 4 là hành uân tức là si hợp tâm sĩ điệu cử, 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 732, 921. 
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tâm tịnh hảo (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 
12 là pháp xứ tức là si hợp tâm sĩ điệu cử, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, sắc tê và Níp-bàản. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; I7 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh 
tiêu, 3 tâm quan sát và 9T tâm tịnh hảo; I8 là pháp giới tức là sĩ hợp tâm sĩ điệu cử, 38 
sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tê và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khổ đề tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế, si hợp tâm sĩ điệu cử, 
38 sở hữu hợp và sắc pháp; 2 là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là § chi đạo 
hợp với tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / Đầu đề nhị 

Số 135, từ số 139 đến số 144 và số 148 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số §1, các số 
136, 137, 138, 145, 146, 147, 171, 172, và từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh. Còn 
từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 170, và sô 173 châm phân nửa trên màu xanh, 
phân nửa dưới đê trăng. 


23. Nhị đề Triền cảnh triền “? (Saññojanasaññojaniyaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Saññojanã ceva dhammäã saññojaniyä ca (tất cả pháp triền và cảnh triển) tức 
là § chi pháp triền. 

Chia như pháp triển. 1 uẫn là hành uân tức là 8 chỉ triền. I nhập là pháp nhập tức là 
8 chỉ triền. 1 giới là pháp giới tức là § chỉ triền. 2 đề: 1 là khổ đế tức là 7 chi triền (trừ 
tham); 2 là tập để tức là sở hữu tham. 


Câu 2: SañiojJaniyä ceva dhammã no ca saññojana (tất cả pháp cảnh triền mà phi 
triên) là pháp hiệp thê (trừ chi pháp triên).. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và l1 đê. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và 8 
chỉ triền); 4 là hành uần tức là 42 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và 8 chỉ 
triền); 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế (trừ § chỉ triền). 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ 
ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tế, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp 
(trừ 8 chỉ triền). 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 733, 922. 
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1 để: Khỗ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triền). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / Đầu đề nhị 


Từ số 139 đến số 144 và số 148 chấm màu đỏ. Số 135 chấm 1/3 phía trên màu 
xanh, 2 phần 3 phía dưới màu đỏ. Tứ số I đến số 12, các số 136, 137, 138, 145, 146 
và 147 chấm màu xanh. Còn từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa trên màu xanh, 
phân nửa dưới đề trăng, 


24. Nhị đề Triền tương ưng triền”” (Saññojanasaññojanasampayuttaduka)... 
chiết... hữu dư.. 
Câu l1: Saññojanä ceva dhammäã saññojanasampayuttã ca (tất cả pháp triền và 
tương ưng triển) là 8 chỉ pháp triền (trừ SỈ hiệp tâm si điệu cử). 
Chia như pháp triền. I uẫn là hành uân tức là § chi pháp triển. 1 nhập là pháp nhập 
tức là 8 chi pháp triền. 1 giới là pháp giới tức là § chi pháp triền. 2 đề: 1 là khô để tức 
là 7 chỉ triỀn (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Saññojanäsampayuttä ceva dhammäã no ca saññojanäã (tất cả pháp tương ưng 
triên mà phi triên) là pháp bât thiện (trừ chi pháp triên). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và Ï đê. 

4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là I7 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ, tưởng và 8 chi triên); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 19 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện (trừ 8 chi triên). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 19 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện (trừ 8 chị triên). 

1 đề: Khô đề tức là tâm bất thiện và 19 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triền). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / Đầu đề nhị 

Từ số 13 đến số 81, các số 171 và số 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. Số 
135 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 phần 3 phía dưới để trắng. Từ số 122 đến số 
134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía 
dưới chấm màu xanh. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm 
và các số 202 cũng chấm màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 
93 đến số 96, từ số 98 đến 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 
đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu xanh lợt. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 734, 923. 
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25. Nhị đề Ly triền cảnh triền (bất tương ưng triền cảnh triền)” 


(Saññojanavippayuttasaññojaniyaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Saññojanavipppayuttä kho pana dhammäã saññojaniyä pi (tất cả pháp bất 
tương ưng triền và cảnh triền) là sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở 
hữu hợp và s1 hiệp tâm si điệu cử. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và I đề. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 4 là hành uẫn tức là si hợp tâm si điệu cử, 36 sở hữu 
hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 5 là thức uẫn tức là tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo hiệp thế. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo 
hiệp thế; 12 là pháp xứ tức là si hợp tâm si điệu cử, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, 
tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là tâm vô nhân và 
tâm tịnh hảo hiệp thế; 18 là pháp giới tức là sĩ hợp tâm sĩ điệu cử, 38 sở hữu hợp với 
tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 


1 để: Khô đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp, sỉ hợp tâm 
si điệu cử và sắc pháp. 


Cầu 2: Saññojana vippayuttä kho pana dhammã asaññojaniyä pi (tất cả pháp bất 
tương ưng triền mà phi cảnh triền) tức là pháp siêu thế. 
Chia đặng: .... 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu 
thê và Níp-bản. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là diệt đề tức là Níp-bàn; 2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 

Dứti phân nhỏ thứ 1, 2, 3, 4 


Phần nhỏ thứ 5, 6, 7, 8: 
e Phân phược (ganthagocchaka) có 6 đầu đề nhị (đây chỉ ghi thêm danh từ Pä|i). 
e Phần bộc (oghagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 
e Phần phối (yogagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 735, 924. 
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e Phần cái (nivaranagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 
5/. Phần Nhỏ Thứ Năm Là Phần Phược (Ganthogocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / Đầu đề nhi 


Các số 139, 140 và 142 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 121, từ số 122 đến số 138, số 
141, từ số 143 đến số 202 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 


26. Nhị đề Phược”” (Ganthaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Ganthä dhammä (tất cả pháp phược) là: tham, sân và tà kiến. 

Chia đặng: 1 uấn, I xứ, 1 giới và 2 đề. 1 uân là hành uân (hành uẫn phược) tức là 
tham, sân, tà kiến. 1 nhập là pháp nhập tức là tham, sân và tà kiến. 1 giới là pháp giới 
tức là tham, sân và tà kiến. 2 đế: 1 là khổ đề tức là sân và tà kiến, 2 là tập đề tức là sở 
hữu tham. 


Câu 2: No ganthä dhammã (tất cả pháp phi phược) là lây hết pháp siêu lý (trừ ra 3 
chi pháp phược) (89 tâm, 49 sở hữu, 28 sắc pháp, Níp-bàn). 
Chia đặng: 5 uân, ngoại uẫn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế và ngoại đế. 


5 uẩấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uẫn 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 47 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham, sân và tả 
kiên); Š là thức uân tức là tâm. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là 49 sở 
hữu (trừ tham, sân, tà kiên), sắc tê và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); [8 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 49 sở hữu (trừ tham, sân 
và tà kiên). 

3 để: I là khổ đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu (trừ tham, sân và tà 
kiên); 2 là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê 
là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 27 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến số §1, từ số 135 đến: số 148, các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh đậm (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, 
từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
xanh. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 736-741, 925. 
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27. Nhị đề Cảnh phược”” (Ganthaniyaduka)... chiết... vô dự... 


Câu I1: Ganthaniya dhamma (tất cả pháp cảnh phược) là pháp hiệp thế. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đê. 


5 uấn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với hiệp thê; 4 là hành uân tức là 50 
sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ và tưởng); Š là thức uân tức là tâm hiệp thê. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc tê. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; l6 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và 
sắc tê. 

2 để: 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Aganthaniyä dhammã (tất cả pháp phi cảnh phược) là pháp siêu thế. 

4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng). 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu 
thê và Níp-bàản. 

2 giới: l là ý thức giới tức là tâm siêu thế.; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 đế: 1 là diệt đế tức là Níp-bàn; 2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 28 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến 10, số 140, số 141, từ số 143 đến số 147 chấm màu đỏ. Từ số 11 đến số 
121, sô 142, từ sô 148 đên 202, châm màu xanh đậm (tâm siêu thê hàng SƠ thiên châm 
xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 139, châm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 
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28. Nhị đề Hiệp phược (trong ưng phược)”” (Ganthasampayutffaduka)... chiết... vô 


dự... 


Câu 1: Ganthasampayuttä dhammã (tất cả pháp tương ưng phược) là 10 tâm bất 
thiện nhị nhân, 25 sở hữu hợp (trừ sân hiệp tâm sân và tham hiệp tâm tham bất tương 
ưng hoài ngh]). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 742, 926. 
3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 743, 927. 
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4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và sân; 2 là tưởng uân tức là 
sở hữu tưởng hợp với tâm tham và sân; 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm 
tham và sân; 4 là thức uân tức là tâm tham và sân. 

2 xứ: l là ÿ xứ tức là tâm tham và sân; 2 là pháp xứ tức là 25 sở hữu hợp với tâm 
tham và sân. 

2 giới: l là ý thức giới tức là § tâm tham và 2 tâm sân; 2 là pháp giới tức là 25 sở 
hữu hợp với tâm tham và sân. 

2 để: 1 là khô đề tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân, và 24 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ganthavippayuttã dhammä (tất cả pháp bất tương ưng phược (hay ly 
phược) là sắc pháp, Níp-bàn, 2 tâm sĩ, 18 tâm vô nhân. tâm tịnh hảo và 43 sở hữu họp, 
lây thêm sân hiệp tâm sân và tham hiệp tâm tham bất tương ưng (trừ tham, tà kiến, 
ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thụy miên). 

Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, 18 ĐIỚI, 3 để và ngoại đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uâẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm si, 
tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm si, tâm 
vô nhân và tâm tịnh hảo; 4 là hành uân tức là sân hợp tâm sân và tham hợp tâm tham 
bất tương ưng và 41 sở hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 5 là thức uẫn 
tức là tâm s1, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm s1, tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo; 12 là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế, sân hợp tâm sân và tham hợp tâm tham bất 
tương ưng, 43 sở hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm si, khán ý 
môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo; 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, 
sân hợp tâm sân và tham hợp tâm tham bắt tương ưng và 43 sở hữu hợp với tâm si, 
tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 


4 đề: I là khô đề tức là sắc pháp, tâm si, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sỉ hợp tâm si và 
42 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là Níp-bàn; 4 
là đạo để tức là bát chỉ đạo hợp tâm đạo. Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp 
(trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 29 / Đầu đề nhị 

Các số: 139, 140 và 142 chấm màu đỏ đậm. Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 
138, sô 141, từ sô 143 đên sô 148, sô 171, sô 172, từ SÔ 178 đên 201 châm màu xanh. 
Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên 170 và từ sô 173 châm phân nửa màu xanh, phân 
nửa màu trăng. 
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29. Nhị đề Phược cảnh phược”” (Ganthaganthaniyaduka)... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Ganthäã ceva dhammã ganthaniyäã ca (tất cả pháp phược và cảnh phược) tức 
là 3 chi pháp phược. 

1 uấn là hành uân tức là tham, sân và tà kiến. 7 xứ là pháp xứ tức là tham, sân và tà 
kiến. 7 giới là pháp giới tức là tham, sân và tà kiến. 2 để: 1 là khổ đề tức là sân và tà 
kiến (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ganthaniyä ceva dhammäã no ca ganthã (tất cả pháp cảnh phược mà phi 
phược) là pháp hiệp thê (trừ phược). 


5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế; 4 là hành uẫn tức là 
47 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng, tham, sân và tà kiến); 5 là thức uẫn tức 
là tâm hiệp thế. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham, sân và tà kiến) và sắc tế. 


18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp, thế 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và 
sắc tế (trừ tham, sân và tà kiến). 


: để: khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 49 sở hữu hợp (trừ tham, sân và tà 
kiên). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 30 / Đầu đề nhị 
_Số 140 chấm màu đỏ. Số 139 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
đê trăng. Từ sô | đên sô 10, từ SỐ 135 đên sô 138, sô 141, từ sô 143 đên sô 147 châm 
màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía dưới màu xanh, phân nửa phía 
trên đê trăng. 
30 Nhị đề Phược hiệp phược (phược tương ưng phược)” 
(Ganthaganthasarmnpayuffaqduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Ganthä ceva dhammã ganthasampayuttä ca (tất cả pháp phược và tương 
ưng phược) là sở hữu tà kiến và sở hữu tham hiệp tâm tham tương ưng. 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, 1 giới, 2 đế. 7 „ẩn là hành uấn tức là tham và tà kiến. 7 xứ 
là pháp xứ tức là tham, tả kiến. 7 giới là pháp giới tức là tham, tà kiến. 2 để: 1 là khổ 
đề tức là sở hữu tả kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ganthasampayuttä ceva dhammã no ca ganthã (tất cả pháp tương ưng 
phược mà phi phược) là tâm tham, tâm sân và 23 sở hữu hợp (trừ chi phược). (trừ 
tham, tà kiến, sân, hoài nghi). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 


3° Xem bộ Pháp Tụ, câu 944, 928. 
33! Xem bộ Pháp Tụ, câu 745, 929. 
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4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và sân; 2 là tưởng uân tức là 
sở hữu tưởng hợp với tâm tham và sân; 3 là hành uân tức là 2l sở hữu hợp với tâm 
tham và sân (trừ tham và tà kiên); 4 là thức uân tức là tâm tham và sân. 

2 xứ: l là ÿ xứ tức là tâm tham và sân; 2 là pháp xứ tức là 23 sở hữu hợp với tâm 
tham và sân (trừ tham và tà kiên). 

2 giới: Ì là ÿ thức giới tức là tâm tham và sân; 2 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp 
với tâm tham và tâm sân (trừ tham và tà kiên). 


1 đề: Khô đề tức là tâm tham, tâm sân và 23 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 31 / Đầu đề nhị 

Từ số 11 đến số 81, các số 142, 148, 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. 
Từ sô 135 đên sô 139 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới đê trăng. 
Sô 202, từ sô 82 đên sô 121 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu 
xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên 
sô 170 và sô 173 châm phân nửa trên màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 
3I. Nhị đề Ly phược cảnh phược (bất tương ưng phược cảnh phược)”? 
(Ganfhavippayuffaganthaniyaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Ganthavippayuttä kho pana dhammä ganthaniyä pi (tất cả pháp bất tương 
ưng phược và cảnh phược) là sắc pháp, 2 tâm si, 18 tâm vô nhân, 51 tâm tịnh hảo hiệp 
thế và 43 sở hữu hợp, lấy sân hiệp tâm sân và tham hiệp tham bất tương ưng. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm si, 
tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm 
s1, âm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 4 là hành uân tức là sân và tham hợp với tâm 
tham bất tương ưng và 41 sở hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp 
thế; 5 là thức uân tức là tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm s1, tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo hiệp thế; 12 là pháp xứ tức là sắc tế, sân và tham hợp tâm tham bất tương ưng, 43 
sở hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 2 tâm si, khán ý 
môn, sinh tiếu và 3 tâm quan sát, và tâm tịnh hảo hiệp thế; 18 là pháp giới tức là sắc 
tế, sân và tham hợp tâm tham bất tương ưng, 43 sở hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân 
và tâm tịnh hảo hiệp thế. 


2 để: 1 là khỗ đề tức là sắc pháp, tâm si, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, sân và 
tham hợp tâm tham bât tương ưng và 42 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đê tức là sở 
hữu tham hợp tâm tham bât tương ưng. 


332 Xem bộ Pháp Tụ, câu 746, 930. 
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Câu 2: Ganthavippayuttã kho pana dhamma aganthaniyä pi (tất cả pháp bất tương 
ưng phược mà phi cảnh phược)là pháp siêu thê. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thê; 2 là tưởng uẫn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu 
thê và Níp-bàản. 

2 giới: l là ÿ thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 đế: 1 là diệt đế tức là Níp-bàn; 2 là đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


6/. Phần Nhỏ Thứ Sáu Là Phần Bộc”” (Oghagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 32 / Đầu đề nhị 
_ Các sô 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 121, từ số 141 đến số 202, từ 
sô 122 đên sô 134, các sô 136, 137, 138 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên 
châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 


32. Nhị đề Bộc (Oghaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Oghã dhamma (tất cả pháp bộc) là tham, sĩ và tà kiến. 

Chia đặng: 1 uân, l xứ, l giới và 2 đê. 

Câu 2: No oghã dhammä (tất cả pháp phi bộc) là lấy hết pháp siêu lý (trừ 3 chỉ 
bộc). 

Chia đặng: Š uấn, ngoại uân, 12 xứ, 18 ĐIỚI, 3 để và ngoại đề. 

Chia như nhị đê lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 33 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ đậm. Sô 202, từ SỐ 82 đên sô I2I châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134, từ 
sô 149 đên 170 và sô I73 chầm phân nửa trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 
33. Nhị đề Cảnh bộc (Oghaniyaduka)... chiết... vô du... 

Câu 1: Oghaniyä dhammä (tất cả pháp cảnh bộc) là pháp hiệp thế. 


Câu 2: Anoghaniya dhamma (tất cả pháp phi cảnh bộc) tức là pháp siêu thế. 
Chia như nhị đề cảnh lậu. 


33 Xem bộ Pháp Tụ, câu 747. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 34 / Đầu đề nhị 
Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 chấm đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 149 
đên sô 202 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 135, châm phân nửa trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới chầm màu xanh. 


34. Nhị đề Hiệp bộc (tương ưng bộc) (Oghasampayutfaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Oghasampayuttä dhammã (tất cả pháp tương ưng bộc) là pháp bất thiện (trừ 
si hiệp 2 tâm sĩ và si hiệp 2 tâm sân). 

Câu 2: Oghavippayuttä dhammaä (tất cả pháp bất tương ưng bộc) là Níp-bàn, sắc 
pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh bảo, 38 sở hữu hợp, sĩ hiệp 2 tâm sI và s1 hiệp 2 tâm sân, 

Chia đặng: 5 uân, ngoại uẫn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế và ngoại đế. 

Chia như Nhị đề tương ưng lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 35 / Đầu đề nhị 
_ Các số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 81, các số 136, 137, 138, từ 
sô 141 đên sô 148, các sô 171, lW 0Á từ sô L74 đên sô 201 châm màu xanh. Từ sô 122 
đên sô 134, từ sô 149 đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía dưới màu xanh, phần 
nửa trên đê trăng. 


35. Nhị đề Bộc cảnh bộc (Oghaoghaniyaduka)... chiết... hữu du... 


Câu 1: Oghã ceva dhammäã oghaniyä ca (tất cả pháp bộc và cảnh bộc) tức là 3 chia 
pháp bộc. 


Câu 2: Oghaniyä ceva dhammä no ca oghã (tất cả pháp cảnh bộc mà phi bộc) tức 
là pháp hiệp thê (trừ chỉ bộc). 
Chia như nhị đê lậu cảnh lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 36 / Đầu đề nhị 

Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. Số 135 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới đê trăng. Từ sô Ì đên SỐ 12, các sô 136, 137, 138, từ sô 141 đên sô 148 
châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134 chầm phân nửa phía dưới màu xanh, phân nửa 
phía trên đê trăng. 


36. Nhị đề Bộc hiệp bộc (bộc tương ưng bộc) (Oghaoghasampayutftaduka)... chiết... 
hữu dư... 
Câu 1: Oghã ceva dhamma oghasampayuttã ca (tất cả pháp bộc và tương ưng bộc) 
là: tham, si và tà kiên. 
Câu 2: Oghasampayuttä ceva dhamma no ca oghã (tất cả pháp tương ưng bộc mà 
phi bộc) là pháp bât thiện (trừ 3 chỉ bộc). 
Chia như nhị đê lậu hiệp lậu. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 37/ Đầu đề nhị 

Từ số 13 đến số 81, các số 171 và 172, từ số 174 đến 201 chấm màu đỏ. Số 135 
chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 phần 3 phía dưới đề trắng. Số 202, từ số 82 đến số 
121 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân 
nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


37. Nhị đề Ly bộc cảnh bộc (Oghavippayuftaoghaniyaduka )... chiết... hữu dự... 

Câu I: Oghavippayuttä kho pana dhamma oghaniyä pi (tất cả pháp tương ưng bộc 
và cảnh bộc) là sắc pháp, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu họp, sỉ 
hiệp 2 tâm sân và si hiệp 2 tâm s1. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đề. 

Câu 2: Oghavippayuttä kho pana dhammä anoghaniyã pi (tất cả pháp bất tương 
ưng bộc mà phi cảnh bộc) tức là pháp siêu thế. 

Chia như Nhị đề ly lậu cảnh lậu. 


7/. Phần Nhỏ Thứ Bảy Là Phần Phối”” (Yogagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 38 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giống như cách chấm nhị đề Bộc. 
38. Nhị đề Phối (Yogaduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Yogã dhammä (tất cả pháp phối) là tham, si và tà kiến. 


Câu 2: No yogãä dhammä (tất cả pháp phi phối) là lấy pháp siêu lý (trừ 3 chi pháp 
phôi). 
Người học tự chia thành uân, xứ, giới, đê. Chia như Nhị đê lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 39 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến 148, các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. Sô 202, từ sô 82 đên sô 121 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng SƠ thiên châm 
xanh đậm, còn 4 hàng sau chầm xanh lợ0. Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 170 
và 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 
39. Nhị đề Cảnh phối (Yoganiyaduka)... chiết... vô dự... 

Câu 1: Yoganiyä dhammä (tất cả pháp cảnh phối) là pháp hiệp thế. 

Câu 2: Ayoganiyä dhamma (tất cả pháp phi cảnh phối) là pháp siêu thế. 

Người học tự chia thành uân, xứ, giới, đê. 

Chia như Nhị đê cảnh lậu. 


33 Xem bộ Pháp Tụ, câu 747. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 40 / Đầu đề nhị - Phần Phối 

Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng SƠ thiên. châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 135 châm phân nửa trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm màu xanh. 
40. Nhị đề Hiệp phối (trơng ưng phối) (Yogaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Yogasampayuttä dhammãä (tất cả pháp tương ưng phối) là pháp bắt thiện 
(trừ si hiệp 2 tâm sì). 

Câu 2: Yogavippayuttä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng phối) là Níp-bàn, sắc 
pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh bảo, 38 sở hữu hợp, si hiệp 2 tâm sĩ và sĩ hiệp 2 tâm sân. 

Người học tự chia thành uân, xứ, giới, đê. 

Chia như Nhị đê hiệp lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 41 / Đầu đề nhị 

Chấm trang 16 giống như cách chấm trang 10 / tập mười bốn này. 
41. Nhị đề Phối cảnh phối (Yogayogamiyaduka)... chiết... hữu du... 

Câu 1: Yogã ceva dhamma yoganiyä ca (tất cả pháp phối và cảnh phối) tức là 3 chỉ 
pháp phôi. 

Câu 2: Yoganiyä ceva dhammäã no ca yogã (tất cả pháp cảnh phối mà phi phối) là 
pháp hiệp thê (trừ 3 chi pháp hiệp phôi). 

Người học tự chia thành uân, xứ, giới, đê. 

Chia như Nhị đề lậu cảnh lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 42 / Đầu đề nhị 

Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. Số 135 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới đê trăng. Từ sô I đên sô 12, các sô 136, 137, 138, từ sô 141 đên sô 148 
châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía dưới màu xanh, phân nửa 
phía trên đê trăng. 
42. Nhị đề Phối hiệp phối (phối trơng ưng phối) (Yogayogasampayuttaduka)... 

Chiết... hữu dư... 

Câu 1: Yogã ceva dhammäã yogasampayuttã ca (tất cả pháp phối tương ưng phối) 
là tham tà kiên và sĩ hiệp tâm tham. 

Câu 2: Yogasampayuttã ceva dhammã no ca yogã (tất cả pháp tương ưng phối mà 
phi phôi) là pháp bât thiện (trừ tham, tà kiên và sĩ hiệp tâm tham). 

Người học tự chia thành uân, xứ, giới, đê. 

Chia như Nhị đê lậu hiệp lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 43 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang 18 giống như cách chấm trang 12 / tập mười bốn này 
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43. Nhị đề Ly phối cảnh phối (Bắt trong ưng phối cảnh phối) 
(Yogavippayuttayogamiyd-duka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Yogavippayuttã kho pana dhammã yoganiyä pi (tất cả pháp bất tương ưng 
phối mà cảnh phối) tức là sắc pháp, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu 
hợp và si hiệp tâm sân và tâm s1. 

Câu 2: Yogavippayuttä kho pana dhammäã ayoganiyä pi (tất cả pháp bất tương ưng 
phối mà phi cảnh phối) là pháp siêu thế. 

Người học tự chia thành uân, xứ, ĐIỚI, đề. 

Chia như Nhị đề ly lậu cảnh lậu. 


8/. Phần Nhỏ Thứ Tám Là Phần Cái (NĩTvaranagocchaka) 


Chỉ châm và cách đọc trang 44 / Đầu đè nhị 

Các số 135, 138, 139, 142, từ số 145 đến số 148 châm màu đỏ. Từ số I đến số 134, 
các số 136, 137, 140, 141, 143, 144, từ số 149 đến số 202 chấm màu xanh đậm (tâm 
siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 


44. Nhị đề Cái” (Nharanaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Nïvaranã dhammã (tất cả pháp cái) là: tham, sân, si, điệu hối, hoài nghi và 
hôn phần. 

1 uân là hành uấn tức là 8 chi pháp cái. I nhập là pháp nhập tức 8§ chi pháp cái. I 
giới là pháp giới tức là 8 chi pháp cái. 2 đế: 1 là khổ để tức là 7 chi pháp cái (trừ 
tham), 2 là tập để tức là sở hữu tham. 


Câu 2: No nĩvaranna dhammä (tất cả pháp phi cái) là pháp siêu lý (trừ chi pháp 
cái). 

5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uẫn 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 42 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 8§ chỉ pháp cái); 
5 là thức uân tức là tâm. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Níp- 
bàn, sắc tê và 44 sở hữu (trừ § chi pháp cái). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); lI§ là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 44 sở hữu (trừ 8 chi 
pháp cái). 

3 để: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, 81 tâm hiệp thê và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chi pháp 
cái); 2 là đạo đê tức là chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp 
(trừ đạo đê). 


33 Xem bộ Pháp Tụ, câu 748-755, 931. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 45 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. Sô 202, từ sô 82 đên sô J2I châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 
đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


45. Nhị đề Cảnh cái" (Nharananiyaduka)... chiết... vô dự... 
Câu 1: Nïvaraniyä dhammä (tất cả pháp cảnh cái) là pháp hiệp thế. 


Câu 2: Anivaraniyä dhammä (tất cả pháp phi cảnh cái) là pháp siêu thế. 
Chia như Nhị đê cảnh triên. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 46 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 châm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


46. Nhị đề Hiệp cái (trơng ưng cải)” (NDaranasampayuttaduka)... chiết... vô 
dư... 

Câu 1: Nïvaranasampayuttä dhammã (tất cả pháp tương ưng cái) là pháp bất thiện. 

4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện; 2 là tưởng uâẫn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện. 

2 để: 1 là khô đề tức là tâm bắt thiện và 26 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đế tức là 
sở hữu tham. 


Câu 2: NIivaranavippayuttä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng cái) là pháp siêu lý 
(trừ pháp bât thiện). 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo; 4 là hành uâẫn tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ 
và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 


33 Xem bộ Pháp Tụ, câu 756, 932. 
3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 757, 933. 
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12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 
12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp- 
bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh 
tiêu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo; 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô 
nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 


3 để: 1 là khổ đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc 
pháp; 2 là diệt đế tức là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại để là 
tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 47 / Đầu đề nhị 
_ Các số 135, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 148 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 81, các 
SỐ 136, 137, 140, 141, 143, 144, 171, 172, từ sô 174 đên sô 201 châm màu xanh. Còn 
từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 170 và sô 173, phân nửa phía dưới chầm màu 
xanh, phân nửa phía trên đê trắng. 


47. Nhị đề Cái cảnh cát ”Š (NIarananaramiyaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Nïvaranä ceva dhammäã nĩvaraniyä ca (tất cả pháp cái và cảnh cái) tức là 8 
chỉ pháp cái. 

1 uân là hành uân tức là 8 chỉ pháp cái. I xứ là pháp xứ tức là 8 chỉ pháp cái. | giới 
là pháp giới tức là § chỉ pháp cái. 2 đê: I là khô đê tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 
là tập đê tức là sở hữu tham. 

Câu 2: Nïvaraniyä ceva dhammã no ca nĩvaranä (tất cả pháp cảnh cái mà phi cái) là 
pháp hiệp thê (trừ § chi pháp cái). 

5 uẩn: 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 


hiệp thế; 3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế; 4 là hành uân tức là 
42 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 8 chỉ pháp cái); 5 là thức uân tức là tâm hiệp thé. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là sắc tê, 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ 8 chi pháp cái). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; l6 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 6§ tâm hiệp thê 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sác tê, 44 sở hữu hợp với tâm hiệp 
thê (trừ § chi pháp cái). 

1 để: Khỗ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ § chỉ pháp cái). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 48 / Đầu đề nhị 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 758, 934. 
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Các số 135, 138, 139, 142, từ số 145 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 12, 
các số 136, 137, 140, 141, 143, 144 chấm màu xanh. Từ số 122 đến số 134 chấm phân 
nửa phía dưới màu xanh còn phân nửa phía trên để trắng. 

49 Nh đdềồ Cái hiệp cái (các tương ng — ẻ cá)” 
(NHarananiyaranasampayuftaduka)... chiết... hữu dự... 

Câu 1: Nvaranä ceva dhammäã nïvaranasampayuttä ca (tất cả pháp cái tương ưng 
cái) là 8 chi pháp cái. 

1 uấn là hành uân tức là 8 chi pháp cái. 1 nhập là ý xứ tức là § chi pháp cái. 1 giới 
là pháp giới tức là § chi pháp cái. 2 đế: 1 là khổ đế tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 
là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Nïvaranasampayuttä ceva dhammä no ca nïvaranä (tất cả pháp tương ưng 
cái mà phi cái) tức là pháp bât thiện (trừ 8 chi pháp cái). 

4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là I7 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ § chi pháp cái); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ýxứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 19 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện. 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 19 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện. 

1 để: Khô đề tức là 12 tâm bất thiện và 19 sở hữu hợp (trừ § chi pháp cái). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 49 / Đầu đề nhị 
_ Từ số 13 đến số 81, số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. Số 202, từ 
sô 82 đên sô 12I châm màu xanh (tâm siều thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, 
còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 170 và sô 
173, châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 
49 Nhị đề Ly cái cảnh cái (bất tương ng cái cảnh cái)?“ 
(NIaratavippayHffanivaratya-duka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Nvaranavippayuttã kho pana dhammã nïvaraniyä pi (tất cả pháp bất tương 
ưng cái mà cảnh cái) là pháp hiệp thế (trừ pháp bắt thiện). 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và 
tâm tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo hiệp thế. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 759, 935. 
*9 Xem bộ Pháp Tụ, câu 760, 936. 
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12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo 
hiệp thế; 12 là pháp nhập tức là 3§ sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế 
và sắc pháp. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh 
tiểu và 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo hiệp thế; 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp 
với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc pháp. 


1 để: Khỗ đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 
Câu 2: NTvaranavippayuttä kho pana dhammä anivaraniyä pi (tất cả pháp bất tương 


ưng cái mà phi cảnh cái) tức là pháp siêu thế. 
4 uân và ngoại uẫn, 2 nhập, 2 giới, 2 đế và ngoại đề. 


Dưt phân thêm Pali và phân nhỏ thứ 2, 6, 7, ö. 


Phần nhỏ thứ 9, 10, 11: 
e Phân khinh thị (paramasagocchaka) có 5 đầu đề nhị. 
e Phần đề đại (mahantaragocchaka) có 14 đầu đề nhị. 
e Phần thủ (upädãnagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 


9/. Phần Nhỏ Thứ Chín Là Phần Khinh Thị (Parãmäsagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 50 / Đầu đề nhị 
Số 140 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 139, từ số 141 đến số 202 chấm màu xanh 
(tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 


50. Nhị đề Khinh thị" (Paramäsaduka)... chiết ... vô dư... 


Câu 1: Paräamasa dhamma (tất cả pháp khinh thị) là tà kiến. 
1 uân là hành uẫn. 1 nhập là pháp nhập. I giới là pháp giới. l đề là khô đế. Chi 
pháp đều là sở hữu tà kiến. 


Câu 2: No parämasä dhammäã (tất cả pháp phi khinh thị) là lây hết pháp siêu lý (trừ 
ra tà kiên). 

5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uấn 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp (trừ thọ, tưởng và tà kiên); 5 
là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Níp- 
bàn, sắc tê và 5l sở hữu hợp (trừ tà kiên). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ 


* Xem bộ Pháp Tụ, câu 761, 937. 
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song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp (trừ tà 
kiên). 

4 để: 1 là khô đê tức là 28 sắc pháp, 81 tâm hiệp thê và 50 sở hữu hợp (trừ tham và 
tà kiên); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là 
bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 51/ Đầu đề nhị 

Từ số I đến số 81, từ số 135 đến số 148, số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền châm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 149 
đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu 
xanh. 


51. Nhị đề Cảnh khinh thị”? (Paramafthaduka)... chiết ... vô dư... 

Câu 1: Paramatthä dhammaä (tất cả pháp cảnh khinh thị) là pháp hiệp thế. 

5 uấn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 
50 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ và tưởng); Š là thức uân tức là tâm hiệp thê. 

12 xử: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là săc tê và 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; l6 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sác tê và 52 sở hữu hợp với tâm 
hiệp thê. 

_2 để: 1 là khô để tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Aparamatthä dhammaã (tất cả pháp phi cảnh khinh thị) là pháp siêu thế. 

4uẩấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu 
thê. 

2 giới: l là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 I pháp giới tức là Níp-bàn và 36 sở hữu 
hợp với tâm siêu thê. 

_2 để: 1 là diệt đề tức là Níp-bàn; 2 là đạo để tức là bát chỉ đạo hợp tâm đạo. Ngoại 

đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


* Xem bộ Pháp Tụ, câu 762, 938. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 52 / Đầu đề nhị 

Các số 1, 2, 5, 6 chấm màu đỏ. Các số 3, 4, từ số 7 đến số 121, từ số 140 đến số 
145, số 148, từ số 149 đến số 202 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 139, các số 
146, 147 chấm phía trên 1/3 màu đỏ, còn 2 phần 3 phía dưới chấm màu xanh (màu đỏ 
ít, mầu xanh nhiều). 


52. Nhị đề Hiệp khinh thị (trơng ưng khinh thị)” (Parãmasasampayutfaduka)... 
chiết ...hữu dư... 
Câu 1: Parãmäsasampayuttä dhammä (tất cả pháp tương ưng khinh thị) là 4 tâm 
tham tương ưng, 20 sở hữu hợp (trừ tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hồi và hoài nghi). 


4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham tương ưng; 2 là tưởng uẫn 
tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham tương ưng; 3 là hành uân tức là I8 sở hữu hợp 
với tâm tham tương ưng (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm tham tương ưng. 


2x: I là ý xứ tức là tâm tham tương ưng; 2 là pháp xứ tức là 20 sở hữu hợp với 
tâm tham tương ưng. 
2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng; 2 là pháp giới tức là 20 sở hữu 
hợp với tâm tham tương ưng. 
_2 để: 1 là khỗ để tức là tâm tham tương ưng và 19 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Paramäsavippayuttä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng khinh th) là Ñíp- 
bàn, sắc pháp. l 17 tâm bất tương ưng kiến và 51 sở hữu hợp và lấy thêm tà kiến. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
tham bắt tương ưng, tâm sân, tâm s1, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm s1, tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo; 4 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm 
si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, tưởng và tả kiến); 5 là thức uẫn tức là tâm 
tham bất tương ưng, tâm sân, tâm sĩ, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Ngoại uân tức là 
Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xử thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm tham bất tương ưng, tâm 
sân, tâm sĩ, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 12 là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế và 5lsở 
hữu hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo 
(trừ tà kiến). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 104 tâm (trừ ngũ 
song thức, ý giới và 4 tâm tham tương ưng); 18 là pháp giới tức là Níp-bản, sắc tế và 
51 sở hữu hợp với 117 tâm (trừ tà kiến và 4 tâm tham tương ưng). 


* Xem bộ Pháp Tụ, câu 763, 939. 


652 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





4 để: 1 là khô đề tức là 4 tâm tham bắt tương ưng, tâm sân, tâm s1, tâm vô nhân, 
tâm tịnh hảo hiệp thế, sắc pháp và 50 sở hữu hợp (trừ tham và tả kiến); 2 là tập để tức 
là sở hữu tham; 3 là diệt để tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại để tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 53 / Đầu đề nhị 


Số 140 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 81, từ số 135 đến số 139, từ số 141 đến số 
148, số 171, sỐ 172, từ SỐ 174 đến số 201 chấm màu xanh. Từ số 122 đến số 134, từ 
số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía dưới màu xanh, còn phân nửa phía 
trên để trăng. 


53. Nhị đề Khinh thị cảnh khinh thị” (Paramñãsaparãmatthaduka)... chiết ...hữu 
dự... 


Câu 1: Paramasä ceva dhamma paramattha ca (tất cả pháp khinh thị và cảnh khinh 
thị) tức là tà kiên. 

Chia như câu Ï trang Ì. 

Câu 2: Parämatthã ceva dhammã no ca parãmasä (tất cả pháp cảnh khinh thị mà 
phi khinh thị) là lây pháp hiệp thê (trừ tà kiên). 


5 uẩn: 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế; 4 là hành uấn tức là 
49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và tà kiến); 5 là thức uân tức là tâm 
hiệp thế. 

T2 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; II là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là sắc tê và 5I sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ tà kiên). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế 


(trừ ngũ song thức và ý giới); l8 là pháp giới tức là sắc tế và 51 sở hữu hợp với tâm 
hiệp thế (trừ tà kiến). 


2 đề: 1 là khô để tức là sắc pháp, tâm hiệp thể và 50 sở hữu hợp (trừ tham và tà 
kiên); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 54 / Đầu đề nhị 

Các số 3, 4, từ số 7 đến số 81, từ số 140 đến số 145, số 148, số 171 và số 172, từ số 
174 đến số 201 chấm màu đỏ. Từ số 135 đến số 139, các số 146, 147 châm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới để trăng. Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh 
lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và 173 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


4 Xem bộ Pháp Tụ, câu 764, 940. 
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54. Nhị đề Ly khinh thị cảnh khinh thị (bắt tương ưng khinh thị cảnh khinh thị)”” 
(Paramasavippayufftaparamafthaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Parämäsavippayuttä kho pana dhammä paramatthä pi (tất cả pháp bất tương 
ưng khinh thị và cảnh khinh thị) là pháp hiệp thê gôm 77 tâm, 52 sở hữu hợp, 28 sắc 
pháp (trừ 4 tâm tham tương ưng và sở hữu hợp, ngoài ra tà kiên). 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 77 tâm 
hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng); 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với 77 
tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng); 4 là hành uấn tức là 49 sở hữu hợp với 77 
tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng); 5 là thức uân tức là 77 tâm hiệp thế (trừ 4 
tâm tham tương ưng). 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham 
tương ưng); 12 là pháp xứ tức là sắc tế và 51 sở hữu hợp với 77 tâm hiệp thế (trừ 4 
tâm tham tương ưng). 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 64 tâm hiệp thế 
(trừ ngũ song thức, ý giới và tâm tham tương ưng); 18 là pháp giới tức là sắc tế và 51 
sở hữu hợp với 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng). 

2 để. 1 là khô đề tức là 2§ sắc pháp, 77 tâm hiệp thế và 50 sở hữu hợp (trừ tham và 
4 tâm tham tương ưng); 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 

Câu 2: Parãmäsavippayuttä kho pana dhammã aparämatthä pi (tất cả pháp bất 
tương ưng khinh thị mà phi cảnh hinh thị) là pháp siêu thế (8 tâm siêu thế, 36 sở hữu 
hợp và Níp-bàn). 

Chia như câu 2 Nhị đề cảnh khinh thị. 


10/. Phần Nhỏ Thứ Mười Là Phần Đề Đại (Mahantaraduka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 55 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 173 chấm màu đỏ (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu đỏ đậm, 
còn 4 hàng sau châm màu đỏ lợt). Từ sô 174 đên sô 202 châm màu xanh. 
55. Nhị đề Tri (hữu tri cảnh)” (Sãrammanaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Sãrammanä dhammä (tất cả pháp hữu tri cảnh) là tâm và sở hữu. 

Chú giải câu l: saha arammanena ye vattanffI = sarammana: pháp hành động 
chung với cảnh cũng gọi là cảnh. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 2 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng; 3 là hành 
uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm. 


2 xứ- I là ý xứ tức là tâm; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 765, 941. 
* Xem bộ Pháp Tụ, câu 766, 942. 
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8 giới: 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khán ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp 
giới tức là 52 sở hữu. 

3 để: 1 là khỗ để tức là tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập để tức là 
sở hữu tham; 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại để tức là tâm siêu thế 
và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: Anärammanä dhammä (tất cả pháp vô tri cảnh) là sắc pháp và Níp-bàn. 

Chú giải: natthi etesam arammananti = anarammana: những pháp không biệt cảnh 
gọi là vô cảnh. 

1 uẩn: 1 uân là sắc uân tức là 28 sắc pháp. Ngoại uẫn tức là Níp-bàn. 

11 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp xứ tức là Níp-bàn và sắc tế. 

11 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 

2 đề: I là khô đê tức là 28 sắc pháp; 2 là diệt đê tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 56 / Đầu đề nhị 
Từ số 1 đến số 121 chấm màu đỏ. Từ số 122 đến số 202 chấm màu xanh. 


56. Nhị đề Tâm”"” (Cittaduka)... chiết ... vô dư... 

Câu 1: Cittã dhammä (tất cả pháp tâm) tức là tất cả tâm. 

Chú giải: Cintanatthena = cittam: Gọi tâm do M nghĩa là biệt đặc biệt. Vicittatthena 
= cIttam: Gọi tâm do ý nghĩa đặc biệt đôi với: giông, cõi và phôi hợp... 

1 uẩn là thức uân tức là tâm. 

† xứ là ý xứ tức là tâm. 

7 giới: 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khán ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 

1 để là Khỗ đề tức là tâm hiệp thế. Ngoại đề tức là tâm siêu thé. 

Câu 2: No cittä dhammä (tất cả pháp phi tâm) là sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn. 

4uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uẫn 
tức là sở hữu tưởng: 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp (trừ thọ, tưởng). Ngoại uân là 
Níp-bàn. 

11 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp xứ tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp- 
bản. 

11 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; I1 là pháp giới tức là 52 sở hữu, sắc tế và 
Níp-bàn. 

3 để: 1 là khổ đề tức là 28 sắc pháp và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham); 2 
là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn. Ngoại đê là 36 sở hữu hợp 
với tâm siêu thê (trừ đạo đề). 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 767, 943. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 57/ Đầu đề nhị 

Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 121, từ số 174 đến số 202 chấm 
màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu 
xanh lợt). 


57. Nhị đề Sở hữu tâm ”Š (Cetasikaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Cetasikã dhammä (tất cả pháp sở hữu tâm) tức là sở hữu. 

Chú giải: Avippayogavasena cetasi niyuttäti = cetasikã: pháp mà hãng hợp băng 
cách trong quyên sở hữu không lìa với tâm, đó gọi là sở hữu tâm. 

_3 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng; 3 là hành 
uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 

1 nhập là pháp xứ tức là 52 sở hữu. 

T giới là pháp giới tức là 52 sở hữu. 

2 để. 1 là khô để tức là 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham); 2 là tập để tức là 
sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề là 36 sở hữu 
hợp với tâm siêu thê (trừ đạo đê). 

Câu 2: Acetasikä dhammaä (tất cả pháp phi sở hữu tâm) là tâm, sắc pháp và Níp- 
bàn. 

2 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thức uẫn tức là tâm. Ngoại uầẫn tức là 
Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xử thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là sắc tế 
và Níp-bàn. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là khô để tức là tâm hiệp thế và 28 sắc pháp; 2 là diệt đế tức là Níp-bàn. 
Ngoại đê là tâm siêu thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 58 / Đầu đề nhị 
Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ. Từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh. 


#2 (Cittasampayuttaduka)... chiết... hữu dư... 


58. Nhị đề Tương ưng tâm 
Câu 1: Cittasampayuttä dhammã (tất cả pháp tương ưng tâm) tức là sở hữu. 
3 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng; 3 là hành 
uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 


8 Xem bộ Pháp Tụ, câu 768, 944. 
* Xem bộ Pháp Tụ, câu 769, 945. 
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† xứ là pháp nhập tức là 52 sở hữu. 

T giới là pháp giới tức là 52 sở hữu. 

3 để: 1 là khô để tức là 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham); 2 là tập đế tức là 
sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là 36 sở hữu hợp 
với tâm siêu thê (trừ đạo đê). 

Câu 2: Cittavippayuttä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng tâm) là sắc pháp và 
Níp-bàn. 

1 uẩn là sắc uân tức là 28 sắc pháp. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

11 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp nhập tức là sắc tế và Níp-bàn. 

11 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 

2 để: 1 là khỗ đề tức là 28 sắc pháp; 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 59 / Đầu đề nhị 
Cách chấm giống như cách chấm Nhị đề tương ưng tâm. 


59. Nhị đề Hòa với tâm ”° (Cittasamsatthaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Cittasamsattha dhamma (tất cả pháp hòa với tâm) là sở hữu. 

Chú giải: nirantarabhaäviũpagamanatäya upadato yäva bhañgã cIttena samsatthatI = 
cIttasamsatthã: chơn pháp hòa trộn với tâm, từ khi sanh đến diệt theo luôn đến cách 
không xen hở thời giờ, gọi là hòa trộn với tâm. 

Câu 2: Cittavisamsatthä dhammä (tất cả pháp phi hòa với tâm) là sắc pháp và Níp- 
bàn. 

Chú giải cekato vattamanä pI nirantarabhavam anupagamanatäaya cIftena 
visamsaftthãäti = cittavisamsatthãa: chơn pháp không hòa trộn với tâm và cũng chăng đi 
đến cách không xen hở thời giờ, đó gọi là phi tâm làm nhân sanh. 


Chi pháp và chia như Nhị đề tương ưng tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 60/ Đầu đề nhị 

Từ số 122 đến số 173, các số 193 và 194 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 121, từ số 
178 đến số 182, từ số 187 đến số 190 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền 
chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 174 đến số 177, từ số 
183 đến số 186, các số 191, 192, từ số 195 đến số 201, chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


60. Nhị đề Tâm làm nhân (sở, nền tảng) sinh°Š! (Cittasamutthãnaduka)... chiết... 
vô dư... 


39 Xem bộ Pháp Tụ, câu 770, 946. 
3! Xem bộ Pháp Tụ, câu 771, 947. 
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Câu 1: Cittasamutthänä dhammä (tất cả pháp có tâm làm sở sanh) là sở hữu và sắc 
tâm. 

Có những câu Pa|I chú giải như sau: Samutthahanti etenätI = samutthanam: pháp 
nào có nương nhờ pháp ấy, thế nên pháp ấy làm nhân sanh ra, đó gọi là làm nhân sanh 
tức là nghiệp, tâm, quí tiết và vật thực. Citam samutthãnam etesanti = 
cittasamutthãnã: pháp nào có tâm làm nhân sanh ra, pháp ấy gọi là có tâm là nhân 
sanh. 


4 uẩn: 1 là sắc uân tức là 17 sắc tâm; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 

6 xứ: 1 là sắc xứ tức là cảnh sắc; 2 là thỉnh xứ tức là cảnh thinh; 3 là khí xứ tức là 
cảnh khí; 4 là vị xứ tức là cảnh vị; 5 là xúc xứ tức là cảnh xúc; 6 là pháp xứ tức là 52 
sở hữu và sắc tâm tê. 

6 giới: 1 là sắc giới tức là cảnh sắc; 2 là thinh giới tức là cảnh thinh; 3 là khí giới 
tức là cảnh khí; 4 là vị giới tức là cảnh vị; 5 là xúc giới tức là cảnh xúc; 6 là pháp giới 
tức là 52 sở hữu và sắc tâm tê. 

3 để: 1 là khô đề tức là sắc tâm tế và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham); 2 


là tập đề tức là sở hữu tham; 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại để tức 
là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ đạo đề). 


Câu 2: No cittasamutthänä dhammä (tất cả pháp không có tâm làm sở sanh) là tâm, 

sắc phi tâm tạo và Níp-bàn. 

2uân: I là sắc uân tức là 26 sắc phi sắc tâm; 2 là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức 
là Níp-bàn. 

T2 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là sắc tế 
phi sắc tâm và Níp-bàản. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tế phi sắc tâm và Níp-bàn. 


2 để. 11à khổ đề tức là tâm hiệp thế và sắc phi sắc tâm; 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 61 / Đầu đề nhị 

Từ số 122 đến số 173, các số 193 và 194 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 121, từ số 
174 đên sô 192, từ sô 195 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên 
châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 
61. Nhị đề Đông sinh tôn với tâm”? (Citasahabhiduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Cittasahabhuno dhammä (tất cả pháp câu sanh tồn (đồng diệt)với tâm) là sở 
hữu và 2 sắc biêu tri. 


32 Xem bộ Pháp Tụ, câu 772, 948. 
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Có những câu Pa|i chú giải như sau: Saha bhavantiI = sahabhuno: pháp nào hành 
động chung nhau, pháp ây gọi là hành vi chung nhau. Cittena sahabhuno = 
cittasahabhuno: những pháp hành vi chung với tâm gọi là hành động chung với tâm. 

4 uẩấn: 1 là sắc uân tức là sắc biểu tri; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 

1 xứ là pháp xứ tức là 52 sở hữu và 2 sắc biểu tri. 

1 giới là pháp giới tức là 52 sở hữu và 2 sắc biểu tri. 

2 đề: 1 là khỗ đề tức là sắc biểu tri và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham);2 
là tập đê tức là sở hữu tham. 

Câu 2: No cittasahabhuno đhammä (tất cả pháp phi sanh tồn với tâm) tức là tâm, 
Níp-bàn và 26 sắc pháp (trừ 2 sắc biêu trì). 

2 uấn: 1 là sắc uân tức là 26 sắc pháp (trừ sắc biểu tri); 2 là thức uẫn tức là tâm. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Níp- 
bàn, 14 sắc tê (trừ 2 sắc biêu trì). 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, 14 sắc tê (trừ 2 sắc biêu trì). 

2 đề: 1 là khỗ đề tức là tâm hiệp thế và 26 sắc pháp (trừ 2 sắc biểu tri); 2 là diệt đề 
tức là Níp-bàn. Ngoại đê tức là tâm siêu thê. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 62 / Đầu đề nhị 

Cách chấm trang 8 giống với cách chấm Nhị đề đồng sanh tồn với tâm. 
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62. Nhị đề Tùng tâm thông lưu (hành động theo tâm) 
chiết... vô dư... 


(CIff8nuparivatftiluka) ... 


Câu 1: Cittãnuparivattino đhammäã (tất cả pháp tùng tâm thông lưu) là sở hữu và 2 
sắc biểu tri. 

Chú giải có 2 câu Pã|i như sau. Anu parivattanfTtI = anuparivattino: những pháp 
sanh hành động theo gọi là tùng hành. Cittassa anuparIvattino = cittänuparIvaffIno: 
những pháp sanh hành động theo tâm gọi là tùng hành tâm. 


Câu 2: No cittänuparivattino dhamma (tất cả pháp phi tùng tâm thông lưu) là tâm, 
Níp-bàn và 26 sắc pháp (trừ 2 sắc biêu tri). 
Chia như Nhị đê đông sanh tôn với tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 63 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giống với cách chấm Nhị đề sở hữu tâm 


33 Xem bộ Pháp Tụ, câu 773, 949. 
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63. Nhị đề Hòa với tâm và có tâm làm sở sanh (nhân sanh tâm và hòa với tâm)*” 


(Ciftasansatthasamufthanaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Cittasamsatthasamutthana dhamma (tất cả pháp hòa với tâm và có tâm làm 
sở sanh). 

Cittasamsatthäã ca te cittasamutthãana cãtI = cittasamsatthasamutthãana: pháp nào liên 
quan với tâm và có tâm làm nhân sanh, pháp ấy gọi là có tâm làm nhân nền tảng giúp 
cho sanh. 


Câu 2: No cittasamsatthasamutthana dhamma (tất cả pháp phi hòa với tâm và 
không có tâm làm sở sanh). 
Chi pháp và chia giông như Nhị đề sở hữu tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 64 / Đầu đề nhị 
Cách châm trang này giông với cách châm trang Nhị đê sở hữu tâm. 


64. Nhị đề Hòa, sinh tồn và nương tâm làm sở sanh (câu sanh nhân sanh và hòa 
với tâm)” (Cittasañsatthasamu(thãnasahabhuduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Cittasamsattfhasamutthanasahabhũno dhamma (tất cả pháp hòa, sinh tồn và 
nương tâm làm sở sanh). 
Citasamsatha ca te cifasamufthanäa ca cltasahabhuno eva cãi = 
cIftasamsatthasamutthanasahabhuno: pháp có liên hệ với tâm, có tâm làm nhân sanh 
và hòa trộn với tâm, gọi là có tâm làm nên tảng nhân sanh và hòa trộn với tâm. 


Câu 2: No cittasamsatthasamutthanasahabhuno dhamma (tất cả pháp phi hòa, phi 
đồng sinh tôn và phi nương tâm làm sở sanh). 
Chi pháp và chia giông như Nhị đề sở hữu tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 65 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giỗng với cách chấm Nhị đề sở hữu tâm. 


Thêm Päli và chia nhị đề Cittasansatthasamutthananuparivattiduka 
65. Nhị đề Có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm (nhân sanh tùng hành 
và hòa với tâm) ”Š5... chiết... vô dư... 


Câu 1: Cittasamsatthasamutthananuparivattino dhammaäa (tất cả pháp có tâm làm sở 
sanh thông lưu và hòa với tâm) (52 sở hữu). 

Cñitasamsathãä ca te cltasamutthãnäa ca cifãnuparivatino eva cãi = 
cIftasamsatthasamutthaänanuparivattino: pháp liên quan với tâm, có tâm làm nhân sanh 
và tùng hành với tâm, gọi là có tâm làm nhân sanh tùng hành với tâm. 

Câu 2: No ciftasamsatthasamutthãnanuparivattino dhamma (tất cả pháp phi tâm 
làm sở sanh và không hòa, không tùng hành, không thông lưu với tâm) (20 sắc 
nghiệp, I5 sắc quí tiết, 14 sắc vật thực và Níp-bàn. 

Chi pháp và chia giống như Nhị đề sở hữu tâm. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 774, 950. 
35 Xem bộ Pháp Tụ, câu 775, 951. 
3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 776, 952. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 66 / Đầu đề nhị 
Từ số 1 đến số 121, từ số 178 đến số 182 chấm màu đỏ. Từ số 122 đến số 177, từ 
sô 183 đên sô 202 châm màu xanh. 


6ø. Nhị đề Tự nội” (Ajjhattikaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Ajjhattika dhammä (tất cả pháp tự nội) là tâm và 5 sắc thanh triệt. 

Chú giải: aJJhatta va = aJjhattita: pháp thuộc vê phân trong gọi là tự nội (nội phân). 

2 uấn: ] là sắc uân tức là sắc thần kinh”°Š, 2 là thức uân tức là tâm. 

6 xứ: 5 xứ thô tức là 5 sắc thần kinh; 6 là ý xứ tức là tâm. 

12 giới: Š giới thô tức là 5 sắc thần kinh; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; II 
là ý giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; 12 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ 
ngũ song thức và ý giới). 

1 đề: Khô đề tức là tâm hiệp thế và sắc thần kinh. Ngoại đề tức là tâm siêu thế. 

Câu 2: Bãhirä dhammaä (tất cả pháp ngoại) là: sở hữu, Níp-bàn và 23 sắc pháp (trừ 
sắc thanh triệt). 

Chú giải như vây: tato bahi bhutãti = bahira: Những pháp ngoài ra phân trong gọi là 
bên ngoài (ngoại phân). 

4 uẩn: 1 là sắc uân tức là 23 sắc pháp (trừ 5 sắc thần kinh); 2 là thọ uân tức là sở 
hữu thọ; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, 
tưởng). 

6 xứ: 1 là sắc xứ tức là cảnh sắc; 2 là thinh xứ tức là cảnh thinh; 3 là khí xứ tức là 
cảnh khí; 4 là vị xứ tức là cảnh vị; 5 là xúc xứ tức là cảnh xúc; 6 là pháp xứ tức là 52 
sở hữu, sắc tê và Níp-bàn. 

6 giới: 1 là sắc giới tức là cảnh sắc; 2 là thính giới tức là cảnh thinh; 3 là khí giới 
tức là cảnh khí; 4 là vị giới tức là cảnh vị; 5 là xúc giới tức là cảnh xúc; 6 là pháp giới 
tức là 52 sở hữu, sắc tê và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khô để tức là 51 sở hữu và 23 sắc pháp (trừ tham và sắc thần kinh); 2 là 
tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn. Ngoại đê tức là 36 sở hữu hợp 
với tâm siêu thê (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 67/ Đầu đề nhị 
Từ số 178 đến số 201 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 177 và số 202 chấm màu xanh. 


67. Nhị đề Y sinh (pháp thủ)” (Upãdãduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Upädã dhammä (tất cả pháp y sinh) là 24 sắc y-tha hoặc y sinh. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 777, 953. 
38 sắc thần kinh còn gọi là sắc thanh triệt. 
3° Xem bộ Pháp Tụ, câu 778, 954. 
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Có Pä|i chú giải như vầy: Upãniyanfiti = upäadã: pháp nào chỉ nương tứ đại minh 
sanh ra, pháp ây gọi là y sinh. 

1 uẩn là sắc uân tức là 24 sắc y sinh. 

10 xứ: 9 xứ thô tức là 9 sắc thô (trừ xúc); 10 là pháp xứ tức là 15 sắc tế y sinh. 

10 giới: 9 giới thô tức là 9 sắc thô (trừ xúc); 10 là pháp giới tức là 15 sắc tế y sinh. 

1 để: Khô để tức là 24 sắc y sinh. 

Câu 2: No upädä dhammä (tất cả pháp phi y sinh) là tâm, sở hữu, Níp-bàn và sắc tứ 
đại minh. 

Có Pali chú giải như vây: na upädiyanteväti = no upädã: chăng phải chỉ nương tứ 
đại minh sanh ra, pháp ây gọi là bât y sinh. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 4 sắc tứ đại minh; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tướng); 5 là 
thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

3 x⁄ứ- l là xúc xứ tức là cảnh xúc; 2 là ý xứ tức là tâm; 3 là pháp xứ tức là 52 sở 
hữu, nước và Níp-bàn. 

9 giới: Ì là xúc giới tức là cảnh xúc; Š5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 7 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; 8 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 9 là pháp giới tức là 52 sở hữu và Níp-bàản. 

4 để: 1 là khô đề tức là sắc tứ đại minh, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 
là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là bát chi đạo 
hợp tâm đạo. Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 68 / Đầu đề nhị 

Từ số 13 đến số 21, từ số 39 đến số 46, từ số 60 đến số 64, tỪ SỐ 14 đến số T1, từ SỐ 
178 đến số, 182, từ số, 187 đến số 190, chấm màu đỏ. Từ số I đến số 12, từ số 28 đến 
số 38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 121, từ số 135 đến số 
148, các số 168, 169, 170, 184, từ số 193 đến. số 197 và số 202, châm màu xanh. Từ 
số 122 đến số 134, từ sỐ 149 đến số 167, từ số 171 đến số 177, các số 183, 185, 186, 
191, 192, từ số 198 đến số 201, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh. 


ó8. Nhị đề Thành do thử”'° ( Upadinnaduka)... chiết... vô dự... 

Câu 1: Upadinnä dhammä (tất cả pháp thành do thủ) là 32 tâm quả hiệp thế, 35 sở 
hữu hợp và 20 sắc nghiệp. 

*Í uẩn: 1 là sắc uẫn tức là sắc nghiệp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm quả 
hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm quả hiệp thê; 4 là hành uân 
tức là 33 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thê (trừ thọ, tưởng); Š là thức uân tức là tâm 
quả hiệp thê. 


39 Xem bộ Pháp Tụ, câu 779, 955. 
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11 xứ: 9 xứ thô tức là 11 sắc nghiệp thô; 10 là ý xứ tức là tâm quả hiệp thế; 11 là 
pháp nhập tức là 35 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thê, sắc nghiệp tê và Níp-bàn. 

17 giới: 9 giới thô tức là 11 sắc nghiệp thô; 7 ý thức giới tức là tâm quả hiệp thế; 17 
là pháp giới tức là 35 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thê, sắc nghiệp tê và Níp-bàn. 

1 để: Khỗ đề tức là tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 


Câu 2: Anupadinna dhammä (tất cả pháp phi thành do thủ) là níp bàn, sắc phi 
nghiệp, tâm đông lực, tâm khai môn và 52 sở hữu hợp. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là sắc phi nghiệp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
phi quả hiệp thế; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm phi quả hiệp thế; 4 
là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi quả hiệp thế (trừ thọ, tưởng); 5 là thức 
uân tức là tâm phi quả hiệp thế. 

Z xứ: 5 xứ thô tức là sắc thô (trừ 5 Sắc thanh triệt); 6 là ý xứ tức là tâm phi quả hiệp 
thê; 7 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi quả hiệp thê, sắc tê phi nghiệp và 
Níp-bàn. 

ổ giới: 5 giới thô tức là sắc phi nghiệp thô; 6 là ý giới tức là tâm khai ngũ môn; 7 là 
ý thức giới tức là tâm phi quả hiệp thê (trừ khai ngũ môn); 8 là pháp giới tức là 52 sở 
hữu hợp với tâm phi quả hiệp thê, sắc tê phi nghiệp và Níp-bàn. 

4 đề: 1 là khô đề tức là sắc tế phi nghiệp, tâm hiệp thế phi quả và 51 sở hữu hợp 
(trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức 
là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo 
đề). 


11/. Phần Nhỏ Thứ Mười Một Là Phần Thủ (Upädãnagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 69 / Đầu đề nhị 
Số 139 và số 140 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 138, từ số 141 đến số 202, chấm 
màu xanh. 


69. Nhị đề Thử" (Upädãnaduka)... chiết ... vô dư... 

Câu 1: Upädänã dhamma (tất cả pháp thủ) là tham và tà kiến. 

1 uân là hành uân tức là tham và tà kiên. I xứ là pháp xứ tức là tham và tà kiên. I 
giới là pháp giới tức là tham và tà kiên. 2 đê: I là khô đê tức là tà kiên, 2 là tập đê tức 
là sở hữu tham. 

Câu 2: No upädänã dhammã (tất cả pháp phi thủ) là pháp siêu lý (trừ 2 chỉ thủ). 

5 uẩn: I là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 48 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham và tà kiên); 5 
là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


3! Xem bộ Pháp Tụ, câu 780-785, 956. 
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T12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; II là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Ñíp- 
bàn, sắc tê và 50 sở hữu (trừ tham, tà kiên). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khai ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 50 sở hữu (trừ tham, tà 
kiên). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 70 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giống với cách chấm Nhị đề cảnh khinh thị 


70. Nhị đề Cảnh thử”'? (Upãdãniyaduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Upädãniyä dhammä (tất cả pháp cảnh thủ). 
Câu 2: Anupädãniyä dhammä (tất cả pháp phi cảnh thủ). 
Chi pháp và chia giống như Nhị đề cảnh khinh thị 


Chỉ chấm và cách đọc trang 71 / Đầu đề nhị 
Từ số 1 đến số 8, các số 140 và số 141 chấm màu đỏ. Từ số 9 đến số 121, từ số 142 
đên sô 145, từ sô 148 đên sô 202 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 139, các sô 146, 
147, châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


71. Nhị đề Tương ưng thủ (hiệp thủ)”° (Upädãnasampayuttaduka)... chiết... vô 
dư... 


Câu 1: Upädãnasampayuttä dhammaä (tất cả pháp tương ưng thủ) là 8 tâm tham và 
22 sở hữu hợp (trừ sở hữu tham hiệp trong 4 tâm tham bât tương ưng). 

4 uấn: 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham; 2 là tưởng uân tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm tham; 3 là hành uân tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham (trừ thọ, 
tưởng và tham hợp tham bât tương ưng); 4 là thức uân tức là tâm tham. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm tham; 2 là pháp xứ tức là 22 sở hữu hợp với tâm tham (trừ 
sở hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng). 

2 giới: l là ý thức giới tức là tâm tham; 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp với tâm 
tham (trừ sở hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng). 

2 để: 1 là khổ để tức là tâm tham và 21 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập để tức là sở 
hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng. 

Câu 2: Upädãnavippayutta dhammã (tất cả pháp bất tương ưng thủ) là Níp-bàn, sắc 
pháp, 113 tâm và 50 sở hữu hợp (trừ 8 tâm tham với 3 sở hữu tham phân, sở hữu tham 
hợp trong 4 tâm tham bât tương ưng). 


32 Xem bộ Pháp Tụ, câu 786, 957. 
33 Xem bộ Pháp Tụ, câu 787, 958. 


664 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với 113 
tâm phi tham; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 113 tâm phi tham; 4 là hành 
uấẫn tức là 48 sở hữu hợp với 113 tâm phi tham (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uần tức là 
113 tâm phi tham. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xử thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là 113 tâm phi tham; 12 là pháp 
xứ tức là 50 sở hữu hợp với 113 tâm phi tham, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 100 tâm (trừ tham, 
ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 50 sở hữu hợp với 113 tâm phi tham, 
sắc tế và Níp-bàn. 


4 để: I là khỗ đề tức là sắc pháp, 73 tâm hiệp thế và 49 sở hữu hợp (trừ 8 tâm tham, 
sở hữu hợp và sở hữu tham); 2 là tập để tức là sở hữu tham; 3 là diệt để tức là Níp- 
bàn; 4 là đạo để tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. Ngoại thế là tâm siêu thế và 36 sở 
hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 72 / Đầu đề nhị 

Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, từ số 
141 đên sô 148, từ sô 171 đên sô 202 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 
149 đên sô 170, phía dưới châm phân nửa màu xanh, còn phân nửa phía trên đê trăng. 


72. Nhị đề Thủ cảnh thử ”"“ (Upädãnaupädãmiyaduka)... chiết... hữu dư... 

Câu 1: Upadana ceva dhammäã upädäniyä ca (tất cả pháp thủ và cảnh thủ) là tham 
và tà kiên. 

Chia như câu 1 Nhị đê thủ. 

Câu 2: Upadäniyä ceva dhammã no ca upädãnã (tất cả pháp cảnh thủ mà phi thủ) là 
pháp hiệp thê (trừ 2 chi thủ). 


5 uẩn: 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thế; 3 là tưởng uầấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế; 4 là hành uấn tức là 
48 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và 2 chi thủ); 5 là thức uân tức là tâm 
hiệp thế. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là sắc tế, và 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 2 chi thủ). 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tế và 50 sở hữu hợp với tâm 
hiệp thế (trừ 2 chi thủ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 73 / Đầu đề nhị 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 788, 959 


DHAMMASANGANI (PHÁP TỤ ) - DUKAMÄTIKÃ (ĐẦU ĐỀ NHỊ) 665 





Số 140, chấm màu đỏ. Số 139, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, còn phân nửa phía 
dưới đê trăng. Từ sô 1 đên sô 8 và sô 141 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 138, các 
sô 146, 147, phân nửa phía dưới châm màu xanh, còn phân nửa phía trên đê trăng. 


73. Nhị đề Pháp thủ tương ưng thủ (thủ hiệp thủ)” (Upädäna 
upadãnasamnpayutfta-duka)... chiết... hữu dư... 


Câu I: Upädänã ceva dhamma upädãnasampayuttã ca (tất cả pháp thủ và tương 
ưng thủ) là tà kiên và tham hiệp với 4 tâm tham tương ưng. 

1 uẩn là hành uẫn; 7 xứ là pháp xứ; 7 giới là pháp giới đều là chỉ pháp sở hữu 
tham và tà kiên hợp với tâm tham tương ưng. 

2 để: I là khô đề tức là sở hữu tà kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham hợp với tâm 
tham tương ưng. 

Câu 2: Upädãnasampayuttä ceva dhammã no ca upãdãnã (tất cả pháp tương ưng 
thủ mà phi thủ) là 8 tâm tham và 20 sở hữu hợp (trừ 2 chi thủ). 


4 uấn: 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham; 2 là tưởng uân tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm tham; 3 là hành uân tức là 18 sở hữu hợp với tâm tham (trừ thọ, 
tưởng và 2 chi thủ); 4 là thức uân tức là tâm tham. 

2 x⁄- T là ý xứ tức là tâm tham; 2 là pháp xứ tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham (trừ 
2 chị thủ). 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm tham; 2 là pháp giới tức là 20 sở hữu hợp với tâm 
tham (trừ 2 chi thủ). 

1 để: 1 là khô đề tức là 8 tâm tham và 20 sở hữu hợp (trừ 2 chỉ thủ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 74/ Đầu đề nhị 


Từ số 9 đến số 81, từ số 142 đến số 145, các số 148, 171, 172, từ số 174 đến số 
201, chấm màu đỏ. Từ số 135 đến số 139, các số 146, 147 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, còn phân nửa phía dưới để trắng. Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh 
(tâm siêu thế hàng sơ thiền châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 
Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


74. Nhị đè Bắt trơng ưng thủ cảnh thủ (ly thủ mà cảnh thủ)”5 


upãdãniyaduka)... chiết... hữu du... 


(Upadänavippayutta 


Câu 1: Upäadanavippayuttã kho pana dhammã upädãmiyã pi (tất cả pháp bất tương 
ưng thủ và cảnh thủ) là pháp hiệp thê (trừ tâm tham với sở hữu hợp), lây lại sở hữu 
tham hiệp với 4 tâm tham bât tương ưng. 


35 Xem bộ Pháp Tụ, câu 789, 960. 
6 Xem bộ Pháp Tụ, câu 790, 961. 


666 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 73 tâm 
hiệp thế phi tham; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 73 tâm hiệp thế phi 
tham; 4 là hành uân tức là 48 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham và tham hợp 
với tâm tham bắt tương ưng (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uẫn tức là 73 tâm hiệp thế phi 
tham. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 73 tâm hiệp thế phi tham; 12 là 
pháp xứ tức là 50 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham, sở hữu tham hợp với tâm 
tham bất tương ưng và sắc tế. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 60 tâm hiệp thế 
phi tham (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là tham hợp tham bất tương 
ưng, 50 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham và sắc tế. 


2 để: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, 73 tâm hiệp thế phi tham và 49 sở hữu hợp (trừ sở 
hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng); 2 là tập đê tức là sở hữu tham hợp với 
tâm tham bât tương ưng. 

Câu 2: Upadänavippayuttä kho pana dhamma anupäadäniyä pi (tất cả pháp bất 
tương ưng thủ và phi cảnh thủ) tức là pháp siêu thê. 

Chia như câu 2 Nhị đề cảnh khinh thị. 

Dứi phân nhỏ thứ 9, 10, 1] 
_ O00_ —_ 

Phần nhỏ thứ 12, và 13: 

e 1 là phần phiền não (Kilesagocchaka) có 8 đầu đề nhị § trang, từ trang 1 đến trang 

8. 

e 2 là phần yêu bối (Pitthiduka) có 18 đầu đề nhị, 18 trang, từ trang 9 đến trang 26. 


12/. Phần Nhỏ Thứ Mười Hai Là Phần Phiền Não (Kilesagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 75 / Đầu đề nhị 


Từ SỐ 135 đến số 142, các số 146, 148 chấm mảu đỏ. Từ số 1 đến số 121, từ số 122 
đến số 134, các số 143, 144, 145, 147, từ số 149 đến số 202 chấm màu xanh (tâm siêu 
thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 


75. Nhị đề Phiền não” (Kilesaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Kilesa dhammä (tất cả pháp phiền não) là tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, 
hoài nghi, hôn trầm, điệu cử, vô tàm và vô úy. 

1 uân là hành uân; 1 xứ là pháp xứ; 1 giới là pháp giới đều là 10 chi pháp phiền 
não. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 791-802, 962. 
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2 đề: 1 là khổ đề tức là 9 chi pháp phiền não (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu 
tham. 


Câu 2: No kilesäa dhammäã (tất cả pháp phi phiền não) là pháp siêu lý (trừ 10 chỉ 
pháp phiên não). 


5 uấn: 1 sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 40 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 10 chỉ pháp 
phiên não); 5 là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Níp- 
bàn, sắc tế và 42 sở hữu ngoài phiền não. 


Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song 
thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 42 sở hữu ngoài phiền não. 


3 để: Ilà khổ để tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 42 sở hữu hợp ngoài phiền não; 2 
là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đê tức 
là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 76 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh, (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, 
từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh. 


76. Nhị đề Cảnh phiền não” (Sankilesikaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Sankilesikã dhammä (tất cả pháp cảnh phiền não) là pháp hiệp thế. 

Chia như câu: Tất cả pháp hiệp th. 

Câu 2: Asankilesikä dhammaä (tất cả pháp phi cảnh phiền não) tức là pháp siêu thế. 
Chia như câu: Tắt cả pháp siêu thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 77 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 châm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


77. Nhị đề Phiên toát” (Sankilithaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Saủkilitthä dhammä (tất cả pháp phiên toái) là pháp bất thiện. 
Chia như câu: Tât cả pháp bât thiện. 


38 Xem bộ Pháp Tụ, câu 803, 963. 
32 Xem bộ Pháp Tụ, câu 804, 964. 
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Câu 2: Asañkilitthä dhammä (tất cả pháp phi phiền toái) là pháp thiện và vô ký 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo; 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, 
tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 
12 là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tê và 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là khai ý môn, sinh 
tiêu, 3 tâm thâm tân và tâm tịnh hảo; 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 38 sở 
hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

3 để: 1 là khổ đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc 
pháp; 2 là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 78 / Đầu đề nhị 
Chỉ chấm trang này giống như cách chấm Nhị đề phiên toái. 


”° (Kilesasampayutfaduka)... 


78. Nhị đề Tương ưng phiền não (hiệp phiền não) 
Chiết... vô dư... 
Câu 1: Kilesasampayuttä dhammä (tất cả pháp tương ưng phiền não). 
Câu 2: Kilesavippayutä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng phiền não). 


Chi pháp và chi như Nhị đề phiền toái. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 79 / Đầu đề nhị 

Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 81, các số 143, 
144, 145, 147, 171, 172 và từ 174 đên sô 201 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134, 
từ sô 149 đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía dưới màu xanh, phân nửa phía 
trên đê trăng. 


79. Nhị đè Phiền não cảnh phiền não”! (Kilesasankilesikaduka)... chiết... hữu dư... 

Câu 1: Kilesã ceva dhammã saikilesikã ca (tất cả pháp phiền não và cảnh phiền 
não) tức là phiên não. 

1 uẩn là hành uân; 7 xứ là pháp xứ; 7 giới là pháp giới đều là 10 chi pháp phiền 
não. 

2 để: 1 là khổ để tức là 9 chi pháp phiền não (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu 
tham. 


39 Xem bộ Pháp Tụ, câu 805, 965. 
3! Xem bộ Pháp Tụ, câu 806, 966. 
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Câu 2: Sankilesikã ceva dhammäã no ca kilesã (tất cả pháp phi phiền não mà cảnh 
phiên não) tức là pháp hiệp thê (trừ phiên não). 

5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 
40 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ, tưởng và 10 chi pháp phiên não); 5 là thức 
uân tức là tâm hiệp thê. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 42 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 10 chỉ pháp phiên não). 


Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là ó8 tâm hiệp thế 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tế và 42 sở hữu hợp với tâm 
hiệp thê (trừ 10 chi pháp phiên não). 

1 để là khổ đề tức là tâm hiệp thế, 42 sở hữu hợp và sắc pháp (trừ 10 chi pháp phiền 
não). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 80 / Đầu đề nhị 

Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 châm màu đỏ. Từ số 1 đến số 12, các số 143, 
144, 145 và 147 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134 phân nửa phía dưới châm màu 
xanh còn phân nửa phía trên đê trăng. 


80. Nhị đề Phiền não và phiền toáf”” (Kilesasankilitthaduka)... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Kilesã ceva dhammã saikilitthä ca (tất cả pháp phiền não và phiền toái) tức 
là phiên não. 
Chia như câu I Nhị đê phiên nảo cảnh phiên não. 


Câu 2: Sankilitthã ceva dhammã no ca kilesã (tất cả pháp phiền toái mà phi phiền 
não) là pháp bắt thiện (trừ phiền não). 


4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uấẫn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bắt thiện; 3 là hành uấn tức là 15 sở hữu hợp với tâm bắt thiện 
(trừ thọ, tưởng và 10 chi pháp phiền não); 4 là thức uân tức là tâm bất thiện. 


2 xứ: I là ý xứ tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp xứ tức là 17 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện (trừ 10 chi pháp phiên não). 

2 giới: | là ý thức giới tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 17 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện (trừ 10 chi pháp phiên não). 

1 để là khô đề tức là tâm bất thiện và 17 sở hữu hợp (trừ 10 chi pháp phiền não). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 81 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giỗng như cách chấm Nhị đề phiền não và phiền toái. 


32 Xem bộ Pháp Tụ, câu 807, 967. 
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S1. Nhị đề Phiền não tương ưng phiền não (phiền não hiệp phiền não)” 


(Kilesakilesa-sampayuttaduka)... chiết... hữu du... 
Câu 1: Kilesã ceva dhamma kilesasampayuttã ca (tất cả pháp phiền não và tương 
ưng phiên não) tức là phiên não. 
Câu 2: Kilesasampayuttã ceva dhammä no ca kilesã (tất cả pháp tương ưng phiền 
não mà phi phiền não) tức là pháp bắt thiện (ngoài ra phiền não). 
Chia như Nhị đề phiền não và phiền toái. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 82 / Đầu đề nhị 


Từ số 13 đến số 81, từ số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. Số 202, từ 
số 82 đến số 121 chấm màu xanh (tâm siều thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, 
còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến sô 134, từ số 149 đến số 170 và số 
173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu xanh. 


82. Nhị đề Bắt trơng ưng phiền não cảnh phiền não (ly phiền não mà cảnh phiền 
não)””“ (Kilesavippayufttasankilesikaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Kilesavippayuttä kho pana dhammä sankilesikã pi (tất cả pháp bất tương 
ưng phiền não mà cảnh phiền não) tức là pháp thiện và pháp vô ký hiệp thế. 


Câu 2: Kilesavippayutttä kho pana dhamma asankilesikã pi (tất cả pháp bất tương 
ưng phiên não mà phi cảnh phiên não) tức là pháp siêu thê. 
Chia như Nhị đê ly cái cảnh cái. 


13/. Phần Nhỏ Thứ Mười Ba Là Phần Yêu Bối (Pitthiduka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 83 / Đầu đề nhị 


Từ số 1,2, 5, 6, I1, 140, 148 châm màu đỏ. Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, từ số 12 
đến số 121, số 141, từ số 149 đến số 202 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền 
chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 139, từ số 
142 đến số 147 chấm phân nửa phía trên màu đỏ còn phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 


63. Nhị đề Sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ (sơ đạo sát)?”° (Dassanenapahatabbaduka)... 
chiết... võ dự... 


Câu 1: Dassanena pahãtabba dhammä (tất cả pháp sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ) là 4 tâm 
tham tương ưng, tâm sĩ hoài nghi và 26 sở hữu hợp dứt tuyệt, còn những pháp bât 
thiện dư lại cũng bị sát phân mạnh tạo ác. 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham tương ưng và sỉ hoài nghỉ; 2 
là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi; 3 là 


33 Xem bộ Pháp Tụ, câu 808, 968. 
3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 809, 969. 
35 Xem bộ Pháp Tụ, câu 810-814, 970. 
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hành uân tức là 24 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi (trừ thọ, 
tưởng); 4 là thức uân tức là tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ; 2 là pháp xứ tức là 26 sở 
hữu hợp với tâm tham tương ưng và s1 hoài ngh1. 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ; 2 là pháp giới tức 
là 26 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài ngh1. 

2 để: 1 là khô để tức là tâm tham tương ưng, sỉ hoài nghỉ và 25 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Na dassanena pahãtabbä dhammä (tất cả pháp phi sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ) 
là pháp siêu lý (trừ pháp sơ đạo sát). 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với 116 
tâm ngoài sơ đạo sát; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 116 tâm ngoài sơ 
đạo sát; 4 là hành uẫn tức là 48 sở hữu hợp với I1I6 tâm ngoài sơ đạo sát (trừ thọ, 
tưởng); 5 là thức uẫn tức là 116 tâm ngoài sơ đạo sát. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 116 tâm ngoài sơ đạo sát; 12 là 
pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 103 tâm ngoài ra 
sơ đạo sát (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở 
hữu hợp với Ï 16 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 

4 để: 1 là khỗ đề tức là 76 tâm hiệp thế ngoài ra sơ đạo sát và 49 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bất tương ưng: 3 là diệt đề tức 
là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại để tức là tâm siêu 
thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 84 / Đầu đề nhị 
_Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10 và số 12 chấm màu đỏ. Các số 1, 2, 5, 6, 11, từ số 13 
đên sô 12I, sô 140, từ sô 148 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên 
châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 
$4. Nhị đề Ba đạo cao đoạn trừ (ba dạo cao sát hay tuyệt trừ)””5 
(Bhãvanäyapahatabba-duka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Bhãvanãya pahãtabbã dhammaä (tất cả pháp 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ) là 4 
tâm tham bât tương ưng, 2 tâm sân, tâm sĩ điệu cử và 25 sở hữu hợp. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với 7 tâm ba đạo cao sát; 2 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng hợp với 7 tâm ba đạo cao sát; 3 là hành uân tức là 23 sở hữu hợp 
với 7 tâm ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là 7 tâm ba đạo cao sát. 


3“ Xem bộ Pháp Tụ, câu 815, 971. 
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2 xứ: l là ý xứ tức là 7 tâm ba đạo cao sát; 2 là pháp xứ tức là 25 sở hữu hợp với 7 
tâm ba đạo cao sát. 
2 giới: T là ý thức giới tức là 7 tâm ba đạo cao sát; 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu 
hợp với 7 tâm ba đạo cao sát. 
_2 đế: 1 là khổ đề tức là 7 tâm ba đạo cao sát và 24 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng. 


Câu 2: Na bhãvanãya pahãtabbã dhammä (tất cả pháp phi ba đạo cao đoạn (tuyệt) 
trừ) là pháp siêu lý (trừ pháp 3 đạo cao sát). 


5 „ẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 114 
tâm ngoài ra ba đạo cao sát; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 114 tâm ngoài 
ra ba đạo cao sát; 4 là hành uẫn tức là 50 sở hữu hợp với I I4 tâm ngoài ra ba đạo cao 
sát (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. Ngoại uân 
tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao 
sát; 12 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát, sắc tế và 
Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 101 tâm ngoài ra 
ba đạo cao sát (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 
50 sở hữu hợp với I I4 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 


4 đế: 1 là khô đề tức là sắc pháp, 74 tâm hiệp thế ngoài ra ba đạo cao sát và 51 sở 
hữu hợp (trừ tham); 2 là tập để tức là sở hữu tham hợp với tâm tham tương ưng: 3 là 
diệt đế tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là 
tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 85 / Đầu đề nhị 


Các số 1, 2, 5, 6, 140, 148 chấm màu đỏ. Các số 3, 4, 7, 8, 9, 10, 135, từ số 141 đến 
số 145, chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 phân 3 phía dưới chấm màu xanh. Số HI 
chấm phía trên 2 phần 3 màu đỏ, chấm phía dưới 1/3 màu xanh. Từ số 122 đến số 
134, từ số 136 đến số 139, các số 146, 147 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa 
phía dưới chấm màu xanh. Từ số 12 đến số 121, từ số 149 đến số 202 chấm màu xanh 
(tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợp). 
63. Nhị đề Hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ (sơ đạo sát)”77 
pahãtabbahetuka-duka)... chiết... vô dự... 


(Dassanena 


Câu 1: Dassanena pahãtabbahetukã dhammaä (tất cả pháp hữu nhân sơ đạo đoạn 
(tuyệt) trừ) là 4 tâm tham tương ưng, tâm s1 hoài nghi và 22 sở hữu hợp (trừ sĩ hiệp 
tâm s1 hoài nghi tuyệt), còn lại pháp bât thiện ngoài ra cũng bị yêu. 


3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 816-820, 972. 
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4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 5 tâm sơ đạo sát; 2 là tưởng uân tức là 
sở hữu tưởng hợp với Š tâm sơ đạo sát; 3 là hành uân tức là 20 sở hữu hợp với 5 tâm 
sơ đạo sát (trừ thọ, tưởng và s1 hợp với s1 hoài nghi); 4 là thức uân tức là 5 tâm sơ đạo 
sát. 

2 xứ: l là ý xứ tức là 5 tâm sơ đạo sát; 2 là pháp xứ tức là 22 sở hữu hợp với Š5 tâm 
sơ đạo sát (trừ s1 hợp với tâm si hoài nghì). 

2 giới: T là ý thức giới tức là 5 tâm sơ đạo sát; 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp 
với 5 tâm sơ đạo sát (trừ si hợp với tâm sĩ hoài nghì). 

2 để: 1 là khổ đề tức là 5 tâm sơ đạo sát và 21 sở hữu hợp (trừ tham và si hợp với 
tâm s1 hoài nghn); 2 là tập đê tức là sở hữu tham hợp với tâm tham tương ưng. 


Câu 2: Na dassanena pahãtabbahetukã dhammä (tất cả pháp phi hữu nhân sơ đạo 
đoạn (tuyệt) trừ) là pháp siêu lý (trừ những pháp hữu nhân sơ đạo sát). 


5 „ẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 116 
tâm ngoài ra sơ đạo sát; 3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hợp với 116 tâm ngoài ra 
sơ đạo sát; 4 là hành uẫn tức là 48 sở hữu hợp với I16 tâm ngoài ra sơ đạo sát (trừ thọ, 
tưởng); 5 là thức uân tức là 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát; 12 
là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát và 
sở hữu s1 hợp sĩ hoài ngh1. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 103 tâm ngoài ra 
sơ đạo sát (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở 
hữu hợp với I 16 tâm ngoài ra sơ đạo sát và s1 hợp với tâm sĩ hoài ngh1. 

4 đế: I là khô đề tức là 76 tâm hiệp thế ngoài ra sơ đạo sát, và 49 sở hữu hợp (trừ 
tham và si hợp với tâm si hoài nghi); 2 là tập để tức là sở hữu tham, hợp với tâm tham 
bất tương ưng: 3 là diệt để tức là Níp-bàn; 4 là đạo đế tức là bát chi đạo hợp với tâm 
đạo. Ngoại để tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 86 / Đầu đề nhị 

Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 141 đến số 145 chấm màu đỏ. Các số I, 
SG" 6, l1, từ sô 13 đên sô 121, sô 140, từ sô 148 đên sô 202 châm màu xanh. Từ sô 
122 đên sô 134, từ sô 135 đên sô 138, các sô 139, 146, 147 châm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


Só Nhị đề Hữu nhân 3 đạo cao đoạn — (tuyệt) trừ” 
(Bhãvanäyapahatabbahetukaduka)... chiết... võ dư... 


Câu 1: Bhãvanäya pahãatabbahetukä dhammaä (tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao đoạn 
(tuyệt) trừ) là như trang 10, chỉ trừ si hiệp tâm si điệu cử. 


38 Xem bộ Pháp Tụ, câu 821, 973. 
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4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm ba đạo cao sát; 2 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm ba đạo cao sát; 3 là hành uân tức là 23 sở hữu hợp với 
tâm ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng và si hợp với tâm si điệu cử); 4 là thức uân tức là 7 
tâm ba đạo cao sát. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm ba đạo cao sát; 2 là pháp xứ tức là 25 sở hữu hợp với tâm 
ba đạo cao sát (trừ si hợp với tâm sĩ điệu cử). 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm ba đạo cao sát; 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu 
hợp với tâm ba đạo cao sát (trừ si hợp với tâm sĩ điệu cử). 

2 để: 1 là khô đề tức là tâm ba đạo cao sát và 24 sở hữu hợp (trừ si hợp với tâm sỉ 
điệu cử và tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng. 


Câu 2: Na bhavanaya pahatabbahetuka dhamma (tất cả pháp phi hữu nhân phi 3 
đạo cao đoạn (tuyệt) trừ) là như trang I1 và lây thêm sĩ hiệp tâm sĩ. 


5 „ẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 114 
tâm ngoài ra ba đạo cao sát; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với 114 tâm ngoài 
ra ba đạo cao sát; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao 
sát (trừ thọ, tưởng và s1 hợp với tâm s1 hoài nghị); 5 là thức uấn tức là 114 tâm ngoài 
ra ba đạo cao sát. Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao 
sát; 12 là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế, 52 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo 
cao sát và si hợp với tâm s1 hoài ngh1. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 101 tâm ngoài ra 
ba đạo cao sát (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 
52 sở hữu hợp với l14 tâm ngoài ra ba đạo cao sát và si hợp với tâm s1 hoài ngh1. 


3 đế: 1 là khô đề tức là sắc pháp, 74 tâm hiệp thế ngoài ra ba đạo cao sát và 51 sở 
hữu hợp (trừ si hợp với tâm sĩ hoài nghi và tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham; 3 là 
diệt đế tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là 
tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 87/ Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 đến số 55, các số 60, 65, 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117 và từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 17, từ số 
20 đến số 24, từ số 56 đến số 59, từ số 61 đến số 64, từ số 66 đến số 81 và từ số 174 
đến số 202 chấm màu xanh. Từ số 122 đến số 128, từ số 130 đến số 134 và từ số 149 
đến số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. Số 
129 chấm phân nửa phía dưới màu xanh còn phân nửa phía trên đề trăng. 
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87. Nhị đề Hữu tâm ””” (Savitakkaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Savitakkã dhammä (tất cả pháp hữu tầm) là 11 tâm sơ thiền, 44 tâm dục 
giới, 5l sở hữu hợp (trừ ngũ song thức và tâm). 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu tầm; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm hữu tâm; 3 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp với tâm hữu tâm 
(trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là tâm hữu tâm. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm hữu tầm; 2 là pháp xứ tức là 51 sở hữu hợp với tầm. 

3 giới: 1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 2 là ý thức giới tức là tâm 
hữu tâm ngoài ra ý giới; 3 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp với tâm. 

3 để: 1 là khô đề tức là tâm hữu tầm hiệp thế và 50 sở hữu tầm (trừ tham); 2 là tập 


để tức là sở hữu tham; 3 là đạo đề tức là bảy chi đạo hợp với đạo đề tầm. Ngoại để tức 
là tâm siêu thế hữu tầm và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: Avitakkã dhammä (tất cả pháp vô tầm) là ngũ song thức, tâm nhị thiền sắp 
lên, 37 sở hữu hợp, lây hêt sở hữu tâm hợp trong 55 tâm hữu tâm, sắc pháp và Níp- 
bàn (trừ tứ). 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
tâm; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô tâm; 4 là hành uân tức là 35 
sở hữu hợp với tâm vô tâm (trừ thọ, tưởng) và sở hữu tâm trong 55 tâm hữu tâm; Š là 
thức uân tức là tâm vô tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

T12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô tầm; 12 là pháp xứ tức 
là Níp-bàn, sắc tế và 37 sở hữu hợp với tâm vô tầm và sở hữu tầm trong 55 tâm hữu 
tầm. 


T7 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
thức giới tức là tâm thiền vô tầm;17 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, 37 sở hữu hợp 
với tâm vô tầm và sở hữu tầm. 


3 để: 1 là khổ để tức là sắc pháp, 34 tâm vô tầm hiệp thế và 37 sở hữu hợp và sở 
hữu tầm; 2 là diệt để tức là Níp-bàn; 3 là đạo để tức là 7 chỉ đạo hợp với tâm đạo vô 
tầm và sở hữu tầm hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là tâm siêu thế vô tầm, 35 sở hữu 
hợp và tầm hợp với tâm quả siêu thế (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 88 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 đến số 56, các số 60, 61, 65, 66, 82, 83, 
87, 88, 92, 93, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 112, 113, 117, 118, 129, từ số 135 đến số 
148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 17, từ số 20 đến số 24, các số 57, 58, 59, 62, 63, 
64, từ số 6ó đến số 81, số 130, từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh đậm. Các số 84, 
85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 114, 115, 
116, 119, 120, J2I chấm màu xanh lợt. Từ số 122 đến số 128, từ số 131 đến số 134, 
từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


3° Xem bộ Pháp Tụ, câu 822, 974. 
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88. Nhị đề Hữu tứ”? (Savicäraduka)... chiết... vô du... 


Câu 1: Savicära dhammaä (tất cả pháp hữu tứ) là 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 
44 tâm dục giới và 5I sở hữu hợp (trừ ngũ song thức và tứ). 


4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu tứ; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm hữu tứ; 3 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp với tứ (trừ thọ, 
tưởng); 4 là thức uân tức là tâm hữu tứ. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm hữu tứ; 2 là pháp xứ tức là 51 sở hữu hợp tứ. 

3 giới: 1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 2 là ý thức giới tức là 63 
tâm hữu tứ (trừ ý giới); 3 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp tứ. 

2 đế: 1 là khổ để tức là 50 tâm hữu tứ hiệp thế và 50 sở hữu hợp tứ hiệp thế (trừ 


tham); 2 là tập để tức là sở hữu tham; 3 là đạo đề tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo hữu 
tứ. Ngoại đề tức là tâm siêu thế hữu tứ và 35 sở hữu hợp tứ siêu thế (trừ đạo đề). 


Câu 2: Avicaärä dhamma (tất cả pháp vô tứ) là ngũ song thức, tâm tam thiền sắp 
lên, 36 sở hữu hợp, lây hêt sở hữu tứ hợp trong 66 tâm hữu tứ, sắc pháp và Níp-bàn. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
tứ; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô tứ; 4 là hành uân tức là 35 sở 
hữu hợp với tâm vô tứ (trừ thọ, tưởng và lây thêm sở hữu tứ hợp trong 66 tâm hữu tứ); 
5 là thức uân tức là tâm vô tứ. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô tứ; 12 là pháp xứ tức là 
37 sở hữu hợp với tâm vô tứ, sắc tê và Níp-bàn. 

17 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
thức giới tức là 45 tâm thiên vô tứ; 17 là pháp giới tức là 37 sở hữu hợp với 45 tâm 
thiên vô tứ, với tứ, sắc tê và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm vô tứ hiệp thế, 37 sở hữu hợp và tứ; 2 là diệt 
để tức là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là 7 chỉ đạo hợp với tâm đạo vô tứ. Ngoại để tức là 
tâm siêu thế vô tứ, 34 sở hữu hợp và tứ (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 89 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến số 4, các số 27, 30, từ số 31 đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 đến 
số 50, các số 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 
98, 99, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 117, 118 và 119 chấm màu đỏ. 
Từ số 5 đến số 26, số 28, 29, từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến số 46, từ số 51 đến số 
54, các số 58, 59, 63, 64, từ số 68 đến số 81, các số 85, 86, 90, 91, 95, 96, 100, 101, 
105, 106, 110, 111, 115, 116, 120, 121, 133, từ số 142 đến số 145, số 148, từ số 174 
đến số 202 chấm màu xanh. Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 141, các số 146, 
147, từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 


39 Xem bộ Pháp Tụ, câu 823, 975. 
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89. Nhị đề Hữu hỷ ?°' (Sappitikaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Sappitikã dhammä (tất cả pháp hữu hỷ) là 51 tâm hữu hỷ và 46 sở hữu câu 
hành hỷ (trừ hỷ). 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 51 tâm hữu hỷ; 2 là tưởng uân tức là 
sở hữu tưởng hợp với 5l tâm hữu hỷ; 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với 51 tâm 
hữu hỷ (trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là 51 tâm hữu hỷ. 

2 xứ: I là ý xứ tức là 51 tâm hữu hỷ; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hợp với pháp hỷ. 

2 giới: l là ý thức giới tức là 51 tâm hữu hỷ; 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp hỷ. 

3 để: 1 là khổ đề tức là 27 tâm hiệp. thế hữu hỷ và 45 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là 


tập đề tức là sở hữu tham; 3 là đạo để tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo hữu hỷ. 
Ngoại để tức là tâm siêu thế hữu hỷ và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: AppTtikä dhammaä (tất cả pháp vô hỷ) là 70 tâm vô hỷ, 51 sở hữu hợp, sắc 
pháp, Níp-bàn và sở hữu hỷ hợp trong 5Š tâm hữu hỷ. 

5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
hỷ; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô hỷ; 4 là hành uân tức là 42 sở 
hữu hợp với tâm vô hỷ và sở hữu hý (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là 70 tâm vô 
hỷ. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

72 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 70 tâm vô hý; 12 là pháp xứ tức 
là Níp-bàn, sắc tê và 51 sở hữu hợp với tâm vô hỷ và sở hữu hỷ. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 57 tâm vô hỷ (trừ 


ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp với 
tâm vô hỷ và sở hữu hỷ. 


4 đề: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm vô hỷ hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 
là tập để tức là sở hữu tham; 3 là diệt đế tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bảy chi đạo 
hợp với tâm đạo vô hỷ. Ngoại đế tức là tâm siêu thế vô hỷ và 37 sở hữu hợp (trừ đạo 
đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 90 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giống như cách chấm Nhị đề hữu hý. 


90. Nhị đề Câu sanh pháp hỷ °? (Pitisahagataduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Pitisahagatä dhammä (tất cả pháp đồng sinh pháp hý). 
Câu 2: Na ptisahagatä dhammä (tất cả pháp phi đồng sinh pháp hỷ). 
Chi pháp và chia như Nhị đề hữu hý. 


3#! Xem bộ Pháp Tụ, câu 824, 976. 
32 Xem bộ Pháp Tụ, câu 825, 977. 


678 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Chỉ chấm và cách đọc trang 01/ Đầu đề nhị 

Từ số I đến số 4, các số 24, 27, 30, từ số 31 đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 
đến số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến số 63, từ số 65 đến số 68, từ số 82 đến số 
85, từ số 87 đến số 90, từ số 92 đến số 95, từ số 97 đến số 100, từ số 102 đến số 105, 
từ số 107 đến số 110, từ số 112 đến số 115, từ số 117 đến sô 120 châm màu đỏ. Từ số 
S đến số 23, các số 25, 26, 28, 29, từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến số 46, từ số 51 đến 
số 54, các số 59, 64, từ sỐ 69 đến số 81, các số 86, 01,96, 101, 106, III, 11ó, 121, 
123, từ số 142 đến số 145, SỐ 148, từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh. Số 122, từ số 
124 đến số 132, từ số 134 đến số 141, các số 146, 147, từ số 149 đến số 173 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


91]. Nhị đề Câu sanh lạc thọ””° (Sukhasahagataduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Sukhasahagatä dhammaä (tất cả pháp đồng sinh lạc thọ) là 63 tâm câu hành 
lạc và 46 sở hữu hợp câu hành lạc (trừ thọ). 


Câu 2: Na sukhasahagatäa dhammäã (tất cả pháp phi đồng sinh lạc thọ) là Níp-bàn, 
sắc pháp, 55 tâm câu hành xả, 3 tâm câu hành khô, 51 sở hữu hợp và sở hữu lạc thọ 
trong 63 tâm câu hành lạc (trừ hÿ). 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
phi câu hành lạc; 3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi câu hành lạc; 4 
là hành uẫn tức là 49 sở hữu hợp với tâm phi câu hành lạc (trừ thọ, tưởng) và sở hữu 
thọ (lạc thọ) hợp trong 63 tâm câu hành lạc; 5 là thức uân tức là tâm phi câu hành lạc. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ : 10 xứ thô tức là 12 sắc thô;11 là ý xứ tức là tâm phi câu hành lạc; 12 là 
pháp xứ tức là 51 sở hữu hợp với tâm phi câu hành lạc, sắc tế và Níp-bàn. 


18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là 9 tâm thức trước; l6 
là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm phi câu 
hành lạc (trừ 4 đôi rưỡi thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp với tâm 
phi câu hành lạc, sắc tế và Níp-bàn. 

4 đề: 1 là khỗ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế phi câu sanh với lạc thọ và 50 sở hữu 
hợp (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham; 3 là diệt đế tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề 
tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo ngũ thiền. Ngoại để tức là tâm ngũ thiền siêu thế và 
33 sở hữu hợp (trừ đạo để). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 92 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 4, số 9, 10, 17, 24, 27, từ số 30 đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 
với đến số 50, từ sỐ 33 đến số 58, từ SỐ 60, đến số 63, từ số 65 đến số 68, từ số 82 đến 
số 85, từ số 87 đến số 90, từ số 32 đến số 95, từ SỐ 97 đến số 100, từ số 102 đến SỐ 
105, từ số 107 đến số 110, từ số 112 đến số 115, từ số 117 đến số 120, các số 123, 
133, từ số 142 đến số 145, từ số 174 đến số 202 chấm màu đỏ. Từ số 5 đến số 8, các 


33 Xem bộ Pháp Tụ, câu 826, 978. 
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số I1, 12, từ số 13 đến 16, từ số 18 đến số 23, các số 25, 26, 28, 29, từ số 35 đến 38, 
từ số 43 đến số 46, từ số 51 đến số 54, các số 59, 64, từ số 69 đến số 81, các số 86, 91, 
96, 101, 106, 111, 116, 121 và 148 chấm màu xanh. Số 122, từ số 124 đến số 132, từ 
số 134 đến số 141, các số 146, 147, từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


92. Nhị đề Câu sanh xả thọ”?“ (Upekkhãsahagataduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Upekkhäsahagatä dhammaä (tất cả pháp đồng sinh xả) là 55 câu hành xả và 
47 sở hữu hợp câu hành xả (trừ thọ). 


3 „ẩn: 1 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm câu hành xả; 2 là hành uẫn 
tức là 46 sở hữu hợp với xả thọ (trừ tưởng); 3 là thức uân tức là tâm câu hành xả. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm câu hành xả; 2 là pháp xứ tức là 47 sở hữu hợp câu hành 
xả. 

7giới: 4 giới thức trước tức là 4 đôi thức trước; 5 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khai ngũ môn; 6 là ý thức giới tức là 44 tâm câu hành xả (trừ 4 song thức câu hành xả 
và ý giới); 7 là pháp giới tức là 47 sở hữu hợp câu hành xả. 

3 để: 1 là khổ đề tức là 47 tâm hiệp thế câu hành xả và 46 sở hữu hợp câu hành xả 
hiệp thê (trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là 7 chi đạo hợp với 
tâm đạo câu hành xả. Ngoại đê tức là tâm siêu thê câu hành xả với 32 sở hữu hợp (trừ 
đạo đê và thọ). 


Câu 2: Na upekkhasahagatä dhamma (tất cả pháp phi đồng sinh xả) là 63 tâm câu 
hành lạc, 3 tâm câu hành khô, 5I sở hữu hợp, sắc pháp, Níp-bàn và sở hữu xả thọ 
trong 55 tâm câu hành xả. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uấn 
tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi câu hành xả; 4 là hành uân tức là 42 sở hữu hợp 
với tâm phi cầu hành xả (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là tâm phi câu hành xả. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm phi câu hành xả; 12 là pháp 
xứ tức là 5I sở hữu hợp với tâm phi câu hành xả, sở hữu thọ, sắc tê và Níp-bàn. 

13 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 12 
là ý thức giới tức là 2 tâm sân và 62 tâm câu hành hÿ; 13 là pháp giới tức là 5l sở hữu 
hợp với tâm phi câu hành xả, sở hữu thọ, sắc tê và Níp-bàn. 

4 đế: 1 là khổ để tức là sắc pháp, tâm phi câu hành xả hiệp thế, 50 sở hữu hợp, sở 
hữu thọ hợp với tâm hiệp thê (trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê 
tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là chi đạo hợp với tâm đạo câu hành hỷ. Ngoại đê tức 
là tâm siêu thê câu hành hỷ và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


32 Xem bộ Pháp Tụ, câu 827, 979. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 93 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 54, từ số 135 đến số 148, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. Từ số 
55 đên sô I21 và sô 202 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 173 
châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


93. Nhị đề Dục giớP”° (Kãmãvacaraduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Kamävacarä dhamma (tất cả pháp dục giới) là 54 tâm dục giới, 52 sở hữu 
hợp và sắc pháp. 


5 „ẩn: 1 là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm dục 
giới; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm dục giới; 4 là hành uân tức là 50 
sở hữu hợp với tâm dục giới (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là tâm dục giới. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm dục giới; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hợp với tâm dục giới và sắc tê. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 41 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm dục giới và 
sắc tê. 

2 để: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm dục giới và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 

Câu 2: Na kãmäãvacarä dhammã (tất cả pháp phi Dục giới) là tâm thiền, 38 sở hữu 
hợp và Níp-bàn. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm thiền; 2 là tưởng uân tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm thiên; 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm thiên (trừ thọ, 
tưởng); 4 là thức uân tức là tâm thiên. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm thiên; 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp với tâm thiền và 
Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm thiền; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm 
thiên và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khổ đề tức là 27 tâm thiền hiệp thế và 38 sở hữu hợp; 2 là diệt để tức là 
Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đê tức là tâm siêu thê 
và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 94/ Đầu đề nhị 
_Từ số 55 đến số 69 châm màu đỏ. Từ số 1 đến số 54, từ số 70 đến số 121, từ số 135 
đên sô 148, các sô 168, 169, 170, từ sô 174 đên sô 202 châm màu xanh. Từ sô 122 
đên sô 134, từ sô 149 đên SỐ 167, các sô 171, 172, 173 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


35 Xem bộ Pháp Tụ, câu 828, 980. 


DHAMMASANGANI (PHÁP TỤ ) - DUKAMÄTIKÃ (ĐẦU ĐỀ NHỊ) 681 





94. Nhị đề Sắc giới"" (Ripãvacaraduka)... chiết... vô dự... 

Câu 1: Rũpãvacarä dhammä (tất cả pháp sắc giới) là 15 tâm sắc giới và 35 sở hữu 
hợp. 

4uẩấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm sắc giới; 2 là tưởng uẫn tức là sở 


hữu tưởng hợp với tâm sắc glới; 3 là hành uấẫn tức là 33 sở hữu hợp với tâm sắc giới 
(trừ thọ, tưởng); 4 là thức uấn tức là tâm sắc ĐIỚI. 


2 x⁄: I là ý xứ tức là tâm sắc giới; 2 là pháp xứ tức là 35 sở hữu hợp với tâm sắc 
ĐIỚI. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm sắc giới; 2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hợp với 
tâm sắc giới. 

1 để: Khỗ đề tức là tâm sắc giới và 35 sở hữu hợp. 

Câu 2: Na ripävacara dhamma (tát, cả pháp phi sắc giới) là tâm dục giới, tâm vô 
sắc giới, tâm siêu thế, 52 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
phi sắc giới; 3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi sắc giới; 4 là hành 
uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi sắc giới (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uẫn tức là tâm 
phi sắc giới. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm phi sắc giới; 12 là pháp xứ 
tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 93 tâm phi sắc 
giới (trừ ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi 
sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 


4 để: 1 là khổ để tức là sắc pháp, tâm dục giới, tâm vô sắc giới và 5l sở hữu hợp 
(trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức 
là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo 
đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 95 / Đầu đề nhị 

Từ số 70 đến số 81 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 69, từ số 82 đến số 121, các số 
129, 130, 133, từ sô 135 đên sô 148, từ sô 168 đên sô 172, từ sô 174 đên sô 202 châm 
màu xanh. Từ sô 122 đên sô 128, các sô 131, 132, 134, từ sô 149 đên sô 167 và sô 173 
châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


95. Nhị đề Vô sắc gió” (Aripavacaraduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Arũpävacarä dhammã (tất cả pháp vô sắc giới) là 12 tâm vô sắc giới, 30 sở 
hữu hợp. 


36 Xem bộ Pháp Tụ, câu 829, 981. 
37 Xem bộ Pháp Tụ, câu 830, 982. 
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4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô sắc giới; 2 là tưởng uấn tức là 
sở hữu tưởng hợp với tâm vô sắc giới; 3 là hành uân tức là 28 sở hữu hợp với tâm vô 
sắc giới (trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là tâm vô sắc giới. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm vô sắc giới; 2 là pháp xứ tức là 30 sở hữu hợp với tâm vô 
SắC ĐIỚI. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm vô sắc giới; 2 là pháp giới tức là 30 sở hữu hợp 
với tâm vô sắc gIới. 

1 để: Khỗ đề tức là tâm vô sắc giới và 30 sở hữu hợp. 

Câu 2: Na aripävacara dhammäã (tất cả pháp phi vô sắc giới) là tâm dục giới, tâm 
sắc giới, tâm siêu thế, 52 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm phi 
vô sắc giới; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi vô sắc giới; 4 là hành 
uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi vô sắc giới (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là 
tâm phi vô sắc giới. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm phi vô sắc giới; 12 là pháp 
xứ tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi vô sắc giới, sắc tê và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 96 tâm phi vô sắc 
giới (trừ ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi vô 
sắc giới, sắc tê và Níp-bàn. 

4 để: 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm dục giới, Sắc giới và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là bát 
chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 96 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. Sô 202, từ sô 82 đên sô 12I châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 
đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu 
xanh. 


96. Nhị đề Liên quan luân hô ”° (Pariyäpannaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Pariyäpannä dhammã (tất cả pháp liên quan luân hồi) là tâm hiệp thế, sở 
hữu hợp và sắc pháp. 

Có Pã|i chú giải như vầy: tebhũmakavatte pariyäpannä anto gathãti = pariyãpannã: 
pháp nào liên quan trong khô luân hồi sanh theo ba cõi, pháp ấy gọi là liên quan. 


Câu 2: Apariyäpannä dhammaä (tất cả pháp bắt liên quan luân hồi) là tâm siêu thế 
36 sở hữu và Níp-bàn. 


38 Xem bộ Pháp Tụ, câu 831, 983. 
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Có Päli chú giải như vây: tasmimvattena na pariyapannäti = apariyapanna: pháp 
nào không liên quan trong luân hỏi, chẳng theo trong 3 cõi, pháp ấy gọi là không liên 
quan. 


Chia như trang Nhị đề cảnh phiên não. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 97/ Đầu đề nhị 

Các số 82, 87, 92, 97 chấm màu đỏ đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm màu đỏ lợt. Từ số 1 đến số 81, từ số 102 
đến số 121, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172, từ số 174 đến số 202 chấm màu 
xanh. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu xanh. 


97. Nhị đề Nhân xuất luân hôi” (Niyyãnikaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Niyyänikã dhammä (tất cả pháp nhân xuất luân hồi) là tâm đạo và 36 sở 
hữu hợp. 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đạo; 2 là tưởng uẫn tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm đạo; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm đạo (trừ thọ, 
tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đạo. 


2 xứ- ] là ý xứ tức là tâm đạo; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm đạo. 
2 giới: T là ý thức giới tức là tâm đạo; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm 
đạo. 


1 để: Đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu 
hợp (trừ đạo đê). 


Có Pali chú giải như vẫy: vatfamulam chindantä nibbanam ärammanam katvä 
vaffako niyyantitI = niyyänikã: pháp nào đoạn tuyệt gôc rê luân hôi là vô minh, tham 
ái mà làm cho NÑíp-bàn thành cảnh và vượt khỏi khô luân hôi, đó gọi là xuât luân hôi. 

Câu 2: Na niyyãnikã dhammä (tất cả pháp phi nhân xuất luân hồi) là tâm hiệp thế, 
tâm quả siêu thê, 52 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 


5 „ẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
hiệp thê và quả siêu thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê và 
quả siêu thê; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và quả siêu thê (trừ 
thọ, tưởng); Š5 là thức uân tức là tâm hiệp thê và quả siêu thê. Ngoại uân tức là Níp- 
bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm hiệp thế và quả siêu thế; 12 
là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê, quả siêu thê, sắc tê và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là quả siêu thê và 68 


32 Xem bộ Pháp Tụ, câu 832, 984. 
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tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với 
tâm hiệp thế, quả siêu thế, sắc tế và Níp-bàn. 


3 để: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
để tức là sở hữu tham; 3 là diệt đế tức là Níp-bàn. Ngoại đề là tâm quả siêu thế và 36 
sở hữu hợp. 

Có Pã|i chú giải như vầy: iminã lakkhanena na niyyanfti = aniyyänikã: pháp nào 
phi xuât luân hôi như đã nói v.v... pháp ây gọi là phi xuât luân hôi. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 98 / Đầu đề nhị 

Từ số 82 đến số 101 chấm màu đỏ (tâm đạo hàng sơ đạo sơ thiền chấm màu đỏ 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). Các số 3, 4, 7, 8, từ số 11 đến số 81, từ số 102 
đến số 121, các số 141, 148, 171, 172, từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh đậm. Từ 
số 122 đến số 140, từ số 142 đến số 147, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân 
nửa phía trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu xanh. 


98. Nhị đề (cho quả) nhứt định” (Niyataduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Niyatäa dhammaä (tất cả pháp (cho quả) nhất định) là tâm đồng lực thứ 7 của 
tâm tham tương ưng, 2 tâm sân, 25 sở hữu hợp khi làm việc ngũ nghịch (vô gián) và 
tâm đạo, 36 sở hữu hợp. 

Có Pãli chú giải như vây: cutiyä vã attano vã pavattiyä anantaram phaladãne 
niyaftatfä = niyata: pháp gọi là nhút định, bởi vì cho quả tái tục v.v... nhứt định không 
cách sát-na, chặng giữa đời này và đời sau của ta (và đạo quả) đó gọi là nhứt định. 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đạo và tâm đồng lực thứ 7 làm 
việc ngũ nghịch (ngũ vô gián); 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đạo và 
tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch; 3 là hành uân tức là 46 sở hữu hợp với tâm 
đạo và tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch (trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là 
tâm đạo và tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch. 


2 xứ: I là ý xứ tức là tâm đạo và tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch; 2 là 
pháp xứ tức là 48 sở hữu hợp với tâm đạo và tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ 
nghịch. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm đạo và tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ 
nghịch; 2 là pháp giới tức là 48 sở hữu hợp với tâm đạo và tâm đồng lực thứ 7 khi làm 
việc ngũ nghịch. 

3 để: 1 là khổ đề tức là tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch và 24 sở hữu 
hợp (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham, hiệp với tâm đồng lực thứ 7 khi làm 
việc ngũ nghịch; 3 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là tâm 
đạo và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


32xem bộ Pháp Tụ, câu 833, 985; xem bộ Phân Tích về ngũ vô gián nghiệp, câu 984. 
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Câu 2: Aniyatä dhamma (tất cả pháp phi (cho quả) nhất định) là Níp-bàn, sắc pháp, 
tâm quả siêu thê, 76 tâm hiệp thê, 50 sở hữu hợp (trừ tâm tham tương ưng và tâm 
sân). 

Có Pã|i chú giải như vây: tatthã aniyyatatã = antyatã: pháp mà gọi bất định đó bởi 
vì không phải nhứt định hai cách: đạo quả và đời này liên tiếp đời sau, nên gọi là bất 
định. 


5 „ẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch; 3 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế (trừ ra tâm đồng 
lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch); 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với quả siêu thế, 
và tâm hiệp thế ngoải ra tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch (trừ thọ, tưởng); 5 là 
thức uẫn tức là quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ 
nghịch. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là quả siêu thế và tâm hiệp thế 
ngoài ra tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch; 12 là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế 
và 52 sở hữu hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm đồng lực thứ 7 làm 
việc ngũ nghịch. 


Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là quả siêu thế và 68 
tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức, ý giới và tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ 
nghịch); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, 52 sở hữu hợp với quả siêu thế và tâm 
hiệp thế (trừ tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch). 

3 đế: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tâm đồng lực 
thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch và tham); 2 là tập để tức là sở hữu tham; 3 là diệt để tức 
là Níp-bàn. Ngoại để tức là quả siêu thế và 36 sở hữu hợp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 99 / Đầu đẻ nhị 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền 
chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 
149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía đưới chấm 
màu xanh). 


99. Nhị đề Hữu thượng” (Sa utfaraduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Sa uttarä dhammä (tất cả pháp hữu thượng) là tâm hiệp thế, 52 sở hữu hợp 
và sắc pháp. 

Có những câu Pali chú giải như sau: Aññe dhamma uttaranti paJahanfiti = uttarã: 
pháp nào trừ đặng là vượt khỏi pháp đời tự giải thoát, đó gọi là siêu. Attanam 
utfaritam samatthehi saha uttarehTti = sa uttara: pháp nào hành vi hợp tác với pháp cao 
siêu đặc biệt có thê tự giải thoát, pháp ấy gọi là hữu siêu. 


1! Xem bộ Pháp Tụ, câu 834, 986. 
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Câu 2: Anuttara dhammaä (tất cả pháp vô thượng) là pháp siêu thế, sở hữu hợp và 
Níp-bàn. 

Có Pã|i chú giải như vầy: natthi etesam uttarãti = anuttarã: pháp mà không có pháp 
nào cao siêu hơn, pháp ấy gọi là vô thượng tức là những pháp không bị pháp gì đối 
lập (chữ vô thượng cũng như trong đời thường dùng chữ vô địch vì mặc dầu đạo quả 
CỐ CaO thấp, nhưng khi đạo quả phát sanh không có một phiền não nào mà thắng nỗi 
đạo quả, chăng khác nào chức vô địch). 

Chia như Nhị đề cảnh phiền não. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 100 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134, châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, còn phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


100. Nhị đề Hữu ỹ” ? (Saranaduka)... chiết... vô dự... 


Câu 1: Saranã dhammä (tất cả pháp hữu y) là pháp bắt thiện. 

Có những câu Pa|i chú giải như vây: Rananti etehiti = ranäã: tất cả chúng sanh khóc 
lóc do pháp nào thì pháp â ấy làm nhân tạo sự khóc lóc của tất cả chúng sanh, nên gọi là 
chiên tranh. Sampayogavasena pahanekatthatävasena ca saha ranehTtI = sarana: pháp 
nào hành động chung với phiên não có ái dục v.v... là nhân khóc lóc, là những pháp 
đông nhân sanh và hòa hợp với pháp đáng sát trừ, nên pháp ây gọi là hữu chiên tranh. 

Câu 2: Aranä dhammaã (tất cả pháp vô y) là pháp thiện và vô ký. 

Có Pali chú giải như sau: tenakarena natthi etesam ranãti = aranä: những pháp nào 
không đông nhân sanh và chăng hòa hợp với những phiên não nhứt là ái dục v.v... làm 
nhân khóc lóc không có với pháp ây, nên pháp đó gọi là vô chiên tranh. 

Chia như Nhị đê phiên toát. 

Dứi phân thêm Pali và phân nhỏ thứ 12, 13 
Hoàn tắt Đâu đề Nhị 


2 Xem bộ Pháp Tụ, câu 835, 987. 
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NHỊ ĐÈ KINH (SUTTANTAMATIKA) (Có 42 đề) 
Nhị đề kinh”? có 42 đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 1/ trong 42 Nhị đề Kinh 
Số 1 đến 12 châm màu xanh. Số 31, 32, 35, 36, 47, 48, 59A, 69A, Ø7 châm màu đỏ. 


Từ số 122 đến số 134 nừa trên chấm màu đỏ, nửa dưới chấm màu xanh, từ số 136 đến 
số 148 chấm màu xanh, từ số 149 đến số 172 chấm màu đỏ. 


1. Nhị đề Thành phần mình — Vijjãbhãgiduka... chiết... hữu dư... 


BÁT MINH 

1 là tuệ quán minh (vipassanañana). 

2 là ý minh (manomayiddhiñana). 

3 là như ý minh (iddhividhTñãna). 

4 là thiên nhĩ minh (dibbasotañana). 

5 là tha tâm minh (cetoparIyañäna). 

6 là thiên nhăn minh (dibbacakkhuñana). 

7 là túc mạng minh (pubbeniväsanussatiñana) 
6 là lậu tận minh (asavakkhayañana). 


Câu 1: Vijjãbhãgino dhammä (tất cả pháp thành phần minh) là 8 đồng lực dục giới 
tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, tâm tứ đạo, 3/7 sở hữu hợp với trí. 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư; 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với 
8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư; 3 là hành 
uân tức là 35 sở hữu hợp với § tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông 
và tâm đạo thứ tư (trừ thọ, tưởng và trí); 4 là thức uân tức là 8 tâm đồng lực dục giới 
tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư. 


2 xứ: 1 là ý xứ tức là 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 
tâm đạo thứ tư; 2 là pháp xứ tức là 37 sở hữu hợp với 8 tâm đông lực dục giới tịnh hảo 
tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư. 


2 giới: 1 là ý thức giới tức là 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư; 2 là pháp giới tức là 37 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư (trừ trí). 

2 để: 1 là khổ đế tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 
37 sở hữu hợp (trừ trí); 2 là đạo đề tức là 7 chi đạo sau hợp với tâm đạo tứ tư. Ngoại 
đề là tâm đạo thứ tư và 37 sở hữu hợp (trừ trí và 7 chi đạo để sau). 


3 Nhị Đề Kinh là pháp mẫu đề được trích từ Tạng Kinh chứ không phải của Tạng Abhidhamma, tuy nhiên pháp 
trong những bài nầy có thể chỉ pháp Bản thể Thật tướng (Sabhãävadhammä) được nên sắp theo Abhidhamma. 
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Câu 2: Avijjabhägino dhammã (tất cả pháp thành phần vô minh) là 12 tâm bất 
thiện, 26 sở hữu hợp với si. 

4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 24 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ, tưởng và s1); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 26 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện (trừ s1). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bất thiện; 2 là pháp giới tức là 26 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện (trừ s1). 

2 để. I là khô đề tức là tâm bắt thiện và 25 sở hữu hợp (trừ tham và si); 2 là tập đế 
tức là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / Nhị đề Kinh 
Các số 1, 2, 5, 6 chấm màu đỏ. 


2. Nhị đề Như thiểm lôi — Vijjipamaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Vijjũpamä dhammaä (tất cả pháp như thiểm lôi (thời chớp nhoáng))?”? 


_1 uấn là hành uấn; 1 xứ là pháp xứ; 1 giới là pháp giới; 1 để là đạo để. Chi pháp 
đêu là sở hữu trí hợp với 3 đạo thâp. 


Câu 2: Vajiripamä dhammã (tất cả pháp như lôi cực (sắm sét giết tuyệt))'”” 


1 uấn là hành uân. 1 xứ là pháp xứ. 1 giới là pháp giới. 1 để là đạo đế. Chi pháp tức 
là sở hữu trí hợp với tâm đạo thứ tư. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / Nhị đề Kinh 
_Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 31 đến số 38, từ số 55 
đên sô 59, từ sô 70 đên sô 73, từ sô 82 đên sô 101, từ sô 149 đên sô 173 châm màu 
xanh. Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
châm màu xanh. 


3. Nhị đề Tiểu nhân - Bãladuka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Bãlã dhamma (tất cả pháp làm thành (ra) tiêu nhân) ”” là pháp bắt thiện. 
Chia như câu: tât cả pháp bât thiện. 


Câu 2: Panditã dhamma (tất cả pháp làm thành (ra) quân tử) ”” là pháp thiện. 
Chia như câu: tât cả pháp thiện. 


3iijipamã hay Như Điển Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp như tia điện chớp, gồm có: trí tuệ hiệp trong 3 hoặc 15 
tâm đạo thấp (tức Đương tri vị tri quyền và Dĩ tri quyền). Thuộc về phần sáng suốt, gồm có 

3Vajiripamã dhammaä hay Như Lôi Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp như Lôi sấm, gồm có trí tuệ hiệp trong 1 hoặc 5 
tâm A-la-hán đạo (tức là Cụ Tri quyền). 

3bãlä dhammä hay Ngu Nhơn Nhút Thiết pháp là tất cả pháp làm thành người ngu. 

3Panditä dhammä hay trí Nhơn Nhút Thiết pháp là tất cả pháp làm thành người Trí 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / Nhị đề Kinh 
Cách chấm trang này giống như cách chấm như câu tất cả pháp bắt thiện. 


4. Nhị đề Hắc (đen) - Kanhaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Kanhã dhammä (tất. cả pháp hắc) là pháp bắt thiện. 
Chia như câu: tất cả pháp bất thiện. 


Câu 2: Sukkã dhammaä (tất cả pháp bạch) là pháp thiện. 
Chia như câu: tât cả pháp thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / Nhị đề Kinh 
Cách chấm trang 6 giống như cách chấm trang 3 / tập mười bảy này. 


5. Nhị đề Viêm - Tapaniyaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tapaniya dhamma (tất cả pháp viêm) ” là pháp bắt thiện. 
Chia như câu: tất cả pháp bắt thiện. 


Câu 2: Atapaniyä dhammä (tất cả pháp phi viêm)” ”” là pháp thiện. 
Chia như câu: tât cả pháp thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / Nhị đề Kinh 
Từ số 1 đến số 183, từ số 185 đến số 202 châm màu xanh. Số 184 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


6ó. Nhị đề (nguyên nhân) Thành ra danh ngôn - Adhivacanaduka... chiết... vô 
dư... 


Câu 1: Adhivacanä dhammaä (tất cả pháp danh tức là thinh và ngữ biểu)?” là bản 
thể thinh danh chế định tức là sắc thinh. 

Chữ pháp đây ám chỉ chơn tướng bản thể. Tên đây tức là lời nói và tên kêu chung 
lại là tất cả bản thê của lời nói và kêu gọi lên, cho nên mới lấy chi pháp thỉnh. 

1 uấn là sắc uân. I xứ là pháp xứ.  l giới là pháp giới. I đế là khô đế. Chi pháp 
đều là thinh. 

Câu 2: Adhivacanapathä dhammä (dịch là nhân thinh danh chế định, hay tất cả 
pháp nguyên nhân danh ngôn) ””! là bản thể tướng nghĩa chế định tức là tâm, sở hữu, 
sắc pháp và Níp-bàn. 

Vì có pháp siêu lý mới có để đặt ra tên kêu, thì khi cất tiếng lên đọc những pháp 
siêu lý phải nhờ thinh mà mượn chế định ra hay viết ra chữ có hình thức đề tiêu biểu ý 


3®Tapaniyä dhammäã hay phần thiêu Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp có tánh cách thiêu đốt cháy nóng. 

3Atapaniyä dhammä hay phi Viêm Nhút Thiết pháp là tất cả pháp chẳng có tư cách thiêu đốt cháy nóng. 
®00Adhivacanä dhammã hay Ước Định thành Danh Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp làm ra tên, gồm có: sắc khẩu biểu 
tri là pháp bản thể của Danh chế Định (Nãma-paññatti). 

®!Adhivacanapathä dhammäã hay Nguyên nhân Ước Định thành Danh Nhút Thiết pháp là tất cả pháp bản thể của 
Nghĩa Chế Định 
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nghĩa, thì thuộc về tướng nghĩa chế định v.v... có cả hình thức chế định, hiệp thành 
chê định và tiêu biêu chê định. Chữ pháp đây cũng ý nghĩa như trên. 
Chia như 4 trang sau của Hàm tận nhiêp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / Nhị đề Kinh 
Cách chấm trang 8 giống như cách chấm trang 7 này. 


7. Nhị đề Thành ra ngữ ngôn - Niruttiduka... chiết... vô dư... 


Câu 1: Nirutti dhammaä (tất cả pháp thành ra ngữ ngôn)” ” là thinh danh chế định 
tức là thinh. 


403 


Câu 2: Niruttipathãä dhamma (tất cả pháp nguyên nhân ngữ ngôn) ` tức là bản thể 


tướng nghĩa chế định là tâm, sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn. 
Chia như trang 6. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / Nhị đề Kinh 
Cách chấm trang 9 giống như cách chấm trang 7 / Nhị đề Kinh này. 


8. Nhị đề (thành ra) Chủ yếu chế định - Pañfiattiduka... chiết... vô dư... 


404 


Câu 1: Paññatti dhammä (tất cả pháp thành ra chủ yếu chế định)” (mượn). 


Câu 2: Paññattipathä dhammä (tất cả pháp nguyên nhân chế định) °Ÿ 


Chia như trang 6. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / Nhị đề Kinh 

Từ số 1 đến số 173 và số 202 chấm màu đỏ (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đỏ đậm, còn 4 hàng sau châm màu đỏ lợt). Từ sô 174 đên sô 201 châm màu xanh 
đậm. 


9. Nhị đề Danh sắc - Nãmariipaduka... hàm... vô dự... 
Câu 1: Nãmañca (tất cả pháp danh)” là tâm, sở hữu và Níp-bàn. 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng; 3 là hành 
uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là 
Níp-bàn. 

2 xứ- ] là ý xứ tức là tâm; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 


“®®2Nirutti dhammã hay Lập Ngôn Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp tạo ra Ngôn Ngữ, gồm có: Khẩu Biểu Tri là pháp bản 
thể của Danh chế Định (Nãmapaññatti). 

“3Niruttipathä dhammäã hay Ngũ Nguyên Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp bản thể của tứ Nghĩa Chế Định tạo lập ngôn 
ngữ. 

%Paññatti dhammä hay Lập thành Chế Định Nhút Thiết pháp là tất cả pháp tái tạo ra chế định, gồm có: sắc Khẩu 
Biểu Tri. 

*®5Pafñifiattipatha dhammäã hay Bản Nguyên Chế Định Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp bản thể của Nghĩa Chế Định. 
*%Nãmañca hay Thị Viết Danh là cũng gọi rằng Danh. 
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8 giới: 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khai ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp 
giới tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 

4 để: 1 là khỗ đề tức là tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề tức là 
sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm 
đạo. Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 

Câu 2: Ripañca (tất cả pháp sắc)" là sắc pháp. 

- ]uân là sắc uân tức là 28 sắc pháp. 10 xứ thô tức là 12 sắc thô. 10 giới thô tức là 12 
sắc thô. 1 đê là khô đê tức là 28 sắc pháp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / Nhị đề Kinh 
Số 135 chấm màu đỏ đậm. Số 139 chấm màu xanh đậm. 


10. Nhị đề Vô mình - Avijjãduka... chiết... hữu dự... 

Câu 1: Avijjã ca (tất cả pháp vô minh)” Š là sở hữu sĩ. 

1 uấn là hành uẫn. 1 xứ là pháp xứ _. I giới là pháp giới. I đế là khổ đế. Chi pháp 
đều là sở hữu sĩ. 

Câu 2: Bhavatanhä ca (tất cả pháp ái hữu)” là sở hữu tham. 

1 uấn là hành uẫn. 1 xứ là pháp xứ _. I giới là pháp giới. I đế là khổ đế. Chi pháp 
đều là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 11 / Nhị đề Kinh 


Sô 140 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


11. Nhị đề Kiến hữu - Bhavadifthiduka... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Bhavaditthi ca (tất cả pháp kiến hữu)?”” tức là tà kiến (chấp thủ). 

1 uấn là hành uẫn. 1 xứ là pháp xứ _. I giới là pháp giới. I đế là khổ đế. Chi pháp 
đều là sở hữu tà kiến. 

Câu 2: Vibhavaditthi ca (tất cả pháp kiến ly hữu)””! là sở hữu tà kiến (chấp không). 

1 uấn là hành uẫn. 1 xứ là pháp xứ _. I giới là pháp giới. I đế là khổ đế. Chi pháp 
đều là sở hữu tà kiến. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / Nhị đề Kinh 
Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


*%Rũpañca hay Thị Viết sắc là cũng gọi rằng sắc. 

*98Avijjaca hay Thị Viết vô Minh là pháp được gọi rằng "Vô Minh", chính sở hữu si. 

®®Bhavatanhãca Thị Viết hữu ái là pháp được gọi rằng "Hữu ái", chính sở hữu Tham. 

*!°Bhavaditthica hay Diệc Viết hữu kiến là có một pháp cũng gọi rằng thấy có bản thể pháp là sở hữu tà kiến. 
®11Vibhavaditthica hay Diệc Viết vô hữu Kiến là có một pháp cũng gọi rằng Thấy không có, bản thể pháp là sở hữu tà 
kiến. 
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12. Nhị đề Thường kiến - Sassatadifthiduka... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Sassataditthi ca (tất cả pháp thường kiến)?" là sở hữu tà kiến. 
Câu 1: Ucchedaditthi ca (tất cả pháp đoạn kiến)?” là sở hữu tà kiến. 
Chia như trang [Il. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / Nhị đề Kinh 
Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


13. Nhị đề Hữu tận kiến (cùng tận kiến) - Antavädiftiiduka... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Antaväditthi ca (tất cả pháp hữu tận kiến)”'Ý là sở hữu tà kiến. 
Câu 2: Anantävaditthi ca (tất cả pháp vô tận kiến)?!” là sở hữu tà kiến. 


Chia như trang ÏIl. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / Nhị đề Kinh 
Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


14. Nhị đề Hữu tiền kiến - Pubbantĩnudiffliduka... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Pubbantänuditthi ca (tất cả pháp hữu tiền kiến)?“ là sở hữu tà kiến (chấp 
uân quá khứ). 


Câu 2: Aparantänuditthi ca (tất cả pháp hữu hậu kiến)?!” là sở hữu tà kiến (chấp 
uân vị laI). 


Chia như trang I1. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / Nhị đề Kinh 
Số 136 chấm màu đỏ. Số 137 chấm màu xanh. 


15. Nhị đề Vô tàm - Ahirikaduka... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Ahirikañca (tất cả pháp vô tàm)'”” tức là sở hữu vôtàm 
-l uân là hành uân. I xứ là pháp xứ... I giới là pháp giới. l đê là khô đê. Chi pháp 
đều là sở hữu vô tàm. 


*#12Sassataditthica hay Diệc Viết Thường Kiến là có một pháp cũng gọi rằng Thường Kiến, bản thể pháp là sở hữu tà 

Kiến. 

*13Ucchedaditthica hay Diệc Viết Đoạn Kiến là có một pháp cũng gọi rằng Đoạn Kiến bản thể cũng là sở hữu tà kiến. 

*®“Antaväditthica hay Diệc Viết hữu Tận Kiến là có một pháp cũng gọi rằng chỗ thấy có cùng tận, bản thể pháp là sở 
hữu tà Kiến. 

*#5Anantaväditthica hay Diệc Viết vô Tận Kiến là có một pháp cũng gọi rằng chỗ thấy có cùng tận, pháp bản thể cũng 
là sở hữu tà kiến. - 

*#16PbIbbantänuditthica hay Diệc hữu Tiền Kiến là có một pháp gọi rằng chỗ thấy có đời trước, bản thể pháp là sở hữu 
tà Kiến. 

*#Apanrantãnuditthica hay Diệc Viết hữu Hậu Kiến là có một pháp cũng gọi rằng sở kiến có đời sau, bản thể pháp 
vần sở hữu tà kiến. - 

*'#Ahirikañca hay Thị Viết vô Tàm là có một pháp được gọi rằng không hổ thẹn với sự tội lỗi ác xấu, bản thể pháp là 
sở hữu vô Tàm. 
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Câu 2: Anottappalca (tất cả pháp vô úy)!'” là sở hữu vô úy. x 
-l uân là hành uân. I xứ là pháp xứ... I giới là pháp giới. I đê là khô đê. Chi pháp 
đêu là sở hữu vô úy. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 1ó / Nhị đề Kinh 
Số 151 chấm màu đỏ đậm. Số 152 chấm màu xanh đậm. 


16. Nhị đề Tàm - Hiriduka... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Hiri ca (tất cả pháp tàm)”“” tức là sở hữu tàm. 


_1 uân là hành uân. 1 xứ là pháp xứ... 1 giới là pháp giới. I để là khô đề. Chi pháp 
đêu là sở hữu tàm. 
Câu 2: Ottappañca (tất cả pháp úy)”' tức là sở hữu úy. "¬ 
-l uân là hành uân. I xứ là pháp xứ... I giới là pháp giới. l đê là khô đê. Chi pháp 
đêu là sở hữu úy. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / Nhị đề Kinh 


Số 9, số 10, từ số 142 đến số 145 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 
133, 139, 140, 141, 148 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 132, từ sô 134 đên sô 138, 
sô 146 và sô 147 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu 
xanh. 


17. Nhị đề Nan giáo - Dovacassatãduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Dovacassatä ca (tất cả pháp thành người nan giáo (khó dạy))' là 2 tâm 
sân, 22 sở hữu hợp, sai khiên khi khó dạy. 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm sân; 2 là tưởng uẫn tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm sân; 3 là hành uân tức là 20 sở hữu hợp với tâm sân (trừ thọ và 
tưởng); 4 là thức uân tức là tâm sân. 

2 xứ- Ì là ý xứ tức là tâm sân; 2 là pháp xứ tức là 22 sở hữu hợp với tâm sân. 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm sân; 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp với tâm 
sân. 

1 để: Khô đề tức là tâm sân và 22 sở hữu hợp. 


Câu 2: Pãpamittatã ca (tất cả pháp thành người có ác hữu (bạn xấu))"” là § tâm 
tham, 2 tâm sĩ, 23 sở hữu hợp sanh khi hiệp hội bạn xâu. 


*!#Anottappañca hay Thị Viết vô Úy là có một pháp gọi rằng không ghê sợ đối với việc tội lỗi ác quấy, bản thể pháp 
là sở hữu vô Ủy. 

*2?Hirica hay Nhứt pháp Viết Tàm là có một pháp gọi hổ thẹn với sự tội lỗi, bản thể pháp là sở hữu Tàm. 

*“!Ottappañica hay Thị Viết Úy là có một pháp gọi rằng sự ghê sợ tội lỗi, bản thể pháp là sở hữu Úy. 

*2Dovacassatäca hay Nan Giáo Chi pháp là những pháp làm thành người khó dạy. - 

3Pãpamittäca hay Ác hữu Chi pháp là những pháp làm cho thành người có bạn xấu xa tội lỗi 
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4uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và tâm si; 2 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm si; 3 là hành uân tức là 2l sở hữu hợp với 
tâm tham và tâm sĩ (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm tham và tâm si. 

2 xứ- T là ý xứ tức là tâm tham và tâm sĩ; 2 là pháp xứ tức là 23 sở hữu hợp với tâm 
tham và tâm si. 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm tham và tâm sĩ; 2 là pháp giới tức là 23 sở hữu 
hợp với tâm tham và tâm sI. 

2 để: 1 là khổ đề tức là tâm tham, tâm si và 22 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đế 
tức là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / Nhị đề Kinh 
_ Từ số 13 đến số 38, từ số 47 đến 54, từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 167 và 
sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


18. Nhị đề Dị giáo ”“ - Sovacassatñduka... chiết... hữu dư... 

Câu 1: So Vvacassatã ca (tất cả pháp thành người đị giáo (dễ dạy)“ là 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tô, 33 sở hữu hợp, (trừ ngăn trừ phân và vô lượng phân) sanh trong 
khi dê dạy. 


Câu 2: Kalyänamittatä ca (tất cả pháp thành người có bạn tốt)” 


, chỉ pháp như câu 
|; 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo; 3 là hành uân 
tức là 3l sở hữu hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo (trừ thọ và tưởng); 4 là thức 
uân tức là tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là pháp xứ tức là 33 sở hữu 
hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 

2 giới: | là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là pháp giới tức là 
33 sở hữu hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 


1 để là khô đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 33 sở hữu hợp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / Nhị đề Kinh 

Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

19. Nhị đề Biết rành phạm luật (rành lỗi) - Apattikusalatäduka... chiết... hữu 
dự... 


Câu I1: Apattikusalatä ca (tất cả pháp thành người biết rành phạm luật (rành lỗï)) 
là trí khi biêt phạm lối. 


427 


2 Xem bộ nhân Chế Định (Puggalapaññatti), câu 73. - 
*25Sovacassatäca hay Dị Giáo Chi pháp là những pháp làm thành người dễ dạy. 
*#9Kalyänamittatäca hay thiện hữu Chi pháp là những pháp làm cho có bạn lành và thành người bạn lành 
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Câu 2: Äpattivutthãnakusalatä ca (tất cả pháp thành người biết khỏi phạm luật (biết 
rành xuất quá)?” là trí khi biết lìa lỗi. 

Chi pháp 2 câu là sở hữu trí hiệp đại thiện và đại tô tương ưng 

1 uân là hành uấn. I xứ là pháp xứ. I giới là pháp giới. I đế là khổ đế. Chi pháp là 
sở hữu trí hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tương ưng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


20. Nhị đề Rành nhập thiền - Samäapattikusalatäduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Samäpattikusalatä ca (tất cả pháp thành người rành nhập thiền)” là trí 
khéo biệt cách nhập thiên. 


Câu 2: Samäpattivutthanakusalatã ca (tất cả pháp thành người rành xuất thiền)?” là 
trí biêt rành khi xuât thiên. 
Chia như trang 19. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


21. Nhị đề Rành thập bát giới (tri giới) - Dhãtukusalatãduka... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Dhãtukusalatä ca (tất cả pháp thành người rành thập bát giới) ”" là trí hiệp 
đại thiện, đại tô, 2 tâm thông và 4 đạo. 


Câu 2: Manasikãrakusalatãä ca (tất cả pháp thành người rành tác ý) “là trí hiệp đại 
thiện, đại tố, tâm thông và tâm đạo. 

1 uân là hành uân. I xứ là pháp xứ. I giới là pháp giới. Chi pháp tức là sở hữu trí 
hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, tâm thông và tâm đạo. 

2 đề: 1 là khổ đề tức là sở hữu trí hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương 
ưng; 2 là đạo đề tức là sở hữu trí hợp với tâm đạo. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


32“Apattikusalatäca hay Tri quá là pháp biết rõ tội lỗi là tội lỗi. pháp bản thể là sở hữu trí tuệ. 

#“Apattivuttänakusalätäca hay Tri Ly quá là pháp biết rõ Sự xa lìa tội lỗi. pháp bản thể là sở hữu trí tuệ. 

%2S2mapattikusalatäca hay Nhập thiền thiện xảo là pháp khéo biết rõ cách nhập thiền. pháp bản thể cũng sở hữu trí 
tuệ. 

®0Samapattivutthãänakusalatäca hay xuất thiền thiện xảo là pháp khéo biết rõ cách xuất Thiền. pháp bản thể là sở 
hữu trí tuệ. 

*!Dhãtukusalatäca hay Giới thiện xảo là pháp khéo biết rõ về 18 Giới. pháp bản thể là sở hữu trí tuệ. 

*®“Manasikärakusalatäca hay Tác ý thiện xảo là pháp biết cách khéo làm thành cảnh cho tâm. pháp bản thể là sở hữu 
trí tuệ. 
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22. Nhị đề Rành thập nhị xứ (Âyatanakusalatãduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Äyatanakusalatä ca (tất cả pháp thành người rành thập nhị xứ)” là trí hiệp 
đại thiện, đại tô, 2 tâm thông, 4 đạo, làm thành người biêt thập nhỊ xứ. 


Câu 2: Paticcasamuppädakusalatä ca (tất cả pháp thành người rành liên quan tương 
sinh)?” là trí hiệp đại thiện, đại tố, tâm thông, tâm đạo, làm thành người biết y tương 
sinh. 

` uấn là hành uẫn. 1 xứ là pháp xứ. 1 giới là pháp giới. Chi pháp là trí hợp tâm 
đông lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 4 đạo. 

1 đê là đạo đê tức là trí hợp với tâm đạo. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


23. Nhị đề Rành cơ bản thích hợp (Ht nhân thích hợp) (Thanakusalataduka)... 
chiêt... hữu dư 


Câu 1: Thãnakusalatã ca (tất cả pháp thành người rành cơ bản thích hợp (rành sở 
sanh)) là trí hiệp đại thiện, đại tố, tâm thông, trong khi biết rành nhân thích hợp. 


Câu 2: Atthanakusalatä ca (tất cả pháp thành người không rành cơ bản thích 
hợp)?” là trí hiệp đại thiện, đại tố, tâm thông, trong khi biết rành nhân không thích 
hợp. 

1 uấn là hành uấn. I xứ là pháp xứ. I giới là pháp giới. I đề là khô đế. Chỉ pháp là 
trí hợp tâm đông lực dục giới tịnh hảo tương ưng và tâm thông. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / Nhị đề Kinh 
Số 166 và số 167 chấm màu đỏ. Số 160 và số 161 chấm màu xanh. 


24. Nhị đề chánh trực- Ajjavaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Ajjavo ca (tất cả pháp thành người chánh trực)” là sở hữu chánh thân và 
sở hữu chánh tâm. 

1 uấn là hành uẫn. 1 xứ là pháp xứ. 1 giới là pháp giới. I để là khổ đề. Chi pháp đều 
là sở hữu chánh thân và chánh tâm. 


Câu 2: Maddavo ca (tất cả pháp thành người nhu mì) ”Š là sở hữu nhu thân và sở 
hữu nhu tâm. 


*®3Avatanakusalatäca hay Tri Xứ thiện xảo là pháp biết rành về 12 Xứ. pháp bản thể là sở hữu trí tuệ. 

*4Paticcasamuppädakusalatäca hay Duyên sinh thiện xảo là pháp biết rành về Thập Nhị nhân Duyên. pháp bản thể 
là sở hữu trí tuệ. 

*®5Thãnakusalatäca hay sở sinh trí thiện xảo là trí tuệ hiệp trong các tâm thiện dục giới, tố dục giới và các tâm Thông 
biết tất cả nhân sinh ra quả. pháp bản thể là sở hữu trí tuệ. 

*®6Atthanakusalatäca hay phi sở sinh trí thiện xảo là trí Tuệ hiệp trong các tâm Thông, 4 tố và 4 thiện dục giới tương 
ưng, biết rõ các pháp không phải là nhân sinh ra quả. pháp bản thể là sở hữu trí tuệ. 

#3/Ajjavoca hay chánh trực Chi pháp là những pháp làm cho tâm Tánh ngay thẳng, không tà vạy. pháp bản thể là sở 
hữu chánh Thân, chánh tâm. 

®8Maddavoca hay Nhu Nhuyễn Chi pháp là những pháp làm cho tâm Tánh mềm dịu, không thô cứng. pháp bản thể 
là sở hữu Nhu Thân, Nhu tâm. 
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1 uấn là hành uẫn. 1 xứ là pháp xứ. 1 giới là pháp giới. I để là khổ đề. Chi pháp đều 
là sở hữu nhu thân và nhu tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / Nhị đề Kinh 

Số 171 và số 172 châm màu đỏ. Từ số 82 đến số 121, chấm màu xanh (tâm siêu 
thê, hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 
122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 170 và sô 173, châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


25. Nhị đề Nhẫn nại- Khanfduka... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Khanti ca (tất cả pháp thành người nhẫn nại) ”” là đại thiện, đại tố, 38 sở 
hữu hợp, khi vô sân làm hướng đạo. 


4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo; 3 là hành uân 
tức là 36 sở hữu hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân 
tức là tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu 
hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là pháp giới tức là 
38 sở hữu hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 

1 để là khô đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


Câu 2: Soraccañca (tất cả pháp thành người nghiêm tịnh)” là đại thiện, đại tố, tâm 
siêu thê, 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng phân) trong khi hướng đạo cô ngăn, trừ. 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm 
siêu thế; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 
tâm siêu thế; 3 là hành uẫn tức là 34 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 
tâm siêu thế (trừ thọ, tưởng và vô lượng phân); 4 là thức uấn tức là tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế; 2 là pháp xứ 
tức là 36 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ vô lượng 
phần). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế; 2 là 
pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ 
vô lượng phân). 


*®%Khantica hay Kham Nhẫn là pháp làm cho thành người kiên nhẫn, chịu đựng được trước bao nghịch cảnh. 
a) tâm: 8 thiện dục giới và 8 tố dục giới. b) sở hữu tâm: 13 tợ tha, và 25 tịnh hảo khi sở hữu vô sân (từ) làm 
hướng đạo. 
*#®Soraccañca hay Nghiêm tịnh là pháp làm cho vắng lặng phiền não bằng cách ngăn hoặc sát. pháp bản thể là sở 
hữu Nhu Thân, Nhu tâm. 
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2đế: 1 là khổ để tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 36 sở hữu hợp (trừ vô 
lượng phân); 2 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đê tức là tâm siêu 
thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / Nhị đề Kinh 
Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 122 đến sô 134, từ số 149 đến số 173, 
châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


26. Nhị đề Cam ngôn- Sñkhalyaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Sãkhalyañca (tất cả pháp thành người cam ngôn) “*" là đại thiện, đại tố, 38 sở 
hữu hợp, trong khi nói lời dịu ngọt. 


Câu 2: Patisanthäro ca (tất cả pháp thành người đáng tiếp đãi)” là § đại thiện, 8 
đại tố, 38 sở hữu hợp, trong khi hành vi đáng tiếp đãi. 

4uẩn 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, 
tưởng). 

4 là thức uẫn tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 xứ 

1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 giới 

1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

1 để là khổ đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 27 / Nhị đề Kinh 


_ Số 9, số 10, từ số 142 đến số 145 chấm màu đỏ. Số 11, 12, 148 chấm màu xanh; Từ 
sô I đền sô 8, từ sô 122 đên sô 141, các sô 146, 147, châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


27. Nhị đề Bắt thu thúc lục môn quyền- Indriyesu aguftadväratñduka... chiết... 
hữu dư... 


Câu 1: Indriyesu aguttadväratä ca (tất cả pháp thành người bất thu thúc môn 
quyền) '*° là: 8 tâm tham, 2 tâm sân và 26 sở hữu hợp. 


#“Säkhalyañca hay Cam Ngôn Chi pháp là những pháp sai khiến việc nói năng từ tốn, lễ độ, hiền hòa, nói lời thông 
cảm đến tâm, lời nói đưa thẳng vào tâm . .. . pháp bản thể: a) tâm: 8 thiện dục giới và 8 tố dục giới hữu nhân. 
b) sở hữu tâm: 13 tợ tha, và 25 tịnh hảo. 

®42Patsanthãroca hay Khả Kính Chi pháp là những pháp làm cho thành người đáng tôn trọng, đáng tiếp đãi .. . pháp 
bản thể: a) tâm: 8 thiện dục giới, 8 tố dục giới. b) sở hữu tâm: 13 tợ tha và 25 tịnh hảo cùng hiệp với các tâm kể 
trên khi có hành vi cao thượng đáng tôn kính hậu đãi . 
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4 uán : 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và tâm sân. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm sân. 
3 là hành uân tức là 24 sở hữu hợp với tâm tham và tâm sân (trừ thọ, tưởng). 
4 là thức uân tức là tâm tham và sân. 

2 xư - 

1 là ý xứ tức là tâm tham và tâm sân. 

2 là pháp xứ tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 

2 giới : 

I là ý thức giới tức là tâm tham và tâm sân. 

2 là pháp giới tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 

2 để: 

1 là khổ đề tức là tâm tham, tâm sân và 25 sở hữu hợp (trừ tham). 
2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Bhojane anattaññutã ca (tất cả pháp thành người bất tri độ thực) ` là tâm 
tham, tâm sĩ và 23 sở hữu hợp. 

4 uẩn : 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và sI. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm si. 

3 là hành uân tức là 21 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si (trừ thọ, tưởng). 

4 là thức uấn tức là tâm tham và tâm si. 

2#: 

I là ý xứ tức là tâm tham và tâm s1. 

2 là pháp xứ tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si. 

2 giới : 

I là ý thức giới tức là tâm tham và tâm sI. 

2 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si. 

2 đề: 

1 là khổ đề tức là tâm tham, tâm si và 22 sở hữu hợp (trừ tham). 

2 là tập để tức là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 28 / Nhị đề Kinh 

Từ số 82 đến số 121, từ số 168 đến số 172, chấm màu đỏ (tâm siêu thế hàng sơ 
thiên châm màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau châm màu đỏ lợU). ¬ 

Từ sô 31 đên sô 38, từ sô 47 đên sô 54, từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 167 
và sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


*#8Indriyesu anguttadväratãca hay Môn Quyền Bất Thu Thúc Kham Nhẫn là những pháp làm cho người không gìn giữ 
được sáu căn thanh tịnh. pháp bản thể: a) tâm: 8 tâm Tham và 2 Sân. b) sở hữu tâm: 13 tợ tha, và 13 bất thiện 
(trừ Hoài nghỉ). 


#Bhojañca mattaññutäca hay Ẩm Thực Bất Tiết Độ là những pháp làm cho thành người tham lam ăn uống. pháp 
bản thể: a) tâm: 8 Tham và 2 Si . b) sở hữu tâm: Hoài nghi, 2 Hôn Phần, 3 Tham phần, 4 Si phần và 13 tợ tha. 
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28. Nhị đề Thu thúc lục môn quyền - Indriyesuguttadväratäduka... chiết... hữu 
dư... 


Câu 1: Indriyesu guttadväratãä ca (tất cả pháp thành người thu thúc môn quyên) 
là đại thiện, đại tố, tâm siêu thế và 38 sở hữu hợp. 

4uẩn : 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu 
thế. 

2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm 
siêu thế. 

3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu 
thế (trừ thọ, tưởng). 

4 là thức uẫn tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

Ất zin 

1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu 
thế. 

2 giới : 

1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu 
thế. 

2 để: 

1 là khổ đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 

2 là đạo để tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


445 


Câu 2: Bhojane nattaññutã ca (tất cả pháp thành người tri độ thực) ““° là đại thiện, 
đại tố, 33 sở hữu hợp (trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần) trong khi ăn biết độ lượng. 

4 uẩn : 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

3 là hành uẫn tức là 31 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, 
tưởng, giới phần và vô lượng phân). 

4 là thức uẫn tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 xứ : 

I là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp xứ tức là 33 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo (trừ giới phần 
và vô lượng phần). 

2 giới : 

1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 


®Indriyesuguttadväratãäca hay Thu thúc Môn Quyền là những pháp làm cho người Thu Thúc lục căn. pháp bản thể: 
a) tâm: 8 thiện dục giới, 8 tố dục giới hữu nhân và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. b) sở hữu tâm: 13 tợ tha, và 25 tịnh hảo. 


%Bhojanemattaññutäca hay ẩm thực có Tiết Độ là những pháp làm cho thành người có sự tri túc, thiểu dục, biết tiết 
chế việc ăn uống. pháp bản thể: a) tâm: 8 thiện và 8 tố dục giới. b) sở hữu tâm: 13 tợ tha, 19 tịnh hảo biến hành và 
trí tuệ. 
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2 là pháp giới tức là 33 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo (trừ giới 
phân và vô lượng phân). 

1đ: 

Khổ đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 33 sở hữu hợp (trừ giới và vô 
lượng phần) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 29 / Nhị đề Kinh 
Từ số I đến số 12, từ số 122 đến số 148, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới châm màu xanh. 


29. Nhị đề Thất niệm - Mufthasaccaduka... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Mutthasaccafca (tất cả pháp thành người thất niệm (hay quên))'“ là pháp 
bât thiện, đôi lập với chánh niệm. 
Câu 2: Asampajañlañca (tất cả pháp thành người vô lương trị, thất trí (hay thiếu sự 
hiểu thấu))  ®là pháp bắt thiện đối lập với trí. 
Chia như câu: Tất cả pháp bắt thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 30 / Nhị đề Kinh 
Số 150 chấm màu đỏ. Số 173 chấm màu xanh. 


30. Nhị đề Chánh niệm lương trỉ (từnh giác) — Safisampajañfiaduka... hàm... hữu 
dư... 


Câu 1: Sati ca atthi (tất cả pháp thực tính thành người chánh niệm) ”“” là đủ sức nhớ 
đặng, là sở hữu niệm. 

1 uẩn là hành uân;/ xứ là pháp xứ; 7 giới là pháp giới (chi pháp đều là sở hữu 
niệm). 

2 để: 

1 là khổ để tức là sở hữu niệm hợp với tâm hiệp thế. 

2 là đạo đề tức là sở hữu niệm hợp với tâm đạo. 

Ngoại để là sở hữu niệm hiệp với tâm quả siêu thế. 

Câu 2: Sampajaññañca (tất cả pháp thực tính thành người có lương tri, đủ sức biết 
chu đáo)  ”là sở hữu trí. 

1 uẩn là hành uân; 7 xứ là pháp xứ; 7 giới là pháp giới (chi pháp đều là sở hữu trí) 

2 để. 

1 là khổ đề tức là trí hiệp với tâm hiệp thế. 


#?Muthasaccañca hay vô chánh Niệm là những pháp làm cho lẫn lộn, quên mình tức là pháp bất thiện đối lập với 
chánh Niệm. pháp bản thể: a) tâm: 8 tâm Tham, 2 sân và 2 si. b) sở hữu tâm: 13 tợ tha, và 14 bất thiện. 
®#“Asampajañnañca hay bất tĩnh giác là những pháp làm cho thiếu sự giác hiểu, thiếu sự biết mình tức pháp bất 
thiện khi đối lập với trí tuệ. pháp bản thể: cũng là tất cả pháp bất thiện và chi pháp đối chiếu cũng như câu I. 
%42Satica hay chánh niệm là pháp làm cho thành người có sự ghi nhớ ức niệm sống trong hiện tại, thắp sáng hiện 
hữu... pháp bản thể là sở hữu niệm. 
*®0S5mpajañnañca hay Tĩnh Giác là pháp làm cho thành người có sự biết mình tỉnh táo, có sự giác hiểu, giác sát. . . 
pháp bản thể là sở hữu trí tuệ. 


702 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





2 là đạo đề tức là trí hợp với tâm đạo. 
Ngoại đê tức là trí hợp với tâm quả siêu thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 31 / Nhị đề Kinh 
_Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, từ số 82 đến số 101, từ 
SỐ 122 đên SỐ 134. từ sô 149 đên sô 172, châm màu xanh. 
Sô 173 chầm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


31. Nhị đề Sức quán tưởng (quán vững) - Pafisankhãnabaladuka... chiết... hữu 
dư... 


Câu 1: Patisaikhänabalañca (tất cả pháp thành người quán tưởng hữu lực (tu lý 
lực)) quán vững vàng là sở hữu trí. 
Chia như câu 2 trang 30. 


Câu 2: Bhãvanäbalañca (tất cả pháp thành người tu tiễn hữu lực).®Ÿ tu tiến vững 
vàng là pháp thiện khi tiên hành thât giác chi, có sở hữu cân làm hướng đạo. 
Chia như câu: Tât cả pháp thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 32 / Nhị đề Kinh 
Số 126 chấm màu đỏ. Số 173 chấm màu xanh. 


32. Nhị đề Chỉ quán — Samathavipassanäduka... hàm... hữu dự... 


Câu 1: Samatho ca atthi (tất cả pháp thành chỉ quán (đối trị bất thiện êm đềm))”° 


là sở hữu nhất hành, khi thành chánh định. 

1 uẩn là hành uân; 7 xứ là pháp xứ; 7 giới là pháp giới (đều là chi pháp sở hữu nhất 
hành) 

2 để 

1 là khổ đề tức là sở hữu nhất hành hiệp với tâm hiệp thé. 

2 là đạo đề tức là sở hữu nhất hành hợp với tâm đạo. 

Ngoại để là sở hữu nhất hành hiệp với tâm quả siêu thế. 

Câu 2: Vipassanä ca atthi (tất cả pháp thành pháp quán (nhận rõ vô thường, khổ 
não, vô ngã))° tức là sở hữu trí. 

Chia như câu 2 trang 30. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 33 / Nhị đề Kinh 
Số 126 chấm màu đỏ. Số 132 chấm màu xanh. 


*®51batisankhãnabalañca hay Giản Trạch Lực là pháp có mãnh lực trí tuệ phân tích sự vật van hữu để thấy rõ sự thật 
mà được giải thoát. pháp bản thể là sở hữu trí tuệ. 

*®2bhävanäbalafñca hay Tu Tiến lực là pháp có mãnh lực tinh tấn tu hành cho được giác ngộ pháp bản thể. a) tâm: 8 
thện dục giớ, 5 thiện sắc giớ, 4 thiện vô sắc giới và 4 hoặc 20 tâm đạo. 
b) sở hữu tâm: 13 tợ tha và tịnh hảo. 

®3Samathoca hay tịnh chỉ là pháp có khả năng tập trung tư tưởng vào một Đề mục, vừa đối trị triền cái vừa làm an 
tịnh cho tâm. pháp bản thể là sở hữu Nhúứt hành (Ekaggatä). 

®%Vipassanäca hay Tuệ quán là pháp có khả năng quán chiếu thấy rõ lý vô thường, khổ não và vô ngã của các pháp 
hữu vi. pháp bản thể là sở hữu trí tuệ. 
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33. Nhị đề Ấn chứng chỉ (triệu chứng tu chỉ) - Samathanimitaduka... chiết... 
hữu dư... 


Câu 1: Samathanimittañca (tất cả pháp có ấn chứng chỉ thành nhân dữ chỉ sinh 
hậu)” “hay chơn pháp tịnh trước khi sanh làm nhân cho tịnh sau, là sở hữu nhất hành 
thành chánh tịnh sanh trước. 

Chia như câu Ì trang 32. 


Câu 2: Paggãähanimittañca (tất cả pháp do cần tiền sinh thành nhân dữ chỉ sinh 
hậu)?" hay Chơn pháp tinh tấn khởi đầu làm nhân cho tinh tấn sau, là sở hữu cần 
thành chánh tinh tấn sanh trước. 

1 uẩn là hành uân; 7 xứ là pháp xứ; 7 giới là pháp giới (đều là chi pháp sở hữu cần 
hợp với tâm hiệp thê). 

2 để 

1 là khổ đề tức là sở hữu cần hợp với tâm hiệp thé. 

2 là đạo đề tức là sở hữu cần hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề là sở hữu cần hợp với tâm quả siêu thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 34 / Nhị đề Kinh 
Số 132 chấm màu đỏ. Số 126 chấm màu xanh. 


34. Nhị đề Cần chiễu cô (tỉnh tấn)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Paggãho ca (tất cả pháp thực tính thành ra chiếu cỗ)?”” hay Chơn pháp tinh 
tấn cai quản pháp tương ưng là sở hữu cần về sau (thành chánh tinh tấn). 

Chia như câu 2 trang 33. 

Câu 2: Avikkhepo ca (tất cả pháp thực tính thành vô điệu cử) ®hay chơn pháp giúp 
tâm không tán loạn là sở hữu nhất hành thành chánh tịnh. 

Chia như câu Ì trang 33. 


457 


Chỉ chấm và cách đọc trang 35 / Nhị đề Kinh 
Từ số 1 đến số 12, từ số 122 đến số 139, từ số 141 đến số 148, chấm màu đỏ. 
Sô 140 châm phân nửa phía trên màu đỏ, còn phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


35. Nhị đề Giới điêu tàn - Silavipattiduka... chiết... hữu du... 


Câu 1: Silavipatti ca (tất cả pháp thực tính thành giới điêu tàn (phá giới))”” là 12 
tâm bât thiện, 27 sở hữu hợp. 


®5Samathãnimittañca hay tịnh Tiền Tướng là pháp tịnh phát sanh trước làm nhân, làm duyên cho chánh định sẽ 

sanh, cũng gọi là Chỉ tịnh ấn chứng. pháp bản thể là sở hữu định. 

*®%6baggãhanimittafñca hay cần Tiền Tướng là pháp tinh tấn sinh trước làm nhân, làm Duyên cho chánh tinh tấn sẽ 
sinh, cũng gọi tinh cần ấn chứng. pháp bản thể là sở hữu cần. 

*®5baggähoca hay tinh cần là pháp có là pháp có sức mạnh của tinh Tấn để điều hành các pháp tương ưng. pháp bản 
thể là sở cần trở thành chánh tinh Tấn. 

®8Avikkhepoca hay hay Bất Phóng Dật là pháp có mãnh lực qui tụ các pháp tương ưng trên một đối tượng không bị 
loạn động. pháp bản thể là sở hữu Nhất hành trở thành chánh Định. 

*2cïlavipattica hay Giới Suy Vong là những pháp làm cho hư hỏng Giới Hạnh. pháp bản thể: 
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Chia như câu: Tắt cả pháp bắt thiện. 


Câu 2: Ditthivipatti ca (tất cả pháp thực tính thành kiến điêu tàn (phá chánh 
kiến))“” là sở hữu tà kiến. 
Chia như câu: Tât cả pháp khinh thị. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 36 / Nhị đề Kinh 

Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 122 đến sô 134, từ số 149 đến số 172, 
châm màu đỏ. Sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm 
màu xanh. 


36. Nhị đề Mãn túc giới - Silasampadaäduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Silasampadä ca (tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc giới)“°” là đại thiện, 
đại tố và 38 sở hữu hợp. 

4uẩn: 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, 
tưởng) 

4 là thức uẫn tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

Biết sĩ 

1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 giới: 

1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

lề: 

Khổ đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


Câu 2: Ditthisampadä ca (tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc kiến) “5 là sở hữu 
trí tức là chánh kiên. 
Chia như câu 2 trang 30. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 37 / Nhị đề Kinh 
Từ số 82 đến số 121, từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170, chấm màu đỏ. 
Sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


37. Nhị đề Giới tịnh - Silavisuddhiduka... chiết... hữu dư... 


Câu I: Sïilavisuddhi ca (tất cả pháp thực tính làm cho giới tịnh (trong sạch)) 
pháp siêu thê, 36 sở hữu hợp. 


463 là 


a) tâm: 8 Tham, 2 Sân và 2 Si. b) sở hữu tâm: 13 tợ tha và 14 bất thiện 
%0Ditthivipattica hay Kiến Suy Vong là pháp làm cho hư hỏng chánh kiến, pháp bản thể là sở hữu tà kiến . 
%!Sïlasampadãäca hay Giới Tăng Thượng là những pháp làm cho Giới Hạnh thành tựu viên mãn. pháp bản thể: 
*2Ditthisampadäca hay Kiến Tăng Thượng là pháp làm cho thành tựu chánh kiến, pháp bản thể là sở hữu trí tuệ. 
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4 uan: 

là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ, tưởng). 
4 là thức uân tức là tâm siêu thế. 

2 xứ : 

1 là ý xứ tức là tâm siêu thế. 

2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hữu hợp với tâm siêu thế. 
2 giới : 

1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 

2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế. 

1 để : là Đạo đề là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: Ditthivisuddhi ca (tất cả pháp thực tính làm cho kiến tịnh)“ ' là sở hữu trí 
tuệ đên tuệ quán. 
Chia như câu 2 trang 30 


Chỉ chấm và cách đọc trang 38 và 39 / Nhị đề Kinh 
Sô 173 châm màu đỏ. Sô 132 châm màu xanh. 


38. Nhị đề Tịnh kiến đặc biệt (chơn tịnh kiến) - Difthivisuddhiduka... chiết... hữu 
dư... 


Câu 1: Ditthivisuddhi kho pana (tất cả pháp thực tính thành người kiến tịnh)'® là 
sở hữu trí thành tuệ quán. 
Chia như câu 2 trang 30. 


Câu 2: Yathäditthissa ca padhãnam (tất cả pháp thực tính thích hợp với kiến 
tịnh)" hay chơn pháp cần hợp với tịnh kiến tuệ là sở hữu cần câu sanh với tuệ hiệp 
đại thiện, đại tổ và tâm siêu thê. 

Chia như câu 2 trang 33. 


39. Nhị đề Căn bản bỉ điệu (chơn thê thảm) Sarnvejaniyathãänaduka... chiết... hữu 
dư... 


Câu 1: Samvego ca samvejanTyesu thãnesu (tất cả pháp thực tính làm căn bản giúp 
cho tâm thê thảm)'“” hay chơn pháp thê thảm do tứ khổ là sở hữu trí hiệp đại thiện, 
sanh trong khi chán tứ khô. 


%3Sïlavisuddhica hay Giới tịnh là những pháp làm cho tứ Thanh tịnh Giới được tròn đủ không bị khuyết phạm. pháp 
bản thể: a) tâm: 8 thiện hoặc 8 tố dục giới. b) sở hữu tâm: 13 tợ tha và 25 tịnh hảo (trừ vô lượng Phần) 

%Ditthivisuddhica hay kiến tịnh là pháp làm cho tuệ quán thanh tịnh được sinh khởi chiếu phá mọi kiến trược, kiến 
chấp. pháp bản thể là sở hữu trí trong khi tu quán . 

%5Ditthivisuddhi kho pana hay kiến tịnh kiên cố là pháp làm cho tuệ quán vững chắc. pháp bản thể là sở hữu trí (chỉ 
pháp giống như câu 2 đề thanh tịnh) 

*%6Yathãditthissa kho pana hay tinh Tấn của Thanh tịnh là pháp làm cho cố gắng thêm lên do mãnh lực của trí tuệ 
trong sạch. pháp bản thể là sở hữu cần. 
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Chia như câu 2 trang 30. 


Câu 2: Samviggassa ca yoniso padhãnam (tất cả pháp thực tính siêng năng suy xét 
bát thê thảm) “8 hay chơn pháp cân tác ý khéo bằng cách chán tứ khổ là sở hữu cần 
thành chánh tinh tấn hiệp tâm đại thiện, và tâm quả siêu thế. 

Chia như câu 2 trang 33. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 40 / Nhị đề Kinh 
_Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, từ số 82 đến số 101, từ 
sô 123 đên sô I31, các sô 133, 134, từ sô 1492 đên sô 173 châm màu đỏ. 
Sô 132 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


40. Nhị đề Vô bảo thiện Asantufthitakusaladhanunaduka... chiết... hữu dư... 


Câu I: Asantutthiä ca kusalesu dhammesu (tất cả pháp thực tính thành người 
không biệt no với pháp thiện)”“” là pháp thiện. 
Chia như câu: Tât cả pháp thiện. 


Câu 2: Appativãänitã ca padhãnasmim (tất cả pháp thực tính thành người tỉnh tấn 
không lui sụt tu tiền)" tiền hóa thiện hay tu chỉ quán tức là sở hữu cần hiệp tâm thiện 
thành chánh tinh tấn. 

Chia như câu 2 trang 33. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 41 / Nhị đề Kinh 

Từ số 55 đến số 59, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến số 73, từ số 78 đến số 81, từ số 
122 đến số 134, từ số 149 đến số 167, các số 171, 172 và số 202 chấm màu xanh. 

Số 173 chấm phân nửa phía trên mà đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


41. Nhị đề Minh - Vijjãduka... chiết... hữu du... 


Câu 1: Vijjã ca (tất cả pháp thực tính gọi là minh)'”!hay chơn pháp trừ si tuyệt và 
làm cho chơn pháp hiện là sở hữu trí là túc mạng thông, sanh tử thông và lậu tận 
thông. 

Chia như câu 2 trang 30. 


%/Samvegoca Samvejaniyesu thãnesuhay tứ khổ năng duyên khổ quán là pháp làm cho phát sinh trí Tuệ chán nản 
ngũ uẩn khi quán sát về sự sanh, già, đau, chết. pháp bản thể là sở hữu trí Tuệ hiệp trong tâm thiện dục giới lúc 
tu (chi pháp giống như câu II đề Thanh Tịnh) 

%8Samviggassaca yoniso padhãnam hay tinh Tấn thiện Xảo Năng Quán là pháp khéo chuyên cần quán sự khổ cho 
phát sanh trí Tuệ nhàm chán các pháp hữu vi. pháp bản thể là sở hữu cần hiệp với tâm thiện dục giới trong lúc 
quán tứ Khổ và trở thành chánh tinh Tấn trong tâm siêu Thế. 

%Asantu hatãca kusalesu dhammesu hay Bất Tri Túc thiện là những pháp làm cho thành người tri túc với bốn món 
vật dụng nhưng không tri túc trong pháp thiện (Như Ngài Sàriputta là vị Tướng quân chánh Pháp, thông hiểu 
giáo pháp, thế mà có những vị Sư trẻ tuổi thuyết Pháp. Ngài vẫn đến ngồi nghe!). pháp bản thể: a) tâm: 8 thiện 
dục giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 4 hoặc 20 thiện siêu Thế. b) sở hữu tâm: 13 tợ tha và 25 tịnh 
hảo. 

32Appativänitäca padhäna smim hay Bất Thối tinh Tấn là pháp không lui sụt trong việc Tu hành. pháp bản thể là sở 
hữu cần hiệp trong các tâm thiện và trở thành chánh tinh Tấn. 

#“!V¡iiaca hay Thông Minh là pháp làm tỏ ngộ Chơn lý, Quán triệt Vạn Pháp, dứt tuyệt vô Minh. pháp bản thể là sở 
hữu trí trong các tâm Diệu trí (Abhiññã) như Túc Mạng Thông, tứ Đạt Thông và lậu Tận Thông (Chi pháp giống 
như câu II đề Thanh Tịnh). 
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Câu 2: Vimutti ca (tất cả pháp thực tính gọi là yêm)?”” hay chơn pháp giải thoát 
pháp cái (hay phiền não) là tâm đồng lực đáo đại, 35 sở hữu hợp và Níp-bàn. 

4 uẩn : 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực đáo đại. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực đáo đại. 

3 là hành uân tức là 33 sở hữu hợp với tâm đồng lực đáo đại (trừ thọ, tưởng). 

4 là thức uẫn tức là tâm đồng lực đáo đại. 

Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

Vấ rưyn 

1 là ý xứ tức là tâm đồng lực đáo đại. 

2 là pháp xứ tức là Níp-bàn và 35 sở hữu hợp với tâm đồng lực đáo đại. 

2 giới : 

1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực đáo đại. 

2 là pháp giới tức là Níp-bàn và 35 sở hữu hợp với tâm đồng lực đáo đại. 

2 đề: 

1 là khổ đề tức là tâm đồng lực đáo đại và 35 sở hữu hợp. 

2 là diệt đế tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 42 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


42. Nhị đề tuyệt (hay đoạn trừ) phiền não - Khayeliãnaduka... chiết... hữu du... 


Câu 1: Khaye ñãnam atthi (tất cả pháp thực tính đoạn trừ phiền não)“ là tuệ hiệp 
4 đạo. 

1 uân là hành uấn; I xứ là pháp xứ; I giới là pháp giới; I để là đạo đế (chi pháp sở 
hữu trí hợp với tâm đạo). 

Câu 2: Anuppade ñãnam.. . (tất cả pháp thực tính làm tuệ hợp với thánh quả (tuệ 
tùng sinh trong quả) cho đên tột bực đêu không cho phiên não tái tục do 4 đạo đã đoạn 
trừ} “” là trí hiệp 4 quả siêu thế. 

T uán là hành uân. 

T xư là pháp xứ. 

T giới là pháp giới (đêu là chỉ pháp sở hữu trí hợp với tâm quả siêu thê). 

Ngoại đề. 

Dứt phân Mãtikã 


~~~‹>z2~4+ ?2~‹>s42~~ 


*⁄2Vimuttica hay Giải Thoát là pháp làm cho thoát ly Triền cái (Nivarana) pháp bản thể: a) tâm: 5 thiện sắc giới, 5 tố 
sắc giới, 4 thiện và 4 tố vô sắc giới. b) sở hữu tâm: 13 tợ tha, 19 tịnh hảo biến hành, 2 vô lượng phần và trí tuệ. 
c) Níp-bàn. 

3Khayeñänam hay Diệt trí là pháp đang dứt trừ phiền não nhút là vô Minh. pháp bản thể là sở hữu trí tuệ hiệp 
trong 4 hoặc 20 tâm đạo. 

*⁄“Anuppadeñanam hay Tùng sinh trí là pháp làm sáng suốt đã sát trừ xong phiền não. pháp bản thể là sở hữu trí 
tuệ hiệp trong 4 hoặc 20 tâm quả siêu Thế. 
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CHÍ CHÁM 270 BẢNG NÊU (TỪ CHƯƠNG I = CHƯƠNG VII) 
Nguyên tác: Bhikkhu Santakicco — Tịnh Sự 


CHỈ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG I 
TÂM (CITTA) 


1/1. Pháp (dhamma): Từ số I đến số 215 
Pháp có hai: 
-_ Pháp chơn đề hay siêu lý để (paramattha sacca): Từ số 1 đến số 202. Và 
- Pháp tục để (sammuti-sacca) hay pháp chế định (paññatti): Từ số 203 đến số 
, 


2/1. Pháp chơn đề hay siêu lý có hai: 
-_ Pháp hữu vi: Từ số 1 đến số 201. Và 
- Pháp vô vi, tức là Níp-bàn (Nibbãna) chấm màu vàng: Số 202. 


3/1. Pháp hữu vi có hai: 
-_ Danh pháp (nama): Từ số 1 đến số 173 chấm màu vàng. Và 
-_ Sắc pháp (rũpa): Từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh. 


4/1. Danh pháp (naãma) có hai: 
-_ Tâm (citta): Từ số 1 đến số 121 chấm màu xanh. Và 
-_ Sở hữu tâm (cetasika): Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ. 


5⁄1. Hay pháp hữu vi có ba: 

- Tâm (citta) hay thức uấn (viññãnakkhandha): Từ số 1 đến số 121 chấm màu 
xanh. Và 

- Sở hữu tâm (cetasika) [tức thọ uẫn (vedanakkhandha) + tưởng uân 
(sañãñakkhandha) + hành uân (sankhãrakkhandha)]: Từ số 122 đến số 173 chấm 
màu đỏ. Và 

- Sắc pháp (rũpa) hay sắc uân (rũpakkhandha): Từ số 174 đến số 201 chấm màu 
xanh. 


6/1. Hay Nói theo cách khác thì “Pháp siêu lý” có bốn: 
- Tâm (citta): Từ số I đến số 121, 
- Sở hữu tâm (cetasika): Từ số 122 đến số 173, 
- Sắc pháp (rũpa): Từ số 174 đến số 201, và 
- Nfíp-bàn (Nibbäna): Số 202. 
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6/1. 


“Citta”-Tâm Phân Theo Cối có 4: l. tâm dục giới; 2. tâm sắc giới; 3. tầm vô sắc 
giới; 4. tâm siêu thế. 

Từ số 1 đến số 54 gom chung lại, nêu là => tượng trưng “tâm dục giới. 

Từ số 55 đến số 69 gom chung lại, nêu là => ... “tâm sắc giới”. 

Từ số 70 đến số 81 gom chung lại, nêu là => ... “tâm vô sắc giới”. 

Số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 (tính hẹp), hoặc 82 đến 121 (tính rộng), 
gom chung lại, nêu là => ... “tâm siêu thể”. 


Năm mươi bốn tâm Dục giới sôm có 3: tâm bắt thiện, tâm vô nhân, tâm Dục giới 
tịnh hảo. (phần nêu tổng quát) 

Từ số 1 đến số 12 gom chung lại, nêu là => ... “tâm bất thiện". 

Từ số 13 đến số 30 gom chung lại, nêu là => ...“tâm vô nhân”. 

Từ số 31 đến số 54 gom chung lại, nêu là => ... tâm dục giới tịnh hảo". 


. Tâm Dục giới gồm có 3: 1 là tâm bắt thiện, 2 là tâm vô nhân, 3 là tâm dục giới 


tịnh hảo. (phần nêu chỉ tiết). 

Tâm bắt thiện gồm có 3: 1 là tâm tham, 2 là tâm sân, 3 là tâm si. 

Từ số I đến số 8 gom chung lại, nêu là => ... “tâm tham”. 
Số 9 và số 10 gom chung lại, nêu là => ... “tâm sân". 
Số 11 và số 12 gom chung lại, nêu là => ...“tâm sỉ”. 

Từ số I đến số 12 gom chung lại, nêu là =>... “tâm bắt thiện". 

Tâm tham có 8 thứ: số 1 là câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn, số 2 là câu 
hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn, số 3 là câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn, 
số 4 là câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn, số 5 là câu hành xả tương ưng 
kiến vô dẫn, số 6 là câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn, số 7 là câu hành xả bất 
tương ưng kiến vô dẫn, số 8 là câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn. 

Tâm sân có 2 thứ: số 9 là câu hành ưu tương ưng khuê vô dẫn, số 10 là câu 
hành ưu tương ưng khuê hữu dẫn. 

Tâm sỉ có 2 thứ: số 11 là câu hành xả tương ưng hoài nghi, số 12 là câu hành 
xả tương ưng điệu cử. 

_ O000_ —_ 

Tâm vô nhân gồm có 3: I là tâm quả bất thiện, 2 là tâm quả thiện vô nhân, 3 là 

tâm tố vô nhân. 

Từ số 13 đến số 19 gom chung lại, nêu là => ...“tâm quả bất thiện". 

Từ số 20 đến số 27 gom chung lại, nêu là => ...“tâm quả thiện vô nhân”. 
Từ số 28 đến số 30 gom chung lại, nêu là => ... “tâm tô vô nhân”. 

“tâm quả bất thiện”, “tâm quả thiện vô nhân” và “tâm tố vô nhân” gom lại nêu 
là =>... “tâm vô nhân'. 
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Từ số 13 đến số 17, 20 đến 24 gom chung, đóng khung lại nêu là => ...'ngũ 
song thức", tức là 5 đôi thức. 
Tâm quả bất thiện gồm có 7 thứ: số 13 là nhãn thức câu hành xả (thọ), số 14 là 
nhĩ thức câu hành xả, số 15 là tỷ thức câu hành xả, số 16 là thiệt thức câu hành 
xả, số 17 là thân thức câu hành khổ (thọ), số 18 là tiếp thâu câu hành xả, số 19 là 
thâm tấn câu hành xả. 
Tâm quả thiện vô nhân gồm có 8 thứ: số 20 là nhãn thức câu hành xả, số 21 là 
nhĩ thức câu hành xả, số 22 là tỷ thức câu hành xả, số 23 là thiệt thức câu hành 
xả, số 24 là thân thức câu hành lạc (thọ), số 25 là tiếp thâu câu hành xả, số 26 là 
thâm tấn câu hành xả, số 27 là thầm tấn câu hành hỷ (thọ). 
Tâm tổ vô nhân có 3 thứ: số 28 là tâm khai ngũ môn câu hành xả, số 29 là tâm 
khai ý môn câu hành xả, số 30 là tâm tiếu sinh câu hành hỷ. 
_ O00_ —_ 

Tâm dục giới tịnh hảo gồm có 3: tâm đại thiện, tâm đại quả, tâm đại tố. Từ số 
31 đến số 54 tô màu xanh. 
Từ số 31 đến số 38 gom chung lại, nêu là => ...“tâm đại thiện”. 
Từ số 39 đến số 46 gom chung lại, nêu là => ...“tâm đại quả”. 
Từ số 47 đến số 54 gom chung lại, nêu là => ... tâm đại tố”. 

“Tâm đại thiện", “tâm đại quả', “tâm đại tố” gom chung lại, nêu là =>... “tâm 
Dục giới tịnh hảo”. 

Tâm đại thiện có 8 thứ: 

Số 31 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành hý (thọ) tương ưng trí vô dẫn. 

Số 32 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành hý tương ưng trí hữu dẫn. 

Số 33 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí vô dẫn. 

Số 34 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn. 

Số 35 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành xả (thọ) tương ưng trí vô dẫn. 

Số 36 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn. 

Số 37 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn. 

Số 38 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn. 

Tên của 8 thứ tâm đại quả và § thứ tâm đại tố cũng tợ như tên những tâm đại 
thiện, nhưng chỉ đổi tên đại thiện thành đại quả hay đại tố. 

o0o 


10/1. Tâm sắc giới gôm có 3: tâm thiện Sắc giới, tâm quả Sắc giới, tâm tô Sắc giới. Từ 


số 55 đến số 69 tô màu đỏ. 

Từ số 55 đến số 59 gom chung lại, nêu là => ... tâm thiện Sắc ĐIỚI. 
Từ số 60 đến số 64 gom chung lại, nêu là =>... “tâm quả Sắc giới'. 
Từ số 65 đến số 69 gom chung lại, nêu là => ...“tâm tô Sắc giới. 
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Tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, và tâm tố sắc giới gom chung lại, nêu là 
=>... âm Sắc giới”. 

Số 55 là tượng trưng tâm thiện sơ thiền sắc giới. 

Số 56 là tượng trưng tâm thiện nhị thiền sắc giới. 

Số 57 là tượng trưng tâm thiện tam thiền sắc giới. 

Số 58 là tượng trưng tâm thiện tứ thiền sắc giới. 

Số 59 là tượng trưng tâm thiện ngũ thiền sắc giới. 

Tên gọi những tâm quả sắc giới và tố sắc giới tợ như tên gọi những tâm thiện 
sắc giới, nhưng chỉ đổi từ “thiện thành “quả' hay “tố'. 

_ O00_ —_ 
Tâm vô sắc giới gồm có 3: tâm thiện Vô Sắc giới, tâm quả Vô Sắc giới, 
tâm tô Vô Sắc giới. Từ số 70 đến số 81 tô màu xanh. 
-_ Từ số 70 đến số 73 gom chung lại, nêu là => ... tâm thiện Vô sắc ĐIỚI. 
-_ Từ số 74 đến số 77 gom chung lại, nêu là => ... “tâm quả Vô sắc giới'. 
-_ Từ số 78 đến số 81 gom chung lại, nêu là => ... “tâm tô Vô sắc giới. 

Tâm thiện Vô sắc giới, tâm quả Vô sắc giới, và tâm tố Vô sắc giới gom chung 
lại, nêu là => ...'tâm Vô sắc giới”. 

Số 70 là tượng trưng tâm thiện thiền không vô biên xứ. 

Số 71 là tượng trưng tâm thiện thiền thức vô biên xứ. 

Số 72 là tượng trưng tâm thiện thiền vô sở hữu xứ. 

Số 73 là tượng trưng tâm thiện thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Tên gọi những tâm quả vô sắc giới và tố vô sắc giới tợ như tên gọi những tâm 
thiện vô sắc giới, nhưng chỉ đối từ “thiện” thành “quả' hay “tố'. 

_ O00_ —_ 

Tâm Siêu thế gồm có 2: tâm đạo siêu thế, và tâm quả siêu thế. 

- Từ số 82 đến số 101 gom chung lại, nêu là => ...ˆtâm đạo siêu thế". 

- Từ số 102 đến số 121 gom chung lại, nêu là => ...'tâm quả siêu thế”. 

“Tâm đạo siêu thế” và “tâm quả siêu thế” gom chung lại, nêu là => “tâm siêu 
thể”. 

Tâm siêu thế tính hẹp, tức là tính mỗi tâm siêu thế không có chỉ thiền của mỗi 
bậc thiền cùng sanh, thì tâm siêu thế chỉ có 8, tức là 4 tâm đạo siêu thế và 4 tâm 
quả siêu thế. Số 82 là tâm sơ đạo; 87 là tâm nhị đạo; 92 là tâm tam đạo; 97 là 
tâm tứ đạo; 102 là tâm sơ; 107 là tâm nhị quả; 112 là tâm tam quả; 117 là tâm tứ 
quả. 

Nếu tâm siêu thế tính rộng, tức là tính mỗi tâm siêu thế có chỉ thiền của mỗi 
bậc thiền cùng sanh, thì lấy § tâm siêu thế nhân cho 5 bậc thiền, tức là 4 tâm đạo 
siêu thế và 4 tâm quả siêu thế nhân cho 5 bậc thiền, thành 20 tâm đạo và 20 tâm 
quả. 
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Phân Chia Tâm Theo 9 Cách: 


11/1.Tâm chia theo 4 giống (jãti) 1 là giống thiện (kusala), 2 là giống bất thiện 

(akusala), 3 là giống quả (vipäka), 4 là giống tô (kiriy3). 

- Từ số 31 đến số 38, 55 đến 59, 70 đến 73, 82 đến 101 chấm màu xanh, gom 
chung lại, nêu là => “giống thiện". 

-_ Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen, gom chung lại, nêu là => “ giống bất thiện". 

-_ Từ số 13 đến số 27, 39 đến 46, 60 đến 64, 74 đến 77, 102 đến 121 chấm màu đỏ, 
øom chung lại, nêu là => “giống quả". 

-_ Từ số 28 đến 30, 47 đến 54, 65 đến 69, 7§ đến §1 chấm màu vàng, gom chung 
lại, nêu là => “giống tố”. 

“Giống quả" và “giống tô” gom chung lại, nêu là => “Giống vô ký". 


12/1.89 hay 121 Tâm chia theo cõi sồm có 4: tâm thuộc cõi dục, tâm thuộc cõi sắc, 
tâm thuộc cõi vô sắc, tâm thuộc siêu thế. 
-_ Từ số 1 đến số 54 gom chung lại, nêu là => ... “tâm thuộc cối dục". 
- Từ số 55 đến số 69 gom chung lại, nêu là => ... tâm thuộc cõi sắc”. 
-_ Từ số 70 đến số 81 gom chung lại, nêu là => ... tâm thuộc cõi vô sắc”. 
-_ Từ số 82 đến số 121 gom chung lại, nêu là => ... “tâm thuộc siêu thế”. 


13/1. Tâm chia theo vô tịnh hảo và tịnh hảo. 
-_ Từ số 1 đến số 30 gom chung lại, nêu là => ... “tâm vô tịnh hảo”. 
-_ Từ số 31 đến số 121 gom chung lại, nêu là => ... tâm tịnh hảo”. 


14/1. Tâm chia theo thế gian (đời) 
-_ Từ số I đến số 81 gom chung lại, nêu là => ...“tâm hiệp thế”. 
-_ Từ số 82 đến số 121 gom chung lại, nêu là => ... “tâm siêu thế". 


15/1.Tâm chia theo nhân gồm có 2: tâm vô nhân và tâm hữu nhân. 
-_ Từ số 13 đến số 30 tô màu xanh, gom chung lại, nêu là => ... “tâm vô nhân". 
-_ Từ số 1 đến số 12, 31 đến 121 gom chung lại, nêu là => ... 'tâm hữu nhân”. 


16/1.Tâm chia theo thiền gồm có 5: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. 
- Số 55, 60, 65, 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112, 117 gom chung lại, nêu là => 
... tâm sơ thiên”. 
- Số 56, 61, 66, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113, 118 gom chung lại, nêu là => 
... tâm nhị thiền". 
- Số 57, 62, 67, 84, 89, 94, 99, 104, 109, 114, 119 gom chung lại, nêu là => 
...'tâm tam thiên". 
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- Số 58, 63, 68, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 gom chung lại, nêu là => 
...“tâm tứ thiền". 

-_ Số 59, 64, 69, từ số 70 đến số 81, 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121 gom chung 
lại, nêu là => ... “tâm ngũ thiền". 


17/1. Tâm chia theo ngũ thọ (vedan8) gồm khổ, lạc, ưu, hý, xả thọ. 

-_ Tô màu đen số 17 nêu => “tâm câu hành khổ'. 

- Tô màu vàng số 24 nêu => “tâm câu hành lạc”. 

- Tô màu tím số 9, 10 gom chung lại, nêu là => “tâm câu hành ưu'. 

-_ Tô màu đỏ: từ số I đến số 4, số 27, 30, từ số 31 đến 34, 39 đến 42, 47 đến 50, 55 
đến 58, 60 đến 63, 65 đến 68, 82 đến 85, 87 đến 90, 92 đến 95, 97 đến 100, 102 
đến 105, 107 đến 110, 112 đến 115, 117 đến 120 gom chung lại, nêu là => “tâm 
câu hành hỷ'. 

- Tô màu xanh: từ số 5 đến số 8, 11, 12, 13 đến 16, 18, 19, 20 đến 23, 25, 26, 28, 
29, 35 đến 38, 43 đến 46, 51 đến 54, 59, 64, 69, 70 đến §1, 86, 91, 96, 101, 106, 
III, 116, 121 gom chung lại, nêu là => “tâm câu hành xả'. 


18/1. Tâm chia theo tương ưng (phối hợp) 
- Tô màu vàng: số 1, 2, 5, 6, 9 đến 12, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 
52, 55 đến 121 gom chung lại, nêu là = 87 tâm tương ưng. 
-_ Tô màu xanh: số 3, 4, 7, 8, 13 đến 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 
54 gom chung lại, nêu là => 34 tâm bất tương ưng. 


19/1. Tâm chia theo trợ dẫn 
- Tô màu vàng: số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 đến 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 53 gom chung lại, nêu là => 37 tâm vô dẫn. 
- Tô màu xanh: số 2, 4, 6, 8, 10, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55 
đến 121 gom chung lại, nêu là => 84 tâm hữu dẫn. 


o0o o0o o0o, 


CHỈ CHÁM BÁẢNG NÊU CHƯƠNG II 


SỞ HỮU TÂM (CETASIKA) 


1⁄2. Sở hữu tâm gồm có 3 nhóm: 
-_ Từ số 122 đến số 134 gom chung lại, nêu là => “sở hữu tợ tha'. 
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22, 


3/2. 


42. 


Từ số 135 đến số 148 gom chung lại, nêu là => “sở hữu bắt thiện". 

Từ số 149 đến số 173 gom chung lại, nêu là => “sở hữu tịnh hảo”. 

-Sở hữu tợ tha”, “sở hữu bất thiện", và “sở hữu tịnh hảo? gom chung lại, nêu là => 
“sở hữu tâm'. 


Sở hữu tợ tha gồm có 2 phân: 

Từ số 122 đến số 128 gom chung lại, nêu là => “sở hữu biến hành". 

Từ số 129 đến số 134 gom chung lại, nêu là => “sở hữu biệt cảnh”. 

“Sở hữu biến hành' và “sở hữu biệt cảnh? gom chung lại, nêu là => “sở hữu tợ 
tha'. 

Sở hữu bất thiện gồm có 5 phần: 

Từ số 135 đến số 138 gom chung lại, nêu là => “sở hữu si phần". 

Từ số 139 đến số 141 gom chung lại, nêu là => “sở hữu tham phân”. 

Từ số 142 đến số 145 gom chung lại, nêu là => “sở hữu sân phần”. 

Từ số 146 đến số 147 gom chung lại, nêu là => “sở hữu hôn phần". 

Số 148 nêu => “sở hữu hoài nghỉ”. 

Sở hữu “si phần", “tham phần”, “sân phần”, “hôn phần”, và “hoài nghi” gom lại 
nêu => “sở hữu bắt thiện". 

Sở hữu tịnh hảo gồm có 4 phân: 

Từ số 149 đến số 167 gom chung lại, nêu là => “sở hữu tịnh hảo biến hành". 

Từ số 168 đến số 170 gom chung lại, nêu là => “sở hữu ngăn trừ”. 

Từ số 171 đến số 172 gom chung lại, nêu là => 'sở hữu vô lượng phần”. 

Số 173 nêu => “sở hữu trí tuệ”. 

Sở hữu tịnh hảo biến hành, ngăn trừ phân, vô lượng phân, và trí tuệ gom chung 
lại, nêu là => “sở hữu tịnh hảo". 

-Sở hữu tợ tha”, “sở hữu bắt thiện", và “sở hữu tịnh hảo? gom chung lại, nêu là => 
“Sở hữu tâm". 


Sở Hữu Tợ Tha Phối Hợp 


Từ số 1 đến số 121 (nêu => “tâm tính rộng”), hoặc từ số 1 đến số 81, các số 82, 
87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh đậm (nêu => “tâm tính hẹp). 
Từ số 122 đến số 128 chấm màu đỏ, gom chung lại, nêu là => “Bảy sở hữu biến 
hành” phối hợp với tất cả tâm. 


Từ số I đến số 12, các số 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 54, các 
số 55, 60, 65, 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh. 

Số 129 chấm màu đỏ, nêu là => “sở hữu tầm” phối hợp với 55 tâm là: 11 tâm sơ 
thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức). 
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5/2. 


6/2. 


F2 


6/2. 


Đà 


Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 54, các 
số 55, 56, 60, 61, 65, 66, 82, 83, 87, 88, 92, 93, Ø7, 98, 102, 103, 107, 108, 112, 
113, 117 và 118 chấm màu xanh. 

Số 130 chấm màu đỏ, nêu là => “sở hữu tứ” phối hợp với 66 tâm là: 11 tâm sơ 
thiền, 11 tâm nhị thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức). 


Từ số 1 đến số 10, các số 12, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 81 và 
các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh. 

Số 131 chấm màu đỏ, nêu là => “sở hữu thắng giải” phối hợp với 78 tâm (kể hẹp) 
hoặc 110 tâm (kể rộng) là: 35 hoặc 67 tâm thiền và 43 tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức và tâm s1 hoài nghì). 


Từ số I đến số 12, số 29, 30, từ số 31 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 102, 
107, 112 và 117, chấm màu xanh. 

Số 132 chấm màu đỏ, nêu là => “sở hữu cần" phối hợp với 73 tâm (kể hẹp) hoặc 
105 tâm (kể rộng) là: 12 tâm bất thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 24 tâm dục 
giới tịnh hảo và 35 hoặc 67 tâm thiên. 


Từ số 1 đến số 4, số 27, 30, từ số 31 đến số 34, từ số 39 đến 42, từ số 47 đến số 
50, các số 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 
98, 99, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 117, 118 và 119 chấm màu 
xanh. 

Số 133 chấm màu đỏ, nêu là => “sở hữu hỷ' phối hợp với 51 tâm câu hành hỷ 
(trừ 11 tâm tứ thiền) là: 4 tâm tham câu hành hý, tâm thẩm tấn câu hành hỷ, tâm 
tiêu sinh, 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền 
và 11 tâm tam thiền. 


Từ số I đến số 10, từ số 31 đến 81, các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 
chấm màu xanh đậm (nêu hẹp), từ số 83 đến số 86, 88 đến 91, 93 đến 96, 98 đến 
101, 103 đến 106, 108 đến 111, 113 đến 116, 118 đến 121 chấm màu xanh lợt 
(nêu rộng). 

Số 134 chấm màu đỏ, nêu là => “sở hữu dục" phối hợp với 69 tâm (kể hẹp) hoặc 
101 tâm (kê rộng) là: 8 tâm tham, 2 tâm sân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm 
đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Sở Hữu Bắt Thiện (Akusala Cetasika) Phối Hợp 


10/2.Từ số 1 đến số 12 chấm màu xanh, nêu là => “12 tâm bất thiện”. 


Từ số 135 đến số 138 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu si-phần' phối hợp với 12 
tâm bất thiện. 
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11/2.Từ số 1 đến số 8 chấm màu xanh, nêu là => “§ tâm tham'. 
Số 139 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu tham' phối hợp với 8 tâm tham. 


12/2.Các số 1, 2, 5, 6 chấm màu xanh, nêu là => “4 tâm tham tương ưng'. 
số 140 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu tà kiến” phối hợp với 4 tâm tham tương 
ưng. 


13/2.Các số 3, 4, 7, 8 chấm màu xanh, nêu là => “4 tâm tham bất tương ưng". 
Số 141 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu ngã mạn' phối hợp với 4 tâm tham bắt 
tương ưng. 


14/2.Số 9 và 10 chấm màu xanh, nêu là => “2 tâm sân”. 
Số 142, 143, 144 và 145 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu sân-phần' phối hợp 
với 2 tâm sân. 


15/2.Các sô 2, 4, 6, 8, và 10 chấm màu xanh, nêu là => “5 tâm bất thiện hữu dẫn”. 
Số 146 và 147 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu hôn-phần' phối hợp với 5 tâm 
bất thiện hữu dẫn. 


16/2.Số 11 chấm màu xanh, nêu là => tâm si hoài nghi 
Số 148 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu hoài nghỉ” phối hợp với tâm sỉ hoài 
ngh1. 


Sở Hữu Tịnh Hảo (Sobhana Cetasika) Phối Hợp 


17/2.Từ số 31 đến số 121 chấm màu xanh lợt, nêu là => 91 “tâm tịnh hảo” 
Từ số 149 đến số 167 chấm màu đỏ, nêu là => “19 sở hữu tịnh hảo biến hành” 
phối hợp với 91 tâm tịnh hảo là: 24 tâm dục giới tịnh hảo, I5 tâm sắc giới, 12 
tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. 

18/2.Từ số 31 đến số 38, và các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112, và 117 chấm màu 


xanh. Các số 168, 169, 170 chấm màu đỏ. 
Sở hữu ngăn trừ phần phối hợp với 16 tâm là: § tâm đại thiện và § tâm siêu thế. 


19/2.Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến 63, từ số 
65 đến số 68 chấm màu xanh. 
Số 171 và 172 chấm màu đỏ, nêu là => Sở hữu vô lượng phần phối hợp với 28 
tâm là: 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 12 tâm sắc giới câu hành hỷ (thọ). 


20/2.Các số 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 52, từ số 55 đến số 121, nêu là 
=> tâm tương ưng trí. 
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Số 173 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu trí tuệ” phối hợp với 79 tâm là: 12 tâm 
dục giới tịnh hảo tương ưng, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 
tâm siêu thế. 


21/2.Từ số 122 đến số 128 ghi số 121, tượng trưng cho 7 sở hữu biến hành phối hợp 

với 121 tâm (hay là tất cả tâm). 

-_ Số 129 ghi số 55, tượng trưng cho sở hữu tầm phối hợp với 55 tâm. 

-_ Số 130 ghi số 66, tượng trưng cho sở hữu tứ phối hợp với 66 tâm. 

- Số 131 ghi số 78, tượng trưng cho sở hữu thắng giải phối hợp với 78 tâm (kể 
hẹp). 

-_ Số 132 ghi số 73, tượng trưng cho sở hữu cần phối hợp với 73 tâm (kế hẹp). 

- Số 133 ghi số 51, tượng trưng cho sở hữu hỷ phối hợp với 51 tâm Câu hành hỷ 
(trừ 11 tâm tứ thiền). 

-_ Số 134 ghi số 69, tượng trưng cho sở hữu dục phối hợp với 69 tâm (kể hẹp). 


-_ Số 135, 136, 137, 138 ghi số 12, tượng trưng cho sở hữu si-phần phối hợp với 12 
tâm bắt thiện. Số 139 ghi số 8, tượng trưng cho sở hữu tham phối hợp với 8 tâm 


tham. 

- Số 140 ghi số 4, tượng trưng cho sở hữu tà kiến phối hợp với 4 tâm tham bất 
tương ưng. 

- Số 141 ghi số 4, tượng trưng cho sở hữu ngã mạn phối hợp với 4 tâm tham bất 
tương ưng. 

- Số 142, 143, 144 và 145 ghi số 2, tượng trưng sở hữu sân phần phối hợp với 2 
tâm sân. 


- Số 146, 147 ghi số 5, tượng trưng cho sở hữu hôn phân phối hợp với 5 tâm bất 
thiện hữu dẫn. 

- Số 148 ghi số 1, tượng trưng cho sở hữu hoài nghi chỉ phối hợp với tâm si hoài 
ngh1. 


- Từ số 149 đến số 167 ghi số 59, tượng trưng cho 19 sở hữu tịnh hảo biến hành 
phối hợp với 59 tâm (kể hẹp) hoặc 91 (kế rộng) tâm tịnh hảo. 

- Các số 168, 169 và 170 ghi số 16, tượng trưng cho sở hữu ngăn trừ phần phối 
hợp với 16 tâm. 

-_ Số 171 và 172 ghi số 28, tượng trưng cho sở hữu vô lượng phần phối hợp với 28 
tâm. 

- Số 173 ghi số 79, tượng trưng cho sở hữu trí tuệ phối hợp với 47 tâm (kế hẹp) 
hoặc 79 tâm (kê rộn9). 
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Tâm (Citta) Nhiếp (Sangaha) Sở Hữu Tâm (Cetasika) 
Tâm Bắt Thiện Nhiếp 
22/2.Từ số 122 đến số 140 chấm màu xanh. 


Số 1 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ nhất nhiếp đặng 19 sở hữu là: 13 sở 
hữu tợ tha, sở hữu sĩ phần, sở hữu tham và sở hữu tà kiến. 


23/2.Từ số 122 đến 140, số 146 và 147 chấm màu xanh. 
Số 2 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ hai nhiếp đặng 20 sở hữu là: 13 sở 
hữu tợ tha, sở hữu si phần, sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu hôn phần. 


24/2.Từ số 122 đến số 139, và số 141 chấm màu xanh. 
Số 3 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ ba nhiếp đặng 19 sở hữu là: 13 sở 
hữu tợ tha, sở hữu sĩ phân, sở hữu tham, và sở hữu ngã mạn. 


25/2.Từ số 122 đến số 139, số 141, 146 và 147 chấm màu xanh. 
Số 4 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ tư nhiếp đặng 21 sở hữu là: 13 sở 
hữu tợ tha, sở hữu si phần, sở hữu tham, sở hữu ngã mạn và sở hữu hôn phân. 


26/2.Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 140 chấm màu xanh. 
Số 5 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ năm nhiếp đặng 18 sở hữu là: 12 sở 
hữu tợ tha (trừ hỷ), sở hữu sĩ phân, sở hữu tham, và sở hữu tà kiến. 


27/2.Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 140, số 146 và 147 chấm màu xanh. 
Số 6 màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ sáu nhiếp đặng 20 sở hữu là: 12 sở hữu tợ 
tha (trừ hỷ), sở hữu s¡ phần, sở hữu tham, sở hữu tà kiến, và sở hữu hôn phần. 


28/2.Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 139 và số 141 chấm màu xanh. 
Số 7 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ bảy kết nhiếp đặng 18 sở hữu là: 12 
sở hữu tợ tha (trừ hỷ), sở hữu si phần, sở hữu tham, và sở hữu ngã mạn. 


29/2. Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 139, số 141, 146 và 147 chấm màu xanh. 
Số 8 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ tám nhiếp đặng 20 sở hữu là: 12 sở 
hữu tợ tha (trừ hỷ), sở hữu si phần, sở hữu tham, ngã mạn, và sở hữu hôn phân. 


30/2.Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 138, từ số 142 đến số 145 chấm màu 
xanh. 
Số 9 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm sân thứ nhứt nhiếp đặng 20 sở hữu là: 12 sở 
hữu tợ tha (trừ hýỷ), sở hữu si phần, và sở hữu sân phân. 
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31/2.Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 138, từ số 142 đến số 147 chấm màu 
xanh. 
Số 10 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm sân thứ nhì nhiếp đặng 22 sở hữu là: 12 sở 
hữu tợ tha (trừ hỷ), sở hữu si phần, sở hữu sân phần, và sở hữu hôn phân. 


32/2.Từ số 122 đến số 130, số 132, từ số 135 đến số 138 và số 148 chấm màu xanh. 
Số 11 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm si hoài nghi nhiếp đặng 15 sở hữu là: 10 sở 
hữu tợ tha (trừ thắng giải, hỷ và dục), sở hữu si phần, và sở hữu hoài nghi. 


33/2.Từ số 122 đến số 132, từ số 135 đến số 138 chấm màu xanh. 
Số 12 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm si điệu cử nhiếp đặng 15 sở hữu là: 11 sở 
hữu tợ tha (trừ hý và dục), và sở hữu si phần. 


Tâm vô nhân (Ahetuka citta) Nhiếp (sangaha) 


34/2.Từ số 122 đến số 128 chấm màu xanh, nêu sở hữu biến hành. 
Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24 chấm màu đỏ, nêu là => Mười tâm 
“ngũ song thức” nhiếp đặng 7 sở hữu là: 7 sở hữu biến hành. 


35/2.Các số 18, 25, 28 chấm màu đỏ, nêu 3 tâm ý giới. Các số 19 và 26 chấm màu đỏ, 
nêu tâm thâm tấn câu hành xả. Từ số 122 đến số 131 chấm màu xanh, nêu sở hữu 
tợ tha. 
Ba tâm ý giới và 2 tâm thâm tấn (sanfirana) câu hành xả nhiếp đặng 10 sở hữu là: 
10 sở hữu tợ tha (trừ cần, hỷ, dục). 


36/2.Số 27 chấm màu đỏ, nêu tâm thâm tấn câu hành hỷ. Từ số 122 đến số 131 và số 
133 chấm màu xanh, nêu 11 sở hữu tợ tha (trừ cần, dục). 
Tâm thâm tấn câu hành hỷ nhiếp đặng 11 sở hữu là: 11 sở hữu tợ tha (trừ cần, 
dục). 


37/2.Số 29 chấm màu đỏ, nêu tâm khai ý môn (manodvärävajjanacitta). Từ số 122 
đến số 132 chấm màu xanh, nêu 11 sở hữu tợ tha (trừ hỷ, dục). 
Tâm khai ý môn nhiếp đặng l1 sở hữu là: I1 sở hữu tợ tha (trừ hỷ, dục). 


38/2.Sô 30 chấm màu đỏ, nêu tâm tiếu sinh. Từ số 122 đến số 133 chấm màu xanh, 
nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ dục). 
Tâm tiếu sinh (hasituppada) nhiếp đặng 12 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ dục). 
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Tâm Đại Thiện (Mahãkusala citta) Nhiếp (sahgaha) 


39/2.Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 173 
chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo. 
Số 31 và số 32 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm “đại thiện đôi thứ nhất? nhiếp đặng 
38 sở hữu là: I3 sở hữu tợ tha và 25 sở hữu tịnh hảo. 


40/2.Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 172 
chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo. 
Số 33 và số 34 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm “đại thiện đôi thứ hai” nhiếp đặng 
37 sở hữu là: I3 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo (trừ trí). 


41/2.Từ 122 đến số 132 và số 134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hý). Từ 
số 149 đến số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo. 
Số 35 và số 36 chấm màu đỏ, nêu là = Tâm “đại thiện đôi thứ ba' nhiếp đặng 37 
sở hữu là: I2 sở hữu tợ tha (trừ hỷ), và 25 sở hữu tịnh hảo. 


42/2.Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu xanh nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 
Từ số 149 đến số 172, chấm màu xanh nêu 24 sở hữu tịnh hảo (trừ trí). 
Số 37 và số 38 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm “đại thiện đôi thứ tư” nhiếp đặng 36 
sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ), và 24 sở hữu tịnh hảo (trừ trí). 


Tâm Đại Quả (mahãvipäka citta) Nhiếp (saägaha) 


43/2.Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 13 sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 
167 chấm màu xanh, nêu 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 173 chấm màu xanh, 
nêu sở hữu trí tuệ. 
Số 39 và số 40 chấm màu đỏ, nêu đại quả đôi 1. “Tâm đại quả đôi thứ nhất 
nhiếp đặng 33 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha, I9 sở hữu tịnh hảo biến hành, và sở 
hữu trí tuệ. 


44/2.Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 167 
chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. 
Số 41 và số 42 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại quả đôi thứ hai” 
nhiếp đặng 32 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha và 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 


45/2.Từ số 122 đến số 132, và số 134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 
Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 173 
chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
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Số 43 và số 44 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại quả đôi thứ ba” 
nhiếp đặng 32 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ), 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, 
và sở hữu trí tuệ. 


46/2.Từ số 122 đến số 132, và số 134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hý). 
Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. 
Số 45 và số 46 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại quả đôi thứ tư” 
nhiếp đặng 31 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hý), và 19 sở hữu tịnh hảo biến 
hành. 


Tâm Đại Tố (mahäkiriya citta) Nhiếp (sahgaha) 


47/2.Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 167 
và các số 171, 172, 173 chấm màu xanh, nêu 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn trừ 
phân). 

Số 47 và số 48 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại tố đôi thứ nhất” 
nhiếp đặng 35 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha và 22 sở hữu tịnh hảo (sobhana) (trừ 
ngăn trừ phân). 


48/2.Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 167 
chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 171 và số 172 chấm màu 
xanh, nêu sở hữu vô lượng phân. 

Số 49 và số 50 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại tố đôi thứ hai' 
nhiếp đặng 34 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, và 2 sở 
hữu vô lượng phân. 


49/2.Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 
đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 171 và số 172 
chấm màu xanh, nêu sở hữu vô lượng phần. Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu 
trí tuệ. 

Số 51 và số 52 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại tô đôi thứ ba” 
nhiếp đặng 34 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ), 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, 
2 sở hữu vô lượng phần, và sở hữu trí tuệ. 


50/2.Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hý). 
Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Từ số 171 
đến số 172 chấm màu xanh, nêu sở hữu vô lượng phân. 
Số 53 và số 54 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại tổ đôi thứ tư” 
nhiếp đặng 33 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ), 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, 
và 2 sở hữu vô lượng phân. 
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Tâm Đáo Đại Nhiếp 


51/2.Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 167 
chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 171 và số 172 chấm màu 
xanh, nêu sở hữu vô lượng phân. Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Số 55, 60, 65 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => Ba thứ tâm “sơ thiên 
(pathamajjhãna) sắc giới' nhiếp đặng 35 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu 
tịnh hảo biến hành, sở hữu vô lượng phần và sở hữu trí tuệ. 


52/2.Từ số 122 đến số 128, từ số 130 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm). Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến 
hành. Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở hữu vô lượng phân. Số 173 
chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
Số 56, 61, 66 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => Ba thứ tâm nhị thiền 
(dutiyajjhäna) sắc giới nhiếp đặng 34 sở hữu là: sở hữu trí tuệ, sở hữu vô lượng 
phân, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 12 sở hữu tợ tha (trừ tầm). 


53/2.Từ số 122 đến số 128, từ số 131 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 11 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm, tứ). Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến 
hành. Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở hữu vô lượng phân. Số 173 
chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
Số 57, 62, 67 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => Ba thứ tâm tam thiền 
(tatiyajjhãna) sắc giới nhiếp đặng 33 sở hữu là: sở hữu trí tuệ, sở hữu vô lượng 
phần, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và I1 sở hữu tợ tha (trừ tầm và tứ). 


54/2.Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm, tứ, hỷ). Từ số 149 đến số 172 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo 
biến hành. Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở hữu vô lượng phần. Số 173 
chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
Các số 58, 63 và 68 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => Ba thứ tâm tứ thiền 
(catutthajjhäna) sắc giới nhiếp đặng 32 sở hữu là: sở hữu trí tuệ, sở hữu vô lượng 
phần, 19 sở hữu biến hành và 10 sở hữu tợ tha (trừ tầm, tứ và hỷ). 


55/2.Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm, tứ, hỷ). Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo 
biến hành. Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
Các số 59, 64 và 69, từ số 70 đến số 81 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => 
Ngũ thiền (pañcamajjhãna) hiệp thế nhiếp đặng 30 sở hữu là: sở hữu trí tuệ, 19 
sở hữu tịnh hảo biến hành và 10 sở hữu tợ tha (trừ tầm, tứ, hỷ). 
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Tâm Siêu Thế Nhiếp 


56/2.Từ các số 122 đến số 134, chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 
167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Các số 168, 169 và 170 
chấm màu xanh, nêu sở hữu ngăn trừ phần. Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu 
trí tuệ. 
Các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là 
=> Tám tâm sơ thiền siêu thế nhiếp đặng 36 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha và 19 sở 
hữu tịnh hảo biến hành, sở hữu ngăn trừ phân và sở hữu trí tuệ. 


57/2.Từ số 122 đến số 128 và từ số 130 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 11 sở hữu tợ 
tha (trừ tìm). Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến 
hành. Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, nêu sở hữu ngăn trừ phân. Số 173 
chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
Các số 83, 88, 03, 98, 103, 108, 113 và 118 chấm màu đỏ, øom chung lại nêu là 
=> Tám tâm nhị thiền siêu thế nhiếp đặng 35 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha và 23 sở 
hữu tịnh hảo (trừ tầm và vô lượng phân). 


58/2.Từ số 122 đến số 128 và từ số 131 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm, tứ). Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến 
hành. Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, nêu sở hữu ngăn trừ phần. Số 173 
chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
Các số 84, 89, 94, 99, 104, 109, 114 và 119 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là 
=> Tám tâm tam thiền siêu thế nhiếp đặng 34 sở hữu là: 11 sở hữu tợ tha và 23 
sở hữu tịnh hảo (trừ tầm, tứ và vô lượng phân). 


59/2.Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm, tứ, hỷ). Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm màu xanh, nêu 23 sở 
hữu tịnh hảo (trừ ngăn trừ phần). 
Các sô 85, 86, 90, 91, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 110, 111, 115, 116, 120, 121 
chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => Tứ thiền và ngũ thiền siêu thế nhiếp đặng 
33 sở hữu là 10 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh hảo (trừ tầm, tứ, hỷ và vô lượng 
phân). 


60/2. Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24, ghi số 7. Các số 18, 19, 25, 26 và 28, 
hi số 10. Số 27 và số 29 ghi số 11. Số 30 ghi số 12. Số I1 và số 12, ghi số 15. 
Số 5 và số 7, ghi số 18. Số 1 và số 3, ghi số 19. Số 6, 8 và 9, ghi số 20. Số 2 và 
số 4, ghi số 21. Số 10 ghi số 22. Các số 59, 64, 69 và từ số 70 đến số 81 ghi số 
30. Số 45 và số 46 ghi số 31. Từ số 41 đến số 44 và các số 58, 63, 68 ghi số 32. 
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Các số 39, 40, 53, 54, 57, 62, 67, 85, 86, 90, 91, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 110, 
111, 115, 116, 120, 121, ghi số 33. Từ số 49 đến số 52, các số 56, 61, 66, 84, 89, 
94, 99, 104, 109, 114 và 119, ghi số 34. Các số 47, 48, 55, 60, 65, 83, 88, 93, 98, 
103, 108, 113, và 118, ghi số 35. Các số 37, 38, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 
117, ghi số 36. Từ số 33 đến số 36, ghi số 37. Số 31 và số 32, ghi số 38. 

10 tâm ngũ song thức nhiếp đặng 7 sở hữu. 3 tâm ý giới và 2 tâm thẩm tấn câu 
hành xả nhiếp đặng 10 sở hữu. Tâm thẩm tấn câu hành hỷ và khai ý môn nhiếp 
đặng I1 sở hữu. Tâm tiếu sinh nhiếp đặng 12 sở hữu. 2 tâm si nhiếp đặng 15 sở 
hữu. Tâm tham thứ 5 và tâm tham thứ 7 nhiếp đặng 18 sở hữu. Tâm tham thứ 
nhứt và tâm tham thứ 3 nhiếp đặng 19 sở hữu. Tâm tham thứ 6, tâm tham thứ 8 
và tâm sân thứ nhứt nhiếp đặng 20 sở hữu. Tâm tham thứ 2 và tâm tham thứ 4 
nhiếp đặng 21 sở hữu. Tâm sân thứ 2 nhiếp đặng 22 sở hữu. 

Tâm ngũ thiền hiệp thế nhiếp đặng 30 sở hữu. Tâm đại quả đôi thứ tư nhiếp đặng 
31 sở hữu. Tâm đại quả đôi thứ hai, đại quả đôi thứ ba và tứ thiền sắc giới nhiếp 
đặng 32 sở hữu. Tâm đại quả đôi thứ nhất, đại tố đôi thứ tư, tam thiền sắc giới, 
tứ và ngũ thiền siêu thế nhiếp đặng 33 sở hữu. Tâm đại tố đôi thứ hai, đại tô đôi 
thứ ba, nhị thiền sắc giới và tam thiền siêu thế nhiếp đặng 34 sở hữu. Tâm đại tố 
đôi thứ nhất, sơ thiền sắc giới và nhị thiền siêu thế nhiếp đặng 35 sở hữu. Tâm 
đại thiện đôi thứ tư và sơ thiền siêu thế nhiếp đặng 36 sở hữu. Đại thiện đôi thứ 
hai, đại thiện đôi thứ ba nhiếp đặng 37 sở hữu. Tâm đại thiện đôi thứ nhất nhiếp 
đặng 36 sở hữu. 


Sở Hữu Nhất Định Và Sở Hữu Bắt Định (Niyata yogT và Aniyata yogT) 


61/2.Các số 141, 143, 144, 145, 146, 147, 168, 169, 170, 171 và 172 chấm màu đỏ. 
Từ số 122 đến số 140, số 142, 148, từ số 149 đến số 167, và số 173 chấm màu 
xanh. 
Sở hữu bất định có I1 là: sở hữu ngã mạn, sở hữu tật, sở hữu lận, sở hữu hồi, sở 
hữu hôn trầm, sở hữu thùy miên, sở hữu vô lượng phần và sở hữu ngăn trừ phân. 
Sở hữu nhất định có 41 là: 13 sở hữu tợ tha, sở hữu sỉ phân, sở hữu tham, sở hữu 
tà kiến, sở hữu sân, sở hữu hoài nghi, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và sở hữu trí 
tuệ. 
Nghĩa là sẽ trình bày 11 sở hữu bất định là ngã mạn, tật đó, lận sắt, hối hận, hôn 
trầm, thùy miên, 2 sở hữu vô lượng phân và 3 sở hữu giới phần. 
Phân sở hữu bắt định đi chung, đi riêng. Từ ngã mạn đến hối hận và 2 sở hữu vô 
lượng phần khi hợp khi không, dù có hợp chỉ hợp I1 thứ tức là thuộc về bất định 
đi riêng. 
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Sở hữu hôn phần nếu có hợp thì hợp đủ 2, nếu không hợp thì không cả 2, nên 
thuộc về sở hữu bất định mà đi chung. 

Còn sở hữu giới phần nếu phối hợp với đại thiện thì bất định mà đi riêng. Còn 
khi hợp với tâm siêu thế phải đi chung và nhứt định phải có luôn, nên phân 2 
hoặc phân 3. 

Phân hai là chia bất định 11, nhứt định 41. Còn phân 3, sở hữu bất định có 8, sở 
hữu nhứt định có 41 và sở hữu cũng bất định cũng nhứt định có 3 là 3 sở hữu 
giới phần vừa nói trên. 

Sở hữu gặp sở hữu có chỉ trong tập tám trang 6. Nếu học làu nhớ rành sở hữu 
phối hợp, thời tâm nhiếp tính ra cũng trúng. 

o0o___ o0o__— o0o_- 


CHỈ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG II 


HỒN HỢP 


THỌ NHIÉP (Vedanä saigaha) 


1/3. 


2l3. 


SN 


4/3. 


Phần tâm phân theo thọ, xin xem lại chương I — phần “tâm phân theo 9 cách". 


Số 122. Từ số 124 đến số 128 chấm màu đen, nêu => sở hữu gặp khổ thọ 
(dukkhavedan3) hoặc lạc thọ (sukhavedan3). 
Sở hữu gặp khổ thọ hoặc lạc thọ có 6 là: 6 sở hữu biến hành (trừ thọ). 


Các số 146, 147. Từ số 142 đến số 145. Từ số 135 đến số 138, số 122. Từ số 124 
đến số 132 và số 134 chấm màu tím, nêu => sở hữu gặp ưu thọ 
(domanassavedan8). 

Sở hữu gặp ưu thọ có 2l là: 2 sở hữu hôn phân, 4 sở hữu sân phân, 4 sở hữu sĩ 
phần và 11 sở hữu tợ tha (trừ thọ và hý). 


Số 122. Từ số 124 đến số 134. Từ số 135 đến số 138. Các số 139, 140, 141, 146, 
147 và từ số 149 đến số 173, chấm màu đỏ, nêu => sở hữu gặp hỷ thọ 
(somanassavedan3). 

Sở hữu gặp hỷ thọ có 46 là: 25 sở hữu tịnh hảo, sở hữu hôn phân, sở hữu tham 
phân, sở hữu s1 phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ thọ). 


Số 122. Từ số 124 đến số 132. Số 134. Từ số 135 đến số 138. Các số 139, 140, 
141, 146, 147, 148 và từ số 149 đến số 173, chấm màu xanh, nêu => sở hữu gặp 
xả thọ (upekkhävedan8). 
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Sở hữu gặp xả thọ có 46 là: 25 sở hữu tịnh hảo, sở hữu hoài nghi, sở hữu hôn 
phần, sở hữu tham phần, sở hữu si phần và 11 sở hữu tợ tha (trừ thọ và hỷ). 


NHÂN NHIÉP (Hetu saủgaha) 


5/3. Các số 139, 142, 148, chấm màu đỏ, nêu => sở hữu một nhân. 
Sở hữu một nhân có 3 là: sở hữu tham, sở hữu sân và sở hữu hoài ngh1. 


6/3. Các số 135, 140, 141, 143, 144, 145, 153, 154 và 173 chấm màu đỏ, nêu => sở 
hữu 2 nhân. 
Sở hữu hai nhân có 9 là: Ba nhân thiện (vô tham, vô sân và vô s1), sở hữu tà 
kiến, sở hữu ngã mạn, sở hữu tật, sở hữu lận, sở hữu hối và sở hữu sỉ hợp tham, 
sân. 


7/3. Các số 136, 137, 138, 146, 147. Từ số 149 đến số 152 và từ số 155 đến số 172, 
chấm màu đỏ, nêu => sở hữu ba nhân. 
Sở hữu ba nhân có 27 là: sở hữu vô tàm, sở hữu vô úy, sở hữu điệu cử, sở hữu 
hôn trầm, sở hữu thùy miên và 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ba nhân thiện). 


8/43. Số 133 chấm màu đỏ, nêu => sở hữu năm nhân. 
Sở hữu năm nhân có l có pháp thực tính là sở hữu hỷ (p1t)). 


9/3. Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu đỏ, nêu => sở hữu sáu nhân. 
Sở hữu sáu nhân có 12 là: I2 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 


SỰ NHIÉP (Kiccasangaha) 


10/3. Số 19 và số 26 chấm màu xanh, nêu => tâm thâm tấn câu hành xả. 
Từ số 39 đến số 46 chấm màu xanh, nêu => tâm đại quả. 
Từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến số 77, chấm màu xanh, nêu => tâm quả đáo 
đại. 
Sự tái tục, hữu phần và tử, nhiếp đặng 19 tâm là: 2 tâm thâm tấn câu hành xả, 8 
tâm đại quả và 9 tâm quả đáo đại. 


11/3.Số 28 và số 29 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm khai môn. 
Sự khai môn nhiếp đặng 2 thứ tâm là: 2 tâm khai môn. 


12/3.Số 13 và số 20, chấm màu xanh, nêu => 2 tâm nhãn thức. 
Sự thấy nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm nhãn thức. 


13/3.Số 14 và số 21 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm nhĩ thức. 
Sự nghe nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm nhĩ thức. 
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14/3.Số 15 và số 22 châm màu xanh, nêu => 2 tâm tỷ thức. 
Sự ngửi nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm tỷ thức. 


15/3.Số 16 và số 23 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm thiệt thức. 
Sự nễm nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm thiệt thức. 


16/3.Số 17 và số 24 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm thân thức. 
Sự đụng nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm thân thức. 


17/3.Số 18 và sô 25 châm màu xanh, nêu => 2 tâm tiếp thâu. 
Sự tiếp thâu nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm tiếp thâu. 


18/3.Số 19, 26 và 27 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm thẩm tắn. 
Sự thẩm tấn nhiếp đặng 3 tâm là: 3 tâm thâm tấn. 


19/3.Số 29 chấm màu xanh, nêu => tâm khai ý môn. 
Sự đoán định nhiếp đặng 1 tâm là: 1 tâm khai ý môn. 


20/3. Từ số 1 đến số 12 chấm màu xanh, nêu => tâm bắt thiện. 
Số 30 chấm màu xanh, nêu => tâm tiếu sinh. 
Từ số 31 đến số 38 chấm màu xanh, nêu => tâm đại thiện. 
Từ số 47 đến số 54 chấm màu xanh, nêu => tâm đại tố. 
Từ số 55 đến số 59 chấm màu xanh, nêu => tâm thiện sắc ĐIỚI. 
Từ số 65 đến số 69 chấm màu xanh, nêu => tâm tố sắc ĐIỚI. 
Từ số 70 đến số 73 chấm màu xanh, nêu => tâm thiện vô sắc giới. 
Từ số 78 đến số §1 chấm màu xanh, nêu => tâm tô vô sắc giới. 
Từ số §2 đến số 121 chấm màu xanh, nêu => tâm siêu thế. 
Sự đồng lực (javana) có 55 hoặc 87 thứ tâm là: I2 tâm bất thiện, tâm tiểu sinh, 8 
tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 18 tâm đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


21/3.Các số 19, 26 và 27 chấm màu xanh, nêu tâm thâm tân. Từ số 39 đến số 46 chấm 
màu xanh, nêu => tâm đại quả. 
Sự mót hay na cảnh có 11 thứ tâm là: 3 tâm thẩm tấn và 8 tâm đại quả. 


22/3. 
- Từ số I đến số 12. Từ số 13 đến số 17. Từ số 20 đến số 24. Các số 18, 25, 28, 
30. Từ số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ số 55 đến số 59. Từ số 65 đến số 
73. Từ số 78 đến số 81. Từ số 82 đến số 121, đều ghi số 1, nêu => tâm làm I 
VIỆC. 
-_ Số 27 và số 29 ghi số 2, nêu => tâm làm 2 việc. 
-_ Từ số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, ghi số 3, nêu => tâm làm 3 việc. 


728 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





-_ Từ số 39 đến số 46 ghi số 4, nêu => tâm làm 4 việc. 
- Pừ sô 19 đên sô 26 ghi sô 5, nêu => tâm làm 5Š việc. 


-_ Từ số 135 đến số 148, các số 168, 169, 170 ghi số 1, nêu => sở hữu làm l việc. 
-_ Từ số 171 đến số 172 ghi số 4, nêu => sở hữu làm 4 việc. 

-_ Số 134, từ số 149 đến số 167 và số 173 ghi số 5, nêu => sở hữu làm 5 việc. 

-_ Số 133 ghi số 6, nêu => sở hữu làm 6 việc. 

-_ Số 132 ghi số 7, nêu => sở hữu làm 7 việc. 

-_ Số 129, 130 và 131 ghi số 9, nêu => sở hữu làm 9 việc. 

-_ Từ số 122 đến số 128 ghi số 14, nêu => sở hữu làm 14 việc. 


MÔN NHIÉP (Dvãrasaigaha) 


23/3. Từ số 1 đến số 12 chấm màu đỏ, nêu => tâm bắt thiện. 
Số 13 và số 20, ghi số 1. Số 14 và số 21, ghi số 2. Số 15 và số 22, ghi số 3. Số 16 
và số 23, ghi số 4. Số 17 và số, 24 ghi số 5. Các số 18, 19 và từ số 25 đến số 30 
chấm màu đỏ, nêu => tâm vô nhân ngoài ngũ song thức. 
Từ số 31 đến số 54 chấm màu đỏ, nêu => tâm dục giới tịnh hảo. 
Tâm nương nhãn môn có 46 là: 2 tâm nhãn thức và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi 
thức sau). Tâm nương nhĩ môn có 46 là: 2 tâm nhĩ thức và 44 tâm dục giới (trừ l 
đôi thức trước và trừ 3 đôi thức sau). Tâm nương tỷ môn có 46 là: 2 tâm tỷ thức 
và 44 tâm dục giới (trừ 2 đôi thức trước và 2 đôi thức sau). Tâm nương thiệt môn 
có 46 là: 2 tâm thiệt thức và 44 tâm dục giới (trừ 3 đôi thức trước và trừ l đôi 
thức sau). Tâm nương thân môn có 46 là: 2 tâm thân thức và 44 tâm dục giới (trừ 
4 đôi thức trước). 


24/3.Từ số 1 đến số 12. Các số 19, 26, 27, 29, 30. Từ số 31 đến số 54, chăm màu đỏ, 
nêu => tâm nương ý môn bất định. 
Từ số 55 đến số 59. Từ số 70 đến số 73. Từ số 65 đến số 69. Từ số 7§ đến số S1. 
Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 chấm màu đen đậm (hẹp). Từ số 83 
đến số 86. Từ số 88 đến số 91. Từ số 93 đến số 96. Từ số 98 đến số 101. Từ số 
103 đến số 106. Từ số 108 đến số 111. Từ số 113 đến số 116. Từ số 118 đến số 
121 chấm màu đen lợt (rộng), nêu => tâm nương ý môn nhứt định. 
Tâm nương ý môn có 67 hoặc 99 là: (trừ ngũ song thức, 3 tâm ý giới và 9 tâm 
quả đáo đại). 


25/3.Từ số 13 đến số 17. Từ số 20 đến số 24. Từ số 55 đến số 59. Từ số 65 đến số 73. 
Từ số 78 đến số §1 và các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu 
xanh, nêu => tâm nương một môn. 
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Tâm nương một môn có 36 là: ngũ song thức, 18 tâm đồng lực đáo đại và § tâm 
siêu thế. 


26/3.Các số 18, 25 và 28 châm màu xanh, nêu => tâm ý giới. 
Tâm nương năm môn có 3 là: 3 tâm ý giới. 


27/3.Từ số 1 đến số 12. Các số 27, 29, 30. Từ số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54, 
chấm màu xanh, nêu => tâm nương sáu môn. 
Tâm nương sáu môn có 31 là: 12 tâm bắt thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, tâm 
thâm tân câu hành hỷ, tâm khai ý môn và tâm tiếu sinh. 


28/3.Số 19 và số 26. Từ số 39 đến số 46 chấm phân nửa dưới màu xanh, nêu => tâm 
nương sáu môn bất định. 
Tâm nương sáu môn bắt định có 10 là: 2 tâm thâm tấn câu hành xả và 8 tâm đại 
quả. 


29/3.Từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến số 77 chấm màu xanh, nêu => tâm ngoại 
môn. Tâm ngoại môn có 9 là: 9 tâm quả đáo đại. 


CẢNH NHIẾP (Arammanasañgaha) 
Cảnh có mấy tâm biết 


30/3.Số 13 và số 20 chấm màu đỏ, nêu => 2 tâm nhãn thức. Từ số 1 đến số 12, số 18, 
số 19, từ số 25 đến số 54, chấm màu xanh, nêu tâm dục giới. Số 59A và số 69A 
chấm màu xanh, nêu tâm thông. 

Cảnh sắc có 48 tâm biết là: 2 tâm nhãn thức biết cảnh sắc nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức sau) biết cảnh sắc bất định. 


31/3.Số 14 và số 21 chấm màu đỏ, nêu => 2 tâm nhĩ thức. 
Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 đến số 54 và các số 59A, 69A, chấm 
màu xanh. 
Cảnh thinh có 48 tâm biết là: 2 tâm nhĩ thức biết cảnh thinh nhứt định. Còn 2 
tâm thông và 44 tâm dục giới (trừ I đôi thức trước và 3 đôi thức sau) biết cảnh 
thinh bất định. 


32/3.Số 15 và số 22 chấm màu đỏ, nêu => 2 tâm tỷ thức. 
Từ số I đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 đến số 54, các số 59A và số 69A chấm 
màu xanh. 
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Cảnh khí có 48 tâm biết là: 2 tâm tỷ thức biết cảnh khí nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 2 đôi thức trước và 2 đôi thức sau) biết cảnh khí 
bất định. 


33/3.Số 16 và số 23 chấm màu đỏ, nêu => 2 tâm thiệt thức. 
Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 đến 54, chấm màu xanh, nêu tâm dục 
ĐIỚI. 
Số 59A và số 69A chấm màu xanh, nêu => tâm thông. 
Cảnh vị có 48 tâm biết là: 2 tâm thiệt thức biết cảnh vị nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 3 đôi thức trước và 1 đôi thức sau) biết cảnh vị bất 
định. 


34/3.Số 17 và số 24 châm màu đỏ, nêu => 2 tâm thân thức. 
Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 đến số 54 chấm màu xanh, nêu tâm dục 
ĐIỚI. 
Số 59A và số 69A chấm màu xanh, nêu => tâm thông. 
Cảnh xúc có 48 tâm biết là: 2 tâm thân thức biết cảnh xúc nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức trước) biết cảnh xúc bất định. 


35/3.Các số 18, 25 và 28 chấm màu đỏ, nêu => 3 tâm ý giới. 
Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 29 đến số 54 và số 59A, 69A chấm 
màu xanh, nêu => bất định. 
Cảnh ngũ có 46 tâm biết là: 3 tâm ý giới biết cảnh ngũ nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh ngũ bất 
định. 


36/3.Từ số 55 đến số 81, các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ 
đậm (nêu hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 
98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, 
từ số 118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kế rộng) nêu => nhứt định. 
Từ số I đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 28 đến số 54, số 59A và 69A, chấm 
màu xanh, nêu => bất định. 
Cảnh pháp có 78 hoặc 110 tâm biết là: 27 tâm đáo đại và § hoặc 40 tâm siêu thế 
biết cảnh pháp nhứt định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức 
và 3 tâm ý giới) biết cảnh pháp bất định. 


37/3.Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến số 46, các số 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 
87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm (kể hẹp). Từ số 83 đến số 86, 
8§ đến 91, từ 93 đến 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
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số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121, chấm màu đỏ lợt (kế rộng), 
nêu => nhứt định. 

Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 
69A chấm màu xanh, nêu => bất định. 

Cảnh siêu lý có 70 hoặc 102 tâm biết đặng là: § hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức 
vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ 
khai ý môn) biết cảnh siêu lý nhứt định. Còn 12 tâm bất thiện, tâm khai ý môn, 8 
tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh siêu lý bất định. 


38/3.Từ số 55 đến số 69, các số 70, 72, 74, 76, 78, 80 chấm màu đỏ nêu => nhứt định. 
Từ số I đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 
69A, chấm màu xanh, nêu => bắt định. 
Cảnh chế định có 52 tâm biết là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên và 3 tâm 
thức vô biên biết cảnh chế định nhứt định. Còn 12 tâm bất thiện, khai ý môn, 8 
tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh chế định bất định. 


39/3.Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến 46 chấm màu đỏ, nêu => nhứt định. 
Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 
69A, chấm màu xanh, nêu => bất định. 
Cảnh dục giới có 56 tâm biết đặng là: 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai 
ý môn) biết cảnh dục giới nhứt định. Còn 12 tâm bất định, khai ý môn, § tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh dục giới bất định. 


40/3.Các số 71, 73, 75, 77, 79, 81 chấm màu đỏ, nêu => nhứt định. 
Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 
69A, chấm màu xanh, nêu => bắt định. 
Cảnh đáo đại có 37 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng biết cảnh đáo đại nhứt định. Còn 2 tâm thông, 16 tâm thức dục giới 
tịnh hảo, tâm khai ý môn và 12 tâm bắt thiện biết cảnh đáo đại bắt định. 


41/3.Số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm (kế hẹp), từ số 83 đến 
số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến 
số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 chấm 
màu đỏ lợt (kế rộng), nêu => nhứt định. 
Các số 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 59A và 69A chấm màu xanh, nêu => 
bất định. 
Cảnh Níp-bàn có 19 hoặc 51 tâm biết đặng là: § hoặc 40 tâm siêu thế, biết cảnh 
Níp-bàn nhứt định. Còn tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương 
ưng và 2 tâm thông biết cảnh Níp-bàn bất định. 
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42/3. 


43/3. 


44/3. 


45/3. 


46/3. 


47/3. 


Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm 
(kể hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến 
số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 
118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kế rộng), nêu nhứt định. Từ số 1 đến số 12, các 
số 19, 26, 27, từ số 29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu => bất 
định. 

Cảnh danh pháp có 57 hoặc 89 tâm biết đặng là: 8 hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm 
thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng biết cảnh danh pháp nhứt định. 
Còn 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (từ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết 
cảnh danh pháp bất định. 


Từ số 13 đến số 18, từ số 20 đến số 25 và số 28 chấm màu đỏ, nêu nhứt định. Từ 
số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu => bất định. 

Cảnh sắc pháp có 56 tâm biết đặng là: ngũ song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh 
sắc pháp, nhứt định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới) biết cảnh sắc pháp bất định. 


Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, châm màu đỏ, nêu nhứt định. Từ số 1 đến số 12, các số 
19, 26, 27, từ số 29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu => bất 
định. 

Cảnh quá khứ có 49 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng biết cảnh quá khứ nhất định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ 
ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh quá khứ bất định. 


Từ số 13 đến số 18, từ số 20 đến số 25 và số 28 chấm màu đỏ, nêu nhứt định. Từ 
số I đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu => bắt định. 

Cảnh hiện tại có 56 tâm biết đặng là: ngũ song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh 
hiện tại nhứt định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới) biết cảnh hiện tại bất định. 

Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu => bắt định. 

Cảnh vị lai có 43 tâm biết đặng là: 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh vị lai bất định. 

Từ số 55 đến số 69, các số 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 
117 chấm màu đỏ đậm (kề hẹp) và từ số 83 đến số 86, từ số 8§ đến số 91, từ số 
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93 đến số 96, từ số 98 đến 101, từ số 103 đến 106, từ số 108 đến 111, từ số 113 
đến 116, từ số 118 đến 121 châm màu đỏ lợt (kể rộng), nêu => nhút định. 

Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 
69A, chấm màu xanh, nêu => bắt định. 

Cảnh ngoại thời có 60 hoặc 92 tâm biết đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô 
biên, 3 tâm vô sở hữu và 8 hoặc 40 tâm siêu thế, biết cảnh ngoại thời nhứt định. 
Còn 2 tâm thông và l6 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, khai ý môn và 12 tâm bất 
thiện, bắt cảnh ngoại thời bất định. 


48/3.Sô 71, 73, 75, 77, 79, 81, chấm màu đỏ, nêu nhứt định. Từ số I đến số 54, số 
59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu => bất định. 
Cảnh nội phần có 62 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng, biết cảnh nội phân, nhứt định. Còn 54 tâm dục giới và 2 tâm thông 
biết cảnh nội phân, bất định. 


49/3.Từ số 55 đến số 69, số 70, 74, 78, 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm 
màu đỏ đậm (kề hẹp) nêu => nhứt định. 
Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, 
từ số 103 đến 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 
121 chấm màu đỏ lợt (kế rộng), nêu nhứt định. Từ số 1 đến số 54, số 59A và số 
69A, chấm màu xanh, nêu => bất định. 
Cảnh ngoại phần có 82 hoặc 114 tâm biết đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không 
vô biên, 8 hoặc 40 tâm siêu thế biết cảnh ngoại phần nhứt định. Còn 54 tâm dục 
giới và 2 tâm thông biết cảnh ngoại phần bất định. 


50/3. Từ số 1 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu => bắt định. 
Cảnh nội phần và ngoại phần có 56 tâm biết đặng là: 2 tâm thông và 54 tâm dục 
ĐIỚớI biết cảnh nội và ngoại phần, bất định. 


51/3.Từ số 1 đến số 12, chấm màu xanh, nêu => tâm bắt thiện. 
Từ số 13 đến số 29 chấm màu đen, nêu => tâm vô nhân. 
Số 30 chấm màu xanh, nêu => tâm tiếu sinh. 
Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, chấm màu xanh, nêu => tâm đồng lực 
dục giới tịnh hảo. 
Từ số 39 đến số 46, chấm màu đen, nêu => tâm đại quả. 
Từ số 55 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ 
đậm (kề hẹp), nêu => tâm thiên. 
Từ số 83 đến số 86, từ số 8§ đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, 
từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kế rộng), nêu => tâm thiên. 


734 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Số 59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu => tâm thông. 

Tâm biết cảnh nhứt định có 35 hoặc 67 tâm thiền. Tâm biết cảnh bất định có 31 
là: 2 tâm thông, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm tiếu sinh và 12 tâm bất 
thiện. Còn tâm biết cảnh nhứt định và bất định có 25 là: 8 tâm đại quả và l7 tâm 
vô nhân (trừ tiếu sinh). 


52/3.Từ số lđến số 12 ghi số 20, nêu => tâm bất thiện. 
Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24 ghi số 7, nêu => ngũ song thức. 
Các số 18, 25 và 28 ghi số 13, nêu => 3 tâm ý giới. 
Các số 19, 26 và 27 ghi số 17, nêu => 3 tâm thẩm tấn. 
Số 30 ghi số 17, nêu => tâm tiếu sinh. 
Từ số 39 đến số 46 ghi số 17, nêu => tâm đại quả. 
Các số 33, 34, 37, 38, 49, 50, 53, 54 ghi số 20, nêu => tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo bất tương ưng. 
Số 59A và 69A ghi số 21, nêu => tâm thông. 
Số 29 ghi số 21, nêu => tâm khai ý môn. 
Các số 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52 ghi số 21, nêu => tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo tương ưng. 
Từ số 55 đến số 69 ghi số 4, nêu => tâm sắc ĐIỚI. 
Các sô 70, 74 và số 78 ghi số 4 nêu => tâm không vô biên xứ. 
Các số 71, 75 và 79 ghi số 6, nêu => tâm thức vô biên xứ. 
Các số 72, 76, 80 ghi số 3, nêu => tâm vô sở hữu xứ. 
Các số TOyit và S1 ghi số 6, nêu => tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Từ số 82 đến số 121 ghi số 6, nêu => tâm siêu thế. 


Trong 21 cảnh, mỗi tâm biết đặng mấy cảnh. 


Tâm biết 3 cảnh có 3 là: 3 tâm vô sở hữu xứ. 

Tâm biết 4 cảnh có 18 là: 15 tâm sắc giới và 3 tâm không vô biên. 

Tâm biết 6 cảnh có 14 hoặc 46 là: 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Tâm biết 7 cảnh có 10 là: ngũ song thức. 

Tâm biết 13 cảnh có 3 là: 3 tâm ý giới. 

Tâm biết 17 cảnh có 12 là: 3 tâm thẩm tấn, tâm tiếu sinh và § tâm đại quả. 

Tâm biết 20 cảnh có 20 là: 12 tâm bất thiện và § tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo bất tương ưng. 

Tâm biết 21 cảnh có I1 là: 2 tâm thông, tâm khai ý môn và § tâm đồng lực 
dục giới tịnh hảo tương ưng. 
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VẬT NHIÉP (Vatthusaigaha) 


53/3.Số 13 và số 20 ghi số 1. Số 14 và số 21 ghi số 2. Số 15 và số 22 ghi số 3. Số 16 
và 23 ghi số 4. Số 17 và 24 ghi số 5, nêu => tâm nương vật. 
Tâm nương nhãn vật có 2 là: 2 tâm nhãn thức giới. 
Tâm nương nhĩ vật có 2 là: 2 tâm nhĩ thức giới. 
Tâm nương tỷ vật có 2 là: 2 tâm tỷ thức giới. 
Tâm nương thiệt vật có 2 là: 2 tâm thiệt thức giới. 
Tâm nương thân vật có 2 là: 2 tâm thân thức giới. 


54/3.Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 đến số 73, từ số 78 đến số 81, các số 
82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm (kể hẹp). Từ số 83 đến số 
86, từ số 8§ đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 
106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu 
đỏ lợt (kế rộng), nêu => tâm nương ý vật. 
Tâm nương ý vật có 75 hoặc 107 tâm (trừ ngũ song thức và 4 quả vô sắc). 


55/3.Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 5 
và số 189 ghi số 6, nêu 6 vật. Số 13 và số 20 ghi số 1, nêu nhãn thức giới. Số 14 
và số 21 ghi số 2, nêu nhĩ thức giới. Số 15 và số 22 ghi số 3, nêu tỷ thức giới. Số 
l6 và số 23 ghi số 4, nêu thiệt thức giới. Số 17 và số 24 ghi số 5, nêu thân thức 
giới. Số 18, 25 và 28 ghi số 6, nêu 3 tâm ý giới. Từ số I đến số 12, số 19, 26, 27, 
từ số 29 đến số 59, từ số 65 đến số 73 và từ số 78 đến số 121 ghi số 7, nêu => 
tâm ý thức giới. 

- Nhãn thức giới (cakkhu viññãna dhãtu) nương nhãn vật (cakkhupasada). 

- Nhĩ thức giới (sota viññãna dhãtu) nương nhĩ vật (sotapasada). 

- Tỷ thức giới (ghãna viññaãna dhãtu) nương tỷ vật (ghanapasada). 

- Thiệt thức giới (Jivhã viññãna dhaãtu) nương thiệt vật (Jivhapasada). 

- Thân thức giới (kaya viññana dhãtu) nương thân vật (kayapasada). 

- Ý giới (mano dhãtu) và ý thức giới (mano viãñãna dhãtu) nương ý vật 
(hadayavatthuripa). 

Số 13 và số 20 ghi số 1, nêu => nhãn thức giới. 

Số 14 và số 21 ghi số 2, nêu => nhĩ thức giới. 

Số 18, 25 và 28 ghi số 3, nêu => ý giới. 

Từ số 1 đến số 8, các số I1, 12, 19, 26, 27. Từ số 29 đến số 38, từ số 47 đến số 
73, từ số 78 đến số 121, ghi số 4, nêu => ý thức giới sắc giới. 

Nhãn thức giới nương nhãn vật. 

Nhĩ thức giới nương nhĩ vật .v.v... 

Ý giới và ý thức giới nương ý vật. 
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56/3.Từ số I đến số 8, số 11, 12, 29. Từ số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ số 
70 đến số 81, các số 91, 96, 101, 106, 111, 116 và 121 ghi số 1 nêu => tâm sanh 
đặng cõi Vô sắc. 
Tâm tham, tâm s1, tâm khai ý môn, tâm đại thiện, tâm đại tố và tâm ngũ thiền 
siêu thế (trừ sơ đạo) sanh đặng cõi Vô sắc (khỏi nương vật). 


57/3.Số 9, 10. Từ số 82 đến số 86. Từ số 55 đến số 69. Từ số 39 đến số 46. Từ số 13 
đến số 28 và số 30, chấm màu đỏ, nêu => tâm nương vật nhứt định. 
Từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29. Từ số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ số 
70 đến số 73. Từ số 7§ đến số 81. Các số 87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm 
màu xanh đậm (kể hẹp). Từ số 88 đến số 91. Từ số 93 đến số 96. Từ số 98 đến 
số 101. Từ số 103 đến số 106. Từ số 108 đến số 111. Từ số 113 đến số 116 và từ 
số 118 đến số 121 chấm màu xanh lợt (kể rộng) nêu => tâm nương vật bất định. 
Tâm nương vật (vatthu) nhứt định có 47 là 2 tâm sân, 5 tâm sơ đạo, I5 tâm sắc 
giới, 8 tâm đại quả và l7 tâm vô nhân (trừ khai ý môn). 
Tâm nương vật bất định có 67 là: § tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, § tâm 
đại thiện, § tâm đại tố, 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm tố vô sắc và 7 hoặc 35 tâm siêu 
thế (trừ sơ đạo). 
Còn 4 tâm quả vô sắc không nương vật. 


CÁCH ĐẶNG MẦY TÂM 


58/3.Số 9 và số 10 chấm màu đỏ, nêu => tâm sân. 
Cách khóc có 2 thứ tâm trợ là: 2 tâm sân. 


59/3.Từ số 1 đến số 4, số 30, từ số 31 đến số 34 và từ số 47 đến số 50 chấm màu đỏ, 
nêu => tâm trợ cho cách cười. 
Cách cười có 13 tâm trợ cho là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiêu sinh, 4 tâm đại 
thiện câu hành hỷ và 4 tâm đại tố câu hành hỷ (hay nói gọn là 13 tâm đồng lực 
dục giới câu hành hỷ). 


60/3. Từ số 1 đến số 12, các số 29, 30, từ số 30 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A 
và số 69A, chấm màu đỏ, nêu => tâm trợ cho cách nói, cách tiểu oai nghi và 
cách đại oai ngh1. 

- Cách nói có 32 tâm trợ là: 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm 
đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 

- Cách tiêu oai nghi có 32 tâm trợ là: 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 
16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 

- Cách tứ đại oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi) có 32 tâm trợ là: 12 tâm bất thiện, 
khai ý môn, tâm tiễu sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 
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61/3.Từ số I đến số 12, số 29, 30, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến 
số 59, số 59A, từ số 65 đến số 73, số 69A, từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 
92, 97, 102, 107, 112, 117 chấm màu đỏ (kế hẹp). Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 
đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 
108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt 
(rộng), nêu => cách kềm ba oai nghi. 
Cách kềm ba oai nghi hoặc bốn oai nghi có 58 hoặc 90 tâm trợ là: 12 tâm bất 
thiện, khai ý môn, tiếu sinh, 1ó tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực 
đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế và 2 tâm thông. 


62/3.Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 đến số 73, từ số 78 đến số 81, các số 82, 
87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 59A và 69A, chấm màu đỏ đậm (kề hẹp). Từ số 
83 đến số 85, từ số 8§ đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 
121, chấm màu đỏ lợt nêu => tâm trợ cho sắc tầm thường. 
Cách tầm thường có 109 tâm trợ là: 12 tâm bất thiện, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm 
tấn, khai ý môn, tiếu sinh, 24 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 2 
tâm thông, § tâm đồng lực vô sắc giới, 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


TÂM ĐẶNG MÁY CÁCH (TRONG 7 CÁCH) 


63/3.Các số 18, 19, 25, 26, 27, 28, từ số 39 đến số 46, từ số 60 đến số 64, chấm màu 
xanh, nêu => các tâm trợ cho cách tầm thường. 
Trợ cho cách tầm thường đặng 19 tâm là: 3 tâm ý giới, 3 tâm thấm tấn, 8 tâm đại 
quả và 5 tâm quả sắc giới. 


64/3.Từ số 55 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 
97, 102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm (kê hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 
88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 
108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121, chấm màu xanh 
(kể rộng), nêu => 58 tâm thiên đồng lực. 
Trợ cho cách tầm thường và kềm ba hoặc bốn oai nghi đặng 58 tâm là: 18 tâm 
đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu th. 


65/3.Từ số 5 đến số 8, các số 11, 12, 29. Từ số 35 đến số 38, từ số 51 đến số 54, các 
số 59A và 69A, chấm màu xanh. 
Tâm trợ cho 5 cách (trừ cách khóc và cười) có I7 là: 4 tâm tham câu hành xả, 2 
tâm s1, khai ý môn, 4 đại thiện câu hành xả, 4 đại tố câu hành xả và 2 tâm thông. 


66/3.Sô 9 và sô 10, châm màu xanh, nêu => tâm sân. 
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Tâm trợ cho 6 cách (trừ cách cười) có 2 tức là 2 tâm sân. 


67/3.Từ sô 1 đến số 4, số 30, từ số 31 đến số 34, từ số 47 đến số 50 chấm màu xanh, 


1/4. 


2A. 


3/4. 


A4. 


3/4. 


6/4. 


nêu => tâm sai khiến đặng 5 cách. 
Tâm trợ đặng 5 cách (trừ cách khóc) có 13 là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiếu 
sinh, 4 đại thiện câu hành hỷ và 4 tâm đại tố câu hành hỷ. 


o0o, o0o o0o 


CHỈ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG IV 


LỘ TRÌNH TÂM (CITTAVTITHI) 


Chấm đậm từ số 1 đến số 18, từ số 20 đến số 25, từ số 27 đến số 38, từ số 47 đến 
số 50, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 82, các số 87, 92, 97, 102, 107, 112, 
117 (kế hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 
đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 111, từ số 113 đến số 116, từ số 
118 đến số 121 chấm màu lợt (kề rộng). 

Tâm lộ có 70 hoặc 102 tâm là: 28 tâm vô tịnh hảo (trừ 2 tâm thầm tấn câu hành 
xả), 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, và 8 hoặc 40 
tâm siêu thế. 


Chấm từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến số 77. 
Tâm ngoại lộ có 9 tâm, tức là 9 tâm quả đáo đại. 


Chấm các số 19, 26 và từ số 39 đến số 46. 
Tâm lộ bất định có 10 là: 2 tâm thầm tấn và § tâm đại quả. 


Chấm từ số 1 đến số 54. 
Lộ ngũ sanh đặng 54 tâm, tức là 54 tâm dục giới. 


Chấm từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, 29, 30 và từ số 31 đến số 54. 

Lộ ý thông thường sanh đặng 4l tâm là: 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới). 

Chấm màu đỏ, số 31 và số 32. Chấm màu xanh đậm, từ số 55 đến số 58, các số 
82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112 (kế hẹp). Chấm màu xanh lợt, các số 83, 84, 85, 88, 


89, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 113, 114, 115 (kể 
rộng). 
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14. 


6/4. 


9/4. 


Lộ kiên cố nối sau đôi đại thiện thứ nhứt đặng 32 tâm là: 4 tâm thiện sắc giới câu 
hành hỷ và 28 tâm hữu học câu hành hỷ. 


Chấm màu đỏ, số 35 và số 36. Chấm màu xanh, số 59, từ số 70 đến số 73, các số 
86, 91, 96, 101, 106, 111, 116. 

Lộ kiên cố nối sau đại thiện đôi thứ 3 đặng 12 tâm là 5 tâm thiện ngũ thiền hiệp 
thế và 7 tâm ngũ thiền hữu học. 


Chấm số 47 và số 48, màu đỏ. Từ số 65 đến số 68 và từ số 117 đến số 120 chấm 
màu xanh. 

Lộ kiên cố nối sau đôi đại tố thứ nhứt có 8 tâm, là 4 tâm tố sắc giới câu hành hý 
và 4 tâm tứ quả câu hành hỷ. 

Chấm màu đỏ, số 51 và số 52. Chấm màu xanh, số 69, 121 và từ số 78 đến số 81. 


Lộ kiên cố nỗi sau tâm đại tố đôi thứ 3 đặng 6 tâm là: 5 tâm thiền tố câu hành xả 
và tâm tứ quả ngũ thiên. 


10/4.Chấm màu xanh đậm, từ số 13 đến số 30, từ số 39 đến số 54, từ số 65 đến số 69, 


từ số 78 đến số 81 và số 117 (kế hẹp). Từ số 118 đến số 121 chấm màu xanh lợt 
(kể rộng). 

Tâm lộ của bậc tứ quả sanh đặng 44 hoặc 46 tâm là: 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại 
quả, 8 tâm đại tố, 9 tâm tô đáo đại và I hoặc 5 tâm tứ quả. 


11⁄4.Chấm màu xanh đậm, số 3, 4, từ số 7 đến số 10, từ số 12 đến số 29, từ số 31 đến 


số 46, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, số 102, số 107 (kế hẹp). Chấm màu 
xanh lợt, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111 (kế rộng). 

Lộ tâm của bậc sơ quả và nhị quả đặng 50 hoặc 59 là: § tâm đại quả, 8 tâm đại 
thiện, 9 tâm thiện đáo đại, I hay 10 tâm sơ, nhị quả và 24 tâm vô tịnh hảo (trừ 
tâm tham tương ưng, tâm sỉ hoài nghi và tâm tiếu sinh). 


12/4.Chấm màu xanh đậm, các số 3, 4, 7, 8, 11, từ số 13 đến số 29, từ số 31 đến số 


46, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73 và số 117 (kể hẹp). Chấm màu xanh 
lợt, từ số 118 đến số 121 (kể rộng). 

Tâm lộ của bậc tam quả đặng 48 hoặc 52 là: 4 tâm tham bất tương ưng, tâm s1 
điệu cử, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 9 tâm thiện đáo đại, l hoặc Š5 tâm tam 
quả và 17 tâm vô nhân (trừ tiêu sinh). 


13/4.Chấm màu xanh, từ số 1 đến số 29, từ số 31 đến số 46, từ số 55 đến số 59, từ số 


70 đến số 73. 
Tâm lộ phàm phu xài đặng 45 hoặc 54 tâm là: 9 tâm thiện đáo đại và 45 tâm dục 
giới (trừ tâm tiếu sinh và tâm đại tô). 
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14/4.Chấm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 82, 


các số 87, 92, Ø7, 102, 107, 112, 117 (kế hẹp). Chấm màu xanh lợt, từ số 83 đến 
số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến 
số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 (kể 
rộng). 

Lộ tâm sanh cõi dục giới xài đặng S0 hoặc I12 tâm là: 54 tâm dục giới, 18 tâm 
đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


15/4.Chắm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ 


số 25 đến số 38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 82, các 
số 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 (kể hẹp). Chấm màu xanh lợt, từ số 83 đến số 
86, từ số 8§ đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 
106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121, (kế rộng). 
Lộ tâm sanh cõi sắc giới đặng 64 hoặc 96 tâm là: l6 tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế và 22 tâm vô tịnh hảo (trừ 
sân, tỷ, thiệt và thân thức). 


16/4.Chấm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ 


số 47 đến số 54, từ số 70 đến số 73, từ số 7§ đến số 81 (kê hẹp). Chấm màu xanh 
lợt, các số 91, 96, 101, 106, 111, 116 và 121 (kể rộng). 

Tâm lộ sanh cõi Vô sắc giới đặng 35 hoặc 42 tâm là: § tâm tham, 2 tâm s1, tâm 
khai ý môn, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 8 tâm đồng lực vô sắc giới, hoặc 
7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 


o0o, o0o o0o 


CHỈ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG V 


NGOẠI LỘ 


Người xài đặng mấy tâm 


lê: 


2/5. 


Tập này chấm toàn màu xanh hoặc màu khác tùy ý. Chấm từ số 1 đến số 29 và từ 
số 31 đến số 38. 

Người khổ xải đặng 37 tâm là: 8 tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm 
tiễu sinh). 


Chỉ chấm từ số I đến số 29. từ số 31 đến số 38 và các số 41. 42, 45, 46. 
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3/5. 


45. 


6) SẺ 


6/5. 


15. 


Š/5. 


Đế, 


Người lạc và nhị nhân xài đặng 4I tâm là: § tâm đại thiện, 4 tâm đại quả bất 
tương ưng và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiếu sinh). 


Chấm từ số 1 đến số 29, từ số 31 đến số 46 (chấm đầy). Chấm phân nửa trên, từ 
số 55 đến số 59 và từ số 70 đến số 73. 

Người tam nhân ở cõi dục giới xài đặng 45 hoặc 54 tâm là: 8 tâm đại thiện, 8 
tâm đại quả, hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiễu sinh). 


Chấm tròn đây, từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 13, 14, từ số 18 đến số 21, số 25, 26, 
27, 28, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến 59, từ số 70 đến số 73. Chấm phân 
nửa trên, từ số 60 đến số 64. 

Mười bậc phàm sắc giới hữu tưởng xài đặng 39 tâm là: 1 trong 5 tâm quả sắc 
giới, 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ nhức, 3 tâm ý giới, 3 tâm 
thâm tấn, khai ý môn, § tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới, còn 9 tâm thiện đáo 
đại, tùy bậc đắc thiền tính thêm. 


Châm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38 và từ số 70 đến số 74. 
Người tam nhân ở cối Không vô biên xài đặng 20 hoặc 24 tâm là: § tâm tham, 
2 tâm s1, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô 


x 


sac. 


Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 71 đến số 73 và số 
Ty 

Người tam nhân ở cõi Thức vô biên xài đặng 20 hoặc 23 tâm là: § tâm tham, 2 
tâm s1, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả thức vô biên, hoặc 3 tâm thiện vô 
sắc (trừ không vô biên). 


Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, số 72, 73 và 76. 

Người tam nhân ở cõi Vô sở hữu xài đặng: 20 hoặc 22 tâm là: § tâm tham, 2 
tâm s1, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả vô sở hữu, hoặc tâm thiện vô sở hữu 
và tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 


Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, số 73 và 77. 

Người tam nhân ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xài đặng 20 hoặc 2l tâm là: 8 
tâm tham, 2 tâm s1, tâm khai ý môn, § tâm đại thiện, tâm quả phi tưởng phi phi 
tưởng, hoặc tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 


Chấm đậm các số 82, 87, 92, 97 (kể hẹp). Chấm lợt từ số 83 đến số 86, từ số 88 
đến số 91, từ số 93 đến số 96 và từ số 98 đến số 101 (kể rộng). 
Mỗi người đạo chỉ xài đặng 1 cái tâm đạo, tùy theo bực. 
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10/5.Chấm các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, từ số 12 đến số 29, từ số 31 đến số 46, từ số 
55 đến số 59 và từ số 70 đến 73. Chấm đậm các số 102, 107 (kế hẹp). Chấm lợt 
từ số 103 đến số 106 và từ số 108 đến số 111 (kế rộng). 
Bậc sơ, nhị quả ở cõi Dục giới xài đặng 41 hoặc 50 tâm là: § tâm đại thiện, 8 
tâm đại quả, tâm sơ hay nhị quả hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 24 tâm vô tịnh hảo 
(trừ tâm tiếu sinh, sỉ hoài nghi và 4 tâm tham tương ưng. 


11/5.Chấm đậm các số 3, 4, 7, 8, từ số 12 đến số 29, từ số 31 đến số 46, từ số 55 đến 
số 59, từ số 70 đến số 73 và số 112 (kế hẹp). Từ số 113 đến số 116 chấm lợt (kế 
rộng). 
Bậc tam quả ở cõi Dục giới xài đặng 39 hoặc 48 tâm là: 4 tâm tham bất tương 
ưng, tâm si điệu cử, § tâm đại thiện, § tâm đại quả, l tâm tam quả hoặc 9 tâm 
thiện đáo đại và 17 tâm vô nhân (trừ tâm tiếu sinh). 


12/5.Chắm tròn đầy các số: 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 
29, từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73. Chấm phân nửa 
trên, từ số 60 đến số 64 và từ số 112 đến số 116. 

Ba quả hữu học (sơ quả, nhị quả và tam quả) ở cõi Sắc giới xài đặng 45 tâm 
là: 4 tâm tham bất tương ưng, tâm si điệu cử, 8 tâm đại thiện, l trong Š5 tâm quả 
sắc giới, 1 trong 15 tâm quả hữu học, 11 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức và 
tiểu sinh). Nếu đắc thiền bậc nào thì tính thêm tâm thiện đáo đại. 


13/5.Chắm các số 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, từ số 18 đến 21, từ số 25 đến số 29, từ số 31 
đến số 38, từ số 55 đến số 59, số 64, từ số 70 đến số 73 và số 116. 

Bậc tam quả ở cõi Ngũ tịnh cư (Suddhäväsa) xài đặng 35 tâm là: 4 tâm tham 
bất tương ưng, tâm sĩ điệu cử, 8 tâm đại thiện, tâm quả ngũ thiền sắc giới, 9 tâm 
thiện đáo đại, tâm quả ngũ thiền siêu thế và 11 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân 
thức và tâm tiếu sinh). 


14/5.Chắm tròn đầy các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 38 và từ số 70 đến số 74. 
Chấm phần trên các số 106, 111 và 116. 
Bậc quả hữu học ở cối Không vô biên xài đặng 16 hoặc 20 tâm là: 4 tâm tham 
bất tương ưng, tâm sỉ điệu cử, tâm khai ý môn, § tâm đại thiện, 1 tâm quả hữu 
học ngũ thiền, tâm quả không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô sắc giới. 


15/5.Chấm đậm các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 38 và từ số 70 đến số 73 (kể 
hẹp). Chấm lợt các số 106, 111 và 116 (kế rộng). 

Bậc quả hữu học ở cõi Thức vô biên xài đặng 16 hoặc 19 tâm là: 4 tâm tham 

bất tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, § tâm đại thiện, 1 tâm quả hữu 
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học ngũ thiên, tâm quả thức vô biên hoặc 3 tâm thiện vô sắc giới (trừ không vô 
biên). 


16/5.Chắm đậm các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 38 và các số 72, 73, 76. 
Chấm phân nửa trên các số 106, 111 và 116. 

Bậc quả hữu học ở cõi Vô sở hữu xài đặng 16 hoặc 18 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm sĩ điệu cử, tâm khai ý môn, § tâm đại thiện, tâm quả vô sở hữu 
hoặc tâm thiện vô sở hữu, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng và l tâm quả hữu 
học ngũ thiền. 


17/5.Chấm tròn đầy các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 38 và các số 33, 37. 
Chấm phân nửa trên các số 106, 111 và 116. 

Bậc quả hữu học ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xài đặng 17 tâm là: 4 tâm tham 
bất tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, l tâm quả hữu 
học ngũ thiền, tâm quả hoặc tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 

Ba trang kế sau đây, thứ lớp chỉ bớt 2 thêm I như cõi Thức vô biên bớt 2 tâm 
thiện, quả không vô biên, thêm vào tâm quả thức vô biên, như trong văn lục bát 
nói: 

Cõi Vô sắc giới tử luân. “Tái tục đặng tám, thiền từng chăng luï”. 

“Thiền từng chắng lui° có nghĩa là người bậc cao không tái tục bậc thấp được, 
là do tâm bậc thấp không thể sanh cho bậc cao. 


18/5.Chấm đậm từ số 13 đến số 30, từ số 39 đến số 54. Chấm lợt từ số 65 đến số 69, 
từ số 78 đến số 81, số 117 và từ số 118 đến số 121. 
Bậc tứ quả ở cõi dục giới xài đặng 35 hoặc 44 tâm là: 18 tâm vô nhân, 8 tâm 
đại quả, 8 tâm đại tố, l tâm tứ quả hoặc 9 tâm tố đáo đại (nếu đắc thiên). 


19/5.Châm đậm các số 13, 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 30, từ số 47 đến 54, 
số 60, từ số 65 đến số 69, từ số 78 đến số 81. Từ số 177 đến số 121 chấm phân 
nửa trên. 

Bậc tứ quả ở cõi sắc giới xài đặng 31 tâm là: 1 tâm tứ quả, 1 trong 5 tâm quả 
sắc giới, 8 tâm đại tố hoặc 9 tâm tô đáo đại và 12 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân 
thức). 

20/5.Chấm các số 29, từ số 47 đến số 54, số 74 và số 121. 

Bậc tứ quả ở cõi Không vô biên xài đặng l1 hoặc I5 tâm là: tâm khai ý môn, 
8 tâm đại tố, tâm quả không vô biên, tâm tứ quả ngũ thiền hoặc 4 tâm tô vô sắc 
SIỚI. 


21/5.Chấm đậm các số 29, từ số 47 đến số 54, các số 75, 79, 80, 81 và 121. 
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Bậc tứ quả ở cối Thức vô biên xài đặng II hoặc 14 tâm là: tâm khai ý môn, 8 
tâm đại tố, tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả thức vô biên, hoặc 3 tâm tô vô sắc giới 
(trừ không vô biên). 


22/5.Châm đậm các số 29, từ số 47 đến số 54, số 76, 80, 81 và số 121. 
Bậc tứ quả ở cõi Vô sở hữu xài đặng II hoặc 13 tâm là tâm khai ý môn, 8 tâm 
đại tô, tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả vô sở hữu hoặc tâm tổ vô sở hữu và tâm tố 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


23/5.Chấm số 29, từ số 47 đến số 54, số 77, 81 và 121. 
Bậc tứ quả ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ xài đặng I1 hoặc 12 tâm là: tâm 
khai ý môn, 8 tâm đại tố, tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, hoặc tâm tô phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Tâm sanh đặng với mấy người 


24/5.Số 30, từ số 47 đến số 54, từ số 65 đến số 69, từ số 78 đến số 81, từ số 117 đến 
số 121 ghi số 1, nêu người tứ quả. 
Từ số 112 đến số 116 ghi số 1, nêu người tam quả. 
Từ số 107 đến số 111 ghi số 1, nêu người nhị quả. 
Từ số 102 đến số 106, ghi số 1, nêu người sơ quả. 
Từ số 97 đến số 101 ghi số 1, nêu người tứ đạo. 
Từ số 92 đến số 96 ghi số 1, nêu người tam đạo. 
Từ số 87 đến số 91 chì số l, nêu người nhị đạo. 
Từ số 82 đến số 86 ghi số 1, nêu người sơ đạo. 
Các số 1, 2, 5, 6 và số 11 ghi số 4, nêu 4 phàm. 
Từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73 ghi số 4, nêu => người phàm tam nhân 
và 3 quả hữu học. 
Các số 39, 40, 43, 44, từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến số 77 ghi số 5 nêu => 
phàm tam nhân và 4 quả. 
Các số 9 và số 10 ghi số 6, nêu => 4 người phàm và 2 quả thấp. 
Các số 3, 4, 7, 8, 12, từ số 31 đến số 38 ghi số 7, nêu => 4 người phàm và 3 
bậc quả hữu học. 
Các số 41, 42, 45 và 46 ghi số 7, nêu => 3 phàm vui và 4 bậc quả. 
Từ số 13 đến số 29 ghi số 8, nêu => 4 người phàm và 4 bậc quả. 
Tâm sanh đặng với mấy người 
-_ Tâm tiếu sinh, tâm đại tố, tâm tố đáo đại và tâm tứ quả sanh đặng bậc tứ quả. 
Tâm tam quả sanh đặng bậc tam quả. Tâm nhị quả sanh đặng bậc nhị quả. Tâm 
sơ quả sanh đặng bậc sơ quả. 
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Tâm tứ đạo sanh đặng bậc tứ đạo. Tâm tam đạo sanh đặng bậc tam đạo. Tâm nhị 
đạo sanh đặng bậc nhị đạo. Tâm sơ đạo sanh đặng bậc sơ đạo. 
4 tâm tham tương ưng kiến và tâm si hoài nghi sanh đặng 4 người phàm. âm 
thiện đáo đại sanh đặng 4 người là: phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 
4 tâm đại quả tương ưng và tâm quả đáo đại sanh đặng Š5 người là: phàm tam 
nhân và 4 bậc quả. 
2 tâm sân sanh đặng 6 người là: 4 người phàm và 2 quả thấp (sơ quả, nhị quả). 
4 tâm tham bất tương ưng kiến, tâm si điệu cử và tâm đại thiện sanh đặng 7 
người là: 4 người phàm và 3 quả hữu học. 
4 tâm đại quả bất tương ưng sanh đặng 7 người là: 3 phàm vui và 4 bậc quả. 
15 tâm quả vô nhân và 2 tâm khai môn sanh đặng tám người là: 4 người phàm và 
4 bậc quả. 

Đây là kế theo 12 hạng người. Còn kể rộng đến 214 hạng người là cộng người 
ở đặng mấy cõi. 


Cõi Đặng Mấy Tâm. 


25/5.Chấm từ số 1 đến số 29 và từ số 31 đến số 38. 


Bốn cõi khổ thú có 37 tâm sanh đặng là: § tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo 
(trừ tiểu sinh). 


26/5.Chấm đậm, từ số I đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 81 và các số 


82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 (kế hẹp). Chấm lợt, từ số 83 đến số 86, từ số 
88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 
108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 (kế rộng). 

Bảy cõi vui dục giới có 80 hoặc I12 tâm sanh đặng là: 54 tâm dục giới, 18 
tâm đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


27/5. Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến 


số 38, từ số 47 đến số 60, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 
92, 97, 102, 107, 112, 117 (kế hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 
93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 (kế rộng) 

Ba cõi sơ thiền có 65 hoặc 97 tâm sanh đặng là: l6 tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo, I8 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả sơ thiền, 8 hoặc 40 tâm siêu thế và 22 tâm 
vô tịnh hảo (trừ tâm sân, tỷ, thiệt và thân thúc). 


28/5.Chăm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến 


số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 56 đến số 59, các số 61, 62, từ số 66 đến số 73, 
từ số 78 đến số 81 (kế hẹp). Từ số 83 đến 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 
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96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 
đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu lợt (kế rộng). 

Ba cõi nhị thiền sắc giới có 93 tâm sanh đặng là: § tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm 
nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, tâm khai ý môn, tâm tiêu 
sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả nhị 
tam thiền sắc giới và 35 tâm siêu thế (trừ 4 tâm sơ đạo và tâm tứ quả sơ thiền). 


29/5.Châm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến 


số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, số 63, từ số 65 đến số 69, từ số 70 
đến số 73, từ số 78 đến số 81, các số 102, 107, 112. Chấm lợt các số 85, 86, 90, 
01, 95, 96, 100, 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến 
số 116 và các số 120, 121. 

Ba cõi tam thiền sắc giới có 82 tâm sanh đặng là: § tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm 
nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, tâm khai ý môn, tâm tiêu 
sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, I8 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả tứ 
thiền sắc giới, 8 tâm đạo tứ và ngũ thiền siêu thế, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 
tâm tam quả, 2 tâm tứ quả tứ và ngũ thiền. 


30/5.Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến 


số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, số 64, từ số 65 đến số 69, từ số 70 
đến số 73, từ số 78 đến số 81 và các số 102, 107, 112. Chấm lợt các số 86, 91, 
96, 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và số 
121. 

Cõi Quảng quả có 77 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 
2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tắn, tâm khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 
tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 


31/5.Chấm đậm các số 3, 4, 7, 8, từ số 12, đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến 


số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, số 64, từ số 65 đến số 69, từ số 70 
đến số 73, từ số 7§ đến số 81. Chấm lợt các số 101, 116, 121. 

Cõi ngũ tịnh cư có 55 tâm sanh đặng là: 4 tâm tham bắt tương ưng, tâm si điệu 
cử, 1ó tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả ngũ thiền sắc giới, tâm tam quả 
ngũ thiền, 2 tâm đạo và quả La-hán ngũ thiên, 18 tâm đồng lực đáo đại và 12 tâm 
vô nhân (trừ tâm tỷ, thiệt và thân thúc). 


32/5.Chăm đậm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 


54, từ số 70 đến số 74, từ số 76 đến số 81. Chấm lợt các số 91, 96, 101, 106, 111, 
116, 121. 
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Cõi Không vô biên xứ có 28 hoặc 43 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm si, 
tâm khai ý môn, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả không vô biên, hoặc 
8 tâm đồng lực vô sắc giới và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 


33/5.Châm đậm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 
54, các số 71, 72, 73, 75, 79, 80 và số 81. Chấm lợt các số 91, 96, 101, 106, 111, 
116 và 121. 

Cõi Thức vô biên có 28 hoặc 4l tâm sanh đặng là: § tâm tham, 2 tâm s1, tâm 
khai ý môn, l6 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả thức vô biên hoặc 6 tâm 
đồng lực vô sắc giới và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ tâm đồng lực không vô biên 
và tâm sơ đạo ngũ thiền). 


34/5.Chấm từ số 1 đến số 8, các số I1, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
các số 72, 73, 76, 80, 81, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121. 
Cõi Vô sở hữu xứ có 28 hoặc 39 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm sĩ, tâm 
khai ý môn, l6 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả vô sở hữu xứ, hoặc 2 
tâm đồng lực vô sở hữu xứ, 2 tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 tâm ngũ 
thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 


35/5.Chấm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 29 từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
các số 73, 77, 81, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121. 

Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ có 28 hoặc 37 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 
tâm si, tâm khai ý môn, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả phi tưởng 
phi phi tưởng, hoặc tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 tâm ngũ thiền 
siêu thế (trừ tâm sơ đạo). 


Tâm Sanh Đặng Mấy Cõi 


36/5.Từ số 74 đến số 77, ghi số 1. Từ số 60 đến số 63, ghi số 3. Số 64 ghi số 6. Từ số 
39 đến 46 ghi số 7. Trước các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117, ghi số 7, 
nêu § tâm siêu thế (thiền khô). Các số 82, 87, 92, 97 và số 117 ghi số 10. Các số 
9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 ghi số 11. Các số 83, 84, 88, 89, 93, 94, 98, 99, 118, 
119 ghi số 13. Các số 85, 90, 95, 100, 120 ghi số 16. Số 86 ghi số 17. Các số 91, 
96, từ 102 đến 106, từ 107 đến 111, ghi số 21. Số 30, từ số 55 đến 59, từ số 65 
đến số 69, ghi số 22. Số 70 và số 78 ghi số 23. Số 71 và 79 ghi số 24. Số 72 và 
số 80 ghi số 25. Các số 1, 2, 5, 6 và 11 ghi số 25. Các số 13, 14, 18, 19, 20, 21, 
25, 26, 27, 28 ghi số 26. Từ số 47 đến số 54, số 73, số 81, số 101, từ số 112 đến 
số 116 và số 121 ghi số 26. Các số 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 38, ghi số 
30. 
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Bốn tâm quả vô sắc, mỗi tâm sanh đặng mỗi cõi Vô sắc. Tâm quả sơ thiền sắc 
giới sanh đặng 3 cõi sơ thiền. Tâm quả nhị và tam thiền sắc giới sanh đặng 3 cõi 
nhị thiền. Tâm quả tứ thiền sắc giới sanh đặng 3 cõi tam thiền. Tâm quả ngũ 
thiền sắc giới sanh đặng 6 cõi là: cõi quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 8 tâm siêu thế 
(thiền khô) và 8 tâm đại quả sanh đặng 7 cõi vui dục giới. Bốn tâm đạo và tâm tứ 
quả sơ thiền sanh đặng 10 cõi là 7 cõi vui dục giới và 3 cõi sơ thiền. Tâm tỷ, 
thiệt, thân thức và sân, sanh đặng II cõi dục giới. Tám tâm đạo nhị-tam-thiền và 
2 tâm tứ quả nhị-tam-thiền, sanh đặng 13 cối là: 7 cối vui dục giới, 3 cõi sơ thiền 
và 3 cõi nhị thiền. Bốn tâm đạo tứ thiền và tâm tứ quả tứ thiền, sanh đặng l6 cõi 
là: 7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam thiền. Tâm sơ 
đạo ngũ thiền sanh đặng 17 cõi là: 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi phàm Sắc giới 
hữu tưởng. Năm tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả và 2 tâm nhị, tam đạo ngũ-thiền sanh 
đặng 21 cõi phàm vui hữu tâm. Mười tâm đồng lực sắc giới và tâm tiếu sinh sanh 
đặng 22 cõi là: 7 cõi Dục giới và 15 cõi Sắc giới hữu tưởng. Hai tâm đồng lực 
không vô biên sanh đặng 23 cõi là: 22 cõi vui ngũ uân và cõi Không vô biên. Hai 
tâm đồng lực thức vô biên sanh đặng 24 cõi là: 22 cõi vui ngũ uân, cõi Không vô 
biên và cõi Thức vô biên. Hai tâm đồng lực vô sở hữu xứ sanh đặng 25 cõi là: 22 
cõi vui ngũ uân, cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và cõi Vô sở hữu xứ. Bốn 
tâm tham tương ưng và tâm sĩ hoài nghi sanh đặng 25 cõi phàm hữu tâm. Hai 
tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, sanh đặng 26 cõi 
ngũ uân. Tám tâm đại tố, 5 tâm tam quả hữu thiền, 2 tâm đồng lực phi tưởng phi 
phi tưởng và tâm đạo, quả thứ tư ngũ thiền sanh đặng 26 cõi vui hữu tưởng. Bốn 
tâm tham bất tương ưng, tâm sĩ điệu cử, tâm khai ý môn và 8 tâm đại thiện sanh 
đặng 30 cõi (trong 31 cõi trừ cõi Vô tưởng). 

Đạo, quả không thiền (thiền khô) chỉ đắc ở cõi Dục giới mà thôi. 

o0o o0o o0o 


CHÍ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG VI 
SẮC PHÁP (RŨPA) 


1/6. Từ số 174 đến số 201, viết theo bảng số. 

Số 174 nêu đất, số 175 nêu nước, số 176 nêu lửa, số 177 nêu gió, số 178 nêu 
nhãn thanh triệt, số 179 nêu nhĩ thanh triệt, số 180 nêu tỷ thanh triệt, số 181 nêu 
thiệt thanh triệt, số 182 nêu thân thanh triệt, 183 nêu cảnh sắc, 184 nêu cảnh 
thinh, 185 nêu cảnh khí, 186 nêu cảnh vị, 187 nêu sắc nữ tính, 188 nêu sắc nam 
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tính, 189 nêu sắc ý vật, 190 nêu sắc mạng quyền, 191 nêu sắc vật thực, 192 nêu 
sắc giao giới, 193 nêu sắc thân biểu tri, 194 nêu sắc khẩu biểu tri, 195 nêu sắc 
nhẹ, 196 nêu sắc mềm, 197 nêu sắc thích sự, 198 nêu sắc tích trữ, 199 nêu sắc 
thừa kế, 200 nêu sắc lão mại, 201 nêu sắc vô thường. 

2/6. Từ số 174 đến số 191 chấm màu đỏ, nêu sắc rõ. Từ số 192 đến số 201 
chấm màu xanh, nêu sắc không rõ. 

18 sắc rõ là: 4 sắc tứ đại minh, 5 sắc thanh triệt, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc ý 
vật, sắc mạng quyền và sắc vật thực. 

Sắc không rõ có 10 là: sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị, 4 sắc tứ tướng. 

3/6. Từ số 178 đến số 182 chấm màu đỏ, nêu sắc nội. Từ số 174 đến số 177 
và từ số 183 đến số 201 chấm màu xanh, nêu sắc ngoại. 

Sắc nội có 5 tức là 5 sắc thanh triệt. 

Sắc ngoại có 23 là: 4 sắc tứ đại, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng 
quyền, sắc vật thực, sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị và 4 sắc tứ tướng. 

4/6. Từ số 178 đến số 182 và số 189 châm màu đỏ, nêu sắc hữu vật. Từ số 
174 đến số 177, từ số 183 đến số 188 và từ số 190 đến số 201 chấm màu xanh, 
nêu sắc vô vật. 

Sắc hữu vật có 6 là: 5 sắc thanh triệt và sắc ý vật. 

Sắc vô vật có 22 là: 4 sắc tứ đại minh, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc mạng quyên, 
sắc vật thực, sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị và sắc tứ tướng. 

5/6. Từ số 178 đến số 182 và các số 193, 194 chấm màu đỏ nêu sắc môn. Từ 
số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 192 và từ số 195 đến số 201 chấm màu 
xanh, nêu sắc phi môn. 

Sắc môn có 7 là: 5 sắc thanh triệt và 2 sắc biểu tri. Còn 21 thứ sắc ngoài ra, 
gọi là sắc phi môn. 

6/6. Từ số 17§ đến số 182 và các số 187, 188, 190 chấm màu đỏ, nêu sắc 
quyền. Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 186, các số 189 và từ số 191 đến 
số 201 chấm màu xanh, nêu sắc phi quyền. 

Sắc quyền có 8 là: 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính và sắc mạng quyền. Còn 20 thứ 
sắc ngoài ra gọi là sắc phi quyền. 

7/6. Số 174, từ số 176 đến số 186 chấm màu đỏ, nêu sắc thô. Số 175, từ số 
187 đến số 201 chấm màu xanh, nêu sắc tế. 

Sắc thô có 12 là: 5 Sắc thanh triệt và 7 sắc cảnh giới. Còn l6 thứ sắc ngoài ra, 
gọi là sắc tế. 

8/6. Từ số 174 đến số 183 và từ số 185 đến số 192 chấm màu đỏ, nêu sắc thủ. 
Từ số 184 và từ số 193 đến số 201 chấm màu xanh, nêu sắc phi thủ. 

Sắc thủ có 18 là: 4 sắc tứ đại, 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng 
quyền, sắc vật thực, sắc giao giới và 3 sắc cảnh (trừ thinh), sắc thủ cũng gọi là 
sắc nghiệp. Còn 10 sắc ngoài ra gọi là sắc phi thủ. 
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9/6. Số 183 chấm màu đỏ, nêu sắc bị thấy (hữu kiến). Từ số 174 đến số 182 
và từ số 184 đến sô 201 chấm màu xanh, nêu sắc không bị thấy. 

Sắc bị thấy có I tức là cảnh sắc. Còn 27 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc không bị 
thấy. 

10/6. Từ số 178 đến số 182 chấm màu đỏ, nêu sắc thâu cảnh. Từ số 174 đến số 
177 và từ sô 183 đến số 201 chấm màu xanh, nêu sắc bất thâu cảnh. 

Sắc thâu cảnh có 5 tức là 5 sắc thanh triệt. Còn 23 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc 
bắt thâu cảnh. 

11/6. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186 và 191 chấm màu đỏ, nêu 
sắc bất ly. Từ số 178 đến số 182, số 184, từ số 187 đến số 190 và từ số 192 đến 
số 201 chấm màu xanh, nêu sắc hữu ly. 

Sắc bất ly có 8 là: 4 sắc tứ đại minh, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh VỊ Và 
sắc vật thực. Còn 20 thức sắc ngoài ra gọi là sắc hữu ly. 


Nhân sanh sắc pháp 

12/6. Từ số 174 đến số 183 và từ số 185 đến số 192 chấm màu đen, nêu sắc 
nghiệp. 

Sắc nghiệp có 18 là: 8 sắc bất ly, Š sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc 
mạng quyên và sắc giao giới (hoặc lẫy thêm sắc tích trữ, thừa kế hay là lẫy luôn 
sắc lão mại, vô thường). 

13/6. Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 186 và từ số 191 đến số 197 
chấm màu đỏ, nêu sắc tâm. 

Sắc tâm có 15 là: 4 sắc tứ đại minh, 4 sắc cảnh, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ đị, sắc 
vật thực và sắc giao giới. 

14/6. Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 186 và các số 191, 192, 195, 196 
và 107 chấm màu xanh, nêu sắc quí tiết. 

Sắc quí tiết có 13 là: 8 sắc bất ly, thinh, giao giới và 3 sắc kỳ dị. 

15/6. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191, 192, 195, 196 và 197 
chấm màu tím, nêu sắc vật thực. 

Sắc vật thực có 12 là: 8 sắc bất ly, giao giới và 3 sắc kỳ dị. 

16/6. Từ số 178 đến số 182 và các số 187, 188, 189, 190, 193 và 194 ghi số 1, 
nêu sắc I nhân. Số 184 ghi số 2, nêu sắc 2 nhân. Các số 195, 196, 197 ghi số 3, 
nêu sắc 3 nhân. Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 186, 191, 192 và từ số 
198 đến số 201 ghi số 4, nêu sắc 4 nhân. 

Sắc 1 nhân có 11 là: 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền và 
2 sắc biểu tri. 

Sắc 2 nhân có l là: sắc thinh. 

Sắc 3 nhân có 3 là: 3 sắc kỳ dị. 

Sắc 4 nhân có 13 là: 8 sắc bất ly, sắc giao giới và sắc tứ tướng. 
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Phân bọn sắc pháp 

17/6. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 190 và 191 chấm màu đỏ, 
nêu sắc bất ly và sắc mạng quyền. Số 178 chấm màu đen, nêu nhãn thanh triệt. 

Bọn nhãn có 10 là: 8 sắc bắt ly, sắc mạng quyền và sắc nhãn thanh triệt. 

18/6. Số 179 chấm màu đen, nêu nhĩ thanh triệt. Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc 
mạng quyên. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191, chấm màu đỏ, 
nêu sắc bắt ly. 

Bọn nhĩ có 10 là: nhĩ thanh triệt, sắc mạng quyên và § sắc bắt ly. 

19/6. Số 180 chấm màu đen, nêu tỷ thanh triệt. Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc 
mạng quyền. Từ số 174 đến số 177 và các số 183; 185, 186, 191 chấm màu đỏ, 
nêu sắc bắt ly. 

Bọn tỷ có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên và tỷ thanh triệt. 

20/6. Số 181 chấm màu đen, nêu thiệt thanh triệt. Số 190 chấm màu đỏ, nêu 
sắc mạng quyên. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186 và số 191 chấm 
màu đỏ, nêu sắc bất ly. 

Bọn thiệt có 10 là: § sắc bất ly, sắc mạng quyên và thiệt thanh triệt. 

21/6. Số 182 chấm màu đen, nêu thân thanh triệt. Số 190 chấm màu đỏ, nêu 
sắc mạng quyên. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191 chấm màu 
đỏ, nêu sắc bất ly. 

Bọn thân có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và thân thanh triệt 

22/6. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 190, 191 chấm màu đỏ 
nêu sắc bắt ly và sắc mạng quyên. Số 187 chấm màu đen, nêu sắc nam tính. 

Bọn nam tính có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên và sắc nam tính. 

23/6. Số 188 chấm màu đen, nêu sắc nữ tính. Từ số 174 đến số 177 và các số 
183, 185, 186, 190, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bất ly và sắc mạng quyền. 

Bọn nữ tính có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc nữ tính. 

24/6. Sô 189 chấm màu đen, nêu sắc ý vật. Từ số 174 đến số 177 và các số 
183, 185, 186, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bất ly. Số 190 chấm màu đen, nêu sắc 
mạng quyền. 

Bọn sắc ý vật có 10 là: 8 sắc bắt ly, sắc mạng quyền và sắc ý vật. 

25/6. Số 190 chấm màu đen, nêu sắc mạng quyền. Từ số 174 đến số 177 và 
các số 183, 185, 186, 191, chấm màu đỏ, nêu sắc bắt ly. 

Bọn mạng quyên có 9 là: § sắc bất ly và sắc mạng quyên. 

26/6. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191, chấm màu đỏ nêu 
sắc bất ly. 

Bọn sắc tâm thuần tám pháp có 8 là: 8 sắc bất ly. 

27/6. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191, chấm màu xanh, nêu 
sắc bất ly. Số 184 chấm màu đỏ, nêu sắc thinh. 
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Bọn thinh có 9 là: § sắc bất ly và sắc thinh. 

28/6. Sô 193 chấm màu đỏ, nêu thân biểu tri. Từ số 174 đến số 177 và các số 
183, 185, 186, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

Bọn thân biểu tri có 9 là: 8 sắc bất ly và thân biểu tri. 

29/6. Số 194 chấm màu đỏ, nêu khẩu biểu tri. Từ số 174 đến số 177, từ số 183 
đến số 186 và số 191, chấm màu xanh, nêu thinh và sắc bất ly. 

Bọn khẩu thinh biểu tri có 10 là: 8 sắc bất ly, khẩu biểu tri và thinh. 

30/6. Các số 195, 196, 1Ø7 chấm màu đỏ, nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến số 177 
và các số 183, 185, 1§6, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

Bọn sắc tâm kỳ dị có I1 là: 8 sắc bất ly và 3 sắc kỳ dị. 

31/6. Số 184 chấm màu đỏ, nêu thinh. Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, 
nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến 177, các số 183, 185, 186, 191, chấm màu xanh, 
nêu sắc bắt ly. 

Bọn thinh kỳ dị có 12 là: § sắc bất ly, sắc thinh và 3 sắc kỳ dị. 

32/6. Số 193 chấm màu đó, nêu thân biểu tri. Các số 195, 196 và 197 chấm 
màu đỏ, nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 186 và 191 chấm 
màu xanh, nêu sắc bất ly. 

Bọn thân biểu tri kỳ dị có 12: 8 sắc bất ly, thân biểu tri và 3 sắc kỳ dị. 

33/6. Số 184 chấm màu đó, nêu sắc thinh. Số 194 chấm màu đỏ, nêu khâu biểu 
tri. Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến số 177 và 
các số 183, 185, 186, 191 chấm màu xanh, nêu sắc bắt ly. 

34/6. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191 chấm màu xanh, nêu 
sắc bất ly. 

Bọn sắc quí tiết thuần tám pháp có 8, tức là có 8 sắc bắt ly. 

35/6. Số 184 chấm màu đỏ, nêu thinh. Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 
186 và 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

Bọn quí tiết thinh có 9 là: 8 sắc bắt ly và sắc thinh. 

36/6. Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến số 
177 và các số 183, 185, 186, 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

Bọn sắc quí tiết kỳ đị có 11 là: § sắc bất ly và 3 sắc kỳ dị. 

37/6. Số 184 châm màu đỏ, nêu sắc thinh. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 
185, 186, 194 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. Các số 195, 196 và 197 chấm màu 
đỏ, nêu sắc kỳ dị. 

Bọn quí tiết thinh kỳ dị có 12 là: 8 sắc bất ly, sắc thinh và 3 sắc kỳ dị. 

38/6. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191 chấm màu tím nêu 
sắc bất ly. 

Bọn sắc vật thực thuần tám pháp có 8 là: 8 sắc bất ly. 

39/6. Số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến số 177 
và các số 183, 185, 186, 191 chấm màu tím, nêu sắc bất ly. 
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Bọn vật thực kỳ dị có 11 là: 3 sắc kỳ dị và 8 sắc bắt ly. 


Sắc pháp phân theo cõi tái tục 

40/6. Từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh, nêu 28 sắc pháp. Cõi dục giới đủ 
cả 28 sắc pháp. 

41/6. Từ số 174 đến số 179, từ số 183 đến số 186, từ số 189 đến số 201 chấm 
màu đỏ, nêu cõi sắc giới hữu tưởng. 

Cõi sắc giới hữu tưởng có 23 thứ sắc là: 4 sắc tứ đại, sắc nhãn thanh triệt, sắc 
nhĩ thanh triệt, 4 sắc cảnh, sắc ý vật, sắc mạng quyên, sắc vật thực, sắc giao giới, 
sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị và 4 sắc tứ tướng. 

42/6. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191 chấm màu đen, nêu 
sắc bất ly. Số 190 chấm màu đen, nêu sắc mạng quyên. Số 192 chấm màu đen, 
nêu sắc giao giới. Các số 195, 196 và 197 chấm màu đen, nêu sắc kỳ dị. Từ số 
198 đến số 201 chấm màu đen, nêu sắc tứ tướng. 

Cõi vô tưởng chỉ có 17 sắc pháp là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc giao 
giới, 3 sắc kỳ dị và sắc tứ tướng. 

43/6. Từ 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 190, 191, 198 chấm màu 
vàng, nêu sắc tái tục cõi vô tưởng. 

Sắc tái tục cõi vô tưởng có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc tích trữ. 

44/6. Từ số 174 đến số 177 và các số 178, 179, 183, 185, 186, 189, 190, 191, 
192, 198 chấm màu đỏ, nêu sắc tái tục cõi sắc giới hữu tưởng. 

Sắc tái tục cõi sắc giới hữu tưởng có 14 là: § sắc bất ly, sắc mạng quyên, nhãn 
thanh triệt, nhĩ thanh triệt, sắc ý vật, sắc giao giới và sắc tích trữ. 

45/6. Từ số 174 đến số 177, các số 182, 183, 185, 186, 187 hoặc 188, 189, 190 
và 198 chấm màu xanh, nêu sắc tái tục thai sanh và noãn sanh. 

Sắc tái tục thai sanh và noãn sanh có 15 là: sắc thân thanh triệt, 2 sắc tính, sắc 
ý vật, sắc mạng quyên, sắc giao giới, sắc tích trữ và 8 sắc bất ly. 

46/6. Từ số 174 đến số 177, từ số 178 đến số 182, các số 183, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 192 và 198, chấm màu xanh, nêu sắc hóa sanh và thấp sanh 
cõi dục gIới. 

Cõi dục giới hóa sanh và thấp sanh có 19 là: 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý 
vật, sắc mạng quyền, sắc giao giới, sắc tích trữ và § sắc bất ly. 


o0o___ o0o__ o0o_ _ 
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TƯƠNG TẬP NHIÉP (SAMUCCAYASANGAHA) 


1. Bất Thiện nhiếp (akusalasaigaha) 


1/7. Đều chấm các số 135, 139 và 140 chấm màu xanh. 
Trang 1/7.a: tứ lậu 
1 là dục lậu có pháp thực tính (sabhãavadhammmng) là sở hữu tham. 
2 là hữu lậu có pháp thực tính là sở hữu tham. 
3 là tà kiến lậu có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh lậu có pháp thực tính là sở hữu sĩ. 
Trang 1/7.b: tứ bộc 
1 là dục bộc có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là hữu bộc có pháp thực tính là sở hữu tham. 
3 là tà kiến bộc có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh bộc có pháp thực tính là sở hữu sĩ. 
Trang 1/7.c: tứ phối 
1 là dục phối có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là hữu phối có pháp thực tính là sở hữu tham. 
3 là tà kiến phối có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh phối có pháp thực tính là sở hữu si. 


2/1. Các số 139, 140 và 142 chấm màu xanh. 
Tứ phược 
[ là tham ái thân phược có pháp thực tính là SH tham. 
2 là sân độc thân phược có pháp thực tính là SH sân. 
3 là giới thủ thân phược có pháp thực tính là SH tà kiến. 
4 là ngã kiến thân phược có pháp thực tính là SH tà kiến. 


3/7. Các số 139 và 140 chấm màu xanh. 
Tứ thủ 
1 là dục thủ có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là tà kiến thủ có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
3 là giới cấm thủ có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
4 là ngã chấp thủ có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
4/7. Các số 135, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 148 chấm màu xanh. 


Lục cái 
1 là dục dục cái có pháp thực tính là sở hữu tham. 


CHỈ CHẤM BẢNG NỀU 755 





2 là sân độc cái có pháp thực tính là sở hữu sân. 

3 là hôn trầm thùy miên cái có pháp thực tính là sở hữu hôn phân. 
4 là điệu hối cái có pháp thực tính là sở hữu điệu cử và hối hận. 

5 là hoài nghi cái có pháp thực tính là sở hữu hoài nghi. 

6 là vô minh cái có pháp thực tính là sở hữu s1. 


5/7. Các số 135, 139, 140, 141, 142, 148 chấm màu xanh. 
Thất tiềm thùy (hay tùy miên) 
1 là dục ái tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là hữu ái tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu tham sanh cho người sắc giới 
và vô sắc giới hay người dục giới đắc thiền. 
3 là khuế phẫn tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu sân. 
4 là ngã mạn tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu ngã mạn. 
5 là tà kiến tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
6 là hoài nghi tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu hoài nghi. 
7 là vô minh tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu sĩ. 


6/7. Các số 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148 hoặc thêm số 138 chấm màu xanh. 
Thập triền 
1 là dục ái triền có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là hữu ái triền có pháp thực tính là sở hữu tham. 
3 là khuế phẫn triền có pháp thực tính là sở hữu sân. 
4 là ngã mạn triển có pháp thực tính là sở hữu ngã mạn. 
5 là tà kiến triền có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
6 là giới cắm thủ triỀn có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
7 là hoài nghi triền có pháp thực tính là sở hữu hoài nghi. 
8 là tật đồ triền có pháp thực tính là sở hữu tật. 
9 là lận sắt triền có pháp thực tính là sở hữu lận. 
10 là vô minh triền có pháp thực tính là sở hữu sĩ. 


7/7. Từ số 135 đến 142, số146 và số 148 châm màu xanh. 
Thập phiền não 
1 là phiền não tham có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là phiền não sân có pháp thực tính là sở hữu sân. 
3 là phiền não si có pháp thực tính là sở hữu sĩ. 
4 là phiền não ngã mạn có pháp thực tính là sở hữu ngã mạn. 
5 là phiền não tà kiến có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
6 là phiền não hoài nghi có pháp thực tính là sở hữu hoài nghi. 
7 là phiền não hôn trầm có pháp thực tính là sở hữu hôn trầm. 
8 là phiền não điệu cử có pháp thực tính là sở hữu điệu cử. 
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9 là phiền não vô tàm có pháp thực tính là sở hữu vô tàm. 
10 là phiền não vô úy có pháp thực tính là sở hữu vô úy. 


2. _ Hỗn tạp tương tập nhiếp (Missakasahñgaha) 


8/7. Các số 135, 139, 142, 153, 154 và 173 chấm màu xanh. 


Nhân tương ưng có 6 
[ là nhân tham có pháp thực tính là sở hữu tham. 


2 là nhân sân có pháp thực tính là sở hữu sân. 
3 là nhân sĩ có pháp thực tính là sở hữu si. 


4 là nhân vô tham có pháp thực tính là sở hữu vô tham. 
5 là nhân vô sân có pháp thực tính là sở hữu vô sân. 
6 là nhân vô sĩ có pháp thực tính là sở hữu trí tuệ. 


9/7. Các số 123, 126, 129, 130, 133 chấm màu xanh. 
Chi thiền có 7 
1 là chi tầm có pháp thực tính là sở hữu tầm (vitakka). 
2 là chtứ có pháp thực tính là sở hữu tứ (vicara). 
3 làchihỷ có pháp thực tính là sở hữu hỷ (pTt)). 
4 là chi định có pháp thực tính là sở hữu nhất hành (ekaggat3). 
5 là chi lạc có pháp thực tính là sở hữu thọ (lạc thọ) (sukhavedan8). 
6 là chiưu có pháp thực tính là sở hữu thọ (ưu thọ) (domanassavedan3). 
7làchi xả có pháp thực tính là sở hữu thọ (xả thọ) (upekkhavedan3). 


10/7.Các số 140, 150 và 173 chấm màu xanh. Các số 168, 169 và 170 chấm màu 

xanh, phân nửa trên. Các số 126, 129 và 132 chấm màu xanh, thành 2 (đề sợi chỉ 
xuôi ở giữa / chấm thành 2). 

Đạo có 12 chi 

1 là chánh kiến có pháp thực tính là sở hữu trí. 

2 là chánh tư duy có pháp thực tính là sở hữu tầm phối hợp với tâm tịnh hảo. 

3 là chánh ngữ có pháp thực tính là sở hữu chánh ngữ. 

4 là chánh nghiệp có pháp thực tính là sở hữu chánh nghiệp. 

5 là chánh mạng có pháp thực tính là sở hữu chánh mạng. 

6 là chánh tinh tấn có pháp thực tính là sở hữu cần phối hợp với tâm tịnh hảo. 

7 là chánh niệm có pháp thực tính là sở hữu niệm. 

8 là chánh định có pháp thực tính là sở hữu nhất hành phối hợp với tâm tịnh 
hảo. 

9 là tà kiến có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 

10 là tà tư duy có pháp thực tính là sở hữu tầm phối hợp với tâm bắt thiện. 

11 là tà tỉnh tấn có pháp thực tính là sở hữu cần phối hợp với tâm bắt thiện. 
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12 là tà định có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với 11 tâm bắt thiện 
(trừ tâm sĩ hoài ngh]). 


11/7.Từ số I đến số 89 chấm màu xanh đậm (kể hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 
đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến 106, từ số 108 
đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu xanh lợt (kể 
rộng). Từ số 178 đến số 182, các số 187, 188, 190, 123, 126, 132, 149, 150 và 
173 chấm màu xanh đậm. 

Nhị thập nhị (22) quyền 

là nhãn quyền có pháp thực tính là nhãn thanh triệt. 

là nhĩ quyền có pháp thực tính là nhĩ thanh triệt. 

là tỷ quyền có pháp thực tính là tỷ thanh triệt. 

là thiệt quyền có pháp thực tính là thiệt thanh triệt. 

là thân quyền có pháp thực tính là thân thanh triệt. 

là nữ quyên có pháp thực tính là sắc tính nữ. 

là nam quyên có pháp thực tính là sắc tính nam. 

là mạng quyên có pháp thực tính là sắc mạng quyên. 

là ý quyền có pháp thực tính là tất cả tâm. 

10 là lạc quyền có pháp thực tính là lạc thọ câu sanh với thân thức. 

11 là khổ quyền có pháp thực tính là khổ thọ câu sanh với thân thức. 

12 là hỷ quyền có pháp thực tính là hỷ thọ câu sanh với 62 tâm câu hành hỷ 

(thọ). 

13 là ưu quyền có pháp thực tính là ưu thọ câu sanh với tâm sân. 

14 là xả quyền có pháp thực tính là xả thọ câu sanh với 55 tâm câu hành xả (thọ). 

15 là tín quyền có pháp thực tính là sở hữu tín. 

16 là tắn quyền có pháp thực tính là sở hữu cần. 

17 là niệm quyên có pháp thực tính là sở hữu niệm. 

18 là định quyên có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với 72 hoặc 104 tâm 

hữu cần (trừ tâm sĩ hoài nghị). 

19 là trí quyền có pháp thực tính là sở hữu trí hiệp với 39 tâm tam nhân hợp thế. 

20 là tri vị tri quyên có pháp thực tính là sở hữu trí tuệ phối hợp với tâm sơ đạo. 

21 là tri dĩ tri quyền có pháp thực tính là sở hữu trí tuệ phối hợp với tâm hữu học 

(trừ sơ đạo). 
22 là tri cụ tri quyền có pháp thực tính là sở hữu trí tuệ phối hợp với tâm vô học. 


\© Œœ ¬I Ơ Ca >> CÔ t2 


12/7.Các số 126, 132, 136, 137, từ số 149 đến số 152 và số 173 chấm màu xanh. 
Cửu lực: 
[ là tín lực có pháp thực tính là sở hữu tín. 
2 là tấn lực có pháp thực tính là sở hữu cân. 
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3 là nệm lực có pháp thực tính là sở hữu niệm. 

4 là định lực có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với 72 hoặc 104 tâm 
hữu cần (trừ tâm sĩ hoài nghi). 

5 là trí lực có pháp thực tính là sở hữu trí. 

6 là tàm lực có pháp thực tính là sở hữu tàm. 

7 là úy lực có pháp thực tính là sở hữu úy. 

8 là vô tàm lực có pháp thực tính là sở hữu vô tàm. 

9 là vô úy lực có pháp thực tính là sở hữu vô úy. 


13/7.Từ số 1 đến số 10, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ 

số 78 đến số 121 và các số 132, 134, 173 chấm màu xanh (tâm siêu thế, hàng sơ 
thiền chấm đậm, còn bốn hàng sau chấm màu xanh lợt). 

Tứ trưởng 

1 là dục trưởng có pháp thực tính là sở hữu dục phối hợp với tâm đồng lực nhị 
nhân và tam nhân. 2 là cần trưởng có pháp thực tính là sở hữu cần phối hợp với 
tâm đồng lực nhị nhân và tam nhân. 3 là tâm trưởng tức là 52 hoặc 84 tâm đồng 
lực nhị nhân và tam nhân. 4 là thẩm trưởng có pháp thực tính là sở hữu trí hiệp 
với 34 hoặc 66 tâm đồng lực tam nhân. 


14/7.Từ số 1 đến số 121 và các số 122, 125, 191 (tâm siêu thế, hàng sơ thiền chấm 
xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm xanh lợt). 
Tứ thực 
1 là đoàn thực tức là sắc vật thực ngoại. 2 là xúc thực có pháp thực tính là sở 
hữu xúc. 3 là tư thực có pháp thực tính là sở hữu tư. 4 là thức thực tức là tất cả 
tâm. 


3. Đắng giác Tương tập nhiếp (Bodhipakkhiyäsañgaha) 


15/7.Số 150 chấm màu xanh. 

Tứ niệm xứ: 

I1 là niệm thân có pháp thực tính là sở hữu niệm phối hợp với tâm đại thiện, tâm 
đại tố và 26 hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 

2 là niệm thọ có pháp thực tính là sở hữu niệm phối hợp với tâm đại thiện, tâm 
đại tố và 26 hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 

3 là niệm tâm có pháp thực tính là sở hữu niệm phối hợp với tâm đại thiện, tâm 
đại tố và 26 hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 

4 là niệm pháp có pháp thực tính là sở hữu niệm phối hợp với tâm đại thiện, tâm 
đại tố và 26 hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 


16/7.Chẳâm màu xanh sô 132. 
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17/1. 


18/7. 


19/1, 


Tứ chánh cần: 1 là thận cần, 2 là trừ cần, 3 là tu cần, 4 là bảo cần. Pháp thực 
tính (sabhãvadhamma) là sở hữu cần phối hợp với tâm thiện. 


Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến 59, từ số 70 đến số 73 và các số 82, 87, 92, 97, 
132, 134, 173 chấm màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 
93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm màu xanh lợt. 

Tứ như ý túc: 1 là dục như ý túc có pháp thực tính là sở hữu dục phối hợp với 
tâm thiện, 2 là cần như ý túc có pháp thực tính là sở hữu cần phối hợp với tâm 
thiện, 3 là tâm như ý túc tức là tất cả tâm thiện, 4 là thẫm như ý túc có pháp thực 
tính là sở hữu trí phối hợp với tâm thiện. 


Các số 126, 132, 149, 150 và 173 chấm màu xanh. 

Ngũ quyền: I là tín quyền có pháp thực tính là sở hữu tín phối hợp với tâm đại 
thiện, đại tố và tâm đồng lực kiên có; 2 là cần quyền có pháp thực tính là sở hữu 
cần phối hợp với tâm đại thiện, đại tố và tâm đồng lực kiên cố: 3 là niệm quyên 
có pháp thực tính là sở hữu niệm phối hợp với tâm đại thiện, đại tố và tâm đồng 
lực kiên cố; 4 là định quyền có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với đại 
thiện, đại tố và tâm đồng lực kiên cố; 5 là trí quyền có pháp thực tính là sở hữu 
trí hiệp với đại thiện, đại tố và tâm đồng lực kiên có. 

Ngũ lực: I là tín lực, 2 là cần lực, 3 là niệm lực, 4 là định lực, 5 là trí lực. 
Pháp thực tính (sabhãvadhamma) đồng như ngũ quyên. 


Các số 126, 132, 133, 150, 155, 156, 157 và 173 chấm màu xanh. 

Thất giác CHI: 

là nệm giác chi có pháp thực tính là sở hữu niệm hiệp với đại thiện, đại tố và 
đồng lực kiên có. 


— 


2 là trạch pháp giác chi có pháp thực tính là sở hữu trí hiệp với đại thiện, đại tổ 
và đồng lực kiên cô. 

3 là cần giác chi có pháp thực tính là sở hữu cần hiệp với đại thiện, đại tố và 
đồng lực kiên có. 

4 là hỷ giác chi có pháp thực tính là sở hữu hý hiệp với đại thiện, đại tố và đồng 
lực kiên có. 

5 là tịnh thân giác chi có pháp thực tính là sở hữu tịnh thân và tịnh tâm hiệp với 
đại thiện, đại tố và đồng lực kiên cố. 

6 là định giác chi có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với đại thiện, đại tô 
và đồng lực kiên cô. 

7 là xả giác chi có pháp thực tính là sở hữu trung bình (hành xả) hiệp với đại 
thiện, đại tô và đồng lực kiên cố. 
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20/7.Các số 126, 129, 132, 150, 173 chấm màu xanh đậm. Các số 168, 169 và 170 

chấm màu xanh phân nửa phía trên. 
Bát chị đạo: 

1 là chánh kiến có pháp thực tính là sở hữu trí hiệp với đại thiện, đại tố và đồng 
lực kiên có. 

2 là chánh tư duy có pháp thực tính là sở hữu tầm hiệp với đại thiện, đại tố và 
10 tâm đồng lực sơ thiền. 

3 là chánh ngữ có pháp thực tính là sở hữu chánh ngữ hiệp với đại thiện và tâm 
siêu thế. 

4 là chánh nghiệp có pháp thực tính là sở hữu chánh nghiệp phối hợp với tâm 
đại thiện và siêu thế. 

5 là chánh mạng có pháp thực tính là sở hữu chánh mạng phối hợp với tâm đại 
thiện và siêu thế. 

6 là chánh tinh tấn có pháp thực tính là sở hữu cần hiệp với đại thiện, đại tố và 
đồng lực kiên cố. 

7 là chánh niệm có pháp thực tính là sở hữu niệm hiệp với đại thiện, đại tố và 
đồng lực kiên có. 

8 là chánh định có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với đại thiện, đại tố 
và đồng lực kiên cô. 


4. Hàm Tận Tương tập nhiếp (Sabbasaigaha) 


21/7.Từ số 174 đến số 201 chấm màu tím. Số 123 chấm màu đỏ. Số 124 chấm màu 

vàng. Số 122 và từ số 125 đến số 173 chấm màu xanh. Từ số 1 đến số 121 chấm 
màu đen (lưu ý là tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu đen đậm, còn các hàng 
nhị, tam, tứ và ngũ thiền chấm màu đen lợt). 

Nói về phần hàm tận nhiếp (sabbasaigaha) là lẫy hết tất cả pháp siêu lý gồm 
4 hoặc 5 phần là uấn, xứ v.v.. có Pãl chú giải như vây: 
Sabbesamparamatthadhammänam sangahoti = sabbasaigaho: gồm hết tất cả 
pháp siêu lý phân thành ra uẫn, xứ, giới, đế, nên gọi là Hàm tận nhiếp. 

Hàm tận nhiếp có 4 phần nhỏ: 1 là ngũ uẫn (khandha), 2 là thập nhị xứ 
(ãyafana), 3 là thập bát giới (dhãiu), 4 là Thánh đề (ariyasacca). 


Pháp siêu lý chia theo ngũ uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp, 2 là thọ uấn có 
pháp thực tính là sở hữu thọ, 3 là tưởng uân có pháp thực tính là sở hữu tưởng, 4 
là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng), 5 là thức uấn tức là tất cả tâm. 
Còn Níp-bàn là ngoại uấn. Pháp siêu thế ngoài thủ uẫn. 


CHỈ CHẤM BẢNG NỀU 761 





22/1.Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 
5, số 183 ghi số 6, số 184 ghi số 7, số 185 ghi số 8, số 186 ghi số 9. Số 174, 176 
và 177 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 121 chấm màu tím (tâm siêu thế, hàng sơ 
thiền chấm màu tím đậm, còn các hàng nhị, tam, tứ và ngũ thiền chấm màu tín 
lợt. Từ số 122 đến số 173, số 175, từ số 187 đến số 202 chấm màu xanh. 


Pháp siêu lý chia thành thập nhị xứ: 
1 là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt. 
2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt. 

3 là tỷ xứ tức là tỷ thanh triệt. 

4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt. 
5 là thân xứ tức là thân thanh triệt. 
6 là sắc xứ tức là cảnh sắc. 

7 là thinh xứ tức là cảnh thinh. 

6 là khí xứ tức là cảnh khí. 

9 là vị xứ tức là cảnh vỊ. 


10 là xúc xứ tức là cảnh xúc (đất, lửa, gió). 
IT là ý xứ tức là tâm. 
12 là pháp xứ tức là sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 


23/7.Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 
5, số 183 ghi số 6, số 184 ghi số 7, số 185 ghi số 8, số 186 ghi số 9, các số 174, 
176 và 177 ghi số 10. Số 13 và số 20 ghi số 11. Số 14 và số 21 ghi số 12. Số 15 
và số 22 ghi số 13. Số 16 và số 23 ghi số 14. Số 17 và số 24 ghi số 15. Các số 
18, 25 và 28 chấm màu đen. Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, 29, 30. Từ số 
31 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm (kê 
hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 
đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kể rộng). Từ số 22 đến số 173, số 175, từ số 187 
đến số 202 chấm màu xanh. 


Pháp siêu lý chia thành thập bát giới: 
1 là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt. 
2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt. 

3 là tỷ giới tức là tỷ thanh triệt. 

4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt. 
5 là thân giới tức là thân thanh triệt. 
6 là sắc giới tức là cảnh sắc. 
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7 là thinh giới tức là cảnh thinh. 

8 là khí giới tức là cảnh khí. 

9 là vị giới tức là cảnh vỊ. 

10 là xúc giới tức là cảnh xúc (đất, lửa gió). 

I1 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức. 

12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

14 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức. 

15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức. 

16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và tâm khai ý môn. 
17 là ý thức giới tức là 66 hoặc 108 tâm (trừ ngũ song và 3 tâm ý giới). 
18 là pháp giới tức là 52 sở hữu, 16 sắc tế và Níp-bàn. 


24/7.Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, từ số 140 đến số 148, từ số 174 đến số 
201 chấm màu đen. Số 139 chấm màu xanh. Số 202 chấm màu vàng. Từ số 122 
đến số 125, số 127, 128, 130, 131, 133, 134, 149, từ số 151 đến số 167, số 171 
và số 172 chấm phân nửa trên màu đen. Các số 126, 129, 132, 150, 168, 169, 
170, 173 chấm phân nửa dưới màu đỏ. Các số 82, 87, 92, 97 chấm 8§ điểm đỏ 
trong mỗi vòng tròn (tượng trưng 8 chi đạo hợp sơ đạo). Từ số 83 đến số 8ó, từ 
số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, chấm trong mỗi vòng 
tròn 7 điểm đỏ tượng trưng 7 chi đạo hợp nhị, tam, tứ đạo (trừ chi tầm). 

Pháp siêu lý chia theo tứ đề: I là khổ đế tức là sắc pháp, 81 tâm hiệp thế và 51 
sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề có pháp thực tính là sở hữu tham; 3 là diệt để 
tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là tám chỉ đạo hiệp tâm đạo. 

Còn tâm siêu thế và 36 sở hữu hiệp tâm đạo (trừ chi đạo hiệp tâm đạo) là 
ngoại đế. 


25/7.Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 
5, số 183 ghi số 6, số 184 ghi số 7, số 185 ghi số 8, số 186 ghi số 9, các số 174, 
176 và 177 ghi số 10. Số 13 và số 20 ghi số 11. Số 14 và số 21 ghi số 12. Số 15 
và số 22 ghi số 13. Số 16 và số 23 ghi số 14. Số 17 và số 24 ghi số 15. Các số 
18, 25 và 28 chấm màu đen. Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, 29, 30. Từ số 
31 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm (kê 
hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 
đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kế rộng). Từ số 22 đến số 173, số 175, từ số 187 
đến số 202 chấm màu xanh. 


26/7.Từ sô 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, từ số 140 đến số 148, từ số 174 đến số 
201 chấm màu đen. Số 139 chấm màu xanh. Số 202 chấm màu vàng. Từ số 122 
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đến số 125, số 127, 128, 130, 131, 133, 134, 149, từ số 151 đến số 167, số 171 
và sô 172 chấm phân nửa trên màu đen. Các số 126, 129, 132, 150, 168, 169, 
170, 173 chấm phân nửa dưới màu đỏ. Các số 82, 87, 92, 97 chấm 8§ điểm đỏ 
trong mỗi vòng tròn (tượng trưng 8 chi đạo hợp sơ đạo). Từ số 83 đến số 86, từ 
số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, chấm trong mỗi vòng 
tròn 7 điểm đỏ tượng trưng 7 chi đạo hợp nhị, tam, tứ đạo (trừ chi tầm). 


Pháp siêu lý chia theo tứ đế: 1 là khổ đế tức là sắc pháp, 81 tâm hiệp thế và 51 
sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề có pháp thực tính là sở hữu tham; 3 là diệt đề 
tức là Níp-bàn; 4 là đạo để tức là tám chỉ đạo hiệp tâm đạo. 

Còn tâm siêu thế và 36 sở hữu hiệp tâm đạo (trừ chi đạo hiệp tâm đạo) là 
ngoại đề. 


o0oO o0o _— OÖO 
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GHI CHÚ: 


Giải thêm về “Tà kiến” (tiếp theo phần “sở hữu tà kiến” ở Chương 2: Cetasika) 


Tà kiến gồm có 2: 
1 là thường kiên: Sassataditthi (châp hữu); 2 là đoạn kiên: Ucchedaditthi (châp vô). 


Thường kiến chấp hữu cho rằng: linh hồn, vũ trụ, chủ tạo hóa và tâm hằng còn. 
Đoạn kiến chấp vô cho rằng không nhân quả, tất cả đều không. 


Phần nầy nói gọn có 3: là vô hành kiến - akiriyaditthi, 2 là vô nhân kiến - 
ahetukaditthi, 3 là vô hữu kiến - natthikaditthi. 


Chấp không rất đa trường hợp, nhiều lý lẽ, cũng có người cho rằng việc làm của ta 
chẳng hạn tốt xấu, tội phước, không ai thấy, nghe, hay, biết thì cũng như không làm, 
thế gọi là vô hành kiến. 


Cũng có người hiểu cạn chỉ nhận theo cách thật nghiệm đều do công năng, sức trí 
sắp đặt hiện tại là đủ, chớ không cho do có nguyên nhân nghiệp trước chi cả, dù đời 
này hay đời khác, đó là sự nhận thức bằng cách vô nhân kiến. 


Cũng có người cho răng nhân sanh vạn vật chỉ là 4 chât hiệp thành, chăng khác vật 
vô tri, dù giúp nhau như nước tưới rau, dẫu hại nhau như cây đè cỏ, nào phải phước 
tội gì, đó là vô hữu kiên. 


Thập tướng vô kiến (natthilakkhanditthi): 


1 là vì nhận sai mới cho rằng sự bố thí rồi sau này không có chi là phước. 

2 là vì nhận sai mới cho răng cúng dường rồi sau nảy cũng chăng có chỉ là hưởng 
quả, phước. 

3 là vì nhận sai mới cho rằng đáp ơn báo hiếu đều không có quả, phước chỉ cả. 

4 là vì nhận sai mới cho rằng không có nghiệp biệt thời duyên, quả dị thục (nhân và 
quả thời gian khác nhau) tốt xấu chỉ cả. 

5 là vì nhận sai mới cho răng đời này đều là không. 

6 là vì nhận sai mới cho răng đời sau không có sanh nữa. 

7 là vì nhận sai mới cho rằng mẹ không phải là mẹ. 

8 là vì nhận sai mới cho rằng cha không phải là cha. 

9 là vì nhận sai mới cho răng không có hạng hóa sanh. 

10 là vì nhận sai mới cho rằng Bà-la-môn hay Sa-môn đều không có ai tu hành đắc 
chứng chi cả và chắng có ai biết đời này, đời khác. 

Mười điều tà kiến này ngăn chặn chúng sanh không được sanh về thiên đường, chư 
Thiên, Phạm thiên v.v... luôn cả đạo, quả và Níp-bàn không thể nào tiến đến. 
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Thân kiến (sakkãyaditthi) nhận sai với ngũ uẫn có 20 cách chia làm 5 phân. 


-_ Nhận lầm sắc uân có 4: 1 là nhận thấy sắc uấn là ta, 2 là nhận thấy ta có sắc uân, 3 
là nhận thấy sắc uẫn ở trong ta, 4 là nhận thấy ta có trong sắc uân. Nhận thấy sắc 
uấn là ta như nói lúc này tôi mập, tôi ốm, lên ký, xuống ký v.v... Nhận thấy ta có 
sắc uân như là nhận thấy tôi đây có xương, gân, thịt, da, lớn, nhỏ, to, mỊn v.v... 
Nhận thấy sắc uân ở trong ta như là tôi làm chủ thân này được trọn quyên sai khiến 
sự hành động theo ý muốn những đi, đứng, ngôi, nằm, múa, uốn v.v... Nhận thấy ta 
có trong sắc uân như nhận thấy nói rằng tôi nương thân này sống đời làm việc 
XIN siay 


-_ Nhận lầm thọ uân có 4: 1 là nhận thấy thọ uâẫn là ta, 2 là nhận thấy ta có thọ uấn, 3 
là nhận thấy thọ uấn trong ta, 4 là nhận thấy ta trong thọ uấn. Nhận thấy thọ uấn là 
ta như chấp nói tôi đau khổ, tôi sướng, tôi buôn, tôi vui, hoặc gặp trường hợp như 
thế mà tôi vẫn bình thường thản nhiên v.v... Nhận thấy ta có thọ uẫn như chấp nói 
tôi có thật bệnh đau nhức v.v... tôi có sự vui lòng với bà con huynh đệ trong trường 
hợp này, tôi có tánh cách không quá nao núng buôn vui v.v... Nhận thấy thọ uân 
trong ta như cho rằng trong đời này nó vẫn chất chứa đủ các sự khổ, sự sướng và hễ 
có tâm này phải sẵn có sự vui buôn hay thản nhiên bình thường chớ không bao giờ 
không. Nhận thấy ta trong thọ uẫn như chấp nói tôi phải chịu đủ đau khổ, sung 
sướng, vui buôn, cũng có khi được bình thường nhưng ít lắm. 


-- Nhận lầm tưởng uấn có 4: 1 là nhận thấy tưởng uần là ta, 2 là nhận thấy ta có tưởng 
uân, 3 là nhận thấy tưởng uân trong ta, 4 là nhận thấy ta trong tưởng uẩn. Nhận 
thấy tưởng uấn là ta như nói tôi nhớ nhà v.v... Nhận thấy ta có tưởng uẫn như nói 
tôi thường tưởng anh hoặc em v.v... Nhận thấy tưởng uấn trong ta như người tưởng 
tượng nhân cảnh, vật phát hiện ra hoài hoài. Nhận thấy ta trong tưởng uân như lúc 
khuya vắng lặng nghe: đờn, sáo thôi bắt nhớ đến xứ sở, quê hương, ngùi ngùi 
không thể dằn được, dường như nó có quyền hơn ta. 


-_ Nhận lầm hành uấn có 4: I là nhận thấy hành uấn là ta, 2 là nhận thấy ta có hành 
uân, 3 là nhận thấy hành uân trong ta, 4 là nhận thấy ta trong hành uân. Nhận thấy 
hành uần là ta như nói tôi khôn lắm, tôi ngu quá v.v... Nhận thấy ta có hành uẫn 
như nói tôi là người có trí và có nhiều sự suy xét v.v... Nhận thấy hành uẫn trong ta 
như chấp nói rằng tâm tốt, tâm xấu gì cũng tại mình. Nhận thấy ta trong hành uân: 
nhận thấy ta do vô minh trùm che khuất lắp nên tối tăm, không đặng thấu đáo chi 
cả. 


-_ Nhận lầm thức uẩn có 4: 1 là nhận thấy thức uân là ta, 2 là nhận thấy ta có thức 
uấn, 3 là nhận thấy thức uẫn trong ta, 4 là nhận thấy ta trong thức uân. Nhận thấy 
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thức uấn là ta như chấp tôi thấy, nghe v.v... Nhận thấy ta có thức uân như nói tôi 
có cái cách ngửi hơi rất đặng hay biết trái cây chín, sống và thuốc trị bệnh gì. Nhận 
thấy thức uân trong ta: những sắc, thinh nào tôi để ý mới thấy, nghe. Nhận thấy ta 
trong thức uân như ra-đô (radio) hát gần và lớn tiếng, tai bắt buộc mình nghe hoài 
không ngủ. 


Phật ngôn tiêu, trung, đại học nói về ngã (attä) thuộc quyền 


xa ẽ.ẻ tt ẽ.'ẽ'^ 
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Ta thắng ta rất tốt (attä have jitam seyyo). (Dhamưnapada. 140) 
Vắng nghe tự tập ta là khó (attã hi kira duddamo). 
Tu tập tốt rồi là ánh sáng của trượng phu (attã sudasato purisassa joti). 
Chính ta là chỗ nương của ta (attã hi attano nãtho). 
Chính ta là chí hướng của ta (attä hi attano gatI). 
Ta thương ta rất tột (attãhi paramam piyo). 
Không thương chỉ cho bằng thương ta (natthi attasamam pemam). 
Tự tạo tội ta phải chịu buồn (attana va katam papam attanãa sankilissatl). 
Ta không tạo tội thì ta trong sạch (attanä akatam pãpam attana va vIsuJjhat1). 
: Chỉ thấy lợi mình là người không sạch sẽ (attatthapaññã asucï manussä). apa 
: 'Trí thức tự sửa mình (attanam damayantI pandit3). 
: Hành tốt là tự sửa mình (attänam damayanti suttatä). 
:Tự lập ta tốt để đặng nương là khó (attanä hi sudantena nãtham labhati 
dullabham). 
Trau dôi ta đặng rồi thì kẻ khác cũng trau dôi theo (yo ca rakkhati attanam 
rakkhito tassa bahino). 
Biết ta là chỗ đáng thương, trau dôồi ta cho đặng tốt (attänañce piyam jaññã 
rakkheyya nam surakkhitam). 
Trí thức tự hành trong sạch lìa tâm phiền não (pariyodapeyya attãänam cittakilesehi 
pandito). 
Dạy kẻ khác như thế nào, ta cũng làm như thế ấy (attãnañce tathã kayirãä 
yathaññamanusäsatI). 
Cần tự thức tỉnh (attanã codayattãnam). 
Tự cần quan sát (patimamsetamattan3). 
Nên rút ta khỏi sa lầy như tượng rút khỏi nơi sình lún (duggã uddharathattänam 
panke sannova kuñJaro). 
Tự giữ gìn đừng cho cháy nóng (attanurakkh1 bhava mã adayhn). J2. 4. 
Chớ nên tự sát (attänañca na ghãtesI). J2. 2 
Nam nhân chớ tự cho (attanam na dade poso). 
Nam nhân đừng tự bỏ (attänam na pariccaye). 
Chớ quên mình (attanam nãtivatteyya). J4. 515 
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26: Chớ bỏ tự lợi dù cho giúp người khác lợi nhiều (attadattham paratthena bahunãpi 
na hãpaye). 

27: Nếu biết ta là chỗ đáng thương đừng họp theo tật xấu (attãnañce piyam jaññä na 
nam pãpena samyuJe). 

28: Tự trách do nhân chỉ chớ nên làm nhân ấy. 


Phật ngôn (thi kệ) 


3 bài trung học, 3 bài đại học 

Không nên phế bỏ lợi phân ta, 

Giúp lợi cho người dẫu có đa, 

Biết đặng lợi mình cần phải kiếm, 

(Hoặc là lợi phước lợi xâu xa). 
Attadattham paratthena, bahunapI na hãpaye, attadatthamabhiññaya, sadatthapasuto 
sIyä. 

Dạy ta rất khó vẫn thường nghe, 

Giáo kẻ sau khi tự tập thành, 

Chỉ bảo cho người ta phải đã, 

Luôn luôn trước dạy tự tiên hành. 
Attanañce tatha kaytra, yathaññamanusasatl, sudanto vata dametha atta hi kira 
duddamo. - 759 

Quân tử lập nên đức hạnh đây, 

Sau rồi mới dạy kẻ càng hay, 

Hầu mong tránh khỏi nơi sơ thất, 

Chăng bị mờ mê mất tiếng thầy. 
Attanameva pathama, paftiripe nivesaye atthaññamanusaäseyya, na kilisseya pandIto. 

Ta đây nương đồ chính nơi ta, 

Kẻ khác ai đầu trọn giúp mà, 

Tập đặng ta thành nên quí tốt, 

Đề làm nương dựa đó mưu xa. 
Attä hi aftano natho ko hi nãtho paro siyä, attana hi sudantena, natham labhati 
dullabham 

Thương chi chẳng sánh với thương ta, 

Của cải nào hơn lúa gạo mà, 

Ánh sáng đâu bằng so với trí, 

Mưa là ngập tốt giếng thua xa. Dñp. 160 
Natthi attasamam pemam, natthi dhaññasamam dhanam, natthi paññasama abhã, 
vutthiveparamäã sarä. 

Người nào đã phá giới quen thân, 
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Cũng tợ mây leo phủ mộc phân, 

Kẻ ấy tự làm danh chăng tốt, 

Như là mong mỏi độc ghê thay. 
Yassa accantadussllyam maãlavä salamivotthatam, karoti so tathattanam, yathä nam 
IcchatI diso. Dhp. 162 


~—~—~—~—~—~—~—~.—~~~ 


62 Tà kiến (Micchäditthi): 1 là chấp theo quá khứ có 18 điều, 5 phần; 2 là chấp theo 
vị lai có 44 điều, 5 phần. 


A.Tà kiến chấp theo quá khứ có 5 phân: 1 là thường kiến, 2 là thường vô thường 
kiến, 3 là biên vô biên kiến, 4 là vô ký kiến (ngụy biện), 5 là vô nhân sinh kiến. 


-_ Thường kiến có 4 nguyên do: 1 là chấp trường tồn do nhớ nhiều đời dưới một đại 
kiếp (thành, trụ, hoại, không), 2 là chấp trường tồn do nhớ nhiều đời từ 1 đến 10 đại 
kiếp, 3 là chấp trường tồn do nhớ nhiều đời từ 1 đến 40 đại kiếp, 4 là chấp trường 
tôn do sự kinh nghiệm. 


- Thường vô thường kiến có 4 nguyên do: 1 là nhận thấy vị Đại Phạm thiên sống 
hoài, còn những kẻ do Ngài tạo ra phải chết; 2 là nhận thấy chư thiên không say 
sông hoài, vị nào say mới chết; 3 là nhận thấy chư thiên không sân sông hoài, vị 
nào sân mới chết; 4 là nhận thấy: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân không bền vững, chỉ có 
tâm là trường tồn (không sanh, không diệt). 


-_ Biên vô biên kiến có 4 nguyên do: I là nhận thấy thế giới, vũ trụ có chỗ tột; 2 là 
nhận thấy vũ trụ có tột, thế giới không cùng: 3 là nhận thấy vũ trụ trên dưới có tột, 
ngang qua không cùng; 4 là nhận thấy thế giới, vũ trụ không cùng tột. 


- Vô ký kiến (ngụy biện) có 4 nguyên do (cách nhận và nói trườn, uốn như con 
lươn): 1 là do nhận thấy không sát thật, vì e vọng ngữ nên nói không sát thật; 2 là 
do nhận thấy không sát thật, vì e bị chấp trước nên nói không quyết định; 3 là do 
nhận thấy không sát thật, vì e bị hỏi gạn nên nói không quyết định; 4 là do nhận 
thấy không sát thật, vì e bị vô minh nên nói không quyết định (bốn tà kiến này cũng 
gọi là bất định kiến). 


-_ Vô nhân kiến có 2 nguyên đo: 1 là tâm ta tự nhiên mà có, do nhớ đời trước làm 
người vô tưởng; 2 là sự suy xét nhận thấy tất cả có ra đều không do nhân tạo. 


B. Tà kiến chấp theo vị lai có 5 phần: 1 là hữu tưởng kiến, 2 là vô tưởng kiến, 3 là 
phi tưởng phi phi tưởng kiến, 4 là đoạn kiến, 5 là Níp-bàn hiện tại kiến. 


L) Hữu tưởng kiến có 16 nguyên do: 
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1 là bản ngã có sắc không có bệnh, sau khi chết có tưởng. 

2 là bản ngã không có sắc, vô bệnh sau khi chết có tưởng. 

3 là bản ngã có sắc và không có sắc, vô bệnh sau khi chết có tưởng. 

4 là bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
5 là bản ngã là hữu biên vô bệnh, sau khi chết có tưởng. 

6 là bản ngã là vô biên vô bệnh, sau khi chết có tưởng. 

7 là bản ngã là hữu biên vô biên không bệnh sau khi chết có tưởng. 

8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
9 là bản ngã là nhất tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 

10 là bản ngã là dị tưởng, không bệnh sau khi chết có tưởng. 

11 là bản ngã là đa tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 

12 là bản ngã là vô lượng tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 

13 là bản ngã là thuần lạc, không bệnh sau khi chết có tưởng. 

14 là bản ngã là thuần khổ, không bệnh sau khi chết có tưởng. 

15 là bản ngã là khổ lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 

16 là bản ngã không khô lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 


2) Vô tưởng kiến có 8 nguyên do: 


1 là bản ngã có sắc, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 

2 là bản ngã không có sắc, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 

3 là bản ngã có sắc và cũng không có sắc, vô bệnh, sau khi chết không có 
tưởng. 

4 là bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 
5 là bản ngã là hữu biên, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 

6 là bản ngã là vô biên, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. 

7 là bản ngã là hữu biên và vô biên, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 

8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, vô bệnh, sau khi chết không có 
tưởng. 


3) Phi tưởng phi phi tưởng kiến có 8 nguyên do: 


1 là bản ngã có sắc, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 

2 là bản ngã vô sắc, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 

3 là bản ngã có sắc và cũng không có sắc, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô 
tưởng. 

4 là bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô 
tưởng. 

5 là bản ngã là hữu biên, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 

6 là bản ngã là vô biên, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
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-_7 là bản ngã là hữu biên vô biên, không bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi 
vô tưởng. 

- _8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh, sau khi chết phi hữu 
tưởng phi vô tưởng. 


4) Đoạn kiến có 7 nguyên do: 


-_ 1 là nhận thấy tất cả loài thai sanh chết rồi tiêu mất. 

- 2 là nhận thấy chư thiên cõi lục dục chết rồi tiêu mất. 

- 3 là nhận thấy tất cả Phạm thiên cõi Sắc giới chết rồi tiêu mắt. 

- 4 là nhận thấy bậc Không vô biên xứ thiên chết rồi tiêu mắt. 

- _5 là nhận thấy tất cả bậc Thức vô biên xứ thiên chết rồi tiêu mắt. 

-_ 6 là nhận thấy bậc Vô sở hữu xứ thiên chết rồi tiêu mắt. 

-_ 7 là nhận thấy bậc Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên chết rồi tiêu mất. 


5) Níp-bàn hiện tại kiến có 5 nguyên do: “”Š 


- l là nhận thấy ngũ dục lạc là Níp-bàn hiện tại. 
- _2 là nhận thấy sơ thiền là Níp-bàn hiện tại. 

- 3 là nhận thấy nhị thiền là Níp-bàn hiện tại. 

- 4 là nhận thấy tam thiền là Níp-bàn hiện tại. 

- 5 là nhận thấy tứ thiền là Níp-bàn hiện tại. 


Tà kiến có 2 chi: 1 là nhận thấy chấp cứng trái ngược với cách thật (pháp siêu lý hoặc 
chế định), 2 là cách thật không có với người đang chấp tà kiến (vì không quan tâm). 


Cho nên trong chánh tạng, Đức Phật Ngài có nói: “còn những pháp khác (tức là tà 
kiến) sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ điệu, vượt ngoài tầm của luận lý 
suôn, tế nhị, chỉ những người trí mới nhận hiểu. 


~—~~*+~~~ 


Pháp vô vi đó ra sao? Những pháp nào không có duyên trợ tạo, những thực tính này 
gọi là pháp vô vi (Níp-bàn — Nibbäna). 


Tam ý nghĩa của ÑNíp-bàn (nibbãna): 

- =— Trạng thái: vắng lặng (santilakkhaam). 

- __ Phận sự: không biến động (acalamrasam) hay là bất tử (accuparas8). 

- _ Thành tựu: không hiện tượng (animitta paccupatthãnam) hay là xuất ly tam giới 
(nissarana paccupatthan3). 


*5 Xem bộ Phân Tích, câu 990. 


Ghỉ chú 
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77 danh từ chỉ Níp-bàn: 








1. Mokkha - siêu thoát. 

2. Nidrodha - tịch diệt. 

3. Nibbana — Níp-bàn. 

4. Dĩpa — quang chiếu. 

5. Tanhakkhayo — đoạn ái. 

6. Tanhakkhayo — đoạn ái. 

7. Tanam - tí hộ 

ö. Lenna — bí mật. 

9. Amarũpam - vô hữu sắc. 

10. Santam — yên tịnh. 

11. Sacca — chơn đế. 

12. Amanalayam - vô hữu cán. 
13. Asankhatam - vô vi 

14. Siva — an toàn 

15. Amatam — bất tử 

16. Sudaddasam - cực nan kiến. 
17. Paräyanam - chỉ khổ 

. ASarana — VÔ y. 

. Amanitikam - vô hữu hạn chế. 
. Anasavam -— phi cảnh lậu 

. Dhuva - trường tôn. 

. Amanidassanam - vô tỷ lệ. 
. Akatam - bất hành vi. 

. Apalokitam -— ly thế gian. 

. Ñipuna — tế nhị. 

. Amananta — một hữu gian. 
. Makkharam - bất thô tháo. 
. Dukkhakkhayo - tận khô. 

. AbyapaJjiham — vô chứng. 


30. Vivattam — Ngoại luân hồi. 
31. Khema - thanh tịnh. 
32. Kevalam - cô tịch. 


. Apavagøa — cùng tột. 

. Virago -— ly tình. 

. Panitam - tĩnh vi, tinh lương. 

. Accutam - vô tử. 

. Padam - riêng biệt. 

38. Yogakkhemo -— thoát khỏi sự ràng 
buộc. 

39. Para — bỉ ngạn. 





‹ MuttI — giải thoát. 

. SanfI — tịch tịnh. 

.- VIisuddhiyo — cực tịnh. 

. VImutya — ly dĩ. 

. Asankhatadhãtu — vô vi giới. 

. SuddhI - trong sạch. 

. Ñibbutiyo - tức (tắt). 

. Ajatim — bất sanh. 

.....aJaram — bất lão. 

. Abyadhim — vô bệnh. 

. ÑIbbhayam - vô cụ. 

. Bhavabhandam —- phá hữu. 

. Sukham - lạc. 

. SItam — thanh lương. 

. Ñicca — thường tôn. 

. Acalam - bất động. 

. Duvassasam - kiên có. 

. Avaftasaram — bất luân. 

. Sukhamaddanam - nghiện lạc. 
. Khuddamaddanam - nghiện cơ. 
. PItasañcanayam - tiêu khát. 

. Analayam - vô mộ. 

. Samueyatavattam datthesamn — bạt 


.- VIsankharam - ly hành. 

. Vivajjam - ly quá. 

. Vibhavam - ly hữu. 

. Vitanham - ly ái. 

. Animittam - vô ấn chứng. 

. Santabhãvam - thể tịnh. 

. Arasarakam - vô vI. 

. Appasasañca — vô dục. 

. Amotam - bất diệt. 

‹ Madanimmadane - tinh túy. 

. PIpassavInayo — chỉ khát. 

. Alayasamugghãto — đoạn oái niệm. 
. Vivattipacchedo - tây luân hồi. 
. Accanfam - siêu uân. 

. Anuftaram — vô thượng. 
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Níp-bàn nếu tạm chia mà ØỌI: 
- _ Hữu dư Níp-bàn (Sa upadisesanibbana) và 
- __ Võ dư Níp-bàn (Anupadisesanibbana). 


Hay là: 

- __ Phiền não Níp-bàn (Kilesa Nibbãna). 
- _ Ngũ uân Níp-bàn (Khandha nibbãna). 
- __ Xá lợi Níp-bàn (Dhaãtu nibbana). 


Chia theo sự đắc chứng: 

- - Từ ngộ vô thường, đắc chứng gọi vô chứng Níp-bàn (Animitta nibbãna). 
- __ Do ngộ khổ não đắc chứng, gọi phi nội Níp-bàn (Appanihita nibbãna). 

- _ Bởi ngộ vô ngã đắc chứng, gọi tiêu diệt Níp-bàn (Suññata nibbãna). 


Trong Phật học Đại từ điển — trang 1790, nơi điều I và 4 không đúng: 

I) Tự tánh thanh tịnh Níp-bàn (do nhận lầm uấn). 

2) Hữu dư y Níp-bàn. 

3) Vô dư y Níp-bàn. 

4) Vô trụ xứ Níp-bàn (vô ra đặng). 

Nên có chỗ nói rằng: Vô trụ bồ tát độ chúng sanh, khi chán mỏi thì vào Níp-bàn. Nếu 
hết chán mỏi ra khỏi Níp-bàn vô trụ xứ sẽ độ chúng sanh nữa. 


BẢN ĐỎ CỨU CÁNH NÍP-BÀN 









Quả Vô sanh 
Đạo Vô sanh 
Quả Bắt lai 
Đạo Bất lai 
Quả Nhất lai 
Đạo Nhất lai 
Quả Thất lai 
Đạo Thất lai 







ĐẠO QUÁ 









TAM HỌC 








Bồ tát kiếp chót 
Ngũ tự đoán 
Thất nhân đắc đạo hiện thế 


Bồ tát bỗ túc Pháp Độ 
Bồ tát tùy hành Pháp Độ 


N 
` ` D` Z 


Nguyện thành Pháp Độ vào hàng Bô Tát 


Bô tát mới phát tâm giải thoát 


Chưởng thiện căn 


^ 


PHÁP ĐỘ 







Bản đồ này trình bày đại lược thứ lớp tiến hành giải thoát rốt ráo hầu giúp ý kiến 
cho người phát tâm tu theo chánh pháp biết lỗi tìm tòi học hỏi. 

Nhưng trong đây có nhiều chặng phải trắc nghiệm và nghiên cứu. 

Nếu ai muốn biết chắc để thật hành, cần cô gắng cho bớt điều khuyết điểm. 


Giải Thích Bản Đồ Cứu Cánh Níp-bàn 


Trước hệt, nên biêt mục tiêu của Phật giáo hoàn toàn rôt ráo diệt phiên não, dứt ngũ 
uân, hết tât cả khô. 


Sắp đặng như thế phải là bậc quả vô sinh. Dù Toàn giác, Độc giác hay Thinh Văn 
giác cũng thế và phải trải qua 4 bậc đạo quả như trong bản đô, tợ cái thang lên từng 
nắc. 

Ban đầu đạo Thất lai lên quả Thất lai, quả Thất lai lên đạo Nhất lai; đạo Nhất lai lên 
quả Nhất lai; quả Nhất lai lên đạo đạo Bất lai; đạo Bắt lai lên quả Bất lai; quả Bất lai 
lên đạo Vô sanh; đạo Vô sanh lên quả Vô sanh, sẽ Níp-bàn viên tịch không còn luân 
hồi trong tam giới nữa, mới đáng gọi là tận thế của bậc ẫy. 


Ai muốn đắc sơ đạo phải tu tam học: giới, định, tuệ. 

Giới là: ngũ giới, bát giới, thập giới và 227 giới tùy sức. 

Định là: 8 hoặc 9 bậc thiền hiệp thế, nhưng thiếu sức chỉ dùng cận định là định 
quyên, định lực v.v... trong đăng giác cũng đủ. 


Còn “Tuệ” cần phải thứ lớp từ thấp đến Cao, tTƯỚc hết phải đắc tuệ thông thường 
(sammasanañaäna) là quán soi nhận thấy ngũ uẫn... thành phần riêng khối. 


Trau giỗi tâm quản đặng mạnh hơn, tỏ ngộ nhận thấy danh sắc thừa kế triển và mất 
đi, đó gọi là tiễn thối tuệ (udayabbayafiana). Vào đến tuệ này phải gặp phiền não 
quán hoặc “hào quang ` sáng chiếu, hoặc gặp pháp ?ÿ ˆ mạnh, hoặc gặp đăng rất 'yên 
lặng  , hoặc gặp thắng giảimanh quyết định quá Tin, hoặc gặp sự “có găng quá mạnh, 
hoặc gặp “an lạc ` rất nhiều, hay rất đa ?rí fuệ” càng soi mạnh, hoặc chánh “zmˆ quá 
mạnh như người hướng đạo ổi quá xa, hoặc sự +x¿” quá mạnh thành quá lơ là, hay là 
phát sanh '¡ nặng. 


Hào quang, hỷ, tịnh, tín đa 
Cần, vui, huệ, niệm, xả và ái thương 
Trong mười, một mạnh quá cường 
Thành ra phiền não của đường quan chơn. 


(Diệu Pháp lý hợp — phẩm đề mục chỉ quán) 


Nếu lướt qua khỏi phiền não quán đặng thời tuệ này mới đủ sức mạnh thấy danh 
sắc thừa kê thôi rõ rệt. Quán soi càng gân khuât bỏ phân tiên của danh sắc, chỉ nhận 
thây ngay phân diệt của danh sắc, nên gọi là diệt một tuệ (Phangañaãpa). 


Đặng tỏ ngộ tuệ này như người ở trong nhà mục, chỉ thấy đồ gãy rớt xuống đĩ nhiên 
cho răng gặp nạn, tỏ ngộ như thế gọi là họa hoạn tuệ (bhayañäna), nhận thấy danh sắc 
như vậy rôi mới đâm ra cho danh sắc là đồ tội lỗi, cách nhận ấy là tội quá tuệ 
(adimavañana) do danh sắc nó phải như thế mới nhận rõ bằng cách chán nản, gọi là 
phiền yếm tuệ (wibbidañãna). 


Sự nhàm chán đâu có thích, nên sự tỏ ngộ với cách như muốn xa lìa, đó gọi là dục 
thoát tuệ ứmwficitukamyatãñana). Sự muốn tránh khỏi rất mạnh thì có phần Cương 
quyết cho khỏi, như thế gọi là quyết ly tuệ (pafisankhanana) tỷ dụ như chim mới nhốt 
vào lồng lưới, dù soi đến đâu cũng chẳng đặng ra, rốt cuộc phải năm nhìn lưới, như 


thế nào thì hành xả tuệ (saikhãrupekkhäfñäna) đỗi với sự tiêu điệt của danh sắc cũng 
như thế ấy. 

Còn thuận tùng (2/omañana) sanh theo lộ tâm đắc đạo cũng như chim trong lồng 
gặp khi mở cửa ra theo sẽ thảnh thơi. Liên tiếp tuệ thuận tùng có cái tâm đồng tốc dục 
giới tịnh hảo tương ưng gặp thấy Níp-bàn để chuyên tộc (go#abz) đôi phàm làm 
Thánh, liền đắc Sơ đạo. 

Nếu người nào tu pháp quán không sai mà gặp l trong 10 phiền não quán thì biết 
rằng người ây là người tam nhân. Còn Bồ tát nếu đủ căn lành thì lướt qua khỏi đến 
phân cao của tuệ tiến thôi (udayabhayafiana) mới có phân đến đạo quả hay Níp-bàn 
sẽ không còn gọi là Bồ tát nữa, nên đặng là Bồ tát kiếp chót. 


~—~—~—~~ 


Ngũ tự đoán hiện thế đắc đạo: 
1) Trọn tin Tam bảo và ông thây dạy hành đạo trúng. 


2) Đây đủ sức khoẻ, không bệnh hoạn. 

3) Không có đồ ky với thầy và bạn tu. 

4) Tinh tấn dù còn da, gân, xương cũng không thối chuyền. 

5) Tu đặng lướt qua khỏi phiền não quán, đến tiến thối tuệ (udayabbhayanäna) phần 
cao. 


- Đủ thất nhân đắc đạo hiện thế là như người học hết chương trình. Còn ngũ tự đoán 
đặc đạo hiện thê như làm bài trong lúc thị. 
Người có hiện tượng Š điều ngũ đoán (hiện thế đắc đạo), trước phải có thất nhân 
đắc đạo hiện thê, nguyên do nhờ các đời quá khứ tạo pháp độ (paramnI). 
_ Trước khi đặng ngũ tự đoán thì đã hiện bày 7 nguyên nhân đắc đạo hiện thế như 
vây: 
) Đặng thành người tam nhân (trắc nghiệm có phát sanh phiền não quán). 
2) Đời trước đã tạo thập độ có liên quan pháp quán (nên đời này vào tu tuệ dễ 
đàng). 
3) Đời này đầy đủ tinh tấn (vì tỉnh tấn độ không thiếu). 
4) Tu quán đúng với chánh tạng và chú giải (rất may gặp thầy dạy tu tuệ không sai 
suyến, do đủ căn lành mới gặp mới đặng gặp như thê). 
5) Có chỗ hành rất vừa thích hợp (cũng do đủ căn, nên gặp đủ phân). 
6) Không bị thập oái niệm (palibodha): 
I. Oái niệm sở cư (Zwsapalibodha)là phải lo do chỗ ở. 


2. Oái niệm thân ái (kulapalibodha) là phải lo hay bận bịu với người thân mến. 

3... Oái niệm lợi lộc (/abhapaliboda) là hăng quan tâm với sự lợi lộc. 

4... Oái niệm đông cư (ganapalibodja) là bận lòng với kẻ ở chung. 

53. Oái niệm nghiệp (kamnapalibodha) là bận lòng với nghề nghiệp hay phận 
sự. 

6. Oái niệm diễn hành (z/thãnapalibodha) là bận lo tính việc đi xa. 


7... Oái niệm thân tộc (naipalibodha) là bận lo bà con dòng giống. 
8S. Oái niệm tật bệnh (abadhaboda) là bận lo việc đau ôm. 
9. Oái niệm học vân (ganthapalibodha) là bận lòng với sự học hay nghiên cứu. 
10. Oái niệm thân thông (7hipalibodha) là có thần thông phải bận lòng trau dôi. 
7) Phải có thì giờ đầy đủ (nếu thiếu căn lành phải bị nhiều việc chi phối). 
Người nào phát tâm muốn tu hành đến đạo quả nhưng nhận xét thấy ta hoặc hết sức 
trắc nghiệm mà không đây đủ 12 điều như đã kể, nên ráng lo bổ túc pháp độ, độ nào 


mà khó càng thêm cô gắng hành cho đầy đủ sẽ thâu hỏi thời giờ lại, đó là Bồ tát bổ 
túc pháp độ. 


Bồ tát tùy hành pháp độ - Còn các bậc cũng có căn lành mà không mong đắc đạo 
quả sớm với các đời sau gần đây, thì tùy ý theo hoàn cảnh hành độ nào nhiều ít, hay 
nguyện Toàn giác phải hy sinh hết thân mạng với 1 độ nào, hoặc nguyện Độc giác 
cũng phải hy sinh đến tứ chỉ với ít độ. 

Các bậc như thế cũng tạm gọi là Bồ tát tùy hành pháp độ, nếu muốn cho có căn bản 
rõ rệt thì phải phát nguyện dù Toàn giác, Độc giác hay Thính Văn giác đều phải lập 
chí hướng. Còn người muốn mau khỏi khổ, nên nguyện thành pháp độ vào hàng Bồ 
tát: 


Phước lành tôi đã tạo ra, 

Các đời quá khứ hay là đời nay, 
Nghiệp chưa cho quả phước nào, 
Nguyện thành pháp độ đề vào thiện căn, 
Sau này dù tạo mấy lần, 

Từ đây cho đến vô sanh Níp-bàn 
Hễ làm chuyện tốt hoàn toàn, 

Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, 
Giúp cho phiền não sớm yên, 
Đặng mau giải thoát trợ liền kiếp sau, 
Nếu trễ chắng gặp Phật nào, 
Nhằm kỳ Độc giác làm sao cũng thành. 


Bồ tát mới phát tâm giải thoát - Nói về phát tâm giải thoát là l điều sơ cần cũng 
là tâm lý khác khác để cởi mở sự ái với lục trần và những pháp trong 3 cõi cũng đặng 
gọi tâm lý xuất gia. Chữ “'gia' đây ám chỉ thế tục, phiền não, ngũ uấẫn và tất cả đời. 
Nếu tâm không dính mắc là có nghĩa xa lìa. 

Chưởng thiện căn là gieo duyên giải thoát, tức là đối với Tam bảo hoặc Độc giác 
cung kỉnh hay cúng dường... 


* Thập độ (Paramn) đáo bỉ ngạn: 
I)_ Bồ thí độ (dãnapäramn): bố thí với tâm lý xuất gia. 
2) Trì giới độ (silapärami): giữ giới đi đôi với tâm lý xuất gia. 
3) Xuất gia độ (nekkhammapãramn): xa lìa lục trần và tam giới 
4)_ Trí tuệ độ (paññãpãramn): trí đi đôi với tâm lý xuất gia. 
5) Tĩnh tấn độ (viriyapäramn): siêng năng đi đôi với tâm lý xuất gia. 
6)_ Nhẫn nại độ (khanfipäramn): nhịn chịu đi đôi với tâm lý xuất gia. 


7) Chân thật độ (saccapãramn): thành thật đi đôi với tâm lý xuất gia. 

8) Chí nguyện độ (ãdhitthãnapäranmn): sự nguyện vọng đi đôi với tâm lý xuất gia. 
9) Từ tâm độ (mettäpärami): lòng từ bi đi đôi với tâm lý xuất gia. 

10) Hành xả độ (upekkhäpãramn): buông bỏ pháp đời đi đôi với tâm lý xuất gia. 


~——~—~~ 


Nương theo thứ lớp tu trau 

Lục tịnh mới đến đạo cao Thánh từng 
Bởi nên bốn đạo gọi xưng 

Kêu là huệ thấy cảnh trưng Nip-bàn. 


(Diệu Pháp Lý Hợp — phẩm đề mục chỉ quán) 


~—~—~—~~ 


Sự tụng kinh cốt yếu cho tự nhớ, vì bỏ lâu e quên và sự hành cũng lãng. Vậy, kinh 
pháp mà ta đã thuộc nên tụng môi đêm (trừ ra bận việc). Còn cách tụng kinh câu an, 
câu siêu tùy trường hợp. 


TAM PHƯỚC 


PHƯỚC VẬT 

Nên biết tạo phước làm ít đặng nhiều: 

- Thí cho loài bang sanh hưởng đặng 100 đời, 

- _ Thí cho người ác hưởng đặng 1.000 đời, 

-_ Thí cho người thiện hưởng đặng l ức đời, 

-_ Cúng đến bậc đắc thiền hưởng đặng 100 tỉ đời, 

- Cúng đến Sơ quả hưởng hơn vô số đời (140 con số 0), 

-_ Cúng đến Nhị quả, Tam quả, Tứ quả phước chồng mỗi bậc hơn cả trăm lần. Còn 
thua cúng đến Độc Giác, cúng đến Toàn Giác phước nhiều hơn cúng Độc Giác. 

- Trai Tăng mà có Phật đồng chứng phước nhiều hơn chỉ cúng Phật, tạo chùa tứ 
phương tăng vật nhiều hơn cả cúng dường. 


PHƯỚC ĐỨC 
. Kinh đọc: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (3 lần) - phước hơn cất chùa. 
. Nguyện tránh sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, ẩm tửu nhiều phước hơn 
tam quy trơn. 
3. Rãi lòng từ, phước đức hơn nguyện quy gIới. 


` — 


PHƯỚC TRÍ 
Phước trí cao siêu hơn rãi lòng từ là “quán tưởng vô thường” có 12 cách: 
. Xét thấy rốt cuộc đều vô thường. 
. Nhận thấy rõ sự vật đều (tạm mượn) tạm thời. 
. Quán xét thái độ sanh có ra phải hư hoại. 
Nhận rõ vật có tiêu. hoại đổi thay. 
Nhận thấy trong mỗi vật đều động biến chuyên không ngừng. 
. Quán tưởng thây vạn vật đều sẽ tan rã. 
Xét tột vạn vật đâu còn hoài. 
. Nhận thấy Sự vật hằng biến đôi. 
. Xét rõ trong đời không chi hoàn toàn chắc thật. 
10. Quán tưởng cho rõ thấy những cách điêu tàn. 
11. Nhận thấy pháp hữu vi phải nhờ duyên trợ tạo. 
12. Tự xét cuối cùng dĩ nhiên phải chết. 


\© œ mỊ ƠO Ơi CB 0 B 


(Xm ôn lại Thập Hạnh Phúc ở trang 42). 


TAM HỮU (BA NGƯỜI BẠN) 


Từ “Paramattha” dịch đặng là chí thượng lợi ích. Do như thế, chúng tôi mượn cách 
lập thí dụ theo xưa để so sánh phần nào của đời sống mọi người. Lẽ thường, ai ai cũng 
có đôi với người và của cải tài sản hầu nương tựa thân tâm và mong mỏi cho vừa theo 
ý muốn. 

Khi được rồi vẫn hài lòng thương mến, chăng khác chi gặp đặng bạn lành. Phật nói: 
“Mẹ là người bạn trong nhà rất tốt.” Như thế, chúng ta nên nhận định cái nghĩa lý gọi 
là bạn chắng phải hẹp hòi. Vậy, nhân vật đối với ta cũng là có nghĩa như bạn cả. 


Có phần gắm ghé vào đề, chúng tôi trình bày theo cách giả định, giả lập (samuti) 
hâu trợ thức tỉnh phần nào! 


Đứng giữa đời sống, chúng ta nên có ba người bạn chính yếu như sau: 1 là bạn chí 
thân, 2 là bạn chí ái, 3 là bạn chí thượng. 


Bạn chí thân đây ám chỉ của cải, nhất là tiền bạc v.v... vì thường sát kề trong thân 
ta. 


Bạn chí ái đây ám chỉ những người mà ta yêu thương kính mên như là cha mẹ, con 
cái, vợ chông, anh em, bà con bậu bạn, quen biêt, quyên thuộc v.v... 


Bạn chí thượng đây ám chỉ pháp chí thượng lợi ích như là phước quí căn lành, đạo 
đức nói chung, pháp siêu lý nói riêng. 
Quí vị cần suy xét sáng suốt cho đến cùng mà khi ba người bạn từ giã ta. 


Dĩ nhiên không ai cưỡng đặng với sự cuối cùng của thân này là tắt hơi, thì “bgn ch 
thân” từ giã ta đứt đoạn như vây: “Này bạn ơi ! Từ giờ phút này, bạn đã không còn 
đối với tôi bằng cách nào cả. Dù tôi còn năm kề cách một lớp vải với thân lạnh của 
bạn đây, mà bạn đành lạt lẽo với tôi rồi chẳng nhìn tôi chị cả, thì tôi đành xã g1ao với 
người khác kề từ đây.” 

Thời gian ngắn chăng bao lâu, “bgn chí ái” buộc lòng phải từ giã hoặc lúc thiêu 
hay chôn, chỉ kỷ niệm phần nào bằng cục đất hay đồ thiêu để vào tượng trưng lần 
cuối, không thể làm sao gặp đặng nữa. Đây là bạn thứ hai đã từ giã rồi! 


Còn người bạn thứ ba là “bạn chí thượng” đối với chúng ta sẵn sàng vững bên, 
không bao giờ phản bội, vẫn lập trường đối với chúng ta đến cùng, đưa chúng ta cho 
khỏi biển rừng khổ não, qua nẻo luân hồi, chắng còn bạn nào trung thành hơn nữa. 


Bạn chí thượng cũng là pháp “tam phước", chúng tôi luôn luôn dành riêng cho mỗi 
vị, hoặc muôn biết muốn tiếp xúc thực hành tùy theo hoàn cảnh và trường hợp, chẳng 
bỏ một ai, nếu có lòng tìm bạn chí thượng. 


Vậy, những bậc lo xa xét rộng, biệt bạn nào lợi ích bên vững cao siêu nên cân tìm 
sớm! Sách có câu: “Nhơn vô viên lự, tắc hữu cận ưu” — người không lo xa, ăt có buôn 
gần. 

Chí thượng lợi ích “Paramattha” cũng dịch là “Pháp Siêu Lý”. 

Sanfakicco — Tịnh Sự 


KỆ CÂU CHƯ THIÊN 


Chí thành miệng vái tâm câu, 
Chư thiên lớn nhỏ bất Câu bậc nào. 
Bốn tầng sắc giới rộng cao, 

Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên. 
Đặng tâm sáng kiến phát liền, 
Biết nơi đáng sắp bày tuyên vừa người. 
Dâu ai cản sái luận dư, 
Chuyên lòng tinh tấn ngăn trừ sự lui. 
Chư thiên Dục giới hưởng vuI, 
Vừa nghe cầu khẩn, tạm ngừng xét qua. 
Từ trời Tha Hóa cao xa, 

Đến cung Đao Lợi bao la năm tầng. 
Gñàu lòng bác ái thọ xưng, 

Thảy đều bố cáo chuyền luân sắp bày. 
Vị nào hoan hý câu đây, 

Ra ân trợ giúp chẳng. chây mau xong. 
Hiện nay con rất hết lòng, 

Mong cho thiên tướng oai phong bốn Ngài. 
Thường luôn an lạc vui thay! 
Tránh xa khổ não hằng ngày tiến lên. 
Đặng ngôi Nguyên Soái vững bên, 
Lòng từ ủng hộ các nền Giáo chân. 
Chăng nài khó nhọc ra ân, 

Chúng con hữu sự có nhân nên cầu. 
Vì e công chuyện trễ lâu, 

Làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm. 
Nhờ Ngài xuống lịnh quyền thâm, 
Chư thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. 
Rất là ân trọng cao thanh, 

Chúng con hồi hướng phước lành kính dâng. 
Chư thiên lớn nhỏ các tầng, 

Tùy hý công đức đồng mình trợ chuyên. 


Bhikkhu Santakicco — Tịnh Sự 


Hồi hướng phước đến: 
Tứ Đại Thiên Vương, Diễm vương Yama và tât cả chúng sanh, 
nhứt là các vị chư Thiên có oali lực hộ trì Abhidhammapitaka đặng thành hành. 
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